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е А елеме = ыа ыыы: 


Nam-mô Bản Sư Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật đĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
pháp luân” (BÈVÀ—-—- 53, ЖЕТЕН), nghĩa là đức Phật luôn dùng tât 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chôn chuyên bánh xe pháp. 


Thật hoan hý, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiến 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguôn góc tu 
tang Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiên tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u chỉ" (РД 
Hới RAAR АНАДАН D E # 8 Ba ЖЕМ Е), nghĩa là lấy Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điền. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyển 
hóa lời Phật dạy một cách аё hiểu, dễ học, dễ hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thấy, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá tri Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nền văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiên nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thé gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, thế giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Ну Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH РНО TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIOI ТШЕП 


есе Са “` xo 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam đã hoan һу đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ân hành bộ Thánh điển thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pāli, Sanskrit, Hán 
сб) ra tiếng Việt là trách nhiệm сао quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(УМСРНУМ) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


T mặt Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
lạng kinh Việt Nam”, vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thé 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đông thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đông Phật giáo thê giới hiện nay. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ dé cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #Š 
Ж) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Тат tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. ЖЖ, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (Р. 
Abhidhamma Pilaka, Н.т), Luận tạng), Văn học Chú giải (P. 4/ghaka£ha), Văn 
học Phụ chú giải (Р. Га), Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 


Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gôm các tuyến tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) һау 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. 35, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, Н. Ж, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. % ЕД, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là bàng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thế ky VI-V ТТІ.) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ân Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahävamsa) đều ghi nhận ràng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bôi dé ø1ữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế ký I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tón 
tại với án bản Sanskrit. phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán cô, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bó qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cổ, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo lây Tang (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gôm 100 bộ) và Тепруш (Luận tạng gôm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán сб và cho đến những thé kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa ső người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Нап Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nói bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Ваі-пћа, Ноа 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niễt-bàn, Pháp Hoa); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Đại Bdt-nha); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (Trưởng A-hàm, Tạp А-һат), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hâu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Сап đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pali. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đông Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyên,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội ¡ đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hình thành Linh Sơn Pháp bảo Dai tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đông Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tién hành đối chiều văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tật, biên tập và xuất bản Тат tạng Thánh 
điền Phật giáo Việt Хат, gôm Ba tạng Thượng Toa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Só giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo lrung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tầm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điện Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền 
đêu có Thánh điền Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ tù lâu. Tại các nước Phật 
giáo Nam truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
ân bản Tam tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo băng 
quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dắn thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã địch và ấn 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập II), 1972 (tập Ш và IV). Các năm kê Чер, Hòa 
thượng cho ân hành các tập Kinh Trung bó: 1973 (tập Т), 1974 (tập П, Ш). 


2 Còn thiếu 5 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ký sự, Phật sử và Hạnh tạng. 
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Phật giáo Đại thừa chịu ánh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ấn bản 
Đại tạng kinh chữ Нап theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có án bản Cao Ly Đại tạng kinh (S E ЖІ), һау 
còn gọi là Bát уап Đại tạng kinh (ЛЕ ХЕ), có cầu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Вап có Thiên Hải tạng (1%) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ ХХ, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (ЖЛЕ ži 
IE К, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gôm 100 tâp, 3.493 bô, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gòm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là â ân bản Đại tạng kinh bàng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thống vë phân loại và chấm câu tốt nhất. 


Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nalanda nói tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Нап. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời Ку và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng Trung Ноа và 
các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tât một 
nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thê hệ trước, GHPGVN сап có Тат tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cỗ ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (Р. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật (P. 
Cintamayapañ7a, Tư tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiên quán (Р. Bhavanamayapañña, Tu tuệ). 

Ре tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Тат tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Тат tang Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Тат tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài 48 công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật bằng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vón là nhân khô đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Тб quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời ky, cáng lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thắm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm 
hôn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi nỗi kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đâu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hướng nguồn sáng thiêng liêng cùng VỚI sýc mạnh chuyên hóa 
nhiệm máu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc té trên nhiêu phương diện, trong đó Тат tạng Thánh điển Phát 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiêm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


ЕЕ tạng Thánh điển Phật giáo Việt Мат là một kho tàng Pháp bảo йду 


Văn pháp được sử dụng dé chuyên tải nội dung của Тат tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuân mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là đắng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điền bắt đâu với việc kết tập Tam tạng. Ba lân 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thé hệ này 
sang thê hệ khác bằng phương pháp khẩu truyền. Thé ky HI ТТІ, đã có những 
phái đoàn hoằng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sañghamittā của vương triêu này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thé ký sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan Vattagamaml 
Abhaya, Thánh điện được biên chép và bồ sung phân Chú giải. О Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ сибі thé ký I đến đầu thé kỷ II, 

Thánh điển được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống 
kinh điền tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khẩu truyện. 


Hầu hết Thánh điền Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thé thé truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamant Abhaya vào thế ky I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 


Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ап Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Гао. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thé ky V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pāli. Nửa cuối thé kỷ XIX, Mién Điện tó chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nối tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pāli và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thê kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thế giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ V. 


Ngoài tang Pāli và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguôn, cô kính 
và thâm quyên, cần ghi nhận гапе Thánh tạng tiếng Hán cô có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến пау, 
Trung Quốc có tất cà 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tông đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gô đây đủ đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ (һе kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bát vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nội tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thế ký ХІ, 
đang được bảo tón cán trọng tại Hải Ап tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguôn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taishõ Shinshũ 
Daizokyo, K ЕМЕА) do Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira và các 

cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và Tây Tạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được іп ấn khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengvur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có diém xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ó Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Но), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trinh cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tạng kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hàn, 
nhưng thật ra vẫn duoc chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 

Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn 
hưng Phật giáo giữa thế kỷ ХХ. Việc phiên dịch, ấn hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biéu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Вас truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nỗi tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiên bôi và đương thời nối tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thăng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trân Phương Lan,... 


Như vậy, nội dung bộ Тат tạng Thánh Жеп Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không dày đủ. Trong 
khi đó, Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyển tải cả hai hệ thống 
và được bó cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cấu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đối với Bắc truyền, câu trúc được chia thành hai phần: Bộ phái 
và Đại thừa, được bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Só giải. 


xx # KINH TIỂU BỘ 


Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chanh tán tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguôn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh йіёп do những thé hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nôi 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Тат 
tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tâm cao mới, đặt một dâu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi Бап Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bên bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Рао An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều biểu 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi іп ấn. May thay, với sự tiến bộ của thời đại, hầu hết 
những rào сап đều đã được vượt qua và phản ánh trong Тат tạng Thánh điển 
Phát giao Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiên. Mặt khác, Тат tạng Thánh điển Phật giao Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thé lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất са đều góp phân đáng ké cho tính hệ thông, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат tạng Thánh điển Phật giáo 
Viêt Nam. 


lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài án bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ân tiên tién, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 


ІСІ NÓI ĐẦU # ХХІ 


Bộ Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tỉnh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch ола, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu. châm phây, để đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguôn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bó ở nhân gian, công 
đức åy đang ån tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghì. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yếm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Мі và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Тат tụng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tó sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phàm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


BANG VIET ТАТ 


TÁC PHẨM TIÉNG PALI 


Айеийаға Nikaya (Kinh Tăng chỉ bó) 

Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ) 
Араайпа (Thánh nhân Ку sự) 

Apadana Atthakatha (Chu giải Thánh nhân ký sự) 
Althasalinr (Chu giải Pháp tụ) 

Buddhavamsa (Phát sử) 

Buddhavamsa Atthakatha (Chu giải Phật sử) 

Cñlaniddesa (Tiểu nghĩa thích / Tiểu diễn giải) 
Culaniddesa A tthakatha ои 

(Chu giải Tiêu nghĩa thích / Chu giải liêu diên giải) 
Cariyapitaka (Hạnh tạng) 

Cariyapifaka Atthakatha (Chu giải Hạnh tạng) 
Cñlavagsa (Tiểu phẩm) 

Сӣјауатѕа (Tiểu sử) 

Digha Nikaya (Kinh Trường bó) 

Digha Nihaya Atthakatha (Chú giải Kinh Trường bó) 
Dhammapada (Kinh Pháp си) 

Dhammapada Althakatha (Chủ giải Kinh Pháp си) 
Dhammasangar (Pháp tu) 

Dipavamsa (Đảo sử) 

Gatha (Thera và Theri): lrưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ 
Itivuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy) 

Irivuttaka Atthakathä (Chú giải Kinh Phật thuyết như vậy) 
Jataka (Chuyện Tiên thán) 

Khuddakapäatha (Tiểu tụng) 
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Kankhavitarapr (Giải nghi) 

Kathavatthu (Luận sự / Những điểm dị biệt) 

Maj?hima Nikaya (Kinh Trung bộ) 

Majjhima Nikaya Atthakatha (Chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahäbodhivamsa (Đại sử về cây Вд-46 ở Tích Lan) 
Mahavamsa (Đại sử) 

Milindapañha (Mi-tiên vån đáp / Milinda vấn дао) 
Mahaniddesa (Đại nghĩa thích / Đại điễn giải) 
Mahaniddesa Atthakatha Е 

(Chu giải Đại nghĩa thích / Chu giải Đại diên giải) 
Majjhima Nikaya Tika (Phụ chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahãvagea (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích / Diễn giải) 

Niddesa Atthakathä (Chú giải Nghĩa thích / Chú giải Diễn giải) 
NetIipakarana (Chỉ đạo luận / Cẩm nang học Phật) 
Райһапа (Duyên hệ) 

Регакорааева (Chú thích Kinh tạng / Tìm hiểu Tam tạng) 
Patisambhidāmagga (Vô ngại giải đạo / Phân tích đạo) 
Patisambhidamagsga Afthakatha 

(Chu giải Vô ngại giải đạo / Chu giải Phán tích đạo) 
Рисса!йараййаш (Nhân thi thiết) 

Pugsalapaññatti Atthakathä (Chú giải Nhân thi thiết) 
Реіауайћи (Nga quỷ sự / Chuyện Nga quy) 

Petavatthu Atthakathäa 

(Chu giải Nga quy sự / Chu giải Chuyện Nga quỷ) 
Samyutta Nikaya (Kinh Tương ипе bộ) 

батуийа Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tương ung bó) 
Suttanipata (Kinh гар) 

Suttanipata Atthakatha (Chu giai Kinh tâp) 
Sumangalavilasim (Chu giải Kinh Trường bó) 
Theraøgatha (Trưởng lão Tăng kệ) 

Theragatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Мі kệ) 


ThigA. 


Thuvs. 
Ud. 
UdA. 


Uj. 
Vbh. 
VbhA. 
Vin. 
VinA. 
Vism. 
Vv. 
VvA. 


Yam. 
Divy. 


Mhvu. 
MPS. 


BBS. 


BD. 
BI. 
BPE. 


Cpd. 


DB. 


Expos. 


GS. 
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Тһепейіла Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Мі kệ) 
Thupavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tích Lan) 

Udãna (Kinh Phật tự thuyết / Cảm hứng ngữ) 

Udana Afthakathã | 

(Chủ giải Kinh Phát tự thuyêt / Chú giải Cảm hứng пей) 
Upäsakajanalankaära (Uu-bà-tắc trang nghiêm) 
Vibhanga (Phán tích) 

Wibhansa Atthakatha (Chu giải Phân tích) 

Vinaya Pitaka (Luát tạng) 

Vinaya Afthakatha (Chu giải Luật tạng) 
Visuddhimagea (Thanh tịnh đạo) 

Vimanavafthu (Thiên cung sự / Chuyện Thiên cung) 
Vimanavatthu Atthakatha 

(Chu giải Thiên cung sự / Chủ giải Chuyện Thiên cung) 
Уатаға (Song đổi) 
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Divyavadana (Thiên cung su) 
Mahavasfu (Đại sự) 


Mahāparinirvānasūtra (Kinh Đại Bát-niễt-bàn) 


TÁC РНАМ TIÊNG ANH 
Виғтеѕе-ѕсғірі Buddhasasana Samiti edition оў the 
Majjhima Nikaya (Kinh Trung bó, phiên bàn tiêng Miễn, Nxb. 
Buddhasasana SamritI) 
Book of Discipline (Ludt tang) 
Buddhist India (Phát giao Ап Độ) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Сат nang Tâm lý Đạo 
đực Phát giáo) 
Compendium oƒ Philosophy (Cương yếu triết học / Tóm tắt và giải 
thích bộ 4bhidhammatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Trường bộ) 
Expositor (Chu giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chỉ bộ) 
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KS. Kindred Sayings (Kinh Tuong ung bó) 

MB. А Manual of Buddhism (Сат nang Phật giáo) 
MLS. Middle Length Sayings (Kinh Trung bộ) 
ОКМ. Questions оў King Milinda (Milinda vấn đạo) 
РС. Points of Controversy (Những điểm di biệt) 


Pss. Breth. Psalms of the Brethren (Trưởng lão Tăng kệ) 
Pss. Sis. Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 


SBB. Sacred Books of the Buddhists (Thánh điền Phật giáo) 

SBE. The Sacred Books of the East (Thánh điển phương Đông) 
TÁC РНАМ TIÊNG VIỆT 

TTTĐPGVN. Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 

ТТРУ. Тат tạng Paji-Việt 


KINH THEO ĐẠI CHÁNH TẠNG 


ĐCT/Đại/T. Раі Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E XIA X EK) 

N. Nam truyền Đại tạng kinh (ТИН K W 

Biệt Тар. Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (J| $E P #Š) 

Tăng./EÄ. Tăng nhát A-hàm kinh ($ ZPE, Ekottarikãgama) 
Tạp./ 54. Tạp A-hàm kinh (Ë i] Ж, Samyuktagama) 

Trung./ МА. Trung A-hàm kinh ("rh MỊ 3 А, Madhyamagama) 
Trường./ DA. Trường A-hàm kinh (Б, Dirghagama) 


TỪ DIÉN 

BHSD. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ điền Phật giáo Sanskrit 

hôn hợp) 
CPD. Critical Pāli Dictionary (Từ điển Biện giải Pāli) 
DPPN. Dictionary of Pāli Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pāli) 
EB. Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điền Phật giáo) 
EPD. English-Päli Dictionary (Từ điển Anh - Pali) 
ЕКЕ. Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 


giáo và Đạo đức) 
РЕР. Päli-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 


BẢNG VIÉT ТАТ # XXVII 


TỎ CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 


CST. Chattha Ѕаһрӣуапа Tipitaka (Tam tạng kết tập lần thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 

VRI. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiên quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điển Pal 

JRAS. Journal oƒthe Royal Asiatic Society (Tạp chí Hội Hoàng gia А châu) 
CÁC TỪ VIẾT ТАТ 

Tiếng Việt 

5. Tiếng Sanskrit р. Tiếng Pali 

Н. Tiếng Hán E. Tiếng Anh 

TIE, truóc Tây lich DL. Duong lich 

PL. Phât lich tr. trang 

Sđd. Sách đã dẫn Nxb. Nhà xuất bản 

nt. như trên 

НТ. Hòa thượng TT. Thượng tọa 

БЫР. Đại đức NS. Ni su 

SC. Su có TS. Tiến sĩ 

ThS. Thạc sĩ ND. Người dịch 

BBI. Ban Biên tập 

Tiếng Anh 


AD. (Anno Domini) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 


Công nguyên 
trước Công nguyên 
Tham chiếu, so sánh 


ed. (by) biên tập (bởi) 
edn. (edition) ân bản 


etc. (et cetera) 

f./ ff. (following pages) 
ibid. (ibidem) 

n. (note) 

op. cit (opere citato) 
p./ pp. (page/ pages) 

tr. (by) 


vân vân... (v.v...) 

trang ké tiếp / các trang kế tiếp 
cùng trang đã dẫn / như trên 
chú thích 

sách đã dẫn 

trang / các trang 

dịch bởi 
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trans. (translation) bản dịch 
v. (verse) bài kệ, khô kệ, kệ ngôn 


vol./ vols. (volume/ volumes) tập, quyên / các tập, các quyền 


TÔNG QUAN KINH TIỂU BỘ 


1. Khái niệm “Kinh Tiểu bộ” 

“Kinh Tiểu bổ” (Khuddaka Nikaya, ЛУ) dịch sát nghĩa /à “Hợp tuyén 
các tập kinh ngắn ” (The Collection of Little Texts, Minor Collection), là tuyên 
tập (nikaya) dién tịch thứ năm trong năm bộ kinh thuộc kho tàng kinh điển Pali 
(Sutta Pitaka, BAJAK RE) của Phật giáo Thượng Tọa bộ (ЕЖЕ #0), 
còn gọi là Phật giáo Nam truyền (ЕНЕМ С) hoặc Phật giáo Thượng Tọa bộ 
Nam truyền (ТЖ Г. ЖЕЙ БО). Bộ này gôm 16 tập kinh chứa đựng nhiêu bài 
kinh lẻ, thi kệ, đoạn kinh ngăn về chân lý, lộ trình tu tập, đạo đức sông và tư 
liệu lịch sử, phân lớn do đức Phật giảng và một số do các Thánh Tăng A-la-hán 
giảng hay biên tập. 

Từ “Khuddaka” trong tiếng Pāli có nghĩa là “tiểu” (/^) hay “tạp” (Ж), 
tương đương trong tiếng Sanskrit là “Kguđraka.” Trong văn học Hán tạng, chữ 
“Nikãyđ” thường được phiên âm là “Ni-kha-da” (J 33] HË), tương đương với từ 
“Agama” trong tiếng Sanskrit mà Phật giáo Đại thừa thường sử dụng và được 
phiên âm trong Hán ngữ là “A-hàm” (7%) hoặc “А-сар-та” (J % Ж). 

Cụm từ “Khuddaka МіКауа” (ЛУ) được phiên âm trong Hán ngữ là 
“Khuât-đà-ca Ni-kha-da” (JE pe W JE}[RE). Thiện Kiến luật T)-bà-sa (ЖЫ 
8.230) gọi Tiểu bộ kinh là “Khuât-đà-ca kinh” (ғ BE Ш). Bộ tương đương 
với Khuẩt-đà-ca kinh gọi là “Khuất-đà-già A-hàm” (Ј ВЕ 8). Tông hợp 
vừa dịch nghĩa vừa phiên âm, “Khuddaka Nikãyđ” trong tiêng Pali và từ tương 
đương “Ksudraka Agama” trong tiêng Sanskrit thường được dịch trong tiếng 
Hán là “Tiểu Ni-kha-da” (ЈЕ), trong đó “tiêu” có nghĩa là nhỏ, “Ni-kha- 
đa” là từ phiên âm Hán Việt. Phật-đà-thập (Buddhajrva) và Trúc Đạo Sinh trong 
Ngũ phán luật (9.271) gọi là “Tạp tạng” (##Ä),? còn Ngài Huyền Trang dịch 
là “Tạp loại A-câp-ma” (Ж 2 BE) 3 


йй Шш. 0675b19-20: RAAR? &Е: RME, НЫ, МА, ЖНЖ 

2 Di-sa-tắc bộ Hòa-hê Ngũ phân luật (ЖҮ) S Bb 2) fÊ) (T.22. 1421.30. 0191a24) ghi: ЕЕЕ 

е 2 5 — 08, АЕМ; нЕт, МЭН, S $Ë 5 — WB, алаға; Жейт, ЊЕ, IK Ir. JE, 

ки, TÈR, КТ, жін, 2 А0, ИЕЫ; НЕ, е, Уа, Ж 
АА, 5%%- A ЖАНИ, TARIE ЙК. 

x Xem Раі A-la-hán Nan-để жыз la sở thuyết pháp trụ ký K B| Же 5 ЕНТ ОМ Ен (T.49. 

2030. 0014506): ЕНІН Ж ЖЕ, 59 Fe Ж/Е, Н Ж/Е, Не — 8] 8 АЕ, ЭЦ ДЕГ Ж ЖЕ, ЖЕНИ ЖИ ЛЕ. 
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Về từ nguyên, “Nikaya” có nghĩa là: (i) Giáo phái ( ОЕ, school, bộ phái 
(К, зесі), (ii) Đoàn thê (H 88, body, assembly), nhóm (Я, group),* (iii) 
Bộ sưu tập hay tuyên tập các bài kinh (|£ $Ë, соПеспоп).5 Trong ngữ cảnh 
văn học Pali, “М/Жауа” được hiểu là tuyên tập các bài kinh Phật (collection of 
Buddhist suttas). Theo từ điện Päli-English Dictionary, tựa đề Kinh Tiểu bộ 
phát xuất từ thực tế răng đây là tuyên tập các bài kinh ngăn so với bốn bộ kinh 
Päli. Theo tác phẩm Chú giải Tiểu tụng (Paramatthajotika), tựa đề Kinh Tiểu 
bộ là do 15 bản văn của tuyên tập kinh điển này, chứa đựng nhiều chủ 46 và 
sắc thái Phật học khác nhau.” 

Phật Quang đại từ điển cho răng: “Sở di bộ kinh này có tên gọi là Kinh Tiểu 
bộ vì tuyên tập này tập hợp các truyện thuyết, kệ tụng và cách ngôn trong bốn 
bộ kinh Pali gồm Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ, Kinh Tương ưng bộ và Kinh 
Tăng chi bộ thành các bài kinh ngăắn.”8 Quan điểm này chỉ đúng một phân, vì 
trên thực 16 có nhiêu bài kinh, chương, đoạn và thi kệ trong Kinh Tiểu bộ hoàn 
toàn độc lập với bốn bộ kinh nêu trên. Từ góc độ nội dung, 15 bản văn kết hợp 
với bản Milinda vấn đạo (trong ân bản TTTĐPGVN này) của Kinh Tiểu bộ là 
kho tàng văn học Phật giáo về những gi chưa được dë cập hoặc đã đề cập một 
phân trong bón bộ kinh Pali, và chứa đựng các bản văn giai đoạn đầu và giai 
đoạn sau.’ Đây chính là một trong những đóng góp quan trọng của Kinh Tiểu 
bộ trong văn học Kinh tạng Pali. 


2. Thể tài văn học của Kinh Tiểu bộ 

Vë thể loại, Kinh Ti ĉu bộ là tuyên tập hỗn hợp hay tạp kinh (#Ë X, miscellaneous 
collection) gôm thê tài văn xuôi và phân lớn là thi kệ (сайла, 1521, verse). Bên 
cạnh một số chương và phẩm được thể hiện dưới dạng văn xuôi, nhiều nội dung 
của 16 tập kinh này là thi kệ, bao hàm các bài kệ thơ ngăn gọn, đa dạng, đặc sắc, 
thể hiện tính văn học và triết học Phật giáo sâu sắc. 


Các tập kinh trong Kinh Tiểu bộ có độ dài ngăn không đông nhất. Ngăn nhất 


* Xem mục từ “Мікауа” trong Từ điển Pali - Hán (Œ. 1& 9) của Bhikkhu Маһайапо, cũng như án bản 
tương tự do Tôn giả Minh Pháp (HH АЖ) hiệu đính. 

5 Xem mục từ “Nikaya” trong từ điển Päli-English Dictionary của Hội Thánh điển Pali (Pali Text 
Society) và tương tu mục từ “Nikaya” trong từ điên Concise Pali-English Dictionary của A. P. 
Buddhadatta Mahãthera, tr. 170. 

6 Nguyên tác: “The name Khuddaka Nikaya 1s taken from the fact that it is a collection of books-short, 
that is as compared with the Four Nikāyas.” The Anagatavamsa (JPTS. 1886), p. 35; The Gandhavamsa 
(JPTS. 1886), p. 57. 

7 Xem H. Smith, (ed.), The Khuddaka-Patha Together with Its Commentary Paramatthajotika 1 
(London: PTS, 1915), p. 12. 

: уеп tác: RRi ЕР, P, ЖЕ, 3l зс руе Нр Е, АҢ, FE SINH, BLAS AB Ad, ИХ 
ЖЕУ, 

? Hirakawa Akira, 4 History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Раш Groner (Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers, 1993), р. 128: “It has been suggested that the Khuddaka Nikãya was the repository for 
materials that were left out of the four Nikayas (the Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya 
and Añguttara Nikãya) and thus included both early and late texts.” 
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là Tiểu tung, chưa đầy 10 trang Pali trong ân bản của PTS, trong khi Chuyên 
Tiên thân với 547 câu chuyện, có số trang lên đến cả ngàn. Trong mỗi tập kinh, 
có những bài kinh vài trang, nhưng cũng có những bài kinh rất ngàn với 4-5 
hàng Pali, chứa đựng những lời dạy minh triết mang tính trị liệu cao. 

3. Vị trí của Kinh Tiểu bộ trong các thé tài kinh 

Tam tạng Pali (Tipitaka) phân loại 9 thé tài kinh,'° vón được Thượng Tọa bộ 
chủ trương và được sự chấp nhận cao trong Phật giáo bộ phái. Tam tạng Phật giáo 
Đại thừa phân loại thành 12 thể tài kinh (S. dvādaśāůga-dharma-pravacana),” 
vốn bắt nguồn từ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-nại-da tạp sự (№2 
Ә-Ә, ZE EE ЖЕ Ж)! và được chấp nhận trong Pháp Tạng bộ (АШ, S. 
Dharmaguptaka), Hóa Địa bộ (£b $, S. Mahīśāsaka, P. Маһіѕаѕака) và Đại 
Chúng bộ (523, S. Mahäsarnghika, P. Mahäsanghika). 


Thứ tự về 9 thé tài kinh! và 12 thể tài kinh'^ được tìm (һау khác nhau trong 
văn học Kinh tạng chữ Hán như sau: 


1. Kinh (4Š, S. Sūtra, P. Sutta) hoặc Khé kinh (3#4Š), hay Trường hàng 
(617), phiên âm là Tu-đa-la (lễ 2), chỉ chung các bài kinh do Phật 
thuyêt giảng. 


2. Trùng tụng (2806, S. Geya, P. Сеууа) còn dịch là Ứng tụng (Æ), 
phiên âm là Ку-4а (457%), loại kệ tụng có nhiều câu được lặp lại. 


10 Còn gọi là 9 phần giáo (7L2}##), 9 bộ kinh (JL 2848), 9 bộ pháp (7,8035), 9 kinh (7,%%). Tham chiếu 
danh mục chín thê tài kinh trong Phát Quang đại từ điên: 
https://www.fps.org.tw/fgs book/fgs drser.aspx/ (truy cập ngày 11/02/2021). 
к. К Бо là thập nhị bộ kinh (F2 #84 ЧЕ), thậ ập nhị phân giáo (T — 22), thập nhị phần Thánh giáo 
2) ЧЕ), thập nhị phần kinh (+27). Tham chiếu danh mục 12 thể tài kinh trong Phát 
фе đại từ điên: https: //www.fÍgs.org. 2 book/føs drser.aspx/ (truy сар ngày 11/02/2021). 
Tham chiếu: Thanh tịnh kinh W$ (T.01. 0001.17. 0074b19-23); Tăng. 2% (Т.02. 0125.49.1. 
0794b14); Đại ігі độ luận KE НЕН, (T.25. 1509.33. 0306с17-19): ТҰЛ? КЖ, LUE, (ПРЕ, 
EREI, D12226 n k Яр, MEKE, FEK, ЖШ, ЖҮ ARE, ái co Cách dụng ngữ không 
chính xác trong cước chú trên và trong cước chú này đã gây ngộ nhận cho nhiều độc giả khi chưa 
hiểu bản chất của 9 hoặc 12 thé loại văn học. 


122 1451.38. 0398c25-27): 379% КЕЗД, ТЕЛІ, АҢ, Н, К, xã, Жж, 77/4, ЖН, қ, 


+ Ма-һа Tăng-kỳ luật АЛЬ, Ж (7.22. 1425.1. 0227511): ИКЕ h |3, ИШ ЖЛ Д 3 f. lề 
ЗӨ ФЕ, ЖОЖ, РЁ, ШЕЕ, ЖЕР, План, ` HERRAR. GAI, НЖЖ НЕ 
mi, FYRRE Ж У Ж, КОШ Ж REZ RETRAI, Trật tự tron g ndi tang Pāli như sau: 


ЖІ ЗЕ jh, S Pk ЖШ TARIE, ZAIE 
RE, ЖЕ, RAAR 2 %1, В ГГ, A 
Ше Me 
“Тар. ЖЕ (T.02. 0099.1138. 0300c05): ЕЕ 


Т, và MRE, т 

Ж, ЖЕДЕЛ, ЗЕРЕН, ЕН Ж, Е.Ж, E 
Tỉ phán luật (092) ft (12; 1428.1. 056903): #2 
Tunik . ЖЕ еп 1548, Hiểu, ЕКИ АЕА wj 
реА, ШЕЕ, ĐH # H276, TFR, Ж НЕ, 8 
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3. Ký thuyết (503%, S. Wakarana, P. Veyyakarana) còn gọi là Thọ ký (5 
HD), phiên âm là Hoa-già-la-na (ЯЕШ ЕЗ) hay Hòa-già-la-na (ЖП ҰЛЫ), Бао 
gôm lời Phật chứng nhận cho các đệ tử sẽ thành Phật trong tương lai. 

4. Kệ-đà (ТӘРЕ, S=P. Сала) thường dịch là Phúng tụng (42Ñ) hay Ký 
chú (šE zt), gồm những bài thi kệ không có văn xuôi ở trước. 

5. Tự thuyết (НІ, S=P. Udana) còn gọi là Vô vẫn tự thuyết (4 7 А їй) 
hoặc Тап thán kinh (# #4), phiên âm là Ưu-đà-na (3 ВЯ), вот những bài 
kinh đức Phật giảng do cảm hứng tự nhiên, không có người thỉnh câu. 

6. Nhân duyên (4%, S. Nidana) còn dịch là Quảng thuyết (Ж бе), phiên 
âm là Ni-đà-na (№96), gồm những bài kinh giảng về nhân duyên thuyết pháp. 


7. Thí dụ (511, S. Ауа4йпа) còn gọi là Diễn thuyết giải ngộ kinh (TP 
ТЕ), phiên âm là A-ba-đà-na (Ж РЕ B), gòm những kinh chứa nhiều thí dụ, 
ân dụ, ngụ ngôn để giải thích chân lý cho dễ hiểu hơn. 


8. Như thị ngữ (АНЕ, 5. Itivrttaka, P. ltivuffaka) còn gọI là Bồn sự 
kinh (84), phiên âm là Y-đê-mục-đa-già (87 Н Ж), гот những bài 
kinh nói pháp tu tập của các đệ tử Thánh trong quá khứ và vi lai. 

9. Bốn sanh kinh (ЖЕ Ж, S=P. Jātaka), phiên âm là Xà-đà-già (ТЕРЕДІ) 
gồm các bài kinh nói về tiền thân của đức Phật Thích-ca. 


10. Phương quảng (27 Eš) còn gọi là Phương đẳng (77 , S. Waipulya, Р. 
Реаа Па) hoặc Quảng kinh (9), phiên âm là Tỳ-phật-lược (ВЕЕ), gồm сас 
bài kinh do đức Phật hay các đệ tử Thánh trao đổi, giảng giải, triển khai sâu 
rộng với сас уі Tăng, Мі hay cư sĩ. 

11. Vị tăng hữu (Ж 8%, S. Adbhutadharma, P. Abbhutadhamma) còn gọi 
là Hy pháp (7 É), phiên âm là A-phù-đà-đạt-ma ( 3# É X 85), gôm các kinh 
nói về thân lực siêu phàm của đức Phật mà người đời khó hiểu được. 


12. Luận nghị (ñâñŠ, S. Upadeýa) còn gọi là Cận sự thỉnh vân kinh GH Ж 
ӘНІН 2), phiên âm là Ưu-ba-đề-xá (##ÿ#‡#3), gồm các bài kinh thiên nặng về 
lý luận và phân tích chi tiết các khái niệm Phật học. 

Danh mục 9 thể tài kinh trong văn học Pali gôm có: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, tức không bao gồm ba thể loại “Nhân duyên” (thứ 6), “Thí dụ” (thứ 7) và 
“Luận nghị” (thứ 12) như trong văn học Phật giáo Đại thừa. Kinh Ví du con 
răn”, số 22, trong Kinh Trung bộ và một số kinh khác trong Tăng chi bộ, Luật 
tạng và Luận tạng đều thống nhất một danh sách 9 thể loại văn học: Kinh 
(Sutta), Ứng tụng (Сеууа), Ký thuyết (Weyyãkarana), Kệ tụng (Сата), Cảm 
hứng ngữ (Сайпа), Như thị ngữ (ШуипаКа), Bôn sanh (Jãfaka), Vị tằng hữu 
pháp (АБЬлшааһатта), Phương quảng ( edalla).'° 


5 Xem А. II. 6, 103, 177; Vin. Ш. 8; Pug. 43. 
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Có thê nói, văn học Kinh Tiểu bộ bao gôm tât са 9 thể tài văn học này. Các 
thê tài văn học “Nhân duyên”, “Thí dụ” và “Luận nghị” tuy không được đề cập 
trong văn học Thượng Tọa bộ, nhưng trên thực té, văn hoc Kinh tang Pali đều 
có các nội dung này. Do đó, có thé kháng dinh răng 16 tập trong Kinh Tiểu bó 
có mỗi quan hệ mật thiết với hai hệ thống thé tài văn học của Thượng Toa bộ 
và Đại thừa. 


4. Niên đại và tác giả của Kinh Tiểu bộ 
Đại Chúng bộ, Hóa Địa bộ và Pháp Tạng bộ chấp nhận đưa Kinh Tiểu bộ 
vào danh mục Kinh tạng của mình, đang khi một sô bộ phái chỉ chấp nhận bốn 


bộ kinh Pali. Ó chừng mực nào đó, Kinh Tiểu bộ của Phật giáo Thượng Tọa bộ 
là ví dụ mở rộng của Tiêu tạng (Khuddaka Piaka).' 


Dựa vào văn bản học, chúng ta có thé truy nguyên niên đại của Kinh Tiểu bộ 
gôm giai đoạn đâu và giai đoạn sau khác nhau.” Sáu tuyên tập của Kinh Tiểu bộ 
được ra đời trong giai đoạn đầu gồm Kinh Pháp cú, Kinh Phật tự thuyết, Kinh 
Phật thuyết nhw vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ. Tuyền 
tập ra đời trong giai đoạn sau gôm Chuyện Thiên cung, Chuyện Ngạ quỷ, Diễn 
giải (Nghĩa thích), Phản tích đạo (Vô ngại giải đạo), Thánh nhân Ку sự, Phật 
sử, Hạnh tạng, Tiểu tụng và sau nhất là Milinda уйп đạo. Riêng Chuyện Tiên 
thân có hơn 500 сап chuyện ra đời trong giai đoạn đầu và một số câu chuyện 
được bô sung trong giai đoạn sau. 


Về niên đại ra đời, Giáo sư Oliver Abeynayaka cho răng Kinh Tiểu bộ được 
ra đời gân với giai đoạn hình thành văn học A-tỳ-đạt-ma. '” Kinh Tiếu bộ được 
hình thành và phát triển trong khoảng thời gian dài, bắt đầu từ thời đức Phật qua 
khâu truyền cho đến Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 3 (The Third Buddhist 
Council) vào thê ky Ш TTL tại Pätaliputta, thủ phủ của Đại dé Asoka.'ˆ Giáo sư 
Rhys Davids dựa vào việc sử dụng khái niệm “người thông suốt năm bộ kinh 
Pali” (райсапекауіКа) trên các chỉ dụ vào thé ký HI TTL, gián tiếp chứng minh 
răng Kinh Tiểu bộ ra đời vào thê kỷ ІП TTL.” 


16 Xem chỉ tiết trong Hirakawa Akira, A History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: 
Motilal Banarsidass Publishers, 1993), p. 128: “Though Buddhist schools such ав the Mahisasaka, 
Dharmaguptaka and Mahãsamghika included а Khuddaka Pitaka in their canons, the Khuadaka Nikãya 
of the Theravada school is the only extant example of such а Khuddaka Pitaka." 


! Giáo sư Oliver Abeynayake, “4 Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Мікауа” (Phân 
tịch phương diện lịch sử và văn bản của Kinh Tiểu bộ) (Colombo: Тіѕага Press, 1984), p. 113, đưa 
ra luận điểm này với nhiều dẫn chứng thuyết phục: “Тһе Khuddaka Nikãya can easily be divided 
into two strata, one being early and the other late. The texts Sutta Nipata, Itivuttaka, Dhammapada, 
Therigatha, Т heragāthā, Udana and Jātaka belong to the early stratum and the texts Khuảdakapatha, 
Wimanavdatthu, Petavatthu, Niddesa, Patisambhida, Араайпа, Buddhavamsa and Cariyapifaka can be 
categorized іп the later stratum.” 


'8 Xem Oliver Abeynayaka, 4 Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 116. 


9 Xem chi tiết tại sách, Charles Willemen, Bart Dessein, Collett Cox, Sarvāstivāda Buddhist 
Scholasticism (Handbuch Der Orientalistik) (Leiden: Brill, 1998), p. 45. 


2 Xem T. №. Rhys Davids, Buddhist India (London: G. P. Putnam’s Sons, 1903), р. 168. 
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Về tác giả, phân lớn các học giả Phật giáo Nam truyền đều cho răng đức 
Phật và một số vị A-la-hán là tác giả truyền miệng của 15 tập kinh đầu, đang 
khi hai tập 16-17 do Ngài Кассапа (Ca-chiên-diên) làm tác giả, và tập 182! do 
Ngài Nãgasena trước tác. Băng phương pháp phân tích văn bản học, Giáo sư 
Oliver Abeynayaka chứng minh răng nêu bốn bộ kinh điền Pāli là do đức Phật 
thuyết giảng thì các bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ do các vị đệ tử Thánh của đức 
Phật thuyết giảng hoặc biên tập.” Giáo sư А. K. Warder cho răng tính tác giả 
của Kinh Tiêu bộ rât khó chứng minh rõ ràng. Có nhiều bài kinh do đức Phật 
giảng, đang khi nhiều bài kinh khác có thé do các vị đệ tử Thánh thuyết giảng 
hoặc biên tập.” 


5. Phân loại và số lượng bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ 


Có bốn phân loại chính về Kinh Tiểu bộ: Bộ 14 tập, 15 tập. 17 tập và 18 tập. 
Theo Thiên Kiến luật 1)-bà-sa (E Hit Pe, Z V b) quyên 1, Kinh Tiêu bộ chỉ có 
14 tập, không bao gòm Tiểu tụng (Khuddakapäfha, 2 38). А 


Сап cứ theo Chu giải Luật lạng (Samanfapasadika) bàn Pāli, cũng như lời 
tựa của Бап Chú giải Kinh ТІ rưởng bộ (Sumangalavilasim) bản Pali, do có bó 
sung Tiéu tung nën Kinh Tiéu bó góm có 15 tâp.” Số lượng tuyến tập này tương 
ứng với phân loại Tam tạng Phật giáo Thái Lan (2š ТЕ Е] = Ж). Theo 
Étienne Lamotte, Kinh Tiểu bộ gồm 15 tập kinh thuộc Phật giáo Thượng Tọa 
bộ, trường phái Phật giáo duy nhất có đầy đủ Kinh Tiểu bô. 


Căn cứ vào Lời tựa của án bản đầu trong Chủ giải Kinh Trường bộ do 
Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) biên soạn vào thế kỷ V, các nhà đọc tụng 
Kinh Trường bộ (Digha-bhanaka, REME#, БІН) chỉ liệt dẫn ra các 
tập 2-12 trong Kinh Tiểu bộ, trong khi các nhà đọc tụng Kinh Trung bộ 
(Majjhima-bhanaka, "P # Ж, ЕШ) liệt dẫn ra 14 tập gồm 2-15 trong 


21 Theo cách phân loại Tam tạng của Phật giáo Miễn Điện, Tiểu bộ có tất са 18 tập, trong đó tập 16 là 
Chỉ đạo luận hay còn gọi là Сат nang học Phát (МейіраКағапа) và tập 17 là Tạng thích hay còn gọi 
là Chu thích Kinh tạng (Petakopadesa). 

2 Xem Oliver Abeynayaka, 4 Textual апа Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), р. 16: “It is believed that the first four Nikāyas contain discourses preached by the 
Buddha, whereas the texts of the Khuddaka Nikãya are compositions of the disciples.” 


23 Xem А. K. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal Banarsidass, 2000), p. 202-03. 


24 Thiện Kiến luật T)-bà-sa %& ЙЛ У? (T.04. 1462.1 0676a07-10): Ж), lội, TRE BB, IF bb < 
i Е, BERE, е, ЖІ, MEA ж, ЕЕ KA BI, WEER, AARE, ЖА 
EPE 

25 Tác phẩm бататардвааШЖа, còn có tên khác là Parajikakanda-afthakatha (pathamo bhago). Chú 
giải chương Ba-la-di, phân mở đâu đã nêu: “Khuddakapätha-dhammapada-udäana-itivuttaka-suttanipäta- 
vimãnavatthu-petavatthu- theragatha-therIgathä-jataka-niddesa-patisambhidä- apadäna- buddhavamsa- 
cariyäpitakavasena pannarasappabhedo khuddakanikäyoti.” Bản Hán dịch tác phẩm này cũng ghi nhận 
tương tự như vậy. а Nhất thiết Thiện Kiến luật chủ tự —1) W ЛИТЕ (N.70. 0036.1. 0019a06-08): 
H УЙЕ, ЕН НЕ Яп ЕНЕ, МАС ЖАШ, RARR REER, Ка КЛЕ KEK, 
RRR, ERER, ЖЕ АЙ, БУЕ, ИТІ, ҒА АЛМ. Trong đoạn này cũng có sự 
nhằm lẫn nhỏ, dịch giả xưa đã thêm “Tiêu kinh” (7]}#Š) vào danh sách Kinh Tiểu bộ này, và góp “Trưởng 
lão Tăng kệ và “Trưởng lão Ni kể” thành một. 


26 Étienne Lamotte, (1956) “Problèmes Concernant les Textes Canoniques Mineurs”, Journal Asiatique, 
sô 244, tr. 249-64. 
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Kinh Tiê iéu bô. Bån Chú giái Luật tạng (Samantapasadika)”" giới thiệu Kinh 
Tiếu bộ gồm tập 1-15 như ап bản chúng ta có hiện nay, đang khi tác phẩm 
Aifhasalinr, бап Chú giải А-1ў-йаї-та* đề cập chỉ có 14 bản văn, không có 
Tiểu tung (Khuddakapatha). Ы 


Chủ giải vê 2 Lời tựa Kinh T Tưởng bó băng tiếng Pali cho rằng chỉ có sự khác 
biệt về cách phân loại số lượng các tập kinh trực thuộc, hoàn toàn không khác 
biệt vë nội dung của Kinh Tiểu bộ. Sở di có sự khác biệt về só lượng các tập 
kinh trong Kinh Tiếu bộ là do tình trạng góp lại của một số tập kinh, trong khi 
một sô nhà đọc tụng Kinh Trường bộ và Kinh Trung bộ có khuynh hướng tách 
lập các bộ kinh riêng biệt, Chăng hạn các nhà đọc tụng Kinh Trường bộ đề cập 
деп việc trùng tuyên 11 bản văn (ngoại trừ Tiểu tụng, Thánh nhân ký sự, Phát 
sứ và Hạnh tạng). Trên thực tê, các bản văn này đã được gộp vào trong ân bản 
của 11 bản văn trước.?° 


Theo phân loại của Tam tạng Phật giáo Tích Lan, Kinh Tiểu bộ có 
17 tập kinh do bô sung hai tuyến tập гот “Chi đạo luận” hay còn gọi 
là “Сат nang học Phát” (Nettippakarana, 835 а) và “Tạng thích” hay 
“Giải thích kinh” (Petakopadesa, ің ЖЕ). Tam tạng Phật giáo Miễn Điện bó 
sung tập Milindapañha (Milinda ván đạo), tức bản tiếng Hán “D¡-lan vương 
vấn” ( Bãi + 1) hay Di-lan-đà уйп (ІШТЕН) nên Kinh Tiểu bộ của Miễn 
Điện góm 18 tâp.” 


Ấn bản Kinh Tiểu bộ góm 18 tập của Phật giáo Miễn Điện được biên tập 
trong Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần thứ 5 (Райсатазатайуапа, 
The Fifth Buddhist Council) tại thành рһо Mandalay, Miễn Điện vào năm 1871, 
dưới sự bảo trợ của Vua Mindon.” Tại Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần 
thứ 6 (Chattha Sangayana, The Sixth Buddhist Council) vào năm 1954 tại chùa 
Kaba Aye, thành phố Yangon, Miễn Điện, nhân dip nước này Ку niệm 2500 
năm đức Phật nhập Niết-bàn, Tam tạng Thánh điển Pali được thông nhất một 
lân nữa, từ đó Chattha Sangayana Tipitaka (CST) chính thức ra đời, và Kinh 
Tiếu bộ cũng có 18 tập. 


27) Takakusu апа М. Nagai (eds.), Samantapasadika: Buddhaghosas Commentary on the Vinaya 
Pitaka, 8 vols, (London: PTS, 1947-75), p. 12-15. 


2# Edward Müller (ed.), The Atthasalint: Buddhaghosa s Commentary on the Dhammasangim (London: 
PTS, 1979), p. 26. 


22 Xem Oskar von Hiniber, 4 Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997), 
p. 42. 


3° Tham chiếu: Т. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter and W. Stede (eds.), The Sumangalavilãsini: 
Buddhaghosa s Commentary оп the Digha Nikaya, vol. I. (London: PTS, 1886-1932), р. 15. 


3! Trong tác phâm Ап Introduction to Pali Literature (Calcutta, India: Punthi Pustak, 1964), р. 43, S. С. 
Banerji cho răng: “Kinh Tiêu bộ theo truyền thông Miên Điện có tât cả 19 tập, bao gôm 15 tập trên và 
các tập sau: 1) Milindapafiha, 2) Suttasamgaha, 3) Рејакорайеѕа, 4) Кейі hay МейіраКағапа.” Phát 
uang đại từ điền cũng cho răng ân bản Kinh Tiêu bó của Phật giáo Miễn Điện góm có 19 tập (ЕЛ, 
Ир), tức là tính thêm bộ Suttasamgaha (&%). Tham chiếu tại đường dẫn: http://buddhaspace.org/dict/ 
fk/data/ (truy câp ngày 13/01/2021). 


32 Xem thông tin chỉ tiết trong sách: Mendelson, Sangha and State in Burma (Tăng đoàn và Nhà nước 
tại Miên Điện), (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1975), рр. 2768. 
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Tựa tiếng Việt, Pāli, Hán Tiếng Anh 
PTS, Tích 
The Short Lan, Thái Lan, 


(1) Tiểu tụng (Khuddakapatha, Л) Passages Miến Điện, 


С5Т, СВЕТА 


(3) Kinh Phật tự thuyết (Udana, В їй) Inspired Utterances 


(4) Kinh Phật thuyết như vậy | 
А [ Œ жаш 
(Itivuttaka, BI 88) Thus It Was Said nt 
Өсеке _ Group of 
2% - nt - 
(5) Kinh tập (Suttanipata, #® $Ë) DIODES 


(6) Chuyên Thiên cung Stories of Heavenly ` 
(Vimanavatthu, ЭСЕ Ж) Abodes 

(7) Chuyện Уса quỷ (Petavatthu, R ЗА) a - nt - 
Ghosts 

(8) Trưởng lão Từng kệ (Theragatbä, О | 727565 9 не Мае -nt - 


Elders 


Verses of the 


(9) Trưởng lão Ni kệ (Therigatha, R Ж E18) Ка ДЕ 


Birth Stories 


(10) Chuyện Tiên thân (Jataka, ЖЖ) 


(11) Diễn giải (Niddesa, ЭЖ) Exposition 


(12) Phán tích đạo 
(Patisambhidamagsa, ҰНЫН) 


(13) Thánh nhân ký sự (Араайпа, 8) Legends 


" Lineage of the 
(14) Phật sử (Buddhavamsa, FEWE) Buddhas 


Way of Analysis 


(15) Hạnh tạng (Cariyapitaka, fT E) 


Basket of Conduct 


PTS, Tích 
Lan, Mién 
Điện và CST. 


(16) Chỉ đạo luận (Nettipakarana, ІНЕ н) | The Guide 
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PTS, Tích 
(17) Tạng thích (Petakopadesa, Ў) Pitaka Disclosure | Lan, Miễn 
Điện và CST 


(18) Milinda vấn đạo Questions of PTS, Mién 
(Milindapañha, 58% Œ E] ) Milinda Điện và CST. 


Кё thừa VIỆC bó sung và chọn lọc â ân bản Kinh Tiểu bộ của các nước Phật 
giáo Мат truyền, Ban Biên tập đã thông nhất án bản Kinh Tiểu bộ thuộc Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có 16 tập, gồm 15 tập đầu theo truyền 
thống chú giải của Phật giáo Thượng Tọa bộ từ thời Ngài Buddhaghosa và thêm 
tập thứ 18 như án bản PTS, Miễn Điện và Ап Độ (CST) ngày nay. 


6. Dịch giá, bản dịch và nguyên tác Kinh Tiểu bộ 


Trong bộ này có tất cả 16 tuyển tập, với ba dịch giả: Hòa thượng Thích 
Minh Châu, cư sĩ Nguyên Tâm — Trần Phương Lan và Tỳ-khưu Indacanda. 


(1) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 7 tập, gòm: Tiểu tụng, Kinh Pháp củ, 
Kinh Phật tự thuyết, Kinh Phật thuyết. như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ, 
Trưởng lão Мі kệ và 120 câu chuyện đầu của Chuyện Tiên thân. 


Đối với Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Мі kệ, Hòa thượng dựa vào bản 
Chú giải (Atthakatha) của hai bản kinh này dé dịch và có tham khảo bản tiếng 
Anh “Psalms of the Early Buddhis?’ do Bà Rhys Davids dịch, PTS xuất bản 
năm 1909 (Psalms of the Sisters) và 1913 (Psalms of the Brethren). 


(2) Cư sĩ Nguyên Tâm — Trân Phương Lan đã tham gia công tác phiên dịch 
cao quý này với hai tuyên tâp Chuyện Thiên cung (Thiên cung sự), Chuyên Nga 
quy (Nga quý sự) và 427 câu chuyện tiền thân còn lại từ nguyên tác tiêng Anh, 
vôn được dịch từ Chú giải. 

Vë bản dịch Chuyện Thiên cung và Chuyện Уса quỷ, dịch giả dựa vào bản 
dịch tiếng Anh: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV) - Итапа 
Watthu: Stories of Mansion, Peta VWatthu: Stories of the Departed của Jean 
Kennedy và Henry S. Gehman, do Bà Rhys Davids biên tập và viết lời giới 
thiệu, PTS xuất bản năm 1942. 

Tập Chuyện Tiên thân đức Phật (Bồn sanh) gồm 547 câu chuyện, được 
Robert Chalmers, W. H. D. Rouse, H. Т. Francis, R. А. Меп, E. В. Cowell 
dịch sang Anh ngữ và duoc E. B. Cowell biên tập thành 6 tập, do PTS xuất 
bản năm 1895. 


Điểm lưu ý khác, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu và cư sĩ 
Nguyên Tâm — Trân Phương Lan dựa vào nguyên tác Pali của Hội РТ5 4 ân hành, 
khá khớp với phiên bản CST, do đó, Ban Biên tập đã đánh số bản dịch Việt 
theo CST, đông bộ với 4 bộ đã ân hành đề tiện việc tra cứu. Nhiều thi kệ trong 
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tập Chuyện Tiên thân của ân bản trước bị tỉnh lược và dịch ra Việt văn bằng 
văn xuôi, Ban Biên tập thông nhất dịch đủ và đúng theo thể văn vån như trong 
nguyên tác vốn có, йё giữ được tính thi ca trong văn học Pali, đồng thời bó sung 
thêm những câu, đoạn bị thiếu, hoặc đánh máy nhàm, sai sót. 

(3) Vi thứ ba đóng vai trò khá quan trọng trong việc hoàn thiện Tam tạng 
Thánh điển Pali này là Tỳ-khưu Indacanda. Với sự nhẫn nại, kiên trì và hoài 
bão đóng góp cho kho tàng Pháp bảo Phật giáo Việt Nam, Tỳ-khưu Indacanda 
đã và đang dịch các kinh, luật, luận, chú giải chưa được dịch sang tiếng Viêt.’ 
Đối với Kinh tạng của bộ 77TĐPGVN này, có 6 dịch phẩm của Tỳ-khưu 
Indacanda được đưa vào: Diễn giải (Đại diễn giải và ТІ јёи diễn giải), Phán 
tích đạo, Thánh nhán ký sự, Phật sứ, Hạnh tạng và Milinda vấn đạo. Trong 
6 bản dịch này, với tính đặc thù của nguyên tác Pali Tích Lan, Ban Biên tập 
giữ nguyên theo cách chữ đậm, chữ nghiêng, đánh số bản dịch của dịch giả. 

Nội dung khái lược của từng tập trong bộ này được giới thiệu trước mỗi tập 
trong Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 


Cần chí, 
Mùa Ап си PL. 2565 – DL. 2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tông Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


33 Xem сас bản dịch Тат tang Раіі- Việt của Tỳ-khưu Indacanda (Sri Lanka: Buddhist Cultural Center), 
xuât bản từ năm 2007-2018, hoặc https://www.tamtangpaliviet.net/. 
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THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
(АРАРАМА) 


TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CUA DỊCH GIÁ 


Араайпара là tựa đề của tập thứ 13 thuộc Tiểu bộ (Khuddakanikäya). 
Chúng tôi để nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh nhân ký sự. Chú giải của tập 
Apadänapäji có tên là Visuddhajanavilāsinī, nhưng các chỉ tiết liền quan đến vị 
Chú giải sư không được tìm thây. 

Арайдпараӣјі gồm có bón phân: 

Buddhāpadāna (liên quan đến Phật Toàn Giác) 

Paccekabuddhäpadãäna (liên quan đến Phật Độc Giác) 

Тһеғараайпа (559 câu chuyện về các vị Trưởng lão) 

Тпепараайпа (40 câu chuyện về các vị Trưởng lão Ni) 

Phần thứ nhất Buddhapadana đề cập đến câu chuyện của tiền thân đức 
Bỏ-tát khi Ngài là đẳng Chuyển Luân Vương Tilokavijaya (АрА. 109). Vị 
này đã dùng năng lực của tâm tạo nên tòa lâu đài băng châu báu và đã cúng 
dường đến vô số chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác và chư vị Thinh văn 
đệ tử băng tác ý. Điểm đáng chú ý ở đây là tât cả các chi tiết ở cuộc lễ cúng 
dường này chỉ là những diễn tién trong tâm thức của vị Chuyên Luân Vương 
TilokavliJaya, và không nên hiểu răng đã có diễn ra một cuộc hội họp của các 
vị đã chứng quả giác ngộ trong hai thời quá khứ và hiện tại, tức là chư Phật 
gòm ba hạng: Toàn Giác, Độc Giác và Thinh văn (câu kệ 22 và 52). Hơn nữa, 
chính đức Phật Gotama thời hiện tại của chúng ta cũng đã xác nhận răng quả 
báo của sự cúng dường ở trong tâm này đã giúp cho tiên thân của Ngài được 
sanh về cõi trời Đạo-lợi (câu kệ 53). 

Trái lại, phần thứ nhì Paccekabuddhäpadäna không đề cập đến các hành 
động quá khứ đã có liên quan đến sự giải thoát trong thời hiện tại của chư 
Phật Độc Giác theo như chủ đề chính của bộ kinh, mà là “những kệ ngôn cao 
thượng đã được chư Phật Độc Giác là các đẳng Chiến Thắng nói lên, những 
kệ ngôn ấy đã được đẳng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân giảng 
giải vi mục đích của việc nhận thức giáo pháp” (câu kệ 138). Những lời kệ 
này của chư Phật Độc Giác còn được tìm thây ở phẩm I, phân 3, биПапірдіа 
(Kinh tập), là tập kinh thứ 5 thuộc Khuddakanikaya. Điều cần lưu ý ở đây là 
do nhân duyên lời thỉnh cầu của Ngài Апапда mà đức Phật Gotama đã thuyết 
giảng hai phần Виааһараайпа và Paccekabuddhäpadäna này. 
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Hai phần сибі, 7, herapadana gôm có 559 câu chuyện về các vị Trưởng 
lão được chia làm 56 phẩm (vagga), và Theriapaddna (Trưởng lão Ni ký sự) 
өбіп có 40 câu chuyện về các vị Trưởng lão Ni được chia làm 4 phẩm. Các сап 
chuyện này đề cập đến những hành động đã được tiền thân của các vị này thực 
hiện trong thời quá khứ. Đối tượng của các việc phước thiện này có tính chất 
đa dạng, có thể là các vị Phật Toàn Giác, Độc Giác hoặc Thinh văn. Thậm chí 
việc lễ bái cúng dường các vật có liên quan đến các Ngài như là cội Bò- đè, ngôi 
bảo tháp, tâm y ca-sa, và ngay cả dâu chân đã được đức Phật 46 lại trên nên đất, 
v.v... cũng đã làm sanh khởi niềm tin đưa đến việc hành thiện của tiền thân các 
vị này, cuôi cùng đem lại sự thành tựu Niết-bàn cho các vị trong kiếp sống cuối 
cùng. Một số tiên thân có sự phát nguyện thành tựu vị thế tôi thắng và đã nhận 
được chú nguyện thành tựu của các vị Phật đương thời. Thêm vào đó, các ký 
sự này còn đề cập đến việc thành tựu về phước báu nhân thiên và các sự thành 
công trong các kiếp sông ké tiếp trước khi gặp được đức Phật Gotama, rôi việc 
xuất gia trở thành T-khưu hay Ty-khuu-ni, sau đó thành tựu quả vị Thinh văn 
A-la-hán, chứng đặc các pháp thù thắng là bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, 
sáu thăng trí và Niết-bàn. Các chi tiết được trình bày ở mỗi ký sự đã được chư 
Thinh văn Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni đích thân thuật lại, dài ngắn cũng không 
chừng đỗi, đôi lúc có xen lẫn một vài dòng kệ chú thích của người sưu tập, câu 
chuyện ngắn nhất chỉ có vài ba câu kệ (gāthā), câu chuyện dài nhất có hơn hai 
trăm câu kệ (400 dòng). 


Xét răng 139 câu kệ của hai phần đầu tức là Buddhapadana và 
Paccekabuddhapadana chỉ là một phân råt khiêm {бп so với gân 7.800 câu 
kệ của toàn thé bộ kinh này, cho nên có thể nói răng chủ đề chính của bộ kinh 
hướng đến các vị Thánh Thinh văn Tỷ-khưu và Tỷ-khưu- пі. Đặc biệt, đôi với 
những vị Thinh văn có được sự thành tựu vë các vị thê tôi thắng vào thời đức 
Phật Gotama, thì tiền thân của các Vl này trong quá khứ cũng đã có sự phát khởi 
ước muốn thành tựu vị thé ấy, cũng có làm việc phước thiện thù thắng và cũng 
được chú nguyện bởi vị Phật của thời kỳ â ây. Có giả thuyết cho răng hai phân 
đầu Buddhapadana và РассеКкабиааһараайпа đã được thêm vào nhăm để 
khăng định răng con đường giải thoát рот có ba hạng: Toàn Giác, Độc Giác 
và Thinh văn. Dâu hạnh nguyện và sự thực hành của ba hạng Phật là không 
đồng đăng cấp, nhưng cứu cánh giải thoát đều giỗng nhau là sự đoạn tận các 
lậu hoặc, chấm dứt các khổ đau và Niết-bàn. 


Có thể đưa ra nhận xét răng bộ Араайпа chủ yêu nói vè vai trò của 
nghiệp (Хатта) trong quá trình luân hôi (затваға), vë sự gặt hái kết quả 
(phala) của hành động đã làm trong các kiếp quá khứ (рирракатта). 
Араайпа không chỉ nêu lên сас thiện nghiệp có quả thành tựu tốt đẹp mà 
còn có nhắc đến một số ác nghiệp đưa đến kết quả хаи xa. Ví dụ như ký sự 
của Trưởng lão Upali (Upalitherapadana) ké lại câu chuyện tiền thân của vị 
này đã thực hiện hành động cung kính đến đức Phật Padumuttara và đã ước 
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nguyện trở thành vị Tỳ-khưu đứng đâu về Luật. Tuy nhiên, vào kiệp sanh làm 
vị Hoàng tử tên Candana, do việc đã dùng voi khuây rối đến một vị Phật đang 
đi khât thực, cho nên trong кіёр cuỗi cùng dẫu bị sanh làm người thợ cạo thuộc 
dòng dõi Һар kém nhưng vị Trưởng lão Upali này vẫn trở thành vị Tỳ-khưu 
đứng đầu về Luật trong giáo pháp của đức Thé Tôn Gotama. 


Điểm đặc biệt là các việc quét dọn, xây dựng viên rào, cúng dường đến cội 
cây Bó-dë, һау là các hành động xây dựng và quét vôi bảo tháp, dâng hoa đến 
bảo tháp, cúng dường Xá-lợi cũng là nhân tố cho những thành tựu phước báu 
lớn lao và còn đưa đến thành tựu quả vị A-la-hán trong thời đức Phật nữa. Nói 
đến Xá-lợi, điểm đáng lưu ý là ngay cả đức Phật cũng tỏ lòng tôn trọng đến 
Xá-lợi của các vị Thinh văn. Ký sự 50 về Trưởng lão Cunda mô tả đức Thế Tôn 
đã nhận láy Xá-lợi của vị Trưởng lão Sãriputta băng hai tay, và trong khi phô 
bày Xá-lợi ấy đã tán dương vị Thinh văn đệ nhất này. Tương to như thé, Ngài 
cũng đã nâng Xá-lợi của vị Trưởng lão Ni Mahãpajãpati Gotamī bằng hai tay 
khi nhắc đến công hạnh của bà. Và nhiều ký sự nói về các vị Thinh văn được 
giải thoát Niết-bàn do công hạnh cúng dường Xá-lợi trong quá khứ. Thêm vào 
đó, việc cúng dường thực phẩm và các vật dụng cân thiết đến đức Phật và hội 
chúng Tỳ-khưu là có được thành quả lớn lao cũng được khăng định qua nhiều 
ký sự ở bộ kinh này. 

Đặc biệt, có phần ký sự tên Pubbakammapilotiapadäna đề cập đến các 
nghiệp хап do tiên thân đức Phật Gotama đã tạo nên trong 12 kiếp sống quá 
khứ. Các nghiệp này đã trỗ quả vào lúc Ngài đã thành tựu quả vị Phật Toàn 
Giác. Ví dụ như việc nữ du sĩ ngoại đạo Sundarikā đã vu cáo Ngài trong thời 
hiện tại là do tiên thân của Ngài, lúc sanh làm kẻ vô lại Мила, đã vu cáo đức 
Phật Độc Спас Sarabhu, và vào một kiếp khác đã bôi nhọ vị án sĩ Bhĩma có 
năm thăng trí, có đại thần lực là người vẫn còn đăm say dục lạc; về việc nàng 
Ciñcamanavika vu cáo sự liên hệ thân mật giữa nàng уа đức Phật do nhân của 
hành động vu сао vị Thinh văn tên Nanda của đức Phật Sabbabhibhũ; về việc 
voi Nãlägirï chạy đến Ngài với ý muốn hãm hại do việc tiền thân đã cỡi voi 
công kích một vị Phật Độc Giác đang đi khất thực. Và về các chứng khó chịu 
ở thân cũng do tác động của nghiệp quá khử ví dụ như chứng nhức đâu do đã 
có tâm hoan hỷ khi trông thây các con cá bị giệt chết; về chứng đau lưng do 
đã đánh gục đối thủ trong một cuộc giao đấu; về bệnh tiêu chảy do trong thời 
quá khứ làm một уі thây thuốc đã сб ý cho thuốc xó đến con trai nhà triệu phú, 
v.v... Có điều thắc mắc là các ký sự Pubbakammapiiotika này có liên quan đến 
đức Phật, nhưng tại sao lại không được xêp vào Buddhapadana, mà lại được 
sắp vào phân của các vị Thinh văn Therãpadãng? 


Một điều khác cũng đã được ghi nhận như sau: Trong các tập thuộc Tiểu 
bộ (Khuddakanikãya), chủ đề về nghiệp đã được trình bày theo các sự sắp xếp 
khác nhau: 
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— Jafaka (Bốn sanh), Buddhavamsa (Phật sử), Cariyäpitaka (Hạnh tạng) 
nói về các tiên thân của đức Phật Gotama. 

— Араайпа (Thánh nhân ký sự) liên quan đến các vị Thinh văn Tỳ-khưu và 
1y-khưu-n1. 

— Vimanavatthu (Chuyện Thiên cung) và Реіауайћи (Chuyện Nga quỷ) thì 
dë cập đến nghiệp quả của nhiêu hạng người. 


Vë hình thức, bộ Араайпа được viết theo thể kệ thơ (ойга), mỗi câu kệ 
gồm có bốn pada được trình bày thành hai dòng. Ра số các câu kệ của tập kinh 
này làm theo thê thông thường gồm có tám âm cho mỗi pada. Chúng tôi chủ 
trương ghi lại lời dịch Việt theo lỗi văn xuôi hàu ý nghĩa chuyên dịch được phần 
trọn vẹn. Đôi chỗ hai câu kệ được dịch chung thành một đoạn dựa theo tính chất 
hoàn chỉnh về văn phạm hoặc về ý nghĩa của chúng. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có một số điều 
cần lưu ý như sau: Mặc dàu toàn bộ văn bản là các lời tự thuật, tuy nhiên chúng 
tôi chỉ trình Бау ở dạng chữ nghiêng cho những đoạn có tính chất đối thoại trực 
бер hoặc những điều ước nguyện, suy nghĩ, Về từ xưng hó của hàng đệ tử đối 
với đức Phật, chúng tôi sử dụng từ “con” ở ngôi thứ nhất cho những trường hợp 
trực tiếp, và “tôi” cho những trường hợp xét rằng người nghe là các đôi tượng 
khác. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát 
theo văn bản gốc và cô găng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mẫu chốt giúp cho những ai có ý thích 
nghiên cứu Pāli thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của 
chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đâu nhằm 
thúc đây phong trào nghiên cứu cô ngữ Phật học của người Việt Nam. Tuy 
nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh 
khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yêu kém. 

Сибі cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
tập kinh này được thành tựu đến Thây Tô, song thân và tât cả chúng sanh trong 
tam giới. Nguyện cho hết (һау đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ và tinh tán 
tu tập ngõ hàu thành đạt cứu cánh giải thoát, châm dứt khó đau. 


Kính bút, 
Ngày 01 thang 6 năm 2006 
Tỳ-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 


PHẢN THỨ МНАТ 
(РАТНАМО ВНАСО) 


L РНАМ ĐỨC PHẬT 
(BUDDHAVAGGO) 


A. PHẬT TOÀN GIÁC КҮ SỰ 
(BUDDHAP4DNAM) 


1. Trong khi đức Như Lai ngự tại Jetavana, bậc Hiền trí xứ Videha! đã cúi 
mình hỏi Ngài rằng: “Bạch đẳng Anh Hùng, nghe nói có các vị được gọi là đức 
Phật Toàn Tri, các vị ау được thành tựu là do các nguyên nhân nào?” 

2. Khi ду, bậc Đại Ап Sĩ, đẳng Toàn Tri Cao Quý đã nói với vị Hiền nhân 
Ananda băng âm điệu ngọt ngào răng: “Những vị nào có hành động hướng 
thượng đã được thực hiện đến chư Phật quá khứ, [nhung] có sự giải thoát chưa 
được thành đạt trong các giáo pháp của dáng Chiến Thắng. 


3. Chính nhờ vào yêu tô đầu tiên ây đối với phẩm vị Giác ngộ, đồng thời 
nhờ vào sự quyết định, nhờ vào năng lực lớn lao và nhờ vào quyên lực của tuệ, 
những vị sáng suốt có trí tuệ vô cùng sắc bén thành tựu phẩm vị Toàn tri. 

4. Các dáng Pháp Vương là không thé đếm được. Ta cũng đã phát nguyện 
về bản thé giác ngộ ở nơi các vị Phật quá khứ, và đã được thành tựu dâu chỉ 
băng tâm ý. 

5. Giờ đây, các ngươi với tâm ý thanh tịnh hãy lắng nghe các ký sự về chư 
Phật Toàn Giác: Các đẳng Pháp Vương đã được tròn đủ ba mươi pháp toàn hảo 
là không thể đêm được. 

6. Ta đã cung kính chắp mười ngón tay lại đê đâu dành lễ phẩm vị Toàn giác 
của chư Phật Tôi Thượng, [danh lễ] các đẳng Lãnh Đạo Thê Gian củng VỚI сас 
hội chúng [Thinh уап] 

7. Cho đến các châu báu vô số ké được tìm thấy ở trên bầu trời và ở đưới 


! Đây chính là Ngài Ananda. Chú giải của Араайпа giải thích vedehamuni là vị Hiền trí, con trai của 
một người phụ nữ sanh ra ở xứ sở Vedeha (АрА. 128). 

2 Đức Phật Gotama kê về thời kỳ Bồ-tát là vị Chuyển Luân Vương Tilokavijaya (4p4. 103). 

3 Sasanghe sãvakasanghasahite (54а. 103). 
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mặt đất tại сас địa phận của chư Phật [trong mười ngàn thế giới], Ta đã mang 
lại toàn bộ [châu báu ây] bằng tâm [chú nguyện]. 

8. Tai nơi ду. ở trên mặt аі г Барр bạc, Ta đã hóa hiện ra tòa lâu đài làm băng 
châu báu, có nhiều tâng lầu, có chiêu cao vươn tận không trung. 


9. [Tòa lâu đài] có trụ cột được tô điểm, khéo được thực hiện, khéo được 
phân bó, có giá trị lớn lao, có chỗ nối liền làm băng vàng, được tô điểm bằng 
các công chào và các long che. 

10. Tâng thứ nhất bằng ngọc bích xinh đẹp tương tợ bâu trời không chút bợn 
nhơ. Ở (апр lầu bằng vàng cao quý có hô sen уб! những đóa hoa sen chen chúc. 


11. Có (апр lâu làm bằng san hô với màu sắc của san hô, có tâng lâu màu đỏ 
xinh đẹp, có (апр lầu với ánh sáng màu cánh kiến đang chiếu sáng các phương. 


12. Có tiền sảnh khéo được phân bố, có các tháp nhọn, có các cửa ra vào 
hình sư tử, có bốn viền rào làm thích ý với những mạng lưới vòng hoa có 
hương thơm. 


13. Có các nhà mái nhọn cao quý màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng 
và màu đen thuân khiết được điểm tô băng bảy loại châu báu. 


14. Có mặt tiên ở phân trên được rạng rỡ với các đóa hoa sen cùng với [hình 
anh] сас loài thú ай và chim muông, được trải ra với các chòm tinh tú và các vì 
sao, được điểm tô với mặt trăng và mặt trời. 

15. [Các tầng lâu] được che phủ bởi màn lưới bằng vàng có các chuông lục 
lạc băng vàng. Các tràng hoa băng vàng quyên rũ vang lên âm thanh nhờ vào 
sức đây của làn gió. 

16. Có dãy cờ hiệu khéo nhuộm với các màu khác nhau là màu đỏ tía, màu 
đỏ, màu vàng, màu hông được dựng lên. 

17. Được tô điểm với nhiêu kiểu giường được lót trải bằng các tâm vải mịn 
màng của xứ Kasi, có đến hàng trăm chiếc giường làm băng ngọc pha lê, bằng 
bạc, băng ngọc ma-ni, băng hông ngọc và băng đá quý tương tợ như thé. 


18.Có những tâm mên lông thú màu vàng úa được làm ở các хи рикша, xứ 
Trung Hoa và xu Pattunna. Băng tâm ý, Ta đã sắp xếp tất cả [các chiếc Ø1ường] 
với các tâm trải đủ các loại. 

19. Ở khắp các tâng lâu, có những người đứng nghiêm сат các ngọn đuốc 
làm băng ngọc ma-ni đỏ được điểm tô băng châu báu ở chóp nhọn. 

20. Những cột trụ dựng đứng [ở công]. những công chào xinh đẹp làm băng 
vàng [được khai thác từ sông] Jambu, làm băng lõi gỗ [cây khira], và còn làm 
băng bạc nữa, [tất cả đều] chói sáng. 

21. Có nhiều gian tiếp giáp được khéo phân bố, được tô điểm với những 
cánh cửa và chốt khóa. Cả hai phía [của tòa lâu đài] đều có nhiều chậu chứa đây 
những đóa sen đỏ và sen xanh. 


4 Үауша buddhakhettesuti dasasahassacakkavalesu buddhakhettesu (844. 104). 
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22. Ta đã hóa hiện ra tất cả chư Phật thời quá khứ là các đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng hội chúng, với các vị Thinh văn trong dáng vóc tự nhiên. 

23. Chư Phật cùng các vị Thinh văn sau khi đi vào bàng cánh cửa áy dà 
ngôi xuống ở ghé ngôi toàn bộ đêu làm băng vàng, [hình thành] đoàn thể các 
bậc Thánh nhân. 

24. Và có những vị trong lúc này là các vị Phật vô thượng ở thé gian. [Chư 
Phật] quá khứ và hiện tại, tât cả các vị đã bước lên tòa lâu đài. 

25. Hàng trăm vị Phật Độc Giác, сас dáng Tu Chủ, là các bậc không bị 
khuất phục trong quá khứ và hiện tại, tất cả các vị đã bước lên tòa lâu đài. 


26. Có nhiều cây Như Ý thuộc cõi trời và thuộc loài người, [từ các cây ấy] 
Ta đã mang lại toàn bộ vải vóc và đã khoác ba lá y lên [các vị ấy]. 

27. Ta đã chứa đây các bình bát xinh đẹp làm băng ngọc та-пі với các vật 
thực cứng mềm dáng được thưởng thức, có dày đủ nước uống và thức ăn, ròi đã 
dâng cúng [đến các vị ây]. 


28-29. Тах са сас vị ау, đoàn thê các bậc Thánh nhân, đều đồng đăng về 
thiên nhãn [và] ойп bó với tám y thanh bạch. Được toại ý với vật thực tối thăng 
[của Ta] gồm có mật ong, đường thô, luôn cả dâu ăn và mật mía, [các vị] đã đi 
vào gian phòng làm bằng châu báu tợ như những con sư tử cư ngụ ở hang động. 


30. Các vị đã năm xuống VỚI tu thế của loài sư tử ó chiếc giường vô cùng 
giá trị, có sự tỉnh thức, rôi ngôi dậy và đã xếp vào tư thế kiết già ở trên chiếc 
giường, thê nhập vào sự thỏa thích trong thiền là hành xứ của tât cả chư Phật. 


31. Một só vị khác thuyết giảng giáo pháp, một số vị khác tiêu khiến băng 
thân thông, một số vị khác đã phát triển được năng lực của các thắng trí thì 
hướng tâm vào các thăng trí, hàng ngàn vị khác thể hiện các sự bién hóa về 
thân thông. 

32. Chư Phật cũng chất vẫn chư Phật vé chủ dè liên quan đến cảnh giới của 
các dáng Toàn Tri. Nhờ vào tuệ, các vị giác ngộ rốt ráo vë sự việc một cách sâu 
sắc và hoàn hảo. 

33. Các vị Thinh văn chất vẫn chư Phật, chư Phật chất vẫn các vị Thinh văn. 
Các vị ấy chất vân lẫn nhau và trả lời cho nhau. 

34. Chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, chư Thinh văn và tín chúng, 
các vị ấy vui thích ở tòa lâu đài tùy theo sự thỏa thích của bản thân như vây: 

35. “Nguyện cho những chiếc lọng che băng châu báu với những. chuỗi 
vòng hoa băng vàng và những mạng lưới ngọc trai viên quanh được tôn tại, 
nguyện cho tất са hãy duy trì ở trên đỉnh đâu [của tôi]. 

36. “Nguyện cho những mái che băng vải được tô điểm với những ngôi sao 
băng vàng [уа] những mái che được tô điểm với những tràng hoa hãy xuât hiện, 
nguyện cho tất cả hãy duy trì ở trên đỉnh đâu [của tôi]. 


37. [Tòa lâu đài có hó nước] được trải dài với những vòng hoa và chuỗi 
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bông, được rang rỡ với những chuỗi bông hoa thơm ngắt, được viên quanh bằng 
những chuỗi vải vóc, được tô điểm bàng những chuỗi châu báu. 


38. [Hó nước] được tô điểm với các đóa hoa chen chúc, được tỏa lên mùi 
hương thơm ngào ngạt, được thê hiện bởi năm loại hương thơm tông hợp lại, 
được phủ lên băng tâm che băng vàng. 


39. “Nguyện cho bốn phía của hó nước hãy biểu hiện màu sắc vàng chói 
VỚI những sen hồng sen xanh được phơi bày, với các bụi phân của hoa sen được 
(0а га.” 


40. “Nguyên cho tất cả cây сбі ở xung quanh tòa lâu đài hãy {гб hoa.’ Và các 
bông hoa đã tự mình phóng thích, đi đến và rải rắc 0 tòa lâu đài. 


41. “Nguyện cho các con chim công ở tại nơi ду hãy nhảy múa, các con 
thiên nga hãy líu lo, các con chim Ca-lăng-tân-già và các bây chim ở xung 
quanh hãy cất tiếng hót. 

42. “Nguyên cho tất cả các chiếc trông hãy vang lên, tất cả các cây đàn утпа 
ây hãy {ди nhạc. Nguyện cho tất cả các cuộc trì tụng [được | tién hành ở xung 
quanh của tòa lâu đài. 

43-44. “Nguyện cho những chiếc ghế bành bằng vàng không. lÓ, hội đủ hào 
quang, không bị hỏng hóc, làm bằng châu báu hãy tôn tại từ thé giới này đến 
thế giói khác cho đến địa phận của chư Phật. Nguyện cho những cây đèn ây hãy 
chói sáng. Nguyện cho hệ thống mười ngàn [thé giới] hãy trở thành [sáng chói 
như là] một ngọn đèn. 

45. “Nguyện cho các kiều nữ luôn cả các vũ công, các toán mỹ nhân hãy 
nhảy múa. Nguyện cho các màn trình diễn đa dạng hãy được phô diễn ở xung 
quanh của tòa lâu đài. 

46. [Khi ây] Ta dựng lên ngọn cờ hiệu ở ngọn cây, ở chóp núi, ở đỉnh ngọn 
núi Sineru, tất cả [các ngọn cờ] đều được tô điểm, có năm màu. 

47. “Nguyện cho loài người, loài rông, càn-thát-bà và tất cå chư thiên ấy 
hãy đi đến.” Các vị đã đến quây quân xung quanh tòa lâu đài, chắp tay lễ bái. 

48. “Вах cứ thiện nghiệp nào là việc cân phải thực hiện để sanh lên cõi trời 
đều đã được tôi thực hiện tốt đẹp băng thân, băng lời nói, bằng ý. 

49. Có những chúng sanh là hữu tưởng và có những chúng sanh là vô 
tưởng, nguyện cho tất cả các vị ау đêu được hưởng phân chia sẻ quả báo phước 
thiện đã được thực hiện của tôi. 

50. Quả báo phước thiện của tôi đã được thực hiện, đã được biết chắc chắn, 
đã được ban phát đến những vị ду, còn những vị nào chưa biết về điều ấy thì 
chư thiên đã đi đến và thông báo. 

51. Các chúng sanh nào [sông] nhờ vào vật thực ngụ ở tất са các thê giới, 
do oai lực của tôi nguyện cho tất cả dëu thọ lãnh vật thực hợp ý.’ 


52. Vật cúng dường đã được Ta cúng dường băng tâm ý, Ta đã làm hóa hiện 
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ra tòa lâu đài băng tâm ý. Tất cả chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, chư 
Thinh văn của các đẳng Chiến Thắng đã được cúng dường. 

53. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại, Ta đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

54. Ta nhận biết hai cõi tái sanh, ở bản thể thiên nhân và loài người, Та 
không biết đến cảnh giới khác; điều này là quả báo của ước nguyện băng tâm ý. 

55. [Nêu sanh ra ở cõi trời] Ta vượt trội chư thiên; [nêu sanh làm người] Та 
là УІ thông lãnh nhân loại, Ta được hội đủ tướng mạo về sắc thân, trong cõi hữu 
không at sánh bằng [Ta] về trí tuệ. 


56. Vật thực tối thượng đủ các loại và châu báu không phải là ít бі, [cùng 
với] vô số các loại vải từ trên không tức thời hiện đến cho Ta. 


57. Ỏ đất liền, luôn cả ở ngọn núi, ở trên hư không, ó trong nước, ó trong 
rừng, mỗi khi Ta vươn tay ra thì các thức ăn của cõi trời hiện đên cho Ta. 


58. Ó đất liền,... (nt)... Ta vươn tay ra thì mọi châu báu hiện đến cho Та. 
59. Ó đất liền,... (nt)... Ta vươn tay ra thì mọi vật thơm hiện đến cho Ta. 
60. О đất lièn,... (nt)... Ta vươn tay ra thì mọi xe, thuyền hiện đến cho Ta. 
61. Ở đất liền,... (nt)... Ta vươn tay ra thì mọi tràng hoa hiện đến cho Ta. 
62. Ở đất liền,... (п)... Ta vươn tay ra thì đồ trang sức hiện đến cho Ta. 
63. О đất liền,... (nt)... Ta vươn tay ra thì tåt cả thiếu nữ hiện đến cho Ta. 
64. О đất liên,... (nt)... Ta vươn tay ra thì mật và đường hiện đến cho Ta. 
65. Ó đất liên,... (nt)... Ta vươn tay ra thì mọi vật thực hiện đến cho Ta. 


66. Nhăm đạt được phẩm vị Toàn giác cao quý, Ta [đã] bó thí tặng рһат 
ачу giá đến những kẻ không có tài sản, những người lữ khách, những kẻ ăn xin 
và những người bộ hành. 

67. Ta trở thành đức Phật ở trên đời khiến cho ngọn núi gào thét, khiến cho 
tảng đá ейт lên tiếng vang âm 1, khiến cho thế gian luôn са chư thiên vui cười. 

68. Mười phương Ó thé giới vũ trụ đối với người đang du hành là không 
có điểm tận cùng. Và ở mỗi phương [thê giới] ду, các địa phận của chư Phật là 
không thê đếm được. 

69. [Khi là dáng Chuyên Luân Vương] Ta có hảo quang được nói danh với 
[hình thức] tia ánh sáng di chuyên thành từng đôi. Mạng lưới hào quang đã là 
ánh sáng vĩ đại hiện hữu ở khoảng giữa mười ngàn thé giới. 

70. “Nguyện cho tật cả mọi người Ở chừng áy thé giới đều nhìn thấy Ta. 
Nguyện cho tật cả đều có tâm ý vui mừng và tật cả đêu tiên bước theo Ta. [Nguyện 
cho tât cả đều tién bước theo Ta đến tận chỗ ngụ của dáng Phạm thiên].'° 


71. Ta đã vỗ vào chiếc trống bát tử với tiếng vang ngọt ngào được phát ra. 


5 Câu 1 và 2 được thấy ở tạng Thái Lan và PTS. Câu 1 và 3 được thấy ở tạng Miễn Điện. (ND) 
6 Ta đã thuyết giảng giáo pháp bất tử với âm thanh vi diệu được phát ra. (ND) 
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“Nguyện cho tât cả mọi người ở khoảng giữa mười ngàn thế giới hãy lắng nghe 
âm thanh ngọt ngào. 

72. Trong khi đám mây giáo pháp đang đồ mưa, nguyện cho tất cả không 
còn lậu hoặc.' Những chúng sanh пао là hạng thâp kém ở nơi đây, nguyện cho 
những người ây được là bậc Nhập luu. 

73. Sau khi bó thí những рі сап được bó thí, sau khi làm viên mãn giới hạnh 
không thiếu sót, sau khi đi đến sự toàn hảo về pháp xuất ly, Ta đã đạt đến phẩm 
vị Toàn giác tôi thượng. 


74. Sau khi đã vẫn hỏi các bậc trí tuệ, sau khi đã thé hiện sự tinh tán tôi 
thượng, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về pháp nhẫn nại, Ta đã đạt đến phẩm vị 
Toàn giác tối thượng. 


75. Sau khi đã thực hành pháp quyết định một cách bền vững, sau khi đã 
làm tròn đủ sự toàn hảo về pháp chân thật, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về pháp 
từ ái, Ta đã đạt đến phẩm vị Toàn giác tối thượng. 


76. Sau khi đã là bình đăng trong mọi trường hợp đối với lợi lộc và không 
lợi lộc, đối với an lạc và khó đau, đối với sự kính trọng và chê bai, Ta đã đạt đến 
phẩm vị Toàn giác tối thượng. 


77. Sau khi thây được sự Біёпр nhác là nguy hiểm và thậm chí [ау được] 
sự tinh tán là an toàn, các ngươi hãy có sự nỗ lực tinh tấn; điêu này là lời giáo 
huấn của chư Phật. 

78. Sau khi thây được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh cãi là an 
toàn, các ngươi hãy có sự hợp nhất, thân thiện; điều này là lời giáo huấn của 
chư Phật. 

79. Sau khi thây được sự xao lãng là nguy hiểm và sự không xao lãng là an 
toàn, các ngươi hãy tu tập đạo lộ có tám chỉ phần; điều này là lời giáo huân của 
chư Phật. 

80. Tất cả chư Phật và các bậc A-la-hán đã tụ hội lại. Các ngươi hãy tôn 
kính đảnh lễ chư Phật Toàn Giác và các bậc A-la-hán.” 

81. Như vậy, chư Phật là không ё nghĩ bàn. Giáo pháp của chư Phật là 
không thê nghĩ bàn. Đối với những al tịnh tín vào những điêu không thê nghĩ 
bàn, quả thành tựu cho nh người ấy là không thê nghĩ bàn. 

Trong khi trinh bảy vë phâm hạnh Phật của bản thân, đức Тһе Tôn đã nói 
về bản thê của giáo pháp lên là Buddhãpadäniyam như thê ấy. 


“Ký sự về Phật Toàn Giác” được đây đủ. 


7 Chú giải ghi răng: “Sabbe bhikkhubhikkhuni-ãdayo” nghĩa là “tất cả là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni”, v.v... 
(Sdd.). 
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B. PHẬT ĐỘC GIÁC KÝ SỰ 
(РАССЕКАВОООНАРАрАМАМ) 


Giờ xin thinh các vị hãy lắng nghe ký sự về Phật Độc Giác: 

82. Trong khi đức Như Lai ngự tại Jetavana, bậc Hiên trí xứ Videha đã cúi 
mình hỏi Ngài răng: “Bạch đẳng Anh Hùng, nghe nói có các vị được gọi là đức 
Phật Độc Giác, các vị ау được thành tựu là do các nguyên nhân nào?” 

83. Khi ấy, bậc Đại Ап Sĩ, đẳng. Toàn Tri Cao Quý đã nói với vị Hiên nhân 
Ananda bằng âm điệu ngọt ngào răng: “Những vị nào có hành động hướng 
thượng đã được thể hiện đến chư Phật quá khứ, [nhưng] có sự giải thoát chưa 
được thành đạt trong [thời kỳ] giáo pháp của các đẳng Chiến Thăng. 

84. Chính nhờ vào yếu tó đầu tiên ау về sự chấn động của tâm, các vị sáng 
suốt có trí tuệ vô cùng sắc bén vẫn thành tựu phâm vị Độc Giác chỉ nhờ vào 
đối tượng nhỏ nhoi, mặc dâu [ở vào thời kỳ] không có các vị Phật [Toàn Giác]. 

85. Trong toàn bộ thế gian, ngoại trừ Ta không có ai sánh băng các vị Phật 
Độc Giác. Hạnh này của các bậc Đại Hiên Trí ấy. 


86. Là những người đang mong mỏi phương thuộc vô thượng [Niết- bàn], 
tát cà các nguoi, với tâm khéo tín thành, hãy lăng nghe những lời nói tốt đẹp 
như là viên mật về các bậc Đại Ап Sĩ đã được tự chính mình giác ngộ. 

87. |Нау lắng nghe | những lời thuật lại theo tuân tự của các vị Phật Độc 
Giác đã tụ hội lại,° và [hãy lắng nghe] về sự tai hại và nën tảng của sự xa lìa 
tham ái, theo đó сас vị đã thành tựu quả vị Giác ngộ. 

88. Với sự nghĩ tưởng về ly tham ái đối với các sự việc có tham ái, với 
chướng ngại [toàn bộ phiên não] và chiến thắng các loạn tưởng [sáu mươi hai 
tà kiến], theo đúng như thế các vị đã thành tựu quả vị Giác ngộ.” 


89. Buóng bó su trừng phạt đối với (4 са chúng sanh và không hãm hại bất 
cứ ai trong sô họ, với tâm từ ái người có sự thương tưởng đến điều lợi ích hãy 
nên sông một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


90. Buông bỏ sự trừng phạt đôi với tât cả chúng sanh và không hãm hại bất 
cứ ai trong sô họ, không nên mong mỏi về con trai, sao lại [mong mỏi] về bạn 
bë? Hãy nên sông một mình to như sừng của loài tê giác. 


8 Chú giải nêu tên một số các vị Độc Giác Phật như là: Arittha, Uparittha, Tagarasikhi, Үаѕаѕѕт, Sudassana, 
PIyadasst,... Sumangala, Dribbila, v.v... (АрА. 129). 

? Yatha khaggassa пата уізапат екатеуа hoti айийуат, еуатеуа so paccekasambuddho takkappo 
tassadiso tappatibhago (АрА. 133). 
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91. Các sự ái luyến hiện diện ở người có sự thân cận đã được tạo nên, theo 
sau sự ái luyến là khô đau này được thành lập. Trong khi xem xét thây điều tai 
hại sanh lên từ sự ái luyễn, hãy nên sóng một mình to như sừng của loài tê giác. 


92. Trong khi thương tưởng đến bạn bè thân hữu, [thời] xao lãng mục đích, 
có tâm bị ràng buộc. Trong khi xem xét thấy môi nguy hiểm này ở sự giao du, 
hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

93. Sự mong mỏi ở các con và những người vợ tương tợ như lùm tre rậm bị 
vướng víu. Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, hãy nên sông 
một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

94. Tương tợ như con nai ở trong rừng không bị trói buộc, đi đến nơi nên 
sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

95. Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gån, về sự 
ra đi, ở cuộc du hành, trong khi xem xét уе sự tự do không được [kẻ khác | ham 
thích,!° hãy nên sống một mình to như sừng của loài tê giác. 

96. Sự vui đùa thích thú ở giữa đám bạn bè và lòng thương yêu đối với con 
cái là bao la, trong khi chán ghét sự tách Па khỏi những người yêu dấu, hãy nên 
sống một mình tg như sừng của loài tê giác. 

97. Người không lòng bất bình trải khắp bốn phương, tự hài lòng với thứ 
này thứ nọ, chịu đựng mọi hiểm nghèo không lòng hoảng sợ, hãy nên sóng một 
mình tọ như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 

98. Ngay са các vị đã xuất gia cũng khó đồng thuận, những kẻ tại gia sống 
dưới mái gia đình cũng vậy, đã là người ít bị bận tâm về con cái của kẻ khác, 
hãy nên sông một mình о như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 

99, Hãy cởi bỏ hình tướng tại gia như loài cây kovilaro có lá được rü bỏ, là 
người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi sự ràng buộc của gia đình, hãy nên sông 
một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 

100. Nếu có thé đạt được bạn là kẻ đồng hành cần trọng, sáng suốt, sông 
ngay thăng, sau khi khắc phục mọi hiểm nghèo hãy nên du hành với vị ấy, có 
sự hoan һу, có niệm. 

101.Nếu không thé đạt được bạn là kẻ đồng hành cần trọng, sảng suốt, sóng 
ngay thăng, tương {о như vị vua từ bỏ lãnh địa đã xâm chiêm được, hãy nên 
sông một mình như là con long tượng cư ngụ đơn độc ở trong khu rừng. 

102. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu bạn bè. Những bạn bè vượt 
trội [hoặc] tương đương là nên giao thiệp. [Nêu] những người này là không đạt 
được, [chỉ nên] thọ hưởng những gì không bị chê trách, hãy nên sóng một mình 
tọ như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 

103. Sau khi nhìn thấy những [vòng] vàng sáng chói khéo được hoàn thành 
bởi con trai người thợ kim hoàn, [chúng | đang va chạm vào nhau khi hai vòng 


10 “Su tự do không được [kẻ khác] ham thích” là nói về sự xuất gia (4p4. 167). 
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ở trên cùng cánh tay, hãy nên sông một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ 
là một không hal]. 

104. Tương tợ như thé, cùng VỚI người thứ hai có thê xảy ra sự chuyện уйп 
băng lời nói và sự quyến luyến sâu đậm cho tôi. Trong khi xem xét ау mỗi 
nguy hiểm này trong tương lai, hãy nên sông một mình tợ như sừng của loài tê 
giác [chỉ là một không hai]. 


105. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, chúng khuây động 
tâm bằng nhiêu hình thức án hiện. Sau khi nhìn thấy điều tai hại ở trong các loại 
dục, hãy nên sông một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


106. Điều này là tai họa, là mụt nhọt, là bát hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, và 
là sự nguy hiểm cho tôi. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở trong các loại 
dục, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác [chi là một không hai]. 


107. Lanh, nóng, đói, khát, gió Và SỨC nóng, muỗi mòng và rắn rết, sau khi 
đã khắc phục tất cả những điều này, hãy nên sóng một mình to như sừng của 
loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


108. Tợ như con voi có thân hình khống 10, có đốm hoa sen, cao thượng, đã 
lia bỏ các bây đàn, đang sóng trong rừng theo như ý thích, hãy nên sông một 
mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


109. Người ưa thích sự tụ hội có thê chạm đến sự giải thoát tạm thời" là điều 
không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đẳng Quyên Thuộc Của Mặt Trời, 
hãy nên sống một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


110. [Nghĩ rằng: ] “Tôi đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, đã đạt 
đến quy luật, đã tiếp thâu đạo lộ, có trí đã được sanh khởi, không cần người 
khác dẫn dăt”, hãy nên sống một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một 
không hai]. 

111. Không tham lam, không lửa gạt, không khao khát, không chê bai, có 
tật xâu và sự mê muội đã được loại trừ, không còn ước ao [tham vong] về toàn 
thé thế giới, hãy nên sống một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một 
không hai]. 

112. Nên lánh xa hăn bạn bè ác xâu, kẻ không nhìn thấy mục đích đã dẫn 
sâu vào sở hành sai trái. Không nên chính mình giao thiệp với kẻ bám víu [vào 
tà kiến] bị xao lãng. Hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ 
là một không hai]. 

113. Nên cộng sự với vị nghe nhiều [học rộng], пат giữ giáo pháp, là 
người bạn cao thượng, có biện tài. Sau khi nhận biệt các mục đích, nên Па bỏ 
điều nghi hoặc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ là một 
không hai]. 


114. Trong khi không chú trọng và không mong mỏi sự vui đùa, sự thích 


u “батауіКат vimuttimi іобіуазатарайіт” (АрА. 182): “Sự giải thoát tạm thời là sự thé nhập hiệp 
thê” (các tâng thiên và ngũ thông - ND). 
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thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, đã lánh xa việc trang sức, có sự nói lời chân 
thật, hãy nên sông một mình іс như sting của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 

115. Sau khi từ bó con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa gạo, các quyên 
thuộc và các dục đúng theo giới hạn [vè năng lực của bản thân], hãy nên sống 
một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


116. Điều này [ngũ dục] là sự ràng buộc, hạnh phúc ở đây là sự khoái lạc 
nhỏ nhoI, chính sự khô đau ở đây là nhiều hơn. Người có trí, sau khi biết được 
điều này là móc câu, hãy nên sông một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ 
là một không hai]. 

117. То như loài thủy tộc phá tan chiếc lưới ở trong nước, tợ như ngọn lửa 
không còn quay lại nơi đã bị đôt chảy, sau khi đã tự phá tan các sự ràng buộc, hãy 
nên sông một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 

118. Có mặt nhìn xuống và không có sự buông thả ở bước chân đi, có các 
căn được hộ trì, có tâm ý được canh phòng, không bị ngập tràn [bởi dục vọng], 
trong khi không bị thiêu đốt [bởi phiền não], hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


119. Sau khi trút bỏ các biểu tượng gia chủ tương tợ như cây san hô có lá 
được rũ bỏ, sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, hãy nên sông một mình tợ như sừng 
của loài të giác [chi là một không hai]. 

120. Sự tham đắm trong các vị ném là việc không làm, không có sự buông 
thả, không có sự nuôi dưỡng kẻ khác, có sự đi khất thực theo tuần tự từng nhà, 
có tâm không quyến luyến ở các gia đình, hãy nên sống một mình to như sừng 
của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


121. Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm, sau khi xua đuổi hàn tất cả 
các tùy phiên não, không bị lệ thuộc [tà kiên], sau khi căt đút ái luyén và sân 
hận, hãy nên sóng một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


122. Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khô cùng với hy và ưu ngay trước 
đây, sau khi đạt được xả [của tứ thiên], sự văng lặng [của định ở tứ thiên], và sự 
thanh tịnh [của giải thoát], hãy nên sông một mình tợ như sừng của loài tê giác 
[chỉ là một không hai]. 

123. Có sự nỗ lực tinh tán để đạt đến chân lý tuyệt đối, có tâm không thụ 
động, có sự thực hành không biếng nhác, có sự có găng bên bỉ, có được sức 
mạnh và năng lực, hãy nên sông một minh tợ như sừng của loài tê giác [chỉ là 
một không һа]. 

124. Trong khi không bỏ phê việc ân cư tham thiên, là người thường 
xuyên hành trì thuận pháp đôi với các pháp, 'Ý là người nhận chân được sự tai 
hại trong các hữu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ 
là một không hai]. 


'? Theo Chú giải, có hai cách bến thích: “Thực hành pháp minh sát tùy thuận theo sự diễn biến của 
các pháp như là ngũ uân, у.у...”, hoặc là “hành tuần tự theo chín pháp siêu thê là bốn Đạo, bốn Quả và 
Niết-bàn” (4p4. 196). 
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125: Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt ái [Niêt-bàn], không xao lãng, 
không ngây ngô kho khao, có sự nghe nhiêu, có niệm, đã hiệu rõ giáo pháp, 
được quả quyết, có sự tinh tân, hãy nên sóng một mình to như sừng của loài tê 
giác [chỉ là một không hai]. 


126. Trong khi không kinh hãi tợ như con sư tử không kinh hãi đối VỚI Các 
tiếng động, trong khi không, dính mắc tợ như làn gió không bị dính тас ở tám 
lưới, trong khi không уду bán to như đóa sen không bị váy bán bởi nước, hãy 
nên sông một mình tợ như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai|. 


127. Tợ như con sư tử có sức mạnh của các răng nanh, là vua của các loài 
thú, có cuộc sông khuất phục và chế ngự [các con thú], hãy nên lai vãng các 
trú xứ xa vàng, hãy nên sông một mình to như sừng của loài tê giác [chỉ là một 
không hai]. 


128. Vào thời điểm đang rèn luyện từ, bị, һу, ха và giải thoát, trong khi 
không bị chồng đối bởi toàn bộ thế gian, hãy nên sống một mình tợ như sừng 
của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


129. Trong khi từ bỏ tham ái, sân hận và si mê, trong khi tự phá tan các sự 
ràng buộc, trong khi không kinh hãi về sự đoạn tận mạng sống, hãy nên sống 
một mình to như sừng của loài të giác [chỉ là một không hai]. 

130. Người ta cộng sự và phục vụ có động cơ và chủ đích [lợi lộc], ngày 
nay những người bạn không có động cơ [lợi lộc] là khó đạt được, những người 
[chi] biết đến lợi ích của chính mình là những người không trong sạch, hãy nên 
sông một mình tg như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hai]. 


131. “Những vị CÓ giói thanh tịnh, có tuệ hoàn toàn thanh tịnh, định tĩnh, 
gắn bó với sự tỉnh thức, là người hành pháp minh sát, có sự thây biết đặc biệt 
VỆ сас pháp, nhận biết rõ ràng về các chi phân của đạo và các yếu tó đưa đến 
giác под." 

132. Sau khi rèn luyện không tánh [giải thoát], vô nguyện [giải thoát], và 
vô tướng [giải thoát] trong giáo pháp của dáng Chiến Thăng, những bậc trí tuệ 
nào không tiên đên bản thê Thinh văn [sẽ] trở thành các dáng Tự Chủ, các bậc 
Chiên Thăng đơn độc. 


133. Là những VỊ CÓ сас yêu tố cao thượng, có sự tập hợp của nhiêu bản 
chất tự nhiên, cal quản được các tâm, đã vượt qua dòng lũ của tật cả khô đau, 
có tâm phân chấn, có sự thây biết chân lý tuyệt đối, tương đương loài sư tử, tg 
như sừng của loài tê giác [chỉ là một không hal]. 

134. Có các giác quan an tịnh, có tâm ý an tịnh, có định, có sự hành xử trí 
tuệ thâm sâu của tự thân, là những ngọn đèn đang sol sáng mục đích cho các 
kẻ khác ở thé giới này, những vị Phật Độc Giác này được quý trọng vào mọi 
thời điểm. 


135. Có tất cả các pháp ngăn che đã được dứt bỏ, là vị Chúa của mọi người, 


!3 Chúng tôi hiểu răng từ câu 131-37 là lời giảng dạy của đức Phật Gotama. (ND) 
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là những ngọn đèn của (һе gian có ánh sáng của vàng khối, hiển nhiên là những 
bậc xứng đáng được cúng dường 0 thế gian, những vị Phật Độc Giác này được 
quý trọng vào mọi thời điểm. 


136. Lời khéo được giảng dạy của chư Phật Độc Спас lưu truyền ở thế gian 
luôn cả chư thiên. Sau khi đã nghe được như thé, những kẻ ngu nào không hành 
theo, những kẻ áy quán quanh trong những khó đau lượt này đến lượt khác. 


137. Lời khéo được giảng dạy của chư Phật Độc Giác tương tợ như mật ong 
đang nhỏ xuống từng giọt. Sau khi đã nghe được như thé, những ai gắn bó với 
sự thực hành, những người ấy [sẽ] trở thành những người thấy được chân lý, 
có được trí tuệ.” 


138. Sau khi đã ra đi [đạt được quả vị Giác ngô], những kệ ngôn cao thượng 
đã được chư Phật Độc Giác là các đẳng Chiến Thắng nói lên, những kệ ngôn ây 
đã được đẳng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tôi Thượng Nhân giảng giải vì mục đích 
của việc nhận thức giáo pháp. 

139. Vì lòng thương tưởng thê gian, đẳng Sư Tử, bậc Tự Chủ [Gotama] đã 
thực hiện, đã giảng giải những kệ ngôn này của chư Phật Độc Giác ây nhăm 
mục đích làm tăng trưởng sự chân động tâm, sự không quyến luyến và sự khôn 
ngoan vượt bực [của các bậc thiện trí]. 


“Ký sự về Phật Độc Giác” được đây đủ. 
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C. TRƯỞNG LAO КҮ SỰ 
(ТНЕВАРАрАМАМ) 


Giờ xin thỉnh các vị hãy lăng nghe ký sự về các vị Trưởng lão: 
1. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG ТАО SARIPUTTA (Sariputtattherapadanatn) 


140. Ó khóng xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka, có khu án cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng băng lá đã khéo được tạo lập. 


141. Ó không xa khu ân cư của tôi là con sông nhỏ có bờ nước Іар хар, có 
bãi nước cạn xinh đẹp được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm thích ý. 

142. Con sông nhỏ chảy qua tại nơi ау, không có cát, không có hồ sâu, [có 
nước | dịu ngọt, không có mùi khó chịu, điểm tô khu án cư của tôi trở nên rực rỡ. 

143. Tại nơi ây có con sông nhỏ và có các con cá sâu kumbhila, cá lưỡi 
kiếm, cá sáu sumsumara và các con rùa lớn vón ở nơi này đang điểm tô khu án 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 


144. Có các loại cá như là cá pathina, cá pavusa, cá valaja, cá muñJa, cá 
rohita, cá maggura đang vượt dòng nước, chúng điểm tô khu ân cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 

145. Ở hai bên bờ của con sông có những giống cây được đơm hoa, kết trái 
đang trĩu xuống từ cả hai phía, chúng điểm tô khu án cư của tôi trở nên rực rỡ. 

146. Có các cây xoài, cây sala, cây ака, cây pāțalī, cây sinduvaraka tỏa ra 
hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 

147. Có các cây campaka, cây salala, cây nĩpa, cây пара, cây nguyệt qué, cây 
dứa hoang tỏa ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 

148. Có các cây atimutta, cây asoka và cây bhaginimala được nở rộ hoa, có 
các cây añkola và các cây imbijãla được nở rộ hoa ở khu án cư của tôi. 

149. Có сас cây dừa dại và luôn cả cây КапдаП, các cây godhuka, các bụi 
cây tinasilika tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 

150. Có nhiêu cây kanikara, cây kannika, cây asana уа cây ajjuna tỏa га 
hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

151. Có các cây nguyệt quế, cây nguyệt qué núi, cây kovilara được nở rộ 
hoa, tỏa ra hương thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

152. Có nhiêu cây bã đậu, cây Юца)а, cây kadamba, cây vakula tỏa ra hương 
thơm của cõi trời đang điêm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 
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153. Các cây alaka, các cây isimugøa, các cây chuối và các cây chanh được 
phát triển nhờ vào làn nước thơm, chúng, ігіп những quả. 

154. Một số sen hồng {гб hoa, một số khác dom nhụy, một sô khác nữa đã 
úa tàn; các đóa sen hông luôn luôn được nở rộ ở trong hó nước. 

155. Chen chúc với những lá сау singhataka, những đóa sen hông dang 
tượng hình có những rễ sen đang căm xuông luôn luôn rực rỡ ở trong hô nước. 

156. Được đem lại các cây ambagandÌhi, các cây uttala, các cây bandhuJivaka 
tỏa ra hương thơm của cõi trời luôn luôn được nở rộ ở trong hó nước. 

157. Các loài cá pathina, cá рауива, са palaJa, cá muñJa, cá rohita, cá ahgula 
và cá mangura nữa luôn luôn sông ở trong hô nước. 

158. Các con cá sâu loại kumbhila, loại sumsumara, loại cá tantigaha, các 
hạng quỷ sử, các loài rắn và các loài mãng xà luôn luôn sông © trong hó nước. 

159. Các chim bó câu, các loài ngóng trời, ngóng đỏ, các loài sống Ở sông, 
các chim cu cu, chìm két, chim sáo sông nương tựa vào hó nước ây. 

160. Các loài chim kukutthaka, chim kuliraka, chim pokkharasataka c Ở rừng, 
chim le le và chim suvapota sống nương tựa vào hồ nước ấy. 


161. Các chim thiên nga, chim cò, chim công, chim cu cu, gà rừng, chim 
pampaka và chim jTvamjTva sống nương tựa vào hò nước ấy. 

162. Nhiều loài chim [ở đất liên] như chim cú тео, chim gõ kiến, chim 
kurara, chim điều hâu và chim mahakala sông nương tựa vào hồ nước ду. 

163. Nhiều con hươu, heo rừng, chó sói, chó rừng, nai và loài thú suggapota 
sông nương tựa vào hồ nước ду. 

164. Các con sư tử, cọp, báo, gâu, chó sói, linh cầu và сас con voi matañga 
[đến tuổi] bị tiết dục ở ba nơi sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

165. Các hạng Kim Sí điều luôn cả các loài khỉ, và cũng có những người. thợ 
rừng, các người phục vụ, luôn cả các thợ săn sống nương tựa vào hô nước ấy. 

166. Ó không xa khu дп cư của tôi, có các cây tinduka, cây piyāla, cây cam 
thảo và сау kasumari thường xuyên trĩu những trái. 

167. Ó không xa khu ап cư của tôi, có các cây kosumbha, cây salala, cây 
птра có trái ngọt thường xuyên trĩu những trái. 

168. Các cây һагтќака, cây amalaka, cây xoài, сау тап đỏ, cây vibhitaka, 
cây táo, cây bhallataka và cây billa, chúng trĩu những trái. 

169. Ó khu án cư của tôi, có nhiều loại [rễ củ] như là củ ãluva, củ kalamba, 
củ Ы ап, củ takkala, củ ЛуаКа và củ sutaka nữa. 

170. Ở không xa khu án cư của tôi, có những hó nước khéo được tạo lập, có 
nước trong, có nước mát, có những bến nước cạn xinh đẹp làm thích ý. 

І71. Có hương thơm của cõi trời tỏa ra từ [hó nước] được che phủ bởi 


những sen hông, sen xanh, kết hợp với sen trắng, được che phủ bởi những cây 
mạn-đà-Ìa. 
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172. Khi ấy, tôi sống ở khu án cư đáng yêu, khéo được xây dựng ở trong 
khu rừng được dom hoa, được kết trái, được hội đủ tất cả các yếu tó như thé. 


173. [Tôi] là vị đạo sĩ khó hạnh tên Surucī có giới hạnh, thành tựu về phận 
sự, chứng thiền, luôn luôn thỏa thích về thiền, đã đạt được năng lực về năm 
thắng trí. 

174. Hai mươi bốn ngàn học trò đã phục vụ tôi. Tất cả những vi này đều là 
Bà-la-môn, có dòng dõi [cao quy], có danh vọng. 

175. Họ đã đạt đến sự toàn hảo về [khoa] tướng mạo, về truyền thống gồm 
cả văn tự và nghi thức, về từ ngữ, về văn phạm và về giáo lý [của Bả-la-môn]. 


176. Những người học trò của tôi là khéo được học tập, và rành rẽ về các 
hiện tượng thiên nhiên, về các điềm báo hiệu, về các tướng mạo, về địa lý, về 
trái đất và về không gian. 

177. Là những người ít đòi hỏi, cần trọng, [tho] chút ít vật thực, không tham 
lam, hài lòng với việc có hay không có, các уі này luôn luôn hầu cận tôi. 

178. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm thanh tịnh, 
được định tĩnh, không mong mỏi bát cứ điều рі, các vị luôn luôn hầu cận tôi. 


179. Là những bậc trí tuệ đã đạt được sự toàn hảo về các thắng trí, уш thích 
trong hành xứ của mình, có sự đi lại ở không trung, các vị luôn luôn hàu cận tôi. 

180. Các vị ây là các bậc trí tuệ đã thu thúc ở sáu căn môn, không có dục 
vọng, CÓ Các giác quan được phòng hộ và không quyên luyến; những người học 
trò của tôi khó mà tiếp cận. 

181. Các vị ấy trải qua đêm với việc ngồi xuống băng thế kiết-già, với việc 
đứng và đi kinh hành; những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 

182. Các vị không ái luyến những gi cám 46, không nồi giận những gi khiêu 
khích, không mê muội những gì mê hoặc; những người học trò của tôi khó mà 
tiếp cận. 


183. Trong khi thử nghiệm, các у! ây thường xuyên thé hiện phép thân 
thông, các уі йу làm rung chuyên trái đất; băng sự đối nghịch khó mà tiếp cận. 


184. Và trong khi giải trí, những người học trò ấy giải trí với trò chơi của 
thiền, các vị đem lại trái cây từ cây mận đỏ; những người học trò của tôi khó 
mà tiếp cận. 

185. Một số khác đi đến Tây Ngưu-hóa châu, một sô khác đến Đông 
Thắng-thân châu và một số khác đến Bắc Cu-lô châu, băng sự tìm kiếm khó 
mà tiêp cận. 

186. Các vị ây chuyên đi túi đồ dùng 0 phía trước và tién lên ngay ở phía 
sau, bầu trời bị che Іар bởi hai mươi bón ngàn vị. 

187. Một số vị dùng vật thực là trái cây đã rụng xuông, có vị nâu bảng lửa, 
có vị không dùng lửa [ăn sông], có vị dùng răng và cũng có vị dùng cối giã, có 
vị nghiên nát băng đá. 
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188. Một số vị ưa thích sự tây sạch [tội| băng cách lội xuống nước sáng 101, 
một só vị thực hiện việc rải rắc nước [ở cơ thé]: những người hoc trò của tôi 
khó mà tiếp cận. 


189. [Mot số vị] có lông ở nách và móng tay chân được để dài, có răng dính 
bựa, có đầu vấy bụi, được tâm hương băng hương thơm của giới hạnh; những 
người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 


190. Vào sáng sớm, các vị đạo sĩ tóc bën có khô hạnh cao tột sau khi tụ hội 
lại đã nói về sự thành công và thất bại, rồi ra đi ở trên không trung. 


191. Trong khi những vị này ra đi, có tiếng động ôn ào phát ra bởi âm thanh 
của các tâm da dê khiên chư thiên được hoan hỷ. 


192. Có sự di chuyển ở không trung, các vị ân sĩ ra đi phương này phương 
khác. Được nâng đỡ bởi năng lực của mình, các vị ấy ra đi theo như ước muốn. 


193. Chính tất cả các vị di chuyển ở hư không này là những vị làm rung 
chuyên trái đất, có oai lực nói bật, khó mà khuất phục, to như biển cả không bị 
xao động. 


194. Một số vị án sĩ có hạnh đứng và đi kinh hành, một số vị có hạnh ngôi, 
một số vị có vật thực đã được rơi xuống: những người học trò của tôi khó mà 
tiếp cận. 


195. Những vị này an trú tâm từ, tâm câu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. 
Tất cà các vị ấy không ca ngợi về bản thân và không khinh miệt bất cứ ai. 


196. Không bị hãi sợ như là sư tử chúa, có sức mạnh như là voi chúa, khó 
mà tiếp cận như là loài hồ, các vị đi đến gặp tôi. 

197. Các thây về pháp thuật, chư thiên, các loài гӧпр, càn-thát-bà, và loài 
quỷ sứ, các ác thân, những người không lô, các loài nhân điều sống nương tựa 
vào hó nước ây. 

198. Các vị ây mang búi tóc và túi vật dụng, có y choàng là tâm da đê, có sự 
di chuyển ở không trung: tất cả sóng nương tựa vào hô nước ấy. 


199. Các vị này luôn luôn |có hành vi] đúng đắn, có sự kính trọng lẫn nhau. 
Trong số hai mươi bôn ngàn vị, tiếng động hỉ mũi không xảy ra. 


200. Trong khi đặt xuống từng bước từng bước chân, các vị khéo thu thúc, 
ít có tiếng động. Sau khi đến gân, hết thảy tất cả đều đê đầu đảnh lễ tôi. 


201. Được vây quanh bởi những người học trò thanh tịnh và khô hạnh ấy, 
tôi sông tại nơi ấy, ở khu ân cư, có thiên chứng, được thỏa thích vè thiên. 


202. Khu án cư được tỏa hương với hương thơm trái cây của các cây cho 
quả và hai loại hương thơm giới hạnh của các vị án sĩ và hương thơm của các 
bông hoa. 

203. Tôi không biết đến ngày và đêm, sự thù hận ở tôi không được biết 
đến. Trong khi giáo huấn những người học trò của mình, tôi đạt được niềm vui 
đào dạt. 
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204. Trong khi các bông hoa đang tró hoa và những trái cây đang kết trái, 
các hương thơm của cõi trời tỏa ra điểm tô khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

205. Khi ду, là người có nhiệt tâm, cân trọng, sau khi xuất khỏi định, tôi đã 
câm lây túi vật dụng rôi đi sâu vào rừng. 

206. Khi ây, tôi đã khéo được học tập về các hiện tướng và luôn cả về giắc 
mơ đã được khởi lên, tôi duy trì câu chú thuật đang được hiện hành. 

207. Đức Thế Tôn Апотайаѕѕї, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác có ước muôn độc cư nên đã đi đên núi Hy-mã-lạp. 

208. Sau khi đã đi sâu vào núi Hy-mã-lạp, dáng Bi Màn Cao Cả, bậc Hiên 
Trí, dáng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thé kiết-già rồi ngôi xuống. 


209. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác có vẻ ngời sáng làm thích 
ý, tợ như bông hoa súng được tỏa sáng, tợ như ngọn lửa tê thân được cháy rực. 

210. Tôi đã nhìn (һау dáng Lãnh Đạo Thé Gian to như cây đèn đang chiếu 
sảng, như là tia chớp ở bầu trời, to như cây sala chúa đã được {гб hoa. 

211. Bậc Cao Quý này là đẳng Đại Hùng, vị Đoạn Tận Khổ Đau, bậc Hiền 
Trí. Do việc nhìn thấy Ngài, toàn bộ khó đau được phóng thích. 

212. Sau khi nhìn thấy vị Trời Của Chư Thiên, tôi đã suy xét về tướng mạo: 
“Là đức Phật hay không phải là đức Phật? Vậy ta hãy quan sát bậc Hữu Nhãn.” 

213. Những bánh xe có ngàn căm được nhìn thấy ở lòng bàn chân cao quý. 
Sau khi nhìn thấy những tướng mạo của Ngài, tôi đã đi đến quyết định [Ngài 
là] đức Như Lal. 

214. Khi ấy, tôi đã cầm lây chiếc chối và quét dọn. Rôi tôi đã tự mình mang 
lại những đóa hoa và cúng dường đến đức Phật tôi thượng. 

215. Sau khi đã cúng dường đến bậc Toàn Giác, vị đã vượt qua dòng nước 
lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã khoác tâm da dê một bên vai rôi lễ bái đâng Lãnh 
Đạo Thế Gian (уа đã nói răng]: 

216. “Đẳng Toàn Giác, bậc Không Còn Lậu Hoặc đã an trú với trí tuệ nào, 
tôi sẽ tán dương trí tuệ ây. Xin các người hãy lăng nghe tôi nói. 


217. Bạch dáng Tự Chủ có sự tân hóa vô lượng, xin Ngài hãy бёр độ thế 
gian này. Sau khi đi дёп nhìn (һау Ngài, những người ây vượt qua dòng nước 
nghi hoặc. 

218. Bạch đắng Tối Thượng Của Loài Người, Ngài là bậc Thây, là cờ hiệu, 
là biểu tượng, là mục đích tôi cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ và là ngọn 
đèn của chúng sanh. 

219. Bạch dáng Toàn Tri, có thé đo lường nước ở biển cả bằng vật chứa, 
nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 

220. Bạch đẳng Toàn Tri, có thể năm lây trái đât đặt vào đĩa cân, nhưng 
không thể nào nắm 18у trí tuệ của Ngài. 


24 # KINH TIỂU BỘ 


221. Bạch đẳng Toàn Tri, có thể đo đạc bầu trời băng sợi dây thừng hoặc 
băng ngón tay, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 

222. [Trí tuệ của đức Phật] vượt hắn nước trong đại dương và đất liền rắn 
rỏi. So sánh với trí tuệ của đức Phật không gi được xem là tương đương. 

223. Bạch dáng Hữu Nhãn, ở thê gian luôn cả chư thiên, những ai có tâm 
[được] vận hành, họ đều đi vào trong màng lưới trí tuệ của Ngài. 

224. Bạch đẳng Toàn Tri, băng trí tuệ nào Ngài [đã] chứng đạt sự Giác ngộ 
(бі thượng toàn vẹn thì bằng trí tuệ ау Ngài [đã] chế ngự các ngoại đạo khác.” 

225. Sau khi ngợi ca băng các câu kệ này, vị đạo sĩ khó hạnh tên SurucT ау 
đã trải ra tâm da dë ở trên mặt đất rồi ngồi xuống. 

226. Được truyền tụng ràng ngọn núi chúa [Neru] đã chìm sâu vào trong 
đại dương tám mươi bốn ngàn [do-tuần] và đã vươn cao cũng với khoảng cách 
như thế. 

227. Ngọn núi Мега ây đã vươn cao đến chừng ây về chiêu đài và chiều 
rộng. Nó đã bị nghiên nát thành trăm ngàn Кой mảnh vụn nhỏ. 

228. “Bạch dáng Toàn Tri, trong khi được xếp thành từng nhóm một trăm 
ngàn những mảnh vụn nhỏ ду đã đi đến sự châm dứt, nhưng trí tuệ của Ngài vẫn 
không thể nào đo lường được. 

229. Nếu người nào rào quanh nước băng tâm lưới có lỗ nhỏ, thì bất cứ các 
chúng sanh ở trong nước đều có thể rơi vào trong tám lưới. 

230. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thé, những người nào là phàm 
phu ngoại đạo đang lao theo việc nám bắt tà kiến đều đã bị mê muội do sự 
vướng mắc [vào mạng lưới tà kiên]. 


231. Do trí tuệ trong sạch và tâm nhìn không bị che lâp của Ngài, những 
người đã đi vào trong mạng lưới không vượt hơn trí tuệ của Ngài.” 

232. Vào lúc bây giờ, đức Thé Tôn Anomadassĩ, dáng Chiến Thắng có danh 
vọng lớn lao, sau khi xuất khỏi thiền định, đã quan sát phương hướng. 

233-34. Vị Thinh văn của bậc Hiển Trí Anomadassi tên là Nisabha được 
tháp tùng bởi một trăm ngàn vị có tâm an tịnh như thê ây, là các bậc Vô lậu, 


được trong sạch, có sáu thăng trí, có thiền chứng. Sau khi biết được tâm của đức 
Phật, vị ấy đã đi đến gần dáng Lãnh Đạo Thế Gian. 

235. Tại nơi ây, đứng ở trên không trung, các vị ây đã đi nhiễu quanh, tay 
chăp lên lễ bái, ròi đã đáp хабар gân bên đức Phát. 

236. Đức Thế Tôn Anomadassï, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thăng đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã đề lộ 
nu CƯỜI. 

237. Vị thị giả của đẳng Toàn Tri, bậc Đại Ап Sĩ, có tên là Varuna, sau khi 
đắp y một bên vai, đã hỏi dáng Lãnh Đạo Thế Gian ràng: 
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238. “Bạch đức Thé Tôn, điều gì là nguyên nhân của việc nở nụ cười của bậc 
Đạo sư? Bởi vì chư Phật, không có nguyên nhân các Ngài không 46 lộ nụ cười.” 

239. Đức Thé Tôn Anomadassi, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã ngôi xuống ở giữa hội chúng và đã nói lên lời kệ này: 


240. “Người nào đã cúng dường Ta bằng bóng hoa và cüng dà ngợi ca trí tuệ 
[của Ta], Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói.” 


241. Nhận biết lời nói của đức Phật, tật cả chư thiên đã tụ hội lại. Có ước 
muôn được nghe Chánh pháp, сас VỊ ây đã đi đến gần đẳng Toàn Giác. 

242. Chư thiên có đại thần lực ở tật cả các thé ĐIỚI, Các VỊ пао CÓ ибс muôn 
được nghe Chánh pháp, các vị ду đã đi đến gân đâng Toàn Giác. 


243. “Các con voi, các con ngựa, các сб xe, các binh lính và quân đội өбіп 
bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báo của 
việc cúng dường đức Phật. 

244. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên phục vụ người này; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

245. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng bằng các 
loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc та-пі. 


246. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


247. Người пау sẽ sướng уш ó thé giới chư thiên trong một trăm ngàn kiếp, 
và sẽ trở thành dáng Chuyển Luân Vương ở quốc độ một ngàn lân. 


248. Và sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc một ngàn lân. Lãnh 
thô vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 


249. Khi đạt đến cuộc sống сибі cùng, người này sẽ đi đến bản thể nhân 
loại. Người nữ Bà-la-môn tên Ѕапуа sẽ mang bào thai [vi này]. 

250. Người nam này sẽ được biết đến với danh hiệu dòng họ của người mẹ, 
và sẽ có trí tuệ sắc bén với tên là SãrIputta. 

251. Sau khi Па bỏ tám mươi Кой, người này sẽ xuất gia, không còn sở hữu 
gi. Trong khi tám câu vị thế an tịnh, người này sẽ lang thang ở trái đất. 


252. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi, 
xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thé gian. 


253. Là người thừa tự giáo pháp của уі [Phật] ду, 1а сһапһ thóng,14 duoc 
tạo ra từ giáo pháp, [người này] sẽ trở thành vi Thinh văn hàng đâu với tên là 
SärIputta. 

4 Qrasoti urasi jãto = oraso nghĩa là được sanh ra từ ngực (АрА. 278). Lúc thuyết pháp, sự phát âm ở 


ngực đã được đức Phật sử dụng đên. Do việc lăng nghe giáo pháp, các уі này sẽ thành tựu các đạo, quả 
nên được gọi là “sanh ra từ ngực”. 
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254. Được phát xuất từ núi Hy-mã-lạp, con sông Bhāgīrathī này đồ về biên 
cả, làm thỏa mãn đại dương. 

255. Tương tợ y như thé, vị Sãriputta này được tự tin vào ba bộ Vệ-đà, sẽ 
đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ làm thỏa ý các chúng sinh. 


256. Bắt nguôn từ núi Hy- -mã-lạp cho đến biến cả và đại dương, sô lượng 
cát ở vào khoảng giữa ау là vô số kê băng cách tính đêm. R 


257. Mặc dầu có thé tính toán toàn bộ 56 lượng cát ây băng cách tính dém, 
nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của SãrIputta. 

258. Trong khi đang được tôn tại ở dạng hạt nhỏ, cát của dòng sông có thể 
bị cạn kiệt, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của Sãriputta. 

259. Các làn sóng của biển cả là không thê ước lượng bằng cách tính đếm, 
tương tg y như thế, sẽ không có điểm tận cùng về trí tuệ của Sãriputta. 


260. Người này sẽ làm hài lòng dáng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, sẽ đi đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ trở thành vị Thinh văn hàng đâu. 


261. Trong khi làm dó những cơn mưa giáo pháp, người này sẽ tiếp tục vận 
hành đúng dán bánh xe pháp đã được chuyên vận bởi người con trai dòng Sakya 
như thé ду. 

262. Sau khi biết rõ tất cả điêu này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya sẽ 
ngôi xuông ở hội chúng Tỳ-khưu và sẽ thiết lập [người này] vào vị thế tối thăng.” 


263. Ôi, việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đến bậc Đạo sư 
Anomadassï! Sau khi thê hiện sự tôn kính đến vị ây, tôi đã đạt đến sự toàn hảo 
về mọi phương diện. 


264. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp [trước đây] đã cho tôi nhìn 
Һау quả báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não [của tôi]. 

265. Lúc bây giò, trong lúc tâm câu pháp không tạo tác Niết-bàn là vị thế 
không bị lay chuyên, trong lúc xem xét tât cả các ngoại đạo, tôi đã luân hồi ở 
cõi hữu. 

266. Cũng giống như người bị bệnh nên tìm kiêm phương linh dược, nên 
xem xét toàn bộ khu rừng nhăm thoát khỏi cơn bệnh. 

267. Trong lúc tâm câu pháp không tạo tác Niết- bàn là vị thế bất tử, tôi đã 
xuất gia vào đời tu ân sĩ liên tục năm trăm kiếp sông. 

268. Tôi đã duy trì búi tóc bën, có y choàng là tám da dê, tôi đã đạt đến sự 
toàn hảo của các thắng trí và đã đi đến thế giới Phạm thiên. 

269. Ngoại trừ giáo pháp của dáng Chiến Thắng, không có sự thanh tịnh ở 
ngoại giáo. Thật vậy, bât cứ chúng sanh nào có trí giác ngộ đều được trở nên 
thanh tịnh trong giáo pháp của dáng Chiến Thắng. 

270. Pháp [thanh tịnh] này là sự tạo thành do hành động của bản thân, pháp 


15 Hàng hà sa sô: Nhiêu như cát sông Hăng. 
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này không là sự truyền tụng. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác, tôi đã lai 
vãng bến bãi tôi tệ. 


271. Gióng nhu nguoi tàm càu lõi cây, sau khi đốn ngã cây chuối rồi chẻ 
hai, không thé tìm ау lõi cây ở nơi ấy bởi vì cây chuối thì không có lõi. 


272. Tương tợ y như thê, các ngoại đạo ở thê gian và só đông người với 
những tà kiến khác nhau là vắng bóng Niết-bàn, gióng như cây chuỗi thì không 
có lõi. 


273. Khi đạt đến cuộc sống cuói cùng, tôi đã là thân quyền của Phạm thiên. 
Sau khi từ bỏ của cải lớn lao, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia dinh. 


(Dứt tụng phẩm thứ nhất). 


274. VỊ Bà-la-môn tên Sañjaya là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, 
thông suốt về ba tập Vệ-đà, tôi sông dưới sự hướng dẫn của vị ấy.” 


275. Bạch đẳng Đại Hùng, vị Bả-la-môn tên Assaji là Thinh văn của Ngài, 
khó mà tiếp cận, có oai lực nôi bật, khi â ây [đang] đi khất thực. 


276. Tôi đã nhìn thấy bậc Hiền trí ấy, có trí tuệ, được định tĩnh trong sự sáng 
suốt, có tâm thanh tịnh, là bậc Long tượng, to như đóa sen khéo được nở ró. 


277. Sau khi nhìn thấy vị anh hùng ưu tú, cao quý, khéo được rèn luyện, có 
tâm ý thanh tịnh, tâm của tôi đã khởi lên răng: “Phải chăng vị này là A-la-hán? 


278. Phải chăng con người đáng mến, biết cách xử trí, có dáng vóc lịch sự, 
khéo thu thúc, đã được rèn luyện trong sự rèn luyện (бі thượng, là người nhìn 
thây sự bất tử? 

279. Hay là ta nên hỏi vê mục đích tôi thượng với tâm ý hớn hở? Được ta 
hỏi, vị ду sẽ trả lời. Khi â ây, ta hãy hỏi tiếp.” 

280. Trong khi vị ây đang đi khất thực, tôi đã đi ở phía sau chờ đợi cơ hội 
để hỏi về vị thé bát tử. 

281. Khi vị ду đi đến giữa đường, tôi đã đi đến гап và đã hỏi rằng: “Thua 
vi Anh hùng, Ngài có dòng họ thé nào? Thưa Ngài, Ngài là học trò của vị пао?” 

282. Được tôi hỏi, vị ây tợ như con sư tử không bị hãi sợ đã trả lời rằng: 
“Này đạo hữu, đức Phật đã xuất hiện ở те gian, tôi là học trò của Ngài ấy.” 

283. “Thưa vị Đại Anh hùng, người nỗi dõi, bậc có danh vọng lớn lao, giáo 
pháp lời dạy của đức Phật của Ngài là như thé nào? Thưa Ngài, xin Ngài hãy 
thuyết giảng tận tường cho tôi.” 

284. Được tôi hỏi, vị ây đã thuyết giảng về toàn bộ đạo lộ thâm sâu vi tế, là 
pháp tiêu diệt mũi tên tham ái, có sự xua đi tất са khô đau [như уду]: 

285. “Các pháp nào có nguôn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về nhân 
của chúng và vë sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như thế.” 


! Nghĩa là đã sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn (ApA. 230). 
17 Xem thêm chỉ tiết về sự kiện này ở Luật tạng, Đại phẩm (chương І, tụng phẩm 4). 
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286. Khi câu hỏi vừa được trả lời, tôi đây đã chứng đắc quả vị thứ nhất. Sau 
khi lăng nghe lời dạy của đẳng Chiến Thăng, tôi đã trở nên không còn váy bụi, 
không còn nho Бап. 


287. Sau khi lăng nghe lời nói của bậc Hiên trí, sau khi nhìn thấy giáo pháp 
tối thượng, với Chánh pháp đã được thâm nhập tôi đã nói lên lời kệ ngôn này: 


288. “Đây chính là giáo pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi đã thâu triệt được 
Niết-bàn không sâu muộn, [là pháp] đã không được nhìn thây, đã bị trôi qua 
trong hàng vạn kiếp sông.” 


289. Trong lúc tâm cầu giáo pháp, tôi đầy đã lai vãng bến bãi tôi tệ. [Giò 
đây] mục đích ấy của tôi đã được đạt đến, tôi không còn thời gian 46 xao lãng. 


290. Tôi đã được у] Assajl làm cho hoan hỷ. Sau khi đạt đến vị thê bất động, 
trong khi tìm kiếm người bạn, tôi đã đi đến khu ân cư. 


291. Sau khi nhìn thấy tôi ngay từ đàng xa, bạn của tôi, là người khéo được 
học tập và được thành tựu bốn oai nghi, đã nói lên lời nói này: 


292. “Bạn có khuôn mặt và ảnh mắt an tịnh, dường như bản thể hiển trí đã 
được [bạn] nhìn thây. Phải chăng bạn đã chứng đắc sự bất tử, Niết-bàn, vị thế 
trường cửu? 


293. Duong như bạn [dà] đạt đến điều xứng đáng với sự tốt đẹp và đã được 
làm cho trở thành điềm đạm, tợ như con voi đã được chế ngự trong giai đoạn 
иар hóa. Này người Bà-la-môn, phải chăng bạn được an tịnh?” 


294. “Bắt tử là sự xua đi mũi tên sâu muộn đã được tôi chứng đắc. Bạn cũng 
vậy, hãy chứng đắc điều а ду. Chúng ta hãy đi đến gặp đức Phật.” 


295. Sau khi đáp lại răng: “Lành Шау!”, Бап của con là người khéo được 
học tập đã dùng tay пат lấy tay con và đã đi đến gặp Ngài. 


296. Bạch người con trai dòng Sakya, cả hai chúng con cũng sẽ xuất gia 
trong SU chúng minh của Ngài. Sau khi đi đến giáo pháp của Ngài, chúng con 
sông không còn lậu hoặc. 


297. Kolita là đứng đầu về thân thông, còn con có sự đạt đến bờ kia về trí 
tuệ. Chính cả hai chúng con đã hợp nhất làm rạng rỡ giáo pháp. 


298. Có ước nguyện chưa được hoàn thành, con đã lai vãng bến bãi tôi tệ. 
Sau khi đi đến diện Кіёп Ngài, ước nguyện của con đã được tròn đủ. 


299. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các cây côi nở hoa lúc vào 
mùa. Chúng tỏa ra các hương thơm của cõi trời và làm cho tất cả chúng sinh 
được vui lòng. 


300. Bạch đẳng Đại Hùng, bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng 
lón lao, tuong tọ như thé á ây, sau khi đã thiết lập ở trong giáo pháp của Ngài, 
con tầm câu thời điểm dé tró hoa. 

301. Trong lúc tầm cầu bóng hoa giải thoát là việc ra khỏi sự luân hôi ở các 


cõi, với sự đạt được bông hoa giải thoát, con làm cho tất cả chúng sinh được 
уш lòng. 
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302. Bạch đẳng Hữu Nhãn, cho đến địa phận của chư Phật, không gì sánh 
băng tuệ của người con trai của Ngài, ngoại trừ bậc Hiền trí. 


303. Được thuần phục trong sự thuần hóa tối thượng, những người học trò 
đã khéo được huân luyện của Ngài và hội chúng đã khéo được học tập luôn luôn 
tháp tùng Ngài. 

304. Là những bậc Trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiên, có tâm thanh 
tịnh, được định tĩnh, các bậc Hiền trí được thành tựu sự tốt đẹp về đạo đức luôn 
luôn tháp tùng Ngài. 

305. Là những bậc Trí tuệ, ít đòi hỏi, cân trọng, [tho] chút ít vật thực, không 
tham lam, hài lòng với việc có hay không, có, các уі luôn luôn tháp tùng Ngài. 

306. Là những bậc Trí tuệ chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp рй bỏ 
(Đâu-đà), chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị luôn luôn tháp 
tùng Ngài. 

307. Là những vị thực hành [bón đạo] trú vào quả vị [A-la-hán], và những 
vị Hữu học có thành tựu quà vị, các vị tâm câu mục đích tối thượng luôn luôn 
tháp tùng Ngài. 

308. Các vị là bậc Nhập lưu không còn nhơ Бап, các vị là bậc Nhất lai, các 
vị Bất lai và các vị A-la-hán luôn luôn tháp tùng Ngài. 

309. Các bậc Thinh văn Ấy, có nhiều vị được thiện xảo về các pháp thiết lập 
niệm, được thỏa thích trong việc tu tập các chi phân đưa đến giác ngộ, tất cả các 
уі luôn luôn tháp tùng Ngài. 

310. Các vị được thiện xảo về các nên tảng của thân thông, được thỏa thích 
trong việc tu tập định, được gắn bó vào chánh tinh tân, luôn luôn tháp tùng Ngài. 

311. Các vị có ba minh và sáu thắng trí, đã đi đến sự toàn hảo về thần thông, 
đã đạt được sự toàn hảo уе tuệ, luôn luôn tháp tùng Ngài. 

312. Bạch dâng Đại Hùng, các уі học trò như thé ду của Ngài đã khéo được 
học tập, khó mà tiêp cận, có oai lực nói bật, luôn luôn tháp tùng Ngài. 

313. Được tháp tùng bởi những người học trò thu thúc, nhiệt tình ây, Ngài 
tợ như [con sư tử |, vua của loài thú không bị hãi sợ, tợ như [mặt trăng |, vua của 
các vì sao chiếu sáng rực rỡ. 

314. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các loài thảo mộc phát triển. 
Chúng đạt được sự lớn mạnh và phô bày sự kết trái. 

315. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, Ngài là tương 
to trái đất. Sau khi thiết lập ở giáo pháp, các уі ду đạt được quả vị bát tử. 

316. Có các con sông Sindhu, luôn cả sông Sarassatī, sông Candabhagika, 
sông Сайра, sông Yamuna, luôn cả sông Sarabhù và sông Mahi. 

317. Khi những con sông này trôi chảy và biên cả tiếp nhận, những con 
sông này từ bỏ tên gọi trước đây và chỉ được biết đến là “biển cá” mà thôi. 

318. Tương to y như thê, bón giai сар này sau khi xuất gia trong sự chứng 
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minh của Ngài, các vị từ bỏ tên gọi trước đây và được biết đến là “con trai của 
đức Phật”. 

319. Cũng рібпе như mặt trắng không bi vét nho trong lúc dang di chuyén 
ó bàu khóng gian thi vuot trói tát cà các quàn thé tinh tú ó thé giói vë ánh sáng. 


320. Bạch dáng Đại Hùng, tương tợ y như thế, được tháp tùng bởi chư thiên 
và nhân loại, Ngài vượt lên trên tât cả các hạng này và chói sáng vào mọi lúc. 

321. Được khởi lên từ dưới sâu, sóng không thê vượt qua được bờ bién. Tất 
cả các đợt sóng chạm đến bờ biên thì chúng tan tác trở thành bọt nước. 


322. Tương tợ y như (һе, các ngoại đạo ở trên thế gian và nhiều người với 
các quan điểm khác nhau có ý định nói về giáo lý, bọn họ không vượt qua Ngài 
là bậc Hiên Trí. 


323. Và bạch dáng Hữu Nhãn, nếu họ gặp Ngài, xin Ngài hãy đáp lại. Sau 
khi đi đến gặp Ngài, những người ây trở thành như là bọt nước. 


324. Cũng giống như giống cây kumuda, cây mandälaka và nhiêu loài cây 
khác được sanh ra ở trong nước, chúng bị lâm nho bởi nước và bùn lây. 


325. Tuong to y như thê, nhiêu chúng sanh được sanh ra lớn lên ở trên đời 
bị sâu khô bởi tham ái, sân hận giống như cây kumuda ở bãi bùn vậy. 


326. Cũng giống như đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước, lớn lên 
ở giữa làn nước, nó không bị lắm nhơ bởi nước, có tua nhị cũng được trong sạch. 


327. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thé, bậc Đại Hiền Trí được sanh 
ra ở trên thé gian, Ngài không bị lắm nho bởi thé gian như là đóa hoa sen không 
bị lám nho bởi nước. 


328. Cũng giống như nhiều loài hoa mọc trong nước {гб hoa vào tháng 
Rammaka, chúng không vượt quá tháng ấy, khi ấy là thời điểm của việc tró hoa. 


329. Bạch người con trai dòng Sakya, Ngài đã {гб hoa băng sự giải thoát, 
tương to y như thé các vị ây [cũng vậy]. Các học trò không vượt quá lời dạy như 
là đóa hoa sen, là loài được sanh ra ở trong nước [không {тб hoa trễ thời hạn]. 


330. Cây sala chúa khéo được trô hoa tỏa ra hương thơm của cõi trời. Được 
vây quanh bởi những cây sala khác, cây sala chúa tỏa sáng. 

331. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thê, Ngài đã trổ hoa băng trí tuệ 
của vị Phật. Được tháp tùng bởi hội chúng T-khưu, Ngài tỏa sáng như là cây 
sala chúa. 

332. Cũng giống như núi Hy-mã-lạp bằng đá là nguồn dược liệu cho tất cả 
chúng sinh, là chỗn cư ngụ của các loài rông, các a-tu-la và chư thiên. 

333. Bạch dáng Đại Hùng, tương tợ y như thê, Ngài ví như nguồn. được liệu 
cho tât са chúng sinh. Сас vị có được ba minh, sáu thăng trí và đã đi đến sự toàn 
hảo về thần thông [nhờ nương tựa vào Ngài]. 

334. Bạch đẳng Đại Hùng, được Ngài chỉ dạy với lòng bị mẫn, các vị ấy 
thỏa thích với sự thỏa thích trong giáo pháp, các vị sống theo lời dạy của Ngài. 
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335. Giống như con sư tử, vua của loài thú, sau khi rời khỏi chỗ ngụ, nó 
quan sát bón phương và rỗng lên ba lân. 


336. Khi chúa của loài thú gâm thét, mọi thú vật đều kinh hoàng. Bởi vì nó 
có dòng dó! như thế, nó luôn luôn làm các loài thú run sợ. 

337. Bạch dáng Đại Hùng, khi Ngài thuyết pháp thì trái đất rúng động, 
những а1 có khả năng giác ngộ được giác ngộ, phe đảng của Ma vương run sợ. 

338. Bạch đắng Đại Hiển Trí, khi Ngài thuyết pháp tất cả các ngoại đạo run 
sợ, to như bây chim qua bay tán loạn, như là các con thú run sợ đỗi với [sư tử] 
chúa của loài thú. 

339. Những vị có đồ chúng ở trên thế gian được gọi là “các bậc thây”. Các 
vị ду thuyết giảng đến đám đông học thuyết đã được tuần tự truyền thừa. 

340. Bạch dáng Đại Hùng, tuy nhiên Ngài không là như vậy. Ngài thuyết 
giảng giáo pháp đến các chúng sinh sau khi đã tự thân giác ngộ về các chân lý 
và toàn bộ các pháp thuộc về giác ngộ. 

341. Sau khi biết được tánh khí bộc lộ và tiềm án về sự mạnh và yếu của 
các quyên, sau khi hiểu rõ về tính chất có hay không có khả năng, Ngài thuyết 
pháp to như là cơn mưa lớn [едо thét]. 

342-43. Đám đông có các quan điểm khác nhau, trong khi đang suy xét, có 
thé ngồi đến tận cùng thé giói үй trụ. Nhăm cắt đứt sự nghi hoặc á ây, bậc Hiền trí, 
vị thiện xảo về sự so sánh đối chiếu, sau khi biết được tâm của tật cả, Ngài cắt 
đứt sự nghi hoặc của chúng sinh ngay trong khi đang giảng giải về một câu hỏi. 

344. Trái đất là được tràn đây bởi chính các vị như là Upatissa [Sãriputta]. 
Chính tất cả các vị ấy, tay chắp lên, đã ngợi ca đâng Lãnh Đạo Thé Gian. 

345. Trong khi ngợi са đến trọn kiếp, họ đã ngợi ca vê những đức hạnh khác 
nhau. Họ đã không thể nào ước lượng được, các dáng Như Lai là vô lượng. 


346. Giống như tôi đã ngợi ca đẳng Chiến Thăng băng sức mạnh của mình, 
trong khi ngợi ca đến một Кой (mười triệu) kiếp, họ cũng đã ca ngợi y như vậy. 

347. Nếu có vị thiên nhân hoặc người nào đó đã được học tập rành rẽ, có 
ý định đo lường [các đức hạnh ду], vị ду chỉ có thé gánh lây nỗi phiền muộn 
mà thôi. 

348. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, sau khi đã thiết 
lập ở trong giáo pháp của Ngài, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về tuệ, con sống 
không có lậu hoặc. 


349. Con hoàn toàn chế ngự các ngoại đạo, con vận hành giáo pháp của 
đâng Chiến Thắng. Hôm nay con là vị Tướng quân Chánh pháp trong giáo pháp 
của người con trai dòng Sakya. 

350. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp đã cho tôi nhìn thå quả 
báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu đôt các 
phiền não [của tôi]. 
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351. Nếu người nào đó có thé mang vác vật nặng thường xuyên ở trên 
đâu, người ấy sẽ bị khổ sở bởi vật nặng, tương to y như thé, tôi phải gánh chịu 
các vật nặng. 

352. Trong khi đang bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, tôi đã luân hồi ở các 
cõi. Tôi đã chịu đựng gánh nặng của hữu giống như tôi đã phải nâng lên ngọn 
núi Neru. 

353. Và gánh nặng đã được tôi đặt xuống, các hữu đã được tôi hủy diệt, mọi 
việc cân làm trong giáo pháp của người con trai dòng Sakya đã được làm xong. 

354. Cho đến địa phận của chư Phật, ngoại trừ bậc Cao Quy dòng Sakya, tôi 
là đứng đâu về tuệ, người sánh bàng tói khóng tim tháy. 


355. Được khéo thiện xảo vë định, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông. 
Và hôm nay, trong khi mong muốn, tôi có thé bién hóa thành ngàn người. 


356. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã thuyết giảng giáo pháp cho con. Con 
có được năng lực đối với sự an trú theo tuân tự, Diệt [thọ tưởng| định là nơi an 
nghỉ của con. 

357. Thiên nhãn của con được thanh tịnh, con thiện xảo về định, được ойп 
bó vào chánh tinh tấn, được thỏa thích trong việc tu tập các chi phần đưa đến 
giác ngộ. 

358. Bởi vì pháp gì vị Thinh văn cân phải đạt đến, toàn bộ tất cả đã được tôi 
thực hiện. Ngoại trừ đẳng Bảo Hộ Thé Gian, người sánh băng tôi không tìm thấy. 


359. Được thiện xảo về việc thê nhập định, có sự đạt được nhanh chóng đôi 
với các thiên giải thoát, được thỏa thích trong việc tu tập các chi phần đưa đến 
giác ngộ, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về các đức hạnh của vị Thinh văn. 

360. Với đức hạnh tốt lành của vị Thinh văn, với trí giác ngộ, do sự tôn kính 
đối với bậc Tôi Thượng Nhân, với đức tin, tâm [của tôi] luôn luôn được găn liên 
ở các việc thực hành Phạm hạnh. 

361. Như là con răn có nọc độc đã được lây đi, như là trâu rừng có sừng đã 
bị cắt lìa, có sự ngã mạn kiêu ngạo đã được quăng bỏ, tôi đến gân hội chúng với 
sự vô cùng tôn kính. 

362. Nếu trí tuệ của tôi có hình dạng thì trái đất không thé sánh băng, điều 
này là quả báo của việc ngợi ca trí tuệ của đức Thế Tôn Апотайаѕѕт. 

363. Tôi tiếp tục vận hành đúng đắn bánh хе pháp đã được chuyền vận bởi 
người con trai dòng Sakya như thé ду; điêu này là quả báo của việc ngợi ca trí tuệ. 

364. Vào bát cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, mong ràng kẻ có ước muốn 
xâu xa, biếng nhác, có sự tinh tân kém сді, ít học hỏi, có hành vi sai trái chớ 
đến gần tôi. 

365. Và mong răng bâc nghe nhiêu [hoc róng], có su sáng suót, khéo duoc 
định tinh trong các giới, duoc găn liên với sự tịnh lặng của tâm đứng [với tôi], 
dâu là [đứng] ở trên đầu. 
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366. Tôi nói điều này với các vị là hết thảy chư Đại đức đã tụ hội lại nơi 
đây, các vị chớ có ước muốn xâu xa, hãy tự hài lòng [với vật có được], có thiền 
chứng, luôn luôn thỏa thích trong thiên. 

367. Sau khi nhìn thây vị Thinh văn tên Аѕѕајі á ау lần đâu tiên, tôi đã trở nên 
không còn vây bụi, không còn nho bân; bậc Trí tuệ ấy là người thầy của tôi. 

368. Nhờ vào tác động của điêu ấy, giờ đây tôi đã trở thành vị Tướng quân 
Chánh pháp. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 

369. Vi Thinh văn tên Аѕѕајі ây đã là nguoi thày của tôi. VỊ ây cư ngụ ở 
phương nào, tôi thực hiện việc năm quay đầu [hướng về phương ấy]. 

370. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama, bậc Cao Quy dòng Sakya 
đã ngồi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng. 

371. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

373. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát [bôn đạo và bốn quả] và sáu thăng 
trí đã được [tôi] đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sãriputta đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Sãriputta” là phân thứ nhất. 


2. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO MAHAMOGGALLÄNA 

(Mahāmoggallānattherāūpadānam) 

374. Đức Thế Tôn Anomadasst, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã cư ngụ tại núi Hy-mã-lạp, đứng đầu hội chúng chư thiên. 

375. Lúc bây giờ, tôi là Long vương có tên là Varuna. Tôi bién hóa thành 
dáng vóc theo như ước muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương. 

376. Sau khi giải tán đám tùy tùng, tôi đã tó chức tâu nhạc. Khi ấy, tôi đã 
tháp tùng dáng Toàn Giác và đã bảo các long nữ ca hát. 

377. Trong khi các nhạc cụ [của long cung] đang được tâu lên, chư thiên đã 
trình tấu các nhạc cụ [của cõi trời]. Đức Phật cũng đã lăng nghe âm thanh của 
cả hai và đã tự mình nhận biết. 

378. Sau khi thỉnh mời đẳng Toàn Giác, tôi đã đi đến cung điện của mình. 
Sau khi cho sắp đặt chỗ ngôi, tôi đã thông báo về thời gian. 

379. Trong lúc chiếu sáng tất cả các phương, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
đi đến cung điện của tôi, được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô lậu. 

380. Vào lúc đẳng Đại Hùng, vị Trời Của Chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu 
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cùng với hội chúng Ty-khưu đã ngồi xuống, khi ấy tôi đã làm toai ý các vị với 
cơm ăn và nước uông. 

381. Đắng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, sau khi ngôi xuống Ở 
hội chúng T-khưu đã nói lên những lời kệ này: 

382. “Người nào đã cúng dường đến đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian và 
hội chúng, với sự tịnh tín ây ở trong tâm, người ấy sẽ đi đến thé giới chư thiên. 

383. Người ây sẽ cai quản thiên quốc bảy mươi bảy lần và sẽ ngự trị tám 
trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 

384. Người â ây sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương năm mươi lăm lân. 
Trong thời gian ây, các của cải không thể ước lượng được sẽ sanh lên cho 
nguoi ấy. 

385. Vào vô lượng kiếp về sau Tây, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân 
gia tộc Оккака sẽ xuât hiện ở thé gian. 

386. Sau khi mệnh chung từ địa ngục, người ду sẽ đi đến bản thé nhân loại, 
sẽ trở thành thân quyến của Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn]| với tên là Kolita. 

387. Về sau, được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, người ây sẽ xuất gia và 
sẽ trở thành vị Thinh văn thứ nhì của đức Thé Tôn Gotama. 

388. Có sự ra sức tinh tân, có tính khăng quyết, đã đạt đến sự toàn hảo về 
thân thông, sau khi biết toàn diện về tất са các lậu hoặc, [người ấy] sẽ Niết-bàn 
không còn lậu hoặc.” 

389. Lệ thuộc vào bạn ác xấu, tôi đã chịu sự không chế của ái dục. Với tâm 
ý tôi bại, tôi đã giết chết người mẹ và са người cha nữa. 

390. Nơi chôn nào tôi đi tái sanh dâu là địa ngục hay nhân loại, do bị liên 
đới đến ác nghiệp, tôi chết với đâu bị vỡ. 

391. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân chuyền. 
Thậm chí ở đây, sự việc như thé cũng sẽ xảy ra vào thời điểm tử biet của 101. 

392. Duoc găn bó với sự cô tịch, được thỏa thích trong sự tu tập về định, sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

393. Đã đạt đến sự toàn hảo về thân thông, [chỉ] băng ngón chân cái tôi có 
thể làm lay động ngay cả trái đất vô cùng sâu thăm, dày đặc, khó có thê hủy hoại. 

394. Tôi không nhin thây bản ngã, sự ngã mạn của tôi không được biết đến, 
tôi thê hiện tâm tôn trọng деп các vị Sa-di. 

395. Vë việc làm mà tôi đã khăng định trước đây vô lượng kiếp, tôi đã thành 
tựu nên tàng ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

396-98. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,... (nt)... tôi đã thực hành 
lời dạy của đức Phật. 

(Các câu kệ 396, 397, 398 tương tợ như các cầu kệ 371, 372, 373). 

Đại đức Trưởng lão МаһаторсаПапа đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Mahāmoggallāna” là phân thứ nhì. 
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3. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO МАНАКАЅЅАРА 
(МаһаКавзарайһеғараайпат) 
399. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian Niễ¡-bàn, tôi thể hiện sự cúng dường đến 
đức Thé Tôn Padumuttara, bậc Đạo Su, dáng Trưởng Thượng Của Thế Gian 
như thê ду. 


400. Với tâm phán chấn, dân chúng được vui mừng hoan hỷ. Trong khi mọi 
người sanh khởi tâm chân động, niêm phi lạc đã khởi lên ở tôi. 


401. Tôi đã đưa quyền thuộc bạn bè đến và đã nói lời nói này: “Đẳng Đại 
Hùng đã viên tịch Niêt- Бап, о10 đây chúng ta hãy thực hiện sự cúng dường.” 

402. Sau khi đáp lại răng: “Lành thay! Chúng ta sẽ thực hiện sự tích lũy 
phước báu ở nơi đức Phật, dáng Bảo Hộ Thế Gian”, bọn họ đã sanh khởi nỗi 
vui mừng còn hơn tôi nữa. 


403. Họ đã thiết lập lễ đài khéo được thực hiện cao một trăm cánh tay, ° trải 
dài một trăm năm mươi cánh tay là cung điện vươn cao đến tận bầu trời. 


404. Tại đó, sau khi thực hiện tòa lâu đài được tô điểm với những hàng cây 
thôt nốt, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín và đã cúng dường đến ngôi 
bảo tháp tôi thượng. 


405. Ngôi bảo tháp chiêu sáng bón phương trông như là khối lửa được 
phát cháy, như là cây sala chúa đã được trô hoa, như là cầu vồng ngũ sắc ở 
không trung. 


406. Tại nơi ây, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín, sau khi đã thực hiện 
nhiều việc tốt lành, sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã sanh lên cõi trời. 


407. Tôi đã chú nguyện phương tiện di chuyên ở cõi trời là cỗ xe ngựa được 
kéo bởi một ngàn con. Tòa lâu đài cao ngất của tôi được vươn cao Бау tàng lâu. 


408. Đã có một ngàn nhà mái nhọn làm toàn băng vàng. Trong lúc chiếu 
sáng tât са các phương, chúng tỏa sáng băng hào quang của chúng. 

409. Khi ấy, cũng có những tháp nhọn khác làm băng hông ngọc. Với nguôn 
ánh sáng, chúng cũng rọi sáng bôn phương ở chung quanh. 

410. Các ngôi nhà mái nhọn đã được hóa hiện ra, đã được sanh lên do 
nghiệp phước thiện. Được làm băng ngọc ma-ni, chúng cũng rọi sáng mười 
phương ở chung quanh. 

411. Trong lúc chúng đang rực sáng, đã có được ánh sáng vĩ đại. Tôi vượt 
trội tất cả chư thiên; điều này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

412. Trong sáu mươi ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đê-ly tên Ubbiddha, cư trú 
ở trái đất, là người chinh phục bốn phương. 

413. Tương tợ y như thê, được hài lòng với nghiệp của chính mình, trong 
kiếp Bhadda,'° tôi đã ba mươi lần trở thành dáng Chuyên Luân Vương có oai 
lực lớn lao, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa té của bón châu lục. 


!8 Hattha là đơn vị đo chiều dài băng một cánh tay, khoảng nửa mét. (ND) 
9 Kiếp Bhadda là kiếp có 5 vị Phật Toàn Giác xuất hiện. 
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| 414. Сйпр Ở tại nƠI ду, сипр điện dành cho tôi được vươn cao như là câu 

vông, có chiêu đài là hai mươi bôn [do- tuân] và chiêu rộng là mười hai [do-tuân]. 

415. Thành phố tên là Rammaka có công chào và tường thành vững chãi, 
có chiều dài năm trăm [do-tuần] và chiều rộng là một nửa của chiều dài, được 
đông đúc bởi các đám dân chúng trông to như thành phố của các cõi trời. 

416. Khi ấy thành phô là đông đúc gióng như hai mươi lăm cây kim được 
bỏ chung vào trong hộp đựng kim, chúng va chạm lân nhau. 

417. Cũng như thế ấy, thành phố của tôi tràn dày những vol, ngựa, хе сд, 
luôn luôn đông đúc với những con người; Rammaka là thành phô tuyệt vời. 

418. Tại nơi ây, tôi đã ăn, tôi đã uống và đã trở vè lại bản thê thiên nhân. 
Vào kiếp sống cuôi cùng, tôi đã có được sự thành tựu về dòng dõi. 

419. Được sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn có Sự tích lũy nhiều châu ngọc, tôi 
cũng đã từ bỏ tám mươi koti vàng và tôi đã xuât gia. 

420-22. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,... (nt)... tôi đã thực hành 
lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão МаһаКаввара đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Маһакаѕѕара” là phân thứ ba. 


4. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO ANURUDDHA (Апигияаһапһегарайапат) 

423. Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, dáng Nhân Ngưu, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đang an trú vào hạnh độc cư. 

424. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, đâng Lãnh Đạo Thê Gian Sumedha, 
tôi đã сһар tay lên và đã thỉnh cầu đức Phật tôi thượng răng: 

425. “Bạch dáng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, đẳng Nhân 
Ngưu, con sẽ dâng lên cây đèn đến Ngài, là vị đang tham thiền ở dưới cội cây, 
хіп Ngài thương xót.” 

426. Bậc Trí Tuệ â ду, đẳng Tự Chủ cao quý trong số các vị đang thuyết giảng 
đã chấp nhận. КЫ ây, tôi đã khoan thủng các thân cây và đã găn thiết bị vào. 

427. Tôi đã dâng lên đức Phật, đẳng Quyến Thuộc Của Thé Gian một ngàn 
tim đèn. Sau khi đã chảy sáng bảy ngày, các cây đèn của tôi đã lui tàn. 

428. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do các nguyện lực của tác ý, sau khi 
từ bỏ thân nhân loại, tôi đã được sanh ra ở thiên cung. 

429. Được đạt đến bản thé thiên nhân, có cung điện đã được hóa hiện ra 
cho tôi, nó chiếu sáng ra xung quanh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
cây đẻn. 

430. Khi ду, tôi đã chiếu sáng ở xung quanh một trăm do-tuân, tôi vượt trội 
tât cả chư thiên; điều này là quả báo của việc dâng cúng cây đèn. 

431. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi ba kiếp, 
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không người nào xem thường tôi; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
cây đèn. 

432. Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương hai mươi tám lần. Khi 
ây, tôi nhìn thấy [xa khoảng cách] một do-tuần ở xung quanh vào ban ngày và 
ban đêm. 

433. Tôi nhìn thây một ngàn thế giới băng trí tuệ trong giáo pháp của bậc 
Đạo sư, tôi đã đạt được thiên nhãn; điêu này là quả bảo của việc dâng cúng 
cây деп. 

434. Đẳng Toàn Giác tên Sumedha là ba mươi ngàn kiếp về trước. Với tâm 
ý trong sạch, tôi đã dâng cúng cây đèn đến Ngài. 

435-37. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,... (nt)... tôi đã thực hành 
lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Anuruddha đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Anuruddha” là phân thứ tư. 


5. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO PUNNA (Риппапһеғараййпат) 

438. Là vi giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà, 
tôi đã dẫn đầu các học trò đi đến gặp bậc Tối Thượng Nhân. 

439. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, bậc Đại Hiền Trí đã tán dương việc làm của tôi một cách ngắn gọn. 

440. Sau khi lắng nghe giáo pháp ây, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo sư. Tôi đã chắp 
tay lên và đã ra đi, mặt hướng phía bên phải. 

441. Sau khi lắng nghe một cách tóm tắt, tôi đã thuyết giảng một cách chỉ 
tiết. Sau khi lăng nghe lời giảng của tôi, tất cả những người học trò đều có tâm 
hoan hỷ. 

442. Sau khi xua đi tà Кібп của mình, һо đã khiến tâm được tịnh tín vào 
đức Phật. Tôi cũng thuyết giảng một cách tóm (81, một cách chi tiết tương tg 
y như thế. 

443. Là người biết rõ đường hướng của Уі diệu pháp, thông thạo về các 46 
tài thuyết giảng, sau khi làm cho tát cả hiểu rõ, tôi sông không còn lậu hoặc. 

444. Trước đây nắm {гат kiếp, có bốn vị chúa tê ở bón châu lục là những vị 
vô cùng nỗi tiêng, được thành tựu bảy loại báu vật. 

445. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Punna Mantaniputta đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Punna Mantaniputta” là phần thứ năm. 
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6. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO UPALI (Upälitherãpadãnam) 

446. Ó thành phố Hamsavafi, уі Bà-la-môn tên Sujãta có sự tích lũy tám 
mươi koti, có 401 dào tài sản và lúa gao. 

447. Là vi giång huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà, 
đã đạt đến sự toàn hảo về [khoa] tướng mạo, về truyền thống và về giáo lý [của 
Bà-la-môn|. 

448. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo có một ngọn lửa, các Thinh văn của đức 
Phật Gotama, các vị lang thang và cả các đạo sĩ khó hạnh du hành ở trái đất. 

449. Bọn họ cũng tháp tùng theo tôi [cho rằng]: “Vị Bà-la-môn nói tiếng.” 
Nhiều người tôn vinh tôi, tôi không tôn vinh bất cứ người nào. 


450. Tôi không nhìn (һау bậc xứng đáng sự tôn vinh, khi ây tôi ngã mạn 
và ương ngạnh. Khi dáng Chiến Thắng còn chưa xuất hiện thì không có từ ngữ 
“đức Phật”. 

451. Bao ngày đêm trôi qua, dáng Lãnh Đạo Padumuttara, bậc Hữu Nhãn, 
sau khi xua đi tất cả tăm tối, đã xuất hiện ở thế gian. 

452. Vào lúc giáo pháp được phô biến rộng rãi, được biết nhiều và trở thành 
phố thông, khi ду đức Phật đã đi đến thành phô tên Hamsa. 

453. Khi ấy, vì lợi ích của người cha, đức Phật, bậc Hữu Nhãn ду đã thuyết 
giảng giáo pháp. Vào thời điểm ấy, đám đông ở xung quanh là một do-tuân. 

454. Khi ду, được thỏa thuận trong só mọi người, V1 đạo si khô hạnh tên 
Sunanda ây đã che phủ hết thày hội chúng của đức Phật băng những bông hoa. 

455. Và trong khi bậc Tôi Thượng đang công bó bón sự thật ở nơi mái che 
băng bông hoa, đã có sự lãnh hội giáo pháp của một trăm ngàn Ко người. 

456. Đức Phật đã dó những cơn mưa giáo pháp trong bảy ngày đêm. Khi đạt 
đến ngày thứ tám, đẳng Chiến Thắng đã tán dương vị Sunanda rằng: 


457. “Người này trong khi luân hôi ở cõi hữu, dầu ở thé giới chư thiên hay 
loài người, sẽ trở thành bậc ưu tú trong sô tất са và sẽ luân hôi ở các cõi. 

458. Vào một trăm ngàn kiếp (уе sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

459. [Người này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Punna Mantaniputta. ` 

460. Lúc bây giờ, trong khi làm cho tất cả dân chúng vui mừng, trong khi 
thị hiện năng lực của chính mình, bậc Toàn Giác đã tán dương đạo sĩ khô hạnh 
Sunanda như thế. 

461. Dân chúng сһӛр tay lễ bái vị đạo sĩ khó hạnh Sunanda [nghĩ ràng]: 
“Sau khi thê hiện sự tôn kính đến đức Phật, vị áy đã làm trong sạch cảnh giới 
tải sanh của bản thân.” 
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462. Tại nơi ду, sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiên trí, tôi đã có sự suy 
tư răng: “Ta cũng sẽ thê hiện sự tôn kính giỗng như ta nhìn thây vị Gotama.” 

463. Sau khi suy nghĩ như thé, tôi đã suy nghĩ về hành động của tôi rằng: 
“Та sẽ thực hành việc làm gì ở phước điền vô thượng?” 

464. Và vị Ty-khuu này là vi trì tụng trong số tất cả các vị trì tụng trong giáo 
pháp, và đã được chọn lựa là vị đứng đâu vë Luật, tôi đã ước nguyện vị thê ду. 

465. Tài sản này của tôi là vô lượng, không thê bị xao động to như biên cả. 
Với của cải ду tôi đã cho xây dựng tu viện dành cho đức Phật. 

466. Có khu vườn tên là Sobhana ở phía Đông của thành phô. Sau khi đã 
mua bằng một trăm ngàn, tôi đã cho thực hiện tu viện dành cho hội chúng. 

467. Sau khi đã xây dựng các nhà mái nhọn, các lầu đài, các mái che, các 
tòa nhà, các hang động, các đường kinh hành khéo được tạo lập, tôi đã cho thực 
hiện tu viện dành cho hội chúng. 

468. Sau khi đã cho xây dựng nhà tăm hơi, nhà đốt lửa, rồi giếng nước, nhà 
tăm, tôi đã dâng cúng đến hội chúng Tỷ-khưu. 

469. Tôi đã dâng củng mọi thứ này [gòm có] các ghê dài, các ghế đâu, các 
vật dụng, các xoong nôi và thuốc men dành cho tu viện. 

470. Sau khi đã thiết lập sự phòng hộ, tôi đã cho xây dựng tường thành 
vững chắc, không cho bắt cứ việc gì quấy гау đến những bậc có tâm thanh tịnh 
như thé ấy. 

471. Tôi đã cho xây dựng một trám ngàn chỗ ngụ ở tu viện dành cho hội 
chúng. Sau khi bó trí đây đủ tiện nghi, tôi đã công hiên đến bậc Toàn Giác. 

472. “Bạch bậc Hiển Trí, xin Ngài hãy tiếp nhận ngôi tu viện đã được con 
hoàn thành. Bạch dáng. Anh Hùng, con sẽ dâng cúng đên Ngài. Bạch đẳng Hữu 
Nhãn, хіп Ngài hãy châp thuận.” 

473. Bậc Hiệu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, đẳng Lãnh Đạo sau khi biết được tâm tư của tôi đã chấp thuận. 

474. Sau khi biết được sự châp thuận của bậc Đại Ап Sĩ, đẳng Toàn Tri, sau 
khi đã chuẩn bị thức ăn, tôi đã thông báo về thời điểm. 

475. Khi thời điểm đã được thông báo, dáng Lãnh Đạo Padumuttara đã đi 
đến tu viện của tôi cùng với một ngàn bác Vô lậu. 

476. Biết được lúc Ngài đã ngôi xuống, tôi đã làm toại ý Ngài với cơm ăn 
và nước uóng. Biết được lúc Ngài đã thọ thực xong, tôi đã nói lời nói này: 

477. “Bạch đẳng Hiên Trí, tu viện tên Sobhana đã được mua bằng một trăm 
ngàn và đã được cho xây dựng với chừng cỡ ấy, xin Ngài hãy tiếp nhận. 

478. Do sự dâng cúng tu viện này và do các nguyện lực của tác y, trong khi 
sanh ra ở cõi hữu, mong sao con đạt được điều con đã ước nguyên.’ 

479. Sau khi thọ nhận tu viện dành cho hội chúng đã được xây dựng khéo 
léo, dáng Toàn Giác đã ngồi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lời nói này: 
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480. “Người nào đã dâng lên tu viện dành cho hội chúng đã được xây 
dựng khéo léo đến đức Phật, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói. 

481. Các con vol, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gồm 
bón binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báo về [sự 
dâng cúng] tu viện dành cho hội chúng. 


482. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trồng lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên tháp tùng người này; điều này là quả báo về [sự dâng cúng] tu 
viện dành cho hội chúng. 


483. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng bằng 
các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 


484. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báo về [sự dâng 
cúng | tu viện dành cho hội chúng. 


485. Người này sẽ sướng vui ở thé giới chư thiên trong ba mươi ngàn kiếp, 
và sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc một ngàn lân. 


486. INgười này] sẽ thọ lãnh mọi thứ mà vị Thiên vương có thê đạt được, 
sẽ có của cải không bị thiếu hụt và sẽ cai quản thiên quốc. 


487. [Người này] sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương ở quốc độ một 
ngàn lân. Vương quyên ở trái đất là bao la, không thé đo lường băng phương 
diện tính đếm. 


488. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 


489. [Người này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ду, 1а сһапһ thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Орап. 

490. Sau khi đạt được sự toàn hảo về Luật và rành rẽ về sự thành lập hay 
không thành lập [tội], trong lúc duy trì giáo pháp của đâng Chiến Thăng, [người 
này] sẽ sóng không còn lậu hoặc. 


491. Sau khi biết rõ mọi việc này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng „Sakya sẽ 
ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và sẽ thiết lập [người này] vào vị thế tối thăng.” 


492. Con ao ước về giáo pháp của Ngài đã là vô lượng [kiếp]. [Giờ] con đã 
đạt mục đích ây và có được sự đoạn tận tât cả mọi điêu trói buộc. 


493. Giông như khi bị buộc vào cọc nhọn, người đàn ông khiếp sợ hình phạt 
của đức vua, trong khi không tìm thây sự thoải mái ở cọc nhọn thì mong mỏi 
chỉ mỗi sự phóng thích. 

494. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thê, con khiếp sợ hình phạt của 
sự hiện hữu. Trong khi bị buộc vào cọc nhọn của nghiệp báo, con bị phiên muộn 
уі sự cảm thọ khát khao. 
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495. Bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, con không thấy thoải mái ở hiện hữu. 
Cũng tợ như người bị hành phạt bởi đức vua, con tâm câu sự giải thoát. 

496. Giống như người bị răn độc căn thì Ы пос độc hành hạ, người ду có thê 
tìm kiếm phương thuôc là cách thức làm cho tiêu tan nọc độc. 


497. Trong khi tim kiêm có thé nhin tháy phuong thuốc là vật làm tiêu tan 
пос độc. Sau khi uống thuốc ấy, người ấy có thé có được sự an lạc do việc thoát 
khỏi nọc độc. 


498. Bạch dáng Đại Hùng, tương tg y như thê, bị hành hạ bởi vô minh con 
đã tầm cầu phương thuốc Chánh pháp, giông như người đàn ông bị hãm hại bởi 
nọc độc [đã tìm phương thuốc giải độc]. 


499. Trong khi tìm kiếm phương thuốc Giáo pháp, con đã nhìn thây lời chỉ 
dạy của vị dòng Sakya а ây là cao quý trong số tất cả các loại thuốc men, là sự 
nhô lên tất cả các mũi tên. 


500. Sau khi uống vào phương thuốc Giáo pháp, con đã xóa sạch tất cả пос 
độc, con đã chạm đến Niết-bàn, có trạng thái mát mẻ, không già không chết. 


S01. Giống như người bi ma quỷ khuây rôi, bị hành hạ bởi ma quỷ nhập vào 
thì có thé tìm thầy chữa bệnh ma quỷ nhăm thoát khỏi ma quỷ. 


502. Trong khi tim kiém có thé nhin tháy vị rành rë các sự hiệu biết về ma 
quy. VỊ ây có thể diệt trừ ma quy cho người ấy và có thể làm cho tiêu tan tận 
góc ге. 


503. Bạch dáng Đại Hùng, tương tọ У như thế, соп bị phiền muộn bởi sự 
xâm nhập của tăm (бі, con tìm kiếm ánh sáng của trí tuệ nhăm sự giải thoát khỏi 
tăm tối. 

504. Gio con đã nhìn thây bậc Hiền Trí dòng họ Sakya có sự trong sạch đối 
với các điều tăm tôi phiền não. Уі ду đã xua đi sự tăm tối của con, tg như người 
thây chữa bệnh ma quỷ xua đi ma quỷ. 

505. Con đã căt đứt dòng chảy luân hôi, đã chặn đứng dòng nước tham ái, 
đã thủ tiêu tất cả hữu tận gốc rễ, tợ như vị thây chữa bệnh ma quỷ. 

506. Giống như loài nhân điều lao xuống con răn là môi của bản thân nó, nó 
khuây động hô nước lớn ở xung quanh đến một trăm do-tuân. 

507. Sau khi bắt được con rắn, con nhân điều liền gây tôn thương phía dưới 
đầu [con răn]. Sau khi tóm lây [con răn], nó ra đi đến nơi dự tính. 

508. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thê, trong khi tầm cầu [Niễt-bàn] 
không còn tạo tác, con đã tây uê sạch sẽ các điều xâu xa, cũng giống như con 
nhân điều có sức mạnh [tìm kiếm con mồi rồi tiêu diệt]. 

509. Con đã nhin Һау giáo pháp cao quy là đạo lộ an tịnh vô thượng, con đã 
năm giữ điêu này và an trú gióng như con nhân điều tóm láy con гап rồi mang đi. 

510. Có loại dây leo tên là азауай được sanh ra tại khu rừng C¡ittalatavana 
[ở cõi trời Đạo-lợi]. Đối với loại dây leo ду, một ngàn năm nó sanh ra một trái. 
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511. Chư thiên gân gũi với loại dây leo á ây cho đến khi nó có trái sau thời gian 
dài lâu. Loài dây leo thượng hạng ӣѕауай ây được chư thiên yêu quý như thé. 


512. Con thân cận với bậc Hiên trí ду đến một trăm ngàn [năm],? con lễ bái 
sáng chiêu như là chư thiên gần gũi với trái азауай vậy. 

513. Sự phục vụ không phải là không có kết quá và sự lễ bái không phải là 
róng khóng. Dàu con dang trài qua [luân hôi] dài lâu thăm thăm, cơ hội [về sự 
xuất hiện của đức Phật] đã không bỏ rơi con. 

514. Trong khi xem xét các cõi, con không nhìn thấy sự tiếp nối tái sanh, 
không còn nên táng tái sanh, đã hoàn toàn giải thoát, được an tịnh, con đi đó đây. 

515. Bạch đẳng Đại Hùng, cũng giống như đóa hoa sen nở rộ nhờ tia nắng 
mặt trời, tương tợ y như thế, con được thăng hoa nhờ vào hào quang của đức Phật. 

516. Giống như trong việc sanh sản của loài hạc nâu, hạc nâu đực không 
bao giờ được biết đến, những con һас nâu cái ду luôn luôn được thụ thai trong 
khi những cơn mưa đang gào thét. 

517. Những con һас nâu cái ây còn duy trì bào thai lâu dài đến chừng nào 
cơn mưa còn chưa đồ xuống. Khi cơn mưa đô xuống, chúng được thoát khỏi 
gánh nặng. 

518. Được gào thét bởi cơn mưa giáo pháp của đức Phật Padumuttara, con 
đã kết tụ bào thai giáo pháp nhờ vào âm thanh của cơn mưa giáo pháp. 

519. Con mang theo bào thai phước báu đến một trăm ngàn [kiếp],?! con 
không được thoát khỏi gánh nặng [luân hôi] khi cơn mưa giáo pháp chua gào thét. 

520. Bạch đắng Hiền Trí của dòng họ Sakya, khi nào Ngài рдо thét với cơn 
mưa giáo pháp ở thành Kapilavatthu đáng yêu thì con được giải thoát khỏi gánh 
nặng [luân hôi]. 

521. Con đã nhận thức về không tánh, về vô tướng, và cũng như thế về vô 
nguyện, về bón quả vị và tất cả các pháp. 

(Dứt tụng phẩm thứ nhì). 


522. Con ước nguyện về giáo pháp của Ngài đã là vô lượng [kiếp]. [Giờ] 
con đã đạt đến mục đích ду và vị thé an tịnh vô thượng [Niễt-bàn]. 

523. Cũng giống như vị Ап sĩ [Tỳ-khưu] là bậc trì tụng, con đã đạt đến sự 
toàn hảo về Luật, không có vị nào sánh bằng với con, con duy trì giáo pháp. 

524. Về Luật [Tỳ-khưu và TỲ-khưu-m], luôn са Luật Hợp phán (Đại phẩm 
và Tiểu phẩm), theo cách chia làm ba phân và phân thứ năm, ở đây con không 
có điều gì nghi ngờ về mẫu tự hay tùr ngữ. 


525. Con được rành rẽ về việc khiên trách tội, về việc sửa chữa tội, về Sự 


2 Safasahassasamvaccharam (АрА. 281), Samvaccharam có ý nghĩa là “năm”. 
21 Kappasatasahassam (524. 282), kappa có ý nghĩa là “kiếp”. 
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thành lập hay không thành lập tội, уе việc phục hôi [phẩm vị], về việc làm cho 
hết tội, con đã đạt đến sự toàn hảo về mọi lãnh vực. 


526. Sau khi lấy ra một điêu học ở Luật [Phân tích] thậm chí ở Luật Hợp 
phần, con có thê gỡ rỗi về cả hai bộ Luật và giải thích điều cốt lõi. 


527. Con vô cùng thiện xảo vë ngôn từ và rành rẽ về điều lợi ích hoặc không 
lợi ích. Không có điều [Luật] gì là con không biết đến, con là vị có sự chăm chú 
về giáo pháp của bậc Đạo sư. 


528. Giờ đây trong thời điểm hiện tại, con xua đi tất cả mọi điều ngờ vực về 
giáo pháp của người con trai đòng Sakya, con cắt đứt tất са các điều nghi hoặc. 


529. Con rành rë về câu cú, luôn cả phân phụ thuộc của câu cú, về mẫu tự, 
luôn cả từ ngữ, về nhập đè, về kết thúc, về tất cả các lãnh vực này. 


530. Cũng giống như vị vua hùng mạnh có thê khống chế và gây khó khăn 
cho Ке địch, sau khi toàn thắng cuộc chiến thì có thê kiến thiết thành phố ở tại 
nơi ấy. 

531. [Đức vua] có thé cho xây dựng tường thành, luôn cả hào rãnh, trạm 
gác, công thành và nhiều vọng canh đủ các loại ở thành phó. 

532. Ó tại nơi ду, [đức vua] có thê cho xây dựng ngã tư đường, bùng binh, 
khu phố chợ khéo được phân bó và phòng hội hop 46 quyết định điều hay lẽ thiệt. 


533. Đức vua bô nhiệm VỊ tướng lãnh quân đội với nhiệm vụ tiêu diệt những 
kẻ nghịch, dé biết được thế yếu và thé mạnh nhằm bảo toàn binh lực. 


534. Nhăm mục đích bảo quản phẩm vật, đức vua bó nhiệm người nam 
thiện xào trong việc cất giữ làm người thủ khó: “Chó làm thất thoát phẩm vật 
của trám.” 

535. Người nảo tận tụy đối với đức vua và mong muốn ngài có được sự 
tiền triển, đức vua ban cho người ду quyên phân xử dé được trở thành cận thần 
của ngài. 

536. Đức vua phong cho vị giảng huấn thông thạo về chú thuật, rành rẽ về 
сас diëm báo hiệu và các hiện tượng. đã được sanh khởi vào địa vị quân sư. 

537. [Đức vua] hội đủ những yêu tó này được gọi là “Sát- 4ё-1у”. [Quân 
thân] luôn bảo vệ đức vua tợ như con ngỗng đỏ luôn hộ trì kẻ bị khổ đau. 


538. Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ như thế Ấy, Ngài được gọi là “Pháp 
Vương” của thế gian luôn cả chư thiên, tg như vị Sát-đế-ly có kẻ thù đã bị 
đánh bại. 

539. Sau khi đánh bại các ngoại đạo và luôn cả Ma vương cùng với đội quân 
binh, sau khi hủy diệt sự tăm tôi ду, Ngài đã xây dựng thành phố giáo pháp. 

540. Bạch đẳng Trí Tuệ, tại nơi ấy giới là tường thành, trí của Ngài là công 
thành, tín của Ngài là trạm gác, và sự thu thúc là người canh gác công. 


S41. Bạch đẳng Hiền Trí, sự thiết lập niệm là vọng canh, tuệ của Ngài là 
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bùng binh, và nên tảng của thần thông là ngã tư đường: con đường giáo pháp 
đã khéo được xây dựng. 

542. Toàn bộ Kinh, Уі diệu pháp và luôn cả Luật là lời dạy của đức Phật 
өбіп có chín thê loại; đây là phòng hội hợp vë giáo pháp của Ngài. 


543. Sự an trú không tánh, sự an trú vô tướng vả sự ап trủ vô nguyện, [bón 
quà vị Sa-món] không bị lay chuyền và sự tịch diệt [Niết-bàn]; đây là căn nhà 
giáo pháp của Ngài. 

544. VỊ có tên Sariputta đã được chọn lựa là vị đứng đâu về tuệ, được rành 
rẽ về biện tài, là vị Tướng quân Chánh pháp của Ngài. 


545. Bạch đẳng Hiên Trí, vị tên Kolita được thiện xảo về sanh tử [thông], 
đã đạt đến sự toàn hảo về thân thông là viên quan tế tự của Ngài. 


546. Bạch dáng Hiền Trí, vị duy trì truyền thông сб xưa [Mahakassapa] có 
oai lực nói bật, khó mà tiếp cận, đứng đâu về đức hạnh trong việc giáo giới các 
pháp giữ bỏ, là viên quan phán xử của Ngài. 


547. Bạch đẳng Hiền Trí, vị tên Ananda nghe nhiêu [hoc rộng], năm giữ 
giáo pháp, có sự trì tụng toàn bộ về lời chỉ dạy, là vị bảo vệ giáo pháp của Ngài. 


548. Sau khi điểm qua tất cả các vị пау, đức Тһе Tôn đã cân nhắc đến tôi và 
đã ban cho tôi việc phân xử về Luật đã được bậc Thức Tri thuyết giảng. 


549. Bất cứ vị Thinh văn nào của đức Phật hỏi câu hỏi về Luật, tôi không 
cần có sự suy nghĩ về câu hỏi ấy, tôi giảng giải đúng ngay ý nghĩa câu hỏi ây. 


550. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Đại Hiền Trí ấy, không ai 
sánh băng tôi về Luật, làm sao sẽ có уі hơn được? 


551. Sau khi ngôi xuông ở hội chúng Ty-khuu, đức Gotama kháng dinh 
nhu уйу: Không có vị nào sánh băng Upali về Luật [Phân tích] và các bộ 
Hợp phán.” 


552. Cho đến giáo pháp của bậc Đạo sư có chín thê loại đã được đức Phật 
nói ra, đôi với người nhận thức được “Luật là nên tảng” thì tất cả [giáo pháp] 
đều được bao gôm trong Luật. 

553. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya 
đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã thiết lập tôi vào vị thé tôi thăng. 

554. Tôi đã ước nguyện vë Vị thê á ây từ trăm ngàn [kiếp], tôi đã đạt đến mục 
đích ấy, đã đạt đến sự toàn hảo về Luật. 

555. Trước đây tôi đã là người thợ cạo râu tóc đem lại niềm vui cho các vị 
dòng Sakya. Sau khi lìa bỏ sự xuất thân ấy, tôi đã trở thành người con trai của 
bậc Đại Ап Sĩ. 

556. Trước đây hai kiếp, vị hộ trì trái đất là vị Sát-đề-ly tên Añjasa, có oai 
lực vô biên, có danh vọng vô lượng, có tài sản lớn lao. 

557. Là người con trai của vị vua ấy, tôi là vị Sát-đé-ly tên Candana. Tôi 
đã y lại vào sự kiêu hành về dòng dõi và sự kiêu hành về danh vọng và của cải. 
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558. Một trăm ngàn con long tượng matañga [đến tuôi] bị tiết dục ở ba nơi, 
được tô điểm уб! {дї са các loại trang sức, luôn luôn hộ tống tôi. 

559. Khi а Ấy, được tháp tùng bởi các binh lính của mình, là người có y thích 
đi dạo khu vườn, tôi đã cỡi lên con voi Sirika và đã rời khỏi thành phố. 

560. Đức Phật tên Devala? đây đủ tánh hạnh, có các căn được phòng hộ, 
khéo thu thúc đã đi đến phía trước tôi. 

561. Khi â ây, tôi đã thúc con voi Sirika và đã công kích đức Phật. Do đó, con 
voi ấy đã пбі cơn giận dữ và không chịu nhắc bàn chân lên. 

562. Sau khi nhìn thấy con voi có tâm ý bất bình, tôi đã thé hiện sự giận dữ 
đối với đức Phật. Sau khi gây khó khăn cho đức Phật, tôi đã đi đến khu vườn. 

563. Tôi không tìm (Һау sự thoải mái ở tại nơi ау giống như cái đầu đã bị 
bốc cháy, tôi bị thiêu đốt vì sự bực bội tợ như con cá bị vướng vào lưỡi câu. 

564. Việc xảy ra cho tôi tg như trái đất bị rực cháy đến tận bờ biên, tôi đã đi 
đến gặp người cha và đã nói lời nói này: 

565. “Việc con đã công kích đẳng Tự Chủ tợ như con răn độc bị nỗi giận, tợ 
như khối lửa đã tién đến, to như con voi có sự huấn luyện bị động cỡn. 


566. Đức Phật, dáng Chiến Thắng có khô hạnh nỗi bật khủng khiếp, đã bị 
con công kích. Irước khi tất cả chúng ta bị tiêu diệt, chúng ta hãy xin bậc Hiên 
Trí ây thứ lỗi. 

567. Ngài là vị có bản thân đã được rèn luyện được định tĩnh, nêu chúng ta 
không được vị ấy tha thứ thì xứ sở của con sẽ bị tiêu hoại trong vòng bảy ngày. 

568. [Các vị Vua] Sumekhala, Ковіуа, бірсауа và luôn са Sattuko, sau khi 
công kích các vị Ап sĩ, họ cùng với cư dân của xứ sở đã lâm vào cảnh khó dau. 

569. Khi các vị Ап sĩ đã tự chế ngự, có sự thực hành Phạm hạnh, nỗi cơn 
bực tức, các vị làm cho thế gian cùng với biển cả và núi non luôn cả chư thiên 
bị hủy hoại.” 

570. Tôi đã triệu tập сас nam nhân trong phạm уі ba ngàn do- tuân, và tôi đã 
đi đến gặp dáng Tự Chủ với ý dinh sám hôi tội lỗi. 

571. Hết thảy tất cả có y phục ướt đẫm, có đầu tóc ướt đẫm đã chắp tay lên. 
Sau khi quỳ xuống ở bàn chân của đức Phật, bọn họ đã nói lời nói này: 

572. “Bạch đẳng Đại Hùng, dân chúng câu xin Ngài, xin Ngài hãy tha thứ, 
xin Ngài hãy xua đi nỗi bực bội, xin Ngài chớ hủy hoại xứ sở của chúng tôi.” 

573. “Xin tât cả loài người và chư thiên cùng với hạng người không lồ và 
сас quỷ dữ hãy đập bé đầu của con băng cái chày vô làm băng sắt vào mọi lúc.” 

574. [VỊ Phật đáp: | “Ngon lửa không, tôn tại ở nước, hạt giỗng không mọc 


lên ở tảng đá, sâu bọ không tôn tại ở thuốc men, sự giận dữ không nảy sanh ở 
đức Phật. 


оо 09° 


о th là Phật Độc Giác ĐI 288) 
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575. Cũng giống như trái đất thì không lay chuyên, biên cả thì không thể đo 
lường và không gian thì vô tận, tương tợ như vậy, chư Phật là không dao động. 

576. Các đẳng Đại Hùng luôn nhẫn nại, các đạo sĩ khó hạnh luôn thứ tha. 
Đối với các vị đã nhẫn nại đã thứ tha, việc đi đến sự bực bội là không со. 


577. Nói xong điều này, trong khi xua đi sự bực bội, đức Phật khi ấy đã bay 
lên không trung ở phía trước đám đông ‹ dân chúng. 

578. Bạch đẳng Trí Tuệ, do nghiệp â ây con đã đi đến bán thê thấp kém. Sau 
khi tự vượt lên trên số phận ấy, con đã đi vào thành phố không hãi sợ [Niễt-bàn]. 


579. Bạch đẳng Đại Hùng, cũng vào khi ây con đã câu xin đẳng Tự Chủ 
thứ lỗi và vị áy đã xua đi sự bực bội đang thiêu đốt con, đang tòn tại vững chắc 
ở con. 


580. Bạch đẳng Đại Hùng, hôm nay cũng vậy, trong khi con đang bị thiêu 
đốt bởi ba ngọn lửa, Ngài đã dập tắt ba ngọn lửa và giúp con đạt đến trạng thái 
mắt mẻ. 


581. Nếu các người có sự chú ý vào việc nghe thì hãy lắng nghe khi tôi 
đang nói. Tôi sẽ giảng g giải ý nghĩa cho các người về việc tôi đã thấy được vị 
thế [Niết-bàn] như thể nào. 


582. Sau khi đã khinh miệt dáng Tự Chủ là vị có tâm an tịnh, định tĩnh â áy, 
do nghiệp ду ngày hôm nay tôi đã bị sanh ra vào dòng dõi thấp kém. 


583. Các người chớ để cơ hội trôi qua bởi vì khi cơ hội đã trôi qua các người 
sẽ sâu muộn. Các người hãy nên tinh tán cho lợi ích của chính mình, cơ hội sẽ 
хау đến cho các người. 


584. Và [giáo pháp] đối với một só người là sự ói mửa, đôi VỚI một só người 
là sự tháo dạ, đối với số người là chất độc chết người và đỗi với một số người 
là phương thuốc. 


585. Là sự бі mửa đối với những người đang thực hành, là sự хб ruột đối 
với những người tiên đến quả vị, là phương thuôc đối với những người có sự 
thành tựu quả vị, là phước điền đối với những người tâm câu. 


586. Chất độc chết người [tác hại] đôi với những kẻ thủ nghịch giáo pháp 
như thé nào thì con гап độc có пос độc tà kiến thiêu đốt người đàn ông ду 
như vậy. 


587. Được uống một lần, chất độc chết người. chấm dứt mạng sống. Còn 
người khi đã thù nghịch với giáo pháp thì bị thiêu đốt một kozi (mười triệu) kiếp. 


588. Do sự nhẫn nại, do sự không hãm hại và do sự hành trì tâm từ ái, 
đức Phật giúp thé gian luôn cả chư thiên vượt qua, vì thế các người không 
nên thù nghịch. 

589. Chư Phật tương đương với trái đất, các Ngài không bị vướng bận vào 
các sự được lợi hay mát lợi, vào sự kính trọng hay không kính trọng, vì thế các 
người không nên thù nghịch. 
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590. Trong trường hợp kẻ phá hoại Devadatta, kẻ cướp Angulimäla, con voi 
Dhanapäla và [người con trai] Rãhula, bậc Hiền Trí là bình đăng đối với tất cả. 

591. Các vị này không có sự bắt bình, các vị này không biết đến sự luyễn 
ái. Đức Phật là bình đăng đối với tất cả, đối với kẻ phá hoại cũng như đối với 
nguoi con ruột. 

592. Sau khi nhìn thấy ở trên đường tâm y ca-sa bị quăng bỏ lâm lem bởi 
phân bò, nên chắp tay ở trên đầu dành lễ biểu tượng của bậc Ап Sĩ. 

593. Chư Phật quá khứ, hiện tại và vi lai được thanh tịnh nhờ vào biểu 
tượng này, vì thế những vị này đáng được lễ bái. 

594. Luật tốt đẹp được xem như là bậc Đạo sư, tôi duy trì Luật băng trái tim. 
Trong khi tôn kính đối với Luật, tôi sẽ luôn luôn an trú. 

595. Luật là khuynh hướng của tôi, Luật là chỗ đứng và là đường kinh hành 
[của tôi], tôi sắp xếp sự cư ngụ ở trong Luật, Luật là hành xứ của tôi. 

596. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về Luật và cũng rành rẽ các pháp dàn xếp 
[về tranh tụng]. Bạch dáng Đại Hùng, Upali dành lễ ở bàn chân của Ngài là bậc 
Đạo sư. 

597. Trong khi lễ bái bậc Toàn Giác và bản chất tốt đẹp của giáo pháp, tôi 
đây sẽ du hành từ làng này đến làng khác, từ thành phô này đến thành phố khác. 

598. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất са các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

599. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

600. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Upali đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Оран” là phân thứ sáu. 
7. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO АММАКОМрАєММА 

(АййаКопааййапһеғараайпат) 

601. [Đây là] lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác Padumuttara, bậc 
Trưởng Thượng Của Thế Gian, dáng Hướng Đạo, vị đã đạt đến nên tång của 
bậc Giác Ngộ. 

602. Cho đến tất cả dạ-xoa đã tụ hội lại ở cội cây Bồ-đẻ, họ vây quanh và 
сһар tay lên dành lễ bậc Toàn Giác. 

603. Với tâm ý hớn hở, tất cả chư thiên ây di chuyển đó đây ở trên không 
trung [nói răng]: “Đức Phật này đã ngự đến, xua tan bóng đêm tăm tối.” 

604. Được tràn ngập niềm vui, các vị áy dà phát lën tiéng vang lớn răng: 
“Chúng ta sẽ thiêu đốt các phiên não ở giáo pháp của dáng Chánh Đăng Giác.” 
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605. Nhận biết øiọng nói được thốt thành lời của chư thiên, tôi đã trở nên 
mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng bữa ăn đầu tiên [đến đức Phật]. 

606. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng Ở Thế 
Gian đã ngòi xuống ở hội chúng chư thiên và đã nói lên những lời kệ này: 

607. “Sau khi ra đi bảy прау, Та đã chứng. đắc phẩm vị Giác ngộ. Đây là 
bữa ăn đầu tiên của Ta, là vật nuôi dưỡng cơ thê đối với việc hành Phạm hạnh. 

608. Bởi vì người nào từ cõi trời Đầu-suất đi đến nơi đây và đã dâng lên 
thức ăn cho Ta, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

609. Người ду sẽ cai quản thiên quốc ba mươi ngàn kiếp. Sau khi vượt trội 
tất cả chư thiên, người ây sẽ cư ngụ 0 сбі trời. 

610. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư thiên, người ây sẽ đi đến bản thé 
nhân loại, là dáng Chuyển Luân Vuong, cai quản quốc độ ở tại nơi ấy một 
ngàn lân. 

611. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

612. Sau khi mệnh chung từ сбі trời, người ау sẽ đi đến bản thé nhân loại. 
Sau khi lìa gia đình xuất gia, người ấy sẽ sông sáu năm [khô hạnh]. 

613. Sau đó, vào năm thứ bảy đức Phật sẽ thuyết giảng chân lý. Vị tên là 
Kondañña sẽ chứng ngộ đầu tiên.” 

614. Tôi đã xuất gia theo [đức Bó-tát] vị đã Па khỏi [gia đình]. Sự tinh tán 
đã được tôi thê hiện tôt đẹp. Nhăm mục đích thiêu đốt các phiền não, tôi đã xuất 
gia vào đời sông không gia đình. 

615. Đẳng Toàn Тп, đức Phật ở thé gian luôn cả chư thiên, đã ngự đến Isinama 
tại Vườn Nai và đã võ lên tiếng trông bât tử. 

616. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thé bất tử, thanh tịnh, vô thượng. Sau khi 
biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sóng không còn lậu hoặc. 

617-19. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt,... (nt)... tôi đã thực hành 
lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Aññäkondañña đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Aññãkondañña” là phần thứ bảy. 


8. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO PINDOLABHARADVAJA 
(Pindolabharadvajattherapadanam) 
620. Lúc bấy giờ, đẳng Chiến Thăng tên Padumuttara, bậc Tự Chủ, nhân 
vật cao cả đã cư ngụ tại Cittakutfa [đỉnh núi Citta] ở phía trước núi Hy-mã-lạp. 
621. Ó tại nơi ду, tôi đã là [con sư tử] vua của loài thú có dáng vóc dũng 
mãnh đi khắp bốn phương. Nhiêu người hoảng hốt sau khi nghe tiếng rống 
Của nó. 
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622. Sau khi сат lây đóa sen khéo được nở rộ, tôi đã đi đến gần đắng Nhân 
Ngưu và đã dâng đến đức Phật [khi Ngài] đã xuất khỏi định. 

623. Sau khi lễ bái đức Phật (бі thượng, bậc Tối Thượng Nhân từ bốn 
hướng, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín rồi đã rồng lên tiếng rồng của 
loài sư tử. 

624. Bậc Thông Suốt Thé Gian Padumuttara, vị Thọ Nhân Các Vật Hiến 
Cúng đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

625. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tật cà chư thiên đã tụ hội lại [nói 
răng]: “Vị đứng đầu trong số các bậc thuyết giảng đã đi đến, chúng ta sẽ lăng 
поһе giáo pháp của Ngài.” 

626. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Đại Hiền Trí có sự nhìn thây tương lai 
xa vời, đã tán dương đức tin của tôi ở phía trước chư thiên đang được tràn ngập 
niềm vui ấy rằng: 

627. “Người nào đã dâng cúng đóa hoa sen này và đã rông lên tiếng rông 
của loài sư tử, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

628. Vào kiếp thứ tám về sau này, người này sẽ trở thành đãng Chuyên 
Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế của bón châu lục. 

629. LNgười này] sẽ là dáng Chuyên Luân Vương có sức mạnh vĩ đại tên 
Paduma, cai quản lãnh địa ở trên trái đất sáu mươi bốn lân. 

630. Vào một trắm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dong абі, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

631. Khi Phật ngôn được công bố, [người này] sẽ là thân quyên của Phạm 
thiên [dong dõi Bà-la-món]. [Người này] së lia khỏi phẩm vị Bà-la-môn và sẽ 
xuất gia ngay khi ду. 

632. Có tính kháng quyết vé sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mâm mồng 
tái sanh, [người này] sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết-bàn 
không còn lậu hoặc. 

633. lại chỗ ngụ hẻo lánh ở trong rừng đây dày ác thú, [vị ây] sau khi biét 
toàn diện vë tát cå các lậu hoặc, sẽ Niét-bàn không còn lậu hoặc.” 

634-36. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,... (nt)... tôi đã thực hành 
lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pindolabharadvaja đã nói lên những lời kệ này như 
thế ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Pindolabhäradvãja” là phần thứ tám. 


9. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KHADIRAVANIYA REVATA 
(Khadiravamiyarevatattherãpadanam) 


637. Sông Сайра có tên là Bhāgīrathī, được phát xuất từ núi Hy-mã-lạp. Tôi 
đã là người chèo thuyền ở bén tàu hiểm trở, và ở bờ này tôi chèo qua [bờ kia]. 
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638. Tôi đã được nghe trước răng đẳng Lãnh Đạo Padumuttara sẽ vượt qua 
dòng sông cùng với một trăm ngàn у] có năng lực. 

639. Sau khi gom lại nhiều chiếc thuyên, tôi đã thực hiện mái che được 
chuẩn bị khéo léo bởi những người thợ mộc ở trên [một] chiếc thuyền, rồi đã 
chờ đợi đẳng Nhân Ngưu. 

640. Và đẳng Toàn Giác đã ngự đến và đã bước lên chiếc thuyền ấy. Đứng 
ở giữa [dòng] nước, bậc Đạo sư đã nói lên những lời kệ này: 

641. “Người nào đã đưa bậc Toàn Giác và hội chúng Vô lậu sang bờ kia, do 
sự tịnh tín ấy ở trong tâm, [người này] sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên. 

642. Sẽ có cung điện hình dạng chiếc thuyên được kiến tạo khéo léo sanh 
lên cho ngươi, sẽ có mái che băng bông hoa được duy trì ở trên không vào 
mọi lúc. 

643. Năm mươi tám kiếp về sau, [người này] sẽ là vị Sát-đế-ly tên Тагака, 
là đắng Chuyên Luân Vương, có sự chinh phục bốn phương. 


644. Năm mươi bảy kiếp vë sau, [người này] sẽ là vị Sát-đế-ly tên Campaka, 
có sức mạnh lớn lao và sẽ rực sáng như mặt trời đang mọc. 


645. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bâc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
đòng 4бі, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thé gian. 


646. Sau khi mệnh chung từ cõi trời, người ду sẽ đi đến bản thể nhân loại và 
sẽ trở thành thân quyên của Phạm thiên [dòng 4бі Bà-la-môn] với tên là Revata. 

647. Được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, [người này] sau khi Па khỏi gia 
đình sẽ xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


648. Sau khi xuất gia, vị ду sau này sẽ là vị hành minh sát có sự gắn bó 
mật thiết, sau khi biết toàn điện về tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết-bàn không còn 
lậu hoặc.” 

649. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiễn hành các phận sự là điều kiện đưa 
đến sự an ôn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo 
pháp của đẳng Chánh Đăng Giác. 

650. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn Һау 
quả báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn га, tôi đã thiêu đốt 
các phiền não của tôi. 

651. Sau đó, khi nhìn thấy tôi được vui thích ở rừng, bậc Hiên Trí, người đã 
đi đến tận cùng thé gian, dáng Đại Trí đã tuyên bố tôi là vị đứng đầu trong số 
các vị Ty-khuu cư ngụ ở rừng. 

652. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Khadiravaniya Revata đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 


“Ký sự về Trướng lão Khadiravaniya Revata” là phần thứ chín. 
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10. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ANANDA (Апапаапһегарайапат) 
653. Sau khi đi ra khỏi công tu viện, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara, trong 
lúc dó cơn mưa bất tử đã giúp cho đám đông dân chúng đạt дёп Niết-bàn. 


654. Một trăm ngàn vị Anh hùng ây có sáu thắng trí, có đại thần lực, tháp 
tùng bậc Toàn Спас to như bóng không có sự xa Па [hình]. 

655. Tôi đã ngôi trên mình voi [năm giữ] chiếc long trắng cao quý tôi 
thượng. Sau khi nhìn thây hình dáng vô cùng lịch sự, tôi đã có niêm hạnh phúc 
sanh khởi. 

656. Leo xuống từ mình voi, tôi đã đi đến gần bậc Nhân Ngưu. Tôi đã cầm 
lây chiếc long làm bàng châu báu của tôi che cho đức Phật tôi thượng. 

657. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đại Ап 51 Padumuttara đã ngưng 
lại cuộc thuyết giảng ây và đã nói lên những lời kệ này: 

658. “Người nào đã nám giữ chiếc lọng được tô điểm các vật trang sức băng 
vàng, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 


659. Từ nơi này ra đi, người nam này sẽ cư ngụ ở cõi trời Đầu-suất và sẽ thọ 
hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

660. [Người này] sẽ cai quản thiên quốc ba mươi bốn lân, sẽ là vị thống 
lãnh quân đội cư ngụ ở trái đât trong một trắm lẻ tám Кёр sông. 

661. [Người này] sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương năm mươi tám lần 
và sẽ cai quản lãnh thô vương quôc rộng bao la ở trên trái đât. 

662. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


663. Có tên là Ananda [người này | sẽ là thân bằng quyên thuộc, sẽ trở thành 
người thị giả của bậc Đại Ап sĩ, là biêu tượng của gia tộc dòng Sakya. 


664. [Người này | sẽ có sự nhiệt tâm và cân trọng nữa, được rành rẽ vê ê nhiêu 
chân lý, có hành vi khiêm nhường, không nhãn tâm, có sự trì tụng toàn bộ. 

665. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mâm mông 
tái sanh, [người này] sau khi biết toàn diện về tất cà các lậu hoặc, sẽ Niét-bàn 
không còn lậu hoặc.” 

666. Các con vol sống ở rừng là loài voi mãtanga [đến tuổi] bị tiết đục ở ba 
nơi, được sáu mươi tuôi, có các ngà như cán cày, là phương tiện di chuyên của 
đức vua. 

667. Hàng trăm ngàn vị ấy cũng là các bậc trí tuệ và có đại thần lực, tất cả 
các vị ду là không sánh băng đối với đức Phật, dáng Tượng Vương. 

668. Tôi lễ bái vào canh đầu, vào canh giữa và vào canh cuối. Với tâm tịnh 
tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ đức Phật tối thượng. 

669. Tôi со sự nhiệt tâm và cán trọng nữa, có sự nhận biết mình, có niệm 
[đây đủ |, đã đạt đên quả vị Nhập lưu và rành rẽ vê các nên tảng của bậc Hữu học. 
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670. Việc tôi đã kháng định về hành động ở một trăm ngàn kiếp trước đây, 
tôi đã thành tựu nên tảng ây, tôi đã được tôn tại, được bât động ở Chánh pháp. 

671. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

672. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

673. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ananda đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Ananda” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
Phật [Toàn Giác], Phật Độc Слас, vị Sãriputta, vị Kolita, vị Kassapa, vi 
Anuruddha, vị Trưởng lão Punna, vị Upali, vị Aññãäsikondañña, vị Pindola, vị 
Revata và bậc Trí tuệ Ananda; toàn bộ sáu {гат nắm mươi câu kệ đã được обр 
chung lại. 


Phẩm Đức Phật là phẩm thứ nhất. 
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IL PHẨM SĨIHASANADAYAKA 
(ӘІНАЗАМАрАҮАКАРАССО) 


11. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ӘІНАЗАМАрАҮАКА 
(Sihasanadayakattherapadanarm) 


674. [Vào lúc áy] dáng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha 
đã Niết-bàn, Phật ngôn đã được lan rộng, giáo pháp đã được nhiều người 
hiểu biết. 


675. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử. Sau 
khi làm xong bảo tọa sư tử, tôi đã thực hiện ghế kê chân. 


676. Và khi trời mưa ở bảo tọa sư tử, tôi đã xây dựng ngôi nhà ở tại nơi áy. 
Do sự tịnh tín ду ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời Đâu-suất. 


677. Ngay lập tức đã có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi dài 
hai mươi bón do-tuân, rộng mười bốn do-tuân. 


678. Có một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. Và có chiếc ghế 
bành làm bằng vàng đã khéo được hóa hiện ra ở tòa lâu đài. 


679. Phương tiện di chuyên băng VOI, phương tiện di chuyên băng ngựa, 
phương tiện di chuyên của cõi trời được sẵn sảng. Các tòa lâu đài và luôn cả các 
kiệu khiêng đều được sanh lên theo như ước muốn. 


680. Có các chiếc ghế bành làm băng ngọc та-пі và nhiều chiếc khác làm 
băng lõi gỗ, tất cả đều được sanh lên cho tôi; điều này là quả báo của bảo tọa 
sư tử. 

681. Tôi bước lên những đôi giày làm băng vàng, làm bằng bạc, làm băng 
pha lê và ngọc bích; điều này là quả báo của chiếc ghê kê chân. 

682. KÊ từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của nghiệp phước thiện. 


683. Trước đây bảy mươi ba kiếp, (101) đã có Ба lần làm đẳng Chuyên Luân 
Vuong! tên Inda. Trước đây bảy mươi hai kiếp, [tôi] đã có ba lần làm đẳng 
Chuyên Luân Vương tên Sumana. 


684. Trước đây đúng bảy mươi kiếp, [tôi] đã có ba lần làm đắng Chuyên 
Luân Vương tên Varuna, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tê ở bón 
châu lục. 


685. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


! Câu kệ này và câu kế được ghi theo Chú giải (ApA. 312). 
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Đại đức Trưởng lão 51һавападауаКа? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Sĩhãsanadäyaka” là phần thứ nhất. 


12. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKATTHAMBHIKA 

(Ekatthambhikattherapadanam) 

686. Đức Thế Tôn Siddhattha đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Những người 
åy đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, họ đặt niềm tin vào đức Như Lai. 

687. Tất cả đã tụ hội lại, bàn bạc, rồi xây dựng hội trường dành cho bậc Đạo 
sư. Không có được một cây cột trụ, họ tìm kiếm ở khu rừng bạt ngàn. 

688. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy bọn họ ở trong rừng và đã đi đến gần đám 
đông. Sau khi сһӣр tay lên, tôi đã hỏi đám đông. 

689. Được tôi hỏi, những người cư sĩ có giới hạnh ду đã trả lời rằng: “Chúng 
tôi có ý định xây dựng hội trường nhưng không có được một cây cột trụ.” 

690. “Xin các уі hãy giao cho tôi, tôi sẽ dâng đến bậc Đạo sư một cây cột 
trụ. Tôi sẽ mang cây cột trụ đến, các vị không phải bận tâm.” 

691. Họ đã xem xét cây cột trụ của tôi, và đã được tin tưởng với tâm ý hớn 
hở. Sau đó, họ đã quay trở lại và đã đi về nhà của mình. 

692. Khi ду, lúc đám đông cư sĩ ra đi không lâu, tôi đã dâng cúng cây cột trụ. 
Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dựng đứng cây cột trụ trước tiên. 

693. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời. Có cung 
điện cao ráo dành cho tôi, được vươn cao một trăm tàng làu. 

694. Khi ấy, tôi luôn luôn được người hàu hạ trong lúc những chiếc trống 
lớn được уб vang. [Trước đây] năm mươi lăm kiếp, tôi đã là đức Vua Yasodhara. 


695. Ở tại nơi ấy, dành cho tôi cũng có cung điện được vươn cao một trăm 
tàng lầu, được kë cận nhà mái nhọn cao quý, và có một cây cột trụ thích ý. 


696. [Trước айу] hai mươi môt kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đề- ly tên Udena. Ở 
tại nơi ду, cũng có cung điện được vươn cao một trăm tàng lầu dành cho tôi. 
. 697, Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dâu là bản thé thiên nhân hay nhân loại, tôi 
êu thọ hưởng mọi sự an lạc; điêu này là quả Бао của một cây cột trụ. 
698. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cây cột trụ trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của một cây cột trụ. 
699. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekatthambhika? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Ekatthambhika” là phân thứ nhì. 


2 Sihãsanadayaka nghĩa là “уі dâng cúng bảo tọa (азапа) sư tử (s7ha), pháp tọa.” 
3 kkatthambhika nghĩa là “vi liên quan đến một (eka) cây cột trụ (thambha).” 
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13. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO NANDA (Лапаапһегараййпат) 

700. Tắm vải sợi lanh đã được tôi dâng cúng đến đức Thé Tôn Padumuttara, 
dáng Tự Chủ, bậc Đại Ап Sĩ, dáng Trưởng Thượng Của Thế Gian như thế ấy. 

701. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện đến tôi đây rằng: “Với sự 
dâng cúng tâm vải này, ngươi sẽ có được màu da vàng chói. 

702. Được thúc đây bởi các nhân tô trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 
thành tựu [trời và người], ngươi sẽ trở thành người em trai của đức Тһе Tôn 
Gotama. 

703. Là người say mê ái dục, thiên về khoái lạc, bám víu vào sự tham đăm 
trong các dục, khi ấy bị thúc đây bởi đức Phật, ngươi sẽ xuất gia. 

704. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, sau khi xuất gia ở tại nơi ây, 
ngươi sẽ biết toàn diện vè tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết-bàn không còn lậu hoặc.” 

705. [Trước đây] một trăm ngàn kiếp đã có bón vị [Chuyên Luân Vuong] 
tên là Cela. [Trước đây] sáu mươi ngàn kiếp đã có bón vị [Chuyén Luân Vương] 
tên là Upacela. 

706. [Trước đây] năm mươi ngàn kiếp đã có bốn vị [Chuyên Luân Vương] 
tên cũng là Cela, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tế ở bốn châu lục. 

707. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nanda‘ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Nanda” là phân thứ ba. 


14. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO CULLAPANTHAKA 

(СиПарапіһаКайһеғараайпат) 

708. Іліс Бау giờ, dáng Chiến Thăng tên Padumuttara, vị Thọ Nhận Các 
Vật Hiên Cúng, đã tách lìa khỏi đám đồng, và Ngài đã cư ngụ ở núi Hy-mã-lạp. 

709. Khi йу, tôi cũng sóng ở khu ấn cư tại núi Hy-mã-lạp. Khi dáng Anh 
Hùng ngự đến không bao lâu, tôi đã đi đến gặp đẳng Lãnh Đạo Thế Gian. 

710. Tôi đã cầm lấy chiếc long che băng bông hoa và đã đi đến gần đắng 
Nhân Ngưu. Trong lúc Ngài đang nhập định, tôi đã tạo ra sự khuây TÔI. 

711. Tôi đã nâng lên băng hai bàn tay và đã dâng lên chiếc long che băng 
bông hoa. Đức Thế Tôn, bậc Đại Hiên Trí Padumuttara đã thọ nhận. 

712. Tất cả chư thiên có tâm hoan һу, các у! ây đi đến núi Hy-mã-lạp. Các vị 
đã thể hiện hành động tán thưởng [nói гапе]: “Вас Hữu Nhãn sẽ nói lời tùy һу.” 

713. Nói xong điêu này, chư thiên â Ấy. đã đi đến gần bậc Tôi Thượng Nhân 
trong lúc Ngài đang ở trên không trung câm lây chiếc long bằng hoa sen hồng 
thượng hạng của tôi. [Đức Phật đã nói răng:] 


4 Nanda là người em trai cùng cha (đức Vua Suddhodana) khác mẹ (con bà Маһара)арай GotamT) của 
Thái tử Siddhattha (ST-đạt-ta). (ND) 
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714. “VỊ đạo sĩ khô hạnh đã nâng lên chiếc lọng có một trăm cánh sen và đã 
dâng cúng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ау. Сас người hãy lắng nghe Ta nói. 

715. [Người ấy] sẽ cai quản thiên quốc hai mươi lăm kiếp và sẽ trở thành 
đẳng Chuyên Luân Vương ba mươi bốn lân. 

716. [Người ấy] luân hồi đến chôn nào, là bản thé thiên nhân hay nhân loại, 
khi đang đứng ở bên ngoài trời thì sẽ có đóa hoa sen hông che chở [cho vị ây]. 

717. Vào một trăm ngàn kiếp [vê sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkäka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

718. Khi Phật ngôn được công bó, [người ấy] sẽ đạt được bản thé nhân loại 
và sẽ trở thành vị giỏi nhất về [biến hóa] thân được tạo ra bởi ý. 

719. Sẽ có hai người anh em trai. Cả hai đều có tên là Panthaka. Sau khi thọ 
hưởng mục đích tối thượng, cả hai sẽ làm sáng chói giáo pháp. + 

720. Được mười tám tuổi, tôi đây đã xuất gia vào đời sống không ø1a đình. 
Tôi không đạt được điều gì xuất sắc ở trong giáo pháp của người con trai dòng 
Sakya. 

721. Bản chất của tôi đã là đân độn, trước đây tôi đã bị khi dễ. Và người anh 
trai đã xua đuôi tôi răng: “Bây giờ ngươi hãy đi về nhà của mình đi.” 


722. Trong khi bị xua đuôi ở tại công ra vào của tu viện dành cho hội chúng, 
với tâm ý râu ri tôi đây đã đứng tại nơi ду với niềm ao ước về bản thé Sa-môn. 

723. Đức Thế Tôn đã đi đến nơi ấy. Ngài đã xoa đầu tôi. Sau khi năm lấy 
cánh tay của tôi, Ngài đã dẫn tôi đi vào tu viện dành cho hội chúng. 

724. Với lòng thương tưởng, bậc Đạo sư đã đưa cho tôi miếng giẻ chùi chân 
[và nói rằng]: “Ngươi hãy chú nguyện cho được trong sạch như vây theo một 
hướng đã được xác định đúng đắn.” 

725. Sau khi cầm lây vật ây bằng hai tay, tôi đã nhớ lại đóa sen hồng. Tại 
nơi ấy tâm của tôi đã được giải thoát, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 

726. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo vë mọi phương diện trong việc [biến hóa] 
các thân được tạo ra bởi ý. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

727. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Cullapanthaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Cullapanthaka” là phân thứ tư. 


15. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO PILINDIVACCHA 
(Pilindivacchattherapadãanam) 


728. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian, nhân vật cao cả Sumedha đã Niễt-bàn, với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thê hiện sự cúng dường đên ngôi bảo tháp. 
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729. Và ở tại nơi ду, các vị nào là bậc lậu tận, có sáu thắng trí, có đại thân 
lực, tôi đã triệu tập các vl ây lại Ở tại noi ây và đã thực hiện bữa trai phạn đến 
hội chúng. 

730. Lúc bấy giờ, vị thị giả của đức Thé Tôn Sumedha tên là Sumodha đã 
có mặt. Khi ấy, vị ду đã nói lời tùy hy. 

731. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh về thiên cung. Tám mươi sáu 
ngàn tiên nữ đã cùng tôi уш sướng. 

732. Các nàng ấy luôn luôn phục tòng chỉ mình tôi băng mọi thứ dục lạc, tôi 
vượt trội các vị thiên nhân khác; điều này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

733. Vào kiếp thứ hai mươi làm, tôi đã là vị Sát-dé-1y tên Varuna. Khi ау, 
tôi đã trở thành dáng Chuyển Luân Vương có vật thực vô cùng tinh khiết. 

734. Dân chúng không gieo hạt giỗng, cũng không theo sau lưỡi cày, họ thọ 
dụng gạo sāli này không phải cày, không phải nấu. 

735. Sau khi trị vì vương quốc tại nơi ây, tôi đã đi đến bản thể thiên nhân lần 
nữa. Khi йу, cũng giỗng như tôi, họ đã được tái sanh, có sự đây đủ về của cải. 

736. Tất cả sanh linh, là bạn hay không phải là bạn, đều không hãm hại tôi. 
Thậm chí tôi được tất cả yêu quý; điều này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

737. Kê từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc thoa vật thơm [ở 
ngôi bảo tháp]. 


738. Ó vào kiếp Bhadda này, tôi đã là vị thông lãnh dân chúng độc nhất, là 
đâng Chuyên Luân Vương, có đại oai lực, có sức mạnh lớn lao. 


739. Tôi đây đã an trú nhiều người vào năm giới câm và còn giúp cho họ 
đạt đên nhàn cảnh nữa, tôi đã được chư thiên yêu quý. 
740. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pilindivaccha đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Pilindivaccha” là phân thứ năm. 


16. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO RAHULA (Rãhulattherapadanaim) 

T41. Tôi đã lắp đặt gương soi ở tòa lâu đài bảy tång của đức Thé Tôn 
Padumuttara, là bậc Trưởng Thượng Của Thê Gian như thê ấy. 

742. Được tùy tùng bởi một ngàn bậc vô lậu, bậc Đại Hiên Trí, dáng Chúa 
Те Của Loài Người, bậc Nhân Ngưu đã đi đến hương thất. 

743. Trong lúc làm cho hương thât chiêu sáng, vị Trời Của Chư Thiên, đẳng 
Nhân Ngưu, bậc Đạo Sư đứng ở hội chúng Tỳ-khưu đã nói lên những lời kệ này: 

744. “Nhờ người nào chỗ ngụ này được chiếu sáng và gương soi đã khéo 
được lắp đặt, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lăng nghe Та nói. 
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745. Có các tâm gương làm băng vàng, làm băng bạc và làm băng ngọc 
bích. Từ tâm gương sẽ hiện ra bất cứ những gi được yêu thích 0 trong tâm. 

746. Người â ây sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc sáu mươi bốn 
lần, và kế tiếp đó sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 

747. Vào kiếp thứ hai mươi mốt, [người ây] sẽ là vị Sát-dé-1y tên Vimala, sẽ 
trở thành đẳng Chuyên Luân Vuong, là nguòi chinh phục bốn phương. 

748. Có thành phô tên Кеппуай được xây dựng băng các viên gạch, được 
kiến trúc dạng hình vuông trải dài ba trăm do-tuân. 

749. Có tòa lâu đài tên Sudassana được hóa hiện ra bởi vị Trời Vissakamma, 
có các nhà mái nhọn cao quý được điểm tô băng bảy loại châu báu. 

750. Được nhộn nhịp với mười loại âm thanh, được đông đảo các nhà pháp 
thuật, [thành phô này] sẽ là tương | tg như thành phố Sudassana của chư thiên. 

751. Ánh sáng của thành phó а áy phát ra ngay trong khi mặt trời đang moc, 
và luôn luôn chiêu sáng thành phô ду tám do-tuân ở xung quanh. 

752. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

753. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, sau khi mệnh chung từ cõi trời 
Đầu-suất, người ây sẽ trở thành con trai của đức Thế Tôn Gotama. 


754. Nêu sông tại gia, nguoi ây có thé trở thành đẳng Chuyên Luân Vương. 
Việc con người như thế ấy đi đến sự vui sướng trong đời sóng tại gia là không 
CÓ CƠ SỞ. 

755. Sau khi lìa khỏi gia đình, người ấy sẽ xuất gia, có sự hành trì tốt đẹp. 
và sẽ trở thành vị A-la-hán với tên là Rãhula. Р 

756. Bạch đẳng Đại Hiện Triết, giỗng như loài chìm kikī bảo vệ trứng, 
giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi, con là người cần trọng, được tròn đủ 
vê giới, con đã hộ trì như vậy. 


757. Sau khi hiểu được giáo pháp của Ngài, tôi đã sóng Vul sướng trong giáo 
pháp. Sau khi biết toàn diện уе tát cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 


758. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phát. 
Đại đức Trưởng lão Rãhula đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 
“Ký sự về Trướng lão Rãhula” là phần thứ sáu. 


17. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO UPASENA (Upasenaftherãpadãnam) 

759. Khi đức Thé Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, 
dáng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở sườn núi, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân ấy. 

760. Sau khi nhìn thây bông hoa Капікага đã được nở rộ, khi à ây tôi đã ngắt 
Па ở cuống hoa. Sau khi tô điểm ở chiếc long che, tôi đã che ở phía bên trên 
của đức Phật. 
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761. Và tôi đã dâng lên vật thực gồm có cơm thượng hạng và thức ăn ngon. 
Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật là vị thứ chín. 

762-63. Đẳng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ 
răng: “Do sự dâng củng chiếc lọng che này và sự hiến tặng món cơm thượng 
hạng, do sự tịnh tín ây ở trong tâm, [người nảy] sẽ thọ hưởng sự thành công. 
[Người này] sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi sáu lân. 

764. Và [người này] sẽ trở thành dáng Chuyền Luân Vương hai mươi 
mốt lần. Lãnh thổ vương quốc bao la, không thé đo lường băng phương diện 
tính đếm. 

765. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

766. Trong khi giáo pháp đang chiếu sáng, [người này] sẽ đi đến bản thé 
nhân loại, sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo sư, là người thừa tự giáo pháp 
của vị [Phật] ду, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là Upasena.” 

767. [Đây] là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, tôi duy trì thân mạng cuối cùng sau khi đã tiêu diệt Ma vương 
cùng với đạo quân binh. 

768. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Upasena Vangantaputta đã nói lên những lời kệ này 
như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Upasena Vañgantaputta” là phần thứ bảy. 
(Dứt tụng phẩm thứ ba). 


18. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO RATTHAPALLA (Rafhapälattherãpadñãnam) 

769. Con vol cao quy, có ngà nhu cán cày, là phương tiện di chuyên của đức 
vua đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng Của 
Тһе Gian như thé ду. 


770. [Con voi] được rạng rỡ với chiếc long trăng, có các vật trang sức dành 
cho loài voi. Sau khi đã cho định giá toàn bộ vật ây, tôi đã cho xây dựng tu viện 
dành cho hội chúng. 

771. Tôi đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài và đã thực hiện 
bữa trai phạn lớn lao гбі đã dâng đến bậc Đại Ап Sĩ. 

772. Đẳng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy һу. Trong 
lúc làm cho tất cả dân chúng được vui mừng, Ngài đã thuyết giảng về đạo lộ 
bắt tử. 

773. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện về việc ấy cho tôi. Sau khi 
ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu, Ngài đã nói lên những lời kệ này: 

774. “Người пау đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài, Ta sẽ 
thuyết giảng về quả thành tựu. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 
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775. Mười tám ngàn ngôi nhà mái nhọn sẽ được hiện ra ở cung trời tối 
thượng [dành cho người này] và chúng được làm toàn bộ băng vàng. 

776. [Người này] sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc năm mươi 
lần và sẽ trở thành dáng Chuyển Luân Vương năm mươi tám lân. 

777. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

778. Được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, sau khi mạng chung từ thé giói 
chư thiên, vi ây sẽ lập tức được sanh lên ở gia tộc sang trọng, có của cải lớn lao. 

779. Về sau, được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, vị ây sẽ xuất gia và sẽ 
trở thành Thinh văn của bậc Đạo sư, có tên là Ratthapäla. 

780. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mâm móng 
tái sanh, [người ấy] sau khi biết toàn diện về tất cå các lậu hoặc, sẽ Niét-bàn 
không còn lậu hoặc.” 

T81. Tôi đã vươn dậy, đã ra đi, đã từ bỏ sự thành đạt về của cải. Của cải ví 
như bãi nước bọt, sự yêu thương đối với của cải không được tìm thấy ở nơi tôi. 

782. Tôi có sự tinh tân, có khả năng tién hành các phận sự là điều kiện đưa 
đến sự an ôn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo 
pháp của đẳng Chánh Đăng Giác. 

783. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ratthapäla đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Rat(hapäla” là phần thứ tám. 


19. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО ЅОРАКА (5орйКапһегараййпат) 


784. Trong khi tôi đang dọn dẹp cái hang ở khu rừng tại ngọn núi cao nhật, 
đức Thế Tôn tên Siddhattha đã đi đến gặp tôi. 

785. Sau khi nhìn Һау đức Phật đã đi lại gần, tôi đã trải ra tâm thảm và đã 
dâng cúng chỗ ngồi làm băng bông hoa đến bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian 
như thé ấy. 

T86. Sau khi ngồi xuống ở chỗ ngôi làm băng bông hoa, và sau khi biết 
được cảnh giới tái sanh của tôi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã thốt lên 
về tính chất vô thường rằng: 

787. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau khi 
sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 

788. Sau khi nói điều ấy, dáng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, 
đẳng Nhân Ngưu, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga 
chúa ở trên Бап trời. 

T89. Sau khi từ bỏ tà kiến của mình, tôi đã tu tập tưởng về vô thường. Sau 
khi tu tập một ngày, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ây. 
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790. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, tôi đã thọ hưởng hai sự thành 
tựu [trời và người]. Khi đạt đến cuộc sông cuối cùng, tôi đã sanh vào dòng dõi 
hạ liệt. 

791. Sau khi Па khỏi gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 
Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

792. Có sự ra sức tinh tán, có tính kháng quyết, khéo được định tĩnh trong 
các giới, sau khi làm уш lòng bậc Long Tượng vĩ đại, tôi đã đạt được sự tu lên 
bậc trên. 

793. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi bón kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng bông hoa. 

794. Kê từ khi tôi đã tu tập tưởng [về vô thường] trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc trong khi đang tu tập tưởng [về 
vô thường] ấy. 

795. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sopäka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Sopäka” là phân thứ chín. 


20. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO SUMANGALA (Sumanñgalattherapadanamb) 
796. Có ý định dâng tặng phẩm vật hién cúng, tôi đã cho chuẩn bị vật thực. 
Trong khi chờ đợi các vị Bà-la-môn, tôi đã đứng ở khu vực bùng binh rộng lớn. 
797. Và tôi đã nhìn (һау dáng Toàn Giác PiyadassT có danh vọng lớn lao, 
bậc Hướng Đạo của toàn bộ thé gian, đẳng Tự Chủ, nhân vật cao cả. 

798. Được tháp tùng bởi các vị Thinh văn, đức Thế Tôn có hào quang, tợ 
như mặt trời đang chói sáng, đang tiễn bước ở trên đường lộ. 

799. Sau khi chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Tôi 
đã thỉnh mời dầu chỉ băng tâm ý: “Mong sao bậc Đại Hiên Triết đi đến gân.” 

800. Biết được ý định của tôi, đẳng Đạo Sư, bậc Vô Thượng Ó Thế Gian, 
cùng với một ngàn bậc lậu tận đã đi đên cửa nhà của tôi. 

801. “Bạch đâng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch dáng Tôi Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Xin thỉnh Ngài bước lên tòa lâu đài và ngôi xuông ở 
bảo tọa sư tử.” 

802. Bậc Đã [Tu] Rèn Luyện có đoàn tùy tùng đã được rèn luyện, bậc Đã 
[Tự] Vượt Qua, bậc cao quý trong. só các vi dang tiếp độ [chúng sanh] vượt qua 
sau khi bước lên tòa lâu đài đã ngôi xuống ở chỗ ngôi cao quý. 

803. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng lên đức Phật vật thực mà 
tôi có được [và] đã được chuẩn bị ở trong căn nhà của chính mình. 

804. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sanh niêm phán khởi, tôi đã chắp tay 
lễ bái đức Phật tối thượng. Ôi, tính chất cao thượng của đức Phật! 
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805. Trong sô tám hạng Thánh nhân tùy tùng đang thọ thực, có nhiều bậc 
Vô lậu. Oai lực ây là của chính Ngài, con đi đên nương tựa vào Ngài. 

806. Và đức Thê Tôn Piyadassi, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã ngôi xuông ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này: 

807. “Người nào đã chăm lo vật thực đến hội chúng có bản thể chính trực, 
định tĩnh, và [деп] đức Như Lai, bậc Toàn Giác. Các người hãy lăng nghe Та nói. 

808. Người ấy sẽ cai quản thiên quốc hai mươi bảy lần. Được hài lòng với 
việc làm của chính mình, người ду sẽ sướng vui ở thê giới chư thiên. 

809. Và người ây sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vuong muòi tám lần, và 
sẽ ngự trị năm trăm quôc độ thuộc đât liên ở trái đât.” 

810. Sau khi đã đi sâu vào trong khu vườn cây, khu rừng thưa, khu rừng rậm 
được lai vãng bởi loài cọp, và sau khi đã ra sức nô lực, các phiên não đã được 
thiêu đôt bởi tôi. 

811. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm kiếp, 
tôi không còn biêt dên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng bữa ăn. 

812. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sumaigala đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Sumadgala” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ có bảo tọa sư tử, уі có một cây cột trụ, vị Nanda, vị Cullapanthaka, уі 
Pilinda, luôn cả vị Каһша, vị Vanganta, vị Ratthapala, vị Sopaka và luôn са уі 
Mangala là mười [ký sự] thuộc phẩm thứ nhì. Và ở đây, có một trăm ba mươi 
tám câu kệ đã được giảng giải. 


Phẩm Sihãsanadäyaka là phẩm thứ nhì. 
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Ш. PHẨM SUBHUTI 
(SUBHUTIVAGGO) 


21. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUBHUTI (Subhitittherapadanam) 

813. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Nisabha, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng băng lá đã khéo được tạo lập. 

814. Khi ду, là vị đạo sĩ tóc bện có sự khô hạnh cao tột tên là Ковіуа, tôi 
sống ở [ngọn núi] Nisabha mỗi một mình, không có người thứ hai. 

815. Khi ấy, tôi không thọ dụng trái cây, rễ cây và lá cây [còn ở trên cây]. 
Trong khi ấy, tôi sống nhờ các lá cây úa vàng đã rụng. 

816. Ngay cả trong khi đang buông bỏ mạng sóng, tôi cũng không làm cho 
sự nuôi mạng bị hư hỏng. Tôi làm cho tâm của mình được hài lòng, tôi tránh xa 
sự tầm câu sai trái [trong việc nuôi mạng]. 

817. Mỗi khi tâm liên quan đến tham ái sanh khởi ở tôi, tôi tự mình quán 
sát. Khi được chăm chú, tôi đã thuân hóa tâm tham ái ấy rằng: 

818. “Ngươi bị ái luyễn ở điều quyến rũ, bị sân hận ở điều gây khó chịu và 
bị mê muội bởi điều làm cho mê тап; ngươi hãy tự mình thoát ra khỏi khu rừng. 

819. Trú xứ này dành cho các đạo sĩ khó hạnh đã được thanh tịnh, không 
còn nhơ nhuốc. Ngươi chớ làm hư hoại sự thanh tịnh, ngươi hãy tự mình thoát 
ra khỏi khu rừng. 

820. [N éu] trở thành người tại gia, ngươi sẽ luôn gánh chịu sự bị ràng buộc. 
Ngươi cũng chớ lầm lẫn về hai việc [xuất gia và tại gia], ngươi hãy tự mình 
thoát ra khỏi khu rừng. 

821. Giống như loại củi gỗ thiêu xác chết không phải là vật để dùng cho 
công việc ở bất cứ nơi nào khác, dâu ở làng mạc hay rừng thắm, bởi vì nó không 
còn được xem là củi đốt nữa. 

822. То như loại củi об thiêu xác chết, ngươi không còn là người tại gia уа 
cũng không phải là xuất gia. Hôm nay, ngươi là người không còn thuộc vè cả 
hai hạng, ngươi hãy tự minh thoát ra khỏi khu rừng. 

823. Nếu điều này xảy ra cho ngươi thì ai nhận biết điều này ở ngươi? Nếu 
ngươi từ bỏ phận sự về đức tin thì sẽ có nhiều sự biếng nhác ở ngươi. 

824. Các bậc ігі thức sẽ ghét bỏ ngươi, giỗng như người dân thành phố chán 
ghét sự б nhiễm. Các bậc ân sĩ sẽ xua đuôi và luôn диб trách ngươi. 
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825. Các bậc tri thức sẽ phê phán ngươi đã уі phạm lời giáo huán. Ngay 
trong khi không đạt được sự cộng trú, làm sao ngươi có thê sinh sống? 


826. Con voi có sức mạnh đến gân và xua đuôi con voi là loài matañga [đến 
tuổi] bị tiết dục ở ba nơi, được sáu mươi tuôi ra khỏi bây. 

827. Irong khi bị tách rời khỏi bây, con voi không có được sự an ôn, thoải 
mái. Nó bị khổ sở, tâm rối loạn. Trong khi buôn bực, nó bị dao động. 

828. Tương tợ như thé áy, các vị đạo sĩ tóc bên cũng sẽ xua đuôi ngươi là kẻ 
có tâm ý xấu xa. Trong khi bị tách rời khỏi các vị ây, ngươi sẽ không đạt được 
sự an ôn, thoải mái. 

829. BỊ xâm nhập bởi mũi tên sâu muộn, ngươi bị thiêu đốt vì sự bực bội 
dầu là ban ngày hoặc ban đêm, tợ như con voi bị tách rời khỏi bây. 

830. Giỗng như vàng kim loại không bao giờ làm cho cái búa bị thiêu đốt ở 
bát cứ đâu; tương tợ như thế, với sự lìa bỏ 0101, ngươi sẽ không làm cho [phiền 
não] được thiêu đốt ở bất cứ nơi nào. 

831. Dầu cho đang sóng ở tại gia, ngươi sẽ sinh sóng cách nào? Tài sản 
thuộc về người mẹ cũng như thuộc về người cha để dành lại cho ngươi là 
không có. 

832. Trong khi tự mình làm công việc khiến mó hôi tuôn ra ở cơ thê, 
ngươi sẽ sinh sông ở tại gia như vậy. Tốt đẹp thay là điều ây không được 
ngươi ưa thích.” 

833. Tại nơi ây, tôi ngăn chặn tâm có khuynh hướng bị ô nhiễm theo cách 
như thế. Sau khi thực hiện lời giảng giải với nhiêu pháp khác nhau, tôi đã ngăn 
chặn được các suy nghĩ xấu xa. 

834. Như thê, trong khi tôi đang an trú với sự an trú vào sự không xao lãng, 
ba mươi ngàn năm đã trôi qua khi tôi ở trong khu rừng. 

835. Sau khi nhìn thấy [tôi là] người tâm cầu mục đích tối thượng được thỏa 
thích với sự không xao lãng, bậc Toàn Giác Padumuttara đã đi đến gặp tôi. 

836. Là bậc vô lượng, không người tương đương, có hào quang màu [vàng 
chói | của trái сау timbarusaka, không ai sánh băng vê dáng vóc, khi áy đức Phật 
đã đi kinh hành ở không trung. 

837. То như cây sala chúa đã được trô hoa, to như tia chớp ở khoảng giữa 
đám mây trên bâu trời, đức Phật không ai sánh băng về trí tuệ khi ду đã đi kinh 
hành ở không trung. 

838. Tợ như con sư tử chúa không bị hãi sợ, tợ như con voi chúa kiêu hãnh, 
to như con сор chúa chói sáng, [đức Phật] khi ду đã đi kinh hành ở không trung. 

839. Có hào quang màu vàng chói của đồng tiền vàng, giống như than hòng 
của gỗ khadira, như là viên ngọc ma-ni như ý, [đức Phật] khi ây đã đi kinh hành 
ở không trung. 
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840. Với ánh sáng tinh khiết của ngọn núi Kelãsa, tợ như mặt trăng vào 
ngày rằm, tợ như mặt trời ở chính ngọ, [đức Phật] khi ấy đã đi kinh hành ở 
không trung. 

841. Sau khi nhìn thấy Ngài đang đi kinh hành ở không trung, khi ấy tôi 
đã suy nghĩ như vây: “Phải chăng chúng sanh này là thiên nhân, hay đây là 
loài người? 

842. Con người như thé này ở trên trái đất thì ta chưa từng được nghe hoặc 
được thấy. Cũng có lời chú thuật [về tướng mạo], người này sẽ là bậc Đạo sư.” 


843. Sau khi suy nghĩ như thé, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Khi ấy tôi đã gom lại nhiêu loại bông hoa và vật thơm. 

844. Sau khi chuẩn bị chỗ ngôi băng bông hoa, tôi đã nói với bậc có tâm ý 
tốt дер, làm thích ý, vị đứng đầu trong số các bậc Điều Phục Nhân lời nói này: 

845. “Bạch dáng Đại Hùng, chỗ ngồi này đã được con chuẩn bị là thích hợp 
đối với Ngài. Trong khi làm cho tâm của con được vui vẻ, xin Ngài hãy ngồi 
xuống ở chỗ ngôi bàng bông hoa.” 

846. Đức Thế Tôn đã ngôi xuống ở nơi ду, tợ như con sư tử không bị hãi 
sợ. Đức Phật đã ngôi ở chỗ ngôi băng bông hoa quý cao trong bảy ngày đêm. 

847. Irong khi lễ bái [Ngài], tôi đã đứng Бау ngày đêm. Bậc Đạo Su, đẳng 
Vô Thượng Ở Thế Gian đã xuất khỏi thiền định. 

848. Trong khi tán dương việc làm của tôi, Ngài đã nói lời nói này: “Ngươi 
hãy tu tập sự niệm tưởng về đức Phật là [pháp] vô thượng trong các pháp tu tập. 

849. Sau khi tu tập về sự niệm tưởng này, ngươi sẽ được tròn đủ tâm ý và 
sẽ sướng vui ở thê giới chư thiên ba mươi ngàn kiếp. 

850. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc tám mươi làn. 
Ngươi sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương ở trong quốc độ một ngàn lân. 

851. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo lường bằng phương diện 
tính đếm. Ngươi sẽ thọ hưởng mọi thứ ấy; điêu này là quả báo của việc tưởng 
niệm vé đức Phật. 

852. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, ngươi sẽ đạt được tài sản lớn 
lao, sẽ không có sự thiếu hụt уе của cải; điêu này là quả báo của việc tưởng 
niệm về đức Phật. 

853. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

854. Sau khi từ bỏ tám mươi Koti (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân công, 
ngươi sẽ xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

855. Sau khi làm hài lòng đẳng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư với tên gọi là Subhūti. 

856. Sau khi ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu, [đức Phật ấy] sẽ thiết lập 
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ngươi vào vị thé tối thắng vë hai phương diện là có đức hạnh dáng duoc cúng 
dường và tương tợ như thé về việc an trú vào sự không say đắm.” 

857. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ đã 
bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

858. Được chỉ dạy bởi đẳng Bảo Hộ Тһе Gian, tôi đã lễ bái đức Như Lai. 
Được hoan hy, tôi luôn luôn tu tập sự niệm tưởng về đức Phật, là pháp tôi thượng. 

859. Do nghiệp ау đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

860. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc tám mươi lần. Và 
tôi đã là đẳng Chuyển Luân Vương một ngàn lân. 


861. Lãnh thổ vương quốc bao la, không thê đo lường băng phương diện 
tính đếm. Tôi thọ hưởng sự thành tựu tốt đẹp; điều này là quả báo của việc 
tưởng niệm уе đức Phật. 


862. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được tài sản lớn lao, tôi 
không có sự thiểu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc tưởng niệm về 
đức Phật. 


863. KÊ từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là диа báo của việc tưởng niệm về 
đức Phật. 


864. Bồn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Subhũti đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Subhũti” là phần thứ nhất. 


22. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UPAVANA (Upavanattherapadanain) 

865. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi phát cháy như là khối lửa, bậc Toàn Giác đã viên tịch Niết-bàn. 

866. Đám đông dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường đức Như 
Lai. Sau khi hoàn tất giàn hỏa thiêu khéo được thực hiện, họ đã nâng thi thê lên. 

867. Sau khi thực hiện phận sự đối với thi thé, họ đã tập trung Xá-lợi ở tại 
nơi ây. Tât са bọn họ gòm chư thiên và loài người đã xây dựng ngôi bảo tháp 
dành cho đức Phật. 

868. Tâng thứ nhất làm băng vàng, tâng thứ nhì làm bằng ngọc ma-ni, tầng 
thứ ba làm băng bạc, tâng thứ tư làm băng ngọc pha lê. 

869. Tương tợ, viên mép của tàng thu năm đã được làm băng hông ngọc, 
tâng thứ sáu làm băng đá quý, phần bên trên làm băng tất cả các loại châu báu. 

870. Phần bên dưới làm bằng ngọc ma-ni, bục nền làm băng châu báu. 
Được làm toàn bộ bằng vàng, ngôi bảo tháp vươn lên chiều cao một do- tuân. 

871. Khi ây, chư thiên đã tụ hội lại ở nơi ду và đã cùng nhau bàn bạc răng: 
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“Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đẳng Bảo Hộ Thế Gian như 
thê ấy. 
‚872. Xá-lợi không có các mảnh rời гас, [Xá-lợi | thân thé được kết thành một 
khôi. Chúng ta sẽ thực hiện lớp vỏ bọc ở ngôi bảo tháp dành cho đức Phật này.” 
873. Với bảy loại châu báu, chư thiên đã làm tăng thêm một do-tuân nữa. 
Có chiêu cao hai do- tuân, ngôi bảo tháp ây xua đi bóng tôi. 
874. Khi à ду, loài rồng đã tụ hội lại ở nơi ây và đã cùng nhau bàn bạc răng: 


“Loài người và luôn cả chư thiên, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho 
đức Phật. 


875. Thé gian cùng với chư thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 
lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đâng Bảo Hộ Thế Gian 
như thé ây.” 

876. Sau khi đã tụ tập chung lại, loài rồng đã phủ lớp ngọc bích, ngọc 
sa-phia và ngọc та-пі như ý lên ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. 

877. CHỜ đây, ngôi bảo điện dành cho đức Phật đã được làm bằng ngọc ma- 
пі toàn bộ, khi ây có chiều cao ba do-tuân, là nguồn tạo ra ánh sáng. 


878. Khi ấy, các nhân điều đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 
“Loài người, chư thiên và loài rồng, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho 
đức Phật. 


879. Thế gian cùng với chư thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 
lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho dáng Bảo Hộ Thế Gian 
như thé ây.” 

880. Loài nhân điều đã thực hiện ở ngôi bảo tháp lớp vỏ bọc phụ trội toàn 
bộ làm băng ngọc ma-ni. Họ cũng đã làm phát triên ngôi bảo điện của đức Phật 
được cao thêm một do-tuân. 

881. Với chiêu cao bón do-tuân, ngôi bảo tháp của đức Phật chiếu sáng và 
khiến cho tât cả các phương được rực rỡ tợ như mặt trời đã mọc lên. 

882. Khi ây, các ác thân đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc răng: Loài 
người, luôn cả chư thiên, loài rồng và loài nhân điều cũng tương to như thé. 


883. Bọn họ đã xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tối 
thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng với chư thiên không xao lãng, chúng ta 
chớ nên xao lãng. 

884. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đẳng Bảo Hộ Thế 
Gian như thế ду. Bằng các loại châu báu, chúng ta sẽ phủ lên ngôi bảo điện dành 
cho đức Phật cho được cao thêm.” 


885. Các ác thân cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 
cao thêm một do-tuân. Khi ấy, với chiều cao năm do-tuân, ngôi bảo tháp được 
гус rỡ. 


886-87. Khi Ây, loài dạ-xoa đã tụ hội lại ở nơi ây và đã cùng nhau bàn bạc 
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răng: “Loài người, chư thiên, loài rồng, loài nhân điều và các ác thần đã xây 
dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tôi thượng một cách cá biệt. 
Тһе gian cùng với chư thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao lãng. 


888. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho dáng Bảo Hộ Thế 
Gian như thế ấy. Băng các loại ngọc pha lê, chúng ta sẽ phủ lên ngôi bảo điện 
dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 


889. Loài dạ-xoa cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 
cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao sáu do-tuân, ngôi bảo tháp được 
гус rỡ. 

890. Lúc bây giò, các càn-thát-bà đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc 
răng: “Loài người, chư thiên, loài гбпе, các ác thân và loài nhân điều cũng 
tương tợ như thê. 


891. Tất cả đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. Trong VIỆC này 
chúng ta là những người chưa làm рі. Chung ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp 
dành cho đẳng Bảo Hộ Thé Gian như thế ấy.” 


892. Sau khi đã làm thành bảy tàng, các càn-thát-bà đã đặt lên chiếc long. 
Khi ấy, các càn- -thát-bà đã kiến tạo ngôi bảo tháp toàn bộ làm bằng vàng. 


893. Khi ấy, với chiều cao bảy do-tuân, ngôi bảo tháp được rực rỡ. Đêm và 
ngày không phân biệt được, [vi] ảnh sảng luôn luôn hiện hữu. 

894. Mặt trăng, mặt trời, luôn cả các vì sao không hơn được ảnh sáng của 
ngôi bảo tháp. Thậm chí ánh đèn cũng đã không được đốt lên ở xung quanh một 
trăm do-tuân. 


895. Vào thời điểm ấy, những người nào cúng dường ngôi bảo tháp, những 
người ây không bước lên ngôi bảo tháp mà họ thảy lên ở không trung. 


896. Được chư thiên chỉ định, con dạ-xoa tên Abhisammata [có nhiệm vu] 
máng lên cờ hiệu hoặc vòng hoa ó phía bên trên. 

897. Những người ấy không nhìn thấy con dạ-xoa â ây mà nhìn tháy vong 
hoa duoc nó mang di. Sau khi nhin tháy nhu thé rôi ra đi, tát cả những người ấy 
đi đến cõi tái sanh tốt đẹp. 


898. Những người không có niềm tin ở lời Phật dạy và những người được 
tịnh tín vào giáo pháp có ước muốn trông Һау phép kỳ điệu thì họ cúng đường 
đến ngôi bảo tháp. 

899. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Hamsavafi. Sau khi nhìn 
thây dân chúng được vui mừng, khi ây, tôi đã suy nghĩ như vậy: 

900. “Đối với vị có được gian nhà Xá-lợi như vẫy, VỊ ây ặt hàn là đức Thế 
Tôn cao thượng. Và đám dân chúng này đang thể hiện trạng thái hớn hở một 
cách nhiệt thành. 

901. Ta cũng sẽ thé hiện sự tôn kính đến đẳng Bảo Hộ Тһе Gian như thé ấy, 
ta sẽ trở thành người thừa tự giáo pháp của vị [Phật] ây trong tương lai.” 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ # 69 


902. Có tám thượng y đã được khéo giặt sạch bởi người thợ giặt, tôi đã 
máng vào ngọn tre гбі đã nâng lá cờ hiệu lên ở không trung. 

903. Con dạ-xoa Abhisammata đã сат lây lá cờ hiệu của tôi và đưa lên 
không trung. Sau khi nhìn thấy lá cờ hiệu phát pho trong gió, tôi đã khởi lên 
niêm vui dào dạt. 


904. Tại nơi ây, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đi đến gån vị Sa- 
môn. Sau khi dành lễ vi Ty-khuu à ây, tôi đã hỏi về quả thành tựu của lá cờ hiệu. 


905. Vị ду đã giảng cho tôi về sự sanh khởi nỗi vui mừng và phi lạc của tôi: 
“Ngươi sẽ luôn luôn thọ hưởng quả thành tựu của lá cờ hiệu ấy. 

906. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gòm 
bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống ngươi; điều này là quả báo của việc 
cúng dường lá cờ hiệu. 


907. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trông lớn được tô điểm sẽ thường 
xuyên hộ tóng ngươi; điêu này là quả báo của việc cúng dường lá cờ hiệu. 


908. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điểm, được điểm tô với 
các loại vải nhiều màu sắc, có các bông tai bàng ngọc trai và ngọc ma-n1. 


909. Có lông mi cong, có nụ cười, vô củng yêu điệu, có eo thon, các nàng 
sẽ thường xuyên vây quanh ngươi; điều này là quả báo của việc cúng dường lá 
cờ hiệu. 


910. Ngươi sẽ sướng vui ở thé giói chư thiên trong ba mươi ngàn kiếp. 
Ngươi sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc tám mươi lân. 


911. Và ngươi sẽ là đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lân. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thé đo lường băng cách tính đếm. 


912. Vào một trám ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dong dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 


913. Sau khi mệnh chung ở thé giới chư thiên, được thúc đây bởi nhân tô 
trong sạch, được găn liền với nghiệp phước thiện, ngươi sẽ là thân quyên của 
Phạm thiên [dòng dõi Ва-Іа-тбп |. 

914. Sau khi từ bỏ tám mươi koti (tám trăm triệu), nhiêu nô tỳ và nhân công, 
ngươi sẽ xuất gia trong giáo pháp của đức Тһе Tôn Gotama. 

915. Sau khi làm hài lòng dáng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, ngươi sẽ là Thinh văn của bậc Đạo sư, có tên là Upavana. ” 

916. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi пһіп Һау 
quả báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được Бап га, tôi đã thiêu đôt 
các phiên não của tôi. 

917. Trong khi tôi là dáng Chuyên Luân Vương, chúa tế của bốn châu lục, 
các ngọn cờ luôn được kéo lên ở xung quanh [tôi] đến ba do-tuân. 

918. Từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây một trăm ngàn kiếp, {д1 
không biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường lá cờ hiệu. 
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919. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời day của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Upavana đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trướng lão Upaväna” là phân thứ nhì. 


23. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SARANAGAMANIYA 

(бағапагататуайһеғараайпат) 

920. Lúc bấy giờ, tôi đã là người hầu hạ mẹ ở thành phố Candavafi. Mẹ và 
cha của tôi bị mù, tôi phụng dưỡng họ. 

921. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh văng và ngôi xuống, tôi đã suy nghĩ như 
vây: “Trong khi phụng dưỡng mẹ và cha, ta không đạt được sự xuất gia.” 

922. BỊ che lấp bởi sự tăm tôi ду, [chúng sanh] bi thiêu đốt bởi ba loại lửa 
[tham, sân, si]. Khi nỗi hãi sợ như thé ấy đã sanh khởi, không có người nào là 
bậc hướng đạo. 

923. Đức Phật đã hiện khởi ở thé gian, giáo pháp của đẳng Chiến Thăng 
chiếu sáng. Với người có nghiệp phước thiện thì bản thân có thé tiếp độ được. 

924. Tôi đã học tập về ba sự nương nhờ và đã gìn giữ chúng được toàn vẹn. 
Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi thoát khỏi khô cảnh. 

925. VỊ Sa-môn tên Nisabha là vị Thinh văn hàng đầu của đức Phật. Tôi đã 
đi đến gặp vị áy và đã nhận lãnh sự đi дёп nương nhờ [thọ trì tam quy]. 

926. Cho đến khi ấy, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ sự đi đến nương nhờ được toàn vẹn chừng ây thời gian. 

927. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, 101 đã tưởng nhớ lại sự nương 
nhờ ấy. Do nghiệp ау đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợI. 

928. Khi đã đạt đến thế giới chư thiên, được thành tựu vê nghiệp phước 
thiện, bất cứ khu vực nào tôi đi đến, tôi đều đạt được tám chủng tử. 

929. Tôi được tôn vinh ở mọi phương, tôi có tuệ sắc bén, tật cả chư thiên 
đều phục tùng, tôi đạt được của cải vô lượng. 

930. Có màu da vàng chói, tôi đều được yêu mến ở mọi nơi, tôi trung thành 
đối với các bạn hữu tôi, danh vọng của tôi là cao tột. 

931. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc tám mươi lån. Tôi 
đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 

932. Và tôi đã trở thành dáng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lân. Lãnh 
{һб vương quốc bao la, không thé đo lường bằng phương diện tính đêm. 

933. Khi đạt đến cuộc sông cuối cùng, được thành tựu về nghiệp phước 
thiện, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành phố 
Savatthi. 

934. Được những đứa trẻ tháp tùng, tôi đã rời khỏi thành phố. Có được sự 
cười giỡn vui đùa, tôi đã đi đến tu viện dành cho hội chúng. 
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935. Lại nơi ây, tôi đã nhìn Һау vị Sa-môn đã được giải thoát, không còn 
mâm mông tái sanh. Vị ây đã thuyết giảng giáo pháp cho tôi và đã ban sự nương 
nhờ đến tôi. 

936. Sau khi lắng nghe vë su nuong nhờ, tôi đây đã tưởng nhớ lại sự nương 
nhờ của tôi. Tôi đã ngôi ở ngay chô ngôi ây và đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 

937. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Nhận biết đức hạnh [của tôi], dáng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn, đã cho [tôi] tu 
lên bậc trên. 

938. Tôi đã đi đến các sự nương nhờ trước đây vô lượng kiếp. Do đó, 
nghiệp khéo được tôi thực hiện đã cho tôi nhìn thấy quả báo tại đây. 

939. Sự nương nhờ của tôi đã được gin giữ cần thận, tâm y dà khéo duoc 
củng có. Sau khi thọ hưởng mọi thứ danh vọng, tôi đã đạt đến vị thé bất động. 

940. Những уі nào CÓ sự lắng nghe, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói. Tôi sẽ 
giảng cho các vị về đạo lộ đã được tự thân nhìn thây của mình. 

941. “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, giáo pháp của đẳng Chiến Thắng 
được hiện hữu. Tiếng trống bất tử đã được уб lên là sự xua đi các mũi tên 
sầu muộn. 

942. Băng sức lực của mình, các vị có thé thực hiện hành động hướng 
thượng ở phước điền vô thượng, tương tợ như thế, [với năng lực của mình] các 
vị sẽ chạm đến Niết-bàn. 

943. Sau khi đã thọ nhận ba sự nương nhờ, sau khi đã gìn giữ năm giới сат, 
sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở nơi đức Phật, các vị sẽ tiến hành việc 
châm dứt khô đau. 

944. Sau khi thực hành tương tợ như tôi, sau khi gìn giữ toàn vẹn các giới 
сат, không bao lâu sau tất cả, các vị cũng sẽ đạt được phâm vị A-la-hán.” 

945. Có được ba minh, tôi đã đạt đến thần thông và được rành rẽ về tâm 
của người khác. Bạch dáng Đại Hùng, vị Thinh văn của Ngài xin dành lễ ở bàn 
chân của bậc Đạo Sư. 

946. [Kê từ khi] tôi đã đi đến nương nhờ đức Phật trước đây vô lượng kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc đi đến nương nhờ. 

947. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tisaranagamaniya đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Tisaranagamaniya” là phần thứ ba. 


24. KÝ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO PAÑCASILASAMADANIYA 
(РайсазПазатйаайтуайһеғараайпат) 


948. Khi ây, tôi đã là người làm công ở thành phố Сапдауай. Bị vướng bận 
trong việc quán xuyên công việc của người khác, tôi không đạt được sự xuât gia. 
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949. [Tôi đã suy nghĩ răng:] “BỊ che lấp bởi sự tám {д1 ду, [chúng sanh] bị 
thiêu đốt bởi ba loại lửa [tham, sân, si], vậy thì băng phương pháp nào, ta có 
thê được thoát khỏi? 

950. Và ta là người làm công khôn khó, vật xứng đáng dé dâng cúng thì ta 
không có. Нау là ta nên thọ trì và làm toàn vẹn năm giới сіт?” 

951. Vị Thinh văn của bậc Hiền Trí Апотайаѕѕї có tên là Nisabha. Tôi đã 
đi đến gặp vị ây và đã nhận lãnh năm điều học [về giới]. 

952. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ năm giới сат được toàn vẹn chừng ây thời gian. 


953. Khi thời điểm của tử thân đã đến, chư thiên an ủi tôi ràng: “Thua ngài, 
có cô xe được thắng một ngàn [ngựa | dành cho ngài, nó đã деп rôi.” 


954. Khi tâm cuối cùng đang diễn tiên, tôi đã tưởng nhớ lại giới hạnh của 
tôi. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


955. Và tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi lần. Tôi 
đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


956. Tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lần. Lãnh 
thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bàng phương diện tính đếm. 


957. Được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, sau khi mạng chung từ thé giới 
chư thiên, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành 
phố Vesālī. 


958. Vào thời điểm cận kë mùa mưa, trong lúc giáo pháp của dáng Chién 
Tháng đang chói sáng, mẹ và luôn cả cha của tôi đã nhận lãnh năm điều học 
[về giới]. 

959. Do việc đã lắng nghe, tôi đã mau chóng tưởng nhớ lại giới hạnh của 
mình. Tôi đã ngôi ở ngay chỗ ngôi ây và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

960. Vào lúc năm tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Sau khi nhận biết đức hạnh [của tôi], đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho [tôi] tu 
lên bậc trên. 

961. Sau khi gìn giữ năm điều học [về 0101] được toàn уеп, trong vô lượng 
kiếp trước đây tôi đã không đi đến đọa xú. 

962. Do nhờ tác động của các giới сат áy, tôi đây đã thọ hưởng danh vọng. 
Trong khi ngợi ca [về quả báo của giới | cho dầu đến một Кой (mười triệu) kiếp, 
tôi cũng chỉ có thể ngợi ca được một phân nhỏ. 

963. Sau khi gìn giữ năm giới câm, tôi đạt được ba chủng tử: Tôi là người 
có tuôi thọ, có của cải lớn lao, có tuệ sắc bén. 

964. Tôi chỉ đang поо1 ca phân phụ trội trong só toàn thể [quả báo] có liên 
hệ đến loài người. Sau khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi đều đạt được các 
điều này. 


965. Vị Thinh văn của dáng Chiến Thắng là người đang thực hành giới 
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cắm vô số ké, nếu vị ây vui thích trong các cõi tái sanh thì quả thành tựu sẽ 
như thé nào? 


966. Năm giới сат đã được thực hành tốt đẹp bởi tôi là người làm công 
có sự quán sát. Nhờ vào giới hạnh ấy, ngày hôm nay tôi đã cởi bỏ mọi điều 
trói buộc. 


967. [Кё từ khi] tôi đã gìn giữ năm giới сат trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của năm giới сат. 
968. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pañcasilasamadaniya' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão PañcasTlasamãdäniya” là phân thứ tư. 


25. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO АММАЅАМЅАУАКА 

(2Ánnasarnsãvakattheraäpadanam) 

969. Bậc Toàn Слас [Siddhattha] có màu da vàng chói, to như cây cột trụ 
băng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 

970. Sau khi nhìn thấy dáng Quang Đăng Của Thé Gian Siddhattha, bậc Vô 
Lượng Vô Song, dáng Quang Minh, bậc Đã Được Rèn Luyện, tôi đã đạt được 
niềm phi lạc tột bậc. 

971. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã chăm lo bữa ăn đến bậc Đại 
Hiền Trí ду. Khi ду, bậc Đại Bi, đẳng Bảo Hộ đã nói lời tùy hy đến tôi. 

972. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, ở đâng Đại Bi ấy là bậc 
tạo ra niềm an ủi cao tột, tôi đã sướng vul ở cõi trời một kiếp. 


973. Kẻ từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng vật thực. 


974. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Annasamsävaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Annasamsävaka” là phân thứ năm. 


26. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO DHŨPADAYAKA 
(Оһйраайуакайһеғараайпат) 


975. Với tâm у trong sạch, tôi đã dâng cúng khói hương ở liêu cốc của đức 
Тһе Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian như thế ấy. 


976. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thê thiên nhân hay nhân loại, 


L Pañcasilasamadaniya nghĩa là “уі có sự thọ trì (samadãna) năm (pañca) giới cầm (sīla).” 
2 Annasamsavaka nghĩa là “уі ngợi ca (samsavaka) về việc (dâng cúng) vật thực (аппа).” 
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tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
khói hương. 

977. Kê từ khi tôi đã dâng cúng khói hương trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng khói hương. 

978. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Dhũpadäyaka3 đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trướng lão Dhũpadäyaka” là phân thứ sáu. 


27. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PULINAPUJAKA 

(Pulinapijakattherapadanam) 

979. Sau khi bỏ đi lớp cát cũ ở cội cây Bó-dé tối thượng của đức Thế Tôn 
Vipasst, tôi đã rải lên lớp cát sạch. 

980. [Kể từ khi] tôi đã dâng cúng cát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng cát. 

981. Trước đây năm mươi ba kiếp, tôi đã trở thành đức vua cai quản dân 
chúng, là vị Chuyên Luân Vương tên Mahapulina, có oai lực lớn lao. 

982. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Риіпарӣјака* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Риіварӣјака” là phân thứ bảy. 


28. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO UTTARIYA (U#ariyattherãpadãnam) 

983. Lúc bây giờ, tôi là con cá sâu Ở bờ sông Candabhaga. Gắn bó với khu 
vực kiêm ăn của minh, tôi đã đi đên bên dó của con sông. 

984. Vào thời điểm ấy, bậc Tự Chủ Siddhattha, nhân vật cao са ây, có ý định 
vượt qua dòng sông nên đã đi về phía bến 40 của con sông. 

985. Và khi đẳng Toàn Giác tiến đến gân, tôi cũng đã tiễn đến gân nơi ду. 
Tôi đã đi đên gân bậc Toàn Giác và đã thôt lên lời nói này: 

986. “Bạch đâng Đại Anh Hùng, xin hãy ngự lên [ở lưng], tôi sẽ đưa Ngài 
sang [sông], là địa phận thuộc vê tôi do tô tiên truyền lại. Bạch đẳng Đại Hiên 
Trí, xin hãy thương xót [дёп tôi].” 

987. Nghe được tiếng kêu Бао của tôi, bậc Đại Hiển Trí đã ngự lên [ở 
lưng]. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đưa đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
sang [sông]. 

988. Ở bờ bên kia của dòng sông, tại nơi ау, đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian 
Siddhattha đã an ủi tôi rằng: “Ngươi sẽ đạt được bất tử.” 


3 Dhupadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) khói hương (аййра), tức là xông khói có mùi thơm.” 
4 Pulinap1jaka nghĩa là “vi cũng dường (рй/аКа) cát (pulina).” 
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989. Sau khi chết đi, Па bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thế giới chư thiên. Tôi đã 
thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


990. Và tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc Бау lần. Tôi đã 
trở thành đẳng Chuyên Luân Vương, chúa 16 của trái đất ba lần. 


991. Gắn bó với sự độc cư, cán trọng và khéo thu thúc, tôi duy trì thân mạng 
cuối cùng ở giáo pháp của dáng Chánh Đăng Giác. 


992, [Kê từ khi] tôi đã đưa đẳng Nhân Ngưu sang [sông] trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết йёп khó cảnh; điêu này là quả báo của việc 
đưa sang [sông]. 


993. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Uttariya đã nói lên những lời kệ này như thế áy. 
“Ký sự về Trưởng lão Uttariya” là phần thứ tám. 


29. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO EKAÑJALIKA (Ekañjalikattheräpadänam) 
994. [Tôi đã nhìn thấy] bậc Toàn Giác Vipassĩ có màu da vàng chói, dáng 
Ха Phu Cao Quy, vị Anh Hùng Của Nhân Loại, đẳng Hướng Đạo, đang đi ở 
khu phố chợ. 
995. Sau khi nhìn thây vị Huân Luyện Viên cho người chưa được huấn 
luyện, bậc Đại Hùng Biện, đắng Đại Trí như thé ấy, được tịnh tín, tôi đã chắp 
tay lại với tâm ý vui mừng. 


996. Ке từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc chắp tay. 


997. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekañjalika° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Ekañjalika” là phân thứ chín. 


30. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO KHOMADAYAKA 
(КһотаайуаКайһеғараайпат) 


998. Іліс Бау giờ, tôi đã là người thương buôn ở thành phố Bandhumafi. 
Chính nhờ thế, tôi cấp dưỡng người vợ và gieo trông sự thành tựu về nhân lành. 

999. Trong khi bậc Đại Ấn Sĩ Vipassĩ đang di ở trên đường, tôi đã dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư một tâm vải sợi lanh nhằm mục đích hành thiện. 

1000. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng tâm vải sợi lanh trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
tâm vải sợi lanh. 


5 Ерайуа а nghĩa là “vị có một lần (eka) chắp tay (añjali).” 
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1001. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là Sindhavasandana, vị chúa tế 
độc nhât ở bôn châu lục, được thành tựu bảy loại báu vật. 
1002. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Khomadäyaka5 đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Khomadäyaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược | 

VỊ Subhüuti, vị Upaväna, уі có sự nương nhờ, уі ріп рії giói, уі ngợi ca về 

vật thực, vi [cúng duong] khói hương, vị [dâng cúng] cát, cùng với vị Uttariya, 

VỊ CÓ Sự chắp tay và vị dâng cúng tám vải sợi lanh, chính là mười (Ку sự] thuộc 

phân thứ ba. Một trăm tám mươi lăm câu kệ đã được nói lên và tât cả đã được 
gộp chung lại. 

Phẩm Subhñti là phẩm thứ ba. 
(Dứt tụng phẩm thứ tư). 


6 Khomadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) tâm vải sợi lanh (khoma).” 
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IV. PHẨM KUNDADHANA 
(KUNDADHANAVAGGO) 


31. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO KUNDADHANA 
(Kundadhanattherapadanam) 
1003. Vào lúc dáng Tự Chủ, nhân vật cao cả thiên tịnh bảy ngày, với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng tôi đã hầu cận đức Phật tôi thượng. 


1004. Sau khi biết được thời điểm bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã xuất 
khỏi [thiền], tôi đã cầm lẫy паі chuỗi lớn và đã đi đến gân [Ngài]. 

1005. Đức Thế Tôn, đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ nhận trái cây ấy. 
Trong lúc làm cho tâm tôi được tịnh tín, bậc Đại Hiền Trí đã thọ dụng [trái 
cây ау]. 

1006. Sau khi thọ dụng, đẳng Toàn Giác, bậc Xa Phu Vô Thượng đã ngôi 
xuống ở chỗ ngôi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

1007. “Các cộng đồng dạ-xoa nào sống ở ngọn núi này, các hạng chúng 
sanh nào sóng ở rừng hãy lắng nghe lời nói của Ta. 

1008. Người nào đã hầu cận đức Phật, tợ như con sư tử vua của loài thú, Ta 
sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1009. Người này đây sẽ trở thành vị Thiên vương mười một lân. Và sẽ trở 
thành dáng Chuyên Luân Vương ba mươi bốn lân. 

1010. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

1011. Người пау sẽ măng nhiéc các vị Sa-môn có giới hạnh không còn lậu 
hoặc, và sẽ nhận lây biệt danh do quả thành tựu của ác nghiệp. 

1012. [Người này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Kundadhãna.” 

1013. Được gắn bó với sự cô tịch, chứng thiên, thỏa thích về thiền, tôi đã 
làm vui lòng bậc Đạo Sư và tôi sóng không còn lậu hoặc. 

1014. Được các vị Thinh văn hàng đầu vây quanh, được hội chúng Tỳ-khưu 
tháp tùng, dáng Chiến Thắng đã ngôi хабар ở hội chúng Tỳ-khưu và đã bảo 
người rút thẻ bốc thăm. 

1015. Sau khi đắp y một bên vai, tôi đã đảnh lễ đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, 
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và ở trước бас cao quý trong só các vị đang thuyết giảng, tôi đã rút được [thẻ 
bôc thăm] đâu tiên. 

1016. Do việc làm â ây, đức Thế Tôn, bậc Làm Rung Động Mười Ngàn [Thé 
Giới] đã ngòi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế hàng đầu. 

1017. Tôi có sự tinh tân, có khả năng tiễn hành các phận sự là điều kiện đưa 
đến sự an ón khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo 
pháp của dáng Chánh Đăng Giác. 

1018. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kundadhäna đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Kundadhäna” là phân thứ nhất. 


32. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SAGATA (5йгагапһегараййпат) 


1019. Lúc bây giờ, tôi đã là уі Bà-la-môn tên Sobhita. Được tháp tùng bởi 
những người học trò của minh, tôi đã đi đến tu viện. 

1020. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi hội chúng. Tỳ-khưu, đức Thế 
Tôn, bậc Tối Thượng Nhân sau khi bước ra khỏi công tu viện đã đứng lại. 

1021. Tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Спас, bậc Đã Được Rèn Luyện 4 ây được 
tháp tùng bởi các vị đã được rèn luyện. Sau khi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín, tôi đã ngợi ca đẳng Lãnh Đạo Thế Gian ràng: 

1022. “Những loại nào là thảo mộc, tật cả các loại ду đều tăng trưởng ở trên 
đât. Tương to như thế, các chúng sanh có sự giác ngộ được phát triên ở trong 
giáo pháp của dáng Chiến Thăng. 

1023. Ngài là bậc Xa Phu có trí tuệ và là bậc Đại Ап Sĩ 401 với đám đông 
dân chúng. Ngài nâng đỡ họ ra khỏi con đường sai trái và nói cho họ về đạo lộ. 

1024. Ngài là bậc Đã Được Rèn Luyện, được vây quanh bởi các vị đã được 
rèn luyện, là bậc Chứng Thiên cùng với các vị được thỏa thích về thiên, là bậc 
Có Sự Nhiệt Tâm cùng với những vị có tính kháng quyết và an tịnh như thé ấy. 

1025. Được tô điểm bởi đoàn tuy tùng có phước đức và trí tuệ, Ngài chói 
sáng. Hào quang của Ngài tỏa ra giông như [ánh sáng] trong lúc mặt trời moc. 

1026. Sau khi nhìn thây tâm đã được tịnh tín [của tôi], bậc Đại Ấn Sĩ 
Padumuttara đứng ở hội chúng Tỳ-khưu đã nói lên những lời kệ này: 

1027. “Người Bà-la-môn nào đã khởi lên niềm vui và tán dương về Ta, 
người ây sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên trong một trăm ngàn kiếp. 

1028. Bởi уі sau khi mệnh chung từ cõi trời Đầu-suất, được thúc đây bởi 
nhân 16 trong sạch, [người ấy] sẽ xuất gia trong giáo pháp của đức Тһе Tôn 
Gotama. 

1029. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, [người ấy] sẽ đạt được phẩm 
vị A-la-hán, sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư và sẽ có tên là Sagata.” 
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1030. Sau khi xuất gia, tôi đã lìa bỏ ác nghiệp băng thân. Sau khi dứt bỏ nết 
xâu về lời nói, tôi đã làm thanh tịnh vë sự nuôi mạng sông. 

1031. Trong khi sống như vậy, tôi được rành rë về các bản thê của [đề mục] 
lửa. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

1032. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sägata đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Sāgata” là phần thứ nhì. 


33. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO МАНАКАССАМА 
(МаһАаКассапайһеғараайпат) 


1033. Ngôi bảo tháp của đẳng Bảo Hộ Padumuttara tên là Paduma. Tôi đã 
cho xây dựng bảo tọa bằng đá và đã cho thếp vàng. 

1034. Sau khi nâng cao chiếc lọng che làm băng châu báu và chiếc quạt 
lông đuôi bò, tôi đã dâng đến đức Phật là dáng Quyền Thuộc Của Thế Gian như 
thé ấy. 

1035. Khi â ау, cho đến chư thiên ở địa cầu, tất cả đã tụ hội lại [nói rằng]: 
“Ngài sẽ thuyết giảng về quả thành tựu của những chiếc lọng che làm băng 
châu báu. 

1036. Và khi bậc Đạo sư đang thuyết giảng, chúng ta sẽ lắng nghe tật cả 
điều á Ấy. Chúng ta có thê làm sanh khởi niềm vui thích hơn nữa đối với giáo 
pháp của đẳng Chánh Đắng Giác.” 

1037. Được vây quanh bởi hội chúng Ty-khưu, đâng Tự Chủ, nhân vật cao 
cả, sau khi ngôi xuống ở bảo tọa băng vàng đã nói lên những lời kệ này: 

1038. “Bảo tọa làm băng vàng và châu báu пау được dâng cúng bởi người 
nào, Ta sẽ {ап dương người áy. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

1039. Người ấy sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi 
kiếp và sẽ ngự trị khu vực xung quanh một trăm do-tuân băng hào quang. 

1040. Sau khi đi đến thé giới nhân loại, [người ây] sẽ trở thành đẳng Chuyên 
Luân Vương tên Pabhassara và sẽ có oai lực nỗi bật. 

1041. Dầu là ban ngày hoặc ban đêm, vị Sát-đế-ly sẽ rực sáng ở xung quanh 
tám ratana (hai mét), tg như mặt trời đã mọc lên. 

1042. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

1043. Sau khi mệnh chung từ chính cõi trời Đâu-suắt, được thúc đây bởi 
nhân (6 trong sạch, [người ây] sẽ trở thành thân quyến của đẳng Phạm thiên 
[dòng dõi Bà-la-môn]| với tên là Kaccana. 

1044. Về sau, người йу sẽ xuất gia và sẽ trở thành vị A-la-hán, không còn 
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lậu hoặc. Đức Gotama, đẳng Quang Đăng Của Thê Gian, sẽ thiết lập vào у! thé 
hàng dàu. 

1045. [Người ây] sẽ giảng giải một cách chi tiết về câu hỏi đã được hỏi một 
cách tóm tắt. Và trong khi giảng giải về câu hỏi ấy, [người ấy] sẽ làm thỏa mãn 
tâm tư [của người һо1].” 


1046. Được sanh ra cao quy trong gia tộc giàu có, tôi đã là vị Bả-la-môn 
thông thạo về chú thuật. Sau khi từ bỏ các tài sản và lúa gạo, tôi đã xuất gia vào 
đời sông không gia dinh. 


1047. Tôi giảng giải một cách chi tiết cho những người đang hỏi, cho dâu 
[191] một cách tóm tăt. Tôi làm thỏa mãn tâm tư của những người ấy, tôi làm 
cho bậc Tối Thượng Nhân hoan һу. 


1048. Được hoan һу về tôi, dáng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, 
sau khi ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng. 
1049. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão МаһаКассапа đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão МаһаКассапа” là phần thứ ba. 


34. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО KALUDA YI (Kāludāyittherāpadānam) 
1050. Lúc bây giờ, đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng Của Thé 
Gian như thế ду đang đi du hành đường xa. 


1051. Sau khi câm lấy đóa sen hông khéo được nở rộ, cùng với đóa sen 
xanh và bông hoa nhài, tôi đã cầm 18у món cơm thượng hạng và đã dâng cúng 
đến bậc Đạo sư. 


1052. Đẳng Đại Hùng đã thọ dụng món cơm thượng hạng có thức ăn 
tuyệt hảo. Và Ngài đã cầm lẫy bông hoa ây гбі đã đưa ra cho dân chúng xem. 
[Ngài nói: | 

1053. “Hoa sen là loài hoa tôi thượng, đáng quy, đáng mến, đáng yêu ở thé 
gian. Người nào đã dâng cúng bông hoa này đên Ta, người ây đã làm được việc 
làm vô cùng khó khăn. 

1054. Người nào đã dâng lên bông hoa và đã dâng cúng món cơm thượng 
hạng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1055. Người а ây sẽ cai quản thiên quốc mười tám lần. Sẽ có hoa sen xanh, 
luôn cả sen hông và hoa nhài М phía bên trên người ấy. 

1056. Do quả thành tựu về phước báu của người này, tức thời sẽ có chiếc 
long che đượm mùi hương cối trời được tạo ra và sẽ được duy trì ở trên 
không trung. 

1057. [Người ấy] sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương hai mươi lăm lân, 
và sẽ ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liên ở trái đất. 
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1058. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1059. Được hài lòng với nghiệp của chính mình, được thúc đây bởi nhân tó 
trong sach, [người ấy] sẽ trở thành bà con quyến thuộc, là nguồn đem lại niềm 
hoan hỷ cho dòng họ Sakya. 


1060. Vë sau, duoc thúc dáy bởi nhân tó trong sach, nguoi ây sẽ xuất gia. 
Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, [người ấy] së Niết-bàn không còn 
lậu hoặc. 


1061. Đẳng Quyến Thuộc Của Тһе Gian Gotama ấy sẽ thiết lập vị đã đạt 
được các Іше phân tích, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc [ау] 
vào vị thê tôi thăng. 


1062. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh, người ду sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, [và sẽ] có tên 
là Uday!.” 


1063. Tham, sân, si mê, ngã mạn và gièm pha đều bị tiêu hoại. Sau khi biết 
toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


1064. Là người có sự tinh cần, cân trọng, tôi cũng đã làm vui lòng dáng Toàn 
Giác. Và dàng Toàn Giác được hoan hy, đã thiệt lập tôi vào vi thê tôi thăng. 
1065. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phát. 
Đại đức Trưởng lão Kāļudāyī đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Кашдау?” là phần thứ tư. 


35. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO MOGHARAJA (Mogharäjattherãpadändrn) 

1066. Lúc bây 010, bâc Toàn Giác Atthadasst, đẳng Tự Chủ, bậc Không BI 
Đánh Bal, đã bước đi ở trên đường lộ, được hội chúng Ty-khuu tháp tùng. 

1067. Được tùy tùng bởi những người học trò, tôi đã lìa khỏi căn nhà. Sau 
khi đi ra khỏi nơi ây, tôi đã nhìn thây đầng Lãnh Đạo Thê Gian. 

1068. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đâu. Sau khi làm 
cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã ngợi | ca đẳng Lãnh Đạo Thé Gian: 

1069. “Cho đến các chúng sanh thuộc sắc giới, vô sắc giói, hoặc vô tưởng, 
tất cả các chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

1070. Người nào dùng í tâm lưới 16 nhỏ vây quanh nước, bất cứ loài sinh vật 
nào ở trong nước, chúng đều ở trong tâm lưới. 

1071. Chúng sanh thuộc sắc giới và vô sắc giới là có tâm tư, tất cả các 
chúng sanh ấy đêu được bao gồm ở trong ігі tuệ của Ngài. 

1072. Ngài tiếp độ thế gian аду đây tăm (бі này. Sau khi lắng nghe giáo 
pháp của Ngài, bọn họ vượt qua được luông [suy nghĩ vé] hoài nghi. 

1073. Thê gian bị bao trùm bởi vô minh, bị tràn ngập bởi bóng tối. Trong 
khi trí tuệ của Ngài đang chiếu sáng, các bóng tôi đều bị tiêu diệt. 
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1074. Ánh mắt của Ngài là sự xua đi bóng tôi lớn lao của tất cả [chúng 
sanh]. Sau khi lắng nghe giáo pháp của Ngài, nhiều người được Niết-bàn. 

1075. Sau khi đã dó đây mật ong tinh khiết vào cái hũ, tôi đã nâng lên bằng 
cả hai tay và đã dâng đến bậc Đại Ấn Sĩ. 

1076. Đẳng Đại Hùng, bậc Đại Ấn Sĩ đã tự tay thọ nhận. Và sau khi thọ 
dụng [mật ong] ấy, dáng Toàn Tri đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

1077. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư Atthadasst, đẳng Nhân Ngưu, 
trong khi làm tâm của tôi được tịnh tín, đã nói lên những lời kệ này: 

1078. “Người nào đã tán dương trí tuệ này, đã ngợi ca đức Phật tối thượng, 
do sự tịnh tín ây 0 trong tâm người ấy không đi đến chốn khó đau. 

1079. Người á ây sẽ cai quản thiên quốc mười bón lần và sẽ ngự trị tám trăm 
quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 

1080. Rồi [người ây] sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương năm trăm lân, 
sẽ cai quản vô sô xứ sở và quốc độ ở trái йа. 

1081. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà, 
[người ấy] sẽ xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

1082. [Người ây] sẽ dùng trí tuệ suy xét về ý nghĩa thâm sâu vi tế và sẽ trở 
thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, có tên là Mogharaja. 

1083. [Người ấy] sẽ được thành tựu ba minh, sẽ là vị có phận sự đã được làm 
xong và sẽ trở thành bậc Không Còn Lậu Hoặc. Đẳng Ха Phu Cao Cả Gotama 
sẽ thiết lập [người ấy] vào vị thé tối thăng.” 

1084. Sau khi từ bỏ sự găn bó liên quan đến loài người, sau khi cắt đứt mối 
ràng buộc đối với sự tái sanh, sau khi biết toàn diện vë tất cả các lậu hoặc, tôi 
sông không còn lậu hoặc. 

1085. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Морћагаја đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự vë Trưởng lão Mogharäja” là phần thứ năm. 


36. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO ADHIMUTTTA (Adhimuttattherapadanam) 

1086. Khi đắng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tôi Thượng Nhân AtthadassI đã 
Niết-bàn, tôi đã hộ độ hội chúng Tỳ-khưu với tâm ý trong sạch. 

1087. Sau khi thỉnh mời hội chúng quý báu có bản thé chính trực đã được 
định tĩnh, tôi đã thực hiện mái che bằng cây mía và đã phục vụ bữa ăn đến hội 
chúng tôi thượng. 

1088. Nơi chỗn nào tôi đi tái sanh dâu là bản thể thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đều vượt trội tất cả chúng sanh; điêu này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

1089. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quà báo của việc dâng cúng 
cây mía. 
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1090. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Adhimutta đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Adhimutta” là phần thứ sáu. 


37. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO LASUNADAYAKA 

(Lasunadayakattherapadanathn) 

1091. Lúc báy giờ, tôi đã là vị đạo sĩ khó hanh ở không xa núi Hy-mã-lạp. 
Tôi sống bằng củ tỏi, củ tỏi là thực phẩm của tôi. 

1092. Tôi đã chất [tỏi] đầy các túi xách гбі đã di đến tu viện dành cho hội 
chúng. Được mừng rỡ, tôi đã dâng cúng củ tỏi đến hội chúng với tâm mừng rỡ. 

1093. Sau khi dâng cúng củ tỏi đến hội chúng đã được thỏa thích trong giáo 
pháp của bậc Tôi Thượng Nhân Vipasst, tôi đã sướng vui ở cõi trời một KIỆp. 

1094. Kê từ khi tôi đã dâng cúng củ tôi trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết йёп khó cảnh; điều này là quả báo của các củ tỏi. 

1095. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Lasunadayaka! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Lasunadäyaka” là phân thứ bảy. 


38. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO AYAGADAYAKA 

(4 yagadayakattherapadanam) 

1096. Khi dáng Bảo Hộ Thé Gian Sikhï, bậc cao quý trong só các vị đang 
thuyết giảng đã Niết- bàn, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đảnh 
lễ ngôi bảo tháp tôi thượng. 


1097. Khi ấy, sau khi thảo luận với những người thợ mộc, tôi đã dâng cúng 
phân tài chánh. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cho xây dựng 
ngôi sảnh đường dải. 

1098. Tôi đã sông ở giữa chư thiên tám кіёр không bị gián đoạn. Trong các 
kiếp còn lại, tôi đã luân hôi xen kẽ [giữa cõi trời và cõi người]. 

1099. Chất độc không ngâm vào cơ thê, các loại vũ khí không hãm hại được 
tôi, tôi không bị chết đuôi ở trong nước; điêu này là quả báo của ngôi sảnh 
đường dài. 

1100. Nếu tôi ao ước cơn mưa thì có đám mây lớn đồ mưa xuống, ngay 
cả chư thiên cũng chịu sự điều khiên của tôi; điêu này là quả báo của nghiệp 
phước thiện. 

1101. Tôi đã là [đâng Chuyên Luân Vương] được thành tựu bảy loại châu 
báu ba mươi lần, không người nào chê bai tôi; điều này là quả báo của nghiệp 
phước thiện. 


L Тазипаайуака nghĩa là “vi dâng cúng (dayaka) tôi (Газипа).” 
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1102. [Kê từ khi] tôi đã cho thực hiện ngôi sảnh đường dài trước đây ba 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của ngôi 
sảnh đường dài. 


1103. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão АуарадауаКа? đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trướng lão АуасадауаКа” là phần thứ tám. 


39. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO DHAMMACAKKIKA 
(Dhamưmacakkikattherãapadanưmn) 
1104. Phía trước bảo tọa sư tử của đức Thế Tôn Siddhattha, tôi đã thiết lập 
bánh xe pháp đã được làm khéo léo, đã được ngợi khen bởi các bậc trí thức. 
1105. Với dáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyển xứng 
đáng, tôi được rực rỡ. Nhiêu người thường xuyên ейп bó, vây quanh tôi. 
1106. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn phục vụ tôi, với đoản tùy tùng 
tôi được rực rỡ; điêu này là quả báo của nghiệp phước thiện. 
1107. [Kê từ khi] tôi đã thiết lập bánh xe [pháp] trước đây chín mươi bốn 
kiệp, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của bánh xe pháp. 
1108. Trước đây mười một kiếp, đã có tám vị thông lãnh dân chúng cùng 
tên Ѕаһаѕѕагаја, là các dáng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 
1109. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Dhammacakkika” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Dhammacakkika” là phân thứ chín. 


40. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КАРРАЕСККНТҮА 

(Каррағикктуайһеғараайпат) 

1110. Ở phía trước ngôi bảo tháp tôi thượng của đức Thế Tôn Siddhattha, 
tôi đã treo giăng những tâm vải nhiêu màu sắc và đã thiết lập cây như ý. 

1111. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dâu là bản thê thiên nhân hay nhân loại, 
có cây như ý rực rỡ hiện diện ở cánh cửa lớn của tôi. 

1112. Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng là những người sông nương tựa vào tôi, 
chúng tôi luôn luôn lẫy vải từ cây như ý ây rôi mặc vào. 

1113. Kê từ khi tôi đã thiết lập cây [như ý] trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của cây như ý. 


2 Ayagadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (đäyaka) sảnh đường dài (ауаса).” 
3 Dhammacakkika nghĩa là “vị có bánh xe (cakka) giáo pháp (dhamma).” 
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__ 1114. Và trước đây vào Кіёр thứ bảy, đã có tám vị Sát-đề-ly tên Sucela, là các 
dàng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1115. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kapparukkhiya* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Kapparukkhiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ Kunda, уі Sagata, vị Kaccana, vị Uday!, vị MogharäJa, vị Adhimutfa, уі 
dâng cúng củ tỏi, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe pháp và уі có cây 
như ý là thứ mười, [tông cộng] là một ngàn hai trăm câu kệ. 
Phẩm Kundadhäna là phẩm thứ tư. 


4 Kapparukkhiya nghĩa là “vị liên quan đến cây (rukkha) như ý (kappa)." 
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V.PHẨM UPALI 
(UP.4LIVAGGO) 


41. KÝ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO BHAGINEYYA-UPALI 

(Bhãgineyya-Upalittherapadanam) 

1116. Đẳng Lãnh Đạo Thé Gian ây được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô lậu. 
Сап bó với sự độc cư, Ngài ra đi [một mình] đề thiền tịnh. 

1117. Là vị trang phục băng da dê mang theo ba gậy chóng [để máng vật 
dụng], tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian được vây quanh bởi hội chúng 
Ty-khưu. 

1118. Tôi đã đắp tám da dê ở một bên vai rôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca đẳng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

1119. “Giống như các loài sanh ra trong quả trứng, các loài [sanh ra] ở nơi 
âm thấp, các loài có sự hóa sanh, các loài sanh ra từ nước, tất cả các loài có cánh 
như các con диа, v.v... luôn luôn có sự di chuyên ở không trung. 

1120. Bát cứ hạng nào có mạng sóng và sự hiện hữu dầu là hữu tưởng hoặc 
vô tưởng, tất cả các hạng ây đều được bao gôm ở trong trí tuệ của Ngài. 

1121. Và các hương thơm nào thuộc núi non ở ngọn núi Hy-mã-lạp tôi 
thượng, tất cả các hương thơm ấy cũng không sánh bằng một phân giới [hương] 
của Ngài. 

1122. Thé giới này luôn cả chư thiên bị lao vào sự tăm (бі của si mê. Và trí 
tuệ của Ngài trong lúc chiều sáng đã hủy diệt các sự tăm tối. 

1123. Giống như khi mặt trời đã lặn, các chúng sanh di đến sự tối tăm; 
tương to như vậy, khi đức Phật không xuất hiện, thé gian đi đến sự si mê. 

1124. Bạch đức Phật tối thượng, giỗng như mặt trời đang mọc lên luôn luôn 
làm tiêu tan bóng tôi, tương tọ y như thé, Ngài luôn luôn tiêu diệt sự si mê. 

1125. Có tính kháng quyết về sự nỗ lực, Ngài là đức Phật ở thê gian luôn cả 
chư thiên. Do đã được hài lòng với việc làm của Ngài, Ngài đã làm cho nhiều 
chúng sanh được hoan hy.” 

1126. Sau khi tùy hỷ với toàn bộ sự việc ду, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara, 
dáng Trí Tuệ đã bay lên không trung, to như loài thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

1127. Sau khi đã bay lên, bậc Toàn Giác, vị Đại Ап Sĩ Padumuttara, đẳng 
Đạo Sư, đứng trên không trung đã nói lên những lời kệ này: 
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1128. “Người nào ca ngợi trí tuệ này bằng cách liên hệ với các ví dụ so 
sánh, Ta sẽ tán dương người йу. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1129. Người ây sẽ trở thành vị Thiên vương mười tám lần, và sẽ ngự trị 
quốc độ thuộc đất liên ở trái đất ba trăm lân. 

1130. Và [người ấy] sẽ trở thành đắng Chuyên Luân Vương hai mươi lăm 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đêm. 

1131. Vào một trăm ngàn kiếp [vë sau này], bác Dao Su tën Gotama, xuát 
thân gia tộc Okkaka, sẽ xuất hiện ở thé gian. 

1132. Được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 
cõi trời Đầu-suất, [người ау] sẽ có tên là Upali dầu là hạ tiện về dòng dõi. 

1133. Và về sau, người йу sẽ xuất gia và sẽ từ bỏ điều ác. Sau khi biết toàn 
điện về tất cả các lậu hoặc, [người ấy] sẽ Niết-bàn không còn lậu hoặc. 

1134. Được hoan hỷ, đức Phật Gotama, người con trai dòng Sakya có danh 
vọng lớn lao ấy, sẽ thiết lập vị đã được hiểu biệt về Luật ду vào vị thế tối thăng.” 

1135. Do đức tin, tôi đã xuất gia, có phận sự đã được làm xong, không 
còn lậu hoặc. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 

1136. Và đức Thế Tôn đã thương tưởng đến tôi. Tôi có sự tự tin về Luật. 
Được hài lòng với nghiệp của chính mình, tôi sống không còn lậu hoặc. 

1137. Được thu thúc trong Giới bón (Pã/imokkha) và ở năm giác quan, tôi 
năm giữ toàn bộ tất cả về Luật là nguôn phát sanh lên châu báu. 

1138. Và bậc Đạo Sư, dáng Vô Thượng Ó Thế Gian đã biết được đức hạnh 
của tôi. Sau khi ngòi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu, Ngài đã thiết lập tôi vào vị 
thê tôi thắng. 

1139. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Upali đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Bhãgineyya-Upäli” là phân thứ nhất. 


42. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SONAKOTIKANNA 

(Sonpakofikannattherapadanam) 

1140. Tôi đã thực hiện sự tô trét bằng vôi bột và đã cho xây dựng đường 
kinh hành của bậc Hiên Trí Апотайаѕвт, đẳng Trưởng Thượng Của Thế Gian 
như thê ау. 

1141. Tôi đã trải lót đường kinh hành với những bông hoa có màu sắc khác 
nhau. Sau khi thực hiện mái che ở không trung, tôi đã chăm lo bữa ăn đến đức 
Phật tối thượng. 
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1142. Tôi đã chắp tay lên và đã dành lễ bậc có sự hành trì tốt đẹp. Khi ấy, 
tôi đã dâng tặng ngôi giảng đường dài đến đức Thé Tôn. 


1143. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng Ó Thé Gian, 
đức Thé Tôn, bậc Hữu Nhãn đã thọ nhận, vì lòng bi mẫn. 

1144. Sau khi thọ nhận, đẳng ' Toàn Giác, bậc Xứng Đáng Cúng Dường [ở 
thế gian] luôn cả chư thiên đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 


1145. “Người nào với tâm mừng rỡ đã thực hiện ngôi giảng đường dài cho 
Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 


1146. Vào thời điểm tử biệt của người có được nghiệp phước thiện này, 
ngay lập tức sẽ hiện diện cỗ xe ngựa được thắng một ngàn con. 


1147. Người nam này sẽ đi đến thé giới chư thiên bàng cỗ xe ấy. Khi sự việc 
tốt lành được thành tựu, chư thiên sẽ tùy hy. 

1148. [Người này | sẽ cư ngụ ở cung điện có các nhà mái nhọn cao quý, vô 
cùng giá trị, đứng đầu trong các cung điện, có vữa tô là châu báu và đất sét. 

1149. [Người này] sẽ sướng vui ở thé giới chư thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ trở thành vị Thiên vương trong hai mươi lăm kiếp. 


1150. Và [người này | sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương бау mươi bảy 
lần. Tất cả các vị ду đều có chung một tên là Yasodhara với cùng ý nghĩa. 


1151. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu và gom góp sự tích lũy về 
phước thiện, [người này] sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ở kiếp thứ 
hai mươi tám. 


1152. Cũng ở tại nơi Ấy, có cung điện cao quý đã được hóa hiện ra bởi vi 
Trời Vissakamma. [Người này] sẽ cư ngụ tại thành phố được náo nhiệt với 
mười loại tiếng động ây. 


1153. Võ lượng kiếp về sau, [người này] với tên là Okkaka sẽ là vị vua ở 
trong xứ sở, là đâng bảo hộ trái đât có đại thân lực. 


1154. Và người nữ cao quý áy trong số tật cà mười sáu ngàn nữ nhân, là vi 
nữ Sát-đề-ly đã được sanh ra cao quý, sẽ hạ sanh chín người con. 


1155. Sau khi sanh chín người con, người nữ Sát-để-ly sẽ chết đi. Một 
người nữ khác trẻ trung và yêu dâu sẽ làm hoàng hậu chánh cung. 

1156. Sau khi làm đức vua Okkaka уш thích, người con gái sẽ đạt được sự 
ưu đãi. Sau khi đạt được sự ưu đãi, người. con gái ây sẽ lưu dày các người con. 

1157. Và những người con bị lưu dày ây sẽ đi đến ngọn núi [Hy-mà-lap] tôi 
thượng. Do nỗi lo sợ vì sự chia Па dòng абі, tất са bọn họ đã sống chung với 
các người chị. 


1158. Và một người con gái sẽ bị thương, tôn bởi nhiều căn bệnh. Các vị 
Sát-đề-ly sẽ vùi Іар [nàng ở trong hỗ đất, nói răng]: “Chó tách rời dòng dõi của 
chúng ta.” 
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1159. Có vị Sát-đề- -ly sẽ đưa nàng ду đi rồi sông cùng với nàng ây. Lúc bấy 
giờ, sự chia Па có nguồn gốc gia tộc Оккака sẽ xuất hiện. 

1160. Hậu duệ của hai vị ây sẽ thuộc về dòng dõi tên là КоПуа. Họ thọ 
hưởng của cải thuộc về nhân loại ở tại nơi ây không phåi là ít. 

1161. Sau khi mệnh chung từ xác thân â ây, [người này] sẽ đi đến thế giới 
chư thiên. Cũng ở tại nơi ây, [người này] sẽ có được cung điện cao quý, thích ý. 

1162. Được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, sau khi mệnh chung từ thé giới 
chư thiên, [người này] sẽ đi дёп bản thê loài người và sẽ có tên là Sona. 

1163. Có sự ra sức tinh tán, có tính khăng quyết, trong khi đang nỗ lực ở 
trong giáo pháp của bậc Đạo sư, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu 
hoặc và sẽ Niết-bàn, không còn lậu hoặc. 

1164. Đức Thế Tôn Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, VỊ CÓ sự thây không 
giới hạn, бас có sự biết toàn diện, đâng Đại Hùng sẽ thiết lập [người này] vào 
vị thế tối thắng.” 

1165. Tôi đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, tâm của tôi đã 
khéo được củng cô, tât cả nhiệm vụ đã được đặt xuông, tôi đã Niêt-bàn, không 
còn lậu hoặc. 

1166. Đắng Long Tượng dòng dõi Angrrasa, tg như con sư tử đã được sanh 
ra tốt đẹp, sau khi ngôi xuông ở hội chúng Tỳ-khưu đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng. 

1167. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão бопаКойКаппа đã nói lên những lời kệ này như thé áy. 

“Ky sự về Trưởng lão Sonakotikanna” là phần thứ nhì. 


43. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КАЦЛСООНАРСТТА BHADDIYA 

(Капооаһарипабһаййуайһеғараайпат) 

1168. Tất cả mọi người đi đến đức Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại Hiền 
Trí có tâm từ ái, đâng Lãnh Đạo cao cả của toàn thê thế gian. 

1169. Tất cả [mọi người] dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ năm ngôi, thực 
phẩm, thức ăn và nước uống đến bậc Đạo sư [và] ở phước điền vô thượng. 

1170. [Nghĩ răng]: “Та cũng sẽ dâng cúng vật thí đến vị Trời Của Chư Thiên 
như thế ấy”, tôi đã thinh mời đức Phật tối thượng và luôn cả hội chúng vô thượng. 

1171. Và được tôi khích lệ, những người này đã thỉnh mời đức Như Lai và 
toàn thê hội chúng Tỳ-khưu là phước điên vô thượng. 

1172. Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng [trị giá] một trăm ngàn, 
được phủ thảm lông cừu, [được làm] băng sợi len, bông gòn, chỉ lanh và bông 
vải, là chỗ ngôi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật. 
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1173. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Trời Của Chư Thiên, đắng 
Nhân Ngưu, được vây quanh bởi hội chúng Tỳ-khưu đã đi đến cửa nhà của tôi. 

1174. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, 
đẳng Bảo Hộ Thé Gian có danh tiếng, và đã rước Ngài vào căn nhà của mình. 

1175. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã làm toại ý đức Phật, đẳng 
Lãnh Đạo Thê Gian, và một trăm ngàn vị Tỳ-khưu với món cơm thượng hạng. 

1176. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, sau khi ngôi xuống ở hội chúng Ty-khuu đã nói lên những lời kệ này: 

1177. “Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng vàng được phủ thảm len 
lông cừu này, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Та nói. 

1178. Người ấy sẽ cai quản thiên quóc bảy mươi bốn lần và sẽ thọ hưởng sự 
thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

1179. [Người ấy] sẽ ngự trị một ngàn xứ sở, vương quốc ở trái đất và sẽ trở 
thành dáng Chuyển Luân Vương năm mươi môt lân. 

1180. [Người ây] sẽ là người có gia tộc cao sang trong sô tất cả các dòng dõi 
xuất thân. Và về sau, được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, người ây sẽ xuất gia 
và sẽ trở thành vị Thinh văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bhaddiya.” 

1181. Găn bó với sự độc cu, tôi đã cư ngụ ở nơi thanh văng. Và tất cả các 
quả vị đã được tôi chứng đạt, giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được dứt bỏ. 

1182. Biết rõ mọi việc của tôi, dáng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian sau 
khi ngòi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu đã thiết lập tôi vào vị thé (бі thắng. 

1183. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhaddiya Kaligodhayaputta đã nói lên những lời kệ 
này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Bhaddiya Kaligodhaputta” là phân thứ ba. 


44. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SANNITTHAPAKA 

(Sanrffiapakattherapadanam) 

1184. Sau khi tạo nên một liêu cốc nhỏ ở trong rừng, tôi sông ở trong vùng 
đôi núi, tự hài lòng với việc có hay không có, với việc có được danh tiếng hay 
không có danh tiếng. 

1185. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, cùng với một trăm ngàn уі có năng lực đã đi đến khu vực của tôi. 

1186. Khi bậc Đại Hùng tên Padumuttara 41 đến gân, tôi đã chuẩn bị tâm 
thảm cỏ và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

1187. Với tâm tịnh tín, với у vui mừng, với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng 
cúng trái amanda và nước uống đến bậc có bản thê chính trực. 
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1188. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn Мес деп khô cảnh; điêu này là quả báo của trải amanda. 

1189. Trước đây bón mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Arindama độc nhật, là đẳng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1190. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sannitthäpaka đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ký sự về Trưởng lão баппіңһараКа” là phần thứ tư. 


45. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PAÑCAHATTHIYA 

(Райсаһаптуайһеғараайпат) 

1191. Вас Тойп Giác tên Sumedha đi ở khu phó chợ, có mắt nhìn xuống, có 
lời nói cân nhắc, có niệm, có giác quan thu thúc. 

1192. [Dân chúng] đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh đê làm vòng hoa 
đội đâu. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường vật ây đên đức Phật. 

1193. Và những bông hoa được dâng lên ây đã trở thành mái che cho bậc 
Đạo Sư, và đã di chuyên theo đâng Long Tượng giông như những người học 
trò di chuyên theo người thây. 

1194. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa cho đến ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

1195. Trước đây hai ngàn kiếp, đã có năm vị Sát-đề-ly cùng tên Hatthiya, là 
các dang Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

1196. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pañcahatthiya! đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Pañcahatthiya” là phân thứ năm. 


46. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PADUMACCHADANIYA 

(Padurnacchadarmiyattherapadanam) 

1197. Khi dáng Bảo Hộ Thế Gian Vipassĩ, nhân vật cao са đã Niết-bàn, tôi 
đã cầm lây đóa sen hông khéo được nở rộ dâng lên giàn hỏa thiêu. 

1198. Và khi bông hoa được dâng lên giàn hỏa thiêu, nó đã bay lên hư 
không bâu trời. Tôi đã tạo nên và đã duy trì mái che ở không trung, nơi giàn 
hỏa thiêu. 

1199. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


' Pañcahatthiya nghĩa là “уі liên quan đến năm (pañca) bó (һапһа) hoa sen xanh.” 
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1200. Trước đây bốn mươi bảy kiếp, [tôi đã là| dáng Chuyên Luân Vương 
tên Padumissara, là người chinh phục bốn phương, có oai lực lớn lao. 


1201. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức Trưởng lão Padumacchadaniya” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 


“Ку sự về Trưởng lão Padumacchadaniya” là phần thứ sáu. 


47. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SAYANADAYAKA 
(бауапаайауаКайһеғараайпат) 


1202. Chiếc giường cao quý được trải lên bằng các lớp vải đã được tôi dâng 
cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, vị có tâm từ ái như thê ây. 


1203. Đức Thé Tôn đã thọ nhận chỗ năm ngồi thích hợp. Đẳng Chiến Thắng 
đã từ chỗ ngôi đứng dậy rồi bay lên không trung. 


1204. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
chiếc giường. 


1205. Trước đây năm mươi mốt kiếp, [tôi đã là] vị tên Уагипа Deva, là đẳng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1206. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sayanadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ký sự уе Trướng lão бауападауака” là phân thứ bảy. 


48. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO CANÑKAMADAYAKA 
(СапКатаайуаКкайһеғараайпат) 


1207. Sau khi gom góp các viên gạch, tôi đã cho xây dựng đường kinh hành 
của đẳng Hiên Trí AtthadassT, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian như thế ấy. 

1208. Đường kinh hành đã được kiến tạo tốt đẹp, cao năm ratana (một mét 
hai lăm), dài một trắm cánh tay (năm mươi mét), đáng được trân trọng, thích ý. 

1209. Đức Тһе Tôn, đẳng Tối Thượng Nhân Atthadassr đã thọ nhận. Ngài 
đã cầm lây cát băng bàn tay và đã nói lên những lời kệ này: 

1210. “Do sự dâng cúng cát và đường kinh hành đã khéo được xây dựng 
này, [người ду] sẽ thọ hưởng cát có chứa đựng bảy loại châu báu. 

1211. [Người ấy] sẽ cai quản thiên quốc ở giữa chư thiên ba kiếp và sẽ thọ 
hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

1212. Sau khi đi đến thé giới nhân loại, [người ấy] sẽ là đức vua Ở quốc độ. 
Và người ấy sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương ở trái đất ba lần.” 


2 Padumacchadaniya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) băng hoa sen hồng (paduma).” 
3 Зауапаайуака nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) chiếc giường (sayana).” 
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1213. Ке từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của đường kinh hành. 
1214. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Cankamadayaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão СайкатадауаКа” là phân thứ tám. 


49. KÝ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO SUBHADDA (Subhaddattheräpadänam) 


1215. Đẳng Hiểu Biết Тһе Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, có danh vọng lớn lao, đã tiếp độ đám đồng dân chúng ròi Niết-bàn. 


1216. Và trong khi bậc Toàn Giác đang Niễt-bàn, mười ngàn [thế giới] đã 
rúng động. Khi ây, đã có tập thê dân chúng đông đảo và chư thiên đã tụ hội lại. 


1217. Sau khi cúng dường trầm hương cùng với các loại bột thơm và 
hoa nhài, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã thoa lên dàng Tôi 
Thượng Nhân. 

1218. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng Ở Thế Gian, 
bậc Toàn Giác ngay khi đang năm đã nói lên những lời kệ này: 


1219. “Người nào đã phủ lên [cơ thê Ta] băng vật thơm và tràng hoa vào 
thời điểm сибі cùng của Ta, Ta sẽ tán dương người ду. Các người hãy lắng nghe 
Ta nói. 

1220. Mệnh chung ở đây, người nam này sẽ đi đến cõi trời Đầu-suất. Sau 
khi cai quản vương quôc ở tại nơi ây, người ây sẽ đi đên cõi Hóa Lạc thiên. 

1221. Sau khi cúng dường tràng hoa cao quý tôi thượng theo phương thức 
này đây, được hài lòng với nghiệp của chính mình, người ây sẽ thọ hưởng sự 
thành đạt. 

1222. Người nam này cũng sẽ tái sanh ở cõi trời Đầu- suất lân nữa. Sau khi 
mệnh chung từ cõi trời ây [người này] sẽ đi đến bản thé nhân loại. 

1223. Người con trai dòng Sakya, đâng Long Tượng cao cả ở thé gian 
luôn cả chư thiên, bậc Hữu Nhãn sẽ giúp cho nhiêu chúng sanh giác ngộ rôi 
sẽ Niễt-bàn. 

1224. Irong khi đã thành đạt sự xuất gia Пат đạo sĩ], được thúc đây bởi 
nhân tó trong sạch [người này] sẽ đi đến gặp bậc Toàn Giác, và khi ấy sẽ hỏi 
câu hỏi. 

1225. Bậc Toàn Giác, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Тһе Gian sẽ làm cho 
[người пау] уш vẻ. Sau khi biết toàn diện về hành động phước thiện, Ngài sẽ 
phô bày các chân lý [cao thượng]: 

1226. Và được hài lòng về câu hỏi, người này sẽ hớn hở, có tâm chăm chú. 
Sau khi dành lễ bậc Đạo Sư, [người này] sẽ câu xin sự xuất gia. 


1 Cankarmadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đayaka) đường di kinh hành (сайКата).” 
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1227. Đức Phật ây, bậc rành rẽ về giáo pháp cao cả, sau khi nhìn thấy [người 
này] có tâm tịnh tín, hoan hy với nghiệp của mình, sẽ cho [người này] xuất gia. 

1228. Sau khi nỗ lực trong giáo pháp của đẳng Chánh Đăng Giác, sau khi biết 
toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người nam này sẽ Niết-bàn, không còn lậu hoặc.” 


(Dứt tụng phẩm thứ năm). 


1229. Được găn liền với nghiệp quá khứ, có sự chăm chú, khéo được định 
tinh, tôi là người con trai chánh thông của đức Phật, đã được sanh ra từ giáo 
pháp, đã được tạo ra tốt đẹp. 

1230. Sau khi đi đến gặp đẳng Pháp Vương, tôi đã hỏi câu hỏi tối thượng. Và 
trong khi giảng giải về câu hỏi của tôi, Ngài đã đưa tôi vào dòng chảy giáo pháp. 

1231. Sau khi hiểu được giáo pháp của Ngài, tôi đã sông, được thỏa thích 
trong giáo pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 

1232. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara đã Niết- 
bàn, không còn chấp thủ, tợ như cây đèn đã tát vì sự cạn kiệt về dầu thắp. 

1233. Đã có ngôi bảo tháp làm băng châu báu сао bảy do-tuân. Tại nơi ây, 
tôi đã cúng dường ngọn cờ tốt đẹp về mọi mặt, làm thích ý. 

1234. Và vị Thinh văn hàng đâu tên Tissa của đức Phật Kassapa, người thừa 
tự giáo pháp của dáng Chiến Thắng, đã là con trai ruột của tôi. 

1235. Do tâm ý kém сді, tôi đã nói lời nói không tốt đẹp với vị áy. Do quả 
thành tựu của nghiệp ấy, tôi đã nhìn (һау dáng Chiến Thăng vào thời điểm 
сибі cùng. 

1236. Tại rừng cây sala Upavattana, ở chỗ năm cuối cùng, đẳng Hiền Trí, 
bậc Đại Hùng, đẳng Chiến Thăng, bậc có sự lợi ích và lòng bi màn, đã cho [tôi] 
xuất gia. 

1237. Giờ đây, đúng ngày hôm nay là sự xuất gia, đúng ngày hôm nay là sự 
tu lên bậc trên, đúng ngày hôm пау là sự viên tịch Niết-bàn trong sự hiện diện 
của bậc Tôi Thượng Nhân. 

1238. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Subhadda đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Subhadda” là phân thứ chín. 


50. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO CUNDA (Cundaftherãpadãndrm) 


1239. Sau khi cho thực hiện cây cột trụ dành cho đức Thé Tôn Siddhattha, 
bậc Trưởng Thượng Của Thê Gian như thê ây, tôi đã phủ lên băng các bông 
hoa nhài. 
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1240. Sau khi làm hoàn tất, tôi đã đem bông hoa ấy lại gần đức Phật. Tôi đã 
câm lây phân còn lại của bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

1241. Đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Сао Са Của Thé Gian trông to như cây cột 
trụ bằng vàng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng tặng cây cột trụ 
bông hoa đến Ngài. 

1242. Đắng Toàn Giác, bậc có sự nghi hoặc đã được loại trừ, được tháp tùng 
bởi những уі đã vượt qua các bộc lưu, sau khi ngôi xuống ở hội chúng Ty-khưu 
đã nói lên những lời kệ này: 

1243. “Người nào đã dâng cúng cột trụ bông hoa đang tỏa ra mùi hương 
của cõi trời đến Ta, Ta sẽ tán dương người ду. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1244. Mệnh chung ở đây, người nam này sẽ đi đến thế giới chư thiên, [và 
së] được hội chúng chư thiên tôn trọng, được các bông hoa nhài phủ quanh. 

1245. Được phát khởi từ nghiệp phước thiện, có chỗ trú ngụ cao vút làm 
bằng vàng và ngọc ma-ni, có cung điện sẽ được hiện ra cho vị ấy. 

1246. Người ấy sẽ cai quản thiên quốc bảy mươi bốn kiếp và sẽ thọ hưởng 
sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vong. 

1247. [Người ây] sẽ ngự tri quốc độ thuộc đất liên ở trái đất ba trăm lần, và 
sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương bảy mươi làm lần. 

1248. [Người йу] sẽ trở thành vị thống lãnh nhân loại tên là Dujjaya. Được 
nương tựa vào nghiệp của chính mình, [người ấy] sẽ thọ hưởng phước báu ấy. 

1249. [Người ấy] sẽ không đi đến doa xứ và sẽ đi đến bản thé nhân loại. Và 
sô vàng không ít hơn một trăm koti (một tỷ) sẽ được tích lũy [cho người ấy]. 

1250. Người ấy sẽ sanh vào dòng dõi Bà-la-môn và sẽ là người con trai ruột 
thông minh yêu dấu của [Bà-la-môn] Vañganta và bà Sari. 

1251. Và уе sau, người ấy sẽ xuất gia trong giáo pháp của đức Аћоїгаѕа 
[Phật Gotama] và sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, có tên là Cũlacunda. 

1252. Người ấy sẽ trở thành bậc có lậu hoặc được đoạn tận ngay khi còn 
là vị Sa-di. Sau khi biết toàn diện vë tất cả các lậu hoặc, người ây sẽ Niết-bàn 
không còn lậu hoặc. ˆ 

1253. Tôi đã phục vụ đẳng Đại Hùng và nhiều vị hiền đức khác, và tôi đã 
hâu cận người anh trai của tôi nhăm đạt đến mục đích tôi thượng. 

1254. Tôi đã phục vụ người anh trai của tôi,’ tôi đã đặt Xá-lợi [của anh tôi] 
ở trong bình bát và đã trình lên dáng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, dáng Nhân Ngưu. 

1255. Đức Phật ở thê gian luôn cả chư thiên đã cầm lấy bằng hai tay, và 
trong khi phô bày Xá-lợi ây, Ngài đã tán dương vị Thinh văn hàng đầu. 


5 Anh trai của vị Cunda пау là Ngài Sãriputta, tức là vị Thinh văn hàng đầu. 
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1256. Tâm của tôi đã khéo được giải thoát, đức tin của tôi đã được thiết lập. 
Sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 
1257. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Cunda đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Cunda” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 


VỊ Орап, VỊ Sona, VỊ Bhaddiya, VỊ Sannitthapaka, vị Hatthiya, mái che, 
g1ường năm, đường kinh hành, vị Subhadda, vị tên Cunda; [tông cộng] có một 
trăm bốn mươi câu kệ và bón câu thêm vào đó. 


Phẩm Upali là phẩm thứ năm. 
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VL PHAM VIJANI 
(VĪJANĪVAGGO) 


51. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VIDHŨPANADAYAKA 

(Vidhipanadäyakattherapadanưm) 

1258. Chiếc quạt đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, рас Truón g 
Thượng Của Thê Gian như thê ây, dáng Chúa Tê Của Loài Người như thê ây. 

1259. Sau khi đã làm cho tâm của minh được tịnh tín, tôi đã chắp tay lên. 
Tôi đã dành lê bậc Toàn Giác rôi ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

1260. Sau khi cầm lây chiếc quạt, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng Ở Thế 
Gian trong khi đang đứng ở nơi hội chúng Ty-khưu đã nói lên lời kệ này: 

1261. “Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 
[người ấy] không sa vào đọa xứ trong một trăm ngàn kiép.” 

1262. Có sự ra sức tinh tán, có tính khắng quyết, được định tinh là đức tính 
của tâm, vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu pham vị A-la-hán. 

1263. [ Trước đây | sáu mươi ngàn kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Vĩjamãna 
là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1264. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Vidhũpanadäyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trướng lão Vidhũpanadäyaka” là phân thứ nhất. 


52. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SATARAMSIKA 

(Sataramsikattherapadanam) 

1265. Sau khi (гео lên tảng đá cao, đẳng Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống. 
Tôi là vị Bà-la-môn thông thạo уе chú thuật, [cư ngụ] ở không xa ngọn núi. 

1266. Khi đẳng Đại Hùng, vị Trời Của Chư Thiên, bậc Nhân Ngưu đã ngôi 

xuông, tôi đã сһар tay lên và đã ngợi са dang Lãnh Đạo Тһе Gian răng: 

1267. “VỊ này là đức Phật, đẳng Đại Hùng, bậc giảng giải về giáo pháp cao 
quy, đứng đâu hội chúng T-khưu, chói sáng như là đông lửa. 

1268. То như đại dương không bị suy suyền, tg như biến cả khó mà vượt 


L Йаййрапаайуака nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) cải quạt (vidhupana).” 
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qua, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng giáo pháp tợ như [con sư tử], vua của loài thú 
không bị hãi sợ.” 

1269. Biết được ý định của tôi, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara đứng ở nơi hội 
chúng Ty-khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

1270. “Sự chắp tay này đã được dâng cúng và đức Phật tối thượng đã được 
ngợi ca bởi người nào, [người ây] sẽ cai quản thiên quốc ba mươi ngàn kiếp. 

1271. Cho đến một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Toàn Giác tên AñgTrasa, 
vị đã dứt bỏ tội lỗi, sẽ hiện khởi. 

1272. [Người ấy] sẽ là người thừa tự giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh 
thống, được tạo ra từ giáo pháp, là уі A-la-hán với tên Sataramst.” 

1273. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Tôi có ánh sáng tỏa ra, [cho пеп | tôi có tên là Sataramsĩ [trăm tia sáng]. 

1274. Ỏ mái che hoặc ở gốc cây, tôi là người có thiên chứng, được thỏa 
thích về thiền. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo pháp của đẳng Chánh 
Đăng Giác. 


1275. [Irước đây] sáu mươi ngàn kiếp, [đã có] bón vị có tên Rama là các 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1276. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sataramsika đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Sataramsika” là phân thứ nhì. 


53. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO SAYANADAYAKA 
(бауапааауакайһеғараайпат) 


1277. Với tâm y trong sạch, tôi đã dâng cúng chiếc g1ường деп đức Phật 
Padumuttara ây, bậc Có Lòng Thương Tưởng деп tất cả thế gian. 


1278. Do sự dâng cúng chiếc giuong ây, có sự thành tựu của hạt giống [đã 
được gieo] ở thửa ruộng tôt, các của cải được sanh lên cho tôi đây; điêu này là 
quả báo của chiếc giường. 


1279. Tôi thực hiện việc năm ngủ ở trên không trung, tôi nâng đỡ trái ах 
пау, tôi có quyên lãnh đạo đối với các sanh mạng: điều này là quả báo của 
chiếc giường. 


1280. [ Trước đây | năm ngàn kiếp, đã có tám vị [tên là] Mahavara. Và [trước 
đây] ba ngàn bốn trăm kiếp, [đã có] bón vị có oai lực lớn lao. 


1281. Bốn [tuệ] phân tích, ... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sayanadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão бауападауаКа” là phần thứ ba. 


2 Зауапаайуака nghĩa là “уі dâng cúng (айуака) chiếc giường (sayana).” 
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54. KÝ SỰ VË TRƯỚNG LAO GANDHODAKIYA 

(Gandhodakiyattherapadanam) 

1282. Đã có lễ hội ở cội đại Bó-dé của đức Phật Padumuttara. Tôi đã 
mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng và tôi đã dâng cúng nước có 
hương thơm. 

1283. Vào thời điểm rưới nước cho cội Bò- аё, có đám mây lớn đã đỗ mưa. 
Và đã có tiếng động lớn trong lúc sâm sét đang nó ra. 

1284. Tôi đã mệnh chung 0 tại nơi ấy [và đã tái sanh] tợ như tốc độ của tia 
sét ây. Trong khi đứng ở thê giới chư thiên, tôi đã nói lên lời kệ này: 

1285. “Ôi đức Phật! Ôi giáo pháp! Ôi sự thành tựu của bâc Đạo Sư của chúng 
ta! [Khi] thân thê của tôi bị ngã xuông thì tôi sướng vul ở thê giới chư thiên.” 

1286. Chỗ trú ngụ của tôi cao үйі, có một trắm tàng lầu được vươn lên, có 
một trăm ngàn thiêu nữ luôn luôn vây quanh tôi. 

1287. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, sự sầu muộn của tôi không 
có, tôi không nhìn thây sự bực bội; điều này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

_ 1288. [Truóc đây] hai ngàn tám trắm kiếp, tôi đã là đức Vua Samvasita, là 
dàng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1289. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Gandhodakiya” là phần thứ tư. 


55. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO OPAVAYHA (Opavayhattherapadanam) 

1290. Tôi đã dâng cúng con ngựa thuân chủng đến đức Phật Padumuttara. 
Sau khi dâng tặng cho bậc Toàn Giác, tôi đã đi về căn nhà của mình. 

1291. Vị có tên Devala là Thinh văn hàng đầu của bậc Đạo sư, là người thừa 
tự của giáo pháp cao quý, đã đi đến gặp tôi [nói răng]: 

1292. “Đức Thê Tôn chỉ sử dụng bình bát và vật dụng thiết yếu của mình, 
con ngựa thuần chủng là không thích hợp. Biết được ý định của ngươi nên bậc 
Hữu Nhãn đã châp thuận.” 

1293. Sau khi cho người định giá con ngựa Sindhu có tốc độ như gió là 
phương tiện di chuyền mau chóng, tôi đã dâng cúng vật dụng thích hợp đến đức 
Phật Padumuttara. 

1294. Nơi сһӧп nào tôi đi tái sanh dầu là bản thê thiên nhân hay nhân loại, 
có những con ngựa với tóc độ như gió, đáng được thuân phục, được tô điểm, 
[đã] sanh lên cho tôi. 

1295. Những at đạt được sự tu lên bậc trên [với Ngài], lợi ích của những vi 


3 Gandhodakiya nghĩa là “vị liên quan đến nước (udaka) có hương thơm (gandba).” 
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ây là đã được thành tựu tốt đẹp. Nếu đức Phật sẽ hiện hữu ở thế gian, tôi có thé 
gặp lại Ngài lân nữa. 

1296. Tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao, là người chinh phục bốn phương, 
là chúa tê của xứ Jambudipa hai mươi tám lân. 

1297. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuôi cùng trong sự luân 
chuyên. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thê bát động. 

1298. [Trước đây] ba mươi bốn ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đé-ly có quyền 
uy vĩ đại, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1299. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Opavayha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Opavayha” là phần thứ năm. 


56. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SAPARIVARASANA 

(Saparivarasanattherapadanam) 

1300. Tôi đã dâng cúng vật thực đến đức Phật Padumuttara. Tôi đã đi đến 
địa điêm thọ trai ây và đã rải rắc các bông hoa nhài. 

1301. Đức Phật, dáng Lãnh Đạo Cao Cả Của Thé Gian, bậc có bản thể 
chính trực, định tĩnh, ngôi ở chỗ ngôi ây đã tán dương vê phân vật thực răng: 

1302. “Cũng giỗng như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng màu 
mỡ, khi có mưa rào thích hợp đô xuống, kết quả làm vui lòng người nông phu. 

1303. Tương to y như thé, phân vật thực này đã được ngươi gieo xuông thửa 
ruộng màu mỡ, trong khi sanh ra ở cõi hữu, quả báo sẽ làm ngươi үш lòng.” 

1304. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã ngợi ca về phân vật thực, bậc 
Toàn Giác tên Padumuttara đã ra di, mặt hướng phía Вас. 

1305. Tôi đã thu thúc trong Giới bón (PZ/imokkha) và ở năm giác quan, 
được găn bó với sự cô tịch, tôi sông không còn lậu hoặc. 

1306. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sapariväräsana! đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Sapariväräsana” là phần thứ sáu. 


57. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO PAÑCADIPAKA 
(Pañcadipakattherapadanam) 


1307. Sau khi dà khéo an trú trong Chánh pháp của đức Phật Padumuttara, bậc 
Có Lòng Thương Tưởng дёп tât cả sanh linh, tôi đã có được quan điêm chín chăn. 


4 Saparivarasana nghĩa là “vi có vật thực (asana) và các vật phụ thuộc (parivara).” 
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‚ 1308. Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đèn sau khi đã đặt vòng quanh cội 
Bô-đê. Trong khi đang có niêm tin, tôi đã tức thời thắp sáng các cây đèn. 

1309. Nơi chôn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thé thiên nhân hay nhân loại, 
có những người cầm đuốc ở không trung: điều này là quả báo của việc dâng 
cúng đèn. 

1310. Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy ở xung quanh một trăm do-tuần, 
sau khi đã vượt xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá và ngọn núi. 

1311. [Trước đây] ba ngàn bốn trăm kiếp, các vị vua có tên Satacakkhu đã 
là các dáng Chuyên Luân Vương, có quyên uy vi đại, có oat lực lớn lao. 

1312. Nhờ vào phân du sót của nghiệp â ây, tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu 
hoặc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo pháp của đẳng Chánh Đăng Giác. 

1313. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pañcadipaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão РайсайраКа” là phân thứ bảy. 


58. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DHAJADAYAKA 

(Dhajadãayakattherapadanam) 

1314. Ở tại cội cây Bồ-đẻ của đức Phật Padumuttara, tôi đã trở nên mừng 
rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã treo ngọn cờ ở chóp đỉnh của cội cây. 

1315. Tôi đã nhặt các lá cây bị rụng xuống rồi đã đỗ bỏ ở bên ngoài. Tôi đã 
đảnh lễ cội Bồ-đề tối thượng to như [đánh lễ] bậc Toàn Giác là vị trong sạch 
bên trong, trong sạch bên ngoài, đã được giải thoát, không còn lậu hoặc, đang 
о trước mặt. 

1316. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, đứng ở nơi hội chúng T-khưu đã nói lên những lời kệ này: 

1317. “Do cả hai việc là dâng cúng ngọn cờ và sự phục vụ này, người ấy 
không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1318. [Người ây] sẽ thọ hưởng sự huy hoàng ở cõi trời không phải là ít 
ở giữa chư thiên, sẽ là уі vua ở quốc độ hàng trăm lần, và sẽ trở thành đẳng 
Chuyên Luân Vương có tên Uggata. 

1319. Được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, sau khi thọ hưởng sự thành đạt 
[người ấy] sẽ thỏa thích trong giáo pháp của đức Thê Tôn Gotama.” 

1320. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn тат 
mông tái sanh, tôi duy trì thân mạng cuỗi cùng ở giáo pháp của dáng Chánh 
Đăng Giác. 


° Pañcadipaka nghĩa là “vị có năm (pañca) cây đèn (dipaka).” 
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1321. [Trước đây] nám mươi mốt ngàn kiếp, [tôi đã] có tên Dgøata. [ Trước 
đây] năm mươi ngàn кёр, [tôi đã là] vị Sát-đê-ly tên Megha. 
1322. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Dhajadäyaka® đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Dhajadãyaka” là phần thứ tám. 


59. КҮ SỰ VÈ TRƯỞNG LAO PADUMA (Padumattherapadanamb) 

1323. Trong khi công bó về bốn sự thật, trong khi giúp cho đám đông dân 
chúng chứng ngộ Niét-bàn, bậc chuyên vận giáo pháp cao quý [đã] đỗ cơn mưa 
bắt tử. 

1324. Tôi đã cầm lẫy đóa sen hông còn cả cuóng đứng ở tầng thượng. Được 
mừng rỡ, tôi đã ném lên không trung [cúng dường] bậc Hiền Trí Padumuttara. 

1325. Và trong khi đóa sen hồng đang đi đến, ngay khi â ây đã có điều kỳ 
diệu. Biết được ý định của tôi, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng 
đã năm lấy. 

1326. Sau khi cầm lẫy đóa sen tối thượng trong các loài hoa băng bàn tay 
hạng nhất, [đức Phật] đứng ở nơi hội chúng Tỳ-khưu đã nói lên những lời kệ này: 

1327. “Người nào đã thảy đóa sen hồng này đến đẳng Toàn Tri, bậc Hướng 
Đạo, Та sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

1328. [Người ây] Sẽ là vị Chúa của chư thiên, cai quản thiên quốc ba mươi 
kiếp, và sẽ ngự trị quốc độ thuộc đất liên ở trái đất bảy trăm lần. 

1329. Sau khi tính đếm só lượng cánh hoa ở tại nơi ду, [người ây] së trở 
thành đẳng Chuyển Luân Vương [bây nhiêu lần], khi ду sẽ có trận mưa bông 
hoa đô xuông tùr không trung. 

1330. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này |, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkäka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

1331. Là người thừa tự giáo pháp của vị [Phật| ây, là chánh thông, được 
tạo ra từ giáo pháp, sau khi biết toàn diện về tât cả các lậu hoặc, [người ấy] sẽ 
Niễt-bàn không còn lậu hoặc. ˆ 

1332. Tôi đã ra khỏi lòng [mẹ] có sự nhận biết mình, có niệm [đây đủ|. Vào 
lúc năm tuói tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1333. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Paduma đã nói lên những lời kệ này như thé ау. 

“Ку sự về Trưởng lão Paduma” là phân thứ chín. 


5 Dhajadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dāyaka) cây cờ (dha7a).” 
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60. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO ASANABODHIYA 
(Asanabodhiyattterapadanain) 


1334. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn һау đâng Lãnh Đạo Thé 
Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 


1335. Đôi với đức Thế Tôn Tissa, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian như 
thé ду, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã gieo trồng cội Bồ-đề 
(бі thượng. 

1336. ІСбі Bỏ-đê] là giỗng cây mọc ở trên mặt đất có tên là Asana. Tôi đã 
chăm sóc cội Bồ-đề tôi thượng Asana năm năm. 

1337. Sau khi nhìn thấy cội cây đã được trổ hoa là điều kỳ diệu khiến lông 
rởn ốc. Trong khi tán dương việc làm của mình, tôi đã đi đến gặp đức Phật 
tối thượng. 

1338. Khi ấy, bậc Toàn Giác Tissa, dáng Tự Chủ, nhân vật cao cả ấy, sau khi 
ngôi xuống ở hội chúng Tỷ-khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

1339. “Người nào đã gieo trồng cội cây Bó-dé này và đã tôn trọng sự cúng 
dường đức Phật, Ta sẽ tán dương người ду. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 


1340. Người ây sẽ cai quản thiên quốc ở giữa chư thiên ba mươi kiếp, và sẽ 
trở thành đẳng Chuyên Luân Vương sáu mươi bốn lân. 

1341. Được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 
cõi trời Đâu-suất, sau khi thọ hưởng hai sự thành đạt, người åy së sướng vui ở 
bản thé nhân loại. 

1342. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mâm 
móng tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy sẽ Niết- 
bàn không còn lậu hoặc.” 

1343. Tôi đã sắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mông tái 
sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

1344. Kê từ khi tôi đã gieo trông cội Bồ-đề trước đây chín mươi hai kiệp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc gieo trông cội 
Bô-đê. 


1345. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, [tôi đã] được nỗi tiếng với tên 
Dandasena. Khi ây, tôi đã là dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy 
loại báu vật. 

1346. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có bảy vị lãnh chúa là các đẳng 
Chuyển Luân Vương tên Samantanemi. 

1347. Trước đây hai mươi lăm kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Punnaka, là 
dáng Chuyén Luân Vương duoc thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1348. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão Asanabodhiya? đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Asanabodhiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ có cây quạt, уі Ѕаѓагатѕт, chiếc ø1ường, Уі có nước hương thơm, vị có 
phương tiện di chuyền, vị có vật phụ thuộc, cây đèn, ngọn cờ, vi cúng dường 
hoa sen hông, và cội Bô-đê là thứ mười. Như thé, [tông cộng] có chín mươi hai 
câu kệ đã được nói đến. 


Phẩm Vījanī là phẩm thứ sáu. 


7 Asanabodbhiya nghĩa là “vị liên quan đến cội Bồ-đề (Bodhi) là giống cây asana.” 
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ҮП. PHẨM SAKACINTANIVA 
(5АКАСПУТАМІҮАРАССО) 


61. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO ЅАКАСІМТАМІҮА 
(баКасіпіппіуайһеғараайпат) 


1349. Tôi đã nhìn thây khu rừng bao la rậm rạp ít có tiếng động, không bị 
chộn rộn, chính là nơi trú ngụ của các vị ân sĩ, là địa điểm tiếp nhận các vật 
hién cúng. 

1350. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi đã rải rắc nhiều bông 
hoa khác loại. Tôi đã đảnh lễ [ngôi bảo tháp] đã được tạo nên, như là [đánh lễ] 
bậc Toàn Giác đang ở trước mặt. 

1351. Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa 16 của quốc 
độ, tôi hài lòng với nghiệp của chính mình; điêu này là quả báo của việc cúng 
dường ngôi bảo tháp. 

1352. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường ngôi 
bảo tháp. 


1353. [Trước đây] tám mươi kiếp, tôi đã là dáng Chuyên Luân Vương 
Anantayasa, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tê ở bốn châu lục. 


1354. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sakacintaniya! đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trướng lão Sakacintaniya” là phần thứ nhất. 


62. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO AVOPUPPHIYA 
(Ауорирртуапһеғараайпат) 


1355. Sau khi đi ra khỏi trú xá và bước lên ở con đường kinh hành, trong 
khi công bó về bốn sự thật, Ngài thuyết giáng về đạo lộ bát tử. 


1356. Nhận biết được giọng nói của dáng Sikhï là đức Phật tôi thượng nhu 
thé ấy, tôi đã câm lây nhiêu loại bông hoa và đã tung lên ở không trung. 


1357. Do việc làm ây ở nơi đắng Chúa Tê Của Loài Người, bậc Trưởng 
Thượng Của Тһе Gian, đẳng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt 
được vị thê bất động. 


1358. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 


! Sakacinfaniya nghĩa là “vi có sự suy nghĩ (cintana) của chính mình (saka).” 
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tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
bông hoa. 
1359. Trước đây hai mươi kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Sumedha, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1360. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Avopupphiya đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Avopupphiya” là phần thứ nhì. 


63. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO РАССАСАМАМІҮА 

(Paccãgarnaniyattherapadanam) 

1361. Lúc bây giờ, tôi đã là loài ngỗng đỏ ở bờ sông Sindhu. Và tôi đã khéo 
ngăn ngừa các điều ác, có thức ăn thuân là loài thảo mộc ở trong nước. 

1362. Tôi đã nhìn thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên 
không trung. Tôi đã dùng mỏ ngắt lẫy bông hoa sala và đã dâng lên [đức Phật] 
Vipassī. 


1363. “Người nào có niềm tin ở đức Như Lai không bị lay chuyên khéo 
được thiết lập, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ây không đi đến khổ cảnh.” 


1364. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn trong sự hiện tiên của đức Phật 
(бі thượng. Hạt giống tốt đã được tôi gieo trông trong khi tôi là loài chim. 


1365. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết деп khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường bông hoa. 


1366. [Trước đây] mười bảy kiếp, tám vi này có cùng một tên là 
Sucãrudassana. Но đã là các dáng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 


1367. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Рассаратапіуа? đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Рассаратапіуа” là phần thứ ba. 


64. КҮ SỰ VE TRƯỞNG LAO PARAPPASADAKA 

(Parappasãdakatthcrapadandrn) 

1368. “Ai là người nhìn ћау bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đẳng Anh 
Hùng cao thượng quý phái, bậc Đại Ап Sĩ, đẳng Chinh Phục mà không tịnh tín? 

1369. Tợ như núi Hy-mã-lạp là không thê đo lường được, to như biến cả 
là khó mà vượt qua, tương tg y như thé vê thiên của đức Phật, ai là người nhìn 
thây mà không tịnh tín? 

1370. Giống như trái 444 với vòng đai rừng đa dạng là không thé ước lượng 
được, tương tợ y như thế về giới của đức Phật, at là người nhìn thây mà không 
tịnh tín? 


2 Paccãgamaniya nghĩa là “уі có sự quay trở lại (рай-а-сатапа).” 
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1371. То như không gian là không bị khuây động, giống như bầu trời là 
không thê tính đêm, tương іс y như thê vê trí của đức Phật, ai là người nhìn thây 
mà không tịnh tín?” 

1372. VỊ Bà-la-môn tên Sena đã ngợi ca đức Phật {бї thượng, bậc Không Ві 
Đánh Bai Siddhattha, băng bón câu kệ пау. 

1373. [Vị ấy] đã không đi đến khô cảnh trong chín mươi bốn kiếp, đã thọ 
hưởng sự thành đạt tôt đẹp ở các cối trời không phải là ít. 

‚ 1374. Sau khi ngợi са dáng Lãnh Dao Thế Gian trước đây chín mươi bón 
kiếp, tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc tán dương. 

1375. [Trước đây] mười bốn kiếp, đã có bốn vị tên Uggata, là các đắng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

1376. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Parappasädaka) đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Parappasädaka” là phân thứ tư. 


65. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHISADAYAKA 

(Bhisadayakattherãpadanưm) 

1377. Bậc có tên Vessabhu đã là vị thứ ba trong số сас bậc Ап Sĩ. Bậc Tối 
Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng гат. 

1378. Tôi đã cầm lây củ và rễ sen rôi đã đi đến gân bên đức Phật. Được tịnh 
tín, tôi đã tự tay mình dâng lên vật ây đên đức Phật. 

1379. Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm với bậc Có Sự Giác Ngộ Cao 
Quy Vessabhu. Tôi chưa biệt деп sự sung sướng nào băng hoặc hơn điêu ây. 

1380. [Đây là] lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyền, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Điêu lành đã được tôi gieo trông trong khi tôi là loài long tượng. 

1381. KÈ từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng củ sen. 

1382. Và [trước đây] mười ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Samodhäna, 
là các bậc thông lãnh nhân loại, là các dáng Chuyên Luân Vương, có oat lực 
lớn lao. 

1383. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhisadäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự уе Trướng lão Bhisadäyaka” là phần thứ năm. 


3 Parappasadaka nghĩa là “vi tạo cho người khác (раға) có được đức tin (pasadaka).” 
4 Là vị thứ ba trong số ba vị Phật Toàn Giác: Уіраѕѕт, Sikhï, Vessabhũ (4p4. 389). 
° Bhisadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) củ sen (bhisa).” 
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66. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG ГАО SUCINTITA (8исіпшайһеғараййпат) 


1384. Tôi đã là người [thợ săn] lai vãng ở сас khu vực hiểm trở của những 
ngọn núi. Tợ như con sư tử đã được sanh ra tốt đẹp, tôi giết các bầy thú rừng và 
sông ó trong vùng đồi núi. 


1385. Vë phân đức Thế Tôn Atthadassi, đẳng Toàn Tri, bậc cao quý trong số 
các vị đang thuyết giảng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến ngọn núi cao nhất. 

1386. Sau khi giết chết con nal dóm, tói dá tiên đến 46 ăn thịt. Vào lúc ấy, 
đức Thê Tôn trong lúc khât thực đã di đên gân. 

1387. Tôi đã сат lây những miếng thịt ngon và đã dâng cúng đến bậc Đạo 
Sư ấy. Khi ấy, trong lúc giúp cho tôi chứng đạt Niết-bàn, dáng Đại Hùng đã nói 
lời tùy hỷ. 

1388. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã đi vào khu vực hiểm trở của ngọn 
núi. Sau khi làm cho niêm phi lạc sanh khởi, tôi đã qua đời ở tại nơi ây. 

1389. Do sự dâng cúng thịt áy và do các nguyện lực của tâm, tôi đã sướng 
vui ở thé giới chư thiên trong một ngàn năm trăm kiếp. 

1390. Do chính sự dâng cúng thịt â ây và sự tưởng niệm về đức Phật, trong 
những kiêp còn lại điêu lành đã được tôi tích lũy. 

1391. [Trước đây] ba mươi tám kiếp, đã có tám vị tên là Dighayu. Trước 
đây sáu ngàn kiêp, đã có hai уі tên là Varuna. 

1392. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sucintita5 đã nói lên những lời kệ này như thé ау. 

“Ký sự về Trướng lão Sucintita” là phần thứ sáu. 


67. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VATTHADAYAKA 
(Watthadäyakattherãpadanarm) 


1393. Lúc bây giờ, tôi đã là loài chim có màu sắc đẹp dë, là vị thông 
lãnh loài nhân điều. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang đi ở núi 
Gandhamadana. 


1394. Sau khi bỏ đi dáng vóc của loài nhân điêu, tôi đã mang lót người 
thanh niên. Tôi đã dâng cúng một tám vải đến dáng Chúa Tế Của Loài Người 
như thê ду. 

1395. Và sau khi tiếp nhận mảnh vải ау, đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Cao Cả 
Của Thế Gian, bậc Đạo Sư đứng ở không trung, đã nói lên lời kệ này: 

1396. “Do sự dâng cúng tâm vải này và do các nguyện lực của tâm, sau khi 
từ bỏ nguồn gốc nhân điều [người ấy] sẽ sướng vui ở thé giới chư thiên.” 


1397. Và sau khi ca ngợi sự dâng cúng tâm vải, đức Thế Tôn Atthadassi, Бас 
Trưởng Thượng Của Thế Gian, dáng Nhân Ngưu đã га đi, mặt hướng phía Bắc. 


9 Sucintita nghĩa là “уі đã suy nghĩ (cintita) khôn khéo (su).” 
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1398. Trong khi sanh ra ở cõi hữu, tôi có được sự thành tựu về vải VÓC, CÓ 
được mái che ở trên không trung: điêu này là quả báo của việc dâng cúng tâm vải. 
_ 1399. [Irước đây] ba mươi sáu kiếp, đã có bảy người tên Arunaka là các 
dâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao, là các vị thông lãnh nhân loại. 
1400. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Vatthadäyaka" đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ký sự về Trướng lão Vatthadäyaka” là phần thứ bảy. 


68. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO AMBADAYAKA 

(АтбааауаКапһеғараайпат) 

1401. Đức Thế Tôn Апотайаѕѕт, bậc không còn mầm móng tái sanh, ngồi 
ở vùng đồi núi đã lan tỏa với tâm từ ái ở thế gian vô hạn lượng. 

1402. Khi ấy, tôi đã là con khi ở ngọn núi Hy-mã-lạp tối thượng. Sau khi 
nhìn ау đẳng Anoma Vô Lượng, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật. 

1403. Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hy-mã-lạp có những cây xoài đã được kết 
trái. Tôi đã hái trái chín từ nơi ду và đã dâng cúng trái xoài cùng với mật ong. 

1404-05. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Апотайаѕѕт đã chú nguyện điều ây 
cho tôi răng: “Do cả hai việc là sự dâng cúng mật ong và sự dâng củng trái xoài 
này, [người ây] sẽ sướng vui ở thé giói chư thiên trong năm mươi bảy kiếp, và 
trong những kiếp còn lại sẽ luân hồi xen kẽ [giữa cõi trời và cõi người]. 


1406. [Người ấy] sẽ làm cho nghiệp ác được loại trừ nhờ vào trí giác ngộ 
đã được hoàn toàn chín тибі, sẽ không đi đến doa xứ, và sẽ thiêu đốt các 
phiên não. 

1407. Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tôi thượng bởi bậc Đại Ап 
Sĩ. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thê bất động. 


1408. [Trước йау] bảy ngàn bảy trăm kiếp, mười bốn vị vua ấy có tên 
Ambatthaja đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1409. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ambadäyaka3 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Ambadäyaka” là phân thứ tám. 


69. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO SUMANA (битапайһегараййпат) 
‚ 1410. Lúc bây giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên là Sumana. Tôi đã nhìn 
Һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị Thọ Nhận Các Vật Hiện Cúng của thê gian. 
1411. Tôi đã cầm lây bông hoa nhài tối thượng băng cả hai tay và đã dâng 
lên đức Phật Sikhi, dáng Quyền Thuộc Của Thé Gian. 


7 Watthadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) tâm vải (vattha).” 
8 ДтБаайуака nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái xoài (amba).” 
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1412. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tác ý, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường, bông hoa. 


1413. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường bông hoa. 


1414. | Trước đây | hai mươi sáu kiếp, đã có bón vị vua có danh vọng lớn lao 
là các dang Chuyên Luân Vương, được thành tựu Бау loại báu vật. 
1415. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sumana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Sumana” là phân thứ chín. 


70. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РОРРНАСАМСОТІҮА 

(Риррһасапгойуайһеғараайпат) 

1416. [Đức Phật SikhT] to như loài sư tử có dáng vóc không bị hãi sợ, tợ như 
con sư tử đã được sanh ra cao quý, to như con hó hùng tráng quý cao, їс như 
con chim thuộc loài nhân điêu cao cả. 

1417. Đức Phật ІКП, nơi nương nhờ của tam giói, VỊ không còn dục vong, 
bậc không bi đánh bại, dàng cao cả trong sô các vị Sa-môn đã ngôi xuông, được 
vây quanh bởi hội chúng Ty-khưu. 

1418. Tôi đã đặt để bông hoa апоја thượng hạng ở trong cái rương. Với 
chính cái rương ấy, tôi đã dâng đến đức Phật tôi thượng. 

1419. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm đôi với bậc Chúa Tế Của Loài Người, 
dáng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt được vị thế bát động. 

1420. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

‚ 1421. Trước đây] tròn đủ ba mươi kiếp, đã có năm vị tên Devabhüti, là các 
dàng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật. 

1422. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pupphacangotiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Pupphacaägofiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ có sự suy nghĩ của mình, vi Avopupphi, cùng với у1 có sự quay trở lại, уі 
có sự tạo niêm tin cho người khác, vị dâng củng cu sen, VỊ CÓ SỰ suy nghĩ khôn 
khéo, vị cúng dường tâm vải, vị dâng củng xoài, vl Sumana và luôn cả vị có cái 
rương bông hoa. [Tông cộng] có bảy mươi mốt câu kệ đã được nói lên, đã được 
tính đêm bởi các vị nhìn thây sự lợi ích. 
Phẩm Sakacintaniya là phẩm thứ bảy. 


9 Pupphacangofiya nghĩa là “уі liên quan đến cái rương (сайео[аКа) có chứa đựng bông hoa (риррһа).” 
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УШ. PHẨM МАСАЗАМАГ,А 
(МАСАЧАМАТ.АРАСОО) 


71. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАСАЅАМАГА 
(Nãgasamalattherapadandmn) 


1423. Tôi đã dâng lên bông hoa арадай ở ngôi bảo tháp của đâng Quyến 
Thuộc Thé Gian Sikhī [được tạo lập] ở khu vuc сао ráo tại con đường lớn. 


1424. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây truóc dây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường ngôi 
bảo tháp. 


1425. Trước đây mười lăm kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Bhũmïya, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1426. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Nagasamala đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Nãgasamäla” là phân thứ nhất. 


72. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO PADASAÑÑAKA 

(РайазаййһаКайһеғараайпат) 

1427. Sau khi nhìn thấy vết chân đã bước qua của đẳng Quyên Thuộc Mặt 
Trời Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở bàn chân của Ngài. 

1428. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
về vêt chân [của đức Phật|. 


1429. Trước đây vào kiếp thứ bảy, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Sumedha, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có оа1 lực lớn lao. 


1430. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Padasaññaka! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Padasaññaka” là phần thứ nhì. 


73. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO BUDDHASAÑÑAKA 
(Buddhasaniakattherapadanam) 


1431. Tôi đã nhìn (ау tám y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo sư được 


! Padasaññaka nghĩa là “vị có sự suy tưởng (saññaka) vê vêt chân (pada) của đức Phật.” 
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treo ở ngọn cây, do đó tôi đã chắp tay lên và đã dành lễ tắm y may từ vải bị 
quăng bỏ ấy. 

1432. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng về 
đức Phật. 


1433. Trước đây vào kiếp thứ tư, [tôi đã là] vị Sát- đé-ly [tên] Dumasãra, là 
người chinh phục bốn phương, là dáng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 


1434. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Buddhasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Buddhasaññaka” là phân thứ ba. 


74. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHISALUVADAYAKA 
(Bhisaluvadayakattherapadanam) 


1435. Tôi di sâu vào khu rừng rậm và cư ngụ ở trong khu rừng lớn. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipassĩ, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng. 


1436. Tôi đã dâng cúng củ sen và nước rửa tay. Sau khi đê đâu dành lễ ở bàn 
chân, tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 


1437. Kê từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc phước thiện. 


1438. Т TƯỚC đây vào kiếp thứ ba, [tôi đã là] vi Sát-đề- ly mệnh danh Bhisa, 

là đâng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

1439. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhisaluvadayaka2 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Bhisãluvadãäyaka” là phần thứ tư. 


75. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАЅАМҸАКА 

(ЕКазаййаКайһеғараайпат) 

1440. Уі có tên Khanda đã là bậc Thinh văn hàng đâu của [đức Phật] Уіравві. 
Một phân vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng 
của thê gian. 

1441. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm đối với đâng Nhân Ngưu, bậc Chúa Tế 
Của Loài Người, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của một 
phân vật thực. 

1442. Trước đây bốn mươi kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đé-ly tên Varuna, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1443. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


2 Bhisaluvadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) củ sen (bhisaluva).” 
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Đại đức Trưởng lão Ekasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Ekasaññaka” là phần thứ năm. 


76. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TINASANTHARADAYAKA 

(Tinasantharadäyakattherapadãanam) 

1444. Ở không xa núi Hy-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn được 
bao phủ bởi trăm loại lá cây và là chỗ cư ngụ của nhiều loại chim khác nhau. 

1445. Tôi đã tăm và đã uống nước tại nơi ấy, và tôi cư ngụ ở không xa. 
Tôi đã nhìn (һау bậc đứng đầu các vị Sa-môn đang di chuyên bằng đường 
không trung. 

1446. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đẳng Vô Thượng Ở Thế Gian, 
ngay khi ây đã từ cung trời ngự xuống đứng ở trên mặt đất. 

1447. Bằng cái sừng, tôi đã đem cỏ lại và đã dâng cúng chỗ ngôi. Đức Thế 
Tôn, đẳng Lãnh Đạo Cao Са Của Ba Сбі đã ngôi xuống ở tại chỗ ấy. 

1448. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đẳng Lãnh 
Đạo Thé Gian. Tôi đã khom mình xuống di chuyền sang một bên trong lúc đang 
chiêm ngưỡng bậc Đại Hiện Trí. 

1449. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc thiên, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc trải lót [chỗ ngôi]. 

1450. Trước đây vào kiếp thứ nhì, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly mệnh danh Miga, là 
dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1451. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tinasantharadäyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Tinasantharadäyaka” là phần thứ sáu. 


77. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO SUCIDAYAKA (Sñcidãyakattherãpadänam) 
1452. [Trước đây] ba mươi ngàn kiếp, [đã hiện khởi] bậc Toàn Giác, dáng 
Lãnh Đạo Thê Gian tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. 
__ 1453. Có màu da vàng chói, Ngài là dáng Chúa Tê Của Loài Người như thé 
ау. Năm cây kim khâu đã được tôi dâng cúng đên Ngài nhăm mục đích may у. 
1454. Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ây mà trí tuệ sắc bén, nhẹ 
nhàng, thoải mái, có sự nhận thầy rõ у nghĩa уі tê, đã sanh khởi дёп tôi. 
1455. Bốn vị Vua tên Dipadädhipati đã là các dáng Chuyển Luân Vương, 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


лы ғы == 


з Ekasaññaka nghĩa là “уі có một lần (eka) suy tưởng (заййа).” 
4 Тіпазапіһағаайуака nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) tâm thảm (апаға) bằng có (tina).” 


114 # KINH TIỂU BỘ 


1456. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng сибі cùng ở giáo pháp của dáng Chánh Đăng Giác. 


1457. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sũcidãyaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Ѕӣсійауака” là phần thứ bảy. 


78. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PATALIPUPPHIYA 
(Рагайприррһіуайһеғараайпат) 
1458. Lúc bây giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, khéo được 
nuôi dưỡng. Tôi đã đặt bông hoa рата vào lòng và đã mang theo bông hoa ду. 
1459. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài có 
ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ băng vàng. 


1460. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường bông 
hoa. Tôi đã lễ bái Đắng Hiểu Biết Thé Gian Tissa, đắng Bảo Hộ, vị Trời của 
nhân loại. 


1461. Kê tù khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường bông hoa. 


1462. Trước đây sáu mươi ba kiếp, [tôi đã là] vị có tên Abhisammata, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1463. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pãtalipupphiya5 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Pätalipupphiya” là phân thứ tám. 


79. КҮ SỰ VÊ TRƯỞNG LAO ТНІТАМЈАШҮА 

(Thitañjaliyattherapadanam) 

1464. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
rậm. Tại nơi ây, tôi đã nhìn thây bậc Toàn Giác Có Tướng Мао Cao Quý Tissa. 

1465. Ngài đang ngôi ở nơi không xa, trên chiệc thảm lá của mình. Tôi đã 
chàp tay lại đối với Ngài гбі đã ra di, mặt hướng phía Đông. 

1466. Sau đó, tia sét đánh xuống vào lúc ây đã giáng vào đâu của tôi. Vào 
thời điêm mệnh chung, tôi đây đã thực hiện việc сһар tay lân nữa. 

1467. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc chắp tay. 

1468. [Irước đây] năm mươi bón kiếp, [tôi đã là] vị có tên Migaketu, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lón lao. 

1469. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
5 Sucidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) kim khâu (süci).” 


X çç_ ° 1*°^ 


6 Рагайриррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) раа.” 
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Đại đức Trưởng lão Thitañjaliya7 đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Thitañjaliya” là phân thứ chín. 


80. KÝ SỰ VÈ TRƯỞNG ТАО TIPADUMIVA (Тірайитіуайһеғарайапат) 

1470. Đâng Chiến Thắng tên Padumuttara, là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Là bậc đã [tự mình] rèn luyện được tháp tùng bởi các vị đã được rèn 
luyện, dáng Chiến Thắng đã rời khỏi thành phô. 


1471. Lúc bây 510, ở thành phố Натѕауайб tôi đã là người làm tràng hoa. 
Tại nơi ấy bông hoa nào là tuyệt hảo, tôi đã сат lây ba bông hoa [ấy]. 


1472. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ở lỗi đi ngược lại tại khu phố 
chợ. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, vào lúc ду tôi đây đã suy nghĩ như уду: 


1473. “Ta được gì với những bông hoa này khi ta đem chúng dâng đến đức 
vua? Та có thê đạt được ngôi làng, hoặc cánh đông làng, hoặc ngàn đông tiên? 

1474. Đẳng Bảo Hộ Thê Gian là vị điều phục những ai chưa được điều 
phục, là bậc Trí Tuệ, là nguôn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, sau khi 
cúng dường Ngài ta sẽ đạt được tài sản bất tử.” 

1475. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Khi ấy, tôi đã cầm ba đóa [hoa sen] màu đỏ và đã ném lên không trung. 

1476. Ngay khi vừa được tôi ném lên không trung, các bông hoa â ау đã xòe 
ra. Chúng duy trì tại nơi ấy ở trên đầu, có cuống hoa ở phía trên, miệng hoa ở 
phía dưới. 

1477. Sau khi nhìn thấy, bất cứ những ai thuộc loài người thì đã thốt lên 
tiếng hoan hô, chư thiên ở trên không trung thì đã thé hiện hành động tán thán: 

1478. “Điều kỳ điệu đã xuất hiện ở thê gian nhờ vào tác động của đức Phật 
tôi thượng. Tất cả chúng ta sẽ lăng nghe giáo pháp nhờ vào tác động của những 
bông hoa.” 

1479. Đâng Hiểu Biết Тһё Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng đứng ở ngay tại đường lộ, đã nói lên những lời kệ này: 

1480. “Người thanh niên nào đã cúng dường đức Phật bàng ba dóa sen 
hóng, Ta së tán duong nguoi áy. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

1481. [Người này] sẽ sướng vui ở thế 8101 chư thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi kiếp. 

1482. Ngay lập tức sẽ hiện ra cung điện tên Mahavittharika, có chiều đài ba 
trăm do-tuân, chiều rộng một trăm năm mươi do-tuân. 

1483. Và có bón trăm ngàn tháp nhọn sẽ được hóa hiện ra, có các nhà mái 
nhọn cao quý, được dày đủ các giường năm rộng lớn. 

1484. Hàng trăm ngàn koti nàng tiên thiện xảo về điệu vũ và lời ca, lại còn 
được thuân thục vé trình tâu nhạc cụ nữa, sẽ quây quân xung quanh. 


7 Thitañjaliya nghĩa là “vị đã đứng (thita) chắp tay (añjali).” 
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1485. [Người này] sẽ sóng ở tại cung điện cao quý như thé ấy trong sự chộn 
rộn của đám nữ nhân, thường xuyên có cơn mưa bông hoa thuộc về cõi trời có 
màu đỏ. 

1486. Dông thời sẽ có những bóng hoa màu đỏ có kích thước bằng bánh xe 
treo lơ lửng ở chôt gắn tường băng ngà voi ở bên ngoài cánh cửa, ở công chảo. 

1487. Tại nơi áy, bên trong cung điện cao quy được lót toàn băng cánh hoa, 
[và các cánh hoa] sau khi được trải ra và phủ lên thì sẽ nhập chung với nhau 
ngay lập tức. 

1488. Các bông hoa màu đỏ tinh khiết á ây bao bọc xung quanh nơi cư ngụ 
một trăm do-tuân và tỏa ngát hương thơm cối trời. 


1489. Và [người này] sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương bảy mươi 
lăm lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo lường bàng phương diện 
tính đếm. 


1490. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu, không có tai họa, không có sự 
nguy khốn, khi kiếp sống cuối cùng được đạt đến [người này] sẽ chạm đến 
Niết-bàn.” 

1491. Quả nhiên đức Phật đã được tôi nhìn thấy rõ ràng, thương vụ đã được 
kinh doanh khéo léo; sau khi cúng dường ba đóa hoa sen hông, tôi đã thọ hưởng 
ba sự thành tựu. 


1492. Hôm nay, tôi là người đã đạt được giáo pháp, đã được giải thoát một 
cách trọn vẹn. Có bông sen đỏ khéo nở rộ sẽ được duy trì ở trên đầu của tôi. 

1493. Trong lúc bậc Đạo Sư Padumuttara đang thuyết giảng về việc làm 
của tôi, đã có sự chứng ngộ giáo pháp của hàng ngàn chúng sanh và sinh mạng. 

1494. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của ba đóa sen hông. 


1495. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1496. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão TipadumiyaŠ đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 
“Ký sự về Trướng lão Tipadumiya” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 


VỊ trưởng lão có tràng hoa, VỊ có sự suy tuóng vë dáu chân, vi có sự suy 
tuóng [vë đức Phật], vi dâng cúng củ sen, vị suy tưởng về một phân [vật thực], 
vị dâng củng со, [vị dâng cúng] kim khâu, vi có các bông hoa päfall, vị đứng 
chăp tay, vị có ba đóa sen hông; [tông cộng] có bảy mươi lăm câu kệ. 


Phẩm Nagasamala là phẩm thứ tám. 


8 Tipadumiya nghĩa là “уі liên quan đến Ба (ti) đóa sen hồng (paduma).” 
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IX. PHẨM TIMIRAPUPPHIVA 
(TIMIRAPUPPHIYAVAGGO) 


81. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TIMIRAPUPPHIYA 

(Тітіғариррһіуайһеғараайпат) 

1497. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhäøã và tôi đã nhìn thấy 
vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không bị chộn rộn. 

1498. Tại nơi ây, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, vào lúc ấy tôi đã suy 
nghĩ như vậy: “Đã vượt qua, уі này sẽ giúp cho vượt qua. Đã rèn luyện, уі này 
sẽ giúp cho rèn luyện. 


1499. Đã được tự tại, [vị này] sẽ giúp cho tự tại. Đã được an tịnh, [vi này | sẽ 
giúp cho an tịnh. Đã giải thoát, [vị này | sẽ giúp cho giải thoát. Và đã Niết-bàn, 
[vị này] sẽ giúp cho Niễt-bàn.” 


1500. Sau khi đã tự mình suy nghĩ như thế, tôi đã cầm lây bông hoa timira 
và đã rải rắc lên đỉnh đầu của bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha. 


1501. Tôi đã chắp tay lên và đã đi nhiễu vòng quanh. Sau khi dành lễ ở bàn 
chân của bậc Đạo sư, tôi đã ra đi về hướng khác. 


1502. Vừa mới ra đi không bao lâu, [con sư tử] vua của loài thú đã tân công 
tôi. Trong lúc đi lån theo triền núi, tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ ây. 


1503. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


1504. [Trước đây] năm mươi sáu kiếp đã có đúng Бау vị có danh vọng lớn 
lao, là các đâng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 


1505. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Timirapupphiya! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về Trưởng lão Timirapupphiya” là phân thứ nhất. 


82. КҮ SỰ УЁ TRƯỞNG LAO GATASAÑÑAKA 
(Сбаѓіаѕайдакайһегарайапат) 


1506. Вау tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi đã đảnh lê ở bàn chân của bậc Đạo sư với tâm ý trong sạch. 


L®Timirapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) timira.” 
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1507. Tôi đã ném bảy bông hoa nagalikĩ lên không trung, [tâm] hướng về 
đức Phật Tissa có biên cả đức hạnh vô biên. 


1508. Sau khi cúng dường con đường đã được đẳng Thiện Thệ đi qua với 
tâm ý vui mừng, khi ấy được tịnh tín tôi đã thực hiện việc chắp tay băng các 
Бап tay của mình. 

1509. KÈ từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

1510. Trước đây vào kiếp thứ tám đã có ba vị [cùng tên] Aggisikha, là các 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

1511. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] дас 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Gatasaññaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Gatasaññaka” là phần thứ nhì. 


83. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO NIPANNAÑJALIYVA 

(Nipannañjaliyattherapadanamn) 

1512. Ở trong khu rừng hoang rậm tôi đã đạt được tâm bị тап tối cao. Tôi 
đã ngồi xuống ở gốc cây, và tôi đã bị bệnh trầm trọng. 

1513. Vì lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư Tissa đã di đến bên tôi. Đang ở 
trạng thái nằm, tôi đây đã chắp tay lại ở đâu. 

1514. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã danh lễ bậc Toàn Giác tối 
thượng của tất cả chúng sanh, và tôi đã mệnh chung ở tại nơi ây. 

1515. [Кё từ khi] tôi đã dành lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dành lễ. 


1516. Trước đây vào kiếp thứ năm đã có đúng năm vị [cùng tên] Маһавікһа, 
là các đâng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


1517. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Nipannañliya đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Nipannañliya” là phần thứ ba. 


84. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ADHOPUPPHIYA 
(Айһориррһтуапһеғараайпат) 


1518. Vị Tỳ-khưu tên Abhibhũ ây có đại thân lực, có tam minh, là vị Thinh 
văn hàng đâu của [đức Тһе Tôn] Sikhi. Уі ду đã đi деп núi Hy-mã-lạp. 


2 Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến con đường đức Phật đi qua (ga/a).” 
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1519. Tôi cũng là vị Ап sĩ sông ở khu án cư xinh хап tại núi Hy-mã-lạp, khi 
ây tôi có năng lực trong các pháp vô lượng [tâm] và các thân thông. 


1520. Tợ như loài có cánh ở trên bâu trời, tôi đã định cư ở ngọn núi. Sau khi 
càm lây bông hoa adha, tôi đã đi đến ngọn núi. 

1521. Sau khi cầm lẫy bày bông hoa, tôi đã rải rắc ở trên đỉnh đâu. Và khi 
được vị Anh Hùng nhìn thây, tôi đã ra đi mặt hướng phía Đông. 

1522. Sau khi trở về khu ân cư, tôi đã đi đến chỗ trú ngụ. Tôi đã cầm lấy túi 
vật dụng và đã đi vào trong vùng йб núi. 

1523. Con trăn có bộ dạng ghê rợn, có sức mạnh khủng khiếp đã hành hạ 
tôi. Tôi đã nhớ lại việc làm trước đây và đã mệnh chung tại nơi ây. 

1524. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường bông hoa. 

1525. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Adhopupphiya) đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về Trưởng lão Adhopupphiya” là phần thứ tư. 


85. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO RAMSISAÑÑAKA 
(КатзізаййаКайһеғараайпат) 


1526. Trước йау, tôi đã tạo lập chỗ cư ngụ ở núi Hy-mã-lạp. Có y choàng là 
tâm da dê, tôi sóng ở trong vùng đôi núi. 


1527. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như mặt trời 
có trăm tia ánh sáng, tợ như cây sala chúa đã được trô hoa, đi vào bên trong 
khu rừng. 


1528. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín đối với hào quang của bậc Đại Ап 
Sĩ VipassT, tôi đã chắp tay lên, ngôi chóm hôm, rôi đê đầu đảnh lễ. 


1529. Кеш khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng về 
hào quang. 


1530. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ramsisaññaka* đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Ramsisaññaka” là phần thứ năm. 


86. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DUTTIYARAMSISAÑÑAKA 
(Dutiyaramsisaññakattherapadanam) 
2531. Tôi là vị mặc y phuc băng vỏ cây ở núi Hy-mã-lạp. Và sau khi bước 
lên đường kinh hành tôi đã ngôi xuông, mặt hướng phía Đông. 


з Ааһориррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) adha.” 
4 Ramsisaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến hào quang (ramsi) đức Phật.” 
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1532. Tôi đã nhìn thây đẳng Thiện Тһе Phussa ở ngọn núi, khi ây Ngài đang 
thỏa thích ở trong thiên. Tôi đã сһар tay lên và đã làm cho tâm được tịnh tín ở 
ánh hào quang. 

1533. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây chín mươi hai 
Кіер, tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
vê hào quang. 

1534. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ramsisaññaka đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ку sự về Trướng lão Ramsisaññaka” là phần thứ sáu. 


87. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO PHALADAYAKA 
(Phaladäayakattherapadanam) 
1535. Tôi là vị mặc tám da đê sàn sùi ở núi Hy-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy đẳng 
Chiên Thăng Cao Quý Phussa, có trái cây ở bàn tay, tôi đã dâng cúng trải cây. 
1536. [Do] việc tôi đã dâng cúng trái cây với tâm ý trong sạch, khi tôi được 
sanh lên ở cõi hữu thì có trái cây hiện đên cho tôi. 
1537. [Кё từ khi] tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 
1538. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Рһа!адауаКа đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Phaladäyaka” là phần thứ bảy. 


88. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO SADDASAÑÑAKA 
(ба4аазаййһаКайһеғараайпат) 
1539. Тбі sóng ở tám thảm bàng lá cây tại núi Hy-mã-lạp. Khi [đức Phật] 
Phussa đang nói vê giáo pháp, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh. 
1540. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của nghiệp phước thiện. 
1541. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Saddasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Saddasaññaka” là phần thứ tám. 


89. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO BODHISIÑCAKA 
(ВоаһізійсаКайһеғараайпат) 


1542. Ба со lễ hội ở cội đại Bồ-đề của đức Тһе Tôn Vipassĩ. Trong khi đang 
đi đến vë việc xuất gia, tôi đã đi đến gân lễ hội. 


1543. Tôi đã cầm lấy nước bông hoa và đã rưới xung cội Bô-đê [nói răng]: 
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“Đã được giải thoát, Ngài sẽ giúp cho chúng con giải thoát. Đã Niết-bàn, Ngài 
sẽ giúp cho chúng con Niễt-bàn.” 


1544. [Кё từ khi] tôi đã rưới nước [bông hoa] ở cội Bô-đề trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc 
rưới nước [bông hoa] ở cội Bồ-đề. 


1545. Ở kiếp thứ ba mươi ba trong thời hiện tại đã có tám vị thống lãnh 
dân chúng cùng tên Udakãsecana, các vị này là các dáng Chuyên Luân Vương. 
1546. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Bodhisiñcaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Bodhisiñcaka” là phân thứ chín. 


90. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PADUMAPUPPHIYA 
(Рааитариррћіуайһеғарайапат) 


1547. Tôi đã lội vào nước ở hó sen, trong khi đang ngắt các đóa sen hồng 
tôi đã nhìn thây đâng Toàn Giác Phussa có ba mươi hai hảo tướng. 

1548. Tôi đã cầm lây đóa sen hồng và đã ném lên không trung. Sau khi thực 
hiện việc làm tịnh tín, tôi đã хий gia vào đời sông không gia đình. 

1549. Sau khi xuất gia, với thân và ý đã được thu thúc, tôi đã từ bỏ sở hành 
xâu xa về lời nói và đã làm trong sạch sự nuôi mạng sông. 

15%. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết dén khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

1551. Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumabhasa và bốn mươi tám [vị 
lãnh chúa] trong mười tám Кіер. 

1552. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Padumapupphiya° đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Райшпариррһіуа” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Vị có bông hoa timira, vị có bông hoa nañgalī, vị năm chắp tay, bông hoa 
adha, hai vị có sự suy tưởng về hào quang, vị dâng cúng trái cây, vị có sự suy 
tưởng về âm thanh, vị rưới nước [bông hoa] và vị có đóa sen hông: [tông cộng] 
có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Timirapupphiya là phẩm thứ chín. 


5 Bodhisiñcaka nghĩa là “vị rưới nước (siñcaka) cội cây Bồ-đề (bodhi).” 
6 Padumapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến hoa (риррһа) sen hồng (paduma).” 
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X. PHẨM SUDHAPINDIYA 
(SUDHAPINDIYAVAGGO) 


91. KÝ SỰ VÈ TRƯỞNG LÃO SUDHAPINDIYA 

(Sudhapindiyattherapadanarn) 

1553-54. Đối với người đang cúng dường đến đối tượng xứng đáng sự cúng 
dường như là đức Phật hoặc là vị Thinh văn đang vượt qua chướng ngại, hoặc 
đã vượt qua sâu muộn và than уап, đối với người đang cúng dường đến các vị 
đã đạt Niết-bàn không còn hãi sợ như thé á ду thì không thể nào ước định được 
phước báu [của người ấy] là thế này hay thế kia, bằng bất cứ cách thức рі. 

1555. Ó đây, người nào có thé được làm chúa tế thậm chí của cả bốn châu 
lục, điều ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của một phần nhỏ của sự 
cúng dường. 

1556. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng уйа vôi ở chỗ khe nứt tại ngôi 
bảo tháp của bậc Tôi Thượng Nhân Siddhattha. 


1557. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc tu bó. 


‚ 1558. Trước đây ba mươi kiếp, [đã có] mười ba vị tên Patisahkhãra là các 
dâng Chuyên Luân Vương được thành tựu бау loại báu vật. 
1559. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sudhãpindiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Sudhãpindiya” là phân thứ nhất. 


92. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUCINTITA (Sucintitattherapadanam) 
‚ 1560. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng chiếc phế sạch bong 
деп đức Phật, bậc Quyên Thuộc Của Mặt Trời, dang Bảo Hộ Thê Gian Tissa. 
1561. Trước đây ba mươi tám kiếp, tôi đã là đức Vua Маһагисі. Của cải đã 
là thừa thãi và giường năm không phải là ít. 
1562. Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế với tâm ý trong sạch, tôi đã 
thọ hưởng nghiệp của mình đã được bản thân khéo thực hiện trong thời quá khứ. 
1563. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biêt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng chiêc ghê. 


! Sudhapindiya nghĩa là “vị liên quan đến cục (pinda) vôi bột (sudha).” 
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1564. Trước đây ba mươi tám kiếp, [8а có] Ruci, Орагисі và luôn са 
Mahãruci là vị thứ ba, ba vị ду là các đẳng Chuyển Luân Vương. 


1565. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sucintita? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Sucintita” là phần thứ nhì. 


93. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ADDHACELAKA 
(АйаһасейаКайһеғараайпат) 


1566. Tôi bị lâm vào cảnh vô cùng khôn khô và bị xâm nhập bởi mùi hôi 
thôi. Tôi đã dâng cúng một nửa mảnh vải đến đức Thế Tôn Tissa. 


1567. Sau khi dâng củng một nửa mảnh vải, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi cho thực hiện. 


1568. Kê từ khi tôi đã dâng cúng. mảnh vải trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dáng cúng mảnh vải. 


1569. [Trước đây] bốn mươi chín kiếp, ba mươi hai vị thống lãnh dân chúng 
tên Samantacchadana đã là các đắng Chuyển Luân Vương. 


1570. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Addhacelaka3 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Addhacelaka” là phần thứ ba. 


94. KÝ SỌ VÈ TRƯỞNG LÃO SŨCIDAYAKA(Sñcidãyakaftherãpadãnam) 

1871. Trong thời quá khứ, tôi đã là người thợ rèn ở kinh thành Bandhuma. 
Tôi đã dâng cúng kim khâu đến bậc Đại Ап Sĩ Vipassi. 

1572. Do nhờ nghiệp như thế ây, trí tuệ [của tôi] tương đương sự tuyệt hảo 
của kim cương. Tôi có được sự xa Па tham ái, tôi được giải thoát, tôi đạt được 
sự đoạn tận các lậu hoặc. 

1573. Trong tất cả các kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai, tôi đã thành đạt mọi 
thứ nhờ vào trí tuệ; điêu này là quả báo của việc dâng cúng kim khâu. 

1574. [rước đây chín mươi mốt kiếp đã có bảy vị tên Vajira, là các dáng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1575. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sũcidäyaka* đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Ѕӣсійауака” là phân thứ tư. 
2 Sucintita nghĩa là “уі đã suy nghĩ (cintita) khéo léo (su).” 
3 Addhacelaka nghĩa là “уі liên quan дёп một nửa (adha) mảnh vài (cela).” 
4 Sūcidāyaka nghĩa là “vi dâng cúng (dayaka) kim khâu (szci).” 
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95. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO САМОНАМАШҮА 

(сапаһатайуапйһеғараайпат) 

1576. Tôi đã thực hiện bảo tháp со hương thơm được bao phủ với các 
bông hoa nhài, được làm xứng đáng với đức Phật, được dành cho đức Тһе Tôn 
Siddhattha. 

1577. Đức Phật, dáng Lãnh Рао Cao Cả Của Thế Gian tg như cây cột trụ 
băng vàng, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 
lửa tế thân. 

1578. То như con hó hùng tráng cao quý, tợ như con sư tử đã được sanh ra 
cao quý, là vị đứng đầu trong số các bậc Sa-môn, Ngài đã ngồi ở phía trước hội 
chúng T-khưu. Sau khi dành lễ ở bàn chân của bậc Đạo sư, tôi đã ra đi, mặt 
hướng phía Bắc. 

1579. Ké từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm trước đây chín 
mươi bốn kiếp, nhờ vào quả báo của hành động đã được thực hiện đến đức Phật 
một cách đặc biệt, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc 
cúng dường đức Phật. 


1580. [ Trước đây | ba mươi chín kiếp đã có mười sáu vị có tên là Devagandha, 
các vị ду đã là đẳng Chuyên Luân Vương. 


1581. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Gandhamäliya° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Gandhamäliya” là phần thứ năm. 


96. KÝ SỰ VË TRƯỞNG ТАО ТІРОРРНІҮА (Tipupphiyattheräpadãnam) 


1582. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau khi 
nhìn thây cội cây patali có màu lục, tôi đã đặt xuóng ba bông hoa. 


1583-84. Khi ду, tôi đã ngắt các lá cây héo úa гбі ném ra bên ngoài. Sau 
khi dành lễ cội cây pãtali to như [đang dành lễ] bậc Toàn Giác, dáng Lãnh Đạo 
Тһе Gian Vipassï là bậc trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã khéo 
được giải thoát, không còn lậu hoặc đang ở trước mặt,“ tôi đã mệnh chung ở 
tại nơi ây. 

1585. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường cội Bỏ-đề trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường 
CỘI cây Вб-46. 

1586. Trước đầy Ба mươi ba kiếp, mười ba vị vua tên Samantapäsãdika đã 
là các dáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


5 Gandhamäliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mala) có hương thơm. 
6 Ngài Уіраѕѕт đã chứng quả Phật tại cội cây patali (ТТРР, tập 42, trang 189, câu kệ 34). (ND) 
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1587. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Тіроррћіуа” đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Tipupphiya” là phần thứ sáu. 


97. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO MADHUPINDIKA 

(МааһиріпаКайһеғараайпат) 

1588. Tôi đã nhìn Һау bậc Ап Sĩ Siddhattha tôi thượng, vị Тһо Nhận Các Vật 
Hiến Cúng ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không bị náo loạn. 

1589. Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết-bàn, như là loài bò mộng 
thuần chủng, tg như vì sao osadhī đang chiêu sáng, được hội chúng chư thiên 
tôn kính. Niëm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào, ngay lập tức trí tuệ đã 
được sanh lên cho tôi. 

1590. Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo sư vừa xuất khỏi thiền định, 
tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo sư rồi ra đi, mặt hướng phía Đông. 

1591. [Trước đây] ba mươi bốn kiếp, tôi đã là đức vua Sudassana, và ở bữa 
ăn ngay lập tức có mật ong cùng với các củ sen chảy ra, có cơn mưa mật ong đã 
đồ xuống: điều này là quả báo của nghiệp quá khứ. 

1592. Kê từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết деп khó cảnh; điều này là quà báo của việc cúng đường 
mật ong. 

1593. Trước đây ba mươi bón kiếp, bón vị Sudassana ấy đã là các dáng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1594. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão MadhupindikaŠ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Madhupindika” là phần thứ bảy. 


98. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SENÄSANADAYAKA 

(Senasanadayakattherapadanam) 

1595. Tôi đã dâng cúng tám thảm lá cây đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 
đã xếp đặt vật dụng và bông hoa ở xung quanh. 

1596. Tôi đã thọ hưởng tòa lâu đài có đức tính đáng yêu vô cùng quý giá 
như thế. Và các bông hoa có trị giá lớn lao tuôn trào ra ở chiếc giường của tôi. 

1597. Tôi năm ở chiếc giường đã được trang hoàng, được trải lót bông hoa, 
và ngay lập tức có cơn mưa bông hoa đồ mưa ở giường của tôi. 

1598. [Кё từ khi] tôi đã dâng cung tâm thảm lá cây trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của tám thảm. 


7 Тіриррһіуа nghĩa là “уі liên quan đến ba (ti) bông hoa (риррйа).” 
š Madhupindika nghĩa là “vị liên quan đến khối (pinda) mật ong (madhu).” 
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1599. Trước đây vào kiếp thứ năm, bảy vị thống lãnh dân chúng tên 

Tinasantharaka ау đã được sanh lên, các уі này là các dáng Chuyên Luân Vương. 

1600. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Senäsanadäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Зепазападауака” là phần thứ tám. 


99. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO УЕҮҮАУАССАКА 
(РеууйуассаКайһеғараайпат) 
1601. Đã có đoàn người vô cùng đông đúc đến với đức Thế Tôn Vipassī. 
Tôi là đã người làm việc phục dịch năng động trong mọi công chuyện. 
1602. Và vật xứng đảng де dâng cúng đến dáng Thiện Тһе, bậc Đại Ап Sĩ 
thì tôi không có. Tôi đã dành lê ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong sạch. 
_ 1603. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc phục dịch trước đây chín mươi mốt 
kiêp, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc phục dịch. 
1604. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức Vua Sucintita, là dáng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1605. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão УеууауассаКа!9 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Veyyävaccaka” là phân thứ chín. 


100. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO BUDDHUPATTHAKA 
(Buddhupatthakattherapadanam) 
1606. Tôi đã là người thôi їй và vỏ óc [thông báo] của đức Thé Tôn Vipassĩ. 
Tôi thường xuyên găn bó với việc phục vụ đên dàng Thiện Тһе, bậc Đại Ап Si. 
1607. Quy vị hãy nhìn xem quả báo của việc phục vụ đến дапр Bảo Hộ Thế 
Gian như thê ây, có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn vây quanh tôi. 
_ 1608. [Kê từ khi] tôi đã phục vụ bậc Đại Ап Sĩ trước đây chín mươi mót 
Кіер, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của việc phục vụ. 
1609. Lrước đây hai mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua có tên Mahãnigghosa 
đã là các dang Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 
1610. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Buddhupatthaka'' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Buddhupatthaka” là phân thứ mười. 
9 Senäsanadäyaka nghĩa là “vi dâng cúng (đãyaka) chỗ năm ngồi (senasana).” 


19 Реууауассака nghĩa là “vị làm công việc phục dịch (уеуудуассака) dén đức Phật.” 
п Buddhupafthaka nghĩa là “уі là người phục vụ (upatthaka) của đức Phật (Buddha).” 
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Phân tóm lược 
[Vi dàng] vữa vôi, vị đã khéo suy nghĩ, [môt nửa] mảnh vải, cây kim khâu, 
уі có tràng hoa có hương thơm, vị dâng ba bông hoa, mật ong, chỗ năm ngôi, 
việc phục dịch, và người phục vụ; [tông cộng] có đúng sáu mươi câu kệ đã được 
thuật lại trong phẩm пау. 


Phẩm Sudhãpindiya là phẩm thứ mười. 


Giờ là phần tóm lược của các phẩm 
Phẩm Buddha là phẩm thứ nhất, phẩm bảo tọa sư tử, phẩm Subhũti, phẩm 
Kundadhana, phẩm Upali, phám vi có cáy quat, phám v1 dà tu minh suy nghĩ, 
рһат Nagasamala, phẩm [bông hoa] timira, với phẩm [vị dàng] vữa vôi; mười 
phẩm ấy có một ngàn bốn trăm câu kệ và thêm năm mươi lăm câu nữa. 
Nhóm “Mười” từ phẩm Buddha. 


Nhóm “Một trăm” thứ nhất được đầy đủ. 
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XI. РНАМ BHIKKHADAYT 
(BHIKKHADAYIVAGGO) 


101. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHIKKHADAYAKA 

(Bhikkhadayakattherapadanam) 

1611. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Сапе, 
trong khi đi ra khỏi khu rừng bao la, Ngài đã đạt đến Niết-bàn, Па khỏi tham ái. 

1612. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến bậc Đại Ап Sĩ Siddhattha, 
dáng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thê ấy. 

1613. Irong lúc đức Phật, đẳng Quyên Thuộc Của Mặt Trời đang giúp cho 
đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết-bàn, có niềm 
hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi дёп tôi. 

1614. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng thức ăn. 

1615. Trước đây tám mươi bảy kiếp, chính bảy vị có tên Маһагери là các 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

1616. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhikkhãdãyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Bhikkhãdãyaka” là phần thứ nhất. 


102. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАМАЅАММАКА 
(Nanasaññakattherapadanam) 
1617. Đức Phật, bậc Đại Ấn Sĩ có тап da vàng chói như là loài bò mộng 
thuần chủng, to như giống voi mãtanga [đến tuổi] bị tiết dục ở ba nơi. 


1618. Tôi đã nhìn Һау bậc Trưởng Thượng Của Thê Gian đang bước đi 
ở trên đường, đang chiếu sáng tật cả các phương tg như mặt trăng đã được 
tròn đây. 

1619. Sau khi làm cho tâm được tinh tín ở trí tuệ [спа Ngài], tôi đã chắp tay 
lên và đã dành lễ dáng Siddhattha với tâm tịnh tín, với У vui mừng. 

1620. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bón kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng về trí 
tuệ [của đức Phật]. 

1621. Trước đây bảy mươi ba kiếp, mười sáu vị đứng đầu nhân loại đã là các 
đâng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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1622. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ñãnasaññaka! đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Ñãnasaññaka” là phân thứ nhì. 


103. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO UPPALAHATTHI 

(Оррагаһантиһеғараайпат) 

1623. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa cư ngụ ở [thành phố] 
Тіуага. Tôi đã nhìn (һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha. 

1624-25. Với tâm tịnh tín, với ý vui mung, tôi đã dâng cúng bó bông hoa. 
Do nhờ tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều được thọ 
hưởng quả báo tăng trưởng của việc đã được thực hiện tốt đẹp của mình trước 
đây, tôi được vây quanh bởi những người tốt của xứ Malla; điều này là quả báo 
của việc dâng cúng đức Phật. 


1626. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

1627. Xét đến chín mươi bốn [kiếp] trừ ra thời hiện tại, ở tại nơi ду đã có 
năm trắm vl vua tên là Najjūpama. 

1628. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Uppalahatthiya đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ky sự về Trưởng lão Uppalahatthiya” là phân thứ ba. 


104. КҮ SỰ VÊ TRƯỞNG LAO PADAPUJAKA 

(Padapūjakattherāpadānam) 

1629. Tôi đã dâng cúng bông hoa nhài дёп đức Thé Tôn Siddhattha. Tôi đã 
đặt xuống bảy bông hoa ở hai bàn chân [của Ngài] với sự mừng rỡ. 

1630. Do việc làm â ду, giò đây tôi vượt trội nhân loại và chư thiên. Tôi duy 
ігі thân mạng cuối cùng ở giáo pháp của đẳng Chánh Đăng Giác. 

1631. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
bông hoa. 

1632. Trước đây vào kip thứ năm đã có mười ba đẳng Chuyên Luân Vương 
tên Samantagandha là các vị thông lãnh dân chúng [chinh phục] bốn phương. 

1633. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


' Nanasaññaka nghĩa là “уі suy tưởng (saññaka) vë trí tuệ (ñana) của đức Phật.” 
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Đại đức Trưởng lão Padapũjaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Padapñjaka” là phần thứ tư. 


105. КҮ SỰ VÈ TRƯỞNG LAO MUTTHIPUPPHIYA 
(Muffhipupphiyattherapadanam) 
1634. Lúc bây giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Sudassana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đẳng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu. 


1635. Tôi đã câm lây bông hoa nhài và đã cúng dường đến [đức Phật] 
Padumuttara. Có nhãn quan trong sạch, có thiện ý, tôi đã chứng đắc thiên nhãn. 


1636. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tâm, tôi đã 
không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1637. [rước đây ba mươi sáu кіёр đã со mười sáu vị vua tên Devuttara là 
các đẳng Chuyên Luân Vương, có оа1 lực lớn lao. 


1638. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Mutthipupphiya) đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự уе Trướng lão Mutthipupphiya” là phần thứ năm. 


106. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UDAKAPŨJAKA 

(UdakapiJakattherapadanưm) 

1639. [Tôi đã nhìn thây] bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng như 
là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thân, đang di chuyên bằng 
đường không trung. 

1640. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đắng Đại 
Hùng, đức Phật, dáng Ві Mẫn, bậc Ап Sĩ đã tiếp nhận. 

1641. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư tên Padumuttara đứng ở 
trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

1642. “Do sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phi lạc, [người 
ây] không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 

1643. Do việc làm ây ở nơi đång Chúa Tê Của Loài Người, bậc Trưởng 
Thượng Của Thê Gian, đẳng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt 
được vị thế bất động. 

1644. [Trước đây] sáu ngàn năm trăm kiếp, ba dáng Chuyển Luân Vương 
tên Sahassaraja 4 ây đã là các vị thông lãnh dân chúng [chinh phục] bón phương. 

1645. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


2 Padapwjaka nghĩa là “vị cũng dường (рӣјака) ở bàn chân (райа).” 
3 Mufthipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến số bông hoa (риррһа) ở năm tay (muțthi).” 
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Đại đức Trưởng lão Ойакарӣјака“ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Одакарӣјака” là phần thứ sáu. 


107. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO NALAMAÄLIYA 
(Nalamaliyattherapadanam) 
1646. Đức Phật Padumuttara, đẳng Trưởng Thượng Của Thế Gian như thế 
ду, bậc An Tịnh như thế ấy đã ngôi xuống ở tâm thảm cỏ. 


1647. Sau khi cầm lây tràng hoa sậy và buộc lại thành chiếc quạt, tôi đã 
dâng đến đức Phật, đắng Chúa Tế Của Loài Người như thế ấy. 

1648. Đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thé Gian đã thọ nhận chiếc quạt. Sau 
khi biết được ý định của tôi, Ngài đã nói lên lời kệ này: 

1649. “Giống như thân thể của Ta được mát mẻ, sự bực bội không được biết 
đến, tương tog y như thế, mong răng tâm ngươi được giải thoát khỏi ba loại lửa.” 


1650. Tất cả chư thiên là những vị sống nương tựa vào khu rừng đã hội tụ 
lại. Chúng tôi lắng nghe lời dạy của đức Phật là điều làm cho người thí chủ 
được hoan hy. 

1651. Ngôi xuống tại nơi åy ở phía trước hội chúng Tỳ-khưu, đức Thế Tôn, 
trong lúc làm cho thí chủ được hoan hỷ, đã nói lên những lời kệ này: 

1652. “Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 
[người này] sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương có tên là Subbata. 


1653. Nhờ vào phân dư sót của nghiệp â ây, được thúc đây bởi nhân tô trong 
sạch, [người này] sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương có tên là Маша. 


1654. Do sự dâng củng chiếc quạt này vả do tính chât đây đủ của việc tôn 
kính, [người này | không đi дёп khô cảnh trong một trăm ngàn Кёр.” 

1655. [Trước dày] ba mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị ấy tên là Subbata. 
[Trước đây] hai mươi chín ngàn Кёр, [đã có] tám vị tên là Maluta. 

1656. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nalamaliya5 đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Nalamäliya” là phần thứ bảy. 
(Tung phẩm thứ bảy được chấm dứt). 


108. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO АЅАМСРАТТНАРАКА 
(Азапйраиһаракайһеғараайпат) 
1657. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm ít tiếng động, không bị náo loạn, 
(бі đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến [đức Phật] AtthadassT như thế ау. 


+ Udakapujaka nghĩa là “уі cúng dường (p#jaka) nước (udaka). 
5 Майатайуа nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mala) йу (naja).” 
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1658. Tôi đã cầm lây một nắm tràng hoa và đã đi nhiễu quanh Ngài. Sau khi 
phục vụ bậc Đạo sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

1659. Do việc làm ấy ở nơi đắng Chúa Те Của Loài Người, bậc Trưởng 
Thượng Của Thé Gian, dáng Nhân Ngưu, tôi đã tự thân đạt được Niết-bàn, tất 
cả các hữu đã được xóa sạch. 

1660. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngản tám trăm kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng bảo 
tọa sư tử. 

1661. Trước đây bảy trăm kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đê-ly Sannibbäpaka, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1662. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Asanüpatthapaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Äsanñpafthãpaka” là phân thứ tám. 


109. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BILALIDAYAKA 

(Bilalidayakattherapadanam) 

1663. Tôi sống trên tám thảm băng lá ở không xa núi Hy-mã-lạp. Khi ấy, tôi 
đạt được sự ham thích các loại cỏ và có thói quen năm ngủ [ở thảm lá]. 

1664. Sau khi mang lại và sửa soạn [các] trái táo, trái bhallãtaka và trái 
billa, tôi đào xới các loại rễ củ kalamba, bilļālī và takkala. 

1665. Sau khi biết được ý định của tôi, dáng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, 
vị Thọ Nhận Các Vật Hiễn Cúng đã đi đến khu vực của tôi. 

1666. Khi bậc Long Tượng, vị Trời Của Chư Thiên, dáng Nhân Ngưu đi 
đến, tôi đã dâng lên củ bilālī và đã đặt vào trong bình bát. 

1667. Khi ду, trong lúc làm cho tôi được hoan һу, bậc Đại Hùng đã thọ 
dụng. Sau khi thọ dụng, đẳng Toàn Tri đã nói lên lời kệ này: 

1668. “Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngươi đã dâng cúng củ 
Бай đến Ta, ngươi không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 

1669. Trước đây năm mươi bôn kiếp, [tôi đã là] vị tên Sumekhaliya, là đắng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1670. [Đây] là lần cuỗi cùng của tôi trong sự luân chuyên, tât cả các hữu đã 
được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo pháp của dáng Chánh 
Đăng Giác. 


1671. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


6 Äsaniipatthäpaka nghĩa là “уі thiết lập (ирацһарака) bảo tọa (ãsana) sư tử.” 
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Đại đức Trưởng lão Bi]älidãyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Bilalidayaka” là phần thứ chín. 


110. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO RENUPŨJAKA 

(Renupūjakattherāūpadānam) 

1672. Bâc Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia ánh 
sáng, đang làm cho tât cả các phương rực sáng tợ như mặt trăng đã được tròn đây. 

1673. Ngài được vây quanh bởi các vị Thinh văn to như quả đất được bao 
quanh bởi các biên cả. Tôi đã сат lây bông hoa пара và đã dâng các bột phân 
hoa đên [đức Phật] Vipass1. 

1674. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bột phân hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 

1675. Trước đây bốn mươi làm kiếp, tôi đã là vị Sát-đé-ly tên Вери, là đắng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1676. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão RenupijakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Renupüjaka” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
Vị dâng cúng thức ăn, vị suy tưởng về trí tuệ, vị liên quan đến bó [bông 
hoa], vị cúng dường bàn chân, vị liên quan đến nắm bông hoa, vị dâng cúng 
nước, vi có tràng hoa sậy, уі phục vụ, vị dâng cúng củ biļālī và vị dâng cúng 
phân hoa; [tông cộng] có sáu mươi sáu câu kệ. 
Phẩm Вһіккһадаут là phẩm thứ mười một. 


7 Bilalidayaka nghĩa là “vi dâng cúng (айуаКа) trái cây bilali.” 
8 Репирӣјака nghĩa là “уі cũng dường (рй/аКа) bột phân hoa (repu).” 
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XI. PHẨM MAHAÄAPARIVARA 
(MAHAPARIVARAVAGGO) 


111. КҮ SU VË TRƯỞNG LAO MAHAPARIVARA 
(Mahaparivarattherapadanam) 


1677. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Vipasst, bậc Trưởng, Thượng Của Thé Gian, 
dáng Nhân Ngưu đã đi vào thành Bandhuma cùng với sáu mươi tám ngàn vị. 

1678. Sau khi rời khỏi thành phô, tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên đảo. Tôi 
đã nhìn (һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị Thọ Nhận Các Vật Hiên Cúng. 

1679. Có tám mươi bốn ngàn dạ-xoa ở lân cận [đã] phục vụ tôi một cách 
cung kính, tợ như các tập thê chư thiên [phục vụ] vị thân Inda. 

1680. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi cung điện và đã сат lây tâm vải. Tôi đã đê 
đâu đảnh lễ và đã dâng cúng đến bậc Đại Ấn Sĩ. 

1681. “Ôi đức Phật! Ôi giáo pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo sư của 
chúng ta! Do nhờ năng lực của đức Phật, quả đất này đã rúng động.” 


1682. Và sau khi nhìn (һау điều phi thường kỳ diệu khiến lông rön бс ấy, 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật, dáng Chúa Té Của Loài Người 
như thé ду. 

1683. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín và đã dâng cúng tâm vải đến bậc 


Đạo sư, tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng đã đi đên nương nhờ 
[đức Phật]. 


1684. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


1685. Trước đây mười lăm kiếp đã có mười sáu vị tên Suvähana, là các 
dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1686. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Mahaparivara! đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Mahäparivära” là phần thứ nhất. 


112.KÝ SỰVÉTRƯỞNGLÃO SUMANGALA(Sumangalattherãpadãnam) 


1687. Đẳng Chiến Thắng Cao Quý Atthadassi, bậc Trưởng Thượng Của 
Тһе Gian, dáng Nhân Ngưu sau khi rời khỏi trú xá đã đi đến hó nước. 


! Mahaparivara nghĩa là “уі có đoàn tùy tùng (parivara) đông đảo (тайа).” 
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1688. Sau khi tăm và uống nước, bậc Toàn Giác, đức Thế Tôn đã khoác lên 
một tâm y rồi đã đứng ở tại nơi ấy, quan sát khắp các phương. 

1689. Tôi đã đi vào cung điện và đã nhìn thây đẳng Lãnh Đạo Thê Gian. Tôi 
đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ khi ây tôi đã võ tay. 

1690. Đức Phật đang chói sáng tợ như mặt trời, đang tỏa sáng tợ như khôi 
vàng. Tôi đã ra sức trong điệu vũ lời ca và năm loại nhạc khí [cúng dường Ngài]. 

1691. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thể thiên nhân hay nhân loại, 
tôi vượt trội 181 cả chúng sanh, danh tiêng của tôi là rộng khắp. 

1692. “Bạch đẳng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch bậc Hiền Trí, sau khi làm cho bản thân được hoan 
hỷ, Ngài đã làm cho những người khác được hoan hy.” 

1693. Sau khi xem xét rôi ngồi xuống, sau khi đã tạo niềm vui ở bậc có 
sự hành trì tốt đẹp, sau khi phục vụ dáng Toàn Giác, tôi đã sanh lên cõi trời 
Đầu-suất. 

1694. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp đã có hai гбі chín vị cùng tên 
EkaciIntita, là các dang Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, 
có оа1 lực lớn lao. 

1695. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sumangala đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Sumadgala” là phân thứ nhì. 


113. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO SARANAGAMANIYA 

(бФағапагатапіуаййһеғараайпат) 

1696. Cuộc giao chiến giữa hai vị Thiên vương đang diễn tiễn đã trở nên 
hỗn độn, tiếng kêu la ầm í đã vang lên. 

1697. Đẳng Hiểu Biết Тһе Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, bậc Đạo Sư đứng ở không trung đã làm cho đám đông người bị dao động. 

1698. Tất cả chư thiên mừng TỠ, buông bỏ áo giáp và vũ khí, liên khi ây đã 
dành lễ dáng Toàn Giác гбі ngôi xuống, có sự chăm chú. 

1699. Biết được ý định của chúng tôi, Ngài đã cát cao giọng nói. Là bậc có 
lòng thương xót, dáng Hiểu Biết Thế Gian đã giúp cho đám đông dân chúng 
thành tựu Niết-bàn: 

1700. “Người có tâm sân hận hàm hại một mạng sông, do sự sân hận ду của 
tâm [người пау | sanh vào địa ngục. 

1701. Ví như con voi đối đầu trong chiến trận Һат hại nhiều mạng nĐØƯỜI, сас 
ngươi hãy làm tâm của mình được tịnh lặng, chớ có giết hại lần này làn khác.” 

1702. Ngay cả các binh đội của hai vị vua dạ-xoa cũng đã bị kinh ngạc. Và họ 
đã đi đến nương nhờ dáng Trưởng Thượng Của Thế Gian hoàn thiện như thế ấy. 
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1703. Bậc Hữu Nhãn đã khiến cho dân chúng suy tưởng, hơn nữa còn tiếp 
độ họ. Ngay trong khi đang cùng với chư thiên xem xét, Ngài đã ra đi mặt 
hướng phía Băc. 

1704. [рау là] lần đầu tiên tôi đã đi đến nương nhờ dáng Chúa Tế Của Loài 
Người như thé ấy, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1705. | [rước đây] ba mươi ngàn kiếp, mười sáu vị vua lãnh đạo chiến xa 
tên Mahadundubhi đã là các dàng Chuyên Luân Vương. 

1706. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Saranagamaniya? đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ký sự về Trưởng lão SaranagamanTya” là phân thứ ba. 


114. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKASANIYA (ЕКйвапіуайһеғараййпат) 

1707. Lúc bây giờ, tôi đã là vị Thiên vương tên Varuna. Có binh lực và 
phương tiện di chuyên xứng đáng, tôi đã phục vụ đẳng Toàn Giác. 

1708. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassï đã 
Niết-bàn, tôi đã сат lây tất cả các nhạc cụ và đã đi đến cội Вб-46 tối thượng. 

1709. Tôi đã phối hợp [âm thanh của] chùm chọc vào lời са và điệu vũ, 
tôi đã phục vụ cội Вӧ-аё tối thượng to như [phục vu] bậc Toàn Giác đang ở 
trước mặt. 

1710. Sau khi phục vụ cội Bồ-đề ду là loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, tôi 
đã xếp chân vào thê kiết-già và đã mệnh chung ở tại nơi ду. 

1711. Được hài lòng với nghiệp của mình, tôi đã được tịnh tín đối với 
cội Bồ-đề tối thượng. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa 
Lạc thiên. 


1712. Trong khi luân chuyên ở cõi này cõi khác ở giữa loài người và ở giữa 
chư thiên, có sáu mươi ngàn nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. 

1713. Trước đây năm trăm kiếp đã có ba mươi bốn vị Sát-dé-ly tên là Subahu, 
[các vị ау] đã được thành tựu bảy loại báu vật. 

1714. Đôi với tôi, ba loại lửa đã được đập tắt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuôi cùng ở giáo pháp của dang Chánh Đăng Giác. 

1715. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Екавапіуа? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trướng lão Ekãsaniya” là phân thứ tư. 


2 Зағапасататуа nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (sarana), tức là đã quy y.” 
3 Ekãsaniya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chỗ ngồi (ãsana).” 
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115. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUVANNAPUPPHIYA 

(Suyannapupphiyattherãapadanam) 

1716. Đức Thế Tôn tên Vipassī, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, đẳng 
Nhân Ngưu, đang ngồi thuyết giảng đạo lộ bất tử cho tập thể dân chúng. 

1717. Sau khi lăng nghe giáo pháp của Ngài, là dáng Chúa Tế Của Loài 
Người như thê ấy, tôi đã dâng lên đức Phật bón bông hoa băng vàng. 

1718. Khi ấy, đã có mái che bằng vàng [che] khắp cả hội chúng. Hào quang 
của đức Phật và vẻ sáng của vàng đã là nguôn ánh sáng bao la. 

1719. Với tâm phán chấn, với ý vui mừng, tràn dày niềm phần khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã là nguôn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc 
trong thời hiện tại cho những người ấy. 

1720. Sau khi thỉnh cầu bậc Toàn Giác và đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt đẹp, 
sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phân, tôi đã đi về chỗ trú ngụ của mình. 

1721. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. Do sự 
tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đầu-suất. 

1722. [Kë từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

1723. Trước đây bốn mươi ba kiếp đã có mười sáu vị vua tên Nemisammata, 
là các đắng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1724. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Suvannapupphiya" đã nói lên những lời kệ này như 
thê ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Suvannapupphiya” là phần thứ năm. 


116. KÝ SỰ VË TRƯỞNG ТАО CITAKAPŨJAKA 

(CữakapHJakattherapadanamn) 

1725. lôi cư ngụ ở cội cây гајауаѓапа cùng với các quan lại và đám tùy 
tùng. Khi â åy, đức Thế Tôn Sikhï, dáng Quyên Thuộc Của Thế Gian, viên tịch 
Niết-bàn. 

1726. Với tâm tịnh tín, với ý уш mừng, tôi đã đi đến nơi hỏa táng. Tại nơi 
ây, sau khi trình tâu nhạc cụ, tôi đã đặt xuống vật thơm và tràng hoa. 

1727. Sau khi cúng dường ở giàn hỏa thiêu, tôi đã đảnh lễ nơi hỏa táng. Tôi 
đã đi về chỗ trú ngụ của mình, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

1728-29. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến sự cúng dường lễ hỏa 
tảng. Do việc làm ây Ở noi đẳng Chúa Те Của Loài Người, bậc Trưởng Thượng 


4 Suvannapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến đóa hoa (риррһа) bằng vàng (suvanna).” 
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Của Thế Gian, đẳng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư thiên 
và loài người. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thê bât động. 
1730. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 16 
hỏa táng. 
1731. Trước đây hai mươi chín kiếp, mười sáu vị vua [có cùng] tên Uggata 
đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1732. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Citakapũjaka° đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Citakapüjaka” là phần thứ sáu. 


117. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO BUDDHASAÑÑAKA 

(ВиааһазаййаКайһегараайпат) 

1733. Lúc bây giờ, đẳng Cao Са Của Thé Gian Уіраѕѕт đã buông bỏ sự duy 
trì tuôi thọ. Quả địa cầu là trái đất có nước bao quanh đã rúng động. 

1734. Vào lúc chấm dứt tuôi thọ của đức Phật, chỗ ngụ được lợp mái, được 
trải rộng, có tràng hoa khéo được trang hoàng của tôi cũng đã rúng động. 

1735. Khi chỗ ngụ bị rúng động, nỗi sợ hãi đã sanh khởi ở tôi. Việc đã xảy 
га là do nguyên nhân gì? Nguồn ánh sáng bao la đã xuất hiện là do nguyên 
nhân gì? 

1736. [Thiên vương] Vessavapa đã đi đến nơi ấy và đã trấn an đám đông 


dân chúng răng: “Không có điều lo ngại cho sanh mạng, các người hãy có sự 
chăm chú, bình tĩnh.” 


1737. “Ôi đức Phật! Ôi giáo pháp! Ôi sų thành tựu của bậc Đạo sư của 
chúng ta! Trong khi điều ấy sanh khởi, quả địa cầu đã tự rúng động.” 

1738. Sau khi đã tán dương năng lực của đức Phật, tôi đã sướng vul ở cõi 
trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi thực hiện. 

1739. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
vê đức Phật. 


1740. Trước đây mười bón kiếp, tôi đã là vị vua có sự huy hoàng tên Samita, 
là đẳng Chuyên Luân Vương, có оа1 lực lớn lao. 


1741. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] дас 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Buddhasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Buddhasaññaka” là phân thứ bảy. 


5 Citakapijaka nghĩa là “уі cũng dường (рй/ака) lễ hỏa táng (сйака).” 
6 Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật (buadha).” 
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118. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАССАЅАММАКА 

(Maggasaiiakattherapadanam) 

1742. Bị lạc lỗi ở trong khu rừng bạt ngàn, các vị Thinh văn có hạnh sóng ở 
rừng của đức Phật Padumuttara đi quanh quân tợ như những người mù. 

1743. Sau khi suy tưởng. về bậc Toản Giác danh hiệu Padumuttara, những 
người con trai ду của bậc Hiển Trí á ây đã bị lac lỗi ở trong khu rừng lớn. 

1744. Từ chỗ ngụ, tôi đã bước xuông và đã đi đến bên các vị Ty-khưu. Tôi 
đã chỉ đường và đã dâng cúng thức ăn đến các vị ду. 

1745. Do việc làm â áy ở nơi dáng Chúa Tế Của Loài Người, bậc Trưởng 
Thượng Của Thế Gian, dáng Nhân Ngưu, vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi 
đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1746. Trước đây năm trăm kiếp, mười hai vị tên Sacakkhu đã là các đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

1747. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Maggasaññaka" đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Magøasaññaka” là phần thứ tám. 


119. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РАССОРАТТНАМАЅАММАКА 
(Рассира{йпазаййаКайһетйраайпат) 
1748. Lúc Бау giờ, ngay sau khi dáng Thiện Thệ Atthadassi tịch diệt, tôi đã 
sanh vào dòng giông dạ-xoa, và tôi đã đạt được danh tiêng. 


1749. Đôi với tôi, quả thật là khó được thành tựu, khó được chói sáng, khó 
được vươn lên, là việc đẳng Hữu Nhãn đã Niễt-bàn trong khi tôi đang tìm kiếm 
Của cải. 


1750. Vị Thinh văn tên Sagara đã biết được ý định của tôi, có ý định tiếp độ 
tôi, vị ду đã đi đến gần bên tôi [nói răng]: 


1751. “Điều gì khiến ngươi sầu muộn? Này người khôn ngoan, chớ lo ngại, 
ngươi hãy thực hành giáo pháp. Sự thành tựu về hạt giống [giác ngộ] đã được 
đức Phật ban phát cho tất cả. 


1752-53. Người cúng dường bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian [khi 
Ngài] đang còn tại tiền, và người cúng dường Xá-lợi của Ngài khi Ngài đã tịch 
diệt dầu chỉ nhỏ băng hạt mù-tạt, khi niềm tịnh tín ở trong tâm là tương đương 
thì phước báu đạt được lớn lao là tương đương: vì thê, ngươi hãy cho xây dựng 
ngôi bảo tháp rôi hãy cúng dường các Xá-lợi của dáng Chiến Thắng.” 


1754. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sãgara, tôi đã cho thực hiện ngôi bảo 
tháp của đức Phật. Tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp tôi thượng của bậc Hiển Trí 
năm năm. 


7 Maggasaññaka nghĩa là “уі suy tưởng (saññaka) về con đường (тасса).? 
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1755. Do việc làm ду ở nơi dáng Chúa Tế Của Loài Người, bậc Trưởng 
Thượng Của Тһе Gian, dáng Nhân Ngưu, sau khi thọ hưởng sự thành đạt tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1756. Và trước đây bảy trăm kiếp, bốn vị [cùng] tên Bhũripañña đã là các 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1757. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão PaccupatthanasaññakaŠ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão РассирацһапазаййаКа” là phần thứ chín. 


120. КҮ SỰVÉ TRƯỞNG LAO ЈАТІРОЈАКА (JãfipRjakattheräpadãnair) 

1758. Khi đâng Vipass1 đang дап sanh, có nguồn ánh sáng bao la đã xuất 
hiện. Và quả địa cầu cùng với bién cả và núi non đã rúng động. 

1759. Và các nhà tiên ігі đã dự báo răng: “Đức Phật, bậc cao cả đôi với tất 
cả chúng sanh, sẽ xuât hiện ở thê gian và sẽ пёр độ dân chúng.” 

1760. Sau khi nghe lời nói của các nhà tiên їп, tôi đã thực hiện việc cúng 
dường đản sanh. Không có sự cúng dường nào như là sự cúng dường đản sanh. 

1761. Sau khi thực hành việc tốt lành, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện việc cúng dường đản sanh, tôi đã mệnh chung ở tại 
nƠI ây. 

1762. Nơi chỗn nào tôi đi tái sanh dâu là bản thê thiên nhân hay nhân loại, tôi 
vượt trội tât cả chúng sanh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đản sanh. 

1763. Những người vú nuôi chăm sóc tôi thuận theo năng lực tâm của tôi, 
những người ây không thê nào làm tôi nôi giận; điêu này là quả báo của việc 
cúng dường đản sanh. 

_ 1764. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây chín mươi mốt 
кёр, tôi không còn biệt деп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đản sanh. 

1765. Trước đây vào kiếp thứ ba, ba mươi bốn vị thông lãnh dân chúng 
[cùng] tên Ѕирапсапуа đã là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1766. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Jãtipũjaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ky sự về Trướng lão Jãtipũjaka” là phần thứ mười. 
Š Paccupatthanasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về sự chăm sóc, phục vụ, hầu hạ 


(paccupafthana).` 
э Jatipujaka nghĩa là “vị cũng dường (p#7aka) bông hoa nhài (/ай).” 
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À М 
Phan tóm lược 
VỊ có tùy tùng, vị Sumangala, vị nương nhờ, vị có chỗ ngôi, vị dâng bông 
hoa, уі cúng dường lê hỏa táng, vị suy tưởng vë đức Phật, vị chỉ đường, vi có sự 
phục vụ, vị với sự дап sanh; [tông cộng] có chín mươi câu kệ đã được nói lên 
và đã được tính đêm bởi các bậc trí. 


Phẩm Маһарагіуаға là phẩm thứ mười hai. 
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ХШ. PHẨM SEREYYAKA 
(SEREYY4KAVAGGO) 


121. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SEREYYAKA (Sereyyakattherãpadänam) 
1767. Là уі giảng һийп, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, trong khi đang đứng ở ngoài trời, tôi đã nhìn (Һау đẳng Lãnh Đạo Thé Gian. 
1768. Bậc Đại Ап Sĩ gióng như là con sư tử đang đi lang thang ở trong rừng, 
tợ như con сор chúa không có sự sợ hãi, tg như giông voi matañga [đến tuổi] 
bị tiết dục ở ba nơi. 


1769. Tôi đã cầm lây bông hoa sereyya và đã ném lên không trung. Do nhờ 
năng lực của đức Phật, [các bông hoa ấy] quây quân ở khắp nơi. 


1770. Bậc Đại Hùng, dáng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thé Gian đã chú nguyện. 
Các mái che băng bông hoa ở xung quanh đã rải rắc ở dáng Nhân Ngưu. 


1771. Кё đó, tám màn băng bông hoa ây, có các cuông hoa ở phía trong 
và các vành hoa bên ngoài, đã trở thành mái che trong bảy ngày và sau đó đã 
biên mât. 

1772. Và sau khi nhìn һау điều phi thường kỳ diệu khiên lông rón дс ấy, tôi 
đã làm cho tâm tinh tín ở đức Phật, bậc Thiện Тһе, dáng Lãnh Đạo Тһе Gian. 

1773. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, 
tôi đã không đi дёп khô cảnh trong một trăm ngàn Кер. 

221774. [Trước đây] mười lăm ngàn kiếp, hai mươi làm vị [cùng] tên Cittamala 
ау đã là các đâng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

1775. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão ЗегеууаКа! đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Sereyyaka” là phần thứ nhất. 


122. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РОРРНАТНОРІҮА 
(Pupphathipiyattherapadanamn) 
1776. Ö không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuta. Ở trung tâm 
của ngọn núi ây có vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật sinh sông. 


! Sereyyaka nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa sereyya.” 
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1777. Có năm ngàn người học trò luôn luôn vây quanh tôi. Các vị ấy đã là 
những người [ngủ | thức dậy trước [tôi] và được tự tin vào các chú thuật. 

1778. “Hỡi người thây của chúng con, đức Phật đã hiện khởi ở trên thé gian, 
xin Шау biết rõ về điều ау. Đẳng Chiến Thăng Cao Quý có ba mươi hai hảo 
tướng và tám mươi tướng phụ, có vâng hào quang tợ như mặt trời chiếu sáng.” 


1779. Sau khi lắng nghe lời nói của những người học trò, vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật đã rời khu ân cư và hỏi những người học trò phương 
hướng về khu vực mà dáng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian cư ngụ. 

1780. Tôi đã lễ bái phương hướng â ây [hướng đến] dáng Chiến Thăng, bậc 
Không Người Đối Thủ. Với tâm phán chắn, với ý vui mừng, tôi đã tôn vinh đức 
Như Lai ду. 

1781. “Này các đệ tử, hãy đến. Chúng ta sẽ đi và sẽ diện kiến đức Như Lai. 
Sau khi dành lễ ở bàn chân của bậc Рао Sư, chúng ta sẽ lăng nghe giáo pháp 
của đẳng Chiến Thăng.” 

1782. Tôi đã ra đi một mình và tôi đã lâm bệnh. Trong khi bị hành hạ bởi 
căn bệnh, tôi đã đi đến nhà nghỉ chân để năm nghỉ. 

1783. Sau khi triệu tập tật cả những người học trò lại, tôi đã hỏi họ уе đức 
Như Lai: “Đức độ của đẳng Bảo Hộ Тһе Gian, bậc Có Sự Giác Ngộ Tuyệt Đối 
là như thế nào?” 

1784. Được tôi hỏi, các vị ây đã trả lời theo như đã nhìn thấy. Các vị đã 
mô tả đức Phật tối thượng ấy một cách kính trọng như Ngài đang ở trước mặt 
của tôi. 

1785. Sau khi lắng поһе lời nói của họ, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp băng các bông hoa, tôi đã mệnh chung 
ở tại nơi ây. 

1786. Sau khi hỏa táng thi thé của tôi, các vị ây đã đi đến gặp đức Phật. Họ 
đã сһар tay lên và đã dành lễ bậc Đạo Sư. 

1787. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp băng các bông hoa dành cho đức Thiện 
Тһе, bậc Đại Ап Sĩ, tôi đã không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1788. [Trước đây] bốn mươi bốn ngàn kiếp, mười sáu vị Sát-đế-ly [cùng] 
tên Aggisama đã là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1789. [Trước đây] hai mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị lãnh chúa [cùng] tên 
Ghatasana đã là các đẳng Chuyên Luân Vương. 

1790. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pupphathũpiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Pupphathipiya” là phần thứ nhì. 


` &6_ ° 1°^ 


2 Pupphathñpiya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (thüpa) bằng bông hoa (риррһа).” 
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123. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РАҮАЅАРАҮАКА 

(РауйзаайуаКайһеғараайпат) 

1791. [Tôi đã nhìn thây] bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, có ba mươi 
hai hảo tướng dẫn đầu hội chúng Tỳ-khưu đang đi ra khỏi khu rừng bao la. 

1792. Có ý muốn dâng tặng vật hién cúng, tôi đây đã chuẩn bị món cơm sữa 
ở trong cái đĩa kim loại vô cùng quý giá гбі đã đem dâng tặng bậc có năng lực. 

1793. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, 
đẳng Nhân Ngưu đã khéo léo bước lên con đường kinh hành ở bâu trời trên 
không trung. 

1794. Và sau khi nhìn thây điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
sau khi đặt chiếc đĩa kim loại xuống tôi đã dành lễ [đức Phật] Vipassi. 

1795. “Bạch dáng Toàn Trị, Ngài là vị Trời ở [thé gian có cả] chư thiên 
cùng nhân loại. Bạch dáng Đại Hiên Trí, vì lòng thương tưởng xin Ngài hãy 
thọ nhận.” 

1796. Biết được ý định của tôi, đức Thé Tôn, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo 
Thé Gian, đẳng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí ở trên đời đã thọ nhận. 

1797. Kê từ khi tôi đã cũng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của món cơm sữa. 

1798. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Buddha, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1799. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Рауаѕайауаказ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Pãyãsadãyaka” là phân thứ ba. 


124. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO GANDHODAKTYA 

(Gandhodakiyattherapadaändarn) 

1800. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đẳng Chiến Thăng Vipasst, bậc Toàn Tri, người tiêu diệt sự tăm tôi, to như cây 
kakudha đang chói sáng. 

1801. Đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian [đang] đi ở không xa tòa lâu đài. Hào 
quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh sáng của mặt trời. 

1802. Và tôi đã cầm lẫy nước thơm rôi đã rải rắc vào đức Phật tôi thượng. 
Với sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ây. 

1803. [Kê từ khi] tôi đã rải rắc nước thơm trước đây chín mươi mốt kiếp, 


tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


3 Рауазаайуака nghĩa là “vi dâng củng (đãyaka) món cơm sữa (payasa).” 
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_ 1804. Trước đây ba mươi mốt kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Sugandha, là 
dang Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1805. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Gandhodakiya” là phân thứ tư. 


125. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SAMMUKHATHAVIKA 

(Sammukhathavikattherapadanamb) 

1806. Trong khi trán an dân chúng, tôi đã giải thích về diëm báo hiệu khi vị 
Vipassï đang đản sanh rằng: “Đức Phật sẽ hiện khởi ở thế gian. 

1807. Và vị nào trong khi đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động, vị 
áy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, dáng Hữu Nhãn [đang] thuyết giảng 
giáo pháp. 

1808. Và vị nào trong khi đản sanh đã có nguôn ánh sáng bao la, vị ấy giờ 
đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, dáng Hữu Nhãn [đang] thuyết giảng giáo pháp. 

1809. Và vị nào trong khi đản sanh các dòng sông đã ngưng chảy, vị ây giờ 
đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đẳng Hữu Nhãn [đang] thuyết giảng giáo pháp. 

1810. Và уі nào trong khi đản sanh ngọn lửa ở địa ngục Ауісі đã không bốc 
cháy, vị ду giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đẳng Hữu Nhãn [đang] thuyết 
giảng giáo pháp. 

1811. Và vị nào trong khi đản sanh bây chim đã không bay lượn, vị йу giờ 
đây là đức Thê Tôn, bậc Đạo Su, đâng Hữu Nhãn [đang] thuyết giảng giáo pháp. 

1812. Và vị nào trong khi đản sanh làn gió ngưng thôi, vị ấy giờ đây là đức 
Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đắng Hữu Nhãn [đang] thuyết giảng giáo pháp. 

1813. Và vị nào trong khi đản sanh tật cả châu báu đã rực sáng, vị åy giờ đây 
là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đẳng Hữu Nhãn [đang] thuyết giảng giáo pháp. 

1814. Và уі nào trong khi đản sanh đã có việc bước đi bảy bước chân, vị 
áy giờ đây là đức Thé Tôn, bậc Đạo Sư, đẳng Hữu Nhãn [đang] thuyết giảng 
giáo pháp. 

1815. Và ngay khi được sanh ra, bậc Toàn Giác đã chiếu sáng tất cả các 
phương, Ngài đã thốt lên lời nói hùng tráng: điều này là thông lệ của chư Phật.” 

1816. Sau khi làm cho dân chúng động tâm, tôi đã ngợi ca dáng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Sau khi dành lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng phía Đông. 

1817. [Kë từ khi] tôi đã ca ngợi đức Phật trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc ca ngợi. 

1818. Trước đây chín mươi kiếp, [tôi đã là] vị tên Sammukhãthavika, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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1819. Trước đây tám mươi chín kiếp, [tôi đã là] vị tên Pathavidundubhi, là 
đắng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1820. Trước đây tám mươi tám kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đề- ly tën Obhasa, là 
dáng Chuyén Luân Vuong được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1821. Trước đây tám mươi bảy kiếp, [tôi đã là] vị tên Saritacchedana, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loai báu vật, có oai lực lớn lao. 
1822. Trước đây tám mươi sáu kiếp, [tôi đã là] vị tên Agginibbäpana, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1823. Trước đây tám mươi lăm kiếp, [tôi đã là] vị tên Gatipacchedana, là 
đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1824. Trước đây tám mươi bốn kiếp, [tôi đã là] vị vua tên Vãtasama, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1825. Trước đây tám mươi ba kiếp, [tôi đã là] vị tên RatanapajJ jala, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1826. Trước đây tám mươi hai kiếp, [tôi đã là] vị tên Padavikkamana, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu Бау loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1827. Trước đây tám mươi mốt kiếp, [tôi đã là] vị vua tên Vilokana, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1828. Trước đây tám mươi kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Сігіѕага, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1829. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức Trưởng lão Sammukhäthavika" đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 


“Ký sự về Trưởng lão Sammukhäthavika” là phần thứ năm. 


126. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КОЅОМАЅАМІҮА 
(Кизитавзапіуайһеғараайпат) 


1830. Tôi đã là vị Bà-la-món ở thành phố Dhaññavati về [khoa] tướng mạo, 
về truyền thông gôm cả văn tự và nghi thức. 

1831. Là người thông suốt ba tập Vệ-đà, tôi được rành ге уе đièm báo hiệu, 
biết về từ ngữ, về văn phạm, và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú thuật. 

1832. Có ý muốn dâng tặng vật hién cúng trong khi đoàn tụ với cha mẹ, tôi 
đã đặt năm bó sen xanh ở trên chiếc ghế nhỏ. 

1833. Khi ây, đức Thé Tôn Vipassi, dáng Nhân Ngưu dẫn đầu hội chúng 
Tỳ-khưu đi đến, trong lúc làm cho tật cả các phương rực sáng. 


1834. Sau khi sắp xếp chỗ ngôi, tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Sau khi 
trải ra [các | bông hoa ây, tôi đã rước [đức Phật] đến ngôi nhà của mình. 


4 Samrmmukhathavika nghĩa là “vị đã ngợi ca (thavika) trực tiếp ở trước mặt (sammukha).” 
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1835. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật phân vật thực đã 
có săn ở trong nhà của tôi. 

1836. Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong, tôi đã dâng cúng bó bông 
hoa. Đâng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy hy, đã га đi, mặt hướng phía Вас. 

1837. Kê từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
bông hoa. 

1838. Vào kiếp kế liền trước đây, tôi đã là đức Vua Varadassana, là đẳng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

1839. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kusumäsaniya? đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Kusumäsaniya” là phần thứ sáu. 


127. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PHALADAYAKA 

(Phaladäyakattheraäpadanam) 

1840. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà, 
tôi sông tại khu ân cư ở không xa núi Hy-mã-lạp. 

1841. Tôi có vật cúng dường đến ngọn lửa, có các bông sen tráng và trái 
cây. Sau khi đặt vào trong chiêc giỏ, tôi đã treo lên ở ngọn cây. 

1842. Đẳng Hiểu Biết Thé Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, có ý định йер độ tôi, trong khi khât thực Ngài đã đi дёп gân tôi. 

1843. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây đến đức 
Phật. Tôi đã là nguôn sanh lên niêm hạnh phúc, là sự đưa дёп an lạc trong thời 
hiện tại cho chính tôi. 

1844. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

1845. “Do sự dâng cúng trái cây này và do các nguyện lực của tác ý, [người 
này] không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 

1846. Do nhờ nhân 10 trong sạch â Ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau khi 
từ bó sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thê bát động. 

1847. Тгиос đây Бау trăm kiếp, tôi đã là đức Vua Sumadgala, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1848. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Phaladãyaka5 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Phaladäyaka” là phần thứ bảy. 


5 Kusumäsaniya nghĩa là “vị liên quan đến chỗ ngôi (дѕапа) băng bông hoa (kusuma).” 
5 Phaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) trái cây (рһа!а).” 
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128. КҮ SỰ VÈ TRƯỞNG LAO МАМАЅАММАКА 

(ХапазайһаКайһеғараййпат) 

1849. Tôi sóng trong vùng đôi núi tại núi Hy-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy bãi 
cát đang chói sáng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng răng: 

1850. “Về trí tuệ, không có gì so sánh, không có gì đối địch với bậc Рао sư. 
Sau khi biết rõ tât cả các pháp, Ngài đã giải thoát nhờ vào trí tuệ. 

1851. Bạch đâng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Không có gì sánh bằng trí tuệ của Ngài, cho dầu là trí 
tuệ hạng nhất.” 

1852. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín ở trí tuệ [đức Phật], tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, điều tốt lành đã được 
tôi thực hiện. 

1853. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng áy truóc dày chín muoi mót 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quà báo của việc suy tưởng 
về trí tuệ. 

1854. Trước đây bảy mươi ba kiếp, [tôi đã là] vị độc nhất tên Pulinapupphiya, 
là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1855. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ñãnasaññaka7 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Ñãnasaññaka” là phân thứ tám. 


129. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO GANDHAPUPPHIYA 

(бапаһарирртуайһеғараайпат) 

1856. Bậc Toàn Giác Vipassi có màu da vàng chói, bậc Xứng Đáng Sự 
Cúng Dường dẫn đâu các vị Thinh văn, đã rời khỏi tu viện. 

1857. Sau khi nhìn thây đức Phật tôi thượng, đẳng Toàn Tri, bậc Tiêu Diệt 
Sự Tăm Tối, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa có 
hương thơm. 

1858. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đẳng Chúa Tế Của Loài Người 
như thé ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dành lễ đức Như Lai 
lân nữa. 

1859. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả bảo của việc cúng dường đức Phật. 

1860. Trước đây bón mươi mốt kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Сагара, là 
đẳng Chuyển Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1861. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


7 Nanasaññaka nghĩa là “уі suy tưởng (saññaka) về trí tuệ (ñana) của đức Phật.” 
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Đại đức Trưởng lão GandhapupphiyaŠ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Gandhapupphiya” là phần thứ chín. 


130. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PADUMAPŨJAKA 
(Райаитарй/акайһеғараайпат) 
1862. Ở không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên Gotama được che phủ bởi 
nhiêu loại cây côi khác nhau, là nơi trú ngụ của các nhóm chúng sanh vĩ đại. 
1863. Và có khu ân cư đã được tạo nên ở trung tâm của ngọn núi ây. Được 
vây quanh bởi những học trò của mình, tôi sống tại khu án cư. 


1864. “Này các nhóm học trò của ta, hãy mang lại cho ta hoa sen hồng. 
Chúng ta sẽ thực hiện việc cúng dường đức Phật, dáng Chúa Tế Của Loài 
Người như thé á ây.” 


1865. Các vi ây đã đáp lại răng: “Xin vâng”, rồi đã mang lại hoa sen hồng 
cho tôi. Tại nơi ду, sau khi xác định đỗi tượng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


1866. Khi â ду, tôi đã triệu tập các người học trò lại và đã giáo huấn điều tốt 
đẹp: “Các ngươi chớ xao lãng, không xao lãng là nguồn đem lại sự an lạc.” 


1867. Sau khi đã giáo huấn như vậy cho những người học trò có sự chấp 
nhận lời dạy bảo ây, được gắn bó với đức tính không xao lãng, tôi đã mệnh 
chung vào khi ấy. 


1868. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước дау chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết деп khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


1869. [Trước đây] năm mươi mốt kiếp, tôi đã là đức Vua Jaluttama, là đâng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Padumapũjaka?° đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trướng lão Padumapñjaka” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
М! Sereyyaka, VỊ có ngôi bảo tháp băng bông hoa, vi [dâng cúng | cơm sữa, 
vị [rắc] nước thơm, vị ca ngợi, vị có chỗ ngôi, vị [dâng củng] trái cây, VỊ suy 
tưởng, bông hoa có hương thơm, vị có hoa sen hông; [tông cộng] có một trăm 
lẻ năm câu kệ đã được thuật lại bởi các vị nhìn thây sự lợi ích. 


Phẩm Sereyyaka là phẩm thứ mười ba. 


8 Сапаһариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) có mùi thơm (сапаһа).” 
° Padumapijaka nghĩa là “vị cúng dường (püjaka) hoa sen hồng (paduma).” 
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ХІУ. РНАМ SOBHITA 
(ЅОВНІТАУАССО) 


131. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО ЅОВНІТА (Sobhitattherapadanam) 

1870. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, 
đẳng Nhân Ngưu thuyết giảng về vị thé bát tử đến tập thê dân chúng đông đảo. 

1871. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, tôi đã bật thốt lên lời. Khi ấy, tôi 
đã chắp tay lên và có sự chăm chú. 

1872. “Giống như biển cả là đứng đâu trong số các nguôn nước, núi đá 
Neru là cao quý trong só các ngọn núi, tương tợ y như thế, những người nảo 
vận hành năng lực của tâm, những người ây không đạt được một phân trí tuệ 
của đức Phật.” 

1873. Sau khi quy định đường lối trong giáo pháp, đức Phật, đẳng Ві Mẫn, 
bậc Ấn Sĩ đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này: 

1874. “Người nào đã ca ngợi trí tuệ về đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian, 
người ấy sẽ không đi đến khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1875. [Người ау] sẽ thiêu đốt các phiền não, có sự chăm chú, khéo được 
định tĩnh, sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo sư, với tên là Sobhita.” 

1876. [Trước đây] năm mươi ngàn kiếp, bảy vị [cùng] tên Yasuggata đã là 
các đâng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 
lao. 

1877. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tam minh đã được thành tựu, tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

1878. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sobhita đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Sobhita” là phần thứ nhất. 


132. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUDASSANA (Sudassanattherapadanam) 
1879. Ỏ bờ sông Vitatthä, cây pilakkha đã được kết trái. Trong khi tìm kiếm 
giỗng cây ấy, tôi đã nhìn thấy dáng Lãnh Đạo Thế Gian. 
1880. Sau khi nhìn (һау cây ketaka đã được {гб hoa, khi ấy tôi đã cắt ở 
cuống hoa và đã dâng lên đức Phật Sikhï, dáng Quyến Thuộc Của Thế Gian. 
1881. “Bạch đức Phật tôi thượng, bạch bậc Đại Hiên Trí, với trí tuệ nào 
Ngài đã đạt được vi thê trường tôn bât tử, con xin cúng dường trí tuệ ау.” 
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1882. Sau khi cúng dường trí tuệ, tôi đã nhìn thây cây pilakkha, tôi đã được 
chứng đạt tuệ ау; điêu này là quả báo của việc cúng dường trí tuệ. 
1883. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu пау là quả báo của việc cúng dường trí tuệ. 
_ 1884. Irước đây mười ba kiếp, mười hai vị [cùng] tên Phaluggata đã là các 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1885. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời дау của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sudassana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Sudassana” là phần thứ nhì. 


133. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO CANDANAPŨJAKA 

(CandanapHjakattherapadanam) 

1886. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài Kim Sí điêu ở bờ sông Candabhāgā. Và tôi 
đã có thức ăn là bông hoa, tương tợ y như vậy, có y phục là bông hoa. 

1887. Và đức Thé Tôn Atthadassĩ, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã di ra ở phía trên chóp đỉnh của khu rừng, to như chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời. 

1888. “Bạch đâng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Tâm của Ngài khéo được 
thanh tịnh. Ngài có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, có khuôn mặt và các giác 
quan trong sáng.” 

1889. Bậc Trí Tuệ có tuệ bao la đã từ bầu trời bước xuống. Ngài đã trải ra 
tâm y hai lớp rôi đã ngôi vào tư thế kiết-già. 

1890. Tôi đã сат lấy trầm hương hòa tan ròi đã đi đến gần đẳng Chiến 
Thắng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

1891. Sau khi đảnh lễ đẳng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, 
đẳng Nhân Ngưu, sau khi làm cho sanh khởi niêm hưng phân, tôi đã ra đi, mặt 
hướng phía Вас. 

1892. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường trầm hương [trước đây] một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
đường đức Phật. 

1893. Trước đây một ngàn bón trăm kiếp, ba vị [cùng] tên Rohita ấy đã là 
các đẳng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

1894. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Candanapũjaka! đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Сапдапарӣјака” là phần thứ ba. 
(Dứt tụng phẩm thứ tám). 


! Candanapijaka nghĩa là “vị cũng dường (рй/аКа) trầm hương (candana).” 


152 # KINH TIỂU BỘ 


134. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PUPPHACHADANIYA 

(Риррһасһайатуайһегарайапат) 

1895. Là уі giảng huấn, găn bó với sự hiến cúng, vị Bà-la-môn thông thạo 
về chú thuật tên Sunanda đã cúng hiến cho lễ hiến cúng. 

1896. Khi ây, dáng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, bậc Cao Са, đẳng 
Bi Mẫn, bậc Ấn Sĩ, trong lúc thương tưởng dân chúng đã đi kinh hành ở trên 
không trung. 

1897. Sau khi đã đi kinh hành, bậc Toàn Giác, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo 
Thế Gian, vị Không Còn Мат Méng Tái Sanh đã lan tỏa băng tâm từ ái đến các 
chúng sanh một cách không giới hạn. 

1898. Sau khi đã cắt các bông hoa ở cuống, vị Bà-la-môn thông thạo về chú 
thuật đã triệu tập lại tất cả các học trò rôi đã (һау [các bông hoa] lên không trung. 

1899. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, mái che của các bông hoa đã 
trải khắp cả thành phố và đã không biến mất trong bảy ngày. 

1900. Do nhờ nhân tó trong sạch â ау, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau khi 
biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi đã vượt qua sự ràng buộc ở thế gian. 

1901. [Trước đây | một ngàn một trăm kiếp, ba mươi lăm vị Sát-đề-ly có 
[cùng] tên Ambaramsa đã là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pupphachadaniya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ду. 

“Ку sự về Trướng lão Pupphachadaniya” là phần thứ tư. 


135. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO RAHOSAÑÑAKA 

(Rahosaiiiakattherapadanarn) 

1902. Ở không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Vasabha. Ở chân ngọn 
núi ây có khu ân cư đã được tạo lập. 

1903. Khi ау, là vị Bà-la-môn, tôi đã chỉ dạy ba ngàn học trò. Sau khi triệu 
tập những người học trò ây lại, tôi đã ngôi xuông ở một bên. 

1904. Sau khi ngôi xuống ở một bên, là vị Bà-la-môn thông thạo về chú 
thuật, trong lúc tâm câu về sự hiểu biết của đức Phật, tôi đã làm cho tâm được 
tịnh tín ở trí tuệ [của Ngài]. 

1905. Tại nơi Ây, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngôi xuống ở tâm 
thảm băng lá. Sau khi xếp vào tư thế kiết-già, tôi đã mệnh chung ở tại nơi Ây. 

1906. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
vë ігі tuệ. 


2 Pupphachadaniya nghĩa là “уі liên quan đến mái che (cbadana) bằng bông hoa (риррһа).” 
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1907. [Trước đây] hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức Vua Siridhara, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1908. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ваһоѕайдаказ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Rahosaññaka” là phân thứ năm. 


136. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO CAMPAKAPUPPHIYA 

(Campakapupphiyattherāpadānam) 

1909. [Бис Phât] ngôi ở trong vùng đôi núi tg như cây kanikãra đang cháy 
sáng, khiên cho tât cả các phương rực sáng іс như vì sao osadhI. 

1910. Dã có ba người thanh niên khéo được học tập vë nghề nghiệp của 
mình câm lây túi vật dụng đi theo tôi ở phía sau. 

1911. Có bảy bông hoa đã bị rụng xuống ở trong cái gió уі sức nóng. lôi 
đã сат lây các bông hoa ау và đã dâng lên [hướng tâm đên| trí tuệ của đức 
Vessabhu. 

1912. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường trí tuệ. 

1913. Trước đây hai mươi chín kiếp, [tôi đã là] vị tên Vipuläbha, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1914. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Campakapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ky sự về Trưởng lão СатраКариррһіуа” là phân thứ sáu. 


137. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG LÃO ATTHASANDASSAKA 

(АйһазапааззаКайһеғараайпат) 

1915. Tôi đã nhìn (һау dáng Lãnh Đạo Thê Gian, bậc có lậu hoặc đã được 
đoạn tận, vị đã đạt năng lực, đang ngôi ở nơi khoảnh rừng rộng, được vây quanh 
bởi hội chúng Tỳ-khưu. 

1916. “Một trăm ngàn vị có ba minh, có sáu thăng trí, có đại thần lực quây 
quanh bậc Toàn Giác, ai là người nhìn (һау mà không tịnh tín? 

1917. Ó [thế gian] gôm cả chư thiên, người có sự tương đương về trí tuệ 
không tìm thấy, ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên mà không 
tịnh tín? 

1918. Và người ta không thé làm tón hại Pháp thân đang chiếu sáng [giống 
như] toàn bộ hầm mỏ châu ngọc, ai là người nhìn thây [Ngài] mà không tịnh tín?” 


3 Rahosafiiaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về nơi thanh vắng (raho).” 
4 Campakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) campaka.” 
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1919. Với ba lời kệ này, уі Nãrada Saragacchiya đã ngợi са về dáng Toàn 
Giác, bậc Không BỊ Đánh Bai Padumuttara. 


1920. Do sự tịnh tín ду ở trong tâm và do sự ngợi ca đức Phật, tôi đã không 
đi đến khó cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


1921. Trước đây ba ngàn kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đê-ly tên Sumitta, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 
1922. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Atthasandassaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Atthasandassaka” là phần thứ bảy. 


138. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO EKAPASADANIYA 
(ЕКаразайаатуаййһеғараайпат) 


1923. Tên của tôi là Магада, mọi người biết tôi là [dòng dõi] Kesava. Trong 
khi tìm hiểu về điều thiện và bất thiện, tôi đã đi đến gân bên đức Phật. 


1924. Trong khi an ủi chúng sanh, bậc Đại Hiền Trí Atthadassi, đắng Bi 
Mẫn có tâm từ ái, bậc Hữu Nhãn ấy thuyết giảng giáo pháp. 


1925. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay ở đầu. 
Sau khi danh lễ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía Đông. 


1926. [Trước đây] một ngàn bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua, chúa 16 trái 
đất, là dáng Chuyên Luân Vương tên Amittatapana có оа1 lực lớn lao. 


1927. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão ЕКаравадапіуа6 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Ekapasãdaniya” là phân thứ tám. 


139. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SÄLAPUPPHADAYAKA 
(Salapupphadãäyakattherapadanam) 


1928. Lúc bây giờ, tôi đã là vua của loài thú, là con sư tử đã được sanh ra 
cao quy. Trong khi tìm kiếm chỗ hiểm trở ở ngọn núi, tôi đã nhìn Һау đẳng 
Lãnh Đạo Тһе Gian. 

1929. “Vị này ắt hắn là dáng Đại Hùng, người. giúp cho đám đông dân 
chúng được [giải thoát] Niết-bàn. Hay là ta nên hâu cận vị Trời Của Chư Thiên, 
dáng Nhân Ngưu?” 

1930. Sau khi bẻ gãy nhánh cây sala, tôi đã mang lại bông hoa còn lớp vỏ 
bọc. Tôi đã đi đến gân bậc Toàn Giác và đã dâng cúng bông hoa tôi thượng. 

1931. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng bông hoa. 


5 Atthasandassaka nghĩa là “vị chỉ dạy (sandassaka) về ý nghĩa, mục đích (attha).” 
6 Ekapasadaniya nghĩa là “уі liên quan đến việc một lần (eka) có được đức tin (разааапа).” 
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1932. Và trước đây vào kiếp thứ chín, ba vị vua tên Virocana đã là các đắng 
Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1933. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Sãalapupphadäyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Sãlapupphadäyaka” là phân thứ chín. 


140. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PIYALAPHALADAYAKA 

(Piyalaphaladãäyakattherapadanam) 

_ 1934. Lúc bấy giờ, tôi đã là kẻ đồ té, là kẻ giết hại các sanh mạng khác. Tôi 
năm ngủ ở sườn núi không xa bậc Đạo Sư SIkhI. 

1935. Tôi nhìn thây đức Phật, bậc Lãnh Đạo Cao Cả Của Тһе Gian vào ban 
đêm và ban ngày. Nhưng vật xứng đáng đê dâng cúng đên đâng Chúa Tê Của 
Loài Người thì tôi không có. 

1936. Tôi đã cầm lây trái cây piyala và đã đi đến gân đức Phật. Đức Thế 
Tôn, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, dang Nhân Ngưu đã thọ nhận. 

1937. Кё từ đó về sau tôi đã theo phục vụ đâng Hướng Đạo. Với sự tịnh tín 
йу ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ду. 

1938. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

1939. Trước đây mười lăm kiếp, ba vị [tên] Ріуап đã là các đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

1940. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Piyalaphaladäyaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Piyälaphaladäyaka” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 


VỊ Sobhita, vị Sudassana, [vị dâng cúng] trầm hương, [vị dâng cúng] mái 
che băng bông hoa, vị suy tưởng về nơi thanh vắng, vị có bông hoa campaka, 
cùng với vị chỉ dạy về mục đích, vị có một lần tịnh tín, vị dâng cúng bông hoa 
Sala, và vị dâng cúng trái cây là thứ mười; [tông công] có bảy mươi hai câu kệ 
đã được tính đêm bởi các bậc trí. 

Phẩm Sobhita là phẩm thứ mười bốn. 


7 Salapupphadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (đayaka) bông hoa (puppha) sala.” 
š Piyalaphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) piyäla.” 
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XV. PHÁM CHATTA 
(CHATTAVAGGO) 


141. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ATICHATTIYA 

(Afichattiyattherapadanam) 

1941. Khi đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassï đã viên tịch Niết- 
bàn, tôi đã cho thực hiện chiếc lọng che ở thượng tầng và đã dâng lên ở ngôi 
bảo tháp. 

1942. Tôi đã nhiều lần đi đến và đã lễ bái ngôi bảo tháp của bậc Đạo sư. Tôi 
đã thực hiện mái che bằng bông hoa và tôi đã đặt ở phía trên chiếc lọng che. 


1943. Tôi đã cai quản thiên quốc [trước đây] một ngàn bảy trăm kiếp, tôi 
không đi đến bản thé loài người; điêu này là quả báo của việc cúng dường ngôi 
bảo tháp. 


1944. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Atichattiya! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Atichattiya” là phân thứ nhất. 


142. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO THAMBHAROPAKA 
(ТһатБһағораКайһеғараайпат) 


1945. Khi đẳng Bảo Hộ Thé Gian, bậc Nhân Ngưu Dhammadassĩ đã Niễt- 
bàn, tôi đã dựng lên cột cờ ở ngôi bảo tháp của đức Phật tôi thượng. 

1946. Sau khi tạo lập cái cầu thang, tôi đã bước lên ngôi bảo tháp tôi thượng. 
Tôi đã câm lây bông hoa nhài và đã dâng lên ở ngôi bảo tháp. 

1947. Ôi đức Phật! Ôi giáo pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo sư của chúng 
ta! Tôi không còn biêt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
ngôi bảo tháp. 

1948. Trước đây chín mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua [cùng] tên Thũpasikkhara 
đã là các dang Chuyên Luân Vương có оа lực lớn lao. 

1949. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Thambhäropaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Thambhãropaka” là phần thứ nhì. 


! Айсһатуа nghĩa là “vị liên quan đến chiếc long che ở thượng tàng (atichatta).” 
2 Thambharopaka nghĩa là “vị dựng lên (ағораКа) cây cột (thambha).” 
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143. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO VEDIKÄRAKA 
(Vedikarakatth етараайпат) 


1950. Khi đẳng Bảo Hộ Thé Gian, bậc Tôi Thượng Nhân Piyadassi đã Niết- 
bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện viên rào băng ngọc trai. 


1951. Sau khi cho rải quanh với các viên ngọc та-пі, tôi đã thực hiện viễn 
rào tuyệt hảo. Sau khi thực hiện lễ hội ở viên rào, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 


1952. Nơi chỗn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thê thiên nhân һау nhân loại, 
CÓ сас người сат giữ những viên ngọc ma-ni ở trên không trung: điêu này là 
quả báo của nghiệp phước thiện. 


1953. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, ba mươi hai vị vua [cùng] tên 
Manippabhä đã là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1954. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Vedikäraka3 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Vedikaraka” là phần thứ ba. 


144. KÝ SỰ VË TRƯỚNG LAO SAPARIVARIVYA 
(Saparivariyattherapadãnain) 
1955. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, đẳng Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác sau khi phát cháy như là khối lửa, đã 
viên tịch Niết-bàn. 


1956. Và khi bậc Đại Hùng đã Niết-bàn, đã có ngôi bảo tháp rộng rãi. 
Người người túc trực ngày và đêm ở gian nhà Xá-lợi cao quý tôi thượng. 


1957. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện vòng rào chăn băng 
об trâm hương. Và khi ây, có làn khói phù hợp với ngôi bảo tháp được nhìn thấy. 


1958. Trong khi được sanh lên ở cõi hữu, адас ở Бап thê thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không nhìn thấy tôi có sự thua kém; điều này là quả báo của nghiệp 
phước thiện. 


1959. Trước đây mười lăm kiếp đã có tám vị [vua], tát cà các vị ây có [cùng] 
tên Samatta, là các dáng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 


1960. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sapariväriya“ đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Sapariväriya” là phân thứ tư. 


145. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO UMMAPUPPHIYA 
(Ummapupphiyatherapadanatrn) 
1961. Khi dúc Thé Tón Siddhattha, dáng Bảo Hộ Thế Gian, vi Thọ Nhận 
Các Vật Hiến Cúng đã Niết-bàn, đã có lễ hội ở ngôi đại bảo tháp. 


3 Wedikãraka nghĩa là “vị thực hiện (karaka) viền rào (veđi).” 
* Ѕарағіуйғіуа nghĩa là “vị liên quan đến nhóm tùy tùng (parivãra) của mình (sa).” 
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1962. Trong khi lễ hội dành cho bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha đang được tién 
hành, tôi đã cầm lây bông hoa шата và đã dâng lên ngôi bảo tháp. 


1963. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường bảo tháp. 


1964. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tám mươi lắm уі vua [cùng] tên 
Somadeva đã là các đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1965. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ummäpupphiya° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trướng lão (лптариррһіуа” là phần thứ năm. 


146. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO ANULEPADAYAKA 

(Апшераайуакайһеғараайпат) 

1966. Tôi đã thực hiện vòng rào chăn ở cội Bô-đề của bậc Hiền Trí Anomadassi. 
Tôi đã dâng cúng khối vôi bột và đã làm công việc tô trét. 

1967. Sau khi nhìn thấy hành động đã được thực hiện khéo léo ду, đắng Tối 
Thượng Nhân Апотайаѕѕт, bậc Бао Sư đứng ở hội chúng Ty-khuu đã nói lên 
những lời kệ này: 

1968. “Do việc làm về vôi bột này và do các nguyện lực của tác ý, [người 
này] sẽ thọ hưởng sự thành đạt và sẽ chấm dứt khó đau.” 


1969. Tôi có vẻ mặt tịnh tín, có sự chăm chú, khéo được định tĩnh. Tôi duy 
trì thân mạng сибі cùng ở giáo pháp của dáng Chánh Đăng Giác. 


1970. Trước dày tròn đủ một trăm kiếp không thiểu hụt, [tôi đã là] đức vua 
tên Sabbaghana, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


1971. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Anulepadäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Anulepadäyaka” là phân thứ sáu. 


147. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO MAGGADAYAKA 

(Maggadãyakattherapadanam) 

1972. Bậc Hữu Nhãn vượt qua con sông nhỏ rôi đi vào khu rừng. Tôi đã 
nhìn tháy bậc Toàn Giác Siddhattha có ba mươi hai hảo tướng ду. 

1973. Tôi đã càm lấy cuốc xẻng và cái giỏ rôi đã san băng con đường ấy. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Đạo sư và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 

1974. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
đường di. 


5 Ummäpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) umma.” 
6 Апшераайуака nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) vữa дё tô trét (anulepa).” 
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1975. [Trước đây] năm mươi bảy kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 
độc nhất với tên Suppabuddha; vị lãnh đạo ây là chúa té loài người. 


1976. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Maggadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Maggadäyaka” là phần thứ bảy. 


148. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PHALAKADAYAKA 

(Phalakadayakattherapadanam) 

1977. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ đóng хе thuyền khéo được học tập 
уе nghê mộc. lôi đã thực hiện tâm уап băng gó (тап hương và đã dâng cúng 
деп dàng Quyên Thuộc Của Thê Gian. 

1978. Cung điện bằng vàng khéo được hóa hiện ra này chói sáng. Phương 
tiện di chuyên băng voi, phương tiện di chuyên bằng ngựa, phương tiện di 
chuyên của cõi trời được sẵn sàng. 

1979. Các tòa lâu đài luôn cả сас kiệu khiêng được sanh lên theo như ước 
muốn, châu báu của tôi không bị suy suyên; điều này là quả báo của tắm ván gỗ. 

1980. [Кё từ khi] tôi đã dâng tâm ván gỗ trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của tâm ván gỗ. 

‚ 1981. Trước đây năm mươi bảy kiếp, bốn vị [cùng] tên Nimmita đã là các 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

1982. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Phalakadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Phalakadãyaka” là phân thứ tám. 


149. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO УАТАМЅАКІҮА 

(УагатзаГіуайһеғараайпат) 

1983. Đắng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bại tên Sumedha, trong khi thực 
hành hạnh độc cư, đã đi sâu vào khu rừng lớn. 

1984. Sau khi nhìn ау cây salala đã được tró hoa, tôi đã buộc thành vòng 
hoa đội đâu. Tôi đã dâng lên đức Phật băng cách đặt ở trước mặt đẳng Lãnh 
Đạo Thế Gian. 

1985. [Ké từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

1986. [Trước đây] một ngàn chín trăm kiếp, mười sáu vị [cùng] tên Nimmita 
đã là các dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu Бау loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

1987. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão Vatamsakiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Vatamsakiya” là phần thứ chín. 


150. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PALLAÑKADAYAKA 
(Pallankadäyakattherapadanain') 


1988. Tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành có mái che ở phía trên đến đức Thê 
Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian như thé ấy. 

1989. Lúc bấy giờ, chiếc ghế bành ау có đây đủ Бау loại châu báu luôn luôn 
sanh lên cho tôi, đúng theo ý định của tôi. 

1990. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghé bành trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của chiếc ghế bành. 


1991. [Trước đây | hai chục ngàn kiếp, ba người [cùng] tên Suvannäbha, [đã 
là] các đắng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

1992. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão PallahkadayakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Pallahkadäyaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Chiếc long che, cây cột [đèn], viền rào quanh, vi có nhóm tùy tùng, vị liên 
quan đến bông hoa umma, vị tô trét, Уі dâng cúng đường đi, vị dâng cúng tâm 
уап об, vị có vòng hoa đội đầu, vị dâng cúng chiếc ghê bành; [tông cộng] có 
năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Chatta là phẩm thứ mười làm. 


7 Vatamsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (vatamsaka).” 
8 Pallañkadayaka nghĩa là “vi dâng cúng (dayaka) chiếc ghế bành (pallañka).” 


THÁNH NHÂN КҮ SỰ # 161 


XVI. PHẨM ВАМЮНОЛУАКА 
(BANDHUJIVAKAVAGGO) 


151. КҮ SU VË TRƯỞNG LAO BANDHUJIVAKA 

(Bandhujivakattherapadanam) 

1993. [Tôi đã nhìn thấy đức Thé Tôn Sikht] to như mặt trăng không bi bon 
nhơ, tỉnh khiết, trong sạch, không bị loạn động, đã đoạn tận sự vui thích ở hiện 
hữu, đã vượt qua sự ái luyễn ở đời. 

1994. Là bậc đã vượt qua, cao quý trong sô các dáng dang tiép dó, Ngài 
đang giúp cho dân chúng thành tựu Niét-bàn. Ngài đang tham thiën ở trong khu 
rừng, có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 

1995. Sau khi buộc lại các bông hoa bandhujTvaka băng sợi chỉ, tôi đã dâng 
lên đức Phật, đắng Quyến Thuộc Của Thế Gian SikhI. 

1996. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

1997. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị Chúa Tế Của Loài Người có 
danh vọng vĩ đại tên Samantacakkhu, là đẳng Chuyên Luân Vương có oal lực 
lớn lao. 

1998. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bandhujïvaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trướng lão BandhujTvaka” là phân thứ nhất. 


152. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TAMBAPUPPHIYA 

(ТатбариррШтуайһеғараайпат) 

1999. Là người bị bận rộn trong việc quán xuyến công việc của người khác, 
tôi đã làm điều lầm lỗi. Ві xâm chiếm bởi nỗi lo sợ và hốt hoảng, tôi đã trón 
chạy đến cuối khu rừng. 

2000. Sau khi nhìn thấy giỗng cây đã được trô hoa, dính thành từng chùm, 
khéo léo phô bày, tôi đã ngắt lây bông hoa màu nâu đỏ và đã rải rắc ở cội cây 
Вӧ-аё. 

2001. Sau khi quét dọn cội cây Bò-đề là giống cây p3tali tối thượng â ây, tôi 
đã xếp chân vào tư thé kiết-già và ngôi xuông © góc cội cây Вӧ-аё. 


162 # KINH TIỂU BỘ 


2002. Trong khi tìm kiếm con đường [tôi] đã đi qua, bọn họ đã đến gân 
chỗ tôi. Và ở tại nơi ду, sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi đã quan sát cội cây Bò- 
đề tối thượng. 


2003. Và với tâm ý trong sạch, tôi đã đảnh lễ сді cây Bó-4ë. Tôi đã bị rơi 
xuống ở hẻm núi đáng kinh sợ có độ sâu băng nhiều cây thốt nốt. 

2004. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường cội 
cây Bô-đê. 

2005. Và trước đây vào kiếp thứ ba, tôi đã là đức Vua Susaññata, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2006. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trung lão Tambapupphiya! đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Tambapupphiya” là phân thứ nhì. 


153. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO УЇТНІЅАММАЈЈАКА 

(Vithisamưnajjakattherapadanarn) 

2007. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra tợ như mặt trời đang mọc, như 
là mặt trời có tia sáng màu vàng, như là mặt trăng vào ngày rằm. 

2008. Đã có tất cả sáu mươi tám ngàn vị Lâu tận |А-Іа-һап| đã tháp tùng 
bậc Toàn Giác, vị Chúa Tế Của Loài Người, đẳng Nhân Ngưu. 


2009. Với tâm ý trong sạch, tôi đã quét dọn con đường ấy, và trong khi dáng 
Lãnh Đạo Тһе Gian đang đi ra, tôi đã trương lên lá cờ ở tại nơi ây. 


2010. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên ngọn cờ trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biệt дёп khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng ngọn cờ. 
2011. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là vị vua có sức mạnh vĩ đại, được 
thành tựu về mọi phương diện, được nói danh là Sudhaja. 
2012. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Vĩthisammaijaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão VTthisammajjaka” là phân thứ ba. 


154. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КАККАВСОРОЛАКА 

(Каккағирӣјакайһегарайапагт) 

2013. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đẳng Lãnh Đạo Sikhi. 
Tôi đã cầm lây bông hoa kakkãru và đã dâng lên đức Phật. 

2014. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


! ТатБариррһіуа nghĩa là “уі liên quan bông hoa (риррһа) màu nâu đỏ (tamba).” 
2 Vithisammajjaka nghĩa là “vị quét dọn (sammajjaka) con đường (уйі). 
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2015. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tôi đã là đức Vua Sattuttama, là dáng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2016. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời day của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Каккагирӣјака? đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Kakkarupüjaka” là phần thứ tư. 


155. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO MANDARAVAPŨJAKA 

(MandaravapHjakattherapadanam) 

2017. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến dáng Lãnh Đạo Sikhi. 
Tôi đã сат lây bông hoa тапаагауа và đã dâng lên đức Phật. 

2018. Trong bảy ngày, đã có tràng hoa của cõi trời là chiếc lọng che cho đức 
Như Lai. Tât cả dân chúng đã tụ hội lại và đã lê bái đức Như Lai. 

2019. [Kë từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

22020. Và trước đây vào kiếp thứ mười, tôi đã là đức Vua Jutindhara, là 
dang Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2021. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Mandäravapijaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Mandäravapñjaka” là phần thứ năm. 


156. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO KADAMBAPUPPHIYA 

(Кайатбарирртуайһеғараайпат) 

2022. Ó không xa núi Hy-mã-lạp. có ngọn núi tên là Kukkuta. Bảy vị Phật 
Độc Giác ấy cư ngụ ở chân ngọn núi ây. 

2023. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trô hoa tợ như mặt trăng, 
[vua của các ngọn đèn] đã mọc lên, băng cả hai tay tôi đã hái và đã rải rắc ở 
bảy vị Phật. 

2024. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bón kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2025. Trước đây chín mươi hai kiếp, bảy vị [cùng] tên Puppha đã là các 
dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2026. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


3 Kakkarupijaka nghĩa là “vị cũng dường (püjaka) bông hoa kakkãru.” 
* Мапайғауарй/аКа nghĩa là “vị cũng dường (p#7aka) bông hoa mandärava.” 
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‚ Đại đức Trưởng lão Kadambapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Kadambapupphiya” là phân thứ sáu. 


157. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TINASULAKA 
(TinasHlakattherapadanarmn) 
2027. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên Bhũtagana. Ở tại nơi ây 
có đâng Chiên Thăng, bậc Tự Chủ, bậc Tách Ly Khỏi Thê Gian cư ngụ đơn độc. 
2028. Tôi đã сат lây những bông hoa tinasũla và đã dâng lên đức Phật. Tôi 
không trở thành người bị rơi vào doa xứ trong chín mươi chín ngàn kiêp. 
2029. Irước đây mười một kiếp, tôi đã là vị DharanTruha độc nhất, là dáng 
Chuyên Luân Vuong, duoc thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2030. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Tinasũlaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Tinasũlaka” là phân thứ bảy. 


158. KÝ SỰ VÈ TRƯỞNG LAO МАСАРОРРНІҮА 

(Naeapupphiyattherapadanam) 

2031. [Tôi đã là] vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật tên Suvaccha sóng 
ở trong vùng đôi núi, được tùy tùng bởi các người học trò của minh. 

2032. Đẳng Chiến T hằng tên Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiện Cúng 
có ý định пер độ tôi, Ngài đã đi đên khu ân cư của tôi. 

2033. Ngài [đã] đi kinh hành ở trên không trung, tương tg y như thê Ngài 
[đã] phun khói, [dà] chói sáng. Sau khi nhận biêt sự vui mừng ở tôi, Ngài đã ra 
đi, mặt hướng phía Đông. 

2034. Sau khi nhìn thây điều phi thường kỳ diệu khiến lông rôn бс ấy, tôi đã 
càm lây bông hoa пара và đã rải rắc ở con đường [Ngài] đã đi qua. 

2035. [Кё từ khi] tôi đã rải rắc bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, do 
nhờ sự tịnh tín ây ở trong tâm tôi đã không đi dên khô cảnh. 

_ 2036. [Trước đây] ba ngàn một trăm kiếp, tôi đã là đức Vua Mahäratha, là 
dàng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2037. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Марариррһіуа” đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trướng lão Nãgapupphiya” là phần thứ tám. 
5 Kadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) kadamba.” 


6 Tinasūlaka nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa tinaslaka.” 
7 Марариррһуа nghĩa là “уі liên quan đến bông hoa (риррһа) пара.” 


THÁNH NHÂN КҮ SỰ % 165 


159. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РОММАСАРОРРНІҮА 

(Риппагариррһіуайһегараайпат) 

2038. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn Бау cây риппаса đã được trô hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
(бі thượng. 

2039. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ây. Sau 
khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2040. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

2041. [Trước đây] chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2042. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão PunnägapupphiyaŠ đã nói lên những lời kệ này như 
thê ау. 

“Ký sự về Trưởng lão Punnägapupphiya” là phần thứ chín. 


160. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KUMUDADAYAKA 

(Kumudadäyakattherapadanam) 

2043. Ó không xa núi Hy-mã-lạp đã có hô nước thiên nhiên rộng lớn, 
được che phủ bởi các bông sen đỏ và sen xanh, được tràn ngập bởi các bông 
sen trang. 

2044. Lúc bây ĐIỜ, tôi đã là loài chim tên gọi kukuttha, có giới hạnh, được 
thành tựu trí sáng suôt, rành rẽ vê phước và є. 

2045. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, bậc Đại Hiên Trí đã lai vãng ở không xa hô nước thiên nhiên. 

— 2046. Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước và đã dâng đến bậc Đại 
An ST. Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiên Trí đã thọ nhận. 

2047. Và sau khi đã dâng cúng vật thí ây, được thúc đây bởi nhân tó trong 
sạch, tôi đã không đi đên khô cảnh trong một trăm ngàn кёр. 

2048. Trước đây một ngàn sáu trắm kiếp, tám vị thống lãnh dân chúng 
[cùng] tên Varuna này đã là các dang Chuyên Luân Vương có oal lực lớn lao. 

2049. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kumudadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Kumudadäyaka” là phần thứ mười. 


в Риппасариррһуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) punnäga.” 
° Kumudadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) hoa súng trắng (kumuda).” 
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Phân tóm lược 
VỊ [có hoa] Бапдһијтуака, уі có hoa màu nâu đỏ, [vị quét dọn] con đường 
đi, vị có hoa Каккаги, hoa тапайгауа, у! có hoa kadamba, у! có hoa tinasula, 
у] có hoa пара, hoa риппара, vị có hoa komuda; [tông cộng] có năm mươi sáu 
câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Bandhujivaka là phẩm thứ mười sáu. 
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XVIL PHÁM SUPARICARIYA 
(5 РАРІСАРТҮАРАСОО) 


161. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО SUPARICARIVYA 
(Supãricariyattherãpadanam) 
2050. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, vị Chúa Tê Của Loài Người, đẳng 
Nhân Ngưu, bậc Hữu Nhãn tên Paduma đã thuyết giảng giáo pháp. 


2051. Đã có cuộc hội họp của các dạ-xoa ở không xa bậc Đại Ап Sĩ. Vì 
công việc ây, các dạ-xoa đã đi đến và ngay lập tức đã xem xét. 

2052. Nhận biết lời nói của đức Phật và sự thuyết giảng về bất tử, với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã уо tay và đã phục vụ [Ngài]. 

2053. Quý vị hãy nhìn xem quả báo của việc phục vụ bậc Đạo Sư đã khéo 
được thực hành, tôi đã không đi đến khó cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 


2054. Trước đây hai ngàn chín trăm kiếp, [tôi đã là] vị tên Samalaikata, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 


2055. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ѕираӣгісагіуа đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ky sự về Trưởng lão Supãricariya” là phần thứ nhất. 


162. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO КАМАУЕКАРОРРНІҮА 

(Капауеғарирртуайһеғараайпат) 

2056. Đức Thé Tôn tên Siddhattha, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, 
dáng Nhân Ngưu dẫn đầu các vị Thinh văn, đã bước đi ở trong thành phô. 

2057. Tôi đã được vinh dự là người canh gác ở hậu cung của đức vua. Tôi 
đã đi đến gần tòa lâu đài và đã nhìn thây đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian. 

2058. Tôi đã cầm lây bông hoa Капауега và đã rải rắc ở hội chúng T-khưu. 
Tôi đã thực hiện nhiêu lần ở đức Phật, sau đó đã rải rắc nhiều hơn nữa. 

2059. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
bông hoa. 

2060. Trước đây tám mươi bảy kiếp, bốn vị [cùng] tên Mahiddhika đã là các 
dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại Бап vật, có оа1 lực lớn lao. 

2061. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời дау của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão Kanaverapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ду. 


“Ký sự về Trưởng lão Kanaverapupphiya” là phần thứ nhì. 


163. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KHA.JJAKADAYAKA 

(Кһа/аКааауаКайһеғараайпат) 

2062. Trước đây, tôi quả nhiên đã có dâng cúng trái cây đến đức Thế Tôn 
Tissa. Và tôi đã dâng lên trái dừa được công nhận là vật ăn được. 

2063. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây ây đến đức Phật, bậc Đại Ап Sĩ Tissa, 
tôi được vui mừng là người đã làm xong việc theo như dự tính, tôi đã được tái 
sanh theo như ước muôn. 

2064. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

2065. Trước đây mười ba kiếp, tôi đã là đức Vua Indasama, là dáng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có оа1 lực lớn lao. 

2066. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Khajjakadaäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ау. 

“Ký sự về Trướng lão Khajjakadäyaka” là phần thứ ba. 


164. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DESAPÙJAKA 
(Реѕарӣјакаїһегарайапат) 
2067. Còn về đức Thê Tôn Atthadassi, bậc Irưởng Thượng Của Тһе Gian, 
dáng Nhân Ngưu, Ngài bay lên bầu trời và di chuyên bằng đường không trung. 
2068. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường đến bất cứ khu vực nào 
mà dáng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí đã đi đến và đứng lại ở khu vực ấy. 


2069. [Kê từ khi] tôi đã nhìn Һау bậc Đại Hiền Trí [trước đây] một ngàn 
tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc 
cúng dường khu vực [đức Phật đã đứng]. 


2070. | Trước đây] một ngàn một trăm kiếp, [tôi đã là] vị tên Gosujãta, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2071. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Desapijaka đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Desapñjaka” là phân thứ tư. 
! Капауеғариррћіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) kanavera.” 


2 Khajjakadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) vật thực dé nhai (khajjaka).” 
з Desapijaka nghĩa là “vị củng đường (ø#jaka) khoảnh đất, vùng đất (desa).” 
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165. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KANIKÄRACCHADANIYA 
(Kamikaracchadaniyattherapadanam) 
2072. Đẳng Toàn Giác Vessabhũ, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, đẳng 
Nhân Ngưu, bậc Hiên Trí đã đi sâu vào khu rừng lớn cho việc nghỉ ngơi giữa ngày. 
2073. Khi ấy, tôi đã thu nhặt bông hoa kanikara và đã làm chiếc lọng che. 
Sau khi thực hiện chiếc lọng che băng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 


2074. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


2075. Trước đây hai mươi kiếp, tám vị Sát-đề-ly [cùng] tên Sonnabha đã 
là các đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


2076. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kanikaracchadaniya' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Kanikãracchadaniya” là phần thứ năm. 


166. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SAPPIDAYAKA 
(барріайуаКайһеғараайпат) 


2077. Lúc Бау giờ, đức Thế Tôn tên Phussa, vị Thọ Nhận Các Vật Hiển 
Cúng, dáng Anh Hùng, trong khi giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết- 
bàn, Ngài [dà] đi ở trên đường. 


2078. Theo tuân tự, đức Thê Tôn đã đi đến gân chỗ của tôi. Do đó, tôi đã 
nhận lây bình bát và đã dâng cúng bơ lỏng, dầu ăn. 


2079. Кё từ khi tôi đã dâng cúng bơ lỏng trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng bơ lỏng. 


2080. Trước đây năm mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên Samodaka độc nhất, là 
dáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2081. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sappidäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trướng lão Sappidäyaka” là phân thứ sáu. 


167. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO YŨTHIKAPUPPHIYA 

( Yuthikãpupphiyattherapadanarn) 

2082. Tôi [да] di chuyền xuôi dòng ở bờ sông Candabhaäga. Tôi đã nhìn 
Шау dáng Tự Chủ ở tại nơi ấy to như cây sala chúa đã được trô hoa. 


4 Kanikãracchadaniya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) băng bông hoa kanikãra.” 
° барріаауаКа nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bơ lỏng (ғаррі).” 
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2083. Tôi đã cầm lây bông hoa yũthika và đã đi đến gần bậc Đại Hiền Trí. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2084. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 


2085. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, tôi đã là vị tên Samuddhara độc nhất, là 
dáng Сїшуёп Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2086. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Yuthikãpupphiya° đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Yñthikãpupphiya” là phần thứ bảy. 


168. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO DUSSADAYAKA 
(Dussadãyakattherapadanam) 


2087. Lúc bây giờ, tôi đã là người con trai của đức vua ở thành phố Тіуага 
đáng yêu. Sau khi nhận được tặng phẩm, tôi đã dâng cúng đến bậc An Tịnh. 


2088. Đức Thế Tôn đã chấp thuận và đã dùng bàn tay sờ vào tắm vải. Sau 
khi chấp thuận, [đức Phật] Siddhattha đã bay lên khoảng không ó bâu trời. 


2089. Trong khi đức Phật đang di, các tâm vải đã chạy theo phía sau của 
Ngài. Tại nơi ây, tôi đã làm cho tâm được tinh tín; đức Phật là nhân vật cao cả 
của chúng ta. 

2090. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tâm vải trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quá báo của việc dâng cúng tám vải. 

2091. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, khi ây tôi đã là đẳng Chuyên Luân 
Vương, là vi chúa tê của loài người tên Parisuddha, со oat lực lớn lao. 

2092. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Dussadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Dussadäyaka” là phần thứ tám. 


169. КҮ SỰ VÈ TRƯỞNG LAO SAMADAPAKA 

(Sarnadapakattherapadanam) 

2093. Ở tại thành phô Вапаһштай, đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Tôi đã 
là người ưu tú trong sô họ, và họ là các cộng sự viên của tôi. 

2094. Sau khi tụ tập tất cả bọn họ lại, tôi đã khuyên khích về công việc phước 
thiện: “Chúng ta sẽ làm tràng hoa dâng đến hội chúng là phước điền tối thượng.” 


6 Yÿthikãpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) yũthika.” 
7 Dussadäyaka nghĩa là “vi dâng cúng (đãyaka) tâm vải (dussa).” 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ # 171 


‚2095. Thuận theo mãnh lực của niêm ƯỚC muốn của tôi, họ đã đáp lại rằng: 
“Tôt lãm”, và họ đã hoàn tât tràng hoa ây. [Tôi đã nói răng:] “Chúng ta hãy 
dâng đên [đức Phật] Уіравв1.” 

2096. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt деп khô cảnh; điêu пау là quả báo của việc dâng cúng tràng hoa. 

2097. Trước đây năm mươi chín kiếp, tôi đã là vị thông lãnh dân chúng độc 
nhât tên Айеууа, là dang Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

2098. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Затадарака đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Samädapaka” là phần thứ chín. 


170. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PAÑCANGULIYA 

(Райсапгипуайһегғараайпат) 

2099. Đức Thế Tôn tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu. [Tôi đã nhìn thấy] bậc Ніёп Trí, vị thiện xảo về việc an trú [thiền 
quả] đang đi vào hương thất. 

2100. Tôi đã cầm lấy tràng hoa có hương thơm ngào ngạt và đã đi đến рап 
dáng Chiến Thắng. Chính vì không làm òn đến đẳng Toàn Giác, tôi đã dâng 
cúng một nhúm năm ngón tay [bông hoa]. 

2101. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên hương thơm trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của một nhúm năm ngón 
tay [bông hoa]. 

2102. Trước đây bảy mươi hai kiếp, vị vua tên Sayampabha đã là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2103. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão PañcanguliyaŠ đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

Ký sự về Trưởng lão Райсаћошіуа” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
Vị có sự phục vụ tốt, vị có bông hoa Капауега, vị có vật ăn được, vị cúng 
dường khu vực, bông hoa kanikara, vị dâng cúng bơ lỏng, bông hoa yuthika, vị 
dâng cúng tâm vải, tràng hoa và một nhúm năm ngón tay; [tông cộng] có năm 
mươi bốn câu kệ. 


Phẩm Ѕираӣгісагіуа là phẩm thứ mười bảy. 


8 Райсайсийуа nghĩa là “vị liên quan đến 1 nhúm 5 (pañca) ngón tay (aigula).” 
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XVIII. PHAM KUMUDA 
(KUMUDAVAGGO) 


171. KY SU УЕ TRƯỞNG LAO KUMUDAMALIYA 

(КитиаатайПуайһеғараайпат) 

2104. Ó núi Hy-mã-lạp đã có hó nước thiên nhiên rộng lớn. Là loài quỷ sứ 
đã được sanh ra ở tại nơi Ây, tôi đã có dáng vẻ rùng rợn, có sức mạnh lớn lao. 

2105. Bông súng trăng ở tại nơi ấy ігб hoa. Chúng được sanh ra có kích 
thước băng bánh xe. Tôi đã thu nhặt bông hoa ấy, và đã có sự gặp gỡ với bậc 
có năng lực vào lúc ấy. 

2106. Vë đức Thế Tôn AtthadassI, bậc Chúa Tế Của Loài Người, dáng 
Nhân Ngưu, sau khi nhìn thấy bóng hoa đã được gom lại, Ngài đã đi đến gần 
chỗ của tôi. 

2107. Và khi bậc Toàn Giác, vị Trời Của Chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đã 
đi đến gần, tôi đã gặp Ngài; tôi đã cầm lây bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

2108. Khi ấy, hội chúng ấy đã trải dài đến tận cùng núi Hy-mã-lạp. Đức 
Như Lai đã đi đến, có được đây đủ mái che cho toàn bộ hội chúng. 

2109. [Kë từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa [trước đây] một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2110. Trước đây mười lãm kiếp, Бау VỊ thống lãnh dân chúng [cùng] tên 
Sahassaratha ây đã là các đẳng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

2111. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kumudamäliya! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Kumudamäliya” là phân thứ nhất. 


172. КҮ SỰ VË TRƯỚNG LAO NISSENIDAYAKA 
(Nissenidayakattherapadanam) 
2112. Tôi đã cho thực hiện cầu thang 46 bước lên tòa lâu đài của đức Thế 
Tôn Kondañña, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian như thê ấy. 


2115. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi duy 
trì thân mạng cuỗi cùng ở giáo pháp của đẳng Chánh Đăng Giác. 


L Kumudamäliya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mala) kumuda.” 
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2114. [Trước đây] ba mươi mốt ngàn kiếp, ba vị vua [cùng] tên Sambahula 
đã là các đâng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 
2115. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Nissenidäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Nissenidäyaka” là phần thứ nhì. 


173. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО RATTIPUPPHIYA 

(Катрирртуапйһеғараайпат) 

2116. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ sắn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang гат. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassĩ, vị Trời Của Chư Thiên, đẳng 
Nhân Ngưu. 

2117. Sau khi nhìn thấy giỗng cây rattika [nở hoa ban đêm] có chứa dược 
liệu đã được trô hoa, tôi đã thu hoạch bông hoa luôn cả cuống và đã dàng đến 
bậc Đại Ấn Sĩ. 

2118. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
bông hoa. 

2119. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua tên Suppasanna, 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2120. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Rattipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ky sự về Trưởng lão Rattipupphiya” là phân thứ ba. 


174. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO UDAPANADAYAKA 

(Udapanadayakattherapadanam) 

2121. Tôi đã thực hiện cái giéng dành cho đức Thế Tôn Vipassr. Và khi ду, 
sau khi dàng cúng đô ăn khât thực, tôi đã dâng [cái piêng | дёп Ngài. 

2122. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của cái giếng. 

2123. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Udapãnadäyaka* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ky sự về Trưởng lão ГдарападауаКа” là phần thứ tư. 


2 Nissenidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) cầu thang (піззепі).” 
3 Кайіриррћіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (mala) nở vào ban đêm (ratti).” 
4 Udapanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cái giếng (udapana).” 
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175. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ӘІНАЗАМАПрАҮАКА 

(Sihasanadayakattherapadanam) 

2124. Khi bậc Lãnh Đạo Padumuttara, đẳng Bảo Hộ Thế Gian đã Niễt-bàn, 
với tâm tịnh tín, VỚI ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử. 

2125. Tại nơi ấy, sau khi thực hiện sự cúng dường với nhiều vật thơm và 
tràng hoa đến Ngài là nguồn đem lại sự an lạc trong thời hiện tại, nhiều người 
thành tựu Niết-bàn. 


2126. Sau khi dành lễ cội Bồ-đề tối thượng với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, 
tôi đã không đi đến khó cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

2127. [Irước đây] mười lăm ngàn kiếp, tám vị vua [cùng] tên Siluccaya ấy 
đã là các dáng Chuyên Luân Vương. 

2128. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ѕ1ћаѕапайауака5 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão SThãsanadãyaka” là phần thứ năm. 


176. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO MAGGADATTIKA 
(МаггайашКайһеғараайпат) 


2129. Đức Thế Tôn Anomadassi, bậc Chúa Tê Của Loài Người, dáng Nhân 
Ngưu đã đi kinh hành ở ngoài trời nhằm sự thoải mái [cho cơ thé] trong thời 
hiện tại. 

2130. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và đã rải rắc những 
bông hoa. Các bông hoa đã rơi ở bàn chân được gió lên và ở trên đỉnh đâu. 

2131. Тгиос đây hai mươi ngàn kiệp, năm người [cùng | tên Pupphacchadaniya 
đã là các đâng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

2132. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Maggadattika đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Magsadattika” là phân thứ sáu. 


177. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАПІРТҮА (Екайріуайһеғараййпат) 

2133. Với tâm tịnh tín, với у үш mừng, tôi đã dâng cúng một ngọn đèn ở 
cây sa-la là cội Bồ-đề tối thượng của bậc Hiện Trí Padumuttara. 

2134. Trong khi [tôi] được sanh lên ở cõi hữu, sự tích lũy phước báu đã 
được sanh theo, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc 
cúng dường ngọn đèn. 

2135. Trước đây một ngàn sáu trắm kiếp, bốn người [cùng] tên Candäbha 
ây đã là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


` Sihasanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bảo tọa sư tử (sihasana).” 
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2136. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão ЕкадІріуаб đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão EkadTpiya” là phần thứ bảy. 
(Dứt tụng phẩm thứ chín). 


178. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO MANIPŨJAKA 
(MapipHJakattherapadänarn) 


2137. Có con sông nhỏ đã phát xuất từ phân bên dưới của núi Hy-mã-lạp. 
Và lúc bây giờ, bậc Tự Chủ cư ngụ ở phân đất cạnh bờ sông ấy. 

2138. Tôi đã cầm lẫy chiếc ghế bành làm băng ngọc ma-ni có màu sắc xinh 
xăn, đáng yêu. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

2139. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên ngọc ma-ni trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


2140. Và trước đây mười hai kiếp, tám vị vua [cùng] tên Sataramsi á ây đã 
là các dáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


2141. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Manipũjaka đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trướng lão МапірйіаКа” là phần thứ tám. 


179. KÝ SỰVÈÊ TRƯỞNG LÃO TIKICCHAKA(Tikicchakattherãpadaänarm) 
2142. Ó thành phố Вапаһшпай, tôi đã là người (һау thuộc khéo được học 
tập, là nguôn đem lại sự an lạc cho những bệnh nhân có sự khô đau. 
2143. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, bị lâm 
bệnh. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng thuôc chữa bệnh. 
2144. Chính nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc đã được lành bệnh. 
Người là vị hâu cận của [đức Phật] Vipasst, có tên là Asoka. 
2145. Кё từ khi tôi đã dâng cúng phương thuộc trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của thuốc chữa bệnh. 
2146. Và trước đây vào kiếp thứ tám, [tôi đã là] vị tên Sabbosadha, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 
2147. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Tikicchaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Tikicchaka” là phân thứ chín. 
5 Ekadipiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) ngọn đèn (айра).” 
7 Tikicchaka nghĩa là “vị (һау thuôc”. 
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180. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO SAÑGHUPATTHÄKA 

(Sanghupafthakattherãapadanam) 

2148. Vào thời kỳ đức Thé Tôn Vessabhũ, tôi đã là người phụ việc tu viện. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ hội chúng tôi thượng. 

2149. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây truóc dây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc phục vụ. 


2150. Irước đây vào kiếp thứ bảy, chính bày vị [cùng tên] Samodaka á ây đã 
là các dáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


2151. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sañghupatthakaš đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Sañghupatthaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 


Bóng súng trắng, rồi vị có cầu thang, giông cây nở hoa về đêm, vị dâng 
cúng giêng nước, vị có bảo tọa sư tử, УІ rải rắc [bông hoa] ở con đường, vị có 


một ngọn đèn, vị dâng lên ngọc ma-ni, vị y sĩ, vị phục vụ; [tông cộng] có bốn 
mươi chín câu kệ. 


Phẩm Kumuda là phẩm thứ mười tám. 


8 Sanehupaffhaka nghĩa là “уі phục vụ (upatthaka) hội chúng (sangha).” 
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ХІХ. РНАМ KUTAJAPUPPHIYA 
(KUTAJAPUPPHIYAVAGGO) 


181. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KUTAJAPUPPHIYA 

(Кига/ариррһіуайһеғараайпат) 

2152. [Tôi đã nhìn thấy] dáng Toàn Giác có màu da vàng chói to như 
mặt trời đã mọc lên đang quan sát phương hướng trong lúc đang di chuyên ở 
không trung. 

2153. Sau khi nhìn Һау cây kutaja đã được tró hoa, đã được phát tán ngang 
đọc, tôi đã ngất lây [bông hoa] từ trên cây và đã dâng lên [đức Phật] Phussa. 

2154. [кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

2155. Trước đây mười bảy kiếp, bảy vị [cùng tên] Pupphita đã là các đẳng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2156. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kutajapupphiya! đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Kutajapupphiya” là phân thứ nhất. 


182. КҮ SỰ VÈ TRƯỞNG LAO BANDHUJIVAKA 
(Bandh ийуакайһеғараайпат) 


2157. Đẳng Toàn Giác, bậc Tự Chủ tên Siddhattha là vị đã được các bậc 
có đức hạnh ca ngợi. Được thành tựu về thiền định, Ngài đã ngôi ở trong vùng 
đôi núi. 


2158. Trong khi tìm kiếm bông hoa tối thượng sanh trưởng ở trong nước 
tại hồ nước thiên nhiên, tôi đã nhìn (һау các bông hoa bandhujTvaka gân kè 
bên cạnh. 

2159. Tôi đã nâng lên (сас bông hoa] bằng cả hai tay và đã đi đến gân 
bậc Đại Hiển Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên [đức Phật] 
Siddhattha. 

2160. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bón kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
bông hoa. 


! Кшајариррћіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) kutaja.” 
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2161. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng, là dáng Chuyên Luân Vương tên Samuddakappa, có oai lực lớn lao. 


2162. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Bandhujïvaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 
“Ку sự về Trưởng lão BandhujTvaka” là phần thứ nhì. 


183. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КОТОМВАВІҮА 

(Kotumbariyattherapadanam) 

2163. [Tôi đã nhìn thấy đức Phật SikhT] ngôi ở trong vùng đồi núi tg như 
cây kanikãra đang cháy sáng, to như biển cả không thê đo lường, giống như là 
quả địa cầu bao la. 

2164. Tương tợ như loài bò mộng thuân chủng, Ngài được tôn vinh bởi hội 
chúng chư thiên. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã đi đến gần 
bậc Tối Thượng Nhân. 

2165. Sau khi lây ra bảy bông hoa đã được che phủ băng tám vải mịn, tôi đã 
dâng lên đức Phật Sikhï, đắng Quyến Thuộc Của Thế Gian. 

2166. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

2167. Trước đây hai mươi kiếp, tôi đã là dáng Chuyển Luân Vương độc 
nhất với tên là Mahãnela, có quyên uy vĩ đại, có oai lực lớn lao. 

2168. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kotumbariya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Kotumbariya” là phân thứ ba. 


184. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO PAÑCAHATTHIYA 
(Райсаһапһіуайһеғараайпат) 
2169. Đức Thế Tôn tên Tissa, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã bước дї ở trên đường lộ, được tháp tùng bởi các vị Thinh văn. 
2170. Năm bó hoa sen và bón bó nữa đã được tôi cât giữ. Có ý định dâng 
vật hiễn cúng nhằm thành tựu công đức, tôi đã cầm [các bông hoa] lên. 
2171. Trong lúc bậc Toàn Giác, đẳng Tôi Thượng Nhân, bậc có màu da 
vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, được chiếu гоі bởi ánh hào quang của đức 
Phật, tôi đã cúng dường [bông hoa] đến Ngài. 


2 Bandhujrvaka nghĩa là “уі có bông hoa bandhujTvaka.” 
3 Kofambariya nghĩa là “vị liên quan деп tâm vải mịn kotumbara.” 
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2172. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả Бао của việc cúng dường 
đức Phật. 

_ 2173. Trước đây mười ba kiếp, năm vị được gọi tên là Usabha đã là các 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2174. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pañcahatthiya* đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Pañcahatthiya” là phần thứ tư. 


185. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ISIMUGGADAYAKA 

(ІзітиссаайуаКайһеғараайпат) 

2175. [Tôi đã nhìn thây] dáng Lãnh Đạo Thé Gian tg như mặt trời đang mọc 
lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu trăng, tợ như cây kakudha đang chói sáng. 

2176. Tôi đã nghiền các hạt đậu tây ở trong mật viên tinh khiết. Trong khi đứng 
ở ngay tại tòa lâu đài, tôi đã dâng cúng đên дапр Quyên Thuộc Của Тһе Gian. 

2177. Đã hiện diện tám trăm ngàn VỊ Thinh vàn cua dúc Phật. Món åy dàu 
được tràn đây bình bát của tât cå các vi, mà vân còn nhiêu hơn thê nữa. 

2178. Do sự tịnh tín ây ó trong tâm, được thúc đây bởi nhân tố trong sạch, 
tôi đã không Ы doa vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

2179. Trong bốn mươi ngàn kiếp, ba mươi tám người ây có [cùng] tên là 
Isimugøa, họ đã là các đẳng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

2180. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Isimuggadäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Isimuggadäyaka” là phân thứ năm. 


186. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO BODHI-UPATTHÄKA 
(Bodhi-upaffhãakattherapadñnam) 
2181. Tôi đã là người sử dụng chiếc trông con ở thành phó Rammavatī. 
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ, tôi đã đi đến cội Bó-dé tối thượng. 
2182. Được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, tôi đã phục vụ sáng chiêu, tôi 
đã không bị đọa vào khô cảnh trong một ngàn tám trăm kiếp. 
2183. Trước đây một ngàn năm trăm kiếp, tôi đã là vị thông lãnh dân chúng 
tên Muraja, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2184. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


4 Pañcahatthiya nghĩa là “vị liên quan đến năm (рдиса) bó (hattha) hoa.” 
5 Isimuggadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (аауаКа) đậu tây (ізітиеса).” 
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Đại đức Trưởng lão Bodhi-upatthaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Bodhi-upatthäka” là phân thứ sáu. 


187. KÝ SỰ VÈ TRƯỞNG LÃO EKACINTIKA(Ekacintikattherãpadãnam) 

2185. Khi vị thiên пһап mệnh chung từ tập thé chư thiên do sự chấm dứt 
của tuôi thọ, chư thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói răng: 

2186. “Мау Бап, từ nơi đây bạn hãy di đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 
loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tôi thượng vào 
Chánh pháp. 

2187. Mong răng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội TẾ, 
được vững vàng trong Chánh pháp đã khéo được công bố, và không bị dao 
động cho дёп hêt cuộc đời.” 

2188. “Bạn hãy làm việc thiện băng thân, nhiều việc thiện bằng khâu. Bạn 
hãy làm việc thiện bằng ý, [là việc] không có khó đau, không có mâm tài sanh. 

2189. Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mâm tái sanh ấy băng sự 
bó thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh pháp, vào 
Phạm hạ 

2190. Do lòng thương tưởng này, khi biết vị thiên nhân đang mệnh chung, 
chư thiên thường nói lời tùy hý rằng: “Hãy trở lại thành phô chư thiên lần nữa.” 

2191. Khi ду, lúc hội chúng chư thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở tôi 
răng: “Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 

2192. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan đã 
được tu tập ây, với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi. 

2193. Vi Thinh văn của [đức Phật] Padumuttara tên là Sumana. Khi â йу, vi 
ây đã chỉ dạy ý nghĩa và giáo pháp, và đã làm cho tôi chân động. 

2194. Sau khi lắng nghe lời nói của v1 ây, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín 
ở đức Phật. Sau khi dành lễ bậc trí tuệ ду, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

2195. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính tại 
nơi ấy, tôi đã không bị doa vào khó cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

2196. Bốn [tuệ] phân tích,... (пі)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekacintika" đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ekacintika” là phân thứ bảy. 


188. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO TIKANNIPUPPHIYA 
(Тікаппірирртуайһеғараайпат) 


2197. Trong khi là vị thiên nhân, tôi đã được các tiên nữ trọng vọng. Tôi đã 
nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã nhớ đến đức Phật tôi thượng. 


5 Bodhi-upatthäka nghĩa là “vị phục vụ (ирайћака) cội cây Bồ-đề (bodhi).” 
7 Екасіпііка nghĩa là “уі có một lần (eka) suy nghĩ (cizika).” 
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2198. Sau khi lây ra bông hoa tikanni, tôi đã làm cho tâm của chính mình 
được tịnh tín và đã dâng lên đức Phật Уіраввт, dáng Nhân Ngưu. 


2199. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 


2200. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị [cùng] tên Ramuttama đã là các 
dáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2201. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức Trưởng lão Tikannipupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 


“Ký sự về Trưởng lão Tikannipupphiya” là phần thứ tám. 


189. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKACARIYA (ЕКасагіуайһеғараййпат) 


2202. Lúc bây 510, đã хау âm thanh âm ï ở chư thiên cõi tròi Đạo-lợi răng: 
“Đức Phật Niết-bàn Ở thế gian, và chúng ta vẫn còn tham ái.’ 


2203. Chư thiên â ây đã bị khơi dậy bởi nỗi niềm сһӛп động, đã bị chiếm hữu 
bởi mũi tên sầu muộn. Được hỗ trợ băng năng lực của chính mình, tôi đã đi đến 
gân bên đức Phật. 


2204. Tôi đã cầm lây bông hoa mandärava mềm mại đã được hóa hiện ra, 
tôi đã dâng lên đức Phật vào thời điểm viên tịch Niết-bàn. 


2205. Khi ây, tất cả chư thiên và các tiên nữ đã tùy hỷ với tôi. Tôi đã không 
bị đọa vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiêp. 
2206. Trước đây sáu mươi ngàn kiếp, mưỜI sáu người [cùng] tên 
MahämallaJana а ây đã là các đẳng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 
2207. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekacäriya° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Ekacäriya” là phần thứ chín. 


190. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO TIVANTIPUPPHIYA 

(Tivantip upph iyatth еғараайпат) 

2208. Bị [phiền não] chế ngự, tât cả các vị áy đã cùng nhau đi đến gặp tôi và 
tham thiên. Trong khi các уі ây đang tham thiên, họ đã có sự bực bội khởi lên. 

2209. Lúc bây 010, уі có tên Sunanda, Thinh văn của đức Phật, bậc Hiên Trí 
Dhammadass1 đã đi đến gặp tôi. 

2210. Khi â ду, những người nào đã có sự sinh hoạt găn bó với tôi, những 


người ây đã dâng cúng bông hoa đến tôi. Tôi đã сат lây bông hoa ấy và đã dâng 
lên уі Thinh văn. 


š Тікаппіриррћіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) tikamni.” 
9 Ekacariya nghĩa là “vị có một lần (eka) hành xử (cãriya).” 
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2211. Tôi đây đã qua đời vả cũng đã tải sanh ở tại nơi ây lần nữa. Tôi đã 
không đi дёп doa xứ trong một ngàn tám trắm Кёр. 

2212. Тгиос đây một ngàn Ба trăm kiếp, tám vị [cùng] tên Dhũmaketu đã 
là các đâng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

2213. Bồn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Dai đức Trưởng lão Tivantipupphiya'” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trướng lão Tivanfipupphiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Bông hoa kutaja, уі có bông hoa bandhujīva, bông hoa kotumbara, bó bông 
hoa, hạt đậu tây, cội Bó-dë, vị có một lần suy nghĩ, vi có bông hoa tikannl, vi 
có một lần hành xử, bông hoa буар; [tông công] có sáu mươi hai câu kệ đã 
được thuật lại. 
Phẩm Kufajapupphiya là phẩm thứ mười chín. 


10 ТруапириррИуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) tivanti.” 
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XX. PHẨM TAMALAPUPPHIYA 
(TAMALAPUPPHIYAVAGGO) 


191. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO TAMALAPUPPHIYA 

(Татӣариррћіуайћегарайапат) 

2214. Tòa lâu đài với tám mươi bốn ngàn cột trụ làm bằng vàng đã khéo 
được hóa hiện ra cho tôi, tợ như [phép mâu do] cây như ý của chư thiên. 

2215. Với tâm ý trong sạch, tôi đã сат lây bông hoa tamala và đã dâng lên 
đức Phật Sikhi, là dáng Quyến Thuộc Của Thế Gian. 


2216. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường đức Phật. 


‚ 2217. Trước đây hai mươi kiếp, chỉ một mình [tôi] có tên Candatitta, là 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại Бап vật, có oat lực lớn lao. 
2218. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Tamãlapupphiya! đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 
“Ку sự về Trướng lão Tamälapupphiya” là phần thứ nhất. 


192. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TINASANTHARADAYAKA 

(Тіпаѕапіһагааауакайһеғарайапат) 

2219. Có mà vị Ап sĩ sông ở trong rừng [đã] cắt cho bậc Đạo Sư, tất cả có 
ây đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải. 

2220. Khi ấy, tôi đã сат lẫy có ду và đã trải ra ở phân cao nhất của mặt đất. 
Và tôi đã mang lại chỉ ba lá cây thốt nốt. 

2221. Sau khi làm mái che bàng cỏ, tôi đã dâng cúng đến [đức Phật] 
Siddhattha. Chư thiên và nhân loại đã duy trì [mái che] cho bậc Đạo Sư ду 
trong bảy ngày. 

2222. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cỏ trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng cỏ. 

2223. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, bón vị [cùng] tên Mahaddhana đã là 
các dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


! Татайариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) tamala.” 
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2224. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [101] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tinasantharadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ау. 


“Ку sự về Trưởng lão Tinasantharadäyaka” là phần thứ nhì. 


193. KÝ SỰ VẺ TRƯỞNG LÃO KHANDAPHULLIYA 
(Khandaphulliyattherapadanam) 


2225. Lúc bây giờ, ngôi bảo tháp của đức Thé Tôn Phussa ở trong khu rừng 
bao la đã bị phá sập bởi các con voi, có cây côi đã mọc lên ở nơi ấy. 


2226. Được үш lòng với các đức hạnh của bậc Thây của tam giới ấy, tôi đã 
san băng chỗ 101 lõm và đã dâng cúng khối vôi bột. 


2227. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của khối vôi bột. 


2228. ГТгиос đây] bảy mươi bảy kiếp, mười sáu vị [cùng] tên Jitasena đã 
là các đâng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

2229. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Khandaphulliya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Khandaphulliya” là phân thứ ba. 


194. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO ASOKAPUJAKA 
(АзоКарй/аКайһеғараайпат) 


2230. Ілс bây giờ, ở thành phô Тіуага đáng yêu đã có khu vườn thượng 
uyễn. Ở tại nơi ấy, tôi đã là người giữ vườn, có sự sinh hoạt gắn bó với đức vua. 

2231. Đẳng Tự Chủ tên Paduma đã là vị có hào quang. Khi bậc Hiên Trí ду 
ngôi ở nơi cây sen trắng, bóng râm đã không rời khỏi Ngài. 

2232. Sau khi nhìn thây cây asoka đã được trô hoa, nặng іти từng chùm, có 
đáng nhìn xinh đẹp, tôi đã dâng lên đức Phật có tên là Padumuttara. 

2233. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bôn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

2234. Trước đây ba mươi bảy kiếp, mười sáu vị [cùng tên] Arunañjaha đã 
là các đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại Бап vật, có oai lực 
lớn lao. 

2235. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


2 Tinasantharadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tâm thảm (santhara) băng cỏ (ппа).” 
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Đại đức Trưởng lão Asokapiijaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Asokapñjaka” là phần thứ tư. 


195. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO AÑKOLAKA (4ñkolakattheräpadãnam) 

2236. Sau khi nhìn thấy cây ankola với chùm hoa cao quý có lớp vỏ bọc đã 
được tró hoa, tôi đã hái xuông bông hoa â ây và đã đi đến gặp đức Phật. 

2237. Vào thời điểm 4 ду, bậc Đại Hiền Trí Siddhattha có sự ân cư. Sau khi 
bày tỏ sự tôn kính trong chốc lát, tôi đã rải rắc bông hoa ở nơi hang động. 

2238. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bón kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2239. Trước đây ba mươi sáu kiếp, [tôi đã là] vị Devagajjita độc nhất, là 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2240. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ankolaka4 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Añkolaka” là phân thứ năm. 


196. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO KISALAYAPÙJAKA 
(KisalayapHjakattherapadaänarn) 
2241. Tôi đã có một vườn hoa ở thành phố Dvāravatī. Và có giếng nước ở 
ngay tại nơi ây là nguôn cung cấp [nước] cho các loài thực vật. 


2242. Có lòng thương tưởng đến tôi, vị Siddhattha không bị đánh bại â áy, 
được hỗ trợ băng năng lực của chính minh, đi đến ở trên không trung. 


2243. Tôi không nhìn thây bát cứ vật nào khác đáng dé cúng dường đến bậc 
Đại Ап Sĩ. Sau khi nhìn tháy chổi non của cây asoka, tôi đã (һау [chòi non ấy] 
lên không trung. 


2244. Trong khi đức Phật đang di chuyên, các chòi non ây đi theo phía sau 
của Ngài. Tôi đây sau khi đã nhìn Һау thân thông ấy [đã tán dương răng]: “Ôi, 
tính chất cao thượng của đức Phật!” 

2245. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên chòi non trước đây chín mươi bôn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2246. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị Ekassara độc nhất, là dáng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2247. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


3 АѕоКарӣјака nghĩa là “vị cũng dường (p#7aka) bông hoa asoka.” 
* Ankolaka nghĩa là “уі có bông hoa añkola. ” 
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Đại đức Trưởng lão Kisalayapũjaka? đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Kisalayapñjaka” là phần thứ sáu. 


197. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO TINDUKADAYAKA 
(ТіпаикаайуаКайһеғараайпат) 


2248. Tôi đã là con khi có sức mạnh và nhanh nhẹn, thường lai vàng ở nơi 
hiểm trở của ngọn núi. Sau khi nhìn thây cây tinduka có trái, tôi đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tôi thượng. 


2249. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã lìa khỏi [chỗ ngụ | vài ngày và 
đã xem xét đắng Lãnh Đạo Тһе Gian Siddhattha, bậc đã đi đến tận cùng ba cõi. 

2250. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Su, dáng Vô Thượng Ó Thế 
Gian cùng với một ngàn bậc Vô lậu đã đi đên gân tôi. 

2251. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phân, tôi đã đi đến рап, có trái 
cây ở tay. Đức Thé Tôn, đẳng Toàn Tri, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng đã thọ nhận. 

2252. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biêt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

2253. Trước đây năm mươi bảy kiếp, [tôi đã là] vị có tên Upananda, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2254. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tindukadāyaka‘ đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Tindukadãyaka” là phân thứ bảy. 


198. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO MUTTHIPUJAKA 
(Мийћірӣјакайћһегарааапат) 
2255. Vì lòng thương tưởng hậu thê, đức Thê Tôn tên Sumedha, đâng Trưởng 
Thượng Của Thê Gian, bậc Nhân Ngưn, dáng Chiến Thăng đã ra sức nỗ lực. 


2256. Trong khi bậc Chúa Tê Của Loài Người như thê ây đang đi kinh 
hành, tôi đã dâng lên đức Phật năm tay gôm những bông hoa girinela. 


2257. Do sự tịnh tín ау. ở trong tâm, được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, 
tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 

2258. Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Sunela, là 
người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2259. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


5 Kisalayapijaka nghĩa là “vị cúng dường (рӣјака) các chòi non (kisalaya).” 
6 Tindukadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) trải cây tinduka.” 
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Đại đức Trưởng lão Mutthipijaka" đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Mutthipijaka” là phần thứ tám. 


199. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KIÑKANIPUPPHIYA 
(Kinkatipupphiyattherapadanan) 
2260. Đâng Tự Chủ tên Sumangala, bậc Không BỊ Đánh Bại, đâng Chiến 
Thắng đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi vào thành phó. 
2261. Sau khi thực hành việc đi khất thực, bậc Hiền Trí đã lia khỏi thành phô. 
Có phận sự đã được làm xong, bậc Toàn Giác ây đã cư ngụ ở trong khu rừng. 
2262. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã сат lây bông hoa kiñkapi và 
đã dâng lên đức Phật, đâng Tự Chủ, bậc Đại Ап Sĩ. 


2263. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

2264. Trước đây tám mươi sáu kiếp, [tôi đã là] vị tên Apilãpiya, là đẳng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2265. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kiñkanipupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Kiảkanipupphiya” là phần thứ chín. 


200. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO YŨTHIKÄPUPPHIYA 

(Y üthikäpupphiyattherāpadānam) 

2266. Đẳng Chiên Thắng tên Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, bậc Hữu Nhãn đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi đến trú xá. 

2267. Sau khi cầm lây bông hoa yuthika (бі thượng băng cả hai tay, tôi đã 
dâng lên đức Phật, bậc có tâm từ ái như thé ду. 

2268. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu và đã 
không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

2269. Trước đây năm mươi kiếp, tôi đã là người độc nhật thống lãnh dân 
chúng tên Samittanandana, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2270. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Yuthikapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 


“Ký sự về Trưởng lão Yũthikãpupphiya” là phân thứ mười. 
7 Mutthipüjaka nghĩa là “vi cũng dường (рй/аКа) năm (mutth bông hoa.” 


š Kinkanipuppbiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) kinkani.” 
9° Yuthikãpupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) yũthikã.” 
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Phân tóm lược 
VỊ có bông hoa tamala, thảm trải băng có, vị khám phá sự đô vỡ, vị liên 
quan đến bông hoa asoka, vị có bông hoa ankola, chổi поп, trái cây tinduka, các 
bông hoa nela, vị có bông hoa КійКапі, vị có bông hoa yũthikã; [tông cộng] có 
năm mươi tám câu kệ. 
Phẩm Tamälapupphiya là phẩm thứ hai mươi. 


Giờ là phân tóm lược của các phẩm 

VỊ dâng cúng thức ăn, [vị có | đoàn tùy tùng, bông hoa sereyya, Trưởng lão 
Sobhita là tương tg, vi có chiếc long che, bông hoa Бапаһијтуа, vị có sự phục vụ 
khéo léo, bông hoa kumuda, bông hoa kutaJa và luôn cả уі có bông hoa tamala 
đã được thực hiện là thứ mười. Có sáu trăm câu kệ và sáu mươi sáu câu thêm 
vào đó. 

Nhóm “Mười” từ phẩm Bhikkhä. 
Nhóm “Một trăm” thứ nhì được đây đủ. 
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XXI. PHẨM KANIKARAPUPPHIYA 
(KANIKARAPUPPHIVAVAGGO) 


201. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KANIKARAPUPPHIYA 
(КапіКағарирртуайһеғараайпат) 
2271. Sau khi nhìn thấy cây kanikära đã được trổ hoa, khi ây tôi đã hái 
хабар [bông hoa] và đã dâng lên [đức Phật] Tissa, bậc đã vượt qua dòng lũ như 
thé ây. 


2272. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


2273. Trước đây ba mươi lăm kiếp, [tôi đã là] vị nôi danh tên Arunapani, là 
dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có оа1 lực lớn lao. 


2274. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức Trưởng lão Kanikärapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 


“Ky sự về Trưởng lão Карікагариррћіуа” là phân thứ nhất. 


202. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO MINELAPUPPHIYA 

(Міпейарирртуайһегараайпат) 

2275. Đức Thế Tôn Sikhï hùng tráng có màu da vàng chói, có trăm ánh hào 
quang, có sự huy hoàng, có tâm từ ái, đã bước lên con đường kinh hành. 

2276. Với tam tịnh tín, với y vul mừng, sau khi dành lễ bậc có trí tuệ tôi 
thượng, tôi đã cầm lây bông hoa minela và đã dâng lên đức Phật. 


2277. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


2278. Vào kiếp [thứ] hai mươi chín, [tôi đã là] vị tên Sumedhayasa, là đẳng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2279. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Minelapupphiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Minelapupphiya” là phần thứ nhì. 


! Капікағариррћіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) kanikãra.” 
2 Міпеариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) minela.” 
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203. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО KIÑKINIKAPUPPHIYA 
(Kinkittkapupphiyattherãapadanam) 
2280. Bậc Toàn Tri, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian [sáng chói] trông tợ như 
cây cột trụ băng vàng. Đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã lội xuống hồ nước lạnh 
và đã tắm. 


2281. Với tâm phân chân, với ý vui mừng, tôi đã сат lây bông hoa kiñkini 
và đã dâng lên [đức Phật] Уіраѕѕаѕѕї, dáng Chúa Té Của Loài Người nhu thé ấy. 


2282. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


2283. Vào kiếp [thứ] hai mươi bảy, [tôi đã là] đức Vua Bhimaratha, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2284. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kinkinikapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão КійКішКариррһіуа” là phân thứ ba. 


204. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO TARANIYA (Тағатуайһеғараййпат) 

2285. Đức Thế Tôn Atthadassï, bậc Chúa Те Của Loài Người, đẳng Nhân 
Ngưu dẫn đầu các bậc Thinh văn đã đi đến bờ sông Ganga. 

2286. Sông Сайра đã tràn nước đến mé bờ khiến loài qua có thé uống được, 
khó có thể vượt qua. Tôi đã đưa đức Phật, bậc Tôi Thượng Của Loài Người, 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu sang sông. 

2287. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc 
đưa sang [sông]. 

2288. Trước đây một ngàn ba trăm kiếp, năm vị [cùng tên] Sabbhogavä đã 
là các dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

2289. Và trong kiếp sóng cuối cùng này, tôi đã được sanh ra trong gia tộc 
Bà-la-môn. Cùng với ba người bạn, tôi đã xuất gia trong giáo pháp của bậc 
Đạo Sư. 

Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc chứng: 
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Taraniya* đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Tarapiya” là phần thứ tư. 


з Kinkinikapuppbiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kiñkini.” 
4 Taraniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đưa sang (tarana) sông.” 
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205. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO NIGGUNDIPUPPHIYA 
(Niggupudipupphiyattherapadanam) 
2290. Tôi đã là người phụ việc tu viện của đức Thế Tôn Уіравв1. Tôi đã cằm 
lây bông hoa niggundi và đã dâng lên đức Phật. 


2291. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2292. Trước đây ba mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng tên Mahapatapa, là đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2293. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Niggundipupphiya" đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 


“Ку sự về Trưởng lão Nigsundipupphiya” là phần thứ năm. 


206. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO UDAKADAÄYAKA 

(Udakadãyakattherãpadanam) 

2294. Sau khi nhìn thây vị Sa-môn có tâm ý thanh tịnh, không bị chộn 
rộn, đang thọ thực, tôi đã câm lây bình nước và đã dâng cúng đến [đức Phật] 
Siddhattha. 

2295. Giờ đây, tôi không còn bợn nhơ, được xa lìa ô nhiễm, sự hoài nghi 
đã được đoạn tận. Trong khi sanh lên ở cõi hữu, quả báo tốt đẹp phát sanh 
[đến tôi]. 

2296. Ке từ khi tôi đã cúng dường nước trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng nước. 

2297. Trước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là [vị có tên] Vimala độc nhất, là 
dáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2298. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Udakadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Udakadäyaka” là phần thứ sáu. 


207. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO SALALAMALIYA 
(Saialamaliyattherapadanarn) 
2299. [Tôi đã nhìn thây] bậc Điều Phục Nhân Siddhattha ngôi О trong vùng 
đổi núi đang chói sáng như là cây kanikãra, đang làm cho tất cả các phương 
rực sáng. 


5 Niggundipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) niggundi.” 
5 Udakadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) nước (udaka).” 
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2300. Khi â ây, không до dự tôi đã dùng cây cung và đã giương lên mũi tên. 
Sau khi đã cắt đứt bông hoa có luôn cả cuống, tôi đã dâng lên đức Phật. 


2301. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


2302. Trước đây năm mươi mốt kiếp, tôi đã là [vị có tên] Jutindhara độc 
nhất, là dáng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


2303. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Salalamäliya" đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ку sự về Trướng lão Salalamäliya” là phân thứ bảy. 


208. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KORANDAPUPPHIYA 
(Коғапаарирртуаиһеғараайпат) 
2304. Trong khi đi theo sau từng bước chân của bậc Đại Ап Sĩ Уіравві, tôi đã 
nhìn thấy bàn chân đang bước đi được điểm tô dẫu hiệu hình bánh xe [của Ngài]. 


2305. Sau khi nhìn (һау cây koranda đã được trổ hoa, tôi đã cúng dường 
[bông hoa] ở dấu chân [Ngài]. Trở nên mừng rỡ, tôi đã dành lễ dâu chân tối 
thượng với tâm mừng rỡ. 

2306. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
dâu chân [đức Phật]. 

2307. Vào kiếp thứ bảy mươi lăm, tôi đã là Vĩitamala độc nhất, là đẳng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2308. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Korandapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ký sự về Trướng lão Korandapupphiya” là phân thứ tám. 


209. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO АВНАКАрАҮАКА 
(Adharadayakattherapadanam) 


2309. Chân dé bình bát đã được tôi cúng dường đến dáng Quyên Thuộc Của 
Thế Gian Sikht. Tôi cai quản toàn bộ trái đất này cùng với tất cả tài nguyên. 

2310. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuỗi cùng ở giáo pháp của đẳng Chánh Đăng Giác. 


7 Salalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến chùm hoa (mala) salala.” 
8 Korandapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) koranda.” 
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2311. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bốn người [cùng] tên Samantacarana 
đã là các đầng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 
2312. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Adhãradäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Adhãradäyaka” là phân thứ chín. 


210. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VÄTÄTAPANIVARIVYA 

(Vatatapanivariyattherapadanam) 

2313. Tôi đã cúng dường một chiếc lọng đến đức Thế Tôn Tissa, vị Trời 
Của Chư Thiên như thế ấy, với tâm ý trong sạch. 

2314. Điều ác xấu của tôi được chặn đứng, có sự thành tựu của điều thiện. 
[Chư thiên] năm giữ chiếc lọng ở không trung [che cho tôi], điều này là quả báo 
của nghiệp quá khứ. 

2315. [Đây là] lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyên, tất са các hữu đã 
được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuỗi cùng ở giáo pháp của dáng Chánh 
Đăng Giác. 


2316. Kê từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết dén khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng chiếc long. 

2317. Trước đây bảy mươi hai kiếp, tám bậc thông lãnh dân chúng [cùng] 
tên Mahãnidana đã là các dang Chuyên Luân Vương. 

2318. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Vãtãtapanivariya " đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Vãtãtapanivãriya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Bông hoa Капкага, bông hoa minela, bông hoa КіІПКІШІ, với sự vượt qua, 
vị có bông hoa niggundi, vị cúng dường nước, bông hoa salala, bông hoa 
kurandaka, [vị dâng cúng] chân dé bình bát, long che nắng: [tổng cộng] có 
bón mươi tám câu kệ. 
Phẩm Kanikärapupphiya là phẩm thứ hai mươi mốt. 


° Ädhãradäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) chân аё (ааһаға) bình bát.” 


!9 удідгарапіуйғіуа nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn сап (zivãrana) gió (vata) và sức nóng (ағара).” 
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XXII. PHẨM НАТТНІ 
(НАТТНТРАССО) 


211. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO НАТТНІрАҮАКА 
(Наптайуакайһеғараайпат) 


2319. Con voi hạng nhất có ngà dài như gong xe, vững chãi, đã được tôi dâng 
cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Chúa Tế Của Loài Người như thé ấy. 

2320. Tôi thọ hưởng mục đích tôi thượng là trạng thái an tịnh võ thượng. 
Vật thí cao quy đã được tôi dâng cúng деп уі tâm câu lợi ích cho tât cả thê gian. 

2321. Ké từ khi tôi đã dâng cúng con voi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
CON vol. 

2322. Vào kiếp [thứ] bảy mươi tám, mười sáu vị Sát-đế-ly [cùng] tên 
ЅатапќараѕаакКа đã là các đâng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

2323. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Hatthidäyaka! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Hatthidãyaka” là phần thứ nhất. 


212. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO PANADHIDAYAKA 

(РапаашайуаКкайһеғараайпат) 

2324. Tôi đã dâng cúng đôi dép đến vị Ап sĩ già cả, sống ở rừng, có sự khô 
hạnh dài lâu, có nội tâm đã được phát triển. 

2325. Bạch đắng Chúa Tế Của Loài Người, bậc Trưởng Thượng Của Thé 
Gian, đẳng Nhân Ngưu, do việc làm ấy con thọ hưởng mọi phương tiện di 
chuyên; điều này là quả báo của nghiệp quá khứ. 

2326. Kë tir khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quà báo của đôi dép. 

2327. Trước đây bảy mươi bảy kiếp, tám vị Sát-đế-ly [cùng] tên Suyana đã 
là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2328. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


! Hatthidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) соп voi (hatthi).” 
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Đại đức Trưởng lão Pãnadhidäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Pänadhidäyaka” là phần thứ nhì. 


213. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SACCASAÑÑAKA 

(ЗассазаййаКайһеғараайпат) 

2329. Vào lúc ây, trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng thành tựu Niết-bàn, 
[đức Phật] Vessabhũ, đứng đâu hội chúng Tỳ-khưu, [đã] thuyết giảng về các 
chân lý cao thượng. 

2330. Là người thành tựu tâm bi mẫn cao tột, tôi đã đi đến cuộc hội họp. 
Ngồi xuống, an tịnh, tôi đây đã lắng nghe giáo pháp của bậc Đạo Sư. 

2331. Sau khi lăng nghe giáo pháp của Ngài, tôi đã đi đến thé giới của chư 
thiên. Tôi đã cư ngụ giữa chư thiên trong thành phố ở tại nơi ây ba mươi kiếp. 

2332. Кё từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
về chân lý. 

2333. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng tên Ekaphusita, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2334. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Saccasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Saccasaññaka” là phân thứ ba. 


214. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO EKASAÑÑAKA 

(Еказайһакапһеғараайпат) 

2335. Sau khi nhìn Һау tâm у may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư được 
treo ở ngọn cây, tôi đã сһар tay lên và đã đánh lễ tâm y may từ vải bị quăng bỏ. 

2336. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây ba mươi môt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2337. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thông lãnh dân 
chúng tên Amitabha, là đẳng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

2338. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekasaññaka* đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ку sự về Trướng lão Ekasaññaka” là phân thứ tư. 


2 Panadhidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауака) đôi dép (panadhi).” 
3 бассазаййаКа nghĩa là “vi suy tưởng (saññaka) về chân lý (sacca).” 


лғ, ғу -- 


4 Ekasaññaka nghĩa là “уі có một lần (eka) suy tưởng (заййа).” 
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215. KÝ SỰ VẺ TRƯỞNG LÃO RAMSISAÑÑAKA 
(Rarmsisaifiakattherapadanarn) 


2339. [Tôi đã nhìn thây đức Phật] tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt 
trời có tia sáng màu trăng, tợ như con hồ hùng tráng cao quý khéo được sanh ra, 
[đang ngòi] ở trong vùng đôi núi. 

2340. Năng lực ду của đức Phật chói sáng ở trong vùng đôi núi. Sau khi đã 
làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2341. Do nhờ sự tịnh tín ây ở trong tâm và cũng nhờ vào sự niệm tưởng đến 
đức Phật, việc thiện đã được tôi thực hiện tốt đẹp trong các kiếp còn lại. 

2342. Кё từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2343. Vào kiếp thứ năm mươi Бау, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng tên Sujãta, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2344. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ramsisaññaka° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Ramsisaññaka” là phần thứ năm. 


216. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО ЅАМТНІТА (Santhitattherapadanam) 

2345. Ó tại cội cây assattha đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh lục, 
tôi đã đạt được sự suy tưởng thuân túy hướng đên đức Phật, có niệm [đây đủ]. 

2346. Kë từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây ba mươi mốt 

Кёр, do nhờ tác động của sự suy tưởng ây, sự đoạn tận các lậu hoặc đã được 
tôi đạt дёп. 

2347. Trước đây mười ba kiếp, [tôi đã là] vị Sát-dé-1y tên Dhanittha, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2348. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Santhita5 đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Santhita” là phần thứ sáu. 


217. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO TALAVANTADAYAKA 
(Тайауатааауакайһеғараайпат) 


2349. Chiếc quạt lá cọ đã được tôi dâng cúng đến đẳng Quyên Thuộc Của 
Mặt Trời Tissa nhắm mục đích dập tắt sự nóng nực уа làm lăng dịu sự bực bội. 


5 Ramsisaññaka nghĩa là “уі suy tưởng (saðñaka) đến hào quang (ramsi) của đức Phật.” 
5 Sanfhifa nghĩa là “vi (có sự suy tưởng) đã được bên vững (santhita).” 
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2350. Tôi tự minh dập tắt ngọn lửa tham ái và đặc biệt hơn nữa là ngọn lửa 
sân hận. Và tôi dập tắt ngọn lửa si mê; điều này là quả báo của chiếc quạt lá cọ. 


2351. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo pháp của dáng Chánh Đăng Giác. 


2352. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả bảo của việc cúng dường đức Phật. 


2353. Trước đây sáu mươi ba kiếp, [tôi đã là] vị tên Маһапатпа, là dáng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2354. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão ТаһауашадауаКа đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Tãlavanfadäyaka” là phân thứ рау. 


218. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO АККАМТАЅАММАКА 
(Akkantasaññakattherāpadānam) 
2355. Sau khi сат lây tâm vải choàng thô хап, tôi đã [đi đến] thành phố của 
vị thây tế độ. Và tôi học tập về chú thuật làm bẻ gãy mũi tên. 


2356. Tôi đã nhìn thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị Thọ Nhận Các Vật Hiễn 
Cúng. Là bậc ưu tú, cao quý, tột đỉnh, đức Phật Tissa là bậc Tối Thượng của 
đám đông. 


2357. Khi tâm vải choàng thô xấu được trải ra, đẳng Tối Thượng Nhân, bậc 
Đại Hùng, dáng Trưởng Thượng Của Thé Gian, bậc Nhân Ngưu trong khi bước 
đi đã đặt chân lên [tâm vải choàng]. 

2358. Sau khi nhìn Һау dáng Quang Đăng Của Thé Gian ây tợ như mặt trăng 
không bị bợn nhơ, với tâm ý trong sạch tôi đã đảnh lê ở bàn chân của bậc Đạo Sư. 

2359. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng tâm vải choàng thô xâu trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của tám 
vải choàng thô xấu. 


2360. Trước đây ba mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng tên Sunanda, là đẳng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2361. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [101] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Akkantasaññaka đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Akkantasaññaka” là phần thứ tám. 


219. KÝ SỰ VË TRƯỞNG ГАО SAPPIDAYAKA 
(S appidayakattherapadanam) 


2362. Ngôi ở nơi cao quy của tòa lâu đài, được trọng vọng bởi đám phụ nữ, 
tôi đã nhìn thây vị Sa-môn bị lâm bệnh và đã thỉnh vào trong nhà. 
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2363. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời Của Chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đã đi 
vào, tôi đã dâng cúng bơ lỏng và dâu ăn дёп bậc Đại Ап sĩ Siddhattha. 

2364. Sau khi nhìn thây sự mệt nhọc đã được lắng xuống, khuôn mặt và 
giác quan đã được rạng rỡ, tôi đã đảnh lê ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ngợi 
ca ở phía trước Ngài. 

2365. Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, sau khi nhìn thấy tôi có 
nội tâm đã khéo được tịnh tín, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim 
thiên nga chúa ở trên bâu trời. 

2366. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của bơ lỏng và dâu ăn. 

2367. Trước đây mười bảy kiếp, [tôi đã là] vị tên Jutideva, là đẳng Chuyên 
Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2368. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sappidäyaka7 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Sappidäyaka” là phân thứ chín. 


220. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PAPANIVARIYA 
(Рарапіуатуайһеғараайпат) 
2369. Con đường kinh hành của đức Thé Tôn Piyadassī đã được tôi làm 
sạch sẽ, được che bởi những cây sậy, có sự ngăn cản gió và sức nóng. 
. 2370. lôi đã nỗ lực trong giáo pháp của bậc Đạo Sư nhăm mục đích lánh xa 
điều ác, nhăm sự thành tựu việc thiện, nhăm sự dứt bỏ các điều ó nhiễm. 
‚ 2371. Trước đây mười một kiếp, [tôi đã là] vị nói danh tên Aggideva, là 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2372. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Рарапімӣгіуа? đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Рарапіуагіуа” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
[Vị cúng dường] con voi, đôi dép, [vị suy tưởng vé] chân lý, các hào quang, 
[vi có sự suy tưởng] đã được bên vững, уі có cây quạt lá cọ, tương tọ là vi suy 
tưởng về việc [đức Phật] đã bước lên, bơ lỏng, уі có sự ngăn сап điêu ác; [tông 
công] có năm mươi Боп câu kệ. 
Phẩm Hatthi là phẩm thứ hai mươi hai. 


 Sappidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) bơ lỏng (ѕаррі).” 
8 Pãpaniväriya nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn chặn (nivarana) điều ác (pãpa).” 
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XXIII. РНАМ АІ. АМВАМАРАҮАКА 
(41.АМВАМАРАҮАКАРАССО) 


221. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG ТАО ÄLAMBANADAYAKA 

(Alambanadäyakattherapadanam) 

2373. Vật tựa [lưng] đã được tôi dâng cúng đến đức Thê Tôn Atthadassl, 
bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian như thê ấy, bậc Chúa Tế Của Loài Người 
như thé ấy. 

2374. Tôi cai quản trái đất bao la bao gòm biển cả và tôi thực hiện quyền 
lãnh đạo đối với các sanh mạng ở trên trái đất. 

2375. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 

2376. Trước đây sáu mươi hai kiếp, ba vị Sát-đê-ly [cùng] tên Ekãpassita ду 
đã là các dáng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 

2377. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Alambanadäyaka!' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Älambanadãyaka” là phân thứ nhất. 


222. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO AJINADAYAKA 

(АлпайауаКапһеғараайпат) 

2378. Trước đây ba mươi mốt kiệp, tôi đã là bậc thây của дат đồng. Tôi đã 
nhìn (һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị Thọ Nhận Các Vật Hiên Cúng. 

2379-80. Мапһ da thú đã được tôi dâng cúng đến đẳng Quyên Thuộc Của 
Тһе Gian Sikhi. Nhờ vào việc làm â ây ở đâng Chúa Tê Của Loài Người, bậc 
Trưởng Thượng Của Thế Gian, đẳng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành 
tựu, tôi đã thiêu đốt các phiên não. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở giáo pháp 
của đẳng Chánh Đăng Giác. 

2381. [Ké từ khi] tôi đã dâng cúng tâm da dê trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết дёп khổ cảnh; điều này là quả báo của tâm da dê. 

2382. Irước đây vào kiếp thứ năm, tôi đã là đức Vua Sudãyaka, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại Бап vật, có oat lực lớn lao. 


L АатБапаайуака nghĩa là “уі dâng cúng (айуаКа) vật tựa lưng (д/атђапа).” 
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2383. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ajinadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Ajinadãyaka” là phân thứ nhì. 


223. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DVIRATANIYA 
(Әуіғайапіуайһеғараайпат) 
2384. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
гат. Tôi đã nhìn (һау đức Phật, dáng Vô Nhiễm, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng. 
2385. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đại Ап Sĩ Уіраввт một lát thịt. Tôi được 
thiết lập làm vị chúa té ở thé gian luôn cả chư thiên. 
2386. Do nhờ sự dâng cúng lát thịt này, châu báu sanh lên cho tôi. Hai loại 
châu báu này ở thé gian đưa деп sự thành tựu của đời hiện tại. 


2387. Tôi thọ hưởng tåt cả các thứ á ау nhờ vảo năng lực của sự dâng cúng lát 
thịt. Thân thể của tôi mềm mại, trí tuệ của tôi có sự nhận biết vi tế. 


2388. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng lát thịt trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng lát thịt. 


2389. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là người độc nhất thông lãnh dân 
chúng. VỊ â ау tên là Mahãrohita, là dáng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2390. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Dvirataniya đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trướng lão Dvirataniya” là phân thứ ba. 
(Dứt tụng phẩm thứ mười). 


224. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO АВАККНАРАҮАКА 

(Arakkhadayakattherapadanatrn) 

2391. Tôi đã cho thực hiện vòng rào chăn dén đức Тһе Tôn Siddhattha. Và 
tôi đã dâng cúng sự bảo vệ đến đẳng Thiện Тһе, bậc Đại Ап Sĩ. 

2392. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ây, tôi không nhìn thấy sự kinh 
hoàng và sự hãi sợ. Khi được sanh lên ở bất cứ đâu, sự run sợ của tôi là không 
được biết đến. 

2393. [Kê từ khi] tôi đã cho thực hiện vòng rào chăn trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của vòng rào chắn. 

2394. Trước đây vào kiếp thứ sáu, [tôi đã là] vị tên Apassena, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2 Ajinadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) tâm da dê (ajina).” 
з Dvirafaniya nghĩa là “vị liên quan đến hai (dvi) loại châu báu (ғаѓапа).” 
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2395. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Arakkhadäyaka* đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Ärakkhadäyaka” là phân thứ tư. 


225. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO AVYADHIKA 

(АууйатКайһеғараайпат) 

2396. Tôi đã dâng cúng gian nhà sưởi âm đến đức Thế Tôn Vipasst, chỗ trú 
ngụ và bình chúa nước nóng đên những người bị bệnh. 

2397. Do việc làm â áy, thân thé của tôi đã được tạo thành tốt đẹp, tôi không 
còn biết đến bệnh tật; điêu này là quả báo của nghiệp phước thiện. 


2398. Kê từ khi tôi đã dâng cúng gian nhà trước đây chín mươi mót kiép, tói 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của gian nhà sưởi ám. 


2399. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị tên Aparajita độc nhất, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2400. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Avyädhika° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Avyädhika” là phần thứ năm. 


226. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO AÑKOLAPUPPHIYA 

(АћкоІіариррћһіуайһеғарайапат) 

2401. Narada là tên của tôi, [moi người] biết đên tôi là Kassapa. Tôi đã nhìn 
(Һау đức Phật Vipassī, vị đứng đâu trong sô các Sa-môn, được chư thiên tôn kính. 

2402. Đức Phật có các tướng mạo phụ là vị Thọ Nhận Các Vật Hiên Cúng. 
Tôi đã cầm lây bông hoa añkola và đã dâng lên đức Phật. 

2403. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2404. Trước đây bảy mươi bón kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Romasa, có 
sự trang sức với ngọc trai và tràng hoa, có binh lực và phương tiện di chuyên 
xứng đáng. 

2405. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Añkolapupphiya5 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Añkolapupphiya” là phần thứ sáu. 
4 Arakkhadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) sự bảo vệ (arakkha)." 


° Avyadhika nghĩa là “уі không có bệnh tật (vyadhi).” 
6 4#kolapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) aùkola.” 
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227. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЅОУАММАУАТАМЅАКІҮА 
(Sovannavatamsakiyattherapadanam) 


2406. Trong khi di ra khu vực vườn hoa, tôi đã nhìn thây dáng Lãnh Dao 
Тһе Gian. Tôi đã сат 18у vòng hoa đội đầu bàng vàng được kiến tạo khéo léo. 

2407. Cõi trên lưng của con voi, tôi đã mau chóng từ nơi ây leo xuống và 
đã dâng lên đức Phật SIkhI, đâng Quyên Thuộc Của Thê Gian. 

2408. [Ке từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


2409. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng tên Mahäpatäpa, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 


2410. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức Trưởng lão Sovannavatamsakiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


“Ку sự về Trưởng lão Sovannavafamsakiya” là phần thứ bảy. 


228. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO MIÑJAVATAMSAKIYA 
(Мійјауајатѕакіуайһегарайапат) 
2411. Khi đẳng Bảo Hộ Thế Gian Sikhī, bậc cao quý trong só các vị dang 
thuyết giảng đã Niêt-bàn, tôi đã thực hiện việc cúng dường cội Bô-đề với những 
vòng hoa đội đầu được xếp đặt các nơi. 


2412. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
cội Bô-đê. 

2413. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên Meghabbha, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2414. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão MiñJavatamsakiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thê аду. 

“Ký sự về Trưởng lão Miñjavatamsakiya” là phần thứ tám. 


229. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO SUKATAVELIYA 
(Sukataveliyattherapadanam) 


2415. Lúc báy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Asita. Sau khi chọn lây 
vòng hoa đội đâu, tôi đã ra đi để dâng lên đức vua. 

2416. Khi chưa gặp được đức vua, tôi đã nhìn thây dáng Lãnh Đạo Sikhi. 
Được mừng rỡ, tôi đã dâng [vòng hoa] lên đức Phật với tâm mừng rỡ. 


7 Sovannavafamsakiya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (уауатзака) bằng vàng (ѕоуаппа).” 
8 Miñjavatamsakiya nghĩa là “vị liên quan đền vòng hoa đội đâu (уа/атзаКа) băng ruột cây (mửñ/a).” 
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2417. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


2418. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao tên 
Vebhara, là dáng Chuyên Luân Vương có oat lực lớn lao. 
2419. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sukatäveliya? đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Sukatäveliya” là phân thứ chín. 


230. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKAVANDIYA 
(ЕКауапФуайһеғараайпат) 
2420. Đẳng Anh Hùng Vessabhũ là bậc ưu tú, cao quy trong SỐ các vị thắng 
trận. Với tâm tinh tín, với ý vui mừng, tôi đã dành lê đức Phật tôi thượng. 
2421. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ау trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dành lê. 
2422. [Trước đây | hai mươi bốn kiếp, [tôi đã là] vị tên Vigatananda, là dáng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2423. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekavandiya'° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Ekavandiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Vật tựa [lưng], tấm da dê, vị dâng cúng thịt, vị thí chủ về sự bảo vệ, sự 
không bị bệnh, [bóng hoa] ankola, [vòng hoa] vàng, [vòng hoa] ruột cây, vòng 
hoa đội đâu và sự dành lễ; [tống cộng] có năm mươi lăm câu kệ đã được tính 
đếm bởi các vị nhìn Һау sự lợi ích. 


Phẩm Älambanadäyaka là phẩm thứ hai mươi ba. 


9 Sukatāveliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (aveli) đã được làm (kata) khéo léo (su).” 
9 Ekavandiya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) dành lễ (vandana).” 
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XXIV.PHẨM UDAKÄSANA 
(UDAKASANAVAGGO) 


231. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO UDAKASANADAYAKA 

(Udakasanadayakattherapadanam) 

2424. Sau khi đi ra khỏi công của tu viện, tôi đã trải ra tâm ván. Và tôi đã 
phục vụ nước nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 

2425. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo ở [sự bố thí] chỗ ngồi 
và nước. 

2426. Trước đây mười làm kiếp, [tôi đã 14] vị có tên Abhisäma, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2427. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Udakäsanadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 


“Ку sự về Trưởng lão Udakãsanadäyaka” là phần thứ nhất. 


232. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHAJANADAYAKA 
(Вһа/апаайуаКайһеғараайпат) 


2428. Lúc bây giờ, tôi đã là người thợ làm gốm ở thành phố Bandhumati. 
Trong khi ấy, tôi đã cung cấp bát đĩa đến hội chúng Tỳ-khưu. 


2429. [Kê từ khi] tôi đã cung cấp bát đĩa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biệt деп khô cảnh; điêu này là quả báo của [việc dâng cúng] bát đĩa. 

2430. Trước đây năm mươi ba kiếp, [tôi đã là] vị tên Anantajäli, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2431. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhãjanadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Bhãjanadãyaka” là phần thứ nhì. 


L Jdakãsanadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) nước (udaka) và chỗ ngồi (ãsana).” 
2 Bhajanadayaka nghĩa là “vị dâng cũng (dãyaka) bát đĩa (bhajana).” 
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233. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО SÄLAPŨPIYA 
(Sālapūpiyattherāpadānam) 
‚ 2432. Tôi đã là người bán bánh ngọt ở thành phó Aruņavatī. Tôi đã nhìn 
Һау dang Chiên Thăng Sikhi đang đi ngang qua cánh cửa của tôi. 
2433. Với tâm ý trong sạch, tôi đã nhận lây bình bát của đức Phật và đã 
dâng cúng bánh ngọt sala đên đức Phật, bậc đã đi đên đạo lộ chân chánh. 
2434. [Кё từ khi] tôi đã dâng cúng vật thực cứng trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biêt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của bánh ngọt sala. 
2435. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị Amitañjala, là dáng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2436. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sãlapũpiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Sālapūpiya” là phần thứ ba. 


234. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО KILAÑJADAYAKA 
(Kilañjadayakattherapadanarn) 


2437. Lúc bây giờ, tôi đã là người thợ đan lát ở trong thành phố Тіуага 
đáng yêu. Dân chúng ở nơi ấy được tịnh tín ở đẳng Quang Đăng Của Thế Gian 
SIddhattha. 


2438. Người ta tìm kiếm chiếc chiêu nhăm mục đích cúng dường đến đâng 
Bảo Hộ Тһе Gian. Tôi đã dâng cúng chiếc chiếu đến những người đang tiến 
hành việc cúng dường đức Phật. 


2439. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của chiếc chiếu. 


2440. [ Trước đây] bảy mươi bảy kiếp, tôi đã là đức Vua Jutindhara, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2441. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kilañjadäyaka* đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Kilañjadãyaka” là phân thứ tư. 


235. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VEDIKARAKA 
(Vedikãrakattherapadanam) 


2442. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tôi đã cho thực hiện vòng rào chăn 
ở cội cây Вб-48 tôi thượng của đức Thé Tôn Міраѕѕт. 


з б арйріуа nghĩa là “vị liên quan đến bánh ngọt (рйра) sālā.” 
* Kilañjadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) chiếc chiếu (kilañja).” 
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2443. [Kê từ khi| tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín 
mươi môt kiếp, tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của 
vong rào chăn. 

2444. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị tên Suriyassama, là dáng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2445. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Vedikãraka° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Уейікагака” là phân thứ năm. 


236. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VANNAKARA 
(kannakarattherapadanam) 
2446. Lúc báy giờ, tôi đã là người thợ nhuộm màu ở thành phố Arunavatt. 
Tôi đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho các xâp vải ở ngôi bảo tháp. 
2447. Kê từ khi tôi đã nhuộm màu sắc trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng màu sắc. 
2448. Trước đây hai mươi ba kiếp, [tôi đã là] vị tên Candupama, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 
2449. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Vannäkãra đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Уарракага” là phân thứ sáu. 


237. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG ГАО PIYÄLAPUPPHIYA 

(РіуйІариррћіуайһегарааапат) 

2450. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
rậm. Sau khi nhìn Шау cây piyäla đã được trổ hoa, tôi đã rải rắc [bông hoa] ở 
con đường [đức Phật] đã đi qua. 

2451. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 

2452. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Piyälapupphiya5 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Piyãlapupphiya” là phần thứ bảy. 


` edikaraka nghĩa là “уі thực hiện (karaka) vòng rào chắn (vedi).” 
6 Piyalapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) piyäla.” 
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238. КҮ SỰ УЁ TRƯỞNG LAO AMBAYÄGADAYAKA 

(АтбауагаайуаКайһеғараайпат) 

2453. Nương tựa vào nghệ nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng тат. 
Sau khi nhìn ћау bậc Toàn Слас đang đi, tôi đã dâng cúng vật thí là trái xoài. 

2454. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc hiến dâng trái xoài. 

2455. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Атбауарайауака’ đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Ambayägadäyaka” là phân thứ tám. 


239. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЈАСАТІКАВАКА 
(/агапКағакайһеғараайпат) 

2456. Khi dáng Bảo Hộ Тһе Gian, bậc Tôi Thượng Nhân Айһадаввт đã 
Niêt-bàn, việc bô trí đã được tôi điêu hành ở ngôi bảo tháp tôi thượng của 
đức Phật. 

| 2457. Кё từ khi tôi đã thực hiện VIỆC làm åy [trước đây | một ngàn tám trăm 
kiêp, tôi không còn biêt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc bô trí. 

2458. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão JagatikãrakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Jagatikãraka” là phần thứ chín. 


240. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO УАЅІрАҮАКА 
(Раяайуакайһеғараайпат) 
2459. [rước đây, tôi đã là người thợ геп ở trong kinh thành Tivarā. Tôi đã 
dâng cúng một lưỡi rìu đên đâng Tự Chủ, bậc Không BỊ Đánh Bại. 
2460. Kê từ khi tôi đã dâng cúng lưỡi rìu trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng lưỡi rìu. 
2461. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Уавідауака” đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Vãsidãyaka” là phân thứ mười. 
1 4mbayägadäyaka nghĩa là “уі thí chủ (dãyaka) của việc hiến dâng (yasa) trái xoài (amba).” 


8 Jaøatikãraka nghĩa là “уі thực hiện (karaka) việc bó trí (/agari).” 
9 Vasidayaka nghĩa là “vi dâng cúng (dayaka) lưỡi riu (vasi).” 
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Phân tóm lược 
Chỗ ngồi và nước, bát đĩa, vi có bánh ngọt sala, vi liên quan đến chiếc chiếu, 
vòng rào chăn, thợ nhuộm màu, bông hoa piyäla, vị bô thí vật hiên dâng là trái 
xoài, việc bô trí, vị dâng cúng lưỡi rìu; [tông cộng | có ba mươi tám câu kệ. 
Phẩm Udakäsana là phẩm thứ hai mươi bốn. 
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ХХУ. РНАМ ТОУАВАРАҮАКА 
(TUVARADAYAKAVAGGO) 


241. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO TUVARADAYAKA 
(Tuvaradayakattherapadanam) 
. 2462. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú ở trong khu rừng hoang гат. Sau khi 
сат lây và mang theo hạt tuvara nướng, tôi đã dâng cúng деп hội chúng. 
2463. Kê từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của hạt tuvara nướng. 
2464. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Tuvaradäyaka! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Tuvaradäyaka” là phần thứ nhất. 


242. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO NÄGAKESARIYA 
(Nagakesariyaftierapadanarn) 


2465. Sau khi đã kiểm tra cân thận cây cung, tôi đã đi sâu vào trong rừng. 
Tôi đã nhìn thấy vươn lên đóa hoa sen có tua nhụy rũ xuống. 


2466. Sau khi cầm lây [bông hoa] băng hai bàn tay, tôi đã сһар tay lên ở đâu 
và đã dâng lên đức Phật Tissa, bậc Quyên Thuộc Của Thé Gian. 


2467. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


‚ 2468. [Irước đây] bảy mươi ba kiếp, bảy vị [cùng] tên Kesara đã là các 
dang Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 
2469. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Nãgakesariya đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Nãgakesariya” là phần thứ nhì. 


243. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO NALINAKESARIYA 
(Nalinakesariyatherapadänain) 


2470. Tôi là con gà nước sống ở giữa hô nước thiên nhiên. Khi ấy, tôi đã 
nhìn thấy vị Trời Của Chư Thiên đang di chuyền ở trên không trung. 


' Tuvaradayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) hạt tuvara nướng.” 
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2471. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dùng mỏ ngắt đóa hoa sen [có tua nhụy] 
và đã dâng lên đức Phật, dáng Quyên Thuộc Của Тһе Gian Tissa. 

2472. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
кёр, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

2473. | Irước đây] bảy mươi ba kiếp, [tôi đã là] vị tên Satapatta, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2474. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Na|inakesariya? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trướng lão Nalinakesariya” là phần thứ ba. 


244. КҮ SỰ VË TRUON G LAO VIRAVIPUPPHIYA 

TRUNG COC VAN NAM (Viravipupphiyattherāpadānam) 

2475. Đẳng Lãnh Đạo Thể Gian ra đi cùng với một ngàn vị có lậu hoặc đã 
được đoạn tận. Tôi đã сат lây bông hoa уігауі và đã dâng lên đức Phật. 

_2476. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiêp, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2477. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Viravipupphiya) đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Viravipupphiya” là phân thứ tư. 


245. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KUTIDHÙPAKA 
(Кипаһиракапһеғараайпат) 
2478. Tôi đã là người trông nom liêu cóc của đức Тһе Tôn Siddhattha. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình xông khói vào lúc này lúc khác. 

2479. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây chín mươi bón 
мёр, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng 
đường đức Phật. 

2480. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kutidhũpaka* đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Kutidhũpaka” là phần thứ năm. 


2 Nalinakesariya nghĩa là “vị liên quan đến đóa sen (najina) có tua nhụy (kesar?).” 
3 Viravipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) viravi.” 
4 Kutidhipaka nghĩa là “уі xông khói (dhữpaka) thơm liêu cốc (кил). 
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246. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO PATTADAYAKA 
(РапаайуаКайһеғараайпат) 


2481. Với sự thuân thành tuyệt đối, việc dâng cúng bình bát đã được tôi 
cung ứng đến bậc Đại Ап Sĩ Siddhattha, bậc có bản thể chính trực như thế ấy. 


2482. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng bình bát. 


2483. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão РайадауаКа5 đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ку sự về Trưởng lão РабадауаКа” là phân thứ sáu. 


247. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO DHÄTUPŨJAKA 
(DhãtupHJakattherapadändam) 
2484. Khi đẳng Bảo Hộ Thé Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha Niễt-bàn, 
tôi đã nhận được một phân Xá-lợi của bậc Chúa Tê Của Loài Người như thế ấy. 


2485. Sau khi nhận lấy phần Xá-lợi ду của đức Phật, dáng Quyén Thuóc 
Của Mặt Trời, trong nám năm tôi đã chăm sóc [phần Xá-lợi ау] như là [chăm 
sóc] bậc Tối Thượng Nhân đang còn tại tiên. 


2486. Kê từ khi tôi đã cúng dường Xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo ở sự hâu cận Xá-lợi. 


2487. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Dhãtupũjaka5 đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Dhãtupñjaka” là phân thứ bảy. 


248. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SATTALIPUPPHAPUJAKA 

(бапаПриррһарйүакайһеғараайпат) 

2488. Lúc bây giờ, tôi đã đặt bảy bông hoa sattali ở trên đầu rôi đã dâng lên 
đức Phật, bậc Tôi Thượng Nhân Vessabhu. 

2489. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường bông hoa. 

2490. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sattalipupphapujaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 


“Ký sự về Trưởng lão Sattalipupphapñjaka” là phân thứ tám. 


° Рапаайуака nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) bình bát (patta).” 
6 Dhātupūjaka nghĩa là “vị cũng dường (p#7aka) Xá-lợi (аһаш).” 
7 Sattalipupphapwjaka nghĩa là “уі cũng dường (p#/aka) bông hoa (риррһа) sattali.” 
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249. KÝ SỰ VË TRƯỞNG ГАО ВІМВІУАІЛҮА 
(ВітбуаПуайһеғараайпат) 
2491, Đâng Chiên T hăng, bậc Tự Chủ tên Padumuttara, là nhân vật cao cả. 
Ngài công bô vê bón sự thật và làm sáng tỏ vê уі thê bât tử. 
2492. Khi ây, sau khi ngắt rời các bông hoa bimbijalika, tôi đã dâng lên đức 
Phật, bậc Chúa Tê Của Loài Người như thê ây. 
‚ 2493. Trước đây sáu mươi tám kiếp, bón vị [cùng tên] Кійјакеѕага đã là các 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có оа1 lực lớn lao. 
2494. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Bimbijäliya° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Bimbijaliya” là phần thứ chín. 


250. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO UDDALADAYAKA 

(Uddaladayakattherapadanam) 

2495. páng Tu Chủ tên Kakusandha, bậc Không BỊ Đánh Bai, sau khi Па 
khỏi khu rừng bao la đã đi đên gân con sông lớn. 

2496. Khi ây, với tâm tịnh tín tôi đã сат lấy bông hoa uddalaka và đã dâng 
cúng đên đâng Tự Chủ, bậc đã tự chê ngự, có bản thê chính trực. 

‚ 2497. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
Кіер, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
bông hoa. 

2498. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Uddaladayaka? đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Uddãladãyaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Hạt tuvara nướng, [vị Trưởng lão| Маракеѕапуа, các bông hoa sen, các 
bông hoa уігауі, vị xông khói liêu cốc, bình bát, Xá-lợi, các bông hoa sattali, 
các bông hoa bimbijãlika, cùng với bông hoa uddälaka; [tông cộng] có ba mươi 
bảy câu kệ đã được tính đêm bởi các bậc thông minh. 
Phẩm Tuvaradäyaka là phẩm thứ hai mươi lăm. 


š Bimbijaliya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) bimbijãliya.” 
? Uddaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bông hoa uddäla.” 
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XXVI. РНАМ ТНОМАКА 
(ТНОМАКАУАССО) 


251. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ТНОМАКА 

(ТһотаКайһеғараайпат) 

2499. Trong khi đang trú ở thê giới chư thiên, tôi được hoan Һу sau khi lăng 
nghe giáo pháp của bậc Đại Ап Sĩ Vipasst, và tôi đã nói nên lời nói này: 

2500. “Bạch dáng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đâng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Trong khi thuyết giảng vé vị thế bất tử, Ngài đã giúp 
cho nhiều người vượt qua.” 


2501. Kê từ khi tôi đã nói lên lời nói ду trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc tán dương. 
2502. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão ТһотаКа! đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Thomaka” là phân thứ nhất. 


252. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАЅАМАРАҮАКА 

(Ekãsanadãäyakattherapadanam) 

2503. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng ở giáo pháp của 
đức Phật tôi thượng, tôi đã lia bỏ vóc dáng thiên nhân và đã cùng với người vợ 
đi đên nơi này. 

2504. VỊ Thinh văn của [đức Phật| Padumuttara tên là Devala. Vật thực đã 
được tôi dâng cúng đên уі ây với tâm ý trong sạch. 

2505. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biêt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của món vật thực. 

2506. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekãsanadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ekãsanadäyaka” là phân thứ nhì. 


L Thomaka nghĩa là “vị tán dương (/homaka).” 
2 Еразапаайуака nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) vật thực (asana) một lần (eka).” 
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253. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO СІТАКАРОУАКА 

(Спакарй/аКайһеғараайпат) 

2507. Bậc Giác Ngộ, dáng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bai tên Ananda đã 
viên tịch Niêt- bản © trong rừng già hoang ram, không có bóng người. 

2508. Khi ấy, tôi đã từ thé giới chư thiên đi đến nơi đây và đã thực hiện lễ 
hỏa táng. Tại đó, tôi đã thiêu đốt thi thê và đã thé hiện sự tôn kính. 


2509. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
duong đức Phật. 


2510. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Сіќакарӣјака? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Сќакарӣјака” là phần thứ tư. 


254. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TICAMPAKAPUPPHIYA 
(ТісатраКариррШуайһеғараайпат) 
2511. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Vikata. Ở trung tâm 
của ngọn núi ây, có vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập, cư ngụ. 


2512. Sau khi nhìn thấy sự an tịnh của vị ây, với tâm ý trong sạch tôi đã cầm 
lây ba bông hoa campaka và đã rải rắc chúng. 


2513. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2514. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ticampakapupphiya" đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 

“Ký sự về Trướng lão Ticampakapupphiya” là phân thứ tư. 


255. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЅАТТАРАТАШҮА 
(байарагапуайһеғараайпат) 


2515. lôi đã dâng lên các bông hoa sattapätali đến đức Phật [trong lúc 
Ngài] ngôi ở trong vùng đôi núi, đang chói sáng như là cây kanikära. 

2516. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

2517. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


3 Citakapijaka nghĩa là “vị cũng dường (pi/aka) lễ hỏa táng (сака). 
4 Ticampakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (риррһа) campaka.” 
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Đại đức Trưởng lão Sattapätaliya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Sattapäfaliya” là phần thứ năm. 


256. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ОРАНАМАР”РАКАҮА 
(ГраһапаайКауайһеғараайпат) 
2518. Lúc bây 010, уі tên Candana đã là người con trai của đẳng Giác Ngộ. 
Tôi đã dâng cúng [đến vị ấy] một đôi dép [ước nguyện răng]: “Xin ngài hãy 
отар con thành tựu quả vị Giác ngộ.” 


2519. Kê từ khi tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của đôi dép. 


2520. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão раһападауаКа6 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Upãhanadäyaka” là phần thứ sáu. 


257. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАМЈАВІРОЈАКА 
(Майуағіри/аКайһеғараайпат) 
2521. Sau khi đã thực hiện một bó [hoa], tôi đã bước đi ở đường lộ. Tôi 
đã nhìn thấy bậc cao cả trong số các vị Sa-môn được tháp tùng bởi hội chúng 
Ty-khưu. 
2522. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng và với niềm phi lạc tột độ, tôi đã сат 
láy [bó hoa] bằng cả hai tay và đã dâng lên đức Phật. 


2523. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường bông hoa. 

2524. Trước đây bảy mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa tên Jotiya, là đẳng 
Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2525. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Mañjaripũjaka" đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Майјагірӣјака” là phân thứ bảy. 


258. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO PANNADAYAKA 
(РаппаайуаКкайһеғараайпат) 
2526. Tôi là vị mặc у phục băng vỏ cây ở ngọn núi Hy-mã-lạp. Thu thúc 
trong các điêu kiện hạn chê, tôi có thức ăn là muôi và 1а cây. 
5 Sattapataliya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa sattapätali.” 


é Upahanadayaka nghĩa là “уі dáng cúng (dayaka) đôi dép (ираһапа).” 
! Mañjaripūjaka nghĩa là “уі cúng đường (püjaka) bó hoa (mañjari).” 
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2527. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, [đức Phật] Siddhattha đã di đến gặp tôi. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật. 


2528. Kê từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng lá cây. 

2529. [ Trước đây| hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Yadatthiya, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2530. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão PannadäyakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Pannadäyaka” là phần thứ tám. 


259. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КОТІрАҮАКА 
(Kuftdãayakattheräpadanam) 
2531. Lúc bây giờ, là vị hành pháp ngụ ở rừng, đẳng Toàn Спас đã cư ngụ ở 
gốc cây. Tôi đã thực hiện gian nhà lá và đã dâng cúng đến bậc Không Bị Đánh Bại. 


2532. Kê từ khi tôi đã cúng dường cái chòi lá trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
cái chòi. 


2533. Trước đây hai mươi tám kiếp, mười sáu vị vua được gọi là 
Sabbattha-abhivassĩ đã là các dáng Chuyên Luân Vương. 


2534. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kutidäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Kufidäyaka” là phân thứ chín. 


260. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO AGGAJAPUPPHIYA 

(Асгауарирртуаиһеғараайпат) 

2535. [ Tôi đã nhìn thây] đâng Toàn Giác Sikhĩ có màu da vàng chói ngôi ở 
trong vùng đôi núi đang chiếu sáng các hào quang như là ngọn lửa. 

2536. Tôi đã cầm lấy bông hoa арраја và đã đi đến gần đắng Tối Thượng 
Nhân. Với tâm tịnh tín, với y уш mừng, tôi đã dâng lên đức Phật [bông hoa ây]. 

2537. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
đường đức Phật. 

2538. [Trước đây] hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amita, là đắng Chuyên 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


8 Pannadayaka nghĩa là “vi dâng cúng (аауаКа) lá cây (раппа).” 
9 Kufidãyaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) liêu cốc (Кий).” 
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2539. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Aggajapupphiya'° đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Agøajapupphiya” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ tán dương, một bữa ăn, giàn hỏa thiêu, bông hoa campaka, bông hoa 
sattapatali, đôi dép, bó hoa, lá cây, vị dâng cúng cái chòi, bông hoa арра)а; và 
các câu kệ đã được tính đêm ở đây là bôn mươi môt câu cả thảy. 
Phẩm Thomaka là phẩm thứ hai mươi sáu. 


10 Арра/ариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) aggaja.” 
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XXVII. PHẨM AKASUKKHIPIYA 
(AKASUKKHIPIYAVAGGO) 


261. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO AKASUKKHIPIYA 

(Akāsukkhipiyattherāpadānam) 

2540. Trong khi dáng Nhân Ngưu Siddhattha có màu da vàng chói đang đi 
ở khu phố chợ, tôi đã cầm lây hai bông hoa cao quý mọc ở trong nước và đã đi 
đến gặp Ngài. 

2541. Tôi đã đặt xuống một bông hoa ở các bàn chân của đức Phật tối 
thượng, và tôi đã сат lấy một bông hoa гбі đã (һау lên không trung. 

2542. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng bông hoa. 


2543. Trước đây ba mươi hai kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Antalikkhacara, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2544. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Акаѕиккћіріуа! đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Акаѕиккћіріуа” là phần thứ nhất. 


262. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TELAMAKKHIYA 
(ТепатакКктуайһеғараайпат) 


2545. Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đẳng Nhân Ngưu đã Niết-bàn, ngay khi 
ду tôi đã thoa dầu ở vòng rào chăn của cội cây Вб-46. 


‚ 2546. кё từ khi tôi đã thoa dâu trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không còn 
biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc thoa [dâu]. 
_ 2547. Trước đây hai mươi bốn kiếp, tôi đã là vị Sát-đê-ly tên Succhavi, là 
dang Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 
2548. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Telamakkhiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Telamakkhiya” là phần thứ nhì. 


г Äkãsukkhipiya nghĩa là “vị liên quan đến việc thảy lên (ukkhepa) không trung (ãkãsa).” 
2 Telamakkhiya nghĩa là “уі liên quan đến việc thoa (makkhana) dầu (fela).” 
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263. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ADDHACANDIYA 
(АййһпасапжФуайһеғараайпат) 
2549. Bông hoa addhacanda đã được tôi dâng cúng ở cội cây Bó-dé tôi 
thượng của đức Тһе Tôn Tissa là loại thảo mộc sanh trưởng ở trên trái dat. 
2550. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường cội 
cây Bô-đê. 
_ 2551. Trước đây hai mươi lăm kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Devala, là 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2552. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão АйФһасап уа? đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Addhacandiya” là phân thứ ba. 


264. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO PADIPIVA (Райріуайһеғараййпат) 

2553. Lúc bấy giờ, trong khi là vị thiên nhân, tôi đã ngự xuống trái đất. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng năm ngọn đèn. 

2554. Кё từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng ngọn đèn. 

2555. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacakkhu, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2556. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Padipiya đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Райтріуа” là phần thứ tư. 


265. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BILALIDAYAKA 

(Bilalidayakattherapadanam) 

2557. Ó không xa núi Hy-mà-lap, có ngọn núi tên là Romaso. Ó tại chân 
ngọn núi ấy, có vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập. 

2558. Tôi đã сат lấy củ bi|ãlï và đã dâng cúng đến vị Sa-môn. Bậc Раі 
Hùng, dáng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bai đã nói lời tùy hy răng: 

2559. “Ngươi đã dâng cúng củ bilālī дёп Ta với tâm ý trong sạch. Trong khi 
[ngươi] tái sanh vào cõi hữu, quả báo sẽ sanh khởi đến ngươi.” 

2560. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng củ ЫА trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đên khổ cảnh; điều này là quả báo của củ bilalt. 
3 Addhacandiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa addhacandiya. ” 
4 Радіріуа nghĩa là “vị liên quan đến ngọn đèn (padīpa).” 
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2561. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Bilalidayakaš đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Biļālidāyaka” là phần thứ năm. 


266. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО MACCHADAYAKA 
(МассһаайуаКайһеғараайпат) 


2562. Lúc bấy 810, tôi đã là con chim ưng ở bờ sông Candabhäaga. Tôi đã 
ойр lẫy con cá lớn và đã dâng cúng đến bậc Hiên Trí Siddhattha. 

2563. Kê từ khi tôi đã dâng cúng con cá trước đây chín mươi bón kiếp, tôi 
không còn biết đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng con cá. 

2564. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sảu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Macchadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Массһайӣуака” là phần thứ sáu. 


267. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO JAVAHAMSAKA 
(Јауаратѕакайһегарайапат) 


2565. Lúc bấy giờ, tôi đã là lính kiếm lâm ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã 
nhìn (һау đức Phật Siddhattha đang di chuyên ở trên không trung. 


2566. T rong khi ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí, tôi đã chắp tay lên. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã dành lễ dáng Lãnh Đạo. 


2567. [Kê từ khi] tôi đã đảnh lễ đâng ' Nhân Ngưu trước đây chín mươi bón 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dành lễ. 


2568. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Javahamsaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Javahamsaka” là phần thứ bảy. 


268. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SALALAPUPPHIYA 
(Salalapupphiyattherapadanar) 


2569. Lúc bây giờ, tôi đã là loài Kim Sí điều ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipassĩ được bao phủ băng mạng lưới hào quang. 


2570. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng và với niềm phi lạc tột độ, tôi đã cầm 
lây bông hoa salala và đã rải rắc đên [đức Phật] Уіравві. 
2571. [Kê từ khi] tôi đã cúng đường bông hoa trước đây chín mươi mốt 


° Bilalidayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) củ bilalt.” 
6 МассһаайуакКа nghĩa là “уі dâng cúng (ддуаќа) са (тассћа).” 
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kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 
2572. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Salalapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Salalapupphiya” là phân thứ tám. 


269. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO UPÁGATASAYA 
(Грагайазауайһеғараайпат) 
2573. Ở trung tâm của núi Hy-mã-lạp có cái hồ nước đã khéo được tạo lập. 
Tôi đã là loài quy ій ở tại nơi ấy, có bản chất quấy rối, là kẻ gây nên nỗi hãi sợ. 


2574. Có ý muốn tiếp độ tôi, bậc Thương Tưởng, đẳng Ві Mẫn, bậc Lãnh 
Đạo Thé Gian Уіраввт ду đã đi đến gặp tôi. 


2575. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời Của Chư Thiên, đẳng Nhân Ngưu đã đi 
đến gân, tôi đã đi ra khỏi nơi trú ӛп và đã đảnh lễ đắng Đạo Sư. 


2576. [Кё từ khi] tôi đã dành lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc đảnh lễ. 


2577. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Upagatasayaš đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Upagatasaya” là phần thứ chín. 


270. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO TARANIYA (Тағапіуайһеғараййпат) 

2578. Bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói là bậc xứng đáng sự cúng 
dường. Bậc Đạo Sư dẫn đầu hội chúng Tỳ-khưu đã đứng ở bờ sông. 

2579. Thuyền bè là phương tiện vượt qua biên cả không được tìm thây o 
tại nơi ây. Tôi đã đi ra khỏi dòng sông và đã đưa đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
sang [sông]. 

2580. [Kê từ khi] tôi đã đưa bậc Tối Thượng Nhân sang [sông] trước đây 
chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của 
việc đưa sang [sông]. 

2581. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Тагапіуа đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Taraniya” là phần thứ mười. 
7 Salalapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) salala.” 


8 Upagatasaya nghĩa là “vị có chỗ ngụ (азауа) đã được đức Phật đi đến gần (upagata).” 
9 Taraniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đưa sang (tarana) sông.” 
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Phân tóm lược 
VỊ có sự Шау lên [bông hoa], dầu thoa, vị có [bông hoa] addhacanda, vi 
dâng cúng cây đèn, vị dâng cúng củ bilālī, con cá, vị tên Javahamsaka, vị dâng 
cúng bông hoa salala, loài quỷ dữ, vị đưa sang [sông] là mười. Và ở đây được 
өһі nhận là bỗn mươi mốt câu kệ cả thảy. 


Phẩm Äkãsukkhipiya là phẩm thứ hai mươi bảy. 
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XXVIII. РНАМ SUVANNABIMBOHANA 
(SUVANNABIMBOHANAVAGGO) 


271. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUVANNABIMBOHANIYA 

(биуаппамтбьоһапіуайһеғараайпат) 

2582. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái ghế. Và tôi đã 
dâng lên cái gói nhăm đạt деп mục đích tôi thượng. 

2583. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng cái обі trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của cái gối. 

2584. Trước đây vào kiếp thứ sáu mươi ba, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên 
Asama, là dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có оа1 
lực lớn lao. 

2585. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão Suvannabimbohaniya' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Suvannabimbohaniya” là phân thứ nhất. 


272. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TILAMUTTHIDAYAKA 
(Tilamufthilayakattherapadanưmn) 
2586. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Su, đẳng Lãnh Đạo Cao Са Của 
Thế Gian đã đi đến bàng thân thông, với thân được tạo thành bởi ý. 


2587. Khi Ngài đang đi đến gần, tôi đã dành lễ bậc Đạo Sư, đắng Tôi 
Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng [một] nám 
hạt mè. 

2588. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biệt деп khô cảnh; điêu này là диа báo của năm hạt mè. 

2589. Trước đây mười sáu kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đê-ly tên Nandiya, là dáng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2590. Bồn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tilamutthidäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Tilamutthidãyaka” là phân thứ nhì. 


! биуаппабітБоһапіуа nghĩa là “vị liên quan đến cái gối (bimbohana) vàng (suvanna).” 
2 Tilamu[thidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) nắm tay (тий) hạt mè (fila).” 
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273. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO САМСОТАКІҮА 

(СапгогаКіуайһеғараайпат) 

2591. [Đức Phật Siddhattha] sống ở trong vùng đồi núi kë cận biển cả. 
Sau khi đi ra tiếp đón [Ngài] tôi đã thực hiện và đã dâng cúng cái hộp [đựng 
bông hoa]. 

2592. Sau khi dâng cúng cái hộp đựng bông hoa đến bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha, 
dáng Có Lòng Thương Tưởng đối với tất cả chúng sanh, tôi đã sướng vui ở cõi trời 
một kiếp. 


2593. Кё từ khi tôi đã dâng cúng cái hộp trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của cái hộp. 


2594. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Cañgotakiya) đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Caủgofakiya” là phân thứ ba. 


274. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO ABBHAÑJANADAYAKA 
(Abbhañjanadayakattherapadanam) 


2595. Đức Thế Tôn Kondañña là vị có tâm bình đắng như hu không, có 
thiền chứng không bị chướng ngại, có tham ái đã được lia bỏ như thế á ay. 


2596. Bàc Dao Su, dáng Chúa Té Cúa Loài Người là v1 vượt qua tất cả si 
mê, là bậc có sự tầm câu lợi ích cho tất cả thé gian, tôi đã dâng cúng thuốc cao 
đến Ngài. 

2597. Кё từ khi tôi đã dâng cúng thuốc cao trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của thuốc cao. 

2598. Trước đây mười lăm kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đế-ly tên Cirappa, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2599. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão AbbhañJanadayaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Abbhañjanadäyaka” là phân thứ tư. 


275. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKAÑJALIYA 
(ЕКайуаПуайһеғараайпат) 


2600. Tôi đã dâng cúng khu vực sinh sông [cô tịch] đến vị Sa-môn, bậc Đại 
Ап Sĩ đang cư ngụ tại cội cây sung, nơi tám thảm lá cây đã được xác định. 


з Cangofakiya nghĩa là “vị liên quan đến cái hộp (caugofaka).” 
4 Abbhañjanadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (däyaka) thuốc cao (abbhafjana).” 
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2601. Sau khi chắp tay lên, tôi đã trải ra tâm thảm bằng bông hoa đến [đức 
Phật] Tissa, bậc Chúa Tế Của Loài Người, dáng Bảo Hộ Thé Gian như thế ấy. 


2602. [Kê từ khi] tôi đã thực hiện tâm thảm bàng bóng hoa truóc dáy chín 
mươi hai Кёр, tôi không còn biết дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của tâm tham. 
2603. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là bậc thống lãnh loài người tên 
Ekañjalika, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2604. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekañjaliya° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Ekañjaliya” là phần thứ năm. 


276. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO POTTHADAYAKA 

(Ройһайдуакайћегарайапат) 

2605. Việc cúng dường tâm vải bạt đã được tôi dâng cúng ở đối tượng đáng 
được cúng dường vô thượng, trước tiên hết là bậc Đạo Sư, giáo pháp, và luôn 
cả hội chúng của bậc Đại Ấn Sĩ nữa. 

2606. KÊ từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng tám 
vải bạt. 


2607. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Potthadäyaka5 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Potthadäyaka” là phân thứ sáu. 


277. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO CITAKAPÙJAKA 
(СпаКарй/акайһеғараайпат) 
2608. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaøa. Tôi đã đặt ở giàn 
hỏa thiêu bảy bông hoa mãluva. 

2609. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường lễ hỏa táng trước đây chín mươi bốn 
кёр, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
giàn hỏa thiêu. 

_ 2610. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị [cùng] tên Patijagga đã là các 
dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 
2611. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Сіќакарӣјака? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Citakapñjaka” là phân thứ bảy. 
5 Ekafijaliya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay (añjali).” 


6 Potthadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) tâm vải bạt (po/tha).” 
1 Citakapijaka nghĩa là “уі cũng dường (рй/аКа) lễ hỏa táng (сйака).” 
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278. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO ALUVADAYAKA 

(АТиуаайуаКайһеғараайпат) 

2612. Ở ngọn núi Hy-mã-lạp, со con sông Mahasindhu có dáng hình xinh 
đẹp. О tại nơi ау, tôi đã nhìn thây [đức Phật] Sudassana; Ngài là bậc có tham ái 
đã được Па bỏ, có ánh sáng гус rỡ. 

2613. Sau khi nhìn thây bậc được ейп liên VỚI sự an tịnh tột bực, được tịnh 
tín tôi đã tự tay mình dâng cúng ге cây aluva дёп Ngài. 

_ 2614. Кё từ khi tôi đã dâng cúng rễ cây aluva trước đây ba mươi mốt 
кёр, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của гё cây ãluva. 

2615. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão ÄluvadäyakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Äluvadäyaka” là phân thứ tám. 


279. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKAPUNDARIKA 
(Ekapundarikattherãpadanam) 
2616. Lúc bây giờ, đẳng Tự Chủ tên Romasa là bậc có sự hành trì tốt đẹp. 
Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trăng [đên Ngài]. 

_ 2617. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trăng trước đây chín mươi 
Бол ёр, tôi không còn biệt ёп khô cảnh; điệu này là quả báo của đóa hoa 
sen tráng. 

2618. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão EkapundarTka? đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trưởng lão EkapundarTka” là phân thứ chín. 


280. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO TARANIYA (Тағатуайһегарайапат) 


2619. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cho xây dựng cây câu ở đường lộ lớn 
gập ghênh để giúp cho mọi người vượt qua [đoạn đường ây]. 


2620. [Кё từ khi] tôi đã cho xây dựng cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
cây câu. 

2621. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Samogadha độc 
nhất, là đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 

2622. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


š Aluvadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) rễ cây ãluva.” 
9 Ekapundarika nghĩa là “vị có một (eka) đóa hoa sen trăng (pundarika).” 


THÁNH NHÂN КҮ SỰ % 227 


Đại đức Trưởng lão TaranTya!° đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 
“Ку sự về Trưởng lão TaranTya” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 


Vàng, năm hạt mè, cái hộp, thuốc cao, sự chắp tay, VỊ có tâm vải bạt, giàn 
hỏa thiêu, rễ cây äluva, một đóa hoa sen trắng, với cây câu; [tông cộng] có bốn 
mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 


Phẩm Suvannabimbohana là phẩm thứ hai mươi tám. 
(Dứt tụng phẩm thứ mười một). 


19 Тағатуа nghĩa là “vị liên quan деп việc vượt qua (/ағапа).” 
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XXIX. PHẨM PANNADAYAKA 
(РАУМАрАҮАКАРАСОО) 


281. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PANNADAYAKA 
(Раппайауакайһеғарайапат) 


2623. Tôi đã ngôi xuống trong gian nhà lá, có bữa ăn là vật thực băng lá cây. 
Bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần tôi trong lúc tôi đang ngôi. 


2624. Bậc Quang Đăng Của Thé Gian Siddhattha là nguòi thầy thuốc của 
tất са thế gian. Khi Ngài đã ngòi xuống ở tâm thảm lá cây, tôi đã dâng cúng lá 
cây đến Ngài. 


2625. Kê từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng lá cây. 
2626. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão РаппадауаКа! đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Pannadãyaka” là phân thứ nhất. 


282. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO PHALADAYAKA 

(РһабааауаКайһеғараайпат) 

2627. [Đức Phật Siddhattha] ây có sự an tịnh sánh băng núi білегі, tg 
như vật nâng đỡ trái đất, sau khi xuất khỏi thiên định đã đi đến gån tôi về việc 
khất thực. 

2628. Và có những loại trái cây ngọt như trái harTtaka, trái ата!аКа, trái 
xoài, trái тап đỏ, trái vibhTtaka, trái táo, trái bhallataka và trái billa. 

2629. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng tất cả thức ăn ау đến bậc Đại 
Ап Sĩ Siddhattha, vị Có Lòng Thương Tưởng đôi với tất cả thế gian. 

2630. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

2631. Trước đây năm mươi bảy kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đé-ly tên Ekajjha, là 
dáng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2632. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


! Pannadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) lá cây (раппа).” 
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Đại đức Trưởng lão Phaladãyaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Phaladäyaka” là phân thứ nhì. 


283. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PACCUGGAMANIYA 

(Рассиоосатапіуайһеғараайпат) 

2633. Bậc Nhân Ngưu đang đi đến, giống như loài sư tử lang thang ở 
trong rừng, giống như loài bò mộng thuân chủng, tợ như cây kakudha đang 
chói sáng. 

2634. Với tâm ý trong sạch, tôi đã thực hiện việc đi ra tiếp đón đẳng Quang 
Đăng Của Thế Gian Siddhattha, vị thầy thuốc của tất cả thế gian. 

2635. [Kê từ khi] tôi đã đi ra tiếp đón dáng Nhân Ngưu trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc đi ra 
tiếp đón. 

2636. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 
chúng tên Saparivãra, là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2637. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão PaccuggamaniyaỶ đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Расспосатапіуа” là phân thứ ba. 


284. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG ГАО ЕКАРОРРНІҮА 

(ЕКарирртуайһеғараайпат) 

‚ 2638. Lúc bây giờ, tôi đã là con yêu tinh ở cánh công phía Nam. Tôi đã nhìn 
thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

2639. Tôi đã dâng cúng một bông hoa đến bậc Tối Thượng Nhân Уіравві, 
vị Có Sự Tâm Câu Lợi Ich Cho Tât Cả Thê Gian, bậc Chúa Tê Của Loài Người 
như thê ây. 

2640. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2641. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekapupphiya* đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ekapupphiya” là phần thứ tư. 
2 Phaladäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (айуаКа) trái cây (phala).” 


з Paccuggamaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đi ra tiếp đón (paccuggamana)." 
4 Ekapuppbiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) bông hoa (puppha).” 
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285. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO MAGHAVAPUPPHIYA 
(Maghavapupphiyattherapadanam) 
2642. Ó bờ sông Nammadä, có dáng Tự Chủ là bậc Không BỊ Đánh Bại. 
Ngài đã chứng đạt thiền định, được thanh tịnh, không bị chộn rộn. 


2643. Sau khi nhìn thây đẳng Toàn Giác, bậc Không BỊ Đánh Bại, tôi đã 
được tịnh tín, có tâm ý vui mừng. Khi ấy, tôi đã dâng cúng dáng Tự Chủ ấy với 
bông hoa maghava. 


2644. Kê từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

2645. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Maghavapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Maghavapupphiya” là phần thứ năm. 


286. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ОРАТТНАКАРАҮАКА 
(СрапһаКаайуаКайһеғараайпат) 


2646. [Tôi đã nhìn thây] bậc Chúa Те Của Loài Người, đẳng Long Tượng, 
bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, đẳng Nhân Ngưu, vị Thọ Nhận Các Vật 
Hiến Cúng, đang bước đi ở đường lộ. 


2647. Sau khi cho người thỉnh mời bậc có sự tâm câu lợi ích cho tất cả thế 
gian ây, tôi đã dâng củng người phục vụ đến bậc Đại Ап Sĩ Siddhattha. 


2648. Sau khi tiếp nhận, đâng Toàn Giác, bậc Đại Hiền Trí đã gởi trả lại 
[người phục vụ cho tôi], ròi đã từ chỗ ngôi ду đứng dậy và ra đi, mặt hướng 
phía Đông. 


2649. Кё từ khi tôi đã dâng cúng người phục VỤ truóc đây chín mươi bón 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc phục vụ. 

2650. Trước đây năm mươi bảy kiếp, [tôi đã là] vị tên Balasena, là đắng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2651. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Upatthäkadayaka5 đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Upatthakadayaka” là phần thứ sáu. 


287. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO APADANIYA (4padäniyattheräpadãnam) 
2652. Tôi đã ca ngợi sự nghiệp của các đẳng Thiện Thệ đến bậc Đại Ấn Sĩ. 


5 Mfaghavapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) maghava.” 
5 Upatthakadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (айуаКа) người phục vụ (ирайһака).” 


= THÁNH NHÂN KÝ SỰ # 231 


Được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ băng đầu và băng các bàn tay của mình ở bàn chân 
[của bậc Đại An SĨ]. 

2653. [Кё từ khi] tôi đã ngợi ca sự nghiệp [của chư Phật] trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đên khô cảnh; điều này là quả báo của việc 
ca ngợi. 

2654. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Apadaniya đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Apadäniya” là phân thứ bảy. 


288. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЅАТТАНАРАВВАЛТА 
(бапаһараБбаайһеғараайпат) 


2655. Hội chúng của đức Thế Tôn Vipassī là được tôn sùng kính trọng. Có 
điều bất hạnh đã xảy đến cho tôi là trước đây thân quyền đã có sự chia rẽ. 


2656. Tôi đã đi đến sự xuất gia nhăm làm lắng dịu điều bất hạnh. Tại nơi 
ây, do sự mong mỏi giáo pháp của bậc Đạo Sư, tôi đã được thỏa thích trong 
bảy ngày. 

2657. Kê từ khi tôi đã xuất gia trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không còn 
biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc xuất gia. 


2658. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị lãnh chúa được biết đến với tên 
“Sunikkhama” đã là các đẳng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 


2659. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sattahapabbajita? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Sattahapabbajita” là phân thứ tám. 


289. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BUDDHUPATTHAKA 

(Виааһирайлакайһеғараайпат) 

2660. Lúc bây giờ, tên của tôi là Vetambar1. Người cha của tôi đã năm lây 
cánh tay của tôi và đã đưa tôi đến bậc Đại Hiên Trí. 

2661. [Nghĩ răng]: “Chư Phật này, các dáng Lãnh Đạo Cao Cả Của Thế 
Gian sẽ chỉ dạy cho ta.” Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình phục vụ các уі ду một 
cách tôn kính. 

2662. Кё từ khi tôi đã chăm sóc chư Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc phục vụ. 


2663. Trước đây hai mươi ba kiếp, bón vị Sát-đê-ly [cùng] tên Samanupatthäka 
đã là các đẳng Chuyển Luân Vương, có oai lực lớn lao. 


7 Sattahapabbajita nghĩa là “уі đã xuất gia (раБРауйа) bảy (satta) ngày (aha).” 
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2664. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Buddhupatthäka đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Buddhupatthäka” là phân thứ chín. 


290. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO РОВВАМСАМІҮА 
(Риббайгатіуайһеғараайпат) 


2665. Nhàm đạt đến mục đích tối thượng, chúng tôi tám mươi bón ngàn 
người đã xuất gia, không còn sở hữu рі. Trong số các vị ấy, tôi đã là người 
đứng đầu. 

2666. Và các уі này được thanh tịnh, không bị chộn rộn, dâu còn tham ái và 
còn sự tái sanh. Được tịnh tín, các vị này đã tự tay phục vụ [chư Thánh nhàn] 
một cách tôn kính. 

2667. Có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sân hận đã được tông khứ, có 
phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc, các đẳng Tự Chủ không bị 
đánh bại đã lan tỏa với tâm từ ái. 

2668. Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ, tôi có được niệm, nhưng 
tôi đã gần kë sự chết. Và chúng tôi đã đi đến bản thể chư thiên. 

2669. [Kê từ khi] tôi đã gìn giữ giới hạnh trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc tự chế ngự. 

2670. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pubbangamiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Pubbaägamiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Lá cây, [các | trái cây, sự đi ra tiếp đón, vị có một bông hoa, [vị có | bông 
hoa maghava, người phục vụ, sự nghiệp [của chư Phật], sự xuât gia, vi phục vụ 
chư Phật, vị đứng đâu; [tông cộng] có bón mươi tám câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Pannadäyaka là phần thứ hai mươi chín. 


5 Buddhupaffhaka nghĩa là “vị phục vụ („paffhaka) đức Phật (buddha).” 
9 Pubbangamiya nghĩa là “liên quan đến vị đứng đầu, vị đi (gam) ở phía trước (pubba).” 
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ХХХ. РНАМ СІТАКАРОЈАКА 
(СІТАКАРОЈАКАУАССО) 


291. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО CITAKAPŨJAKA 

(CitakapHjakattherapadanam) 

2671. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Ajita. Có ý định dâng tặng vật 
hiên cúng, tôi đã thu thập nhiêu loại bông hoa. 

2672. Sau khi nhìn thấy giàn hỏa thiêu của đẳng Quyên Thuộc Thế Gian 
Sikhi đang bốc cháy, tôi đã đem số bông hoa ây lại và đã rải rắc ở giàn hỏa thiêu. 


2673. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


2674. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị thống lãnh loài người [cùng] tên 
Supajjalita ду đã là các dáng Chuyên Luân Vương, có oai lực lớn lao. 


2675. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Citakapũjaka! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Citakapüjaka” là phân thứ nhất. 


292. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PUPPHADHÄARAKA 

(Pupphadhãrakattherapadanain) 

2676. Tôi đã là vị mang y phục băng vỏ cây, có y choàng là tám da dê, có 
năm thắng trí đã được phát sanh, là người chạm đến mặt trăng. 

2677. Sau khi nhìn (һау đẳng Quang Đăng Của Thê Gian Vipassï đã ngự 
đến chỗ tôi, tôi đã nám giữ những bông hoa san hô [hình chiếc long] che cho 
bậc Đạo Sư. 

2678. [Kê từ khi] tôi đã năm giữ bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đên khó cảnh; điều này là quả báo của việc nắm giữ. 

2679. Trước đây tám mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantadhãrana, là đâng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2680. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


! Citakapūjaka nghĩa là “уі cũng dường (рй/аКа) lễ hỏa táng (citaka).” 
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Đại đức Trưởng lão Pupphadhãraka? đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Pupphadhãraka” là phân thứ nhì. 


293. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO CHATTADAYAKA 
(СһайаайуаКайһеғараайпат) 


2681. Lúc Бау giờ, người con trai của tôi đã xuất gia, có trang phục là y ca- 
sa. Và vị ấy đã đạt được bản thé của vị Phật, đã Niết-bàn, được thế gian tôn vinh. 
__ 2682. Trong lúc tim hiểu về [tám tích] người con trai của minh, tôi đã đi 
lân theo ở phía sau. Tôi đã đi đên giàn hỏa thiêu của con người vĩ đại đã được 
Niêt-bàn. 
2683. Ó tại nơi ây, tôi đã cháp tay lên và đã dành lễ giàn hỏa thiêu. Khi ấy, 
tôi đã сат lây chiêc long trăng và đã dâng lên. 
2684. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên chiếc lọng trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biệt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của việc dâng cúng сиёс long. 
2685. Trước đây hai mươi lăm kiếp, bảy vị thông lãnh dân chúng [cùng] tên 
Маһагаһа ау đã là các dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2686. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Chattadäyaka) đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Chattadäyaka” là phần thứ ba. 


294. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SADDASAÑÑAKA 

(Saddasafiiakattherapadaãnam) 

2687. Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ đội [báo hiệu] 
sự xuât hiện của đức Phật tôi thượng, bậc Đại Ап Sĩ ở trên thê gian. 

2688. Tại nơi ây, tôi đã nghe được tiếng động nhưng tôi không nhìn Һау 
đẳng Chiến Thắng ду. Và khi sự chết đã gần kê, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng về 
đức Phật. 

‚ 2689. Ке từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng йу trước đây chín mươi bón 
kiếp, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
vê đức Phật. 

2690. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Saddasaññaka* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Saddasaññaka” là phần thứ tư. 
2 Риррһааһағака nghĩa là “vị năm giữ (đhãraka) bông hoa (puppha).” 


3 Chattadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) chiếc long che (слайа).” 
4 Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
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295. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО GOSISANIKKHEPAKA 
( Gosisanikkhepakatthierapadanarn) 


2691. Sau khi rời khỏi cánh công của tu viện, tôi đã trải lót Xương sọ của 
loài bò [ở con đường lây lội]. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình; điều này là quả 
báo của nghiệp quá khứ. 


2692. [Tôi có] các loài ngựa dòng Sindhu thuân chủng có tốc độ của 510, 
со сас phương tiện di chuyển nhanh chóng, tôi thọ hưởng tất cả [các] thứ này: 
điều này là quả báo của [việc trải lót] xương sọ của loài bò. 


2693. Ôi, hành động đã khéo được thực hiện bởi tôi ở thửa ruộng tốt là hành 
động tuyệt vời. Việc khác không có giá trị bằng một phần [mười sáu] so với 
hành động đã được thực hiện ở nơi hội chúng. 


2694. [Кё từ khi] tôi đã trải lót xương sọ của loài bò trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc trải lót. 


2695. [Trước đây] bảy mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Suppatitthita, là người 
độc nhất có quyên uy vĩ đại, là dáng Chuyên Luân Vương có оа1 lực lớn lao. 


2696. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Gosĩsanikkhepaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão GosTsanikkhepaka” là phần thứ năm. 


296. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO PADAPÙJAKA 
(Pādapūjakattherāpadānam) 
2697. Lúc bây giờ, tôi đã là loài Kim Sí điều ở ngọn núi Hy-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 


2698. Khi đức Phật Vipasst, dáng Lãnh Đạo Thé Gian ây đi đến gần tôi, khi 
ây tôi đã rải rắc trâm hương và luôn cả có thơm ở бап chân [Ngài]. 


2699. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bàn chân â ây truóc dây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
ở bàn chân. 


2700. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pãdapũjaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Радарӣјака” là phân thứ sáu. 


297. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO DESAKITTAKA 
(Пезакшакайһеғараайпат) 


2701-02. Lúc bây giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Upasalhaka. Sau khi nhìn 


5 Gosisanikkhepaka nghĩa là “vị đặt xuống (nikkhepaka) những cái sọ (sisa) của loài bò (øo).” 
е Padapujaka nghĩa là “vị cúng dường (p#7aka) ở bàn chân (pada).” 
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ау bậc Trưởng Thuong Cúa Thé Gian, dáng Nhán Nguu di sâu vào khu rừng 
rậm, tôi đã đảnh lễ vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng của thê gian ở hai bàn chân. 
Biết được tôi có tâm đã được tịnh tín, đức Phật đã biễn mát. 


2703. Sau khi Па khỏi khu rừng гат, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối 
thượng. Sau khi tán dương khu vực ây, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


2704. [Kê từ khi] tôi đã tán dương khu vực ây trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc tán dương. 
2705. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Desakittaka7 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trướng lão Desakittaka” là phần thứ bảy. 


298. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SARANAGAMANIYA 
(бағапагатапіуа!һегараайпат) 


2706. Tôi đã là người thợ săn ở ngọn núi Hy-mã-lạp. Tôi đã nhìn Һау đức 
Phật VipassT, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đắng Nhân Ngưu. 


2707. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, tôi đã làm công việc phục vụ. Và 
tôi đã đi đến nương nhờ đối với bậc Chúa Tế Của Loài Người như thế ấy. 


2708. [Кё từ khi] tôi đã đi đến nương nhờ trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc đi đến nương nhờ. 


2709. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão SaranagamaniyaŠ đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Saranagamaniya” là phần thứ tám. 


299. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO AMBAPINDIYA 
(Атбаріпйуайһеғараайпат) 
2710. [Tôi đã là] người không lô được nổi tiếng với tên là Romasa. Tôi đã 
dâng cúng một chùm trái xoài đên bậc Đại Ап Sí Vipasst. 
2711. Kê từ khi tôi đã dâng cúng xoải trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái xoài. 
2712. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ambapindiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Ambapindiya” là phần thứ chín. 
7 Desakittaka nghĩa là “vị tán dương (kittaka) khu vực (aesa).” 


8 $Saranagamaniya nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (sarana), tức là đã quy y.” 
9 Ambapindiya nghĩa là “vị liên quan đến chùm (pinda) xoài (amba).” 
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300. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ANUSAMSAVAKA 
(АпизатзауаКкайһеғараайпат) 


2713. Tôi đã nhìn thấy dáng Chiến Thắng VipassT đang đi khất thực. Tôi đã 
dâng lên một vá thức ăn đến đâng Chúa Те Của Loài Người như thé ấy. 


2714. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, khi â ây tôi đã đảnh lễ và tôi đã ngợi 
ca đức Phật nhăm đạt đến mục đích tối thượng. 

2715. [Kê từ khi] tôi đã ngợi ca [đức Phật] trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc ngợi ca [đức Phật]. 

2716. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Anusamsävaka'° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Anusamsävaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 


Giàn hỏa thiêu, bông hoa san hô, chiếc lọng [trắng], tiếng động, việc trải lót 
xương sọ của loài bò, [vị đảnh lễ] bàn chân, [vị tán dương] khu vực, sự nương 
nhờ, trái xoài, và luôn cả vi ngợi ca [đức Phật]; [tông cộng] có bốn mươi bảy 
câu kệ đã được tính đêm bởi các bậc trí. 


Phẩm Сіќакарӣјака là phẩm thứ ba mươi. 


Giờ là phân tóm lược của các phẩm 
Bông hoa kanikara, уі cúng dường voi, vật tựa [lưng], chỗ ngôi và nước, hạt 
tuvara nướng, vi tán dương và luôn cả việc thảy lên [không trung], gỗi kê đầu, 
vị dâng cúng lá cây và vị củng dường lễ hỏa táng: toàn bộ các câu kệ ở đây là 
bốn trăm năm mươi mốt câu. 


Tât cả gồm có hai ngàn năm trăm уа bảy mươi hai câu thêm vào đó nữa. 
[Tông cộng] có ba trăm ký sự đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 


Nhóm “Một trăm” thứ ba được đây đủ. 


10 АпизатвауаКа nghĩa là “vi ngợi са (апизатхауака) đức Phật.” 
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ХХХІ. PHẨM PADUMAKESARIYA 
(PADUMAKESARIYAVAGGO) 


301. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PADUMAKESARIYA 

(РайитаКевагіуайһеғараайпат) 

2717. Trong thời quá khứ, tôi đã là con voi ở hội chúng các vị Đại Ап Sĩ. Do 
niềm tịnh tín, tôi đã rải rắc nhụy của hoa sen đến các bậc Đại Ấn Sĩ. 

2718. Các đẳng Chiến Thắng Độc Giác tối thượng là những vị có các ái đã 
được рій bỏ như thế ấy. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở các vị ấy, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2719. Ké từ khi tôi đã rải rắc nhụy hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2720. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Padumakesariya! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Padumakesariya” là phân thứ nhất. 


302. KÝ SỰ УЁ TRƯỞNG LAO SABBAGANDHIYA 
(Sabbagandhiyattherapadanarn) 
2721. Tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm đến bậc Đại Ап бі Vipasst. 
Tôi đã dàng cúng tâm vải thượng hạng băng tơ lụa đên bậc có bản thê chính trực. 
2722. [Kê từ khi] tôi đã dáng cúng vật thơm trước đây chín mươi môt 


kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
vật thơm. 


2723. Trước đây mười läm kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đê-ly tên Sucela, là đẳng 
Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2724. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sabbagandhiya? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Sabbagandhiya” là phân thứ nhì. 


L Padumakesariya nghĩa là “vị liên quan đến việc rải rắc nhụy (kesara) sen hồng (paduma).” 
2 Sabbagandhiya nghĩa là “vị liên quan đến tất cả (sabba) các loại hương thơm (рапаһа).” 
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303. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РАКАМАММАРАҮАКА 

(РағатаппаайуаКайһеғараайпат) 

2725. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, dáng Nhân Ngưu, to như cây kanikära đang cháy sáng, іс như mặt trời 
đang mọc lên. 

2726. Tôi đã chắp tay lên và đã rước Ngài về nhà của mình. Sau khi đã rước 
đẳng Toàn Giác [về nhà], tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng. 

2727. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của vật thực 
thượng hạng. 

2728. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Paramannadäyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Paramannadäyaka” là phần thứ ba. 


304. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO DHAMMASAÑÑAKA 

(ОһаттазаййаКайһеғараайпат) 

2729. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ-đề của đức Thế Tôn Vipassī đúng vào lúc 
dáng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, dáng Nhân Ngưu đang ngự 
© сді cây. 

2730. Vào thời điểm ây, được tháp tùng bởi hội chúng Tỳ-khưu, đức Thế 
Tôn [đã] công bố vé bốn sự thật, trong lúc thốt lên với lời nói hùng tráng. 

2731. Trong khi thuyết giảng một cách giản lược và trong khi thuyết giảng 
một cách chỉ tiết, đẳng Toàn Giác, bậc Đã Phơi Вау Điều Bị Che Гар đã giúp 
cho đám đông dân chúng thành tựu Niết-bàn. 

2732. Sau khi lăng nghe giáo pháp của Ngài, bậc Trưởng Thượng Của Тһе 
Gian như thế ấy, tôi đã dành lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ra đi, mặt 
hướng phía Bắc. 

2733. Kê từ khi tôi đã lắng nghe giáo pháp trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng về 
giáo pháp. 

2734. Trước đây ba mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên Sutavä, 
là dáng Chuyên Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2735. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


3 Рағатаппаайуака nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) vật thực (аппа) thượng hạng (рағата).” 
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Đại đức Trưởng lão Dhammasaññaka* đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Dhammasaññaka” là phân thứ tư. 


305. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PHALADAYAKA 
(Phaladãyakattherapadãnain) 
2736. Lúc bây giờ, đã có khu â ân cư ở bờ sông BhãgïrathT. Có sự mong câu, 
tôi đã đi đến khu án cư ây, tay cầm trái cây. 
2737. О tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy [đức Phật] Vipassī tợ như mặt trời có 
tia sáng màu vàng. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư tật cả trái cây mà tôi có. 
2738. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 
2739. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Phaladäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
Ký sự về Trưởng lão Phaladayaka” là phần thứ năm. 


306. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SAMPASADAKA 
(Sampasadakattherapadanatrn) 


2740. Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài! Ngài đã được giải thoát 
về mọi phương diện. Vì con đã bị lâm vào cảnh bât hạnh, xin Ngài hãy là nơi 
nương nhờ của con đây. 


2741. Đức Siddhattha, bậc Không Người Đối Địch Ở Тһе Gian đã chú 
nguyện cho tôi đây răng: “Hội chúng là vô thượng, không thể đo lường, sánh 
băng biến lớn. 


2742. Ngươi hãy làm cho tâm được tịnh tín ở hội chúng, thửa ruộng không 
bị nhơ bần, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận. Ngươi đã gieo hạt giỗng tốt, 
ngươi hãy trông tỉa ở tại nơi ây.” 


2743. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã chỉ dạy cho tôi như thê, đẳng 
Toàn Тгі, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, đâng Nhân Ngưu đã bay lên 
khoảng không ở bâu trời. 

2744. Khi bậc Toàn Tri, đẳng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu, tôi 
đã gân kê sự chết, và tôi đã được sanh lên cõi trời Đâu-suất. 

2745. Khi â ду, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở hội chúng, thửa Tuộng 
không bị nhơ bân, nguôn ban phát kết quả vô cùng tận, tôi đã sướng vui ở cõi 
trời một kiếp. 

2746. Kê từ khi tôi đã đạt được niềm tịnh tín trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của niềm tịnh tín. 


4 Пваттазаййака nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về giáo pháp (đhamma).” 
° Phaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) trái cây (рһа!а).” 
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2747. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sampasädaka5 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Sampasädaka” là phần thứ sáu. 


307. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ARAMADAYAKA 

(АғатаайуаКайһегараайпат) 

2748. Tự viện của đức Thế Tôn Siddhattha đã được tôi tạo dựng trong khi 
các con chim được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc. 

2749. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hién 
cúng. Tôi đã bàn giao tu viện đên bậc Trưởng Thượng Của Thê Gian, đâng 
Nhân Ngưu. 

2750. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng trái cây và bông 
hoa. Sau đó, có niêm tịnh tín đã được sanh lên, tôi đã chuyên giao khu rừng ấy. 

2751. Bát cứ vật gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch [đều 
có] quả bảo sanh khởi đên tôi trong khi tôi tái sanh vào cõi hữu. 

2752. Кё từ khi tôi đã dâng cúng tu viện trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của tu viện. 

‚ 2753. Trước đây ba mươi bảy kiếp, bảy vị [cùng] tên MudusfTtala đã là các 
dàng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2754. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Arãmadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thê ау. 

“Ку sự về Trưởng lão АгатадауаКа” là phân thứ bảy. 


308. KÝ SỰ УЁ TRƯỞNG LAO ANULEPADAYAKA 

(АпшераайуаКайһегараайпату) 

2755. Tôi đã nhìn thây vị Thinh văn của bậc Hiển Trí Atthadassĩ. Trong khi 
vị ау đang xây dựng công trình mới ở trong khuôn viên [tu viện], tôi đã đi đến 
gân [nơi ây]. 

2756. Và khi công trình mới đã được hoàn thành, với tâm tịnh tín, với ý vui 
mừng ở phước điên vô thượng, tôi đã dâng cúng lớp vữa tô. 

2757. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của lớp vữa tô. 

2758. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


5 Sampasädaka nghĩa là “vị tự tạo niềm tin (pasãdaka) cho chính mình (sm).” 
7 АғатаайуакКа nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tu viện (дғата).” 
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Đại đức Trưởng lão Anulepadäyaka3 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Anulepadäyaka” là phần thứ tám. 


309. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO BUDDHASAÑÑAKA 

(Buddhasaifiakattheraäpadänam) 

2759-60. Trong giác mơ, tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, dáng Nhân Ngưu, tg như 
mặt trời đang mọc lên, tg như mặt trời có tia sáng màu vàng, đang di vào 
bên trong khu rừng. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ây, tôi đã 
sanh lên nhàn cảnh. 

2761. Кё từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2762. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Buddhasaññaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ку sự về Trướng lão Buddhasaññaka” là phân thứ chín. 


310. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РАВВНАКАРАҮАКА 
(РаьбһағааауаКайһеғараайпат) 


2763. Sườn núi đã được tôi làm sạch sẽ dành cho đức Thế Tôn Piyadassī. 
Và tôi đã bố trí lu nước cho việc sử dụng của vị [Phật] như thé ấy. 

2764-65. Đức Phật, bậc Đại Hiên Trí Piyadassĩ đã chú nguyện về VIỆC áy 
cho tôi rằng: “Tòa lâu đài ây có một ngàn khu vực, có một trăm quả câu tròn, 
được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, và châu báu không 
phải là ít sẽ được sanh lên [cho ngươi]. ” Sau khi dâng cúng vật thí là sườn núi, 
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2766. Trước đây ba mươi hai kiếp, [tôi đã là] vị Sát-đề-ly tên Susuddha, là 
dáng Chuyén Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2767. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pabbharadayaka'° đã nói lên những lời kệ này như 
thế ây. 

“Ký sự về Trưởng lão РаҺрһагадауаКа” là phân thứ mười. 
° 4nulepadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) vữa tô (апшера).” 


9 Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật (buddha).” 
!9 Pabbhãradäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãayaka) sườn núi (pabbhara).” 
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Phần tóm lược 


Tua nhụy, vật thơm và vật thực, уі có sự suy tưởng về giáo pháp, và [cúng 
dường] băng trái cây, niềm tịnh tín, và vị dâng cúng tu viện, lớp vữa tô, уі suy 


tưởng vê đức Phật, và vị dâng cúng sườn núi; [tông cộng] có năm mươi mốt câu 
kệ đã được thuật lại. 


Phẩm Padumakesariya là phẩm thứ ba mươi mốt. 
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XXXI. PHẨM ARAKKHADAYAKA 
(ARAKKHADAYAKAVAGGO) 


311. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ARAKKHADAYAKA 
(АғакКһаайуаКайһеғараайпат) 


2768. Hàng rào đã được tôi cho xây dựng đến bậc Hiện Trí Dhammadassl. 
Và sự bảo vệ đã được tôi dâng cúng đến bậc Chúa Tê Của Loài Người như 
thế ấy. 


2769. Kẻ từ khi tôi đã thực hiện việc làm â åy trước đây một ngàn tảm trăm 
kiếp, do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 


2770. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Arakkhadayaka! đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão АғаккһадауаКа” là phần thứ nhất. 


312. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHOJANADAYAKA 
(Bhojanadayakattherapadanain) 


2771. Đáng Chiến Thắng luôn luôn chiêu sáng tợ như cây sãla non trẻ đã 
được mọc lên tốt đẹp, tợ như cây sobhañjana đã vươn cao, tợ như tia sét ở trên 
bâu trời. 

2772. Với tâm у trong sạch, tôi đã dâng cúng vật thực đến bậc Đại Ап Sĩ 
Vessabhu, vị Trời Của Chư Thiên ây. 

2773. Đức Phật, đẳng Tự Chủ, bậc Không BỊ Đánh Bại đã nói lời tùy hỷ 
về vật [cung duong] áy dén tói ràng: “Trong khi [ngươi] tái sanh vào cõi hữu, 
mong răng quả báo sanh khởi đến ngươi. 

2774. Кё từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của vật thực. 

2775. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất, là 
đâng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2776. Bôn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhojanadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Bhojanadäyaka” là phân thứ nhì. 


L 4rakkhadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) sự bảo vệ (arakkha).” 
2 Bhojanadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) vật thực (Бһо/апа).” 
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313. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO GATASAÑÑAKA 

(Gatasaññakattherapadanam) 

2777. Tôi đã nhìn thấy dáng Chiến Thăng Siddhattha đang di chuyên ở 
khoảng không của cõi trời. Và không có dâu chân [được lưu lại] ở bầu trời, ở 
trên không trung, ở lớp khí quyền. 

2778. Sau khi nhìn thấy sự đi chuyển của bậc Hiền Trí và nhìn thấy у của 
đắng Chánh Đăng Giác bị lay động bởi làn gió, niềm hạnh phúc đã lập tức sanh 
khởi đến tôi. 

2779. Кё từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ду trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2780. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Gatasaññaka3 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Gatasaññaka” là phần thứ ba. 


314. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO SATTAPADUMIVYA 

(Sattapadumiyattherapadanam) 

2781. Tôi là vị Bà-la-món tên Nesada sóng ở bờ sông. Tôi đã quét don khu 
ân cư băng những bông hoa [sen] có trăm cánh. 

2782. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha có màu da vàng chói, đang di chuyền qua khu rừng, niêm vui 
đã sanh khởi đến tôi. 

2783. Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, dáng Trưởng Thượng Của Тһе 
Gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước [Ngài] về khu án cư và đã rải rắc [đến Ngài] 
với những đóa hoa sen hạng nhất. 

2784. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2785. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị [cùng tên] Радарауага đã là các 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2786. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sattapadumiya! đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Sattapadumiya” là phân thứ tư. 


3 Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật đã đi qua (ga/a).” 
4 Saftapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) đóa sen hồng (paduma).” 
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315. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PUPPHÄSANADÄYAKA 

(Риррһаѕапайӣуакайһеғарайапат) 

2787. Đắng Toàn Giác Siddhattha, bậc Không BỊ Đánh Bại, có màu da vàng 
chói tợ như mặt trời có trăm tia sáng, đang đi ở không Xa. 

2788. Tôi đã đi ra tiếp ‹ đón và đã đưa Ngài đi vào khu â ân cư. Với tâm ý trong 
sạch, tôi đã dâng cúng chỗ ngôi băng bông hoa. 

2789. Khi ấy, tràn đầy niềm phán khởi, tôi đã chắp tay lên. Sau khi làm cho 
tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện уе nghiệp ấy rằng: 

2790. “Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đẳng Tự Chủ, bậc Không 
Bị Đánh Bai, do nhờ tất cả [các] thiện nghiệp ây, mong răng tôi được vô nhiễm 
б trong giáo pháp.” 

2791. ке từ khi tôi đã dâng cúng chỗ ngồi băng bóng hoa truóc dày chín 
muoi bón kiếp, tôi không còn biết деп khó cảnh; điêu này là quả báo của chỗ 
ngôi bằng bông hoa. 

2792. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pupphäsanadayaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Pupphãsanadãyaka” là phần thứ năm. 


316. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO АЅАМАТТНАУІКА 

(АзапайһауіКайһеғараайпат) 

2793. Ngôi bảo tháp của dáng Quyên Thuộc Тһе Gian Sikhī tên là Uttama. 
Lúc bấy giờ, tôi đã mò mẫm lang thang ở trong khu rừng hoang văng. 

2794. Sau khi lia khỏi khu rừng bao la, tôi đã nhin thây ngôi bảo tọa sư 
tử. Tôi đã khoác y một bên vai, đã chắp tay lên và đã ngợi ca dáng Lãnh Đạo 
Тһе Gian. 

2795. Sau khi đã ngợi ca đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Cao Са Của Thế Gian 
hết một khoảng thời gian trong ngày, [tôi đã] trở nên mừng rỡ, với tâm mừng 
rỡ tôi đã thốt lên lời nói này: 

2796. “Bạch đâng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch dáng Tôi Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Đại Hùng, bạch bậc Trưởng Thượng Của 
Thế Gian, bạch đẳng Nhân Ngưu, Ngài là đẳng Toàn Tri.” 

2797. _Вапр cách lấy Ngài làm đối tượng, tôi đã ngợi са đức Phật Sikhī và 
đã đảnh lễ ngôi bảo tọa, sau đó tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

2798. [Kê từ khi] tôi đã тебі ca đẳng cao quý trong só các vị đang thuyết 
giảng trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này 
là quả bảo của việc ca ngợi. 


5 Pupphãsanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) chỗ ngồi (ãsana) bằng bông hoa (puppha).” 
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2799. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị [cùng] tên Atulya â ây đã là các 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2800. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Asanatthavika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Äsanatthavika” là phần thứ sáu. 


317. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SADDASAÑÑAKA 

(Saddasaññakattherapadanatn) 

2801. Trong khi thuyét giảng về vị thế bất tử, đẳng Đại Hùng có vóc dáng 
tốt đẹp, được tháp tùng bởi các bác Thinh văn, cư ngụ ở căn nhà tôi thượng. 

2802. Bằng lời nói ngọt ngào ау, Ngài [đã] thu hút đám đông dân chúng. 
Lời giảng đã vang vang và bao quát ở chư thiên và nhân loại. 

2803. Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang của bậc Đại Ấn SI Siddhattha, 
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh lễ dáng Lãnh Đạo 
Thế Gian. 

2804. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc suy tưởng 
vê đức Phật. 

2805. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Saddasaññaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Saddasaññaka” là phân thứ bảy. 


318. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TIRAMSIYA 

(Тіғатзіуайһеғараайпат) 

2806. [Tôi đã пһіп thấy đức Phật] Siddhattha đang chiếu sáng tất cả các 
phương ở trong vùng đôi núi, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như 
khối lửa ở ngọn núi. 

2807. Sau khi nhìn thây ánh sáng của đức Phật, ánh sáng của mặt trời, và 
tương tợ như thế ây là ánh sáng của mặt trăng, niềm hạnh phúc đã sanh khởi 
đến tôi. 

2808. Sau khi nhìn thấy ba loại ánh sáng, tôi đã khoác tâm da dê một bên 
vai và đã ngợi ca đức Phật, đâng Lãnh Đạo Тһе Gian, bậc Tối Thượng của các 
vị Thinh văn. 

2809. Bởi vì ở thé gian có ba nguồn ánh sáng xua đuôi bóng tối ở trên đời 
là mặt trăng, mặt trời, và đức Phật, dáng Lãnh Đạo Thế Gian. 


6 4ѕапайћауіка nghĩa là “уі ngợi ca (thavika) ngôi bảo tọa (азапа).” 
7 Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
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2810. Tôi đã trình bày ví dụ so sánh và đã tán dương bậc Đại Hiền Trí. Sau 
khi tán dương vẻ đẹp của đức Phật, tôi đã sướng уш ở cõi trời một Кёр. 

2811. Kê từ khi tôi đã tán dương đức Phật trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc tán dương. 

‚ 2812. Irước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là vị độc nhất tên Ñãnadhara, là 

dàng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oat lực lớn lao. 

2813. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão TiramsiyaŠ đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Tiramsiya” là phần thứ tám. 


319. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KANDALIPUPPHIVYA 
(Kandalipupphiyattherapadanam) 


2814. Lúc bây giờ, tôi đã là người nông dân ở bờ sông Sindhu. Tôi bị vướng 
bận trong việc quản xuyến công việc của người khác và [sông] lệ thuộc vào vật 
thực của người khác. 

2815. Trong lúc đi dọc theo sông Sindhu, tôi đã nhìn thây đẳng Chiến Thăng 
Siddhattha đang ngôi thiên định, tợ như đóa hoa sen đã nở ró. 


2816. Khi ấy, tôi đã ngắt bảy bông hoa kandali ở cuống hoa. Tôi đã dâng lên 
ở đỉnh đầu của đức Phật, dáng Quyến Thuộc Của Mặt Trời. 


2817. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, được định tĩnh trong [đê mục] 
thích hợp, to như loài vol mãtanga [đến tuổi] bị tiết dục ở ba nơi khó mà tiếp cận. 


2818. Sau khi 41 đến gân vị [có tính] cân trọng, có [các] giác quan đã được 
tu tập ấy, tôi đã сһар tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


2819. [Кё từ khi] tôi đã củng dường bông hoa trước đây chín mươi bón 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


2820. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Kandalipupphiya” là phân thứ chín. 


320. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KUMUDAMALIYA 
(Китиаатаһуайһеғараайпат) 
2821. [Tôi đã nhìn thấy] dáng Đại Hùng Vipassĩ, vị Anh Hùng ưu tú cao 
quý, bậc Đại Ап Sĩ có sự chinh phục, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý. 


2822. Khi bậc Thọ Nhận Các Vật Hiến Củng đang bước di ở đường lộ, tôi 
đã cầm lây tràng hoa kumuda và đã rải rắc đến đức Phật tối thượng. 


° Tiramsiya nghĩa là “уі liên quan деп ba (ti) nguồn ánh sáng (ramsi).” 
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2823. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


2824. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kumudamäliya? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Kumudamaäliya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ dâng củng sự bảo vệ, vị dâng cúng vật thực, у] có sự suy tưởng về đức 
Phật đã di qua, vị liên quan đến đóa hoa sen, vị có chỗ ngôi bằng bông hoa, уі 
ca ngợi, VỊ CÓ Sự suy tưởng về âm thanh, ba loại hào quang, vị có hoa kandali, 
vị có hoa kumuda, [tông cộng] có năm mươi bảy câu kệ. 


Phẩm Ärakkhadäyaka là phẩm thứ ba mươi hai. 


9 Китиаатайһуа nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mālā) kumuda.” 
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XXXII. PHẨM UMMAPUPPHIYA 
(ОММАРОРРНІҮАУАССО) 


321. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UMMAPUPPHIYA 

(Сттариррһуапһеғараайпат) 

2825. Tôi đã nhìn thấy dáng Tối Thượng Nhân, bậc Không Bị Đánh Bai 
Siddhattha đã được định tĩnh, đã được đạt đến và đã nhập vào thiền định. 

2826. Tôi đã cầm lấy bông hoa umma và đã dâng lên đức Phật. Tất са các 
bông hoa có đâu quay về một hướng, có cuống hoa ở phía trên, có miệng hoa 
ở phía dưới. 

2827. Trong khi ngự ở trên không trung, chúng có nhiều màu sắc tợ như 
chiếc thảm bông hoa. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời 
Đầu-suất. 

2828. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

2829. Trước đây năm mươi lãm kiếp, tôi đã vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacchadana, là dáng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2830. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ummäpupphiya! đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ку sự về Trướng lão Ummäãpupphiya” là phần thứ nhất. 


322. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PULINAPŨJAKA 
(Pulinapijakattherapadanam) 


2831. [Tói dà nhin tháy] dáng Nhân Ngưu đang chiếu sáng, trông іс như 
cây kakudha đang chói sáng, giống như con bò mộng thuân chủng, to như vì 
sao osadhI đang tỏa rạng. 

2832. Tôi đã chắp tay lên và đã dành lễ dáng Đạo Sư. Được hoan hy với 
việc làm của bản thân, tôi đã ngợi ca đâng Đạo Sư. 

2833. Sau khi nhặt lây cát vô cùng trong sạch và túm lại băng vạt уау, 101 
đã rải rắc ở con đường đã đi qua của bậc Đại Ап Sĩ Vipass1. 


! (Лптариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) шата.” 
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2834. Sau đó, với tâm y trong sạch tôi đã rải xuống một nửa số cát ở chỗ 
nghỉ ngơi ban ngày của bậc Chúa Tê Của Loài Người như thê ây. 

2835. [Kê tu khi] tôi đã rải xuống số cát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biệt дёп khô cảnh; điều này là quả báo của cát. 

2836. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pulinapũjaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Риіпарӣјака” là phần thứ nhì. 


323. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO НАЅАЈАМАКА 
(Наѕајапакаїһегарайапат) 
2837. Sau khi nhìn thấy tâm y may từ vải bị quãng bỏ của bậc Đạo Sư được 
treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã nâng tâm y lên cao hơn nữa. 

| 2838. Sau khi nhìn lại từ đàng xa, nụ cười đã sanh khởi đến tôi. Sau khi 
chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín hơn nữa. 

‚ 2839. Кё từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu пау là quả báo của việc suy tưởng 
vê đức Phật. 

2840. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Наѕајапаказ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Hãsajanaka” là phần thứ ba. 


324. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO YAÑÑASAMIKA 

( uiiasamikattherapadanam) 

2841. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã là người thông thạo về chú 
thuật. Tôi đã duy trì truyền thống gia tộc, sự tế lễ đã được tôi khuyên khích. 

2842. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn con thú bị giết chết bởi tôi. Chúng đã bị 
đưa lại ở cột trụ băng lõi cây và được sàn sàng cho mục đích tế lễ. 

2843. [Đức Phật] trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ 
khadira cháy rực, tg như mặt trời đang mọc lên, tg như mặt trăng vào ngày răm. 

2844. Đẳng Toàn Giác Siddhattha, vị Đã Hoàn Thành Тас Са Phận Sự, bậc Рет 
Lại Phúc Lợi Được Tôn Kính Bởi Tam Giới đã đi đến gân và đã nói lời nói này: 

2845. “Này người trai trẻ, việc không hãm hại sanh mạng của mọi loài; 
sự xa lánh việc trộm cắp, việc glan dâm và việc uống chất бау khiến Ta được 
hoan hy. 


2 Pulinapijaka nghĩa là “vị cúng dường (p#/aka) cát (pulina).” 
3 Hãsajanaka nghĩa là “vị làm sanh khởi (janaka) nụ cười (hasa).” 
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2846. Và sự thích thú trong sở hành bình lặng, sự hiểu rộng, lòng biết ơn, 
các pháp này nên được ca ngợi ở thế giới này và thé giới khác. 

2847. Sau khi làm phát triển những pháp này, được vui thích về sự lợi ích 
đôi với tật cả chúng sanh, sau khi làm cho tâm được tinh tín ở đức Phật, hãy tu 
tập đạo lộ tối thượng.” 

2848. Sau khi đã nói lời này, sau khi đã chỉ dạy tôi như thế, đẳng Toàn Trị, 
bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng Nhân Ngưu đã bay lên không trung 
và ra đi. 

2849. Tôi đã làm cho tâm được trong sạch trước, và sau đó đã làm cho tâm 
được tịnh tín. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đầu-suắt. 

2850. [Kê từ khi] tôi đã làm cho tâm được tịnh tín trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2851. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Үаййаѕатіка* đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Yaññasãmika” là phân thứ tư. 


325. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO NIMITTASAÑÑAKA 

(МітШшазаййаКайһеғараайпат) 

2852. Tôi sống ở khu ап cư tại bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn thấy con 
nai màu vàng chói đang bước di ở trong khu rừng. 

2853. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở con nai, tôi đã tưởng nhớ đến 
đẳng Trưởng Thượng Của Thé Gian. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã tưởng 
nhớ đến các vị Phật khác. 

2854. Chư Phật nào thuộc thời quá khứ xa xăm, hiện tại và vi lai, ba [thời] 
chư Phật ấy chói sáng như thé ây to như con nai chúa. 

2855. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng 
về đức Phật. 

2856. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Araññasatta, là dáng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2857. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nimittasaññaka° đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Nimittasaññaka” là phần thứ năm. 


4 Yaññasamika nghĩa là “vị làm chủ (sãmika) lễ cúng té (уаййа).” 
5 МітШаваййакКа nghĩa là “уі suy tưởng (saññaka) уе hiện tướng (пітійа).” 
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326. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO АММАЗАМЗАУАКА 

(Аппаѕатѕӣуакайһегарайапат) 

2858. Вас Toàn Слас [Siddhattha], có màu da vàng chói to như cây cột trụ 
băng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 

2859. Tôi đã rước bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận 
sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, và tôi đã chăm lo bữa ăn đến 
bậc Đại Hiền Trí â áy. 

2860. Khi ấy, bậc Hiền Trí, dáng Ві Mẫn Ó Thé Gian đã chiếu sáng đến tôi. 
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

2861. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng vật thực. 

2862. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Annasamsävaka5 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Annasamsävaka” là phần thứ sáu. 


327. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО NIGGUNDIPUPPHIYA 
(Niggundipupphiyattherapadanam) 
2863. Khi vị thiên nhân mệnh chung từ tập thê chư thiên do sự chấm dứt 
của tuôi thọ, chư thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói răng: 


2864. “Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 
loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 
Chánh pháp. 


2865. Mong răng niềm tin ây của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội TẾ, 
được vững vàng trong Chánh pháp đã khéo được công bó và không bị dao động 
cho đến hết cuộc đời.” 

2866. “Bạn hãy làm việc thiện băng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. Bạn 
hãy làm việc thiện bàng ý, [là việc] không có khô đau, không có mâm tái sanh. 

2867. Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mâm tái sanh ây bằng sự 
bó thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh pháp, vào 
Phạm hạnh.” 

2868. Do lòng thương tưởng пау, chư thiên khi đã biết vị thiên nhân đang 
mệnh chung, thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại thành phô chư thiên 
lần nữa.” 

2869. Khi ду, lúc hội chúng chư thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở tôi 
răng: “Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đên sanh chủng nào?” 

2870. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan đã 
được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, đã đi đến gặp tôi. 


é Annasamsavaka nghĩa là “уі ngợi ca (samsavaka) vê việc dâng cúng vật thực (аппа).” 
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2871. Vị Thinh văn của [đức Phật] Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, vị 
ду đã chỉ dạy ý nghĩa và giáo pháp, và đã làm cho tôi chấn động. 


(Dứt tụng phẩm thứ mười hai). 


2872. Sau khi lắng nghe lời nói của уі ây, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín 
ở đức Phật. Sau khi dành lễ bậc Trí tuệ аду, tôi đã qua đời ở tại nơi ду. 

2873. Риос thúc йау bởi nhân 16 trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính tại 
nơi ду. Trong khi sông ở trong bụng mẹ, tôi đã được người те cuu mang lân nữa. 

2874. Sau khi mệnh chung từ thân ду, tôi đã được sanh vè thé giói chư 
thiên. Khi ấy, tôi không nhận thấy tâm ưu phiền trong khoảng thời gian ấy. 

2875. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đạo-lợi, tôi đã hạ sanh vào bụng mẹ. 
Sau khi ra khỏi bụng mẹ, tôi đã biết được [nghiệp] đen lẫn trắng. 

2876. Chỉ mới bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã đi vào tu viện của đức Тһе 
Tôn Gotama, người con trai của dòng Sakya như thé ây. 

2877. Khi Phật ngôn đã được lan rộng, khi giáo pháp đã được nhiều người 
hiểu biết, tôi đã nhìn thấy ở tại nơi ấy những vị thực hành giáo pháp, những vị 
Ty-khuu của bậc Đạo Sư. 

2878. Có thành phố tên là Savatthi, đức vua xứ Kosala ngự ở tại nơi ây. Đức 
vua đã đi đến cội Bô-đề tối thượng băng chiếc xe được kéo bằng voi. 

2879. Sau khi nhìn thây con voi của đức vua, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ. Tôi đã chắp tay lên và đã đi đến cuộc hội һор. 

2880. Chỉ mới bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Vị Thinh văn tên Ananda đã hầu cận đức Phật. 

2881. [Là người] có hành уі hoàn hảo, lại có nghị lực, có niệm và nghe 
nhiêu, trong khi làm tâm của đức vua được tịnh tín, vị có sự chói sáng rực rỡ đã 
truyện đạt lại [giáo pháp]. 

2882. Sau khi lắng nghe giáo pháp của vị ау, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ. Trong khi là người đứng ở ngay tại chô ây, tôi đã thành tựu phâm vị 
A-la-hán. 

2883. Sau khi khoác y một bên vai, tôi đã chắp tay lên ở đâu. Sau khi đảnh 
lễ đắng Toàn Giác, tôi đã thốt lên lời kệ này: 

2884. Tôi đã nâng lên bông hoa niggundi гбі đã đặt хибпр ở bảo tọa sư tử 
của đức Phật Padumuttara, đẳng Chúa Tế Của Loài Người, bậc Đạo Sư. 

2885. “Bạch dáng Chúa Те Của Loài Người, bậc Irưởng Thượng Của Тһе 
Gian, dâng Nhân Nguu, nhờ vào nghiệp ây con đã từ bỏ sự hơn thua và đã đạt 
được vị thê bất động.” 

2886. Trong hai mươi lăm ngàn kiếp, các bậc thông lãnh loài người [ó mỗi 
kiếp] đã là từng nhóm tám vị Sát-đề-ly có tuôi thọ dài, rất dài.” 


7 Abbuda là só 1 thêm vào 56 số không, nirabbuda là số 1 thêm vào 63 số không. (ND) 
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2887. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Niggundipupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trướng lão Niggundipupphiya” là phân thứ bảy. 


328. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUMANAVELIYA 
(Sumanaveliyattherapadanam) 


2888. Sau khi cüng nhau di đến, tất cà dân chúng tiễn hành việc cúng 
dường trọng thê đến đức Thế Tôn Vessabhũ, bậc Trưởng Thượng Của Thé 
Gian như thê ấy. 

2889. Khi ấy, tôi đã thực hiện một khối vôi bột cùng với vòng hoa đội đầu 
băng bông hoa nhài, và tôi đã dâng lên ở phía trước bảo tọa sư tử. 

2890. Tất са dân chúng sau khi cùng nhau đi đến nhìn thấy bông hoa tối 
thượng [nói răng]: “Người nào đã cúng dường bông hoa này đến đức Phật tối 
thượng như thế ау?” 

2891. Do sự tịnh tín ây ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc thiên. Tôi 
thọ hưởng nghiệp của mình, đã khéo được thực hiện bởi bản thân trong thời 
quả khử. 

2892. Nơi chôn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thê thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đều là đôi tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báo của việc cúng đường 
bông hoa. 

2893. Tôi không biết đến sự phi báng [nào] đã được thực hiện bởi tôi bằng 
thân, băng lời nói, hay bàng ý đôi với các vị đạo sĩ khô hạnh, những vị đã chế 
ngự bản thân. 

2894. Do việc ây đã được thực hành tốt đẹp và do các nguyện lực của tâm, 
tôi là đối tượng được cúng dường của tất cả; điêu này là quả báo của việc không 
phi báng. 

2895. [Кё từ khi] tôi đã cúng đường bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cánh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

2896. Trước đây mười một kiếp, vị Sát-đế-ly tên Ѕаһаѕѕага đã là dáng 
Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2897. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sumanäveliya° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Sumanäveliya” là phần thứ tám. 


8 Nigceundipupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) niggundi.” 
9 Sumanäveliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (aveli) bằng hoa nhài (sumana).” 
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329. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PUPPHACHATTIYA 
(Риррһасһатіуайһеғараайпат) 


2898. [Trong lúc] đức Т hé Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng Của Thé 
Gian như thé ấy đang công bó về sự thật, đang giúp cho các sanh linh thành tựu 
Niết-bàn. 


2899. [Khi ây] tôi đã mang lại bóng hoa sen mọc ở trong nước, làm thích 
ý. Sau khi thực hiện chiếc lọng che băng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 
‚ 2900. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng, 
đâng Đạo Sư, đứng ở hội chúng Tỳ-khưu đã nói lên lời kệ này: 
2901. “Người nào sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở Ta đã năm giữ chiếc 


lọng che ' bằng bông hoa, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy không đi đến 
chôn khô đau.” 


2902. Nói xong lời пау, bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha 
đã giải tán hội chúng rồi đã bay lên khoảng không ở bâu trời. 


2903. Khi vị Trời của nhân loại đứng dậy, chiếc lọng che màu trắng cũng đã 
vươn lên. Chiếc long che tối thượng di chuyên ở phía trước đức Phật tôi thượng. 


2904. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên chiếc lọng che trước дау chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của chiếc long bằng 
bông hoa. 


2905. Vào kiếp thứ bảy mươi bôn, tám vị [cùng] tên Jalasikha đã là các 
đẳng Chuyên Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2906. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pupphachattiya'° đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Pupphachattiya” là phân thứ chín. 


330. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO SAPARIVARACHATTADAYAKA 

(5арагіудғасһайаадуаКайһеғараайпат) 

2907. Đẳng Hiểu Biết Тһе Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiên 
Cúng, làm mưa cơn mưa giáo pháp, tợ như nước mưa tuôn ở һап trỜI. 

2908. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác ây đang thuyết giảng về vị thế bát tử. 
Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi vê nhà của mình. 

2909. Tôi đã cầm lây chiếc lọng che đã được tô điểm và đã đi đến gặp bâc 
Tối Thượng Nhân. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã ném [chiếc 
lọng] lên không trung. 

2910. Tợ như chiếc xe kéo đã được khéo điều khiến, tợ như vỊ đứng đầu các 
bậc Thinh văn đã được huân luyện, [chiếc lọng che] đã tiễn đến gần đâng Toàn 
Giác và đã đứng yên ở trên đỉnh đầu. 


10 Риррһасһаштуа nghĩa là “vị liên quan đến chiếc long che (chatta) bằng bông hoa.” 
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2911. Bậc Thương Tưởng, đâng Ві Mẫn, đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Cao Cả 
Của Thé Gian đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này: 

2912. “Chiếc lọng che đã được tô điểm làm thích ý này đã được dâng cúng 
bởi người nào, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ cảnh. 

2913. Người ấy sẽ cai quản thiên quốc ở giữa chư thiên bảy lần, và sẽ trở 
thành đẳng Chuyển Luân Vương ba mươi hai lần. 

2914. Vào một гат ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuât hiện ở thê gian. 

2915. Là người thừa tự giáo pháp của vị | Phật] а ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người åy] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết-bàn 
không còn lậu hoặc.” 

2916. Hiểu được lời nói hùng tráng đã được thốt lên là ngôn từ của đức 
Phật, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã khởi lên niềm vui dào dạt. 

2917. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã ngự đến sanh chủng thiên nhân. 
Có tòa lâu đài tôi thượng làm thích ý đã được sanh lên cho tôi. 

2918. Trong khi [tôi] rời khỏi cung điện, có chiếc lọng che màu trăng đã 
được cầm giữ [che cho tôi]. Khi ấy, tôi đã đạt được sự tưởng nhớ lại; điều này 
là quả báo của nghiệp quả khứ. 

2919. Sau khi mệnh chung từ thê giới chư thiên, tôi đã đi đến bản thể nhân 
loại. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ba 
mươi sáu lần. 

2920. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thành phố chư thiên. Sau 
khi tuân tự luân hôi, tôi đã quay trở lại cuộc sống nhân loại. 

2921. Irong khi tôi hạ sanh vào bụng mẹ, có những người đã năm giữ chiếc 
lọng màu trăng [che cho tôi]. Được bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gla vào 
đời sông không gia đình. 

2922. Vị Bà-la-môn tên Sunanda là thông thạo về chú thuật. Vị ду đã сат 
lấy chiếc long che bằng pha lê và đã dâng cúng đến vị tối thượng Thinh văn. 

2923. Bậc Đại Anh hùng, nhà thuyết giảng vĩ đại Sãriputta đã nói lời tùy 
hỷ. Sau khi lắng nghe lời tùy hỷ của vị ây, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp quá khứ. 

2924. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm của minh được tịnh tín. Sau khi 
nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

2925. Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã đảnh 
lễ bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 

2926. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đức Phật, bậc Vô Thượng Ó Thé 
Gian, dáng Hiéu Biết Thé Gian Padumuttara là vị thọ nhận các vật hién cúng. 

2927. Tôi đã dâng cúng chiếc lọng che đã được tô điểm có nhiều màu sắc 
đến Ngài. Đắng Tự Chủ, Nhân Vật Cao Cả đã nhận lây bằng hai tay. 
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2928. Ôi, đức Phật! Ôi, giáo pháp! Ôi, sự thành tựu của Бас Đạo SU của 
chúng ta! Do sự dâng cúng một сиёс long che, tôi đã không đi дёп chôn khô đau. 

2929. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi biệt toàn diện vë tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 

2930. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Saparivärachattadayaka đã nói lên những lời kệ này 
như thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Saparivarachattadäyaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Bông hoa umma, [vị cúng dường] cát, nụ cười, vật (6 lễ, vật báo hiệu, vị 
ngợi ca [về sự cúng dường vật thực], уі có bông hoa nipgundl, bông hoa nhài, 
vị có chiếc long che bàng bông hoa, vị có chiếc long che và các vật phụ thuộc, 
[tông cộng] có hơn một trăm lẻ bảy câu kệ. 
Phẩm Оттариррћіуа là phẩm thứ ba mươi ba. 
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XXXIV. РНАМ GANDHADHŨPIYA 
(САМИНАРНСОРІҮАРАССО) 


331. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO GANDHADHŨPIYA 

(бапаһааһйргуайһеғараайпат) 

2931. Tôi đã dâng cúng nhang thơm đến đức Thé Tôn Siddhattha. Nhang 
thơm â ау được bao phủ bàng [mùi hương của] các bông hoa nhài và được phù 
hợp với đức Phật. 

2932. Đẳng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian tọ như cây cột trụ băng 
vàng, tợ như bông hoa súng được chói sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được 
cháy rực. 

2933. То như con hó hùng tráng cao quý, to như con sư tử đã được sanh ra 
cao quý, Ngài đã ngôi xuống ở phía trước hội chúng gồm các vị Tỳ-khưu cao 
quý trong sô các bậc Sa-môn. 

2934. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã chắp tay lên. 
Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

2935. Kê từ khi tôi đã cúng dường huong thơm cho đến chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
hương thơm. 

2936. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Gandhadhipiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Gandhadhnpiya” là phân thứ nhất. 


332. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UDAKAPŨJAKA 
(Udakapūjakattherāpadānam) 


2937. [Tôi đã nhìn thây] bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng như 
là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thân, đang di chuyển bằng 
đường không trung.! 

2938. Tôi đã dùng bản tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đẳng Đại 
Hùng, đức Phật, đắng Ві Mẫn, bậc Ап Sĩ đã tiếp nhận. 

2939. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư tên Padumuttara sau khi biết 
được ý định của tôi đã nói lên lời kệ này: 


! Ký sự này tương to Ký sự về Trưởng lão Одакарӣјака, số 106, trang 130. 
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2940. “Do sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niêm phi lạc, ngươi 
không bị sanh vào khô cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 


2941. Bạch đẳng Chúa Tế Của Loài Người, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Спап, đẳng Nhân Ngưu, nhờ vào việc làm ây, sau khi từ bỏ sự hơn thua, con đã 
đạt được v1 thế bất động. 


2942. Và [trước đây] sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đẳng Chuyên Luân Vương 
tên Заһаѕѕагаја đã là các vị thông lãnh dân chúng [chinh phục] bón phương. 


2943. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Udakapũijaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Udakapũjaka” là phân thứ nhì. 


333. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PUNNÄGAPUPPHIYA 

(Риппагариррһіуайһеғараайпат) 

2944. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sông, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn ау cây punnaga đã được trô hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 
tối thượng.3 

2945. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ду. Sau 
khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng [bông hoa] lên đức Phật. 

2946. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bóng hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

2947. [Trước đây] chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là 
đẳng Chuyên Luân Vương, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2948. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Punnagapupphiya" đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 


“Ký sự về Trướng lão Punnägapupphiya” là phần thứ ba. 


334. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO EKADUSSADAYAKA 

(ЕКааиззааауаКапйһеғараайпат) 

2949. Tôi đã là người gánh со ở thành phố Hamsavati. Tôi sinh sống bằng 
việc gánh cỏ. Nhờ thê, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 

2950. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi xua đi điều tăm tôi ấy, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi. 


2 Udakapujaka nghĩa là “уі cũng dường (рй/аКа) nước (иааКа).” 
3 Ký sự này tương to Ký sự về Trưởng lão Punnägapupphiya, số 159, trang 165. 
4 Punnägapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) риппӣра.” 
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2951. Sau khi ngôi xuống ở căn nhà của minh, vào lúc â ây tôi đã suy nghĩ 
như vây: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, và vật xứng đáng để dâng cúng thì 
ta không có. 

2952. Đây là tâm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có người thí chủ 
nào. Việc tiếp xúc với địa ngục là khó sở. Ta sẽ ươm trồng vật cúng đường.” 

2953. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Tôi đã cầm lây tâm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 

2954. Sau khi dâng cúng tâm vải độc nhất, tôi đã nói lớn tiếng rằng: “Bạch 
dáng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nêu Ngài là vị Phật, xin Ngài hãy giúp con 
vượt qua.” 

2955. Đắng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hy với tôi răng: 

2956. “Do tám vải độc nhất này và do các . nguyện lực của tác ý, [người này] 
không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

2957. [Người này] sẽ là vị Chúa của chư thiên, cai quản thiên quốc ba mươi 
sáu lần và sẽ là dáng Chuyên Luân Vương ba mươi ba lần. 

2958. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo Jường băng phương 
diện tính đếm. Trong khi luân hồi, ngươi sẽ hiện hữu ở thế giới chư thiên hoặc 
loài người. 

2959. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, ngươi sẽ 
đạt được vải vóc không bị suy suyên, không thê ước lượng, theo như ước muốn.” 

2960. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ đã 
bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

2961. Nơi chỗn nào tôi đi tái sanh dâu là bản thể thiên nhân hay nhân loại, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của một tâm vải. 

2962. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi đứng 
trên tâm vải ở bên dưới, có tâm che ở ; phía trên cho tôi. 

2963. Và trong ngày hôm nay, nêu muốn tôi có thê che phủ băng các loại 
vải vóc đối với bầu vũ trụ, luôn cả rừng rậm cùng với núi non. 

2964. Nhờ vào chỉ một tâm vải ấy, trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi 
có được màu da vàng chói, rồi tôi luân һбі ở cõi này cõi khác. 

2965. Quả thành tựu của một tâm vải đã không di đến sự hư hoại ở bất cứ 
nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, [quả thành tựu ấy] được chín muôi 
cho tôi ở ngay cả nơi đây. 

2966. Kê từ khi tôi đã dàng cúng tâm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của một tám vải. 

2967. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 
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2968. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekadussadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trướng lão Ekadussadäyaka” là phần thứ tư. 


335. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PHUSITAKAMPIYA 

(Phusitakampiyattherapadanam) 

2969. Lúc báy 010, đẳng Toàn Giác tên Мраѕѕт, bậc Trưởng Thượng Của 
Thế Gian, đẳng Nhân Ngưu, được tùy tùng bởi các bậc Lậu tận, đã cư ngụ tại 
tu viện của hội chúng. 

2970. Ебі dáng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ cùng với tám trăm ngàn bậc 
Lâu tận đã đi ra tử cánh công tu viện. 

2971. Là vị quấn y phục băng da dê và cũng là vị mặc y phục băng vỏ cây, 
tôi đã cầm lây nước bông hoa kusumbbha rôi đã đi đến gån bậc Toàn Giác. 


2972. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tràn đầy niềm phán 
khởi, tay chắp lên, tôi đã cầm 14у nước bông hoa kusumbha và đã rưới lên 
đức Phật. 

2973. Do việc làm ây, bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã tán dương việc 
làm của tôi, rồi đã ra đi theo như ý định. 

2974. Kê từ khi tôi đã cúng dường năm ngàn giọt [nước |, tôi đã [trở thành 
vị Thiên vương] cai quản thiên quốc đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 

2975. Tôi đã là đâng Chuyên Luân Vương đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 
Với nghiệp còn dư sót, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

2976. Vào lúc tôi là vị Thiên vương, vào lúc tôi là vị thông lãnh nhân loại, 
tôi có tên là Phusita, chính tên gọi ду là thuộc về tôi. 

2977. Trong khi là vị thiên nhân cũng như khi là loài người, mưa dó xuông 
như nhỏ giọt ở xung quanh tôi một sả! tay. 

2978. Các lần tái sanh của tôi đã được tiêu diệt, các phiên não của tôi đã 
được thiêu đốt, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận; điều này là quả báo của 
giọt nước. 

2979. Mùi thơm tỏa ra từ thân thê của tôi giống như mùi của trâm hương. 
Mùi thơm của tôi từ cơ thé tỏa ra [khoảng cách] một nửa Коза. 

2980. Là người có được nghiệp phước thiện đang tỏa ra hương thơm của cõi 
trời, mọi người sau khi ngửi được mùi hương biết được là Phusita đã đi đến đây. 

2981. Các cành cây, các lá cây, các nhánh cây và luôn cả toàn bộ các loại cỏ, 
thuận theo ý định của tôi, có hương thơm được sanh lên trong giây lát. 


5 Ekadussadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) một (eka) tâm vải (dussa).” 
6 Kosa là khoảng cách băng 500 lần chiều dài của cây cung. 
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2982. [Kë từ khi] tôi đã cúng dường trâm hương trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của giọt nước. 
2983. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Phusitakampiya đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Phusitakampiya” là phân thứ năm. 


336. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PABHANKARA 
(РаБһайКағайһеғараайпат) 


2984. Ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 
Của Thé Gian như thé ây đã ngự ở trong khu rừng đông đúc thú dữ. 


2985. Không người nào đã dám đi đến dé dành lễ ngôi bảo tháp. BỊ bao phủ 
bởi cỏ, cây côi và dây leo, ngôi bảo tháp đã bị sụp đô. 

2986. Khi â ây, tôi đã là người thợ :'rừng theo nghệ của cha và ông nội. Tôi đã 
nhìn thấy ngôi bảo tháp đồ nát, bị chăng chịt bởi có và dây leo ở trong khu rừng. 


2987. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp của đức Phật, tôi đã thiết lập tâm 
cung kính răng: “Đây là ngôi bảo tháp của đức Phật tối thượng, nó đã bị sụp đồ 
và còn tòn tại ở trong khu rừng. 

2988. Thật không đúng đăn, không hợp lẽ đối với người biết được điều 
phải quây! Ta hãy dọn sạch ngôi bảo tháp của đức Phật rôi hãy chăm lo công 
việc khác.” 

2989. Sau khi dọn sạch cỏ, cây côi và dây leo ở ngôi bảo tháp, tôi đã đảnh 
lễ tám lượt rồi đã cúi minh га йі. 

2990. Do việc làm à ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bó thân nhân loại, tôi đã đi деп cối trời Đạo-lợi. 

2991. Tại nơi ây, có cung | điện băng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiến tạo 
khéo léo dành cho tôi, có chiêu cao là sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi 
do-tuân. 

2992. Tôi đã cai quản thiên quốc ba trăm lượt. Và tôi đã là đẳng Chuyên 
Luân Vương hai mươi lăm lân. 

2993. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được của cải lớn lao, tôi 
không có sự thiêu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc dọn sạch [ngôi 
bảo tháp]. 

2994. Khi tôi đang di chuyên băng kiệu khiéng, băng lưng voi © trong khu 
rừng, bất cứ hướng nào tôi đi đến, khu rừng đều có sự trợ giúp đến tôi. 

2995. Được gắn liên với nghiệp phước thiện, gốc cây hoặc thậm chí gai 
nhọn mà tôi không nhìn thây băng mắt, tự chính chúng được đời đi. 

2996. Và bệnh cùi, nhọt, chàm, động kinh, ghé, lở, ngứa không xảy đến cho 
tôi; điều này là quả báo của việc dọn sạch [ngôi bảo tháp]. 
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2997. Còn có điêu phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi không biết đến khối u mọc lên ở cơ thé của tôi. 

2998. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
don sạch là tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thể thiên nhân và loài người. 

2999. Còn có điêu phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
dọn sạch là tôi có màu da vàng chói, có sự phát ra ánh sáng ở khắp mọi nơi. 

3000. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
don sạch là sự khó chịu bién mát và sự khoan khoái hiện hữu. 

3001. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 
don sạch là tâm tôi được trong sạch, có sự chăm chú, khéo được định tinh. 

3002. Còn có điêu phi thuong khác nüa cho tói khi ngói bào tháp dà duoc 
don sạch là sau khi ngòi ở ngay chỗ ngôi ду tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

3003. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc làm sạch sẽ. 

3004. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pabhañkara đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Pabhañkara” là phần thứ sáu. 


337. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TINAKUTIDAYAKA 

(ТіпакийаауаКкайһеғараайпат) 

3005. Tôi đã là người làm công cho người khác ở thành phô Вапаһшпай. 
Tôi bị vướng bận trong việc quán xuyên công việc của người khác và [sông] lệ 
thuộc vào vật thực của người khác. 

3006. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngôi xuống, vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ 
như vây: “Đức Phật đã hiện khởi ở thê gian và hành động hướng thượng của ta 
là không có. 


3007. Thời điểm dé dọn sạch cảnh giới tái sanh, cơ hội đã được sắp xếp cho 
ta. Việc бер xúc với địa ngục là khô sở cho những chúng sanh thật sự không có 
phước báu.” 

3008. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã đi đến gàp người chủ công việc. Sau 
khi yêu câu về công việc trong một ngày, tôi đã đi vào khu rừng. 

3009. Khi ây, tôi đã mang lại cỏ, cây gó và dây leo. Sau khi dựng lên ba cây 
gậy, tôi đã thực hiện cái lều bàng cỏ. 

3010. Sau khi cúng hiên cái lèu nhỏ ây vì sự lợi ích của hội chúng, tôi đã trở 
vë nội trong ngày hôm 4 ây và đã đi đến gặp người chủ công việc. 

3011. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Рао-101. 
Do nhờ [quả báo của việc dâng cúng] cái lều nhỏ bằng cỏ, tại nơi ấy có cung 
điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đã được hóa hiện ra. 


¿$6 THÁNH NHÂN KÝ SỰ # 265 


3012. [Cung điện ây] có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn được 
trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, có một trăm ngàn tháp 
nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 

3013. Nơi chôn nào tôi đi tái sanh dâu là bản thé thiên nhân hay nhân loại, 
có tòa lâu đài hiện diện kế bên đúng theo ý định của tôi. 

3014. Sự sợ hãi, hoặc trạng thái u mê, hoặc lông rôn бс là không được biết 
đến, tôi không biết đến sự run sợ của tôi; điều này là quả báo của cái lều nhỏ 
băng cỏ. 

3015. Các con sư tử, сор, báo, gấu, chó sói, linh cầu, tất cả đều tránh xa tôi; 
điều này là quả báo của cái lều nhỏ băng cỏ. 

3016. Các loài bò sát và các hạng ma quỷ, các con rắn, các ác thân уа các quỷ 
sứ, các hạng này cũng tránh xa tôi; điều này là quả báo của cái lèu nhỏ băng cỏ. 

3017. Tôi không nhớ tôi có sự nhìn thấy giác mộng xấu xa [lần nào], niệm 
của tôi hiện hữu; điêu này là quả báo của cái lều nhỏ băng cỏ. 

3018. Chỉ nhờ vào cái lều nhỏ băng сб, tôi thọ hưởng sự thành đạt, tôi đã 
đắc chứng giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

3019. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi một kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của cái lều nhỏ bằng cỏ. 

3020. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tinakutidäyaka" đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Tinakufidaäyaka” là phân thứ bảy. 


338. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO UTTAREYYADAYAKA 

(Uareyyadãäyakattherapadanưrn) 

3021. Lúc bấy giờ, ở thành phô Hamsavafi tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị 
giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà. 

3022. Tôi là người có dòng dõi, khéo được học tập, được các người học trò 
của mình trọng vọng. Khi ây, tôi đã đi ra khỏi thành phố nhắm mục đích rửa tội 
băng nước. 

3023. Đắng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô lậu, đâng Chiên Thắng đã đi vào 
thành phố. 

3024. Tôi đã nhìn ау vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được tạo 
nên bởi sự không còn dục vọng, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán. Sau khi 
nhìn thây, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 

3025. Tôi đã chắp tay lên ở đầu và đã cúi chào bậc Có Sự Hành Trì Tốt Đẹp. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tâm áo choàng. 


7 Tinakufidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cái lều nhỏ (kuti) bằng có (tina).” 
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3026. Sau khi nâng lên bàng cà hai tay, tôi đã tháy tâm vải choàng lên. Hội 
chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tắm vải choàng đã che đến nơi ấy. 

3027. Khi ây, trong lúc làm tâm che cho hội chúng T-khưu đông đảo, v.v.. 
đang đi khất thực, [tâm vải choàng] đã đứng yên, khiên cho tôi được vui mừng. 

3028. Trong khi tôi đang từ nhà bước ra, đẳng Tự Chủ, nhân vật cao cả, bậc 
Đạo Sư đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng: 

3029. “Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã dâng cúng tâm vải 
choàng đến Ta, Ta sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

3030. [Người ấy] sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên ba mươi ngàn kiếp, và 
sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc năm mươi lân. 

3031. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sông ở thế giói 
chư thiên, sẽ có được sự che phủ bằng tâm vải ở xung quanh một trăm do-tuàn. 

3032. Và [người ау] Sẽ trở thành đâng Chuyên Luân Vương ba mươi sáu 
lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương diện 
tính đêm. 

3033. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi hữu, sẽ 
tức thời đạt được mọi điều ước nguyện ở trong tâm. 

3034. Người nam này sẽ đạt được các tâm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, 
băng chỉ lanh và bằng bông vải có giá trị cao. 

3035. Người nam này sẽ đạt được mọi ước nguyện 9 trong tâm và sẽ thọ 
hưởng quả thành tựu của [việc dâng cúng] một tám vải vào mọi thời điểm. 

3036. Về sau, được thúc йду bởi nhân tó trong sạch, người ây sẽ xuất gia và 
sẽ đắc chứng giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama.” 

3037. Ôi, việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến đẳng Toàn Tri, bậc 
Đại Ап Sĩ. Sau khi dâng cung một tám vải choàng, tôi đã đạt được vị thé bát tu. 

3038. Trong lúc tói sông ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trông văng, 
có tám che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sài tay. 

3039. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi y xin хо, tôi có sự thành 
đạt về cơm ăn nước uông: điều này là quả báo của tâm áo choàng. 

3040. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
tâm vải. 

3041. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Uttareyyadayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Uttareyyadäyaka” là phần thứ tám. 


š Uttareyyadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) tâm áo choàng (uttareyya).” 
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339. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DHAMMASAVANIYA 

(Dhammasavaniyattherapadanam) 

3042. Dáng Chién Thắng. tên Padumuttara, bậc Thông Suốt Về Tất Cả Các 
Pháp, trong khi công bó về bốn sự thật, đã giúp cho nhiêu người vượt qua. 

3043. Lúc bây 010, tôi là vi đạo sĩ tóc bên có sự khô hạnh cao tột. Khi 8 ây tôi 
di chuyển ở hư không, [vừa đi] vừa phất pho các y phục băng уо Cây. 

3044. Tôi không thê di chuyên ở phía trên của đức Phật tối thượng. Lúc â ду, 
to như con chim bị va vào tàng đá, tôi đã không đạt được sự di chuyên. 

3045. Sự hư hoại về oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. Giống 
như người nỗi trên mặt nước, tôi [thường] di chuyển ở không trung như vậy. 

3046. “Chắc là có người có bản chất cao thượng đang ngôi ở phía bên dưới. 
Hü! Ta sẽ tìm hiểu việc này. Ít ra ta cũng có thê biệt được nguyên nhân.” 

3047. Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của bậc 
Đạo Sư đang thuyết giảng về tính chất vô thường, khi ấy tôi đã học tập điều ấy. 

3048. Sau khi đã học tập sự suy tưởng về vô thường, tôi đã đi уе khu ân cư 
của tôi. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ду. 

3049. Khi đang ở vào thời điểm сибі cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe giáo 
pháp ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

3050. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
cai quản thiên quốc năm mươi môt lần. 

3051. Và tôi đã là đẳng Chuyên Luân Vuong båy muoi mốt lần. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thé đo lường băng phương diện tính đêm. 

3052. Sau khi ngôi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 
quan đã được tu tập, trong khi giải thích уе câu kệ ngôn, đã 48 cập đến tính 
chất vô thường. 

3053. Trong khi luân һбі ở cõi này cõi khác, tôi có nhớ lại sự suy tưởng [về 
vô thường] ây, [nhưng] tôi [đã] không thâu triệt điểm cốt yêu là Niết-bàn, vị 
thê bất tử. 

3054. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau khi 
sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 

3055. Sau khi lắng nghe câu kệ ngôn, tôi đã nhớ lại việc làm quả khứ. Sau 
khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

3056. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Sau khi nhận biết đức hạnh [của tôi], đức Phật, bậc Hữu Nhãn đã cho tu lên 
bậc trên. 

3057. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn tất việc cân làm. Hôm nay, 
còn có việc gì tôi cần phải làm ở giáo pháp của người con trai dòng Sakya? 


9 Câu kệ này được thấy ở nhiều nơi trong tạng Kinh. 


268 # KINH TIỂU BỘ Ж 


3058. Кеш khi tôi đã thực hiện việc làm 4 ây trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; [điều này] là quả báo của việc lăng nghe 
Chánh pháp. 

3059. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Dhammasavaniya'” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 


“Ky sự về Trưởng lão Dhammasavaniya” là phân thứ chín. 


340. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO UKKHITTAPADUMIYA 

(Ukkhittapadumiyattherapadanam) 

3060. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Hamsavati. Tôi đã lội 
xuống hồ sen và đã hái những đóa hoa sen. 

3061. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Thông Suốt Về Tất Cả Các 
Pháp cùng với một trăm ngàn bậc có tâm an tinh như thê ây. 

3062. Khi ду, trong khi lưu tâm đến sự tiến hóa của tôi, Ngài cùng với các 
bậc Lậu tận trong sạch có sáu thắng trí, đã đi đến chỗ của tôi. 

3063. Sau khi nhìn Һау vị Trời Của Chư Thiên, bậc Tự Chủ, đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian, khi ấy tôi đã ngắt đóa hoa Sen ở cuống và đã thảy lên không trung. 

3064. “Bạch đâng Anh Hùng, nếu Ngài là đức Phật, bậc Trưởng Thượng 
Của Тһе Gian, dáng Nhân Ngưu, xin cho các đóa sen tự đi đến và duy trì ở trên 
đỉnh đầu Ngài. 5 

3065. Рапр Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, dáng Nhân Ngưu 
đã chú nguyện. Do nhờ oai lực của đức Phật, chúng đã duy trì ở trên đỉnh đâu. 

3066. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi дёп cõi trời Đạo- lợn. 

3067. Có cung điện được kiên tạo khéo léo dành cho tôi đây. Nó được gọi 
tên là “Satapattam” có chiêu cao sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi do-tuân. 

3068. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc một ngàn lân. Và 
tôi đã trở thành đâng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lân. 

3069. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo lường băng phương diện 
tính đêm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, [là nghiệp] đã khéo được thực hiện 
bởi bản thân trong thời quá khử. 

3070. Chỉ nhờ vào một đóa sen hông ду, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 
đã đắc chứng giáo pháp của đức Thê Tôn Gotama. 

3071. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 1701], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 


9 Граттаѕауапіуа nghĩa là “vị liên quan đến việc lắng nghe (savana) pháp (dhamma).” 
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3072. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của một đóa sen hông. 
3073. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Ukkhittapadumiya'' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trướng lão Ukkhittapadumiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Nhang thơm, [vi cúng dường] nước, bông hoa punnäga, vị có tâm vải độc 
nhất, giọt nước [thơm], vị Pabhankara, vị dâng cúng cái lều [cỏ], vị có tám áo 
choàng, vl со sự lắng nghe, vị có một đóa sen hông; các câu kệ được gộp chung 
lại ở phẩm này là một trăm câu kệ và bốn mươi bôn câu nữa. 


Phẩm Gandhadhnpiya là phẩm thứ ba mươi bốn. 


п Ukkhittapadumiya nghĩa là “vị liên quan đên đóa sen hồng (paduma) đã được thảy lên (ukkhitta) 
không trung.” 
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XXXV. PHẨM EKAPADUMIVA 
(EKAPADUMIYAVAGGO) 


341. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO EKAPADUMIYA 

(Ekapadumiyattherapadanatrn) 

3074. Dáng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Thông Suót Về Tất Cà Các 
Pháp, trong khi giảng giải ở cõi này cõi khác, Ngài đã giúp cho nhiều người 
vượt qua. 

3075. Khi ấy, tôi là con thiên nga chúa cao quý trong số các loài chim 
[lưỡng sanh]. Tôi lặn xuống hó nước thiên nhiên và vui giỡn trò đùa của loài 
thiên nga. 

3076. Vào khi ấy, dáng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các 
Vật Hiến Cúng, dáng Chiến Thắng đã đi đến ở bên trên của hỗ nước thiên nhiên. 

3077. Sau khi nhìn Һау vị Trời Của Chư Thiên, bậc Tự Chủ, dáng Lãnh 
Đạo Thế Gian, tôi đã ngắt đóa sen hồng trăm cánh đáng yêu ở cuỗng hoa. 

3078. Được tịnh tín vào đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi dùng mỏ сар lấy 
và thảy lên bâu trời, tôi đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 

3079. Đẳng Hiểu Biết Thé Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, đứng ở không trung đã nói lời tùy hy đến tôi răng: 

3080. “Do một đóa sen hông này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.” 

3081. Nói xong điều ây, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, sau khi tán dương 
việc làm của tôi, đã ra đi theo như y định. 

3082. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
duong đức Phật. 

3083. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekapadumiya!' đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Ekapadumiya” là phân thứ nhất. 


' Ekapadumiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) đóa sen hồng (райита).” 
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342. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO TI-UPPALAMÄLIYA 

(Ті-иррагатаПпуапйһегараайпат) 

3084. Lúc bây giờ, tôi đã là con khi ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang ngôi ở trong vùng đôi núi. 

3085. [Đức Phật] đang làm cho tất са các phương rực sáng tg như cây sala 
chúa đã được {тб hoa. Sau khi nhìn ау bậc hội đủ các tướng mạo chính và phụ, 
tôi đã trở nên hoan hy. 

3086. Với tâm phán chắn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phi lạc, tôi 
đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đâu. 

3087. Sau khi dâng lên các bông hoa đến bậc Đại Ап Sĩ Vipasst, sau khi đạt 
đến sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

3088. Trong khi đang cúi mình ra đi, với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi хибпр 
ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 

3089. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

3090. Tôi đã cai quản thiên quốc ba trăm lần và đã là đắng Chuyên Luân 
Vương năm trăm lân. 

3091. [KÊ từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 


kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


3092. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ti-uppalamäliya? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Ti-uppalamäliya” là phần thứ nhì. 


343. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO DHAJADAYAKA 

(ОһауаайуаКайһеғараайпат) 

3093. Đẳng Đạo Sư tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, đẳng 
Nhân Ngưu. Sau khi nhìn thây sự đoạn tận mầm mông tái sanh [sự viên tịch 
Niết-bàn] của Ngài, tôi đã treo lên lá cờ. 

3094. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

3095. Tôi đã cai quản thiên quốc ba trăm lần và đã là dáng Chuyên Luân 
Vương năm trăm lân. 

3096. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương diện 
tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, [là nghiệp] đã khéo được thực hiện 
bởi bản thân trong thời quá khứ. 


2 Ti-uppalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (mala) gồm ba (ti) đóa sen xanh (uppala).” 
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3097. Kë tir khi tôi đã thực hiện việc làm â ây truóc dây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều пау là quả báo của việc dâng cúng lá cờ. 


3098. Và giờ đây, trong lúc mong muốn tôi có thê che đậy [mặt đất] có rừng 
rậm luôn cả núi non băng loại vải sợi lanh; vào khi ду quả báo của tôi đã được 
thể hiện. 


3099. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Dhajadãyaka đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Dhajadayaka” là phần thứ ba. 


344. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO ТІКІМКІМІРОЈАКА 

(ТікіпКіпірш/акайһегараайпат) 

3100. Ở không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Bhutagana. Tại nơi áy, 
tói dà nhin tháy tâm y may từ vải bị quăng bỏ vướng ở ngọn cây. 

3101. Khi ây, tôi đã thu nhặt ba bông hoa kiñkini và đã trở nên mừng rỡ, với 
tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường tám y may từ vải bị quăng bỏ. 


3102. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quà báo của ba đóa hoa. 


3103. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Tikiñkinipüjaka4 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trướng lão Tikiủkinipũjaka” là phân thứ tư. 


345. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO NALAGARIKA 

(Nalasarikattherapadanam) 

3104. Ó khóng xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Harita. Khi ây, dáng Tự 
Chủ tên Nãrada đã cư ngụ ở gôc cây. 

3105. Tôi đã thực hiện gian nhà bằng cây sậy và đã lợp bằng cỏ. Sau khi 
don sạch sẽ con đường kinh hành, tôi đã dáng cúng đến đẳng Tự Chủ. 

3106. Tôi đã sướng уш ó thê giới chư thiên trong mười bốn kiếp, và đã cai 
quản thiên quốc bảy mươi bốn lân. 

3107. Và tôi đã là đẳng Chuyên Luân Vương bảy mươi bảy lân. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương diện tính đêm. 

3108. Cung điện của tôi có chiều сао to như chiếc cầu vông đã xuất hiện, có 
ngàn cây cột trụ, không thé so sánh, là cung điện có sự rực rỡ. 

3109. Được thúc đây bởi nhân 16 trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự thành 
tựu, tôi đã xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


3 Dhajadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) lá cờ (dhaja).” 
4 Тікіпкіпірӣјака nghĩa là “vị cũng dường (p#/aka) ба (ti) bông hoa kinkimi.” 
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3110. Có tính khăng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh, sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], 
tôi sông không còn lậu hoặc. 

3111. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Na|ãgãrika? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Na|ägãrika” là phân thứ năm. 


346. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO CAMPAKAPUPPHIYA 

(Сатракариррһіуайһеғараайпат) 

3112. Ó không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Capala. Đức Phật tên 
Sudassana đã cư trú ở trong vùng đôi núi. 

3113. Sau khi hái bông hoa ở núi Hy-mã-lạp, tôi đã nhìn һау đức Phật, 
dáng ` Vô Nhiễm, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc, đang di 
chuyền ở không trung. 

3114. Khi ду, tôi đã đặt tám bông hoa campaka ở trên đầu rồi đã dâng lên 
đức Phật, dáng Tự Chủ, bậc Đại Ап Sĩ. 

3115. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết йёп khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
đường đức Phật. 

3116. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Campakapupphiya° đã nói lên những 101 kệ này như 
thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Campakapupphiya” là phân thứ sáu. 


347. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PADUMAPUJAKA 

(РааитарйуаКайһеғараайпат) 

3117. О không ха núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ду, cũng 
có vị Phật tên Sambhava đã cư ngụ ở ngoài trời. 

3118. Tôi đã lia khỏi chỗ cư ngụ và đã mang đến [dâng] đóa sen hông. Sau 
khi đã cầm giữ [đóa sen] một ngày, tôi đã quay trở về chỗ trú ngụ. 

3119. [Kê từ khi] tôi đã củng dường bóng hoa truóc dáy chín muoi mót 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quá báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

3120. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


° Nalägãrika nghĩa là “vị liên quan đến gian nhà (ãgãra) bằng cây sậy (naja).” 
5 СатраКариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) campaka.” 
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Đại đức Trưởng lão Padumapjaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Padumapñjaka” là phần thứ bảy. 
(Dứt tụng phẩm thứ mười ba). 


348. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG ГАО TINAMUTTHIDAYAKA 

(ТтпатицтайуаКайһеғараайпат) 

3121. Ở không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Bậc Toàn 
Спас tên Upatissa đã đi kinh hành ở bên ngoài trời. 

3122. Lúc bây giờ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang rậm. Tôi 
đã nhìn thây vị Trời Của Chư Thiên, đẳng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bại ấy. 

3123. Với tâm ý trong sạch, khi ấy tôi đã dâng cúng nắm cỏ để làm chỗ ngồi 
đến đức Phật, bậc Đại Ап Sĩ ду. 

3124. Sau khi dâng cúng đến vị Trời Của Chư Thiên, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín nhiều hơn nữa. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi đã ra đi, mặt 
hướng phía Bắc. 

3125. Vừa mới ra đi không bao lâu, [con sư tử] vua của loài thú đã tán công 
tôi. Trong lúc bị con sư tử vật ngã, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ду. 

3126. [Do] việc làm đã được tôi thực hiện đến đức Phật (бі thượng, bậc 
Không Còn Lậu Hoặc, là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên khéo 
được băn ra, tôi đã đi đến thế giới của chư thiên. 

3127. Ở tại nơi ду, tòa lâu đài xinh дер có một ngàn khu vực, có một trám 
quả câu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục, đã được hóa hiện 
ra do nghiệp phước thiện. 

3128. Ánh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tg như ánh mặt trời đã mọc lên cao. 
Được quây quân VỚI các nàng tiên nữ trẻ, tôi đã sướng үш theo ước muôn của 
dục vọng. 

3129. Sau khi mệnh chung từ thê giới chư thiên, được thúc đây bởi nhân 
tó trong sạch, tôi đã đi đến bản thê loài người và đã đạt được sự đoạn tận các 
lậu hoặc. 

3130. [Кё từ khi] tôi đã dâng cúng chỗ ngồi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của năm cỏ. 

3131. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tipamutthidayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Tinamutthidäyaka” là phần thứ tám. 


7 Tinamu†thidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) пат (тийћі) cô (tina).” 
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349. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO TINDUKAPHALADAYAKA 

(ТіпйиКарһагааауаКайһеғараайпат) 

3132. Tôi đã nhìn (һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, dáng đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, đang ngôi ở trong vùng đôi núi (о như cây kanikära 
đang cháy sáng. 

3133. Sau khi nhìn thây cây tinduka có trái, tôi đã ngắt cả chùm. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng đến [đức Phật] Vessabhũ. 

3134. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3135. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão TindukaphaladayakaŠ đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Tindukaphaladäyaka” là phần thứ chín. 


350. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKAÑJALIYA 

(ЕКай/аПпуайһеғараайпат) 

3136. Lúc bây о10, bậc Toàn Giác tên Revata đã cư ngụ ở bờ sông. Tôi đã 
nhìn thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sảng màu vàng. 

3137. [Бис Phật] trông іш thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gó khadira cháy rực, to như vì sao оѕайһт đang chiêu sáng, tôi đã thê hiện sự 
chắp tay lại. 

_ 3138. [Kê từ khi] tôi đã thê hiện sự chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 

кёр, tôi không còn biêt деп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc сһар tay. 

3139. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekañjaliya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ekañjaliya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Vị có đóa sen hông, vị có tràng hoa sen xanh, lá cờ, vị có bông hoa kinkIml, 
[gian nhà bàng] cáy sáy, bóng hoa campaka, dóa sen hông, năm [có], cây tinduka, 
và vị chắp tay lại là tương to; [tông cộng] có sáu mươi sáu câu kệ đã được tính 
đêm bởi các bậc trí. 


Phẩm Ekapadumiya là phẩm thứ ba mươi lăm. 


° Tindukaphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) trái cây (phala) tinduka.” 
9 Ekañjaliya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay (añ/aii).” 
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XXXVI. РНАМ SADDASAÑÑAKA 
(S4DDASANNAKAVLAGGO) 


351. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SADDASAÑÑAKA 

(Saddasaññakattherapadanam) 

3140. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác được vây quanh bởi hội chúng 
chư thiên. 

3141. Trong lúc Ngài đang công bó vë bốn sự thật [và] đang tiếp độ đám 
đông dân chúng, tôi đã lắng nghe lời nói ngọt ngào tương їс tiếng hót của loài 
chim Karavika. 

3142. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào âm vang giọng nói Phạm thiên 
của bậc Hiền Trí Sikhi, đẳng Quyên Thuộc Của Thé Gian, tôi đạt được sự đoạn 
tận các lậu hoặc. 

3143. KÈ từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là диа báo của niềm tịnh tín. 

3144. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Saddasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Saddasaññaka” là phần thứ nhất. 


352. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO YAVAKALAPIVA 

(YVavakalapiyattherapadanam) 

3145. Lúc bây giờ, tôi đã là người trông lúa mạch ở thành phô Arunavatt. 
Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác ở đường lộ, tôi đã trải хабар bó rơm lúa mạch. 

3146. Biết được ý định của tôi, bậc Có Lòng Thương Tưởng, đẳng Ві Mẫn, 
bậc Lãnh Đạo Сао Са Của Thế Gian Sikhï đã ngôi xuống ở tâm trải bằng rơm 
lúa mạch. 

3147. Sau khi nhìn thây bậc Vô Nhiễm, vị có Thiền Chứng Vĩ Đại, đẳng 
Hướng Рао đã ngôi xuống, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phán, tại nơi 
ây tôi đã mệnh chung. 

3148. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 


! Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
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tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc trải thảm rơm 
lúa mạch. 
3149. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Yavakaläpiya? đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Yavakaläpiya” là phân thứ nhì. 


353. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KIMSUKAPÙJAKA 
(Kimsukapūjakattherāpadānam) 
3150. Sau khi nhìn thấy cây kimsuka đã được trô hoa, tôi đã chăp tay lên. 
Sau khi suy tưởng vë đức Phật Siddhattha, tôi đã cúng dường ở không trung. 
3151. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 


kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


3152. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời дау của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kimsukapijaka3 đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 
“Ку sự về Trướng lão Kimsukapüjaka” là phần thứ ba. 


354. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SAKOTAKAKORANDADÄYAKA 
(SakofakakorandadAayakattherapadanam) 


3153. Và sau khi nhìn thấy dâu chân đã bước qua của dáng Quyén Thuộc Thế 
Gian Sikhi, tôi đã khoác tâm da dê một bên vai và đã dành lễ dấu chân tối thượng. 


3154. Sau khi nhìn thây cây koranda, một loài thảo mộc mọc ở trên trái đât 
đã được trô hoa, tôi đã ngắt một chùm và đã cúng dường ở dẫu chân có hình 
bánh xe. 


3155. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường dấu chân. 


3156. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sakotakakorandadäyaka° đã nói lên những lời kệ này 
như thê ây. 
“Ку sự về Trướng lão Ѕакоѓакакогарфайауака” là phân thứ tư. 


355. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DANDADAYAKA 
(Dandadãyakattheräpadanam) 
3157. Lúc bây 010, tôi đã đi sâu vào khu rừng hoang rậm và đã đốn cây tre. 
Sau khi cầm lây thanh đòn ngang, tôi đã dâng cúng đến hội chúng. 


2 avakalãpiya nghĩa là “vị liên quan đến bó rơm (kalāpa) lúa mạch (yava).” 
3 Kimsukapujaka nghĩa là “vi cũng dường (p#/aka) bông hoa kimsuka.” 
* Sakofakakorandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) chùm (sako/aka) bông hoa koranda.” 
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3158. Do sự tịnh tín ду о trong tâm, tôi đã đảnh lễ các bậc có sự hành trì tốt 
đẹp. Tôi cũng đã dâng cúng thanh đòn ngang, rôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 
3159. Кё từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bón kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng cây gậy. 
3160. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Tưởng lão Dandadayaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Dandadäyaka” là phân thứ năm. 


356. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO AMBAYÄAGUDAYAKA 

(АтбһауагиайуаКайһеғараайпат) 

3161. Bậc Giác Ngộ tên Sataramsī, đẳng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bai, 
sau khi xuât khỏi định đã đi деп tôi vë việc khât thực. 

3162. Sau khi nhìn thây vị Phật Độc Giác có tâm thanh tịnh, tôi đã dâng 
cúng món cháo xoài đên Ngài với tâm ý trong sạch. 

3163. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bón kiếp, 
tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của món cháo xoài. 

3164. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ambayägudäyaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ambayãgudäyaka” là phân thứ sáu. 


357. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUPUTAKAPÙJAKA 
(Suputakapūjakattherāpadānam) 
3165. Đẳng Lãnh Đạo Thé Gian Vipasst, trong khi lia khỏi việc nghỉ ngơi 
ban ngày, trong khi đi đó đây уе việc khât thực, Ngài đã đi đên gân chỗ của tôi. 
3166. Do điều ду, được sung sướng, có tâm ý уш mừng, tôi đã dâng cúng 
chiệc hộp đựng muôi xinh đẹp đên đức Phật tôi thượng như thê ау, [và] tôi đã 
sướng уш ở cõi trời một Кёр. 
_ 3167, [Kê từ khi] tôi đã dâng củng chiếc hộp xinh đẹp trước đây chín mươi 
môt Кёр, tôi không còn biêt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của сінес hộp. 
3168. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Әді đức Trưởng lão Suputakapijaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trướng lão Suputakapüjaka” là phần thứ bảy. 
` Dandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) сау gậy (аапаа).” 


5 Ámbayagudayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) cháo (yagu) xoài (amba).” 
7 Supufakapijaka nghĩa là “уі cũng dường (p#/aka) chiếc hộp (риѓака) xinh đẹp (sw).” 
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358. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАМСАРАҮАКА 
(Mafiicadäyakattherapadanam) 


3169. Do được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một chiếc giường đến 
đức Тһе Tôn Vipassĩ, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian như thé ấy. 


3170. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển băng voi, phương tiện di 
chuyên băng ngựa, phương tiện di chuyên của cõi trời. Do nhờ sự dâng cúng 
cái giường nhỏ ây, tôi đạt dên sự đoạn tận các lậu hoặc. 

‚3171. Кё từ khi tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi mốt 
kiệp, tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
chiêc g1ường. 

3172. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão MañcadäyakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Майсайауака” là phân thứ tám. 


359. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO SARANAGAMANIYA 

(бағапагататуайһеғараайпат) 

3173. Lúc bây giờ, tôi là đạo sĩ lõa thé. Vị Tỳ-khưu và tôi đã bước lên chiếc 
thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị đăm, vị Tỳ-khưu đã ban cho tôi sự 
nương nhờ. 

3174. [Kê từ khi] vị ду ban cho sự nương nhờ đến tôi trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc đi đến 
nương nhờ. 

3175. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Saranagamaniya? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Saranagamaniya” là phân thứ chín. 


360. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РІМрАРАТІКА 

(Pindapatikattherapadanam) 

3176. Lúc bây giờ, bậc Toàn Giác tên Tissa đã cư ngụ ở trong khu rừng 
lớn. Sau khi Ngài đã từ chính cõi trời Đâu-suất về lại nơi đây, tôi đã dâng cúng 
vật thực. 

3177. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác có danh vọng lớn lao tên Tissa, sau khi 
đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đầu-suất. 

3178. Кё từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của món vật thực. 


8 Майсаадуака nghĩa là “уі dâng cúng (аауаКа) chiếc giường (mañca).” 
9 Зағапасатапіуа nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (sarana), tức là đã quy y.” 
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3179. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pindapätika'° đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Pindapätika” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ có sự suy tưởng về âm thanh, vị trồng lúa mạch, các bông hoa kimsuka, 
và bông hoa koranda, thanh đòn ngang, món cháo xoài, vị có сиёс hộp xinh 
дер, vị dâng cúng chiếc ø1ường, sự nương nhờ, và món vật thực; [tông cộng] 
có bỗn mươi câu kệ. 
Phẩm Saddasaññaka là phẩm thứ ba mươi sáu. 


10 Pindapatika nghĩa là “vị liên quan đến đồ ăn khất thực (pindapata).” 
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XXXVII. PHẨM MANDARAVAPUPPHIVA 
(MANDARAVAPUPPHIYAVAGGO) 


361. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO MANDARAVAPUPPHIYA 
(Mandaravapupphiyattherapadanam) 
3180. Sau khi từ cõi trời Đạo-lợi đi đến nơi đây, người thanh niên tên 
Mangala đã сат lây bông hoa mandãrava dành cho bậc Đại Ап 51 Уіравві. 
3181. Tôi đã đặt ở trên đỉnh đâu của [đức Phật] đang ngôi nhập định. Sau 
khi đã duy trì bảy ngày, tôi đã trở vê lại thê giới chư thiên. 
3182. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 


kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 
3183. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Mandäravapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trướng lão Мапдагауариррһіуа” là phân thứ nhất. 


362. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КАККАКОРОРРНІҮА 

(Каккағириррћіуайһегарайапат) 

3184. Sau khi từ cõi trời Dạ-ma đi đến vị Gotama vinh quang và quý trọng 
ở cõi người, tôi đã cầm lây bông hoa kakkãru và đã dâng lên đức Phật. 

3185. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

3186. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kakkãrupupphiyaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Kakkãrupupphiya” là phần thứ nhì. 


! Мапайғауариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) mandãrava.” 
2 Kakkãrupuppbiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) kakkãru.” 
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363. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHISAMULÃLADAÄYAKA 
(Bhisamulaladayakattherapadanarm) 
3187. Đẳng Toàn Giác tên Phussa là bậc thông suốt về tất cả các pháp. Có 
ước muôn độc cư, bậc Trí Tuệ đã đi đến gần chỗ của tôi. 


3188. Sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đẳng Đại Bi, bậc Chiến 
Thắng ây, tôi đã cầm lây rễ và củ sen rôi đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 


3189. Kê từ khi tôi đã dâng củng củ sen trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng củ sen. 
3190. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Bhisamulaladäyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Bhisamulãladãyaka” là phần thứ ba. 


364. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KESARAPUPPHIYA 
(Кезағарирртуайһеғараайпат) 
3191. Lúc bây giờ, tôi đã là vị thầy về pháp thuật ở núi Hy-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn Шау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị Có Danh Vọng Lớn Lao đang đi kinh hành. 
3192. Khi áy, tôi đã đặt ba bông hoa kesari ở trên đầu, rôi đã đi đến gân và 
đã cúng dường dên bậc Toàn Giác Vessabhu. 
3193. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 
3194. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kesarapupphiya* đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Kesarapupphiya” là phần thứ tư. 


365. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ANÑKOLAPUPPHIYA 

(Апкогарирртуайһегарайапат) 

3195. Lúc bây giờ, bậc Giác Ngộ tên Paduma đã sông ở ngọn núi Cittakilta. 
Tôi đã nhìn thây đức Phật, đẳng Tự Chủ, bậc Không BỊ Đánh Bại ấy. 

3196. Sau khi nhìn thây cây añkola đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã thu nhặt 
[bông hoa]. Tôi đã đi đến gặp bậc Giác Ngộ và đã cúng dường đẳng Chiến 
Thăng Paduma. 

3197. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
đường đức Phật. 


з Bhisamuläladäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) rễ (bhisa) và củ sen (mujala).” 
* Kesarapupphiya nghĩa là “vị liên quan деп bông hoa (риррһа) kesarT.” 
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3198. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Añkolapupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Añkolapupphiya” là phân thứ năm. 


366. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KADAMBAPUPPHIVYA 
(КайатБариррһіуайһегараайпат) 
3199. Đắng Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ băng vàng, 
có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phô chợ. 

‚ 3200. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quy của tòa lâu đài, tôi đã nhìn Һау 
dáng Lãnh Рао Тһе Gian. Tôi đã сат lây bông hoa kadamda và đã cúng dường 
деп đức Phật VipassI. 

3201. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi тібі 


kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 


3202. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Kadambapupphiya° đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Kadambapupphiya” là phân thứ sáu. 


367. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO UDDÄLAPUPPHIYA 
(Сааагарирртуайһеғараайпат) 
3203. Lúc bây giờ, dáng Giác Ngộ tên Anoma đã sông ở bờ sông Ganga. Sau 
khi cam lầy bông hoa uddalaka, tôi đã cúng dường деп bậc Không BỊ Đánh Bai. 
‚3204. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
кёр, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 
3205. Bón [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Uddälapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Uddãlapupphiya” là phần thứ bảy. 


368. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO ЕКАСАМРАКАРОРРНІҮА 

(E kacampakapupphiyattherāpadānam) 

3206. Và bậc Giác Ngộ Upasanta sống ó trong vùng đôi núi. Tôi đã cầm láy 
một bông hoa campaka và đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 


5 Ankolapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) aùkola.” 
6 Kadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) kadamba.” 
7 LJ4dãlapupphiya nghĩa là “уі liên quan đến bông hoa (риррһа) uddäla.” 
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3207. Với tâm tịnh tín, với у уш mừng, tôi đã сат lây băng hai tay và đã 
cúng dường đến đẳng Hiền Trí Độc Giác Tôi Thượng, bậc Không Bị Đánh Bai. 


3208. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


3209. Bốn [tuệ] phân tích,... (nt)... tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekacampakapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Ekacampakapupphiya” là phần thứ tám. 


369. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO TIMIRAPUPPHIYA 
(Тітіғариррһіуайһеғараайпат) 
3210. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Сапаарһара. Tôi đã nhìn Һау 
đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như cây sãla chúa đã được trô hoa. 


3211. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã сат lây bông hoa timira và 
đã rải rắc ở đỉnh đầu đẳng Hiền Trí Độc Giác Tôi Thượng. 


3212. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 


3213. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Timirapupphiya° đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Тітігариррћіуа” là phân thứ chín. 


370. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SALALAPUPPHIYA 
(байшарирртуайһеғараайпат) 
3214. Lúc bây 810, tôi đã là loài Kim Sí điều с ở bờ sông Candabhaøa. Tại nơi 
ду, tôi đã nhìn (һау vị Trời Của Chư Thiên, dáng Nhân Ngưu đang đi kinh hành. 
3215. Tôi đã thu hái bông hoa salala và đã dâng cúng đến đức Phật. Đắng 
Đại Hùng đã поті bông hoa salala có hương thơm của cõi trời. 
23216. Sau khi thọ nhận, đẳng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thé Gian Уіраввт, 
dàng Đại Hùng đã ngửi [bông hoa], trong khi tôi đang nhìn xem. 
3217. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dành lễ bậc Tôi Thượng 
Nhân. Tôi đã chấp tay lên và đã leo lên ngọn núi lần nữa. 
3218. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 


kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 


š Ekacampakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) bông hoa (риррһа) campaka.” 
9° Тітіғариррћіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) timira.” 
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3219. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Salalapupphiya'° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Salalapupphiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Bông hoa mandarava, bông hoa kakkaru, củ sen, bông hoa kesara, bông 
hoa ankola, vị có bông hoa kadamba, bông hoa uddäla, một bông hoa campaka, 
bông hoa timira, và cả bông hoa salala nữa; [tông công] có bón mươi câu kệ. 
Phẩm Mandäravapupphiya là phẩm thứ ba mươi bảy. 


9 Salalapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.” 
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XXXVII. PHẨM BODHIVANDAKA 
(BODHIVANDAKAVAGGO) 


371. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO BODHIVANDAKA 
(Bodhivandakattherapadanam) 


3220. Sau khi nhin thây cây pãtalT, một loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 
được xanh tươi, tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên và đã dành lễ cây patah. 

3221. Tôi đã chắp tay lên và thé hiện tâm ý cung kính đến bậc trong sạch 
bên trong, trong sạch bên ngoài, đã khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc. 

3222. Tôi đã dành lễ cây pātalī tọ như [đảnh lễ] đẳng Toàn Giác Уіраввт, bậc 
được thé gian tôn sùng, là đại dương về lòng bi mân và trí tuệ, đang ở trước mặt. 

32243. [Kê từ khi] tôi đã đảnh lễ cội Bô-đề trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đên khô cảnh; điều này là quả báo của việc đánh lễ. 

3224. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bodhivandaka! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Bodhivandaka” là phân thứ nhất. 


372. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PATALIPUPPHIYA 

(Раѓайриррћіуайһегарайапат) 

3225. Đức Thé Tôn tên Vipassĩ là đẳng Tự Chủ, nhân vật cao cả. Được tháp 
tùng bởi những người học trò của mình, dáng Chiến Thắng đã đi vào thành 
Bandhuma. 

3226. Tôi đã đặt ba bông hoa patali vào lòng của tôi. Chính vì có ý định gội 
đâu, tôi đã đi đến bén tàu ở dòng sông. 

3227. Sau khi đi ra khỏi thành Вапаһшпай, tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Рао 
Тһе Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn lửa 
tế thân. 

3228. Tợ như con hỗ hùng trắng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, đẳng cao quý trong sô các vị Sa-môn dẫn đâu hội chúng Tỳ-khưu 
đang bước ді. 

3229. Được tịnh tín ó dáng Thiện Thệ, bậc có sự rửa sạch các cầu ué ó nhiễm 
ây, tôi đã cầm lây ba bóng hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 


L Bodhivandaka nghĩa là “уі dành lễ (vandaka) cội cây Bồ-đề (bodbi).” 
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3230. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mót 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


3231. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pãtalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ký sự về Trướng lão Pätalipupphiya” là phần thứ nhì. 


373. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TI-UPPALAMALIYA 
(Ті-иррагатапуапһеғараайпат) 
3232. Lúc bây giờ, tôi đã là con khi ở bờ sông Сапа: Tôi đã nhìn 
thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang ngôi ở trong vùng đồi núi.? 


3233. [Рис Phật] đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây sala 
chúa đã được tró hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và phụ, 
tôi đã trở nên hoan hỷ. 


3234. Với tâm phán chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phi lạc, tôi 
đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đâu. 


3235. Sau khi cúng dường các bông hoa đến bậc Đại Ấn Sĩ Phussa, sau khi 
thé hiện sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 


3236. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi xuống 
ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sông. 


3237. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp уа do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ cuộc sông trước đây. tôi đã đi деп cõi trời Đạo-lỢn. 


3238. Và tôi đã cai quản thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành đẳng 
Chuyên Luân Vương năm trăm lân. 


3239. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


3240. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ti-uppalamäliya đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Ti-uppalamäliya” là phân thứ ba. 


374. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO PATTIPUPPHIYA 
(Раѓіриррћіуайћһегарааапат) 
3241. Vào lúc đẳng Toàn Giác, bậc Đại Ấn Sĩ Padumuttara đã Niết-bàn, tất 
cả dân chúng đã tụ hội lại và họ đã di chuyên nhục thân [của Ngài]. 


2 Ký sự này tương tg Ký sự về Trưởng lão Ті-ирра!ата уа, số 342, trang 271. 
3 Ti-uppalamaliya nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (mala) gồm ba (ti) đóa sen xanh (ирра!а).” 
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3242. Trong khi nhục thân đang được di chuyên, trong khi các chiếc trồng 
đang được vang lên, với tâm tịnh tín, với ý уш mừng, tôi đã cúng dường bông 
hoa patt. 


3243. [Ké từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; [điều này] là quả báo ở việc đã cúng 
dường nhục thân [đức Phật]. 

3244. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

3245. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3246. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pattipupphiya“ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Patfipupphiya” là phân thứ tư. 


375. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SATTAPANNIYA 

(байараппіуайһеғараайпат) 

3247. Вас Toàn Giác tên Sumana, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi. 
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp. 

3248. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đên khô cảnh; điều này là quả báo của bông hoa 
thất diệp. 

3249. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

3250. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


3251. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sattapaqniya° đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Sattapanniya” là phần thứ năm. 


376. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO GANDHAMUTTHIYA 
(Gandhamuffhiyattherapadanam) 


3252. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện và khi vật thơm các loại 


4 Paffipupphiya nghĩa là “vi liên quan đến bông hoa (риррһа) patti.” 
5 Зайараппіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa thất Шер (зайараппа).” 
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được đặt vào, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường một năm tay 
vật thơm. 

3253. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường 
lễ hỏa táng. 

3254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

3255. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3256. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Gandhamutthiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Gandhamutthiya” là phân thứ sáu. 


377. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO СІТАКАРОУАКА 

(СпаКарй/акапһеғараайпат) 

3257. Khi đức Thế Tôn tên Padumuttara đã viên tịch Niết-bàn và đã được 
đưa lên giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sala. 

3258. Ké từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường lễ 
hỏa tảng. 

3259. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

3260. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không con lậu hoặc. 

3261. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Сќакарӣјака? đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Сіќакарӣјака” là phần thứ bảy. 


378. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUMANATALAVANTIVA 
(Surnanafãlavanfiyattherãpadanam) 


3262. Tôi sở hữu chiếc quạt lá cọ vô cùng giá trị được bao phủ với các bông 
hoa nhài, và tôi đã dâng cúng đên đức Thê Tôn Siddhattha. 


6 Gandhamufthiya nghĩa là “vi liên quan đến năm tay (ти М) vật thơm (gandha).” 
7 Citakapūjaka nghĩa là “уі cũng dường (püjaka) giàn hỏa thiêu (cifaka).” 
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3263. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng chiếc quạt lá cọ trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh: điều này là quả báo của chiếc quạt lá cọ. 

3264. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất са các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 1701], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3266. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão SumanatäAlavantiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Sumanatälavanfiya” là phần thứ tám. 


379. КҮ SỰ VÊ TRƯỞNG LAO SUMANADAMIVA 

(битапаайтіуайһеғараайпат) 

3267. Sau khi thực hiện tràng hoa nhài, tôi đã năm giữ [tràng hoa], đứng ở phía 
trước đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Đã Gói Rửa [tội 101], vị Đạo Sĩ Khổ Hạnh. 

3268. [Кё từ khi] tôi đã năm giữ tràng hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc nắm giữ tràng 
hoa nhài. 

3269. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3271. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ѕитападатіуа? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Sumanadãmiya” là phần thứ chín. 


380. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KÄSUMARIPHALADAYAKA 
(Kãsumnãriphaladäyakattherapadanam) 
3272. Tôi đã nhìn (һау đức Phật, dáng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng Của 
Thé Gian, đắng Nhân Ngưu đang ngồi ở trong vùng đồi núi to như cây Карікага 
đang cháy sáng. 


š Sumanatalavantiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (vanta) lá cọ (tala) được bao phủ với các 
bông hoa nhài (зитапа).” 


9 Sumanadämiya nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (dāma) bông nhài (зитапа).” 
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3273. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
сат lây trái cây kãsumäri và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 

3274. Ке từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3275. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

3276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

3277. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Каѕшпагірһаіадауака! đã nói lên những lời kệ này 
như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Kãsumäriphaladäyaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Cội cây Вӧ-аё, bông hoa pätalT, уі có [ba đóa sen xanh, bông hoa рай, các 
bông hoa thất diệp, nắm tay vật thơm, giàn hỏa thiêu, [chiếc quạt] lá cọ, vị có 
tràng hoa nhài, và luôn cả vị có trái cây kãsumãri; [tông cộng] có năm mươi 
chín câu kệ. 
Phẩm Bodhivandaka là phẩm thứ ba mươi tám. 


10 KAsumariphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái сау (phala) kasumari.” 
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XXXIX. PHẨM AVANTAPHALA 
(4⁄ANTAPHALAVAGGO) 


381. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO AVANTAPHALADAYAKA 
(АуаттарһағаағауаКайВһеғараайпат) 


3278. Đức Thế Tôn tên Sataramsĩ là đẳng Tự Chủ, bậc Không Ві Đánh Bại. 
Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã ra đi về việc khất thực. 

3279. Tay có trái cây, tôi đã nhìn thấy đẳng Nhân Ngưu và đã đi đến gần 
Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây avanta. 

3280. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng trái cây truóc dây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 


3281. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 


3282. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3283. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Avantaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 


“Ку sự về Trướng lão Avantaphaladäyaka” là phân thứ nhất. 


382. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO LABUJADAYAKA 
(LabuJadayakattherapadanam) 


3284. Tôi đã là người phụ việc chua ở thành phố Bandhumatī. Tôi đã nhìn 
thây đức Phật, bác Vó Nhiém dang di chuyén ó trën khóng trung. 

3285. Tôi đã сат lẫy trái cây, bánh mì và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 
Bậc Có Danh Vọng Lớn Lao đã thọ nhận, trong khi đang đứng ở hư không. 

3286. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý trong sạch, 
tôi có được sự sanh khởi niêm vui, [điều ấy là] nguồn đem lại sự an lạc trong 
thời hiện tại. 

3287. Khi áy, tôi đã đạt đến niềm phi lạc bao la và sự an lạc tôi thượng. Còn 
có châu báu sanh lên [cho tôi] khi tôi được sanh ra nơi này nơi khác. 


! Avantaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (davaka) trái cây (phala) avanta.” 
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3288. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 


3289. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tối thượng. 


3290. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3291. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Labujadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ау. 

“Ку sự về Trưởng lão Labujadãyaka” là phần thứ nhì. 


383. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UDUMBARAPHALADAÄYAKA 

(Udumbaraphaladäayakattherapadanam) 

3292. Đẳng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ sông Vinatä. Tôi đã nhìn thấy 
đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng Có Sự Chăm Chú vô cùng định tĩnh. 

3293. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các câu ué б nhiễm, tôi đã 
сат lây trái sung và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 


3294. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3295. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3296. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró1], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3297. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Udumbaraphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Udumbaraphaladãyaka” là phân thứ ba. 


384. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PILAKKHAPHALADAYAKA 
(РпаккһарһагааауаКайһеғараайпат) 


3298. Sau khi nhìn (һау đức Phật Atthadassī, bậc Có Danh Vọng Lớn Lao, ở 
cuói khu rừng, tôi đã dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 


3299. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây [trước đây] một ngàn tám trăm 


2 Labujadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) labuja.” 
3 Uadumbaraphaladayaka nghĩa là “vi dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) udumbara.” 


294 % KINH TIỂU ВО габ 


kiếp, tôi không còn biết дёп khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
trải cây. 

3300. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3302. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pilakkhaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
(һе ау. 

“Ку sự về Trưởng lão Pilakkhaphaladäyaka” là phân thứ tư. 


385. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PHARUSAPHALADAYAKA 

(Pharusaphaladayakattherapadanam) 

3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vi Thọ Nhận Các Vật 
Hiến Cúng đang đi trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây phãrusa. 

3304. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3305. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3306. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3307. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Phãrusaphaladäyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Phãrusaphaladãäyaka” là phân thứ năm. 


386. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO VALLIPHALADAYAKA 
(Valiphaladayakattherãapadãnam) 
___ 3308. Lúc bây giờ, tất са dân chúng đã tụ hội lại và đã đi đến khu rừng. Khi 
ây, trong lúc tìm kiêm trái cây, họ đã đạt được trái cây. 
3309. Tại nơi ây, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, dáng Tự Chủ, bậc Không 
BỊ Đánh Bai. Với tâm tịnh tín, với ý уш mừng, tôi đã dâng cúng trái cây valli. 
1 Pilakkhaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) рПаккћа.” 
5 Pharusaphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) phãrusa.” 
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3310. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3311. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3312. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3313. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Valliphaladayaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Valliphaladäyaka” là phần thứ sáu. 


387. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO KADALIPHALADAYAKA 
(Kadaliphaladãyakattherãapadanam) 


3314. Tôi đã nhìn (һау đẳng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây kanikãra được 
cháy sáng, to như mặt trăng vào ngày rằm, tg như cây đèn đang chiếu sáng. 

3315. Tôi đã cầm lẫy trái chuối và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và ra đi. 

3316. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết йёп khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3317. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3318. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không con lậu hoặc. 

3319. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kadaliphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Kadaliphaladayaka” là phân thứ bảy. 


388. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO PANASAPHALADAYAKA 
(РапазарһабаайуаКайһеғараайпат) 


3320. Lúc bây giờ, dáng Giác Ngộ tên Ajjuna đã cư ngụ ở núi Hy-mã-lạp. 
Ngài là bậc Hiên Trí được thành tựu tánh hạnh và thiện xảo về định. 


5 Valliphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) valli.” 
7 Kadaliphaladäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) trái (phala) chuỗi.” 
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3321. Tôi đã cầm lây trái mít јтуајтуака có kích thước băng hũ nước. Tôi đã 
đặt vào cái chậu băng lá và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

3322. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3323. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3324. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3325. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Panasaphaladayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 


“Ký sự về Trưởng lão Panasaphaladäyaka” là phần thứ tám. 


389. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SONAKOTIVISA 

(Sopakofivisattherapadanaưrn) 

3326. Vào thời Ку giáo pháp của [đức Phát] Vipassi, một hang động đã 
được tôi xây dựng dành cho hội chúng bón phương ở tại kinh thành Bandhumäã. 

3327. Sau khi trải lót пеп đất của hang động băng các tám vải, tôi đã công 
hiến. Với tâm phán chấn, với ý vui mừng, khi ây tôi đã thực hiện lời ước 
nguyện răng: 

3328. “Mong răng tôi có thé làm hài lòng bậc Toàn Giác, có thể đạt được 
sự xuất gia, và có thê đạt đến sự an tịnh tối thượng, Niết-bàn vô thượng.” 

3329. Do nhờ chính nhân tô trong sạch ây, tôi đã luân hồi chín mươi kiếp. 
Dâu trở thành vị thiên nhân hay là loài người, tôi đã chói sáng, là người có 
phước báu đã được tạo lập [trước đây]. 

3330. Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống cuỗi 
cùng, tôi đã được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ cao cả ở tại 
Campa. 

3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tin người cha đã khởi ước 
muốn nay: “Та Бап cho công tử hai chục Кой (hai trăm triệu) tiên, không thiểu 
đồng nào. 


3332. Các sợi lông của tôi, dài bốn ngón tay, được mọc lên ở cả hai lòng bàn 
chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mêm mại, xinh xắn như là bông vải. 


3333. Chín mươi kiếp đã trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi không 
biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có trải lót. 


° Panasaphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dāyaka) trái (phala) mít (рапаза).” 
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3334. Tôi đã làm hài lòng bậc Toàn Giác, tôi đã xuất gia vào đời sóng không 
gia đình. Và phẩm vị A-la-hán đã được tôi đạt đến. Tôi có được trạng thái mát 
mẻ, chứng được Niết-bàn. 


3335. Đâng Toàn Tri đã xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị đã 
га sức tinh tấn, và có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có sáu thắng 
trí, có đại thân lực. 

3336. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng hang động. 

3337. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3338. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3339. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước hội chúng Tỳ-khưu, bậc Trưởng lão 
SonakotivIsa khi được hỏi câu hỏi đã trả lời. 

Đại đức Trưởng lão Sonakotivisa đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Sonakofivisa” là phần thứ chín. 


390. KÝ SỰ УЕ PHẬT TOÀN GIÁC TÊN PUBBAKAMMAPILOTIKA 

(РиьбакаттарйойКараайпат) 

3341. Ở trong khu rừng có nhiêu loại hương thơm ở gân hô nước Anotatta, ở 
trên mặt phăng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi nhiêu loại châu ngọc. 

3342. Được vây quanh bởi hội chúng Ty-khuu đông đáo, dáng Lãnh Đạo 
Thé Gian, ngôi ở tại nơi ду, đã giảng giải về các việc làm quá khứ của bản thân: 

3343. “Này các Tỷ-khưu, hãy lắng nghe Ta. Nghiệp nào đã được tạo ra bởi 
Ta, nêu là nghiệp có sự liên quan thì cũng sẽ chín muôi cho dâu ở vào bản thể 
của vị Phật. 

3344. Trong những đời sông khác trước đây, Ta đã là kẻ vô lại tên Munali. 
Та đã vu cáo đức Phật Độc Слас Sarabhu, [Ngài là] vị không làm điều sái quây. 

3345. Do quả thành tựu của nghiệp ау, Ta đã luân hôi lâu dài ở địa ngục 
trong nhiêu ngàn kiệp và đã nhận chịu cảm thọ khô đau. 

3346. Do phân dư sót của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sóng cuối cùng, Та 
đã nhận lãnh sự vu cáo vì nguyên nhân của [nữ du sĩ ngoại đạo | Sundarikã. 

3347. Đức Phật Sabbabhibhu có vị Thinh văn tên là Nanda. Do sự vu cáo vị 
[Thinh văn] ấy, Ta đã luân hôi lâu dài ở địa ngục. 

3348. Ta đã luân hôi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt được bản 
thê nhân loại, Ta đã nhận lãnh nhiều sự vu cáo. 
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3349. Do phân dư sót của nghiệp ấy, nàng Сійсатапауіка đã vu cáo Ta với 
sự không có thật ở trước đám đông dân chúng. 

3350. Ta đã là vị Bà-la-môn thông thái, được tôn vinh kính trọng. Ta đã chỉ 
dạy về chú thuật cho năm trăm người trai trẻ ở tại khu rừng lớn. 

3351. Vị ân sĩ Bhīma có năm thăng trí, có đại thần lực, đã đi đến nơi ây. Và 
sau khi nhìn thấy vị ây đi đến, Ta đã vu cáo vị không làm điêu sái quây. 


3352. Kế đó, Ta đã nói với các người học trò răng: “Vị án sĩ này có sự thọ 
hưởng dục lạc. Ngay trong khi Ta đang nói, các người trai trẻ đã vui thích theo. 

3353. Sau đó, tất cả các người trai trẻ, trong khi khất thực theo từng nhà, 
đã nói với đám đông dân chúng răng: “Vị án sĩ này có sự thọ hưởng dục lac.’ 


3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tất cả năm trăm vị Tỳ-khưu này đã 
gánh chiu sự vu cáo, vì nguyên nhân của [nữ du sĩ ngoại đạo | Sundarikä. 

3355. Trong thời quá khứ, vì nguyên nhân tài sản, Ta đã giết chết người anh 
[em] trai khác mẹ [cùng cha]. Та đã xô vào hẻm núi hiểm trở và đã nghiền nát 
băng tảng đá. 

3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Devadatta đã ném táng đá và đã làm 
dập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh vỡ của tảng đá. 

3357. Trước đây, Та đã là đứa bé trai đang đùa giỡn ở con đường lớn. Sau khi 
nhìn thấy đức Phật Độc Giác, Ta đã ném đá vụn ở con đường [vào vị Phật ây]. 

3358. Do quả thành tựu của nghiệp â ây, tại đây trong kiếp sóng cuối cùng, 
Devadatta đã bó trí các sát thủ nhằm mục đích giết hại Ta. 

3359. Trước đây, Та đã là kẻ cỡi voi. [Nhìn thây] bậc Hiền Trí Độc Giác tối 
thượng đang đi đó đây 46 khất thực, Та đã dùng con voi công kích vị ây. 

3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, ở trong kinh thành Giribbaja, con 
voi Nālāgirī quán trí hung hàn đã tiên gần đến Ta. 

3361. Ta đã là đức vua, người trị vì. Ta đã giết chết người đàn ông bằng 
cây thương. Do quả thành tựu của nghiệp ây, Ta đã bị nung nấu ở địa ngục một 
cách đữ dội. 

3362. Do phân dư sót của nghiệp ây, giờ đây toàn bộ lớp da ở bàn chân của 
Ta đã gây khó chịu, bởi vì nghiệp không bị tiêu hoại. 

3363. Ta đã là đứa trẻ đánh cá ở trong ngôi làng của các ngư phủ. Sau khi 
nhìn thấy các con cá bị giết chết, Ta đã sanh tâm vui mừng. 

3364. Do quả thành tựu của nghiệp ây, đã có sự đau nhức ở đầu của Ta. Và 
khi Vidũdabha nỗi loạn, tất cả dòng tộc Sakya (Thích-ca) đã bị giết chết. 

3365. Vào thời giáo pháp của [đức Phật] Phussa, Ta đã quở mắng các vị 
Thinh văn răng: “Các ngươi hãy nhai, hãy ăn lúa mạch và chớ có ăn cơm gạo salt.” 

3366. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã [phải] ăn lúa mạch ba tháng. 
Khi ду, được vi Bà-la-môn thỉnh mời, Ta đã cư ngụ ở Verañjā. 
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3367. Khi cuộc đấu vật đang được diễn tiên, Ta đã đánh gục người con trai 
dòng Malla. Do quả thành tựu của nghiệp ây, đã có sự đau nhức ở lưng của Ta. 


3368. Ta đã là người thây thuốc. Ta đã cho người con trai nhà triệu phú 
thuốc xô. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta có bệnh tiêu chảy. 


3369. Lúc bây giò, Та đã là Jotipala. Ta đã nói với dáng Thiện Thệ Kassapa 
rằng: “Giác ngộ là sự đạt được vô cùng khó khăn, do đâu sự Giác ngộ lại có cho 
kẻ cạo đâu?? 

3370. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã thực hành nhiều việc làm khó 
khăn trong sáu năm ở Uruvelä, sau đó Та đã đạt được quả уі Слас ngộ. 

3371. Ta đã không đạt được quả vị Giác ngộ tôi thượng bằng con đường 
[Trung đạo] пау. BỊ ngăn сап bởi nghiệp quá khử, Та đã tâm сап đạo lộ sai trái 
[khó hạnh]. 

3372. Та có sự chấm dứt về phước và tội, Ta đã tránh xa mọi điều bực bội, 
Ta không sâu muộn, không đau buôn, Ta sẽ Niết-bàn, không còn lậu hoặc.” 

3373. Đẳng Chiến Thắng, vị đã đạt được toàn bộ năng lực của các thắng 
trí, ở trước hội chúng Ty-khuu, tại hô nước lớn Anotatta, đã giáng giải như thê. 

Đức Thế Tôn đã nói về bài giảng giáo pháp tên Pubbakammapilotika' đề 
cập đến mani động trong quá khứ của bản thân như thé ây. 


“Ký sự về Phật Toàn Giác tên Pubbakammapilotika” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 


Trái cây avanta, luôn cả trái bánh mì, trái sung, và trái pilakkha, trải cây 
рһагива, trái cây valli, và vị có trái chuối, trái mít, vị Kotivĩsa, và ký sự tên 
“Pubbakammaplloti” của bậc Đại Ап Sĩ; [tông cộng] có chín mươi môt câu kệ 
đã được tính đêm bởi các bậc trí. 


Phẩm Avantaphala là phẩm thứ ba mươi chín. 
(Dứt tụng phẩm thứ mười bón). 


9 Pubbakammapilotika tạm dịch là sự việc có liên quan (p//ofika) nghiệp (Хатта) quá khứ (pubba). 
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ХІ, PHẨM PILINDIVACCHA 
(PILINDIL4CCHAVAGGO) 


391. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO PILINDIVACCHA 

(Pilindivacchattherãpadanam) 

3374. Tôi đã là người gác công ở thành phố HamsavatIr. Của cải đã được 
tích lũy trong nhà của tôi là không bị suy suyên, không thê đo lường. 

3375. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngôi xuống, tôi đã được vui vẻ tâm trí. 
Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, khi áy tôi đã suy nghĩ như vây: 


3376. “Та đã đạt được nhiều của cải, nội phòng của ta là trù phú. Ngay cả 
đức Vua Апапда, vị chúa tế trái đất, cũng đã thỉnh mời [ta]. 


3377. Và đức Phật này đã hiện khởi. Bậc Hiên Trí là hiện tượng hiểm hoi. 
Và của cải của ta được biết đến, ta sẽ dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư. 


3378. Vật thí cao quy đã được Vương tử Paduma dâng cúng đến đẳng Chiến 
Thăng là các con long tượng cùng với các ghế bành và sự ủng hộ không phải 
là ít ді. 

3379. Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí chưa được những người khác dâng 
cúng trước đây đên hội chúng, tập thê cao quý tôi thượng. Ta sẽ là người làm 
đâu tiên.” 

3380. Sau khi suy nghĩ về quả báo hạnh phúc ở sự công hiến của việc ây 
theo nhiêu cách, tôi đã nhìn thây sự dâng cúng vật dụng là đáp ứng được ý định 
của tÔI. 


3381. “Ta sẽ dâng cúng các loại vật dụng chưa được những người khác 
dâng cúng trước đây đến hội chúng, tập thé cao quý (бі thượng. Та sẽ là người 
làm đâu tiên.” 


3382. Ngay lập tức tôi đã đi đến các người làm nghệ tre và đã bảo làm lọng 
che. Tôi đã tập trung một trăm ngàn chiếc lọng che thành một đồng. 


3383. Tôi đã tập trung một trăm ngàn ` tâm vải thành một đông. Tôi đã tập 
trung một trăm ngàn bình bát thành một đồng. 


3384. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các chiếc búa nhỏ, các con dao 
nhỏ, và luôn cả các kim khâu, các 40 căt móng, rôi đã cho treo chúng ở bên 
dưới chiếc lọng che. 

3385. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các cây quạt gió, các cây quạt lá 
со, các quạt lông chim công, các quạt đuôi Бо rừng, các đô lọc nước và các vật 
đựng dâu. 
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3386. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các hộp đựng kim, các dây đeo ở 
val, luôn cả сас dây buộc thân, và các chân kê [bình bát] đã được làm khéo léo. 

3387. Tôi đã chứa đây các chậu đựng vật dụng và luôn cả các tô nhỏ băng 
đông với thuốc men, гбі đã đặt chúng ở bên dưới chiếc lọng che. 


3388. Tôi đã chứa đây các chậu với mọi thứ như là rễ cây, có иѕтга, mật mía, 
trái tiêu dài, các hạt tiêu, trái harTtak1, củ gừng. 

3389. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các đôi dép, các đôi giày, các vật 
lau khô nước, các cây gậy chông được làm khéo léo. 

3390. [Tôi đã bảo làm] các ống thuốc bôi, các que bôi thuốc, các bình lọc 
nước, các chìa khóa, các túi đựng chìa khóa được thêu với năm loại màu sắc. 


3391. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các vải băng bó, các ông dẫn khói, 
và luôn cả các chân đèn, các vật đo lường và các hòm nhỏ. 


3392. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các kẹp ойр, các cây kéo, rồi các 
vật hốt rác và luôn cả các túi đựng thuôc men. 


3393. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các ghế ‹ dài, các ghế đầu, các ghế 
bành bằng bốn vật liệu,! và đã xếp đặt ở bên dưới chiếc lọng che. 


3394. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các tâm nệm lông cừu, các tâm 
nệm bông gòn, luôn cả các tắm nệm ở ghé đâu, và các chiếc gói đã được làm 
khéo léo. 

3395. [Tôi đã bảo làm] các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, dầu ăn, lò sưởi âm 
tay, hộp đựng, các tâm ván, kim khâu, cùng với tâm trải giường. 

3396. [Tôi đã bảo làm] các chỗ năm ngôi, các thảm chùi chân, các gậy 
chống ở giường ghế, các vật chà răng và tăm xia răng, các dâu thơm bôi ở đâu. 

3397. [Tôi đã bảo làm] các vật tạo ra lửa, các ghế rơm, các nắp bình bát và 
các tô nhỏ, các vá múc nước, bột tắm và chậu nhuộm. 

3398. [Tôi đã bảo làm] cái chối, bé nước, tương to như thé là vải choàng 
tám mưa, tám lót ngôi, vải đắp ghẻ và y nội. 

3399. [Tôi đã bảo làm] thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mỗi, đồ làm 
sạch miệng, nhiều giám chua và muỗi, mật ong và thức uống từ sữa chua. 

3400. [Tôi đã bảo làm] nhang thơm, sắp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ sợi, 
bất cứ vật gì được gọi là vật có thể dâng cúng, và bất cứ vật gì thích hợp đôi 
với bậc Đạo Sư. 

3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đã đi đến gặp đức Vua Апапда. 
Sau khi đã gặp bậc sanh thành của vị Đại Ап Sĩ, tôi đã đê đầu dành lễ và đã nói 
lời nói này: 

3402. "Chúng ta] đã được sanh ra và lớn lên cùng nhau, tâm у của cả hai là 
tương đông, có sự chia sẻ sướng khô, và cả hai có cùng chí hướng. 


! Bốn loại vật liệu là vàng, ngọc ma-ni, ngọc pha lê và hồng ngọc (4p. II, câu kệ 4760, 5368, 6397; Ap. 
ІП, câu kệ 174). 
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3403. Таџ vị cảm hóa kẻ thù địch, [thân] có nỗi khô trong tâm có liên quan 
đến Ве hạ. Тап vị Sát-đề-ly, néu Bë hạ có khả năng xin Ве hạ hãy đẹp tan nỗi 
khó Ấy.” 

3404. “Nỗi khó của ngươi là nỗi khổ của trẫm, tâm ý của са hai là tương 
đồng. Nếu là việc có liên quan đến trẫm thì ngươi hãy nhận biết rằng: “Việc đã 
được hoàn tát.”” 


3405. “Tâu Đại vương, xin Bê hạ hiểu cho thân, nỗi khó của thân là khó mà 
đẹp tan. Trong khi có thể, xin Bệ hạ hãy tuyên bố rằng có một vật quý giá mà 
Ве hạ khó từ bỏ được.” 

3406. “Cho dù là vương quốc, cho đến sanh mạng của trẫm, nếu có sự lợi 
ích cho ngươi với những vật này thì trẫm sẽ ban cho, không ngân ngại.” 

3407. “lâu Ве hạ, quả nhiên Ве hạ đã tuyên bó. [Tuy nhiên] điều 2 ây đã 
được nhiều người tuyên bố một cách xăng bậy. Hôm nay thân sẽ biết rằng Bệ 
һа có được cương quyết trong mọi vån 46 [hay khóng?]” 


3408. “Ngươi đã ép buộc trám quá đáng trong khi trám đang ban phát cho 
ngươi. Ngươi được lợi ích gì với việc đã ép buộc trẫm? Ngươi hãy nói cho trẫm 
điều đã được ngươi mong mỏi. 


3409. “Tâu Đại vương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đẳng Vô Thượng. 
Thân sẽ chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xin chớ 46 cho cuộc sống của thần 
trở thành tội lỗi.” 

3410. “Trẫm sẽ ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin [trẫm vẻ] đức 
Như Lai. Đức Phật tợ như viên ngọc ma-ni như ý, không thê ban tặng cho bất 
cử al.” 

3411. “Таз Ве hạ, phải chăng điêu đã được ngài tuyên bố là [sẽ ban tặng] 
ngay cả sanh mạng của chính mình? Đúng ra nên ban tặng đức Như Lai hơn là 
bô thí sanh mang.” 

3412. “Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đẳng Chiến Thăng không thê ban 
tặng cho bất cứ ai, đức Phật sẽ không được trầm đồng ý. Ngươi hãy chọn lây 
tài sản vô hạn lượng đi.” 

3413. “Chúng ta hãy tìm đến sự phân xử, chúng ta sẽ hỏi các vị quan tòa. 
Chúng ta hãy tranh cãi về уап đề ấy theo cách thức mà họ sẽ giải bày.” 

3414. Tôi đã năm lấy tay của đức vua rồi đã đi đến tòa án. Trước các vị quan 
phán xử, tôi đã nói lời nói này: 

3415. “Xin các quan phán xử hãy lăng nghe tôi. Đức vua đã ban cho tôi điều 
ân huệ, không loại trừ bât cứ vật gì, ngài cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa. 

3416. Khi ngài đã ban điêu ân huệ cho tôi, tôi đã cầu xin đức Phật tối 
thượng. [Như vậy] đức Phật là đã được ban cho tôi một cách tốt дер, hay là tôi 
còn có điều nghi ngờ?” 

3417. “Chúng tôi sẽ lăng nghe lời nói của ngươi và của đức vua là vị hộ trì 
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xứ sở. Sau khi lăng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi sẽ chặt đứt điều nghi hoặc 
ở tại nơi dày.” 

3418. “Tâu Bệ hạ, có phải ngài đã ban cho tất cả mọi thứ thuộc quyền sở 
hữu đến người này, và cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa, không loại trừ bất 
cử vật gì?” 

3419. “Chính vì bị lâm vào tình cảnh khó khăn, [người này] đã cầu xin điều 
ân huệ vô thượng. Sau khi biết được người này vô cùng đau khô, trẫm đã ban 
cho mọi thứ thuộc quyên sở hữu.” 

3420. “Tâu Bệ hạ, phân thua là thuộc về ngài, đức Như Lai nên được ban 
cho người này. Sự nghi hoặc của hai vị đã được chặt đứt, хіп hai vị hãy duy trì 
đúng theo sự việc.” 

3421. Đứng ngay tại nơi ây, đức vua đã nói điều này VỚI VỊ quan phán xử: 
“Này các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thé ban cho trẫm [điêu ân huệ] thì 
trầm [sẽ] nhận lại đức Phật.” 

3422. “Sau khi đã làm tròn đủ ý định của ngươi, sau khi đã chăm lo bữa ăn 
cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Спас cho vị có danh vọng lớn 
lao Ananda.” 

3423. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát- đế-ly Ananda nữa, 
tôi đã trở nên hớn hó vui mừng và đã đi đến gặp đẳng Toàn Giác. 


3424. Sau khi đã đi đến gặp đâng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, 
không còn lậu hoặc, tôi đã đê đâu đánh lễ và đã nói lời nói này: 


3425. “Bạch đâng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy nhận lời cùng với một {тат 
ngàn уі có năng lực. Ngài đang đem lại nôi vui mừng cho tâm của con, xin Ngài 
hãy ngự đến căn nhà của con.” 


3426. Biết được ý định của tôi, dáng Hiéu Biét Thé Gian Padumuttara, vi 
Thọ Nhận Các Vật Hiên Cúng, bậc Hữu Nhãn đã nhận lời. 

3427. Sau khi biết được sự nhận lời [của đức Phật], tôi đã đảnh lễ bậc Đạo 
Sư. Trở nên mừng rỡ, có tâm phân chân, tôi đã đi vè nhà. 


3428. Sau khi triệu tập lại bạn bè và các viên quan lại, tôi đã nói lời nói này: 
“Tôi đã đạt được sự thành tựu vô cùng khó khăn, giông như [đã đạt được] viên 
ngọc ma-nI như ý. 


3429. Ngài là đẳng Vô Lượng Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người tương 
đương, không kẻ sánh băng, là dáng Chiên Thăng không người đối thủ, chúng 
ta sẽ cúng dường Ngài băng vật gì? 

3430. Tương tợ như vậy, dáng Nhân Ngưu chính là vị tương đương với bậc 
không thể sánh bằng, không có người thứ hai, vì thé hành động hướng thượng 
xứng đáng với đức Phật là việc làm khó khăn đối với tôi. 

3431. Chúng ta hãy thu thập những bông hoa khác loại và hãy thực hiện 
mái che băng bông hoa; mọi sự cúng dường này sẽ là xứng đáng với đức Phật.” 
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3432. Tôi đã cho thực hiện mái che băng hoa sen xanh, luôn cả hoa sen 
hông, hoa vassika, hoa adhimuttaka, hoa campaka và hoa naga. 


3433. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngôi ở bóng râm của các chiếc lọng 
che. Chỗ ngồi cuôi cùng dành cho tôi ігі giá hơn một trăm [đông tiên]. 


3434. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngôi ở bóng râm của các chiếc lọng 
che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đã thông báo về thời điểm. 


3435. Khi thời điểm đã được thông báo, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara cùng 
với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến căn nhà của tôi. 


3436. Cùng với một trắm ngàn vị có năng lực, đẳng Tối Thượng Nhân đã 
ngôi xuống [chỗ ngôi] có chiếc lọng che đang được duy trì ở phía bên trên, ở 
mái che làm băng bông hoa khéo được nở rộ. 


3437. “Bạch đẳng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy thọ nhận một trăm ngàn chiếc 
lọng che, một trăm ngàn chỗ ngôi đúng phép tắc và không phạm sai trái.” 


3438. Có ý định giúp cho tôi vượt qua, đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, 
vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng, bậc Đại Hiện Trí ấy đã tiếp nhận. 


3439. Tôi đã dâng cúng mỗi vị Tỳ-khưu một cái bình bát riêng biệt. Các vị 
đã xả bỏ bình bát trước đây và đã sử dụng bình bát băng kim loại. 


3440. Đức Phật đã ngồi ở mái che bông hoa bảy ngày đêm. Trong khi giúp 
cho nhiều chúng sanh được giác ngộ, Ngài đã chuyên vận bánh xe giáo pháp. 


3441. Trong khi Ngài đang chuyền vận bánh xe giáo pháp ở bên dưới mái 
che bông hoa, đã có sự lãnh hội giáo pháp của tám mươi bôn ngàn [chúng sanh]. 

3442. Khi ngày thứ bảy đã đến, bậc Đại Hiên Trí Padumuttara ngồi ở bóng 
râm của chiếc lọng che đã nói lên những lời kệ này: 


3443. “Người thanh niên nào đã dâng cúng vật thí cao quý không thiêu sót 
món gi đến Та, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 


3444. Các con vol, các con ngựa, сас cỗ xe, các binh lính và quân đội gồm 
bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điêu này là quả báo của 
việc dâng cúng mọi thứ. 


3445. Phương tiện di chuyền băng voi, phương tiện di chuyên bằng. ngựa, 
các kiệu khiêng và các cỗ xe kéo sẽ thường xuyên phục vụ người này; điêu này 
là quả báo của việc dâng cúng mọi thứ. 


3446. Sáu mươi ngàn cÓ хе ngựa được trang hoàng với tất cå các loại trang 
sức sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
mọi thứ. 


3447. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trông lớn được tô điểm sẽ 
thường xuyên trình tâu đến người này; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
mọi thứ. 

3448. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang. điểm, được trang hoàng bằng 
các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-ni. 
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3449. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điêu này là quả báo của việc dâng 
cúng mọi thứ. 

3450. [Người này] sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp và sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc một ngàn lần. 


3451. Và [người này | sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn làn. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thé đo lường băng phương diện tính đếm. 


3452. Trong khi đang sóng ó thé giới chư thiên, người có được nghiệp 
phước thiện sở hữu chiếc lọng che bằng châu báu bao trùm toàn bộ thê giới 
chư thiên. 

3453. Khi [người này] ước ao bóng râm, thì có chiếc lọng che được tạo ra 
từ vải và bông hoa sẽ che bóng râm một cách thường xuyên, thuận theo tâm у 
của người này. 

3454. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư thiên, được thúc đây bởi nhân 16 
trong sạch, được gắn liên với nghiệp phước thiện, [người này] sẽ trở thành thân 
quyên của Phạm thiên [dòng абі Bà-la-môn]. 


3455. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này |, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka së xuat hiện ở thê gian. 

3456. Biết rõ về toàn bộ việc này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, 
sau khi ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu, sẽ thiết lập [người này] vào vị thé 
tối thăng. 


3457. (Мемоі này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Su, có tên là 
Pilindivaccha, và sẽ được kính trọng trong sô chư thiên, các a-tu-la, và các 
càn-thát-bà. 


3458. Sau khi trở thành người được теп mộ đối VỚI tất cả, đối với các vị 
1ỷ-khưu, đối VỚI Các VỊ Ty-khuu-ni, và tuong tợ như thé ду dói với các người 
tại gia, vị ду sẽ sóng, không còn lậu hoặc.” 


3459. Việc làm đã được thực hiện Jtruóc dáy] một trăm ngàn kiếp, đã cho 
tôi nhìn Һау quả báo tại dây. Như là tôc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi 
đã thiêu đốt các phiền não của tôi. 


3460. Ôi, việc làm đã khéo được tôi thực hiện ở phước điền vô thượng. Sau 
khi thực hiện việc làm ở tại nơi ấy, tôi đã đạt được vị thế bất động. 


3461. Chính người thanh niên đã dâng cúng vật thí cao quy không thiêu sót 
món gì, đã là người đầu tiên, đã là vị tiên phong: điêu này là quả báo của việc 
dâng cúng ấy. 

3462. Sau khi dâng cúng các chiếc lọng che đến đức Thiện Thệ và hội 
chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 


3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mô hôi không váy 
bân, không có sự nguy khôn và không có tai họa, tôi luôn luôn được tôn trọng. 
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3464. Tói có làn da mëm mai, có tám y trong sạch, một trăm ngàn chiéc 
long che là thuộc vë tôi trong khi tôi luân hôi ở cõi hữu. 

3465. Do tác động của nghiệp ấy, [các chiếc lọng ấy] được gắn mọi thứ 
trang sức và được duy trì ở dinh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này. 

3466. Tại sao không có sự duy trì các chiếc lọng cho tôi trong đời sống này? 
Vì tật cả các nghiệp đã được tôi làm là nhăm đạt đến chiếc lọng giải thoát. 

3467. Sau khi dâng cúng các tâm vải đến đức Thiện Тһе và hội chúng, tập 
thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 

3468. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, tôi có màu da vàng chói, không lắm 
bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thê của tôi là bóng láng. 

3469. Có một trăm ngàn tâm vải màu trắng, màu vàng và màu đỏ được duy 
trì ở đỉnh đầu của tôi; điều này là quả báo của việc dâng cúng các tắm vải. 


3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y 
phục làm băng tơ lụa, băng sợi len, băng chỉ lanh và băng bông vải. 

3471. Sau khi dâng cúng các bình bát đến đức Thiện Thệ và hội chúng, tập 
thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 

3472. Tôi sử dụng các đĩa làm băng hông ngọc, các đĩa băng vàng, các đĩa 
băng ngọc ma-ni, và luôn cả các tô nhỏ băng bạc vào mọi thời điểm. 


3473. Tôi không có sự nguy khốn và không có tai họa, luôn luôn được tôn 
trọng. Tôi có sự thành tựu уе cơm ăn, nước uông, vải vóc và giường năm. 


3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chãi. Tôi luôn 
luôn có sự mong muốn vë giáo pháp, ít phiền não, không còn lậu hoặc. 


3475. О tất cả các nơi, ở thê giới chư thiên hay loài người, những đức tính 
này là gắn bó không lìa bỏ tôi, cũng giỗng như bóng râm của cây cối vậy. 


3476. Sau khi dâng cúng nhiêu chiếc búa nhỏ được găn liên với chùm tua 
có màu sắc, khéo được thực hiện đến đức Phật tối thượng, và tương tợ y như 
thé đến hội chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo về 
các lòng tự tin, có nghị lực, có sự tinh cân, có tâm ý được tập trung. 

3478. Từ thành quả của việc ду, Ó khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt trừ 
phiên não, [cùng với] trí tuệ tinh tê, không thê ước lượng, tinh khiết. 

3479. Với tâm tịnh tín, tôi đã dâng cúng nhiều con dao nhỏ không bị sân 
өш, không thô kệch, rât bóng láng đên đức Phật, và tương tợ y như thê деп 
hội chúng. 

3480. Tôi thọ hưởng năm phước Бап tương xứng với nghiệp của tôi. [Tôi 
có được | tâm tôt đẹp, sự tinh cân, sự nhân nại và con dao từ ái. 
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3481. [Và] lưỡi gươm tuệ vô thượng có tính chất dứt trừ mũi tên tham ái. Từ 
thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim cương. 

3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và hội 
chúng, tập thé cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3483. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc bén, 
không có sự hoài nghi, có sự cắt đứt mọi điều nghi hoặc, có sắc đẹp và có của са. 

3484. Tôi đã nhìn thấy ý nghĩa và nguyên nhân thâm sâu vi té bàng trí tuệ. 
Trí tuệ của tôi là sự tiêu diệt điều tăm tôi, được sánh với kim cương cao quý. 

3485. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và hội chúng, 
tập thê tôi thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3486. Tôi có được nhiêu tôi nam, tớ gái, bò, ngựa, người làm công, người 
canh gác, người hầu tắm, người phục vụ bữa ăn, người đầu bếp ở khắp tất cả 
сас nơi. 

3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn đến 
đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3488. Tôi không biết đến sự lạnh [và] sự nóng, sự bứt rứt không hiện hữu, 
tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi. 

3489. Từ thành quả của việc ấy của tôi, tất cả các ngọn lửa của tôi là lửa 
tham ái, lửa sân hận và si mê, lửa ngã mạn và lửa tà kiến đã bị dập tắt. 

3490. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng 
đến hội chúng, tập thê tôi thượng, tôi có phiền não được lặng yên, tôi sống 
không có tật xâu. 

3491. Sau khi dâng cúng các đô lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc 
(бі thượng thực hành giáo pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3492. Tôi vượt trội tât cả và đạt được tuôi thọ ở cõi trời, tôi không bao giờ 
bị áp bức bởi những kẻ trộm cướp hoặc những kẻ thù địch. 

3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tón hại tôi 
băng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, tình trạng chết yêu không xảy đến cho tôi. 

3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng dâu đến đức Thiện Thệ và hội 
chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3495. Tôi có dáng vóc vô cùng tao nhã, có giọng nói tốt, tâm ý khéo hướng 
thượng, tâm tư không rỗi loạn, tôi được bảo vệ băng mọi phương cách bảo vệ. 

3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và hội 
chúng, tập thé cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 
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3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh lên 
từ các oai nghi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ây. 

3498. Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đẳng Chiến Thắng và hội 
chúng, tập thé cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người khác, 
tôi nhớ lại kiếp sống thứ nhì, tôi có làn da đẹp toàn diện. 

3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đẳng Chiến Thắng và hội 
chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 
nghiệp của ібі. 


3501. Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đỗi với các tầng 
định, tôi có hội chúng không thể bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn được thừa nhận. 


3502. Tôi có niệm đã được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được biết 
đến, các đức tính này được ейп liền dầu ở thế giới chư thiên hay là nhân loại. 


3503. Sau khi dâng cúng các chân kê [bình bát] đến đẳng Chiến Thắng và 
hội chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi được thừa hưởng năm loại màu йс, 
tôi không bị lay động bởi bất cứ điều gì. 


3504. Bất cứ các pháp nào tôi đã được nghe đêu là những sự thức tỉnh cho 
niệm và trí. Những gì đã được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng được xét 
đoán cần thận. 

3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật và 
tập thé tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3506. Tôi đạt được các chậu đựng làm băng vàng, làm bằng bạc, luôn cả 
làm băng ngọc pha lê và còn làm băng hông ngọc nữa. 

3507. Những người vợ và các tôi trai, tớ gái, các tượng bình, ky bình, xa 
binh, bộ binh và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đêu là thuộc quyên 
sử dụng [của tôi] vào mọi lúc. 

3508. Các môn khoa học, các từ ngữ về chú thuật, luôn cả nhiêu kinh điển 
các loại, cùng tất cả các học nghệ, đều là thuộc quyên sử dụng [của tôi] vào 
mọi lúc. 

3509. Sau khi dâng cúng các tô nhỏ đến đức Thiện Тһе và hội chúng, tập thể 
cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3510. Tôi đạt được các tô nhỏ làm băng vàng, làm băng bạc, luôn cả làm 
băng ngọc pha lê và còn làm băng hông ngọc nữa. 

3511. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng gó assattha, băng vỏ trái bầu, hoặc 
băng các lá sen, và các vỏ sò ốc cho việc uông mật ong. 

3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động thuộc 
vë ứng xử; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

3513. Sau khi dâng cúng thuộc men đến đức Thiện Тһе và hội chúng, tập 
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thé cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 

3514. Từ thành quả của việc ду, tôi có tuôi thọ, có sức mạnh, dũng cảm, có 
sắc đẹp, có uy quyên, có sự sung sướng, không có sự nguy khôn, không có tai 
họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa lìa với những người yêu mến 
của tÔI. 

3515. Sau khi dâng cúng các đôi dép đến dáng Chiến Thắng và hội chúng, 
tập thé cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyên bằng voi, 
phương tiện di chuyên băng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo luôn luôn 
vây quanh tôi. 

3517. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, có những chiếc giày làm băng ngọc 
ma-ni, băng len, băng vàng, và bàng bạc hiện ra ở những lần gió bàn chân lên. 


3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyền hướng đến việc tây sạch các 
hành động tội lỗi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 


3519. Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và hội chúng, tập 
thé cao quý tôi thượng, tôi đã mang vào chiếc giày có thân lực và tôi sóng theo 
như ước muốn. 


3520. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và tập 
thê tôi thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3521. Tôi có màu da vàng chói, không lâm bui, có sự phát ánh sáng, có sự 
huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng, không vây bân bụi bặm và mồ hôi; tôi 
đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ây. 

3522. Sau khi dâng cúng các сау gậy chóng đến đức Thiện Тһе và hội 
chúng, tập thé tôi thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 

3523. Tôi có nhiêu người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết đến, 
tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ băng mọi phương cách bảo vệ, 
thậm chí sự té ngã tôi cũng không biết, tâm ý của tôi không bị tản mạn. 

3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và hội chúng, tập thê tôi 
thượng, tôi thọ hưởng tắm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3535. Tôi có [cặp] mắt to màu trăng, màu vàng và màu đỏ, có nhãn quan 
được tịnh tín không bị vẫn đục, được lánh xa mọi tật bệnh. 


3526. Tôi đạt được thiên nhàn và tuệ nhãn vô thượng: tôi đạt được các đức 
tính này từ thành quà của việc ây. 

3527. Sau khi dâng cúng các chia khóa деп đức Thiện Тһе và hội chúng, 
tập thê cao quý tối thượng, tôi đạt được chìa khóa trí tuệ, vật mở ra cánh cửa 
giáo pháp. 
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3528. Sau khi dâng cúng các túi đựng chia khóa đến đức Phật và hội chúng, 
tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
Trong khi luân hôi ở cõi hữu, tôi ít giận dữ, không buôn phiên. 


3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và hội chúng, 
tập thé cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3530. Trong khi luân hôi ở cõi hữu. tôi không chao động ở các tàng dinh. tó1 
có năng lực đối với các tàng định, tôi có hội chúng không thé bi chia rë, có lời 
nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải được sanh lên. 

3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đẳng Chiến Thăng và hội 
chúng, tập thê cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi рап khéo được liên kết, tôi đạt được 
thiên nhãn là từ thành quả của việc ây. 

3533. Sau khi dâng cúng các chân đèn đến dáng Chiến Thắng và hội chúng, 
tập thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp 
của 101. 

3534. Tôi có sự sanh ra tốt đẹp, được dày đủ các phân thân thẻ, có tuệ 
hướng đến giác ngộ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 


3535. Sau khi dâng cúng các vật đo lường và các hòm nhỏ đến đức Phật 
và tập thể tôi thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp 
của 101. 


3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, 
đồng thời có cả tương lai, được xa lìa sự thất bại, có sự tinh tế, được lánh khỏi 
tất cả các hiểm họa. 

3537-38. Và tôi có sự đạt được các đức tính vĩ đại, tôi có hành vị bình 
lặng, sự kích động đã được xa lìa hăn, tôi đạt được các vật đo lường và các 
hòm nhỏ có bốn màu cùng với các con voi, các con ngựa và châu báu, những 
vật này của tôi không bị tiêu hoại; điều này là quả báo của việc dâng cúng các 
vật đo lường. 

3539. Sau khi dâng cúng các ông đựng thuốc bôi đến đức Phật và hội chúng, 
tập thé tôi thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3540. Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuôi thọ, trí tuệ và [tâm] định tĩnh, 
thân của tôi luôn luôn được thoát khói mọi sự mệt nhọc. 

3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nhỏ vô cùng bén đến hội 
chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền não. 

3542. Sau khi dâng cúng các kẹp gặp đến đức Thiện Thệ và hội chúng, tập 
thê cao quý tôi thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật рар bỏ 
các phiên não. 
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3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và hội 
chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3544. Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hồ then tội lỗi và đức tính ghê 
sợ [tội 101], có sự học hỏi, sự dứt bỏ của cải, sự nhẫn nại và trí tuệ là đức tính 
thứ tám. 

3545. Sau khi dâng cúng các ghê đâu đến đức Thiện Thệ và hội chúng, tập 
thé cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 

3546. Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tật cả tôn 
trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền. 


3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành hình vuông thường 
xuyên vây quanh tôi, tôi vui thích trong sự ban phát. 

3548. Sau khi dâng cúng các tâm nệm đến đức Thiện Тһе và hội chúng, tập 
thé cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 
của 101. 

3549. Tôi có thân thê đều đặn, được tôn trọng, là người тет mỏng, có dáng 
vóc tao nhã, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ; điều này là quả báo của việc 
dâng cúng nệm. 

3550. Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các hình dạng, nhiều tám thảm đệt 
có hình vẽ, các tám tranh vải quý giá và nhiều loại chăn mên. 

3551. Tôi đạt được các tám áo khoác mêm mại, các mảnh da đê mềm mại 
và các tâm trải lót nhiều loại; điều này là quả báo của việc dâng cúng nệm. 

3552. Кё từ khi tôi nhớ được bản thân, kê từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, 
tôi không là kẻ vô tích sự, tôi là chiếc nôi của thiên; điều này là quả báo của 
việc dâng cúng các tâm nệm. 

3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến dáng Chiến Thắng và hội chúng, 
tập thể cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 

3554. Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gỗi len, những chiếc gỗi gương 
sen và những chiếc gối gỗ tràm màu đỏ. 

3555. Sau khi hướng dẫn trí đến đạo lộ cao quy tám chi phàn, bón quả уі 
Sa-món, tôi an trú vào các pháp à áy trong mọi thời điểm. 

3556. Sau khi hướng dẫn trí đến sự bô thí, sự rèn luyện, sự thu thúc và các 
pháp vô lượng tâm [từ, bi, hỷ, xả] thuộc sắc giới, tôi an trú vào các pháp ấy 
trong mọi thời điểm. 

3557. Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành và các hành 
động thuộc về ứng xử, tôi an trú [vào các pháp ây] trong mọi thời điểm. 
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3558. Sau khi hướng dẫn trí đến đường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tinh tán ở 
các chi phân giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ý thích. 


3559. Sau khi hướng dẫn trí 4бп giới, định, tuệ và sự giải thoát vô thượng, 
tôi an trú vào các pháp ây một cách an lạc. 

3560. Sau khi dâng cúng các ghé rơm деп đẳng Chiến Thăng và hội chúng, 
tập thê cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 


3561. Tôi hưởng thụ nhiều ghê bành thượng hạng làm bằng vàng, làm băng 
ngọc ma-ni, làm bàng ngà voi và lõi gỗ; điều này là quả báo của chiếc ghế rơm. 


3562. Sau khi dâng cúng các ghé kê chân đến dáng Chiến Thăng và hội 
chúng, tập thê cao quý tôi thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 


3563. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyên; điều này là quả báo của 
chiếc chế kê chân. Các tôi nam, tớ gái, các người vợ, và những người khác 
sông nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh; điều này là quả báo 
của chiếc ghế kê chân. 

3564. Sau khi dâng cúng các chât dâu bôi đến hội chúng, tập thể cao quý tối 
thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

3565. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu về dáng vóc, sự tiếp thu 
giáo pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uông, và nhóm năm là 
tuôi thọ, sắc đẹp, ап vui, sức mạnh và ігі tuệ. 

3566. Sau khi dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến hội chúng, tập thể cao quý 
tôi thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3567. Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu về dáng vóc, CÓ co 
thê tươi vui, không có bệnh, sạch sẽ; điều này là quả báo của bơ lỏng và dâu ăn. 


3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đên đức Phật và hội chúng, tập 
thê tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 


3569. Tôi có cỗ họng sạch sẽ, có giọng nói ngọt ngào, được tránh khỏi bệnh 
ho, bệnh suyên, và hương thơm của hoa sen luôn luôn tỏa ra từ miệng của tôi. 


3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đây đủ phẩm chất đến đức Phật và hội 
chúng, tập thê tôi thượng, tôi thọ hưởng tài sản bát tử cao quý, đó là niệm 
hướng đến thân. 

3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương у! đến đẳng 
Chiến Thắng và hội chúng, tôi uống hương vị giải thoát không thê ước lượng, 
không gi sánh băng. 

3572. Sau khi dâng cúng chất tinh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức Phật 
và hội chúng, tập thê tối thượng, tôi thọ hưởng bốn [Thánh] quả tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và hội chúng, 
tập thê tôi thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
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3574. Tôi luôn luôn có tuôi thọ, có sức mạnh, sáng suốt, có dung sắc, có uy 
quyên, có sự sung sướng, có sự thành tựu vê cơm ăn và nước uông, đũng cảm, 
có trí tuệ, tôi đạt được những đức tính này trong khi luân hôi ở cõi hữu. 

3575. Sau khi dâng cúng nhang [thom] đến đức Thiện Thê và hội chúng, tập 
thé cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp 
của tÔI. 

3576-77. Trong khi luân hôi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được cơ thể có mùi 
thơm ngào ngạt, có uy quyên, có tuệ nhạy bén, có danh tiếng, có tuệ sắc bén, 
có tuệ bao la, có tuệ уі tiêu và tuệ thâm sâu, có tuệ rộng lớn và tuệ đồng tốc. 
Giờ đây, do nhờ tác động của chính việc ây, tôi đạt đến sự tịnh lặng, an lạc, 
Niết-bàn. 


3578. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3579. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3580. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pilindivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Pilindivaccha” là phân thứ nhất. 


392. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО SELA (5е/айһеғараййпат) 


3581. Tôi đã là vị chủ quản đường lộ ở thành phố Hamsavafi. Tôi đã tập hợp 
thân quyền của tôi lại và đã nói lời nói này: 

3582. “Đức Phật, vị Phước Điền Vô Thượng đã hiện khởi ở thế gian. Ngài 
là vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng của toàn bộ thé gian. 

3583. Các vị Sát-đề- ly, luôn cả các thị дап уа các Bả-la-môn vô cùng sang 
trọng có tâm tịnh tín, có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thân cộng đồng. 

3584. Các người паі voi, các lính ngự lâm, сас người đánh хе, các bình lính 
có tâm tịnh tín, có ý vui mừng, họ đã thê hiện tinh thân cộng đồng. 

3585. Các vị con lai [có cha dòng Sát-đề-ly và mẹ là nô bộc], các người con 
trai của đức vua, các thương buôn và các Bà-la-môn có tâm tịnh tín, có ý vui 
mừng, họ đã thê hiện tinh thân cộng đông. 

3586. Các người đâu bếp, các người phục vụ, các người hàu tăm, các nguòi 
làm tràng hoa có tâm tịnh tín, có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thân cộng đông. 

3587. Các người thợ nhuộm, các người thợ dệt, các người thuộc da và các 
người thợ cạo có tâm tịnh tín, có ý vui mừng, họ đã thé hiện tinh thân cộng đồng. 

3588. Các người làm tên, các người thợ tiện, các người thợ da luôn cả các 
người thợ mộc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thê hiện tinh thần cộng đồng. 
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3589. Các người thợ rèn, các người thợ vàng; cũng vậy, сас người thợ thiếc 
có tâm tịnh tín, có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 


3590. Các người làm công, luôn са các trẻ sat vặt, nhiều kẻ nô lệ làm công, 
tùy theo năng lực của mình họ đã thê hiện tinh thân cộng đồng. 

3591. Các người gánh nước, các người gánh củi, các nông dân và các người 
gánh có, tùy theo năng lực của mình họ đã thê hiện tinh thần cộng đồng. 


3592. Các người trông hoa, luôn cả các người làm tràng hoa, các người hót 
lá, các người gánh trái cây, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần 
cộng đông. 

3593. Các cô kỹ nữ, các cô hầu đội nước, các cô bán bánh và các bà bán cá, 
tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thân cộng đồng. 

3594. Xin quý vị hãy đi đến. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và cùng nhau kết 
hợp lại thành nhóm. Chúng ta sẽ thực hiện hành động hướng thượng đến phước 
điền vô thượng.” 

3595. Sau khi lăng nghe lời nói của tôi, họ đã tức thời kết hợp lại thành 
nhóm và đã cho thực hiện hội trường phục vụ được xây dựng khéo léo dành 
cho hội chúng Ty-khưu. 

3596. Sau khi cho làm hoàn tất hội trường ấy, tôi đã trở nên phẫn khởi, 
có tâm ý hớn hở. Được tất cả những người ấy tháp tùng, tôi đã đi đến gặp bậc 
Toàn Giác. 

3597. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, dáng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Nhân 
Ngưu, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã nói lời nói này: 

3598. “Bạch dáng Anh Hùng, ba trăm người nam này là cùng nhóm. Bach 
bậc Hiên Trí, họ công hiến đến Ngài hội trường phục vụ đã được xây dựng 
khéo léo.” 

3599. Bậc Hữu Nhãn đứng đâu hội chúng Tỳ-khưu đã tiếp nhận và trước ba 
trắm người, Ngài đã nói lên những lời kệ này: 

3600. “Ba trăm người cùng với уі trưởng thượng đã hợp tác cùng nhau. Sau 
khi thực hiện, tất cả các ngươi sẽ thọ hưởng thành quả. 

3601. Khi đạt đến kiếp sóng cuỗi cùng, các ngươi sẽ chạm được Niết-bàn 
an tịnh, có trạng thái mát mẻ, vô thượng, không già, không chết.” 

3602. Đức Phật, bậc Toàn Tri, vị Sa-môn vô thượng đã chú nguyện như thé. 
Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, tôi đã bày tỏ sự vui mừng. 

3603. Tôi đã sướng үш 0 thế giới chư thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã là 
vị thông lãnh chư thiên cai quản thiên quốc năm trăm lần. 


3604. Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lân. Các vị 
đại thiên đã đảnh lễ tôi khi tôi đang cai quản thiên quôc. 


3605. О đây, trong vương quốc nhân loại, nhóm người [trước đây] trở 
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thành bà con họ hàng. Khi kiếp sống сибі cùng đã đến, có người Bà-la-môn tên 
Vasettha. 

3606. Tôi đã là người con trai của vi ау, có sự tích lũy tám mươi Кой (tảm 
trăm triệu). Tên của tôi là Sela. Tôi đạt dên sự toàn hảo уе sáu chi phân [của vi 
Bà-la-môn]. 

3607-08. Trong khi dẫn đâu những người học trò của mình đi bách bộ đó 
đây, tôi đã nhìn thây vị đạo sĩ khô hạnh tên Кешуа, mang búi tóc và gió vật 
dụng, có vật cúng hiến đã được chuẩn bị và tôi đã nói lời nói này: “Có phải ông 
đã thỉnh mời cô dâu, hoặc chú ré, hay là đức vua?” 

3609. “Tôi có ý định dâng tặng vật hién cúng đến vị Bà-la-môn đã được công 
nhận là vị Trời. Tôi không thỉnh mời đức vua, vật hién cúng của tôi không có. 


3610. Và tôi thì không có cô dâu, chú ге của tôi thì không được biết đến. 
Còn vị đem lại niềm hoan һу cho dòng họ Sakya là bậc Trưởng Thượng Ó Thé 
Gian, luôn cả chư thiên. 

3611. УІ ây là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, vì sự lợi ích 
và tán hóa của toàn bộ thế gian, vị ду đã được tôi thỉnh mời ngày hôm nay. Đây 
là vật chuẩn bị cho vị ây. 

3612. Đức Phật đã được [tôi] thỉnh mời vào ngày mai là уі có màu da to như 
trái cây timbarũ, là bậc vô lượng, vô song, không thê sánh băng về dáng vóc. 

3613. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ду trông to thỏi vàng 
đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ khadira cháy rực tương tg tia chớp. 

3614. Đức Phật đã được tôi thinh mời ây giống như ngọn lửa ở đỉnh ngọn 
núi, tg như mặt trăng vào ngày rằm, giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy. 


3615. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ây như là con sư 
tử, không bị hãi sợ, đã vượt qua sự sợ hãi, là bậc Hiền Trí có sự chám dứt việc 
tải sanh. 

3616. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 
trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi những kẻ khác, 
tương tg con vol. 

3617. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 
về sự thực hành trong Chánh pháp, là vị Phật hùng tráng không thé sánh băng, 
tương tợ con bò mộng. 

3618. Đức Phật, đắng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có phâm 
hạnh vô biên, có danh vọng vô lượng, có tật cả tướng mạo rực rỡ, tương tợ 
[Chúa trời] Sakka. 

3619. Đức Phật, đâng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mòi ây là vị có năng lực, 
có đô chúng, có sự huy hoàng, có sự vẻ vang, khó mà tiếp cận, tương (о dáng 
Phạm thiên. 


3620. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ây có giáo pháp đã 
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đạt, là đẳng Thập Lực, là bậc thông thạo về năng lực và siêu năng lực, tương 
tợ trái đất. 

3621. Đức Phật, dáng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy được vậy bủa bởi 
các làn sóng giới hạnh, không bị lay động do sự nhận thức [của giác quan] đối 
với các đối tượng, tương tọ biên cả. 

3622. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ау là khó mà tiếp 
cận, khó mà ché ngự, không bị lay chuyên, hướng thượng, cao thượng, tương 
tợ núi Neru. 

3623. Đức Phật, dáng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ây có trí tuệ vô biên, 
tương đương với bậc không thé sánh bằng, không thê ước lượng, đã đạt đến tột 
đỉnh, tương tợ bầu không gian. 


(Dứt tụng phẩm thứ mười lăm). 


3624. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thinh mời ấy là vị an ủi, là 
chốn nâng đỡ cho những kẻ bị khiếp hãi lo sợ, là sự bảo vệ cho những người 
đến nương nhờ. 

3625. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là hàm mỏ châu 
báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là phước điền của những người 
tâm câu sự an lạc. 

3626. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thinh mời ấy là bậc an ủi, tạo 
ra niềm phán khởi, là đẳng ban phát quả vị Sa-môn, tương tg đám mây [đem 
lại cơn mưa]. 

3627. Đức Phật, dáng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là con mắt của thé 
gian, со oai lực lớn lao, là sự xua đi tật cả các bóng tối, tương tợ mặt trời [xua 
tan đêm đen]. 

3628. Đức Phật, dáng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ây là bậc Hiên Trí, có 
sự nhìn thây bản thê trong các sự giải thoát khỏi đối tượng của các giác quan, 
tương to mặt trăng Ша bỏ các chỗ đã roi đến]. 

3629. Đức Phật, dáng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ду là bậc Trưởng 
Thượng, đã tự mình vươn lên ở thế gian, được tô điểm với các tướng mạo, là 
bậc Vô Lượng. 

3630. Vị nào có trí tuệ không thê đo lường, vị nào có giới không thể tương 
đương, vị nào có sự giải thoát không thê sánh băng, vị ấy là đức Phật đã được 
tôi thỉnh mời. 

3631. VỊ nào có nghị lực không sánh băng được, vị nào có sức mạnh không 
nên suy tưởng, vị nào có sự nỗ lực hàng đâu, vị ду là đức Phật đã được tôi 
thỉnh mời. 

3632. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có tất cả các chất 
độc hại là tham, sân và 51 đã được xóa sạch, tương tợ thuốc chữa bệnh. 
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3633. Đức Phật, đẳng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ây có sự xua đi căn 
bệnh phiên não, nhiều sự khó đau và tất cả các bóng tối, tương, tợ VỊ lương у.” 


3634. “Này ông, уі mà ông nói là “đức Phật”, thậm chí tiếng gọi ду cũng 
khó mà đạt được.” Sau khi được nghe răng: “Đức Phật! Đức Phật!”, đã có sự 
phi lạc sanh khởi đến tôi. 

3635. Niềm phi lạc của tôi không [thé] năm giữ ở bên trong đã bộc lộ ra 
ngoài. Trong khi có tâm phi lạc, tôi đây đã nói lời nói này: 

3636. “Vậy thi đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, đẳng 
Nhân Ngưu â åy là ở đâu? Tôi sẽ đi đến nơi ấy và sẽ dành lễ đẳng ban phát quả 
vi Sa-môn.” 

3637. Sau khi năm lây cảnh tay phải [của tôi], [vị đạo sĩ Keniya] tràn đây 
niềm phân khởi, tay chắp lại, đã nói với tôi vê đẳng Pháp Vương, bậc có sự xua 
đi các mũi tên sâu muộn răng: 


3638. “Ông hãy nhìn xem khu rừng lớn này tg như đám mây không 16 đang 
trôi dậy, như là lớp thuốc bôi màu lục, trông như là biên cả. 


3639. Đức Phật, bậc Điều Phục những ai chưa được điêu phục, đẳng Hiển 
Trí åy ngự ở nơi đây, đang hướng dẫn những người cân được hướng dẫn và giúp 
cho họ giác ngộ những chi phân giác ngộ.” 


3640. Tợ như người khát nước tìm kiêm nước, tợ như người bị đói tìm kiếm 
thức ăn, như là bò mẹ khao khát con bê, tôi đã tìm đến dáng Chiến Thắng tương 
tợ như thê. 


3641. Là người biết lỗi hành xử và cách tiếp cận hay dó thích hợp với tình 
huồng, tôi đã chỉ dạy những người học trò của mình trong khi họ đang đi đến 
chỗ của dáng Chiến Thắng rằng: 

3642. “Мау các chàng trai, các đẳng Thê Tôn là khó mà tiếp cận, tợ như 
những con sư tử có sở hành đơn độc, các trò nên đi đến, bước từng bước từng 
bước một. 

3643. Giống như con rắn độc khủng khiếp, tợ như con sư tử vua của loài 
thú, to như con voi có ngà đã bị nỗi cơn, chư Phật là khó mà tiếp cận như thé ấy. 


3644. Này các chàng trai, hãy kèm lại sự ho khan và khit mũi. Các trò hãy 
đi đến gân bên đức Phật, bước từng bước từng bước mội. 

3645. Chư Phật là các уі thây của thế gian luôn cả chư thiên, là những bậc 
quý trọng sự yên tịnh, ít gây tiếng động, khó mà tiếp cận, khó đến gần bên. 

3646. Khi ta hỏi câu hỏi hoặc là trao đồi xã giao, khi á ây các trò hãy im lặng, 
hãy đứng yên như là có bản chất của bậc Hiên Trí. 

3647. Vë Chánh pháp mà у! ây thuyét giáng nhằm đạt đến Niết-bàn an ón, 
các trò hãy chú tâm đến ý nghĩa â ây. Việc lắng nghe Chánh pháp là hạnh phúc.” 

3648. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đã chào hỏi với bậc Hiên Trí. 
Sau khi đã trao đôi lời thăm hỏi ấy, tôi đã quan sát các tướng mạo. 
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3649. Tôi nhìn thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về 
hai tướng mạo. Đẳng Hiền Trí đã dùng thần thông cho ау vật Кіп có lớp vỏ 
bọc lại. 

3650. Đẳng Chiến Thắng đã thè lưỡi ra uốn lại, гӧі đã chạm vào lỗ tai và lỗ 
mũi, [sau đó] đã che lấp toàn bộ cái trán. 

3651. Sau khi nhìn thấy các tướng mạo được đây đủ cùng với các tướng 
phụ của Ngài, tôi đã đi đến kết luận là “đức Phật”, và đã xuất gia cùng với các 
người học trò. 

3652. Cùng với ba trăm [người học trò], tôi đã xuất gia vào đời sông không 
gia đình. Chưa đến nửa tháng, tất cả chúng tôi đã đạt được Niết-bàn. 

3653. Sau khi đã cùng nhau thực hiện công việc ở phước điền vô thượng, 
sau khi đã cùng nhau luân һбі, họ đã cùng nhau dừng lại. 

3654. Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đã sông theo tính chất cộng 
đồng. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được tám nhân tố: 

3655. Tôi được tôn vinh ở các phương, và của cải của tôi là vô lượng, tôi là 
chốn nâng đỡ cho tất cả, sự run sợ của tôi không được biết đến. 

3656. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, và tôi gìn giữ được tuôi thọ, 
tôi là người có làn da mèm mại, tôi cư ngụ ở trú xứ đã được mong mỏi. 

3657. Sau khi dâng cúng tám cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất cộng 
đồng. Tôi có các tuệ phân tích và phẩm vị A-la-hán, điều này là phần phụ trội 
của điều thứ tám. 

3658. Bạch dáng Bai Hiën Trí, con có toàn bó nguón nhiên liệu đã cạn, có 
phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, là người con trai của Ngài, có 
tên là Atthagopanast. 

3659. Sau khi dâng củng năm cây cột trụ, tôi đã sông theo tính chât cộng 
đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm nhân 16: 

3660. Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ал, tôi có các bộ phận cơ thể không 
bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy, tôi không bị công kích. 

3661. Tâm của tôi không bị tản mạn, tôi không bị dao động bởi bất cứ 
điều gì. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi không bị bợn nhơ ở trong 
giảo pháp. 

3662. Bạch dáng Đại Hùng, bạch bậc Hiên Trí, vị Tỳ-khưu Thinh văn của 
Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đã được làm xong, không còn 
các lậu hoặc, xin đảnh lễ Ngài. 

3663. Tôi đã thực hiện chiếc ghế bành được làm khéo léo và đã bồ trí ở hội 
trường. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được nắm nhân tó: 

3664. Sau khi được sanh vào gia tóc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. Tôi 
là người được thành tựu mọi thứ, sự bỏn xẻn ở tôi không được biết đến. 
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3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghê bành hiện diện kế bên. Bằng 
chiếc ghế bành tôi thượng, tôi đi đến nơi đã được tôi mong muốn. 

3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đã xua đi tất cả bóng tối. 
Bạch đẳng Hiền Trí, vị Trưởng lão đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí 
xin dành lễ Ngài. 

3667. Tôi đã hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của mình và phận sự 
đôi với người khác. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi vào thành 
phố không sợ hãi (Niết-bàn). 

3668. Tôi đã dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đã được hoàn 
thành. Do nghiệp ду đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đạt đến bản thé tối thượng. 

3669. Bắt cứ các huấn luyện viên nào ở thế gian, khi họ huấn luyện các con 
VOI, các con ngựa, họ thực hiện nhiêu cách hành hạ khác nhau. họ huấn luyện 
băng sự tàn bạo. 

3670. Bạch đẳng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và 
nữ như thé åy. Ngài huán luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không gậy, 
không dao. 

3671. Trong khi tán dương các đức tính của sự bố thí, bậc Hiền Trí là vị 
thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu hỏi, bậc 
Hiền Trí đã giác ngộ cho ba trăm người. 

3672. Được dáng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đã được hoàn toàn giải 
thoát, không còn lậu hoặc, đã đạt được toàn bộ năng lực của thăng trí, đã được 
tịch diệt về sự đoạn tận mầm mông tái sanh. 


3673. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tất 
cả các điều lo sợ đã được vượt ача; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
hội trường. 

3674. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

3675. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

3676. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sela đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Sela” là phần thứ nhì. 


393. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SABBAKITTIKA 
(SabbakiItikattherapadanam) 


3677. [Tôi đã nhìn thấy dáng Lãnh Đạo Thế Gian] to như cây kanikãra đang 
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cháy sáng, tợ như cây đèn đang phát sáng, tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng, 
giỗng như tia chớp ở bầu trời. 

3678. [Tôi đã nhìn thây dáng Lãnh Đạo Thé Gian] không bị hãi sợ, không 
có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang tỏa ảnh sáng trí tuệ, đang chê 
ngự các nhóm người ngoại đạo. 

3679. Tôi đã nhìn thây đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian đang бер độ thế gian 
này, đang cắt đứt mọi điều nghi hoặc, tợ như [con sư tử] vua của loài thú đang 
ойт thét. 


3680. Tôi đã là vị mang búi tóc, khoác tâm da dê, cao thượng, ngay thắng, 
có sự huy hoàng. Tôi đã сат lấy y phục băng vỏ cây và đã trải xuống ở cạnh 
bàn chân [của đức Phật]. 


3681. Tôi đã câm lây chất bôi thơm kã|ãnusäriya và đã thoa lên đức Như Lai. 
Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca уе dáng Lãnh Đạo Thế Gian răng : 


3682. “Bạch đẳng Đại Ніёп Trí, Ngài đã vượt qua dòng nước lũ, Ngài tiếp 
độ thé gian này, Ngài chiêu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối thượng [của 
Ngài] là không bị che lấp. 


3683. Ngài chuyên vận bánh xe giáo pháp, Ngài chế ngự các ngoại đạo 
khác, Ngài là vị cao quý đã chiến thăng trận đâu, Ngài làm trái đất rúng động. 


3684. Các làn sóng ở đại dương bị vỡ tan ở bờ biển, tương tog y như thé, tất 
cả các tà kiên bị tan vỡ ở trí tuệ của Ngài. 

3685. Khi lưới có lỗ nhỏ được đặt vào ở trong hồ nước, các sinh vật đi vào 
trong lưới thì bị không chế ngay lập tức. 


3686. Bạch Ngài, tương tợ y nhu thé, các ngoại đạo ó thé gian dua dẫm vào 
di giáo tầm thường, họ xoay vân bên trong trí tuệ cao quý của Ngài. 


3687. Ngài là bên bờ của những người đang bị cuỗn trôi ở dòng nước lũ, 
chính Ngài là vị bảo hộ của những người không ап quyên, Ngài là sự bảo vệ 
cho những người bị khô đau vì hãi sợ, là nơi nương tựa của những người có 
mục tiêu đã bị xao lãng. 


3688. Ngài là vị anh hùng độc nhât, không người tương tg, là sự tích lũy bị 
màn và từ ái, có 0101 ti tôt đẹp, không kẻ sánh băng, được an tịnh, có năng lực, 
vững chãi, đã chiên tháng cuộc hành trình. 


3689. Ngài là bậc Trí Tuệ, có sự si mê đã được xa Па, không còn dục vong, 
khóng có hoài nghi, dà sóng tron vẹn, có sân hận đã được chối bỏ, không ô 
nhiễm, đã được thanh lọc, tinh khiết. 


3690. Ngài đã vượt lên sự quyên luyễn, có sự kiêu hãnh đã được tiêu diệt, 
có tam minh, đã đi đến tận cùng của tam giới, đã vượt qua ranh giới, có sự kính 
trọng giáo pháp, có mục đích đã được thực hiện, có đạo lộ hữu ích. 

3691. Ngài giống như ngôi sao [hướng dẫn] chiếc thuyền, giỗng như của 
cải chôn giàu là nguôn tạo sự an úi, giông như con sư tử không bị hãi sợ, tg như 
con vol chúa kiêu kỳ.” 
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3692. Sau khi ngợi ca bậc Có Danh Vọng Lớn Lao Padumuttara bằng mười 
câu kệ, sau khi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ây tôi đã đứng 1m lặng. 

3693. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, bậc Бао Sư đứng ở hội chúng T-khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

3694. “Người nào đã tán dương giới hạnh và trí tuệ, luôn cả giáo pháp của 
Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3695. [Người ду] sẽ sướng vui ở thé giới chư thiên sáu chục ngàn kiếp. Sau 
khi vượt trội chư thiên khác, [người ây] sẽ được thiết lập làm vị Chúa 16. 

3696. về sau người ду sẽ xuất gia, được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, 
người ấy sẽ xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp băng thân, sau khi biết 
toàn Шеп về tất cả các lậu hoặc, [người ây] sẽ Niết-bàn không còn lậu hoặc.” 

3698. “Bạch đẳng Đại Hùng, giống như đám mây đang nói sắm [sét] thì làm 
cho trái đất này thỏa mãn, tương tợ y như thế, Ngài đã làm con thỏa mãn bằng 
giáo pháp.” 

3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, giáo pháp và dáng Lãnh Đạo Thế 
Gian, tôi đã đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết-bàn, vị thế Bát hoại. 


3700. Ôi, nêu như đức Thê Tôn, bậc Hữu Nhãn â ау có thé tôn tại lâu dài, thì 
[nhiêu người] có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể chạm đến vị 
thé bất tử. 


3701. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, tật cả các hữu đã được xóa sạch. 
Sau khi biệt toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 

3702. [Kê từ khi] tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc tán dương. 

3703. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât са các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3704. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3705. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sabbakittika? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Sabbakittika” là phân thứ ba. 


394. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO MADHUDAYAKA 
(Madhudayakattherapadanarn) 


3706. Khu â ân cư của tôi đã được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. Tại 
nơi ấy, tôi chỉ dạy các học trò về truyền thông cùng với tướng mạo. 


2 Sabbakitfika nghĩa là “vị tán dương (kitika) tông thê (sabba) về đức Phật.” 
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3707. Các vị ây có sự ao ƯỚC về giáo pháp, đã được huấn luyện, có ước 
muôn được nghe lời giáo huấn tốt đẹp. Đã đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phân, 
các vị ây sống ó bò sông Sindhu. 

3708. Khi ấy, trong lúc đang tâm cầu mục đích tôi thượng, các vị sông ở 
trong khu rừng bao la. 

3709. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đã hiện khởi ở thế gian. 
Thương tưởng đến chúng tôi, dáng Hướng Đạo đã đi đến gån. 

3710. Khi đẳng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã đi đến gần, 
tôi đã làm tắm thảm trải bằng cỏ và đã dâng cúng đến bậc Trưởng Thượng Của 
Тһе Gian. 

3711. Tôi đã cầm láy mật ong từ khu rừng bao la và đã dâng cúng đến đức 
Phật tối thượng. Bậc Toàn Giác đã thọ dụng và đã nói lời nói này: 

3712. “Người nào được tịnh tín, đã tự tay mình dâng cúng mật ong áy đến 
Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng поһе Ta nói. 

3713. Do sự dâng cúng mật ong này và do tâm thảm trải băng có, [người ấy] 
sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên ba mươi ngàn kiếp. 


3714. Vào ba mươi ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 
thân gia tộc Okkäka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

3715. Là người thừa tự giáo pháp của уі | Phật] â ây, là chánh thống, được tạo 
ra từ giáo pháp, [nguo åy] sẽ biết toàn diện vè їйї cå các lậu hoặc và sẽ Niết-bàn 
không còn lậu hoặc.” 


3716. Sau khi đã từ thé giới chư thiên đi đến nơi đây, khi [tôi] nhập vào 
bụng mẹ, có cơn mưa mật ong đã 46 xuống, che lấp trái đất với mật ong. 


3717. Và ngay khi tôi đang ra khỏi bụng mẹ một cách vô cùng khó khăn, tại 
nơi ấy cũng có cơn mưa mật ong đã liên tục dó mưa đến tôi. 

3718. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình, 
tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uống: điều này là quả báo của việc dâng 
cúng mật ong. 

3719. Tôi được dồi dào về mọi dục lạc sau khi đã sống ở [thế giới] chư thiên 
và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong ду, tôi đã đạt được sự đoạn tận 
các lậu hoặc. 

3720. Khi trời đồ mưa ở cỏ dài bón ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở trên 
đất đã được trổ hoa và đã che phủ khắp, ở ngôi nhà trỗng văng, ở mái che và ở 
сді cây, tôi sông luôn luôn được an lạc, không còn lậu hoặc. 

3721. Tôi đã vượt lên tất cả các cõi trung bình, to lớn và thấp kém. Hôm nay 
các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3722. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí [trước đây] ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng mật ong. 
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3723. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3724. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3725. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [101] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Madhudäyaka) đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Madhudäyaka” là phân thứ tư. 


395. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PADUMAKŨTAGARIYA 

(PadurmnakHfãgariydattherñpadanam) 

3726. Đức Thé Tôn tên Ріуайаѕѕт, là dáng Tu Chủ, bậc Lãnh Dao Thế Gian. 
Đắng Toàn Giác, bậc Hiên Trí có ước muốn độc cư, thiện xảo về định. 

3727. Sau khi đi sâu vào khu rừng rậm, bậc Đại Hiền Trí Ріуадаѕвт, đẳng 
Tối Thượng Nhân đã trải ra tám y may từ vải bị quăng bỏ rồi ngôi xuống. 

3728. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
rậm. Khi ây, trong lúc tìm kiếm loài nai pasada, tôi [đã] đi lang thang. 

3729. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy dáng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tợ như cây sala chúa đã được trô hoa, tợ như mặt 
trời đã mọc lên. 

3730. Sau khi nhìn thây vị Trời Của Chư Thiên, bậc Có Danh Vọng Lớn 
Гао Ріуайаѕѕт, khi ây tôi đã lội xuông hó nước thiên nhiên và đã mang lại 
đóa sen hông. 

3731. Sau khi mang lại đóa sen hông trăm cánh làm thích ý, tôi đã xây dựng 
ngôi nhà mái nhọn và đã phủ lên bàng hoa sen hông. 

3732. Bậc Có Lòng Thương Tưởng, đãng Ві Mẫn, bậc Đại Hiển Trí Piya- 
даѕї, đức Phật, dáng Chiến Thăng đã ngụ bảy ngày đêm ở ngôi nhà mái nhọn. 

3733. Sau khi bỏ đi các [bông hoa] héo úa, tôi đã che lên băng [bông hoa] 
mới. Liên sau đó, tôi đã chắp tay lên và đứng vên. 

3734. Bậc Đại Hiên Trí Piyadassi đã xuất khỏi định. Trong lúc đang quan 
sát các phương, đắng Lãnh Đạo Thê Gian đã ngôi xuống. 

3735. Khi à ду, vị thị giả có đại thần lực tên Sudassana đã hiểu được tâm của 
đức Phật, bậc Đạo Sư Ріуайаѕѕт. 

3736. Dược tháp tùng bởi tám mươi ngàn у! D- -khưu, vị ây đã đi đến gần 
dáng Lãnh Đạo Тһе Gian đang ngồi an lạc ở cuói khu rừng. 

3737. Và cho đến chư thiên ngự ở trong khu rừng rậm, sau khi biết được 
tâm của đức Phật, khi ây {аг cả đã tụ hội lại. 


3 Madhudayaka nghĩa là “vi dâng cúng (dayaka) mật ong (тааһи).” 
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3738. Khi các dạ-xoa, các ác thân, cùng với các loài quý sứ đã cùng nhau 
đi đến, và khi hội chúng Tỳ-khưu đã đến nơi, đẳng Chiến Thắng đã thốt lên các 
lời kệ này: 


3739. “Người nào đã cúng dường và đã thực hiện chỗ ngụ cho Ta bảy ngày, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3740. Băng trí tuệ, Ta sẽ tán dương điều thật khó mà nhìn thây, vô cùng vi 
tế, sâu thăm, đã được thê hiện tốt đẹp. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3741. [Người ấy] sẽ cai quản thiên quốc mười bốn kiếp. Có tòa nhà mái 
nhọn vĩ đại, được che phủ băng các đóa sen hông, sẽ được duy trì ở không trung 
dành cho người ау; điêu này là quả báo của việc làm với bông hoa. 


3742. [Người ây] sẽ luân hồi xen kẽ [giữa сбі trời và cõi người] hai ngàn 
bốn trăm kiếp. Tại nơi ây sẽ có cung điện làm băng bông hoa được duy trì ở 
không trung [dành cho người ấy]. 

3743. Giống như nước không làm lem luộc cánh hoa sen, tương tợ y như 
(һе, các điều ó nhiễm không làm hoen ó trí của người này. 

3744. Sau khi đã loại trừ năm pháp che lấp ở trong tâm, người này sẽ làm 
sanh khởi tâm về việc xuất ly và sẽ xuât gia lìa khỏi gia đình. Sau đó, trong lúc 
cung điện làm băng bông hoa đang được duy ігі, người này sẽ ra йі. 

3745. Trong khi con người cần trọng có chánh niệm [nảy] đang ngụ ở góc 
cây, tại nơi ấy sẽ có cung điện làm bàng bóng hoa được duy trì ở đỉnh đầu [của 
người này]. 

3746. Sau khi dâng cúng y phục, vật thực, thuộc chữa bệnh và chỗ nằm ngồi 
đến hội chúng Tỳ-khưu, [người này] sẽ Niễt-bàn không còn lậu hoặc.” 

3747. Tôi đã ra đi xuất gia bằng sự di chuyên của ngôi nhà mái nhọn. Ngôi 
nhà mái nhọn được duy trì trong khi [tôi] đang ngụ ở góc cây. 

3748. Sự suy tư về y phục và vật thực không có ở tôi. Được găn liên với 
nghiệp phước thiện, tôi nhận được hoàn toàn đây đủ. 

3749. Nhiĉu Кой kiếp sống của tôi, không thê đo lường băng phương điện 
tính đếm, đã trôi qua vô ích, các bậc Lãnh Đạo Thế Gian đêu đã giải thoát. 

3750. [Trước dày] một ngàn tám trăm kiếp, dáng Hướng Dao Piyadassī [đã 
hiện khởi]. Sau khi phuc vụ Ngài, tôi đã đi đên lần nhập thai này. 

3751. Tại đây, tôi đã nhìn Һау bậc Toàn Giác, dáng Hữu Nhãn tên Anoma. 
Tôi đã đi đến gặp vị ấy và đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 

3752. Đức Phật, bậc Đoạn Tận Khô Đau, dáng Chiến Thăng đã giảng giải 
cho tôi về đạo lộ. Sau khi lắng nghe giáo pháp của Ngài, tôi đã đạt đến vị thé 
bất động. 

3753. Sau khi đã làm vui lòng đẳng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, sau khi biết toàn diện về tât cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


3754. [Кё từ khi] tôi đã cúng đường đức Phật [trước đây| một ngàn tám 
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trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

3755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3756. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3757. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Ба! đức Trưởng lão Padumakitägäriya' đã nói lên những lời kệ пау như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Padumakñtägäriya” là phần thứ năm. 


396. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ВАККІЛА (ВакКшапһегараййпат) 
3758. Ó không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Sobhita. Khu án cư của 
tôi đã được xây dựng khéo léo, đã được tạo lập bởi những người học trò của tôi. 
3759. Tại nơi ду, có nhiêu mái che và các cây sinduvãraka đã được {гб hoa. 
Tại nơi ây, có nhiêu сау táo rừng và сас cây јтуајтуака đã được {гб hoa. 
3760. Tại nơi ây, có nhiều cây niggundiya, cây táo, cây ата!аКа, cây 
pharusaka, сас dây bâu trái dài, và các giông sen trắng đã được tró hoa. 


3761. Tại nơi ду, có сас cây ајака, cây beluva, cây chuối, cây chanh. Tại nơi 
йу, có nhiêu cây mahãnãma, cây ajjuna và cây piyaủguka. 

3762. Tại nơi ду, có các cây kosamba, cây salala, cây nĩpa, cây піргойћа và 
cây kapitthana. Khu án cư của tôi là như thé ây. Tôi cùng với các người học trò 
của mình đã cư ngụ tại nơi ấy. 

3763. Đức Тһе Tôn Апотайаѕѕт, bậc Tự Chủ, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian, 
trong khi tầm câu sự yên tịnh đã đi đến gần khu ân cư của tôi. 


3764. Khi đẳng Đại Hùng Anomadassĩ có danh vọng lớn lao đã đi đến gân, 
bỗng nhiên có căn bệnh về gió đã phát khởi đến dáng Bảo Hộ Thế Gian. 

3765. Tôi đã nhìn (һау dáng Lãnh Đạo Thế Gian trong lúc đang đi lang 
thang ở khu rừng. Tôi đã đi đến gần dáng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn có danh 
vọng lớn lao. 

3766. Ngay sau khi nhìn thây cử chỉ [của Ngài], khi ấy tôi đã nhận га 
răng: “Không còn nghi про gì nữa, có cơn bệnh đã nảy sanh đến đức Phật của 
chúng ta.” 

3767. Tôi đã tức tốc đi về khu 4 ân cư, ở chỗ các người học trò của tôi. Có ý 
định bào chế thuốc chữa bệnh, khi ấy tôi đã triệu tập các người học trò lại. 


4 Padumakifägariya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi nhà mái nhọn (k#/ãgãra) băng bông sen hồng 
(рааита).” 
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3768. Tuân theo lời nói của tôi, các người học trò, tát cả đều có lòng kính 
trọng, đã tụ tập lại một chỗ do sự tôn kính đôi với bậc Đạo sư của tôi. 

3769. Sau khi cập tốc trèo lên núi và mang về tất cả các loại thuốc, tôi đã 
bào chế loại nước hỗn hợp và tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

3770. Khi bậc Đại Hùng, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ 
dụng, cơn [bệnh] gió của đẳng Thiện Тһе, bậc Đại Ап Sĩ đã mau chóng được 
dập tắt. 

3771. Sau khi nhìn thây sự khó chịu đã được êm dịu, bậc Có Danh Vọng 
Lớn Lao Anomadassĩ đã ngồi xuông ở chỗ ngôi của mình và đã nói lên những 
lời kệ này: 

3772. “Người nào đã dâng cúng thuốc chữa bệnh đến Ta và đã làm êm dịu 
cơn bệnh của Та, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3773. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên trong một trăm ngàn 
kiếp. Ở tại nơi ấy, người này sẽ luôn luôn vui thích các nhạc cụ được trình tấu. 


3774. Sau khi đi đến thế giới loài người, được thúc đây bởi nhân tô trong 
sạch, [người này] sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


3775. Vào kiếp thứ năm mươi làm, [người này] sẽ là vị Sát-đề-ly tên Anoma, 
là người chinh phục bón phương, là vị chúa tế của vùng đất Jambu. 

3776. Là đẳng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao, [người пау] sẽ làm chấn động luôn cả cõi trời Đạo-lợi và sẽ được 
thiết lập làm vị chúa tê. 

3777. Trở thành vị thiên nhân hay là người [nhân loại], [người này] sẽ ít 
bệnh tật. Sau khi xa lìa sự bám víu [của gia đình], [người này] sẽ vượt qua căn 
bệnh [phiên não] ở thé gian. 

3778. Vô lượng kiếp уе sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia tộc 
Оккака sẽ xuất hiện ở thé gian. 

3779. Là người thừa tự giáo pháp của уі [Phật] а ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về tật cả các lậu hoặc và sẽ Niết- 
bàn không còn lậu hoặc. 

3780. Sau khi thiêu đốt các phiền não, [người này] sẽ vượt qua dòng chảy 
tham ái, và sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo sư, có tên là Bakkula. 

3781. Biết rõ toàn bộ việc này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, sau khi 
ngồi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu, sẽ thiết lập [người này] vào vị thế tối thăng.” 

3782. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Tự Chủ, dáng Lãnh Đạo Thế Gian, 
trong khi xem xét về sự độc cư, đã đi đến gần khu ân cư của tôi. 

3783. Khi bậc Đại Hùng, đẳng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thê Gian đã đi đến 
gân, được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm toai ý Ngài băng mọi thứ dược phâm. 


3784. Việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đây là sự thành tựu về hạt 
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giông ở phước điển màu mỡ, bởi vì từ khi việc của tôi đã được thực hiện tốt 
đẹp. tôi không bao giờ có thê bị hao hụt. 

3785. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, là việc 
tôi đã nhìn (һау dáng Lãnh Рао. Nhờ vào phân dư sót của nghiệp ây, tôi đã đạt 
đến vị thé bất động. 

3786. Sau khi biết rõ về tất cả điều này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, sau khi ngòi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu, đã thiết lập tôi vào vị thé 
tối thăng. 

3787. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của thuốc chữa bệnh. 

3788. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, 010 đây không còn tái sanh nữa. 

3789. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3790. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bakkula đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Bakkula” là phần thứ sáu. 


397. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO СІВІМАМАМ”А 

(бігітапапаайһеғараайпат) 

3791. Người vợ của tôi đã qua đời. Con trai tôi [đã chết] được đưa đến bãi 
tha ma. Mẹ, cha và anh trai [của tôi đang | được thiêu chung một giàn hỏa thiêu. 

3792. Ві nung nấu bởi nỗi sầu muộn ау, tôi đã trở nên gây ôm, vàng vọt. Bị 
dày vò bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã có sự rỗi loạn tâm trí. 

3793. Bị khô sở bởi mũi tên sâu muộn, tôi đã đi vào bên trong khu rừng. Tôi 
ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở gốc cây. 

3794. Đắng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Đoạn Tận Khô Đau, đẳng Chiến 
Thắng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 

3795. Nghe được tiếng bước chân của bậc Đại Ấn Sĩ Sumedha, tôi đã ngắng 
đâu lên, ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí. 

3796. Đáng Đại Hùng đã ngự đến, niềm phi lạc đã sanh khởi ở tôi. Sau 
khi nhìn (һау đẳng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, khi ấy tâm trí của tôi đã được tập 
trung lại. 

3797. Sau khi đạt được niệm trở lại, tôi đã dâng cúng năm lá cây. Đức Thế 
Tôn, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng đã ngôi xuông ở tại nơi ây. 

3798. Sau khi ngôi xuống ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn, đắng Lãnh Đạo Thế 
Gian Sumedha đã thuyết giảng giáo pháp xua đi mũi tên sâu muộn cho tôi răng: 
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3799. “Không được mời mọc, từ nơi ду họ đã đi đến. Không được cho phép, 
từ nơi đây họ đã ra đi. Họ đã đi đến như thé nào thì họ đã ra đi như thé ây; có 
sự than уап gi trong trường hợp ây? 

3800. Cũng giống như những người bộ hành vào lúc cơn mưa đang đỗ 
xuống, do việc dó xuống của cơn mưa, họ đi đến chỗ có sự tốt đẹp [để trú mưa]. 

3801. Và khi cơn mưa đã tạnh, họ tự động ra đi theo như ý thích. Mẹ và cha 
của ngươi là tương tợ như thế; có sự than vãn gì trong trường hợp ây? 

3802. Các người lữ hành là những người khách có tính chất dao động, 
chuyên động, rung động, mẹ và cha của ngươi là tương tợ như thé; có sự than 
уап сі trong trường hợp ấy? 

3803. Cũng giống như loài rắn quăng bỏ lớp da già cỗi rồi đi đến lớp da 
[mới], tương to như thế, mẹ và cha của ngươi đã bó lại xác thân é 0 nơi đây.” 

3804. Hiểu được lời nói của đức Phật, tôi đã lìa bỏ mũi tên sâu muộn. Sau 
khi làm cho sanh khởi niềm hưng phán, tôi đã dành lễ đức Phật tối thượng. 

3805. Sau khi đã đảnh lễ bậc Long Tượng, tôi đã cúng dường bó hoa дїгї có 
được hương thơm của cõi trời đến đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha. 

3806. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đâu. Trong 
lúc tưởng nhớ đên các đức hạnh cao cả, tôi đã ngợi ca đâng Lãnh Đạo Thê 
Gian ràng: 

3807. “Bach dáng Dai Hùng, bậc Toản Tri, dáng Lãnh Đạo Thế Gian, Ngài 
đã vượt qua. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài tiếp độ tât cả chúng sanh băng trí tuệ. 

3808. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, Ngài đã cắt đứt sự hoài nghi cũng như sự 
lưỡng lu. Bạch đắng Hữu Nhãn, Ngài đã sắp xếp đạo lộ cho con bằng trí tuệ 
của Ngài. 

3809. Các bậc A-la-hán đã đạt đến sự thành tựu, có sáu thăng trí, có đại thần 
lực, là các bậc trí tuệ có sự du hành ở không trung ngay lập tức tháp tùng theo. 

3810. Có các vị Thinh văn, là các bậc Hữu học đang thực hành và có các 
bậc đã trú vào quả vị A-la-hán. Сас vị Thinh văn của Ngài nở rộ như đóa sen 
hông vào lúc mặt trời mọc. 

3811. Bạch đắng Hữu Nhãn, giống như đại dương là không bị suy suyên, 
không thể ước lượng, khó mà vượt qua, tương tọ y như vậy, được hội đủ vê trí 
tuệ, Ngài là bậc vô lượng.” 

3812. Sau khi đảnh lễ đẳng Chiên Thắng Của Thê Gian, bậc Hữu Nhãn có 
danh vọng lớn lao, trong khi lễ bái các phương tôi đã cúi mình ra đi. 

3813. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư thiên, trong khi luân chuyền ở cõi 
này cõi khác, tôi đã hạ sanh vào bụng mẹ, có sự nhận biết, có niệm. 

3814. Sau khi Па khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. Tôi 
có sự nhiệt tâm, cần trọng, chứng thiên, có sự yên tịnh là hành xứ. 


3815. Sau khi đã khăng quyết về sự nỗ lực, sau khi đã làm vui lòng bậc Đại 
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Hiền Trí, tôi thường xuyên đi đó đây, tg như mặt trăng đã được thoát khỏi đám 
mây dày đặc. 

3816. Tôi găn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mâm mông tái 
sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 


3817. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường đức Phật [trước dây] ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cũng dường 
đức Phật. 

3818. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3819. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3820. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Girimänanda đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Сігітапапда” là phân thứ bảy. 


398. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SALALAMANDAPIYA 

(Salalamandapiyattherapadanam) 

3821. Khi [đức Phật] Kakusandha, vi Bà-la-món hoàn hào đã Niét-bàn, tói 
đã сат lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 

3822. Trong khi đi đến cõi trời Đạo-lợi, tôi đạt được cung điện tôi thượng, 
tôi vượt trội chư thiên khác; điêu này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và đứng 
lại, tôi được che bởi các bông hoa salala; điều này là quả báo của nghiệp 
phước thiện. 

3824. Ngay chính trong kiếp này. [ké từ khi] tôi đã cúng dường đức Phật, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


3825. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 


3826. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3827. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Salalamandapiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Salalamandapiya” là phân thứ tám. 


5 Salalamandapiya nghĩa là “vị liên quan đến mái che (mandapa) bông hoa salala.” 


330 # KINH TIỂU BỘ кз 


399. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SABBADAYAKA 

(Sabbadayakattherãpadanưm) 

3828. Chỗ cư ngụ của tôi đã khéo được hóa hiện ra ở gân biển cả, có hỗ 
nước đã khéo được tạo lập, được líu lo bởi loài ngóng đỏ. 

3829. [Hó nước] được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen xanh 
và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ây có bên nước cạn xinh xăn làm thích ý. 

3830. [Dòng sông] chứa đây dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiêu loại 
chim khác nhau, náo ~ bởi các chim công và chim cò cùng với những loài 
đơi và loài chim sáo, v.v.. 

_3831. Và ở đây có các loài sông ở sông như là các con chim bò câu, các loài 
ngóng trời, các con ngỗng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các loài pampaka 
và các con јтуатјтуака. 


3832. [Dòng sông] có các chim thiên nga, chim cò làm á âm 1, có nhiều chim 
cú và loài piñgala, được đây đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma-ni và 
ngọc {га1. 

3833. Таг cả các cây đều làm bàng vàng, được tỏa ra với nhiều hương thơm 
khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. 

3834. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiêu. Mười 
sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quân bên tôi. 

3835. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ [và đi đến gặp] dáng Lành Dao Thé Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dành lễ bậc Có Danh Vọng 
Lớn Lao â ду. 

3836. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng hội chúng. 
Đắng Lãnh Đạo Thé Gian Sumedha trí tuệ ây đã chấp nhận. 

3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng giáo pháp cho tôi, bậc Đại Hiện 
Trí đã cho giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ của tôi. 

3838. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng răng: “Vào Бибі sáng, đức Phật 
sẽ đi đến chỗ ngụ [này]. Tất cả các người hãy tụ hội lại.” 

3839. |Но đã дар răng: ] “Việc chúng tôi sông thân cận với Ngài là điêu lợi 
ích cho chúng tôi, là điều đã được thành đạt tốt đẹp cho chúng tôi. Chúng tôi 
cũng sẽ thực hiện việc cúng dường đến bậc Đạo Sư, đức Phật tôi thượng.” 

3840. Sau khi sáp đặt thức ăn và nước uông, tôi đã thông báo về thời gian. 
Đắng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng, lực. 

3841. Tôi đã thực hiện việc бер đón với сас loại nhạc cụ có đủ năm yếu 16. 
Bậc Tôi Thượng Nhân đã ngôi xuông ở chiếc ghê làm toàn bằng vàng. 

3842. Khi ấy, đã có chiếc long làm toàn bàng vàng ở phía trên, có những cái 
quạt quạt gió ở phía bên trong của hội chúng Ty-khưu. 

3843. Tôi đã làm toại ý hội chúng Ty-khuu VỚI com ăn nước uống dồi dào. 
Tôi đã dâng cúng đến hội chúng Tỳ-khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 
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3844. VỊ Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng của thé gian mà mọi người gọi là 
“Sumedha”, sau khi ngòi xuống ở hội chúng Ty-khưu, đã nói lên lời kệ này: 


3845. “Người nào đã làm toại у Та và tt cả các vị này với cơm ăn nước 
uống, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3846. Người пау sẽ sướng үш ở thé giới chư thiên một ngàn tám trăm kiếp, 
và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lân. 

3847. Người này sanh lên chôn nào, là bản thê thiên nhân hay nhân loại, sẽ 
có chiếc lọng làm toàn băng vàng che cho người ấy vào mọi lúc. 

3848. Vào ba mươi ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


3849. Là người thừa tự giáo pháp của vị [ Phật] а ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết- 
bàn không còn lậu hoặc. 


3850. [Người пау | sẽ ngôi xuông ở hội chúng 13-khưu và sẽ rỗng lên tiếng 
rồng của loài sư tử. Nhiều người câm chiếc lọng ở giàn hỏa thiêu, và [người 
này] được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 


3851. Trang thái Sa-món đã được tôi đạt đến, các phiên não đã được tôi 
thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 


3852. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiép, tói 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo việc dâng cúng moi thứ. 

3853. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 

3854. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3855. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sabbadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Sabbadäyaka” là phần thứ chín. 


400. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO AJITA (А/йапһегарайапат) 

3856. Sau khi đi sâu vào núi Hy-mã-lạp, dáng Chiến Thăng tên Padumuttara, 
bậc Thông Suốt Về Tất Са Các Pháp, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngòi xuống. 

3857. Tôi đã không nhìn thây bậc Toàn Спас [trước đây] và tôi cũng không 
được nghe lời đôn đãi. Khi ду, tôi đi lang thang ở trong rừng, đang tìm kiếm 
thức ăn cho mình. 

3858. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn Һау bậc Toàn Слас có ba mươi hai hảo tướng. 
Sau khi nhìn thây, tôi đã có ý nghĩ răng: “Người này có tên là gì nhỉ?” 


9 Sabbadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) mọi thứ (sabba).” 
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3859. Sau khi xem xét các tướng mạo, tôi đã tưởng nhớ lại vón hiểu biết của 
mình; bởi vì điều này tôi đã được nghe các bậc trí tuệ cao niên giảng giải cặn kẽ. 

3860. [Tôi đã suy nghĩ răng:] “Theo như lời nói ду của họ thì người này sẽ 
là đức Phật. Có lẽ ta nên tôn trọng thì só phận của ta sẽ duoc sáng sủa?” 

3861. Tôi đã mau chóng đi về lại khu ân cư và đã chọn lấy dầu của cây 
madhu. Tôi đã mang theo một hủ và đã đi дёп gặp dáng Nhân Ngưu. 

3862. Tôi đã cầm lây cái chạng ba và đã dựng lên ở ngoài trời. Tôi đã thắp 
sáng cây đèn và đã dành lễ tám lân. 

3863. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngôi bảy ngày đêm. Sau đó, đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất thiền vào lúc cuối đêm. 

3864. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã [trải qua] bảy ngày đêm. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cây đèn đến đức Phật. 

3865. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả các khu rừng được tạo 
băng hương thơm, được thâm пһайп hương thơm ở ngọn núi, đã di chuyển đến 
сап dáng Chiến Thăng. 

3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa, có hương thơm 
thì đã được trô hoa. Khi ду, do nhờ oai lực của đức Phật, їйї са đã tụ hội lại. 

3867. Cho đến các loài rồng và các loài nhân điểu ở núi Hy-mã-lạp, có ý 
muốn nghe giáo pháp, cả hai loài ду đã đi đến gần bên đức Phật. 

3868. VỊ Sa-môn tên Devala là bậc Thinh văn hàng đầu của đức Phật, cùng 
với một trăm ngàn vl có năng lực, đã đi đến gân bên đức Phật. 

3869. Đắng Hiểu Biết Тһе Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Сапе, sau khi ngôi хабар ở hội chúng Tỳ-khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

3870. “Người nào được tịnh tín, đã tự tay minh dâng cúng cây đèn đến Ta, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

3871. [Người ây] sẽ sướng vui ở thé giới chư thiên sáu mươi ngàn kiếp, và 
sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lân. 

(Dứt tụng phẩm thứ mười sáu). 


3872. [Người ây] sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi 
sáu lần, và SẼ cai tri vương quốc rộng lớn ở trái đất bảy trăm lần. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thé đo lường bàng phương diện tính đếm. 

3873. Do sự dâng cúng cây đèn này, [người ấy] sẽ có thiên nhãn. Người này 
sẽ luôn luôn nhìn (һау khoảng cách tám kosa? ở xung quanh. 

3874. Trong khi [người này] mệnh chung từ thê giới chư thiên và đang đi 
tái sanh, sẽ có сау đèn được duy trì ban ngày luôn са ban đêm [cho người này]. 


7 Kosa là khoảng cách băng 500 lần chiều dài của cây cung. 
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3875. Khi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, thành 
phố [ở nơi sanh ra] là rộng đến đâu thì sẽ được chói sáng đến đây. 

3876. [Người này] đi tái sanh ở chỗn nào, là bản thể thiên nhân hay nhân 
loại, chính nhờ tám phân quả báo của sự dâng củng cây đèn này, sẽ không ai 
vượt trội con người này; điêu này là quả báo của việc dâng cúng cây đèn. 

3877. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuat hiện ở thê gian. 

3878. Là người thừa tự giáo pháp của vị [Phật] â ây, là chánh thông, được tạo 
га (т giáo рһар, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết- 
bàn không còn lậu hoặc. 

3879. Sau khi đã làm vui lòng đắng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, [người này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo sư, có tên là Ajita.” 

3880. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư thiên sáu mươi ngàn kiép. Ó tai noi 
áy, tôi cũng có một trăm cây đèn chói sáng vào mọi thời điểm. 

3881. Các ánh sáng của tôi tỏa ra cho dù ở thế giới chư thiên hay là nhân loại. 
Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã khởi lên niềm vui dào dat. 

3882. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đầu-suất, tôi đã hạ sanh vào bụng me. 
Trong khi tôi đang được sanh ra, đã có ánh sáng chan hoa. 

3883. Sau khi lia khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. Tôi 
đã đi đến gặp vị Вауаг уа đã trở thành học trò [của уі ây]. 

3884. Trong khi sông ở núi Hy-mã-lạp, tôi đã nghe về dáng Lãnh Đạo Thế 
Gian. Trong lúc tâm câu mục đích tôi thượng, tôi đã đi dên gặp dang Hướng Đạo. 

3885. Бис Phật là bậc đã được геп luyện, là bậc giúp cho [người khác] теп 
luyện, là bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn mâm mông tái sanh. Đức 
Phật đã thuyết giảng vé Niết-bàn, sự thoát khỏi tât cả khô đau. 

3886. Việc đi đến á ây của tôi đã được thành công bởi vì bậc Đại Hiền Trí đã 
được vui lòng. Tôi đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

3887. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng cây đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng cây đèn. 

3888. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 

3889. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

3890. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ajita đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ajita” là phân thứ mười. 


8 Tên của một vị Đạo sư Bà-la-môn. (ND) 
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Phân tóm lược 
VỊ P1lindivaccha, vị Sela, vị SabbakittI, vị dâng cúng mật ong, VỊ CÓ ngôi 
nhà mái nhọn, vị Bakkula, vị Girimänanda, vị tên Salala, vị dâng cúng mọi thứ 
và luôn cả vi Ај ita; [tông công] các câu kệ đã được tính đêm ở đây gòm có năm 
trăm câu kệ và hai mươi câu thêm vào đó nữa. 


Phẩm Pilindivaccha là phẩm thứ bốn mươi bốn. 


Giờ là phần tóm lược của các phẩm 
Đóa sen hông luôn cả vị dâng cúng sự Бао vệ, bông hoa umma cùng VỚI VỊ 
dâng cúng vật thơm và nước, một đóa sen hông, VỊ CÓ SỰ suy tưởng về âm thanh, 
bông hoa mandarava, vị dành lễ cội Bó-dë, trái cây ауаша và vị Pilindivaccha; 
[tông cộng] các câu kệ đã được tính đếm là một ngàn một trăm và bảy mươi 
bốn câu kệ. 
Nhóm “Mười” từ phẩm Paduma. 


Nhóm “Một trăm” thứ tư được dày đủ. 


PHẢN THỨ HAI 
(DUTIYO ВНАСО) 


XLI. PHẨM МЕТТЕҮҮА 
(METTEYYAVAGGO) 


401. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO TISSAMETTEYYA 

(Тіззатейеууайһеғараайпат) 

3891. Ó гап đỉnh của sườn núi, [tôi là] vị đạo sĩ khô hạnh tên Sobhita, [chỉ] 
ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở trong vùng đồi núi. 

3892. Khi ây, trong lúc tầm cầu mục đích tối thượng về việc đạt đến thé 0101 
Phạm thiên, tôi đã mang lửa và củi lại rồi nhóm lửa. 

3893. Có ý muốn tiếp độ tôi, dáng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara ấy, vị 
Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng đã đi đến khu vực của tôi. 

3894. “Này bậc đại phước, ông đang làm gì vậy? Xin ông hãy cho tôi lửa và 
củi. Tôi [sẽ | chăm sóc ngọn lửa, nhờ đó tôi sẽ có được sự trong sạch.” 

3895. “Hỡi người Nhân Loại, Ngài là bậc Hiền Thiện. Hỡi đẳng Thiên 
Nhân, Ngài biết rõ [sự việc]. Ngài hãy chăm sóc ngọn lửa, lửa và củi của 
Ngài đây пау.” 

3896. Sau đó, dáng Chiên Thăng đã сат lây gỗ củi và đã nhóm lên ngọn 
lửa. Gỗ củi [của tôi] ở nơi ấy đã không bốc cháy; [đó là] điều kỳ diệu của bậc 
Đại Ап Sĩ. 

3897. “Ngọn lửa của ông không bốc cháy, sự hiến cúng của ông không có, 
sự hành trì của ông là vô nghĩa. Vậy ông hãy chăm sóc ngọn lửa của Ta.” 

3898. “Hỡi vị Đại Anh Hùng, ngọn lửa ây của Ngài được gọi là loại lửa gì? 
Xin Ngài giảng giải cho tôi, cả hai chúng ta sẽ chăm sóc [ngọn lửa] ây.” 

3899, “Về sự điệt tận các pháp là nhân tô và về sự tịnh lặng các ô nhiễm, sau 
khi từ bỏ sự ganh ty và Боп хеп; ba việc này là sự cúng hién của Ta.” 

3900. “Này vị Đại Anh Hùng, Ngài là hạng người như thế nào? Thưa Ngài, 
Ngài có dòng dõi thế nào? Sở hành và cách tu luyện của Ngài khiến tôi thích 
thú vô cùng.” 

3901. “Ta được sanh ra trong gia tộc Sát-đề-ly, đã đạt đến sự toàn hảo về 
thắng trí, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 
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3902. “Hỡi dáng Phát Quang, hỡi vị Xua Тап Тат Tối, hỡi bậc Thiên 
Nhân, nếu Ngài là đức Phật, đẳng Toàn Tri, là bậc Đoạn Tận Khổ Đau, tôi sẽ 
lễ bái Ngài.” 

3903. Tôi đã trải ra tám da dê và đã dâng cúng chỗ ngôi: “Hỡi đẳng Bảo Hộ, 
hỡi bậc Toàn Tri, xin Ngài hãy ngồi xuống. Tôi sẽ phục vụ Ngài.” 

3904. Đức Thế Tôn đã ngôi xuống tại chỗ ấy, trên tám da dê đã khéo được 
trải rộng. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã đi đến ngọn núi. 

3905. Và tôi đã chất trái cây tinduka đây túi đựng vật dụng rồi mang về. Tôi 
đã trộn trái cây với mật ong rôi dâng lên đức Phật. 

3906. Khi ấy, đẳng Chiến Thăng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trầm tư. Tại 
đó, trong khi ngăm nhìn bậc Lãnh Đạo Thé Gian, tôi đã khiến tâm được tịnh tín. 

3907. Bậc Thông Suốt Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng đã ngồi ở khu án cư của tôi và đã nói lên những lời kệ này: 

3908. “Người nào [với tâm] tịnh tín tự tay mình làm Та được thỏa mãn với 
trải cây, Ta sẽ tắn dương người ây. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

3909. Người ây sẽ cai quản thiên quốc hai mươi lăm lần, và sẽ trở thành 
đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lân. 

3910-11. Được săn liên với nghiệp phước thiện, cơm ăn, nước uống, vải 
vóc và chỗ năm vô cùng giá trị, biêt được ước muốn của người ду ngay lập tức 
sẽ sanh lên cho người ây là người đã có nghiệp [thiện] trong quá khứ. Và người 
này sẽ luôn luôn được уш vẻ, không có tật bệnh. 

3912. Chôn nào người ây sanh lên, là bản thể thiên nhân hay nhân loại, 
người йу sẽ được sung sướng ở khắp mọi nơi rôi sẽ đi đến bản thé nhân loại. 

3913. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt ba tập Vệ-đà, 
người ây sẽ đi đến với bậc Toàn Giác và sẽ trở thành bậc A-la-hán.” 

3914. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được hiểu biết, tôi không có 
sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

3915. Tôi đã đạt được giáo pháp cao quý, đã tiêu diệt tham ái và sân hận, đã 
được đoạn tận tất cà các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3916. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

3917. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

3918. Bỗn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trướng lão Tissametteyya đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Tissametteyya” là phần thứ nhất. 
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402. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PUNNAKA (Риппакапһеғараййпат) 
3919. Ó gân đỉnh của sườn núi, có dáng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bai 
cư ngụ ở trong vùng đôi núi. Đức Phật đáng kính bị lâm bệnh. 
3920. Cho đến lúc ấy, đã có tiếng động ở vùng lân cận khu ân cư Của tôi. 
Trong khi đức Phật đang [viên tịch] Niêt-bàn, có ánh sáng đã xuât hiện. 
‚ 3921. Từ loài sâu, chó sói, linh cầu, cọp và sư tử ở trong cụm rừng già cho 
деп toàn bộ [thú ring] đã rông lên. 
3922. Sau khi nhìn thấy hiện tượng bất thường ây, tôi đã đi đến ngọn núi. 
Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy dáng Giác Ngộ, bậc Không Bị Đánh Bai đã tịch diệt. 
| 3923. Bậc Không Ві Đánh Bại đã tịch diệt ví như là cây sala chúa đã được 
trô hoa, tợ như mặt trời đã mọc lên, như là đông than đã tàn ngọn lửa. 
22 3924. Sau khi gom đây cỏ và củi, tôi đã tạo dựng giàn hỏa thiêu © tại nơi 
ây. Sau khi hoàn tât giàn hỏa thiêu khéo được tạo dựng, tôi đã thiêu đôt thi thê. 
3925. Sau khi thiêu đốt thi thê, tôi đã rưới nước thơm. Ngay khi ấy, có con 
dạ-xoa đứng ở trên không trung đã đặt tên [cho tôi] răng: 
3926. “Này vị hiên trí, công việc đôi với bậc Đại Ап Sĩ, dáng Tự Chủ đã 
được ông làm đây đủ, vậy ông hãy luôn luôn có tên là Punnaka.”' 
2 3927. Sau khi chết đi lia bỏ thân ấy, tôi đã đi ёп thé giới chư thiên. Tại nơi 
ау, có hương thơm băng chât liệu thuộc cõi trời tỏa ra ở không trung. 
3928. Cũng ở tại nơi đó, khi ấy tên gọi của tôi đã là “Punnaka”. Dầu trở 
thành vị thiên nhân hay là loài người, tôi đêu làm tròn đủ y định [của mình]. 
3929. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyên. Cũng ở nơi đây, tên Punnaka được công bô là tên gọi [của tôi]. 
3930. Sau khi đã làm hài lòng dáng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, sau khi biệt toàn điện vê tât cả các lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 
3931. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của công việc [hỏa táng] 
thi thê. 
3932. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất са các hữu đã được xóa 
sạch, tât cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sông không còn lậu hoặc. 
3933. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
3934. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Punnaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Punnaka” là phần thứ nhì. 


' Punnaka nghĩa là “người đã làm đây đủ”. 
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403. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО МЕТТАСО (Мейаргипһегғараййпат) 

3935. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Asoka. Tại nơi ấy, khu 
ân cư của tôi đã được hóa hiện ra bởi vị trời Vissakamma. 

3936. Bậc Toàn Giác cao cả, đẳng Đại Ві, bậc Hiền Trí tên Sumedha, vào 
Бибі sáng, sau khi mặc y đã đi đến tôi để khất thực. 

3937. Khi bậc Lãnh Đạo Thế Gian, đâng Đại Hùng Sumedha đi đến, tôi đã 
nhận láy bình bát của đắng Thiện Тһе và đã chứa dày với bơ lỏng và dâu ăn. 

3938. Sau khi đã dâng cúng đức Phật tôi thượng, bậc Lãnh Đạo Thé Gian 
Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã khởi lên niềm vui dào dạt: 

3939. “Do sự bó thí bơ lỏng này và do các nguyện lực của tác ý, dầu trở 
thành уі thiên nhân hay là loài người, mong sao cho tôi đạt được sự an lạc 
sung mãn. 

3940. Mong sao cho tôi lánh xa chốn doa dày trong khi luân hồi cõi này 
cõi khác. Mong sao cho tôi khăng định được tâm về điều åy và đạt được vị thé 
bất động.” 

3941. “Này người Bà-la-môn, điều lợi ích cho ngươi đã được ngươi đạt 
thành một cách tốt đẹp, là việc ngươi đã nhìn thấy Ta. Sau khi đi đến gặp Ta, 
ngươi sẽ trở thành vị A-la-hán. 

3942. Sau khi đạt đến thành công lớn, ngươi hãy tự tin, chớ lo sợ. Bởi vì sau 
khi bố thí bơ lỏng đến Ta, ngươi được hoàn toàn giải thoát khỏi sự [tái] sanh. 

3943. Do sự bố thí bơ lỏng này và do các nguyện lực của tác ý, dâu trở 
thành vị thiên nhân hay là loài người, ngươi sẽ đạt được sự an lạc sung mãn. 

3944. Do sự bó thí bơ lỏng này và do sự hành trì tâm từ ái, ngươi sẽ sướng 
vui ở thê giới chư thiên trong một ngàn tám trăm kiếp. 

3945. Và ngươi sẽ trở thành vị Thiên vương ba mươi tám lân. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thé đo lường bằng phương diện tính đếm. 

3946. Và ngươi sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần, 
là người chinh phục bốn phương, là dáng chúa tế của vùng đất Jambu. 

3947. Tợ như đại dương là không bị xao động, giông như trái đất là khó 
mang vác, và tương to y như thế, của cải thuộc vë ngươi sẽ là vô lượng.” 


3948. Sau khi từ bỏ sáu mươi Кой (sáu {тат triệu) tiên vàng, tôi đã xuất gia. 
Trong khi tầm câu điều tốt đẹp gì mà tôi đã đi đến với Bãvari?? 

3949. Tại nơi ây, tôi học tập các chú thuật và sàu phân vë tướng só. “Bạch 
dáng Đại Hiên Trí,’ trong khi hủy diệt điều tăm (бі ây Ngài đã hiện khởi. 

3950. Bạch đâng Đại Hiên Trí, có sự ước muốn về việc nhìn «зау Ngài con 
đã đi đến. Sau khi lăng nghe giáo pháp của Ngài, con đã đạt đến vị thé bất động.” 


2 Теп của một vị Đạo sư Bà-la-môn. (ND) 
3 Lúc này là lời đôi thoại với đức Phật Gotama. (ND) 
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3951. Tôi đã dâng cúng bơ lỏng đến đức Phật trong ba mươi ngàn kiếp. Trong 
khoảng thời gian ấy, tôi không biết rõ lượng bơ lỏng đã được tôi dâng cúng. 

3952. Hiệu được ý định của tôi, biết được tâm tư của tôi, [mọi vật] đã được 
sanh lên, đã được tạo ra theo như ước muốn. Tôi được thỏa mãn về mọi thứ. 

3953. Ôi, đức Phật! Ôi, giáo pháp! Ôi, sự thành tựu của bậc Đạo sư của 
chúng ta! Bởi vì sau khi dâng cúng chỉ chút ít bơ lỏng, tôi đạt được vô lượng. 

3954. Cho đến nước trong đại dương được nhìn thây từ núi Neru so sánh 
với bơ lỏng của tôi thì không chạm đến được phân chia của một góc [bơ lỏng 
của 101]. 

3955. Cho đến số lượng của vũ trụ đang được hình thành, khoảng không 
gian ấy không sánh bằng các tâm vải đã được sanh lên cho tôi. 

3956. Núi chúa Hy-mã-lạp cũng chính là ngọn núi hàng đâu sẽ không là sự 
so sánh đối với vật thơm đã được thoa cho tôi. 


3957. [Tôi đã đạt được] vải vóc, vật thơm, bơ lỏng, thức ăn, và ở kiếp hiện 
tại này là Niết-bàn không còn tạo tác; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
bơ lỏng. 

3958. [Tôi có được] sự trú vào các thiết lập niệm, có hành xứ về thiền định, 
có sự thọ hưởng các chi phần giác ngộ ở ngày hôm nay; điều này là quả báo của 
việc dâng cúng bơ lỏng. 

3959. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 


3960. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3961. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Mettagũ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Mettagñ” là phần thứ ba. 


404. КҮ SỰ УЕ TRƯỜNG LAO DHOTAKA (Dhotakattheräpadãnarn) 


3962. Sông Сайра со tên là Bhagirathi duoc phát xuát từ núi Hy-mà-lap, 
lúc bây giờ chảy dọc theo cửa khâu của [thành phô] Hamsavati. 


3963. Ти viện tên là Sobhita đã khéo được tạo lập ở cạnh bờ sông Сайра. 
Đức Phật Padumuttara, đẳng Lãnh Đạo Thê Gian cư ngụ tại nơi ây. 


3964. Như là vị [Chúa trời] Inda với chư thiên cõi Đạo-lợi, đức Thế Tôn đã 
ngôi xuống ở tại nơi ấy phía trước đám người tợ như con sư tử không bị hãi sợ. 


3965. Tôi là vị Bà-la-môn sống ở thành phô Hamsavatï có tên là Cha|anga. 
Tôi là vị đại hiền trí có tên như thê. 


4 Мейаей nghĩa là “người đã đạt đến (ей) tâm từ ái (тела). 
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3966. Khi áy, có một ngàn tám trăm người theo tôi. Được tháp tùng bởi 
những người học trò ấy, tôi đã đi đến bờ sông Ganga. 


3967. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy các vị Sa-môn không giả dối, có các tội 
lỗi đã được gội rửa, đang băng qua sông Bhāgīrathī. Tôi đã tức thời suy nghĩ 
như vây: 


3968. “Những người con trai có danh tiếng lớn lao này của đức Phật trong 
khi sáng chiều băng qua [sông] khiến bản thân bị khó khăn, bản thân của họ bị 
hành hạ. 

3969. Đức Phật được gọi là vị Cao Cả Của Тһе Gian luôn cả chư thiên, [vậy 
mà] ta không có hành động cúng dường, là việc làm trong sạch con đường đi 
đến các cảnh giới tái sanh. 

3970. Hay là ta nên cho thực hiện cây cầu ó sông Сайра [dâng] đến đức 
Phật Tối Thượng? Sau khi cho thực hiện việc làm này, ta [sẽ] vượt qua sự hiện 
hữu пау.” 


3971. Trong khi tin tưởng răng: “Hành động được làm sẽ có [kết quả] dòi 
дао cho ta”, tôi đã bô thí một trăm ngàn. và đã cho xây dựng cây câu. 


3972. Sau khi đã cho xây dựng cây cầu ду, tôi đã đi đến đẳng Lãnh Đạo Thé 
Gian. Sau khi chắp tay lên ở đầu, tôi đã nói lời nói này: 


3973. “Bạch đẳng Đại Hiên Trí, cây câu lớn này đã được làm hết một trăm 
ngàn và đã được con bảo làm vì lợi ích của Ngài, xin Ngài thọ nhận.” 

3974. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này: 


3975. “Người nào được tịnh tín đã bảo thực hiện cây câu cho Ta với các bàn 
tay của mình, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 


3976. Раш cho bị rơi xuông từ vực thăm, từ ngọn núi, hoặc từ thân cây, 
thậm chí bị chết đi, người пау sẽ đạt được vi thé; điêu này là quả báo của việc 
dâng cúng cây câu. 


3977. Các kẻ thù không áp ché được, ví như con gió không áp chế được 
cây đa có mạng rë đã được phát triển; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
cây câu. 

3978. Các kẻ cướp không áp chế người пау, các уі Sát-đề- ly không khinh 
bị, người này thoát khỏi tất cả kẻ thù; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
cây câu. 

3979. Khi hiện diện ở ngoài trời [và] bị thiêu đốt bởi sức nóng dữ đội, [đo] 
được gắn liên với nghiệp phước thiện, các cảm thọ sẽ không có. 

3980. Ở thé giới chư thiên hoặc loài người, sau khi biết được ước muốn của 
người ây, phương tiện di chuyên băng voi sẽ được hóa hiện ra, sẽ được tạo ra 
ngay lập tức. 

3981. Một ngàn con ngựa giỗng Sindhu có tốc độ của gió là phương tiện di 
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chuyền nhanh chóng sẽ đi đến sáng chiều; điều này là quả báo của việc dâng 
cúng cây câu. 

3982. Sau khi đi đến bản thể nhân loại, người này sẽ được sung sướng. Ngay 
cả ở đây cũng sẽ có phương tiện di chuyên băng voi cho chính con người ấy. 

3983. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuât hiện ở thê gian. 

3984. Là người thừa tự giáo pháp của vị [Phật] â ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết- 
bàn không còn lậu hoặc.” 

3985. Ôi, việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến vị [Phật] tên 
Padumuttara! Sau khi thê hiện sự tôn kính дёп уі ây, tôi đã đạt деп sự diệt tận 
các lậu hoặc. 

3986. Có tính khăng quyết уе sự nỗ lực, tôi được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh. Sau khi саї đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 
trói], tôi sống không còn lậu hoặc. 

3987. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

3988. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

3989. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Dhotaka° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Dhotaka” là phân thứ tư. 


405. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO UPASIVA (Upasivattherapadanam) 


3990. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Anoma, có khu án cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng băng lá đã khéo được tạo lập. 


3991. Và con sông chảy qua nơi ây có bên nước cạn xinh xăn làm thích ý. 
Và đọc theo bén nước cạn ây, có nhiều sen hông sen xanh mọc lên. 

3992. Có các loài cá như là cá рапа, cá рауива, cá valaja, cá muñJa và cá 
rohita. Con sông nhỏ, chứa dày айу những cá và rùa, luôn luôn trôi chảy. 

3993. Ó noi ây, các loài hoa timira, hoa asoka, hoa khuddamalaka, hoa 
nguyët qué, hoa nguyệt quê núi đã được nở rộ tỏa hương đến khu ân cư của tôi. 


3994. О nơi ấy, loài hoa kũfaja và các rừng hoa nhài được nở ró. Ó nơi ấy, 
có nhiêu cây sala, cây salala và cây campaka được nở rộ. 


3995. Các loài cây ајуипа, cây айтшба và cây таһапата được nở rộ và 
loài cây asana có hương thơm ngọt ngào, chúng nở rộ hoa ở khu ân cư của tôi. 


5 Dhotaka nghĩa là “người đã được gội rửa (dhota).” 
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3996. Các loại cây uddalaka, cây patalika, cây yūthika, cây рїуайриКа và 
cây bimbiJalaka bao phủ ở xung quanh nửa do-tuân. 

3997. Ó nơi ây, có nhiều loại cây mãtahgava, cây sattali, cây ра(аП, cây 
sinduvaraka, cây ankolaka và cây talakuùta được nở rộ hoa. 

3998. Ở nơi Ấy, có nhiều cây cánh kiến trăng nở rộ hoa ở khu án cư của tÔI. 
Trong khi những cây này đang nở rộ hoa, nhiều cây trở nên rực rỡ. Khu án cư 
của tôi tỏa ra với hương thơm ây ở xung quanh. 


3999. Và có những loại trái сау ngọt như trái haritaka, trải amalaka, trái 
xoài, trái mân đỏ, trái vibhttaka, trái táo, trái bhallataka và trải billa. 

4000. Và ở nơi ây có những loại trái cây như trái tinduka, trái piyäla, trái 
cam thảo, trái Казитап, trái mít, trái sa-kê, trái chuối, trái badar1. 


4001. Ở nơi ấy, có nhiều trái cây ambataka và trái cây уаШКага. Các cây 
bījapūra và cây sapäriya được kết trái ở khu ân cư của tôi. 


4002. Từ nơi ду có nhiều trái cây như trái alaka, trái isimugøga và trái moda 
bao phủ, đã chín tới và trĩu nặng. Và có các trái cây như trái vả và trải sung. 

4003. Ở nơi ấy, có nhiều trái ớt, trái tiêu, trái đa, trái táo rừng, trái sung và 
trái рагіуа đã chín một phân. 

4004. Và có nhiều loại cây này và loại cây khác đã kết trái ở khu án cư của 
tôi. Cũng có nhiều cây có bông hoa đã dom hoa ở khu án cư của tôi. 


4005. Các loài thảo mộc như là ãluva, Кајатба, һап, takkala, alaka, luôn 
cả talaka đêu được tìm thây ở khu ân cư của tôi. 


4006. Ở không xa khu ân cư của tôi [dà] có hó nước thiên nhiên rộng lớn, 
CÓ nước trong, có nước mát, có bên nước cạn xinh xắn, làm thích ý. 


4007. С nơi ду, có nhiều sen hông, sen xanh, kết hợp với sen tráng, được 
che phủ bởi những cây mạn-đà-la, tỏa ra với nhiêu hương thơm khác loại. 

4008. Có những đóa sen hông đang tượng hình, các đóa hoa khác nở hoa có 
tua nhụy, có nhiều đóa có các cánh hoa rũ xuông trở thành những guong sen. 


4009. Có mật tiết ra từ củ sen, có sữa và bơ lỏng từ các rễ và про sen, 
chúng tỏa ra nhiều hương thơm khác loại [hòa quyện] với hương thơm ấy ở 
xung quanh. 

4010. Có nhiêu bóng súng trắng và mùi thơm của xoài thoảng qua được 
nhận biết. Ở kế bờ hồ nước thiên nhiên, có nhiều cây dừa dại được đơm bông. 


4011. Có các cây bandhujT туа khéo nở rộ hoa và các cây ѕеѓауалт có hương 
thơm ngát. Có các con cá sâu loại kumbhila, loại sumsumara và loại gahaka 
được sanh ra ở tại nơi ây. 


4012. Có nhiều màng xà là loài thú kiếm môi trong hó nước thiên nhiên ở 
tại nơi ду. Và có các loài cá pãthĩna, cá рауива, cá valaja, cá muñja và cá rohita. 

4013. Có đây dây các loài cá, các con rùa và các con rái cá nữa. Và có các 
con chim bó câu, các con ngóng trời, các con gà rừng và các loài sóng ở sông. 
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4014. Có nhiêu chim le le, ngóng dó, chim campaka, chim jïvajïvaka, chim 
kalandaka, chim ưng, chim diều hâu và chim uddhara. 

4015. Có nhiều chim kotthaka, chim sukapota, loài cua, loài bò rừng, loài 
thú karent và loài thú tilaka sông nương nhờ hó nước Ấy. 


4016. Các con sư tử, сор, báo, sâu, chó sói, linh câu. các loài khi và luôn cả 
loài Kim Sí điều được nhìn (һау ở khu án cư của tôi. 

4017. Trong khi ngửi các hương thơm â ду, trong khi ăn các thứ trái cây [ây] 
và trong khi uống nước có hương thom [ây], tôi sông ở khu ân cư của tôi. 


4018. Có các con sơn dương, nai, heo rừng, hươu, các loài có dáng vóc nhỏ 
bé, và luôn cả các con dom đóm có ánh sáng sông ở khu ап cư của tôi. 

4019. Ở nơi ây có nhiều chim thiên nga, chim cò, chim công, chim sáo, 
chim cu, chim mañjarikã, chim cú mèo và chim gõ kiến. 

4020. Có nhiều loài yêu tinh, loài người không lô, và luôn cả loài quỷ sứ, 
loài quy dữ, loài nhân điều, và luôn cả các loài bò sát sông ở khu ân cư của tôi. 


4021. Có nhiều vị án sĩ có đại oai lực, có tâm thanh tịnh, được định tĩnh, 
tất cả đều mang bầu nước, có y choàng là tám da dê, các vị mang búi tóc rối ấy 
sông ở khu ân cư của tôi. 

4022. Và [các vị ду] nhìn với khoảng cách của cán cày, cần trọng, có hành 
vi thanh tịnh, hài lòng với việc có hay không có, sống ở khu ân cư của tôi. 


4023. Được hỗ trợ bởi các năng lực của bản thân, các vị ау luôn luôn di 
chuyển ở không trung, [vừa đi] vừa phát pho bộ y phục vỏ cây, vừa Кет giữ 
tâm y da dê. 

4024. Các vị ây không mang theo nuóc, сі об, hoặc củi nhóm lửa, và сас 
VỊ ây đã tự thân đạt được [các thứ ây], điều này là quả báo của phép kỳ diệu. 

4025. Sau khi nhận lấy cái máng băng kim loại, các уі йу sống ở giữa rừng 
ví như những con voi dòng long tượng, to như con sư tử không bị hãi sợ. 

4026. Một só vị đi đến Tây Ngưu-hóa châu, một số vị khác đi đến Đông 
Thăng-thân châu, và một số vị khác đi đến Вас Cu-lô châu tùy theo năng lực 
của tự thân. Sau khi mang lại vật thực từ các nơi ду, các vị thọ thực chung. 

4027. Khi ấy, trong lúc tất cả các vị có oai lực nôi bật như thế ấy đang ra đi, 
khu rừng được rộn ràng bởi âm thanh bộ y băng da dê của [các vi]. 

4028. “Bạch đâng Đại Hiên Trí, các vị như thé ấy là những người học trò 


CÓ SỰ khó hạnh nói bật của con. Được tùy tùng bởi các vị ây, con sống ở khu 
ân cư của con. 


4029. Được hoan һу với việc làm của bản thân, сас vi này đã cùng nhau tụ 
hội và cũng đã được huấn luyện. Là những người có sự mong mỏi về việc làm 
của bản thân, có giới hạnh, cân trọng, rành rẽ vê các pháp vô lượng tâm, họ đã 
làm con hài lòng.” 
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4039. Đắng Hiểu Biết Thé Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, bậc Hướng Đạo sau khi nhận biết thời điểm đã đi đến. 

4031. Sau khi đi đến, đẳng Toàn Giác, bậc Hiên Trí, vị Có Sự Nhiệt Tâm, 
Cân Trọng đã ôm lẫy bình bát; rồi dáng Toàn Giác đã đến gân tôi dé khất thực. 

4032. Khi đẳng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Padumuttara đã 41 đến, tôi đã sắp 
xếp tám thảm cỏ và đã rải rắc bằng các bông hoa sala. 

4033. Tôi đã thỉnh đắng Toàn Giác ngôi хабар. Trở nên mừng rỡ, với tâm 
ý đã được kích động, tôi đã mau chóng leo lên ngọn núi và đã thâu nhặt gỗ 
trám hương. 

4034. Sau khi hái trái mít có kích thước bằng bầu nước, có hương thơm cõi 
trời, tôi đã đặt ở trên vai rồi đã đi đến gần đẳng Hướng Đạo. 

4035. Sau khi đã dâng trái cây đến đức Phật, tôi đã thoa trầm hương. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dành lễ đức Phật tối thượng. 

4036. Đắng Hiểu Biết Thé Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng đã ngôi xuống ở giữa những vị án sĩ và đã nói những lời kệ này: 

4037. “Người nào đã dâng cúng trái cây, trầm hương và chỗ ngồi đến Ta, Ta 
sẽ tán đương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

4038. Cho dầu ở làng hoặc ở rừng, ở các sườn núi hoặc ở các hang động, 
vật thực sẽ hiện ra đúng theo tâm [ước muốn] của người này. 

4039. Được sanh lên ở thê giới chư thiên hoặc ở loài người, người nam này 
sẽ làm thỏa mãn nhóm tùy tùng với các thức ăn và với các loại vải vóc. 

4040. Chỗn nào được sanh lên là bản thể thiên nhân hay loài người, sau khi 
có được của cải không bị suy suyễn, người nam này sẽ luân hồi. 

4041. Người này sẽ sướng vui ở thê 0101 chư thiên trong ba mươi ngàn kiếp, 
và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 

4042. Và người này sẽ cai quản thiên quốc bảy mươi mốt lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 

4043. Vào một trăm ngàn kiếp [vé sau này], bậc Dao Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuât hiện ở thê gian. 

4044. Là người thừa tự giáo pháp của vị | Phật] â ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ sống 
không còn lậu hoặc.” 

4045. Điều lợi ích được thành tựu một cách tốt đẹp đã được thành tựu đến 
tôi, là việc tôi đã được nhìn thấy đẳng Lãnh Рао, tôi đã thành tựu tam minh, tôi 
đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

4046. Cho dầu ở làng hoặc ở rừng, ở các sườn núi hoặc ở các hang động, 
sau khi biết được tâm của tôi, vật thực luôn luôn hiện đến cho tôi. 


4047. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
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sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4048. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4049. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Upasiva đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Upasiva” là phần thứ năm. 


406. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO NANDAKA (Хапаакапһегғараййпат) 

4050. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ sàn thú rừng ở trong khu rừng ram 
hoang dã. Trong lúc tìm kiếm thú rừng là loài nai, tôi đã nhìn (һау dáng Chiến 
Thắng, bậc Tự Chủ. 

4051. Bậc Toàn Giác, đẳng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bại tên là Anuruddha. 
khi ây, có ước muốn độc cư, bậc Trí Tuệ ду đã di sâu vào trong khu rừng. 

4052. Tôi đã cầm lấy bốn cây gậy rồi đã đặt ở bốn vị trí. Sau khi thực hiện 
mái che đã được làm khéo léo, tôi đã phủ lên băng những đóa hoa sen. 

4053. Sau khi đã lợp xong mái che, tôi đã đảnh lễ đâng Tự Chủ. Tôi đã 
quăng bỏ cây cung ngay tại chỗ ấy và đã xuất gia vào đời sóng không gia đình. 

4054. Được xuất gia không bao lâu, bệnh tật đã khởi lên cho tôi. Tôi đã nhớ 
lại việc làm trước đây rồi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

4055. Được ейп liền với nghiệp trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đầu-suất. О 
tại nơi ду, có cung điện băng vàng được tạo ra theo như ước muốn. 

4056. Tôi đã chú nguyện về phương tiện di chuyên ở cõi trời là chiếc xe đã 
được buộc vào một ngàn con ngựa. Sau khi bước lên chiếc xe Ây, tôi ra đi theo 
như ước muôn. 

4057. Từ đó, trong khi tôi là vị thiên nhân và trong khi tôi được đưa 41, có 
chiếc lọng được che cho tôi ở xung quanh một trăm do-tuân. 

4058. Tôi năm ở cái giường thường xuyên được lót bằng bông hoa. Và có 
các đóa hoa sen từ trên không trung liên tục rơi xuống. 

4059. Khi ảo ảnh [ở mắt] đang lung linh và sức nóng đang thiêu đốt, sức 
nóng đã không làm tôi bị nóng bức; điều này là quả báo của mái che. 

4060. Trong khi vượt qua khó cảnh, các địa ngục đã đóng lại đôi với tôi. Ở 
mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 

4061. Sau khi chú nguyện sự niệm tưởng về đất, tôi băng qua nước biên 
mặn, việc làm của tôi đây đã được thực hiện tốt đẹp; điều nảy là quả báo của 
việc cúng dường đức Phật. 

4062. Thậm chí không có con đường, tôi tạo ra con đường, tôi đi bằng 
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đường không trung. Ôi, việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp; điều này là 
quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

4063. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

4064. Cuộc sông trước đây đã được buông bỏ, tôi là Tỷ-khưu của đức 
Phật và là người thừa tự Chánh pháp; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

4065. Tôi đã làm hài lòng đẳng Thiện Thệ Gotama, bậc Cao Quý của dòng 
Sakya. Tôi là ngọn cờ của giáo pháp, là người thừa tự giáo pháp; điêu này là 
quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

4066. Tôi đã hầu cận đẳng Toản Giác Gotama, bậc Сао Quý của dòng 
Sakya và đã hỏi đẳng Lãnh Đạo Thế Gian về đạo lộ đi đến bờ kia. 


4067. Được yếu cầu, đức Phật đã thuyết giảng về đạo lộ thâm sâu vi tế. Sau 
khi lăng nghe giáo pháp của Ngài, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

4068. Ôi, việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp! Tôi đã được giải 
thoát khỏi sự sanh, đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn 
tái sanh nữa. 

4069. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4070. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

4071. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nandaka đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Nandaka” là phần thứ sáu. 


407. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO HEMAKA (Нетакайһеғараайпат) 


4072. Vào lúc bây giờ, có vị đạo sĩ khó hạnh tên là Anoma đã tạo lập khu 
ân cư được хау dựng khéo léo 0 gần chớp đỉnh của sườn núi và đã sống ở gian 
nhà rộng băng lá. 

4073. Sự thực hành khô hạnh của vị ây đã được thành tựu. Được đạt đến sự 
thành tựu về các năng lực của bản thân, у] hiền trí có sự nhiệt tâm, cân trọng, 
đang tiên đến bản thê Sa-môn của chính mình. 

4074. [Vi ây] tự tin ở giáo lý của mình và rành rë vê học thuyết của người 
khác, được nôi tiếng ở trên trời dưới đất và rành rẽ về điềm báo hiệu. 

4075. Vị hiền trí không còn sâu muộn, không giết hại, [thọ] chút ít vật 
thực, không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, chứng thiên, thỏa 
thích уе thiên. 
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4076. Bậc Toàn Giác cao cả, đẳng Bi Mẫn, bậc Hiên Trí tên Piyadassl, со 
ước muôn giúp cho chúng sanh vượt qua, khi ау Ngài đã lan tỏa với tâm bi mẫn. 


4077. Sau khi nhìn ау người có khả năng giác ngộ, bậc Đại Hiền Trí 
Piyadassi vẫn đi đến dẫu cho [khoảng cách là] một ngàn vũ trụ, và bậc Hiền 
Trí giáo giới [người ây]. 


4078. Có y muôn пер độ tôi, Ngài đã đi đến khu án cư của tôi. Tôi chưa 
từng nhìn thây đẳng Chiên Thăng trước đây, và cũng chưa từng được nghe từ 
bất cứ ai. 

4079. Tôi hiểu biết rành rẽ về các điềm báo hiệu, các mộng mị và các tướng 
mạo. Tôi được nổi tiếng về thiên văn địa lý và rành rẽ về thuật chiêm tinh. 

4080. Tại đó, sau khi lăng nghe đức Phật, tôi đây đã làm cho tâm được tịnh 
tín. Trong khi ăn hoặc trong khi ngôi xuống, tôi thường xuyên nhớ lại. 

4081. Khi tôi nhớ lại như vậy, đức Thé Tôn cũng đã tưởng nhớ lại. Trong 
khi tưởng nhớ đến đức Phật, tôi có được phi lạc ngay lập tức. 

4082. Và đã xảy ra một lần khác nữa, bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gân tôi. 
Tôi cũng không biết về người đã đi đến: “Vi này là đức Phật, bậc Đại Hiên Trí.” 

4083. Bậc Thương Tưởng, đâng Ві Mẫn, bậc Đại Hiên Trí PiyadassT đã tỏ 
rõ về bản thân răng: “Ta là đức Phật [ở thế gian] gồm luôn cả chư thiên.” 

4084. Sau khi nhận ra dáng Toàn Giác, bậc Đại Hiên Trí Piyadassĩ, tôi đã 
làm cho tâm của chính mình được tịnh tín гбі đã nói lời nói này: 

4085. “Những người khác tự ngôi xuống. б ghé đâu, ghế bành và các ghê dài. 
Còn Ngài là dáng Toàn Tri, xin Ngài hãy ngôi xuống chỗ ngôi băng châu báu.” 

4086. Ngay khi ду, tôi đã hóa hiện ra chiếc ghế đầu toàn bộ làm băng châu 
báu và đã dâng lên bậc Hiên Trí Piyadassï [chiếc ghế] đã được hóa hiện ra bằng 
thân thông. 

4087. Và khi Ngài đã ngôi xuống trên chiếc ghế đầu băng châu báu đã được 
hóa hiện ra băng thân thông, tôi đã tức thời dâng đến Ngài trái mận đỏ có kích 
thước băng bầu nước. 

4088. Sau khi làm cho tôi sanh khởi niềm vui, bậc Đại Hiên Trí đã thọ dụng. 
Khi ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 

4089. Ебі đức Thế Tôn Piyadassi, bậc Trưởng Thượng Của Thê Gian, đẳng 
Nhân Ngưu ngôi ở chỗ ngôi băng châu báu đã nói lên các lời kệ này: 

4090. “Người nào đã dâng cúng Ta chiếc ghê đầu làm băng châu báu và trái 
cây bát tử, Ta sẽ tán dương người ау. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

4091. [Người này] sẽ sướng уш ở thể 0101 chư thiên trong bảy mươi bảy 
kiếp, và sẽ là đâng Chuyên Luân Vương bảy mươi lăm lân. 

4092. [Người này] sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi 


hai lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 
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_ 4093. [Người này] sẽ đạt được nhiều chiếc ghế bành khéo được tạo ra làm 
băng vàng, làm bàng bac, làm bàng hông ngọc và luôn cả làm bàng châu báu. 


4094. Khi ау, có vô số chiếc ghế bành sẽ quây quanh con người có được 
nghiệp phước thiện, ngay cả trong lúc [vị ây] đang đi kinh hành. 

4095. Các ngôi nhà mái nhọn, các tòa lâu đài và chỗ năm vô cùng giá tri, 
sau khi biết được tâm [ước muốn] của người пау sẽ được hiện ra ngay khi á ây. 


4096. Sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng với tất cả 
các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục với yên cương băng vàng. 

4097. Được сбл bởi các у! trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và móc câu, 
chúng sẽ hộ tóng người пау; điều này là quả báo của chiếc ghê băng châu báu. 


4098. Sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuân chủng là phương tiện 
vận chuyên nhanh chóng, được trang hoàng với tất cả các loại trang sức. 


4099. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có mang cung với gươm, chúng cũng 
sẽ hộ tống người này; điều пау là quả báo của chiếc ghé băng châu báu. 


4100. Sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng với tật cả các loại trang sức, 
có các mảnh da báo và cả da hỗ được bày biện, có các ngọn cờ được giuong cao. 


4101. Được сді bởi các уі trưởng làng CÓ Các tay cầm cung mang ао giáp, 
chúng sẽ thường xuyên hộ tống người này; điều này là quả báo của chiếc ghế 
băng châu báu. 


4102. Sáu mươi ngàn con bò cái sữa sẽ sản xuất ra các con bò con và bò đực 
cao quý; điều này là quả báo của chiếc ghế bằng châu báu. 


4103. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm với tât cả các loại trang sức, 
được trang hoàng bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng 
прос trai và ngọc ma-ni. 


4104. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuyên vây quanh người này; điều này là quả báo của chiếc ghê 
băng châu báu. 


4105. Vào một ngàn tám {тат kiếp, bậc Hữu Nhãn tên là Gotama sau khi 
hủy diệt điều tăm tôi ду và sẽ trở thành đức Phật ở thé gian. 

4106. [Người này] sẽ đi đến chiêm ngưỡng vị [Phật] ấy, sẽ xuất gia, 
không còn sở hữu gi, sẽ làm hài lòng bậc Бао Sư và sẽ vô cùng thỏa thích 
trong giáo pháp. 

4107. Sau khi lăng nghe giáo pháp của vi [Phát] á ây, [người này] sẽ tiêu diệt 
các phiên não. Sau khi biết toàn diện về tât cả các lậu hoặc, [người này] sẽ Niết- 
bản, không còn lậu hoặc.” 


4108. Tôi có sự tinh tân, có khả năng thực hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ón khỏi các điều ràng buộc. Trong khi ước nguyện mục đích tối 
thượng, tôi sông ở trong giáo pháp. 


4109. Đây là lần sau cùng của tôi, là kiếp sông cuối cùng trong sự luân 
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chuyển. [Tôi] đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 

4110. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4111. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4112. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Hemaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ky sự về Trướng lão Hemaka” là phần thứ bảy. 
(Dứt tụng phẩm thứ mười рау). 


408. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО TODEYYA (Todeyyattherapadanam) 


4113. Lúc bây 510, ở kinh thành Кейштай có đức vua tên Vijaya, là vị anh 
hùng, được hội đủ sức lực, đã cư ngụ ở tại thành phô. 


4114. Khi vị vua ấy bị xao lãng, những kẻ lục lâm đã nói dậy. Khi ấy, những 
điều tội lỗi và các sự phóng đãng nữa đã tàn phá XỨ SỞ. 


4115. Vào lúc biên thùy bị rối loạn, vị thuân hóa kẻ thù, [đức vua] đã lập 
tức cho tập trung các binh lính, luôn cả các nhân viên quân đội và khi ây đã lên 
án kẻ thù. 

4116. Lúc bây giờ, các nài voi, các lính ngự lầm, các bậc anh hùng, đội quân 
áo giáp da, các cung thủ và các thủ lãnh, tât са đã tập trung lại. 

4117. Lúc bây giờ, các người đầu bếp, các thợ hớt tóc, các người hâu tăm, 
các người làm tràng hoa, các vị anh hùng thắng trận, tất cả đã tập trung lại. 


4118. Lúc bây ĐIỜ, Các người tay có cầm dao, tay có сат cung, có áo рлар, 
сас võ sĩ thăng trận, tât са đã tập trung lại. 


4119. Lúc bây 010, сас соп voi mmãtanga [đến tuôi] bị tiết dục ở ba nơi được 
sáu mươi tuôi có sự trang sức với các chuông vàng, tat cả đã tập trung lại. 

4120. Lúc bây 010, сас dũng sĩ đã được huấn luyện, có sức chịu đựng sự 
lạnh, sự nóng và sự mang vác các vật thôi tha, tât cả đã tập trung lại. 


4121. Lúc bây 810, có tiếng tù và vó ôc, tiếng trồng lớn và tiếng trồng trầm. 
Trong lúc đang giải trí với những tiếng trồng này, tất cả bọn họ đã tập trung lại. 


4122. Lúc bây giờ, trong khi đánh đập nhau, trong khi làm cho nhau 16 
ngã băng. các chĩa ba, các cây trượng và bùa chú, băng các áo giáp và các mũi 
thương, tất cả đã tập trung lại. 

4123. Lúc bây 510, là kẻ chiến thắng, vị vua ấy đã không lăng nghe kẻ bại 


trận уе bất cứ điều gì và đã làm sáu chục ngàn sanh mạng phải khiếp đảm ở nơi 
cọc nhọn. 
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4124. Những соп người [ау] đã thốt ra lời răng: “Ôi, vị vua bất nhân! Đối 
với kẻ đang bị nung nâu ở địa ngục thì khi nào sẽ là sự kết thúc?” 


4125. Khi ây, trong lúc trăn trọc ở trên giường, tôi [như là] nằm ở địa ngục, 
cả ngày lẫn đêm tôi không ngủ. Với cây cọc nhọn họ làm cho tôi hoảng sợ. 

4126. [Tôi đã suy nghĩ răng:] “Được gì với sự chênh mảng, với vương 
quốc, với xe cộ và với binh lực? Chúng không phải là để bám víu, chúng luôn 
luôn làm tôi hãi sợ. 

4127. Được рі cho tôi với các người con trai, với các người vợ và với toàn 
bộ vương quốc? Hay là ta nên xuất gia, ta nên làm trong sạch đạo lộ tái sanh?” 

4128-29. Không mong mỏi việc lai vãng ở chiến trường, vào địa vị, tôi đã 
từ bỏ sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng với tất cả các 
loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục yên cương băng vàng, được cỡi 
bởi các vị trưởng làng có các bàn tay cầm giáo và móc câu. Bị nóng nảy bởi 
hành động của chính mình, tôi đã ra đi vào đời sóng không gia đình. 

4130-31. [Tôi đã từ bỏ] sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu thuân chủng, 
là phương tiện vận chuyển nhanh chóng, được trang hoàng VỚI tật cả các loại 
trang sức, được сді bởi các vi trưởng làng có các bản tay câm cung, mang ао 
giáp. Sau khi buông bỏ tất са các thứ ây, tôi đã ra đi vào đời sông không gia đình. 


4132. [Tôi đã từ bỏ] sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng với tất cả các 
loại trang sức, có các mảnh da báo và cả da hồ được Бау biện, có các ngọn cờ 
được giương cao. Sau khi bảo đem di tất са các thứ ấy, tôi đã xuất gia vào đời 
sông không gia đình. 

4133. [Tôi đã từ bỏ] sáu mươi ngàn con bò cái, tất cả đều mang bâu sữa. 
Sau khi quăng bỏ luôn cả lũ bò cái, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 

4134. [ Lôi đã từ bó] sáu mươi ngàn phụ nữ được trang điểm với tật cả các 
loại trang sức, được trang hoàng bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các 
bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 

4135. Các nàng có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo 
thon. Tôi đã từ bỏ các nàng đang khóc lóc và đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. 

4136. [Tôi đã từ bỏ] sáu mươi ngàn ngôi làng có đây đủ tất cả. Sau khi 
quăng bỏ vương quốc ây, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 

4137. Sau khi rời khỏi thành phố, tôi đã đi đến núi Hy-mã-lạp. Tôi đã tạo 
lập khu án cư ở bờ sông BhãgïrathI. 

4138. Sau khi xây dựng gian nhà rộng băng lá, tôi đã xây dựng ngôi nhà thờ 
lửa. Có sự nỗ lực tinh tân, có tính khăng quyết, tôi sông ở khu ân cư của tôi. 

4139. Và trong lúc tham thiền ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trồng 
vắng, tuy nhiên sự run sợ của tôi là không được biết đến, tôi không nhìn thấy 
sự kinh hoàng và hãi sợ. 
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4140. Әйпе Toàn Giác tên Sumedha, bậc Cao Са, đắng Ві Mẫn, bậc Hiền 
Trí, trong khi chói sáng với ánh sáng trí tuệ, đã lập tức hiện khởi ở thế gian. 

4141. Ó lân cận khu án cư của tôi có con dạ-xoa có đại thân lực, khi ấy đã 
thông báo cho tôi về đức Phật tôi thượng đã hiện khởi: 

4142. “Đức Phật bậc Hữu Nhãn tên Sumedha đã hiện khởi ở thế gian. Ngài 
giúp cho tất cả loài người vượt qua. Ngài cũng sẽ giúp cho ngươi vượt qua.” 

4143. Sau khi lắng nghe lời nói của con dạ-xoa, ngay khi ây sự chân động 
đã xuất hiện [ở tôi]. Trong lúc suy nghĩ: “Đức Phật! Đức Phật!”, tôi đã xếp đặt 
lại khu án cư. 

4144. Và sau khi quăng bỏ lửa củi, tôi đã tự sắp xếp thảm trải. Sau khi lễ bái 
khu ân cư, tôi đã rời khỏi khu rừng. 

4145. Sau khi cầm lấy trầm hương từ khu rừng ду, trong khi tìm kiếm vị 
Trời Của Chư Thiên từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến thành phố 
khác, tôi đã đi đến gần bậc Hướng Đạo. 

4146. Vào thời điểm 4 ау, đức Thế Tôn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha, 
trong khi công bó về bón sự thật [đã] giác ngộ nhiều người. 

4147. Sau khi đã chắp tay lên và đặt trầm hương ở trên đâu, tôi đã dành lễ 
dáng Toàn Giác và đã nói lên những lời kệ này: 

4148. “Trong khi hoa nhài đang nở rộ, [hương thơm] tỏa ra vùng lân cận. 
Bạch đẳng Anh Hùng, Ngài tỏa ra khắp mọi phương với hương thơm của 
đức hạnh. 

4149. Trong khi các loài hoa campaka, hoa mù u, hoa atimuttaka, hoa dứa 
dại, hoa sala đang nở rộ, [hương thơm] tỏa ra theo chiêu gió. 

4150. Bạch dáng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian, vị Có Danh 
Tiếng Vĩ Đại, sau khi nghe được danh thơm của Ngài, con từ núi Hy-mã-lạp đã 
đi đến nơi đây, con xin cúng dường Ngài.” 

4151. Tôi đã thoa trầm hương cao quý lên đẳng Lãnh Рао Thế Gian 
Sumedha. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngay khi ây tôi đã đứng 
yên lặng. 

4152. Đức Thế Tôn tên Sumedha, bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian, dáng 
Nhân Ngưu đã ngồi xuóng ở hội chúng tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này: 

4153. “Người nào đã ca tụng vê đức hạnh của Ta và đã cúng dường trâm 
hương, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

4154. [Người này] sẽ là người cao quý, thắng thắn, có sự huy hoàng, có 
ngôn từ được [người khác] thâu nhận, có hào quang trong hai mươi lăm kiếp. 

4155. Người này sẽ sướng vui ở thê giới chư thiên trong hai ngàn sáu trăm 
kiếp, và sẽ trở thành dáng Chuyển Luân Vương một ngàn lân. 

4156. [Người này] sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi 
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ba lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo lường băng phương diện 
tính đếm. 

4157. Mệnh chung từ nơi ấy, người này sẽ đi đến bản thé nhân loại, được 
găn liên với nghiệp phước thiện, sẽ là thân quyền của Phạm thiên. 

4158. [Sẽ có] người Bà-la-môn tên Вауап, là vị giảng huấn, thông thạo về 
chú thuật, thông suôt ba tập Vệ-đà, hội đủ ba tướng mạo. 

4159. Sau khi trở thành đệ tử của vị ây, [người này] sẽ thông thạo về chú 
thuật và sẽ đi đến với đẳng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya. 

4160. Người này sẽ hỏi các câu hỏi khôn khéo, sẽ tu tập đạo lộ, sẽ biết toàn 
diện về tất cả các lậu hoặc, và sẽ Niết-bàn không còn lậu hoặc. ` 

4161. Ba loại lửa [tham, sân, si] của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sông không còn 
lậu hoặc. 

4162. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 61], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4163. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4164. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Todeyya đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Todeyya” là phần thứ tám. 


409. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO JATUKANNI (Jatukannittherapadanam) 

4165. Khi ду, tôi đã là người con trai của nhà triệu phú ở thành phô 
Hamsavatī. Tôi được cung ứng và được vây quanh bởi các loại dục lạc. 

4166. Khi ду, những người ghi dâu các căn nhà đã dựng lên ba tòa nhà. Sau 
khi bước lên tòa nhà, tôi được vây quanh bởi các điệu vũ và lời ca ở tại nơi áy. 

4167. Các loai nhac cu két hợp với [âm thanh сда] chùm chọc được biểu 
diễn cho tôi. Tất cả những người phụ nữ đang nhảy múa hoàn toàn thu hút tâm 
ý của tôi. 

4168. Những vũ công уе các điệu vũ veläpika, lãmanika, кийјауӣѕт và 
timajjhika, những người nhào lộn và những diễn viên hài luôn luôn vây 
quanh tôi. 

4169. Có nhiều nhạc công, những người đánh trồng, các diễn viên uốn dẻo, 
các vũ công, các diễn viên và ngay cả các kịch sĩ luôn luôn vây quanh tôi. 

4170. Các người thợ hớt tóc, các người hâu tăm, các người đầu bếp, các 


6 Người Bà-la-môn (Вғаһтапа) tự hào là thân quyến của Phạm thiên (Brahma). 
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người làm tràng hoa, các người giữ trẻ, các người nhào lộn, các võ sĩ đầu vật, 
tât cả bọn họ luôn luôn vây quanh tôi. 

4171. Trong khi những người này đang đùa giỡn, luyện tập уе kỹ xảo, tôi 
không biết đến ngày và đêm, tợ như vị Chúa trời Inda ở cõi trời Tam Thập. 

4172. Những người lữ hành, những người đi đường, tất cả các hành khát, 
nhiều người bộ hành, trong lúc xin ăn bọn họ thường xuyên đi đến nhà của tôi. 

4173. Các Sa-môn và luôn cả các Bà-la-môn là những phước điển vô 
thượng, trong lúc làm tăng trưởng phước báu của tôi, các vị đi đến nhà của tôi. 

4174. Các hạng đạo sĩ che một mảnh vải, đạo sĩ che băng dây leo, các du sĩ 
ngoại đạo, đạo sĩ có tâm choàng băng bông hoa, đạo sĩ chống ba cây gậy, đạo 
sĩ có một chòm tóc, tất cả đều đi đến nhà của tôi. 

4175. Các vị đạo lõa thê, các kẻ cướp giật, các người hành pháp trâu bò, các 
người hành pháp chư thiên, các người tu hạnh bôi trét bụi và bùn đất [ở cơ thé], 
những người này đi đến nhà của tôi. 

4176. Nhiều vị đạo sĩ nhóm Parivattaka, nhóm Siddhipatta, nhóm 
Kondapugganika, các đạo sĩ khô hạnh và các người tu ở rừng đi đến nhà của tôi. 

4177. Những người Oddaka, luôn cả các người Ta-min, các người бакша, 
các người Malayälaka, các người Sabara và cả các người Yonaka nữa đi đến 
nhà của 101. 

4178. Tất cả những người xứ sở Andhaka, xứ sở Mundaka, xứ sở Kolaka, 
xứ sở Sãnuvindaka và xứ sở Trung Hoa xa xôi đi đến nhà của tôi. 

4179. Các người xứ sở Alasandaka, xứ sở Pallavaka, xứ sở Babbara, xứ sở 
Bhagøa, xứ sở Kãrusa, xứ sở Rohita và xứ sở Cetaputta đi đên nhà của tôi. 

4180. Các người xứ sở Madhuraka, xứ sở Kosalaka, xứ sở Kasika, xứ sở 
Hatthiporika, xứ sở Isinda, luôn cả các người xứ sở Makkala đi đến nhà của tôi. 

4181. Các người xứ sở Celavaka, xứ sở Aramma, xứ sở Okkala, xứ sở 
Meghala, xứ sở Khuddaka, luôn cả xứ sở Suddaka đi đến nhà của tôi. 

4182. Các người xứ sở Коһапа, xứ sở SIndhava, xứ sở Citaka, xứ sở 
Ekakannika, xứ sở Surattha và xứ sở Aparanta d! đến nhà của tôi. 

4183. Các người xứ sở Supparaka, xứ sở Kikumara, xứ sở Malaya, xứ sở 
Sonnabhùmika, xứ sở Уау và xứ sở Тага, tất cả bọn họ đi đến nhà của tôi. 

4184. Những người làm ông thôi, những người thợ dệt, những người thợ 
thuộc da, những người thợ mộc, những người thợ rèn và những người thợ làm 
đồ góm đi đến nhà của tôi. 

4185. Những người thợ làm ngọc, thợ làm kim khí, thợ kim hoàn, người 
buôn vải và thợ làm chì, tất cả đi đến nhà của tôi. 

4186. Những người thợ làm tên, thợ tiện gỗ, thợ dệt, những người làm hương 
liệu, những người thợ nhuộm và những người thợ may đi đến nhà của tôi. 
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4187. Những người buôn dâu, những người vận chuyên об, những người 
vận chuyên nước, những người đưa tin, những người đâu bếp và những người 
bảo quản vật thực đi đến nhà của tôi. 

4188. Những người gác công, những người hộ vệ, những người canh ngục, 
những người đồ bỏ rác bông hoa, các nài voi, các quản tượng đi đến nhà của tôi. 

4189 Tôi đã dâng đến vị Đại vương Ananda là người bị xao lãng. Tôi làm 
đây đủ sự thiếu hụt [của đức vua] băng châu báu có bảy màu sắc. 

4190. Những người đã được tôi đề cập đến là những nhóm người có màu da 
khác nhau. Sau khi biết được tâm của họ, tôi đã làm thỏa mãn họ băng châu báu. 

4191. Trong khi họ đang nói những lời vui vẻ, trong khi những cái trồng lớn 
được уб vang lên, trong khi họ đang thôi những chiếc tù và vỏ Ốc, tôi sướng vui 
ở tại ngôi nhà của chính minh. 

4192-93. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara, bậc 
Hữu Nhãn ấy, được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị Ty-khuu là các bậc Lậu tận 
có năng lực, đã ngự đến ở trên đường, trong lúc đang tỏa sáng tất cả các phương 
tợ như cây đèn chiếu sáng. 

4194. Tất cả các chiếc trồng lớn được võ lên trong khi bậc Lãnh Đạo Thé 
Gian đang đi. Hào quang của Ngài tỏa ra tọ như ảnh mặt trời đã mọc lên cao. 

4195. Do ánh hào quang đã đi vào dầu chỉ bằng cánh cửa số, ở trong gian 
nhà ngay lập tức đã có ánh sáng vô cùng bao la. 

4196. Sau khi nhìn Һау ảnh hảo quang của đức Phật, tôi đã nói với đám 
đông ràng: “Chắc chắn răng đức Phật tôi thượng đã đi đến con đường này.” 

4197. Tôi đã сар tóc bước xuông khỏi tòa nhà và đã đi đến khu phố chợ. Tôi 
đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã nói lời nói này: 

4198. “Xin đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Padumuttara hãy thương tưởng đên 
con.” Bậc Hiền Trí ау đã nhận lời cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. 

4199. Sau khi thỉnh mời, tôi đã hướng dẫn bậc Toàn Giác đi đến ngôi nhà của 
mình. Tại nơi ấy, tôi đã làm thỏa mãn bậc Đại Hiên Trí với cơm ăn và nước uống. 

4200. Biết được thời điểm đã thọ thực xong của đức Phật tôi thượng như thé 
ây, tôi đã phục vụ đức Phật tói thượng băng một trăm khúc tâu nhạc. 

4201. Đắng Hiểu Biết Thé Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng đã ngôi xuống ở trong nhà và đã nói lên những lời kệ này: 

4202. “Người nào đã phục vụ Ta bằng các khúc tâu nhạc và đã dâng cúng Ta 
cơm ăn nước uông, Та sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

4203. Sau khi đã có 4бі dào về lương thực, với vàng, với thức ăn, người 
nam này sẽ cho thực hiện bốn châu lục thành một Vương quốc. 

4204. [Người này] sẽ thọ trì năm giới сат và sau đó là mười đường lối 
về [thiện] nghiệp. Sau khi thọ trì và trong lúc hành theo, người này sẽ chỉ dạy 
hội chúng. 


` THÁNH NHÂN КҮ SỰ # 355 


4205. Một trăm ngàn nữ nhân được trang điểm sẽ thường xuyên trình tấu 
nhạc cụ cho người này; điều này là quả báo của việc phục vụ. 


4206. [Người này] sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc sáu mươi bốn làn. 


4207. Và [người này] sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương sáu mươi 
bón lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 

4208. Vào một trăm ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuât hiện ở thế gian. 

4209. [№001 này] sẽ sanh vào bản thé thiên nhân hay loài người. Người 
này sẽ có của cải không bị thiếu hụt và sẽ đi đến bản thé loài người. 

4210. Sau khi trở thành уі giảng huấn, thông suốt ba tập Vệ- đà, trong lúc 
tâm cầu mục đích tôi thượng, [người này] sẽ đi đó đây ở trái đất này. 

4211. Về sau, được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, người này sẽ xuất gia 
và sẽ thỏa thích trong giáo pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

4212. Người này sẽ làm hài lòng dàng Toàn Стас Gotama, bậc Cao Quy 
dòng Sakya, sẽ thiêu đốt các phiền não và sẽ trở thành vị A-la-hán.” 

4213. Giờ đây, tôi sóng trong giáo pháp của người con trai dòng Sakya 
không bị hãi sợ, tợ như con cọp chúa ở trong rừng, như là con sư tử vua của 
loài thú. 

4214. Tôi không nhin thấy sự tái sanh của tôi ở thé giới chư thiên hoặc ở 
loài người, ở nơi nghèo khó hoặc ở vào khó cảnh; điều này là quả báo của việc 
phục vụ. 

4215. Tôi đã được găn liên với sự độc cư, được an tịnh, không còn тат 
mông tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 
trói], tôi sóng không còn lậu hoặc. 

4216. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4218. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Jatukanni đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Jatukanni” là phân thứ chín. 


410. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UDENA (Udenattherapadanam) 


4219. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Paduma, có khu ân cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo được tạo lập. 
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4220. Các con sông chảy qua nơi ấy có những bến nước cạn xinh xắn làm 
thích ý. Các con sông luôn luôn có nước trong, có nước mát, xinh đẹp. 

4221. Có các loài cá như là cá pathina, cá pavusa, cá valaja, cá muñja và cá 
rohita. Những loài cá này thường xuyên sóng ở dòng sông, đồng thời làm cho 
các con sông trở nên rực rỡ. 


4222. [Các con sóng] duoc che phú bởi các cây xoài và cây тап. Tương tg 
như thê, CÓ các cây bông hường, cây tilaka, cây bả đậu, cây hoa kèn làm cho 
khu án cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4223 Сас cây ankolaka, cây bimbiJäla và cây тауакап được tró hoa, trong 
khi tỏa ra hương thơm chúng làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4224. Các cây atimutta, cây sattalika, cây пара và cây sala được trô hoa, 
trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 


4225, Các cây kosamba, cây salala, cây nipa và cây atthanga khéo được {гб 
һоа, trong khi tỏa ra hương thơm của cối trời, chúng làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên rực гб. 

4226. Ó khu án cư có nhiều loại trái cây như trái harTtaka, trái ата!аКа, trái 
xoài, trái mận đỏ, trái vibhitaka, trái táo, trải bhallataka và trái billa. 

4227. Tại nơi ây, ở khu ân cư của tôi, các cây kalamba, cây kandali trô hoa, 
trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 

4228. Các cây asokapindli, cây уат và cây nimba được {гб hoa, trong khi 
tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở nên TỰC TỠ. 

4229. Các cây риппаса, cây giripunnaga, cây timira ở tại nơi ау được «0 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ап cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 


4230. Các cây niggundi, cây siriniggund:, cây campa ó tại nơi này được {гб 
һоа, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời chúng làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 

4231. Không xa có cái hồ nước được líu lo bởi loài ngỗng đỏ, được che phủ 
bởi các cây mạn-đà-la, bởi các bông sen xanh và các bông sen đỏ. 

4232. Có bến nước cạn xinh xăn làm thích y, со nước trong, có nước mát, 
trong vắt tương їс ngọc pha lê, [cái hô nước] làm cho khu ân cư của tôi trở nên 
гус ró. 


4233. Ö tại nơi ây, có các bóng sen xanh, các bóng sen trăng và các bóng 
sen dó nở rộ. Được che phủ bởi các cây mạn-đả-la, [cái hó nước] làm cho khu 
ân cư của tôi trở nên гус rỡ. 


4234. Có các loại cá như là cá pathina, cá рауива, cá valaja, cá muñja, cá 
rohita. Và trong khi thơ thân ở tại nơi åy, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 
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4235. Có các con cá sâu kumbhila, cá sâu sumsumãra, các con rùa, các con 
gaha, các con rắn và các con mãng xà làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

_4236. Và ở tại nơi ây có các loài sống ở sông như chim bô câu, ngỗng trời, 
ngông đỏ, chim le le, chim sáo, chúng làm cho khu án cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4237. Các cây nayita, cây ambagandhi và cây dừa dại ở tại nơi ây được trô 
hoa, trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu án cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 

4238. Có các con sư tử, cọp, báo, sâu, chó sói và linh câu, trong khi đi lang 
thang ở khu rừng bao la, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4239. Có các уі [đạo sĩ] mang các búi tóc, có y choảng là tâm да dê, trong 
khi đi lang thang ở khu rừng bao la, các vị làm cho khu ân cư của tôi trở nên 
TỰC TỠ. 

4240. Các vị này mặc các tâm da dê, cần trọng, có hành уі thanh tịnh, có 
hành trang ít ỏi, tất cả các vị ây làm cho khu án cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4241. Lúc bây 510, các vị đã cầm lây túi vật dụng rôi đi sâu vào rừng. Trong 
khi thọ thực các ге và trái cây, các vị thường xuyên sông ở khu án cư. 

4242. Các vị ây không đem lại củi [và | nước rửa chân. Do năng lực của tật 
cả các уі, [các vật dụng] được tự chúng mang lại. 

4243. Có tám mươi bốn ngàn v! ân sĩ đã tụ hội ở tại nơi này. Таг cả các vị 
này là các vị tầm cầu mục đích tôi thượng, có thiền chứng. 

4244. Là các đạo sĩ khô hạnh, có sự hành trì Phạm hạnh, đang năng nó trong 
việc duy tri sự nhập định, có sự di chuyển ở không trung, tất cả các vị thường 
xuyên sông ở khu ân cư. 

4245. Mỗi năm ngày, Các vị tu hội lại, có sự chăm chú, có hành vi thanh 
tịnh. Sau khi dành lễ lẫn nhau, các vị ra đi bàng hướng đối nghịch. 

4246. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Trong khi hủy diệt điều tăm tôi ду, đẳng Chiến Thắng đã tức thời hiện khởi. 

4247. Ở lân cận khu â ân cư của tôi có con đạ-xoa có đại thần lực. Khi â ây, nó 
đã thông báo cho tôi về đẳng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Padumuttara rằng: 

4248. “Thưa ngài, đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara này đã xuất 
hiện. Ngài hãy mau đi đến và phục vụ bậc Toàn Giác.” 

4249. Sau khi lăng nghe lời nói của con dạ-xoa, khi ây với tâm ý trong sạch, 
tôi đã xếp đặt lại khu án cư và đã lia khỏi khu rừng. 

4250. Như là mảnh vải đang bốc cháy, sau khi lìa khỏi khu â ân cư tôi đã trú 
ngụ [chỉ] một đêm và đã đi đến gặp đẳng Hướng Đạo. 

4251. Đẳng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, VỊ Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, trong khi công bó về bón sự thật đã thuyết giảng về vị thế bắt tử. 

4252. Sau khi cầm lây đóa sen khéo được nở rô, tôi đã đi đến gân bậc Đại 
Ап Sĩ. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 
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4253. Sau khi cúng dường bậc Toàn Спас, dáng Lãnh Dao Padumuttara, tôi 
đã khoác tám da dê một bên vai rồi đã ngợi ca dáng Lãnh Đạo Тһе Gian rằng: 


4254. “Đẳng Toàn Giác, bậc Không Còn Lậu Hoặc sống ở thế gian này với 
trí tuệ nào, tôi sẽ tán dương trí tuệ ду. Xin các người hãy lăng nghe tôi nói. 

4255. Sau khi cắt đứt dòng chảy luân hôi, Ngài đã giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua. Sau khi lắng nghe giáo pháp của Ngài, họ vượt qua dòng chảy 
а1 dục. 

4256. Bạch đẳng Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thây, là biểu hiệu, 
là ngọn cờ, là mục đích tôi сао, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, là ngọn đèn 
của chúng sanh. 

4257. Bạch đẳng Toàn Tri, cho đến những полго được gọi là các bậc Xa 
Phu có đồ chúng ở trên thế gian, Ngài là dáng Cao Cả, tất cả những người ấy 
đều được gộp chung lại ở Ngài. 

4258. Bạch đẳng Toàn Tri. bàng trí tuệ của Ngài, Ngài đã отар cho nhiều 
người vượt qua. Sau khi đi đến diện kiến Ngài, họ sẽ được chấm dứt khổ đau. 

4259. Bạch đẳng Hữu Nhãn, bạch đẳng Đại Hiên Trí, những hương thơm 
nào đã được sanh lên và tỏa ra ở thế gian, không có gì sánh bằng hương thơm 
ở phước điền của Ngài. 

4260. Bạch đẳng Hữu Nhãn, Ngài giúp cho thoát khỏi sự sanh vào loài thú, 
địa nguc. Bạch dáng Đại Hiền Trí, Ngài giảng giải về đạo lộ an tịnh, không còn 
tạo tác.” 

4261. Đẳng Hiểu Biết Thé Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này: 

4262. “Người nào được tịnh tín đã tự tay mình cúng dường trí tuệ của Ta, 
Ta sẽ tán dương người ду. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

4263. Người này sẽ sướng vui ở thé giới chư thiên trong ba mươi ngàn kiếp, 
và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lân.” 

4264. Tôi đã nhận lãnh điều lợi ích đã được đạt thành một cách tốt đẹp. Sau 
khi làm hài lòng bậc có sự hành trì tốt đẹp, sau khi biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc, tôi sông không còn lậu hoặc. 

4265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

4266. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4267. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Udena đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Udena” là phần thứ mười. 
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Phân tóm lược 
VỊ Trưởng lão Мейеууа, vị Punnaka, vị Mettagu, luôn cả vị Dhotaka, 
vị UpasTva, vị Nanda, và vị Hemaka là vị thứ bảy ở nơi áy, vị Todeyya, v1 
Jatukanni, và vị Udeno có danh vọng lớn lao. Ở đây là ba trăm câu kệ và thêm 
vào tám mươi ba câu. 
Phẩm Metteyya là phẩm thứ bốn mươi mối. 
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XLII. PHẨM BHADDALI 
(ВНАРРрАШУАССО) 


411. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHADDALI (Bhaddalittherapadünam) 

4268. Bậc Toàn Giác tên Sumedha, đẳng Bi Mẫn Cao Cả, vị Hiền Trí, bậc 
Cao Са Của Thế Gian có ước muốn độc cư nên đã đi đến núi Hy-mã-lạp. 

4269. Sau khi đi sâu vào núi Hy-mã-lạp, đâng Lãnh Đạo Thé Gian, bậc Tối 
Thượng Nhân Sumedha đã xếp chân kiết-già, rôi ngôi xuống. 

4270. Đắng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha á ду đã thé nhập vào định. Đức 
Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. 

4271. Tôi đã cầm lây túi vật dụng гбі đã đi sâu vào khu rừng. Tại nơi ây, 
tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn 
lậu hoặc. 

4272. Khi ấy, tôi đã cầm lẫy cây chỗi và đã quét khu án cư. Sau khi dựng 
lên bốn cây cọc, tôi đã tạo nên cái mái che. 

4273. Sau khi mang lại bông hoa sala, tôi đã che phủ mái che. Với tâm tịnh 
tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Như Lai. 

4274. Người ta nói về bậc Thông Thái có trí tuệ bao la là “Sumedha”. Ngài 
đã ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này. 

4275. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư thiên đã tụ hội lại. Quả 
nhiên, đức Phật tối thượng, bậc Hữu Nhãn [đã] thuyết giảng giáo pháp. 

4216. Đắng Toàn Giác tên Sumedha, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng đã 
ngôi xuống ở hội chúng chư thiên và đã nói lên những lời kệ này: 

4271. “Người nào đã duy trì mái che, được che phủ băng bông hoa sala cho 
Ta suốt bảy ngày, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

4278. Dầu trở thành vị thiên nhân hay nhân loại, [người này] sẽ có làn da 
màu vàng chói, sẽ có của cải dôi dào, sẽ có sự thọ hưởng các dục lạc. 

4279. Sáu mươi ngàn con voi loài long tượng được trang hoàng với tất cả 
các loại trang sức, có chuông vàng, có trang phục yên cương bằng vàng. 

4280. Được cỡi bởi các vị trưởng làng có các bàn tay câm giáo và móc câu, 
chúng sẽ đi đến phục vụ người nam này sáng chiêu. Được hộ tống bởi những 
con long tượng ấy, người nam này sê vui sướng. 

4281. Sáu mươi ngàn con ngựa dòng Sindhu với sự sanh ra được thuận 
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chủng, là phương tiện vận chuyên nhanh chóng, được trang hoàng với tất cả 
các loại trang sức. 

4282. Được có! бді các у] trưởng làng có mang cung với сиот, chúng sẽ 
thường xuyên hộ tống tôi; điêu này là quà báo của việc cúng dường đức Phật. 


4283. Sáu mươi ngàn cỗ xe được trang hoàng với tất cả các loại trang sức, 
có các mảnh da báo và cả da hỗ được bày biện, có các ngọn cờ được Ø1ương cao. 


4284. Được сді bởi các уі trưởng làng có các tay câm cung, mang ао озар, 
chúng sẽ thường xuyên hộ tống tôi; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


4285. Sẽ luôn luôn hiện hữu sáu mươi ngàn ngôi làng со đây. đủ tất cả, có 
tài sản và lúa gạo dòi dào, được thành công tôt đẹp về mọi mặt; điều này là quả 
báo của việc cúng dường đức Phật. 


4286. Các con voi, các con ngựa, các сб xe, các binh lính và quân đội gòm 
bốn binh chủng sẽ thường xuyên hộ tông người này; điều này là quả báo của 
việc cúng dường đức Phật. 

4287. LNgười này] sẽ sướng үш 0 thé giới chư thiên trong một ngàn tám 
trăm kiếp, và sẽ trở thành đẳng Chuyên Luân Vương một ngàn lån. 

4288. Và [người пау | sẽ cai quản thiên quốc ba trăm lân. Lãnh thô vương 
quốc là bao la, không thé đo lường bàng phương diện tính đếm. 

4289. Vào ba mươi ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

4290. Là người thừa tự giáo pháp của vị [Phật] â ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ sống 
không còn lậu hoặc. ” 

4291. Tôi đã nhìn thây dáng Lãnh Dao Тһе Gian cách đây ba mươi ngàn 
kiếp, trong khoảng thời gian này, tôi đã tâm câu vị thế bất tử. 

4292. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp là tôi đã 
hiểu được giáo pháp, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành. 

4293. “Bạch dáng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi tán dương trí tuệ của Ngài, con đã đạt được vị 
thế bất động”. 

4294. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dâu là bản thể thiên nhân hay nhân loại, 
tôi đêu được sung sướng ở tât cả các nơi, là quả báo của tôi vê việc tán dương 
trí tuệ. 

4295. Lần sau cùng nảy của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyên. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi 
sông không còn lậu hoặc. 


4296. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
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sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4297. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4298. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhaddali đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Bhaddäli” là phần thứ nhất. 


412. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАСНАТТТҮА 

(Ekachattiyattherapadanamb) 

4299. Ó bờ sóng Candabhaga có khu ấn cư của tôi đã khéo được xây dựng, 
có gian nhà rộng băng lá được rải cát vô cùng tinh khiết đã khéo được tạo lập. 

4300. Con sông nhỏ có bờ nước lúp xúp, có bãi nước cạn xinh xắn, làm 
thích ý, có đủ các loài cá và rùa, được loài cá sâu lai vãng. 

4301. Có các con рап, công, báo, chim cu rừng và chim sáo. Chúng hót líu 
lo vào mọi lúc, làm cho khu án cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4302. Có các chim cu cu có âm giọng lôi cuốn và các con thiên nga có âm 
điệu ngọt ngào. Chúng hót líu lo tại nơi ду, làm cho khu ап cư của tôi trở nên 
rực rỡ. 

4303. Có các con sư tử, сор, heo rừng, chó sói, chó rừng và linh cầu. Chúng 
gầm rú ở nơi hiểm trở của ngọn núi, làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4304. Có các con linh dương, nai, chó rừng, lợn rừng. Nhiêu con gầm rú ở 
nơi hiểm trở của ngọn núi, làm cho khu ân cư của tôi trở nên rực rỡ. 

4305. Có các loại cây uddalaka, cây campaka, cây patali, cây sinduvaraka, 
cây atimutta và cây asoka nở rộ hoa ở khu án cư của tôi. 

4306. Có các loại cây ankola, cây yuthika, luôn cả cây sattalī, cây bimbijālika, 
cây kannika và cây kanikãra nở rộ hoa ở khu ап cư của tôi. 

4307. Có các loại cây пара, cây sala, cây salala, cây sen trăng được trô hoa 
ở nơi đây. Trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu án cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 

4308. Có các loại cây ajjuna, cây asana và cây mahanama được trô hoa ở 
nơi đây, có các cây sala và các bông hoa của cây kê, làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên гус rỡ. 

4309. Có các сау xoài, cây màn đỏ, cây ШаКа, cây nimba và cây salakalyant, 
trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 

4310. Có các loại cây asoka, cây kapittha và cây bhaginimäla được tró hoa 
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ở nơi đây, trong khi tỏa га hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 

4311. Các loại cây kadamba, luôn cả các cây chuối và cây isimugøga đã được 
gieo trồng, chúng thường xuyên trĩu nặng những trái, làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 

4312. Có những loại cây có trái như cây harItaka, cây amalaka, cây xoài, cây 
mân đỏ, cây vibhitaka, cây táo, cây bhallãtaka và cây billa ở khu án cư của tôi. 

4313. Không xa, có cải hồ nước khéo được thiết lập làm thích ý, được che 
phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các bông sen đỏ và các bông sen xanh. 

4314. Có những đóa sen đỏ đang tượng hình, các đóa hoa khác nở hoa có 
tua nhụy, luôn cả các đóa có các cánh hoa rũ xuống, chúng nở hoa ở khu ân cư 
của tÔI. 

4315. Có các loại cá như là са pathina, cá рауива, cá valaja, cá muñJa, cá 
rohita. Trong khi thơ thân ở làn nước trong, chúng làm cho khu án cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 

4316. Có mùi thơm của xoài được thoảng qua và có các cây dứa dại ở dọc 
bờ sông. Trong khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 

4317. Có mật tiết ra từ củ sen, có sữa và bơ lỏng từ các rễ và ngó sen. Trong 
khi tỏa ra hương thơm của cõi trời, chúng làm cho khu ân cư của tôi trở nên 
rực rỡ. 

4318. Ở nơi ấy, có cát sáng chói được trải ra và được ve vãn bởi làn nước 
với các bông hoa tàn đã được nở rộ giờ yên nghỉ, chúng làm cho khu ân cư của 
tôi trở nên rực rỡ. 

4319. Các vị [đạo sĩ] mang búi tóc rôi, có y choàng là tâm da dê, tất cả đều 
mặc y phục băng vỏ cây, họ làm cho khu án cư của tôi trở nên rực rỡ. 


4320. Và [các vị ây] nhìn với khoảng cách của сап сау, cần trọng, có hanh 
vi thanh tịnh, không mong mỏi về sự thọ hưởng các dục lạc, sông ở khu ân cư 
của tÔI. 

4321. Tất cả các vị có [lông] nách, móng tay chân và các lông được mọc 
đài, có răng Бап, có đầu lắm bụi, mang bụi dơ [ở thân], sông ở khu ân cư của tôi. 

4322. Và các vị ây đã đạt đến sự toàn hảo về các thăng trí, có sự di chuyên 
ở không trung. Trong khi bay lên Баи trời, các vị này làm cho khu ân cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 

4323. Khi ấy, được tùy tùng bởi những người học trò ау, tôi sông ở khu 
rừng. Luôn luôn thê nhập vào thiên, tôi không biết đến ngày và đêm. 

4324. Vào thời điểm ду, đức Thế Tôn, bậc Đại Hiền Trí, đẳng Lãnh Đạo 
Thế Gian Atthadassĩ, trong khi xua đi điều tăm tối ду đã hiện khởi. 
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4325. Ебі có người học trò nọ đã đi đến gặp tôi. Người â ây có ý định học về 
các chú thuật và sáu phân về danh hiệu và tướng số [và đã nói rằng]: 


4326. “Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Atthadassï đã xuất hiện ở thế gian. Trong 
khi công bố về bốn sự thật, Ngài thuyết giảng về vị thé bát tử.” 

4327. Được hớn hở, vui mừng, hoan hy, có khuynh hướng di đến với giáo 
pháp, tôi đã rời khỏi khu án cư và đã nói lời nói này: 

4328. “Đức Phật có ba mươi hai hảo tướng đã xuất hiện ở thế gian. Các 
người hãy đi đến, tất cả chúng ta sẽ đi gặp dáng Chánh Đăng Giác.” 

4329. Là những người tầm câu mục đích tôi thượng, có sự đáp ứng theo lời 
giáo huấn, đã hướng đến sự toàn hảo trong Chánh pháp, các vị áy đã đồng ý 
răng: “Lành thay!” 

4330. Khi ấy, trong lúc tầm cầu mục đích tôi thượng, các vị [đạo sĩ] mang 
các búi tóc ấy, có y choàng là tám da dê, đã rời khỏi khu rừng. 

4331. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn Atthadassĩ, vị có danh tiếng lớn lao, 
trong khi công bó về bốn sự thật, Ngài thuyết giảng về vị thé bát tử. 

4332. Tôi đã сат lây chiếc long màu trắng và đã che cho đức Phật tối 
thượng. Sau khi năm giữ [chiếc long] trong một ngày, tôi đã dành lễ đức Phật 
tối thượng. 

4333. Kế đó, đức Thế Tôn, dáng Trưởng Thượng Của Thế Gian, bậc Nhân 
Ngưu Atthadassĩ đã ngòi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời 
kệ này: 

4334. “Người nào được tịnh tín nắm giữ chiếc lọng [che] cho Ta bằng các 
bàn tay của mình, Ta sẽ tán dương người ây. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

4335. Khi người này được sanh lên, ở bản thể thiên nhân hay nhân loại, sẽ 
có chiếc lọng luôn luôn che cho người này; điêu này là quả báo của việc dâng 
cúng chiếc lọng. 

4336. Người này sẽ sướng уш ó thé giới chư thiên trong bảy mươi bảy kiếp, 
và sẽ trở thành dáng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. 


4337. Và sẽ trở thành vị Thiên vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thô vương 
quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

4338. Vào một ngàn tám trăm kiếp, bậc Hữu Nhãn Gotama, dáng Cao Quý 
dòng Sakya, trong khi xua đi điều tăm tôi ây, sẽ hiện khởi. 


4339. Là người thừa tự giáo pháp của vị | Phật] а ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về їйї cả các lậu hoặc và sẽ sống 
không còn lậu hoặc.” 

4340. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm là đã nắm giữ chiếc long [che] cho 
đức Phật, trong khoảng thời gian này, tôi không biết đến việc không được che 
bởi chiếc lọng trắng. 
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4341. Lân sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyên. Việc năm giữ сиёс long được vận hành liên tục деп tận ngày hôm пау. 

4342. Ôi, việc làm đã được tôi khéo thực hiện đến [đức Phật] Atthadassï như 
thé ду. Tôi đã được đoạn tận tất cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

4343. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4344. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4345. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekachattiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ekachattiya” là phân thứ nhì. 


413. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TINASÙLAKACHADANIYA 

(ТІ їџаѕйакасһайапіуайһегарайапат) 

4346. Гас bây giờ, tôi đã suy xét vë su sanh, sự già và sự chết. Sau khi lìa 
khỏi sự sống chung, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

4347. Trong khi tuân tự du hành, tôi đã đi đến bờ sông Ganga. Ó tại nơi ấy, 
(бі đã nhìn thấy khoảnh đất nội cao lên ở bờ sông Ganga. 

4348. Sau khi tạo lập khu ân cư ở tại nơi ấy, tôi sóng ở khu án cư. Đường 
kinh hành của tôi đã khéo được thực hiện, được lai vãng bởi các bây chim 
khác loại. 

4349. Chúng đến gân tôi và trở nên quen thuộc. Và chúng hót líu lo một 
cách quyến rũ. Trong khi đùa vui với chúng, tôi sống ở khu ân cư. 

4350. Ở lân cận khu ân cư của tôi, có con sư tử [vua của loài thú] đi khắp 
bốn phương. Sau khi rời khỏi chỗ trú án, nó đã gâm lên như là tiếng såm. 

4351. Và khi con nai chúa рдо thét, nụ cười đã xuất hiện ở tôi. Trong lúc tìm 
kiếm con nai chúa, tôi đã nhìn (һау dáng Lãnh Đạo Тһе Gian. 

4352. Sau khi nhìn thây đẳng Lãnh Đạo Thé Gian Tissa, vị Trời Của Chư 
Thiên, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường nhụy bông 
hoa naga. 

4353. Tôi đã ca tụng đẳng Lãnh Đạo Thế Gian như là mặt trời đang mọc 
lên, như là cây sala chúa đã được trổ hoa, như là vì sao osadh đang chiếu sáng. 

4354. “Bạch đẳng Toàn Tri, Ngài đã giải thoát thế gian này, luôn cả chư 
thiên băng trí tuệ của Ngài. Sau khi làm cho Ngài hài lòng, [chúng sanh] được 
hoàn toàn giải thoát khỏi sự sanh. 


' Ekachaffiya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chiếc long (сһйайа).” 
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4355. Bạch đẳng Toàn Tri, do sự không nhìn thây chư Phật là các мі có sự 
nhìn thấy tất cả, [chúng sanh] bị xâm chiêm bởi ái dục, sân hận [rồi] rơi vào địa 
ngục Vô Gián. 

4356. Bạch đẳng Toàn Тгі, bạch đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi đi đến 
diện kiến Ngài, tất cả được giải thoát khỏi hữu [và] chạm đến đạo lộ bát tử. 

4357. Khi chư Phật, các bậc Hữu Nhãn, các đâng Phát Quang xuất hiện, sau 
khi thiêu đốt các phiền não, các Ngài thị hiện ánh sáng.” 

4358. Sau khi tán dương dáng Toàn Giác Tissa, bậc Lãnh Đạo Cao Cả Của 
Thế Gian, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường hoa 
tinasula. 

4359. Sau khi biết được у định của tôi, dáng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa đã 
ngôi xuống chỗ ngôi của mình, rồi đã nói lên những lời kệ này: 

4360. “Người nào được tịnh tín, tự tay mình che phủ Ta băng các bông hoa, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

4361. Người ây sẽ cai quản thiên quốc hai mươi lăm lần và sẽ trở thành 
dáng Chuyên Luân Vương бау mươi lăm lần. 

4362. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện 
tính đếm. Và [đó là] kết quà về hành động của người ấy, do sự cúng dường các 
bông hoa. 

4363. Và người nam này, được găn liên với nghiệp phước thiện, khi đã gội 
đâu xong, néu ao ước về bông hoa, [bông hoa] sẽ hiện ra ở phía trước. 

4364. [Nếu người này] ước muôn bất cứ điều gì với các dục, chính điều 
ây sẽ hiện ra. Sau khi làm tròn đủ ý định, [người này] sẽ Niết-bàn, không còn 
lậu hoặc. ˆ 

(Dứt tụng phẩm thứ mười tám). 


4365. Có sự nhận biết mình, có niệm [đây đủ], tôi đã thiêu đốt các phiên 
não. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

4366. Trong khi đi kinh hành, trong khi năm, trong khi ngôi, hay trong khi 
đứng, tôi sông thường xuyên tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. 

4367. Ở tại noi ây, tôi không có sự thiếu hụt về y phục, vật thực, thuốc men 
và chỗ nằm ngồi; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

4368. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thé bất tử, thanh tịnh, vô thượng. Sau 
khi biết toàn điện về tất cả các lậu hoặc, tôi sóng không còn lậu hoặc. 

4369. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


4370. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
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sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4371. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4372. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

‚ Đại đức Trưởng lão ТіпавШаКасһадаліуа? đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ку sự về Trướng lão Tinasilakachadaniya” là phân thứ ba. 


414. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO MADHUMAMSADAYAKA 
(МааһитатзаайуаКайһеғараайпат) 


4373. Tôi đã là người bán thịt heo ở thành phô Bandhumati. Sau khi пап 
chín phôi và lòng, tôi trộn chung vào món thit ngọt. 

4374. Tôi đã đi đến nơi tụ hội [của các vị Ty-khưu] và đã nhận lây một bình 
bát. Sau khi chứa đây bình bát ấy, tôi đã dâng lên hội chúng Tỳ-khưu. 

4375. Khi â ây, vị Tỳ-khưu trưởng lão lớn nhât tại nơi ây đã chúc phúc cho 
tôi răng: “Với sự đầy đặn của bình bát này, mong răng, con sẽ đạt được sự an 
lạc sung mãn. 

4376. Được thúc đây bởi nhân tô trong sạch, con sẽ thọ hưởng hai sự thành 
tựu [trời, người], trong khi kiếp cuối cùng đang hiện hữu, con sẽ thiêu đốt các 
phiên não.” 

4377. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời 
Đạo-lợi. Tại nơi ây, tôi có thức ăn, tôi có nước uông và tôi đạt được sự an lạc 
sung mãn. 

4378. Khi ở mái che hoặc 0 góc cây, tôi đã nhớ lại việc làm trước đây. Ngay 
lập tức có trận mưa về cơm ăn và nước uóng đô xuông cho tôi. 

4379. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyền. Ngay cả ở đây, cơm ăn và nước uống dó mưa xuống cho tôi trong mọi 
thời điểm. 

4380. Do chính sự dâng cúng thịt â ây, sau khi trải qua các kiếp sông, sau khi 
biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

4381. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết dén khó cảnh; điều пау là quả báo của việc dâng cúng thịt ngọt. 

4382. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tật са các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


2 Tinasilakachadaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc che phủ (chadanzm) bằng các bông hoa tinasüla.” 
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4383. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
4384. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Madhumamsadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Madhumamsadãyaka” là phần thứ tư. 


415. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO NÄGAPALLAVAKA 
«УасараПауаКайһеғараййпат) 


4385. Tôi [dà] sông ở vườn thượng, uyên của thành phố Bandhumatïi. Đẳng 
Lãnh Đạo Thé Gian đã ngôi xuống ở gần nơi khu ân cư của tôi. 


4386. Tôi đã cầm lây chòi non của cây naga và đã dâng lên đức Phật. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dành lễ đẳng Thiện Thệ. 


4387. [Kê từ khi] tôi đã cung dường сһбі non trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

4388. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4389. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4390. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nägapallavaka* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão МасараПауаКа” là phân thứ năm. 


416. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO EKADIPIYA (Екайріуайһегарайапат) 
4391. Khi bậc Thiện Thệ, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha viên tịch Niết- 
bàn, tất cả chư thiên cùng nhân loại đã cúng dường đến bậc Tôi Thượng Nhân. 
4392. Và khi đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha được đưa lên giàn hỏa 
thiêu, mọi người cúng dường lê hỏa táng của bậc Đạo Sư tùy theo năng lực 
của mình. 
4393. Tôi đã thắp lên ngọn đèn ở không xa giàn hỏa thiêu cho đến khi mặt 
trời mọc lên. Ngọn đèn đã chiếu sáng đến tôi. 
4394. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đên cõi trời Đạo- lợi. 
3 Madhurnamsadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) thịt (mamsa) ngọt (madhu).” 
4 Nãgapaliavaka nghĩa là “vị liên quan đến chòi non (раЙауа) của cây пага.” 
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4395. Tại nơi ау, có cung điện đã khéo được kiến tạo dành cho tôi được biết 
tên là “EkadTpi”. Có một trám ngàn ngọn đèn đã cháy sáng ở cung điện của tôi. 

4396. Thân hinh của tôi luôn luôn chiếu sáng to như mặt trời đang mọc lên. 
Với tất cả các hào quang của cơ thể, tôi luôn luôn có được ánh sáng. 

4397. Băng mắt, sau khi đã vượt lên ngọn núi, xuyên qua bức tường, xuyên 
qua tảng đá, tôi [có thé] nhìn thây xung quanh một trăm do-tuân. 

4398. Tôi đã sướng үш Ở thê giới chư thiên bảy mươi bảy lần. Và tôi đã cai 
quản thiên quốc ba mươi mốt lần. 

4399. Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương hai mươi tám lân. Lãnh 
thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương diện tính đếm. 

4400. Sau khi mệnh chung từ thê giới chư thiên, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Ngay cả khi đi vào bụng mẹ, mắt của tôi không nhắm lại. 

4401. Bồn tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Chưa dày nửa tháng, tôi đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 

4402. Tôi đã làm cho thiên nhãn được thanh tịnh, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả phiền não đã được cắt lìa; điều này là quả báo của một ngọn đèn. 

4403. Tôi [có thé] nhìn thấy sau khi đã vượt lên thậm chí toàn bộ ngọn 
núi, xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá; điêu này là quả bảo của một 
ngọn đèn. 

4404. Đối với 101 các sự gập ghênh trở thành bàng phẳng, bóng đen không 
được biết đến, tôi không nhìn thấy sự tăm tối; điều này là quả báo của một 
ngọn đèn. 


4405. Kê từ khi tôi đã dâng cúng cây đèn trước дау chín mươi bôn kiếp, tôi 
không còn biết đên khô cảnh; điều này là quả báo của một ngọn đèn. 


4406. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4407. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4408. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekadipiya° đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ký sự về Trướng lão EkadTpiya” là phân thứ sáu. 
417. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UCCHANGAPUPPHIYA 
(Ucchangapupphiyattherapadanarn) 


4409. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phô Вапіһитай. Sau khi chất 
đây ở bên hông, tôi đã đi đến khu phố chợ. 


5 Ekadipiya nghĩa là “Vi liên quan đến một (eka) cây đèn (đïpa).” 
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4410. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn, dáng Lãnh Đạo Thế Gian, với năng 
lực lớn lao, dẫn đâu hội chúng Tỳ-khưu đi ra. 


4411. Sau khi nhìn thây đẳng Quang Đăng Của Thế Gian Уіравзі, VỊ giúp 
cho thế gian vượt qua, tôi đã lấy ra bông hoa từ bên hông và đã cúng dường đến 
đức Phật tôi thượng. 

4412. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường bóng hoa truóc dáy chín mươi môt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quà báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

4413. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4414. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4415. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ucchangapupphiya° đã nói lên những lời kệ này như 
thế ау. 


“Ký sự về Trưởng lão Ucchañgapupphiya” là phần thứ bảy. 


418. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO YAGUDAYAKA 
(УариайуаКайһеғараайпат) 


4416. Lúc bấy giờ, sau khi tiếp đãi người khách của tôi, tôi đã 41 đến ngôi 
làng nhỏ. Sau khi nhìn thấy con sông bị tràn ngập, tôi đã đi đến tu viện của 
hội chúng. 

4417. Là những vị chuyên sông ở rừng, thông thạo pháp giữ bỏ (Đâu-đà), 
chứng thiên, mặc у thô, thỏa thích sự độc cư, các vi trí tuệ ау sông ở tu viện của 
hội chúng. 

4418. Sự đi lại của các vị đã được giải thoát {дї đẹp như thế ấy là bị gián 
đoạn. Các vị ду không đi dé khất thực chính vì dòng sông ngăn trở. 


4419. Với tâm tịnh tín, với У vui mừng, tràn đây niềm phán khởi, tôi đã сһар 
tay lên. Tôi đã lây gạo của tôi гбі đã dâng cúng vật thí là cháo. 

4429. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cháo đến năm vị. Được 
hài lòng với việc làm của chính mình, tôi đã đi đến cõi Đạo-lợi. 

4421. Và có cung điện làm băng ngọc та-пі dành cho tôi được tạo ra ở hội 
chúng Tam Thập. Được gân gũi với những nữ nhân, tôi уш thích ở cung điện 
tuyệt vòi. 

4422. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên, cai quản thiên quốc ba mươi ba lân. 
Tôi đã là đẳng Chuyên Luân Vương cai quản lãnh thô rộng lớn ba mươi lần. 


9 Ucchanñgapupphiya nghĩa là “VỊ mang bông hoa (риррһа) ở hông (иссһайға).” 


ЕЗ ЕТ! THÁNH NHÂN КҮ SỰ # 371 


4423. Lãnh thô Vương quốc là bao la, không thé đo lường băng phương diện 
tính đêm. Ở thế giới chư thiên hoặc loài người, tôi đều thọ hưởng danh vong. 

4424. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Khi tóc được cạo bỏ, tôi đã thâu triệt їйї cả. 

4425. Trong khi biết chắc răng, thân thé là sự suy tàn hoặc là sự hoại diệt 
cũng thế, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán trước việc thọ trì điều học. 

4426. Sự bồ thí cao quý của tôi đã được bố thí tốt đẹp, việc đôi trao đã được 
găn liên tốt đẹp. Do chính việc dâng cúng cháo ấy, tôi đã đạt đến vị thé bất động. 

4427. Tôi không biết đến sự sâu muộn, sự than уйп, sự bệnh tật, sự lo 
lắng, sự bực bội của tâm đã được sanh khởi; điều này là quả báo của việc dâng 
cúng chảo. 

4428. Sau khi dâng cúng cháo ở phước điền vô thượng của hội chúng, tôi thọ 
hưởng năm điều lợi ích. Ôi, tính chât đã được hiên dâng tốt đẹp của món cháo! 

4429. Sự không bị bệnh, có sắc đẹp, chuyên chú vào giáo pháp, đạt được 
cơm nước, tuôi thọ là điều [lợi ích] thứ năm đối уб! tôi. 

4430. Bất cứ người nào trong khi sanh khởi niềm phân khởi, người ду пеп 
dâng ШЕ cháo đến hội chúng. Là bậc ігі tuệ, [người ау] có thê nhận lãnh năm 
điều này. 

4431. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng cháo. 

4432. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4433. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4434. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão YãgudãyakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Vãgudãyaka” là phân thứ tám. 


419. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PATTHODANADAYAKA 

(Patthodanadaäyakattherãpadanam) 

4435. Trước đây, tôi đã là người di rừng, thường xuyên làm việc ở trong 
rừng. Sau khi сат lây gói cơm, tôi đã đi làm công việc. 

4436. Ở nơi ấy, tôi đã nhìn thây bậc Toàn Giác, đẳng Tự Chủ, bậc Không 
Bị Đánh Bai. Sau khi nhìn һау Ngài đang từ rừng đi ra dé khát thực, tôi đã làm 
cho tâm được tịnh tín. 


1 Ő các tang Mién, Thái, Anh có thêm 2 câu kê (4 dòng). Không thêm vào vì ý nghĩa không có gì đặc biệt. 
° Yagudayaka nghĩa là “vị dâng cúng (айуаКа) cháo (уаси).” 
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4437. BỊ vướng bận trong sự quán xuyến công việc của người khác, và 
phước báu của tôi là không được biêt деп. Có gói cơm này, tôi sẽ chăm lo bữa 
ăn cho bậc Hiên Trí. 

4438. Khi ấy, tôi đã cầm lây gói cơm và đã dâng cúng đến dáng Tự Chủ. 
Trong khi tôi đang suy tư, bậc Hiên Trí đã thọ dụng [gói cơm]. 


4439. Do nghiệp áy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo- Іі. 

4440. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên, cai quản thiên quốc ba mươi sáu lần. 
Tôi đã là dáng Chuyên Luân Vương ba mươi ba lân. 

4441. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bàng phuong diện 
tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vọng: điều này là quả báo của gói cơm. 

4442. Trong khi luân hồi ở cõi này, cõi khác, tôi đạt được tài sản không 
ước lượng được, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của 
gói cơm. 

4443. Các của cải được sanh lên cho tôi tương đương VỚI dòng nước của 
con sông, tôi không thê nào đo lường: điều này là quả báo của gói cơm. 

4444. “Ngươi hãy nhai món này, hãy 8 ăn món này, hãy năm ở chiếc giường 
này”, vì thê tôi được sung sướng: điêu này là quả báo của gói cơm. 

4445. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bón kiếp, tôi 
không còn biết đên khó cảnh; điều này là quả báo của gói cơm. 

4446. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4447. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4448. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Patthodanadayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ду. 


“Ку sự về Trưởng lão Patthodanadäyaka” là phân thứ chín. 


420. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO MAÑCADAYAKA 
(МайсаайуаКапйһеғараайпат) 


4449. Khi đẳng Ві Mẫn, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã viên tịch 
Niết-bàn, khi Phật ngôn đã được phố biến, được tôn kính bởi chư thiên cùng 
nhân loại. 


4450. Tại nơi ây, tôi đã là người бізі cấp hạ tiện, là người làm ghê đài và 
ghế đâu. Tôi sinh sông băng công việc ấy. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 


9 Patthodanadayaka nghĩa là “Vi dâng cúng (dayaka) gói (райћа) cơm (odana).” 
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4451. Được tịnh tín, tôi đã tự tav mình làm xong chiếc ghế dài khéo được 
hoàn tất. Rồi tôi đã đích thân đi đến và đã dâng cúng đến hội chúng Tỳ-khưu. 

4452. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

4453. Được đi đến thế giới của chư thiên, tôi vui thích ở cõi trời Tam Thập. 
Các giường năm có giá trị lớn lao được sanh lên theo như ước muốn. 

4454. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên, cai quản thiên quốc năm mươi làn. 
Tôi đã là đẳng Chuyên Luân Vương tám mươi lần. 

4455. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương 
diện tính đếm. Tôi được sung sướng có danh vong; điều này là quả báo của việc 
dâng cúng chiếc giường. 

4456. Sau khi mệnh chung từ thê giới chư thiên, nếu tôi đi đến cõi nhân 
loại, các chiếc giường xinh đẹp vô cùng giá trị tự chính chúng hiện ra cho tôi. 

4457. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyền. Thậm chí hôm пау cũng là thời điểm của chiếc giường, có chiếc giường 
hiện diện. 

4458. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
chiếc giường. 

4459. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4460. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4461. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Mañcadäyaka'° đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ку sự về Trướng lão Майсайауака” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ Bhaddäli, vị [dâng] một chiếc long, vị Tinasula, vị dâng cúng thịt, vị 
[dâng] сһбі non сау naga, у! có ngọn đèn, vị có [bông hoa] ở bên hông, vị dâng 
cúng cháo, vị có gói cơm, vị dâng cúng chiếc giường. Và các câu kệ được tính 
ёт ở đây là hai trắm câu kệ và một câu kệ được thêm vào đó. 
Phẩm Bhaddäli là phẩm thứ bốn mươi hai. 


10 Майсаайуака nghĩa là “vi dâng cúng (đãyaka) chiếc giường (mañca).” 
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XLII. PHẨM SAKIMSAMMAJJAKA 
(SAKIMSAMMAJJAKAVAGGO) 


421. КҮ SU VË TRƯỞNG LAO SAKIMSAMMAJJAKA 
(Sakinsammajjakattherapadanam) 


4462. Đối với đức Thé Tôn Vipasst, cây Patali là [tên của] cội cây Bỏ-đề 
tối thượng. Sau khi nhìn thấy cội cây cao cả ау, tôi đã khiến tâm được tịnh tín. 


4463. Sau khi càm lẫy cái chối, tôi đã quét cội Bồ-đẻ liên khi ấy. Sau khi 
quét cội Bó-dé ау, tôi đã dành lễ cây Patah. 

4464. Tại nơi ду, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã chắp tay lên ở 
đầu, trong khi tôn kính cội Bồ-đề ấy, tôi đã khom mình bước đi. 

4465. Trong khi tưởng nhớ đến cội сау Bó-dé tôi thượng, tôi bước di ở lối đi 
bộ. Có con trăn, có hình dáng khủng khiếp, có sức mạnh lớn lao đã bức hiếp tÔI. 

4466. Hành động đã được tôi làm trong lúc gân đây, đã khiến cho tôi được 
vui lòng với kết quả. Con trăn nuốt chửng lấy thân hình của tôi, và tôi sướng 
vui ở thé giới chư thiên.! 

4467. Tâm của tôi không bị chộn rộn, luôn luôn tinh khiết, trong trăng. Tôi 
không còn biết đến mũi tên sâu muộn [và] sự bực bội ở tâm của tôi. 

4468. Bệnh cùi, bệnh mut nhọt, bệnh chàm, bệnh động kinh, bệnh ghé, bệnh 
lở loét và bệnh ngứa không có ở tôi; điêu này là quả báo của việc quét. 

4469. Sự sâu muộn và sự than vån ở trong trái tim của tôi là không được 
biết đến, tâm không bị cong quẹo, được ngay thăng: điều này là quả báo của 
việc quét. 

4470. Tôi không bị vướng mắc ở các tầng định, tâm ý được tự tín. Tôi muốn 
bất cứ tầng định nào, chính tâng định ấy tự đạt đến cho tôi. 


4471. Lôi không say đăm ở điều quyền rũ và các sự việc хаи xa, tôi không 
bị mê muội ở điều ngu xuân; điều này là quả báo của việc quét. 

4472. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc quét. 

4473. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


VỊ này đã bi con trăn giết chêt và được sanh lên cõi trời liên tức thì. 
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4474. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 
4475. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão SakimsammaJjaka đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trướng lão Sakimsammajjaka” là phần thứ nhất. 


422. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO EKADUSSADAYAKA 

(Ekadussadayakattherapadanam) 

4476. Tôi đã là người gánh сб ở thành phó Hamsavafi. Tôi sinh sống bằng 
việc gánh со. Nhờ thê, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ.” 

4477. Đẳng Chiến Thăng tên Padumuttara, bậc Thông Suốt Vë Tất Cả Các 
Pháp, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi xua đi điều tăm tối ду đã hiện khởi. 

4478. Sau khi ngồi xuống tại ngôi nhà của chính mình, tôi đã tức thời suy 
nghĩ như vây: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian mà vật xứng đáng để dâng 
cúng không được tìm thây. 

4479. Đây là tâm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có gì để trở thành 
người thí chủ. Việc tiếp xúc với địa ngục là khô sở. Ta sẽ ươm trồng vật 
cúng dường.” 

4480. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Tôi đã câm lây tám vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

4481. Sau khi dâng cúng tâm vải độc nhất, tôi đã thốt lớn tiếng răng: “Bạch 
đâng Anh Hùng, bậc Đại Hiên Trí, nêu Ngài là vị Phật, xin Ngài hãy giúp con 
vượt ама.” 

4482. Đắng Hiệu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Ніёп 
Cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hỷ đến tôi răng: 

4483. “Do tâm vải độc nhất пау và do các nguyện lực của tác ý, ngươi [sẽ] 
không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

4484. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi sáu 
lần và sẽ là đâng Chuyên Luân Vuong ba mươi ba lân. 

4485. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Trong khi luân hôi, ngươi sẽ hiện hữu ở thê giới chư thiên hoặc 
loài người. 

4486. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, ngươi sẽ 
đạt được vải vóc không bị suy suyễn, không thể ước lượng, theo như ước muốn.” 


2 Sakimsammajjaka nghĩa là “vị một lần (sakim) quét tước (sammajjaka).” 
3 Ký sự này tương tg Ký sự về Trưởng lão Ekadussadäyaka, số 334, trang 260. 
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4487. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Спас, dáng Lành Dao Padumuttara, 
bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

4488. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dâu là bản thé thiên nhân hay nhân loại, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của một tâm vải. 

4489. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lån gió lên của bước chân. Tôi đứng 
trên tâm vải ở bên dưới, có tâm che ở phía trên cho tôi. 

4490. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn, tôi có thể che phủ bằng các loại 
vải vóc đôi với bâu vũ trụ, có cả rừng rậm cùng với núi non. 

4491. Nhờ vào chỉ một tâm vải ấy, trong khi luân hồi ở cõi này, cõi khác, tôi 
có được màu da vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này, cõi khác. 

4492. Quả thành tựu của một tâm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất cứ 
nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, [quả thành tựu ау] được chín тібі 
cho tôi ở ngay cả nơi đây. 

4493. Kê từ khi tôi đã dâng cúng tâm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của một tâm vải. 

4494. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4495. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4496. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekadussadäyaka* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Ekadussadayaka” là phần thứ nhì. 


423. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАЅАМАРАҮАКА 
(Ekãsanadäyakattherapadanam) 


4497. О không xa núi Hy- -mã-lạp, có ngọn núi tên là Gosita, có khu án cư 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng băng lá đã khéo được tạo lập. 

4498. Khi à áy, [tôi] có tên là Магада. [Người ta] biết đến tôi với tên là Kass- 
ара. Trong lúc tầm câu đạo lộ thanh tịnh, tôi sóng ở [núi] Gosita. 

4499. Bậc Toản Giác, đẳng Chiên Thắng tên Padumuttara, bậc Thông Suốt 
Về Tất Cà Các Pháp, vị Га Thích Sự Độc Cư đã đi đến băng đường không trung. 

4500. Sau khi nhìn thây hào quang của bậc Đại Ап SĨ đang di chuyên с ở trên 
chóp đỉnh của khu rừng, tôi đã хер đặt chiếc giường gỗ và đã trải ra tám da dê. 

4501. Sau khi xếp đặt chỗ ngôi, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi bày tỏ sự 
vui mừng, tôi đã nói lời nói này: 


4 Ekadussadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) một (eka) tám vải (dussa).” 
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4502. “Bạch dáng Đại Hùng, Ngài là vị phẫu thuật, là người thây thuốc của 
các bệnh nhân. Bạch đẳng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy ban cho con liêu thuốc của 
người bị cơn bệnh hành hạ. 


4503. Bạch đức Phật tôi thượng, bạch đẳng Hiển Trí, những người nào có 
mục đích về sức khỏe, nhìn thấy Ngài đạt được sự thành tựu vê mục đích trường 
cửu, sự tái sanh của những người này được Іш tàn. 


4504. Con là người thọ dụng trái cây đã rụng xuống, con không có vật dâng 
cúng đến Ngài. Con có chỗ ngôi này, thỉnh Ngài ngôi xuống ở chiếc giường gỗ.” 


4505. Đức Thé Tôn đã ngôi хабар, Ở tal nol ây, tợ như con sư tử không bị 
hãi sợ. Sau khi chờ đợi trong chốc lát, Ngài đã nói lời này: 


4506. “Ngươi hãy tự tin, chớ lo sợ. Ngươi đã đạt được viên ngọc như y. 
Điều gì đã được ngươi ước nguyện, tật са sẽ được tròn đủ trong thời vị lai. 


4507. Điều đã được làm ду của ngươi ở phước điền vô thượng không là vô 
ích. Đối với người nào có tâm đã được củng cô, bản thân của [người ấy] có thể 
tiếp độ được. 

4508. Do sự dâng cúng chỗ ngồi này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
[sẽ] không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

4509. Ngươi sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc năm mươi lần 
và sẽ là dáng Chuyên Luân Vương tám mươi lân. 

4510. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thể đo lường băng phương diện 
tính đếm. Ngươi sẽ được sung sướng ở khắp mọi nơi và sẽ luân chuyển ở vòng 
luân hồi.” 

4511. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Спас, dáng Lãnh Dao Padumuttara, 
bậc trí tuệ đã bay lên không trung, như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

4512. Về phương tiện di chuyên băng VOI, phương. tiện (1 chuyền băng 
ngựa, xe kéo và cô xe, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của 
một chỗ ngồi. 

4513. Ngay cả khi đã đi vào rừng rậm, lúc nào tôi mong muốn về chỗ ngồi, 
chiếc ghế bành biết được ước muôn của tôi, hiện diện ở bên cạnh. 

4514. Trong khi đã đi vào trong nước, lúc nảo tôi mong muôn về chỗ ngôi, 
chiếc ghế bành biết được ước muôn của tôi, hiện diện ở bên cạnh. 

4515. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thé thiên nhân hay nhân loại, 
luôn luôn có một trăm ngàn chiếc ghế bành vây quanh tôi. 

4516. Tôi [đã] luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thê thiên nhân và loài 
người. Tôi [đã] được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và Bà-la-môn. 

4517. Sau khi dâng cúng một chỗ ngôi ở phước điên vô thượng, sau khi 
năm lây chiếc ghế bành giáo pháp, tôi sông không còn lậu hoặc. 

4518. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đén khổ cảnh; điều này là quả báo của một chỗ ngôi. 
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4519. Сас phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4520. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4521. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekãsanadäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ekãsanadäyaka” là phần thứ ba. 


424. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SATTAKADAMBAPUPPHIYA 

(Saffakadarnbapupphiyattherãapadanam) 

4522. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Kadamba. Ở sườn 
ngọn núi ấy có bảy vị Phật áy đã cư ngụ. 

4523. Sau khi nhìn ау cây kadamba đã được tró hoa, tôi đã chắp tay lên. 
Tôi đã hái bảy bông hoa và đã tung lên với tâm [nghi] về phước báu. 

4524. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cối trời Đạo-lợi. 

4525. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

4526. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4527. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4528. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sattakadambapupphiya° đã nói lên những lời kệ này 
như thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Sattakadambapupphiya” là phần thứ tư. 


425. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KORANDAPUPPHIYA 
(Коғапаарирртуайһеғараайпат) 
4529. Trước đây, tôi đã là người thợ rừng CÓ SỰ quan tâm [phụng dưỡng] 
đến cha và mẹ. lôi sinh sông nhờ vào việc giết thú rừng, tôi không biết đên 
điêu tốt lành. 


5 Еразапаайуака nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) một (eka) chỗ ngồi (дѕапа)” 
6 Saftakadambapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) bông hoa (риррһа) kadamba.” 
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4530. Do lòng thương tưởng, dáng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, bậc Hữu 
Nhãn đã lưu lại ba [dâu] bàn chân ở xung quanh chỗ cư ngụ của tôi. 

4531. Và sau khi nhìn thấy ba [dấu] bàn chân đã đi qua của bậc Đạo Sư tên 
Tissa, tôi đã trở пеп mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở [dầu] bản chân. 

4532. Sau khi nhìn (һау cây koranda mọc ở trên đất đã được trổ hoa, tôi đã 
hái một số [bông hoa] và đã cúng dường ở [dấu] bàn chân tôi thượng. 

4533. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

4534. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, là bản thé thiên nhân hay nhân loại, tôi 
là người có màu da của bông hoa koranda và có cả vẻ sảng ngời nữa. 

4535. Kẻ từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường ở 
bàn chân. 

4536. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói]. tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4537. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4538. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Korandapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ду. 


“Ку sự về Trướng lão Korandapupphiya” là phân thứ năm. 


426. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO GHATAMANDADAYAKA 

(аһапатапааайуаКайһеғараайпат) 

4539. Đã suy nghĩ tận tường, đức Thê Tôn, bậc Trưởng Thượng Của Thê 
Gian, dáng Nhân Ngưu đã đi vào khu rừng lớn và đã bị hành hạ bởi bệnh gió. 
Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đem lại bơ lỏng 
nguyên chất. 

4540. Do bản thân đã được thực hành, do bản thân đã được tích lũy [thiện 
nghiệp], dòng sông BhãgïrathT này và bốn đại dương tự cung сар bơ lỏng cho tôi. 

4541. Và trái дах kinh khủng, không (һе đo lường, không thé ước lượng này, 
hiểu biết được ước muốn của tôi, nó trở thành tỉnh thê mật ngọt [cho tôi]. 

4542. Từ bốn châu lục, các giông cây này là loài thảo mộc mọc ở trên đất, 
hiểu biết được ước muốn của tôi, chúng trở thành những cây như ý [cho tôi]. 


7 Korandapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) koranda.” 
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4543. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc năm mươi lần, 
và đã là dáng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần. Lãnh thô vương quốc là 
bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

4544. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của phân bơ lỏng nguyên chất. 

4545. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4546. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4547. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ghatamandadayaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Ghatamandadäyaka” là phần thứ sáu. 


427. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO EKADHAMMASAVANIYA 

(ЕКааһаттазауатуаййһеғараайпат) 

4548. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Thông Suốt Vë Tất Cả Các 
Pháp, trong khi công bô vë bôn sự thật đã giúp cho nhiễu người vượt диа. 

4549. Vào lúc bấy giờ, tôi là vị đạo sĩ tóc bën có sự khó hạnh cao tột. Khi 
ây, tôi di chuyên ở hư không, [vừa đi] vừa phât phơ các y phục băng vỏ cây. 

4550. Tôi không thé di chuyên ở phía trên của đức Phật tôi thượng. Như là 
con chim bị va vào tảng đá, tôi không đạt được sự di chuyên. 

4551. То như người đã đi vào trong nước, tôi di chuyên ở hư không như 
vậy. Sự hư hoại vê các oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 

4552. [Nghĩ răng:] “Nào! Ta sẽ tìm hiểu việc này. Ít ra ta cũng có thể đạt 
được lý do.” Trong khi từ không trung đáp xuông, tôi đã nghe tiêng nói của bậc 
Đạo Sư. 

4553. Khi ấy, Ngài đang thuyết giảng về tính chất vô thường với âm điệu 
khích lệ, cuôn hút, dê nghe, tôi đã học tập chỉ có pháp ау của Ngài. 

4554. Sau khi đã học tập sự nhận biết vë vô thường, tôi đã đi về khu ân cư 
của tôi. Sau khi sông деп hêt tuôi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ây. 

4555. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe về 
Chánh pháp. Do nghiệp ây đã được thực hiện tôt đẹp và do các nguyện lực của 
tác у, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi дёп cõi trời Đạo-lợi. 

š Ghatamandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) bơ lỏng (ghata) nguyên chất (manda).” 
° Ký sự này tương tg Ký sự về Trưởng lão Dhammasavaniya, số 339, trang 267. 
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4556. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
cai quản thiên quốc năm mươi mốt lân. 

4557. Và tôi đã là đẳng Chuyên Luân Vương hai mươi mốt lân. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thé đo lường băng phương điện tính đếm. 

4558. Tôi đã thọ hưởng phước báu của chính mình, tôi đã được sung sướng 
ở cõi пау, cõi khác. Trong khi luân hồi ở cõi này, cối khác, tôi đã nhớ lại sự suy 
tưởng [về vô thường] ấy. Tôi không thấu triệt điểm cốt yếu là Niết-bàn, vị thế 
bắt tử. 

4559. Sau khi ngôi xuống ở căn nhà của người cha, у! Sa-môn có giác quan 
đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã dë cap đến tính chất vô 
thường: 

4560. “Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau khi 
sanh lên, chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 

4561. Sau khi lăng nghe câu kệ, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng trước đây. Sau 
khi ngôi ở ngay chỗ ngôi ây, tôi đã thành tựu phẩm уі A-la-hán. 

4562. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm. vị А-Ја-һап. 
Đức Phật đã cho [tôi] tu lên bậc trên; điều này là quả báo của việc lắng nghe 
giáo pháp. 

4563. Kê từ khi tôi đã lăng nghe giáo pháp trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc nghe giáo pháp. 

4564. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4565. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4566. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekadhammasavaniya'`” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 


“Ký sự về Trưởng lão Ekadhammasavapiya” là phân thứ bảy. 


428. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO SUCINTITA (бисітйайһегарайапат) 

4567. Tôi đã là người nông dân ở thành phó Hamsavatī. Tôi sinh sóng băng 
công việc trồng trọt. Nhờ thê, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 

4568. Khi ду, thửa ruộng đã được thành tựu tốt đẹp, lúa của tôi đã được kết 
hạt. Và khi thời điểm gặt hái đã đến, vào lúc ây, tôi đã suy nghĩ như vây: 

4569. “Thật không đúng đăn, không tốt đẹp cho ta là người biết về lành 


9 Ekadhammasavaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc một lần (eka) lắng nghe (savana) giáo pháp 
(аһатта).” 
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dữ, sao ta có thé thọ dụng phẩm vật đầu mùa nếu khi ду ta chưa dâng cúng đến 
hội chúng! 

4570. VỊ này là đức Phật có ba mươi hai hảo tướng, tương đương với bậc 
Không Thé Sánh Băng. Nhờ Ngài, hội chúng là phước điền vô thượng đã được 
thành lập. 

4571. Ta sẽ dâng cúng vật thí là lúa mới đến các Ngài trước tiên hết.” Sau 
khi suy nghĩ như thê, tôi đã trở nên mừng rỡ, tâm tư được khoan khoái. 

4572. Tôi đã mang theo lúa từ thửa ruộng và đã đi đến bậc Toàn Giác. Sau 
khi đi đến bậc Toàn Giác, dáng Nhân Ngưu, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, 
tôi đã dành lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư ròi đã nói lời nói này: 

4573. “Bạch dáng Hiền Trí, lúa mới đã được thành tựu và Ngài cũng là 
người thọ lãnh. Bạch bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng xin Ngài chấp nhận.” 

4574. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Hiểu Biết Thế Gian Tissa, vị 
Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng đã nói lên những lời kệ này: 

4575. “Có bón hạng được thực hành [bón đạo] và có bốn quả được tôn tại. 
Hội chúng này có bản thê chính trực, được định tĩnh với tuệ và giói. 

4576. Phước báu có mâm mông tái sanh [hữu lậu] của những người đang 
hiễn cúng, của những chúng sanh có lòng mong mỏi phước báu đang thực hiện, 
đã được dâng cúng đến hội chúng là có quả báo lớn. 

4577. Lúa mới nên được dâng củng đến hội chúng á ду, vật khác cũng vậy. 
Sau khi xác định là hội chúng, ngươi hãy đưa các vị Tỳ-khưu đến tư gia, và hãy 
dâng cúng đến hội chúng Tỳ-khưu vật đã được chuẩn bị tại nhà.” 

4578. Sau khi xác định là hội chúng, tôi đã đưa các vị Ty- -khuu đến nhà, và 
đã dâng cúng đến hội chúng Tỳ-khưu vật đã được tôi chuẩn bị tại nhà. 

4579. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi дёп cõi trời Ðao-lọi. 

4580. Tại nơi ây, cung điện băng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiến tạo khéo 
léo dành cho tôi, có chiêu cao là sáu mươi do-tuân, chiều rộng ba mươi do-tuân. 

Dứt tụng phẩm thứ mười chín. 


4581. Chỗ. cư ngụ của tôi được phân bó chàng chịt, đông đảo các nhóm nữ 
nhân. Tại nơi ấy, tôi ăn, tôi uống và tôi sông ở cõi Tam Thập Tam. 

4582. Và tôi đã cai quản thiên quốc ba trắm lần và đã trở thành đẳng Chuyên 
Luân Vương năm trăm lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo lường 
băng phương diện tính đêm. 

4583. Trong khi luân hôi ở cõi này, cõi khác, tôi đạt được tải sản không 
ước lượng được, tôi không có sự thiêu hụt уе của cải; điều này là quả báo của 
lúa mới. 


4584. Về phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng 
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ngựa, kiệu khiêng và cỗ xe kéo, tôi đạt được tât cả mọi thứ này; điều này là quả 
báo của lúa mới. 

4585. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm VỊ cao sang, tôi 
đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của lúa mới. 

4586. Về y phục làm băng tơ lụa, băng sợi len, băng chỉ lanh và băng bông 
vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của lúa mới. 

4587. Về những tôi trai, những tớ gái và các nữ nhân đã được trang điểm, 
tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của lúa mới. 

4588. Sự lạnh, sự nóng nực hoặc sự bực bội không được tôi biết đến. Sự 
khó sở thuộc về tâm ở trái tim không được tôi biết đến. 

4589. [Được bảo răng:] “Ngươi hãy nhai món пау, hãy ăn món пау, hãy 
năm ở chiếc giường này.” Tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo 
của lúa mới. 

4590. Giờ đây, lần sau cùng này là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyên. Quả báo của vật dâng cúng khiến tôi luôn luôn được hoan hy đến tận 
hôm nay. 

4591. Sau khi đã dâng cúng lúa mới đến hội chúng là tập thê cao quý tối 
thượng, tôi thọ hưởng tám điều lợi ích thích đáng với việc làm của tôi: 

4592. Tôi có sắc đẹp, có danh vọng, có của cải to lớn, là người không bị tai 
họa, tôi luôn luôn có quyên lực lớn lao, luôn luôn có hội chúng không bị chia rẽ. 

4593. Bất cứ những ai cư ngụ ở trên trái đất, tất са đều tôn trọng tôi. Và bất 
cứ những øì là vật nên được dâng cúng, tôi đều đạt được trước tiên hết. 

4594. Ó giữa hội chúng Tỳ-khưu hoặc trước mặt đức Phật tôi thượng, các 
thí chủ đã đi vượt qua tất cả các vị và dâng cúng ёп chính tôi. 

4595. Tôi thọ hưởng các điều lợi ích này bởi vì tôi đã dâng cúng lúa mới đến 
hội chúng là tập thê tối thượng trước tiên hêt; điều này là quả báo của lúa mới. 

4596. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước дау một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của lúa mới. 

4597. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4598. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4599. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sucintita!! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Sucintita” là phân thứ tám. 


П ЗисіпШіа nghĩa là “vị đã suy nghĩ (сіп Ша) khéo léo (sw).” 
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429. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЅОММАКІМКАМІҮА 
(Soppakinkatiyattherapadanarn) 


4600. Vi niềm tin, tôi đã ra đi và đã xuất gia vào đời sóng không gia đình. 
Thiên về nghiệp khô hạnh, tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây. 


4601. Hơn nữa, đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, đẳng Nhân Ngưu vào lúc bây giờ đã hiện khởi, đang giúp cho nhiều 
người vượt qua. 


4602-03. Và sức lực của tôi quả nhiên đã bị cạn kiệt bởi cơn bệnh trâm 
trọng. Tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tôi thượng và đã tạo nên ngôi bảo tháp tôi 
thượng ở trên bãi cát. Với tâm mừng rỡ, với ý phân chắn, tôi đã dùng tay rải rắc 
các bông hoa Кіћкарї băng vàng. 


4604. Với tâm tịnh tín ду đối với vị AtthadassT như thế ấy, tôi đã đi vòng 
quanh ngôi bảo tháp như là có đức Phật hiện diện. 

4605. Trong khi đi đến thé giới của chư thiên, tôi đạt được sự an lạc bao 
la. Tại nơi ấy, tôi đã có màu da vàng chói; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

4606. Tôi có tám trăm triệu người nữ đã được trang điểm, thường xuyên 
phục vụ cho tôi; điều này là quả báo của VIỆC cúng dường đức Phật. 

4607. Có sáu mươi ngàn nhạc cụ, gòm các trông lớn và các trông nhỏ, các 
tü và vÓ óc và các trống con. Các chiếc tróng đã vang lên một cách vui nhộn ở 
tại nơi ду. 

4608. Có tám mươi bón ngàn con voi là những con voi matañga [dén tuổi] 
bị tiết dục ở ba nơi được sáu mươi tuôi, đã được trang điểm. 

4609. Được che phủ với những tâm lưới vàng, các con voi thé hiện sự phục 
vụ đến tôi. Sự thiếu hụt của tôi về binh lực luôn cả về voi là không được biết đến. 

4610. Tôi đã thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa КїйКапї băng 
vàng. Tôi đã cai quản thiên quốc năm mươi tám lân. 

4611. Và tôi đã là dáng Chuyên Luân Vương bảy mươi mốt lần. Tôi đã cai 
quản vương quốc ở mặt đât, trên quả địa câu một trăm lẻ một lân. 

4612. Giờ đây, đã đạt đến bất tử là không còn tạo tác, khó nhìn thấy vô 
cùng, tôi đây đã được đoạn tận các sự trói buộc, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

4613. Кё từ khi tôi đã dâng lên bông hoa trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

4614. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4615. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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4616. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Sovannakinkaniya' а nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Sovannakinkaniya” là phần thứ chín. 


430. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO SONNAKONTARIKA 

(Sonnakontarikattherãapadãnam) 

4617. Đức Phật là vị đã tu tập về tâm, đã chế ngự bản thân, được định tĩnh, 
đang cư xử theo đường lỗi Phạm hạnh, thích thú trong sự tịnh lặng của tâm. 

4618. Tôi đã suy tưởng về bậc Toàn Giác đã vượt qua dòng nước lũ, về bậc 
Hiền Trí được thỏa thích về thiền, đã tién vào sự thé nhập [định], có ánh sáng 
của cảnh hoa súng. 

4619. Sau khi lây nước băng cái Бап [đựng nước], tôi đã đi đến đức Phật tối 
thượng. Sau khi rửa các bàn chân của đức Phật, tôi đã dâng cúng cái bầu nước. 

4620. Và bậc Toàn Giác, dáng Lãnh Đạo Padumuttara đã truyền lệnh rằng: 
“Băng cái bầu này, ngươi hãy đem nước lại và hãy đặt ở cạnh bàn chân của Ta.” 

4621. Tôi đã đáp lại rằng: “Lành thay!” Và với lòng tôn kính bậc Đạo Sư, 
tôi đã mang lại nước bằng cái bầu và đã đưa đến gần đức Phật tôi thượng. 

4622. Trong khi làm cho tâm của tôi được mát mẻ, dáng Đại Hùng đã nói 
lời tùy hý rằng: “Do sự dâng cúng cái bầu này, mong rằng ý định của người 
được thành tựu.” 

4623. Tôi đã sướng vui ở thê giới chư thiên trong mười lăm kiếp. Và tôi đã 
trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ba mươi lần. 

4624. Vào ban ngày hoặc ban đêm, nếu tôi đang đi kinh hành hoặc đang 
đứng, có người cåm cây gậy vàng đứng ở phía trước tôi. 

4625. Sau khi dâng cúng cái bầu nước đến đức Phật, tôi đạt được cây gậy 
vàng. Hành động đã được thực hiện, dâu là nhỏ nhoi trở thành to lớn như thé ду. 

4626. Кё từ khi tôi đã dâng cúng cái bâu nước trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của cái bầu nước. 

4627. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4628. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4629. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


2 Soyannakinkaniya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa kiñkanï bằng vàng (sovanna).” 
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Đại đức Trưởng lão Sonnakontarika'3 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Sonnakontarika” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ trưởng lão quét một lần, vị có tâm vải độc nhất, vị có một chỗ ngôi, vi 
dâng [bông hoa] kadamba, vi dâng [bông hoa] koranda, vi [dâng] bơ lỏng, vi 
lắng nghe [giáo pháp], vị đã khéo suy nghĩ, vị liên quan đến [bông hoa] kiñkant, 
và vị có cây gậy vàng. Có một trăm câu kệ và thêm vào bảy mươi mốt câu nữa. 
Phẩm Sakimsammajjaka là phẩm thứ bốn mươi ba. 


ІЗ Sonnakontarika nghĩa là “vị có liên quan đến cây gậy (konta) bằng vàng (ѕоппа).” 
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XLIV. PHẨM ЕКАУІНАВІЇ 
(EKAVIHARIVAGGO) 


431. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO EKAVIHARITYA 

(ЕКауіһағгіуайһеғараайпат) 

4630. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng, đã hiện 
khởi đẳng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đẳng Phạm thiên. 

4631. Bậc như thê ây đã sông không còn pháp chướng ngại, không cần sự 
nâng đỡ, có tâm ý sánh băng bầu không gian, thường xuyên [trú vào] không 
tảnh, thỏa thích ở vô tướng. 


4632. Bậc Dai BỊ, đẳng Anh Hùng, rành rẽ về phương thức huấn luyện, có 
tâm không quyên luyến, Па phiên não, không thân cận với gia đình và đồ chúng. 


4633-34. BỊ bận rộn trong những việc hữu ích cho những người khác, 
dáng Tế Độ Thế Gian ây ngôi giữa đại chúng đang hướng dẫn chúng sanh, 
luôn cả chư thiên về đạo lộ đưa đến Niết-bàn, về việc làm khô cạn bãi lầy đưa 
đến cảnh giới [tái sanh], về pháp bát tử có phẩm vị tối thăng, cản ngăn sự già 
và sự chết. 


4635. Thót lên âm điệu của loài chim Кагауїка (Ca-lăng- tân-già), đẳng Bảo 
Hộ, đức Như Lai, với âm thanh của Phạm thiên đang Чер độ những người có lỗi 
đi bị lầm lạc, không người hướng dẫn, ra khỏi chỗn vô cùng khốn khổ. 


4636. Trong lúc đâng Lãnh Đạo Thế Gian đang thuyết giảng giáo pháp 
không Боп nho, tôi đã nhìn thấy Ngài. Sau khi lắng nghe giáo pháp của Ngài, 
tôi đã xuât gia, vào đời sông không gia đình. 

4637. Và sau khi xuất gia, lúc bây giờ, trong khi suy nghĩ về giáo pháp của 
dáng Chién Thắng, bị quây rôi bởi việc chung đụng nên tôi đã sông chỉ môi một 
mình ở trong khu rừng đáng yêu. 

4638. Sự yên tịnh về thân của tôi trở thành nhân duyên chính yếu cho tôi có 
được sự yên tịnh ở tâm, có được sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong việc chung đụng. 

4639. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 1701], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4640. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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4641. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ekavihãäriya! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Ekavihãriya” là phần thứ nhất. 


432. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАЅАМКНІҮА 

(ЕКазатКһіуайһеғараайпат) 

4642. Đã có lễ hội ở cội đại Вд-йё của đức Thé Tôn Vipassi. Đám đông dân 
chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường cội Вб-48 tối thượng. 

4643. Tôi không nghĩ răng bậc Đạo Sư nào có cội Bó-dë được cúng dường 
như thé này lại là vị kém cỏi, Ngài phải là vị Phật tối thượng. 

4644. Do đó, tôi đã сат lẫy chiếc tù và vỏ бс và đã phục vụ cội сау Вӧ-аё. 
Trong khi thôi [tù và] trọn са ngày, tôi đã dành lê cội Bô-đê tôi thượng. 

4645. Hành động được thực hiện vào lúc cận ке cái chết đã đưa tôi đến 
thế giới chư thiên. Cơ thể của tôi vừa ngã xuống là tôi sướng vui ở thế giới 
chư thiên.? 

4646. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn hớn hở vui mừng, hoan hỷ 
phục vụ tôi; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

4647. Tôi đã là đức Vua Sudassana bảy mươi mốt kiếp, là người chinh phục 
bốn phương, là vị chúa tế của vùng đất Jambu. 

4648. Kê đó, có trăm loại nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. Tôi thọ hưởng 
nghiệp quả của chính mình; điêu này là quả báo của việc phục vụ. 

4649. Nơi chôn nào tôi sanh lên, là bản thể thiên nhân hay nhân loại, các 
chiếc trông luôn luôn vang lên đến tôi ngay cả khi [nhập thai] đi vào bụng mẹ. 

4650. Sau khi phục vụ đẳng Toàn Giác, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 
đã đạt đến vị thế bất động là Niết-bàn, bình yên, bắt tử. 

4651. Ке từ khi tôi đã thực hiện việc làm ду trước đây chín mươi тібі 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

4652. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4653. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

4654. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


! Ekavihäriya nghĩa là “vị liên quan đến sự cư ngụ (vihara) một mình (eka).” 
2 Vị ấy bị ngã chết và được sanh lên cõi trời ngay khi ấy. 
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Đại đức Trưởng lão Ekasañkhiya) đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Ekasaủkhiya” là phân thứ nhì. 


433. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PATIHIRASAÑÑAKA 

(РапттазаййһаКайһеғараайпат) 

4655. Khi ду, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Ніёп 
Cúng đã đi vào thành phô cùng với một trăm ngàn уі có năng lực [A-la-hán]. 

4656. Trong khi các vị an tịnh như thế â ây đang đi vào thành phó, các châu 
báu đã phát sáng, đã có tiêng reo hò vào ngay lúc ây. 

4657. T [rong khi đức Phật đang di vào thành phó, do năng lực của đức Phật, 
những chiếc trồng đã vang lên dầu không được võ, các cây đàn vina tự phát ra 
âm thanh. 

4658. Tôi không nhìn thây đức Phậttối thượng, bậc Đại Hiên Trí Padumuttara. 
Và sau khi nhìn thây điêu Ку diệu, tại nơi ây, tôi đã khiên tâm được tịnh tín. 

4659. “Ôi, đức Phật! Ôi, giáo pháp! Ôi, sự thành tựu của bậc Đạo Sư chúng 
ta! Dầu không có tâm tư, các nhạc cụ tự chính minh phát ra âm thanh.” 

4660. Kê từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ây truóc dây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng 
vê đức Phật. 

4661. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4662. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4663. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pätihirasaññaka* đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Pãfihirasaññaka” là phân thứ ba. 


434. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАМАТТНАУІКА 
(Nanatthavikattherapadanam) 
4664. Tôi đã nhìn thấy bậc Tôi Thượng Nhân giống như là cây kanikara được 
cháy sáng, như là cây đèn được chiêu sáng, như là kim loại vàng đang tỏa sáng. 
4665. Sau khi xếp đặt túi nƯỚC, y phục vỏ cây và binh đựng nước, tôi đã 
khoác tâm da dê một bên vai ròi đã ngợi ca đức Phật tôi thượng răng: 


4666. “Bạch đẳng Đại Hiên Trí, trong khi hủy diệt điều tăm tôi được che 
đậy bởi màng lưới si mê ду, sau khi thể hiện ánh sáng trí tuệ, Ngài đã vượt qua. 


3 Ekasankhiya nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) thôi chiếc tù và vỏ ốc (sa#kha).” 
4 Patihrasaññiaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (saññaka) деп điêu kỳ diệu (pa/ihra).” 
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4667. Bạch dáng Vô Thượng, xin Ngài hãy tiếp độ thế gian này bao gồm 
tất cả. Dầu cho đi khắp trái đất không có gì tương đương với trí tuệ của Ngài. 

4668. Với trí tuệ ấy, đức Phật được gọi là “Đâng Toàn Tri.’ Bạch đẳng Đại 
Hùng, con xin dành lễ đắng Toàn Tri không gi che Іар ấy.” 

4669. [Kê từ khi] tôi đã ngợi ca đức Phật tối thượng trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc ngợi 
ca ігі tuệ. 

4670. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

4671. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4672. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ñãnatthavika? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ñãnatthavika” là phần thứ tư. 


435. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO UCCHUKHANDIKA 
(Ucchukhandikattherapadanain) 


4673. Tôi đã là người рас công ở thành phô Bandhumatfi. Tôi đã nhìn thấy 
đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc Thông Suốt Về Tất Cả Các Pháp. 

4674. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tôi đã сап lây khúc mía và đã dâng 
cúng đên đức Phật tôi thượng, bậc Đại Ап Si Vipassl. 

4675. Ке từ khi tôi đã dâng cúng mía trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của khúc mía. 

4676. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4677. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4678. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ucchukhandika° đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Ucchukhandika” là phân thứ năm. 


5 Ñãnatthavika nghĩa là “уі ngợi ca (thavika) trí tuệ (ñana) của đức Phật.” 
6 Ucchukhandika nghĩa là “vị liên quan đến khúc (khanda) mía (иссйһи).” 
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436. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KALAMBADAYAKA 

(Kalarnbadäyakattherapadanam) 

4679. Bậc Tự Giác Ngộ tên Romasa ngụ ở trong vùng đôi núi. Được tịnh tín, 
tôi đã tự tay mình dâng lên Ngài bông hoa kalamba. 

4680. Ке từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bón kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của bông hoa kalamba. 


4681. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


4682. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4683. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kalambadäyaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Kalambadäyaka” là phần thứ sáu. 


437. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO AMBATAKADAYAKA 
(А тђӣјакайауакайһегарайапат) 


4684. Sau khi nhìn ау đức Phật, dáng Tự Chủ, bậc Không BỊ Đánh Bại 
trong khu rừng, tôi đã cầm lấy trái cây ambataka và đã dâng cúng đến đẳng 
Tự Chủ. 


4685. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trải cây trước đây ba mươi môt kiếp, (бі 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 


4686. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4687. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4688. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] дас 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ambatakadayakaš đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ký sự về Trướng lão Ambãtakadäyaka” là phân thứ bảy. 


438. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO HARTTAKADAYAKA 
(Harndakadaäyakattherapadanam) 


4689. Tôi đích thân mang lại các loại trái cây như trái haritaka, trải amalaka, 
trái xoài, trái тап đỏ, trái vibhTtaka, trái táo, trái bhallataka và trái billa. 


 Kalambadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) bông hoa kalamba.” 
° Ambafakadayaka nghĩa là “vi dâng cúng (аауаКа) trái cây ambataka.” 
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4690. Tôi đã nhìn thấy bậc Hiên Trí là vị có thiền chứng, được thích thú 
về thiên, đã đi đến sườn núi. Bậc Đại Hiển Trí đang bị hành hạ bởi cơn bệnh, 
không có người thứ hai [phục vu]. 

4691. Tôi đã cầm lây trái harItaka và đã dâng cúng đến đẳng Tự Chủ. Khi 
thuốc men vừa mới tác dụng, cơn bệnh đã lắng dịu ngay lập tức. 

4692. Có sự khó chịu đã được loại trừ, đức Phật đã nói lời tùy hỷ răng: “Do 
sự dâng cúng thuốc men, và do sự đứt hắn cơn bệnh, . 

4693. ... mong răng ngươi được sung Sướng Ở khắp mọi nơi, dầu được trở 
thành vi thiên nhân һау loài người hoặc ở sanh chủng khác, và bệnh hoạn chớ 
xảy đến cho ngươi. 

4694. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác, dáng Tự Chủ, vị Không Bi Đánh 
Bại, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bâu trời. 

4695. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái harTtaka đến đẳng Tự Chú, bậc Đại Ап 
Sĩ, cho đến kiếp sông này bệnh hoạn đã không xảy đến cho tôi. 

4696. Làn sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyên, tam minh đã được đắc chứng, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 

4697. Kê từ khi tôi đã dâng củng thuốc men trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của thuốc men. 

4698. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4699. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4700. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão HarTtakadayaka? đã nói lên những lời kệ này như thé áy. 

“Ký sự về Trưởng lão Harītakadāyaka” là phân thứ tám. 


439. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO AMBAPINDIYA 

(Ambapindiyattherapadanam) 

4701. Khi ду, tôi đã là con voi chúa có ngà dài nhu gong xe, vững chãi. 
Trong khi đi lang thang ở khu rừng bạt ngàn, tôi đã nhìn (һау dáng Lãnh Đạo 
Thé Gian. 

4702. Sau khi сат lấy chùm trái xoài, tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 
Đắng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã thọ lãnh. 

4703. Khi ây, dáng Chiên Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang trâm tư. Tại 
đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đạt đến cõi trời DÀu-suát.!0 


? Haritakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây haritaka.” 
10 Vị ду đã chết đi, sanh lên cõi trời Đầu-suất. 
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4704. Từ nơi ду tôi đã mệnh chung, và tôi đã trở thành đẳng Chuyển Luân 
Vương. Tôi thọ hưởng sự thành đạt theo đường lối thế ấy. 

4705. Có tính kháng quyết về sự nỗ lực, tôi được an tịnh, không còn mầm 
mông tái sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 

4706. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

4707. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4708. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4709. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ambapindiya'! đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Ambapindiya” là phần thứ chín. 


440. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO JAMBUPHALIYA 

(Jarmbuphaliyattherãapadanam) 

4710. Đức Phật Padumuttara, vị đang năm giữ danh vọng tối thượng, bậc 
Trưởng Thượng Của Thế Gian như thế ấy đang đi đó đây dé khát thực. 

4711. Sau khi thâu hoạch trái cây đầu mùa, với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng 
cúng đến dáng Đạo Sư, bậc Anh Hùng xứng đáng sự cúng dường. 

4712. “Bạch đắng Chúa Tế Của Loài Người, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, đẳng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ây con đã từ bỏ sự hơn thua và đã đạt 
được vị thê bất động.” 

4713. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đên khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng vật 
đâu mùa. 

4714. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4715. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4716. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


П АтБаріпдіуа nghĩa là “vị liên quan đến chùm (pinda) trái xoài (amba).” 
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Đại đức Trưởng lão Jambuphaliya!? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
Ký sự về Trưởng lão Jambuphaliya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Vị trưởng lão sống một mình, vị [thói] tù và vỏ ốc, vị [tưởng đến] điều kỳ 
điệu, vị ngợi ca [đức Phật], vị có khúc mía, vị dâng bông hoa kalamba, vị dâng 
trái ambätaka, vi [dâng] trái cây harTtaka, уі có chùm xoài, vị dâng trái тап đỏ 
là thứ mười. Và các câu kệ đã được tính đêm bởi các bậc trí là tám mươi sáu 
câu kệ. 
Phẩm Екауіһагї là phẩm thứ bốn mươi bốn. 


2 Jambuphaliya nghĩa là “vi liên quan đến trái cây (phala) тап đỏ (/ambu).” 
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ХІУ. РНАМ УІВНІТАКА 
(VIBHTT.AKAV⁄AGGO) 


441. KÝ SỰ VË TRƯỞNG І.АОУІВНІТАКАМІКЛҮА 

(Vibhitakamiñjiyattherapadanam) 

4717. Bậc Đại Hùng Kakusandha là bậc thông suốt về tất cà các pháp. Ngài 
đã đi vào bên trong khu rừng, tách biệt khỏi đám đông. 

4718. Sau khi cầm lấy phân hột và ruột [của trái vibhitaka], tôi đã buộc lại 
băng sợi dây leo. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn tham thiên ở trong vùng đồi núi. 

4719. Sau khi nhìn thấy vị Trời Của Chư Thiên, với tâm ý trong sạch, tôi đã 
dâng cúng phân hột và ruột đến đẳng Anh Hùng, là bậc xứng đáng sự cúng dường. 

4720. Ngay trong chính kiếp này Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của phân hột và ruột [của 
trải cây]. 

4721. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4722. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4723. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão VibhTtakamiñjiya! đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

Ký sự về Trướng lão VibhT(akamiñjiya” là phần thứ nhất. 


442. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO KOLADAYAKA 
(Koladayakatfherapadänain) 


4724. Khi ấy, là vị mặc y phục vỏ cây, tôi đã trang phục băng da dë. Tôi đã 
khuân vác túi nặng trái táo và đã đem về khu án cư. 

4725. Vào thời điểm 8 Ây, đức Phật Sikhi đã là vị đơn độc, không có người 
thứ hai. Trong khi biết được về mọi thời điểm, Ngài đã đi đến khu ân cư của tôi. 

4726. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bậc có sự 
hành trì tốt đẹp. Đưa ra bàng cả hai tay, tôi đã dâng cúng trái táo đến đức Phật. 


1 ibhifakamiñijiya nghĩa là “vị liên quan đến phần ruột (miñja) của trái cây vibhitaka.” 
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4727. Kê từ khi tôi đã dâng củng trải cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái táo. 


4728. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4729. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

4730. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Koladäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Koladayaka” là phần thứ nhì. 


443. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LÃO BILLAPHALIVA 
(В Парһаһуайһегарайапат) 


4731. Khu ап cư của tôi đã khéo được xây dựng ở bờ sông Candabhagä, 
được rải rác với những cây billa, được mọc lên với nhiều giống cây khác loại. 


4732. sau khi nhìn thấy trái cây billa có mùi thơm ngát, tôi đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng. Được hớn hở, với tâm ý bị chân động, tôi đã làm đầy 
gói nặng. 


4733. Tôi đã đi đến [đức Phật] Kakusandha và đã dâng cúng trái cây billa 
đã chín đến phước điền, đến dáng Anh Hùng với tâm ý trong sạch. 


4734. Ngay trong chính kiếp này kế từ khi tôi đã dâng cúng trái cây, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 


4735. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4736. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
4737. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Billaphaliya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Billaphaliya” là phân thứ ba. 


444. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHALLÄTAKADAYAKA 
(Bhallatakadäyakattherãapadanam) 


4738. Đẳng Toàn Giác có màu da vàng chói, có ba mươi hai hảo tướng to 


2 Koladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) trái táo (kola).” 
3 Billaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) có tên là billa.” 
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như cây sala chúa đã được tró hoa, đang di chuyên ở phía trên chóp đỉnh của 
khu rừng bao la. 

4739. Tôi đã xếp đặt tám trải cỏ và đã cầu xin đức Phật tôi thượng răng: 
“Xin đức Phật hãy thương tưởng đến соп, con muốn dâng cúng vật thực.” 

4740. Sau khi biết được ý định của tôi, đâng Bi Мап, vị Có Lòng Thương 
Tưởng, Có Danh Tiếng Lớn Lao Atthadassĩ đã ngự xuông khu án cư của tôi. 

4741. Sau khi ngự xuống, dáng Toàn Giác đã ngồi xuống ở tâm thảm lá cỏ. 
Tôi đã cầm lây trái cây bhallātaka và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

4742. Khi ây, đẳng Chiến Thắng đã thọ dụng trong lúc tôi đang {гат tư. Tại 
đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã dành lễ đẳng Chiến Thắng. 

4743. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một ngàn tám trăm kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái 
cây. 

4744. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4745. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4746. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhallatakadayaka đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Bhallätakadäyaka” là phân thứ tư. 


445. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO UTTALIPUPPHIYA 

(Спаприрртуайһеғараайпат) 

4747. Tôi đã lẫy ra tràng hoa uttalï và đã dâng lên cội Вб-46 là сау Nigrodha 
đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh. 

4748. Việc tôi đã dâng lên bông hoa là ngay trong chính kiếp này, tôi không 
biết дёп khô cảnh; điều này là quả bảo của việc cúng dường cội Bồ-đề. 

4749. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4750. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4751. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


4 Bhallatakadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (4ауаКа) trái cây bhallataka.” 
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Đại đức Trưởng lão Uttalipupphiya° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Uttalipupphiya” là phần thứ năm. 


446. КҮ SỰ УЁ TRƯỞNG LAO АМВАТАКТҮА 
(АтбагаКіуайһеғараайапат) 


4752. Sau khi đi sâu vào trong rừng сау sala khéo được tró hoa, bậc Hiên 
Trí Vessabhũ đã ngôi xuống ở những nơi hiểm trở của ngọn núi, trông như là 
con sư tử đã được sanh ra cao quý. 

4753. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường [bông hoa] ambataka 
đến phước điên, đến bậc Đại Hùng với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

4754. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

4755. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4756. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4757. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ambatakiyašó đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Атһа(аКіуа” là phần thứ sáu. 


447. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SÏHASANIKA 

(Sihasanikattherapadanam) 

4758. Với tâm tịnh tín, với y үш mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến 
đức Thế Tôn Padumuttara, là bậc tâm câu lợi ích cho tât cả chúng sanh. 

4759. Ó bất cứ nơi đầu tôi sinh sóng, ó thé giới chư thiên hoặc loài người, 
tôi đạt được cung điện đô sộ; điều này là quả báo của bảo tọa sư tử. 

4760. Và có nhiêu chiếc ghê bành làm băng vàng, làm băng bac, làm băng 
hông ngọc, làm băng ngọc ma-ni luôn luôn hiện ra cho tôi. 

4761. Sau khi đã thực hiện chỗ ngôi giác ngộ cho vị tên Padumuttara, tôi 
được sanh ra trong gia đình thượng lưu. Ôi, tính chất tốt đẹp của giáo pháp! 

4762. [Kê từ khi] tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của bảo tọa sư tử. 

4763. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5 (шайриррһіуа nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (риррһа) uttalT.” 
6 4mbäfakiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa ambätaka.” 
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4764. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
4765. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trướng lão SThãsanika? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Sihasanika” là phần thứ bảy. 


448. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО PADAPITHIYA 

(Padapithiyattherapadanam) 

4766. Đẳng Toàn Giác Sumedha là dáng Bi Mẫn Cao Cå, bậc Hiền Trí. Sau 
khi đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua, vị Có Danh Vọng Lớn Lao ấy đã 
Niết-bàn. 

4767. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện ghé kê chân ở bên 
cạnh bảo tọa sư tử của bậc Đại Ап Sĩ Sumedha. 

4768. Tôi đã thực hiện nghiệp tốt lành [là nghiệp] có kết quả là sự an lạc, 
đưa đến sự an lạc. Được săn liên với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời 
Đạo-lợi. 

4769. Trong khi sông ở tại nơi ду, tôi là người có được nghiệp phước thiện, 
khi tôi giở các bàn chân lên là có những chiếc ghế đầu vàng hiện ra cho tôi. 

4770. Những người nào có được sự lăng nghe ở Ngài, các sự lợi ích cho họ 
đã được đạt thành tốt đẹp. [Thậm chí] sau khi thé hiện sự tôn kính đến bậc đã 
Niết-bàn, họ [cùng] đạt được sự an lạc lớn lao. 

4771. Việc làm cũng đã được tôi thực hiện tốt đẹp. việc đôi trao đã được 
одр liền tốt đẹp. Sau khi thực hiện chiếc ghế kê chân, tôi đạt được chiếc ghế 
đâu vàng. 

4772. Bát cứ phương nào tôi ra đi, vì bát cứ lý do gì, tôi đều bước đi ở trên 
chiếc ghế đầu vàng: điều này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

4773. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của ghế kê chân. 

4774. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4775. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4776. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


? SThãsanika nghĩa là “vị liên quan đến bảo tọa (ãsana) sư tử (srha)”, là chỗ ngồi ở cội cây Bồ-đề (bodhiyä 
азапат) và trên chỗ ngôi đó, đức Phật đã chứng quả уі Giác ngộ. (ND) 
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Đại đức Trưởng lão Padaptthiyaš đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Радартћіуа” là phân thứ tám. 


449. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VEDIKARAKA 

(Vedtikãrakattheräpadanam) 

4777. Sau khi thực hiện viền rào đã được làm khéo léo ở cội cây Bô-đề tối 
thượng của đức Phật Padumuttara, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 

4778. Các vật dụng nhân tạo và thiên nhiên vô cùng sang trọng đã từ không 
trung rơi xuống: điều này là quả báo của cái viền rào. 

4779. Trong khi lao vào cuộc chiến đâu kinh hoàng nó ra từ hai phe, tôi 
không nhìn thây sự kinh hoàng và hãi sợ; điêu này là quả báo của cái viên rào. 

4780. Sau khi biết được ước muỗn của tôi, cung điện được sanh lên, xinh 
đẹp, với những chiêc giường tri giá lớn lao; điêu này là quả báo của cái viên rào. 

‚ 4781. [Кё từ khi] tôi đã xây dựng cái viên rào trước đây một (гат ngàn 

кёр, tôi không còn biệt дёп khô cảnh; điêu này là quả báo của cái viên rào. 

4782. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [dà được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4783. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4784. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Vedikäraka° đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trướng lão Vedikãraka” là phân thứ chín. 


450. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO BODHIGHARIYA 
(Bodhighariyattherãapadanam) 
4785. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tôi đã cho thực hiện сап nhà ở cội 
Bồ-đề của đức Thế Tôn Siddhattha là vị Chúa Tê Của Loài Người như thế ấy. 
4786. Tôi đạt đến cõi trời Đầu-suất. Tôi sống ở trong ngôi nhà châu báu. 
Sự lạnh hoặc sự nóng không có đến tôi, о10 không chạm vào thân thé của tôi. 
4787. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, tôi đã là đâng Chuyên Luân Vương. Có 
thành phô tên là Kãsika đã được hóa hiện ra bởi vị Trời Vissakamma. 
4788. [Thành phô này] dài mười do-tuân, rộng tám do-tuân. Ở trong thành 
phô này không có gỗ, dây thừng và gạch ngói. 


8 Рдаарїћіуа nghĩa là “vị liên quan đến cái ghế (pï/ha) kê chân (pada).” 
° Vedikāraka nghĩa là “vị thực hiện (karaka) cái viền rào (vedi, vedikã).” 
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4789. Có tòa lâu đài tên là Mangala đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma. Chiều ngang đã là một do-tuân, chiêu rộng nửa do-tuần. 

4790. Đã có tám mươi bốn ngàn cột làm băng vàng và các tháp nhọn làm 
băng ngọc ma-ni, mái che đã là băng bạc. 

4791. Có ngôi nhà làm bằng vàng toàn bộ đã được hóa hiện ra bởi vị Trời 
Vissakamma. Nơi này đã được tôi cư ngụ; điều này là quả báo của việc dâng 
cúng căn nhà. 

4792. Sau khi thọ hưởng tất cả các thứ ду ở cõi trời và người, hôm nay tôi 
đã đạt đến Niết-bàn là vị thê an tịnh không gì hơn được. 

4793. [Кё từ khi] tôi đã cho thực hiện căn nhà ở cội Bô-đề trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc 
dâng cúng căn nhà. 

4794. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4795. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4796. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bodhighariya'!° đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Bodhighariya” là phần thứ mười. 


Phần tóm lược 
VỊ có trái cây vibhTtaka, vị dâng trái táo, vị dâng trải billa, vị dâng trái 
bhallataka, vị dâng tràng hoa uttali, vị dáng bông hoa ambataka, luôn cả уі có 
chỗ ngôi, vị dâng ghé kê chân, vị làm cái viên rào, vị cho thực hiện căn nhà của 
cội Bồ-đề. Ở đây, các câu kệ đã được tính đếm là bảy mươi chín câu, tật cả đã 
được thuật lại ở phẩm này. 
Phẩm VibhTtaka là phẩm thứ bốn mươi lăm. 


19 Воаһірһагіуа nghĩa là “vị liên quan đến căn nhà (ghara) ở cội cây Bồ-đề (bodhi).” 


402 # KINH TIỂU BỘ ж 


XLVI. PHẨM JAGATIDAYAKA 
(JAGATIDAYAKAVAGGO) 


451. KY SU VË TRƯỞNG LAO JAGATIDAYAKA 

(./асапаауаКкайһеғараайпат) 

4797. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện nên đất ở cội 
cây Вӧ-аё tôi thượng của bậc Hiên Trí Dhammadassi. 

4798. Dầu tôi bị ngã từ vực thăm, từ ngọn núI, hoặc từ thân cây, chết đi tôi 
có được sự nâng đỡ; điêu này là quả báo của nên đât. 

4799. Lũ trộm cướp không áp bức tôi, các vị Sát- đế-ly không xem thường 
tôi, tôi vượt trội tất cả các kẻ thù; điều này là quả báo của nên đất. 

4800. Ở nơi nào tôi đi tái sanh, dâu là bản thể thiên nhân hay nhân loai, tôi 

đêu được tôn vinh ở tât cả các nơi; điêu này là quả báo của nên đât. 

4801. Tôi đã cho thực hiện nên đất, trong một ngàn tắm trăm kiếp, tôi 
không trải qua khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường nên đât. 

4802. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [dà được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4803. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4804. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Jagatidäyaka' đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Jagatidãyaka” là phân thứ nhất. 


452. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO MORAHATTHIYA 
(Моғаһайптуайһеғараайпат) 


4805. Tôi đã cầm lây cánh quạt lông công và đã đi đến đẳng Lãnh Đạo Thế 
Gian. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tôi đã dâng cúng cánh quạt lông công. 

4806. Do cánh quạt lông công này và do các nguyện lực của tác ý, ba ngọn 
lửa? đã được dập tắt, tôi đạt được sự an lạc lớn lao. 


! Jagatidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (đãyaka) пеп đất (jagati) ở cội cây Bồ-đề.” 
2 Ba ngọn lửa là lửa tham, lửa sân và lửa si. (ND) 
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4807. Ôi, chư Phật! Ôi, giáo pháp! Ôi, sự thành tựu của bậc Đạo Sư chúng 
ta! Sau khi dâng cúng cánh quạt lông công, tôi đạt được sự an lạc lớn lao. 


4808. Ba ngọn lửa [tham, sân, si] của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


4809. Ке từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đên khô cảnh; điêu này là quả báo của cánh quạt lông công. 


4810. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4811. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4812. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Morahatthiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Morahatthiya” là phân thứ nhì. 


453. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO 8ІНАЗАМАУІУАКА 
(SIhãsanaviakat(lerapadanain) 


4813. Tôi đã đánh lễ cội cây Bó-dë của đức Тһе Tôn Tissa. Tôi đã lầy га сау 
quạt và đã hầu quạt bảo tọa sư tử ở tại nơi ду. 


4814. [Kê từ khi] tôi đã hâu quạt bảo tọa sư tử trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc hâu quạt. 


4815. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4816. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 


4817. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [101] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão SThãsanavTjaka* đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 
“Ку sự về Trưởng lão SThãsanavTjaka” là phân thứ ba. 


454. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TI-UKKADHARAKA 
(ТІ-икКааһагаКайһеғараайпат) 
4818. Với tâm tịnh tín, với у vui mừng, tôi đã сат ba ngọn đuốc ở cội cây 
Bô-đề tối thượng của đức Phật Padumuttara. 
3 Morahatthiya nghĩa là “vị liên quan đến cái cánh (hattha) của chim công (тоға)”, diễn dịch là cánh 
quạt lông công. (ND) 
4 S?hasanavỹjaka nghĩa là “vị quạt mát (vaka) bảo tọa sư tử (sihasana).” 
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4819. [Кё từ khi] tôi đây đã сат проп đuốc trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng 
cúng ngọn đuôc. 

4820. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4821. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4822. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ti-ukkãdhãraka° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ti-ukkādhāraka” là phân thứ tư. 


455. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO АККАМАМА”РАҮАКА 
(4kkarmmanadäyakattherapadänarn) 
4823. Tôi đã dâng cúng tám lót chân đến đẳng Hiền Trí Kakusandha, vị 
Bà-la-môn toàn hảo, trong lúc Ngài đang tiên hành việc nghỉ ngơi giữa ngày. 
4824. Ngay trong chính kiếp пау, kế từ khi tôi đã dâng cúng vật thí, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của tám lót chân. 


4825. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4826. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4827. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Akkamanadayaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 


“Ký sự về Trưởng lão Akkamanadãyaka” là phân thứ năm. 


456. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VANAKORANDIYA 
(Vanakorandiyattherapadanam) 
4828. Tôi đã сат lây bông hoa koranda rừng và đã dâng lên đức Phật, dáng 
Thé Tón Siddhattha, bác Truóng Thuong Cúa Thé Gian nhu thé áy. 
4829. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bồng hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 


tôi không còn biết йёп khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


5 Ti-ukkadharaka nghĩa là “уі сат (đhãraka) ba (ti) ngọn đuốc (ukkã).” 
6 4kkamanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tâm lót chân (akkamana).” 
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4830. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

4831. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4832. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Vanakorandiya" đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Vanakorandiya” là phần thứ sáu. 
(Dứt tụng phẩm thứ hai mươi). 


457. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАСНАТТІҮА 
(ЕКасһашуайһеғараайпат) 


4833. Trái đất nảy sanh ra than hừng, mặt đất trở thành tro nóng. Đức Thế 
Tôn Padumuttara đã đi kinh hành ở ngoài trời. 

4834. Sau khi сат lây chiếc lọng che mảu trăng, tôi đã đi đường xa. Sau 
khi nhìn thấy đẳng Toàn Giác ở tại nơi ây, niềm hạnh phúc đã khởi đến cho tôi. 


4835. Mặt đất được phú lên bởi màn ảo ảnh, trái đất này toàn là than hừng. 
Có cơn gió mạnh thôi деп làm mát đi sự thoải mái của cơ thê. 


4836. “Xin Ngài hãy thọ lãnh chiếc lọng che này diệt trừ được sự lạnh và 
nóng, có sự cản ngăn đôi với sức nóng của cơn gió, con sẽ được chạm đến sự 
tịch diệt.” 


4837. Sau khi biết được у định của tôi, bậc Thương Tưởng, dáng Ві Mẫn, 
bậc Đại Ап Sĩ, đẳng Chiến Thắng Padumuttara khi ây đã thọ lãnh. 


4838. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi kiếp. Và 
tôi đã trở thành dáng Chuyên Luân Vương năm trăm lân. 


4839. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo lường bằng phương diện 
tính đêm. Tôi thọ hưởng nghiệp của chính mình đã được bản thân thực hiện tốt 
đẹp trước đây. 


4840. Đây là lân sinh ra sau cùng của tôi, là lần hiện hữu cuối cùng trong 
sự luân chuyên. Ngay cả hôm nay cũng có chiếc long che màu trắng được cầm 
che cho tôi trong mọi thời điểm. 

4841. Ké từ khi tôi đã dâng cúng chiéc lọng che trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
chiệc long. 

4842. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 


7 Wanakorandiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa koranda rừng (vana).” 
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4843. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
4844. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão EkachattiyaŠ đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Ekachattiya” là phân thứ bảy. 


458. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO JATIPUPPHIYA 

(Jatipupphiyattherapadanam) 

4845. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Có Danh Vọng Lớn Lao viên tịch 
Niết-bàn, tôi đã làm những vòng hoa đội đầu rôi đã đặt lên nhục thân [của Ngài]. 

4846. Tại nơi ду, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi Hóa 
Lạc thiên. Trong khi sông ở thê giới chư thiên, tôi nhớ lại nghiệp phước thiện. 

4847. Có cơn mưa bóng hoa từ bàu trời rơi xuống ở tôi vào mọi thời điểm. 
Nếu tôi luân hồi ở loài người, tôi là vị vua có danh vọng lớn lao. 

4848. Tại nơi ây, có cơn mưa bông hoa rơi xuống ở tôi vào mọi lúc, do nhờ 
tác động của sự cúng dường bông hoa đến chính Ngài ấy là bậc có sự nhìn thấy 
tật cả. 

4849. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân chuyền. 
Ngay cả hôm nay cũng có cơn mưa bông hoa rơi хибпр ở tôi vào mọi lúc. 

4850. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bóng hoa truóc dáy mót trám ngàn kiép, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường nhục 
thân [đức Phật]. 

4851. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró!], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4852. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4853. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Jãtipupphiya° đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Јабриррћіуа” là phân thứ tám. 


459. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO РАТТІРОРРНІҮА 
(Pattipupphiyattherapadanamb) 
4854. Khi nhục thân [đức Phật] duoc đưa đi, khi những chiếc tróng đang 
được võ lên, tôi đã cúng dường bông hoa patti với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 


8 Ekachatriya nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chiếc long che (chaffa).” 
9 Jãtipuppbiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) jati.” 
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4855. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một гат ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
nhục thân [đức Phật]. 

4856. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4857. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4858. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Paftipupphiya!° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Paffipupphiya” là phần thứ chín. 


460. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO GANDHAPŨJAKA 

(бапаһарй/аКайһеғараайпат) 

4859. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện, khi сас vật thơm nhiều loại 
đã được mang lại, tôi đã cúng dường [một] năm tay vật thơm với tâm tịnh tín, 
VỚI y уш mừng. 

4860. [Ké từ khi] tôi đã cúng duong giàn hỏa thiêu trước đây một trắm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng đường 
lễ hỏa táng [đức Phật]. 

4861. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4862. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4863. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Gandhapjaka'! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Сапбһарй|аКа” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Уі [thực hiện] nên đất, v] có cánh quạt chim công, vị [hầu quạt] bảo tọa, уі 
cam giữa ngọn đuôc, vi có tâm lót chân, vị có bông hoa koranda rừng, vi dâng 
cúng сиёс long che, уі cúng dường hoa Jati, vi trưởng lão có bông hoa patti, và 
vị cúng dường vật thơm là thứ mười. Và có sáu mươi bảy câu kệ đã được tính 
đêm bởi các bậc trí. 
Phẩm Jagatidãyaka là phẩm thứ bốn mươi sáu. 


10 Рашриррһтуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) раќ.” 
! Сапаһарй/ака nghĩa là “vị cũng dường (рй/аКа) vật thơm (gandha).” 
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XLVII. PHẨM SALAKUSUMIVA 
(SALAKUSUMIYAVAGGO) 


461. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO SALAKUSUMIYA 

(Salakusumiyattherapadanatn) 

4864. Khi đức Thế Tôn tên là Padumuttara viên tịch Niét-bàn và được đặt 
lên ở giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa Sala. 

4865. [Кё từ khi] tôi đã dâng lên bóng hoa truóc dáy một trắm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường lễ 
hỏa táng [đức Phật]. 


4866. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất са các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 


4867. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


4868. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Sãlakusumiya! đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Sälakusumiya” là phần thứ nhất. 


462. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO CITAKAPŨJAKA 

(CitakapHjakattherapadãanam) 

4869. Khi đức Thế Tôn SikhT, đẳng Quyên Thuộc Của Thé Gian đang được 
thiêu đốt, tôi đã dâng lên giàn hỏa thiêu của Ngài tám bông hoa campaka. 

4870. [Ké từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường giàn 
hỏa thiêu [đức Phật|. 

4871. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4872. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4873. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


! Salakusumiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (kusuma) Sala.” 
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Đại đức Trưởng lão Сіќакарӣјака2 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Сіќакарӣјака” là phần thứ nhì. 


463. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО СІТАКАМІВВАРАКА 

(Citakanibbapakattherapadänam) 

4874. Khi nhục thân của bậc Đại Án Sĩ Vessabhũ đang được đốt cháy, tôi 
đã сап lây nước thơm và đã làm nguội giàn hỏa thiêu. 

4875. [Kê từ khi] tôi đã làm nguội giàn hỏa thiêu trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của nước thơm. 

4876. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4877. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4878. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Citakanibbapaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Citakanibbãpaka” là phân thứ ba. 


464. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO SETUDAYAKA 

(ЗегиайуаКайһеғараайпат) 

4879. Khi đức Thé Tôn Vipassī đang đi kinh hành ở trước mặt, với tâm tịnh 
tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện cây câu. 

4880. [Кё từ khi] tôi đã cho thực hiện cây câu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cánh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng 
cây câu. 

4881. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4882. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
4883. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Setudäyaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Setudãyaka” là phân thứ tư. 


2 Citakapujaka nghĩa là “vị cúng dường (рй/аКа) giàn hỏa thiêu (ciaka).” 
3 Citakanibbapaka nghĩa là “vi làm nguội (nibbāpaka) giàn hỏa thiêu (ciaka).” 
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465. KÝ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO SUMANATALAVANTIVYA 

(битапайабауапйуайһеғараайпат) 

4884. Tôi đã dâng cúng chiếc quạt được phủ lên bởi những bông hoa nhài 
đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi năm giữ danh vọng lớn lao. 

4885. [Kë từ khi] tôi đã dâng cúng chiếc quạt trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của chiếc quạt. 

4886. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4887. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời đạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

4888. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sumanatalavantiya đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 


“Ку sự về Trưởng lão Sumanatãlavantiya” là phần thứ năm. 


466. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO AVANTAPHALIYA 

(АуатарһаПуайһеғараайпат) 

4889. Đức Тһе Tôn, đẳng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Ва! tên là Sataramsi. 
Có ước muôn độc cư, dang Toàn Спас đã ra đi về việc khât thực. 

4890. Có trái cây ở tay, tôi đã nhìn thây và đã đi đến gặp đâng Nhân Ngưu. 
Với tâm tịnh tín, với y үш mừng, tôi đã dàng cúng trái avanta. 

4891. Trước đây chín mươi bốn kiếp, ké từ khi tôi đã dâng cúng trái cây, tôi 
không còn biêt дёп khô cảnh; điêu пау là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

4892. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4893. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4894. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Avantaphaliya° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Avanfaphaliya” là phân thứ sáu. 


4 Sumanatälavanfiya nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (/ãlavara) được gắn hoa lài (sumana).” 
5 Avanfaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phala) avanta.” 
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467. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO LABUJADAYAKA 

(Labujadayakattherapadanam) 

4895. Khi ау, tôi dà là người phụ việc tại tu viện, ở thành phô Bandhumatt. 
Tôi đã nhìn (Һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyên ở trên không trung. 

4896. Tôi đã cầm lấy trái mít và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. Bậc 
Có Danh Vọng Lớn Lao đã thọ lãnh trong khi đang đứng ở ngay trên không trung. 

4897. Đối với tôi, Ngài là nguồn sanh lên niêm hạnh phúc, đem lại sự an lạc 
trong thời hiện tại. Tôi đã dâng cúng trái cây đên đức Phật với tâm ý trong sạch. 

4898. Khi ây, tôi đã đạt đến niềm phi lạc vĩ đại và sự ап lạc thù thăng. Và 
khi tôi tái sanh ở nơi này, nơi khác, có châu báu hiện lên [cho tôi]. 

4899. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

4900. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất са các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4901. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4902. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Labujadäyaka$ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Labujadãyaka” là phần thứ bảy. 


468. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PILAKKHAPHALADAYAKA 

(РпаккһарһабаайуаКайһеғараайпат) 

4903. Sau khi nhìn thây đức Phật Atthadassi, bậc Có Danh Vọng Lớn Lao 
ở сибі rừng, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên trái của cây sung. 

4904. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
trải cây. 

4905. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, 184 cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4906. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4907. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


° Labujadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (/аБи/а) trái mít (dayaka).” 
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‚ Đại đức Trưởng lão Pilakkhaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trướng lão Pilakkhaphaladayaka” là phân thứ tám. 


469. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЗАҮАМРАТІВНАМТҮА 

(Sayarnpafibhaniyattherãpadanam) 

4908. Ai là người nhìn thây đẳng Nhân Ngưu, vị Trời Của Chư Thiên đang 
tiễn bước ở trên đường, tợ như cây kakudha đang chói sáng mà không tịnh tín? 

4909. Ai là người nhìn (һау bậc đã xua đi điều tăm tôi ду, đã giúp cho nhiều 
người vượt qua, đang chói sáng với ánh sáng trí tuệ mà không tịnh tín? 

4910. Ai là người nhìn (һау dáng Lãnh Đạo Thế Gian đang hướng dẫn một 
trăm ngàn vị có năng lực, đang tiếp độ nhiêu chúng sanh mà không tịnh tín? 

4911. Ai là người nhìn thây VỊ đang VÕ lên chiếc trồng giáo pháp, đang ché 
ngự các nhóm ngoại đạo, đang gầm lên tiéng rồng sư tử mà không tịnh tín? 

4912. Cho đến các Phạm thiên từ thế giới Phạm thiên đã đi đến và hỏi các 
câu hỏi khôn khéo, ai là người nhìn (һау mà không tịnh tín? 

4913. Thế gian luôn cả chư thiên thể hiện sự сһар (ау đối với Ngài rôi thỉnh 
câu, nhờ Ngài, họ thọ hưởng phước báu, ai là người nhìn thây mà không tịnh tín? 

4914. Tất cả mọi người tụ tập lại và thỉnh cầu bậc Hữu Nhãn, được thỉnh 
câu, Ngài không rung động, ai là người nhìn (һау mà không tịnh tín? 

4915. Khi Ngài đang đi vào thành phó, có nhiều chiếc trống vang lên và các 
con voi hào hứng rồng lên, ai là người nhìn thây mà không tịnh tín? 

4916. Trong khi đang đi ở đường lộ, toàn bộ hào quang của Ngài luôn luôn 
chiêu sáng, những chỗ bị gập ghênh trở thành băng phẳng, ai là người nhìn (һау 
mà không tịnh tín? 

4917. Khi đức Phật đang nói, [lời Ngài] được nghe ở bầu vũ trụ, Ngài làm 
cho tất cả chúng sanh được hiểu rõ, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 

4918. [Kế từ khi] tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đén khô cảnh; điều này là quả báo của việc ca ngợi. 

4919. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4920. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4921. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


7 Pilakkhaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (аауаКа) trái cây (phala) của cây sung (pilakkha).” 
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Đại đức Trưởng lão SayampatIbhäniya” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ау. 


“Ку sự về Trướng lão Sayampatfibhãniya” là phần thứ chín. 


470. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МІМІТТАУҮАКАВАМТҮА 

(МітШшаууйКағатуайһеғараайпат) 

4922. Khi ấy, tôi đã đi sâu vào núi Hy-mã-lạp rồi đọc tụng chú thuật. Năm 
mươi bón ngàn người đệ tử đã phục vụ tôi. 

4923. Là những vị hiểu biết về kinh Vệ-đà, tất cả đã học thuộc lòng, đã đạt 
đến sự toàn hảo về sáu chi phân. Được hỗ trợ bởi những sự hiểu biết của chính 
bản thân, các vị ấy sống ở núi Hy-mã-lạp. 


4924. Sau khi mệnh chung từ tập thé cõi trời Đâu-suất, vị thiên tử có danh 
vọng lớn lao đã sanh vào bụng mẹ với sự nhận biết và có niệm. 

4925. Khi bậc Toàn Giác đang được sanh ra, mười ngàn thé giới đã chuyên 
động. Khi đắng Lãnh Đạo đang được sanh ra, những người mù đã đạt được 
thị giác. 

4926. Toàn bộ quả đất này đã chuyên động với mọi hình thức. Sau khi nghe 
được tiếng gầm thét, đám đông dân chúng đã hoảng hốt. 

4927. Tất са mọi người đã tập trung lại và đã đi đến gặp tôi [hỏi rằng]: “Ола 
đất này đã chuyên động, sẽ có hậu quả сі đây?” 

4928. Khi åy, tôi đã nói với họ răng: “Các người chớ sợ hãi, sự nguy hại 
không có cho các người. Tất cả cũng nên tự tin, sự xuất hiện này là có điều 
tốt đẹp. 

4929. Bị tác động bởi tám nguyên nhân, quả đất này chuyên động. Các điều 
báo hiệu như thế này được nhìn thấy, có ánh sáng bao la vĩ đại. 

4930. Không còn nghi ngờ nữa, đức Phật tối thượng, bậc Hữu Nhãn sẽ hiện 
khởi.” Sau khi làm cho dân chúng biết rõ, tôi đã thuyết giảng về năm giới cắm. 

4931. Sau khi lắng nghe về năm giới câm và về sự xuất hiện của đức Phật là 
điều hy hữu, họ đã trở nên hớn hở vui mừng với niềm phân khởi đã được sanh 
lên, với tâm ý vui mừng. 

4932. [Kê từ khi] tôi đã giải thích về điềm báo hiệu trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc giải thích. 

4933. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4934. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


8 Sayampatibhäaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đích thân mình (sayam) ca ngợi (pafibhãna).” 


414 % KINH TIỂU ВО 0 


4935. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
‚ Đại đức Trưởng lão Nimittavyäkaramiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Nimittavyäkaraniya” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
Vị trưởng lão liên quan đến bông hoa Sala, luôn cả vị cúng dường [giàn hỏa 
thiêu], và vị làm nguội [giàn hỏa thiêu], vị dâng cúng cây cầu, уі có cây quạt, 
[vị dâng lên] trái avanta, vị dâng lên trái mít, [vị dâng lên] trải sung, vl ca ngợi, 
và уі Bà-la-môn liên quan việc giải thích. Có bảy mươi hai câu kệ đã được tính 
đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Sälakusumiya là phẩm thứ bốn mươi bảy. 


9 Мітшаууакағапіуа nghĩa là “vị liên quan đến việc giải thích (vyäkarana) các điềm báo hiệu (nimitta).” 
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XLVIII. PHẨM NALAMALT 
(NALAMALIVAGGO) 


471. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO NALAMALIYA 

(Nalamaliyattherapadanar) 

4936. Tôi đã nhìn tháy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị Thọ Nhận 
Các Vật Hiến Cúng, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian, đang di chuyên ở phía trên chóp 
đỉnh của khu rừng bao la. 

4937. Sau khi câm lấy tràng hoa sậy và ngay trong khi đang đi ra, tôi đã 
nhìn ау đẳng Toàn Giác, bậc Đã Vượt Qua Dòng Lù, vị Không Còn Lâu Hoặc 
ở tại nơi ấy. 

4938. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường tràng hoa sậy 
đến đẳng Đại Hùng, bậc Xứng Đáng Cúng Dường, vị Có Lòng Thương Tưởng 
đến tất cả thé gian. 

4939. [Kê từ khi] tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

4940. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4941. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4942. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nalamaliya! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Nalamäliya” là phần thứ nhất. 


472. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO MANIPUJAKA 
(Мапірӣјакайћеғарайапат) 
4943. Đẳng Chiến Thăng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tật cả các 
pháp. Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác di chuyên ở trên không trung. 
4944. Ở không xa núi Hy-mã-lạp, có cái hô thiên nhiên rộng lớn. Ở tại nơi 
ây đã là chỗ cư ngụ của tôi, được liên quan đến nghiệp phước thiện. 


! Майатайуа nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mālā) sậy (naja).” 
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4945. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã nhìn thây đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn lửa tế thần. 

4946. Trong lúc xem xét, tôi đã không nhìn thây bông hoa tôi sẽ cúng 
dường đến đẳng Lãnh Đạo. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã 
đảnh lễ bậc Đạo Sư. 

4947. Tôi đã cầm Іду viên ngọc ma-ni ở trên đầu của tôi và đã cúng dường 
đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian, [ước nguyện ràng:] “Do sự cúng dường viên 
ngọc ma-ni này, cầu mong quả thành tựu được tốt đẹp.” 

4948. Đứng ở trên không trung, dáng Hiểu Biết Thé Gian Padumuttara, vị 
Thọ Nhận Các Vật Hiến Cúng, bậc Đạo Sư đã nói lên lời kệ này: 

4949. “Mong răng ý định ây được thành tựu cho ngươi. Ngươi sẽ đạt được 
sự an lạc lớn lao. Ngươi hãy thọ hưởng danh vọng lớn lao do sự cúng dường 
поос та-п пау.” 

4950. Nói xong điều ду, đức Thế Tôn tên Padumuttara, vị Phật tối thượng 
đã đi đến nơi mà tâm đã dự tính. 

4951. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc sáu mươi kiếp. 
Và tôi đã trở thành đâng Chuyên Luân Vương hàng trăm lân. 

4952. Trong khi tôi là vị thiên nhân đang nhớ lại việc làm trước đây thì ngọc 
ma-nI là vật tạo ra ánh sảng của tôi, hiện ra cho tôi. 

4953. Tám mươi sáu ngàn nữ nhân có 46 trang sức và vải vóc đủ màu sắc, 
có các bông tai băng ngọc trai và ngọc ma-ni là những người vợ của tôi. 

4954. [Các nàng | có làn mi cong, có nụ cười, có bộ ngực xinh, có eo thon, 
thường xuyên vây quanh tôi; điều này là quả báo của việc cúng dường ngọc 
та-пі. 

4955. Các vật dụng và сас đồ trang sức của tôi được thực hiện khéo léo, làm 
băng vàng, làm băng ngọc ma-ni và làm băng hông ngọc đúng theo ước muốn. 

4956. Các ngôi nhà mái nhọn, các hang động đáng yêu và chỗ năm ngôi vô 
cùng xứng đáng, sau khi biết được ước muốn của tôi, chúng hiện ra theo như 
ước muôn. 

4957. Và những người nào đạt được sự lắng nghe đã khéo được thành tựu 
[vì sự lăng nghe] là phước điền của nhân loại, là phương thuốc cho tất cả các 
sanh linh, các vị ây có được những sự lợi ích. 

4958. Việc làm của tôi cũng đã được thực hiện tốt đẹp là việc tôi đã nhìn 
thây dáng Lãnh Đạo, tôi được thoát khỏi doa xứ, tôi đạt được vị thé bất động. 

4959. Nơi nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thể thiên nhân hay nhân loại, tôi 
luôn luôn có ánh sáng từ bảy loại châu báu ở xung quanh. 

4960. Do chính sự cúng dường ngọc ma-ni ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành 
tựu, ánh sáng trí tuệ đã được tôi nhìn thấy, tôi đạt đến vị thế bất động. 
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4961. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường ngọc ma-ni trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường 
ngoc та-пі. 

4962. Сас phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4963. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

4964. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Мапірӣјака2 đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Марірӣјака” là phân thứ nhì. 


473. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ОККАЅАТІКА 

(Ukkñãsatikattherãpadanam) 

4965. Lúc bây о1о, đức Тһе Tôn tên là Kosika đã cư ngụ tại núi Cittaknta. 
Đức Phật, bậc Hiền Trí là vị chứng thiên, thỏa thích với thiên, vui thích với sự 
độc cư. 

4966. Tôi đã dẫn đầu nhóm phụ nữ đi sâu vào núi Hy-mã-lạp và tôi đã nhìn 
(һау đức Phật Kosika to như mặt trăng ngày rằm. 

4967. Khi â ду, tôi đã cầm lây một trăm ngọn đuốc và đặt vòng quanh [асс 
Phát]. Tôi đã đứng bảy ngày đêm và đã га di vào ngày thứ tám. 

4968. Khi đức Phật Kosika, đẳng Tự Chủ, bậc Không Bị Đánh Bại, đã xuất 
khỏi [thiền], với tâm tịnh tín tôi đã đảnh lễ Ngài và đã dâng cúng một phần 
vật thực. 

4969. “Bạch vị Chúa Tế Của Loài Người, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, dáng Nhân Ngưu, do việc làm ây con đã sanh lên cõi trời Đầu-suất; điều 
này là quả báo của một phân vật thực.” 

4970. Luôn luôn có ánh sáng cho tôi vào ban ngày và са ban đêm nữa. Tôi 
tỏa ra ánh sáng ở xung quanh một trăm do-tuân. 

4971. Tôi đã là đẳng Chuyên Luân Vương, người chinh phục bốn phương, 
đẳng chúa té của vùng đất Jambu năm mươi làm kiếp. 

4972. Khi ấy, thành phô của tôi đã được sung túc, thịnh vượng, khéo được 
xây dựng có chiều dài ba mươi do-tuân và chiêu rộng hai mươi do-tuần. 

4973. Thành phô tên là Sobhana đã được hóa hiện ra bởi vị Trời Vissakamma, 
không thiểu vắng mười loại âm thanh được kết hợp với [âm thanh của] сайт chọc. 


2 Мапірӣјака nghĩa là “vị cũng đường (рйўаКа) ngọc та-пі (mani).” 
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4974. Ở trong thành phó â ây không có dây thừng, gỗ và gạch ngói. Toàn bộ 
chỉ làm băng vàng và chiếu sáng trong thời gian liên tục. 

4975. Có bốn tường thành bao bọc, ba mặt đã được làm băng ngọc та-пі, 
và ở chính giữa có hàng cây cọ đã được hóa hiện ra bởi vị Trời Vissakamma. 

4976. Có mười ngàn hó nước được che đậy bởi sen hông và sen xanh, được 
phủ lên bởi những sen trăng, được tỏa ra với nhiêu hương thơm khác loại. 

4977. [Kê từ khi] tôi đã cầm g1ữ ngọn đuốc trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cầm giữ cây đuốc. 

4978. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4979. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4980. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ukkãsatika đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Ukkãsatika” là phần thứ ba. 


474. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUMANAVHANIYA 

(битапаууапіуайһеғараайпат) 

4981. Tôi đã сат lấy cây quạt hoa nhài ở cội сау Bồ-đề tối thượng của đức 
Тһе Tôn Vipassĩ và đã quạt mát cội cây Вб-46 tối thượng. 

4982. [Kê từ khi] tôi đã quạt mát cội cây Bô-đề tôi thượng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc 
hâu quạt. 

4983. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4984. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

4985. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão SumanavTJaniya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão SumanavTjaniya” là phần thứ tư. 


3 Jkkãsatika nghĩa là “vị liên quan đến 100 (sata) cây đuốc (ukka).” 
4 битапаууапіуа nghĩa là “vị liên quan đến cây quạt (vi/ana) hoa nhài (sumana).” 
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475. КҮ SỰ VẺ TRƯỞNG LAO КОММАЅАРАҮАКА 
(Kummasadayakattherapadanam) 


4986. Trong khi bàc Dai Àn SI Vipassi đang đi tìm kiếm [vật thực], tôi đã 
nhìn tháy bình bát [của Ngài] «бар không và tôi đã đặt đây sữa đông [5 bình bát]. 


4987. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của sữa đông. 


4988. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 1701], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

4989. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

4990. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kummäãsadäyaka° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Kummäsadäyaka” là phần thứ năm. 


476. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO КОЅАТТНАРАҮАКА 
(Kusafthadayakattherapadänam) 


4991. Với tâm tịnh tín, với ý үш mừng, tôi đã dâng cúng tám thẻ vật thực 
đến đức Thế Tôn Kassapa, vị Bà-la-môn toàn hảo. 


4992. Ngay trong chính kiếp này [kê từ khi] tôi đã dàng cúng tám thẻ vật 
thực, tôi không biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của tám thẻ vật thực. 


4993. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


4994. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tói thượng. 


4995. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kusatthadäyaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Kusatthadäyaka” là phần thứ sáu. 


477. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO GIRIPUNNAGIYA 
(Сігіриппаотуайһеғараайпат) 
4996. Lúc bây giờ, bậc Toàn Giác tên Sobhita đã cư ngụ tại núi Cittakita. 
Tôi đã hái bông hoa nguyệt quê mọc ở núi và đã cúng đường đến đẳng Tự Chủ. 


` Kummasadayaka nghĩa là “vi dâng cúng (айуака) sữa đông (kummasa).” 
5 Kusafthadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tám (айһа) thẻ vật thực (kz¿sa).” Lá cỏ kusa được 
dùng làm thăm đê chọn ra các vị Ty-khưu đi дёп nhà thí chủ thọ thực. (ND) 
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4997. [Кё từ khi] tôi đã cung dường đức Phật trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

4998. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

4999. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5000. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Giripunnägiya7 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Giripunnägiya” là phần thứ bảy. 


478. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO VALLIKÄRAPHALADAÄYAKA 
(Valikãraphaladayakattherapadanưrn) 
5001. Lúc bây giờ, bậc Toản Giác tên Sumana đã cư ngụ tại thành phố 
Takkarä. Tôi đã сап lấy trái cây vallikãra và đã dâng cúng đến đẳng Tự Chủ. 
5002. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 


5003. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5004. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ тап, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5005. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Vallikaraphaladayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 


“Ký sự về Trướng lão Vallikäraphaladayaka” là phân thứ tám. 


479. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PANADHIDAYAKA 

(РапаатайуаКкапһеғараайпат) 

5006. Sau khi đã rời khỏi việc nghỉ ngơi giữa ngày, đức Тһе Tôn Апотайаѕѕї, 
bậc Trưởng Thượng Của Thê Gian, dáng Nhân Ngưu, bậc Hữu Nhãn đã bước 
lên đường lộ. 

5007. Sau khi сат lây đôi dép đã được làm khéo léo, tôi đã tién bước đường 
xa. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thây bậc Toàn Giác, vị có ánh nhìn thu hút, đang đi bộ. 


7 Giripunnägiya nghĩa là “vị liên quan đến hoa nguyệt quế (punnaga) mọc ở núi.” 
8 allikaraphaladayaka nghĩa là “vi dâng cúng (айуаКа) trái cây (phala) уаШКага.” 
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S008. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đem đôi dép lại và 
đặt xuống ở cạnh bàn chân [đức Phật] rồi đã nói lời nói này: 

5009. “Bạch bậc Đại Hùng, vị Chúa Của Nhàn Cảnh, dáng Hướng Đạo, xin 
Ngài hãy bước lên, mong sao mục đích của con được thành tựu là con sẽ đạt 
được quả báo do việc пау.” 

5010. Đức Thế Tôn Anomadassi, bậc Trưởng Thượng Của Thê Gian, đẳng 
Nhân Ngưu đã bước lên đôi dép, rôi đã nói lời nói này: 

5011. “Người nào được tịnh tín, tự tay mình đã dâng cúng đến Ta đôi đép, 
Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lăng nghe Ta nói.” 

5012. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tât cả chư thiên đã tụ hội lại, với 
tâm phần chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niêm phán khởi, có hai tay chắp lên. 

5013. “Do việc dâng cúng đôi dép, người này sẽ được sung sướng và sẽ cai 
quản thiên quốc năm mươi lăm lần. 

5014. Và sẽ là dáng Chuyên Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thô vương 
quốc là bao la, không thể đo lường băng phương diện tính đếm. 

S015. Vào vô lượng kiếp vë sau này, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân 
gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

5016. Là người thừa tự giáo pháp của vị [Phật] â ây, là chánh thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện vé tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết- 
bàn không còn lậu hoặc. 

5017. Người có phước báu [này] sẽ được sanh lên ở thé giới chư thiên hoặc 
là loài người, sẽ nhận lãnh chiếc xe tương tợ chiếc xe của chư thiên.” 

5018. Các tòa lâu đài, các Кей khiêng, các con voi của tôi là được trang 
điểm. Các chiếc xe được thăng ngựa giống tốt, luôn hiện hữu cho tôi. 

5019. Ngay cả trong khi lìa khỏi gia đình, tôi đã rời khỏi băng xe ngựa. 
Trong khi các sợi tóc đang được cạo, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

5020. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, việc đôi 
trao đã được găn liên tốt đẹp. Sau khi dâng cúng một đôi dép, tôi được đạt đến 
vị thé bát động. 

5021. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của đôi dép. 

5022. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5023. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5024. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão Panadhidayaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ку sự về Trưởng lão Pänadhidäyaka” là phần thứ chín. 


480. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PULINACANKAMIYA 

(РиПпасайкаттуайһеғараайпат) 

5025. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
rậm. Trong lúc tìm kiếm loài linh dương, tôi đã nhìn tháy con đường kinh hành. 

5026. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã ôm cát ở bên hông [băng vạt 
y] và đã rải lên đường kinh hành của đẳng Thiện Thệ Quang Vinh. 

5027. [Кё từ khi] tôi đã rải cát trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn 
biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của cát. 

5028. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5029. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5030. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pulinacankamiya'° đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Pulinacahkamiya” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ có tràng hoa sậy, vị dâng ngọc та-пі, у! có trăm ngọn đuốc, VỊ CÓ Cây 
quạt, món sữa đông, thẻ vật thực, luôn cả bông hoa nguyệt quê Ở núI, trái cây 
vallikara, vị dâng đôi dép, và đường kinh hành rải cát. Có chín mươi lăm câu kệ 
đã được tính đêm bởi các bậc trí. 
Phẩm Nalamälï là phẩm thứ bón mươi tám. 


9 Panadhidayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) đôi dép (panadhi).” Chú giải giải thích từ рапааһіт 
là ираһапауисат nên được dịch là đôi dép (4p4. I. 448). 
9 PuJinacankamiya nghĩa là “уі liên quan đến đường kinh hành (сайКата) tải cát (pulina).” 
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XLIX. РНАМ PAMSUKŨLA 
(PAMSUKŨLAVAGGO) 


481. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO PAMSUKŨLASAÑÑAKA 

(Pamsukilasaññakattherapadanam) 

5031. Đức Thế Tôn, bậc Tu Chủ tên Tissa là nhân vật cao cả. Sau khi cởi ra 
tâm у may từ vải bị quăng bỏ, đẳng Chiến Thắng đã đi vào trú xá. 

5032. Sau khi cầm lẫy cây cung đã được ибп cong, tôi đã bước ді vì nhu cầu 
thức ăn. Tôi đã năm lây con dao cong và đã đi vào khu rừng rậm. 

5033. Khi ây, tôi đã nhìn thấy tâm y may từ vải bị quãng bỏ được treo ở 
ngọn cây tại nơi ây. Tôi đã để cây cung xuống ngay tại nơi áy và đã chắp tay 
lên ở đầu. 


5034. Với tâm hoan hy, với ý уш mừng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối 
thượng và đã dành lễ tâm y may từ vải bị quăng bỏ với niềm phi lạc dạt dào. 


5035. [Kê từ khi] tôi đã đảnh lễ tám y may từ vải bị quãng bỏ trước đây 
chín mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của 
việc đảnh lễ. 

5036. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5037. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5038. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pamsukilasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Pamsukilasaññaka” là phân thứ nhất. 


482. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BUDDHASAÑÑAKA 
(ВиааһазаййаКкайһеғараайпат) 


5039. [Tôi] là уі giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập 
Vệ-đà, về tướng mạo, về truyện thông gôm cả văn tự và nghi thức. 


L Pamsukilasaññaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (sa5ðaka) đến tắm y may từ vải bị quăng bỏ (pamsukila).” 
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5040. Lúc bây giờ, những người học trò đi đến với tôi tợ như làn nước chảy 
ở dòng sông. Tôi dạy bọn họ về các chú thuật, đêm ngày không biếng nhác. 


5041. Trong khi ấy, dáng Toàn Giác Siddhattha đã hiện khởi ở thế gian. Sau 
khi xua đi điều tăm tôi ây, Ngài đã vận hành ánh sáng của trí tuệ. 

5042. Tôi có người đệ tử nọ, vị ây đã thuật lại cho các đệ tử của tôi. Khi ấy, 
sau khi nghe được sự việc này, bọn họ đã nói với tôi rằng: 

5043. “Đức Phật, đắng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi ở 
trên đời. Dân chúng đi theo vị ấy, lợi lộc cho chúng ta sẽ không còn.” 

5044. [Tôi đã nói răng:] “Chư Phật, các bậc Hữu Nhãn có danh vọng lớn 
lao là những vị hiếm khi hiện khởi. Hay là ta nên nhìn (һау đức Phật tôi thượng, 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian?” 

5045. Tôi đã câm lây tâm da dê, bộ y phục vỏ cây và túi đựng nước của tôi 
rồi đã rời khỏi khu án cư. Tôi đã thông báo với các đệ tử răng: 


5046. “Tương tợ như bông hoa của cây odumbara và chú thỏ ở mặt trăng, 
tương tợ như sữa của các con quạ, chư vị Lãnh Đạo Thế Gian là điều hy hữu. 

5047. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian cũng như [được sanh vào] bản thể 
nhân loại là điều hy hữu. Và trong khi có được cả hai, việc nghe [giáo pháp] là 
điều vô cùng hy hữu. 

5048. Đức Phật đã hiện khởi ở thé gian. Này chư vị, chúng ta sẽ nhận được 
[Pháp] nhãn của chúng ta. Chư vị һау деп, tất cả chúng ta sẽ đi gặp đẳng Chánh 
Đăng Giác.” 

5049. Khi ấy, tất cả các vị ây đêu mang túi đựng nước, mặc y phục da dê thô 
xâu, quân búi tóc гбі đã rời khỏi khu rừng. 

5050. Những vị tầm cầu mục đích tối thượng [ây] trong khi nhìn với khoảng 
cách của cán cày, không còn các vướng bận và sân hận, tợ như những con sư 
tử không bị hãi sợ. 

5051. Ít bị bận rộn, không tham lam, cân trọng, có hành vi thanh tịnh, các у] 
ây trong khi vừa lo việc kiếm sống vừa đi đến сап đức Phật tôi thượng. 

5052. Khi chỉ còn một do-tuân rưỡi, có cơn bệnh đã sanh khởi đến tôi. Sau 
khi đã tưởng nhớ đến đức Phật tôi thượng, tôi đã qua đời ở tại nơi ду. 

5053. Кё từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi bón kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc suy tưởng về 
đức Phật. 

5054. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói|, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5055. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 
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5056. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Buddhasaññaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Buddhasaññaka” là phần thứ nhì. 


483. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO BHISADAYAKA 
(Вһізаайуакайһеғараайпат) 


5057. Lúc bây giờ, tôi đã lội xuống hó nước đã bị nhiêu con voi sử dụng, và 
vì lý do đói [bụng] tôi [đãi nhồ lên củ sen ở tại nơi ấy. 


5058. Vào thời điểm 8 ду, đức Thế Tôn danh hiệu Padumuttara là vị Phật mặc 
y màu đỏ [dang] di chuyên ở trên không trung. 

5059. Khi ấy, trong khi Ngài đang phất phơ các lá y may từ vải bị quăng bỏ, 
tôi đã nghe được tiếng động. Trong khi chú ý ở phía bên trên, tôi đã nhìn thấy 
đâng Lãnh Đạo Thế Gian. 


5060-61. Trong khi đứng ngay tại nơi йу, tôi đã thỉnh cầu dáng Lãnh Đạo 
Thế Gian răng: “Xin đức Phật, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng, hãy thọ 
lãnh mật ong cùng với các củ sen, sữa, bơ lỏng và rê sen của con.” Do đó, đẳng 
Ві Mẫn, bậc Đạo Sư có danh vọng lớn lao, đã ngự xuống. 

5062. Bậc Hữu Nhãn vì lòng thương tưởng đã thọ nhận vật thực của tôi. Sau 
khi thọ nhận, bậc Toàn Giác đã thực hiện lời tùy һу đến tôi răng: 

5063. “Này người có đại phước, mong rằng ngươi được an lạc. Mong rằng 
cảnh giới tái sanh được thành tựu cho ngươi. Do việc dâng cúng củ sen này, 
ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao. š 

5064. Sau khi nói lên điều á ây, đẳng Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Toàn 
Giác, dáng Chiến Thắng đã сат lây thức ăn гбі đã ra đi bằng đường không trung. 

5065. Sau đó, tôi đã cầm lây củ sen và đã đi về lại khu ân cư của mình. Sau 
khi đã treo củ sen ở trên cây, tôi đã tưởng nhớ lại việc dâng cúng của mình. 

5066. Khi ây, có cơn gió lớn đã nói lên và đã làm lay chuyền khu rừng. Bầu 
trời đã gào thét trong lúc sâm sét đang nỒ ra. 

5067. Sau đó, tia sét đánh xuông đã giáng vào đâu của tôi. Khi ду, trong khi 
bị khuyu xuống, tôi đây đã Па đời ở tại nơi ây. 

5068. Được рап liên với nghiệp phước thiện, tôi đã đi đến cõi trời Đâu-suât. 
[Khi] thân thể của tôi bị ngã xuống, tôi đã sướng vui ở thê giới chư thiên. 

5069. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điểm, hâu cận sáng tối; 
điều này là quả báo của việc dâng cúng củ sen. 

5070. Sau khi đi đến sự sanh ra ở loài người, tôi luôn luôn được sung 
sướng, tôi không có sự thiêu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc dâng 
cúng củ sen. 


2 Buddhasafñaka nghĩa là “vị tưởng nhớ (заййаКа) дёп đức Phật (buảdha).” 
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5071. Là người được thương tưởng bởi vị Trời Của Chư Thiên như thế ấy, 
tôi đã được đoạn tận tât cả các lậu hoặc, giờ đây không còn tải sanh nữa. 

5072. Kê từ khi tôi đã dâng củng vật thực trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng củ sen. 


5073. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5074. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 


5075. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Вһіѕайауаказ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Bhisadäyaka” là phần thứ ba. 


484. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ТАО МАМАТТНАУІКА 

(Vanatthavikattherapadanam) 

5076. Khu án cư của tôi được xây dựng khéo léo ở phía Nam của núi Hy- 
mã-lạp. Vào lúc bây giờ, trong khi tâm câu mục đích tôi thượng, tôi cư ngụ ở 
trong rừng. 

5077. Trong lúc tìm kiếm vị thây, tôi sống mỗi một mình với rễ và trái cây, 
hài lòng với việc có hay không có. 

5078. Trong khi à áy, dáng Toàn Giác tën Sumedha đã hiện khởi ở thê gian. 
Trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng, Ngài công bô về bốn sự thật. 

5079. Tôi không được nghe về dáng Toản Giác, cũng không có ai nói với 
tôi. Khi tám năm đang trôi qua, tôi đã nghe về dáng Lãnh Đạo Тһе Gian. 

5080. Sau khi dập tắt củi lửa và quét dọn khu ân cư, tôi đã cầm lây gói vật 
dụng và đã rời khỏi khu rừng. 

5081. Trong khi cư ngụ chỉ một đêm ở các ngôi làng và các khu phố chợ, 
khi ду theo tuân tự, tôi đã đi đến gần con sông Сапдауай. 

5082. Vào thời điểm а ду, trong lúc tiếp độ nhiêu chúng sanh, đức Thê Tôn, 
đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha thuyết giảng về vị thé bát tử. 

5083. Tôi đã vượt qua đám đông người và đã dành lễ đẳng Chiến Thăng 
sánh tợ đại dương. Tôi đã khoác tâm da dê một bên vai гбі đã ngợi ca dáng Lãnh 
Đạo Thế Gian rằng: 

5084. “Ngài là đẳng Tôi Thượng Của Loài Người, là bậc Thây, là biểu hiệu, 
là ngọn cờ, là mục đích tôi cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đỡ, là ngọn đèn 
của chúng sanh. 

(Dứt tụng phẩm thứ hai mươi mốt). 


3 Bhisadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) củ sen (bhisa).” 
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5085. Bạch bậc Hiên Trí, Ngài là bậc khôn khéo về kiến thức, là dáng Anh 
Hùng đã giúp cho chúng sanh vượt qua, ở thé gian không có người nào khác là 
đẳng Tiếp Độ, không ai là trội hơn Ngài. 

5086. Biến cả vĩ đại hiên nhiên là có thé đo lường băng đâu ngọn cỏ kusa, 
tuy nhiên bạch đẳng Toàn Tri, trí tuệ của Ngài là không thê đo lường được. 

5087. Bạch dáng Hữu Nhãn, sau khi đặt trái đất lên đĩa сап là có thể xác 
định, tuy nhiên sự đo lường trí tuệ của Ngài là không thể có. 

5088. Không gian có thể ước lượng băng sợi dây thừng hoặc băng ngón tay, 
tuy nhiên, bạch đâng Toàn Tri, giới hạnh của Ngài là không thê đo lường. 

5089. Bạch dáng Hữu Nhãn, nước ở đại dương, раџ trời và trái đất, những 
vật này là có thể đo lường, còn Ngài là không thê đo lường.” 

5090. Sau khi đã tán dương đẳng Toàn Tri có danh vọng lớn lao bằng sáu 
câu kệ, khi ау tôi đã chắp tay lên rôi đứng 1m lặng. 

5091. Người ta nói về người có tuệ bao la, sáng suốt là “Sumedha”. Ngài đã 
ngôi xuống ở hội chúng Tỳ-khưu và đã nói lên những lời kệ này: 

5092. “Người nào, được tịnh tín, đã tán dương trí tuệ của Та bằng tâm ý của 
mình, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lăng nghe Ta nói. 

5093. Người này sẽ sướng vui ở thé giới chư thiên trong bảy mươi bảy kiếp, 
và sẽ là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quôc một ngàn lân. 

5094. Và |người này] sẽ là đẳng Chuyên Luân Vuong hàng trăm lân. Lãnh 
thô vương quôc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 

5095. Dâu trở thành vị thiên nhân hay là nhân loại, [người này] được tụ hội 
với nghiệp phước thiện, sẽ có tuệ sắc bén, tâm tư không bị kém sút. 

5096. Vào ba mươi ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuât 
thân gia tộc Okkäka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

5097. Sau khi Па khỏi gia đình, [người này | sẽ xuất gia, không còn sở hữu 
бі, và sẽ chạm đến phẩm vị A-la-hán vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh.” 

5098. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được giáo pháp, trong 
khoảng thời gian này, tôi không biết đến tâm tư không được thích ý. 

5099. Tôi đã luân hôi Ở tất cả các cõi và đã thọ hưởng đây đủ, tôi không có 
sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc ngợi ca trí tuệ. 

5100. Ba ngọn lửa [tham, sân, 51] của tôi đã được dập tắt, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 

5101. Ке từ khi tôi đã ngợi ca trí tuệ trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi không 
còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc ngợi ca trí tuệ. 

5102. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi їг01], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 
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5103. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5104. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ñãnatthavika* đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Ñãnatthavika” là phần thứ tư. 


485. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO CANDANAMALIYA 
( Сапаапатайуайһегараайпат) 


5105. Sau khi từ bỏ năm phân dục lạc, các sắc yêu quý, các vật thích ý, tôi 
đã từ bỏ tám mươi koti và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


5106. Sau khi xuất gia, tôi đã tránh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ ác 
hạnh do khẩu, tôi cư ngụ ở bờ sông. 


S107. Trong khi tôi đang sông mỗi một mình, đức Phật tôi thượng đã đi đến 
gặp tôi. Tôi không biết về “đức Phật”. Tôi đã thực hiện việc chào hỏi. 


5108. Sau khi thực hiện việc chào hỏi, tôi đã hỏi tên và dòng họ: “Phải 
chăng Ngài là thiên thần, là vị càn-thát-bà, hay là Chúa của chư thiên Sakka? 


5109. Ngài là ai? Là con trai của ai? Phải chăng vị Đại Phạm thiên đã di 
đến nơi đây? Ngài tỏa sáng tất cả các phương, giống như là mặt trời đang mọc. 


5110. Thưa Ngải, một ngàn cây căm bánh xe được thây ở bàn chân. Ngài là 
ai? Là con trai của ai? Làm thé nào chúng tói nhàn biét Ngài? Xin Ngài cho biết 
tên và dòng họ, xin Ngài hãy xua йі nôi nghi hoặc của tôi.” 


5111. “Ta không phải là thiên thân, không phải là càn-thát-bà, cũng không 
phải là Chúa của chư thiên Sakka. Và Та cũng không có bản thể của Phạm 
thiên, đối với các vị này Ta là bậc Tôi Thượng. 


5112. Та đã vượt lên phạm уі của các уі ây, Ta đã cắt lìa sự trói buộc của 
các dục. Sau khi thiêu đốt tất cả các phiên não, Ta đạt đến phẩm vị Toàn giác 
tôi thượng.” 

5113. Sau khi lăng nghe lời nói của VỊ ây, tôi đã nói lời nói này: “Bạch đẳng 
Đại Hiên Trí, néu Ngài là đức Phật, đẳng Toàn Tri, bậc Đoạn Tận Khổ Đau, xin 
thinh Ngài ngôi xuông, tôi sẽ cúng dường Ngài.” 

5114. Tôi đã trải ra tám da dê và tôi đã dâng cúng đến dáng Đạo Sư. Đức 
Thế Tôn đã ngôi xuống ở tại nơi ấy, іш như con sư tử [ngôi xuông] ở hang núi. 

S115. Lôi đã cấp tốc leo lên ngọn núi và đã hái trái xoài, bông hoa sala xinh 
xắn và gỗ trầm hương vô cùng giá tri. 

5116. Tôi đã mau тап nâng lên tật cả các thứ á ây và đã đi đến gần đẳng Lãnh 


Đạo Тһе Gian. Tôi đã dâng cúng trái cây và đã cúng dường bông hoa sala đến 
đức Phật. 


4 ХапайһауіКа nghĩa là “уі ngợi ca (ауа) về trí tuệ (ñãna).” 
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5117. Với tâm hoan һу, với у vui mừng, tôi đã thoa trâm hương và đã dành 
lễ bậc Đạo Sư với піёт phi lạc dạt dào. 

5118. Khi ду, dáng Lãnh Đạo Тһе Gian Sumedha đã ngôi xuống ở tám da dê. 
Trong khi làm cho tôi được hoan hy, Ngài đã tán dương việc làm của tôi ràng: 

S119. “Do cả hai việc dâng cúng trái cây cùng với hương thơm tràng hoa 
пау, [người này] sẽ sướng уш ó thê giới chư thiên trong hai trăm năm mươi 
kiếp, và sẽ trở thành người vận dụng quyên lực với tâm tư không bị sút kém. 


5120. [Người này] sẽ đi đến bản thê nhân loại trong hai ngàn sáu trăm kiếp và 
sẽ trở thành đắng Chuyển Luân Vương có đại thân lực [chinh phục] bốn phương. 

5121. Có thành phó tên là Vebhära toàn bàng vàng được tô điểm với châu 
báu các loại sẽ được hóa hiện ra bởi vị thần Vissakamma. 

5122. Theo phương cách này đây, người ду sẽ luân hồi các cõi. Dầu ở bàn 
thể thiên nhân hay nhân loại, [người này] sẽ được tôn vinh ở khắp mol nơi. 
Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, [người này] sẽ là thân quyến của dáng 
Phạm thiên.’ 


5123. Sau khi Па khỏi gia định, [người này] sẽ trở thành người không CÓ gia 
đình, sẽ thông suốt về các thăng trí và sẽ Niết-bàn không còn lậu hoặc.” 

5124. Nói xong điều này, trong lúc tôi đang trầm tư, bậc Toàn Giác, đẳng 
Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã ra đi băng đường không trung. 

5125. Do nghiệp â ду đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5126. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đầu-suất, tôi đã tái sanh vào bụng mẹ. 
Khi tôi sông ở trong bào thai, tôi không có thiểu hụt về sự thọ hưởng. 

S127. Khi tôi đã ở trong bụng mẹ, do ước muốn của tôi, thức ăn, nước uống 
và vật thực cho người mẹ được sanh lên theo như ước muốn. 

5128. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia, vào đời sống không 
gia đình. Khi tóc [cao] được rơi xuống, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

5129. Trong lúc suy tầm về nghiệp quá khứ, tôi đã nhìn thây không phải là 
kém cỏi, tôi đã nhớ lại việc làm của tôi trong ba mươi ngàn kiếp. 

5130. “Bạch dáng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Tôi Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi đi đến với giáo pháp của Ngài, con đã đạt được 
vị thế bât động.” 

5131. Kê từ khi tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

5132. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 


5 Nghĩa là sẽ thuộc dòng dõi Bà-la-môn. (ND) 
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5133. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5134. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Candanamäliya5 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Candanamaäliya” là phân thứ năm. 


486. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DHÄTUPŨJAKA 

(Dhātupūjakattherāpadānam) 

5135. Khi đẳng Báo Hộ Thé Gian, bậc Lãnh Đạo Thé Gian Siddhattha Niết- 
bàn, tôi đã đưa các thân quyền của tôi đến và tôi đã thực hiện việc cúng dường 
Xá-lợi. 

5136. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường Xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường Ха-1о1. 

5137. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 1701], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5138. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5139. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Dhãtupũjaka" đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Dhãtupñjaka” là phân thứ sáu. 


487. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO PULINUPPADAKA 
(РиПппиррдааакапһеғараайпат) 


5140. б ngọn núi Hy-mã-lạp, [tôi là] vị đạo sĩ khô hạnh tên Devala. Con 
đường kinh hành của tôi ở tại nơi ấy đã được tạo nên bởi các vị phi nhân. 

5141. Lúc bây giờ, [tôi] là vị quân búi tóc rối, mang túi đựng nước, trong 
khi tâm câu mục đích tối thượng, tôi đã rời khỏi khu rừng bao la. 

5142. Khi ây, tám mươi bốn ngàn người đệ tử đã phục vụ tôi. Được sanh ra 
theo nghiệp của mình, các vị sống ở trong khu rừng bao la. 

5143. Sau khi rời khỏi khu án cư, tôi đã tạo nên ngôi bảo tháp băng cát. Tôi 
đã gom góp các bông hoa các loại và đã cúng dường ngôi bảo tháp ây. 

5144. Ở tại nơi ду, sau khi làm cho tâm được tịnh tính, tôi đi vào khu ап cư. 
Tất cà các người đệ tử đã tụ hội lại và đã hỏi tôi về sự việc này: 
6 Candanamäliya nghĩa là “vị liên quan đến trầm hương (candana) và tràng hoa (та/а).” 
7 Dhatupujaka nghĩa là “vị cũng dường (риўаКа) Xá-lợi (Оһаш).” 
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5145. “Chúng tôi cũng muốn biết ngài sẽ lễ bái vị thiên thần nào ở ngôi 
bảo tháp đã được xây dựng băng cát. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích cho 
chúng tôi.” 

5146. “Các dáng Hữu Nhãn có danh vọng lớn lao đã được xác định rõ ở 
trong câu chú thuật của chúng ta. Đương nhiên, ta lễ bái các vị Phật tối thượng 
có danh vọng lớn lao ấy.” 

5147. “Các bậc Đại Hùng, các đẳng Toàn Tri, các vị Lãnh Đạo Thế Gian ду 
là như thế nào? Màu da thé nào? Giới hạnh thé nào? Các vị có danh vọng lớn 
lao ấy là như thế nào?” 

5148. “Chư Phật có ba mươi hai tướng mạo vả còn có bốn mươi cái răng. 
Với lông mi dài như của bò cái tơ, các con mắt của các vị ây trông giống như 
trải cam thảo rừng. 


5149. Và trong khi bước đi, chư Phật â ây chỉ nhìn với khoảng cách của cản 
cày. Đầu gối của các vị ấy không phát tiêng, âm thanh của các khớp không 
nghe được. 

5150. Và trong khi bước di, các đẳng Thiện Тһе bước đi đều nhắc lên bàn 
chân phải trước tiên; điều này là trạng thái tự nhiên của chư Phật. 

S151. Và chư Phật ây không bị hãi sợ tương tợ như con sư tử, vua của 
loài thú. Các vị chăng bao giờ ca tụng bản thân và không khinh miệt các hạng 
chúng sanh. 

5152. Được thoát khỏi sự kiêu ngạo và chê bai, là bình đăng đối với tất cả 
sanh linh, chư Phật là những vị không ca tụng chính mình; điều này là trạng thái 
tự nhiên của chư Phật. 

5153. Và trong khi được sanh ra, chư Phật Toàn Giác а ây thị hiện ánh sáng 
và làm toàn thé trái đất này rung chuyên theo sáu cách. 

5154. Và chư уі này nhìn thấy địa ngục, khi â ду, địa ngục được tiêu diệt, có 
đám mây lớn đồ mưa; điều này là trạng thái tự nhiên của chư Phật. 

5155. Các bậc Long Tượng 8 ây là như thế, và có danh vọng lớn lao không 
thể sánh băng, không bị vượt trội về thê hình, các đẳng Như Lai là vô lượng.” 

5156. Tất cả các người đệ tử đã tùy hỷ những lời nói của tôi với sự kính 
trọng. Và họ đã thực hành theo đúng như thê, tùy theo sức mạnh, tùy theo 
năng lực. 

5157. Trong khi tin tưởng lời nói của tôi, những đệ tử có sự mong mỏi 
về nghiệp của mình tôn vinh [ngôi bảo tháp] cát với tâm ý hướng về bản thể 
đức Phật. 

5158. Vào lúc bây 010, vi thiên tử có danh vong lớn lao, sau khi mệnh chung 
ở cõi trời Đầu-suất đã sanh vào bụng mẹ, mười ngàn thé giới đã rung động. 

5159. Tôi đã đứng ở đường kinh hành không xa khu án cư. Tất cả các đệ tử 
đã tụ tập lại và đã đi đến ở bên tôi [hỏi rằng]: 
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5160. “Trái đất gầm thét như loài bò mộng, rỗng lên như loài sư tử, khuấy 
động như loài cá sâu, sẽ có hậu quả gì đây?” 

5161. “Đâng Toàn Giác mà ta tán duong lúc ở gần ngôi bảo tháp bằng cát, 
giờ đây đức Thê Tôn, bậc Đạo Sư ấy đã nhập vào bụng mẹ.” 

5162. Sau khi thực hiện việc giảng pháp cho họ và tán dương bậc Đại Hiền 
Trí, tôi đã giải tán các đệ tử của mình rôi đã xếp vào thế kiết-già. 

5163. Và sức lực của tôi quả nhiên đã cạn kiệt, tôi đã bị bệnh một cách trầm 
trọng. Tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tôi thượng và đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

5164. Khi ấy, tất cả các người đệ tử đã tụ hội lại và đã thực hiện giàn hỏa 
thiêu. Và sau khi cầm lấy thi thê của tôi, họ đã đặt lên giàn hỏa thiêu. 

5165. Các vị ду đã tụ hội lại, vây quanh giản hỏa thiêu và đã chăp tay lên ở 
đâu. Bị ưu phiền bởi mũi tên sầu muộn, các vị ây đã khóc Tông lên. 

5166. Trong khi các vị ấy đang than vãn, tôi đã đi đến gần giàn hóa thiĉu [nói 
răng]: “Này các bậc trí tuệ, ta là thây của các ngươi, các ngươi chớ có sâu muộn. 

5167. Các ngươi hãy nên nỗ lực cho lợi ích của mình, đêm ngày không 
biếng nhác. Các ngươi chớ trở nên xao lãng, thời khắc của các ngươi đã được 
xếp đặt.” 

5168. Sau khi chỉ dạy các đệ tử của mình, tôi đã trở lại thê giới chư thiên. 
Và tôi đã sướng vui ở thế giới chư thiên mười tám kiếp. 

5169. Và tôi đã trở thành dáng Chuyên Luân Vương năm trăm lần, và đã cai 
quản thiên quốc hàng trăm lân. 

5170. Trong những kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen lẫn [ở cõi trời và cõi 
người], tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quà báo của việc cúng 
dường cát. 

5171. Giống như vào tháng Komudi, có nhiều giông cây tró hoa. Tương to 
y như thế, nhờ bậc Đại Ап Sĩ, tôi cũng được tró hoa vào thời điểm. 

5172. Chính sự tinh tán là có khả năng tién hành các phận sự, là điều kiện 
đưa đến sự an ón khỏi các điều ràng buộc. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là 
con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông không còn lậu hoặc. 

5173. [Kê từ khi] tôi đã tán dương đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc tán dương. 

5174. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

5175. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

5176. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão PulinuppädakaŠ đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Pulinuppädaka” là phần thứ bảy. 


488. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO TARANIYA (Тағапіуайһеғараййпат) 

5177. Đức Thế Tôn Atthadassĩ, bậc Tự Chủ, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian, đức 
Như Lai đã đi đến gần bờ của con sông Уіпака. 

5178. Là loài rùa di chuyên ở trong nước, có ý định đưa đức Phật vượt qua, 
tôi đã đi ra khỏi nước và đã đi đến gần đẳng Lãnh Đạo Thé Gian. 

5179. “Xin đức Phật Atthadassi, bậc Đại Hiền Trí hãy bước lên người соп, 
con sẽ đưa Ngài vượt qua. Ngài là bậc Đoạn Tận КЬ Đau.” 

5180. Sau khi biết được ý định của tôi, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian Atthadassĩ 
có danh vọng lớn lao đã bước lên và đứng ở trên lưng của tôi. 

5181. Từ khi tôi nhớ lại bản thân, từ khi tôi đạt được hiểu biết, tôi chưa 
từng có sự sung sướng dường thế ду, giống như khi được lòng bàn chân [Ngài] 
chạm đến. 

5182. Sau khi vượt qua, đẳng Toàn Giác Atthadassĩ có danh vọng lớn lao đã 
đứng ở bờ sông và đã nói lên những lời kệ này: 

5183. “Ngay khi tâm vừa nghĩ răng: “Ta [sẽ] vượt qua dòng nước chảy của 
con sông”, và con rùa chúa có trí tuệ này đã đưa Ta vượt qua. 

5184. Do sự vượt qua này của đức Phật và do sự hành trì tâm từ ái, [đối 
tượng пау | sẽ sướng уш ở thê giới chư thiên trong một ngàn tám trăm kiêp. 

5185. Sau khi từ thê giới chư thiên đi đến nơi đây, được thúc đây bởi nhân 
tó trong sạch, [đôi tượng này] ngôi ở ngay chỗ ngôi ây, sẽ vượt qua dòng chảy 
nghi hoặc.” 

5186. Cũng giông như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng tốt 
đẹp, khi có mưa rào thích hợp dó xuống, kết quả làm hài lòng người nông phu. 

5187. Tương tợ y như thế, thửa ruộng đức Phật пау đã được thuyết giảng 
bởi đẳng Chánh Đăng Giác, khi có mưa rào thích hợp đồ xuông, kết quả sẽ làm 
tôi hài lòng. 

5188. Có tính khăng quyết VỀ su nỗ lực, tôi được an tịnh, không còn mâm 
mống tái sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 

5189. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ду trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc vượt qua. 

5190. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


8 Pulinuppadaka nghĩa là “vị tạo nên („ppãdaka) ngôi bảo tháp băng cát (рийіпа).? 
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5191. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
5192. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Taraniya? đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Taraniya” là phần thứ tám. 


489. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO DHAMMARUCI 

(Dhammarucittherāpadānam) 

5193. Vào lúc đức Phật, đẳng Chiến Thắng Dipankara đã chú nguyện cho 
[vị ân sĩ| Sumedha răng: “Vô lượng kiếp về sau, vị này sẽ trở thành đức Phật. 

5194. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Мауа. Người cha tên là Suddhodana. 
У! này sẽ là Gotama. 

5195. Sau khi đã ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được, 
vi này sẽ được giác ngộ ở sốc cội cây Assattha, trở thành bậc Toàn Giác có danh 
vọng lớn lao. 

5196. Upatissa và Kolita sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thăng này. 

5197. Кһета và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Citta và 
luôn cả Alavaka sẽ là hai nam cư sĩ hàng đâu. 

5198. KhuJjuttara và Nandamata sẽ là hai nữ cư sĩ hàng đâu. Cội Bồ-đề của 
đẳng Chiến Thắng này được gọi tên là °Assattha'.”!0 

5199. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, 
chư thiên và nhân loại được hoan hý, chắp tay lên lễ bái. 

5200. Khi ду, tôi đã là người trai trẻ khéo được học tập tên Megha. Tôi đã 
nghe được lời chú nguyện thù thăng của bậc Đại Hiên Trí đến vị Sumedha. 

5201. Có được niềm tin với vị Sumedha đây lòng bị mẫn, trong khi vị anh 
hùng ấy đang hành hạnh xuất gia, tôi đã cùng xuất gia [với vị ду]. 

5202. Tôi đã thu thúc trong Giới bón (Patimokkha) và ở năm giác quan, có 
sự nuôi mạng trong sạch, có niệm, là vị anh hùng, là người thực hành lời dạy 
của dáng Chiến Thăng. 

5203. Trong khi đang an trú như thế, do một người bạn xấu xa nào đó, tôi 
bị xúi giục vào hành vi sai trái và đã đánh mắt đạo lộ tốt đẹp. 

5204. Là người bị tác động bởi sự suy tâm, tôi đã ха Па lời giáo huấn. Sau 
đó, vì người bạn tôi ду, tôi đã phạm vào việc giết chết người mẹ. 


9 Taraniya nghĩa là “vị liên quan đến việc vượt qua (/arawa).” 
10 Xem lời chú nguyện đây đủ ở tập Buddhavamsa (Phật sử), trang... 
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5205. Tôi đã thực hiện nghiệp vô gián, với tâm ý xấu xa, tôi đã giết chết 
[người mẹ]. Từ nơi ây chết đi, tôi đã đi дёп đại địa ngục Ауісі vô cùng khiếp đảm. 

5206. Trong khi đang ở chỗn đọa đày, bị khổ sở, tôi đã chịu đựng đài lâu. Tôi 
đã không nhìn thấy vị Anh Hùng Sumedha, bậc Cao Quý Của Loài Người nữa. 

5207. Trong kiếp này, tôi đã là loài cá không 16 ở biến cả. Sau khi nhìn thấy 
con thuyên ở biên khơi, tôi đã đến gân mục tiêu của việc kiễm mòi. 

5208. Sau khi nhìn thấy tôi, các người thương buôn kinh sợ đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng. Tôi đã nghe tiếng kêu lớn “Gotama” đã được thốt lên 
bởi những người ду. 

5209. Sau khi nhớ lại sự hiểu biết trước đây, từ nơi ду, tôi đã mệnh chung. 
Tôi đã được sanh ra trong gia đình sung túc, dòng dõi Bà-la-môn ở thành 
Savatthi. 

5210. Có tên là Dhammaruci, tôi đã là người ghê tởm tất cả các điều ác. Vào 
lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thây bậc Quang Đăng Của Thé Gian. 

5211. Tôi đã đi đến tu viện Jetavana to lớn và đã xuất gia, vào đời sống 
không gia đình. Tôi đã đi đến [nương nho] đức Phật ba lần vào ban đêm và 
ban ngày. 

5212. Khi ấy, bậc Hiền Trí đã nhìn thây và đã nói với tôi răng: “Này 
Dhammaruci, lâu thật.” Do đó, tôi đã nói với đức Phật về sự việc quá khứ đã xảy ra: 

5213. “Thật là lâu lắm, hôm nay con quả nhiên được nhìn thây hình dáng 
xinh đẹp của Ngài, thân thể không gì sánh băng, có một trăm phước tướng, là 
vật làm duyên đưa đến Niết-bàn trước đây. 

5214. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, bóng tôi đã được Ngài tiêu diệt lâu lắm ròi. 
Dòng sông [ái dục] đã được làm cho khô cạn nhờ vào sự hộ trì tốt đẹp. Sự ô 
nhiễm đã được làm trong sạch lâu lắm rồi. Con mặt đã có được cấu tạo băng 
trí tuệ. 

5215. Bạch đức Gotama, con được gân gũi với Ngài trong thời gian dài, con 
đã không bị tiêu hoại lần nữa trong khoảng thời gian dài. Hôm пау, con được 
hội tụ với Ngài lần nữa bởi vì những việc đã làm không bị hoại diệt.” 

5216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

5217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5218. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Dhammaruci đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trướng lão Dhammaruci” là phân thứ chín. 
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490. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЗАҺАМАМрАРТҮА 

(Salamandapiyattherapadanarm) 

5219. Vào lúc ду, tôi đã đi sâu vào rừng cây sala. Khu án cư của tôi được xây 
dựng khéo léo, được phủ lên bởi những bông hoa sala, tôi cư ngụ ở khu rừng. 

5220. Và đức Thế Tôn Ріуайаѕѕт, dáng Tự Chủ, là nhân vật cao cả. Có ước 
muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã đi đến khu rừng cây sala. 

5221. Khi ấy, tôi đã rời khỏi khu ân cư và đã đi đến khu rừng. Trong khi tìm 
kiếm rễ và trái cây, tôi đi lang thang ở trong rừng bao la. 

5222. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn (һау dáng Toàn Giác Ріуайаѕѕї, bậc Có Danh 
Vọng Lớn Lao, ngôi vững chãi, thể nhập [định], đang chói sáng ở trong khu 
rừng lớn. 

5223. Tôi đã dựng bốn cây gậy và đã tạo nên mái che, được làm khéo léo ở 
phía bên trên của đức Phật, rồi đã phủ lên băng các bông hoa sala. 

5224. Tôi đã cầm giữ mái che được phủ lên bằng bông hoa sala trong bảy 
ngày. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối 
thượng. 

5225. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định. Trong khi nhìn với 
khoảng cách của cán cày, bậc Tối Thượng Nhân đã ngôi xuống. 

5226. VỊ Thinh văn của bậc Đạo Sư Piyadassĩ tên là Varuna cùng với một 
trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến gặp đâng Hướng Đạo. 

5227. Và đức Thế Tôn Piyadassī, bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian, đâng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thăng sau khi ngôi xuông ở hội chúng Tỳ-khưu đã dé 
lộ nụ Cười. 

5228. Anuruddha, vị thị giả của bậc Đạo Sư Piyadasst đã khoác y một bên 
vai rồi đã hỏi bậc Đại Hiền Trí rằng: 

5229. “Bạch đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư 46 lộ nụ cười trong khi biết được lý 
do, vậy nguyên nhân của việc thé hiện nụ cười của bậc Đạo Sư là 017” 

5230. “Та đã nhớ lại việc làm của người trai trẻ đã cầm giữ mái che bằng 
bông hoa cho Ta trong bảy ngày, nên Ta đã dé lộ nụ cười. 

5231. Ta không nhìn thấy khoảng không gian nảo dung chứa được phước 
báu, và không khoảng không gian nào được như ý dầu ở thê giới chư thiên hay 
nhân loại. 

5232. Đối với người có được nghiệp phước thiện đang sinh sông ở thế giới 
chư thiên, cho đến hội chúng của người ây sẽ được phủ lên bởi bông | hoa sala. 

5233. Tại đó, trong khi nghiệp phước thiện đã được hội tụ, người áy sẽ luôn 
luôn уш sướng với các điệu vũ, các lời ca và các khúc tâu nhạc của thiên đình. 

5234. Cho đến hội chúng của người ấy sẽ có được hương thơm hạng nhất. 
Và sẽ có cơn mưa bông hoa sala rơi xuống liền khi ấy. 


— THÁNH NHÂN KÝ SỰ # 437 


5235. Mệnh chung từ nơi ấy, người nam này sẽ đi đến cõi nhân loại. Thậm 
chí ở nơi đây cũng có mái che bằng bông hoa Sala, được duy trì trong mọi 
thời điểm. 

5236. Ó nơi đây, điệu vũ và lời ca được kết hợp với [âm thanh của] chüm 
chọc, sẽ thường xuyên vây quanh người пау; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5237. Và khi mặt trời đang mọc lên, sẽ có cơn mưa bông hoa sala rơi 
xuống. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, [bông hoa Sala] dó mưa vào 
mọi thời điểm. 

5238. Vào một ngàn {ат trăm kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 


5239. Là người thùa tự giáo pháp của vi [Phật] â ây, là chánh thống, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết- 
bàn không còn lậu hoặc. 

5240. Sẽ có mái che bông hoa sala cho người này khi đang chứng ngộ giáo 
pháp. Trong khi người này đang được thiêu đốt ở giàn hỏa thiêu, sẽ có mái che 
ở tại nơi ду.” 

5241. Sau khi tán dương quả thành tựu, trong khi làm hài lòng hội chúng 
với cơn mưa giáo pháp, bậc Đại Hiển Trí Ріуайаѕѕт đã thuyết giảng giáo pháp. 

5242. Tôi đã cai quản thiên quốc của chư thiên trong ba mươi kiếp. Và tôi 
đã trở thành dáng Chuyên Luân Vương sáu mươi bảy lần. 

5243. Sau khi từ thế giới chư thiên đi đến nơi đây, tôi nhận được sự an 
lạc lớn lao. Thậm chí ở nơi đây cũng sẽ có mái che bông hoa sala trong mọi 
thời điểm. 

5244. Sau khi đã làm hài lòng bậc Đại Hiền Trí Gotama, dáng Cao Quý 
dòng Sakya, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế bất động. 

5245. Kê từ khi tôi đã cúng dường đức Phật trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

5246. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5247. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5248. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sãlamandapiya đã nói lên những lời kệ này như thê. 

“Ку sự về Trưởng lão Sãlamandapiya” là phần thứ mười. 
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Phân tóm lược 
Tâm y may từ vải bị quăng bỏ, vị tưởng nhớ đến đức Phật, vị dáng cúng củ 
sen, vi tán dương ігі tuệ, vi có trầm hương, vị cúng dường Xá-lợi, vi tái sanh do 
cát, vị vượt qua, vị Оћаттагисі, vị có mái che bông hoa sala là tương tg. Có 
hat trăm câu kệ và thêm vào mười chín câu nữa. 
Phẩm Samsukñla là phẩm thứ năm mươi mốt. 
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L. PHẨM ТІКІМКАМІРОРРНІҮА 
(TIKINKANIPUPPHIYAVAGGO) 


491. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ТІКІМКАМІРОРРНІҮА 

(Tikinkanipupphiyattherapadanam) 

5249. Tôi đã nhìn Һау đức Phát Vipassī, vị không còn ó nhiễm, đẳng Lãnh 
Đạo Thế Gian ngồi ở trong vùng đôi núi, chói sáng to như là cây kanikãra. 

5250. Tôi đã lẫy ra ba bông hoa КійКапі và đã dâng lên [Ngài]. Sau khi đã 
cúng dường đẳng Toàn Giác, tôi đi [nhiễu quanh Ngài], mặt hướng phía phải. 

5251. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5252. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

5253. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5255. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão TikIinkanipupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Tikiñkanipupphiya” là phần thứ nhất. 


492. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO PAMSUKULAPÙJAKA 

(Ратѕикӣарӣјакайһеғарайапат) 

5256. О không ха núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Udañgana. Tại nơi ấy, 
tôi đã nhìn thấy tâm y may từ vải bị quăng bỏ được treo ở ngọn cây. 

5257. Khi ấy, sau khi hái xuống ba bông hoa kiñkani, tôi đã trở nên mừng 
rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường [ba bông hoa] đến tám y may từ vải bị 
quăng bỏ. 


L Tikinkanipuppbhiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (риррһа) КійКапі.” 
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5258. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5259. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh sau khi đã cúng dường đến biéu tượng của bậc 
A-la-hán [tám y]. 

5260. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

5261. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5262. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Pamsukũlapijaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ду. 


“Ку sự về Trưởng lão Pamsukilapñjaka” là phân thứ nhì. 


493. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO KORANDAPUPPHIYA 

(Korandapupphiyattherapadãnam) 

5263. Trước đây, tôi đã là người thợ rừng cùng với cha và ông. Tôi sinh 
sông nhờ vào việc giết thú rừng. Điều tốt lành của tôi là không có. 

5264. Do lòng thương tưởng, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Tissa, bậc Hữu 
Nhãn đã lưu lại ba [dẫu] bàn chân ở xung quanh chỗ cư ngụ của tôi. 

5265. Và sau khi nhìn thấy ba [dâu] bàn chân đã đi qua của bậc Đạo Sư tên 
Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã làm cho tâm được tinh 
tín ở [dâu] bàn chân. 

5266. Sau khi nhìn thây cây koranda mọc ở trên đất đã được tró hoa, tôi đã 
hái một nhúm [bông hoa] và đã cúng dường ở [dâu] bàn chân tối thượng. 

5267. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5268. Nơi chốn nào tôi sanh lên, là bản thé thiên nhân hay nhân loại, tôi có 
làn da [màu bông hoa] koranda, tôi có được vẻ ngời sáng. 

5269. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường [dấu] 
bản chân [đức Phật]. 

5270. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói|, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


2 Ратѕикӣарӣјака nghĩa là “уі cúng dường (рӣјака) tâm у may từ vải bị quăng bỏ (pamsuküla).” 
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5271. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5272. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Korandapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ây. 
“Ký sự về Trưởng lão Korandapupphiya” là phân thứ ba. 


494. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KIMSUKAPUPPHIYA 
(КітзиКарирртуапйһеғараайпат) 
5273. Sau khi nhìn thấy cây kimsuka được {гд hoa, tôi đã chắp tay lên. Sau 
khi tưởng nhớ đến đức Phật tôi thượng, tôi đã cúng dường ở không trung. 
5274. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đên cõi trời Рао-101. 
5275. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


5276. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5277. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5278. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kimsukapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Kimsukapupphiya” là phân thứ tư. 


495. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LAO UPADDHADUSSADAYAKA 
(Upaddhadussadãayakattherãpadanam) 


5279. Lúc bây 510, vị Thinh văn tên Sujāta của đức Тһе Топ Padumuttara, 
trong lúc tìm kiếm vải bị quăng bỏ, đã đi quanh quân ở đồng rác. 

5280. Là người làm thuê cho những người khác ở trong thành phố Hamsavati, 
tôi đã dâng cúng một nửa số vải và đã đê đầu dành lễ [vị ау]. 

5281. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5282. Тбі đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi ba lần. 
Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương bảy mươi bảy lân. 


3 Korandapupphiya nghĩa là “vị có liên quan đến bông hoa (риррһа) koranda.” 
4 Kừmsukapupphiya nghĩa là “уі có liên quan đến bông hoa (риррһа) kimsuka.” 
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5283. Lãnh thô vuong quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện 
tính đếm. Do việc dâng cúng một nửa số vải, tôi được vui vẻ, sự sợ hãi không có. 


5284. Và hôm nay, trong khi mong muốn tôi có thê che phủ [hết thảy] núi 
non vả rừng rậm băng các tám vải sợi lanh; điều này là quả báo của một nửa 
só vải. 

5285. ке từ khi tôi đã dâng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi không 
còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của một nửa sô vải. 

5286. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5287. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5288. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Upaddhadussadäyaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Upaddhadussadäyaka” là phân thứ năm. 


496. KÝ SỰ VẺ TRƯỞNG LÃO GHATAMANDADAYAKA 
(Ghatamandadayakattherapadanam) 


5289. Dà suy nghĩ tận tường, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian, đẳng Nhân Ngưu đã đi vào khu rừng lớn và đã bị hành hạ bởi bệnh gió. 
Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã đem lại bơ lỏng 
nguyên chất. 

5290. Do bản thân đã được thực hành, do bản thân đã được tích lũy [thiện 
nghiệp], dòng sông Bhãgïrath này và bón đại dương tự cung сар bơ lỏng cho tôi. 

5291. Và quả đất kinh khủng, không thể đo lường, không thể ước lượng 
này, hiệu biệt được ước muôn của tôi, trở thành tinh thê mật ngọt [cho tôi]. 

5292. Từ bốn châu lục, các giống cây này là loài thảo mộc, mọc ở trên đất, 
hiểu biết được ước muốn của tôi, chúng trở thành những cây như ý [cho tôi]. 

5293. Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc năm mươi lần. Và 
tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vuong năm muoi môt lân. Lănh thô vương 
quốc là bao la, không thé đo lường băng phương diện tính đêm. 

5294. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi sáu kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của phân bơ lỏng nguyên chất. 

5295. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


5 Upaddhadussadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) một nửa (upaddha) sô vải.” 
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5296. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5297. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ghatamandadayaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 


“Ký sự về Trưởng lão Ghatamandadäyaka” là phần thứ sáu. 


497. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO UDAKADAYAKA 

(ГааКааауакайһеғараайпат) 

‚ 5298. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bình nước uống 

деп hội chúng Ty-khưu vô thượng của đức Phật Padumuttara. 

5299. Dâu ở trên đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung hoặc ở trên 
đất liên, khi nào tôi muốn nước uống, [nước uông] hiện ra cho tôi ngay tức khắc. 

5300. Ké từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng nước. 

5301. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5302. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5303. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Udakadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Udakadãyaka” là phân thứ báy. 


498. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO PULINATHUPIYA 
(Pulinathüpiyattherapadanam) 
5304. Ó không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Yamaka, có khu án cu 
của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng băng lá đã khéo được tạo lập. 
5305. [Tôi] là уі đạo sĩ tóc bên tên Магада có sự khó hạnh cao tột. Mười bón 
ngàn người đệ tử sống quanh tôi. 
5306. Lúc bây giờ, trong khi đang thiên tịnh tôi đã suy nghĩ như vây: “Tât 
cả mọi người tôn vinh ta. Ta không tôn vinh bất cứ ai. 
5307. Ta không có vị giáo giới, không biết đến bất cứ vị diễn giả nào. Ta đi 
đến cư ngụ ở trong rừng, không có thây giáo thọ và thây tế độ. 
6 Ghatamandadäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (đäyaka) bơ lỏng (ghata) nguyên chất (manda).” 
7 Udakadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) nước (udaka).” 
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5308. Đối với ta, không có thày giáo thọ dé ta phục vụ với tâm cung kính, 
trong lúc kê cận thì sự cư ngụ ở rừng là không có ý nghĩa. 


5309. Như thé, ta sẽ tự tìm kiếm vị thầy đáng kính, đáng thọ nhận su cung 
dường của ta. Ta sẽ sóng có sự hỗ trợ, không người nào sẽ trách móc.” 


5310. Không xa khu án cư của tôi, có con sông nhỏ với bờ nước lúp xúp, 
có bãi nước cạn khéo được thiết lập, được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm 
thích ý. 


5311. Khi â ду, tôi đã đi đến con sông tên là Amarikā. Tôi đã gom cát lại và 
đã thực hiện ngôi bảo tháp bàng cát. 


S312. “Những vị nào đã là các bậc Toàn Giác, là những уі Hiền Tri có su 
đoạn tận việc tái sanh, ngôi bảo tháp như thế này là dành cho các vị ấy”; tôi đã 
làm điều ấy trở thành ân chứng. 


5313. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp cát, tôi đã bién hóa thành vàng. Tôi 
đã cúng dường ba ngàn bông hoa КійКа băng vàng. 


5314. Tràn đầy niềm phần khởi, tôi chắp tay lên lễ bái sáng chiều. Tôi đã 
đảnh lễ ngôi bảo tháp cát như là đảnh lễ bậc Toàn Giác ở trước mặt. 

5315. Mỗi khi các điều ô nhiễm là các suy tầm về đời sống tại gia sanh 
khởi, tôi tưởng nhớ đến đẳng Thiện Тһе, đến ngôi bảo tháp, lập tức tôi quán 
xét lại rằng: 

5316. “Thưa ông, trong khi sống nương tựa vào đẳng Hướng Đạo, bậc Xa 
Phu, sao ông có thê sông chung với các điều ô nhiễm, thật không thích hợp 
cho ông” 

5317. Lúc bây giờ, mỗi khi suy tưởng đến ngôi bảo tháp, sự cung kính đã 
có đến tôi. Tôi đã xua đuôi các suy tầm xâu xa như là con voi bị khó sở vì cây 
lao nhọn. 

5318. Trong khi dang an trú nhu thế, vị vua Thân chết đã chế ngự tôi. Mệnh 
chung ở tại nơi ấy, tôi đã đi đến thé giới Phạm thiên. 

5319. Sau khi sống đến hết tuôi thọ, tôi đã sanh ra ở cõi Tam Thập (Рао- 
lợi). Tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc tám mươi lần. 

5320. Và tôi đã trở thành dáng Chuyên Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thô 
vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 

5321. Tôi thọ hưởng quả thành tựu của những bông hoa kinkani â ây. Trong 
đời sông, có một trăm ngàn người bảo mẫu ở quanh tôi. 

5322. Do bản chất của sự việc đã được thực hành ở ngôi bảo tháp, bụi bặm 
và cáu đất không làm nhơ nhuốc, các mô hôi không tiết ra ở cơ thể, tôi có được 
уе ngòi sáng. 

5323. Ôi, ngôi bảo tháp đã khéo được xây dựng bởi tôi, con sông Атагіка 
đã khéo được nhìn ау bởi tôi! Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi 
đạt được vị thế bất động. 
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5324. Với người có ước muốn làm việc lành có sự năm được điều cốt yếu, 
dâu có thửa ruộng hoặc không có thửa ruộng, việc thực hành đều có kết quả 
tốt đẹp. 


5325. Cũng giống như người nam có sức mạnh nỗ lực 46 vượt qua biên cả, 
sau khi сап láy khúc gỗ nhỏ nhoi, có thể lao mình vào đại dương [nghĩ ràng]: 


5326. “Nuong tua vào khúc gó này, ta sẽ vượt qua biển lớn.” Với sự nỗ lực 
và tinh tán, người nam [ấy] có thé vượt qua biên cả. 


5327. Tương tợ y như thế, việc làm đã được thực hiện bởi tôi dâu nhỏ nhoi 
và bé bỏng, sau khi nương tựa vào việc Тата ây, tôi đã tự mình vượt khỏi luân hồi. 


5328. Khi đạt đến lần hiện hữu сибі cùng, được thúc đây bởi nhân tó tron 
sạch, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành phô 
SävatthI. 

5329. Có niêm tin, mẹ và cha của tôi đã đi đến nương nhờ vào đức Phật. Có 
sự đạt được [Pháp | nhãn, cả hai người này hành xử thuận theo giáo pháp. 

5330. Sau khi nhặt lấy vỏ khô của cội cây 1 Bỏ-đề, họ đã cho xây dựng ngôi 
bảo tháp bằng vàng. Sáng chiều họ trực tiếp lễ bái người con trai của dòng họ 
Sakya. 

5331. Vào ngày lễ Uposatha, họ đã dời đi ngôi bảo tháp băng vàng. Trong 
khi tán dương công hạnh của đức Phật, họ đã trải qua ba canh [của đêm]. 

5332. Sau khi nhìn ау ngôi bảo tháp | vàng], tôi đã nhớ lại ngôi bảo tháp 
bằng cát. Tôi đã ngòi ở ngay chỗ ngôi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


Dứt tụng phẩm thứ hai mươi hai. 


5333. Trong khi tìm kiếm đẳng Chiên Thắng ấy, tôi đã nhìn thấy vị Tướng 
quân Chánh pháp. Sau khi Па khỏi gia đình, tôi đã xuất gia trong sự chứng minh 
của v1 ây. 

5334. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Sau khi nhận biết đức hạnh [của tôi], đức Phật, bậc Hữu Nhãn đã cho tu lên 
bậc trên. 

5336. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn thành được công việc. Giờ 
đây, việc cần phải làm trong giáo pháp của người con trai dòng họ Sakya đã 
được tôi thực hiện. 

5337. |Tôi trở thành] уі ân sĩ đã vượt qua mọi sự hận thù và hãi sợ, đã vượt 
lên mọi điêu trói buộc. “Bạch dáng Đại Hùng, con là Thinh văn của Ngài; điều 
này là quả báo của bông hoa băng vàng.” 


5338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


8 Nguyên bản Pali đánh số nhằm, lẽ ra ở đây là số 5335. Nội dung kinh vẫn đây đủ (BBT). 
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5339. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
5340. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Pulinathũpiya° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Pulinathipiya” là phân thứ tám. 


499. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO NALAKUTIDAYAKA 

(Na|akuftdãäyakattherapadanam) 

5341. Ó không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Harita. Vào lúc bây 
010, có bậc Tự Chủ tên Магада đã cư ngụ ở tại góc cây. 

5342. Tôi đã làm gian nhà băng cây sậy và đã lợp mái băng cỏ. Tôi đã làm 
sạch sẽ đường kinh hành và đã dâng cúng đến bậc Tự Chủ. 

5343. Do nghiệp áy dà duoc thuc hién tót dep và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5344. Tại nơi áy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi, có chiều 
dài sáu mươi do-tuân, chiều rộng ba mươi do-tuân, đã được hóa hiện ra từ căn 
chòi băng cây sậy. 

5345. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư thiên mười bốn kiếp. Và tôi đã cai 
quản thiên quốc bảy mươi mốt làn. 

5346. Và tôi đã trở thành đẳng Chuyên Luân Vương ba mươi bốn lần. Lãnh 
thô vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương diện tính đếm. 

5347. Sau khi bước lên tòa lâu đài giáo pháp tương đương với mọi biêu hiện 
cao quý, tôi an trú trong giáo pháp của người con trai dòng họ Sakya theo như 
ý thích. 

5348. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của căn chòi bằng cây sậy. 

5349. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5350. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

5351. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nalakutidayaka'° đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Nalakutidayaka” là phần thứ chín. 


9 Pulinathipiya nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (Zpa) bằng cát (pulina).” 
9 Malakutidayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) căn chòi (kuti) bằng cây sậy (naja).” 
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500. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO PIVÄLAPHALADAYAKA 

(Piyalaphaladayakattherapadanam) 

5352. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thu rừng. Khi â áy, trong khi di 
lang thang ở khu rừng, tôi đã nhin thây đức Phật, đắng Vô Nhiễm, bậc Thông 
Suốt Vë Tất Cả Các Pháp. 

5353. Được tịnh tín, tôi đã câm lây trái cây piyala và đã tự tay mình dâng 
cúng đến đức Phật tối thượng, là phước điện, là dáng Anh Hùng. 

5354. Ké từ khi tôi đã dâng cúng trải cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5355. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [аа được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5356. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5357. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão PIyälaphaladayaka!! đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ку sự về Trướng lão Piyãlaphaladayaka” là phần thứ mười. 
Phẩm Tikihkanipupphiya là phẩm thứ năm mươi. 


Phân tóm lược 
VỊ có bông hoa kinkanl, y may từ vải bị quăng bỏ, bông hoa koranda, rôi 
bông hoa kimsuka, уі có một nửa sô vải, уі dâng cúng bơ lỏng, vị [dâng cúng] 
nước, vị thực hiện ngôi bảo tháp, vị có gian nhà băng cây sậy là thứ chín và Уі 
dâng cúng trái cây piyala. Có một trăm câu kệ ngôn và chín câu thêm vào đó. 


Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 

Phẩm Мейеууа, phẩm Bhaddali, luôn cả phẩm SakimsammajJaka, phẩm 
Ekavihārī, phẩm VibhTtakT, phẩm Тағай, phẩm Sälapupphiya, phẩm Nalagara, 
phám Pamsuküla và phẩm Tikiñkanipupphiya là tương to. Có một ngàn bón 
trăm tám mươi hai câu kệ. 

Nhóm “Mười” từ phẩm Metteyya. 
Nhóm “Một trăm” thứ năm được đây đủ. 


П Pialaphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) piyala.” 
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LL PHẨM КАМІКАВА 
(КАМІКАВАРАССО) 


501. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO TIKANIKARAPUPPHIYA 

(Тікапікағариррћіуайһегарайапат) 

5358. Đẳng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hy-mã-lạp. 

5359. Sau khi đã đi sâu vào núi Hy-mã-lạp, đẳng Ві Мап Cao Cả, bậc Hiển 
Trí, đẳng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thé kiết-già rồi ngòi xuống. 


5360. Khi ấy, tôi đã là người năm giữ pháp thuật, là vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lây cây chia ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên 
không trung. 

5361. Đức Phật chói sáng ở trong khu rừng gióng như ngọn lửa ở trên đỉnh 
núi, tg như mặt trăng ngày гат, to như cây sala chúa đã được tró hoa. 

5362. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và tỏa 
rộng giỗng như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy tôi đã làm 
cho tâm được tịnh tín. 

5363. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thây bông hoa kanikãra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lây ba bông hoa, tôi đã cúng dường đến đức 
Phật tối thượng. 

5364. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi [xoay 
ngược lại] có các cuông hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo thành 
bóng râm che cho đức Phật. 

5365. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5366. Tại nơi ду, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
biết [với tên] là “Кашкап”, có chiêu dài sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi 
do-tuân. 

5367. [Cung điện] có một ngàn cột trụ chóng có màu lục, một trăm mái tròn 
được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trăm ngàn tháp nhọn đã hiện diện 
ở cung điện của 101. 

5368. Có những chiếc ghế bành làm bằng vàng, làm băng ngọc ma-nI уа 
cũng làm băng hông ngọc nữa, luôn cả ngọc pha lê [hiện ra] ở bất cứ nơi nào và 
bát cứ khi nào theo ước muốn. 
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5369. Và có chiếc giường VÔ củng giá trị được trải loại nệm bông gòn có 
một phân lông rái cá và được gắn liền với chiếc gối. 


5370. Khi nào tôi ước muốn việc ra ді, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư thiên, tôi dẫn đầu hội chúng 
chư thiền. 


5371. Tôi đứng, ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi xung 
quanh một trăm do-tuần có mái che được phủ băng các bông hoa kanika. 


5372. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiêu. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi đêm ngày không biếng nhác. 

5373. Ó tại nơi ấy, tôi sướng vui với các điệu vũ, các lời ca, các tiếng chüm 
chọe và các khúc tâu nhạc, với niềm sướng vul của việc giải trí. Tôi vui thích 
theo sự mong muốn nảy, mong muốn khác. 

5374. Lúc bấy giờ, ở tại nơi ấy, tôi đã ăn, tôi đã uông, tôi vui thích ở cõi trời 
Tam Thập. Được gân gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu đài tuyệt hảo. 

5375. Và tôi đã cai quản thiên quốc năm trăm lần. Уа tôi đã trở thành dáng 
Chuyên Luân Vương Ба trăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thê đo 
lường bằng phương diện tính đêm. 


S376. Trong khi luân hôi Ó cõi này, ‹ cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


5377. Tôi [đã] luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thê thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


5378. Tôi [dá] được sanh ra ở hai gia tộc, Sát- 4ё-1у và luôn cả Bà-la-môn, 
tôi không biết đến gia tộc hạ tiện; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 


5379. Vẻ phương tiện di chuyên băng VOI, phương tiện di chuyên băng 
ngựa, kiệu khiêng và cô xe kéo, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả 
báo của việc cúng dường đức Phật. 

5380. Về đám tôi trai, bầy tớ gái và các nữ nhân đã được trang điểm, tôi đạt 
được tất cả mọi thứ này; điêu này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

5381. Về y phục làm bằng tơ lụa, băng sợi len, băng chỉ lanh và bàng bóng 
vải, tôi đạt được tất cà mọi thứ này; điều này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 


S382. Về vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm VỊ cao sang, tôi 
đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

5383. “Ngài hãy nhai món này, ngài hãy ä ăn món này, ngài hãy năm ở chiếc 
giường này”, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 
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5384. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng tiến, 
tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không bị chia rẽ, 
tôi là hạng nhất trong số các quyền thuộc; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5385. Tôi không biết đến sự lạnh [và] sự nóng, sự bực bội không được biết 
đến. Sự khó sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến. 

5386. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hồi ở cõi này, cõi 
khác, tôi không biết đến việc tàn tạ sắc thân; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5387. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư thiên, được thúc đây bởi nhân tó 
trong sạch, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bả hộ vô cùng sang trọng ở thành 
phố Sãvatthi. 

5388. Sau khi từ bỏ năm phần dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

5389. Sau khi nhận biết đức hạnh [của tôi], đức Phật, bậc Hữu Nhãn đã cho 
tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ tuôi xứng đáng được cúng duong; điều này là quả 
báo của việc cúng dường đức Phật. 

5390. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã đạt 
đến sự toàn hảo về các thăng trí; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

5391. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, là vị rành rẽ về các nền tảng của 
thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báo của việc 
cúng dường đức Phật. 

5392. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5393. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tát cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5394. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5395. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Tikanikarapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Tikanikãrapupphiya” là phần thứ nhất. 


L Tikanikärapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến ba (ti) bông hoa kanikãra.” 
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502. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ЕКАРАТТАрАҮАКА 

(ЕКарайааауаКайһеғараайпат) 

5396. Tôi đã là người thợ làm đồ góm ở thành phố Hamsavatī. Tôi đã 
nhìn (һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, dáng đã vượt qua dòng nước lũ, không 
còn lậu hoặc. 

5397. Tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng bình bát bằng đất sét đã 
được làm khéo léo. Tôi đã dâng cúng bình bát đến đức Thế Tôn là vị có bản thể 
chính trực như thế ду. 

5398. Trong khi tôi được sanh ra ở cuộc đời, tôi đạt được các chiếc đĩa vàng 
và các chiếc chiếu nhỏ bằng bạc, băng vàng và băng ngọc ma-ni. 

5399. Tôi thọ dụng những cái đĩa, điều này là quả báo của nghiệp phước 
thiện. Và tôi có bản chất của bình bát [chứa đựng] các loại danh vọng và các 
loại tài sản. 

5400. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuông cánh đông màu 
mỡ, khi có mưa rào thích hợp dó xuống, kết quả làm hài lòng người nông phu. 

5401. Tương tợ y như thế, việc dâng cúng binh bát này được gieo xuống thửa 
ruộng đức Phật, khi trận mưa rào phi lạc đỗ mưa, kết quả sẽ làm tôi hài lòng. 

5402. So sánh với các thửa ruộng được biết đến, ngay cả các hội chúng 
[Ty-khuu] và luôn cả các tập thê, không có gì sánh băng thửa ruộng đức Phật là 
nguôn cung cấp an lạc cho chúng sanh. 

5403. “Bạch đẳng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch dáng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Sau khi dâng cúng một cái bình bát, con đạt được vị 
thế bât động. j 

5404. KÈ từ khi tôi đã dâng cúng binh bát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng bình bát. 

5405. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5406. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5407. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ekapattadayaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Ekapattadäyaka” là phần thứ nhì. 


503. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KÄSUMARIPHALADAYAKA 
(Каѕитаӣтірћһаіааауакайһегарайанат) 


5408. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, dáng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng Của 


2 kkapattadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) một (eka) bình bát (райа).” 


452 # KINH TIỂU BỘ ШЕ 


Тһе Gian, đẳng Nhân Ngưu ngôi ở trong vùng đôi núi, chói sáng như là cây 
Кашкага. 

5409. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
cầm lấy trái cây kãsumarika, tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

5410. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5411. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5412. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5413. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kasumäriphaladäyaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ау. 

“Ky sự về Trưởng lão Kãsumäriphaladäyaka” là phân thứ ba. 


504. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO AVATAPHALIYA 

(Ауатарһайуайһеғараайпат) 

5414. Đức Thế Tôn có ngàn ánh hào quang, đẳng Tự Chủ, vị Không В] 
Đánh Bại đã xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực. 

5415. Có được một nắm trái cây, tôi đã nhìn thấy và đã đi đến gặp đắng 
Nhân Ngưu. Với tâm tinh tín, với y vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây avata. 

5416. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
trái cây. 

5417. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5418. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5419. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Avataphaliya* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Avataphaliya” là phân thứ tư. 


3 КазитагірһайааауаКа nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) Кавшпйгі.” 
4 Avafaphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) avata.” 
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505. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO VARAPHALIYA 

(Varaphaliyattherapadanam) 

5420. Trong lúc dáng Toàn Giác, bậc Có Màu Da Vàng Chói, vị Thọ Nhận 
Các Vật Hiên Cúng đang tiên bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây vara. 

5421. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

S423. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5424. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Varaphaliyaš đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Vãraphaliya” là phần thứ năm. 


506. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO MÄTULUÑGAPHALADAYAKA 

(Mãtulunsgaphaladãyakattheräpadanam) 

5425. Tôi đã nhìn thấy đắng Lãnh Đạo Thế Gian to như cây kanikãra được 
đốt cháy, (о như mặt trăng ngày rằm, to như cây đèn đang cháy sáng. 

5426. Được tịnh tín, tôi đã cầm lẫy trái cây chanh và đã tự tay mình dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư, đẳng Trí Tuệ xứng đáng cúng dường. 

5427. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
trái cây. 

5428. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5429. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

5430. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Mãtuluigaphaladayaka° đã nói lên những lời kệ này 
như thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Mãtuluägaphaladäyaka” là phần thứ sáu. 


5 Vãraphaliya nghĩa là “vị liên quan đến trái cây (phaliya) vāra.” 
5 Matuluñgaphaladayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) chanh (matulunga).” 
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507. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO AJELIPHALADAYAKA 

(А/епрһагааауаКайВһеғараайпат) 

5431. Vào lúc bây giờ, bậc Toàn Giác, dáng Hiên Trí tên Ajjuna, vị hội đủ 
về hạnh kiểm và thiện xảo về định đã cư ngụ tại núi Hy-mã-lạp. 

5432. Sau khi cầm lẫy ước chừng một chậu trái cây ajeli, trái cây йуайуаКа 
và trải cây chattapanna, tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

5433. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5434. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5435. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5436. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão AJeliphaladayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ajeliphaladäyaka” là phần thứ bảy. 


508. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO AMODAPHALIYA 

(АтоаарһаПуапһеғараайпат) 

5437. Trong lúc đâng Toàn Giác, bậc Có Màu Sắc Vàng Chói, vị Thọ Nhận 
Các Vật Hiên Cúng đang tiên bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây amoda. 

5438. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt деп khô cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5439. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5440. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5441. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão AmodaphaliyaŠ đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trướng lão Amodaphaliya” là phần thứ tám. 


7 Ajeliphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (аауаКа) trái cây (phala) ajeli.” 
8 Атоаарһайуа nghĩa là “vị dâng cúng (aäyaka) trải cây (phala) amoda.” 
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509. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO TÂLAPHALADAYAKA 

(Talaphaladayakattherãapadanam) 

5442. Đức Thé Tôn tên Sataramsiĩ, đẳng Tự Chủ, vị Không BỊ Đánh Bại đã 
xuất ra khỏi sự độc cư và đã ra đi về việc khất thực. 

5443. Có được một năm trái cây, tôi đã nhìn thây và đã đi đến gặp đẳng 
Nhân Ngưu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây thốt nốt. 

5444. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bón kiếp, tôi 
không còn biết деп khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5445. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

5446. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5447. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Talaphaladayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thé ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Тайарһа!адауаКа” là phân thứ chín. 


510. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO NÄLIKERADAYAKA 

(Ха КеғаайуаКайһеғараайпат) 

5448. Vào lúc bây giờ, là người phụ việc tu viện ở thành phố Вапаһшпай, 
tôi đã nhìn (һау đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyên ở trên không trung. 

5449. Tôi đã cầm lây trái dừa và đã dâng cúng đến đức Phật tói thượng. Bậc 
Có Danh Vọng Lớn Lao đã thọ lãnh trong khi đứng ở trên hư không. 

5450. Trái cây đã được tôi dâng cúng деп đức Phật với tâm ý trong sạch, đối 
VỚI tôi là nguôn sanh lên niềm hạnh phúc, đưa đến sự an lạc trong thời hiện tại. 

5451. Khi ду, tôi đã đạt đến niềm phi lạc lớn lao và sự an lạc cùng tột. Khi 
tôi được sanh ra ở nơi này nơi nọ, châu báu còn hiện lên cho tôi. 

5452. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5453. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi thiện xảo về định, đã đạt đến 
sự toàn hảo về các thăng trí; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5454. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


° Talaphaladäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) thốt nőt (tāla).” 
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5455. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
5456. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Nalikeradayaka! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Nã|ikeradäyaka” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
Bông hoa кашкага, một bình bát, уі có trái cây kasumari, trái cây avata là 
tương tg, và trái cây vara, trái chanh, trái cây ajeli, luôn cả trái cây amoda, trái 
cây thốt nốt, và trái dừa là tương to. Các câu kệ đã được tính đêm ở đây là một 
trăm câu kệ, không có hơn kém. 
Phẩm Kanikära là phẩm thứ năm mươi mốt. 


!9 Nalikeradäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) dừa (паПКеға).” 


`e mms THÁNH NHÂN KY SỰ # 457 


LIL PHAM PHALADAYAKA 
(PHALADAYAKAVAGGO) 


511. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO KURAÑJIYAPHALADAYAKA 

(Kurañjiyaphaladayakattherapadanam) 

5457. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ sắn thú rừng. Trong lúc đi lang thang 
ở trong khu rừng, tôi đã nhìn (һау đức Phật, đẳng Vô Nhiễm, bậc Thông Suốt 
Về Tất Cả Các Pháp. 

5458. Được tịnh tín, tôi đã сат lây trái сау Кигайјіуа và đã tự tay mình dâng 
cúng đến đức Phật tối thượng là phước điên, là đắng Anh Hùng. 

5459. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5400. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi tró1], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

5461. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

5462. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão KurañJiyaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Kurañjiyaphaladayaka” là phân thứ nhất. 


512. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KAPITTHAPHALADAYAKA 
(КаршһарһабааауаКайһеғараайпат) 
5463. Trong lúc đẳng Toàn Giác, bậc Có Màu Da Vàng Chói, vị Thọ Nhận 
Các Vật Hiên Cúng đang tién bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái táo rừng. 
5464. Кё từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 
5465. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 


! Kurañjiyaphaladäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) kurañ]jiya.” 
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5466. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
5467. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Kapitthaphaladäyaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 
“Ку sự уе Trướng lão Kapitthaphaladãyaka” là phân thứ nhì. 


513. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO KOSUMBHAPHALADAYAKA 

(Kosumbhaphaladäayakattherapadanam) 

5468. Trong lúc vị Trời Của Chư Thiên, dáng Nhân Ngưu, tg như cây 
kakudha đang chói sáng, đang tién bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng trái 
cây kosumbha. 

5469. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

S470. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5471. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5472. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kosumbhaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thé ду. 

“Ку sự về Trướng lão Kosumbhaphaladãäyaka” là phân thứ ba. 


514. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KETAKAPUPPHIYA 

(Kefakapupphiyatfheräpadanarn) 

5473. Đâng Tôi Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ của con sông Vinata. Tôi đã 
nhìn thây đức Phật, dáng Vô Nhiễm, có sự chăm chú, vô cùng định tinh. 

5474. Khi ду, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường đến đức 
Phật tối thượng với bông hoa của cây ketaka có mùi thơm ngọt ngào. 

S475. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng trái cây trước дау chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng đường đức Phật. 

S476. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


ˆ Kapitthaphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) trái cây (phala) táo rừng.” 
3 Kosumbhaphaladayaka nghĩa là “уі dâng cúng (dayaka) trái (phala) kosumbha.” 
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S477. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5478. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Ketakapupphiya* đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 
“Ký sự về Trưởng lão Ketakapupphiya” là phần thứ tư. 


515. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАСАРОРРНІҮА 
(Nãøapupphiyattherapadanarn) 
5479. Trong lúc đẳng Toàn Giác, bậc Có Màu Da Vàng Chói, vị Thọ Nhận 
Các Vật Hiến Cúng đang tién bước ở trên đường, tôi đã dâng cúng bông hoa пара. 


5480. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

5481. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5482. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5483. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Марараррһіуа5 đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Nãgapupphiya” là phần thứ năm. 


516. KÝ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO AJJUNAPUPPHIYA 
(А/ипарирртуайһеғараайпат) 
5484. Vào lúc bây giờ, tôi đã là loài Kim Sí điều ở bên bờ sóng Candabhasa. 
Tôi đã nhìn thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng Tự Chủ, bác Không BỊ Đánh Bai. 
5485. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn dày niềm phân khởi, có tay 
chắp lên, tôi đã cầm lây bông hoa ajjuna và đã cúng dường đến đẳng Tự Chủ. 
5486. Do nghiệp ау đã được thực hiện tốt . dep và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân Kim бі điều, tôi đã đi đến cõi trời Đạo- lợi. 
5487. Và tôi đã là vị Chúa của chư thiên cai quản thiên quốc ba mươi sáu lân. 
Tôi đã là dáng Chuyên Luân Vương cai quản vương quốc rộng lớn mười lần. 
5488. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường, bằng phương 


diện tính đêm. Ôi, hạt giống của tôi đã được gieo xuống thửa ruộng tôt là đẳng 
Tự Chủ! 


4 Ketakapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) ketaka.” 
5 Nãgapupphiya nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) пара.” 
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5489. Tôi tìm thấy điều tốt lành, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Giờ đây, tôi là vị xứng dàng sự cúng dường trong giáo pháp của người 
con trai dòng Sakya. 

5490. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cới trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5491. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5492. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ajjunapupphiya5 đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ajjunapupphiya” là phần thứ sáu. 


517. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KUTAJAPUPPHIYA 

(Киѓајариррћіуайһеғарайапат) 

5493. Ó không xa núi Hy-mã-lạp, có ngọn núi tên là Cāvala. Đức Phật tên 
Sudassana cư ngụ ở trong vùng đôi núi. 

5494. Tôi đã cầm lấy bông hoa ở các ngọn núi Hy-mã-lạp гӧі đã đi trên 
không trung. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đẳng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc. 

5495. Sau khi cầm lấy bông hoa kutaja, tôi đã chăp tay lên ở đầu, và tôi đã 
dâng lên đức Phật, đẳng Tự Chủ, bậc Đại Hiền Trí. 

5496. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cánh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

S497. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5498. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5499. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kutajapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Kufajapupphiya” là phần thứ bảy. 


6 Айипариррһіуа nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (риррһа) ajjuna.” 
7 Kuiajapupphiya nghĩa là “vị liên quan дёп bông hoa (риррһа) kutaja.” 
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518. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO GHOSASAÑÑAKA 

(Ghosasaññakattherapadanam) 

5500-01. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang 
rậm. Tôi đã nhìn Һау đức Phật, dáng Vô Nhiễm, đứng đâu hội chúng chư thiên 
đang công bó về bốn sự thật, đang thuyết giảng уе vị thê bất tử. Tôi đã lắng 
nghe giáo pháp ngọt ngào của đức Sikhi là dáng Quyến Thuộc Của Thế Gian. 

5502. Tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm vang [của đức Phật], ở nhân 
vật không người sánh băng. Tại nơi ду, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi 
đã vượt qua cảnh giới khó có thê vượt qua. 

5503. Kê từ khi tôi đã đạt được sự nhận biết trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc nhận biết âm vang. 

5504. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

S505. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5504. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Ghosasaññaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ghosasaññaka” là phân thứ tám. 


519. KÝ SỰ VÉ TRƯỞNG LÃO SABBAPHALADAYAKA 

(Sabbaphaladayakattherapadanar) 

5505. Lúc bây giờ, tôi là vị Bà-la-môn tên Varuna thông suốt về chú thuật. 
Tôi đã Па bỏ mười người con trai và đã đi sâu vào khu rừng. 

5506. Tôi đã tạo lập khu ân cư khéo được xây dựng, khéo được phân chia, 
làm thích ý. Sau khi làm nên gian nhà rộng bằng lá, tôi sống ở trong khu rừng. 


5507. Đẳng Hiểu Biết Тһе Gian Padumuttara, vị Thọ Nhận Các Vật Hiến 
Cúng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu án cư của tôi. 

5508. Ánh sáng đã trở thành bao la đến tận lùm cây rậm của khu rừng. Khi 
ây, do nhờ năng lực của đức Phật, khu rừng được phát sáng. 

5509. Sau khi nhìn thây điêu kỳ diệu ду của đức Phật tối thượng như thế ấy, 
tôi đã cầm lấy túi đựng bình bát và đã chứa đây với trái cây. 


5510. Tôi đã đi đến gặp bậc Toàn Giác và đã dâng cúng túi trái cây. Vì lòng 
thương tưởng đến tôi, đức Phật đã nói lời nói này: 


5511. “Ngươi hãy сат lây túi nặng [trái cây] và đi đến ở phía sau Ta. Và khi 
hội chúng đã thọ dụng, phước báu sẽ thành tựu cho ngươi.” 


š Ghosasaññaka nghĩa là “vị nhận biết (saññaka) âm vang (ghosa).” 
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5512. Tôi đã cầm 18у cái túi ау và đã dâng cúng đến hội chúng Tỳ-khưu. Ó 
tại nơi ây, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã sanh lên cõi trời Đầu-suất. 

5513. Được liên kết với nghiệp phước thiện, ở tại nơi ấy, tôi luôn luôn thọ 
hưởng sự sung sướng với các điệu vũ, các lời ca và các khúc tâu nhạc của cõi trời. 

5514. Nơi chốn nào tôi sanh lên, dầu là bản thê thiên nhân hay nhân loại, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
trải cây. 

5515. Sau khi dâng cúng trái cây đến đức Phật, tôi đã được thiết lập làm vị 
chúa tế cho đến tận bốn châu lục, luôn cả các đại dương và các ngọn núi nữa. 

5516. Và đối với tôi, ngay cả các bây chim bay lên ở không trung, chúng 
cũng đi đến chịu sự điều khiến của tôi; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
trải cây. 

5517. Và cho đến các loài chúng sanh như các dạ-xoa, các loài quỷ sứ, các 
vị thiên nhân kumbhanda, và các loài nhân điều ở lùm cây rậm của khu rừng 
cũng đi đến phục vụ cho tôi. 

5518. Loài rùa, loài chó, loài ong và cả hai loài mòng muỗi, chúng cũng đi 
đến chịu sự điều khiến của tôi; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5519. Các loài chim gọi là thần điều, thuộc loài có cánh, có sức mạnh lớn 
lao, chúng cũng đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báo của việc dáng cúng 
trải cây. 

S520. Ngay cả các loài гбпе có tuôi thọ dài lâu, có thần lực, có danh vọng 
lớn lao, chúng cũng đi đến chịu sự điều khiến của tôi; điều này là quả báo của 
việc dâng cúng trái cây. 

S521. Loài sư tử, loài cọp, loài báo, cùng các loài gâu, chó sói và linh câu, 
chúng cũng đi đến chịu sự điêu khiến của tôi; điêu này là quả báo của việc dâng 
cúng trái cây. 

5522. Các vị sông bằng cỏ thần được và các vị sông ở trên không trung, tất 
cả đi đến nương nhờ ở tôi; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5523. Sau khi chạm đến đối tượng [Niết-bàn] khó được nhìn thây, VÔ cùng 
hoàn hảo, thâm sâu, khéo được chói sáng, tôi an trú; điều này là quả báo của 
việc dâng cúng trải cây. 

5524. Sau khi chạm đến tám giải thoát, tôi sống không còn lậu hoặc. Và 
tôi là người có sự nhiệt tâm, cân trọng: điều này là quả báo của việc dâng cúng 
trái cây. 

5525. Những vị nào là con trai của đức Phật đã trú vào Thánh quả, có sân 
hận đã được cạn kiệt, có danh vọng lớn lao, tôi đã là một уі nữa trong số những 
vị ду; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5526. Được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, sau khi đi đến sự toàn hảo về 
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các thăng trí, sau khi biết toàn diện vë tất cả các lậu hoặc, tôi sông không còn 
lậu hoặc. 

S527. Những vi nào là con trai của đức Phật có được tam minh, đã đạt đến 
thần thông, có danh vọng lớn lao, đã chứng đạt thiên nhĩ, tôi đã là một vị nữa 
trong só những vị ây. 

5528. Кеші khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

5529. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tật са các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5530. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

5531. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sabbaphaladayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Sabbaphaladayaka” là phần thứ chín. 


520. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO РАРОМАРНАВАКА 

(РайитааһдағаКайһеғараайпат) 

5532. Ở không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ây, cũng 
có đức Phật tên là Sambhava, đã sông ở ngoài trời. 

5533. Sau khi rời khỏi nơi cư ngụ, tôi đã năm giữ đóa hoa sen. Sau khi năm 
giữ [đóa hoa sen] trong một ngày, tôi đã quay trở vê nơi cư ngụ. 

5534. [Kê từ khi] tôi đã tôn vinh đức Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt деп khô cảnh; điêu này là quả bào của việc tôn vinh đức Phật. 

5535. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5536. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5537. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Padumadhãäraka'° đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Padumadhãraka” là phần thứ mười. 


9 Sabbaphaladäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dãyaka) tật cả (sabba) trái cây (phala).” 
9 Padumadhäraka nghĩa là “уі năm giữ (đhãraka) đóa hoa sen (райита).” 
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Phân tóm lược 
Trái cây Кигайруа, trái táo rừng, trái cây kosumbha, và bông hoa của cây 
ketaka, bông hoa пара, bông hoa ajjuna, luôn cả уі có bông hoa kutaja, vị nhận 
biết âm vang, và vị trưởng lão là người dâng cúng tất cả trái cây, vị năm giữ đóa 
hoa sen là tương tợ. Và ở đây, có tám mươi câu kệ và có ba cầu kệ được thêm 
vào đó. 
Phẩm Phaladäyaka là phẩm thứ năm mươi hai. 
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ІШІ. PHẨM TINADAYAKA 
(TINADAYAKAVAGGO) 


521. KÝ SU VË TRƯỞNG LAO TINAMUTTHIDAYAKA 
(Тіпатициайуакайһеғараайпат) 


5538. Ở không xa núi Hy-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Ở tại nơi ấy, 
dáng Toàn Giác Upatissa đã đi kinh hành ở ngoài trời. 


5539. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. 
Sau khi nhìn thấy vị Trời Của Chư Thiên ấy, tôi đã dâng cúng nắm cỏ. 


5540. Sau khi dâng cúng vật 46 lót ngòi đến đức Phật, tôi đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Sau khi đánh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng về 
phía Bắc. 

5541. Khi đã ra đi không bao lâu, vua của loài thú đã sát hại tôi. Trong khi 
ngã xuống vì con sư tử, tôi đã lìa đời ở tại nơi ấy. 

5542. [Do] nghiệp đã được tôi thực hiện đến đức Phật tôi thượng, bậc Không 
Còn Lậu Hoặc vừa mới đây, tôi đã đi đến thé giới của chư thiên to như tốc dó 
của mũi tên đã khéo được bàn ra. 

5543. Ó tại nơi ду, có tòa lâu đài xinh đẹp đã được hiện ra do nghiệp phước 
thiện. [Tòa lâu đài] có một ngàn cột trụ chông màu lục, có một trăm mái tròn 
được trang hoàng với những ngọn cờ. 

5544. Ảnh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như mặt trời đã mọc lên. Được 
quây quân với các nàng tiên nữ, tôi vui thích theo sự mong muôn này, mong 
muôn khác. 

5545. Sau khi mệnh chung từ thê giới chư thiên, được thúc đây bởi nhân tó 
trong sạch, tôi đã đi đến bản thể nhân loại và đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. 

5546. [Кё từ khi] tôi đã dáng cúng vật lót ngôi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của năm cỏ. 

5547. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5548. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5549. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão Tinamutthidayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ау. 


“Ку sự về Trưởng lão Tinamutthidãyaka” là phần thứ nhất. 


522. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАҸСАРАҮАКА 

(МайсаайуаКапһеғараайпат) 

5550. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái giường đến đức 
Thế Tôn Уіравві, bậc Trưởng Thượng Của Thé Gian như thế ấy. 

5551. Tôi đã đạt được phương tiện д1 chuyên băng voi, phương tiện di 
chuyên bằng ngựa, phương tiện di chuyên của cõi trời. Do nhờ sự dâng cúng 
cái lường ây, tôi đã đạt ёп sự đoạn tận các lậu hoặc. 


5552. [Кё từ khi] tôi đã dâng cúng cái giường trước đây chín mươi môt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng 
cái lường. 

5553. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5554. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tỗi thượng. 

5555. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão МайсадауаКа? đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Mañcadäyaka” là phần thứ nhì. 


523. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO SARANAGAMANIYA 

(Зағапагсатапуайһеғараайпат) 

5556. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu và tôi là đạo sĩ lõa thể đã bước lên 
chiếc thuyên. Trong khi chiếc thuyên đang bị vỡ tan, vị Tỳ-khưu đã ban cho tôi 
sự nương nhờ [quy y].” 

5557. [Kê từ khi] vị ấy đã ban cho tôi sự nương nhờ trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; [đây] là quả báo trong việc đi đến 
nương nhờ. 

5558. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


! Tinamufthidäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (ФауаКа) năm (mutthi) cô (ппа).” 
2 Mañcadayaka nghĩa là “уі dâng cúng (đãyaka) cái giường (тайса).” 
3 Ký sự này tương tg Ký sự về Trưởng lão Ѕагапаратапіуа, số 359, trang 279. 
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5559. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 


5560. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Saranagamaniya* đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Ѕагарасатапіуа” là phần thứ ba. 


524. КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG LAO ABBHAÑJANADÄYAKA 

(4bbhañijanadãyakattherapadanam) 

5561. Vào lúc bây giờ, tôi cư ngụ ở vườn hoa của đức vua ở trong thành phố 
Bandhumat. Tôi đã là vị mặc y phục da thú có mang túi đựng nước. 

5562. Tôi đã nhìn ау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đẳng Tự Chủ ây, bậc 
Không BỊ Đánh Bại, có tính khăng quyết về sự nỗ lực, có thiền chứng, thỏa 
thích về thiền, có năng lực. 

5563. Ngài được thành tựu về mọi dục lạc, đã vượt qua dòng lũ, không 
còn lậu hoặc. Sau khi nhìn thây, được tịnh tín, tôi đã dâng cúng dâu thoa với ý 
vui mừng. 

5564. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đên khó cảnh; điều này là quả báo của dầu thoa. 

5565. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5566. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5567. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Abbhañjanadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thê ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Abbhañjanadäyaka” là phần thứ tư. 


525. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO SUPATADAYAKA 

(Supafadäyakattherapadanam) 

5568. Lúc đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian Vipassĩ đang đi ra sau việc nghỉ ngơi 
giữa ngày, tôi đã dâng cúng tâm vải đẹp và nhẹ. Tôi đã vui thích ở cõi trời 
một kiêp. 

5569. [Kê từ khi] tôi đã dâng cúng tâm vải đẹp trước đây chín mươi môt 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của tám vải đẹp. 


4 Saranagamaniya nghĩa là “vị liên quan đến việc đi đến (gamana) nương nhờ (sarana)." 
5 AbbhaRjanadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) dầu thoa (abbhañjana).” 
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5570. Сас phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5571. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5572. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Supatadayaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Supatadãyaka” là phân thứ năm. 


526. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO DANDADAYAKA 
(Dandadayakattherapadanarn) 


5573. Vào lúc báy giờ, tôi đã di vào khu rừng гат và đã đốn cây tre. Sau khi 
thực hiện cây gậy chóng, tói dà dàng cúng dén hói chúng. 

5574. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đảnh lễ các vị có sự hành tri tốt 
đẹp. Sau khi dâng cúng cây gậy chông, tôi đã ra đi mặt hướng về phía Bắc. 

5575. Кё từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng cây gậy. 

5576. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc, như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

SS77. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5578. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Dandadäyaka? đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Dandadäyaka” là phân thứ sáu. 
(Dứt tụng phẩm thứ hai mươi ba). 


527. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO GIRINELAPUJAKA 

(Girinelapūjakattherāpadānam) 

5579. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng. Trong khi lang thang 
ở trong khu rừng, tôi đã nhìn thấy đức Phật, dáng Vô Nhiễm, bậc Thông Suốt 
Vë Tất Cả Các Pháp. 

5580. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa nela ở 
đẳng Đại Bi ây, là bậc vui thích về các sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. 


6 Sunpafadäyaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tâm vải đẹp (supa/a).” 
7 Dandadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cây gậy (аапаа).” 
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5581. [Kê từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 


5582. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


5583. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 


5584. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Girinelapũjaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Girinelapñjaka” là phân thứ bảy. 


528. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO BODHISAMMA.JJAKA 
(Bodhisammajjakattherapadanarn) 


5585. Trong thời quá khử, tôi đã hốt lá cây Bồ-đề bị rơi rụng ở sân của ngôi 
bảo tháp và đã đem đi đô. Tôi đã thọ lãnh hai mươi phân công đức: 

5586. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, do nhờ oai lực của nghiệp ấy, 
tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thé thiên nhân và luôn cả ở loài người nữa. 

5587. Sau khi mệnh chung từ thé giới chư thiên, tôi đã đi đến cõi nhân loại. 
Tôi [đã] được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đê-ly và luôn cả Bà-la-môn nữa. 

5588. Tôi có sắc đẹp, sạch sẽ, được dày đủ các bộ phận cơ thê chính và phụ, 
thân hình được phát triên, có cơ thể toàn vẹn, không khiếm khuyết. 

5589. Dầu được sanh ra ở thê о101 chư thiên hay nhân loại, hoặc ở bát cứ nơi 
đâu, tôi đều có màu da vàng chói tương tợ như vàng kim loại được đốt nóng. 

5590. Khi lá cây Bồ-đề được đồ bỏ tốt đẹp, tôi luôn luôn có được làn da 
mèm mại, mịn màng, láng lây, tinh tế và thanh nhã. 

5591. Khi thân thê đã được sanh lên ở bất cứ nơi nào trong số các cõi, bụi 
Бат và саи đất không làm do bán [thân thế], là quá thành tựu do việc đồ bỏ lá. 

5592. Hơn nữa, lúc nóng bức, có gió nóng, hoặc do sức nóng của ngọn lửa, 
các mô hôi không tiết ra ở cơ thê của tôi, là quả thành tựu cho việc 46 bỏ lá. 

5593. Bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, tàn nhang, và tương tợ là mụn 
trứng cá và bệnh ngứa không có ở cơ thê, là quả thành tựu cho việc đồ bỏ lá. 

S594. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tải sanh ở cõi này cõi khác, 
các tật bệnh không có ở cơ thể, là quả thành tựu cho việc đồ bỏ lá. 


5595. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tải sanh ở cõi này cõi khác, 
sự bị ức chế không sanh lên ở tâm, là quả thành tựu cho việc đô bỏ lá. 


Š Girinelapijaka nghĩa là “vị cũng dường (püjaka) bông hoa nela ở núi (giri).” 
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5596. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cối khác, 
không có các kẻ thù, là quả thành tựu cho việc đồ bỏ lá. 


5597. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, 
có sự không thiếu hụt về của cải, là quả thành tựu cho việc đồ bỏ lá. 


5598. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, 
không có sự sợ hãi đôi với lửa, đối với các vị vua, đôi với các kẻ cướp và khi 
Ở trong nước. 

5599. Tôi đây còn có đức hạnh khác nữa là khi tái sanh ở cõi này cõi khác, 
các tôi trai tớ gái là những người hâu cận, xử sự thuận theo tâm ý [tôi]. 

5600. Khi sanh lên ở cõi nhân loại, tuôi thọ không bị giảm thiểu so với 
khoảng thời gian của đời người, tôi tồn tại đến hết бибі thọ. 

5601. Những người ở bên trong, những người ở bên ngoài, các thị dân và 
những cư dân của xứ sở, những người ước ao sự tiên hóa, những người mong 
mỏi sự an lạc, tất cả đều gắn bó [với tôi]. 

5602. Tôi có của cải, có danh vọng, có sự vinh quang, có phe nhóm quyền 
thuộc. Tôi có sự hãi sợ và run rây được xa lìa, tôi có được tất cả. 

5603. Chư thiên, loài người, các hạng a-tu-la, các càn-thát-bà, các dạ-xoa 
và quý sứ, tất са các hạng ấy luôn luôn hộ trì tôi trong khi tôi luân hôi ở các cõi. 

5604. Sau khi thọ hưởng các danh vọng cả hai nơi, ở thé giới chư thiên và 
nhân loại, cuối cùng tôi được đạt đến Niết-bàn vinh quang vô thượng. 

5605. Người nam nào tích lũy phước báu có liên quan đến bậc Toàn Giác 
hoặc cội Bó-dë của bậc Đạo Sư ấy, đối với người ấy, có điều gì gọi là khó 
đạt được. 

5606. Sau khi vượt trội những người khác về đạo, về quả, về sự truyền thừa, 
về các đức hạnh của thiên và các thăng trí, tôi Niết-bàn không còn lậu hoặc. 

5607. Trước đây, sau khi đồ bỏ lá của cội cây Bô-đê với tâm ý vui mừng, tôi 
luôn luôn được sở hữu với hai mươi yếu tó này. 

5608. Các phiên não của tôi đã được thiêu đột, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5609. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5610. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bodhisammajjaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ây. 


“Ký sự về Trưởng lão Bodhisammajjaka” là phân thứ tám. 


9° Rodhisammajjaka nghĩa là “уі quét dọn (ѕаттајјака) ở cội cây Bồ-đề (bodhi).” 
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529. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ÄMANDAPHALADÄYAKA 

(Amandaphaladayakattherapadanam) 

5611. Sau khi xuất khỏi định, đẳng Chiến Thăng tên Padumuttara, bậc 
Thông Suốt Vë Tất Са Các Pháp, vị Lãnh Đạo Thế Gian đã đi kinh hành. 

5612. Khi ấy, tôi đã cầm lây túi nặng trái cây và trong lúc mang đi, tôi đã 
nhìn thây đức Phật, đẳng Vô Nhiễm, bậc Đại Hiên Trí đang đi kinh hành. 

5613. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
dành lễ bậc Toàn Giác, tôi đã dâng cúng trái сау amanda. 

5614. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điêu này là quá báo của [việc dâng cúng] trái cây 
amanda. 

5615. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 1го1], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5616. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5617. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Amandaphaladäyaka'° đã nói lên những lời kệ này như 
thê ấy. 


“Ký sự về Trướng lão Amandaphaladãyaka” là phần thứ chín. 


530. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO SUGANDHA (Sugandhattherãpadãnam) 

5618. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng, đã hiện 
khởi dáng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyền của đẳng Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn]. 

5619. Ngài có đây đủ các tướng phụ, ba mươi hai hảo tướng, được bao 
quanh bởi quâng ánh sáng, được hội tụ lại với mạng lưới hào quang. 

5620. Là người làm cho thoải mái giống như mặt trăng, là nguôn tạo ra ánh 
sáng tợ như mặt trời, là người dập tắt [lửa phiền não] giống như cơn mưa, là 
biểu hiện của đức hạnh to như biên cả. 

5621. Với giới tợ như trái йаг, với định như là núi Hy-mã-lạp, với tuệ ví như 
bâu trời, không bị dính mắc giống như làn gió. 

5622. Có làn nọ, bậc Đại Anh Hùng 4 ây, vi có sự tự tin ở nơi các hội chúng, 
trong khi đang tiếp độ đám đông dân chúng, Ngài đã công bó về các sự thật. 

5623. Chính vào lúc à ду, tôi đã là con trai nhà triệu phú ở tại thành Bārāņasī 
có danh vọng lớn lao. Khi ấy, tôi có được dòi dào về tài sản và lúa gạo. 


9 4andaphaladäyaka nghĩa là “уі dâng cúng (dZyaka) trái cây (phala) amanda.” 
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5624. Trong khi lang thang đi bách bộ, tôi đã đến gần Vườn Nai (Lộc Uyên) 
và tôi đã nhìn thây đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang thuyệt giảng về vị thê bât tử. 

5625. Với giọng nói thân mật, уш vẻ, có âm điệu sánh băng chim Karavika, 
có âm vang như tiếng kêu của loài thiên nga, Ngài đang làm cho đám đông dân 
chúng hiểu rõ. 

5626. Tôi đã nhìn thấy vị Trời Của Chư Thiên và đã lắng nghe giọng nói 
ngọt ngào. Sau khi dứt bỏ các của cải không phải là ít, tôi đã xuất gia vào đời 
sông không gia đình. 

5627. Được xuất gia như vậy, tôi đã được nghe nhiều, và không bao lâu, tôi 
đã trở thành vị Pháp sư, có tài biện giải về nhiêu mặt. 

5628. Có sự tự tin về màu sắc, với tâm vui mừng, tôi đã tán dương lặp đi lặp 
lại về màu sắc của màu da vàng chói ở giữa đại chúng: 

5629. “Đức Phật này có lậu hoặc đã được cạn kiệt, không còn phiền muộn, 
hoài nghi đã được chặt đứt, đã đạt đến sự đoạn tận tất cả các nghiệp, đã được 
giải thoát về sự đoạn tận các mâm móng tái sanh. 

5630. Уі này đây là đức Thé Tôn, là đức Phật, là loài sư tử không gì vượt 
trội, là bậc chuyển vận bánh xe Phạm hạnh của thế gian luôn cả chư thiên. 


5631. Đã được rèn luyện, Ngài là vị giúp cho đại chúng rèn luyện. Là bậc 
an tịnh và là vị án sĩ đã Niết-bàn, Ngài hướng dẫn đại chúng Niết-bàn. Đã được 
tự tại, Ngài giúp cho đại chúng được tự tại. 

5632. Đắng Chiến Thắng ây là bậc anh hùng, là người dũng cảm, là vị khôn 
ngoan, là bậc trí tuệ, là vị có lòng bị mẫn, là bậc có năng lực, là người thắng 
trận, không thô tháo, không còn quyên luyến. 


5633. Đẳng Hiên Trí là không có dục vọng, không dao động, khôn ngoan, 
không mê mờ, không thê sánh bằng, có thê gánh vác trọng trách, là loài bò mộng, 
là loài voi, là loài sư tử, và còn là vị có khả năng trong sô các bậc thây nữa. 


5634. Là vị Trời Phạm thiên, là vị anh hùng về thuyết giảng, vi không còn 
tham ái, không còn б nhiễm, dứt bỏ sự ham muôn, không nhẫn tâm, lia sâu khó, 
không ai sánh băng, thu thúc và trong sạch. 


5635. Là người Bả-la-môn, là vị Sa-môn, là người bảo hộ, là người thây 
thuốc, là người phẫu thuật, là người chiến sĩ, là bậc đã giác ngộ, là người con trai 
đã lắng nghe, là người không dao động, là người được trào dâng niêm hoan hý. 

5636. Là người thiết lập, là người duy trì, là người рһа hủy, là người thực 
hiện, là người hướng dẫn, là người giảng giải, là người làm cho hoan hỷ, là 
người đập vỡ, là người căt đứt, là người lăng nghe, là người khen ngợi. 

5637. Ngài là vị không nhẫn tâm, Па sâu khó, không còn phiền muộn, không 
có hoài nghi, không dục vọng, không vướng bụi trần, là người kham nhẫn, là 
người ra đi, là vị diễn giả, là người giảng giải. 


5638. Là người giúp cho vượt qua, là người làm cho tiến bộ, là người bảo 
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làm, là người mở tung ra, là người dẫn đi, là người chịu đựng, là người tiêu diệt, 
là người phá hủy, là vị khổ hạnh có sự nhiệt tâm. 


5639. Có tâm bình lặng, hoàn toàn an tịnh, không bạn đồng hành, đây lòng 
trắc ân, là chúng sanh kỳ diệu, không lừa đảo, là người đã hoàn tắt, là vị án sĩ 
thứ bảy. 


5640. Là đẳng Chiến Thắng đã vượt qua sự hoài nghi, không còn ngã man, 
không thé đo lường, không | thể so sánh, đã vượt trên mọi phương thức khen chê, 
người đã đi đến tận cùng về các sự thật và các điêu cân hiệu biết. 


5641. Niềm tịnh tín ở con người có phẩm chất cao quý ây đưa đến bất tử. Vì 
thé, niềm tin ở đức Phật, ở giáo pháp và ở hội chúng là có sự thành tựu lớn lao.” 


5642. Trong khi tán dương bậc nương nhờ (бі thượng của tam giới với 
những đức hạnh, v.v... như thế, tôi đã thực hiện việc thuyết giảng giáo pháp ở 
giữa các hội chúng. 


5643. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở cõi trời Đầu- 
suất. Mệnh chung từ nơi ấy, được sanh lên ở giữa loài người, tôi là người có 
hương thơm ngạt ngào. 


5644. Tôi có hơi thở và hương thơm ở miệng, có hương thơm ở cơ thê 
tương tợ y như thế, và có hương thơm của mô hôi một cách liên tục. Các hương 
thơm này vượt trội mọi thứ hương thơm. 


5645. Hương thơm ở miệng của tôi luôn luôn có mùi thơm của hoa sen, hoa 
súng và hoa campaka. Và trong lúc đang thuyết trình, cơ thể của tôi luôn luôn 
tỏa ra mùi thơm tương tg như thé ấy. 


5646. Và tật cả quả báo à ây của việc ngợi ca về đức hạnh là kỳ diệu bậc nhất. 
Xin tất cả các vị hãy lắng nghe tôi với tâm y chăm chú, tôi sẽ giảng giải toàn bộ. 


5647. Sau khi nói về hạnh lành của đức Phật, vi lợi ích cho các sự gắn bó 
của loài người, tôi được sung sướng 0 khắp mọi nơi, được sở hữu hai loại tài 
sản có tính chất luân chuyền. 


5648. Tôi có danh vọng, được sung sướng, dễ mến, thông minh, có vẻ nhìn 
đáng yêu, là vị điễn giả không bị chê bai, không khuyết điểm và có trí tuệ như thé. 


5649. Khi tuôi thọ được cạn kiệt, Niết-bàn là điều dễ dàng đạt được đối với 
những người có sự tận tụy đối với đức Phật. Tôi sẽ trình bảy về nguyên nhân 
của họ, xin các vị hãy lắng nghe điều ây đúng theo thực thé. 


5650. Trong lúc tôi đang đảnh lễ sự an tịnh và oal lực của đức Thế Tôn đúng 
theo phương pháp; do việc đó, cho dù sanh lên ở bất cứ đâu, tôi đều có danh vọng. 


5651. Trong lúc tán dương đức Phật là bậc Đoạn Tận Khô Đau, giáo pháp 
là an tịnh không tạo tác, tôi đã là người ban phát sự an lạc đến chúng sanh; do 
đó tôi được an lạc. 


5652. Trong lúc nói về hạnh lành của đức Phật, tôi có được niềm phi lạc đối 
với đức Phật, tôi đã làm sanh khởi sự yêu теп đối với bản thân và sự yêu тёп 
đối với người khác; do điều ấy, tôi là người dễ mến. 
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5653. Tôi đã khuất phục các ngoại đạo xâu xa ở đoàn người dẫy đầy các 
hàng ngoại đạo. Trong lúc nói về hạnh lành [của Ngài], tôi đã làm rạng rỡ đắng 
Lãnh Đạo; do đó tôi có sự rạng TỠ. 


5654. Trong lúc nói về hạnh lành của bậc Toàn Giác, Tôi cũng là người tạo 
ra sự yêu тёп ở dân chúng, to như mặt trăng vào mùa thu; do điều ау, tôi đã có 
vẻ nhìn đáng yêu. 


5655. Tôi đã ngợi ca đắng Thiện Thệ băng mỌi ngôn từ [sắc bén] tương tợ 
như tính năng của lưỡi dao găm; do điều ây, tôi là người hùng biện có tài biện 
luận về nhiều mặt. 

5656. Ві thiếu ігі, những kẻ ngu dót chê bai bậc Đại Hiển Trí. Tôi đã quở 
trách bọn họ băng Chánh pháp; do điều ấy, tôi là người không bị quở trách. 

5657. Do nhờ việc tán dương đức Phật đến chúng sanh, tôi đã xua đi các 
điêu ó nhiễm, tôi có tâm ý không còn ó nhiễm do nhờ tác động của nghiệp ấy. 

5658. Là người thuyết giảng về sự niệm tưởng về đức Phật, tôi đã làm sanh 
khởi tánh giác ngộ cho những người nghe; do điều ấy, tôi đã là người có trí tuệ, 
nhìn Һау гб mục đích một cách khôn khéo. 

5659. Có kẻ thù là tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, có biển cả luân hồi 
đã được vượt qua, tôi sẽ thành tựu sự tịch diệt tợ như ngọn lửa không còn nhiên 
liệu [sẽ lụi tàn]. 

5660. Việc tôi đã ngợi ca dáng | Chién Thắng là ngay trong chính kiếp này, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc ca ngợi đức Phật. 

S661. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5662. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5663. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sugandha'! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Sugandha” là phân thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ dâng cúng со, уі dâng cúng chiếc giường, luôn cả уі nương nhờ, vị dáng 
dâu thoa, [vị dâng cúng] tâm vải đẹp, vị dâng cúng cây gây, tuong tợ y như 
thé là vị cúng dường bóng hoa nela, vị quét cội Bô-đê, vị dâng cúng trái cây 
amanda, vị Bà-la-môn có hương thơm là thứ mười. Và ở đây, được tính đếm 
toàn bộ là một trăm với hai mươi ba câu kệ. 


Phẩm Tinadäyaka là phẩm thứ năm mươi ba. 


П Sugandha nghĩa là “vị có hương thơm (gandha) ngạt ngào (ғи).” 
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ІЛУ. PHẨM КАССАМА 
(КАССАМАРАССО) 


531. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАНАКАССАМА 
(МаһАаКассапайһеғараайпат) 


5664. Trước đây một trăm ngàn kiếp, dáng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Lãnh Đạo không có dục vọng, có sự chiến thắng không bị chế ngự, đã 
hiện khởi. 

5665. Đẳng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, có khuôn mặt không vết bán, 
như là mặt trăng, tương tợ ngọn núi vàng, có hào quang sánh băng ánh sáng 
mặt trời. 

5666. Là vị có sự thu hút ánh mắt và tâm trí của chúng sanh, được tô điểm 
với các hảo tướng, đã vượt trên mọi phương thức phê phán, được kính trọng bởi 
loài người và các hạng [thiên thân] bát tử. 


5667. Trong khi giác ngộ chúng sanh, bậc Тойп Giác là người hùng biện, 
có âm điệu ngọt ngào, có sự liên tục găn bó với lòng bi mẫn và tự tin ở nơi các 
hội chúng. 


5668. Ngài thuyết giảng giáo pháp ngọt ngào bao gôm bôn sự thật. Ngài 
tiếp độ những sanh mạng bị chìm đắm trong vũng lầy mê muội. 


5669. Khi à áy, tôi đã là một vị đạo sĩ độc hành có chỗ ngụ ở núi Hy-mã-lạp. 
Trong khi đi đến thê giới loài người băng đường không trung, tôi đã nhìn thây 
đâng Chiến Thăng. 

5670. Tôi đã đi дёп gần và đã lăng nghe sự thuyết giảng giáo pháp của đẳng 
Anh Hùng trong lúc Ngài đang tán dương đức hạnh lớn lao của vị Thinh văn: 

5671. “Giống như vị Кассауапа này, trong khi giảng giải một cách chỉ tiết 
điều đã được Ta nói một cách tóm tắt, khiến cho hội chúng và Ta hài lòng. 

5672. Ta không nhìn thấy bất cứ vị Thinh văn nào khác tương tợ như thế. 
Vì thê, ở vị thé tối thắng, vị này là đứng đầu. Này các Tỳ-khưu, các ngươi hãy 
ghi nhận như vậy. 4 

5673. Khi à Ấy, tôi đã trở nên sửng sốt sau khi lắng nghe lời nói làm thích ý. 
Tôi đã đi đến núi Hy-mã-lạp và đã mang lại bó bông hoa. 

5674. Sau khi cúng dường đến đẳng Nương Nhờ Của Thé Gian, tôi đã phát 
nguyện vị thế ây. Khi ау, biết được thiên hướng của tôi, bậc dứt bỏ sự ham 
muôn đã chú nguyện ràng: 
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5675. “Các ngươi hãy nhìn, vị ån sĩ cao quý này có làn da màu của vàng 
đã được tinh luyện, có lông tóc dựng đứng, có bả vai đây đặn, đứng chắp tay 
bất động. 

5676. Có ánh mắt tràn ngập niềm vui, có thiên hướng về việc tán dương đức 
Phật, có thân hình cao quý tợ như giáo pháp, như là đã được tưới lên sự bát tử. 


5677. Sau khi lắng nghe về đức hạnh của vị Kaccãna, [người này] đang 
đứng phát nguyện vị thé ấy vào thời vị lai xa vời của bậc Đại Hiền Trí Gotama. 


5678. INgười này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Кассапа. 


5679. Người пау sẽ là người nghe nhiều học rộng, có đại trí tuệ, hiểu biết ý 0 
định của bậc Hiền Trí, và sẽ thành tựu vị thé ây như đã được Ta chú nguyện.” 


5680. Kê từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5681. Tôi [đã] luân hồi ở hai cảnh giới trong Бап thê thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5682. Tôi [đã] được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đề-ly và Bà-la-môn, tôi không 
bị sanh vào gia tộc hạ tiện; điều пау là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

5683. Chính ở kiếp sống cuối cùng hiện пау, tôi đã được sanh ra ở thành 
phố UjjenT, [con trai] của vị Bà-la-môn là viên quan tế tự của Vua Candapajjota. 


5684. Tôi là Кассапа, con trai của Tiritavaccha, người mẹ tên là Candimiä. 
Tôi là người khôn khéo, thông suốt các bộ Vệ-đà, có làn da cao quy. 

5685. Được phái đi bởi vi quân vương 1 nhăm mục đích tìm hiểu về đức Phật, 
tôi đã được nhin thây đẳng Lãnh Đạo là công thành của sự giải thoát, là sự tích 
lũy về đức hạnh. 

5686. Và tôi đã được nghe lời nói không bon nho, có sự làm khô ráo bùn lầy 
của con đường, tôi đã thành tựu sự bất tử, thanh tịnh cùng với bảy người còn lại. 

5687. Tôi đã trở thành vị hiểu biết về ý định của dáng Thiện Тһе, bậc Đại 
Hiên Trí. Và tôi đã được thiết lập vào vị thế tối thăng, có ước nguyện đã được 
thành tựu tốt đẹp. 

5688. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5689. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


5690. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ % 477 


Đại đức Trưởng lão Mahäkaccãna đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão МаһаКассапа” là phân thứ nhất. 


532. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VAKKALI (Jakkalittherapadünam) 

5691. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đã hiện khởi dáng Lãnh Đạo tên 
Padumuttara, là bậc có danh xưng cao thượng, là bậc không thé đo lường. 

5692. Ngài có khuôn mặt với hình dáng của đóa hoa sen, có làn da min, 
không vết nho của đóa hoa sen, không bị nho nhuốc bởi thé gian tương tợ đóa 
hoa sen không bị lám lem bởi nước. 

5693. Đắng Anh Hùng có con mắt hình lá sen, dễ тёп tương to đóa hoa sen 
và có hương thơm nỗi bật của đóa hoa sen, do đó Ngài là Padumuttara. 

5694. Và bậc Trưởng Thượng Của Тһе Gian không còn ngã mạn, tợ như 
con mặt cho những kẻ mù, có bản thé an tịnh, là nơi tôn trữ các đức hạnh, là 
biển cà về lòng bi mẫn và sự hiểu biết. 

5695. Có lần nọ, đẳng Đại Hùng, уі được đẳng Phạm thiên cùng các hàng 
a-tu-la và chư thiên nề vì, được loài người có cả chư thiên vây quanh, là tối 
thượng ở giữa dân chúng. 

5696. Với khuôn mặt có hương thơm ngát và với âm thanh ngọt ngào, 
trong lúc làm hài lòng tất cả hội chúng, Ngài đã tán dương vị Thinh văn của 
mình rằng: 

5697. “Không có vị nào khác có khuynh hướng về đức tin, có sự hiểu biết 
tốt đẹp, có sự ейп bó với việc chiêm ngưỡng Ta như là vị này, giống như vị Ty- 
Ким Vakkali này уду.” 

5698. Khi ây, tôi đã là con trai của người Bà-la-môn ở trong thành phô 
Hamsavati. Tôi đã được nghe lời nói ду và đã thích thú vị thê ду. 

5699. Khi ấy, tôi đã thỉnh mời đức Như Lai, bậc Vô Nhiễm ây cùng với các 
vị Thinh văn. Sau khi cung сар vật thực bảy ngày, tôi đã khoác lên [các vị] với 
những xấp vải đôi. 

5700. Được đắm chìm trong biên са ân đức vô hạn lượng ây, được tràn dày 
phi lạc, tôi đã quỳ xuống, đê đầu ở Ngài và đã nói lời nói này: 

5701. “Bạch đẳng Hiền Trí, mong sao con sẽ trở thành vị Tỳ-khưu đứng 
đâu trong số những vị có đức tin như vị ấy, là vị đã được Ngài tán đương vào 
bảy ngày trước đây.” 

5702. Được nói như vậy, đẳng Đại Hùng, bậc Đại Hiền Trí, vị có tầm nhìn 
không bị chướng ngại đã phát biểu ở giữa hội chúng lời nói này: 

5703. “Các ngươi hãy nhìn người thanh niên này, mặc vải vàng bóng láng, 
thân hình được mang sợi dây quàng vai vàng chói, có sự thu hút ánh mắt của 
mỌI người. 
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5704. Trong thời vi lai xa xăm, người này đây sẽ là vị Thinh văn đứng đâu 
trong số những vị có khuynh hướng đức tin của bậc Đại Ấn Sĩ Gotama. 


5705. [Người này] sẽ luân hôi, dâu trở thành vị thiên nhân hay là loài người, 
đều được tránh khỏi mọi sự bực bội, được tựu hội trọn vẹn mọi thứ của cải, 
được sung sướng. 


5706. Vào một (тат ngán kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkäka sẽ xuât hiện ở thế gian. 


5707. [Người này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 


giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Vakkali.” 


5708. Do tính chất đặc biệt của nghiệp â ây và do các nguyên lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


5709. Sau khi được sung sướng ở tất cả các nơi trong khi luân hôi ở cõi này 
cõi khác, tôi đã được sanh ra ở thành Savatthi trong một gia đình nọ. 


5710-11. [Là đứa bé] mảnh mai như bơ tươi, yếu ớt như тат non mới mọc, 
lờ đờ, năm ngửa ra, [cha mẹ tôi] bị đe dọa vì nỗi hãi sợ từ loài quỷ sứ, với tâm ý 
khốn khó, đã đặt tôi năm xuống ở cạnh bàn chân của bậc Đại Án Sĩ [nói răng]: 
“Bạch dáng Bảo Hộ, chúng con dâng Ngài đứa bé này. Bạch đẳng Lãnh Đạo, 
xin Ngài hãy là nơi nương nhờ [cho nó].” 


5712. Khi а áy, bác Hiën Trí а ây, nơi nương nhờ của những ai bị kinh sợ, đã 
nhận lãnh tôi băng bàn tay mêm mại dịu dàng, có màng lưới [ở các ngón tay], 
có dấu hiệu hình vỏ ốc [ở lòng bàn tay]. 


5713. Từ đó trở đi, nhờ vào Ngài, tôi được bảo vệ với sự không phải phòng 
vệ. Mọi sự thù nghịch được tiêu tan, tôi lớn lên trong an lạc. 


5714. Không được ở cạnh đâng Thiện Thệ, dâu chỉ trong chốc lát là tôi 
bất mãn. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sông không 
gia đình. 

5715. Không được thỏa mãn, tôi ước ao sắc thân được phân bô với mọi nét 
xinh đẹp, đã được tạo nên do [mười] pháp toàn hảo, là nơi tích tụ quy cao của 
những điều may mắn. 

5716. Khi à ду, biết được tôi hứng thú với sắc thân của đức Phật, đẳng Chiến 
Thắng đã giáo giới tôi rằng: “Này Vakkali, thôi đi. Sao ngươi lại hứng thú ở sắc 
thân, là vật được vui thích bởi những kẻ ngu? 

5717. Chỉ người nào nhìn thây Chánh pháp, người trí tuệ áy nhin tháy Ta. 
Trong khi khóng nhin tháy Chánh pháp, dàu dang nhin Ta cüng vàn khóng 
tháy duoc. 

5718. Xác thân có sự tai hại không giới hạn, tương tợ loại cây có độc dược, 
là chỗ trú án của tt са các loại bệnh tật, là toàn bó khói dóng khó dau. 

5719. Do đó, ngươi hãy nhàm chán sắc thân, hãy nhìn xem sự sanh và diệt 
của các uân, ngươi sẽ đi đến sự tận cùng của tất cả các nhiễm ô một cách an lạc.” 
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5720. Đẳng Lãnh Đạo â ây, vị tầm cầu sự lợi ích, đã giáo huân tôi như thế. Tôi 
đã leo lên núi Gijjhakũta và tham thiên ở cái hang nơi triên núi. 


5721. Đứng ở chân ngọn núi, bậc Đại Hiền Trí â ây đã nói với tôi rằng: “Này 
Vakkali". Nghe được lời nói ây của dáng Chiến Thắng, tôi đã hoan hý. 


5722. Tôi đã lao mình xuống vực núi sâu hàng trăm thân người. Khi â ây, do 
nhờ năng lực của đức Phật, tôi đã đến được mặt đất hoàn toàn bình yên. 


5723. Ngài cũng đã thuyết giảng giáo pháp lần nữa về sự sanh và diệt của 
các uân. Sau khi hiêu được pháp ây, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

5724. Khi ấy, ở giữa hội chúng vô cùng đông đảo, đẳng Đại Trí, bậc đã 
đi đến tận cùng của sự chết, đã tuyên bồ tôi là vị đứng đầu trong số các vị có 
khuynh hướng đức tin. 

5725. Ке từ khi tôi đã thực hiện việc làm ây trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5726. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5727. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5728. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Vakkali đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Vakkali” là phần thứ nhì. 


533. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO МАНАКАРРІМА 
(МаһаКарріпайһегарайапат) 


5729. Đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Thông Suốt Về Tất Cả Các 
Pháp đã nỗi bật ở trái đất và bầu trời, tương tg như mặt trời vào mùa thu. 


5730. Ngài đánh thức những đóa hoa sen xứng đáng được dẫn dắt băng ánh 
sảng của ngôn từ. Đẳng. Lãnh Đạo làm khô ráo bùn lầy ó nhiễm nhờ vào những 
tia hào quang của sự hiểu biết. 

5731. Ngài tiêu diệt danh vọng của những người ngoại đạo, tương іс như 
mặt trời tiêu diệt ánh sáng của loài đom đóm. Ngài soi rõ ánh sáng về ý nghĩa 
của các sự thật, tợ như mặt trời làm cho châu báu được rạng rỡ. 

5732. Ngài là nơi quy tụ của các đức hạnh, tợ như biển са là nơi chứa 
đựng các báu vật. Như là đám mây, Ngài trút xuống các loài hữu tình cơn 
mưa giáo pháp. 

5733. Vào lúc bây giờ, tôi đã là vị quan phân xử ở thành phô tên Hamsa. Tôi 
đã đi đến và đã lắng nghe giáo pháp của bậc có tên là Padumuttara. 
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5734. Trong khi Ngài đang công bó đức hạnh của vị Thinh văn có kinh 
nghiệm của vị giáo giới cho các Tỳ-khưu, khiến tâm ý của tôi được vui thích. 

5735. Nghe xong, được hài lòng, với tâm ý vui mừng tôi đã thỉnh mời đức 
Như Lai cùng уб! các đệ tử. Sau khi chăm lo bữa ăn, tôi đã phát nguyện vị thế ду. 

5736. Khi â ây, bậc Đại Phước với giọng nói êm diu của chim thiên nga và 
của tiếng trống đã nói гапе: “Các ngươi hãy nhìn vị quan đại thần này là người 
có sự tự tin trong việc xác định. 


5737. [Người này] quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta, có lông tóc dựng 
đứng, có màu da rạng rỡ, có bà vai đây đặn, có ánh mắt và khuôn mặt được 
tịnh tín. 

5738. Con người có danh vọng lớn lao ấy đang làm cho đám tùy tùng đông 
đảo được hài lòng. Có thiên hướng hoan Һу, người này phát nguyện vị thế của 
vị [Thinh văn] có kinh nghiệm. 

5739. Do phân vật thực này và do các nguyện lực của tác ý, người này [sẽ] 
không đi đến khó cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 


5740. Có được sự lộng lẫy của vị Trời trong số chư thiên, có bản chất vĩ đại 
ở giữa loài người, sau khi đã thọ hưởng phân còn lại, [người này] sẽ thành tựu 
Niêt-bàn. 

5741. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thé gian. 


5742. INgười này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Каррта.” 

5743. Từ đó, tôi đã thực hành sự tôn kính khéo được thê hiện trong giáo 
pháp của dáng Chiến Thăng. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời 
Đầu-suất. 

5744. Sau khi chỉ bảo cho chư thiên, nhân loại và các vi quốc vương theo lẽ 
phải, tôi đã sanh ra trong dòng dõi làm nghề dệt ở kế cận thành Вагапазт. 

5745. Cùng với vợ và nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã hộ độ nắm 
trăm vị Phật Độc Giác. 

5746. Sau khi đã cung cập vật thực ba tháng, kế đó, chúng tôi đã dâng cúng 
Бау. Từ nơi ây chết đi, tât cả chúng tôi đã đi деп cõi trời Đạo-lợi. 

5747. Mệnh chung từ nơi ấy, tất cả chúng tôi đã đi đến bản thê loài người 
lần nữa. Chúng tôi đã được sanh ra ở trong thành Kukkuta, cạnh sườn núi 
Hy-mã-lạp. 

5748. Tôi đã là vị hoàng tử có danh vọng lớn lao tên là Kappina. Những 
người còn lại, được sanh ra ở gia đình các quan cận thân, đã tháp tùng bản 
thân tôi. 


5749. Tôi đã đạt được sự sung sướng về vương quốc lớn lao, có đầy đủ tất 
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cả các loại dục lạc. Tôi đã nghe về sự xuất hiện của đức Phật được thuật lại bởi 
những người thương buôn răng: 

5750. “Đức Phật đã hiện khởi ở thê gian là nhân vật độc nhất không ai sánh 
băng. Ngài công bô Chánh pháp về bất tử là sự an lạc tối thượng. 


5751. Các đệ tử спа Ngài là những vị vô cùng chín chăn, khéo được giải 
thoát và không còn lậu hoặc.” Sau khi nghe được lời nói tốt đẹp của những 
người ấy, tôi đã tôn trọng những người thương buôn. 


5752. Sau khi từ bỏ vương quyên, tôi cùng với đám cận thân đã ra di, huóng 
tám về đức Phật. Tôi đã nhìn (һау con sóng Mahãcandãä được tràn đây, ngập 
đến bờ. 


5753. [Con sông] có dòng nước chảy xiết, không có bến tàu, không có cầu 
treo, khó vượt qua. Tôi đã vượt qua một cách an toàn sau khi tưởng nhớ đến 
hạnh lành của đức Phật [răng]: 


5754. “Nêu đức Phật là bậc đã vượt qua dòng nước hiện hữu, là vị đã đi đến 
tận cùng của thế giới, là bậc sáng suốt. Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra 
di của tôi được thành tựu. 

5755. Nêu đạo lộ đi đến an tịnh là sự giải thoát và là sự an lạc tuyệt đôi. Do 
lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu. 

5756. Nếu hội chúng là đã vượt qua khu rừng rậm, là phước điền vô thượng. 
Do lời nói chân thật này, xin cho việc ra đi của tôi được thành tựu.” 

5757. Liên với khi sự chân thật cao quý đã được thực hiện, nước đã được lìa 
khỏi con đường. Do đó, tôi đã vượt qua bờ sông đáng yêu một cách thoải mái. 

5758-59. Khi ấy, tôi đã nhìn thây đức Phật đang ngôi phía trước các уі 
Thinh văn tg như mặt trời đang mọc lên, tợ như ngọn núi vàng đang chói sáng, 
to nhu cáy dën dà duoc thàp sáng, tợ nhu mặt trăng được tháp tùng bởi các vì 
sao, trông như là vị Chúa trời đang 40 xuống đám mưa những lời thuyết giảng. 


5760. Tôi đã cùng với các vị cận thân đánh lễ rôi đã tién vào ở một bên. Sau 
đó, biết được thiên hướng của chúng tôi, đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp. 


5761. Sau khi lắng nghe giáo pháp không bợn nhơ, chúng tôi đã nói với 
dáng Chiên Thăng răng: “Bạch dáng Đại Hùng, xin Ngài hãy xuất gia cho 
chúng con. Chúng con nhàm chán về sự hiện hữu. ` 

5762. Bậc Hiển Trí thứ bảy đã nói như vây: “Này các Tỳ-khưu, giáo pháp 
đã khéo được thuyêt giảng đưa đên sự đoạn tận khô đau cho các ngươi. Các 
ngươi hãy thực hành Phạm hạnh.” 

5763. Cùng với lời nói, tất cả chúng tôi cũng đã trở thành những vị mang y 
phục Ty-khưu, đã được tu lên bậc trên và là những vị Nhập lưu trong giáo pháp. 

5764. Sau đó, dáng Hướng Đạo đã di đến Jetavana và đã chỉ dạy. Được chỉ 
dạy bởi dáng Chiến Thăng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


5765. Sau đó, tôi đã chỉ dạy một ngàn vị Ty-khuu à ау. Lúc bây 010, do VIỆC 
chỉ dạy của tôi, các уі ду cũng đã trở thành các bậc không còn lậu hoặc. 
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5766. Được hoan hỷ về đức hạnh â Ấy, đẳng Chiến Thắng ở đám đồng dân 
chúng đã thiết lập tôi vào vị thé tôi thăng: “Kappina đứng đâu các vị giáo giới 
Tỳy-khưu.” 

5767. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn Һау 
ача báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu 404 
các phiền não của tôi. 


5768. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5769. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5770. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão МаһаКарріпа đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão МаһаКарріпа” là phần thứ ba. 


534. KÝ SỰ VË TRƯỞNG ГАО DABBA (Dabbattherapadanam) 


5771. Trước đây một trăm ngàn kiếp, dâng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc hiểu biết về toàn bộ thế gian, dáng Hiền Trí, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 

5772. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tật cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 

5773. Bậc Thương Tưởng, dáng Ві Mẫn, VỊ tâm câu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 

5774. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có nắng lực như thê 8 ау, 
[thế gian] đã không bị rối loạn và trông vắng các vị ngoại đạo. 

5775. Bậc Đại Hiền Trí ду cao năm mươi tám ratana (mười bốn mét rưỡi) 
to như cây cột trụ bàng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 

5776. Cho đến khi â ду, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi 
tôn tại như thé, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 

5777. Khi ду, là con trai nhà triệu phú có danh vọng lớn lao ở tại HamsavatI, 
tôi đã đi đến gặp đẳng Quang Đăng Của Thé Gian và đã lăng nghe việc thuyết 
giảng giáo pháp. 

5778. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài đang tán dương vị Thinh văn, 
đang phân bó chỗ trú ngụ cho các vị Tỳ-khưu, tôi đã được hoan hy. 

5779. Sau khi thực hiện hành động hướng thượng đến bậc Đại Ап Sĩ ấy 
cùng với hội chúng, tôi đã quy xuông, đê đâu ở bàn chân [Ngài] và đã phát 
nguyện vị thế ấy. 


5780. Khi ấy, trong lúc tán dương việc làm của tôi, dáng Đại Hùng đã nói 


2и THÁNH NHÂN КҮ SỰ # 483 


răng: “Người đã chăm lo vật thực đến đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian cùng với hội 
chúng trong bảy ngày... 

5781... là người, này đây có mắt hình lá sen, có bả vai sư tử, có làn da 
vàng chói, đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta trong lúc phát nguyện vị thé 
tối thượng. 

5782. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Оккака sẽ xuât hiện ở thê gian. 

5783. Khi â ду, người này sẽ là Thinh văn của vị Phật à ây, được nỗi tiếng với 
tên là Dabba, và sẽ là vị phân bố chỗ trú ngụ hàng đâu.” 


5784. Do nghiệp ду đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi dên cõi trời Đạo- lợi. 

5785. Và tôi đã cai quản thiên quốc ba trăm lần, và đã trở thành đắng 
Chuyên Luân Vương пат trăm lân. 

5786. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ây, tôi đã được sung sướng ở tât 
са сас поі. 


5787. Trước đây chín mươi mốt kiếp, bậc Lãnh Đạo tên Vipassĩ là vị có ánh 
mắt thu hút, vị thấy rõ tất са các pháp đã hiện khởi. 


5788. Có tâm xâu xa, tôi đã chửi mắng vị Thinh văn đã đoạn tận tật cả các 
lậu hoặc của đức Phật như thế ấy, dầu đã biết rõ là “Vị trong sạch.” 


5789. Tôi đã lây ra tám thẻ của chính bậc vĩ nhân â ây và tôi đã dâng cúng 
cơm sữa đến các vị Thinh văn đại án sĩ [không có phân vị ấy]. 


5790. Ở vào kiếp Bhadda này, trong ső các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đẳng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyên của đắng 
Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn]. 


5791. Ngài đã làm chói sáng giáo pháp, đã khuất phục các hàng ngoại đạo 
xâu xa, đã huán luyện những người đáng được huấn luyện và đã Niễt-bàn cùng 
các Thinh văn. 


5792. Khi đẳng Bảo Hộ cùng các vị đệ tử đã Niết-bàn và giáo pháp đang đi 
đến tiêu hoại, chư thiên bị chân động, có tóc xô ra, mặt đầy nước mắt, đã than 
vẫn răng: 

5793. “Sự nhin thây giáo pháp sẽ bị lụi tàn, chúng ta sẽ không nhìn 1 thây các 
vị có sự hành trì tốt đẹp, chúng ta sẽ không được nghe Chánh pháp. Ôi, chúng 
ta thật kém phước!” 

5794. Khi ду, toàn bộ quả đất này, vốn bất động, đã có sự chuyển động qua 
lại. Và biên cả như là có sự sâu muộn đã gào lên âm giọng thê thảm. 

5795. Những cái trồng không người [sử dụng] đã vang lên từ khắp bốn 
phương, và các tiếng sâm đem lại SỰ kinh hãi đã nô ra khắp nơi. 

5796. Những đốm lửa đã rơi xuống từ không trung và cột khói được nhìn 
thây. Tất cả cây cối, chúng sanh và các loài thú đã kêu gào thảm thiết. 
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5797. Sau khi nhìn thây sự bạo tàn xuất hiện, báo hiệu sự tiêu hoại của giáo 
pháp, bị chấn động bảy vị Tỳ-khưu, chúng tôi khi ду đã suy nghĩ rằng: 

5798. “Không có giáo pháp, đôi với chúng ta là đã đủ với cuộc sống trôi. 
Chúng ta hãy đi vào khu rừng lớn và gắn bó với lời dạy của đẳng Chiến Thắng.” 

5799. Khi ấy, chúng tôi đã nhìn thấy ngọn núi cao chót vót ở trong khu 
rừng. Chúng tôi đã leo lên ngọn núi ấy băng chiếc thang và đã làm chiếc thang 
rơi xuÔng. 

5800. Khi ấy, vị trưởng lão của chúng tôi đã giáo huấn răng: “Sự xuất hiện 
của đức Phật là điều hy hữu, đức tin là điều khó đạt thì [chúng ta] đã đạt được, 
và giáo pháp còn sót lại là ít бі. 

5801. Các cơ hội đã qua đi và rơi vào biển cả khổ đau vô tận. Do đó, việc 
thực hành nên được thực hiện trong khi lời dạy của bậc Hiền Trí vẫn còn tòn tại.” 

5802. Vị trưởng lão ấy đã trở thành bậc A-la-hán, vị kế tiếp khi ấy là bậc Bát 
lai, những vị khác được gắn bó với thiện giới đã đi đến thế giới của chư thiên. 

5803. Vị vượt qua luân hồi đã Niết-bàn, và chỉ một vị ở cõi Tịnh Cư thiên. 
Còn tôi, Pukkusati, Sabhiya, Bahiya là tương to như nhau. 

5804. Và luôn cả Kumärakassapa nữa, chúng tôi đã tái sanh ở nơi này nơi 
khác. Được thương tưởng bởi đẳng Gotama, chúng tôi đã được giải thoát khỏi 
sự trói buộc của luân hồi. 

5805. Tôi đã được sanh ra ở thành Kusinarä, giữa những người МаПа. Ngay 
khi tôi còn ở trong bào thai, mẹ của tôi bị chết và đã được đưa lên giàn hỏa 
thiêu. Từ nơi ấy, tôi đã được rơi xuông. 

5806. Được rơi xuống ở nơi đồng củi, do đó tôi được nói danh là Dabba.! Với 
năng lực của việc hành trì Phạm hạnh, vào lúc bảy tuổi tôi đã được giải thoát. 

5807. Do quả báo của cơm sữa, tôi đã đạt được năm yếu tó. Do sự chửi mắng 
vị có lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi đã bị vu cáo nhiều lần bởi những kẻ xấu.? 

5808. Giờ đây, tôi đã vượt qua cả hai điều thiện và ác. Sau khi đạt được sự 
an tịnh tuyệt đối, tôi sóng không còn lậu hoặc. 

5809. Tôi đã phân bô chỗ trú ngụ và đã làm cho các уі có sự hành trì tốt đẹp 
được vui vẻ. Được hoan hy về đức hạnh ду, dáng Chiến Thắng đã thiết lập tôi 
vào vị thé tối thăng. 

5810. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

5811. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 


! Nghĩa của từ đabba là củi, gỗ. 
2 Có hai câu chuyện được ghi lại ở phần câu chuyện dẫn nhập của 2 điều Sañghadisesa 8 và 9 ở tạng Luật. 
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5812. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Truóng lão Dabba Mallaputta đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 


“Ку sự về Trưởng lão Dabba Mallaputta” là phân thứ tư. 


535. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO КОМАВАКАЅЅАРА 
(КитдағаКаввзарайһеғараайпат) 


5813. Trước đây một trăm ngàn kiệp, đẳng Lãnh Đạo, bậc Anh Hùng tên 
Padumuttara, vị hữu ích của tất cả thé gian đã hiện khởi. 


5814. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn được nỗi tiếng, thông suốt các 
bộ Vệ-đà. Tôi đã nhìn thấy đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiền hành việc nghỉ 
ngoi ота ngày. 

5815. Ngài đang công bó về bốn sự thật, đang giác ngộ chúng sanh luôn cả 
chư thiên, đang tán dương vị đứng đầu trong số các vị thuyết giảng hay ở nơi 
đám đông dân chúng. 


5816-17. Khi à ӛу, có tâm hoan hy. tôi đã thỉnh mời đức Như Lai và đã trang 
hoàng mái che băng những tâm vải có nhiêu màu sắc khác nhau, được sáng 
chói bởi nhiều loại châu báu. Tại nơi ây, tôi đã chăm lo bữa ăn đến Ngài cùng 
với hội chúng. Tôi đã cung cấp bữa ăn có hương vị tối thắng đa dạng trong 
bảy ngày. 

5818. Sau khi cung dường Ngài cùng các vị Thinh văn bằng những bóng 
hoa có nhiêu màu sắc khác nhau, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân [Ngài] và 
đã phát nguyện vị thé ây. 

5819. Khi ду, dáng Hiên Trí cao quý với thiên hướng thực hành hạnh bi mẫn 
đã nói răng: “Các ngươi hãy nhìn xem người Bà-la-môn cao quý này, có khuôn 
mặt và con mặt của những đóa hoa sen. 

5820. [Người này] tràn ngập niềm phi lạc và hưng phán, có lông tóc dựng 
đứng, có mắt mở to tỏ lộ nụ cười, có lòng khao khát giáo pháp của Ta. 

5821. [Người này] đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân của Ta với thiện ý hướng 
đến một điêu: Vị ду phát nguyện về vị thế ду là bản thê của vị thuyết giảng hay. 


S822. Vào một trắm ngàn kiếp vë sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

5823. [Người này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Kumarakassapa. 


5824. Do nhờ tác động của các loại bông hoa cùng vải vóc đã được trang 


hoàng và của các loại châu báu, người ây sẽ thành tựu tư cách đứng đầu trong 
só các vị thuyết giảng hay.” 
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5825. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5826. Giống như vũ công ở giữa sân khâu, trong khi quay cuồng ở không 
gian của các cõi, tôi đã hạ sanh vào bụng của con nai cái và đã trở thành nai 
[đực |, con của con nai tên Sakha. 

5827. Lúc bấy giờ, khi tôi nhập thai là thời điểm trừng phạt xảy đến. Mẹ tôi 
đã bị con nai Sākha ruóng bỏ và đã đi đến nương tựa vào [nai chúa] Nigrodha. 

5828. Lúc bây giờ, nhờ vào con nai chúa ду, те tôi đã được thoát khỏi sự 
chết. Sau khi đã được ban cho mạng sống, mẹ tôi đã giáo huấn tôi như vầy: 

5829. “Con nên phục vụ chỉ riêng Nigrodha, chớ có sông thân cận với 
Sakha. Thà bị chết ở nơi Nigrodha còn tốt hơn nếu phải sống cùng Sãkha.” 

5830. Được chỉ dạy bởi con nai đâu đàn ấy, tôi cùng mẹ và những con nai 
khác cũng như vậy, đã đi đến trú ngụ ở cõi trời Đầu-suất đáng yêu, ròi đã đi đến 
nơi cư trú khác cũng có chỗ ở tương tợ như thê. 


5831. Lần khác nữa, trong khi giáo pháp của dáng Anh Hùng Kassapa đang 
đi đến hoại diệt, (Бау vị chúng tôi] đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã рап bó vào 
lời day của dáng Chiến Thăng. 

5832. Giờ đây, tôi đã được sanh vào gia tộc triệu phú ở thành Ка)асаһа. Ме 
của tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình khi đã mang thai. 

5833. Biết được mẹ tôi có thai, các vị đã đưa mẹ tôi đến ойр Devadatta. VỊ 
ду đã nói rằng: “Các người hãy trục xuất Tỳ-khưu-ni хан xa này.” 

5834. Giờ đây, [mẹ tôi] cũng đã được đẳng Chiến Thắng, bậc Hiền Trí 
Vương thương xót. Được an toàn, mẹ đã sanh ra tôi tại tu viện của các Ту- 
khưu-nI. 

5835. Biết được điều ấy, đức vua xứ Kosala đã nuôi dưỡng tôi. Và do việc 
có phẩm hạnh từ lúc nhỏ, tôi có tên là Kassapa. 

5836. So sánh với vị Маһакаѕѕара (Kassapa lớn), tôi là Китагакаѕѕара 
(Kassapa thiếu niên). Tôi đã lắng nghe điều đã được đức Phật thuyết giảng rằng 
xác thân là tương to tó mi. 

5837. Do đó, tâm của tôi đã được giải thoát không còn châp thú mọi thú. 
Tôi đã cảm hóa được đức Vua Pāyāsi và đã đạt được vị thé tôi thăng. 

5838. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

5839. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam mình, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

5840. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão Kumãrakassapa đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ку sự về Trưởng lão Китагакаѕѕара” là phần thứ năm. 
(Dứt tụng phẩm thứ hai mươi bốn). 


536. КҮ SỰ VÈ TRƯỞNG LAO BAHIYA (Ваһуапһегараййпат) 

5841. Trước đây một trăm ngàn kiếp đã hiện khởi dáng Lãnh Đạo tên 
Padumuttara, là vị có hào quang chói lọi, đứng đầu tam giới. 

5842. Tôi đã lắng nghe đẳng Hiên Trí đang tán dương đức hạnh của уі Ту- 
khưu có thắng trí nhạy bén. Với tâm phần chấn, tôi đã thê hiện sự tôn kính đến 
bậc Đại Ап Sĩ. 

5843. Lúc bây 010, sau khi dâng cúng vật thí đến bậc Hiên Trí cùng các đệ 
tử trong bảy ngày, tôi đã dành lễ bậc Toàn Giác và đã phát nguyện vị thé ấy. 

5844. Do đó, đức Phật đã chú nguyện cho tôi răng: “Các ngươi hãy nhìn 
xem, người Bà-la-môn này đã quỳ xuống cạnh bàn chân của Ta với ánh mắt và 
khuôn mặt được tịnh tín. 

5845. Có làn da mỏng manh màu trăng, có thân hình được mang sợi dây 
quàng vai vàng chói, có môi đỏ như là trái bimba được treo lơ lửng, có răng 
màu trắng sắc bén. 

5846. [Người này | có dòi dào năng lực về đức hạnh, со thân hình vươn cao, 
là nguồn nước về các hạnh lành, có khuôn mặt nở rộ niềm phi lạc. 


5847. Người này phát nguyện vị thế của vị Tỳ-khưu có thăng trí nhạy bén. 
Trong ngày уі lai sẽ có bậc Đại Hùng tên là Gotama. 

5848. [Người пау | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ду, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Bahiya.” 

5849. Khi ấy, vô cùng hớn hở tôi đã đứng dậy. Tôi đã thê hiện sự tôn kính 
đến bậc Đại Hiển Trí đến hết cuộc đời. Mệnh chung, tôi đã đi đến cõi trời như 
là [đi đến] nhà của chính mình. 

5850. Dâu trở thành vị thiên nhân hay là nhân loại, do nhờ tác động của 
nghiệp ấy, tôi được sung sướng. Tôi đã luân hôi và đã thọ hưởng sự thành đạt. 

5851. Lần khác nữa, trong khi giáo pháp của đẳng Anh Hùng Kassapa đang 
đi đến hoại diệt, (Бау vị chúng tôi] đã leo lên đỉnh ngọn núi và đã găn bó vào 
lời dạy của đẳng Chiến Thắng. 

5852. Là những người thực hành lời dạy của đâng Chiến Thắng, có 6101 
trong sạch, có trí tuệ, mệnh chung từ nơi ấy, năm người chúng tôi đã đi đến thé 
0101 của chư thiên. 

5853. Sau đó, Bahiya tôi đã được sanh ra ở kinh thành Bhãrukaccha. Từ nơi 
ду, tôi dùng thuyên lao vào khu vực biên cả ít có sự an toàn. 
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5854. Do đó, sau КЫ ra đi một vài ngày, chiếc thuyền đã bị vỡ tan. Khi ấy, 
tôi đã rơi vào khu vực có cá dữ, khủng khiếp, gây ra sự kinh hoàng. 

5855. Khi ấy, tôi đã ra sức và đã tự vượt qua được đại dương. Tôi đã đến 
được bến tàu Suppãra quý báu, lờ dë, run lây bây. 

5856. Tôi đã khoác lên y phục vỏ cây và đã di vào làng để khất thực. Khi ду, 
dân chúng ây đã hớn hở nói răng: “Vị A-la-hán này đã ngự đến nơi đây. 


5857. Sau khi hậu đãi người này với cơm ăn, nước uống, vải vóc, giường 
năm và thuôc men chữa bệnh, chúng ta sẽ được an lạc.” 


5858. Khi â Ấy, được họ tôn kính và cúng dường, tôi đã có được lợi lộc về các 
vật dụng cần thiết. Tôi đã khiến họ có sự suy nghĩ một cách không đúng đắn 
răng: “Tôi là vị A-la-hán.” 

5859. Vì thế, sau khi biết được tâm của tôi, vị thiên nhân [trong số bảy vị] 
trước đây đã quở trách rằng: “Ngươi không biết phương pháp và đường lối, làm 
sao ngươi có thê trở thành bậc A-la-hán?” 

5860. Bị quở trách bởi vị ấy, bị chân động, khi ấy tôi đã hỏi rằng: “Các bậc 
tối thượng nhân A-la-hán ở trên đời là những ai? Các vị này ở đâu?” 

5861. “Ó tại Sävatthi là cung điện của xứ Kosala, có dáng Chiến Thắng là 
bậc có trí tuệ dòi dào, có sự sáng suốt bao la cao quý. Là người con trai dòng 
Sakya, là bậc A-la-hán, không còn lậu hoặc, Ngài thuyết giảng giáo pháp đưa 
đến sự thành tựu phẩm vị A-la-hán.” 


5862. Lúc Бау giờ, sau khi lắng nghe lời nói của vị nảy, tôi vô cùng sung 
sướng và sửng sôt tợ như người ăn xin đã đạt được của chôn giấu. Tôi đã có 
tâm phân chắn đề được yết kiến bậc A-la-hán tối thượng, có hình dáng tốt đẹp, 
có hành xứ không giới hạn. 


5863. Lúc bây 010, tôi đã rời khỏi nơi ду, [nghi răng:] “Khi nào tôi [sẽ] nhìn 
Һау dáng Chiến Thăng, con người cao quý, bậc có khuôn mặt không vết bân?” 
Tôi đã đi đến khu rừng đáng yêu tên Vijita và đã hỏi những người Bả-la-môn 
răng: “Bậc đem lại niềm hân hoan cho thế gian ở nơi đâu?” 

5864. Do đó, họ đã nói răng: “Bậc được tôn vinh bởi chư thiên và nhân loại 
đã đi vào thành phố với ý định tìm kiếm vật thực. Nêu mong mỏi diện kiến bậc 
Hiền Trí, ngươi hãy mau mau đi đến và hãy lễ bái nhân vật cao cả ấy.” 

5865. Do đó, tôi đã mau chóng đi đến kinh thành Sãvatthi. Tôi đã nhìn thấy 
Ngài đang đi đó đây vì mục đích vật thực, không thèm khát, không ham hỗ. 

5866. Có bình bát ở tay, mát không ước vọng, như là đang phân phát sự 
bất tử, có khuôn mặt mang vẻ sáng lạn của mặt trời, tợ như chỗ ngụ của điều 
may mắn. 

5867. Tôi đã đi đến gặp Ngài và đã nói lời nói này: “Bạch đẳng Gotama, 
xin Ngài hãy là chốn nương nhờ cho kẻ đã DỊ lâm lạc vào con đường sai trái.” 


5868. Bậc Hiên Trí tối thượng đã nói răng: “Ta đang đi loanh quanh 46 
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khât thực, nhằm mục đích tế độ chúng sanh, không phải là lúc thuyết pháp 
cho ngươi.” 

5869. Khi â ây, khát khao về giáo pháp, tôi đã liên tục cầu xin đức Phật. Ngài 
đã thuyết giảng cho tôi giáo pháp thâm sâu về đường lối của Không tánh. 

5870. Sau khi lắng nghe giáo pháp của Ngài, tôi đã thành tựu sự đoạn tận 
các lậu hoặc. Tôi là người có tuôi thọ đã tận cùng. Ôi, bậc Đạo Sư quả là đẳng 
có lòng thương xót! 

5871. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5872. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

5873. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

5874. VỊ Trưởng lão Bähiya DãrucTriya đã giải thích như thế. Vị ấy đã bị té 
ngã vào đồng rác bởi con bò cái đã bị quy nhập vào. 

5875. Bậc dai trí đã thuật lại cuộc sống trước đây của bản thân. Vi anh hùng 
ây đã viên tịch Niễt-bàn tại kinh thành Sãvatthi. 

5876. Bậc Ап Sĩ tối thượng, trong khi đi ra khỏi thành phó, đã nhìn thấy vị 
Bähiya trí tuệ ду mặc y phục vỏ cây có sự tái sanh đã xa lìa. 

5877. lợ như ngọn. cờ của đức vua đã bị đồ xuống, bậc đã được rèn luyện 
bị ngã ở trên đất, có tuôi thọ đã hết, có phiền não đã lìa, đã là vị thực hành lời 
dạy của đâng Chiến Thắng. 

5878. Do dó, bậc Đạo Sư đã bảo сас vị Thinh văn nhiệt tình với giáo pháp 
răng: “Các người hãy khiêng lên, đưa đi, rồi hỏa thiêu thi thể của bậc Phạm hạnh. 

5879. Các người hãy xây dựng ngôi bảo tháp. Vị đại trí ây đã Niễt-bàn. Vị 
này là vị Thinh văn đứng đâu trong sô các vị có thắng trí nhạy bén, là người 
thực hành theo lời dạy của Ta. 

5880. Nếu một ngàn câu kệ chỉ chứa đựng những từ vô ý nghĩa, một [phân 
tư] câu kệ vẫn là tốt hơn [nếu] người đã nghe điều ây được an tịnh.” 

5881. Nơi nào nước, đất, lửa và gió không trų vững, nơi ду đạo đức không 
chiếu sảng, mặt trời không rực sáng, nơi ây không có mặt trắng tỏa sáng, nơi ây 
bóng tôi không được biết đến. 

5882. Và khi nào vị Bà-la-môn hiền trí đã tự thân biết được với Sự sáng 
suốt, thì được giải thoát khỏi sắc, khỏi vô sắc, khỏi lạc và khỏi khô” , đẳng Bảo 
Hộ, bậc Hiên Trí, đẳng Nương Nhờ Của Tam Giới đã nói như thé. 

Đại đức Trưởng lão Bãhiya đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 


“Ку sự về Trướng lão Ваһіуа” là phân thứ sáu. 


3 Dh. v. 101. 
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537. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO КОТТНІТА (Kofhitatheräpadãnam) 


5883. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thăng tên Padumuttara, 
bậc Hiên Trí, đẳng hiểu biết về toàn bộ thé giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 


5884. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 

5885. Bậc Thương Tưởng, dáng Ві Mẫn, vị tám câu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 

5886. Như thé, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thé áy, 
[thé gian] đã không bị rỗi loạn và tróng vắng các vị ngoại đạo. 

5887. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (mười bón mét rưỡi) 
tợ như cây cột trụ băng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 

5888. Cho đến khi â ду, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi 
tôn tại như thé, Ngài đã giúp cho nhiêu người vượt qua. 


5889. Khi ấy, tôi là người Bà-la-môn ở tại Hamsavatfi, thông suốt các bộ 
Vệ-đà. Tôi đã đi đến bậc Ưu Tú Cao Cả Của Chúng Sanh và đã lăng nghe việc 
thuyết giảng giáo pháp. 

5890-91. Khi ấy, dáng Anh Hùng â ây đã thiết lập vào vị thé tối thắng đối VỚI 
vị Thinh văn có hành xứ về sự hiểu biết đã được rạch ròi, và là vị rành rë vë y 
nghia, về pháp, về ngôn từ và về phép biện giải. Nghe được điều à ду, tôi đã trở 
nên hoan hy. Khi ấy, tôi đã cung câp vật thực đến đâng Chiến Thăng Cao Quý 
cùng các vị Thinh văn trong bảy ngày. 

5892. Sau khi khoác lên bậc Đại Dương Của Giác Ngộ cùng với các đệ tử 
băng các tâm vải, tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân [Ngài] và đã phát nguyện 
vị thê ду. 

5893. Do đó, bậc Cao Cả Của Thế Gian đã nói rằng: “Các ngươi hãy nhìn 
xem vị Bà-la-môn cao thượng này, vi có ánh sáng từ lòng đóa hoa sen phát ra, 
đã cúi mình ở bàn chân của Ta. 

5894. Với đức tin ӛу, với sự dứt bỏ và với sự lắng nghe giáo pháp, người 
này phát nguyện vị thé của vị Tỳ-khưu hàng đầu của đức Phật. 

5895. Sau khi đã được sung sướng ở mọi nơi và sau khi đã luân hôi ở cõi này 
cõi khác, trong thời уі lai xa xăm, người này sẽ đạt được điều ước nguyện ây. 

5896. Vào một trăm ngàn kiếp vệ sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

5897. [Người này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Кона.” 

5898. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan һу, có niệm, có tuệ, định tĩnh. 
Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ dáng Chiến Thắng từ đó cho đến hết cuộc đời. 
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5899. Do quả thành tựu của nghiệp ây và do các nguyện lực của tác ý, sau 
khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

5900. Và tôi đã cai quản thiên quốc ba trăm lân. Và tôi đã trở thành đẳng 
Chuyển Luân Vương năm trăm lân. 


5901. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường băng phương 
diện tính đêm. Do nhờ tác động của nghiệp ây, tôi đã được sung sướng ở tất 
са các noi. 

5902. Tôi [đã] luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể thiên nhân và loài 
người, tôi không đi đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báo của việc khéo 
hành trì. 

5903. Tôi [đã] được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và Bà-la-môn, tôi không 
biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báo của việc khéo hành trì. 

5904. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã là thân quyến của đắng 
Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn]. Tôi đã được tái sanh trong gia tộc Bà-la-môn 
có tài sản lớn lao ở thành phố Sãvatthi. 

5905. Người mẹ tên là Сапдауай, người cha của tôi tên là Assalayana. Và 
đức Phật đã hướng dẫn cha tôi về sự thanh tịnh toàn điện. 

5906. Khi ấy, được tịnh tín tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình ở 
đẳng Thiện Тһе. Thây chỉ dạy là vị Moggallana, thầy tế độ là vị xuất thân từ bà 
Sari. 

5907. Khi các sợi tóc dang được cạo, tà kiến đã được chặt đứt tận góc. Và 
trong khi dang quán y ca-sa, tói dà thành tuu phám vi A-la-hán. 

5908. Và sự hiểu biết của tôi về ý nghĩa, vë pháp, vë ngôn từ và về phép 
biện giải là đã được phân giải; vì thể, đẳng Cao Cả Của Thê Gian đã thiết lập 
tôi vào vị thê tôi thăng. 

5909. Được vị Upatissa° hỏi, tôi đã giải thích không bị làm lẫn. Vì thé, tôi 
đã là vị đứng đầu уе các pháp phân tích trong giáo pháp của dáng Toàn Giác. 

5910. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5911. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

5912. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Mahäkotthita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Mahäkofthita” là phần thứ bảy. 


4 Vị xuất thân từ bà Sārī, ám chỉ Ngài Sãriputta, con trai (putta) của bà Sari. 
5 Upatissa là tên gọi của Ngài Sãriputta lúc còn tại gia. (ND) 
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538. KÝ SỰ VẺ TRƯỞNG LÃO URUVELAKASSAPA 

(Uruvelakassapattherapadanarm) 

5913. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hiển Trí, đẳng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 

5914. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 

5915. Bậc Thương Tưởng, đẳng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 

5916. Như thé, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thé áy, 
[thé gian] đã không bị rỗi loạn và trông vắng các vị ngoại đạo. 

5917. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (mười bón mét rưỡi) 
tợ như cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 

5918. Cho đến khi â ây, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi 
tôn tại như thé, Ngài đã giúp cho nhiêu người vượt qua. 


5919. Khi ау, là người Ва-Іа-тӧп được công nhận là tốt lành ở tại 
Hamsavati, tôi đã đi đến gặp dáng Quang Đăng Của Thế Gian và đã lắng 
nghe việc thuyết giảng giáo pháp. 

5920. Khi ấy, Ngài đang thiết lập vị Thinh văn, là bậc đại nhân, có hội 
chúng lớn vào vị thế tối thắng. Tôi đã lắng nghe và đã trở nên hoan hý. 

5921. Tôi đã thỉnh mời đẳng Chiến Thắng vĩ đại cùng với đoàn tùy tùng 
đông đảo. Cùng với một ngàn vị Bà-la-môn, tôi đã dâng cúng vật thí. 

5922. Sau khi dâng cúng cuộc đại thí, tôi đã dành lễ dáng Lãnh Đạo гбі đã 
đứng ở một bên. Được mừng rỡ, tôi đã nói lời nói này: 

5923. “Bạch đâng Anh Hùng, với đức tin của con ở Ngài và với công đức 
của việc làm hướng thượng, mong sao con luôn có được hội chúng đông đảo 
khi sanh ra ở nơi này, nơi khác. ” 

5924. Khi ду, với âm điệu ngọt ngào được rông lên bởi loài voi, được hót 
lên bởi loài chim Karavika, bậc Đạo Sư đã nói với hội chúng răng: “Các ngươi 
hãy nhìn xem người Bà-la-môn này. 

5925. [Người này] có màu da vàng chói, có cánh tay lực lưỡng, có khuôn 
mặt và ánh mắt như đóa hoa sen, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thể, được 
mừng rỡ, có niềm tin vào đức hạnh của Ta. 

5926. Người này phát nguyện vị thế của vị Tỳ-khưu có âm thanh của loài sư 
tử. Trong thời vị lai xa xăm, người này sẽ đạt được điêu ước nguyện ấy. 

5927. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

5928. [Người пау | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
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giáo pháp của vị [Phật] ây, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Kassapa.” 

5929. Trước đây chín mươi hai kiếp, đã có dáng Đạo Sư, bậc Vô Thượng, 
dáng Lãnh Đạo Thê Gian Phussa, không CÓ VỊ tương tợ, không có ai sánh bằng. 


5930. Và sau, khi đã tiêu diệt tất cả sự tăm tối, đã tháo gỡ mối rối răm lớn 
lao, trong lúc làm hài lòng thé gian luôn cả chư thiên, Ngài đã dó cơn mưa 
bát tử. 

5931. Chính vào lúc ây, chúng tôi đã là hàng hậu duệ của đức vua ở thành 
Вагапаві. Tất cả ba anh em chúng tôi đều được thân cận đỗi với đức vua. 

5932. Chúng tôi có cơ thể và dáng vóc của vị anh hùng, có sức mạnh, không 
bị đánh bại ở chiến trường. Khi ấy, vùng biên địa bị dáy loạn, vị lãnh chúa đã 
nói với chúng tôi răng: 

5933. “Này các con, hãy đi đến vùng biên địa, hãy сап quét lực lượng lục 
lâm, hãy làm cho vương quốc của ta được thanh bình, rôi hãy quay trở về và 
trình báo.” 

5934. Do đó, chúng tôi đã nói rằng: “Nếu bệ hạ có thể ban đẳng Lãnh Đạo 
cho chúng con về việc hộ độ, do việc đó, chúng con sẽ làm tốt nhiệm vụ cho 
bệ hạ.” 

5935. Do đó, chúng tôi đã đạt được điều ân huệ. Được phái đi bởi vị quân 
vương, chúng tôi đã làm cho vùng biên địa buông khí giới và đã đi đến gặp đức 
vua lần nữa. 

5936. Chúng tôi đã thỉnh cầu đức vua về việc hộ độ bậc Đạo Sư, đẳng Lãnh 
Đạo Thé Gian, bậc Hiền Trí Anh Hùng: và sau khi đã đạt được [thỉnh câu], 
chúng tôi đã cung phụng Ngài cho đến hết cuộc đời. 

5937. [Chúng tôi đã dâng cũng] các tâm vải vô cùng giá їп, các уі пет 
thượng hạng, các chỗ năm ngôi đáng yêu và các dược phẩm có lợi ích. 


5938. Sau khi dâng cúng đến bậc Hiên Trí cùng với hội chúng các phẩm vật 
được phát sanh đúng pháp của chúng tôi, chúng tôi là những người có giới, có 
lòng bi тап, có tâm găn bó với sự tu tập. 

5939. Chúng tôi đã luôn luôn phục vụ dáng Lãnh Đạo với tâm từ ái. Khi bậc 
Cao Са Của Thé Gian ấy Niết-bàn, chúng tôi đã cúng dường tùy theo năng lực. 

5940. Mệnh chung từ nơi ау, tật cả chúng tôi đã đi đến cõi trời Đầu-suất, 
đã thọ hưởng sự an lạc lớn lao ở tại nơi ау; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

5941. Giống như người làm trò ảo thuật ở sân khẩu biéu diễn nhiều hình 
thức, tương tợ như thé. trong khi xoay vån ở hiện hữu, tôi đã là vị chúa të xứ 
Videha. 

5942-43. Có thiên hướng tà kiến theo lời nói của đạo sĩ lõa thé tên Guna, 
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tôi đã bước lên đạo lộ đi địa ngục. Tôi đã không chấp nhận lời khuyên nhủ của 
người con gái của tôi là Вија. Trong khi được chỉ dạy theo nhiêu cách thức bởi 
dáng Phạm thiên Nãrada, tôi đã từ bỏ tà kiến ác xấu. 

5944. Sau khi đã làm tròn đủ mười đường lối về nghiệp [thiện] một cách 
đặc biệt, tôi đã từ bỏ xác thân và đã đi đến cõi trời như là [đi đến] nhà của 
chính mình. 

5945. Khi đạt đến lần hiện hữu cuỗi cùng, tôi đã là thân quyến của đẳng 
Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn]. Tôi đã được sanh ra trong đại gia tộc Bà-la- 
môn ở thành phố Вагапавт thịnh vượng. 

5946. Bị hãi sợ về sự chết, sự bệnh và sự già, tôi đã từ bỏ tài sản lớn lao, 
trong lúc tầm cầu đạo lộ Niết-bàn, tôi đã xuất gia ở những đạo sĩ tóc bên. 

5947. Khi ду, hai người em trai của tôi đã xuất gia cùng với tôi. Tôi đã tạo 
dựng khu án cư ở tại Uruvelãä và đã cư ngụ [ở đó]. 

5948. Kassapa là tên theo gia tộc và là người cư trú ở Uruvela, do đó, đã có 
sự định đặt tên cho tôi là Uruvelakassapa. 

5949. Người em trai của tôi ở lân cận khu vực Май có tên là NãdIkassapa, 
và [người em trai] ở lân cận khu vực Gaya có tên là Gayäkassapa. 

5950. Người [em trai] nhỏ nhất có hai trăm, người em trai giữa có ba trăm, 
tôi có năm trăm đệ tử không thiếu sót, tất cả đều đi theo [sự hướng dẫn của] tôi. 

5951. Khi ấy, đức Phật đã đi đến gặp tôi và đã thực hiện đối với tôi những 
phép kỳ diệu nhiều loại khác nhau. Đẳng Cao Cả Của Thế Gian, bậc Điều Phục 
Nhân đã hướng dẫn cho tôi. 

5952. Cùng nhóm tùy tùng một ngàn người, tôi đã trở thành vị Tỳ-khưu 
theo lối “được gọi đến”. Cùng với tất cả các vị ây, tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 

5953-54. Các vị ây và luôn cả nhiêu người đệ tử khác đã tháp tùng theo tôi. 
Và tôi có khả năng dë chỉ dạy. Do đó, trong sự hiện diện của đại chúng, bậc Ấn 
Sĩ tối thượng đã thiết lập tôi vào vị thé tối thắng. Ôi, việc tôn kính đã được thực 
hiện ở đức Phật đã có quả báo sanh lên cho tôi! 

5955. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

S956. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

5957. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Uruvelakassapa đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Uruvelakassapa” là phân thứ tám. 
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539. KÝ SỰ VË TRƯỞNG ГАО RADHA (Ейаһапһегарайапат) 

5958. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Ніёп Trí, đẳng hiểu biết về toàn bộ thế giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 

5959. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tất cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 

5960. Bậc Thương Tưởng, đẳng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 

5961. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thé ду, 
[thế gian] đã không bị rỗi loạn và trồng vắng các vị ngoại đạo. 

5962. Bậc Đại Hiên Trí ду cao năm mươi tám ratana (mười bón mét rưỡi) 
tợ như cây cột trụ băng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 

5963. Cho đến khi ду, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi 
tôn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 

5964. Khi ду, là người Bà-la-món thông suốt về chú thuật ở tại Hamsavatt, 
tôi đã đi đến gặp bậc Quý Nhân ấy và đã lắng nghe việc thuyết giảng giáo pháp. 

5965. Được tự tin ở nơi các hội chúng, đẳng Đại Hùng, bậc Hướng Đạo 
đang tuyên bó vị Tỳ-khưu có tài biện giải ở vào vị thê tối thăng. 


5966. Khi ấy, sau khi thể hiện sự tôn kính đến đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng, tôi đã quỳ xuống đê đầu ở chân [Ngài] và đã phát nguyện 
vị thê ấy. 

5967. Do đó, đức Thế Tôn, vị có ánh sảng tợ như khôi vàng đã nói với tôi 
băng giọng nói thu hút, [có khả năng] mang đi các phiên não và ô nhiễm răng: 

5968. “Mong sao ngươi có sự an уш, sông thọ. Mong sao ước nguyện được 
thành tựu cho ngươi. Sự tôn kính đã được ngươi thê hiện đến Ta cùng hội chúng 
thật vô cùng rộng lớn. 

5969. Vào một trám ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Оккака sẽ xuất hiện ở thé gian. 

5970. [Người này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Бао Sư, là người thừa 
tự giáo pháp của уі [Phật] ду, 1а сһапһ thông, được tạo ra tü giáo pháp, có tên 
001 là Radha. 

5971. Được hoan hỷ về chủng tử đức hạnh của ngươi, người con trai dòng 
Sakya, bậc Nhân Ngưu, đẳng Lãnh Đạo ây sẽ tuyên bó [ngươi là] vị đứng đầu 
trong số các vị có tài biện giải.” 

5972. Nghe được điều ау, tôi đã trở nên hoan ћу, có niệm, có tuệ, định tĩnh. 
Với tâm từ ái, tôi đã phục vụ đẳng Chiến Thắng từ đó cho đến hết cuộc đời. 

5973. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 
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5974. Và tôi đã cai quản thiên quốc ba trăm lân. Và tôi đã trở thành đẳng 
Chuyên Luân Vương năm trăm lân. 


5975. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thê đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, tôi đã được sung sướng ở tất 
са сас nol. 

5976. Khi đạt đến lần hiện hữu cuối cùng, tôi đã được sanh ra tại kinh thành 
Giribbajja,5 trong gia tộc Bà-la-môn không được sung túc, bị thiêu thốn về y 
phục và thức ăn. 

5977. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến vị Sãriputta như thé ấy. Đến 
khi già nua và lớn tuôi, khi â ау tôi đã đi đến tu viện. 


5978. Là người già cả yếu đuối không có thể lực, сас vl không ai cho tôi xuất 
gia. Vì thế, khi ấy tôi đã trở nên thê thảm, cơ thé bị xuông sắc, có sự sâu muộn. 


5979. Sau khi nhìn ау, đẳng Đại Bi, bậc Đại Hiền Trí ây đã nói với tôi 
rằng: “Мау con trai, lý do gì khiến ngươi lại bi khó đau vì sâu muộn. Hãy trình 
bày nỗi khô đau đã sanh lên ở tâm của ngươi.” 


5980. “Bạch dáng Anh Hüng, con khóng dat duoc su xuát gia trong giáo 
pháp khéo được thuyết giảng của Ngài. Vì thể, con trở nên thê thảm vì sâu 
muộn. Bạch dáng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy là nơi nương nhờ [của con].” 


5981. Khi â ây, bậc Hiền Trí tối thượng đã triệu tập các vị Ty-khuu lại và đã 
hỏi răng: . Những vị nào nhớ được hành động hướng thượng của người này, 
những уі ây hãy nói lên.” 


5982. Khi ấy, vị Sãriputta đã nói răng: “Con nhớ được hành động Của người 
này. Trong khi con đang đi khát thực, ông đã bảo dâng cúng một muỗng thức 
ăn đến соп.’ 

S983. “Lành thay! Lành thay! Này Sãriputta, ngươi quả là người biết ơn. 
Ngươi hãy cho người Bà-la-môn lớn tuôi này xuất gia. Người пау sẽ là chủng 
tử tôt.” 

5984. Do đó, tôi đã đạt được sự xuất gia và sự tu lên bậc trên với lời tuyên 
ngôn hành sự. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu sự đoạn tận các 
lậu hoặc. 

5985. Vi tôi lắng nghe lời nói của bậc Hiên Trí một cách nghiêm chỉnh, 
do đó, đẳng Chiến Thắng đã thiết lập tôi là vị đứng đầu trong số các vị có tài 
biện giái. 

5986. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

5987. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 


6 Một tên gọi khác của thành Rãjagaha. (ND) 
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5988. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Rãdha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Қу sự về Trưởng lão Rãdha” là phân thứ chín. 


540.KÝ SỰVÈ TRƯỞNG LÃO MOGHARAJA(Mogharajattherapadanam) 


5989. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đâng Chiến Thăng tên Padumuttara, 
bậc Hiền Trí, dáng hiểu biết về toàn bộ thê giới, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi. 


5990. Là bậc giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là уі giúp cho tật cả chúng 
sanh vượt qua, được thiện xảo trong việc thuyết giảng, đức Phật đã giúp cho 
nhiều người vượt qua. 


5991. Bậc Thương Tưởng, đẳng Ві Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tật cả 
chúng sanh cũng đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã đi đến. 


5992. Như thé, được tô điểm với các vị A-la-hán có năng lực như thé ấy, 
[thế gian] đã không bị rỗi loạn và trồng vắng các vị ngoại đạo. 


5993. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (mười bón mét rưỡi) 
tợ như cây cột trụ băng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. 


5994. Cho đến khi â ду, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi 
tồn tại như thé, Ngài đã giúp cho nhiêu người vượt qua. 


5995. Lúc bấy giờ, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành Hamsavafi. Ві 
vướng bận trong sự quán xuyên công việc của người khác, tài sản riêng của tôi 
là không có gi. 

5996. Trong khi cư ngụ tại gian nhà nghỉ chân có nên đất đã được sửa soạn, 
tôi đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ây [khiến] пеп dát å ây đã trở nên đen và cứng. 

5997. Khi â ау, dáng Bảo Hộ, bậc giảng giải уе bón sự thật, đã tán đương vị 
Thinh văn là vị mặc y thô xấu ở hội chúng. 

5998. Hoan hy vë đức hạnh đó của уі ду, tôi đã quỳ xuống ở đức Như Lai và 
đã phát nguyện vị thế tói thượng là vị đứng đầu trong số các vị mặc y thô хап. 

5999. Do đó, đức Thế Tôn Padumuttara đã nói với các vị Thinh văn гапе: 
“Các ngươi hãy nhìn xem người nam có у phục thô xâu và thân hình gầy бт này. 

6000. [N gười này | với khuôn mặt tịnh tín và có sự phi lạc, được sở hữu tài 
sản về đức tin, có lông dựng đứng sanh lên ở cơ thé, được mừng rỡ, không cử 
động, có nhúm bông Sala. 

6001. Người này phát nguyện vị thé ду của vị Ty- -khuu có duoc dao binh vë 
sự chân thật và có thiên hướng vë hình tướng của уі mặc y thô xâu ây.” 

6002. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã quy xuóng dë dàu О 
dáng Chién Thăng. Tôi đã thực hiện việc làm tốt đẹp trong giáo pháp của dáng 
Chiên Thắng cho đến hết cuộc đời. 


1 Ký sự này tương tg Ký sự về Trưởng lão Mogharājā, số 35, trang 81. 
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6003. Do nghiệp ây đã được thực hiện tôt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


6004. Do hành động đốt nên đất ở gian nhà nghỉ chân, tôi đã bị thiêu đốt, bị 
khó đau về cảm thọ ở địa ngục một ngàn năm. 


6005. Do phần dư sót của nghiệp ấy, trong năm trăm kiếp sống, dầu đã được 
may mắn sanh ra làm người, tôi đã bị đóng dâu từ lúc mới sanh. 

6006. Tôi đã bị nhiễm bệnh phong cùi luôn cả năm trăm kiếp sông. Do tác 
động của nghiệp ấy, tôi đã trải qua khô đau lớn lao. 


6007. Ở vào kiếp Bhadda này, với tâm ý tịnh tín, tôi đã làm hài lòng vi có 
danh vọng tôi cao băng món thức ăn. 

6008. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ây và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi дёп cõi trời Đạo-lỢI. 

6009. Khi đạt đến lần hiện hữu cuỗi cùng, tôi đã được sanh ra trong gia tộc 
Sát-đề-ly. Khi cha tôi băng hà, tôi đã được Кё thừa vương quốc rộng lớn. 


6010. BỊ bệnh phong cùi chế ngự, tôi không đạt được sự vui sướng và sự an 
lạc. Vì sự sung sướng vê vương quôc là rồng không, cho nên tôi là Mogharaj3.' 


6011. Sau khi nhìn thấy sự xâu xa của thân thê, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Tôi đã đi đến làm học trò của vị Bà-la-môn cao cả tên Bāvarī. 


6012. Cùng với đoàn tùy tùng đồng đảo, tôi đã đi đến gặp đẳng Lãnh Đạo 
nhân loại. Tôi đã hỏi đẳng Anh Hùng ây là vị [có khả năng] khuất phục người 
đối đáp một câu hỏi khôn khéo. 

6013. Thế 9101 này, thé giới khác, thê giới Phạm thiên, luôn cả thé giới chư 
thiên không biệt rõ quan điêm của Ngài, của vị Gotama có danh vọng. 

6014. “Băng cách nào Thân chết không nhìn thây người đang suy xét về 
thân này?” Là прид có mục đích, tôi đã đi đến với người có sự thây biết vượt 
trội như vậy băng câu chất уап. 


6015. “Này Морһага)а, hãy luôn luôn có niệm. Ngươi hãy suy xét thân 
пау là không. Sau khi dẹp bỏ tà kiên về tự ngã,’ như vậy ngươi có thê vượt trội 
Thân chết. 

6016. Thân chết t không nhìn thấy người đang suy xét về thân này là như thế.” 
Đức Phật, người thây thuộc chữa tất cả các loại bệnh đã giảng cho tôi như vậy. 

6017. Với sự chấm dứt của câu kệ, tôi có râu tóc đã được cạo bỏ, có sự mặc 
lên tâm vải ca-sa, tôi đã trở thành vị Ty-khưu A-la-hán như thế. 

6018. BỊ hành hạ bởi căn bệnh, tôi đã không cư ngụ trong các trú xá thuộc 
về hội chúng, [nghi răng:] “Chó đề trú xá bị do bán”, tôi đã bị hành hạ bởi các 
cơn bệnh vë gió. 


à Mogharājā nghĩa là “vi vua (raja) rỗng không (mogha), rajja là vương quốc, vương quyën.” 
° Xem phần nói về Tùy ngã kiến, Pa/isambhidãmagga 1 (Phân tích đạo D, TTPV, tập 37, trang 266-281. 
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6019. Sau khi đã đem về từ đồng rác, từ bãi tha ma và từ các đường lộ, từ 
đó tôi đã làm nên y hai lớp và tôi đã mặc y thô xâu. 


6020. Hoan һу về đức hạnh 2 ây cúa tôi, bâc Thây Thuốc Vĩ Đại, đẳng Hướng 
Đạo đã thiết lập tôi vào vị thế tối tháng trong số các vị mặc y thô xấu. 

6021. Có sự đoạn tận thiện và ác, đã được dứt bỏ mọi cơn bệnh, tợ như ngọn 
lửa không còn nhiên liệu, tôi đã Niết-bàn không còn lậu hoặc. 


6022. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi 1701], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 


6023. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


6024. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Морћагаја đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Mogharäja” là phần thứ mười. 


Phân tóm lược 
VỊ Кассапа, vị Trưởng lão Vakkali, уі có tên là Mahäkappina, vị Dabba, 
vị có tên là Китага, vị Bahiya, vị Kotthita có năng lực, vị Uruvelakassapa, VỊ 
Rãdha và bậc trí tuệ Mogharaja. О đây có ba trăm và luôn cả sáu mươi hai câu 
kệ đã được gộp chung lại. 
Phẩm Кассапа là phẩm thứ năm mươi bón. 
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ІУ.РНАМ BHADDIVA 
(BHADDIYAVAGGO) 


541. KÝ SỰ VË TRƯỞNG LAO LAKUNTAKABHADDIYA 
(Lakwunfakabhaddiyattherapadanam) 


6025. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thăng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6026. Vào lúc bây giờ, tôi là con trai nhà triệu phú có đại tài sản ở tại 
Натѕахай. Т rong khi đi bộ lang thang, tôi đã đi đến tu viện của hội chúng. 

6027. Khi ây, bậc Quang Đăng Của Thế Gian, đẳng Lãnh Đạo ây dang 
thuyét giáng giáo pháp. Ngài đã tán dương vị Thinh văn ưu tú trong sô các vi 
có giọng nói ngọt ngào. 


6028. Nghe được điều ау, tôi đã trở nên hoan hy và đã thé hiện sự tôn kính 
đến bâc Đại Ап Sĩ. Tôi đã dành lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã phát nguyện 
vị thé ду. 


6029. Khi ây, đức Phật, đẳng Hướng Đạo đã chú nguyện ở giữa hội chúng 
răng: “Trong thời vị lai xa xăm, người này sẽ đạt được điêu ước nguyện ây. 


6030. Vào một trắm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuât hiện ở thê gian. 

6031.[N guòi này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Bhaddiya.” 

6032. Do nghiệp áy đã duoc thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

6033. Trước đây chín mươi hai kiếp, bậc Lãnh Đạo Phussa, vi khó tiếp cận, 
khó chinh phục, dáng Chiến Thắng Tối Thượng của tất cả thé gian đã hiện khởi. 

6034. Là vị hội đủ tánh hạnh, cao thượng, ngay thăng, có sự huy hoàng, là 
người tầm câu sự lợi ích cho tật cả chúng sanh, Ngài đã giải thoát cho nhiều 
người khỏi sự trói buộc. 

6035. Tôi đã là con chim cu cu cườm ở khu rừng Nandarama. Tôi sông ở 
cành cây xoài gân hương thất của Ngài. 

6036. Khi ấy, sau khi nhìn thây đẳng Chiến Thắng Tối Thượng, bậc Xứng 
Đáng Củng Duong đang đi khất thực, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã hót 
lên với tiếng hót ngọt ngào. 
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6037. Khi ấy, tôi đã đi đến khu vườn của đức vua và đã сар lẫy chùm xoài 
chín muôi có màu da vàng chói rồi đã dâng đến bậc Toàn Giác. 

6038. Khi ду, biết được tâm của tôi, bậc Đại Bi Mẫn, đẳng Chiến Thăng, 
bậc Lãnh Đạo đã nhận lây bình bát từ tay của vl thị giả. 

6039-40. Với tâm hớn hở, tôi đã dâng cúng chùm xoải đến bậc Đại Hiện 
Trí. Sau khi đặt vào bình bát, tôi đã chắp hai cánh lại, đồng thời hót lên với tiếng 
hót ngọt ngảo, quyền rũ, ёт tai, vui vẻ nhăm mục đích cúng dường đức Phật. 
Rồi tôi đã bay về 10 và năm xuông. 


6041. Khi ду, tôi đã có tâm hoan hỷ, có thiên hướng yêu теп đức Phật. Có 
con chim ưng với tâm ý xâu xa đã đi дёп và đã giêt chết tôi. 

6042. Từ nơi ây chết đi, tôi đã thọ hưởng sự sung sướng lớn lao ở cối trời 
Đâu-suât. Do nhờ tác động của nghiệp ây, tôi đã đi đên nhập vào thai của 
loài người. 

6043. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng, đã hiện 
khởi đẳng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyên của dáng Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn]. 

6044. Ngài đã làm chói sáng giáo pháp, đã khuất phục các ngoại đạo хаи 
ха, đã huân luyện những người dáng được huân luyện, và đã Niêt-bàn cùng сас 
vị Thinh văn. 

6045. Khi đẳng Cao Cả ây của thé gian đã Niết-bàn, được tịnh tín, nhiều 
người tạo nên ngôi bảo tháp nhăm mục đích cúng dường đên đức Phật, đên bậc 
Đạo Sư. 

6046. Họ bàn thảo như vây: “Chúng ta sẽ tạo nên ngôi bảo tháp Dây do-tuân 
được trang hoàng băng bảy loại châu báu dành cho bậc Đại Ấn Sĩ.” 

6047. Khi ây, tôi đã là vị thống lãnh quân đội của đức vua của xứ Kasi [tên] 
là Kiki. Tôi đã nói đên việc giảm thiêu kích thước ở ngôi bảo tháp. 

6048. Khi ау, do lời nói của tôi, họ đã xây dựng ngôi bảo tháp một do-tuân 
được trang hoàng băng bảy loại châu báu dành cho bậc Anh Hùng của nhân loại. 

6049. Do nghiệp ây đã được thực hiện hoàn tât và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đên cõi trời Đạo-lợi. 

6050. Và trong kiếp sóng cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia đình 
triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở tại kinh thành Savatthi. 

6051. Sau khi nhìn thấy đẳng Thiện Thệ ở lối đi vào thành phó, tôi đã có 
tâm ý sửng sôt. Sau khi xuât gia không lâu, tôi đã thành tựu phâm уі A-la-hán. 

6052. Do hành động tôi đã làm về kích thước của ngôi bảo tháp, tôi đã được 
sanh ra có thân hình thâp bé, đáng bị khinh thường. 

6053. Sau khi cúng dường bậc Ấn SĨ (бі thượng với giọng hát ngọt ngào, tôi 
đã thành tựu bản thê hàng đâu trong sô các vị Ty-khuu có giọng nói ngọt ngào. 
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6054. Do việc dâng cúng trái cây và sự tưởng nhớ đến đức hạnh của đức 
Phật, tôi được thành tựu quả vị Sa-môn, tôi sông không còn lậu hoặc. 


6055. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


6056. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 


6057. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Lakuntakabhaddiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


“Ку sự về Trưởng lão Lakuntakabhaddiya” là phần thứ nhất. 


542. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO KANÑKHAREVATA 
(КапКһагеушайһеғараайпат) 


6058. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6059. Ngài có hàm sư tử, có giọng nói của Phạm thiên, có âm điệu của loài 
chim thiên пра và tiếng trồng, có sự bước đi hùng dũng của loài rông, có ánh 
sáng vượt trội mặt trắng và mặt trời. 


6060. Bậc Đại Trí, đẳng Đại Hùng là có thiên chứng lớn lao, có sức mạnh 
lớn lao. Bậc Đại Bi, đẳng Bảo Hộ là có sự xua đi màn tăm tối lớn lao. 


6061. Có lân no, dáng Cao Cả của tam giới ấy, bậc Toàn Giác, đắng Hiền 
Trí, vị hiểu biết về thiên hướng của chúng sanh, trong lúc đang huân luyện cho 
nhiều người đáng được huấn luyện, Ngài đã thuyết giáng giáo pháp. 


6062. Trong lúc tán dương ở hội chúng về vị anh hùng có thiên chứng, thỏa 
thích vè thiên, an tịnh, không bị chộn rộn, dáng Chiến Thăng đã làm cho dân 
chúng được hoan һу. 

6063. Khi ду, tôi đã là vị Bà-la-môn thông suốt các bộ Vệ-đà ở thành Натѕауай. 
Sau khi lắng nghe giáo pháp, được hoan hy tôi đã phát nguyện vị thế ấy. 

6064. Lúc bây giờ, đẳng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo đã chú nguyện ở 
giữa hội chúng răng: “Này Bà-la-môn, ngươi hãy hoan hy, ngươi sẽ đạt được 
điêu ước nguyện ấy. 

6065. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuât hiện ở thê gian. 

6066. LNgười này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Revata. ˆ 


L Lakuntakabhaddiya nghĩa là “уі tên Вһайаіуа thấp lùn (lakuntaka).” 
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6067. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


6068. Và trong kiếp sông сибі cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở thành 
Koliya, được thành tựu gia tộc Sát-đê-ly sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao. 

6069. Vào lúc đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp ở  Kapilavatthu, khi ấy, 
được tịnh tín ở đẳng Thiện Thệ, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 


6070. Tôi đã có nhiều sự hoài nghi về điều được phép và không được phép, 
ở việc này việc nọ. Sau khi thuyết giảng về giáo pháp tôi thượng, đức Phật đã 
hướng dẫn tất cả các điều ấy. 


6071. Do đó, tôi đã vượt qua luân hôi và tôi sông luôn luôn được thỏa thích 
trong sự an lạc của thiền. Khi ấy, đức Phật, sau khi nhìn thấy tôi, Ngài đã nói 
điều này: 

6072. “Bất cứ điều hoài nghi nào ở nơi đây hoặc ở cõi khác, do sự hiểu biết 
của chính mình hoặc do sự hiểu biết của người khác, những vị nào có thiên 
chứng, có sự tinh cần, đang thực hành Phạm hạnh, dứt bỏ tất cả những hoài 
nghi ау.” 

6073. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn thây 
quả báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu đôt 
các phiên não của tôi. 

6074. Do đó, sau khi nhìn thây tôi được thỏa thích trong thiên, đức Phật, 
vị đã đi đến tận cùng của thê giới, bậc Hiển Trí, dáng Đại Trí đã tuyên bó tôi là 
đứng đầu trong số các vị Tỳ-khưu có thiền chứng. 

6075. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6076. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

6077. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kañkharevata2 đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Kañkhäãrevata” là phân thứ nhì. 


543. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SIVALI (Sīvalittherāūpadānam) 


6078. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tât cả các pháp đã hiện khởi. 

6079. Giới của vị ấy là không thé đo lường, định được sánh với kim 
cương, ігі tuệ cao quý là không thê ước lượng, và sự giải thoát là không có 
tương đương. 


2 Kankharevafa nghĩa là “vi Revata có sự hoài nghi (kankha).” 
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6080. О cuộc hội họp của loài người, chư thiên, các loài rồng và các đẳng 
Phạm thiên, được đông đảo các vị Sa-môn và Bà-la-môn, bậc Lãnh Đạo đã 
thuyết giảng giáo pháp. 

6081. Được tự tin ở nơi các hội chúng, Ngài đã thiết lập vị Thinh văn có lợi 
lộc nhiêu, có phước báu rạng ngời vào vị thé tối thăng. 


6082. Khi â Ấy, tôi đã là vị Sát-đề- ly ở thành phô tên là Hamsa. Tôi đã nghe 
được lời nói ду của đẳng Chiến Thăng [nói] về nhiêu đức hạnh của vị Thinh văn. 


6083. Tôi đã thỉnh mời và đã cung cấp vật thực đến Ngài cùng với các vị 
Thinh văn trong bảy ngày. Sau khi cúng dường cuộc đại thí, tôi đã phát nguyện 
vị thé ду. 


6084. Khi ấy, sau khi nhìn thấy tôi khom mình ở bàn chân, bậc Nhân Ngưu, 
đẳng Đại Hùng với âm điệu dịu dàng đã nói lời nói này. 


6085. Do đó, có ước muôn được nghe lời nói của dâng Chiến Thắng, đám 
đông người gòm có chư thiên, a-tu-la, càn-thát-bà và các dáng Phạm thiên có 
đại thần lực. 


6086. Luôn cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã сһар tay lên lễ bái rằng: 
“Bạch đẳng Siêu Nhân, xin kính lễ Ngài. Bạch đẳng Tối Thượng Nhân, xin 
kính lễ Ngài. 


6087. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, cuộc đại thí đã được vị Sát-đề- ly dâng cúng 
đến Ngài trọn bảy ngày, xin Ngài hãy chú nguyện quả báo cho vị ây, [chúng tôi] 
có ước muốn được nghe.” 

6088-89. Khi ấy, đức Thé Tôn đã nói rằng: “Các ngươi hãy lăng nghe lời 
nói của Та. Sự cúng dường đã khéo được thiệt lập ở đức Phật vô lượng, ở hội 
chúng, а1 là người thông báo răng chính việc cúng dường ây là có quả báo vô 
lượng? Và luôn cả người có của cải dôi dào này cũng phát nguyện vị thé tối 
thượng rằng: 

6090. “Giỗng như у] Tỷ-khưu Sudassana là со lợi lộc trong sô các vị có lợi 
lộc 4бі dào, mong răng ta cũng có thé được tương tg y như thé’, [người này] sẽ 
đạt được điêu ây trong ngày vị lai. 

6091. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuât hiện ở thê gian. 

6092. INgười này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên 
là Sivali.” 

6093. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

6094. Trước đây chín mươi một kiếp, dáng Lãnh Đạo Thé Gian VipassT là 
vị có ánh mắt thu hút, vị Бау rõ tất cả các pháp đã hiện khởi. 

6095. Lúc bây 010, tôi đã bị bận rộn với việc buôn Бап, là người được cảm 
tinh và còn được mong mỏi nữa của một gia đình по ở tại thành Вапаһшпай. 
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6096. Khi ду, có hội đoàn по đã thực hiện bữa ăn lớn lao vô cùng nôi tiếng 
đến bậc Đại Ап Sĩ Vipassī. 

6097. Và khi cuộc đại thí được hoàn tất, họ đã dâng cúng món bánh tóng 
hợp. Trong lúc tìm kiếm, người ta vẫn không nhìn thấy sữa đông tươi và luôn 
cả mật ong nữa. 

6098. Khi ду, tôi đã сат lây sữa đông tươi ấy luôn cả mật ong rồi đã đi đến 
nhà của người chủ công việc. Trong lúc tìm kiếm vật ду, họ đã nhìn thấy tôi. 

6099. Dâu họ đã xuất ra đến một ngàn nhưng vẫn không nhận được hai món 
ду. Do đó, tôi đã suy nghĩ như vây: “Việc này sẽ không là chuyện nhỏ. 

6100. Giỗng như tất cả những người này tôn trọng đức Như Lai, thì ta cũng 
sẽ thé hiện sự tôn kính ở nơi đẳng Lãnh Đạo Thé Gian cùng với hội chúng.” 

6101. Khi ду, sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã nghiền nát sữa đông và mật ong 
chung lại rồi đã dâng cúng đến đẳng Lãnh Đạo Thé Gian cùng với hội chúng. 

6102. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

6103. Lần khác nữa, tôi đã trở thành vị vua có danh vọng lớn lao ở thành 
Вагараѕт. Khi ấy, bị bực mình đối với quân thù, tôi đã cho thực hiện sự ngăn 
chặn ở công thành. 

6104. Khi ây, mọi người cùng với các quân lính đã bị ngăn сап và đã bị 
canh giữ bảy ngày. Sau đó, do kết quả của việc ấy, tôi đã thường xuyên bị rơi 
vào địa ngục. 

6105. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở thành 
Koliya. Уа mẹ của tôi là Suppavasa, cha là Mahali người xứ LicchavI. 

6106. Do nghiệp phước thiện КЫ là vị Sát-đễ-ly và do tác động của việc 
ngăn chặn công thành, tôi đã sông bảy năm trong bụng mẹ, chju khô đau. 

6107. Trong bảy ngày, tôi đã bị mê man ở cửa [sanh ra], gánh chịu sự khổ 
đau lớn lao. Mẹ của tôi đã bị vô cùng đớn đau như thế do việc bày tỏ sự đồng 
tình [về quyết định ngăn chặn cửa thành trong bảy ngày]. 

6108. Được đức Phật thương tưởng, tôi đã được sanh ra an toàn. Ngay vào 
ngày được hạ sanh, tôi đã xuất gia vào đời sóng không gia đình. 

6109. Thây tế độ của tôi là vị Sariputta và vị Moggallāna có đại thần lực. 
Trong khi đang xuông tóc, bậc Đại trí đã chỉ dạy cho tôi. 

6110. Khi các sợi tóc đang được cạo, tôi đã thành tựu phẩm vị А-Іа-һап. 
Chư thiên, các loài rông và nhân loại đem lại cho tôi các vật dụng. 

6111. Việc tôi đã hoan hy cúng dường đến đẳng Bảo Hộ Padumuttara và 
đẳng Hướng Đạo Vipassī với các vật dụng một cách đặc biệt. 

6112. Do đó, với tính chất đặc biệt của các nghiệp ấy, tôi đạt được lợi lộc dòi 
đào và thượng hạng ở mọi nơi, ở rừng rú, ở làng mạc, ở sông nước, ở đất liền. 
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6113. Vào lúc dáng Hướng Đạo ra đi nhằm mục đích thăm viếng vị Revata, 
dáng Lãnh Đạo Cao Cả Của Thế Gian đã ra đi cùng với ba mươi ngàn vị Tỳ-khưu. 

6114. Khi ду, bậc Đại Trí, đẳng Đại Hùng, vị Lãnh Đạo Thê Gian cùng VỚI 
hội chúng đã có các vật dụng được chư thiên đem lại vì sự lợi ích cho tôi. 

6115. Được tôi phục vụ, đức Phật đã đi đến và thăm viễng Revata. Sau đó, 
Ngài đã đi đến Jetavana và đã thiết lập tôi vào vị thế tôi thăng. 

6116. Bậc Đạo Sư, nguôn lợi ích của tất cả thé gian, đã tán dương tôi ở các 
hội chúng răng: “Này các Tỳ-khưu, trong các đệ tử của Ta, Sivalï là vị đứng đầu 
trong số các vị có được lợi lộc.” 

6117. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

6118. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

6119. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Sīvalī đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ку sự về Trướng lão Sīvalī” là phân thứ ba. 


544. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО VANGISA (Jangisattherapadanam) 

6120. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

6121. Cũng giỗng như sóng ở biên cả, to như các vì sao ở bâu trời, tương to 
như thê, lời giảng dạy của Ngài được tô điểm băng các vị A-la-hán. 

6122. Ngài đứng đầu chư thiên, các hàng a-tu-la, các loài rông và nhân loại. 
Ngài là bậc tôi thượng ở giữa dân chúng có đông đảo các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn. 

6123. Đẳng Chiến Thăng, vị đã đi đến tận cùng của thế giới, đang chiếu 
sáng thế gian băng các tia sáng. Ngài đang đánh thức những đóa hoa sen xứng 
đáng được dẫn dắt băng ngôn từ. 


6124. Bậc Tối Thượng Nhân được hội đủ bón pháp tự tín, có sự sợ hãi và 
quyền luyện đã được dứt bỏ, đã đạt dén sự bình an, có lòng tự tín. 

6125. Đẳng Сао Са Của ТЬё Gian chứng tỏ vị thê hùng tráng cao quý và toàn 
bộ nên tảng của bậc đã được giác ngộ, không có tự trách cứ về bát cứ điều gì. 

6126. Trong khi Ngài là bậc như thé ây đang rồng lên tiếng rông không chút 
hãi sợ của loài sư tử, không có người nào phản Бас lại, dâu là thiên nhân, hoặc 
loài người, hay là đâng Phạm thiên. 

6127. Trong khi thuyết giảng giáo pháp cao quý, trong khi giúp cho [nhân loại], 
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luôn cả chư thiên vượt qua, bậc tự tín ở nơi các hội chúng [đã] chuyên vận bánh 
xe Chánh pháp. 

6128. Sau khi tán dương уі Thinh văn đứng đâu trong số các vị có tài biện 
giải được công nhận là tốt lành về nhiều đức hạnh, Ngài đã thiết lập vị ấy vào 
vị thé tôi thắng. 

6129. Khi â ду, tôi đã được sanh ra ở thành Натѕауайћ, là người Bà-la-môn 
được công nhận là tốt lành, là người hiểu biết về tất cả các bộ Vệ-đà, là vị chúa 
(6 của việc tranh cãi, là bậc có sự tiêu diệt người 401 đáp. 

6130. Tôi đã đi đến gặp đắng Đại Hùng ấy và đã lăng nghe về sự thuyết 
giảng giáo pháp áy. Được thỏa thích với đức hạnh của vị Thinh văn, tôi đã đạt 
được niềm phi lạc cao quý. 

6131. Tôi đã thinh mời đẳng Thiện Thệ là niềm vui thích của thế gian cùng 
với hội chúng. Sau khi cung сар vật thực trong bảy ngày, khi ây tôi đã khoác 
lên [các vị] với những tâm vải. 

6132. Tôi đã quỳ xuống đê đâu ở bàn chân [N Бап]. Được sự cho phép, tôi 
đã сһар tay lại, đứng ở một bên, mừng rỡ, tôi đã ngợi ca đẳng Chiến Thắng Tối 
Thượng răng: 


6133. “Bạch dáng tranh luận [dũng mãnh] tợ loài beo, con kính lễ Ngài! 
Bạch đẳng Tối Thượng Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Cao Cả của tất cả thế 
gian, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng làm cho không còn hãi sợ, con kính lễ Ngài! 


6134. Bạch dáng khuây động Ma vương, con kính lễ Ngài! Bạch dáng có su 
tiêu diệt tà kiến, con kính lễ Ngài! Bach dàng ban cho sự thanh tịnh và an lạc, 
con kính lễ Ngài! Bạch đẳng tạo sự nương nhờ, con kính lễ Ngài! 


6135. Ngài đang là dáng Bảo Hộ cho những ai không người bảo hộ, là 
người ban phát sự không sợ hãi cho những ai bị hãi sợ, là vùng đât nghỉ ngoi 
của chúng sanh, là nơi nương nhờ cho những ai tâm câu sự nương tựa.” 


6136. Sau khi ngợi ca đẳng Toàn Giác có đức hạnh lớn lao như thé, v.v... 
Tôi đã nói răng: “Con sẽ đạt đến số phận của vị Tỳ-khưu tranh luận dũng cảm.” 

6137-38. Khi ây, đức Thế Tôn, bậc có tài biện giải không giới hạn đã nói 
răng: “Được tịnh tín, người này đã tự tay mình chăm lo bữa ăn đến đức Phật 
cùng với [các] Thinh văn trong bảy ngày và đã ngợi ca đức hạnh của Ta. Người 
này ước nguyện vị thé của vị Tỳ-khưu là người tranh luận dũng cảm. 

6139. Trong thời vị lai xa xăm, người này sẽ đạt được điều ước nguyện ấy 
sau khi đã thọ hưởng sự thành tựu ở cõi trời và cõi người không phải là ít. 

6140. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Оккака sẽ xuất hiện ở thế gian. 

6141. LNgười này | sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ây, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Vangisa. ˆ 
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6142. Nghe được điều ấ ду, tôi đã trở nên hoan һу. Khi а ây, với tâm từ ái, tôi 
đã chăm sóc đẳng Chiến Thăng, đức Như Lai bằng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 

6143. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đâu-suắt. 

6144. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được tái sanh vào gia 
đình du sĩ ngoại đạo. Và đến lúc tôi đã được bảy tuôi tính từ lúc sanh. 

6145. Tôi đã trở thành người hiểu biết tất cà các bộ Vệ-đà, được tự tin trong 
nghệ thuật về tranh luận, là vị chúa té của các nhà tranh luận, có sự thuyết giảng 
hay, đánh bại các nhà tranh luận khác. 

6146. Уайртва nghĩa là “Được sanh ra ở xứ Майра” hoặc là “VỊ chúa té vè 
lời nói.” Được đồng tình bởi thế gian, tên của tôi đã là Vañgīsa. 

6147. Vào lúc tôi đạt đến sự hiểu biết, tôi đã đứng đầu trong lớp trẻ. Khi ấy 
tôi đã nhìn thấy vị Sãriputta ở thành Rajagaha đáng yêu. 

(Dứt tụng phẩm thứ hai mươi lăm). 


6148. Trong lúc đi đó đây để khát thực, vi ду tay ôm bình bát, khéo thu thúc, 
mắt không láo liên, có lời nói cần nhắc, có tâm nhìn xuống một cán cày. 

6149. Sau khi nhìn thấy vị ấy, tôi đã trở nên sửng sốt và đã tức thời nói lên 
câu kệ văn vẻ, thuận theo tâm ý được sáng tác tại chỗ. 

6150. VỊ â ây đã nói với tôi về dáng Đạo Su, bậc Toàn Giác, dáng Lãnh Đạo 
Của Thế Gian. Khi ấy, bác anh hùng ây đã nói cho tôi câu trả lời. 

6151. Vị ây đã nói về lời giảng dạy có sự xa lia tham ái, khó hiểu thấu, cao 
thượng. Với các sự hiểu biết rõ ràng, tôi đã trở nên hoan һу VỚI VỊ như thê ây. 
Tôi đã quỳ xuống, đề đâu ở bàn chân [vị Sãriputta] và đã nói răng: “Xin Ngài 
hãy cho tôi xuất gia.” 

6152. Do đó, bậc Đại Trí tuệ ây đã đưa tôi đến gặp đức Phật tôi thượng. Tôi 
đã quỳ хабар, đê đầu ở bàn chân [Ngài], ròi đã ngôi xuống gân bên bậc Đạo Sư. 

6153. Bậc Tôi Thượng trong số những người tranh luận đã nói với tôi rằng: 
“Này Vang1sa, ngươi biết được điều рі, có tài nghệ gì?” Và tôi đã nói với Ngài 
răng: “Con có biết.” 

6154. “Với tài nghệ đặc biệt của ngươi, néu ngươi có khả năng thì hãy cho 
biết về cái sọ người đã chết bị quăng bỏ ở trong rừng cũng đã mười hai năm. 

6155. “Xin vâng.” Khi tôi đồng ý, Ngài đã chỉ cho thấy ba cái sọ người. Tôi 
đã cho biết rằng đã đạt đến địa ngục, loài người và cõi trời. 

6156. Khi ấy, đẳng Lãnh Đạo đã chỉ cho ау cái sọ của đức Phật Độc Giác. 
Do đó, tôi đã bị thất bại và tôi đã cầu xin sự xuất gia. 

6157. Sau khi xuất gia, tôi ngợi ca đức Thiện Thệ ở nơi này nơi khác. Do 
đó, các vị Tỳ-khưu ở đây than phiên về tôi là “Nhà sáng tác thơ ca.” 
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6158. Do đó, nhăm mục đích tìm hiểu, đức Phật, bậc Hướng Đạo đã nói với 
tôi răng: “Những câu kệ này đã được suy nghĩ [trước đây] hay là [vừa mới] nảy 
sanh theo sự việc?” 

6159. “Bạch dáng Đại Hùng, con không phải là nhà sáng tác thơ ca, chúng 
[vừa mới] nảy sanh theo sự việc.” “Này Уайріва, như thé thì ngươi hãy ngợi ca 
về Ta theo sự việc.” 

6160. Khi ây, tôi đã ngợi ca đẳng Anh Hùng, bậc Ап Sĩ tôi thượng với 
những câu kệ theo sự việc. Khi ду, được hoan hy về tôi, dáng Chiến Thắng đã 
thiết lập tôi vào vị thế đứng đâu. 

6161. Do tâm sáng láng, tôi đã vượt trội các vị tốt lành khác. Do điều ấy, tôi 
đã bị tác động, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

6162. “Không tìm thấy bất cứ vị nào khác là vị đứng đầu trong số các vị có 
tài biện giải như là vị Ty-khưu Vang1Tsa này. Này các Tỳ-khưu, các ngươi hãy 
ghi nhận như thế.” 

6163. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn thấy 
quả báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu đốt 
các phiền não [của tôi]. 

6164. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6165. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

6166. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [101] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Уаћрїѕа đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão VaủgTsa” là phân thứ tư. 


545. КҮ SỰ VË TRƯỞNG ГАО NANDAKA (Хапаакапһегараййпат) 

6167. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thăng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn vè tất cả các pháp đã hiện khởi. 

6168. Đẳng Siêu Nhân, bậc сао quý trong sô các vị đang thuyết giảng đã 
ngự đến [thé gian], có cả chư thiên vì sự tân hóa, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của 
tật cả chúng sanh. 

6169. Đẳng Chiến Thắng đạt được danh vọng cao cả, có sự vinh quang, 
được mang lại sự ca ngợi vë tiếng thơm, được cúng dường, được nỗi tiếng ở 
khắp mọi phương của toàn thé thế gian. 


6170. Ngài đã vượt lên trên sự nghi hoặc, đã vượt qua hăn sự lưỡng lự, đã 
được tròn đủ về tâm ý và sự suy tư, đã đạt đến quả vị Toàn giác tối thượng. 
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6171. Bậc Vĩ Nhân là người đã làm sanh lên con đường chưa được hiện 
khởi, đã công bó điều chưa được công bố và đã biết điều chưa được biết. 

6172. Là người biết về đạo lộ, hiệu rõ về đạo lộ, bậc Nhân Ngưu â ây đã nói 
уе đạo lộ. Được thiện xảo về đạo lộ, bậc Đạo Sư là đẳng cao quý tối thượng 
trong só những người điêu khiến хе. 


6173. Khi ấy, đẳng Đại Ві, bậc Lãnh Đạo thuyết giảng giáo pháp. Ngài tiếp 
độ những sanh mạng bị chìm dám trong vũng lây mê muội. 


6174. Trong lúc tán dương vị Thinh văn được công nhận là đứng đầu trong 
VIỆC giáo giói Các Ty-khuu-ni, bậc Đại Hiền Trí đã tuyên bó vë vị thé tối tháng. 


6175. Nghe được điều ây, tôi đã trở nên hoan hỷ. Tôi đã thỉnh mời đức Như 
Lai cùng với hội chúng, và sau khi đã chăm lo bữa ăn, tôi đã phát nguyện vị thê 
tối thượng ấy. 


6176. Khi ду, được hoan hy, đẳng Bảo Hộ, bậc Đại Ấn Sĩ đã nói VỚI tÔI 
rằng: “Mong răng ngươi được an lạc và trường thọ, ngươi sẽ đạt được điều ước 
nguyện ây. 

6177. Vào một ат ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkäka sẽ xuất hiện ở thé gian. 


6178. LNgười này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Nandaka.” 


6179. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tắc 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


6180. Và trong kiếp sông сибі cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia đình 
triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh thành Savatthi. 

6181. Sau khi nhìn thây dáng Thiện Тһе ở lối đi vào thành phó, tôi đã có 
tâm y súng sốt. Vào lúc tiếp nhận tu viên Jeta, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 


6182. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm. vị А-Ја-һап. 
Sau đó, có sự luân hôi đã được vượt qua, tôi đã được chỉ dạy bởi đẳng Toàn Tri. 


6183-84. Theo sự yêu câu, tôi đã thực hiện việc thuyết giảng giáo pháp cho 
các Ty-khuu- -ni. Được chỉ dạy bởi tôi, tát cà năm trăm vị Мі ây không thiêu 
người nào đã trở thành các bậc Vô lậu. Khi ду, được hoan һу, bậc có sự lợi 
ích lớn lao đã thiết lập tôi vào vị thé tối thăng trong só các vị giáo giới các Tỳ- 
khưu-nI. 


6185. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn thây 
quả báo tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được băn ra, tôi đã thiêu đốt 
các phiền não [của tôi]. 

6186. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con vol đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 
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6187. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
6188. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Nandaka đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Nandaka” là phân thứ năm. 


546. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO KALUDAYI (Ка)иаауіпһеғарайапат) 
6189. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn vë tất cả các pháp đã hiện khởi. 
6190. Bậc Đạo Sư là đẳng cao quý trong sô các dáng Lãnh Рао, là bậc hiểu 
biết về thiện hạnh và ác hạnh, là đắng Chiến Thắng, là bậc ghi nhớ ân nghĩa, là 
bậc biết được hậu quả, Ngài giúp cho các sanh mạng gắn bó vào niềm tin. 


6191. Có thiên hướng về lòng trắc án, Ngài phân định bằng trí tuệ biết được 
tát cả. Có sự tích lũy về đức độ vô biên, Ngài thuyết giảng về giáo pháp cao quý. 


6192. Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng â ây thuyết giảng giáo pháp ngọt ngảo 
bao gôm bốn sự thật ở cuộc hội họp gôm dân chúng vô số ké. 

6193. Sau khi lắng nghe giáo pháp cao quý có sự tốt đẹp ở phân đầu phần 
giữa và phần cuối ấy, đã có sự lãnh hội giáo pháp của hàng trăm ngàn sanh mạng. 

6194. Khi ấy, trái đất đã gây ra tiếng động và сас đám mây mưa đã gào thét. 
Chư thiên, Phạm thiên, nhân loại và các a-tu-la đã thể hiện hành động tán thản: 

6195. “Ôi, đẳng Ві Mẫn, bậc Đạo Sư! Ôi, sự thuyết giảng giáo pháp! Ôi, dáng 
Chiến Thăng đã Чер độ những kẻ bị chìm đắm trong đại dương của hiện hữu!” 

6196. Trong khi nhân loại, chư thiên và Phạm thiên sanh lên nỗi niềm Бау 
tỏ như thé, dáng Chién Thắng đã tán dương vị Thinh văn đứng đầu trong số các 
vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đỉnh. 


6197. Khi ây, được sanh ra trong ола đình vi quan cận thân ở tại Hamsavati, 
tôi đã là người đáng mến, đáng nhìn, có dòi dào về tài sản và lúa gạo. 

6198. Tôi đã đi đến tu viện Hamsa và đã đảnh lễ đức Như Lai ây. Tôi đã 
lắng nghe giáo pháp ngọt ngào và đã thé hiện hành động tôn kính đến vị như 
thê ây. 

6199. Tôi đã quy xuống ở cạnh Бап chân [Мац và đã nói lời nói này: 
“Bạch đẳng Hiên Trí, vị đứng đâu trong số các vị tạo niêm tịnh tín cho các gia 
đình đã được Ngài ngợi khen. 

6200. Bạch dáng Anh Hùng, con sẽ là vị như thế ây trong giáo pháp của 
đức Phật tối thượng.” Khi ấy, đẳng Đại Ві đang rưới lên tôi băng [dòng nước] 
bắt tử. 

6201. Ngài đã nói với tôi rằng: “Này con trai, hãy đứng dậy, ngươi sẽ đạt 
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được điều ước nguyện ấy. Sao lại không có kết quả sau khi đã thể hiện hành 
động tôn kính đến đẳng Chiến Thăng? 

6202. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuât hiện ở thê gian. 

6203. [Người này] sẽ trở thành Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên 
là Udãy!.” 


6204. Nghe được điều а ау, tôi đã trở nên hoan һу. Khi а ây, với tâm từ ái, tôi 
đã chăm sóc đẳng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo băng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 


6205. Do kết quả của nghiệp â ây và do các nguyên lực của tác ý, sau khi từ 
bỏ thân nhân loại, tôi đã di đến cõi trời Рао-101. 


6206. Và trong kiếp sông cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong gia 
đình vị quan đại thần của vị lãnh chúa Suddhodana ở tại thành Kapilavatthu 
đáng yêu. 


6207. Vào lúc đẳng Nhân Ngưu Siddhattha đã được sanh ra ở tại khu rừng 
Lumbinï đáng yêu vì lợi ích và vì sự an lạc của tất cå thế gian. 


6208. Tôi đã được sanh ra đúng vào ngày hôm â áy. Cung với Ngài ду, tôi 
đã lớn lên, trở thành người bạn yêu dâu, được cảm tình, có học thức, rành rẽ 
về lễ lồi. 


6209. Đến khi hai mươi chín tuôi, trong lúc ra đi, Ngài đã xuất gia. Sau khi 
trải qua sáu năm, Ngài đã trở thành đức Phật, dáng Hướng Đạo. 


6210. Sau khi đã chiên tháng Ma Vương cùng với đạo quân binh, sau khi đã 
làm cho các lậu hoặc bị quăng bỏ, sau khi đã vượt qua đại dương của hiện hữu, 
Ngài đã trở thành đức Phật [ở thế gian], luôn cả chư thiên. 

6211. Ngài đã đi đến nơi có tên là Isi [Patana] và đã hướng dẫn nhóm năm 
vị. Sau đó, đức Thể Tôn đã đi đến nơi này, đã đi đến nơi khác và đã hướng dẫn. 

6212. Khi ây, trong lúc đang huấn luyện những người đáng được huấn 
luyện, trong lúc tiếp cận [thế gian] cùng với chư thiên, đâng Chiến Thắng ấy đã 
đi đến ngọn núi Mãgadha và đã cư ngụ ở tại nơi ây. 

6213. Khi ây, được phái đi bởi vị lãnh chúa Suddhodana, tôi đã đi đến, đã 
ойр dáng Thập. Lực, đã xuất gia và đã trở thành vị A-la-hán. 

6214. Khi ấy, tôi đã câu xin bậc Đại Ап Sĩ và đã thuyét phục Ngài đi đến 
Kaplla. Sau đó, tôi đã trở lại thành phố và đã tạo được niềm tịnh tín cho đại 
ола tộc. 

6215. Được hoan hý về đức hạnh ây, đẳng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo â ây 
ở hội chúng đông đảo đã tuyên bồ tôi là vị đứng đầu trong số các vị tạo niềm 
tịnh tín cho các gia đình. 


6216. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
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sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6217. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

6218. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôï] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kaludayi đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Кашдауі” là phần thứ sáu. 


547. KÝ SỰ VÈ TRƯỞNG ТАО ABHAYA (Abhayattherāpadānam) 


6219. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thăng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


6220. Đức Như Lai giúp cho người an trú vào việc di đến nương nhờ, giúp 
cho người an trú vào giới, vào mười đường lối tối thượng về [thiện] nghiệp. 


6221. Đắng Đại Hùng ду ban cho người quả у! Sa-môn (бі thượng. Tương 
tợ y như thê, Ngài ban phát tám sự thê nhập [thiên] và ba minh. 

6222. Bậc Tối Thượng Nhân giúp cho chúng sanh ойп bó vào sáu thắng trí. 
Bậc Bảo Hộ ấy ban cho người bốn pháp phân tích. 


6223. Sau khi nhìn thây người có khả năng giác ngộ, dầu [ở xa] vô số do- 
tuân, đẳng Điều Phục Nhân trong phút chốc vẫn đi đến gặp và hướng dẫn. 


6224. Lúc bây giờ, tôi đã là con trai của vị Bà-la-môn ở thành Hamsavati, là 
người thông suôt tât cả các bó Vë-dà, được cóng nhận vê [khả năng] giảng giải. 

6225. Được thiện хао về ngôn từ và tự tin về từ đồng nghĩa, là người rõ về 
cú pháp, hiểu biết về nghi lễ, rành rẽ уе việc kết hợp 4 âm điệu thi ca. 


6226. Trong khi đi bộ lang thang, tôi đã đi đến tu viện Hamsa. Tôi đã nhìn 
ау bậc hàng đâu trong só các vị đang thuyết giảng, được đám đông dân chúng 
41 mộ. 


6227. Trong khi Ngài đang thuyết giảng giáo pháp không bi ó nhiễm, [dàu] 
có sự hiểu biết trái nghịch, tôi đã đi дёп và đã lăng nghe những lời nói không 
bị Боп nho của Ngài. 

6228. Tôi đã không nhìn thấy lời đã được nói ra của bậc Hiên Trí ấy là bị 
lặp lại, lạc đê, hoặc không có ý nghĩa; do đó tôi đã xuất gia. 

6229. Trong thời gian không bao lâu, được tự tin về tất cả các học thuật, tôi 
đã được công nhận bởi tập thé là vị thông thạo về lời dạy của đức Phật. 

6230. Khi â ду, tôi đã sảng tác bón câu Ке có sự diễn tả khéo léo. Tôi đã ngợi 
ca bậc Cao Cả của tam giới và tôi đã diễn giảng ngày này qua ngày khác: 

6231. “Bạch đâng Đại Hùng, Ngài không bị ái luyễn trong khi sông trong 
luân hồi [đây] sự kinh hãi. Vì lòng bi mẫn, Ngài đã không Niết-bàn; do đó, bậc 
Hiên Trí là đâng Bi Mẫn. 
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6232. Người nào dâu còn là phàm nhân mà đã không bi sự chi phói của 
phiền não, có sự nhận biết mình, được gắn liền với niệm; do đó, người này là 
không thể nghĩ bàn. 


6233. Đôi với người nào các phiên não ở trạng thái ngủ ngâm đã trở nên yếu 
ớt, đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ mà không bị cạn kiệt, điều ấy là kỳ diệu. 


6234. Vị nào là thày của tất cả thế gian và thế gian tôn kính như thế đối với 
vị nào, cũng tương tợ như vậy, vị nào là thây dạy của thế gian, thé gian là xu 
hướng theo vị ấy.” 

6235. Trong khi tán dương dáng Toàn Giác nhu thé, v.v... Sau khi thực hiện 
việc thuyết giảng giáo pháp đến hết cuộc đời, từ nơi ây chết đi, tôi đã đi đến 
сбі trỜI. 

6236. Kê từ khi tôi đã tán dương đức Phật cho đến một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc tán dương. 

6237. Ở thế giới chư thiên, tôi đã cai quản vương quốc rộng lớn và vùng 
địa phận. Là đẳng Chuyên Luân Vương, tôi đã thường xuyên thọ hưởng vương 
quốc rộng lớn. 


6238. Tôi [йа] được sanh га ở hai cảnh giới trong bản thê thiên nhân và 
loài người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báo của việc 
tán dương. 


6239. Tôi [đã | được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-ly và Bà-la-môn, tôi không 
biết đến gia tộc hạ tiện; điều này là quả báo của việc tán duong. 


6240. Và trong kiếp sóng cuôi cùng hiện nay, tôi là con trai của đức Vua 
Bimbisära ở tại kinh thành GiribbaJja và có tên là Abhaya. 

6241. Sau khi rơi vào sự ảnh hưởng của bạn xâu, tôi đã bị mê muội vì 
ngoại đạo. Được phái đi bởi [Giáo chủ | Nataputta, tôi đã đi đến gặp đức Phật 
tôi thượng. 

6242. Tôi đã hỏi câu hỏi khôn khéo và đã lăng nghe lời giảng giải xuất 
chúng. Tôi đã xuất gia, chàng bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

6243. Sau khi tán dương đẳng Chiến Thắng Cao Quý, tôi được ca ngợi vào 
mọi lúc. Với thân hình và khuôn mặt có hương thơm поаї, tôi đã đạt được sự 
an lạc. 

6244. Tôi có được tuệ sắc bén, tuệ vi tiêu, tuệ nhẹ nhàng và tuệ vĩ đại. Tương 
to y như ё, và tôi có tài biện giải đa dạng, nhờ vào tác động của nghiệp ây. 

6245. Với tâm tịnh tín, sau khi ngợi ca danh xưng [của đức Phật] 
Padumuttara, đẳng Tự Chủ, không người sánh băng, tôi [đã] không đi đến khó 
cảnh trong một trăm ngàn kiếp nhờ vào quả báo của nghiệp ду. 


6246. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 


з Xem phân nói về Giảng về tuệ, Pa/isambhidãmagsa II (Phân tích đạo П), ТТРУ, tập 38, trang 
187-191. 
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sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

6247. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

6248. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Abhaya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Abhaya” là phần thứ bảy. 


548. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO LOMASAKANGIYA 
(Lomasakañgiyattherapadanam) 


6249. Ó vào kiép Bhadda này, trong sô các vị đang thuyết giảng, đã hiện 
khởi đẳng cao quý tên Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyên của dáng 
Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-món]. 

6250. Lúc bấy giờ, tôi và luôn cả Candana đã xuất gia trong giáo pháp và đã 
làm tròn đây bón phận trong giáo pháp cho đến phút cuối của cuộc đời. 

6251-52. Từ nơi ây chết đi, cả hai chúng tôi đã đạt đến cõi trời Раџ- suất. 
Tại nơi ây, chúng tôi đã vượt trội những уі còn lại về mười chi phân là sắc, v.v.. 
уе các điệu vũ, các lời са và các khúc tấu nhạc. Chúng tôi đã sống cho đến hết 
tuôi thọ và đã trải qua sự an lạc lớn lao. 

6253. Sau khi mệnh chung từ nơi ây, Candana đã đi đến cõi trời Đạo-lợi, tôi 
đã trở thành người con trai dòng Sakya ở thành Kapilavatthu. 

6254. Vào lúc được thỉnh câu bởi Trưởng lão Udayi, vì lòng thương tưởng 
đối với các vị dòng Sakya, dáng Lãnh Đạo Thê Gian đã ngự đến thành Kapila. 

6255. Khi ấy, các vị dòng Sakya vô cùng tự cao, không biết về hạnh lành 
của đức Phật, chấp nhất về sanh chủng, không tôn trọng, nên không cúi chào 
đâng Toàn Giác. 

6256. Biết được ý định của họ, dáng Chiên Thắng đã đi kinh hành ở trên 
không trung, đã đô mưa xuống tương to Thân mưa, đã phát cháy như là ngọn lửa. 

6257. Ngài đã làm cho nhìn thây sắc thân vô song rôi lại biên mất, chỉ là 
một bién thành nhiêu, rồi đã biên thành mỗi một mình trở lại. 

6258. Ngài đã thị hiện bóng tôi và ánh sáng theo nhiêu cách. Sau khi đã tạo 
ra điều Ку diệu, bậc Hiền Trí đã hướng dẫn các quyền thuộc. 

6259. Liên khi ду, có đám mây lớn khắp bón châu lục đã đồ mưa. Chính vào 
khi ау, đức Phật đã thuyết giảng chuyện Bôn sanh “Vessantara.” 

6260. Khi ấy, tất cả các vị Sát-đế-ly ây đã tiêu diệt sự tự hào khởi lên do 
sanh chủng. Họ đã đi đến nương nhờ đức Phật. Khi ấy, [đức Vua] Suddhodana 
đã nói rằng: 


516 # KINH TIỂU BỘ _= 


6261. “Bạch dáng có tuệ bao la, bạch đẳng Toàn Nhãn, đây là lần thứ ba cha 
đảnh lễ các bàn chân của Ngài, vào lúc đản sanh Ngài đã làm rung động trái đất, 
và vào lúc bóng cây Jambu đã không rời bỏ Ngài. С 

6262. Khi â ду, sau khi nhìn Һау năng lực а ây của đức Phật, với tâm ý sửng 
sốt, tôi đã xuất gia ở ngay tại nơi ду và đã sống là người phụng dưỡng mẹ. 

6263. Khi ấy, vị Thiên tử Candana đã đi дёп gặp tôi và đã hỏi về cách thức 
tóm tắt và giải rộng của bài Kinh Bhaddekaratta.^ 

6264. Khi ấy, bị thúc đây bởi vị ấy, tôi đã đi đến gặp dáng Lãnh Đạo loài 
người. Sau khi lắng nghe bài Kinh Bhaddekarafa, tôi đã chân động và đã trở 
thành người nhiệt tình với khu rừng. 

6265. Khi ây, tôi đã hỏi mẹ về việc tôi sẽ sông mỗi một mình ở trong rừng. 
Mẹ của tôi đã ngăn cản ràng: “Соп là mảnh mai.” Khi ấy, tôi đã nói với mẹ rằng: 

6266. “Băng ngực, con sẽ đây lùi cỏ dabba, cỏ kusa, có potakila, cỏ ията, 
cỏ muñja và cỏ babbaja trong khi thực hành hạnh độc cư.”” 

6267. Khi ấy, tôi đã đi vào trong rừng. Tôi đã nhớ lại lời dạy của đẳng Chiến 
Thắng, về sự giáo giới bài Kinh Bhaddekaratta và tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 

6268. Hiên nhiên, người ta có thé tưởng nhớ quá khứ nhưng không thể mong 
mỏi tương lai, vì việc quá khứ áy đã được từ bỏ và việc tương lai là chưa đến. 

6269. Và người nào nhìn thấy rõ pháp hiện tại ở nơi này, ở nơi kia, sau khi 
biết được điều ấy là không dời đổi, không lay chuyên, người ấy có thé tiến bộ. 

6270. Người nào đang nhiệt tâm với phận sự trong chính ngày hôm nay, có 
thê biết được Tử thần vào ngày mai. Nếu không, [sẽ] không có sự chạm trán với 
Tử thân cùng với đạo quân binh đông đảo. 

6271. Quả vậy, bậc Hiền Trí nói về vị đang sống có sự nhiệt tâm như thé, 
đêm ngày không biếng nhác, là vị được an tịnh, là “Người hiền một đêm.” 

6272. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

6273. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời day đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

6274. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Lomasakangiya đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ку sự về Trướng lão Lomasakaigiya” là phân thứ tám. 


4 М.Ш. 187, Kinh Nhất dạ Hiên gia (Bhaddekarattasuttam), số 131. 
5 Câu kệ này được thấy trong Thag. v. 27. 
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549. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO УАМАУАССНА 
(Уапауассһайһеғараайпат) 


6275. О vào kiếp Bhadda này, trong só các vi dang thuyét giảng, đã hiện 
khởi đẳng cao quý tên Kassapa có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đẳng 
Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn|. 

6276. Lúc bấy giờ, tôi đã xuất gia trong giáo pháp của đức Phật â ây. Tôi đã 
thực hành Phạm hạnh đến hết cuộc đời và đã chết đi từ nơi ấy. 

6277. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

6278. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã trở thành con chim bô câu ở trong khu 
rừng. Tại nơi ấy, có vị Tỳ-khưu đây đủ đức hạnh cư ngụ, luôn luôn thỏa thích 
với thiên. 

6279. Vi anh hùng vĩ đại luôn luôn có tâm từ ái, có lòng bi mẫn, có vẻ mặt 
hoan hý, là vị có hành xả, rành rẽ về các tâm vô lượng. 

6280. [Vì ây] có sự suy tầm không bị chướng ngại, có thiên hướng vë SỰ 
lợi ích cho tật cả chúng sanh. Không bao lâu sau, tôi đã có được niêm tin ở vị 
Thinh văn ấy của dáng Thiện Thệ. 

6281. Khi â ây, tôi đây đã đi đến ё ở cạnh Бап chân của уі ây đang ngồi. Có lần 
nọ, vị ấy cho thức ăn, và có một lần thuyết giảng giáo pháp. 

6282. Khi ấy, tôi đã phục vụ người con trai của đẳng Chiến Thắng với lòng 
yêu thương bao la. Từ nơi đó chết đi, tôi đã đi đến cõi trời như là đã đi vë nhà 
của chính mình sau cuộc hành trình ở xứ lạ. 

6283. Mệnh chung từ cõi trời, tôi đã hạ sanh vào loài người nhờ vào nghiệp 
phước thiện. Tôi đã từ bỏ gia đình và đã xuất gia một cách mau chóng. 

6284. Tương tợ y như thế, sau khi trở thành vị Sa-môn, đạo sĩ khô hạnh, 
Bà-la-môn, du sĩ ngoại đạo, tôi đã sông ở trong rừng hàng trăm [kiếp sống]. 

6285. Và trong kiếp sống сибі cùng hiện nay, ở thành Kapilavatthu đáng 
yêu có người Bà-la-môn Vacchagotta. Tôi đã nhập thai ở người vợ của ông ta. 

6286. Khi tôi đã nhập thai, mẹ của tôi [là sản phu] đã có niềm khao khát và 
đã có quyết định về việc cư ngụ ở rừng vào lúc gân được lâm bón. 

6287. Do đó, mẹ đã sanh ra tôi ở bên trong khu rừng đáng yêu. Khi tôi đang 
ra khỏi bào thai, mọi người đã đỡ lây tôi bàng tám y ca-sa. 

6288. Sau đó, Vương tử Siddhattha, biểu tượng của gia tộc Sakya đã được 
sanh ra. Tôi đã trở thành người bạn yêu quý của vị ây, được tin tưởng, vô cùng 
tự hào. 

6289. Khi con người ưu tú của chúng sanh đang ra 41 sau khi đã từ bỏ danh 
vọng vĩ đại, tôi cũng đã xuất gia và đã đi đến núi Hy-mã-lạp. 

6290. Tôi đã nhìn Һау vị [Maha] Kassapa là người thuyết giảng về pháp 
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giù bỏ, có sự cư ngụ ở rừng, vi đáng được tôn kính. Tôi đã được nghe về sự hiện 
khởi của dáng Chiến Thăng và tôi đã đi đến gặp đẳng Điều Phục Nhân. 

6291. Trong lúc giảng giải về mọi ý nghĩa, Ngài đã thuyết giảng giáo pháp 
cho tôi. Sau đó, tôi đã xuất gia và cũng đã quay về lại khu rừng. 

6292. Tại nơi ду, trong khi sống không xao lãng, tôi đã chạm đến sáu thăng 
trí. Ôi, điều lợi ích đã được đạt thành tốt đẹp cho tôi, tôi đã được người bạn tốt 
thương tưởng! 

6293. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6294. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành 10% dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

6295. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Vanavaccha5 đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ky sự về Trưởng lão Уапауассһа” là phần thứ chín. 


550. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO CŨLASUGANDHA 
(Сипазигапаһайһеғараайпат) 


6296. О vào kiếp Bhadda này, trong só các vị đang thuyết giảng, đã hiện 
khởi dáng cao quý tên Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyên của đẳng 
Phạm thiên [dòng dõi Bà-la-môn)|. 

6297. Ngài đây đủ các tướng phụ, có ba mươi hai hảo tướng, được bao 
quanh bởi quâng ánh sáng, được bao trùm bởi mạng lưới hào quang. 

6298. Là người làm cho thoải mái tương tợ mặt trăng, là nguôn tạo ra ánh 
sáng tợ như mặt trời, là người dập tắt [lửa phiền não] như là cơn mưa, là kho 
chứa của đức hạnh ví như biên cả. 

6299. Với giới như là trái đât, với định như là núi Hy-mã-lạp, với tuệ tợ như 
Баи trời, không bị dính mắc giống như làn gió. 

6300. Vào lúc bây giờ, tôi được sanh ra tại thành Bārāņasī trong đại gia tộc 
có tài sản và lúa gạo dòi dào, có sự tích lũy nhiều loại châu báu khác nhau. 


6301. Vào lúc đâng Lãnh Đạo Thé Gian đang ngôi cùng đoàn tùy tùng đông 
đảo, tôi đã đi дёп gân và đã lăng nghe giáo pháp tọ như cao lương mỹ УІ có sự 
thu hút tâm ý. 

6302. Ngài có ba mươi hai hảo tướng, như là mặt trăng có chòm tinh tú, 
được đây đủ các tướng phụ to như cây sala chúa đã được trô hoa. 


6 Wanavaccha nghĩa là “уі có sự cư ngụ (уассһа) ở rừng (уапа).” 
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6303. Ngài phát ra xung quanh mạng lưới hào quang tợ như ngọn núi vàng 
cháy rực, được bao quanh bởi quâng ánh sáng to như mặt trời có các tia sáng. 

6304. Đẳng Chiến Thắng Cao Quy có khuôn mặt vàng chói to như tảng đá 
có viên ngọc та-пі, có trái tim tràn đây lòng bi mẫn cùng với đức hạnh như là 
biên cả. 

6305. Và đẳng Anh Hùng, bậc Hiển Trí có danh tiếng lẫy lừng ở thé gian 
tợ như ngọn núi tối thượng Sineru, đã được lan rộng với sự vinh quang tương 
to bâu trời. 

6306. Đẳng. Lãnh Đạo có tâm không bị ràng buộc với tất cả các nơi như là 
làn gió. Bậc Hiển Trí thứ bảy là sự nâng đỡ đôi với tất cả chúng sanh tg như 
trái đất. 


6307. Ngài không bị váy bán bởi thé gian, giông như hoa sen không bị lắm 
lem bởi nước. Ngài chiếu sáng như là khối lửa có sự đốt cháy những lùm cây 
ngoại giáo. 

6308. Ngài là người tiêu diệt chất độc phiền não ở tất cả các nơi như là 
phương thuộc chữa bệnh. Ngài được trang sức băng hương thơm của đức hạnh, 
tợ như viên đá nghiên nát hương liệu. 

6309. Đẳng Chiến Thắng là kho chứa của các đức hạnh to như biên cả [là 
nơi chứa đựng] đối với các loại châu báu, là người mang đi các phiên não và ô 
nhiễm tợ như con sông Sindhu đối với những dãy rừng. 

6310. Với sự tiêu diệt đạo bình của Ma vương, Ngài như là người chiến sĩ 
lực lưỡng có sự chiến thắng. Ngài là vị chúa tê của các loại châu báu, là các ch 
phân đưa đến giác ngộ, tợ như đâng Chuyên Luân Vương. 


6311. Ngài là người Һау thuốc về cơn bệnh sân hận tương tợ VỊ y Sĩ Vĩ đại. 
Ngài là người mó xẻ mut nhọt tà kiến giống như phẫu thuật viên hạng nhất. 


6312. Khi ấy, được loài người và chư thiên kính trọng, bậc Quang Đăng 
Của Thế Gian, Ánh Mặt Trời Của Nhân Loại, đẳng Chiên Thắng ấy thuyết 
giảng giáo pháp ở các hội chúng. 

6313. Ngài đã chỉ dạy như vậy: “Sau khi dâng cúng vật thí thì trở nên có 
tài sản lớn lao, nhờ vào giới đi đến nhàn cảnh, và do sự tham thiên đạt đến 
Niết-bàn.” 


6314. loàn thể các hội chúng lắng nehe sự thuyết giảng có phẩm vị cao са 
Ây, CÓ Sự tốt đẹp ở phân đâu, phân giữa và phân cuối, như là cao lương mỹ vị, 
có chât bô dưỡng lớn lao. 

6315. Sau khi lắng nghe giáo pháp có уі ngọt tuyệt vời, tôi được tịnh tín với 
giáo pháp của dáng Chiên Thăng. Tôi đã đi đến nương nhờ đức Thiện Thệ và 
đã tôn kính Ngài đến hết cuộc đời. 

6316. Khi ấy, tôi đã lau chủi nên đất ở hương Һа của bậc Hiển Trí bằng 
chất thơm được sanh lên từ bốn loại [bông hoa] vào tám ngày trong một tháng. 
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6317. Tôi đã ước nguyện về trạng thái có hương thơm ở thân thê bị mùi 
khó chịu. Khi â ду, dáng Chiến Thắng đã chú nguyện về việc đạt được cơ thé có 
hương thơm răng: 


6318. “Người nào lau chủi nên đất của hương thât băng chất thơm một lần, 
do kết quả của nghiệp ây, được sanh lên ở nơi này nơi khác. 


6319. Ở tất cả các nơi, người nam này sẽ có được thân hình có hương thơm 
ngạt ngào. Sau khi được рап liền với hương thơm của đức hạnh, [người này] sẽ 
Niết-bàn không còn lậu hoặc. ” 


6320. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


6321. Và trong kiếp sóng cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia đình 
Bà-la-môn. Khi tôi đang trú ở trong bào thai, mẹ của tôi đã trở thành người có 
hương thơm ở cơ thé. 

6322. Và vào lúc tôi rời khỏi lòng mẹ, khi ấy, thành Sãvatthi đã tỏa ra như 
là được tâm bằng tất cả các loại hương thơm. 

6323. Và có cơn mưa bông hoa thơm ngát làm thích ý, với các hương thơm 
của cõi trời và có các hương trầm có giá trị cao đã thôi đến liền khi ấy. 


6324. Và ở ngôi nhà tôi đã được sanh ra, chư thiên đã tâm hương thơm ngôi 
nhà ấy bằng mọi thứ hương thơm, băng hương trầm và các bông hoa. 


6325. Và vào lúc tôi còn trẻ, hiền thiện, đang ở vào giai đoạn đầu của 
tuôi thanh niên, khi ấy, dáng Điều Phục Nhân đã hướng dẫn Sela cùng nhóm 
tùy tùng. 

6326. Cùng với tật cả những người ây, Ngài đã ngự đến thành Sãvatthi. Sau 
khi nhìn thấy năng lực ấy của đức Phật, tôi đã xuât gia. 

6327. Sau khi làm cho phát triển bón pháp: Giới, định, tuệ và sự giải thoát 
vô thượng, tôi đã thành tựu sự đoạn tận các lậu hoặc. 

6328. Và vào lúc tôi đã được xuất gia, vào lúc tôi trở thành vị A-la-hán, và 
vào lúc tôi sẽ Niết-bàn, khi ду sẽ có cơn mưa hương thơm. 

6329. Hương thơm ở cơ thê của tôi luôn luôn vượt trội các loại hương trâm, 
hương campaka và hương sen vô cùng giá tri, ‚ tương to như thé ấy, khi tôi đi nơi 
này nơi khác, tôi tỏa ra hương thơm át hăn tất cả các loại hương thơm khác về 
mọi phương diện. 

6330. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

6331. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

6332. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức Trưởng lão Cũ]asugandha đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trướng lão Cülasugandha” là phần thứ mười. 
Phẩm Bhaddiya là phẩm thứ năm mươi lăm. 


Phần tóm lược 
VỊ Bhaddiya, уі Trưởng lão Revata, và vị Sīvalī có lợi lộc lớn lao, vi Vañg1sa, 
vi Nandaka, và luôn cả vị Kāļudāyi, và tương о là vị Abhaya, vị Lomasa, уі 
Vanavaccha, và vị Sugandha đã được thực hiện là thứ mười. О đây, có ba trăm 
câu kệ và mười sáu câu thêm vào đó nữa. 


Giờ là phần tóm lược của các phẩm 
Phẩm tên Карікага, phâm về vị dâng cúng trái cây, phâm về vị dâng cúng 
có, phâm Кассапа và phẩm Bhaddiya. Và các câu kệ này đã được tính đêm ở 
đây là chín trăm và tám mươi bốn. Có năm trăm năm mươi ký sự đã được giảng 
giải. Cùng với сас câu kệ tóm lược, đây là sáu ngàn hai trăm câu kệ và mười 
tảm câu thêm vào đó nữa. 
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LVL PHAM YASA 
(YASAVAGGO) 


551. KÝ SU VË TRƯỞNG LÃO YASA (Yasattherapadanam) 

6333. Chỗ cư ngụ của tôi đã được hóa hiện ra ở gân biển cå, có hồ nước đã 
khéo được hóa hiện ra, được Ни lo bởi loài ngóng đỏ.) 

6334. [Hồ nước] được che phủ bởi các сау mạn-đả-la, bởi сас đóa sen xanh 
và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ду có bên nước cạn xinh хап làm thích ý. 


6335. [Dòng sông] chứa đây dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều loại 
chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chìm cò cùng với những loài 
đơi và loài chim sáo, v.v... 

6336. Và ở đây có các loài sông ở sông như là các con chim bô câu, các loài 
ngóng trời, các con ngóng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các loài pampaka 
уа các con јтуатјтуакКа. 

6337. [Dòng sông] có các chim thiên nga, chim cò làm а âm 1, có nhiều chim 
cú và loài piñgala, được đây đủ Бау loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma-ni và 
ngoc 1га1. 

6338. Tất cả các ‚сау đêu làm bằng vàng được tỏa ra với nhiêu hương thơm 
khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. 

6339. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiêu. Mười 
sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quân bên tôi. 

6340. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ [đi đến gặp] đâng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Có Danh Vọng 
Lớn Lao ây. 

6341. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng hội chúng. 
Đắng Lãnh Đạo Thé Gian Sumedha trí tuệ ây đã châp nhận. 

6342. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng giáo pháp cho tôi, bậc Đại Hiền 
Trí đã giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ của tôi. 

6343. Tôi đã thông báo với nhóm tuy tùng răng: “Vào buổi sáng, đức Phật 
sẽ đi đến chỗ ngụ [này].” Khi ấy, tất cả đã tụ hội lại [đáp rằng]: 

6344. “Điều lợi ích cho chúng tôi đã được chúng tôi thành đạt khéo léo là 
chúng tôi sóng thân cận với ngài. Chúng tôi cũng sẽ cúng dường đến bậc Đạo 
Sư là đức Phật tối thượng.” 


! Ký sự này tương tg Ký sự về Trưởng lão Sabbadäyaka, số 399, trang 330. 
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6345. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời gian. 
Đẳng Lãnh Đạo Thé Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. 

6346. Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu tó. 
Bậc Tôi Thượng Nhân đã ngồi xuóng chiếc ghế làm toàn băng vàng. 

6347. Khi ấy, ở phía trên đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng. Có những 
cái quạt quạt gió đến hội chúng Tỳ-khưu vô thượng. 

6348. Tôi đã làm thỏa mãn hội chúng Tỳ-khưu với cơm ăn nước uỗng dồi 
đào. Tôi đã dâng cúng đến hội chúng Tỳ-khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 

6349. Sau khi ngồi xuống ở nơi hội chúng Tỳ-khưu, vị Thọ Nhận Các Vật 
Hiến Cúng mà mọi người gọi là “Sumedha” đã nói lên lời kệ này: 

6350. “Người nào đã làm thỏa mãn Ta và tất cả các vị này với cơm ăn nước 
uống, Ta sẽ tán dương người ду. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

6351. Người này sẽ sướng vui ở thế giới chư thiên một ngàn tám trăm kiếp 
và sẽ trở thành đẳng Chuyển Luân Vương một ngàn lån. 

6352. Người này sanh lên chốn nào, là bản thể thiên nhân hay nhân loại, có 
chiếc lọng làm toàn bằng vàng sẽ che cho người ấy. 

6353. Vào ba mươi ngàn kiếp [về sau này], bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

6354. Là người thừa tự giáo pháp của у! [Phật] ду, 1а сһапһ thông, được tạo 
ra từ giáo pháp, [người này] sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và sẽ Niết- 
Бап không còn lậu hoặc. 

6355. [Người này] sẽ ngôi xuóng ở hội chúng Ty-khuu và sẽ rông lên tiếng 
rông của loài sư tử. Nhiều người câm chiệc long ở giàn hỏa thiêu, và [người 
này] bị thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 

6356. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiên não đã được tôi 
thiêu đốt. Dầu ở mái che hoặc ở góc cây, sự run sợ không được biết đến ở tôi. 

6357. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo sự dâng cúng mọi thứ. 

6358. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

6359. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

6360. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Yasa đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trướng lão Yasa” là phần thứ nhất. 
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552. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO NADIKASSAPA 

(Nadikassapattherãpadanam) 

6361. Nhân dịp đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng Của Thế 
Gian như thế ấy đang hành hạnh khát thực, tôi đã cầm lẫy trái cây đầu mùa danh 
tiếng hạng nhất và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

6362. Do nghiệp ây, tôi trở thành vị chúa của chư thiên, bậc trưởng thượng 
của thé gian, là vi ưu tú của nhân loại, tôi đã từ bỏ hơn thua và đã đạt đến vị thé 
bát động. 

6363. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây 
đầu mùa. 

6364. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

6365. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

6366. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Nadikassapa đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão NadTkassapa” là phần thứ nhì. 


553. КҮ SỰ VÉ TRƯỞNG LAO GAYAKASSAPA 

(Gayakassapattherapadanam) 

6367. Vào lúc bây giờ, tôi mặc y da dë, mang túi vật dụng. Tôi đã cầm lấy 
gói trái táo và đã mang về khu ân cư. 

6368. Vào thời điểm ấy, đức Thế Tôn, dáng Chiên Thăng là đơn độc không 
người thứ hai. Trong khi đang làm cho sáng tỏ vào mọi thời điểm, Ngài đã đi 
đến khu án cư của tôi. 

6369. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ vị có sự 
hành trì tôt đẹp. Băng cả hai bàn tay, tôi đã nâng lên trái táo và đã dâng cúng 
đến đức Phật. 

6370. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái táo. 

6371. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được сді trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

6372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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6373. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Gayäkassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Сауакаѕѕара” là phân thứ ba. 


554. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO KIMBILA (Kimbilattherãpadãnam) 

6374. Khi đẳng Bà-la-môn toàn hảo Kakusandha Niễt-bàn, tôi đã сат lây 
tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 

6375. Trong khi đi đến cõi trời Đạo-lợi, tôi đã đạt được tòa lâu đài hạng nhất. 
Tôi rực rỡ hơn chư thiên khác; điêu này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

6376. Và vào ban ngày hoặc vào ban đêm, trong khi đi kinh hành và trong 
khi đứng, tôi được bao phủ bởi các bông hoa salala; điêu này là quả báo của 
nghiệp phước thiện. 

6377. Việc tôi đã cúng dường đức Phật là ngay trong kiếp này, tôi không 
còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

6378. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6379. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

6380. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Kimbila đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ку sự về Trưởng lão Kimbila” là phần thứ tư. 


555. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO VAJJIPUTTA (Wjjipuffattherãpadãnam) 

6381. Đức Thé Tôn có ngàn ánh hào quang, đẳng Tự Chủ, vị không bị đánh 
bại sau khi xuất ra khỏi sự độc cư đã ra đi về việc khát thực. 

6382. Có được năm tay trái cây, tôi đã nhìn thây đẳng Nhân Ngưu và đã 
đi đến gần Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
savanta. 

6383. Kê từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng trái cây. 

6384. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6385. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tỗi thượng. 
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6386. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Vajjiputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Vajjiputta” là phần thứ năm. 


556. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO ОТТАВА (Uwaraftherãpadãnam) 

6387. Đẳng Toàn Giác tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. Có ước 
muốn độc cư, đức Thế Tôn đã đi đến núi Hy-mã-lạp 7 

6388. Sau khi đã đi sâu vào núi Hy-mã-lạp, dáng Ві Mẫn Cao Cả, bậc Hiền 
Trí, đắng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thé kiết-già ròi đã ngôi xuống. 

6389. Khi ấy, tôi đã là người năm giữ pháp thuật, là vị du hành ở không 
trung. Sau khi cầm lấy cây chia ba được thực hiện khéo léo, tôi đi ở trên 
không trung. 

6390. Đức Phật chói sáng ở trong khu rừng giống như ngọn lửa ở trên đỉnh 
núi, to như mặt trăng ngày ràm, như là cây sala chúa được tró hoa. 


6391. Hào quang của đức Phật vượt ra khỏi chóp đỉnh của khu rừng và tỏa 
rộng giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy, sau khi nhìn thấy tôi đã làm 
cho tâm được tịnh tín. 

6392. Trong khi chọn lựa, tôi đã nhìn thây bông hoa kanikãra có hương 
thơm của cõi trời. Sau khi cầm lây ba bông hoa, tôi đã cúng dường đến đức 
Phật tối thượng. 

6393. Khi ây, do nhờ năng lực của đức Phật, ba bông hoa của tôi [xoay 
ngược lại] có các cuóng hoa ở bên trên và các cánh hoa ở bên dưới, tạo thành 
bóng râm che cho đức Phật. 

6394. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

6395. Tại nơi áy, có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
biết [với tên] là “kanikärT”, có chiều dài sáu mươi do-tuân, chiều rộng ba mươi 
do-tuân. 

6396. [Cung điện] có một ngàn cột trụ chóng có màu lục, với một trăm mái 
tròn được trang hoàng với những ngọn cờ. Có một trăm ngàn tháp nhọn đã hiện 
diện ở cung điện của tôi. 

6397. Có những chiếc ghế bành làm băng vàng, làm băng. ngọc ma-nI và 
cũng làm băng hồng ngọc nữa, luôn cả ngọc pha lê [hiện ra] ở bát cứ nơi nào và 
bất cứ khi nào theo ước muốn. 


6398. Và có chiếc giường vô cùng giá trị được trải loại nệm bông gòn có 
một phân lông гаі cá và được ейп liên với chiếc gối. 


2 Ký sự này tương tg Ký sự về Trướng lão Tikanikãrapupphiya, số 501, trang 448. 
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6399. Khi nào tôi ước muốn việc ra đi, thì sau khi rời khỏi nơi cư ngụ và 
trong lúc thực hiện cuộc du hành cùng với chư thiên, tôi dân đầu hội chúng 
chư thiên. 

6400. Tôi đứng ở phía bên dưới là bông hoa, ở phía bên trên của tôi xung 
quanh một trăm do-tuân có mái che được phủ bàng các bông hoa kanika. 


6401. Có sáu mươi ngàn nhạc công đã phục vụ sáng chiều. Họ thường 
xuyên vây quanh tôi ngày đêm không biếng nhác. 

6402. Ở tại nơi åy, tôi sướng үш với các điệu vũ, сас lời ca, các tiếng chùm 
chọe và các khúc tâu nhac, vói niềm sướng vul của việc giải trí. Tôi vui thích 
theo sự mong muốn này mong muốn khác. 

6403. Lúc bây giờ, ở tại nơi ây, tôi đã ăn, tôi đã uông, tôi vui thích ở cõi trời 
Tam Thập. Được gân gũi với các đám nữ nhân, tôi vui thích ở lâu đài tuyệt hảo. 

6404. Và tôi đã cai quản thiên quốc năm trăm lån. Và tôi đã trở thành dáng 
Chuyên. Luân Vương ba trăm lần. Lãnh thô vương quốc là bao la, không thé đo 
lường bằng phương diện tính đêm. 


6405. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi nhận lãnh của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc cúng đường 
đức Phật. 

6406. Tôi [đã] luân hồi ở hai cảnh giới trong bản thể thiên nhân và loài 
người, tôi không biết đến cõi tái sanh khác; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

6407. Tôi [đã] được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-dé-1y và luôn са Bà-la-môn, 
tôi không biết đến ола tộc hạ tiện; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

6408. Vë phương tiện di chuyên bằng VOI, phương tiện di chuyên băng 
ngựa, kiêu khiêng và cỗ xe kéo, tôi đạt được tật cả mọi thứ này; điều nảy là quả 
báo của việc cúng dường đức Phật. 

6409. Về đám tôi trai, bày tớ gái và các nữ nhân đã được trang điểm, tôi đạt 
được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

6410. Về y phục làm bằng tơ lụa, băng sợi len, băng chỉ lanh và băng bông 
vải, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của việc cúng dường 
đức Phật. 

6411. Vë vải vóc mới, trái cây tươi, thức ăn mới lạ có phẩm VỊ cao sang, tôi 
đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

6412. “Ngài hãy nhai món này, ngài hãy ä án món nảy, ngài hãy năm ở chiếc 
giường này”, tôi đạt được tất cả mọi thứ này; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

6413. Tôi được tôn vinh ở tất cả các nơi, danh vọng của tôi được thăng tiễn, 
tôi luôn luôn có phe cánh đông đảo, luôn luôn có hội chúng không bị chia rẽ. 
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6414. Tôi không biết đến sự lạnh [và] sự nóng, sự bực bội không được biết 
đến. Sự khô sở thuộc về tâm ở trái tim của tôi không được biết đến. 

6415. Sau khi có được làn da màu vàng ròng, tôi luân hồi ở cõi này cõi 
khác, tôi không biết đến việc tàn tạ sắc thân; điều này là quà báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

6416. Sau khi mệnh chung ở thé giới chư thiên, được thúc đây bởi nhân tó 
trong sạch, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành 
phố Sãvatthi. 

6417. Sau khi từ bỏ năm phân dục lạc, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Vào lúc bảy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 

6418. Sau khi nhận biết đức hạnh [của tôi], đức Phật, bậc Hữu Nhãn đã cho 
tu lên bậc trên, tôi là vị trẻ бибі xứng đáng được cúng dường: điều này là quả 
báo của việc cúng dường đức Phật. 

6419. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi là thiện xảo về định, đã đạt đến 
sự toàn hảo về các thăng trí; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

6420. Tôi đã thành tựu các pháp phân tích, là vi rành rẽ về các nën {апо của 
thân thông, đã đạt đến sự toàn hảo về các pháp; điều này là quả báo của việc 
cúng dường đức Phật. 

6421. Việc tôi đã cúng dường đức Phật trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 

6422. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6423. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

6424. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Uttara đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Uttara” là phân thứ sáu. 


557. КҮ SỰ УЕ TRƯỞNG LÃO UTTARA KHÁC 
(Араға-ийағайһеғараайпат) 
6425. Khi bậc Báo Hộ Thế Gian, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian Siddhattha Niết- 
bàn, tôi đã tập hợp quyên thuộc của tôi lại và tôi đã cúng dường Xá-lợi. 
6426. [Кё từ khi] tôi đã cúng dường Xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường Xá-lợi. 
6427. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 
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6428. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
6429. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức Trưởng lão Uttara khác đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Uttara khác” là phần thứ bảy. 


558. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LÃO BHADDAJI (Bhaddajittherapadanam) 


6430. Lúc bấy giờ, tôi đã lội xuống hồ nước đã bi nhiều con vol sử dụng, và 
vì lý do đói [bụng], tôi [да] nhồ lên củ sen ở tại nơi ду. 


6431. Vào thời điểm 8 ду, đức Тһе Tôn danh hiệu Padumuttara là vị Phật mặc 
y màu đỏ [đang] di chuyên ở trên không trung. 

6432. КЫ ду, trong khi Ngài đang phất phơ các lá y may từ vải bị quăng bỏ, 
tôi đã nghe được tiếng động. Trong khi chú ý ở phía bên trên, tôi đã nhìn thấy 
dáng Lãnh Đạo Thé Gian. 

6433. Trong khi đứng ngay tại nơi ây, tôi đã thỉnh cầu đẳng Lãnh Đạo Thế 
Gian rằng: “Xin đức Phật, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng hãy thọ lãnh 
mật ong cùng với các củ sen, sữa, bơ lỏng và rễ sen của con.” 

6434. Do đó, đẳng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư có danh vọng lớn lao đã ngự xuống. 
Bậc Hữu Nhãn vì lòng thương tưởng đã thọ nhận vật thực của tôi. Sau khi thọ 
nhận, bậc Toàn Giác đã thực hiện lời tùy hỷ đến tôi rằng: 

6435. “Này người có đại phước, mong ràng ngươi được an lạc. Mong rằng 
cảnh giới tái sanh được thành tựu cho ngươi. Do việc dâng cúng củ sen này, 
ngươi sẽ đạt được sự an lạc lớn lao.” 

6436. Sau khi nói lên điều ây, dáng Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Toàn 
Giác, dáng Chiến Thắng đã cầm lây thức ăn rồi đã ra đi bằng đường không trung. 

6437. Sau đó, tôi đã сат lây củ sen và đã đi về lại khu ân cư của mình. Sau 
khi đã treo củ sen ở trên cây, tôi đã tưởng nhớ lại việc dâng cúng của mình. 

6438. Khi ây, có cơn gió lớn đã nồi lên và đã làm lay chuyền khu rừng. Bầu 
trời đã рдо thét và sâm sét đã nô ra. 


6439. Sau đó, tia sét đánh xuống đã giáng vào đâu của tôi. Khi ấy, trong khi 
bị khuyu xuống tôi đây đã Па đời ở tại nơi ду. 


6440. Được рӣп liên với nghiệp phước thiện, tôi đã 41 đến cõi trời Đâu-suắt. 
[Khi] thân thể của tôi bị ngã xuống, tôi sướng vui ở thê giới chư thiên. 


6441. Có tám mươi sáu ngàn nữ nhân đã được trang điểm hâu cận sáng tôi; 
điêu này là quả báo của việc dâng cúng củ sen. 


3 Ký sự này tương tợ Ký sự về Trưởng lão Bhisadäyaka, số 483, trang 425. 


530 # KINH TIỂU BỘ Завд 


6442. Sau khi đi đến sự sanh ra ở loài người, tôi luôn luôn được sung 
sướng, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của việc dâng 
cúng củ sen. 

6443. Là người được thương tưởng bởi vị Trời Của Chư Thiên như thé ấy, 
[tôi có] tật cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

6444. Kê từ khi tôi đã dâng cúng rễ sen trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng củ sen. 

6445. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói |, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

6446. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

6447. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão Bhaddaji đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Bhaddaji” là phần thứ tám. 


559. КҮ SỰ VË TRƯỞNG LAO SIVAKA (5туакапһеғарайапат) 


6448. Khi bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi đang di về việc tìm kiếm [vật thực]. Tôi đã 
nhìn thấy bình bát trống trơn và tôi đã 46 đầy sữa kem. 

6449. Kê từ khi tôi đã dâng cúng vật thực trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biêt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của sữa kem. 

6450. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

6451. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

6452. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức Trưởng lão 51уаКа đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão STvaka” là phân thứ chín. 


Tóm lược của phẩm này 
VỊ Yasa, vị Nadikassapa, у! Сауакаѕѕара, vị Kimbila, vị Уа)|ірийа, hai vi 
Uttara, vị Bhaddaji và luôn cả vị 5туаКа tôi thượng. 
Phẩm Yasa là phẩm thứ năm mươi sáu. 
TRƯỞNG ГАО КҮ SỰ ĐƯỢC ĐÂY BÚ. 
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D. TRƯỞNG LAO NI КҮ SỰ 
(THERĨI 1PADÄNAM) 


L PHẨM SUMEDHA 
(SUMEDHÄVAGGO) 


1. КҮ SỰ VË SUMEDHA (Sumedhapadanatn) 


1. Vào thời đức Thế Tôn Konägamana, chúng tôi gôm ba nguoi bạn gái 
thân thiết đã dâng cúng trú xá ở tại chỗ cư ngụ mới là tu viện của hội chúng. 


2. Chúng tôi đã tái sanh mười lân, trăm lần, ngàn lần, mười ngàn lần ở các 
cõi trời thì ở cõi người có điều gi để nói. 


3. Chúng tôi đã có đại thần lực ở cõi trời thì ở cõi người có điều gì để nói. 
Tôi đã là hoàng hậu, là báu vật nữ nhân trong số bảy loại báu vật. 


4. Ở nơi này, do phước thiện đã được tích lũy, Dhanañjani, Кһета và tôi 
nữa, ba người đã là hậu duệ của các gia tộc vô cùng giàu có. 

5. Sau khi tạo lập tu viện được xây dựng khéo léo và được trang hoàng về 
moi phương diện, chúng tôi đã dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu và 
[chúng tôi] đã được hoan һу. 


6. Do mãnh lực của nghiệp â ây, Ó bát cử nơi nào tôi sanh ra, ở các cõi trời và 
cũng y như thế ở giữa loài người, tôi деп đạt được phẩm VỊ сао quý. 


1. Ngay trong kiếp này, trong só các vị đang thuyết giảng, đã hiện khởi dáng 
cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của 
đẳng Phạm thiên. 

8. Khi ấy, đức vua của xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh thành Вагапавт, vị chúa 
të của nhân loại đã là người hộ độ cho bậc Đại Ап Sĩ. 

9. Bảy người con gái của đức vua đã là những nàng công chúa khéo được 
nuôi dưỡng. Được vui thích trong việc hộ độ đức Phật, các nàng đã thực hành 
Phạm hạnh [của người thiêu nữ]. 

10. Là bạn của những cô [công chúa] ây, tôi đã khéo chuyên chú vào các 
giới, đã dâng cúng các vật thí một cách cung kính, và đã thực hành phận sự dầu 
chỉ là người tại gia. 


11. Do nghiệp ây đã được thực hiện {бї đẹp và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


! Sumedhã và hai người bạn gái là DhanañJanT và Khema được đê сар ở phân dưới. 
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12. Từ nơi ây chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ-ma, từ đó đã đi đến cõi trời 
Đầu-suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc thiên, ròi từ đó đến cõi Tha Hóa Tự Tại. 

13. Là người đã được thành tựu thiện nghiệp, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra tôi 
đều đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 

14. Từ nơi ấy chết đi [sanh] vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập vào 


ngôi chánh hậu của các đâng Chuyển Luân Vương và của các vị vua cai quản 
các lãnh thô. 


15. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư thiên và ở giữa loài người, đã 
được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hôi qua nhiêu kiếp sông. 

16. Nhân â áy, nguón sanh khởi â ау, căn nguyên ây, sự chăm chỉ ây trong giáo 
pháp, sự liên kết đầu tiên ấy, việc Niêt-bàn ây là do sự thỏa thích trong giáo pháp. 

17. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu? đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sóng 
không còn lậu hoặc. 

18. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

19. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Sumedhä đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ni Sumedhã” là phần thứ nhất. 


2. КҮ SỰ VÉ MEKHALADAYIKA (Mekhalãadäyikãpadänam) 


20. Tôi đã là người cho thực hiện ngôi bảo tháp của đức Тһе Tôn Siddhattha. 
Tôi đã dâng cúng sợi dây thắt lưng đến công trình xây dựng dành cho bậc Đạo Sư. 


21. Và khi ngôi đại bảo tháp đã hoàn tất, được tịnh tín, tôi đã tự tay mình 
dàng củng thêm sợi dây thắt lưng đến bậc Hiên trí, dáng Bảo Hộ Thé Gian. 


22. KÈ từ khi tôi đã dâng cúng sợi dây thắt lưng trước дау chín mươi bón 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của việc xây đựng 
ngôi bảo tháp. 

23. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con vol cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

24. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


25. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


2 Kãmabhavadayo sabbe nava bhavã тауа затйһайа (АрА. 295) = Toàn bộ 9 hữu như là dục hữu, (sắc 
hữu, vô sắc hữu), v.v... đã được tôi xóa sạch. 


3 Mekhaladayika nghĩa là “người nữ dâng cúng sợi dây thắt lưng.” 
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Tỳ-khưu-ni Mekhalädäyikã đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trưởng lão Ni Mekhalädäyikäã” là phần thứ nhì. 


3. КҮ SỰ VË МАМрАРАВАҮТКА (МапаарайауіКараййпату 

26. Mái che dành cho đắng Hiên Trí Копаратапа đã được tôi cho thực 
hiện. Và tôi đã thường xuyên dâng cúng y đên đức Phật, bậc Quyên Thuộc Của 
Thê Gian. 

27. Båt cứ xứ sở, phô chợ, kinh thành nào tôi đi đến, ở tại tất cả các nơi ấy 
tôi đêu được tôn vinh; điêu này là quả báo của nghiệp phước thiện. 

28. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

29. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

30. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được [tôi] đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Мапдарадауіка đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni Мапдарадауіка” là phần thứ ba. 


4. КҮ SỰ VË ЗАЧКАМАМАТТНА (5айКатапайһараййпат): 

31. Trong lúc đức Thế Tôn Уіравві, bậc Tối Thượng của thé gian như thế ấy 
đang bước ді trên đường, đang пёр độ chúng sanh. 

32. Tôi đã bước ra khỏi nhà, cúi minh và năm dài xuống. Bậc Thương 
Tưởng, đâng Bảo Hộ Thê Gian đã bước lên đỉnh đâu của tôi. 

33. Sau khi bước lên đâu [của tôi], dáng Lãnh Đạo Тһе Спап đã га đi. Do sự 
tịnh tín ду ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đầu-suât. 

34. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con vol cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

35. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

36. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni байКатапайһа đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni Sahkamanatthä” là phân thứ tư. 


* Mandapadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng mái che.” 
° Sañkamanattha nghĩa là “người nữ thành lập con đường đi.” 
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5. КҮ SỰ VẺ NALAMALIKA (Najamalikãpadäanam)S 


37. Khi ấy, tôi đã là loài Kim Sí điều cái ở bờ sông Candabhägä. Tôi đã 
nhìn ау đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đắng Tự Chủ, bác Khóng Bi Dành Bai. 


38. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tràn đây niềm phân khởi, tôi đã chắp 
tay lên. Tôi đã cầm lây tràng hoa sậy và đã cúng dường đến dáng Tự Chủ. 


39. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp уа do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân xác Kim Sí điều, tôi đã đi đến cõi Tam Thập. 


40. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi sáu vị Thiên 
vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của mười đẳng Chuyên Luân 
Vương. Sau khi đã khiến cho tâm của tôi bị chân động, tôi đã xuất gia vào đời 
sông không ола đình. 


41. [Kë từ khi] tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường 
bông hoa. 

42. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

43. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

44. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

45. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Naļamālikā đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ni Na|amälikã” là phân thứ năm. 


6. КҮ SỰ VË EKAPINDAPATADAYIKA (Ekapindapatadäyikãpadanam)° 
46. Ó thành phố Bandhumafi, có vị Sát-đề-ly tên là Bandhumã. Tôi đã là 
nĐØƯỜI vg của vị vua ây. Có một lần tôi đã khiến [người] đưa tôi đi [du ngoạn]. 
47. Khi â ду, tôi đã đi đến nơi thanh văng và ngôi xuống, tôi đã suy nghĩ như 
vây: “Dầu đã đạt được vị thé xứng đáng, nhưng không điều lành nào đã được 
ta thực hiện! 
48. Có lẽ ta sẽ đi đến địa ngục là nơi vô cùng nóng bức, khó sở, có dáng vẻ 
rùng rợn, vô cùng khiếp đảm; điều này đôi với ta là không có sự hoài nghi [nữa].” 
49. Tôi đã đi đến вар đức vua уа đã nói lời nói này: “Тап vị Sát-đế-ly, xin 
hãy ban cho thiếp một vị Sa-môn. Thiếp sẽ chăm lo về vật thực.” 


6 Nalamalika nghĩa là “người nữ có tràng hoa sậy.” 
7 Кіппаға, kinnar: Loài nhân điều nam hoặc nữ, có thân người đầu chim. (ND) 
° Ekapindapatadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng một phân vật thực.” 
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50. VỊ đại vương đã ban cho tôi [môt] у! Sa-môn có [сас] giác quan đã được 
tu tập. Sau khi nhận lây bình bát của vị ây, tôi đã đặt đầy [bình bát] với vật thực 
thượng hạng. 

S1. Sau khi đã đặt đây [bình bát] với vật thực thượng hạng, tôi đã thoa dầu 
thơm, гбі đã che đậy lại băng хар vải đôi có giá trị đến một ngàn. 

52. Đối với tôi, tôi [sẽ] ghi nhớ cảnh tượng này đến hết cuộc đời. Sau khi 
làm cho tâm được tịnh tín vào điêu ây, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

53. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi vị Thiên vương. 
Điều ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo như ước muốn. 

54. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đẳng Chuyên 
Luân Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hôi ở nhiều cõi. 

55. Tôi đã được giải thoát khỏi tât cả các điều trói buộc. Đối với tôi, các sự 
liên quan đến tái sanh đã xa lìa, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây 
không còn tái sanh nữa. 

56. Кё từ khi tôi đã dâng củng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của món vật thực. 

57. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

58. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

59. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu tháng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Ekapindapätadäyikã đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Ni Ekapindapãtadäyikã” là phần thứ sáu. 


7. КҮ SỰ VË KATACCHUBHIKKHADAYIKA 
(Kafacchubhikkhiãdãyikãpadãnam)ˆ 


60. Trong khi bậc Đạo Sư tên Tissa đang đi khát thực, tôi đã nâng lên 
muống vật thực và đã dâng cúng đến đức Phật tôi thượng. 


61. Sau khi thọ lãnh, dáng Toàn Giác Tissa, bậc Đạo Sư, vị Lãnh Đạo Cao 
Са Của Thé Gian đứng ở đường lộ, đã thực hiện lời tùy hỷ [phước báu] đến tôi: 


62. “Sau khi bó thí muỗng vật thực, con sẽ đi đến cõi trời Đạo-lợi. Con sẽ 
làm chánh hậu của ba mươi sáu vị Thiên vương. 


63. Con sẽ làm chánh hậu của năm mươi dáng Chuyén Luân Vuong. Con 
sẽ luôn luôn thành tựu tất cà các điều ước nguyện ở trong tâm. 


64. Sau khi thọ hưởng, sự thành đạt, con sẽ xuất gia không có [tài sån] gi. Sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, con sẽ Niết-bàn không còn lậu hoặc.” 


° Katacchubhikkhädayikä nghĩa là “người nữ dâng cúng muỗng vật thực.” 
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65. Nói xong điều ây, dáng Toàn Giác Tissa, bậc Trí Tuệ, vị Lãnh Đạo Cao Cả 
Của Thé Gian đã bay lên không trung, tợ như loài thiên nga chúa ở trên bâu trời. 

66. Đôi VỚI tôi, Sự bố thí cao quý là đã được bồ thí tốt đẹp, sự thành công 
trong việc công hiên là đã được công hién tôt đẹp. Sau khi bố thí muỗng vật 
thực, tôi đã đạt đến vị thé không bị lay chuyền. 

67. Ке từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báo của việc dâng cúng vật thực. 

68. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

69. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 

70. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Katacchubhikkhädäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ni Katacchubhikkhãdäyikã” là phân thứ bảy. 


8. КҮ SỰ VË SATTUPPALAMALIKA (Safuppalamalikãpadanarn)'° 

71. Ó thành phố Агипауай, có vị Sát-đé-ly tên là Aruņavā. Tôi đã là người 
vợ của vị vua ây. Tôi [thường] bảo [người] đưa tôi đi đó đây. 

72. Sau khi nhận được bảy đóa sen xanh có hương thơm của cõi trời, tôi đã 
ngôi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, và ngay khi ây đã suy nghĩ như vây: 

73. “Với bảy đóa hoa này được găn ở đầu của ta thì ta có được gì? Điêu cao 
quý đối với ta là được vươn đến trí tuệ của đức Phật tôi thượng. ` 

74. Trong lúc chờ đợi đẳng Toàn Giác, tôi đã ngôi xuống ở рап cánh cửa 
lớn [nghĩ răng]: “Khi nào đẳng Toàn Giác ngự đến, ta sẽ cúng dường đến bậc 
Đại Hiền Trí.” 

75. Nồi bật, chói sáng, y như con sư tử là vua của các thú rừng, dáng Chiến 
Thăng được tháp tùng bởi hội chúng Tỳ-khưu đã đi đến ở trên đường lộ. 

76. Sau khi nhìn thây hào quang của đức Phật, tôi đã trở nên mừng rỡ, có 
tâm ý phân khởi. Tôi đã mở cửa ra và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 

TT. Bảy đóa hoa sen xanh đã được phân tán ra ở trên không trung. Chúng 
tạo thành hình mái che và năm yên ở trên đỉnh đâu của đức Phật. 

78. Với tâm phân chân, với ý vui mừng, tràn đây niềm phân khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ау, tôi đã đi đến cõi 
trời Đạo-lợi. 

79. Chúng hinh thành tám che màu xanh thâm ở trên đâu của tôi, tôi tỏa ra 
hương thơm của cõi trời; điêu này là quả báo của bảy đóa sen xanh. 


!9 Sattuppalamalika nghĩa là “người nữ có bảy đóa hoa sen xanh.” 
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80. Lúc Бау giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyên thuộc 
dẫn đi, hết һау nhóm người của tôi đêu được khoác lên [một] màu xanh thẫm. 


81. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của bảy mươi vị Thiên 
vương. Sau khi trở thành vị nữ hoàng ở khăp mọi nơi, tôi [đã] luân hôi ở cõi 
này cõi khác. 

82. Lôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của sáu mươi ba dáng Chuyển 
Luân Vương. Tất cả đều thuận theo tôi, tôi đã có lời nói hợp lý. 

83. Màu da của tôi chính là [màu] của hoa sen xanh và còn tỏa ra hương 
thơm nữa. Tôi không biết đến làn da xấu xí; điều này là quả báo của việc cúng 
dường đức Phật. 

84. Được thiện xảo về các nên tảng của phép thần thông, được thích thú 
trong việc tu tập các chi phân đưa đến giác ngộ, được thành tựu các thăng trí và 
các pháp toàn hảo; điều này là quả báo của VIỆC cúng dường đức Phật. 

85. Được thiện xảo trong các sự thiết lập về niệm, có các hành xứ về thiên 
định, được gắn bó với các sự nỗ lực đúng đắn; điều này là quả báo của việc 
cúng dường đức Phật. 

86. Tôi có sự tinh tân, có khả năng tiên hành các phận sự là điêu kiện đưa 
đến sự an ón khỏi các điều ràng buộc, tất cả các lậu hoặc đã được сап kiệt, giờ 
đây không còn tái sanh nữa. 

87. KÊ từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ау trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điêu này là quả báo của việc dâng cúng bông hoa. 

88. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tật cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

89. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

90. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Sattuppalamälikã đã nói lên những lời kệ này như thé ду. 

“Ký sự về Trưởng lão Мі Sattuppalamälikã” là phân thứ tám. 


9. KÝ SỰ VẺ РАХСАПІРІКА (Pañcadīpikāpadānam)" 
91. Khi ây, tôi đã là nữ du sĩ ở thành phô Hamsavati. Là người tâm cầu sự 
tốt đẹp, tôi đi từ tu viện này đến tu viện khác. 


92. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn ау cội сау Bó- dë tối thuong. 
Tại đó, sau khi làm cho tâm duoc tinh tín tôi đã ngôi xuống ở gốc cây Bó-dé. 


93. Sau khi thiết lập tâm cung kính, tôi đã сһар tay lên ở đầu và bày tỏ lòng 
hoan һу. Ngay khi ây, tôi đã suy nghĩ như vây: 


1 Райсадіріка nghĩa là “người nữ có năm ngọn đèn.” 
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94. “Nêu đức Phật có đức hạnh vô lượng, không người sánh băng, xin cội 
Bô-đề này hãy thị hiện thần thông, hãy chói sáng ‹ cho tôi thấy.” 


95. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi â ау cội Вб-46 đã phát sáng, đã 
biến thành vàng toàn bộ và đã chiêu sáng 1 tât cả các phương. 


96. Tôi đã ngôi xuống tại nơi ây, Ó góc cây Bó-dë bày ngày đêm. Khi đạt 
đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 


97. Sau khi được đặt quanh chỗ ngôi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi ấy, 
các ngọn деп của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 


98. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác ý, 
sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi ёп cõi trời Đạo-lợi. 


99, Tại nơi ду, có cung điện đã khéo được kiến tạo dành cho tôi gọi tên là 
“Ngũ Đăng”, có chiêu cao là sáu mươi do-tuân, chiêu rộng ba mươi do-tuân. 


100. Xung quanh tôi có уб số ngọn đèn chiêu sáng. Cho đến cung điện của 
chư thiên cũng sáng rực bói ánh sáng của các ngon đèn. 

101. Sau khi ngôi xuống với mặt quay về hướng khác, nếu tôi muốn nhin 
thấy ở bên trên, bên đưới và chiều ngang, tôi đều nhìn thấy tất cả băng mắt. 


102. Ngay cả khi tôi mong muốn nhìn Һау những sự việc {дї đẹp hoặc xâu 
xa thì không có gì che đậy được việc ау, dầu ở các cây cối hoặc ở các núi non. 


103. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đẳng Chuyên 
Luân Vương. 

104. Mỗi khi tôi tái sanh dâu là cảnh giới chư thiên hoặc loài người, có một 
trăm ngàn ngọn đèn quây quần xung quanh tôi và chiếu sáng. 

105. Sau khi mệnh chung từ thé giới chư thiên, tôi đã tải sanh vào bụng mẹ. 
Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mắt của tôi không nhắm lại. 

106. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều này là quả báo của năm ngọn đèn. 

107. Khi đạt đến Cuộc sống сибі cùng, tôi đã gin giữ tâm ý. Tôi đã chạm đến 
Niết-bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 

108. Вау tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau khi 
biết được đức hạnh [của tôi], đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc trên. 

109. Trong lúc tôi tham thiên ở mái che hoặc ở góc cây, © các tòa nhà lớn 
hoặc ở các hang động và ở nơi trông văng, có năm ngọn đèn chiều sáng 101. 

110. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, được 
thành tựu các thắng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báo của năm 
ngọn đèn. 

ПІ. “Bạch dáng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là Райсайтра có toàn bộ 
nguôn nhiên liệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không còn các lậu 
hoặc, соп xin dành lễ ở bàn chân [Ngài].” 
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112. Kê từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của năm ngọn đèn. 

113. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

114. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

115. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Райсадіріка đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni Райсайтріка” là phần thứ chín. 


10. КҮ SỰ VË UDAKADAYIKA (Udakadãyikãpadãanam) ? 


116. Ở thành phố Вапаһшпай, tôi đã là cô gái đội nước. '” Tôi sông nhờ vào 
việc đội nước. Nhờ vào việc ấy, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 


117. Và tôi không có gi xứng đáng đề dâng cúng đến phước điện vô thượng. 
Tôi đã đi đến bể chứa và đã cung câp nước. 


118. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 
Ở nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo, đã được hóa hiện ra dành cho 
tôi do [công đức спа] việc đội nước. 

119. Khi ấy, chính tôi là người đứng đầu của một ngàn tiên nữ, tôi luôn luôn 
cai quản tất cả các nàng ấy cùng với mười khu vực. 

120. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của năm mươi vị Thiên 
vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đẳng Chuyên 
Luân Vương. 


121. Tôi [đã] luân hôi trong hai cánh 8101, ở bản thê chư thiên và nhân loại. 
Tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của việc bó thí nước. 

122. Cho dù ở đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung và ở trên mặt 
đất, khi nào tôi ước muôn vê nước thì tôi đạt được ngay lập tức. 

123. Không có phương nào là không có mưa, và không bị nóng bức hoặc 
bị thiêu đốt; sau khi biết được у định của tôi, đám mây lớn [sẽ] đô mưa xuống. 

124. Lúc bây 010, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thê quyến thuộc 
dẫn đi, khi nào tôi muốn mưa thì khi ду đám mây lớn dó mưa хибпр. 

125. Sự nóng nực hoặc bực bội không được biết đến ở cơ thé của tôi, và bụi 
Бат không có ở trên thân thể của tôi; điều này là quả báo của việc bó thí nước. 

126. Hiện nay, do tâm ý thanh tịnh, các ác pháp đã lìa, tất cả các lậu hoặc 
đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


l2 Udakadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng nước.” 
ІЗ Từ udakaharika được dịch sát nghĩa là người vận chuyên nước (đội, gánh, mang, vác, у.у...). 
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127. Kê từ khi tôi đã thực hiện VIỆC làm ây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biệt đên khô cảnh; điêu này là quả báo của việc bô thí nước. 

128. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con vol cải [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

129. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

130. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Udakadäyikã đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ni Udakadäyikã” là phần thứ mười. 


Tóm Lược Của Phẩm Này 
VỊ Мі Sumedhaä, cô gái dâng dây nit, dâng cúng mái che và con đường đi, cô 
gái có tràng hoa sậy, cô gái thí vật thực, muỗng [thức ăn], và cô gái dâng cúng 
đóa sen xanh, cô gái dâng các ngọn đèn, và luôn cả cô gái bó thí nước. Các câu 
kệ ngôn đã được tính đêm ở đây là một trăm câu kệ ngôn và ba mươi câu thêm 
vào đó nữa. 
Phẩm Sumedhä là phẩm thứ nhất. 
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П. PHẨM MỘT LÀN TRAI GIỚI 
(EKUPOSATHIKAVAGGO) 


11. KÝ SỰ VË ЕКОРОЅАТНІКА (Ekuposathikãpadänam)' 


131. Ó thành phố Bandhumatfi, có vị Sát-đế-ly tên là Bandhumä. Vào ngày 
trăng tròn, vị áy thực hành bát quan trai giới. 


132. Vào lúc bây giò, tôi đã là cô nô ty đội nước ở tại nơi ду. Sau khi nhìn 
Һау đoàn quân cùng với đức vua, khi ây tôi đã suy nghĩ như vây: 


133. “Ngay cả đức vua cũng đã buông bỏ vương quyên và thực hành bát quan 
trai giới, chắc hàn việc làm ấy là có quả báo khiến đám đông người hứng thú.” 


134. Sau khi suy xét chín chắn về cảnh giới khổ đau và sự nghèo khó, tôi đã 
tự làm cho tâm được hoan һу và đã thực hành bát quan trai 0101. 


135. Tôi đã thực hành bát quan trai giới theo lời dạy của đẳng Chánh Đăng 
Giác. Do nghiệp à ây đã được thực hiện tot đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


136. Tại nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo dành cho tôi, phía 
bên trên vươn cao một do- tuân, được. Ке cận với ngôi nhà mái nhọn quý giá, 
được trang hoàng với các chỗ năm ngồi. 

137. Một trăm ngàn tiên nữ luôn luôn kë cận tôi. Tôi luôn luôn vượt trội và 
rực rỡ hơn các vị thiên nhân khác. 

138. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi bốn vị Thiên 
vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi ba dáng Chuyên 
Luân Vương. 

139. Có được màu da vàng chói, tôi luân hôi ở các cảnh BIỚI. Tôi là người 
cao quý ở tất cả các nơi; điều này là quả báo của bát quan trai giới. 

140. Về phương tiện di chuyên băng voi, phương tiện di chuyên băng ngựa, 
phương tiện di chuyên bằng xe và kiệu khiêng, tôi cũng đêu đạt được tât са 
[các] điều 4 ây; điêu này là quả báo của bát quan trai giới. 

141. Khi ду, ngay cả vật làm băng vàng, làm băng. bạc, làm băng ngọc pha 
lê, luôn cả vật làm băng hồng ngọc, tôi đều đạt được tất cả. 

142. Các tám тёп làm bằng tơ lụa, bằng sợi len và bông vải, cùng với các 
tâm vải có giá trị cao, tôi đều đạt được tất cả. 

143. Thức ăn, nước uống, vật dé nhai, vải vóc và các chỗ năm ngôi, tôi đều 
đạt được tât cả [các] thứ ấy; điều này là quả báo của bát quan trai giới. 


! Ekuposathikä nghĩa là “người nữ có một lần thực hành bát quan trai giới.” 
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144. Hương thơm cao quý, tràng hoa, bột phân thơm, dầu thoa, tôi đều đạt 
được tất cả [các] thứ ау; điêu này là quả báo của bát quan trai giới. 


145. Ngôi nhà mái nhọn, tòa lâu đài, mái che, tòa nhà dài, hang động, tôi 
đều đạt được tất са [các] thứ ấy; điều này là quả báo của bát quan trai giói. 


146. Báy tuôi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 
Chưa dày nửa tháng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


147. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tải sanh nữa. 


148. Кё từ khi tôi đã thực hiện việc làm â ây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của bát quan trai giới. 


149. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
150. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ-khưu-ni Ekuposathikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ký sự về Trưởng lão Ni Ekuposathikã” là phần thứ nhất. 


12. KÝ SỰ VỀ SALALAPUPPHIKA (Salalapupphikäapadanain)” 


151. Khi â ду, tôi đã là loài Kim Sí điều cái ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã 
nhìn (һау đẳng Nhân Ngưu, vị Trời Của Chư Thiên đang đi kinh hành. 


152. Sau khi hái xuống bông hoa salala, tôi đã dáng lên đức Phật tối thượng, 
[nói rằng: ] “Bạch dâng Đại Hùng, thinh Ngài ngửi bông hoa salala có hương 
thơm của cõi trời.” 


153. Sau khi thọ nhận, đẳng Toản Giác Vipassi, bậc Lãnh Đạo Тһе Gian, 
đâng Đại Hùng đã ngửi [bông hoa ấy], trong khi â ây tôi đang chăm chú nhìn. 


154. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ dáng Tôi Thượng Nhân. Sau khi làm 
cho tâm của mình được tịnh tín, từ nơi ây tôi đã đi lên ngọn núi. 


155. Kê từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước дау chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của việc cúng dường đức Phật. 


156. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

157. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

158. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Salalapupphikä đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Мі Salalapupphikã” là phần thứ nhì. 


2 Salalapupphika nghĩa là “người nữ có bông hoa salala”. 
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13. KÝ SỰ VË MODAKADAYIKA (Modakadäyikãäpadänam)? 

159. Ó thành phố Bandhumatt, tôi đã là người nữ tỳ đội nước. Là người vận 
chuyền nước, tôi đã ra đi sau khi nhận lây phân [nước] của mình. 

160. Ở đường lộ, tôi đã nhìn thây vị Sa-môn có tâm thanh tịnh, định tĩnh. 
Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tôi đã dâng ba cục thịt vò viên. 

161. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, tôi đã không đi đến đọa xứ chín mươi mốt kiếp. 

162. Sau khi đã làm thành tựu điều ấ ây, tôi đạt được mọi thứ. Sau khi cúng 
dường ba cục thịt vò viên, tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyền. 

163. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

164. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

165. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Modakadäyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Ni Modakadäyikäã” là phân thứ ba. 


14. КҮ SỰ УЕ EKÄSANADAYIKA (Ekãsanadäyikãpadaãnam)! 

166. Lúc bây giờ, tôi đã là cô thiêu nữ ở tại thành phố Натѕауай. Mẹ và 
luôn cả cha của tôi, họ đêu đã đi làm công việc. 

167. Vào lúc mặt trời ở chính ngọ, tôi đã nhìn thây vị Sa-môn đang đi dọc 
theo đường lộ nên tôi đã xếp đặt chỗ ngôi. 

168. Sau khi xếp đặt chỗ ngôi băng nhiều loại lông cừu, v.v... rồi với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã nói lời nói này: 

169. “Mặt đất bị nóng bỏng, bị thiêu đốt, mặt trời đã đứng ở chính ngọ, và 
các cơn gió ngưng thôi, vậy là lúc ngài hãy nghỉ ở đây. 

170. Thưa bậc đại hiên trí, đây là chỗ ngồi đã được Sắp xếp dành cho ngài. 
Vì lòng thương tưởng, xin ngài hãy ngôi xuống chỗ ngôi của con. 

171. Với tâm ý thanh tịnh, vị Sa-môn được rèn luyện chu đáo đã ngôi xuống 
© tại nơi ây. Tôi đã nhận lãnh bình bát của уі ау уа đã dâng cúng không chút 
sal sót. 

172. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

173. Tại nơi Ây, tôi có cung điện đã khéo được xây dựng, đã khéo được 
j Modakadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng thịt vò viên”. 

* Ekasanadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng một chỗ ngôi”. 
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hóa hiện ra với chỗ ngồi, có chiều cao sáu mươi do-tuân, chiều rộng ba mươi 
do-tuân. 


174. Cũng vào khi áy, tôi có các ghế dài nhiều kiểu làm băng vàng, làm 
băng ngọc ma-ni, làm băng ngọc pha lê, và làm băng hông ngọc nữa. 


175. Các ghế dài của tôi khéo được trải lót với các tâm nệm bằng len dệt, 
VỚI nhiều loại tắm trải băng tơ dệt có đính các viên ngọc, và với các tâm trải 
viên ren ở một bên. 


176. Khi nào tôi ước muốn sự ra di với mục đích giải trí nô đùa, điêu ước 
nguyện của tôi là tôi ra đi bằng chiếc ghế dài thù thắng của tôi. 


177. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của tám mươi vị Thiên 
vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của bảy mươi đẳng Chuyển 
Luân Vương. 


178. Trong khi luân hồi ở сбі пау cõi khác, tôi đã đạt được tài sản lớn lao. Đối 
với tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báo của một chỗ ngồi. 


179. Tôi [đã] luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thể chư thiên và nhân loại. 
Tôi không còn biết đến các cõi khác; điều này là quả báo của một chỗ ngồi. 
—_ 180. Tôi [đã] được sanh ra ở hai gia tộc, Sát- dé- ly và cả Bà-la-môn nữa. 
О mọi nơi, tôi đều thuộc gia đình thượng lưu; điều này là quả báo của một 
chỗ ngồi. 


181. Tôi không biết đến tâm sân hận và sự bực bội của tâm. Tôi không biết 
đến việc tàn tạ dung nhan; điều này là quả báo của một chỗ ngồi. 


182. Các nữ tỳ hâu hạ tôi, nhiều người bị gù lưng, bị chảy nước dài. Tôi đã 
[được ăm bông] di chuyền từ hông này đến hông khác; điều này là quả báo của 
một chỗ ngôi. 


183. Luôn luôn có các cô пау tăm [cho tôi], các cô kia chăm lo thức ăn, các 
cô khác làm cho tôi vui thích, các cô nọ thoa dâu thơm [cho tôi]; điều này là 
quả báo của một chỗ ngồi. 


184. Trong lúc tôi sông ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trồng vắng, 
chiếc ghế dài biết được У định của tôi hiện diện kê bên. 


185. Đây là kiếp sống cuối cùng của tôi, là lân hiện hữu cuối cùng trong 
sự luân chuyên. Hiện nay, tôi đã từ bỏ vương quốc và đã xuất gia vào đời sóng 
không gia đình. 


186. KÊ từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của một chỗ ngôi. 

187. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

188. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


—. THÁNH NHÂN KÝ SỰ # 545 


189. Вӧп [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Vị Tỳ-khưu-ni Екаваладауіка đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Мі Ekãsanadäyikã” là phần thứ tư. 


15. KÝ SỰ VË PAÑCADIPADAYIKÃ (Райсайрайдуікарайанат)° 

190. Khi ду, tôi đã là nữ du 51 © thành phô Натѕауаіт. Có sự tầm câu thiện 
pháp, tôi [đã] đi từ tu viện này đên tu viện khác. 

191. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn thấy. cội cây Bô- đê tôi 


thượng. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngôi xuống ở gốc cây 
Вӧ-&ё. 


192. Sau khi thiết lập tâm cung Кіпһ, tôi đã chắp tay lên ở đầu và bày tỏ lòng 
hoan hý. Ngay khi ấy tôi đã suy nghĩ như vây: 

193. “Nếu đức Phật có đức hạnh vô lượng, không người sánh băng, xin cội 
Bó-dé này hãy thị hiện thần thông, hãy chói sáng cho tôi thây.” 

194. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi ду cội Bồ-đề đã phát sáng, đã 
biên thành vàng toàn bộ và đã chiều sáng tất cả các phương. 

195. Tôi đã ngôi xuống tại nơi ấy, ở gốc cây Bồ-đề bảy ngày đêm. Khi đạt 
đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 

196. Sau khi được đặt quanh chỗ ngôi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi ấy, 
các ngọn đèn của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 

197. Do nghiệp â ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

198. Tại nơi ấy, cung điện đã được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được gọi 
là “Ngũ Đăng”, có chiêu cao sáu mươi do-tuân, chiều rộng ba mươi do-tuân. 

199. Xung quanh tôi có vô số ngọn đèn chiếu sáng. Cho đến cung điện của 
chư thiên cũng sáng rực bởi ảnh sáng của các ngọn đèn. 

200. Sau khi ngòi xuống mặt quay về hướng khác, néu tôi muôn nhìn thây 
ở bên trên, bên dưới và chiều ngang, tôi đều nhìn thấy tất cả bằng mắt. 

201. Ngay cả khi tôi mong muốn nhìn thấy những việc tốt đẹp hoặc xâu xa 
thì không có gì che đậy được việc ấy, dầu ở các cây côi hoặc ở các núi non. 

202. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đẳng Chuyên 
Luân Vương. 

203. Mỗi khi tôi nhập thai bào, dâu là cảnh giới chư thiên hoặc loài người, 
có một trăm ngàn ngọn đèn chiếu sáng ở xung quanh tôi. 


` Pañcadipadayika nghĩa là “người nữ dâng сапр năm ngọn đèn”. Câu chuyện này tương tg câu chuyện 
sô 9 của Pañcadïpika (người nữ có năm ngọn йеп). 
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204. Sau khi mênh chung tù thé giới chư thiên, tôi đã tái sanh vào bụng mẹ. 
Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mắt của tôi không nhắm lại. 

205. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều пау là quả bảo của năm ngọn đèn. 

206. Khi đạt đến cuộc sống cuói cùng, tôi đã gìn giữ tâm ý. Tôi đã chạm đến 
Niết-bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 


| 207. Вау tuôi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau khi 
biệt được đức hạnh [của tôi], đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc trên. 


208. Trong lúc sinh sống ở mái che, ở gốc сау, hoặc ở ngôi nhà trông vắng, 
luôn luôn có ngọn đèn chiều sáng: điều này là quả báo của năm ngọn đèn. 


209. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, được 
thành tựu các thăng trí và các pháp toàn hảo; điêu này là quả báo của năm 
ngọn đèn. 

210. “Bạch đẳng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là Райсаатра có toàn bộ 
nguôn nhiên liệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không còn các lậu 
hoặc, соп xin dành lễ ở bàn chân [Ngài].” 


211. Кеш khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 
không còn biết đến khó cảnh; điều này là quả báo của năm ngọn đèn. 


212. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất са các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 


213. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 
214. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Vị Tỳ-khưu-ni Райсадірадауіка đã nói lên những lời kệ này như thê ây. 
“Ký sự về Trưởng lão № PañcadTpadäyikã” là phần thứ năm. 


16. KÝ SỰ VË SALAMALIKA (5й/ата караййпат): 

215. Khi ду, tôi đã là loài Kim Sí điêu cái ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã 
nhìn thay đức Phật, bậc Vô Nhiễm, dàng Tự Chủ, bậc Không BỊ Đánh Bai. 

216. Với tâm tịnh tín, với y vui mừng, tràn đây niềm phần khởi, tôi đã chắp 
tay lên. Tôi đã câm lây tràng hoa sala và đã cúng dường đến bậc Tự Chủ. 

217. Do nghiệp ду đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân xác Kim Sí điều, tôi đã đi đên cõi trời Đạo- lợi. 

218. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của ba mươi sáu уі Thiên 
vương. Điêu ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo ước muôn. 


6 Ký sự này tương tg Ký sự về Nalamälikã, số 5, trang 534. 
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219. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của mười dáng Chuyên Luân 
Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hồi ở nhiều cõi. 

220. Điều tốt lành của tôi đã được tìm thây, tôi đã xuất gia vào đời sóng 
không gia đình. Hiện nay, tôi là bậc xứng dáng sự cúng dường ở trong giáo 
pháp của người con trai dòng dó! Sakya [Thích-ca]. 

221. Hiện nay, với tâm ý đã được thanh tịnh, các ác pháp đã không còn, tất 
cả сас lậu hoặc đã cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

222. [Kê từ khi] tôi đã cũng đường đến đức Phật trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khó cảnh; điêu này là quả báo của tràng hoa sala. 

223. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói |, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

224. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

225. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chúng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Vị Tỳ-khưu-ni Sālamālikā đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni Salamalika” là phần thứ sáu. 


17. KÝ SỰ VÊ МАНАРАЈАРАТІСОТАМІ (Mahãpajñpatigotami-apadanarn)' 

226. Một thời, bậc Quang Đăng Của Thé Gian, đắng Điều Phục Nhân trú tại 
thành Vesäli, khu Đại Lâm, ở ngôi nhà mái nhọn, trong giảng đường xinh хап. 

227. Khi ấy, người di ruột của dáng Chiến Thăng là Tỳ-khưu-ni Mahãgotamĩ 
đã cư ngụ tại tu viện của Tỳ-khưu-ni được xây dựng ở tại nơi ấy, trong thành phố 
đáng yêu. 

228. Khi đang ở nơi thanh vắng cùng với năm trăm vị Tỳ-khưu-ni đã được 
giải thoát, có điêu suy tâm đã khởi đến tâm của vị Ni ây như vây: 

229. “Ta sẽ không thể chứng kiến sự viên tịch Niết-bàn của đức Phật, hoặc 
của hai vị Tối thượng Thinh văn, của Rãhula, Ananda và Nanda. 

230. Trước khi có thê buông bỏ thọ hành ròi thành tựu Niết-bàn, ta cần được 
dáng Bảo Hộ Тһе Gian, bậc Đại Ап Sĩ cho phép.” 

231. Sự suy tầm của năm trăm vị Ty-khưu-n1 cũng như thế, chính điều suy 
tâm này cũng, đã khởi деп các vị Ni như là Khema, v.v.. 

232. Khi ду, đã có sự lay động của trái đất, tiếng trống của cõi trời đã vang 
lên. Các thiên nhân cư ngụ ở Мі viện đã bị dày vò bởi sâu muộn. Tại nơi ây, 
trong khi than vãn với niêm bi mẫn họ đã tuôn rơi những giọt nước mắt. 


7 Mahapajapatigotami nghĩa là “người nữ lãnh tụ vĩ đại thuộc dòng họ Gotama”. 
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233. Cùng với các vị [thiên nhân] â ây, các vị Tỷ-khưu-m bạn đã đi đến gặp 
bà GotamI. Họ đã quỳ xuông, đê đầu ở bàn chân và đã nói lời nói này: 


234. “Thưa Ni sư, chúng tôi đã tưới nước ở tại nơi ây гбі đã đi đến nơi thanh 
văng. Trái đất có sự vững chãi đã bị lay động, tiếng trông của cõi trời đã được 
vang lên, và những tiếng than khóc đã được nghe đến. Ва Gotami, chàng lẽ có 
Sự VIỆC рі hay sao?” 


235. Khi à áy, bà Gotami đã Кё lại mọi việc theo như đã được suy tâm. Các vị 
Ni ây cũng đã ké lại mọi việc theo như đã được suy tâm: 


236. “Thưa Ni sư, thưa уі có sự hành trì tốt đẹp, néu Niết-bàn tối thắng thủ 
diệu được bà thích thú thì tất cả chúng tôi cũng sẽ Niết-bàn với sự chấp thuận 
của đức Phật. 


237. Chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi nhà và rời khỏi luôn cả sự hiện 
hữu, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến thành phô Niết-bàn tối thượng.” 


238. Bà Gotami đã nói răng: “Ta sẽ nói gì đây đối với những người đang 41 
đến Niết-bàn?” Khi ấy, bà Gotamī cùng với tất cả các vị Ni ấy đã rời khỏi chỗ 
cư ngụ của các Ty-khưu-m1. 


239. “Xin chư thiên đang ngự tại trú xá hãy thông cảm cho ta. Đây là sự 
nhìn thấy Ni viện lân cuối cùng của ta. 


240. Nơi nào sự già hoặc sự chết, sự gån gũi VỚI những сі không yêu thích, 
sự xa lia với những øì yêu thích là không có, thì ta nên đi đến nơi ấy là nơi 
không bị tạo tác.” 


241. Nghe được lời nói ау, những у] Ty-khuu- ni của dáng Thiện Thệ có 
tham ái chưa được ха Па bị dàn vặt bởi sâu muộn nên đã than vån rằng: “Than 
бі, chúng tôi có phước báu kém сді. 


242. Тга xứ пау của các Ty-khuu- ni thiếu vắng các vị ây [sẽ] trở nên trồng 
không. Các хі Tỷ-khưu- ni của dáng Chiến Thắng [së] khóng con duoc nhin 
tháy, ví nhu các vi sao khóng còn được nhìn thây vào ban ngày. 

243. Bà Gotami đi đến Niết-bàn cùng với năm trắm vị tương tợ như sông 
Сайра cùng với năm trăm dòng sông chảy về biên cả.” 

244. Sau khi nhìn (һау Ба Gotami đang đi ở trên đường, các nữ cư sĩ thành 
tín đã đi ra khỏi nhà, гбі đã quỳ xuống ở hai bàn chân [của bà] và đã nói điều này: 

245. “Нбі vi có tài sản vĩ đại, xin người hoan hỷ. Xin chớ lìa bỏ chúng con 
[trở thành] không người bảo hộ. Xin người chớ quyết định Niết-bàn”, họ đã 
than van ầm ï như thê. 

246. Nhằm mục đích xóa đi nỗi sâu muộn của họ, bà Соѓатт đã nói với 
giọng nói ngọt ngào răng: “Này các con, than khóc đã đủ rôi, hôm nay đây là 
thời diêm уш cười của сас соп. 

247. Khổ đã được ta biết toàn diện, nhân của khó đã được ta dứt bỏ, sự diệt 
tận đã được ta tác chứng, và Đạo cũng đã được ta thực hành khéo léo.” 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 
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248. Bậc Đạo Sư đã được ta phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được ta thực 
hành, nhiệm vụ nặng пе đã được đặt xuống, lỗi dẫn đi tái sanh đã được xóa tan. 


249. Vì mục đích nào ta đã rời khỏi gia đình, xuất gia vào đời sống không gia 
đình, mục đích â ây tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được ta đạt đến. 


250. Này các con, đức Phật và Chánh pháp không bị thiêu sót của Ngài vẫn 
còn tôn tại vào thời điểm Niết-bàn của ta, chớ có khóc than cho ta. 


251. Kondañña, Ananda, Nanda, v.v..., vị Rahula chiến thắng còn tại tiên, 
hội chúng là được an lạc, hòa hợp, còn đối với các ngoại đạo thì niêm kiêu hãnh 
đã bị tiêu tan. 


252. Danh tiếng của dòng tộc Okkaka với sự tiêu diệt Ma vương đã được 
giương cao. Này các con, chăng phải chính lúc пау là thời điểm cho mục đích 
Niết-bàn của ta hay sao? 


253. Điều ước nguyện của (а được nung đúc từ lâu, hôm nay được thành 
tựu. Này các con, giờ đây là thời điểm của những tiếng trồng vui mừng, việc рі 
với những giọt nước mắt của các con? 


254. Nếu có lòng thương теп đôi VỚI ta, và nếu có lòng bi màn, tất cả các 
con hãy thê hiện sự tinh tán kiên có cho sự tôn tại của Chánh pháp. 


255. Khi được ta thỉnh cầu, đẳng Toàn Giác đã ban cho sự xuất gia một cách 
lưỡng lự. Do điều đó, ta đã hoan hý như thê nào thì các con hãy thuận theo điều 
ây như thé. 


256. Sau khi dăn dò nhu thé, bà Gotamī dẫn đầu các vị Tỳ-khưu-ni đã đi 
đến dành lễ đức Phật, rồi đã nói lời nói này: 


257. “Bạch đẳng Thiện Thệ, con là mẹ của Ngài. Và bạch đâng Anh Hùng, 
Ngài là cha của con. Bạch dáng Báo Hộ, Ngài là người ban cho niềm an lạc 
trong Chánh pháp. Bạch Ngài Gotama, con đã được sanh ra bởi Ngài. 


258. Bạch đẳng Thiện Thệ, hình hài và thân xác này của Ngài đã được lớn 
mạnh là nhờ con. Còn Pháp thân không thê phê phán của con đã được tăng 
trưởng là nhờ vào Ngài. 


259. Nhờ con, Ngài đã được uống nước sữa làm dịu đi sự khao khát trong 
chốc lát. Nhờ Ngài, con cũng đã được uông chính dòng sữa giáo pháp thanh 
tịnh vô cùng tận. 

260. Bạch dáng Bai Hiën Trí, trong VIỆC dưỡng nuôi chăm sóc của con, 
Ngài không có nợ пап. Mong sao cho các phụ nữ có lòng mong mỏi con trai có 
thê đạt được người con trai như thé này. 


261. Mẹ của các vị vua như đức Vua Mandhätu, v.v... là ở trong biển cả của 
hiện hữu. Này con trai, ta đã bị chìm đăm, nhờ Ngài ta đã vượt qua khỏi đại 
dương của hiện hữu. 

262. Đối với hàng phụ nữ, danh xưng “Hoàng hậu mẹ của đức vua' là dễ 
dàng đạt được. Còn danh xưng “Người mẹ của đức Phật" là đạt được vô cùng 
khó khăn. 
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263. Và bạch đẳng Anh Hùng, nhờ Ngài con đã đạt được điều ước nguyện 
ду của con. Với con toàn bộ điều ау dầu nhỏ bé hay lớn lao đều đã được tròn đủ. 


264. Con muốn từ bỏ xác thân này, con muôn viên tịch Niết-bàn. Bạch đẳng 
Anh Hùng, bậc Lãnh Đạo, vị Đoạn Tận Khô Đau, xin Ngài hãy cho phép con. 


265. Xin Ngài hãy duỗi ra [hai] bàn chân mềm dịu như hoa sen được điểm 
tô băng những cây căm bánh xe và các ngọn cờ, con sẽ thé hiện sự tôn kính đến 
Ngài với lòng yêu mến đối với người con trai. 


266. Bạch dáng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy thê hiện rõ ràng thân thể to như 
khối vàng: sau khi thực hiện việc chiêm ngưỡng thân thê của Ngài, con sẽ đi về 
chốn an tịnh.” 


267. Đáng Chiến Thắng đã khiến cho người dì nhìn thấy thân thể được 
thành tựu ba mươi hai tướng trạng và được điểm tô với những hào quang xinh 
xăn trông giống như ánh mặt trời non trẻ từ đám mây chiêu. 


268. Sau đó, bà Gotami đã đê đầu ở lòng bàn chân được іп dấu hình bánh 
xe, trông tợ như đóa hoa sen nở rộ có ánh sáng của mặt trời buôi bình minh. 

269. “Con xin dành lễ dáng Mặt Trời Của Nhân Loại, уі tiêu biểu của dòng 
dõi mặt trời. Đây là lần tử biệt cuối cùng của соп, con không gặp Ngài nữa rồi. 


270. Bạch đẳng Cao Cả Của Thế Gian, hàng nữ nhân gây nên mọi điêu хаш 
xa rồi chết đi. Và bạch đẳng Thể Hiện lòng bi mẫn, néu con có điều sai trái gì 
xin Ngài tha thứ. 


271. Và bạch đẳng Nhân Ngưu, con đã liên tục câu xin sự xuất gia cho hàng 
phụ nữ, trong việc này nếu con có điêu sai trái xin Ngài hãy thứ tha điều ấy. 


272. Bạch dáng Đại Hùng, các ; Ty- -khưu-ni đã được con dạy dỗ với sự cho 
phép của Ngài. Bạch đẳng Chúa Tế về kham nhẫn, trong trường hợp này néu có 
уап dé huân luyện kém còi, xin Ngài hãy thứ tha điều ây.” 


273. [Đức Phật đáp lại гапе: ] “Này người со đức hạnh là vật trang điểm, có 
thé kham nhẫn những ‹ điều go! là khóng thé kham nhàn thì còn có việc gì? Ta sẽ 
nói điều gì hơn nữa đối với bà là người đang tiến đến Niết-bàn? 


274. Khi hội chúng T-khưu của Та là thanh tịnh không khiêm khuyết đang 
tiên bước để ra khỏi thê gian này, ví như quảng trăng ra đi vào lúc rạng đông 
sau khi nhìn thây sự biến mắt dân của các vì thiên thể.” 


275. Khi ấy, các vị 1ỷ-khưu- -пі kia đã hướng vai phải nhiễu quanh dáng 
Chién Thàng cao cà, tróng gióng nhu các vi sao theo gót mặt trăng di chuyền 
xung quanh núi Sumeru. Sau đó họ đã quỳ xuông đê đâu ở bàn chân [đức Phật], 
rôi đứng lên chiêm ngưỡng khuôn mặt [của Ngài]. 


276. “Mặt chưa có sự thỏa mãn đối với việc nhìn пейт Ngài, tai chưa có sự 
thỏa mãn đối với việc được [nghe] Ngài thuyết giảng, chỉ riêng một mình tâm 
của con đã đạt được sự thỏa mãn ау nhờ vào hương vị của giáo pháp. 


277. Bạch dáng Cao Quý Của Loài Người, trong khi Ngài tuyên thuyết ở 
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hội chúng, những người пао nhìn thây khuôn mặt của Ngài là vị đánh đồ sự 
kiêu căng của những người đôi chất, những người ấy là hữu duyên. 


278. Bạch đẳng có lóng [tay chân] dài, những người nào sẽ khom mình ở 
bàn chân xinh đẹp có gót chân nhô ra, bạch bậc Thượng Đức, những người ấy 
cũng là hữu duyên. 

279. Bạch dáng Thượng Nhân, những người nào sẽ lắng nghe những lời nói 
ngọt ngào, vui vẻ, tiêu diệt lỗi làm và có lợi ích của Ngài, những người ấy cũng 
là hữu duyên. 

280. Bạch đẳng Đại Hùng, với sự nhiệt tâm trong việc lễ bái bàn chân 
[Ngài |, con đã vượt qua khu rừng гат luân hồi nhờ vào lời thiện thuyết của 
dáng Quang Vinh, con là hữu duyên với Ngài.” 

281. Sau đó, vị Мі có hạnh kiểm tốt đẹp ây cũng đã thông báo đến hội chúng 
Tỳ-khưu. Và sau khi dành lễ các vị Rãhula, Ananda, Nanda, bà đã nói điều này: 

282-83. “Mẹ nhờm gớm cải xác thân tợ như chỗ trú của răn độc, là chỗ ngụ 
của bệnh tật, bị chóng chất khó đau, là chốn lai vãng của sự già và sự chết, đây 
dày nhiễm ó và tội lỗi, bị lệ thuộc vào người khác, không năng động. Vì thế, mẹ 
muốn Niết-bàn. Này các con trai, hãy thông cảm [cho mẹ].” 

284. Vi Nanda và bậc Hiền thiện Rahula có sâu muộn đã lìa, không còn lậu 
hoặc, bên vững, không bị lay động, сһӛс chăn, kiên quyết, đã suy xét về lẽ tự 
nhiên ràng: 

285. “Thật là xâu hỗ cho [xác thân] bị tạo tác, chao đảo, không có lõi, 
tương tợ như cây chuối, giỗng như trò xảo thuật hay ảo ảnh, ngắn ngủi, không 
bên vững. 

286. Ngay cả bà Gotamī này, đối với dáng Chiến Thắng là người dì, là 
người nuôi dưỡng đức Phật, гбі cũng đi đến sự tử vong; tất cả pháp hữu vi là 
vô thường.” 

287. Và lúc bây giờ, Ngài Ananda, vị có long thương mén đối với dáng 
Chiến Thắng, là bậc Hữu học, đã bị dàn vặt vì sâu muộn. Tại đó, trong khi tuôn 
trào những giọt lê, у] áy rên ri nỗi пёс thuong: 

288. “Hỡi ôi! Bà Gotami đi đến chốn thanh tịnh. Hiên nhiên, сһапе bao lâu 
nữa đức Phật cũng đi đến tịch diệt ví như ngọn lửa hết nguồn nhiên liệu.” 

289. Bà Gotami đã nói với vị Ananda đang than vãn ây như vậy: “Này vị 
sâu sắc như biên cả về việc nghe [học hôi]. Này vị nhiệt tâm trong việc hầu cận 
đức Phật. 

290. Này con trai, chớ miệt mài thương tiếc khi thời điểm cười vui đã đến 
đối với con. Này con trai, nơi nương nhờ của ta là Niết-bàn đã đến. 

291. Này con yêu, được câu khân bởi con, [đức Phật] đã cho рһер sự xuất 
gia đến chúng tôi. Này con trai, chớ có phiền muộn, sự nỗ lực của con là có 
kết quả. 
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292. Đạo lộ â ây thậm chí không được nhìn thây bởi các vị ngoại đạo sư trước 
đây, lại được biết dén bởi những bé gái hiên thiện bảy tuôi. 


293. Này vị hộ trì giáo pháp của đức Phật, [giờ là] lần nhìn thấy cuối cùng 
của con. Мау con trai, nơi nào khi đã đi đến là không được nhìn thấy thì ta đi 
đến nơi ấy.” 


294. Có lần nọ, dáng Lãnh Dao Cao Cả Của Тһе Gian bị hắt hơi trong khi 
đang thuyết giảng giáo pháp, khi ây với lòng thương tưởng tôi đã nói lời mong 
mỏi răng: 


295. “Bạch dáng Đại Hùng, xin Ngài hãy sông thọ. Bạch bậc Đại Hiền Trí, 
xin Ngài hãy tồn tại trọn kiếp. Vì lợi ích của tất cả thé gian, xin Ngài hãy là vị 
Thiên Thần Bát Lão.” 


296. Với tôi là người nữ có lời nói như thế về điều ấy, đức Phật á ây đã nói 
điều này: “Này Gotami, chư Phật không nên được tôn vinh như thé, giỗng như 
cách bà đã tôn vinh.” 


297. “Bạch dáng Toàn Tri, vậy thì các dáng Như Lai là nên được tôn vinh 
như thế nào? Chư Phật là không nên được tôn vinh như thế nào? Được hỏi, xin 
Ngài hãy giảng cho con về điều ấy.” 


298. “Ва hãy nhìn xem các vị đệ tử là có sự hòa hợp, có sự ra sức tinh tân, 
có tính khăng quyết, có sự nỗ lực mạnh mẽ một cách bên bỉ; ấy là sự tôn vinh 
chư Phật.” 


299. Từ nơi ây, sau khi đi về Ni viện, chỉ có một mình tôi đã suy nghiệm 
răng: “Đẳng Bảo Hộ, vị đi đến tận cùng tam giới, hài lòng về tập thể có sự 
hòa hợp. 


300. Vậy thì ta sẽ Niết-bàn, ta chớ chứng kiên sự băng hoại ây.” Sau khi suy 
nghĩ như thê, tôi đã diện kiến bậc Đệ Nhất Ап Sĩ. 


301. Tôi đã thông báo thời điểm viên tịch Niễt-bàn của tôi đến bậc Hướng 
Đạo. Do đó, Ngài đã đông ý răng: “Này Gotami, bà hãy biết lây thời điểm.” 


302. “Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sông 
không còn lậu hoặc. 

303. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

304. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được con đắc 
chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật.” 

305. “Này GotamI, những kẻ ngu có khuynh hướng không chú tâm và trì 
trệ trong việc lãnh hội giáo pháp, bà hãy thị hiện thân thông vì lợi ích cho sự từ 
bỏ tà kiên của những kẻ ду.” 


306. Khi ду, với sự cho phép của đức Phật, bà Gotami đã quỳ xuống [đảnh lễ] 
đâng Toàn Giác гбі đã bay lên không trung và đã thị hiện nhiêu loại thân thông. 
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307-08. Là một, bà đã trở thành nhiều, và tương tọ như thế là nhiều trở 
thành một. Bà đã hiện ra, biến mát, đi xuyên qua vách tường, xuyên qua ngọn 
núi không bị chướng ngại. Bà cũng đã chỉm vào trong trái dát. Bà đã đi ở trên 
nước mà không làm chao động như là ở trên đất liên. 


309. Khi à áy, bà đã di chuyên VỚI thê kiết-già tương tợ như loài chim ở trên 
không trung. Băng thân, bà đã thé hiện sự tác động dén tận chỗ ngụ của dáng 
Phạm thiên. 


310. Sau khi đã làm ngọn núi Sineru thành cây cán lọng và đã làm đại địa 
cầu thành cái long che, bà đã xoay ngược lại đến tận gốc rễ. Trong khi сат 
[lọng che |, bà đã đi kinh hành ở hư không. 


311. Và bà đã làm thê gian mù mịt khói đúng vào lúc mọc lên của sáu mặt 
trời. Bà đã gây гбі ren bằng những tràng hoa rực lửa như là thể gian vào lúc 
hoại kiếp. 


312. Về tảng đá không lồ Mucalinda, núi Meru, núi Mandara và núi Daddara, 
bà đã năm lấy toàn bộ băng một nắm tay như là [năm lấy] những hạt cải. 


313. Với đầu ngón tay bà đã che khuất mặt trời cùng với mặt trăng. Bà đã 
năm giữ một ngàn mặt trăng và mặt trời như là [nắm giữ] tràng hoa đội đầu. 


314. Bà đã nắm giữ nước của bón bé băng một bàn tay, đã làm đỗ mưa trận 
mưa lớn có hình dáng của đám mây đen vào lúc tận thế. 


315. Bà đã biến hóa thành đẳng Chuyên Luân Vương cùng với tùy tùng ó 
bë mặt của không trung. Bà đã khiến cho nhìn thấy loài Kim Sí điều, loài voi 
và loài sư tử đang gầm rồng. 


316. Chỉ một mình, bà đã biên hóa thành hội chúng Ty- -khuu-ni vô só kê, 
sau đó lại làm cho biến mát chỉ còn một mình, rồi đã nói với bậc Hiền Trí răng: 


317. “Bạch đâng Đại Hùng, bạch bậc Hữu Nhãn, người di của Ngài là 
người nữ thực hành theo lời dạy của Ngài và đã đạt được lợi ích cho bản thân, 
giờ [xin] đảnh lễ ở bàn chân [Ngài]. $ 

318. Sau khi thị hiện nhiều thê loại thân thông, vị Ni ấ ây đã từ bê mặt của 
không trung đáp xuống dành lễ dáng Quang Đăng Của Thé Gian rồi đã ngồi 
xuông ở một bên. 


319. “Bạch đẳng Đại Hiển Trí, con đây đã được một trăm hai mươi tuôi tính 
từ lúc sanh. Bạch dáng Anh Hùng, chừng ây là vừa đủ. Bạch đẳng Lãnh Đạo, 
con sẽ Niết-bàn.” 

320. Khi ấy, toàn thê hội chúng ây vô cùng sung sőt đã chăp tay lên nói 
rằng: “Thưa Мі sư, làm thé nào bà đã trở thành vị có thân thông và sự nỗ lực 
không thể sánh bằng?” 

321. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bâc Hữu Nhãn vê tất cả các pháp đã hiện khởi. 

322. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatfi trong gia đình vị quan cận 
thân được đây đủ mọi thứ tiện nghi, sung túc, thịnh vượng, có đại tài sản. 
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323. Có lần nọ, tôi đã dẫn đầu nhóm nữ ty cùng người cha với đoàn tùy tùng 
đông đảo đi đến đẳng Nhân Ngưu ây. 


324. То như vị [Thiên vương] Уавауа đang làm mưa, ‚ đẳng Chiến Thắng, 
bậc Không Còn Lậu Hoặc, rực rỡ với quâng hào quang giống như mặt trời của 
mùa thu, đang làm đồ xuống cơn mưa pháp. 

325. Sau khi nhìn Һау, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín уа đã lắng nghe 
[giáo pháp | khéo được thuyết giảng của dáng Lãnh Đạo Nhân Loại â ây trong khi 
Ngài đang thiết lập vị Tỳ-khưu-ni Mãtucchäã vào vị thế hàng đâu. 

326. Sau khi lăng nehe, tôi đã dâng cúng đại thí và nhiễu vật dụng trong 
bảy ngày đến bậc Tối Thượng Nhân như thê ây cùng với hội chúng [của Ngài. 

327. Tôi đã năm dài xuống ở bàn chân [Ngài] và đã phát nguyện уі thé ấy. 
Sau đó, vị Đệ Nhất Ап Sĩ đã nói với đoàn tùy tùng đông đảo rằng: 

328. “Người nữ nào đã chăm lo bữa ăn đến đẳng Lãnh Đạo Thé Gian cùng 
với hội chúng trong bảy ngày, Ta sẽ tán dương người nữ ду. Các người hãy lắng 
nghe Ta nói. 

329. Vào một trăm ngàn kiếp về sau пау, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng 4бі, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

330. [Người nữ này] sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự giáo pháp của vị [Phật] ду, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có 
tên là Gotami. 

331. Người nữ này sẽ là người dì nuôi dưỡng mạng sông. của vị Phật ду và 
sẽ đạt được vị thé hạng nhất trong só các Tỳ-khưu-ni kỳ cựu. 

332. Sau khi nghe được điều ây, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, tôi đã hộ độ 
đẳng Chiến Thắng băng các vật dụng cho đến hết cuộc đời, sau đó đã từ trần. 

333. Được sanh lên giữa chư thiên thuộc cõi Đạo-lợi có các sự dôi dào về 
mọi dục lạc, tôi đã vượt trội các vị [trời] khác về mười phương diện: 

334. Là các sắc, các thinh, các hương, các vị và các xúc, luôn са tuôi thọ và 
sắc đẹp, sự an lạc và luôn cả danh tiếng nữa. 

335. Với ưu thé như thé Ấy, tôi đã nổi bật và sáng chói. Tôi đã là hoàng hậu 
yêu dâu của vị Trời Đề- thích ở tại nơi ду. 

336. Trong khi trôi nỗi luân hôi, bị dời chuyên dưới tác động của nghiệp, tôi 
đã được sanh ra ở trong ngôi làng dân nô lệ thuộc lãnh địa của đức vua xứ Kasi. 

337. Khi ấy, có không dưới năm trăm người nô lệ cư ngụ ở nơi ây. Tại đó, 
người nào là đứng đầu của tất са [nhóm người], tôi đã trở thành vợ của người ду. 

338. Năm trăm bậc Tự chủ đã đi vào làng để khất thực. Sau khi nhìn thấy 
Các VỊ ау, tôi cùng với {дї cả quyên thuộc đã vui mừng. 

339. Chúng tôi cùng với những người chồng đã xây dựng năm trăm cốc 
liêu, đã hộ độ trong bốn tháng, đã dâng cúng ba y và đã trở nên hoan hý. 


340. Từ nơi ду chết đi, chúng tôi cùng với những người chóng đã đi đến cõi 
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trời Đạo-lợi. Và trong kiếp sông cuối cùng hiện nay, chúng tôi đã được sanh ra 
ở thành phố Devadaha. 


341. Cha của tôi là Añjana thuộc dòng Sakya, mẹ của tôi là [Hoàng hậu] 
Sulakkhanä. Sau đó, tôi đã đi đến nhà [làm vợ] của [đức Vua] Suddhodana ở 
thành Kapilavatthu. 


342. Những người còn lại đã được sanh vào gia tộc Sakya, đã đi đến nhà 
Пат vợ] của các vị dòng Sakya. Là ưu viỆt trong sô tât cả, tôi đã là người bảo 
mẫu của dáng Chiến Thăng. 


343. Người con trai của tôi sau khi lia bỏ ra đi đã trở thành đức Phật, bậc 
Hướng Đạo. Về sau, tôi đã xuất gia cùng với năm trăm vị [công nương]. 

344-45. Cùng với các công nương dòng Sakya, tôi đã chạm đến sự an lạc 
của Niết-bàn. Khi ấy, những người nào đã là chồng của chúng tôi trong Cuộc 
sông trước đây, những người cùng thực hiện phước báu, những người đã tạo 
ra thời điểm trọng đại, được dáng Thiện Тһе thương tưởng những người ấy đã 
chạm đến phẩm vị A-la-hán. 


346. Khi â Ấy, сас vi Tỳ-khưu- пі kia đã ngự lên bề mặt của không trung. Có 
đại thần lực, các vị Ni đã chói sáng như là các vì sao đã được quân tụ lại. 


347. Сас vị Мі đã thị hiện nhiều loại thân thông, tuong tọ nhu những thợ 
vàng khéo được huấn luyện đã làm ra nhiêu mẫu mã trang sức đối với kim loại 
vàng đã được ché biến. 


348. Khi â ду, các vị Мі đã thị hiện các phép lạ đa dạng nhiều loại và đã làm 
hoan hy bậc Hiên Trí, vị Thuyết Giảng hàng đầu, cùng với đồ chúng. 


349. Sau khi từ không trung đáp xuống, các vị Мі đã đảnh lễ bậc Ап Sĩ tối 
thượng. Được sự cho phép của dáng Tối Thượng Nhân, các vị Ni đã ngồi xuống 
đúng theo vị thê [nói răng]: 

350. “Ôi! Bạch dáng Anh Hùng, bà Gotami là người có lòng từ mẫn đối với 
tât cả chúng con. Được sống nhờ vào những phước báu của Ngài, chúng con đã 
đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. 

351. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con vol cái [đã được cởi 
trói], chúng con sông không còn lậu hoặc. 

352. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tối thượng. 


353. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được chúng con 
đặc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

354. Bạch đẳng Đại Hiện Trí, chúng con đã có năng lực về các loại thân 
thông và thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực vé trí biệt tâm của người khác. 

355. Chúng con biết được đời sóng trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, 010 йау không còn tái sanh nữa. 
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356. Bach dáng Dai Hüng, trí cüa chúng con vé y nghia, vë pháp, vë ngón 
từ, và vê phép biện giải duoc phát hiện và được thành tựu trong sự hiện diện 
của Ngài. 

357. Bạch đẳng Lãnh Đạo, Ngài đã hành xử đối VỚI chúng con bàng các 
tâm từ ái. Bach đẳng Đại Hiên Trí, xin Ngài cho phép về việc Niết-bàn đến tất 
cả [chúng соп).” 


358. Đẳng Chiến Thắng đã nói răng: “Khi các nảng nÓI: “Chúng con së 
Niết- bàn" như thê thì Ta còn nói điều сі nữa. Vậy thì giờ đây, các nàng hãy suy 
nghĩ уе thời điểm của các nàng.” 


359. Khi áy, сас vl Ty-khuu- ni ây đứng. đầu là Gotami, v.v... đã dành lễ 
đẳng Chiến Thắng. Rồi các vị Ni ấy đã từ chỗ ngôi ду đứng dậy và đã ra đi. 


360. Bậc Anh Hùng ây, vị Lãnh Đạo Cao Са Của Thê Спап cùng với đại 
chúng đông đảo đã сопе ді theo người dì cho đến tận công. 


361. КЫ ây, bà Gotami đã cúi xuống ở các bàn chân của đẳng Quyền Thuộc 
Thế Gian, là sự đảnh lễ bàn chân lần cuối cùng với tất cả các vị Мі kia. 


362. “Đây là lần nhìn thấy dáng Bảo Hộ Thé Gian lần сибі cùng của con. 
Con sẽ không còn nhìn thấy lại khuôn mặt của Ngài là nguồn phát sanh lên sự 
bất tử. 


363. Và bạch đẳng Anh Hùng, [đây] không phải là sự đảnh lễ của con ở bàn 
chân vô cùng mêm mại của Ngài. Bạch đẳng Cao Cả Của Thế Gian, con sẽ sờ 
пап [chúng]: hôm nay con đi đến nơi an tịnh. 


364. Có gì với sắc tướng này của Ngài khi pháp đã được ау đúng theo bản 
thé? Toàn bộ sắc tướng này chỉ là hữu vi, không được thoải mái, là tạm bo.” 


365. Sau khi đi về tu viện Ty-khuu- -ni của minh cung уді các vị МІ áy, bà 
Gotami dà xép chân bán già ngôi хабар ở trên chỗ ngôi cao nhật. 


366. Khi à ду, các nữ cư sĩ тёп chuộng Phật pháp ở tại nơi ây, sau khi nghe 
được tin tức về bà ấy, đã đi đến đảnh lễ ở bàn chân [của bài]. 


367. BỊ dẫn vặt vì sâu muộn, họ đã đâm vào ngực bằng những bàn tay. Rôi 
giống như là các dây leo bị chặt đứt gôc rë, họ đã ngã xuống ở trên đất trong khi 
nức nở tiếng khóc lóc thảm thương răng: 

368. “Нот người ban bố sự nương nhờ, hỡi người bảo hộ, xin người đừng tử 
bỏ chúng con mà đi đến nơi an tịnh. Toàn thể người nữ chúng con quỳ xuông 
đê ада thỉnh cầu [người].” 

369. Irong khi xoa đầu của người nữ cư sĩ có sự nỗ lực cao nhất, có tín tâm, 
có trí tuệ trong số ây, bà Gotami đã nói lời nói này: 

370. “Này các con, thôi đủ ròi bởi vì thất vọng là sự xoay vần theo mưu kế 
của Ma vương. Tât cả pháp hữu уі là vô thường, sự chia Па và sự tử vong là 
không chừng đôi.” 

371. Sau đó, bà а ây đã giã từ những người nữ ấy rôi đã thé nhập thiển tối 
thượng bậc thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và luôn cả bậc thứ tư. 
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372. Tương tợ như thé, theo tuân tự bà đã thé nhập [các bậc thiên] không 
gian xứ, thức xứ, vô sở hữu, phi tưởng. 

373. Ва Gotami đã thê nhập các bậc thiền theo chiều nghịch về lại bậc thiền 
thứ nhất, rồi từ đó tién đến bậc thứ tư. 


374. Từ đó, bà đã xuất ra và đã Niễt-bàn, tọ như ngọn lửa của cây đèn cạn 
dầu. Đã có sự chuyên động dữ dội của trái đất, sét đã giáng xuống từ bầu trời. 


375. Các tiếng trồng đã được vang lên, chư thiên đã than уап, và cơn mưa 
bông hoa từ bầu trời đã đồ xuống trái đất. 


376. Ngọn núi chúa Meru cũng đã rung động tương tợ như người vũ công ở 
giữa sàn nhảy. Chính vì sâu muộn, biển cả đã có sự райо thét vô cùng thảm thiết. 


377. Vào giây phút â áy, chu thién, các long vuong, các a-tu-la và dáng Pham 
thiên bi chán động đã thốt lên răng: “Các pháp hữu уі quả thật là vô thường, 
theo như thế ấy vị Ni này đã đi đến sự hoại diệt. 


378. Và các vị Ni nào là những người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo 
Sư đã tháp tùng vị Ni này, các vị Мі ау cũng không còn chấp thủ, như là ngọn 
lửa của cây đèn đã bị lụi tàn.” 


379. Và đã có sự than vẫn răng: “Chao ôi! Các sự hội tụ có sự chia Па là 
điểm kết thúc. Chao ôi! Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Chao ôi! Cuộc sống 
có sự tiêu hoại là điểm kết thúc.” 

380. Sau đó, chư thiên và đẳng Phạm thiên [đã] tiễn hành công việc thuận 
theo pháp thế gian, thích hợp thời điểm, rôi đã đi đến gần vị Đệ Nhất Ấn Sĩ. 

381. Khi ду, bậc Đạo Sư đã bảo Ngài Ananda là vị có sự học ví như biên cả 
răng: “Này Ananda, hãy đi thông báo đến các Ty-khuu về việc Niết-bàn của mẹ.” 

382. Khi ду, Ngài Ananda, không còn nét hân hoan, mặt đẫm lệ, đã nói với 
giọng nói nghẹn ngào răng: “Hỡi chư Tỳ-khưu, hãy cùng nhau đi đến. 

383. Hỡi chư Ty-khuu là các đệ tử của đâng Thiện Thệ đang ngụ ở các 
hướng Đông, Nam, Tây, Bắc, xin hãy lăng nghe lời nói của tôi. 

384. Bà Gotami áy, người đã ra sức nuôi dưỡng xác thân cuỗi cùng của 
dáng Hiên Trí, đã đi đến nơi an tịnh như là vì sao vào lúc ló dạng của mặt trời. 

385. Sau khi đã thiết lập danh xưng cho vị Ni đã ngự đến Niết-bàn là “Người 
Mẹ của đức Phật, dáng Lãnh Đạo, dâu là bậc Ngũ Nhãn, cũng không nhìn thây 
nơi nào là nơi [bà] đã đi đến. 

386. Vị nào có niềm tin vào đẳng Thiện Thệ, và vị nào yêu quý bậc Đại 
Hiền Trí, xin vị đệ tử của đẳng Thiện Тһе hãy thé hiện sự tôn kính đôi với người 
mẹ của đức Phật.” 

387. Sau khi nghe được điều ау, сас vi Ty-khuu thậm chí từ quốc độ vô 
cùng xa xôi đã nhanh chóng đi đến, một só vị là nhờ vào năng lực của đức Phật, 
một số vị là được rành rẽ về các phép thân thông. 


8 “4папао nir-ãnando” là phép chơi chữ, không thé diễn tả bằng tiếng Việt. 
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388. Ở trong ngôi nhà mái nhọn cao quý đáng yêu, toàn bộ làm bằng vàng 
sáng chói, các vị đã cùng nhau sắp đặt chiếc giường nhỏ là nơi bà Gotami an nghi. 

389. Bốn vị [trời] hộ trì thế gian ду đã cùng nhau gánh vác bằng những bả 
vai. Chư thiên còn lại như là [vua Trời] Sakka, v.v... đã cùng nhau khiêng các 
ngôi nhà mái nhọn. 

390. Toàn bộ đã có đến năm trăm ngôi nhà mái nhọn có màu sắc như ánh 
mặt trời vào mùa thu đều đã được tạo nên bởi vị Trời Vissakamma. 

391. Toàn thê các vị Tỳ-khưu-ni ây đã được đặt năm trên những chiếc 
giường được nâng lên đặt ở vai của chư thiên rôi được tuân tự rước ді. 

392. Có mái che đã che phủ toàn bộ bë mặt của không trung. Mặt trăng, mặt 
trời, cùng các vì sao đã được ghi dâu hiệu băng vàng. 

393. Vô số ngọn cờ đã được dựng lên, các tám màn hoa đã được trải rộng. 
Từ trên không trung những đóa hoa sen đã rơi xuống, ở trên mặt đất là bông 
hoa đã được vun cao. 

394. Mặt trăng và mặt trời được nhìn Һау và Các VÌ sao lấp lánh. Và mặt trời 
dầu đã đi đến chính ngọ nhưng không làm cho nóng bức, tợ như là mặt trăng vậy. 

395. Chư thiên đã cúng dường băng các hương thơm ở cõi trời, những tràng 
hoa thơm ngát, các khúc nhạc, những điệu vũ và các bản đồng ca. 

396. Và các уі long vương, chư thiên và các Phạm thiên tùy theo khả năng, 
tùy theo sức lực đã cúng dường người mẹ của đức Phật đã Niết-bàn đang được 
rước ді. 

397. Toàn bộ các vị Мі đệ tử của đẳng Thiện Тһе đã tịch diệt là được rước 
đi ở phía trước, bà Gotami, người đã nuôi dưỡng đức Phật, được kính trọng, đã 
được rước 41 ở phía sau. 

398. Chư thiên và nhân loại cùng với các long vương, a-tu-la, Phạm thiên 
là ở phía trước, đức Phật cùng các vị Thinh văn đi ở phía sau nhăm mục đích 
tôn vinh người me. 

399. Lễ viên tịch Niết-bàn của đức Phật đã là như thế nào chứ không được 
như thé này, lễ viên tịch Niết-bàn của bà Gotami đã là vô cùng phi thường. 

400. Ó lễ Niết-bàn của đức Phật, đức Phật không hiện diện [chỉ có] các 
vị Tỳ-khưu. О lễ Niết-bàn của bà GotamI có đức Phật, cũng như có các уі 
Sariputta, v.v... 

401. Các vị ây đã thực hiện các giàn hỏa thiêu được làm băng tật cả các loại 
vật thơm, được rải rắc các loại bột phán thơm, rồi đã hỏa thiêu bà ở nơi đó. 

402. Các phân còn sót lại đã được đốt cháy toàn bộ, toàn bộ phần còn lại là 
các hạt xương. Và khi ấy, Ngài Ananda đã nói lời nói khơi dậy nỗi chắn động: 

403. “Bà Gotami đã đi đến sự yên nghỉ, và thi thể của bà ấy đã được thiêu 
đốt. Tôi e rằng sự Niết-bàn của đức Phật sẽ là không lâu.” 
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404. Sau đó, được đức Phật khuyên bảo vị Ananda ду đã dâng lên đẳng Bảo 
Hộ các Xá-lợi của bà Gotamī đã được đặt vào trong bình bát của bà â ду. 


405-06. Sau khi đã nâng lên сас Xá-lợi băng bàn tay, vị Đệ Nhất Ấn Sĩ đã 
nói ràng: “So sánh với thân cây to lớn có lõi đang đứng thắng, giỗng cây nào 
dâu có tầm vóc lớn hơn vẫn bị ngã xuống bởi vì tính chất vô thường, tương tợ 
như thế, bà Gotami của hội chúng Tỳ-khưu-ni đã viên tịch Niết-bàn. 


407. Ôi! Quá là ngạc nhiên đối với Та! Ngay cả trong sự Niễt-bàn của người 
mẹ chỉ còn lại phần nhỏ về Xá-lợi, và không có sự sâu muộn hay than vãn. 

408. Không có sự sâu khô ở những người khác. Bà ау có biên cả luân hồi đã 
được vượt qua, có sự bực bội đã Па, được trạng thái mát mẻ, đã Niết- bàn tốt đẹp. 

409. Bà đã là уі thông thái có tuệ vĩ đại, và tương tợ như thế ây, bà là vị có 
tuệ bao quát, là vị kỳ cựu trong số các Tỳ-khưu-ni. Này các Tỳ-khưu, các ngươi 
hãy ghi nhận như thé. 

410. Ва Gotami đã có năng lực về thân thông, về thiên nhĩ giới, và đã có 
năng lực về trí biết tâm của người khác. 

411. Bà đã biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, đôi với bà ây không còn tái sanh nữa. 

412. Bà ây đã có được trí hoàn toàn thanh tịnh về ý nghĩa, về pháp, về ngôn 
từ, và tương tợ y như thế về phép biện giải; vì thế không nên sầu muộn. 

413. Giống như đối với ngọn lửa cháy sáng hủy hoại luôn cả chiếc búa sắt 
[nhưng khi] đã được dập tắt theo tuần tự thì nơi đi đến cũng không được biết. 

414. Tương tợ như vậy, đối với những người đã được giải thoát đúng đăn, 
CÓ Sự vượt qua dòng lũ ràng buộc của các dục lạc, đã đạt được vi thê bất động 
thì không còn cảnh giới tái sanh nào đề nhận biết nữa. 

415. Do đó, các ngươi hãy là hòn đảo của chính bản thân, có hành xứ là các 
sự thiết lập niệm. Sau khi tu tập bảy chi phân giác ngộ, các ngươi sẽ làm chấm 
dứt sự khô đau.” 

Vị Tỳ-khưu-ni Mahäpajãpatigotami đã nói lên những lời kệ này như thế ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni MahãpajãpatigotamT? là phân thứ bảy. 


18. КҮ SỰ УЕ КНЕМА (Кһетйраййпат) 
416. Trước дау một trăm ngàn kiếp, đâng Chiến Thăng tên Padumuttara, 
bậc Hữu Nhãn về tật са các pháp, dáng Lãnh Đạo đã hiện khởi. 
417. Khi ây, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavati trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ với nhiêu loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc thú lớn lao. 
418. lôi đã đi đến đẳng Đại Hùng а ау và đã lăng nghe lời giảng pháp. Sau 
đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào dáng Chiến Thắng. 
419. Và tôi cũng đã yêu câu mẹ cha, гбі đã thỉnh mời dáng Hướng Đạo cùng 
với các vị Thinh văn và đã cung ứng vật thực trong bảy ngày. 
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420. Và khi бау ngày đã trôi qua, dáng Điêu Phục Nhân đã thiết lập vị Tỳ- 
khưu-ni đứng đầu trong số các vị Мі có đại trí tuệ vào vị thé tối thắng. 


421. Được hoan hỷ sau khi lắng nghe điều â ây, tôi đã thé hiện sự tôn kính 
đến bậc Đại Ап Sĩ ấy lần nữa rồi đã năm dài xuống và đã phát nguyện vị thế ấy. 


422. Do đó, dáng Chiến Thắng ấy đã nói với tôi răng: “Điều phát nguyện 
của nàng [sẽ | được thành tựu. Sự tôn kính đã được nàng thực hiện ở nơi Ta cùng 
với hội chúng là có quả báo vô lượng. 

423. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dong dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thê gian. 

424. Nàng sẽ có tên là Khemā, là người thừa tự giáo pháp của vị [Phật] ây, 
là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, và sẽ đạt được vi thế tối thăng.” 

425. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

426. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ-ma, từ đó đã đi đến 
cõi trời Đầu-suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rôi từ đó đến cõi Tha Hóa 
Tự Tại. 

427. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đêu đã 
được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 


428. Từ nơi ấy chết đi [sanh] vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập vào 
ngôi chánh hậu của các đâng Chuyên Luân Vương và các vị vua cai quản các 
lãnh thô. 

429. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư thiên và loài người, đã được 
an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hôi trong nhiêu kiếp. 


430. Trước đây chín mươi mốt kiếp, dáng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī là vị 
có ánh mắt thu hút, vị thây rõ tât cả các pháp đã hiện khởi. 

431. Tôi đã đi đến gặp bậc Lãnh Đạo Thế Gian, dáng Điều Phục Nhân ấy. 
Sau khi lắng nghe giáo pháp cao quý, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 

432. Sau khi thực hành Phạm hạnh trong giáo pháp của dáng Anh Hùng 4у 
mười ngàn пат, tôi đã gắn bó vào thiên tập. có sự nghe nhiều [học rộng]. 

433. Là vị thiện xảo về các biêu hiện của duyên [tùy thuận sanh khởi], có 
niềm tự tín ở bốn sự thật, là người khôn khéo, là vị thuyết giảng hay, là người 
thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư. 

434. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đạt đến cõi trời Đâu-suất, là tiên nữ có danh 
tiếng. Tại nơi ấy, tôi đã vượt trội những người khác nhờ vào quả báo của việc 
thực hành Phạm hạnh. 

435. Ở bất cứ nơi nào tôi được sanh ra, tôi đều có nhiều của cải, nhiều tài 
sản, là người có sự sáng suốt, có sắc đẹp, và có luôn cả hội chúng đã được rèn 
luyện nữa. 
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436. Do nghiệp ấy có sự gắn bó với giáo pháp của dáng Chiến Thắng, tất cả 
các sự thành tựu của tôi đều đạt được dễ dàng và là các niêm yêu quý của tâm. 


437. Thậm chí ở bất cứ nơi đâu tôi sanh đến, bất cứ người nào là chồng của 
tôi đều không khinh miệt tôi nhờ vào quả báo tu tập của tôi. 

438. Ó vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
dáng cao quý tên Корӣратапа, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đẳng 
Phạm thiên. 

439. Khi ау, tôi là hậu duệ của một gia đình vô cùng giàu có ở tại Вагаразт. 
Dhanañjani, Sumedha và tôi nữa là ba người. 

440. Là những người cộng sự trong việc bó thí trước đây và là những người 
tạo lập, chúng tôi đã xác định trú xá là của hội chúng, rồi đã dâng cúng tu viện 
đến hội chúng. 

441. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi Đạo-lợi, đã đạt được tư 
cách cao tôt về danh vọng, và tương tọ y như thé ở giữa loài người. 

442. Chính ở vào kiếp này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
dáng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của dáng Phạm thiên. 

443. Khi ду, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh thành 
Baranasi, là người hộ độ của bậc Đại Ап Sĩ. 

444. Tôi đã là người con gái lớn nhất của vị ду, được nổi danh là Samani. 
Sau khi lắng nghe giáo pháp của dáng Chiến Thăng cao cả, tôi đã xin xuất gia. 

445-46. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con gái 
của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiêu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 

447. Ѕатапт, Samanaguttä, Bhikkhuni, Bhikkhudasikä, Dhamma, luôn cả 
Sudhammaä nữa và Sanghadasikã là thứ bảy. 

448. Tôi, Uppalavanna, Patacara, Kundala, Kisagotami, Рћаттайіппа và 
Visakha là thứ bảy [vào thời hiện tat]. 

449. Có lần nọ, dáng Mặt Trời Của Nhân Loại ây thuyết giảng giáo pháp tuyệt 
vời. Sau khi lăng nghe bài Kinh Mahanidana? tôi đã học thuộc lòng bài kinh ây. 

450. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

451. Và trong kiếp сибі cùng hiện nay, tôi là người con gái vui tính, đáng 
теп, đáng yêu của đức Vua Майда ở tại kinh thành Sagala. 

452. Cùng với sự việc đã được sanh của tôi là trong kinh thành ây đã có 
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sự thái bình. Vì thé, tên “Кһета” đã được sanh lên cho tôi phát xuất từ công 
đức [ау]. 

453. Khi đạt đến tuôi thanh xuân, tôi được tô điểm bởi sắc đẹp và sự mặn 
mà, khi ấy người cha đã dâng tôi cho đức Vua Bimbisãra. 

454. Tôi đã là người nữ vô cùng yêu quý của vi [vua] ây. Thích thú trong 
việc trau chuốt xác thân, tôi đã không tỏ ra rộng lượng đối với những lời nói về 
sự xấu xa của các sắc thân. 

455. Khi ấy, với sáng kiến nhằm giúp đỡ cho tôi, đức Vua Bimbisära đã 
ngợi khen về Ve|uvana [Trúc Lâm], và đã bảo các ca sĩ ca hát cho tôi nghe ràng: 

456. “Chúng tôi quan niệm răng: “Người nào chưa nhìn thấy Уешуала đáng 
yêu, chốn ngụ cư của đắng Thiện Тһе, thì người йу chưa nhìn thấy [vườn hoa] 
Nandana [của cõi trời]. 

457. Người nào đã nhìn (һау Veluvana là [vườn hoa] hoan lạc Nandana của 
nhân loại, người ấy đã nhìn (һау [vườn hoa] Nandana vô cùng hoan lạc của vị 
Thiên vương. 

458. Chư thiên sau khi rời [vườn hoa] Nandana ngự xuống mặt đất và đã 
nhìn thây Ve]uvana đáng yêu thì vô cùng sửng sốt và không còn tiếc nuối nữa. 


459. [Veluvana| đã được sanh lên do phước báu của đức vua, được làm đẹp 
nhờ vào phước báu của đức Phật, có ai là người thuật lại một cách trọn vẹn về 
tổng thể các đức tính tốt đẹp của khu vườn ây?” 

460. Sau khi nghe được sự thành công của khu rừng ду, đối với tôi là CÓ SỰ 
quyến rũ vào tai. Lúc bây giờ, có lòng mong muốn nhìn thây khu vườn ấy tôi 
đã trình lên đức vua. 

461. Và khi ấy, vị lãnh chúa ấy đã sốt sáng ra lệnh cho đoàn tùy tùng đông 
đảo đưa tôi đi dé nhìn xem khu vườn ây [và đã nói với tôi răng]: 

462. “Hó! nàng là của cải vĩ đại, nàng hãy đi, hãy nhìn xem khu rừng đem 
lại sự bó ích cho cặp mắt, là nơi luôn luôn chói sáng với sự vinh quang, được 
rực rỡ với hào quang của đẳng Thiện Thệ.” 

463. Và vào lúc đẳng Hiên Trí đã đi vào kinh thành Giribbaja dé khât thực, 
đúng vào lúc ấy tôi đã đi đến để nhìn thây khu rừng. 

464. Khi ду, khu rừng cây trải dài ду! được гі rào tiếng vo ve của ong vò 
vẽ các loại, được phối hợp với tiếng rù rù của loài chim cu, được nhảy múa bởi 
đám chìm công. 

465. [Khu rừng cây] có ít tiếng động, không bị phân tán, được điểm tô bằng 
các đường kinh hành khác nhau, được rải rác với các cụm liêu cốc, được nói 
bậc với các hành giả cao quý. 

466. Trong khi dạo quanh, tôi đã suy nghĩ rằng: “Mắt ta có được thành 
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quả.” Cũng tại nơi ây, tôi đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu trẻ gắn bó [thiền tập] và đã 
suy рат răng: 

467. “Vị này ở vào độ tuôi rất trẻ và được phú cho dáng vóc 46 thương như 
là mùa xuân lại chịu ở trong khu rừng dẫu cho là đáng yêu như уду. 


468. Ngồi ở gốc cây, đầu cạo, đắp y hai lớp, tham thiền, quả nhiên vị Ty- 
khưu này đã từ bỏ khoái lạc sanh lên từ đỗi tượng [bên ngoài]. 

469. Phải chăng con người vô cùng hiển thiện này nên thọ hưởng [ngũ] dục 
cho thoải mái với cuộc đời tại gia, sau này về già mới nên thực hành giáo pháp?” 

470. Sau khi biết được rằng “Suññaka” là hương thất, là chỗ ngụ của đẳng 
Chiến Thăng, tôi đã đi đến gần và đã nhìn аду dáng Chiến Thắng to như mặt 
trời đang mọc lên. 

471. [Tôi đã nhìn thấy đắng Chiến Thắng] ngôi mỗi một mình một cách ап 
lạc, đang được quạt bởi người nữ quý phái. Sau khi nhìn thây tôi đã suy gẫm 
như vây: “Bậc Nhân Ngưu này không có quê kệch.” 

472. Người thiểu nữ áy có điện mạo [sáng] như vàng, có khuôn mặt và đôi 
mắt như đóa sen, có môi đỏ. có răng màu hoa nhài, có sự thu hút con tim và 
ánh mắt. 

473. Có đôi tai lấp lánh khuyên vàng, có ngực dạng bầu bầu, có eo thon, có 
mông đẹp, có đùi thân chuối và có đô trang sức xinh xắn. 

474. Với chiếc áo khoác ngoài lên đôi vai gợi tình, với y phục tinh khiết 
màu xanh, được sở hữu tính chất phụ nữ với hình dáng [nhìn] không thể nào 
thỏa mãn. 

475. Sau khi nhìn thấy nàng ây, tôi đã suy nghĩ như vây: “Ôi, nàng này tuyệt 
đẹp, ta chưa từng nhìn thấy trước đây bằng [cặp] mắt này.” 

476. Kê đó, bị chế ngự bởi sự già, nàng ây (го nên] có dung nhan tàn tạ, 
khuôn mặt chảy dài, răng sứt mẻ, đâu bạc, miệng có nước dãi, dơ dáy. 

477. [Nàng ấy] có tai bị co rút, mắt trăng [đục], bộ ngực xấu xí đong đưa, 
tật са các bộ phận cơ thể bị nhăn nheo chảy xê, thân thể nói đây gân. 

478. [Nàng ây] có lưng bị còng, có gậy là bạn, vô cùng nhợt nhạt, gây còm, 
trong lúc run ráy bị té nhào, chốc chốc lại bị hụt hơi. 

479. Do đó, tôi đã có sự chân động, kinh ngạc, lông dựng đứng: “Thật là 


xâu hồ cho xác thân bất tịnh là nơi mà những kẻ ngu hứng thú!” 

480. Lúc bây giờ, sau khi nhìn thấy [tôi có] tâm bị chân động, đẳng Đại Bi, 
bậc Thiện Тһе với tâm phần chân đã nói lên những 101 kệ này: 

481. “Này Khemä, hãy nhìn xem thân thê bệnh hoạn, bát tịnh, hôi thối đang 
tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đối với những kẻ ngu. 

482. Nàng hãy tu tập tâm cho được chuyên nhất khéo tập trung về đề mục 
bát mỹ, niệm hãy được hướng đến thân, nàng hãy có nhiều sự nhàm chán. 
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483. Thân này như thé nào thì xác kia như vậy, xác kia như thế nào thì thân 
này như vậy. Nàng hãy lìa bỏ sự mong muốn về thân ở bên trong lẫn bên ngoài. 

484. Và nàng hãy tu tập về vô tướng, hãy dứt bỏ ngã mạn ngủ ngầm. Từ đó, 
có được sự lãnh hội về ngã mạn nàng sẽ sống thanh tịnh. 

485. Những người bị đắm nhiễm ái dục rơi vào dòng chảy, tương tợ như con 
nhện sa vào mạng lưới được tạo nên bởi chính nó, sau khi cắt đứt luôn cả điều 
ây, xuất gia, từ bỏ dục lạc, trở thành những người vô tư lự.” 


486. Кё đó, sau khi biết được tôi có tâm đã được sẵn sàng, dáng Điều Phục 
Nhân đã thuyết giảng bài Kinh Mahānidāna!! nhắm hướng dẫn cho tôi. 

487. Sau khi lắng nghe bài kinh tuyệt vời ấy, tôi đã tưởng nhớ về quá khứ. 
Tôi được an tịnh ngay khi đang đứng tại nơi ấy, tôi đã làm cho pháp nhãn được 
thanh tịnh. 

488. Ngay khi ấy, tôi đã cúi xuống ở nơi bàn chân của bậc Đại Hiền Trí 
nhăm mục đích bày tỏ tội lỗi, và đã nói lời nói này: 

489. “Bạch dáng Toàn Tri, con kính lễ Ngài! Bạch đẳng Hành Ві Mẫn, con 
kính lễ Ngài! Bạch dáng Đã Vượt Qua Luân Нбі, con kính lễ Ngài! Bạch đắng 
Ban Cho Sự Bắt Tử, con kính lễ Ngài! 

490. Con đã lao theo sự nắm bắt tà kiến, bi làm lạc trong ái duc, nhờ vào 
Ngài với phương pháp đúng đăn con đã được dẫn dắt, được thỏa thích trong sự 
rèn luyện. 


491. Do việc không nhìn thấy các bậc Đại Hiền Trí như thế 4 áy, các chúng 
sanh không có phước phân phải gánh chịu khó đau lớn lao trong biến cả luân hôi. 

492. Vào lúc con đã không nhận га Ngài là chôn nương nhờ của thê gian, là 
bậc không dục vọng đã đạt đến tận cùng của sự chết, là sự lợi ích cận Кё, con 
xin bày tỏ lỗi lầm ây. 

493. Bị đắm say xác thân, con đã không đến gân bậc có lợi ích lớn, vị со 
sự bô thí cao quý, hoài nghi là: ‘Không có lợi ích”, con xin bày tỏ lỗi lâm ây.” 

494. Khi â ду, trong lúc rưới rắc sự bất tử đến tôi, bậc Đại Bi, đẳng Chiến 
Thắng, vị có giọng nói vang ngọt ngào, đã nói rằng: “Này Кһета, hãy đứng lại!” 

495. Khi â ду, sau khi đã đê đầu đảnh lễ và đã thực hiện việc nhiễu quanh vị 
йу, tôi đã ra đi. Sau khi nhìn (һау đẳng quân vương, tôi đã nói lời nói này: 

496. “Ôi, vị khuất phục kẻ thù, phương pháp đúng đắn này đã được suy tính 
bởi bệ hạ. Do ước muôn nhìn (һау khu rừng mà bậc Hiên Trí, vị ban phát Niết- 
bàn, đã được nhìn thấy. 

497. Tâu bệ hạ, nêu ngài vui thích thiệp sẽ xuất gia trong giáo pháp của у] 
như thế ây. Nhờ vào lời nói của bậc Hiền Trí, thiếp đã nhàm chán sắc thân.” 


Dứt tụng phẩm thứ nhì. 
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498. Khi ấy, vị lãnh chúa â ây đã chắp tay lên và nói răng: “Мау Hiền thê, 
trăm cho phép nàng. Câu chúc sự хий gia được thành tựu đến nàng.” 

499. Và sau khi xuất gia, khi ây đã được nửa tháng, sau khi nhìn thây sự 
sáng lên của ngọn đèn và sự diệt tắt. tôi có tâm bị chân động. 

500. Nhàm chán tât cả các hành, được rành rë về biéu hiện của duyên [tùy 
thuận sanh khởi], sau khi đã vượt qua bốn dòng nước 10,22 tôi đã đạt được phẩm 
vị A-la-hán. 

501. Tôi đã có năng lực về thân thông, về thiên nhĩ giới, và tôi cũng đã có 
năng lực về trí biết tâm của người khác. 

502. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả các 
lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

503. Trí tuệ hoàn toàn thanh tịnh của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải, là được thành tựu trong giáo pháp của 
đức Phật. 

504. Tôi được thiện xảo về các [pháp] thanh tịnh, tự tin trong vẫn йё tranh 
luận, biết về phương thức của Уі diệu pháp, và đã đạt được năng lực ở giáo pháp. 

505. Sau đó. được đức Vua [Pasenadi], chú quán xý Kosala hói các câu hói 
khôn khéo về vån đề vật thực, tôi đã giải thích đúng theo bản thê. 

506. Sau đó, vị vua áy đã đi đến gặp đẳng Thiện Thệ và đã hỏi lại. Các điều 
ây đã được tôi giải thích như thé nào thì đức Phật đã giải thích y như thế â Ấy. 


507. Đâng Chiến Thắng, bậc Tối Thượng Nhân hoan hỷ về đức hạnh â ây đã 
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thiết lập tôi vào vị thé tối thăng là “Vi đứng đầu các vị có đại tuệ” trong số các 
vị Ty-khuu-ni. 

508. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

509. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

510. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Кһета đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ký sự về Trưởng lão Ni Кһета” là phân thứ tám. 


19. КҮ SỰ УЕ UPPALAVANNA (Uppalavannapadanam) 


511. Ty-khuu-ni Uppalavanna duoc dat деп sự toàn hào về thân thông, đã 
dành lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư ròi đã nói lời nói này: 


512. “Bạch dáng Đại Hiền Trí, con xin trình răng con đã vượt qua sự tái 
sanh luân hôi, đã đạt được vị thế bất động, con đã cạn kiệt tất cả khô đau. 


! Tứ bộc: Dục bộc, hữu bộc, kiên bộc, vô minh bộc. 
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513. Cho đến nhóm người có lòng tịnh tín vào giáo pháp của đẳng Chiến 
Thắng, và con có lỗi lâm đối với những ai, mong ràng họ hãy tha thứ ở trước 
mặt dáng Chiến Thăng. 

514. Bạch đẳng Đại Hùng, con xin trình ràng trong khi luân chuyên ở vòng 
luân hôi, néu con có điều lầm lỗi xin Ngài tha thứ cho điều sai trái ấy.” 

515. “Nàng cũng nên phô bày thân thông cho những người hành theo giáo 
pháp của Ta được Шау. Hôm nay nàng hãy căt đứt sự hoài nghi cho cả tứ chúng.” 

516. “Bạch đắng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ, đẳng Quang Minh, con là con gái 
của Ngài, con đã làm được nhiều công việc khó làm và vô cùng khó làm. 

S17. Màu da của con chính là màu của hoa sen, tên gọi Uppala là theo tên 
gọi của hoa sen. Bạch đẳng Đại Hùng, con là nữ Thinh văn của Ngài. Bạch 
đẳng Hữu Nhãn, con xin đánh lễ ở bàn chân [của Ngài]. 

518. Trong nhiều trăm làn tái sanh, Rãhula và luôn cả con nữa đã được sanh 
ra trong cùng một dòng tộc do ý muốn tương tợ nhau. 

519. Có sự sanh ra cùng nhau trong nhiều lần tái sanh của con. Trong kiếp 
sống cuối cùng được thành tựu, cả hai lại có dòng tộc khác nhau. 

520. Và người con trai tên là Rahula, người con gái tên gọi Uppala. Bạch 
dáng Anh Hùng, xin hãy nhìn xem thân thông của con, con sẽ thị hiện năng lực 
đến bậc Đạo Sư.” 

521. Vị Ni đã đặt bốn đại dương ở trong lòng bàn tay, tương tợ như vị y sĩ 
ЛуаКа Komãrabhacca đã 10 dầu vào bàn tay. 

522. VỊ Мі đã bứng trái đất lên rôi đặt ở trong lòng bàn tay, tương tợ như 
người thiếu niên trẻ tuôi đã пһб lên cọng cỏ muñja nhiều màu sắc. 

523. VỊ Ni đã đưa Бап (ау tọ như vũ trụ che ở đỉnh đâu và đã làm 46 xuống 
giọt mưa nhiều màu sắc thành nhiều đợt. 

524. Vị Ni đã biến mặt đất thành cái côi giã, đã biến hạt cát thành thóc lúa, 
đã biến ngọn núi Sineru thành cái chày, rôi đã giã nát tương to như cô thiếu nữ 
[giã Ша gạo |. 

525. “Con là con gái của đức Phật tối thượng có tên gọi là Uppala, đã có 
được năng lực về các thắng trí, là người thực hành theo lời dạy của Ngài. 

526. Bạch đâng Hữu Nhãn, sau khi đã thực hiện và đã phô bày vô 
số phép biến hóa đến vị Lãnh Đạo Тһе Gian, sau khi công bó tên và dòng 
họ, con xin đảnh lễ ở bàn chân [của Ngài]. 

527. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về thần thông, về thiên nhĩ 
giới, và đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

528. Con biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

529. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như thế 
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về phép biện giải là được trong sạch, không Боп nhơ vào quyền năng của bậc 
Đại Ап Sĩ. 

S30. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, nhiều việc làm hướng thượng của con đến 
các đẳng Chiến Thắng cao cả trong quá khứ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp 
là nhăm mục đích về Ngài. 


531. Bạch đẳng Hiền Trí, thiện nghiệp nào của con đã được con làm tròn 
đủ, xin Ngài hãy nhớ lại. Bạch đâng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũy bởi 
con là mục đích về Ngài. 


532. Bạch đẳng Đại Hùng, sau khi tránh xa những nơi không xứng đáng, 
trong khi từ bỏ tánh hạnh xâu, mạng sông quý báu đã được từ bỏ là nhắm mục 
đích về Ngài. 


533. Bạch dáng Раі Hiên Trí, con đã bó thí mười ngàn koti, và mang sóng 
của con đã được dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài.” 


534. Khi ây, vô cùng súng sốt, tất са đã chắp tay lên ngay ‹ ở đầu và đã nói 
rằng: “Thưa Мі sư, làm thé nào Ni sư có được sự nỗ lực vé thần thông không 
thê sánh băng?” 


535. Irước đầy một trăm ngàn kiếp, khi ây tôi là con gái của Long vương có 
tên là Vimala, được công nhận là tốt lành trong số những người con gái. 


536. Có vị chúa rông là loài rồng không lô, được tịnh tín với giáo pháp của 
đẳng Chiến Thăng, nên đã thỉnh mời dáng Đại Quyền Lực Padumuttara cùng 
với các vi Thinh văn. 

537. [VỊ ây đã cho chuẩn bị] mái che làm băng châu báu, ghế dài làm băng 
châu báu, và vật dụng làm băng châu báu được rắc гаі các hạt cát châu báu. 

538. Và vị ду đã cho chuẩn bị đường đi được trang hoảng VỚI Các ngọn cờ 
băng châu báu. Trong khi được vang lên bởi các nhạc cụ, vị ây đã đi ra Чер rước 
bậc Toàn Спас. 

539. Dược tháp tùng bởi tứ chúng, đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian đã ngôi xuống 
ở chỗ ngồi cao nhất trong cung điện của vị chúa rông. 

540. Vi Long vương có danh tiêng vĩ đại đã dâng lên thức ăn nước uống vật 
thực cứng, vật thực mêm có giá trị lớn lao vô cùng quý báu. 

541. Sau khi thọ thực, đẳng Toàn Giác đã rửa bình bát theo khuôn phép, rôi 
đã nói lời tùy hỷ đến vị Long vương có đại thân lực. 

542. Sau khi nhìn thây đẳng Toàn Tri một cách trọn vẹn, người con gái có 
danh vọng lớn lao của vị Long vương đã được tịnh tín 4бі với bậc Đạo Sư, và 
tâm đã được găn liên chặt chẽ với ý. 

543. Và sau khi biết được tâm của tôi, bậc Đại Hùng, dáng Lãnh Đạo 
Padumuttara vào giây phút áy đã bảo vị Tỳ-khưu-ni thị hiện thân thông. 

544. Được tự tin, vị Ty-khưu-ni а ây đã thị hiện nhiều loại thần thông. Được 
hoan hy, tràn đây niềm phán khởi, tôi đã nói với bậc Đạo Sư điều này: 
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545. “Bạch dáng Anh Hùng, con cũng đã nhìn xem loại thần thông này 
nhưng với tâm vui mừng khác. Làm thê nào nàng ду đã được vô cùng tự tin về 
thân thông?” 

546. “Người con gái có đại thần lực của Ta là chánh thông, được sanh ra từ 
miệng, là người thực hành theo giáo pháp của Ta, vô cùng tự tin về thân thông.” 

547. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, khi ây tôi đã ước nguyện như 
vây: “Mong sao cho tôi cũng được vô cùng tự tin về thần thông như thế ây. + 

548. Được hoan Һу, với tâm vui mừng, tôi đã đạt йёр ý nghĩ cao quý rằng: 
“Bạch dáng Lãnh Đạo, mong sao trong tương lai xa vời con sẽ là như thê ду.” 


549. Ó chiếc ghế dài làm băng ngọc ma-ni tại mái che sáng ngời, tôi đã 
làm hài lòng dáng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng bằng cơm ăn và 
nước uống. 

550. Tôi đã cúng dường đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đóa hoa sen xanh cao 
quý của loài rồng tên là Aruna [nguyện ràng]: “Mong sao cho tôi có được màu 
da như thé này.” 

S51. Do nghiệp ау đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

552. Từ nơi ấy chết đi, được sanh vào loài người, tôi đã dâng vật thực được 
đậy lại băng những đóa sen xanh đến đâng Tự Chủ. 


553. Trước đây chín mươi mốt kiếp đã hiện khởi đẳng Lãnh Đạo tên Vipasst, 
là vị có ánh mắt thu hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 

554. Khi ду, là con gái của người triệu phú ở kinh thành Bārāņasī, tôi đã 
thinh mời đẳng Toàn Giác, vị Lãnh Đạo Тһе Gian cùng với hội chúng. 

555. Sau khi dâng cúng đại thí và đã cúng dường những đóa sen xanh đến 
đâng Hướng Đạo, tôi đã ước nguyện về sự xinh đẹp của làn da chỉ băng tâm ý. 


556. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
đẳng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiêng vĩ đại, là thân quyến 
của đẳng Phạm thiên. 

557. Khi ду, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh thành 
Вагапавт, là người hộ độ của bậc Đại Ап Sĩ. 

558. Tôi đã là người con gái thứ hai của vị [vua] ây có tên là Samanagutta. 
Sau khi lắng nghe giáo pháp của dáng Chiến Thăng Cao Cả, tôi đã xin xuất gia. 

559-60. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con gái 
của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan һу, bảy người con gái đã үш thích trong việc hộ độ đức Phật. 

561. SamanI, Samanaguttä, Bhikkhumr, Bhikkhudäsikä, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa và Sanghadasika là thứ bảy. 
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562. Tôi, Khema có trí tuệ, Patacara, Kundala, Kisāgotamī, Dhammadinna 
và Visakha là thứ bảy [vào thời hiện tai]. 

563. Do các nghiệp ау đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

564. Từ nơi ây chết đi, được sanh vào giữa loài người, trong đại gia tộc, tôi 
đã dâng đến vị A-la-hán tắm vải màu vàng mịn màng quý giá. 

565. Từ nơi ây chết đi, tôi đã được sanh vào gia tộc dòng Bà-la-môn ở trong 
thành Arittha, là con gái của Tiritavaccha, có nét quyễn rũ, tên là Ummadanti. 

566. Từ nơi ây chết đi, được sanh ra vào gia đình nọ không được giàu có 
lắm ở trong quốc độ, khi ду tôi đã chăm sóc lúa sāli. 

567. Sau khi nhìn Һау уі Độc Слас Phật, tôi đã dâng năm trăm hạt côm được 
che đậy bởi những đóa hoa sen [và đã ước nguyện | năm trăm người con trai. 

568. Sau khi dâng cúng mật ong đến dáng Tự Chủ, tôi đã ước nguyện về 
những người con trai ду.! Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh ra ở trong lòng 
đóa hoa sen ở trong rừng. 

569. Tôi đã trở thành chánh hậu của đức vua xứ Kasi, được tôn vinh kính 
trọng. Tôi đã sanh ra năm trăm vị hoàng tử không thiêu [một vị]. 

570. Khi đạt được tuôi thanh niên, những người con trai ấy trong lúc chơi 
giỡn cuộc vui ở trong nước đã nhìn thây đóa hoa sen bị rụng cánh, họ đã trở 
thành các vị Lãnh Đạo Độc Спас. 

571. Không có những người con trai cao quý ấy, tôi đây có sự sầu muộn. 
Chết đi, tôi đã được sanh ra ở ngôi làng nhỏ tại sườn núi Isigili. 

572-73. Khi ây, tôi đã lớn lên, có con cái. Và tôi đã mang món cháo cho 
những người con trai và cả người chóng nữa. Trong khi đi tôi đã nhìn thây tám 
vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi vào làng đề khất thực, và đã tưởng nhớ lại những 
người con trai. Khi ду, bầu sữa tôi đã tiết ra ngoài bởi lòng thương yêu những 
người con trai của tôi. 

574. Sau đó, được tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng món cháo đến các vị ây. 
Từ nơi áy chết đi, tôi đã đạt đến vườn hoa Nandana ở cõi Tam Thập. 

575. “Bạch dáng Đại Hùng, con đã trải qua an lạc khô đau, đã luân hôi cõi 
này cõi khác, và mạng sống đã được dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài.” 

576. Như vậy là đã có khổ đau đa dạng và thành công nhiêu hình thức. Khi 
đạt đến cuộc sông cuối cùng, tôi đã được sanh ra ở thành Sãvatthi. 

577. Tôi đã có được sự thành tựu về tát cả các dục lạc ở trong gia đình triệu 
phú có đại tài sản, được rực rỡ bởi nhiều loại châu báu khác nhau, được an уш, 
được chu cấp như thé ấy. 


ІЗ Тері райһезит = Các vị ấy cũng đã ước nguyện (2), vì thế đã dịch theo tạng Thái Lan: Patthesim 
tesu риЙеви. 
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578. Tôi đã được kính trọng, được tôn vinh, được nề vì, được cung kinh 
như thê ấy, được thành tựu vẻ xinh đẹp của dáng vóc, được trọng vọng ở các 
ола đình. 

579. Và tôi đã được ao ước vô cùng mãnh liệt bởi những người có sắc 
tướng, giàu có, sang trọng, và được ao ước bởi hàng trắm người con trai nhà 
triệu phú. 

580. Sau khi từ bỏ gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 
Không đây nửa tháng, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 


581. Sau khi đã hóa hiện băng thân thông thành chiếc xe bốn ngựa, tôi đã 
dành lễ ở bàn chân của đức Phật, dáng Bảo Hộ Thê Gian, bậc Quang Vinh. 


582. “Hỡi уі Ty-khuu-ni, sau khi đi đến tột đỉnh của việc đã được phát triển 
toàn diện, nàng một minh đứng ở gốc cây sala. Và này người có phẩm chất về 
sắc đẹp, nàng không có người thứ nhì, nàng không hãi sợ lũ ngu dốt trong số 
những kẻ tôi bại hay sao?” 


583. “Cho dầu là trăm ngàn kẻ tôi bại như ngươi có đi đến nơi đây, ta cũng 
không chao động sợi lông, ta cũng không bối rôi. Này Ma vương, ngươi chỉ một 
mình, ta không hãi sợ ngươi." 


584. “Hó! nàng, ta sẽ biến mát hoặc ta sẽ đi vào trong bụng của nàng. Dâu 
ta đang đứng ở ngay giữa lông mày, nàng vẫn không nhìn thấy ta.” 


585. “Các пеп tảng của thần thông đã khéo được tu tập ở trong tâm, có 
được năng lực. Này ông bạn, ta đã được thoát khỏi mọi sự trói buộc, ta không 
sợ hãi ngươi.” 

586. “Các dục như là gươm giáo, các uân như là cái thớt. Điều ngươi đã 
201 là sự thích thú trong các dục, thì giờ đây ta đã có được sự không thích thú 
[trong các duc] ду.” 

587. “Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả сас noi. Khối đồng mê mờ đã 
được phá tan. Này ác nhân, ngươi hãy biết như thế. Này tử thần, người đã bị 
đánh bại.” 


588. Hoan һу về đức hạnh â áy, dàng Chiến Thắng, bậc Lãnh Đạo, ở giữa các 
chúng đã thiết lập tôi vào vị thê tôi thăng là “Vị đứng đầu trong số các vị Ni có 
thân thông.” 

589. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực 
hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lỗi dẫn đi tái sanh đã được xóa tan. 

590. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia dinh xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi 
đạt đến. 

591. Trong phút chốc, hàng ngàn người từ các nơi dâng lên y phục, đồ ăn 
khât thực, thuôc men và chỗ năm ngôi. 


! Các câu kệ từ 581-87 được ћау ở Truóng lão Мі kệ (Therigath3), Chương XI, Mười hai kệ, miêu tả 
cuộc đôi thoại giữa Ma vương và уі Trưởng lão Мі. 
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592. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

593. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


594. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ-khưu-ni Uppalavannä đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Ni Uppalavannã” là phần thứ chín. 


20. КҮ SỰ VË РАТАСАНА (Pa/ãcãrãpadãnam) 
595. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suốt Vë Tất Cả Các Pháp đã hiện khởi. 


596. Khi â ду, tôi đã được sanh ra ở tại Натѕауай, trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ với vô sô loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc thú lớn lao. 


597. lôi đã đi đến bậc Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng pháp. Sau 
đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào dáng Chiến Thắng. 


598. Sau đó, đẳng Lãnh Đạo đã tán dương vị Tỳ-khưu-ni có sự tự tin về các 
điều được phép hoặc không được phép và khiêm tôn như thé ấy, là đứng đầu 
trong SỐ các vị Мі thông suôt về Luật. 


599. Khi â ây, với tâm hoan hy, có sự mong muốn về vị thê ау, tôi đã thỉnh 
mời dáng Thập Lực, vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng. 


600. Sau khi đã dâng vật thực trong bảy ngày, tôi đã dâng cúng ba y, rồi đã 
quỳ xuống đê đâu ở bàn chân và đã nói lời nói này: 


601. “Bạch đâng Anh Hùng, vị Мі đã được Ngài tán dương vào tám ngày 
trước đây. Bạch đẳng Lãnh Đạo, nếu được thành tựu con sẽ trở thành như vị 
Niây.” 

602. Khi ау, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này cô gái hiên thục, chớ lo 
ngại, hãy yên tâm. Trong thời vi lai xa xôi, nàng sẽ đạt được điêu mong ước ду. 

603. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thê gian. 


604. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ду, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Patacara.” 


605. Khi ây, tôi đã được hoan hỷ. Với tâm từ тап, tôi đã phục vụ dáng 
Chiến Thăng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng từ đó cho đến hết 
cuộc đời. 

606. Do nghiệp ау đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 
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607. О vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi, 
đẳng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của dáng Phạm thiên. 

608. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Кікі ở tại kinh thành 
Вагапавт, là người hộ độ của bậc Đại Ап Sĩ. 

609. Tôi đã là người con gái thứ ba của vi [vua] Ấy, được nôi danh là 
Bhikkhunr. Sau khi lắng nghe giáo pháp của dáng Chiến Thắng Cao Cả, tôi 
đã xin xuất gia. 

610-11. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ду, là những người con gái 
của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiểu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hy, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 

612. батат, Samaņaguttā, Bhikkhuni, Bhikkhudasikã, Dhamma, luôn cả 
Sudhamma nữa và Sanghadasika là thứ bảy. 

613. Tôi, ОрраІауарра, Кһета, Bhikkhunï hiền thục, Kisägotami, 
Dhammadinna và Visakha là thứ bảy [vào thời hiện tai]. 

614. Do các nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

615. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia đình 
triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh thành Savatthi. 

616. Và khi đã đạt đến tuôi thanh xuân, tôi đã bị tác động của sự suy tâm. 
Sau khi gặp người đàn ông quê mùa, tôi đã bỏ đi cùng với người ây. 

617. Tôi đã sanh ra một người con trai, đứa thứ nhì còn ở trong bụng của tôi. 
Khi ấy, tôi đã ước muốn mãnh liệt ràng: “Ta sẽ gặp lại cha mẹ. 

618. Người chóng của tôi đã không băng lòng. Khi ấy, trong lúc người ấy 
đi vắng, mỗi một mình tôi đã rời khỏi ngôi nhà để đi đến kinh thành Sãvatthi. 

619. Sau đó, người chồng của tôi đã đi đến và đã gặp tôi ở trên đường lộ. 
Khi ấy, có cơn gió vô cùng khủng khiệp sanh lên do nghiệp của tôi đã ào tới. 

620. Và có trận mưa lớn đã xuất hiện vào lúc lâm bón của tôi. Khi ду, người 
chông đã ra đi vì mục đích [tìm] củi gỗ [để sưởi âm] và đã bị chết bởi con rắn. 

621. Khi ấy, do đau đớn vì đã sanh đẻ không người bảo hộ, tôi đã trở nên 
khốn khó. Trong khi đi đến chỗ trú ngụ của gia đình, tôi đã nhìn thây con sông 
cạn bị tràn ngập. 

622. Sau khi йт lây đứa bé tôi đã lội qua, và còn mỗi một đứa ở bờ bên kia. 
Tôi đã đặt đứa con trai thơ dại năm хибпр vì việc mang đứa kia sang. 

623. Tôi đã quay trở lại. Có con chim ưng đã tha đi đứa nhỏ đang kêu khóc 
và dòng nước đã cuôn trôi đứa kia; tôi đây đã bị xâm chiếm bởi sầu muộn. 

624. Sau khi đi đến thành Savatthi, tôi đã nghe răng những người thân đã 
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chết. Khi ấy, bị дап vặt bởi nỗi sầu muộn, bị xâm chiếm bởi nỗi sầu muộn lớn 
lao, tôi đã nói răng: 

625. “Cả hai người con trai đã lìa đời, chồng của tôi đã bị chết ở trên đường, 
mẹ cha và người em trai đã được thiêu chung ở một giàn hỏa táng.” 

626. Khi ду, trở nên ôm yếu, vàng vọt, không người bảo hộ, tâm ý thê 
lương, trong lúc đi quanh quân đó đây tôi đã nhìn thấy dáng Điều Phục Nhân. 

627. Sau đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi răng: “Này con gái, chớ khóc than, 
hãy bình tâm. Con hãy tìm kiếm lại chính mình. Sao con lại buồn đau một cách 
vô ích? 

628. Không có những người con {га1, khóng có người cha, cũng không có 
những người thân trong việc bảo vệ. Đối với người đã bị khuất phục bởi sự 
chết, sự bảo vệ ở những người thân là không có.” 

629. Sau khi lăng nghe lời nói ду của bậc Hiền Trí, tôi đã chứng đạt quả vị 
thứ nhất. Sau khi xuất gia không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

630. Là người thực hành theo lời dạy của đâng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, vë thiên nhĩ gIỚI, tôi biết được tâm của người khác. 

631. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau khi 
quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn không ô nhiễm. 

632. Sau đó, trong sự hiện diện của đẳng Toàn Tri, tôi đã học toàn bộ về 
Luật cùng tất cả phân chỉ tiết và đã trình bày đúng theo như thế. 


633. Hoan hỷ về đức hạnh â ây, đẳng Chiến Thăng đã thiết lập (бі vào у! thé 
tôi thắng rằng: “Chỉ mỗi một mình Patacara là đứng đầu trong số các vị Мі 
thông suốt về Luật.” 

634. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vu, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực 
hành, nhiệm vụ nặng пе đã được đặt xuông, lôi dân di tái sanh đã được xóa tan. 

635. Уі mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình, xuất gia vào đời sóng không 
gia đình, mục đích ду tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi 
đạt đến. 

636. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con vol cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

637. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

638. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Раќӣсага đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Мі Раһасаға” là phần thứ mười. 


5 Dh. v. 288. 
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Tóm lược của phẩm này 
VỊ NI Ekuposathikä, luôn cả уі Ni Salala, rôi vị Ni Modaka, vị Ni Екавапа, 
vị NI Райсайра, vị Мі Sãlamalikä, vị Мі Gotamn, vị Мі Khema, vị Мі Uppala- 
уаппа, Ty-khưu-nI Patacara, [tông công] là nắm trăm câu kệ ngôn và chín câu 
nữa cũng được thêm vào đó. 
Phẩm Một lần Trai giới là phẩm thứ nhì. 
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II. PHẨM KUNDALAKFSI 
(KUNDALAKESIVAGGO) 


21. KÝ SỰ VỀ KUNDALAKESA (Kupdalakesãpadänam) 

639. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đẳng Chiến Thắng tên Padumuttara, 
bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp, đẳng Lãnh Đạo đã hiện khởi. 

640. Khi ấy, tôi đã được sanh ra tại Hamsavatf trong gia đình triệu phú được 
rạng rỡ bởi vô só loại châu báu, được đây đủ với những lạc thú lớn lao. 

641. Tôi đã đi đến đẳng Đại Hùng ấ ây và đã lăng nghe lời giảng pháp. Sau 
đó, có niềm tịnh tín sanh khởi, tôi đã đi đến nương tựa vào dáng Chiến Thắng. 

642. Khi ду, đẳng Đại Ві tên Padumuttara đã thiết lập Tỳ-khưu-ni Subhã 
vào vị thế (бі thăng trong số các vị Ni có thắng trí nhạy bén. 

643. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hý và đã dâng cúng vật 
thí đến bậc Đại Ап Sĩ, rồi đã quỳ xuống đê đâu ở bàn chân và đã phát nguyện 
vị thé ấy. 

644. Đẳng Đại Hùng đã nói lời tùy hỷ răng: “Này cô gái hiền thục, điều nào 
đã được nàng ước nguyện toàn bộ điều ây sẽ được thành tựu. Hãy được an lạc, 
hãy được Niết-bàn. 

645. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

646. Nàng sẽ là Bhadda Kundakesa, nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự giáo pháp của vị [Phật] ây, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp.” 

647. Do nghiệp áy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

648. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ-ma, từ đó đã đi đến cõi trời 
Đâu-suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha Hóa Tự Tại. 

649. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều đã 
được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 

650. Từ nơi ây chết đi, [sanh lên] ở giữa loài người tôi đã được thiết lập vào 
ngôi chánh hậu của các vị vua có quyên lực và của các vị vua có lãnh thô. 

651. Tôi đã thọ hưởng sự thành công ở giữa chư thiên và nhân loại, tôi đã 
được ап vui ở trong mọi nơi, tôi đã luân hôi vô số [đại] kiếp. 

652. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
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đẳng сао quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyễn 
của dáng Phạm thiên. 

653. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Кікт ở tại kinh thành 
Вагапазт là người hộ độ của bậc Đại Ап Sĩ. 

654. Tôi đã là người con gái thứ tư của vị [vua] ây được nỗi danh là 
“Bhikkhudasr”. Sau khi lắng nghe giáo pháp của dáng Chiên Thắng Cao Cả, tôi 
đã xin xuất gia. 

655-56. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ây, là những người con gái 
của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan һу, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 

657. батат, Samapagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasikãä, Dhamma, luôn cả 
Sudhammäã nữa và Sanghadasikã là thứ bảy. 

658. Khema, Uppalavanna, Раһасага, thêm vào tôi, Kisagotami, Dhammadinnä 
và Visakhã là thứ bảy [vào thời hiện tai]. 

659. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

660. Và trong kiếp sóng cuói cüng hiën nay, tói dà duoc sanh ra tai kinh 
thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú thịnh vượng. Ебі đến lúc tôi đã ở vào 
lứa tuôi thanh xuân. 

661. Sau khi nhìn thấy kẻ trộm đang bị dẫn đi để xử tử, tôi đã bị luyến ái 
với gã. Do đó, cha của tôi đã giải cứu gã ấy khỏi cái chết bàng ngàn đông tiên. 

662. Sau khi biết được tâm ý của tôi, cha đã ban gã ây cho tôi. Tôi đã trở 
nên thân thiết, vô cùng yêu thương, gắn bó đối với gã ây. 


663. Vì lòng tham đối với các dó trang sức của tôi, gã nghịch thù ấy có M 
định gây tội, đã đưa [tôi| đến ngọn núi có vực thăm Kẻ Trộm và đã nghĩ đến 
việc giết chết [tôi]. 

664. Khi ấy, trong lúc bảo vệ mạng sông của mình, tôi đã cúi lạy, nghiêm 
chỉnh chắp tay lại với người chồng và đã nói lời nói này: 

665. “Thưa tướng công, vàng vòng ngọc trai ngọc bích này có nhiêu, xin 
chàng hãy tự mang йі tất cả. Và hãy thông báo răng thiếp là “nô tỳ'”.! 

666. “Này người đẹp, nàng phải chết. Chó than уап nhiêu quá. Và ta biết 
chắc răng không giết thì tài sản không mang đi được.” 

667. “Kê từ khi thiếp ghi nhớ được bản thân, ké từ khi thiếp đạt được sự 
hiểu biết, và thiếp biết chắc răng không ai khác được yêu thương hơn là chàng. 

668. Xin chàng hãy đến, thiệp sẽ ôm lây chàng và sẽ nhiễu quanh chàng. Và 
giờ đây không còn có sự gần gũi nào giữa thiếp và chàng nữa.” 


! Xem Bồn sanh “Nàng 5шава” (Sulasajatakam) só 419, ТТРУ, tập 32. (ND) 
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669. Không hàn trong mọi trường hop người nam là khôn ngoan. Người nữ 
có sự cân thận nhiêu bê cũng là khôn ngoan. 


670. Không hàn trong mọi trường hợp người nam là khôn ngoan. Người nữ 
cân nhắc điêu lợi ích một cách mau chóng cũng là khôn ngoan. 


671. Quả nhiên, một cách nhẹ nhàng và mau chóng, tôi đã suy nghĩ mưu ké. 
Gióng như bộ lông [giết chết] con thú, khi ấy tôi đã giết chết gã Sattuka như thế. 


672. Và người nào không mau chóng nhận ra điều lợi ích đã bị vuột mắt, 
người có trí kém cỏi ấy sẽ bị giết như là kẻ trộm ở hẻm núi. 


673. Và người nào thật mau chóng nhận ra điêu lợi ích đã bị vuột mất, 
[người ду] thoát khỏi sự quây rôi của kẻ thù, gióng như tôi và Sattuka vào lúc 
ау Vậy. 

674. Khi ây, tôi đã quăng gã Sattuka â áy vào hóc núi, rồi đã đi đến gặp những 
người [ngoại đạo] mặc vải trăng và đã xuất gia. 


675. Và khi â ду, sau khi đã nhô lên toàn bộ những sợi tóc của tôi bằng nhíp,? 
họ đã cho tôi xuất gia và đã chỉ dạy giáo lý không có giản đoạn. 


676-77. Tôi đã học xong [giáo lý] ấy từ họ. Tôi đã ngôi xuống mỗi một 
mình và đã suy xét về [giáo lý] ây. Có con chó tha bàn tay người đã bị đứt Па 
và đã đánh rơi ở cạnh tôi rôi bỏ chạy. Sau khi nhìn {Һау cảnh tượng [ấy], tôi đã 
nhặt lẫy bàn tay có йду dòi bọ ấy. 

678. Sau khi từ chỗ ấy đứng dậy, bị chân động, tôi đã hỏi những người đồng 
đạo. Họ đã nói гапе: “Những vi Tỳ-khưu cone Sakya biết rõ ý nghĩa ấy 

679. [Nghĩ răng:] “Ta sẽ hỏi ý nghĩa â Ấy”, tôi đây đã đi đến các vị Thinh văn 
của đức Phật. Sau khi đón nhận tôi, các vị ду đã đi đến bén đức Phật tối thượng. 

680. Và đẳng Lãnh Đạo ây đã thuyết pháp cho tôi vê: “Сап, xứ, giới, dë 
mục bất mỹ, vô thường, khô não, vô ngã.” 

681-82. Sau khi lăng nghe giáo pháp của vị ây, tôi đã làm cho pháp nhãn 
được thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh pháp, tôi đã yêu câu sự xuất gia 
và sự tu lên bậc trên. Khi а ây, đâng Lãnh Đạo ây đã nói rằng: “Này cô gái hiên 
thục, hãy đến!” Khi ấy, tôi đã được tu lên bậc trên. Tôi đã nhìn thấy một ít nước. 

683. Với sự rửa sạch bàn chân, tôi đã biết được là có sự tiêu hoại VỚI писе. 
Khi ấy, tôi đã tự suy xét rằng: “Tất cả các hành cũng là tương tợ như thê.” 

684. Do đó, tâm tôi đã được giải thoát trọn vẹn không còn châp thú. Khi 
ду, đẳng Chiên Thắng đã tuyên bô tôi là đứng đầu trong sô các vị Ni có thắng 
trí nhạy bén. 

685. Là người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư, tôi có năng lực về các 
thân thông, về thiên nhĩ 2101, tôi biết được tâm của người khác. 

686. Tôi biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau khi 
đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn không ô nhiễm. 


2 Sau khi đã được nhô sạch, những sợi tóc mọc lại bị xoăn nên có biệt hiệu là Kundalakesäa (tóc xoăn). 
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687. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực 
hành, nhiệm vụ nặng пе đã được đặt xuống, lỗi dẫn đi tái sanh đã được xóa tan. 

688. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình, xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ây tức là sự đoạn tận tật cả các điều trói buộc đã được tôi 
đạt đến. 

689. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tg y như thé 
về phép biện giải là bao la, trong sạch ở giáo pháp của đức Phật tối thượng. 

690. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

691. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

692. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Bhaddã Kundalakesã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

“Ký sự về Trướng lão Ni Bhaddã Kundalakesä” là phần thứ nhất. 


22. КҮ SỰ VË KISAGOTAMI (Kisāgotamī-apādānam) 
693. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suốt Về Tất Cá Các Pháp đã hiện khởi. 


694. Khi ấy, (бі đã được sanh ra ở một gia đình nọ trong [thành] Hamsavati. 
Tôi đã đi đến và đã nương nhờ vào bậc Quý Nhân ду. 

695. Và tôi đã lăng nghe giáo pháp ngọt ngào của vi ây bao gồm bốn sự thật, 
có phâm vị tôi thắng, đưa đến sự an lạc và tịnh lặng của vòng luân hôi. 


696. Và khi â ау, trong khi thiết lập vị Tỳ-khưu-ni mặc у thô vào vị thế tôi 
thăng, dáng Anh Hùng, bậc Tối Thượng Nhân đã khen ngợi. 

697. Sau khi đã làm sanh lên niềm phi lạc không nhỏ nhoi, sau khi lắng 
nghe đức hạnh của vị Tỳ-khưu-ni, tôi đã làm công việc phục vụ đến đức Phật 
tùy theo khả năng, tùy theo sức lực. 

698. Tôi đã quỳ xuống ở bậc Hiền Trí Anh Hùng ấy và đã ước nguyện у! 
thé ây. Lúc dó, bậc Toàn Слас, dáng Lãnh Đạo đã nói lời tùy hy về sự lợi ích 
của vị thê [ây] răng: 


699. “Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dong dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

700. [Người nữ này] sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có 
tên là Gotami.” 

701. Nghe được điêu ấy, tôi đã trở nên hoan hy. Khi ây, với tâm từ ái tôi đã 
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chăm sóc dáng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo băng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 

702. Do nghiệp ау đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


703. О vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
đẳng cao quy tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đẳng Phạm thiên. 


704. Khi ау, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh thành 
Baranast, là người hộ độ của bậc Đại Ар Sĩ. 


705. Tôi đã là người con gái thứ năm của vi [vua] à áy, duoc nói danh vói tën 
là Dhamma. Sau khi lăng nghe giáo pháp của dáng Chiến Thắng Cao Cả, tôi đã 
xin xuất gia. 

706-07. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con gái 
của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm hạnh của 
người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. Được 
hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 

708. Ѕатапт, Samanagutta, Bhikkhuni, Bhikkhudasikãä, Dhamma, luôn cả 
Sudhammä nữa và Sanghadasika là thứ bảy. 

709. Khema, Uppalavanna, Patacara, Kundalä, tôi, luôn cả Dhammadinnä 
và Visakhã là thứ Бау [vào thời hiện tai]. 

710. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thần nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


T11. Và trong kiếp cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong gia đình 
triệu phú bị lâm cảnh khốn cùng, không tài sản, bị khánh tận, và tôi đã được gả 
vào gia đình có tài sản. 

712. Ngoại trừ người chóng, những người con lại сібе [tôi] là “Nữ nhân 
không tài sản.” Và đến khi tôi có con trai, khi ây tôi đã được cảm tình của tất cả. 

713. Vào lúc đứa bé trai hiền hậu ấy có cơ thể тет mại, được nuôi dưỡng 
trong sung sướng, được yêu quý như chính mạng sông của tôi đã đi đến cõi chết. 

714. Bị дап vặt bởi sầu muộn, có vẻ mặt thê lương, mắt đẫm lệ, miệng khóc 
than, tôi đã bông ăm thi thé đã chết. Trong lúc than vãn, tôi đã đi lang thang. 

715. Khi ấy, tự nhận định [sự VIỆC | một mình tôi đã đi đến vị Đệ Nhất 
Lương Y và đã nói răng: “Thưa ông, xin ông hãy cho thuốc đem lại sự sống cho 
con 101.” 

716. Đẳng Chiến Thắng, bậc rành rẽ về phương thức huấn luyện, đã nói 
răng: “Những người chết không được tìm thấy ở tại ngôi nhà nào thì nàng hãy 
mang lại hạt cải từ nơi [ngôi nhà] ấy.” 

717. Khi â ây, tôi đã đi ở trong thành Savatthi, và đã không đạt được ngôi nhà 
như thế ấy. Do đó, tôi đã đạt được trí nhớ ràng: “Hạt cải ở đâu, từ nơi đâu?” 
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718. Sau khi đã quăng bỏ thây chết, tôi đã đi đến đẳng Lãnh Đạo Thé Gian. 
Sau khi nhìn ау tôi từ rất xa, vị có âm giọng ngọt ngào đã nói răng: 


719. “Và người nào đã sóng trăm năm không nhìn thấy sự sanh diệt, cuộc 
sông một ngày là tốt hơn đỗi với người đang nhìn (һау sự sanh diệt.? 

720. Không phải là quy luật thuộc về ngôi làng, không phải là quy luật 
thuộc về phô chợ, quy luật này cũng không phải thuộc về một gia đình mà thuộc 
về tất cả thế gian luôn cả chư thiên; quy luật ấy chính là tính chất vô thường.” 

721. Sau khi lắng nghe lời kệ này, tôi đây đã làm cho pháp nhãn được 
thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh pháp, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 

722. Trong khi đã được xuất gia như thế, trong khi gắn bó vào giáo pháp 
của đẳng Chiến Thắng, trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hãn. 

723. Là người thực hành theo lời dạy của đẳng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 

724. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn không 
ô nhiễm. 

725. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực 
hành, nhiệm vụ nặng пе đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã được xóa tan. 

726. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình, xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích ây tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi 
đạt đến. 

727. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, уе pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như thế 
về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tôi thượng. 

728. Sau khi mang về từ đồng rác, từ mộ địa và thậm chí từ đường lộ, từ đó 
tôi đã thực hiện y hai lớp và đã mặc y thô. 

729. Hoan hy уе đức hạnh ау, đẳng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo ở giữa 
các chúng đã thiết lập [tôi] vào vị thê tôi thăng trong việc mặc y thô. 

730. Các phiền não của tôi đã được thiêu đột, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

731. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

732. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


3 Dh. v. 113. 
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Tỳ-khưu-ni Кіѕароѓатї đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Ni KisägotamT” là phần thứ nhì. 


23. КҮ SỰ VË DHAMMADINNA (Фһаттайіппараййпат) 

733. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suôt Vë Tât Cả Các Pháp đã hiện khởi. 

734. Khi Ây, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành HamsavatI. Tôi đã là 
người nữ làm thuê cho người khác, сап trọng, gìn giữ tánh hạnh. 

735. Sujäta, vị Thinh văn hàng đầu của đức Phật Padumuttara, đã rời khỏi 
trú xá đi khât thực. 

736. Là người nữ đội nước, khi áy trong lúc cầm lây bầu nước đang đi, tôi 
đã nhìn thấy vị ấy. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng [vi ây] món bánh ngọt. 


737. Sau khi thọ lãnh, vị ду đã ngồi xuống ngay tại nơi ấy và đã thọ dụng. 
Sau đó, tôi đã đưa vị ấy về nhà và đã dâng vật thực đến vị ấy. 

738. Do đó, người chủ của tôi hoan hỷ đã nhận làm con dâu của mình. Tôi 
đã cùng với người mẹ chồng đi đến và đã đảnh lễ bậc Toàn Giác. 

739. Khi ấy, Ngài đã tán dương và đã thiết lập vị Ty-khuu-ni là vi thuyết 
giảng giáo pháp vào vị thé tối thăng. Sau khi nghe được điều ây, tôi đã hoan hy. 


740. Tôi đã thỉnh mời đức Thiện Тһе, đẳng Lãnh Đạo Thé Gian cùng với 
hội chúng, rôi đã dâng cúng đại thí và đã ước nguyện уі thế ду. 

741-42. Sau đó, với giọng có âm điệu đều đều vang vang, dáng Thiện Thệ 
đã nói với tôi răng: “Này người thiểu nữ hiên thục là người dâng vật thực, được 
vui thích trong việc hộ độ Ta cùng với hội chúng, được ойп bó trong việc lắng 
nghe Chánh pháp, với tâm ý được tăng trưởng уе đức hạnh, nàng hãy hoan hý, 
nàng sẽ đạt được kết quả của điêu nguyện ước. 

743. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

744. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Dhammadinna.” 

745. Nghe được điều â áy, tôi đã trở nên hoan hy. Khi á ây, với tâm từ ái tôi đã 
chăm sóc đâng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo băng các vật đụng cho đến hết 
cuộc đời. 

746. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

T47. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
dáng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đâng Phạm thiên. 
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748. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh thành 
Baranasr là người hộ độ của bậc Đại Ап ST. 

749. Tôi đã là người con gái thứ sáu của vị [vua] ây được nói danh là 
Sudhamma. Sau khi lăng nghe giáo pháp của đẳng Chiến Thắng Сао Са, tôi đã 
xin xuất gia. 


Dứt tụng phẩm thứ ba. 


750-51. Cha đã không cho phép chúng tôi. Là những người con gái của đức 
vua khéo được nuôi dưỡng có Sự cư ngụ cùng với gia đình, chúng tôi đã thực 
hành Phạm hạnh của người thiêu nữ trong hai chục ngàn năm, không xao lãng. 
Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ đức Phật. 

752. Samaņī, Samanaguttä, BhikkhunI, Bhikkhudasika, Dhamma, luôn 
cả Sudhamma nữa và Sanghadäsika là thứ bảy. 

753. Кһета, Uppalavanna, Patacärä, Kundala, Gotami, tôi và luôn cả 
Visakhã là thứ bảy [vào thời hiện tat]. 

754. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

755. Và vào kiếp sông cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở kinh 
thành Giribbaja trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự dôi dào về tất cả 
các dục lạc. 

756. Vào lúc đạt đến sắc đẹp và đức hạnh ở vào thời đầu của tuôi thanh 
xuân, khi ấy tôi đã đi đến gia tộc khác [làm vợ] và đã sống thọ hưởng lạc thú. 

757. Sau khi đi đến đẳng Nương Nhờ Của Thé Gian và đã lắng nghe thuyết 
giảng giáo pháp, chóng của tôi đã đạt дёп ача vị Bát lai, có trí giác ngộ hoàn hảo. 

758. Khi ду, tôi đã thuyết phục vị ây rôi đã xuất gia vào đời sông không gia 
đình. Trong thời gian không бао lâu, tôi đã thành tựu phâm vị A-la-hán. 

T59. Khi ấy, vị nam cư sĩ ây d đã đi дёп tôi và đã hỏi về các tuệ thâm sâu và 
khôn khéo. Tôi đã giảng giải về tất cả các điều ау. 

760. Hoan һу về đức hạnh â Ấy, dáng Chiến Thăng đã thiết lập tôi vào у! thé 
tôi thăng: “Ta không nhìn thấy vị Tỳ-khưu-ni nào khác là vị thuyết giảng giáo 
pháp như là vị NI này. 

761. Мау các Tỳ-khưu, Dhammadinnä là vị Ni sáng trí, các ngươi hãy ghi 
nhớ như thê.” Được đâng Lãnh Đạo thương xót, tôi đã trở thành vị Ni trí tuệ 
như thê. 

762. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực 
hành, nhiệm vụ nặng пе đã được đặt xuông, lỗi dẫn đi tái sanh đã được xóa tan. 

763. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình, xuất gia vào đời sóng không gia 
đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi đạt đến. 


Xem thêm М. 1. 299, Tiểu kinh Phương quảng (CHlavedaliasuttam). số 44. 
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764. Là người thực hành theo lời dạy của dáng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thân thông, về thiên nhĩ gIỚI, tôi biết được tâm của người khác. 


765. Tôi biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau khi 
đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn không ô nhiễm. 


766. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


767. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 
768. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Tỳ-khưu-ni Dhammadinnä đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ку sự về Trướng lão Ni Dhammadinnä” là phần thứ ba. 


24. КҮ SỰ VỀ SAKULA (5акиіарайапат) 


769. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suốt Vë Тас Са Các Pháp đã hiện khởi. 


770. Vì sự tân hóa, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của tất cả chúng sanh, đẳng 
Siêu Nhân, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã sanh ra ở thế gian 
өбіп cả thiên giới. 


771. Đã đạt đên danh vong cao tót, dáng Chién Thắng có sự vinh quang, 
có được sự (ап dương ca ngợi. Ngài được tôn vinh, được nôi danh ở tất cả các 
phương của toàn thê thé gian. 


772. Ngài đã vượt lên trên sự hoài nghi, đã vượt qua sự lưỡng lu, đã tròn đủ 
tâm tư, đã đạt đến quả vị Toàn giác tôi thượng. 


773. Là người khai mở con đường chưa được khai mở, đẳng Tối Thượng 
Nhân đã nói đến điều chưa được nói đến và đã nhận thức điêu chưa được 
nhận thức. 

774. Đâng Nhân Ngưu là vị biết được đạo lộ, là vị rành mạch về đạo lộ, là vị 
thuyết vệ đạo lộ. Được thiện xảo về đạo lộ, dáng Bao Su là cao quy tói thuong 
trong số các bậc Điêu Ngự (người điêu khiến xe). 

775. Dáng Раі Ві, bậc Đạo Sư, vị Lãnh Đạo đã thuyết giảng giáo pháp. 
Ngài tiếp độ những chúng sanh [đang] bị dám chìm trong đâm lây ái dục. 

T76. Khi ây, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavati, là niêm hoan hỷ của 
dòng Sát-đê-ly. Và tôi đã có sắc đẹp tuyệt vời, có tài sản, được yêu quý và có 
su vẻ vang. 

777. Là người con gái vô cùng xinh đẹp của vị Đại vương Ananda, và cũng 
là người em gái khác mẹ của уі [Phật] tên Padumuttara. 

778. Được tháp tùng bởi các người con gái của đức vua, được trang điểm 
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với tåt cả các 46 trang sức, tôi đã đi đến dáng Đại Hùng và đã lắng nghe thuyết 
giảng giáo pháp. 

779. Chính vào khi ấy, bậc Thây của thế gian ây Ó giữa các chúng đã tán 
dương vị Tỳ-khưu-ni có thiên nhãn và đã thiết lập vị Ni ây vào vị thê tôi thắng. 


T80. Sau khi lăng nghe điêu ду, được mừng rỡ tôi đã dâng cúng vật thí đến 
bậc Đạo Sư. Và sau khi cúng dường đến bậc Toàn Giác, tôi đã ước nguyện về 
thiên nhãn. 


781. Do đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi răng: “Này người thiểu nữ vui vẻ, 
nàng sẽ đạt được điều đã ước nguyện. Điều đã khéo được mong muốn này là 
quả bảo của các việc dâng cúng đèn và giáo pháp. 


782. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng đõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


T83. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
бакша.” 


784. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 


T85. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
đẳng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyễn 
của đẳng Phạm thiên. 

786. Khi ây, tôi đã là nữ du sĩ ngoại đạo có hạnh độc hành. Sau khi đi lang 
thang đề khát thực, tôi đã nhận được một só lượng dâu thắp. 

T87. Sau khi thắp sáng ngọn đèn với só [dâu] đó, với tâm ý trong sạch tôi đã 
phục vụ ngôi bảo tháp của dáng Tôi Thượng Nhân trọn cả đêm. 

T88. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

789. Do mãnh lực của nghiệp а ây, Ở bát cứ nơi nào tôi sanh ra thì có các ngon 
đèn lớn chiêu sáng 0 chính tại các nơi ау khi tôi đi đến. 

790. Nếu tôi muôn, tôi [có thế] nhìn thây ngọn núi sau khi đã vượt lên xuyên 
qua bức tường, xuyên qua tảng đá; điêu này là quả báo của việc dâng cúng đèn. 

791. Tôi có cặp mắt trong ngân và tôi chói sáng với danh vọng, lại còn có 
đức tin và trí tuệ nữa; điều này là quả báo của việc dâng cúng đèn. 

792. Và trong kiếp sống сибі cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia đình 
Bà-la-môn có nhiêu tài sản và lúa gao, được hài lòng, được đức vua tôn trọng. 

793. Được thành tựu toàn vẹn VỀ CƠ thê, được trang điểm VỚI tật са các đồ 
trang sức, đứng ở cửa sô, tôi [đã nhìn һау] đẳng Thiện Thệ ở lỗi đi vào thành. 

794. Tôi đã nhìn thây Ngài đang chói апр với danh vọng, được trọng vọng 
bởi chư thiên và nhân loại, được hội đủ các tướng mạo phụ, được điểm tô bằng 
những tướng mạo chính. 
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795. Với tâm phân chân, với ý vui mừng, tôi đã xin xuất gia. Trong thời gian 
không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

796. Là người thực hành theo lời dạy của dáng Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thân thông, về thiên nhĩ 2101, tôi biết được tâm của người khác. 

797. Tôi biết được đời sóng trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất са các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn không 
ô nhiễm. 

798. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi thực 
hành, nhiệm vụ nặng nè đã được đặt xuống, lỗi dẫn đi tái sanh đã được xóa tan. 

799. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình, xuất gia vào đời sống không 
gia đình, mục đích â ây tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã được tôi 
đạt đến. 

800. Do đó, đẳng Đại Ві, bậc Tối Thượng Nhân đã thiết lập tôi vào vị thé 
tối thăng “Sakulã là vị Ni đứng đâu trong các vị Ni có thiên nhãn.” 

801. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

802. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

803. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Ѕакиа đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự уе Trướng lão Ni бакша” là phần thứ tư. 


25. КҮ SỰ VË NANDA - MỸ NHÂN СОА XỬ SỞ 

(Nandajanapadakalyant-apadanam) 

804. Truóc đây một trám ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suốt Vè Tất Са Các Pháp đã hiện khởi. 

805. Là vị giáo giới, vị làm cho hiểu rõ, vị hành xử đỗi VỚI tật cả chúng 
sanh, là thiện xảo trong việc chỉ dạy, đức Phật đã giúp cho nhiêu chúng sanh 
vượt qua. 

806. Là bậc Thương Tưởng, dáng Ві Мап, уі tầm câu sự lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, Ngài đã an trú vào ngũ giới cho tât cả các ngoại đạo đã đi đến. 

807. Như thé, được tô điểm với các vị A-la-hán có được năng lực như thê 
ây, [thế gian] đã không bị rối loạn và không có các ngoại đạo. 

808. Bậc Đại Hiền Trí ду cao năm mươi tám ratana (mười bốn mét Tưỡi) tg 
như cây cột trụ băng vàng, có ba mươi hai quý tướng. 

809. Cho đến khi â ây, tuôi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong khi tòn 
tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 
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810. Khi ду, tôi đã được sanh ra ở tại Натвауай, trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ với vô số loại châu báu, được dày đủ với những lạc thú lớn lao. 

811. Tôi đã đi đến dáng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe thuyết giảng giáo 
pháp bất tử, có phâm vị tôi tháng, làm rõ về chân lý tuyệt đối. 

812. Khi ấy, được tịnh tín, tôi đã thỉnh mời đẳng Lãnh Đạo Thế Gian cùng 
với hội chúng và đã tự tay mình dâng cúng đại thí đến vị ду. 

813. Tôi đã quỳ xuống đê đâu đến bậc Anh Hùng, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng, tôi đã ước nguyện уі thê tôi thắng trong số các Tỳ-khưu-ni 
có thiền chứng. 

814. Khi ấy, bậc Điều Phục Những Ai Chưa Được Điều Phục, đắng Nương 
Nhờ Của Ва Сбі, vị Chúa Те, bậc Nhân Báo đã chú nguyện ràng: “Nàng së dat 
được điều đã khéo được ước nguyện áy. 

815. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkāka sẽ xuất hiện ở thé gian. 

816. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Nanda.” 

817. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hy. Khi ấy, với tâm từ ái tôi đã 
chăm sóc đẳng Chiến Thăng, bậc Hướng Đạo băng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 

818. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

819. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ-ma, từ đó đã đi đến 
cõi trời Đầu-suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rôi từ đó đến cõi Tha Hóa 
Tự Tại. 

820. Do mãnh lực của nghiệp Ây, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều đã 
được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các уі vua ở chính tại các nơi ду. 

821. Mệnh chung từ nơi ây [sanh] vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập 
vào ngôi chánh hậu của các dáng Chuyên Luân Vương và các vị vua cai quản 
các lãnh thô. 

822. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư thiên và loài người, đã được 
an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi qua nhiêu đại kiếp. 

823. Khi đạt đến kiếp sông cuối cùng, tôi đã là người con gái hoàn hảo của 
đức Vua Suddhodana tại thành phô tên là Kapila. 

824. Nhìn ду [tôi] có nét đẹp vô cùng rạng rỡ, gia đình ấy đã trở nên vui 
vẻ; vì thé tôi có tên là “Nanda” (vui vẻ). Tôi đã được công nhận là xinh đẹp. 

825. Và cũng ở trong thành phố đáng yêu ấy, tôi đã được nói danh là “Mỹ 
nhân” trong số tất cả các thiêu nữ, ngoại trừ Yasodharä. 
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826. Người anh trai đầu là dáng Cao Cả của tam giới, cũng vậy, người út 
là vị A-la-hán. Mỗi một mình tôi là người tại gia, tôi đã bị mẹ quở trách răng: 


827. “Này con, được sanh trong gia tộc dòng Sakya (Thích-ca), con là em 
gái của đức Phật. Con cũng không còn có Nanda nữa, việc gì con lại ở tại gia? 

828. Tuôi trẻ có sự già là nơi cư ngụ, xác thân được xem là bất tịnh, sức khỏe 
cũng có cơn bệnh là điểm cuối cùng, mạng sống có sự chết là nơi châm dứt. 

829. Sắc thân này của con dầu là xinh đẹp, được yêu dâu như là mặt trăng, 
quyền rũ, có sự trang điểm của những đồ trang sức tợ như được gắn liền với sự 
rạng rỡ. 

830. [Sắc thân này của con] được gộp chung lại thuân sự tinh túy của thế 
gian, là sự đem lại chất vị cho những con mắt, là sự sản xuất ra danh thơm của 
các điều phước thiện, là niềm vui của gia tộc Okkaka. 

831. Vào thời gian chăng bao lâu nữa, sự già sẽ ngự trị. Này cô gái trẻ, hãy 
từ bỏ gia đình. Này cô gái hoàn hảo, hãy thực hành giáo pháp.” 

832. Được vui thích với sắc đẹp và tuôi thanh xuân, sau khi nghe lời nói 
của người mẹ, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình bằng thân chứ không 
phải bằng tâm. 

833. Và với sự cô găng lớn lao, mẹ [tôi йа] nói dé thuyết phục tôi gắn bó 
vào việc tham thiền, nhưng tôi đã không năng nô về việc ây. 


834. Do đó, bậc Đại Bi, đắng Chiến Thắng đã nhìn thấy tôi có lòng khao 
khát về các dục, và đối với tôi ý nghĩa của sự nhàm chán về xác thân là qua lộ 
trình của mắt. 

835. Băng năng lực tự thân, Ngài đã làm hiện ra người phụ nữ lộng lẫy, 
đáng nhìn, rất dë thương, vô cùng xinh đẹp hơn hàn luôn cả tôi. 

836. Sau khi nhìn thây người nữ có thân thê vô cùng kinh ngạc ây, tôi đã 
sửng sốt. Và tôi đã suy nghĩ уе sự lợi ích thuộc về nhân gian бі với con mắt 
răng: “Có quả báo đến ta.” 

837. [Tôi đã nói rằng:] “Này em yêu dấu, hãy đến với chị đây. Có cân gì 
em hãy nói với chị. Hãy nói với chị về gia đình, tên, dòng họ của em néu em 
ưng y.” 

838. [Cô gái đáp:] “Này chị yêu dấu, không phải là lúc hỏi han. Hãy cho em 
tựa vào lòng. Tay chân của em như là chìm xuống, Chị hãy ru em ngủ một chốc.” 

839. Sau đó, nàng có đôi mắt xinh đẹp ау đã kê đâu vào hông của tôi rôi đã 
thiếp đi. Có con nhện vô cùng phê rợn đã rơi xuông о trán của nàng. 


840. Cùng với sự rơi xuống của con nhện â ду, mụn пһої đã nỗi lên. Chúng 
đã го гі, vỡ ra và toàn thân là mủ và máu. 

841. Và khuôn mặt đã bị nứt nẻ, thi thể có mùi hôi thối. Toàn thân bị trương 
lên, đối sang màu tím và thôi rửa. 
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842. Với tất cả các chi thể Ы гип гау, chốc chốc lại Ы hụt hơi, nàng ây trong 
khi cảm nhận sự khô đau của mình đã than vãn một cách thê lương răng: 


843. “Em bị khổ sở vì nỗi đau đớn, và các cảm thọ được chạm đến, em bị 
đăm chìm trong nỗi khô đau lớn lao. Này cô bạn gái, chị hãy là nơi nương nhờ 
của ет”. 

844. “Vẻ đẹp ở khuôn mặt của cô đâu rôi? Lỗ mũi cao của cô đâu rồi? Làn 
môi màu đỏ của trái cây bimba tuyệt hảo của cô, khuôn mặt của cô đã đi đâu rôi? 

845. Gương mặt іс như mặt trăng đâu rôi? Chiếc cô ba ngắn đã đi đâu ròi? 
Và các lỗ tai гип ráy lung linh của cô đã đi đến tình trạng thay đối rồi. 

846. Bộ ngực có hình dáng đóa hoa sen còn dạng chôi to như bầu nước đã 
trở thành thi thé hôi thôi, bị phân rã, có mùi khó chịu. 

847. Eo thon, mông đây đặn bị sưng lên, có sự lở lói và độc hại, trở thành 
nơi chứa đây vật không trong sạch; ôi, xác thân là không vĩnh viễn! 

848. Toàn bộ nguôn gốc của thân thể là có mùi hôi thối, có sự hãi sợ, như là 
bãi tha ma kinh hoàng, lại là nơi mà những kẻ ngu hứng thú!” 

849. Lúc bây giờ, sau khi nhìn thấy tôi có tâm bị chắn động, đẳng Đại Ві, 
bậc Lãnh Đạo Thế Gian, người anh trai của tôi, đã nói lên những lời kệ này: 

850. “Này Nanda, hãy nhìn thân thê bệnh hoạn, bát tịnh, hôi thối. Em hãy tu 
tập tâm về đề mục bất mỹ [tử thi] trở thành chuyên nhất, khéo được tập trung. 

851. Thân này như thé nào thì xác kia như vậy, xác kia như thé nào thì thân 
này như vậy, [là vật] có mùi khó chịu hoặc hôi thối lại được hứng thú đối với 
những kẻ при. 

852. Trong khi xem xét xác thân này như thế đêm ngày không mệt mỏi, từ 
đó với niệm với tuệ sau khi đã nhàm chán thì em sẽ nhìn thây.” 

853. Do đó, sau khi nghe được các lời kệ khéo thuyết, tôi đã bị vô cùng chân 
động. Đứng tại chỗ ấy, trong lúc quán sát tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 

854. Ngôi xuống ở bất cứ nơi nào, tôi luôn luôn có mục đích chính là thiên. 
Hoan hý về đức hạnh ấy, đẳng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thăng. 

855. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

856. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

857. Bôn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Nanda đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Ni Nandã” là phân thứ năm. 
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26. КҮ SỰ VË SONA (5опараййпат) 

858. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suốt Về Tất Cả Các Pháp đã hiện khởi. 

859. Khi ây, tôi đã được sanh ra trong gia đình triệu phú, được hạnh phúc, 
được tôn vinh, yêu quý. Tôi đã đi đến bậc Hiên Trí cao quý ду và đã lăng nghe 
lời nói ngọt ngào. 

860. Đắng Chiến Thắng đã tán dương vị Tỳ-khưu-ni đứng đầu trong số các 
vị Ni có sự ra sức tinh tán. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hý và 
tôi đã thể hiện sự thành kính đến bậc Đạo Sư. 

861. Khi ấy, tôi đã dành lễ bậc Toàn Giác và đã ước nguyện vị thế ây. Đẳng 
Đại Hùng đã nói lời tùy hý rằng: “Ước nguyện của nàng sẽ được thành tựu. 

862. Vào một trăm ngàn kiếp vë sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dong dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

863. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự giáo 
pháp của vị [Phật] ây, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là Sona.” 

864. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hý. Khi ấy, với tâm từ ái tôi đã 
chăm sóc đẳng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo băng các vật dụng cho đến hết 
cuộc đời. 

865. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

866. Và trong kiếp sống сибі cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia đình 
triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh thành Sãvatthi. 

867. Уа khi đã đạt đến tuổi thanh xuân, tôi đã đi 4бп nhà người chóng và đã 
sanh ra mười người соп trai, hết thảy đều có vóc dáng hoàn hảo. 

868. Và tất cả bọn chúng đêu được nuôi dưỡng trong sung sướng, có sự thu 
hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả đôi với những kẻ nghịch thù, chúng cũng 
được ưa thích. Chúng được yêu mến còn hơn cả tôi nữa. 

869. Sau đó, với sự không mong muốn của tôi, người chóng ду của tôi 
được khích lệ bởi mười người con trai, đã xuất gia trong giáo pháp vị Trời Của 
Chư Thiên. 

870. Khi ây, còn mỗi một mình tôi đã suy xét răng: “Đã đủ cho cuộc sông 
của ta là kẻ bị chóng và những người con trai bỏ rơi, lại già cà và thảm thương. 

871. Ta cũng sẽ đi đến nơi nào mà người chóng của ta đã đạt đến.” Sau khi 
suy xét như thế, tôi đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 

872. Và sau đó, сас уі Ty-khuu-ni đã 46 tôi ở lại tu viện của các Ty-khưu-ni 
như thế, ròi đã đi [nghe] giáo giới, [bảo răng:] “Bà hãy đun nóng nước.” 

873. Khi ây, tôi đã đem nước lại 46 vào trong nôi, sau đó đặt ở bếp lửa, ròi 
đã ngôi xuống. Do đó tâm đã được định tĩnh. 
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874. Sau khi nhin tháy các uán là vó thường, là khô não và là vô ngã, tôi đã 
cắt đứt tật cả các lậu hoặc và đã thành tựu phẩm vị A- la-hán. 

875. Khi а ау, các vị Ty-khuu-ni đã quay lại và đã hỏi уе nước nóng. Sau khi 
chú nguyện vào bản thê của lửa, tôi đã đun nóng nước một cách mau chóng. 

876. Ngạc nhiên, các vị Мі áy đã trình lại sự việc này đến đẳng Chiến 
Thắng Cao Quý. Sau khi nghe điều ау, được hoan hy, đẳng Bảo Hộ đã nói lên 
lời kệ này: 

877. “Và người nào đã sống trăm năm, lười biếng, có sự tinh tân thập thỏi, 
cuộc sống một ngày của người đang ra sức tinh tân một cách bên bi là tốt Һот. 

878. Được hải lòng với sự thực hành tốt đẹp của tôi, đẳng Đại Hùng, bậc 
Đại Hiền Trí ấy đã nói tôi là đứng đầu trong số các vị Ni có sự ra sức tinh tấn. 

879. Các phiên não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sống 
không còn lậu hoặc. 

880. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

881. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Ѕора đã nói lên những lời kệ này như thế ду. 

“Ký sự về Trướng lão Мі Sona” là phân thứ sáu. 


27. КҮ SỰ VË BHADDAKAPILANI (Bhaddäkãpilãni-apadanarm) 
882. Irước đây một гат ngàn | kiếp, vị Lãnh Đạo, đẳng Chiến Thăng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suốt Уе Tất Cả Các Pháp đã hiện khởi. 


883. Khi ду, ở tại HamsavatI có người triệu phú tên là Videha có råt nhiều 
châu báu. Tôi đã là vợ của người ду. 

884. Có lần nọ,  nguòi ây cùng nhóm tùy tùng đã đi đến đẳng Mặt Trời Của 
Nhân Loại và đã lăng nghe giáo pháp đưa đến sự diệt tận tất cả khó đau của 
đức Phật. 


885. Đẳng Lãnh Đạo đã ngợi khen vị Thinh văn đứng đâu trong só các vị 
thuyết уе sự giữ bỏ (pháp Đâu- đà). Sau khi lắng nghe, chông tôi đã dâng cúng 
vật thí đến đức Phật như thê ây trong bảy ngày. 

886-87. Chồng tôi, trong khi làm hội chúng vui vẻ đã quỳ xuống đê đầu 
ở bàn chân và đã ước nguyện vi thê â ây. Chính vào khi ây, dáng Cao Quy Cúa 
Loài Người vì lòng thương tưởng đến người triệu phú, đã nói những lời kệ пау: 
“Này con trai, ngươi sẽ đạt được у] thế đã ước nguyện гбі ngươi hãy Niết-bàn. 

888. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 
dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


? Dị. у. 112. 
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889. Ngươi sẽ trở thành nam Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự 
giáo pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thống, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là 
Kassapa.” 


890. Nghe được điều 4 ây, chông tôi đã trở nên hoan hy. Khi ду, với tâm từ ái 
chóng tôi đã chăm sóc dáng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo băng các vật dụng 
cho đến hết cuộc đời. 


891. Vị [Phật] ây đã làm chói sáng giáo pháp, đã chế phục các ngoại đạo, 
đã hướng dẫn những ai đáng được hướng dẫn, rôi đã Niết-bàn cùng các vị 
Thinh văn. 

892-93. Khi đẳng Cao Cả Của Тһе Gian ây đã Niết-bàn, nhăm mục đích 
cúng dường đến bậc Đạo Sư, chồng tôi đã tập hợp các bạn bè quyền thuộc, rồi 
cùng với những người ây đã cho xây dựng ngôi bảo tháp làm băng châu báu 
cao bảy do-tuân, chói sáng như là trăm ánh hào quang, được tỏa rộng ra như là 
bông hoa sala chúa. 

894. Tại nơi ây, chóng tôi đã cho thực hiện bảy trăm ngàn chiếc đĩa nhỏ bằng 
chính bảy loại châu báu, chúng đang chói sáng như là ngọn lửa của cây sậy. 

895. Chóng tói dà cho dó đây với dầu thơm гбі đã cho thắp sáng các ngọn 
đèn tại nơi ấy, nhằm mục đích cúng dường đến bậc Đại Ап Sĩ, đẳng Ві Mẫn của 
mọi sanh linh. 


896. Chông tôi đã cho thực hiện bảy trắm ngàn chậu đây đặn, được chứa 
đây với thuân các loại châu báu, nhằm mục đích cúng dường đến bậc Đại Ап Sĩ. 


897. Ở giữa của mỗi nhóm tám chậu là những vật giá trị như vàng được chất 
đồng. Chúng sáng rực với màu sắc to như ánh mặt trời vào mùa thu. 


898. Chiêu sáng ó bốn cửa là các vòm công làm băng châu báu. Chiếu sáng 
là những tám ván xinh хап làm băng châu báu được dựng đứng. 


899. Chói sáng là các lăng hoa khéo tạo ra được đặt vòng quanh. Chói sáng 
là các cờ xí băng châu báu được dựng đứng. 

900. Và ngôi bảo tháp làm băng ngọc quý này khéo được tô màu, khéo được 
thực hiện, sáng rực với màu sắc to như mặt trời vào lúc hoàng hôn. 

901. Ngôi bảo tháp có ba bệ thờ. Chông tôi đã chất đầy một bệ với đá màu 
vàng, một bệ với đá màu đỏ và một bệ với đá màu đen. 

902. Sau khi đã cho thực hiện việc cúng dường dáng yêu như thé ду đến bậc 
Thuyết Giảng Cao Quy, chóng tôi đã dâng cúng vật thí đến hội chúng tùy theo 
năng lực cho đến hết cuộc đời. 

903. Sau khi đã cùng với người triệu phú â ây thực hiện toàn bộ những VIỆC 
phước báu â ây cho đến hết cuộc đời, tôi đã đi đến nhàn cảnh cùng với chính 
người ây. 

904. Sau khi đã thọ hưởng sự thành công ở bản thé chư thiên rồi nhân loại, 
tôi đã luân hồi cùng với chính người åy như là hình bóng với xác thân vậy. 
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905. Truóc đây chín mươi môt kiếp, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Vipasst, vị 
có ánh mắt thu hút, bậc thấy rõ tất са các pháp đã hiện khởi. 


906. Khi â ây ở tại Bandhumatī, người này là vị Bà-la-môn được công nhận 
là tốt lành, dôi dào về việc thâu đạt kiến thức, và đã bị lâm vào cảnh vô cùng 
khó khăn về tài sản. 


907. Cũng vào khi ду, với tâm ý tương đồng, tôi đã là nữ Bả-la-môn [vợ] 
của người ây. Có lần, người Bà-la-môn cao quý ау đã й đến bậc Đại Hiên Trí. 


908. [Đức Phật] ngồi ở đám người đang thuyết giảng về vị thế bất tử. Sau 
khi nghe pháp, được hoan hỷ người ây đã dâng cúng một tâm vải choàng. 


909. Quay về lại nhà với một mảnh vải, người ây đã nói với tôi điều này: 
“Nàng hãy tùy hy việc phước lớn lao, tâm vải choàng đã được dâng đến đức Phật. 


910. Khi â Ấy, được hài lòng xiết bao, tôi đã chắp tay lên nói lời tùy hỷ rằng: 
“Phu quân à, tâm vải choàng là đã khéo được dâng đến đức Phật tối thượng như 
thế ấy.” 


911. Được an vui, trở nên gắn bó, trong khi luân hôi cõi này cõi khác, người 
ây đã trở thành đức vua, vị lãnh chúa ở thành phố Вагапавт đáng yêu. 


912. Khi ây, tôi trở thành chánh hậu của người ây, là (бі cao trong đám nữ 
nhân. Tôi đã được cảm tình rất mực của người ây do sự yêu mến trước đây 
của chóng. 


913. Sau khi nhìn thấy tám vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi quanh để khát 
thực, người ду đã trở nên hoan hy và đã dâng vật thực vô cùng giá tri. 


914. Sau khi thỉnh mời lần nữa, người ấy đã thực hiện mái che bàng cháu 
báu. Long che băng vàng [rộng] trăm cánh tay đã được những người thợ rèn 
kiên thiết. 


915. Sau khi đã hướng dẫn tất cả các Ngài ấy tiến vào các chỗ ngôi băng 
vàng, được tịnh tín, người ây đã tự tay mình dâng cúng vật thí đến các Ngài ấy. 

916. Khi ấy, tôi cũng đã dâng cúng vật thí ду cùng với đức vua xứ Kasi. Tôi 
đã được sanh ra ở Вагапазт lần nữa, tại ngôi làng nhỏ ngoại thành. 

917. [Sanh ra] ở trong gia đình giàu có thịnh vượng, người ây được an lạc, 
có em trai. Тбі đã là người vợ vô cùng chung thủy của người anh cả. 

918. Sau khi nhìn Һау vị Phật Độc Giác, người em ра của chóng tôi đã 
dâng phân cơm đến vị ấy, và đã thuật lại khi chóng tôi đi đến. 

919. Chông tôi không hoan hỷ với việc dâng cúng. Do đó, tôi đã lây lại phần 
cơm ây từ bình bát rôi đã trao cho chông. Chông tôi đã dâng cúng [phần cơm 
ây] một lần nữa đến chính vị Phật ду. 

920. Khi ду, tôi đã quăng bỏ di phân cơm ây và đã độc ác đối với đức Phật. 
Tôi đã dâng bình bát ây chứa đây bùn đến vị Phật như thé ấy. 

921. Về vật cho cũng như việc nhận giống như là vật không trong sach và dóa 
hoa sen, khi ду tôi đã nhìn khuôn mặt có tâm bình thản và đã vô cùng chấn động. 
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922. Sau khi nhận lại bình bát, tôi đã làm sạch bằng chất thơm, rồi với tâm 
tịnh tín, tôi đã chứa đây với bơ lỏng và đã dâng lên một cách cung kính. 

923. Ở bất cứ nơi đâu tôi được sanh ra, tôi đều có sắc xinh đẹp do sự bố thí 
và có mùi hôi do lời nói và do thái độ không phải phép đối với đức Phật. 

924. Lân khác, khi ngôi bảo tháp của đâng Chiến Thăng Kassapa đang được 
hoàn tất, được hoan hý, tôi đã dâng cúng phiến ngói cao quý bằng vàng. 


925. Tôi đã tâm phiên ngói ây bằng hương thơm sanh lên từ bốn nguôn. Tôi 
đã được thoát khỏi khuyết điểm về mùi hôi thôi và đã được thành tựu tốt đẹp về 
toàn bộ các phân thân thé. 

926. [Chồng tôi] đã cho thực hiện bảy ngàn cái đĩa băng chính bảy loại châu 
báu, được chứa đây bơ lỏng và hàng ngàn tim đèn. 

927. Với tâm ý thanh tịnh, sau khi đã đặt [tim đèn] vào và thắp sáng, người 
ây đã xếp thành bảy hàng nhăm mục đích cúng dường đến bậc Bảo Hộ Thế Gian. 

928. Khi ấy, tôi cũng có phân đóng góp đặc biệt trong việc phước thiện ấy. 
Người ấy đã được sanh га ở xứ Kasi lån nữa, được nôi danh là Sumitta. 

929. Lôi đã là vợ của người Ấy, được an уш, được gắn Бо, được yêu ашу. Khi 
ây, người ấy cũng đã dâng đến vị Hiền Trí Độc Giác tâm vải choàng bên chắc. 


930. Tôi đã hoan hỷ về việc bố thí tối thượng và cũng đã có phân trong việc 
ду. Vị ấy cũng đã sanh ra lần nữa trong quốc độ Kasi thuộc dòng dõi Koliya. 

931. Khi ấy, cùng với năm trăm người con trai dòng Koliya, người ду đã hộ 
độ năm trăm vị Phật Độc Giác. 

932. Và sau khi đã làm hài lòng [chư Phật Độc Giác] trong ba tháng, người 
ây đã dâng ba y. Khi ấy, đi theo lộ trình của nghiệp phước thiện, tôi đã là vợ 
của người ду. 

933. Từ nơi ây chết đi, người ấy đã trở thành vị vua tên là Nanda có danh 
tiếng vĩ đại. Tôi cũng đã trở thành chánh hậu của người ấy, có sự thành tựu về 
tất cả các điều dục lạc. 

934. Và khi ấy, người ấy đã trở thành vị lãnh chúa Brahmadatta. Khi ấy, 
những người con trai của bà Padumavati đã trở thành các bậc Hiên Trí Độc Giác. 

935. Người ấy đã hộ độ năm trăm vị không thiếu vị nào cho đến hết cuộc 
đời. Chư Phật Độc Giác đã cư ngụ tại vườn hoa của đức vua rôi đã Niết-bàn và 
người ây đã cúng dường. 

936. Và sau khi cho xây dựng các ngôi bảo tháp, cả hai chúng tôi đã xuất 
gia. Sau khi tu tập các vô lượng [tâm], chúng tôi đã đi đến cõi Phạm thiên. 

937. Từ nơi ấy chết đi, người ấy đã khéo được sanh ra tại Mahätittha [tên] 
là Pipphalayana, mẹ là Sumanadevi, cha là người Bà-la-môn dòng tộc Ковіуа. 

938. Tôi đã là người con gái của vi Bà-la-môn Kapila, mẹ là SucImati, ở tại 
kinh thành Sagala trong xứ sở Madda. 
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939. Sau khi tạo ra tôi với hình tượng bàng vàng khối, người cha đã gà tôi 
cho bậc trí Kassapa là người đã kiêng cữ các dục. 

940. Lần nọ, con người có lòng bi mẫn ấy đã đi xem xét công việc làm. Sau 
khi nhìn thấy các sinh vật bị những loài như là quạ, v.v... ăn thịt, người ây đã 
bị động tâm. 

941. Và tôi ở nhà, sau khi nhìn thây những cây mè mọc lên trong sự thiêu 
đốt của ánh năng mặt trời và loài sâu bọ bị các con qua ăn thịt, khi ấy tôi đã có 
sự động tâm. 

942. Lúc bấy giờ, con người trí tuệ ây đã xuất gia. Tôi đã xuất gia theo vị 
ду. Tôi đã sóng theo hạnh du sĩ ngoại đạo trong năm năm. 

943. Đến khi bà Gotami, người nuôi dưỡng dáng Chiến Thắng đã được xuất 
gia, khi áy tôi dà đi theo bà ây và đã được chỉ dạy bởi đức Phật. 

944. Trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Ôi, 
tính chất bạn hữu tốt lành đối với vị Kassapa vinh quang! 

945. Kassapa là con trai, là người thừa tự của đức Phật, khéo được định tĩnh, 
пһіп thây được cõi trời và địa ngục, và là vị đã biết được đời sống trước đây. 

946. Rồi [vị ấy] đã đạt đến sự diệt tận của sự sanh, là vị hiền trí được hoàn 
hảo về thắng trí, với ba sự hiểu biết ду trở thành vị Bà-la-môn có tam minh. 

947. Lương tợ như thế á ду, Bhadda Kāpilānī là vị NI có tam minh, có sự dứt 
bỏ tử thần, mang thân mạng cuối cùng sau khi đã chiến thắng Ma vương cùng 
với đạo quân binh. 

948. Sau khi nhìn thấy điều tai hại ở thé gian, cả hai chúng tôi đã xuất gia. 
Chúng tôi đây có các lậu hoặc đã cạn kiệt, đã được huấn luyện, đã có được trạng 
thái mát mẻ, đã được Niễt-bàn. 

949. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], tôi sông 
không còn lậu hoặc. 

950. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

951. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni BhaddakäpilãnT đã nói lên những lời kệ này như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni BhaddäkäpilãnT” là phần thứ bảy. 


28. КҮ SỰ VË YASODHARA (Yasodharāpadānam) 
952. Vào một thuở nọ, đẳng Lãnh Đạo Nhân Loại đang ngự tại một sườn 
núi cao quý ở thành RaJagaha đáng yêu, trù phú.” 


6 Các câu kệ từ 952-57 không thấy ở tạng Thái Lan và PTS. 
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953. Khi đang cư ngụ tại trú xứ đáng yêu của các Ty-khuu-ni ở trong thành 
phố ây, đã có suy nghĩ như vây khởi đến vị Tỳ-khưu-ni Yasodharā răng: 


954. “Nanda, Rãhula hiền thiện và tương tợ y như thé, [hai] vi tói thượng 
Thinh văn, Đại vương Suddhodana và bà Ра)арай GotamI. 

955. Cùng các vị Đại trưởng lão đã đạt thắng trí, và các Trưởng lão Ni có 
đại thân lực, các vị ây đã ngự đến nơi an tịnh không còn lậu hoặc, như là tim 
của cây đèn hết nhiên liệu. 

956. Và luôn cả ta nữa cũng sẽ đi đến vị thế an toàn ngay trong khi đẳng 
Lãnh Đạo Thé Gian còn hiện tiền.” Trong khi xem xét tuổi thọ của mình, vị Мі 
đã suy nghĩ như thê. 

957. Sau khi xem xét thọ hành sẽ đi đến sự hoại diệt trong chính ngày hôm 
ду, vị Мі đã cầm lây bình bát và y ròi đã rời khỏi chỗn tịnh cư của mình. 

958. Vị Ni có đại thần lực, có đại trí tuệ ấy đã dẫn đầu một trăm ngàn vị 
Tỳ-khưu-ni đi đến bậc Toàn Giác. 

959. Sau khi dành lễ bậc Toàn Giác, vị Ni ây đã ngôi xuống ở một bên và 
đã nói lời nói này với bậc Đạo Sư là vi có dấu hiệu bánh xe: 

960. “Bạch dáng Đại Hiển Trí, con đã bảy mươi tám tuôi. Giai đoạn cuối 
cùng của tuôi tác đang tién đến. Con đã đạt đến ngay ở sườn dốc, con xin thưa rõ. 

961. Sự tiêu hoại của con đã chín muôi, mạng sống của con còn chút ít. Rời 
bỏ Ngài, con sẽ ra đi. Sự nương nhờ của bản thân đã được con thực hiện. 

962. Chính ở thời điểm cuỗi cùng, sự chết chặn đứng tuôi thọ. Bạch đẳng 
Đại Hùng, hôm nay vào ban đêm con sẽ thành tựu Niết-bàn. 

963. Bạch dáng Hiën Trí, [Niét-bàn] là noi không có sự sanh, sự già, sự 
bệnh và sự chết. Bạch dáng Anh Hùng, nơi nào khi đã đi đến là không còn được 
nhìn thây thì con đi đến nơi ấy. 

964. Bạch đắng Hiên Trí, cho đến nhóm người của bậc Đạo Sư ngôi chung ở 
nơi đây, [nếu] nhận biết lỗi lâm [nào của tôi], xin quý vị hãy tha thứ ở trước mặt. 

965. Và sau khi đã xoay vån trong vòng luân hồi, nếu có điều sai trái của 
con đối với Ngài, bạch dáng Đại Hùng, con xin thưa rõ, xin Ngài hãy tha thứ 
lỗi lâm cho con.” 

966. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Ni ây, dáng Hiền Trí Vương đã nói 
điều này: “Та sẽ nói điều gì hơn về nàng là người đang đi дёп Niết-bàn? 


967. Và nàng cũng nên thị hiện thân thông cho các vị hành theo giáo pháp của 
Ta được thấy. Và hãy chặt đứt sự nghi ngờ уе giáo pháp cho tất cả các chúng.” 

968. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiên Trí ây, vị Tỳ-khưu-ni Yasodharã 
ду đã dành lễ đẳng Hiển Trí Vương ấy và đã nói lời nói này: 

969. “Bạch dáng Anh Hùng, соп là Yasodharã, ở tại gia là người vợ của 
Ngài. Được sanh ra trong gia tộc Sakya, con đã duy trì phận sự của người nữ. 
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970. Bạch đẳng Anh Hùng, trong số một trăm chín mươi sáu ngàn phụ nữ ở 
nhà của Ngài, con là người đứng đâu, là người chủ quản tất cả. 

971. Là người có được sắc đẹp, tánh tình và đức hạnh, ở vào tuổi thanh xuân, 
có lời nói đáng yêu, tất cả chư thiên cũng như loài người đều quý trọng con. 

972. Con đứng đầu một ngàn thiêu nữ ở trong cung của người con trai dòng 
Sakya. Các cô ấy cùng vui buôn giống nhau to như chư thiên ở [vườn hoa] 
Nandana. 

973. Con đã vượt lên trên lãnh vực dục tình, được ' kháng định về mặt thé hình, 
không có người tương đương về sắc đẹp ngoại trừ đẳng Lãnh Đạo Thé Gian.” 

974. Sau khi đã nói như thế, v.v.. . Yasodhara, với sự cho phép của đức Phật, 
đã bay lên không trung và đã thị hiện vô số thân thông. 

975. [Yasodharä đã thị hiện] cơ thé tương đương với bầu уй trụ, đầu là [đảo] 
Kuru ở về phía Вас, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo Jambu.” 

976. Và đuôi công là cái hồ ở phía Nam nhưng các cánh chim là các cành lá 
khác nhau, mặt trăng và mặt trời là mắt, núi Meru là chóp đỉnh. 

977. Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phẩy cây jambu cùng 
với cội rễ [làm cây quạt], vị Ni đã đi đến và đảnh lễ dáng Lãnh Đạo Thế Gian. 

978. Tương tợ y như thế, vị Мі đã thị hiện hình dáng con vol, con ngựa, 
ngọn núi và biên cả, rồi mặt trăng, mặt trời, núi Meru và vóc dáng của vị Trời 
Sakka. 

979. “Bạch đắng Anh Hùng, bạch đẳng Hữu Nhãn, con là Yasodharā đảnh 
lễ ở bàn chân [Ngài]. Con đã che khuất một ngàn thé giới bằng đóa sen nở rộ.” 

980. Và sau khi hóa hiện ra vóc dáng của đắng Brahma, vị Ni đã thuyết 
giảng giáo pháp về Không tánh. “Bạch dáng Anh Hùng, bạch đẳng Hữu Nhãn, 
con là Yasodharä xin đảnh lễ ở bàn chân [Ngài]. 

981. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

982. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tât cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

983. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương to y như thé về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện 
của Ngài. 

984. Sự gặp gỡ đối với chư Phật là các dáng Lãnh Đạo Thế Gian đã được 
Ngài nhìn tháy ró. Bach dáng Đại Hiển Trí, có nhiều hành động hướng thượng 
của con là nhăm mục đích vé Ngài. 

985. Bạch đẳng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đây của con. 
Bạch dáng Đại Hùng, phước báu đã được con tích lũy là nhăm mục đích về Ngài. 


7 Jambudipa: Bán đảo Ап Độ. 


THÁNH NHÂN КҮ SỰ # 597 


986. Bạch dáng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không thích hợp 
và đã ngăn trừ điều không giới hạnh, mạng sông đã được con hy sinh là nhăm 
mục đích về Ngài. 

987. Bạch đẳng Đại Hiển Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích làm vợ 
[kẻ khác] nhiều ngàn &o/ lần. Con không có bất bình về điều ấy là nhăm mục 
đích уе Ngài. 

988. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bó thí con vì sự hỗ trợ [kẻ khác] nhiều 
ngàn kozi lần. Con không có bất bình về điều ду là nhằm mục đích về Ngài. 

989. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bó thí con nhăm mục đích vật thực 
[cho kẻ khác] nhiều ngàn Кой lần. Con không có bất bình về điều ây là nhằm 
mục đích vê Ngài. 

990. Con đã từ bỏ nhiều ngàn Кой mạng sông. Con từ bỏ mạng sông của 
con, [nghĩ rắng:] “Ta sẽ thực hiện sự giải thoát khỏi nỗi 50 hài.” 

991. Bạch dáng Đại Hiền Trí, con không cất giấu các đồ trang sức được 
dùng cho cơ thể, nhiều vải vóc các loại, các vật dụng của phụ nữ là nhằm mục 
đích về Ngài. 

992. Con đã dứt bỏ tài sản, lúa gao, các làng và các phố chợ. Bạch đẳng Đại 
Hiển Trí, các ruộng vườn, những người con trai và con gái là đã được dứt bỏ. 

993. Bạch đẳng Đại Hùng, không thể đếm được những con voi, ngựa, trâu 
bò, luôn cả các nữ ty và tớ gái đã được dứt bỏ là nhằm mục đích về Ngài. 

994. Về việc Ngài bảo con răng: “Та sẽ cho vật thí đến người hành khât”, 
con không nhìn thấy sự bất bình của con trong khi Ngài bó thí vật thí tối thượng. 

995. Bạch đẳng Đại Hùng và con đã trải qua, nhiều khó dau khác loai khóng 
thê đếm được, ở nhiều hình thức trong sự luân hôi là nhằm mục đích về Ngài. 


996. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, đạt được sung sướng con không vui thích 
và không có tâm bực bội trong những khó đau, con được quân bình trong mọi 
trường hợp là nhằm mục đích về Ngài. 

997. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác [quá khứ] đã khăng định về pháp [giải 
thoát], thì đẳng Đại Hiền Trí đã đạt đến sự giác ngộ sau khi trải qua an lạc và 
khó đau. 

998. Bạch dáng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian Gotama, 
Ngài với con đã có nhiều lần gặp gỡ với các đẳng Bảo Hộ Thé Gian khác. 

999. Bạch đẳng Đại Hiển Trí, nhiều hành động hướng thượng của con là nhằm 
mục đích về Ngài. Con là nữ tỳ của Ngài trong lúc Ngài tâm câu Phật pháp.” 

1000. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh Hùng, 
vị Lãnh Đạo Thế Gian Ютраћкага đã hiện khởi. 

1001. Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng biên 
địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hy. 


° Một koti là mười triệu. 
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1002. Vào thời điểm ây, người ду đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha và đã sửa 
soạn con đường của dáng Toàn Tri đang đi đến. 


1003. Vào thời điểm â ây, con đã là người thiêu nữ xuất thân Bà-la-môn tên 
Sumittä. Con đã đi деп Cuộc tụ hội. 


1004. Con đã cầm tảm năm hoa sen nhằm mục đích cúng dường đến bậc 
Đạo Sư. Con đã nhìn thấy vị ân sĩ được nôi bật ở giữa đám người. 


1005. Sau khi nhìn thấy con người đang ngồi khoác áo vỏ cây vô cùng 
đáng yêu quyền rũ đang ngôi, khi ду con đã nghĩ rằng: “Mạng sống của ta là 
có kết quả.” 


1006. Khi ấy, соп đã nhìn thấy sự nỗ lực ду của vị án sĩ là có được kết quả. 
Do nghiệp quá khứ, tâm của con cũng đã tịnh tín vào đẳng Toàn Giác. 


1007. Con đã có tâm tinh tín hơn nữa đối với vị án sĩ có tâm ý hướng 
thượng. [Con đã nói răng:] “Này vị ân sĩ, tôi không nhìn (һау vật nào khác nên 
được dâng cúng, tôi cho ông các đóa hoa. 


1008. Này vị ân sĩ, hãy là của ông năm nắm, hãy là của tôi ba năm. Này vị ап 
sĩ, như thế sự thành tựu hãy là băng nhau đối với mục đích giác ngộ của Ngài.” 


Dứt tụng phẩm thứ tư. 


1009. Sau khi cầm lấy các đóa hoa, уі ân sĩ ở p1ữa đám người đã cúng dường 
đến bậc Đại Ап Sĩ có danh tiếng vĩ đại đang đi đến nhăm mục đích giác ngộ. 


1010. Bậc Đại Hiên Trí Dipankara, dáng Đại Hùng đã nhìn thấy ‹ © giữa đám 
người và đã chú nguyện cho vị ân sĩ có tâm ý hướng thượng răng: 


1011. “Này vị đại án sĩ, [người nữ này] sẽ có tâm tương đương, có nghiệp 
tương đương, có hành động tương đương, sẽ trở thành người vợ do nghiệp bảo 
đối với mục đích của ngươi. 


1012. [Người nữ này] có dáng nhìn xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, VUI VẺ, CÓ 
lời nói đáng mên, sẽ trở thành người vợ yêu quý, người thừa tự giáo pháp của 
vị [Phật] ây. 

1013. Cũng giống như các người chủ gìn giữ cái rương của cải, người nữ 
này sẽ hộ trì như thé ây đối với các thiện pháp. 

1014. Trong khi thương tưởng đến ngươi đây, [người nữ này] sẽ làm tròn 
đủ các pháp toàn hảo, sẽ đạt được quả vị giác ngộ tương tợ như con sư tử phá 
vỡ cải chuông.” 

1015. Ау là điêu đức Phật đã chú nguyện cho con trước đây vô lượng kiếp. 
Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, con đã là người có hành động như vậy. 

1016. Tại nơi ây, con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được thực hiện 
tốt đẹp ây. Con đã sanh vào bản thể trời và người với số lần không thê đếm được. 

1017. Con đã trải qua lạc và khó ở các cõi trời và ở loài người. Khi đạt đến 
kiếp sống cuỗi cùng, con đã sanh ra trong gia tộc Sakya. 
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1018. Con có sắc дер, có của cải, có danh vọng và giới hạnh tương to như 
thế. Con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể, được vô cùng kính trọng vë các 
điều lành. 

1019. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thé gian và tâm 
bị khô não là không có, con sống không sợ hãi.° 

1020. Con đã nhàm chán các sự luân hôi và đã xuất gia vào đời sông không 
gia đình. Sau khi xuất gia cùng với một ngàn người hâu cận, con không có gì. 

1021. Sau khi từ bỏ gia đình, con đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Khi chưa đạt đến nửa tháng, con đã đạt được bón sự thật. 

1022. Nhiêu người, không phải một, đem lại y phục, vật thực, thuốc men và 
chỗ nằm ngồi to như các làn sóng của bién cả. 

1023. Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sông 
không còn lậu hoặc. 

1024. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

1025. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được con đắc 
chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

1026. Như vậy là có khó đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. Được 
đạt đến trạng thái thanh tịnh, con nhận lãnh mọi sự thành tựu. 

1027. Nàng áy bó thí chính bản thân minh vì muc đích phước báu của vi 
đại ân sĩ. Họ có sự thành tựu về bạn hữu. Vị thê Niết-bàn là không còn tạo tác. 

1028. “Quá khứ, hiện tại và уі lai đã được cạn kiệt, tật cả nghiệp của con đã 
được cạn kiệt. Bạch dáng Hữu Nhãn, con xin dành lễ ở bàn chân [Ngài].” 

Tỳ-khưu-ni Yasodharä đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Мі Yasodharã” là phần thứ tám. 


29. КҮ SỰ VË MƯỜI NGÀN VỊ TY-KHƯU-NI 
(Dasabhikkhuntisahassapadanam) 
1029. Vào thuở bón a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, dáng Chiến Thắng, 
vị Lãnh Đạo Thé Gian tên là Dipañkara đã hiện khởi. 
1030. Đâng Раі Hùng, bậc Hướng Đạo ПтрайКага đã chú nguyện cho 
Sumedha và Sumittä có trạng thái hạnh phúc và khó đau tương tog như nhau. 
1031. Trong lúc nhìn thây [thé gian] cùng với chư thiên và trong lúc đi đó 
đây ở [thê gian] luôn cả cõi trời, chúng con đã đi đến nơi tụ hội vào dịp tuyên 
dương của hai người ây [và đã nói rằng]: 


° Kế tiếp có 20 câu kệ được thấy ở tạng Thái Lan, Miến Điện, PTS, nhưng không thấy ở tạng Sri Lanka. 
Vì nội dung không có gì đặc sắc nên không thêm vào. 
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1032. “Trong lần tụ hội ở ngày vị lai, xin ngài hãy là chóng cúa tát cà chúng 
tôi. Hết ау їйї са sẽ là những người vợ vui vẻ, có lời nói đáng yêu của ngài.” 


1033. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, tất cả chúng con có bó thí với trì giới, và 
tham thiền đã khéo được tu tập. Và mọi thứ thuộc về chúng con đã được buông 
bỏ từ lâu. 


1034. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, bất cứ điều gì đã được ao ước [như là] hương 
thơm, vật thoa, tràng hoa, đèn, vật làm băng châu báu, tất cả đã được buông bỏ. 


1035. Bạch đắng Đại Hiện Trí, và luôn cả nghiệp nào khác đã được thực 
hiện cũng như sự thụ hưởng thuộc về nhân loại, mọi thứ thuộc về chúng con đã 
được buông bỏ từ lâu rôi. 

1036. Trong khi luân hồi nhiêu kiếp. sống, chúng con đã làm được nhiêu 
phước báu. Chúng con đã thọ hưởng quyền thé và đã luân hồi cõi này cõi khác. 

1037. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng ở trong cung của người con trai dòng 
Sakya, chúng con đã được sanh ra trong nhiều gia tộc khác nhau, là những mỹ 
nhân có ái dục và sắc đẹp. 

1038. Chúng, con đã đạt đến danh vọng cùng với lợi lộc tột đỉnh, được tôn 
vinh, được tật cả tôn trọng, luôn luôn được cung cấp các lợi lộc về cơm ăn 
nước uống. 

1039. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Khi chưa đạt đến nửa tháng, tất cả chúng con đã đạt được Niệt- bàn. 

1040. Nhiều người đem lại mọi thứ lợi lộc về cơm ăn nước uống, y phục và 
chỗ năm ngôi. Chúng con luôn luôn được tôn kính cúng dường. 

1041. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con vol cái [đã được 
cởi trói], chúng con sông không còn lậu hoặc. 

1042. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

1043. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được chúng con 
đắc chứng: chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Mười ngàn vị Ту-Кінгі-пі, đứng, đâu là Yasodharä trước mặt đức Thế Tôn 
đã nói lên những lời kệ này như thê ấy. 

“Ký sự về mười ngàn vị Tỳ-khưu-ni” là phần thứ chín. 


30. КҮ SỰ VË MƯỜI TÁM NGÀN VỊ TY-KHƯU-NI 

(AƒfgarasabhikkhUHPIsahassapadãnam) 

1044. Mười tám ngàn vị Tỳ-khưu-ni xuất thân dòng Sakya đứng đầu là 
Yasodharä đã đi đến gặp đẳng Toàn Giác. 

1045. Tât cả mười tám ngàn vị Ni đêu có đại thân lực. Trong khi đảnh lễ ở 
bàn chân của bậc Hiền Trí, các vị Ni trình гб đúng theo năng lực ràng: 
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1046. “Bạch dáng Đại Hiền Trí, sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết đã được 
cạn kiệt. Bạch đẳng Lãnh Đạo, chúng con đã đi đến vị thé bất tử, an tịnh, không 
còn lậu hoặc. 

1047. Bạch dáng Đại Hiền Trí, nếu có điều sai trái gì trước đây của tất cả 
chúng con vì không biết là lỗi lầm, bạch đẳng Hướng Đạo, xin Ngài hãy tha thứ 
cho chúng con. 


1048. “Là những người thực hành theo giáo pháp của Ta, các nàng cüng nën 
thị hiện thần thông. Và hãy chặt đứt sự nghi ngờ đã có cho tất cả các chúng.” 


1049. “Bạch dáng Đại Hùng, là những vị Ni danh tiếng, vui vẻ, có dáng vóc 
đáng yêu, bạch đắng Đại Hùng, tất cả đã là vợ của Ngài lúc còn tại gia. 


1050. Bạch đẳng Anh Hùng, trong sô một trăm chín mươi sáu ngàn phụ nữ ở 
nhà của Ngài, chúng con là những у] đứng đâu, là những người chủ quản tất cả. 


1051. Là những người có được sắc đẹp, tánh tình và đức hạnh, ở vào їйдї 
thanh xuân, có lời nói đáng yêu, tất cả chư thiên cũng như loài người đều quý 
trọng [chúng соп]. 


1052. Khi ấy, tất cả mười tám ngàn vị Мі деп xuất thân dòng Sakya, một 
ngàn vị Ni có danh tiếng là những vị đứng đâu, là những người chủ quản. 


1053. Bạch đẳng Đại Hiển Trí, [các cô ấy] đã vượt qua dục giới, đã được 
an trú vào sắc giới. Không có gì tương đương với sắc đẹp của một ngàn cô ấy.” 
1054. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, các vị Ni đã phô bày thân thông đến 
bậc Đạo Sư. Các vị Ni cũng đã thị hiện đại thân lực với nhiều hình thức khác loại. 


1055. [Các vị Мі đã thị hiện] cơ thê tương đương với bầu vũ trụ, đầu là 
[đảo | Kuru ở vê phía Вас, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo Jambu. 

1056. Và đuôi công là cái hó ở phía Nam nhưng các lông chim là các cành 
lá khác nhau, mặt trăng và mặt trời là cặp mắt to, núi Meru là chóp đỉnh. 


1057. Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phây cây Jambu 
cùng với cội ге [làm cây quạt], các vị NI đã đi đến và dành lễ dáng Lãnh Đạo 
Тһе Gian. 


1058. Tương tợ y như thé, các vị Мі đã thị hiện hinh dáng con vol, con 
ngựa, ngọn núi và biên cả, rôi mặt trăng, mặt trời, núi Meru và vóc dáng của уі 
trời Sakka. 

1059. “Bạch vị Anh Hùng, bạch đẳng Hữu Nhãn, chúng con là các vị 
Yasodharã xin dành lễ ở bàn chân [Ngài]. Bạch vị Anh Hùng, bạch đẳng 
Lãnh Đạo Của Nhân Loại, chúng con đã được hoàn thành nhờ vào quyên UY 
của Ngài. 

1060. Bạch dáng Đại Hiên Trí, chúng con đã có năng lực về các loại thần 
thông và thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


1061. Chúng con biết được đời sóng trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tât cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
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1062. Bạch đẳng Đại Hùng, trí của chúng con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn 
từ, và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện 
của Ngài. 

1063. Bạch dáng Đại Hiên Trí, sự гар gỡ đối VỚI Các dáng Lãnh Đạo Thế 
Gian trước đây đã được chúng con nhìn ћау rõ. Nhiều hành động hướng thượng 
của chúng con là nhăm mục đích về Ngài. 


1064. Bạch bậc Ніёп Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đây của chúng 
con. Bạch đẳng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũy bởi chúng con là nhằm 
mục đích уе Ngài. 


1065. Bạch đẳng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không thích hợp 
và đã ngăn trừ điều không giới hạnh, mạng sông đã được chúng con hy sinh là 
nhăm mục đích về Ngài. 


1066. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, Ngài đã bó thí chúng con nhăm mục đích 
làm vợ [kẻ khác] nhiêu ngàn Коп lån. Chúng con không có båt bình vè đièu áy 
là nhăm mục đích về Ngài. 


1067. Bạch đắng Đại Hiền Trí, Ngài đã bó thí chúng con уі sự hỗ trợ [kẻ 
khác] nhiều ngàn Коп lần. Chúng con không có bất bình về điều ấy là nhăm 
mục đích về Ngài. 


1068. Bạch dáng Đại Hiền Trí, Ngài đã bó thí chúng con nhằm mục đích vật 
thực [cho kẻ khác] nhiều ngàn koti lân. Chúng con không có bát bình về điều ấy 
là nhăm mục đích về Ngài. 


1069. Chúng con đã từ bỏ nhiều ngàn Ко mạng sông. Chúng con đã từ bỏ 
các mạng sông, [nghĩ răng:] “Chúng ta sẽ thực hiện sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi 


1070. Bạch dáng Đại Hiển Trí, chúng con không cất giấu các đồ trang sức 
được dùng cho phụ nữ, cùng nhiều vải vóc các loại và các vật dụng của phụ nữ 
là nhăm mục đích về Ngài. 

1071. Chúng con đã dứt bỏ tài sản, lúa gạo, các ngôi làng và các phố chợ. 
Bạch dáng Đại Hiên Trí, các ruộng vườn, những người con trai và những người 
con gái đã được dứt bỏ. 


1072. Bạch đẳng Đại Hùng, không thé đếm được những con vol, ngựa, trâu, 
bò, luôn cả các nữ ty và tớ gái đã được dứt bỏ là nhăm mục đích về Ngài. 


1073. Về việc Ngài bảo chủng con Tăng: “Та sẽ cho vật thí ёп người hành 
khât” , chung con không nhìn thấy sự bát bình của chúng con trong khi Ngài bó 
thí vật thí tôi thượng. 


1074. Bạch dáng Đại Hùng, chúng con đã trải qua nhiều khô đau khác loại 
không thé đếm được, và ở sự luân hôi với nhiều hình thức là nhăm mục đích 
vê Ngài. 

1075. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, đạt được sung sướng chúng con không vui 
thích và không có tâm bực bội trong những khô đau, chúng con được quân bình 
trong mọi trường hợp là nhăm mục đích vê Ngài. 
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1076. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác [quá Кїї] đã khàng định về pháp 
[giải thoát], thi dáng Đại Hiên Trí đã đạt đến sự giác ngộ sau khi trải qua an lạc 
và khó đau. 


1077. Bạch đẳng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
Gotama, Ngài với chúng con đã có nhiều lân gặp gỡ với các dáng Bảo Hộ Thế 
Gian khác. 

1078. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, nhiều hành động hướng thượng của chúng 
con là nhằm mục đích về Ngài. Chúng con là những nữ tỳ của Ngài trong lúc 
Ngài tâm câu Phật pháp.” 

1079. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh Hùng, 
vị Lãnh Đạo Thế Gian Отраћкага đã hiện khởi. 

1080. Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng biên 
địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hy. 


1081. Vào thời điểm á ау, người ấy đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và đã 
sửa soạn con đường của đẳng Toàn Tri đang đi đến. 


1082. Vào thời điểm ấy, tất cả chúng con đã có xuất thân là Bà-la-môn. Chúng 
con đã mang đến cuộc tụ hội những đóa hoa mọc trên đất liền và dưới nước. 


1083. Vào lúc ấy, đức Phật Dipankara, bậc Đại Hùng có danh tiếng vĩ đại 
ây đã chú nguyện cho vị án sĩ có tâm ý hướng thượng. 


1084. Trong khi tuyên dương hành động của vị ân sĩ có tâm ý hướng thượng 
ây, quả đất [đã] lay chuyên, gào thét, rung động cùng với thiên giới. 


1085. Các tiên nữ và loài người, luôn cả chúng con cùng với chư thiên đã 
dâng lên phẩm vật cúng dường khác nhau гбі đã ước nguyện. 


1086. Đức Phật tên Jotidipa [Dipankara] đã chú nguyện cho các vị ây rằng: 
“Những điêu đã được ước nguyện vào ngày hôm пау sẽ trở thành hiện thực.” 


1087. Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho chúng con trước đây vô 
lượng kiếp. Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, chúng con đã là những người hành 
động như thê. 

1088. Tại nơi ây, chúng con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được thực 
hiện tốt đẹp ấy. Chúng con đã sanh vào bản thể trời và người với số lần không 
thê đêm được. 


1089. Chúng con đã trải qua an lạc và khó đau ở các cõi trời và loài người. 
Khi đạt đến kiếp sông cuói cùng, chúng con đã sanh ra trong gia tóc Sakya. 

1090. Chúng con có sắc đẹp, có của cải, do đó có danh vọng và giới hạnh. 
Chúng con có sự thành tựu vẹn toàn thân thé, được vô cùng kính trọng ở các 
gia đình. 

1091. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thế gian và tâm 
bị khô não là không có, chúng con sông không sợ hãi. 


1092. Khi ấy, điều này đã được đức ТһЕ Tôn nói ra ở trong kinh thành của 
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đức Vua [Suddhodana]. Và đẳng Anh Hùng đã chỉ ra việc hỗ trợ trước đây của 
các vị Sát-đề-ly: 


1093-94. Người nữ nào là hữu ân, người nữ nào cùng chung vui sướng 
khó đau, người nữ nào nói lời hữu ích và người nữ nào có lòng thương tưởng, 
thời hãy thực hành pháp thiện hạnh, chớ thực Hành а ác hạnh ây. Người thực hành 
giáo pháp thọ hưởng an lạc ở đời này và đời sau. 


1095. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sông không gia 
đình. Chưa đạt đến nửa tháng, chúng con đã chạm đến bốn sự thật. 


1096. Nhiêu người đem đến cho chúng con y phục, vật thực, thuốc men và 
chỗ năm ngôi (о như các làn sóng của biên cả. 


1097. Các phiên não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], 
chúng con sống không còn lậu hoặc. 

1098. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

1099. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chúng con 
đắc chứng: chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


1100. Như vậy là có khô đau đa dạng và thành công nhiêu hình thức. Được 
đạt đến trạng thái thanh tịnh, chúng con nhận lãnh mọi sự thành tựu. 


1101. Những nàng nào bó thí chính bản thân mình vì mục đích phước báu 
của vị Đại Ап Sĩ là có sự thành tựu về bạn hữu, còn vị thế Niết-bàn là không 
còn tạo tác. 


1102. “Quá khứ, hiện tại và vị lai đã được cạn kiệt, tất cả nghiệp của 
chúng con đã được cạn kiệt. Bạch đâng Hữu Nhãn, chúng con xin đảnh lễ ở 
bàn chân [Ngài].” 

1103. “Ta sẽ nói điều gì hơn nữa vë các nàng là những người đang tiên đến 
Niết-bàn? Bởi vì các nàng đã đạt được vị thê bát tử, [là cảnh giới mà] sự tạo tác 
và điều sai trái đã được tịnh lặng.” 

Mười tám ngàn vị Tỳ-khưu-ni, đứng đâu là Yasodharä trước mặt đức Thé 
Tôn đã nói lên những lời kệ này như thê ду. 

“Ký sự về mười tám ngàn vị Tỳ-khưu-ni có Yasodharä đứng đâu” là 
phần thứ mười. 
Phẩm KundalakesT là phẩm thứ ba. 


Tóm lược của phẩm này 
VỊ NI Kundala, vị Мі Kisagotami, luôn cả уі Мі Dhammadinnä, vị NI Sakula, 
уі Мі Nanda cao quý, vị Мі Sona, vị Мі BhaddakapilanI, vị Мі Yasodharã, mười 
ngàn Tỳ-khưu-ni và mười tám ngàn vị Ni, [tông cộng] là bón trăm bảy mươi 
sáu câu kệ cả thảy. 
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ГУ. РНАМ SÁT-ĐÉ-LY 
(KHATTIVÄVAGGO) 


31. КҮ SỰ VË CÁC TỲ-KHƯU-NI ĐỨNG ĐẦU LÀ ҮАЗАУАТІ 

(Yasavatipamukhabhikkhuninam арайапат) 

1104. “Bạch đẳng Đại Hiền Trí, chúng con xin trình rằng, tất cả các hữu của 
chúng con đã được cạn kiệt, mỗi liên hệ với sự tái sanh của chúng con đã được 
mở ra, và các lậu hoặc của chúng con không còn. 

1105. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, bất cứ thiện nghiệp nào trước đây đã được 
ước nguyện tôt đẹp [và] vật dụng đã được bó thí là nhăm mục đích về Ngài. 


1106. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, vật dụng đã được bó thí đến các vi Phật, đến 
các vị Phật Độc Giác, và дёп các vị Phật Thinh Văn là nhăm mục đích vê Ngài. 

1107. Bạch đắng Đại Hiền T rí, hành động cao cả hoặc tâm thường đến các 
vị Iy-khưu đã được ước nguyện tôt đẹp, hành động khởi đâu này đây cho việc 
[sanh vào | các gia tộc thượng lưu đã được thực hiện. 

1108. Sự thành tựu của nghiệp được thúc đây bởi nhân tó trong sạch, trong 
khi vượt trội loài người chúng con đã được sanh vào gia tộc Sát-đê-ly. 

1109. Trong sự sanh ra và trong việc làm đã được thực hiện, và luôn cả 
trong sự tái sanh cùng với nhau, chúng con đã được sanh ra chung với nhau 
trong [kiêp sông] сиб cùng, со xuât thân gia tộc Sát-đê-Ìy. 

1110. Bạch đâng Đại Hùng, có sắc đẹp, có của са, được tôn vinh băng các 
lợi lộc và sự kính trọng, chúng con ở trong kinh thành như là ở [vườn hoa] 
Nandana của chư thiên. 

1111. Chúng con đã nhàm chán và đã xuất g1a vào đời sông không gia đình. 
Trong vài ngày, tất cả chúng con đã đạt được Niết-bàn. 

1112. Nhiễu người đem đến cho chúng con y phục, vật thực, thuốc men và 
chỗ nằm ngôi, chúng con luôn luôn được kính trọng tôn vinh. 

1113. Các phiên não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói |, 
chúng con sông không còn lậu hoặc. 

1114. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

1115. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chúng con 
đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật.” 
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Mười tám ngàn уі Tỳ-khưu-ni công nương dòng Sát-đế-ly đứng đầu là 
Yasavati trước mặt đức Thé Tôn đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 
“Ký sự về mười tám ngàn vị Tỳ-khưu-ni đứng đầu là Үаѕауаё là phân 
thứ nhất. 


32. КҮ SỰ VË CÁC VỊ TỲ-KHƯU-NI THIẾU МС BÀ-LA-MÔN 


(Brahmanakaññabhikkhuninam араайпат) 

1116. “Bạch dáng Đại Hiền Trí, tám mươi bón ngàn vị Мі xuất thân gia tộc 
Bà-la-môn, có tay chân тет mại, là thuộc về Ngài trước đây. 

1117. Bạch dáng Đại Hiền Trí, nhiều thiểu nữ đã được sanh га trong gia tộc 
thương buôn và nô lệ, là chư thiên, loài rồng và Kim Sí điều, thuộc bón châu 
lục, là thuộc về Ngài trước đây. 

1118. Có một sô đã được xuât gia, nhiều vị có sự nhìn Һау sự thật. Còn chư 
thiên, Kim Sí điều, loài rồng sẽ được giác ngộ trong ngày vị lai. 

1119. Sau khi thọ hưởng danh vọng, sau khi đạt đến thành công toàn diện, 
tất cả đã đạt được niềm tịnh tín ở Ngài, sẽ được giác ngộ trong ngày vi lai. 

1120. Bạch dáng Đại Hùng, bạch dáng Hữu Nhãn, chúng con là những 
người con gái của các Bà-la-môn, xuất thân gia tộc Bà-la-môn, chúng con xin 
đảnh lễ ở bàn chân của Ngài là vị đang xem xét chúng con. 

1121. Tất cả các hữu đã được phá hủy, ái dục cội nguồn đã được thủ tiêu, 
các khuynh hướng ngủ ngâm đã được chặt đứt, các sự tạo tác đem lại phước 
báu đã được хе tan. 

1122. Chúng con có {дї са các hành xứ về định, tương tợ như thế về khả 
năng thé nhập. Nhờ thiên, chúng con sẽ luôn luôn sóng với sự thỏa thích trong 
giáo pháp. 

1123. Lối dẫn đến tái sanh, vô minh, và luôn са các pháp còn tạo tác đã 
được quăng bỏ. Bạch đẳng Lãnh Đạo, xin Ngài cho phép [chúng con] đi đến vị 
thê khó nhìn thấy vô cùng.” 

1124. “Các nàng là nguồn hỗ trợ cho Та, là người đã có sự thực hành dài 
lâu. Tất cả các nàng hãy cắt đứt sự hoài nghi của bón [chúng] гбі hãy đi đến 
Niễt-bàn.” 

1125. Sau khi dành lễ ở bàn chân của bậc Hiển Trí và đã thực hiện sự biến 
hóa thân thông, một số vị Ni thị hiện ánh sáng, còn một số khác thị hiện bóng tối. 

1126. Các vị Ni thị hiện mặt trăng, mặt trời và biên cả có cả loài cá. Các vị 
thị hiện dãy núi Sineru và giông cây san hô [thuộc cõi trời]. 

1127. Với thần thông, các vị Ni làm cho nhìn thấy cung trời Đạo-lợi, Dạ-ma, 
Đâu-suất, các vị trời có uy lực lớn lao ở cõi Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại. 

1128. Một số vị Мі làm cho nhìn (һау con đường kinh hành vô cùng giá 
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ігі của đẳng Phạm thiên. Và sau khi bién hóa thành hình dáng của đẳng Phạm 
thiên, các vị Ni thuyết giảng giáo pháp vë Không tánh. 

1129. Sau khi đã thực hiện sự biên hóa khác nhau và đã phô bày thần thông 
đến bậc Đạo Sư, tất cả đã trình bày năng lực và đã dành lễ ở bàn chân của bậc 
Đạo Sư. 

1130. “Bạch dáng Đại Hiền Trí, chúng con có năng lực về các loại thần 
thông và thiên nhĩ giới, chúng con có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1131. Chúng con biết được đời sóng trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tât cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không ‹ còn tải sanh nữa. 

1132. Bạch đẳng Đại Hùng, trí của chúng con về ý nghĩa, về pháp, vë ngôn 
từ, và tương {о y như thé về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện 
của Ngài. 

1133. Bạch dáng Đại Hiền Trí, sự gặp gỡ đối với các đẳng Lãnh Рао Thế 
Gian trước đây đã được chúng con nhìn thấy rõ. Nhiều hành động hướng thượng 
của chúng con là nhăm mục đích về Ngài. 

1134. Bạch đẳng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại nghiệp thiện đã được chúng con 
thực hiện. Bạch đâng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũy bởi chúng con là 
nhằm mục đích về Ngài.” 

1135. Trước đây một trăm ngàn kiếp, có bậc Đại Hiển Trí Padumuttara. 
Thành phố tên Hamsavati là chỗ cư ngụ của gia đình đẳng Toàn Giác. 

1136. Sông Gañgā luôn luôn chảy qua cửa khâu của thành Hamsavati. Bị 
khuấy rỗi bởi dòng sông, các vị Tỳ-khưu ây không có được đường đi. 

1137. Các vị ây không có được đường đi đã hai ngày, ba ngày và luôn cả 
bảy ngày, sau đó là một tháng, thậm chí bốn tháng đã được tròn đủ. 

1138. Khi ấy, bậc ưu tú của loài người đã là viên quan lại tên là Jatila. Sau 
khi nhìn thấy các vị Tỳ-khưu bị ngăn trở, người đã cho xây dựng cây cầu ở sông 
Ganga. 

1139. Khi ду, người đã cho xây dựng cây câu ở sóng Сайра với một trăm 
ngàn, và đã cho xây dựng ngôi trú xá của hội chúng ở bờ sông bên này. 

1140. Những người đàn bà luôn cả dàn ông cùng các gia định thượng và hạ 
lưu, họ đã góp phân bằng nhau cho cây câu và ngôi trú xá của vị ấy. 

1141. Với tâm ý vui mừng, chúng con và những người khác ở thành phố và 
ở các quốc độ là những người thừa tự các việc làm của vị ду. 

1142. Những người đàn bà, đàn ông, thiếu niên và luôn cả nhiều thiếu nữ, 
họ đã rải cát cho cây câu và ngôi trú xá. 

1143. Sau khi làm việc quét dọn con đường, họ đã thực hiện các lá phướn, 
các chum đây [nước], các cây cờ, nhang thắp, bột phân, tràng hoa là việc tôn 
kính đến bậc Đạo Sư. 
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1144. Sau khi cho thực hiện cây câu và ngôi trú xá, người đã thỉnh mời đắng 
Hướng Đạo, rồi đã dâng cúng đại thí, và đã ước nguyện quả vị Toàn giác. 

1145. Bậc Đại Hiển Trí, đẳng Đại Hùng Padumuttara, bậc giúp cho tật cả 
các chúng sanh vượt qua đã nói lời tùy hy đến vị Jatila rằng: 


1146. “Khi một trăm ngàn kiếp đã trôi qua sẽ là kiếp Bhadda, [người này] 
sau khi trải qua kiếp này kiếp khác sẽ đạt đến quả vị Giác ngộ. 

1147. Những người đàn ông và đàn bà nào đã thực hiện công việc hỗ trợ 
băng tay, trong tương lai đài lâu tật cả sẽ gặp lại nhau.” 

1148. Do kết quả của nghiệp ây và do các nguyện lực của tác ý, những 
người nữ tỳ ау của Ngài đã được sanh lên cung điện của chư thiên. 

1149. Trong khi thọ hưởng sự sung sướng vô lượng thuộc về cõi trời và 
vô lượng thuộc về nhân loại một thời gian dài, chúng con đã luân hồi cõi này 
cõi khác. 

1159. Trong một trắm ngàn kiếp về trước, sự thành tựu của nghiệp đã 
được thể hiện tốt đẹp, chúng con được trẻ đẹp ở giữa loài người rôi ở cung 
trời cao quý. 

1151. Chúng con liên tục thọ lãnh trọn vẹn sự thành tựu của nghiệp đã khéo 
được thể hiện về sắc дер, của cải, danh vọng, luôn са tiếng tăm và sự kính trọng. 

1152. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, chúng con đã được sanh ra trong 
gia tộc Bà-la-môn, có tay chân mêm mại, ở trong cung của người con trai dòng 
Sakya. 

1153. “Bach dáng Đại Hiên Trí, thậm chí trong moi thời điểm chúng con 
cũng không nhìn thây quả đất là không được trang hoàng, chúng con không 
nhin thây đầm lây và mặt đất là bị ô nhiễm. 

1154. Trong khi sông tại gia, chúng con có được sự tôn trọng trong mọi thời 
điểm. Do năng lực của nghiệp trước đây, người ta luôn luôn đem lại cho chúng 
con mọi thứ. 

1155. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sóng không gia 
đình. Chúng con đã được thoát khỏi đạo lộ luân hôi, có tham ái đã được lìa bỏ. 

1156. Từ nơi kia từ nơi nọ, người ta luôn luôn đem lại cho chúng con hàng 
ngàn y phục, vật thực, thuốc men và chỗ năm ngôi.” 

1157. Các phiên não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], 
chúng con sông không còn lậu hoặc. 

1158. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, 
đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tỗi thượng. 

1159. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được chúng con 
đắc chứng: chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Tám mươi bón ngàn vị Tỳ-khưu-m thiểu nữ Bà-la-môn trước mặt đức Thế 
Tôn đã nói lên những lời kệ пау như thé ấy. 


“Ký sự về tám mươi bốn ngàn vị Tỳ-khưu-ni” là phân thứ nhì. 


33. КҮ SỰ VË UPPALADAYIKA (Uppaladayikapadanarn)` 


1160. Ở thành phố Агапауай, có vị Sát- đế-ly tên là Aruna. Con đã là người 
уо спа VỊ Vua Ấy. Có một lần con đã khiến [người] đưa con đi [du ngoan]. 


1161. Khi â йу, con đã đi đến nơi thanh văng và ngồi xuống, con đã suy nghi 
như vây: “Dâu đã dat được vi thé xứng dáng, nhưng không điều lành nào đã 
được ta thực hiện! 


1162. Có lẽ ta sẽ đi đến địa ngục là nơi vô cùng nóng bức, khó sở, có dáng vẻ 
rùng rợn, vô cùng khiếp đảm; điều này đối với ta là không có sự hoài nghỉ [nữa].” 


1163. Sau khi suy nghĩ như thế và sau khi đã làm cho tâm được mừng rỡ, 
con đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời nói này: 

1164. “Тап bệ hạ, chúng thiếp là phụ nữ luôn luôn đi theo sau người nam. Tâu 
vị Sát-đề-ly, xin hãy ban cho thiếp một vị Sa-môn. Thiếp sẽ chăm lo về vật thực.” 


1165. Khi ду, đức vua đã ban cho con [môt] vị Sa-môn có [các] giác quan 
đã được tu tập. Sau khi nhận lấy bình bát của vị ây, con đã đặt đầy [bình bát] 
với vật thực thượng hạng. 

1166. Sau khi đã đặt đây [bình bát] với vật thực thượng hạng, con đã đậy lại 
băng tâm vải lớn trị giá một ngàn và đã dâng lên với tâm ý hớn hở. 

1167. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

1168. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn vi Trời pê- 
thích. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn đẳng Chuyên 
Luân Vương. 

1169. Vương quyền của địa phận là bao la, vô lượng về phương diện tính 
đếm. Từ đó, quả báo của nghiệp ây còn có nhiêu hình thức đa dạng khác nữa. 

1170. Màu da của con chính là màu của hoa sen, con là người nữ đẹp vô 
cùng, có dáng nhìn xinh хап, được thành tựu toàn vẹn về cơ thé, được sanh vào 
nơi quyên quý, có sự lộng lẫy. 

1171. Khi đạt đến kiếp sống сибі cùng, con đã được sanh ra trong gia 
tộc Sakya, đứng đầu một ngàn nữ nhân của người con trai của [đức Vua] 
Suddhodana. 

1172. Nhàm chán cuộc sông tại gia, con đã xuất gia vào đời sông không gia 
đình. Chưa đến đêm thứ bảy, con đã đạt được bốn sự thật. 

1173. Con | không, thể nào ước lượng được số lượng y phục, vật thực, thuốc 
men và chỗ năm ngôi; điêu này là quả báo của món vật thực. 
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1174. Bạch đẳng Hiên Trí, xin Ngài nhớ lại việc làm tốt đẹp trước đây của 
con. Bạch đẳng Đại Hùng, nhiêu thứ đã được con buông bỏ là nhằm mục đích 
về Ngài. 

1175. Kë từ khi con đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, con 
không còn biết đến khô cảnh; điều này là quả báo của món vật thực. 

1176. Con nhận biết hai cảnh giới là bản thể chư thiên và nhân loại, con 
không biết đến cảnh giới nào khác; điều này là quả báo của món vật thực. 

1177. Con được sanh vào gia tộc thượng lưu, có đại sảnh đường, có tài 
sản lớn lao, con không biết đến gia tộc nào khác; điều này là quả báo của món 
vật thực. 

1178. Sau khi luân hồi cõi này cõi khác, được thúc đây bởi nhân tó trong 
sạch con không nhìn thấy điều không vừa ý; [điều này] là quả báo đã được thực 
hiện với tâm hoan hy. 

1179. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1180. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tật cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1181. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và 
tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của Ngài. 

1182. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sống 
không còn lậu hoặc. 

1183. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

1184. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được con đắc 
chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Uppaladäyikã trước mặt đức Thé Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thê ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Мі Грраһадауіка” là phân thứ ba. 


34. КҮ SỰ VË SIGALAMATTA (Sigalamatapadanam)' 
1185. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Thông Suôt Vê Tât Cả Các Pháp đã hiện khởi. 
| 1186. khi ду, соп đã được sanh ra tại Нат»ауай, trong gia đình vi quan cận 
thân được rạng rỡ với châu báu khác loại, sung túc, thịnh vượng, có đại tài sản. 
1187. Sau khi cùng với người cha dẫn đầu đám đông người đi đến và lắng 
nghe giáo pháp của đức Phật, con đã xuât gia vào đời sông không gia đình. 


2 Sigālamātā nghĩa là “Mẹ của Sigäla”. 
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1188. Sau khi xuất gia, con đã lánh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ sở 
hành xấu xa về lời nói, con đã thanh lọc sự nuôi mạng sống. 


1189. Con được tịnh tín với đức Phật, có sự tôn sung giáo pháp và hội 
chúng. Con được gắn bó với việc lăng nghe Chánh pháp và có lòng khao khát 
vë việc nhìn thây đức Phật. 


1190. Khi ду, con đã nghe về vi Tỳ-khưu-m đứng, đầu trong số các vị Ni 
có khuynh hướng về đức tin. Sau khi ước nguyện vị thế ду, con đã làm tròn đủ 
Tam học. Do đó, đẳng Thiện Тһе với khuynh hướng thuận theo lòng bi mẫn đã 
nói với con răng: 


1191. “Đức tin của người nào đôi với đức Như Lai là không bị lay chuyền, 
khéo được thiết lập, và giới của người nào là tốt đẹp, tương xứng với bậc 
Thánh, được ngợi khen. 


1192. Người nào có niềm tịnh tín vào hội chúng, có bản thé chinh truc và 
có sự nhận thức, người ta nói vë уі йу là “ке không nghèo’, đời sống của vị ấy 
là không vô ích. 


1193. Vì thé, người sáng suốt, trong khi ghi nhớ lời day của chư Phật, hãy 
găn bó vào đức tin, vào giới, vào niêm tịnh tín và vào việc nhận thức giáo pháp.” 


1194. Sau khi lắng nghe điều ấy, được hoan hy con dà hói vë diëu phát 
nguyện của con. Khi ду, dáng Hướng Рао tôi cao, vô lượng, đã chú nguyện ràng: 


1195. “Này người thiện nữ, được tịnh tín vào đức Phật, nàng sẽ đạt được 
điều đã ước nguyện ây. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên 
Gotama, xuất thân gia tộc Okkäka, sẽ xuât hiện ở thê gian. 


1196. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự giáo 
pháp của vị [Phật] ấy, là chánh thông, được tạo ra từ giáo pháp, có tên là “Ме 
của Sigālaka”. 


1197. Nghe được điều â ду, con đã trở nên hoan hỷ. Khi ây, với tâm từ ді соп 
đã phụng sự dáng Chiến Thăng, bậc Lãnh Đạo với các sự hành đạo cho đến hết 
cuộc đời. 

1198. Do nghiệp ây đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

1199. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra ở kinh 
thành GiribbaJa, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích lũy các châu 
báu lớn lao. 

1200. Người con trai của con tên Sigalaka là thích thú vào con đường sái 
quây. Trong khi lao theo việc năm giữ tà kiên, nó có sự nhiệt thành với việc 
cúng dường các phương hướng. 

1201. Trong khi đi vào thành phó để khất thực, đức Phật, bậc có sự giáo 
huấn, sau khi nhìn thây nó đang lễ bái các phương hướng khác nhau, đắng 
Hướng Đạo đã thiết lập Sigālaka vào đạo lộ. 


3 Xem D. 31, Kinh Thi-ca-la-việt (Sigalasuttam). 
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1202. Trong khi Ngài đang thuyết giảng giáo pháp, âm điệu của Ngài đáng 
kinh ngạc. Đã có sự lãnh hội giáo pháp của hai Koti người nam và người nữ.? 

1203. Khi ấy, con đã đi đến đám đông và đã lăng nghe lời thuyết giảng của 
đức Thiện Thệ. Con đã đạt đến quả vị Nhập lưu và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 

1204. Có lòng khao khát về việc nhìn thấy đức Phật, sau khi tu tập pháp 
tùy niệm ấy trong thời gian không bao lâu, con đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1205. Con luôn thường xuyên đi đến nhăm mục đích chiêm ngưỡng đức 
Phật. Con nhìn không biết chán diện mạo có sự hoan һу ở đôi mắt. 

1206. Con sống, không biết chán với sắc thân cao quy, được hiện hữu với 
tất cả các pháp toàn hảo, được phân bố với mọi sự tốt lành, là nơi chứa đựng 
các điều may mắn. 

1207. Hoan hy vè đức hạnh ây, đẳng Chiến Thăng đã thiết lập con vào vị 
thé tôi thăng: “Mẹ của Sigalaka là vị có khuynh hướng về đức tin hạng nhất.” 

1208. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1209. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1210. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, vè pháp, về ngôn từ, và 
tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của Ngài. 

1211. Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sông 
không còn lậu hoặc. 

1212. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

1213. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được con đắc 
chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Sigalamata trước mặt đức Тһе Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thê ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni Sigalamaätã” là phần thứ tư. 


35. КҮ SỰ VÉ SUKKA (Sukkapadanam) 

1214. Irước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi dáng Lãnh Đạo tên 
Vipasst, là vi Có Ánh Mắt Thu Hút, là vị Thây Rõ Tất Са Các Pháp. 

1215. Khi â ây, con đã được sanh ra trong một gia đình nọ tại thành Bandhumafi. 
Sau khi lắng nghe giáo pháp của bậc Hiền Trí, con đã xuất gia vào đời sóng 
không gia đình. 


* Hai Ко là 20 triệu. 
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1216. Là người nghe nhiều [học rộng], thông thạo giáo pháp, tài biện giải 
cũng như thé, là vị thuyết giảng hay, và cũng là người thực hành theo lời dạy 
của đẳng Chiến Thăng. 


1217. Khi ây, con đã thực hiện việc thuyết pháp có nhiêu lợi ích cho dân 
chúng. Từ nơi ấy chết đi, con đã đạt đến cõi trời Đâu-suật, có được danh tiếng. 


1218. Trước đây ba mươi môt kiếp, trong số các vị đang thuyết giảng đã 
hiện khởi ở thế gian, bậc Chiến Thắng Sikhī cao quý, chói sáng với danh tiếng 
như là ngọn lửa. 


1219. Khi ấy, con cũng đã xuất gia. Là vị rành rẽ về lời dạy của đức Phật, 
con đã làm rạng rỡ những lời giảng của dáng Chiến Thăng, sau đó cũng đã đi 
đến cõi Đạo-lợi. 


1220. Trước đây ba mươi mốt kiếp, dáng Lãnh Đạo tên Vessabhũ có đại trí 
tuệ đã hiện khởi. Và cũng vào lúc ây, con đã được sanh ra tương to y như thé. 


1221. Sau khi xuất gia, thông thạo giáo pháp, con đã làm rạng rỡ lời dạy 
của đẳng Chiến Thăng. Sau khi đi đến thành phô chư thiên xinh đẹp, con đã thọ 
hưởng lạc thú lớn lao. 


1222. Trong kiếp Bhadda này, đẳng Chiến Thắng Tối Thượng Kakusandha, 
bậc Nhân Báo đã hiện khởi. Và cũng vào lúc ây, con đã được sanh ra tương tợ 
y như thế. 


1223. Sau khi xuất gia, con đã làm rạng rỡ quan điểm của bậc Hiền Trí cho 
đến hết tuôi thọ. Từ nơi ấy chết đi, con đã đi đến cõi trời Đạo-lợi (о như đi đến 
chỗ ngụ của mình. 


1224. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi dáng Lãnh Đạo Konagamana, 
bậc Nương Nhờ Của Thé Gian, là dâng Tối Thượng Của Tất Cả Chúng Sanh. 


1225. Cũng vào khi ấy, sau khi xuất gia trong giáo pháp của bậc như thé ду, 
là người nghe nhiều [học rộng], thông thạo giáo pháp, con đã làm rạng rỡ lời 
dạy của dáng Chiến Thắng. 

1226. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi đẳng Tôi Thượng Nhân Kassapa, 
là con mắt của thé gian, không dục vọng, bậc đã đi đến tận cùng của sự chết. 

1227. Con cũng đã xuất gia trong giáo pháp của dáng Chiến Thắng của loài 
người ây, có Chánh pháp đã được học tập, là tự tin trong việc chất vẫn. 

1228. Có giới tốt đẹp, có sự khiêm tốn và rành rẽ về Tam học (giới, định, 
tuệ). Con đã nhiều lần thực hiện việc thuyết pháp đem lại điều lợi ích cho đến 
hết cuộc đời. 

1229. Do nghiệp ây đã được thực hiện tót dep và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

1230. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại kinh 
thành GiribbaJa, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích lũy châu báu 
lớn lao. 
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1231. Vào lúc ду, được tháp tùng bởi một ngàn уі Tỳ-khưu, đắng Lãnh Рао 
Тһе Gian đã đi vào thành Rãjagaha, và đã được ca ngợi bởi vị có ngàn mắt (Trời 
Sakka): 

1232. “Là bậc đã chế ngự cùng với các уі đã được ché ngự, là bậc đã giải 
thoát cùng với các vị đã được giải thoát trước đây là các đạo sĩ tóc bện, đức Thế 
Tôn có màu da to như vàng đã di vào thành RãJagaha.”” 

1233. Sau khi nhìn thấy oai lực ấy của đức Phật và sau khi lắng nghe sự tích 
lũy về đức hạnh, con đã làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật và đã cúng dường 
Ngài tùy theo năng lực. 

1234. Và vào thời điểm khác, trong sự hiện diện của уі NI Dhammadinna, 
con đã rời khỏi gia đình và đã xuất gia vào đời sông không gia đình. 

1235. Trong khi các sợi tóc đang được cạo, con đã tham thiền vë các phiên 
não. Sau khi xuất gia không bao lâu, con đã học xong toàn bộ giáo pháp. 

1236-37. Sau đó, con đã thuyết giảng giáo pháp ở hội chúng đông người. 
Trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng, đã có sự lãnh hội giáo pháp của 
nhiều ngàn người. Sau khi biết được điêu đó, có уі dạ-xoa đã vô cùng ngạc 
nhiên. Vô cùng tịnh tín đôi với con. vị dạ-xoa đã đi quanh thành Giribbaja 
[thông báo rằng]: 

1238. “Trời ơi! Những người dân ở Rãjagaha đã làm gi như là đã uống [say] 
mật ong mà không đi đến vị Ni Sukkã đang thuyết giảng về vị thế bất tử? 

1239. Và việc ấy là không nên cưỡng lại, уіёс ây là có hương vi ngọt ngào. 
Những người có trí tuệ nghĩ đến “việc uông' [giáo pháp ây] to như người lữ 
hành nghĩ đến đám mây [che nắng].” 

1240. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực vè trí biết tâm của người khác. 

1241. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tật cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1242. Bạch đắng Đại Hùng, trí của con vë ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện 
của Ngài. 

1243. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tât cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sông 
không còn lậu hoặc. 

1244. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

1245. Bón [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được con đắc 
chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


5 Việc này được đề cập ở Luát Đại phẩm, Chương 1. 
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Ty-khưu-ni Sukkã trước mặt đức Thé Tôn đã nói lên những lời kệ này như 
thê ây. 


“Ку sự về Trưởng lão Мі Sukkã” là phần thứ năm. 
Dứt tụng phẩm thứ năm. 


36. КҮ SỰ VË RŨPANANDA (Кйрапапайрайапат) 


1246. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đẳng Lãnh Đạo tên 
Vipasst, là vị Có Ánh Mắt Thu Hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 


1247. Khi ấy, соп đã được sanh ra ở Вапаһитай, trong gia tộc lớn, sung túc, 
thịnh vượng, có sắc đẹp, được yêu quý và xứng đáng sự tôn vinh của dân chúng. 


1248. Con đã đi đến đẳng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thé Gian Уіравві. Sau 
khi lăng nghe giáo pháp, con đã đi дёп nương nhờ vào bậc Lãnh Đạo Của 
Nhân Loại. 


1249. Con đã thu thúc trong các giới. Và khi đẳng Tối Thượng Nhân Niết- 
bàn, con đã cúng dường chiếc lọng che băng vàng ở bên trên ngôi bảo tháp 
Ха-1о1. 

1250. Là người nữ có sự xả bỏ đã được mở ra, có giới hạnh cho đến hết 
cuộc đời, con đã mệnh chung từ nơi ây. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, con đã đi 
đến cõi trời Đạo- lợi. 


1251-52. Khi Ấy, con đã hưởng thụ mười điều thừa thải là: Các sắc, các 
thinh, các hương, các уі, các xúc, cùng với tuôi thọ, sắc đẹp, sung sướng, danh 
vọng và quyền uy là tương to у nhu thê. Con đã vượt trội, con đã huy hoàng. 


1253. Và trong kiếp sông сибі cùng hiện пау, con đã được sanh ra ở thành 
Kapila, là con gái của Khemaka dòng Sakya, được nỗi danh với tên là Nandã. 


1254. Sắc đẹp tuyệt tràn là tên hiệu công nhận vé vẻ yêu kiêu của con. Khi 
đạt đến tuôi thanh xuân, con đã được điểm tô với sắc đẹp mặn mà. 


1255. Khi â ду, sự tranh сһар giữa các vị dòng Sakya vê việc của con đã trở 
nên vô cùng trầm trọng. Do đó, cha đã khiến [con] xuất gia: “Chớ để dòng 
Sakya bị hủy hoại.” 

1256. Sau khi xuất gia, nghe răng đức Như Lai, bậc Tối Thượng Nhân là 
người có sự chỉ trích về sắc thân, tự hào về sắc đẹp của mình con đã không đến 
[gặp Ngài]. 

1257. E ngại về việc diện kiên đức Phật, con cũng không di vë viéc giáo 
giới. Khi ấy, băng phương kế, dáng Chiên Thắng đã đưa [con] đến gặp Ngài. 

1258. Nhờ vào thân thông, bậc Rành Rẽ Vë Đạo Lộ đã thị hiện ra ba người 
phụ nữ có sắc đẹp tương tợ tiên nữ, còn trẻ tuôi, bị già và bị chết. 

1259. Sau khi nhìn thây ba người nữ ấy, bị vô cùng chấn động, không còn 
tham ái ở xác thân, con đã ôn định, đã nhàm chán hiện hữu. Khi ây, bậc Lãnh 
Đạo đã nói với con ràng: 
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1260. "Này Nanda, hãy xem xét thân thé bệnh hoạn, bát tịnh, hôi thối đang 
tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đôi với những kẻ ngu. 


1261. Nàng hãy tu tập tâm được chuyên nhất, khéo tập trung về đề mục bát 
mỹ [tử thi], thân này như thế nào thì xác kia như vậy. 

1262. Trong khi quán xét xác thân này như thé, đêm ngày không mệt mỏi, 
sau đó với tuệ của chính mình nàng hãy nhàm chán тбі an trú.” 

1263. Trong khi con đây đang sóng không xao lãng ở nơi đây một cách 
đúng dán, thân xác này đã được nhìn tháy bên trong lẫn bên ngoài đúng theo 
thực thê. 


1264. Khi ấy, con đã nhàm chán về thân và con đã ly tham nội phân. Con 
không xao lãng, không vướng bận, an tịnh, Niễt-bàn. 


1265. Bạch đẳng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


1266. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1267. Bạch đẳng. Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tg y như thé về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện 
của Ngài. 

1268. Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi căt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sống 
không còn lậu hoặc. 

1269. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức Phật tôi thượng. 

1270. Bồn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được con đắc 
chứng; соп đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty-khưu-ni Rūpanandā trước mặt đức Thé Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thé ấy. 

“Ку sự về Trướng lão Ni Rũpanandãä” là phân thứ sáu. 


37. KÝ SỰ VË ADDHAKAÄASI (Addhakāsī-apadānam) 
1271. Ở vào kiếp Bhadda này, trong só các vl dang thuyét giảng đã hiện 


khởi đắng cao quý tên là Kassapa, có danh tiêng vĩ đại, là thân quyến của đẳng 
Phạm thiên. 


1272. khi â ây, sau khi xuất gia trong giáo pháp của vị Phật ấy, con đã thu 
thúc trong Giới bốn (Patimokkha) và ở năm giác quan. 


1273-74. Là người có sự tri túc trong vật thực và còn được găn bó trong 
việc tỉnh thức nữa, trong khi sông con có thiên tập được gắn bó. Với tâm ác xâu, 
con đã mắng. nhiễc vị Tỳ-khưu-ni có lậu hoặc đã được xa Па. Và khi â ây, con đã 
nói răng: “Dó kỹ nữ”. Do ác nghiệp ấy, con đã bị nung nâu ở địa ngục. 
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1275. Do phần dư sót của chính nghiệp â ây, con đã bị sanh ra trong gia đình 
kỹ nữ, đa phân bị phụ thuộc vào người khác cho đến cuộc sóng cuối cùng. 


1276. Do quả báo của việc thực hành Phạm hạnh, con đã được sanh ra ở xứ 
Kãsi trong gia đình triệu phú. Con đã có sự thành tựu về sắc đẹp như là cô tiên 
nữ ở giữa chư thiên. 

1277. Sau khi nhìn thấy con là [xinh xăn] đáng nhìn, họ đã sáp xép con vào 
thân phận gái điểm ở trong kinh thành Giribbaja vì quả báo về sự măng nhiếc 
của con. 

1278. Con đây sau khi lắng nghe lời thuyết giảng Chánh pháp của đức Phật 
tôi thượng, con đã xuất gia vào đời sóng không gia đình; con đã đạt được cuộc 
sông trước đây. 

1279. Sau đó, trong khi đi đến gặp đẳng Chiến Thắng уі mục đích tu lên bậc 
trên, con đã nghe răng các kẻ vô lại đứng chặn ở trên đường, và con đã đạt được 
sự tu lên bậc trên bằng sứ giả. 

1280. Tất cả các nghiệp đã được cạn kiĝt, và tương tg như thế về phước 
thiện và điều ác xấu. Con đã vượt qua tất cà các sự luân hồi, và thân phận gái 
điểm đã được quăng bỏ. 

1281. Bạch dáng Bai Hiën Trí, con dà có nàng luc vë các loai thàn thóng và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1282. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1283. Bạch đẳng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và 
tương to như thé về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện diện của Ngài. 

1284. Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sống 
không còn lậu hoặc. 

1285. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

1286. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thăng trí đã được con đắc 
chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ty-khuu-ni Addhakasi trước mặt đức Thé Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thé ду. 


“Ку sự về Trướng lão Ni Аддфһакаѕт là phần thứ bảy. 
g y 


38. КҮ SU VË PUNNA (Punnapadanam) 
1287. [Trong giáo pháp] của đức Thê Tôn Vipassī, Sikhī, Vessabhũ, 
Kakusandha, và như thê ây [trong giáo pháp | của bậc Hiên Trí Konagamana. 


5 Việc này được đề cập ở ийг Tiểu phẩm, Chương 10. 
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1288. Và trong giáo pháp của đức Phật Kassapa, sau khi xuất gia, con đã 
là vị Ty-khuu-ni thành tựu về giới, cân trọng, có các giác quan được thu thúc. 

1289. Là người nghe nhiêu [học rộng], thông thạo giáo pháp, là người vẫn 
hỏi các ý nghĩa của giáo pháp, là người học tập và lăng nghe các pháp, là người 
phục vụ [bậc Đạo Su]. 

1290. Trong khi thuyết giảng ở giữa dân chúng, con đã ở trong giáo pháp 
của dáng Chiến Thăng. Với sự học rộng ду, hạnh tôt, con đã tự cao. 


1291. Và trong kiếp sông сибі cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại kinh 
thành Sāvatthi trong nhà của Anathapindika, [con] của người nữ ty lo việc 
đội nước. 

1292. Di đội nước, con đã nhìn thây vị Bà-la-môn Sotthiya bị khó sở vì lạnh 
ở trong nước. Sau khi nhìn thấy vị ấy, con đã nói điều này: 


1293. “Là người nữ đội nước, tôi ở trong sự lạnh lẽo, tôi đã thường xuyên 
lội xuống nước. Tôi sợ hãi vì nỗi lo vé hình phạt của những người chủ, bị khó 
sở vì nỗi lo về sự sai trái của lời nói. 


1294. Này người Bà-la-môn, ngài sợ hãi điều gì khiến ngài đã thường xuyên 
lội xuống nước? Với các bộ phận của cơ thê đang run rây, ngài tự biết sự lạnh 
là kinh khủng.” 


1295. “Này cô PunnIkä, quá nhiên trong khi cô biết lại còn chất vấn ta là 
người đang thực hiện việc tốt và đang сап ngăn điều ác đã làm. 


1296. Này cô, người nào dầu già hoặc còn trẻ thực hiện nghiệp ác, do việc 
tăm gội bàng nước [người ây] được thoát khỏi nghiệp ác.” 


1297. Con đã nói cho người đang lội ra [khỏi nước] về đạo lộ hội đủ pháp 
và ý nghĩa. Và sau khi biết được điều ấy, bị chân động, người ấy đã xuất gia và 
đã trở thành vị A-la-hán. 

1298. Do việc con đã được sanh ra ở gia đình nô bộc làm tròn đủ một trăm 
[người] không thiếu hụt, vì việc đó tên của con là Punna. Những người [chủ] ду 
đã cho con trở thành người tự do. 

1299. Nhờ vào điều ây, con đã làm cho người triệu phú được hoan hý và con 
đã xuất gia vào đời sống không gia đình. Trong thời gian không bao lâu, con đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1300. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1301. Con biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, 010 đây không còn tái sanh nữa. 

1302. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như thế 
về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tôi thượng. 


1303. Do việc tu tập, con trở thành vị Мі có đại trí tuệ; và do việc nghe, con 
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trở thành уі Ni thông thái. Việc bị sanh ra trong gia tộc hạ tiện do ngã mạn chính 
là vì nghiệp không bị tiêu hoại. 

1304. Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sống 
không còn lậu hoặc. 

1305. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

1306. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được con đắc 
chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Puņņā trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như 
thé ây. 

“Ký sự về Trướng lão Ni Punnä” là phần thứ tám. 


39. KÝ SỰ VË AMBAPALI (Ambapālī-apadānam) 

1307. VỊ có vòng hoa đội đầu được phát ra hào quang là bậc Đại Hiền Trí 
tên Phussa. Con đã là người em gái của vị ду. Con đã được sanh ra trong gia 
tộc Sát-đề-ly. 

1308. Sau khi lắng nghe giáo pháp của vị ây, với tâm tư trong sạch, con đã 
dâng cúng đại thí và đã ước nguyện sự thành tựu về sắc đẹp. 

1309. Trước đây ba mươi mốt kiếp, đã hiện khởi bậc Quang Đăng Của Thế 
Gian, đắng Chiến Thăng, vị Lãnh Đạo Thé Gian Sikhī, bậc Nương Nhờ Của 
Tam GIới. 

1310. Khi ây, con xuất thân gia tộc Bà-la-môn ở trong thành Aruna xinh đẹp. 
Bị sân hận, con đã cho người nguyên rủa vị Tỳ-khưu-ni có tâm giải thoát rằng: 

1311-12. “Cô chính là gái điểm, không có hạnh kiểm, là kẻ làm bại hoại 
giáo pháp của đâng Chiên Thắng.” Con đã cho người mắng nhiếc như thế. Do 
hành động xấu ха Ay, con đã di đến địa ngục khắc nghiệt, bị thọ lãnh khó đau 
cùng cực. Từ nơi ây chết đi, con đã được sanh ra giữa loài người, là nữ đạo sĩ 
khó hạnh. 

1313. Con đã bị buộc làm thân phận gái điểm mười ngàn kiếp sông. Do việc 
ас ây con đã không được giải thoát, như là đã thọ dụng chất độc xâu xa vậy. 

1314. Con đã rèn luyện Phạm hạnh trong giáo pháp của dáng Chiến Thăng 
Kassapa. Do kết quá của nghiệp ấy, соп đã được sanh ra ở cõi trời Đạo-lợi. 

1315. Khi đạt đến kiếp sóng cuối cùng, con đã là người được hóa sanh. Con 
đã được sanh ra ở giữa cành cây xoài, vì thê con là _Ambapäli”. 

1316. Được tùy tùng với nhiêu Коп sanh mạng, con đã xuất gia trong giáo 
pháp của đẳng Chiến Thăng. Con đã đạt đến vị thế bất động, được tón tại, là 
chánh thông của đức Phật. 
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1317. Bạch đâng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về các loại thân thông 
và sự thanh tinh vê nhĩ giới, con đã có năng lực vé trí biết tâm của người khác. 

1318. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giò đây không còn tải sanh nữa. 

1319. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như thế 
về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tôi thượng. 

1320. Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sóng 
không còn lậu hoặc. 

1321. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tôi thượng. 

1322. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được con đắc 
chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Ту-Кіпти-пі Ambapälï trước mặt đức Тһе Tôn đã nói lên những lời kệ này 
như thé ây. 

“Ку sự về Trưởng lão Ni Ambapälf? là phần thứ chín. 


40. KÝ SỰ VË PESALA (Реѕаіарайапат) 

1323. О удо kiếp Bhadda này, trong só các vl dang thuyét giảng đã hiện 
khởi đẳng cao quý tên là Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến của đắng 
Phạm thiên. 

1324. Con đã được sanh ra trong gia đình cư sĩ tại kinh thành Savatthi. Sau 
khi nhìn thây dáng Chiến Thắng Cao Quý ấy, con đã lắng nghe lời thuyết giảng. 

1325. Sau khi đi đến nương tựa vào vị Anh Hùng â ây, con đã thọ trì các giới. 
Có lần nọ, bậc Đại Hùng ấy ở tại cuộc tụ hội của đám đông dân chúng. 

1326. Đẳng Nhân Ngưu đã công bố quả vị Chánh đăng giác của mình: “Về 
các pháp trước đây chưa từng được nghe, về khô, v.v.. 

1327. [Pháp] nhãn, trí, tuệ, minh vả ánh sáng đã có cho Ta.” Sau khi lắng 
nghe điêu ây, con đã học và đã vån hỏi các vị Tỳ-khưu. 

1328. Do nghiệp ау đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo-lợi. 

1329. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, được sanh ra trong đại gia 
đình triệu phú con đã đi đến đức Phật và đã lăng nghe Chánh pháp bao gồm các 
sự thật. 

1330. Sau khi xuất gia chẳng bao lâu, trong khi suy xét về ý nghĩa của các 
sự thật, con đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc và đã thành tựu phâm vi A-la-hán. 

1331. Bạch đẳng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông và 
thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 
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1332. Con biết được đời sóng trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất cả 
các lậu hoặc đã được cạn kiệt, 010 đây không còn tải sanh nữa. 

1333. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như thế 
về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động của đức 
Phật tôi thượng. 


1334. Các phiên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái [đã được cởi trói], con sông 
không còn lậu hoặc. 

1335. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 
hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

1336. Bốn [tuệ] phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được con đắc 
chứng: con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ-khưu-ni Pesalã đã nói lên những lời kệ này như thé ấy. 

“Ký sự về Trưởng lão Мі Pesalã” là phần thứ mười. 
Phẩm Sát-đế-ly là phẩm thứ tư. 


Tóm lược của phẩm này 
Các vị Мі dòng Sát-đề- ly, luôn cả các vị Мі dòng Bà-la-môn, tương tợ như 
thé là vị Ni Uppaladayika, уі Ni Sigalamata, vị Мі Sukka, vị Мі vô cùng xinh 
đẹp [Карапапаа], vị Ni Addhakäsika, vị № Punna, vị Мі Ambapäli và vị Ni 
Pesalā ấy là mười. О đây, có hai trăm câu kệ ngôn và thêm vào bốn mươi hai 
câu nữa. 


Giờ là phần tóm lược của các phẩm 
[Bốn phâm] Sumedhā,  Eküposatha, Kundalakest, Khattiya duoc góp chung 
lại có một ngàn ba trăm bốn mươi bảy kệ ngôn. Cùng với các câu kệ của phân 
tóm lược đã được tính đếm bởi các bậc trí là một ngàn ba trăm năm mươi bảy 
câu kệ cả thảy. 
КҮ SỰ VỀ TRƯỞNG ТАО NI ĐƯỢC ĐÂY BÚ. 
TẬP APADANA ĐƯỢC ĐÂY DÚ. 


PHẬT SỬ 
(BUDDHAV41MS4) 


TRÍCH LỜI GIỚI THIEU CỦA DỊCH GIÁ 


Chu giải của tập Buaddhavamsa (Phát sử) có tên là Madhuratthavilasin được 
thực hiện do công của Ngài Buddhadatta vào khoảng cuối thế kỷ V Tây lịch. 

Về nội dung, tập Buddhavamsa trình bày quá trình tu tập và chứng đạt quả 
vị Toàn giác của đức Phật Gotama (Cô-đàm), tức là đức Phật Thích-ca đang 
được chúng ta thờ phượng hiện nay. Duyên khởi của tập này bắt đầu với việc 
đẳng Phạm thiên thỉnh câu đức Phật Gotama thuyết pháp, qua đó giới thiệu 
sơ lược về quá trình tế độ chúng sanh của Ngài từ lúc chuyên vận pháp luân 
cho đến lúc quay trở về thành Kapilavatthu đề tế độ đức Vua cha Suddhodana 
(Tịnh Phạn). Lúc áy, ở bờ sóng Rohini Ngài đã sử dung thần thông làm hiện 
ra con đường kinh hành được trang hoàng băng châu báu ở trên không trung. 
Cũng vào lúc đó, Ngài Sariputta đang đứng ở GIJjhakilta (núi Linh Thứu) tại 
thành Ка)араһа (Vương Xá), tuy khoảng cách xa đến hàng trăm cây sô nhưng 
Ngài Sãriputta vẫn có thể chiêm ngưỡng được đức Phật. Ке đó, Ngài Sãriputta 
cùng năm trăm vị A-la-hán trong đó có các Ngài МорраПапа, Mahakassapa, 
Anuruddha, Upali, Punna đã dùng thân thông bay đến bên đức Phật để hỏi đức 
Phật về công hạnh nào đã được thực hiện trong quá khứ khiến Ngài có được oai 
lực cao quy như thê. Băng trí tuệ hướng về các kiếp sông trước đây, đức Phật 
đã giảng giải về lịch sử của chư Phật nhăm mục đích đem lại điều lợi ích cho 
chư thiên và nhân loại. 


Trong tập này, tên của 28 vị Phật Toàn Giác thuộc thời quá khứ đã được 46 
cập đến nhưng chỉ trình bày sử liệu của 25 vị từ đức Phật ПтрайКага, là vị đầu 
tiên đã ban lời chú nguyện cho đức Bô-tát Sumedha, cho đến đức Phật Gotama 
tức là Phật Thích-ca thời hiện tại gồm các chi tiết như sau: Thời điểm của vị Phật 
tính theo kiếp (Ғарра), tên của vị Phật, sô lần của sự lãnh hội (abhisamaya), 86 
lần của các cuộc hội tụ (sưmagama), tên của thành phố, cha và mẹ, thời gian 
sông tại gia, tên của ba tòa lâu đài, só lượng người nữ hâu hạ, tên vợ, tên con 
trai, bón điều báo hiệu, phương tiện di chuyên lúc ra đi, thời gian hành khó hạnh, 
Phạm thiên thỉnh câu, địa điểm chuyền vận pháp luân, tên hai vị Tỳ-khưu Thinh 
văn hàng đâu, tên vị thị giả, tên hai vị Ty-khuu-ni Thinh văn hàng đâu, tên cội 
Вб-4е, tên hai vị nam thí chủ hộ độ hàng đầu, tên hai vị nữ thí chủ hộ độ hàng 
đầu, chiêu cao của đức Phật, hào quang, tuôi thọ của Ngài, việc tịch diệt Niết- 
рап, bảo tháp và Xá-lợi. Về phân Бап thân đức Bô-tát trong thời vị Phật á Ấy, có 
các sử liệu về nguồn gốc xuất thân, danh tánh, phẩm hạnh, hành động thù thắng 
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đã được thực hiện và lời chú nguyện của vị Phật đương thời. 


Qua tập này, có một số điểm đáng được lưu ý như sau: Các vị Phật đều 
hiện khởi ở Jambudipa (Ап Рд). Đức Phật Gotama (Thích-ca) của chúng ta có 
nhiều điểm thua sút so với các vị Phật khác: Tuôi thọ ngăn nhất (80 năm), dài 
nhất là 100.000 năm của các vị Dipankara, Kondañña, Апотайаѕѕт, Paduma, 
Padumuttara, Atthadassi, Dhammadassi, Siddhattha, Tissa. Thời gian hành 
khó hạnh dài nhất (6 năm), ngắn nhất là 7 ngày của các vị Sobhita, Narada, 
Padumuttara, Dhammadassl, Kassapa. Chiều cao, tuôi thọ, thời gian sóng tại 
gia, hào quang phát ra đều thua sút tật cả các vị Phật khác. Về sự ra đi vĩ đại, 
trong số 25 vị Phật đã được trình bày chi tiết, có sáu vị sử dung phương tiện 
voi, sáu vi khác sử dụng phương tiện cỗ xe, năm vị có cả đức Phật Gotama 
sử dụng phương tiện ngựa, bỗn vị sử dụng phương tiện là tòa lâu dài, ba уі sử 
dụng phương tiện kiệu khiêng, và một уі đi bộ. Về xuất thân, chỉ có ba vị Phật 
xuất thân dòng Bà-la-môn là Kakusandha, Konägamana, Kassapa, các vị còn 
lại đều xuất thân dòng Sát- đế-ly. Các yêu tó khác như là cội cây Bó-dë, hành 
động thù thắng, sô lân của các cuộc hội tụ, v.v... đều có sự khác biệt. Đặc biệt, 
chương cuối cùng về việc phân chia Xá-lợi của đức Phật Thích-ca, chắc chắn 
là đã được thêm vào sau này, đặc biệt có nội dung phong phú hơn nếu so sánh 
với bài kinh Mahaparinibbanasutta (Kinh Đại Bảt-niễt-bàn) ở Trường bộ. 


Xét về hình thức, Buddhavamsa được thực hiện dựa theo lối trường thi 
(tương tg như thê Mahakavya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiều câu kệ 
(gatha) hợp thành. Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được chia làm 4 
pada; thông thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn hoàn chỉnh vë phương 
điện văn phạm. 

Về khía cạnh dịch thuật, cũng có một số điểm cần được nêu lên như sau: 
Về các thì của động từ, trong nguyên tác có nhiều hành động ở vào thời quá 
khứ nhưng lại được trình bày ở thì hiện tại và một vài hành động ở vào thời 
vi lai Ізі được trình bày ở thì quá khứ. Chúng tôi ghi lại các thì theo sát văn 
bản nghĩ ràng những điểm này dễ dàng nhận diện qua ngữ cảnh và không làm 
xáo trộn ý nghĩa. Bàn tiếng Việt chúng tôi đã được phiên dịch trực tiếp từ 
nguyên bản Pali, một số từ dịch đã được dựa theo lời giải thích bản Chú giải 
Pali là Madhuratthavilāsinī. Tuy có tham khảo bản dịch tiêng Anh của cô I. 
B. Horner và bản dịch tiếng Sinhala ở Tam tạng song ngữ của nước Sri Lanka 
nhưng lời dịch Việt này được ghi lại theo sự xét đoán của chúng tôi và không 
thê hiện quan điểm của bản dịch nói trên. Chúng tôi ghi lại lời dịch Việt theo 
tỉnh thần “hiểu văn bản như thế nào thì сб găng ghi lại đúng như thé áy.” Đối 
với các bản văn cô, chúng tôi không có tham vọng vươn đến các tiêu chuẩn 
phiên dịch cao hơn. Các sự sai sót trong phiên dịch đương nhiên không thể 
tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. 
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Cuói cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
và ân tóng tập Phát sử này được thành tựu đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho 
hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ và tinh tân tu tập ngõ hầu thành 
đạt cứu cánh giải thoát, châm dứt khô đau. 


Kính bút, 
Đêm rằm tháng Bảy 
Ngày 08 tháng 8 năm 2006 
Tỳ-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 


CHƯƠNG 


CON ĐƯỜNG KINH HÀNH BẰNG CHÁU BÁU 
(RATANACANKAMANAKANDO) 


1. Khi ấy, vị Phạm thiên Sahampatl chúa tế của thế gian đã сһар tay thỉnh 
cầu đức Phật răng: “Ó đây, có những chúng sanh có bản chất ít bị ó nhiễm,! xin 
Ngài hãy vì lòng bi mẫn thuyết giảng giáo pháp đến hạng chúng sanh này. 


2. Ngài là vị đã thành tựu toàn vẹn trí tuệ và đức hạnh (Minh Hạnh Túc) 
như thé ây, là dáng Quang Minh có thân mạng cuối cùng, là đức Như Lai không 
người sánh Кір; lòng bị màn đối với tất cả chúng sanh đã sanh khởi đến Ngài.” 


3. [Đức Phật đã quán răng:] “Bởi vì chư thiên và dám nguoi này khóng biét 
được đức Phật, đẳng Tối Thượng Nhân này là như thé nào, [không biết được] 
năng lực thần thông và năng lực trí tuệ là như thé nào, [không biết được] Phật 
lực của đẳng Tế Độ Chúng Sanh là như thế nào. 


4. Bởi vi chư thiên và đám người này không biết được đức Phật, dáng Tối 
Thượng Nhân này là như thé này, [khóng biét duoc] nàng luc thân thông và 
năng lực trí tuệ là như thé này, [không biết được] Phật lực của đắng Те Độ 
Chúng Sanh là như thé này. 


5. Như vậy, Ta sẽ thị hiện Phật lực tôi thượng. Ta sẽ làm hiện ra con đường 
kinh hành được trang hoàng băng châu báu ở trên không trung.” 


6. Chư thiên thuộc địa câu, thuộc cõi Tứ Đại Thiên Vương, thuộc cõi Đạo- 
lợi, thuộc cõi Dạ-ma, thuộc cõi Đâu-suất, thuộc cõi Hóa Lạc Thiên, thuộc cõi 
Tha Hóa Tự Tại, luôn cả đoàn tùy tùng của dáng Brahma nữa cũng hoan hy và 
đã tạo nên tiếng hò reo vang đội. 


7. Khi ây, sau khi chứng kiến điêu kỳ diệu phi thường, quả địa câu cùng VỚI 
các cõi trời đã được chiếu sáng, các khoảng không gian bao la ở рїйа các cõi thế 
giới không còn bị bao trùm, và bóng tôi đen dày đặc đã bị tiêu tan. 


L Apparajakkha (appa-raja-akkha): Ít bị ó nhiễm, dịch sát từ sẽ là “mắt có ít bụi”. 

2 Thời điểm đức Phật thuyết giảng Buddhavamsa (Phật sử): Vào mùa an cư mưa thứ nhất, đức Phật ngự 
ở Vườn Nai, Isipitana (tại Вагапавт) và tê độ 5 vị Aññakondañña (Kiêu Trân Như). Sau khi mùa mưa 
châm dứt, đức Phật đã đi đến Uruvelã và trong 3 tháng ở tại nơi ау đã tê độ nhóm 1000 đạo sĩ tóc bên 
của 3 anh em Kassapa. Sau đó, Ngài đã ngự đên thành 'Rãjagaha (Vương Xá) và trú ở day 2 tháng. Như 
vậy, 5 tháng đã trôi qua và mùa lạnh đã hoàn toàn châm dứt. Lúc â ây, sứ giả của đức Vua Suddhodana 
(Tịnh Phan) là Kaludayi đã đi đến gặp đức Phật dé nhắn lời thỉnh mời. Và trong tháng Phagguna (tháng 
2 hoặc 3 dương lịch), đức Phật đã suy nghĩ đến việc trở về thành Kapila. Thời gian di chuyên của đức 
Phật từ thành Ка)араһа đến thành Kapila là 2 tháng. Tại đó, đức Phật đã thị hiện song thông và thuyết 
giảng bài kinh này (BvsA. 3-4). 
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8. Ánh sáng chói lọi rực rỡ đã hiện ra bên dưới, bên trên, chiều ngang và 
chiều dọc ở giữa các hạng thiên nhân. càn-thát-bà, nhân loại và quỷ sứ ở cả hai 
nơi: Ở thế gian này và ở thê giới khác. 


9, Được chư thiên và nhân loại cúng dường, bậc Đạo Sư, đẳng Tối Thượng 
Của Chúng Sanh, nhà Lãnh Đạo Không AI Vượt Trội, уі có đại oai lực, có trăm 
tướng mạo уе phước báu đã thị hiện điêu kỳ diệu phi thường. 


10. Khi được thỉnh cầu bởi vị Thiên Nhân Cao Quý, bậc Hữu Nhãn â ây, đẳng 
Tối Thượng Nhân, vị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi quán xét về điều lợi ích đã 
làm hiện ra con đường kinh hành được hoàn thành khéo léo và được thực hiện 
băng tất cả các loại châu báu. 


11. Đức Thế Tôn đã thuân thục về ba điều kỳ diệu là: Thân thông, tài 
thuyết giảng và sự giáo hóa. Đâng Lãnh Đạo Thê Gian đã làm hiện ra con 
đường kinh hành được hoàn thành khéo léo và đã được thực hiện băng tất cả 
các loại châu báu. 


12. Ở tại mười ngàn thế BIỚI, Ngài đã thị hiện theo tuân tự những con đường 
kinh hành làm bằng châu báu giống như các cột trụ ở ngọn núi Sineru tôi thăng. 


13. Sau khi vượt qua mười ngàn (һе giới, đâng Chiến Thăng đã tạo ra con 
đường kinh hành làm toàn băng vàng ở bên cạnh con đường kinh hành làm 
băng châu báu. 


14. Cả hai con đường đều tương đương, được lót nền bằng vàng miếng. Các 
lan can đêu toàn băng vàng đã được thực hiện ở cả hai bén. 


15. Được thực hiện bằng các loại châu báu, được rải rắc lớp cát là ngọc ma- 
ni và ngọc trai, con đường chiếu sáng khắp cả các phương giỗng như ánh mặt 
trời đã mọc lên. 


16. Trong việc đi kinh hành áy, bậc Toàn Giác, dáng Chiến Thắng Sáng 
Suốt rực rỡ với ba mươi hai tướng trạng cao quý, đã đi kinh hành ở con đường 
kinh hành. 


17. Тағ cả chư thiên đã tụ hội lại, rải rắc xuống bông hoa Mạn-đà-la, hoa 
Sen, hoa San Hô thuộc cõi trời Пап thán] về việc đi kinh hành [của đức Phật]. 


18. Hội chúng chư thiên thuộc mười ngàn thé giới đã hoan hy chiêm 
ngưỡng đức Phật. Trong lúc kính lễ, họ hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, quỳ mọp 
người xuống. 

19. Chư thiên ở cõi Đạo-lợi, cõi Dạ-ma, luôn cả cõi Đầu-suất, chư thiên Ở 
cõi Hóa Lạc và chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại chiêm ngưỡng vị Lãnh Đạo Тһе 
Gian với tâm phân khởi hân hoan. 


20. Cùng với chư thiên, các hạng cản-thát-bà, nhân loại, quy sứ, các loài 
rông, thiên điều, luôn cả loài Km Sí điều,? nhìn thấy đẳng Tế Độ Chúng Sanh 
có lòng bi mẫn ấy giống như mặt trăng tròn đã mọc lên ở ngay trên bầu trời. 


3 Kim Sí điều là nghĩa của từ kinnara được thấy ở tạng Thái Lan, Miễn Điện, PTS; thay vì rakkhasã ở 
dong thứ nhì (vì có hai chữ zakkhasa được dùng ở câu kệ này). 
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21. Chư thiên ở các cõi Quang Âm thiên, Biến Tịnh thiên, Quảng Quả thiên 
và Vô Tưởng thiên với trang phục băng vải vóc vô cùng tinh khiết thanh bạch 
đứng chắp tay. 

22. Hơn nữa, các уі còn rắc xuống bóng hoa Mạn-đà-la năm màu được trộn 
lẫn với bột phán gó dàn huong và vung váy các tám vài ó trên không trung [ca 
ngợi rằng]: “Ôi, dáng Chiến Thắng, bậc Có Lòng Ві Mẫn Tế độ Chúng Sanh. 


23. Ngài là vị thây, là ngọn cờ, là biêu hiện, là trụ cột của chúng sanh, là 
nơi chốn nâng đỡ, là ngọn đèn, [là hòn đảo],* là bậc Tối Thượng Của Loài 
Hai Chân.” 

24. [Với vẻ] hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, chư thiên có đại thần lực thuộc 
mười ngàn thế giới vây quanh lại tỏ sự tôn kính. 

25. Với tâm tư hớn hở tín thành, các thiên nhân và các tiên nữ cúng dường 
những bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân Ngưu. 

26. [Được] tín thành, có tâm tư hớn hở, hội chúng chư thiên chiêm ngưỡng уі 
ây và cúng dường những bông hoa ngũ sắc đến bậc Nhân Ngưu [tán thán rằng]: 

27]. “Ôi, thật là điều kỳ diệu, phi thường, khiến lông dựng đứng ở trên thế 
gian! Điều kỳ diệu khiến lông dựng đứng giống như việc này trước đây chưa 
từng xảy га!” 

28. Sau khi nhìn thấy điều kỳ điệu ở trên bầu trời, các thiên nhân ấy đã ngồi 
xuống ở cung điện của chính mỗi một vị và nở nụ cười vang. 

29. Các уі ngự ở không trung và ngự ở trên đất liền, các vị ngự ở các ngọn 
со và đường đi chắp tay lên nghiêng mình kính lễ [với vẻ] hớn hở, mừng rỡ, 
vul suóng. 

30. Ngay cả các loài rông trường thọ có phước báu và đại thân lực cũng vui 
sướng lễ bái và cúng dường đến bậc Tối Thượng Nhân. 

31. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở trên bầu trời, các vị xướng lên những 
bài đồng ca ở khoảng không gian trên bầu trời và trình tâu những chiếc trồng da. 

32. Sau khi nhìn thấy điều ky diệu ở trên bầu trời, nhiều vị cũng đã biêu 
diễn các tù và vỏ Ốc, có các _phèng la nữa, và luôn са những chiếc trông con ở 
trên không trung [tán thán răng]: 

33. “Quả nhiên, điêu phi thường khiến lông dựng đứng đã sanh khởi đến 
chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đạt được sự thành tựu lợi ích bên vững. Thời 
điểm của chúng ta đã đến ròi. 

34. Khi nghe гапе: “Đức Phật”, піёт phi lạc đã tức thời sanh khởi đến các 
vị ду. Họ đã đứng yên, chắp tay, thốt lên răng: “Đức Phật! Đức Phật!” 

35. Và ở trên không trung, nhiêu hạng chúng sanh сһар tay, thốt lên lời tán 
ап, ca ngợi, cô vũ, reo hò. 

36. Các vị ca hát, hò hét, tâu nhạc, уб tay và nhảy múa. Hơn nữa, các vị còn 


4 Chú giải ghi nghĩa của айра theo cả hai cách: Ngọn đèn và hòn đảo (BvsA. 38). 
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rắc xuống bông hoa ngũ sắc, bông hoa Mạn-đà-la được trộn lẫn với bột phán gỗ 
đàn hương [tán dương răng]: 

37. “Hü! dáng Đại Hùng, giống như dâu hiệu bánh xe ở hai bàn chân của 
Ngài là được tô điểm với ngọn cờ, lưỡi tâm sét, huy hiệu, hộp bột phần và gậy 
móc câu. 


38. Không có a! tương đương về dáng vóc, về 2101, về định, về tuệ. Ngài 
tương đương với các bậc không thê sánh băng về sự giải thoát và về việc chuyên 
vận bánh xe Chánh pháp. 


39. Sức mạnh tự nhiên trong cơ thể của Ngài là sức mạnh của mười con voi. 
Không ai sánh bằng Ngài về năng lực thần thông trong việc chuyên vận bánh 
xe Chánh pháp. 


40. Các vị hãy kính lễ bậc Đại Hiền Triết, đắng Từ Bi, vị Chúa Té Thế Gian 
đã được thành tựu tật cả các đức hạnh và đã đạt được toàn bộ các yếu tó như 
thé ấy. 

41. Ngài xứng đáng tất cả các sự tôn kính, ca tụng, đảnh lễ, tán dương, lễ 
bái và cúng dường. 

42. Bạch dáng Đại Hùng, bát cứ những ai nên được đảnh lễ, những ai xứng 
đáng sự dành lễ ở trên thế gian, Ngài là vị đứng đâu tất cả. Người băng Ngài 
không có.” 

43. VỊ Sariputta có đại trí tuệ, thông thạo уе định và thiên, chiêm ngưỡng 
đâng Lãnh Đạo Thế Gian dầu đang đứng ở Gijjhakūța (núi Linh Thứu).° 


44. Vị ây nhìn thây dáng Nhân Ngưu trông giống như cây sala chúa nở hoa 
đều khắp, tương to như mặt trăng ở trên bâu trời, y như là mặt trời lúc chính ngo. 


45. Vị áy nhìn Һау đẳng Lãnh Đạo Sáng Suốt rực rỡ ánh sáng hào quang 
trông giông như cây trụ đèn đang cháy rực, tương іс như mặt trời hừng đông 
đã ló dạng. 

46. Sariputta đã tức thời tựu hội lại năm trăm уі Ty-khưu là những vi có сас 
lậu hoặc đã tận, không còn ô nhiễm, có các phận sự đã được hoàn thành như 
thế ây [nói rằng]: 

47. “Đức Phật đã làm hiện rõ điêu kỳ diệu tên là “Sự phô bảy thé giới'. 
Chúng ta cũng sẽ đi đến nơi ấy và chúng ta sẽ dành lễ dáng Chiến Thăng. 


48. Hãy đến, tất cả chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ hỏi đẳng Chiến "Thăng. 
Chúng ta sẽ xua tan môi hoài nghi sau khi nhìn Һау đẳng Lãnh Đạo Thế Gian.” 

49. Sau khi đáp lại răng: “Lành thay!”, các у! thông thái à ây, có các căn được 
hộ trì, đã cầm lây y và bình bát rồi mau chóng đi đến. 

50. Cùng với các vị Lậu tận đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, 
không còn б nhiễm, bậc Đại Trí tuệ Ѕагіриба đã đi đến băng thần thông. 


5 Ngài Sãriputta nhìn thấy đức Phật đang thị hiện thần thông ở Sävatthi (khoảng cách giữa hai địa điểm 
ước lượng khoảng 650 Кі-16-теі). 
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51. Được tháp tùng bởi các vị Tỳ-khưu â ây, vị có hội chúng đông Sãriputta 
đã đi đến bằng thân thông, trông như vị thiên nhân đang chói sáng ở trên 
không trung. 

52. Sau khi ngăn lại tiếng tăng hắng và sự khit mũi, các vị có đức hạnh đã 
tiễn đến gân bậc Toàn Giác với sự kính cân, thận trọng. 

53. Sau khi đến sân, các vị nhìn thây đẳng Lãnh Đạo Thé Gian, bậc Tự 
Minh Chứng Ngộ, vị Sáng Suốt, đã ngự lên ở trên không trung trông to như mặt 
trăng ở trên bầu trời. 

54. Các vị nhìn thầy dáng Lãnh Đạo Thé Gian tương to như là cây trụ đèn 
đang cháy rực, như là tia chớp ở trên không trung, như là mặt trời lúc chính ngo. 

55. Toàn bộ năm trăm vi Ty-khuu nhìn thây dáng Lãnh Đạo Thế Gian giống 
như là hồ nước sâu thăm không bị chao động, như là đóa hoa sen đang nở rô. 


56. Hớn hở, mừng rỡ, үш sướng, các у! đã chắp tay lên và trong lúc kính lễ 
các vị quỳ xuống ở dâu hiệu bánh xe [nơi bàn chân| của bậc Đạo Sư. 


57. VỊ có đại trí tuệ Sariputta, thiện xảo về định và thiên, được xem như 
tương đương với loài hoa Koranda, danh lê dàng Lãnh Бао Тһе Gian. 

58. Vị có đại thân lực МовваПапа, vang động như là đám mây đen, được 
xem như tương đương với đóa sen xanh, là không ai sánh bằng về năng lực 
thân thông. 


59. Còn vị Irưởng lão Mahakassapa tương tọ vàng tinh luyện, được công 
nhận là vị đứng đầu trong đức hạnh Đâu-đà, được [chư thiên và nhân loại] tán 
dương, đã được bậc Đạo Sư khen ngợi. 


60. Đứng đâu trong SỐ các vị có Thiên nhãn là Anuruddha, có đồ chúng 
đông đảo, hạng nhất trong hàng quyến thuộc của đức Thế Tôn, đang đứng 
không xa. 

61. Орап là vị rành rẽ VỀ SỰ phạm tội, VỀ SỰ không phạm tội, về việc sám 
hồi tội, được công nhận là vị đứng đầu vé Luật, đã được bậc Đạo Sư khen ngợi. 

62. Vị ân sĩ con trai của bà Mantant, phân tích y nghĩa vi tế và bén nhạy, 
đứng đầu các vị Pháp sư, có đô chúng, được nôi tiếng với tên là Punna.Š 


63. Biết được tâm của các vị ду, đẳng Mâu-ni là vị Thiện Xảo Về Sự So 
Sánh, là đẳng Đại Hùng, là vị Dứt Trừ Sự Nghi Hoặc, đã thuyết giảng về đức 
hạnh của bản thân: 

64. “Có bốn điều không thé tính đếm được và không biết được điểm tận 
cùng của các điều ду: Tập hợp các chúng sanh, bầu không gian, các cõi thé giới 
vô biên, trí tuệ vô lượng của chư Phật; những điều này là không thê biết тб. 


65. Có phải sự biến hóa thân thông của Ta là điều kỳ diệu ở thế gian? Còn 
có nhiều sự việc khác nữa là kỳ diệu, phi thường, khiến lông dựng đứng. 


° Punna Mantaniputta, con trai nữ Bà-la-môn Mantani (BvsA. 51), là vị đệ nhất về thuyết pháp (xem М. 
I. 145, Kinh Trạm xe (Rathavinitasuttam), sô 24). 
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66. Vào lúc Та ở tại cung trời Đầu-suất, khi ду Ta có tên là Santusita. Сас vị 
thuộc mười ngàn thế giới đã tụ hội lại chắp tay thỉnh cầu Ta răng: 

67. “Нот bậc Đại Hùng, giờ là thời điểm của Ngài. Hãy sanh vào bụng mẹ. 
Trong khi giúp cho thé gian luôn cả chư thiên vượt qua, Ngài sẽ giác ngộ đạo 
lộ bất tử. 


68. Lúc Ta hạ sanh vào bụng [mẹ] sau khi đã mạng chung từ cõi trời Đâu- 
suất, khi ấy mười ngàn thế giới và quả đất rúng động. 


69. Khi Ta rời khỏi bụng mẹ với sự giác tỉnh, mười ngàn thê giới đã rúng 
động, thốt lên tiếng: “Lành Һау!" 

70. Không gi sánh băng việc nhập thai của Ta. Từ việc sanh ra, trong việc ra 
đi cao cả, trong việc tự mình giác ngộ. và trong việc chuyên vận bánh xe Chánh 
pháp, Ta là vị đứng đâu.” 

71. [Chư thiên đã thốt lên rằng:] “Ôi, tính chất vĩ đại về đức hạnh của chư Phật 
là điều kỳ diệu ở trên đời!” Khi ấy, mười ngàn thế giới đã rúng động sáu cách.” Và 
có ánh sáng vĩ đại đã xuất hiện. Là điều phi thường khiến lông dựng đứng! 

72. Và vào khoảng thời gian ду, trong lúc hiện ra cho thé gian luôn cả chư 
thiên chiêm ngưỡng, đức Thế Tôn, bậc Tôi Thượng Của Thế Gian, đẳng Nhân 
Ngưu, bậc Chiến Thăng đã đi kinh hành băng thân thông. 


73. Ngay trong lúc đang đi kinh hành ở đường kinh hành, đâng Lãnh Đạo 
Thê Gian đã thuyết giảng. Như thể [đang đi] ở trên con đường kinh hành [có 
chiêu dài] bón cánh tay, Ngài không quay ngược trở lại [khi đang] ở vào khoảng 
giữa [con đường].Š 


74. 5агірийа là vị có đại trí tuệ, thiện хао về định và thiền, đã đạt đến sự 
toàn hảo vë trí tuệ, hỏi bậc Lãnh Đạo Thế Gian răng: 


75. “Bạch đâng Đại Hùng, bậc Nhân Ngưu, lời phát nguyện của Ngài là như 
thế nào? Bạch dáng Sáng Suốt, sự giác ngộ tôi thượng đã được Ngài mong mỏi 
vào thời gian nào? 

76. Вб thí, [tri] giói, xuất ly, trí tuệ, tinh tán là như thế nào? Nhẫn nại, chân 
thật, quyết định, từ ái, hành xả là như thế nào? 

77. Bạch đâng Lãnh Đạo Thế Gian Sáng Suốt, theo Ngài mười pháp toản 
hảo là như thé nào? Thé nào là pháp toàn hảo bậc trên được tròn đủ? Thé nào là 
pháp toàn hảo bậc tối thượng?” 

78. Được уі ау hỏi, Ngài đã trả lời với giọng nói ngọt ngào [như giọng hót] 
của loài chim KaravTka [Ca-lăng-tần-già] làm mát mẻ con tim, làm hoan һу thê 
gian luôn cả chư thiên. 


7 Sáu cách là: Trái đất ở trong mười ngàn thé giới đã nghiêng từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông, 
từ Вас qua Nam, từ Nam qua Вас, từ trung tâm ra bên ngoài, từ bên ngoài vào trung tâm (BvsA. 56). 

š Con đường kinh hành này nỗi dài từ thế giới ở phía Đông sang đến thế giới ở phía Tây. Và đức Phật 
đã đi kinh hành từ đâu đường phía bên này sang đên йіёт cuôi con đường ở phía bên kia chứ không 
quay ngược trở lại lúc đang đi ở vào khoảng giữa (BvsA. 57). 
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79. Băng trí tuệ hướng уе các kiếp sống trước đây, Ngài đã giảng giải về 
pháp đã được chư Phật quá khứ là các đẳng Chiến Thăng thuyết giảng, về lịch 
sử đã được truyền thừa theo tuần tự chư Phật, là điều lợi ích cho thé gian luôn 
cả chư thiên. 

80. [Đức Phật đã nói răng:] “[Lich sử åy] là điều làm sanh lên niêm hoan һу 
vui mừng, là sự nhó lên mũi tên sầu muộn, là việc thành tựu tất cà các sự chứng 
đạt, các ngươi hãy chú tâm lăng nghe Ta. 

81. [Lịch sử ấy] là điều làm tiêu tan các sự đăm say, là sự xua đi các nỗi 
buôn rầu, là việc hoàn toàn thoát khỏi luân hôi, là đạo lộ tiêu diệt їйї cả khó đau, 
các ngươi hãy nghiêm trang theo dõi.” 

Dứt chương “Con đường kinh hành bằng châu báu.” 


PHẢN NÓI VË SUMEDHA 
(5 СМЕрНАКАТНА) 


1. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp,? có thành phố tên Amara 
là đáng nhìn, xinh хап. 

2. [Thành phó này] абі dào thức ăn nước uống. và nhộn nhịp với mười loại 
âm thanh như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trồng, tiếng tù và vỏ ốc, tiếng хе <9, 
và còn được giới thiệu vê thức ăn nước uông: “Хіп hãy nhai, xin hãy uông.” 


3. Thành phố được dày đủ về mọi yếu tó và thành tựu tất cả hoạt động về 
nghề nghiệp, có đầy đủ bảy loại châu báu, đông đảo với đủ hạng người, thịnh 
vượng tợ như thành phô của chư thiên, là nơi cư ngụ của những người có được 
thiện nghiệp. 


° Bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp (kappe ca satasahasse ca caturo ca asankhiye): Vë dinh nghia 
của từ a-táng-ky (asankheyya), đa sô các tài liệu giải thích đều cho trích dẫn ở Anguttaranikäya (Kinh 
Tặng chỉ bộ): “Này các Ту-Кһео, có bốn vô lượng của kiếp (kappassa азапКйеууапі) này. Thế nào là 
bốn? 1/- Khi kiép chuyền thành, này các Tỷ-kheo, thật không đề gì đê ước tính có bao nhiêu năm như 
vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 2/- Khi 
кёр đã chuyển thành và dừng lại, này các Ту-Кһео, thật không dễ gì ước tính như vậy. 3/- Khi kiếp 
chuyển hoại, này các Ту-Кһео, thật không 46 gì ước tính có nhiêu năm như vậy... như vậy. 4/- Khi kiếp 
đã chuyền hoại và dừng lại, này các Ту-Кһео, thật không dễ gì ước tính... như vậy. Này các Ту-Кһео, 
có bón vô lượng của Кер này” (4. H. 142). 

Theo định nghĩa này, asa2kheyya (a-tăngkỳ) là một đơn уі đo thời gian và bón asa#kheyya (a-tăng-kỳ) 
thành, trụ, hoại, không sẽ tạo thành một kappa (kiêp). Theo ngữ cảnh của Buddhavamsa, định nghĩa 
asankheyva (a-tăng-kỳ) như trên xem không được thích hợp lăm. Trong ngữ cảnh này, bản thân chúng 
tôi nghĩ răng asañkheyya có thể là con số đếm theo nghĩa đơn thuần của asankheyya là một con sô rât 
lớn không thê đếm được. (Concise Pali-bEnglish Dictionary của Ngài A. P. Buddhadatta ghi là “không 
thê đếm được, là con số đêm lớn nhất được ghi với 141 con số không” (tr. 37)). Và lời giải thích chúng 
tôi tìm thấy không phải ở BvsA. mà 0 СрА. Với lời giải thích của Chú giải sư Dhammapäla: “Ở đây, 
азапКЛеууа là không có khả năng để đêm, không thê tính đếm được, có ‚у nghĩa là vượt quá sự tính 
đếm.” Ngài Dhammapäla còn giải thích rõ thêm: “Ý nghĩa ở đây là bôn lần không thể аёт được (bốn 
a-tắng-kỳ) của các đại kiệp cộng thêm một trăm ngàn đại kiếp” (tr. 12). Như vậy, “bốn a-tăng-kỳ cộng 
thêm một trám ngàn” là một con sô có giá ігі vô cùng lớn. 


Kiếp (kappa) là đơn vị tính thời gian, là đại kiếp (таһаАКарра), không phải kiếp của tuôi thọ (ayukappa) 
(BvsA. 65). Như thế, thời gian kéo dài của một kiếp sẽ là bao lâu? Chú giải sư Dhammapäla trích dẫn 
lời đức Phật giải thích cho các Ty-khuu răng: “Một kiếp (kappa) là không thê tính chừng ây năm, 
hoặc chừng áy trăm năm, hoặc chừng йу ngàn năm, hoặc chừng ду trăm ngàn năm (CDA. 11). Тгопр 
Ѕатуийапікауа, đức Phật đã cho ví dụ khi giải thích vân đê này: “Ví như, này Ту-Кһео, có một hòn 
núi đá lớn, một do-tuần bề đài, một do-tuần bë rộng, một do-tuân bề cao, không có khe hở, không c có 
lễ hồng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá â ду một lần 
với tâm vải kasi. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá lớn á ây được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt 
mau hơn là một kiếp.” Hoặc “Ví như, пау Ту-Кһео, có một thành băng sắt, đài một do- tuần, rộng một 
do-tuân, cao một do- tuần, chứa dày hót cải cao như chóp, khăn đầu. Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi 
trăm năm lẫy ra một hột cải. Này Tý-kheo, đống hột cải ấy được làm như vậy, có thé đi đến đoạn tận, 
đoạn diệt mau hơn là một kiếp” (8. II. 181-82). Như уду, khoảng thời gian kéo dài chỉ riêng của một 
kiếp thôi cũng đã vượt quá khả năng suy nghĩ của con người. 
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4. Vi Bà-la-món tên Sumedha ở thành phô Атагауай là có được nhiều Кой 
tiền tích lũy, có dôi dào về tài sản và lúa gạo. 


5. Là уі chuyên về phung tung, nám vüng chú thuật, thông thạo ba bộ Vệ- 
đà, đã đạt đến sự toàn hảo vë khoa tướng sô, về truyền thuyết và về phận sự 
chánh yếu. 


6. Khi ấy, sau khi ngôi xuống ở nơi thanh vắng Ta đã suy nghĩ như vây: “Sự 
tái sanh, sự tiêu hoại của xác thân là khó. Sự mê mờ, sự chết, sự дау doa của 
sự già là khó. 


7. Và trong khi luôn có trạng thái sanh, trạng thái già, trạng thái bệnh hoạn, 
Ta sẽ tầm cầu sự không già, sự không chết, sự an ón, Niét-bàn. 


8. Hay là Ta nên từ bỏ tắm thân hôi thối chất chứa đây các loại chất phế thải 
này và trở thành người không vướng bận, không mong câu? 

9. Đạo lộ â ây là со và 56 xuất hiện. Đạo lộ ấy không thé không có gốc gác. 
Ta sẽ tâm câu đạo lộ ду 46 hoàn toàn giải thoát khỏi hữu. 


10. Cũng giống như khi khô đau được tìm thấy thì điều gọi là an lạc cũng 
được tìm thây, tương tợ như thế khi hữu được tìm thấy thì phi hữu cũng là điều 
nên được mong mòi. 


11. Cũng giỗng như khi sự nóng được tìm thây thì điều khác là sự lạnh cũng 
được tìm Шау, tương tợ như thé khi ba loại lửa [tham, sân, si] được tìm thấy thì 
Niết-bàn cũng là điêu nên được mong mỏi. 


12. Cũng gióng như khi điều ác được tìm Һау thì điều thiện cũng được tìm 
Һау, tương tg y như thê khi sanh được tìm thây thì vô sanh cũng là điều nên 
được mong TỎI. 


13. Giông như người bị dính phân nhìn thây hó nuóc dày mà khóng tim dén 
hó nước ấy thì việc sai trái ау không phải là của hô nước. 


14. Tương tợ như vậy, khi hô nước bát tü duoc tim tháy cho việc gót rửa 
bợn nhơ phiên não, người không tìm đến hồ nước ây thì điều sai trái không phải 
là của hồ nước bất tử. 

15. Gióng như người bị vây hãm xung quanh bởi những kẻ đối nghịch, khi 
con đường thoát ra được tìm ау, người ây không tâu thoát thì việc sai trải ây 
không phải là của con đường. 

16. Tương tợ như vậy, người bị vây hãm toàn diện bởi phiên não, khi đạo lộ 
Thánh thiện được tìm ау, người không chịu tìm đến đạo lộ ây thì điều sai trái 
không phải là của đạo lộ Thánh thiện. 


17. Cũng giống. như người bi bệnh, khi vị thây thuốc được tìm thây, người 
không để cho [vị thây thuốc] chữa trị căn bệnh ấy thì việc sai trái ду không phải 
là của vị thầy thuốc. 


18. Tương tợ như vậy, người bị khó đau, bi hành hạ toàn diện bởi những căn 
bệnh phiên não [nhưng] không chịu tim đến vị thây thì điều sai trái ấy không 
phải là của vị thây hướng dẫn. 
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12. Cũng giống như người sau khi rũ bỏ thây chết ghê tởm vướng ở сб có 
thê đạt đến an lạc, sống tự tại, theo ý muốn. 


20. Tương tợ y như thế, sau khi từ bỏ tâm thân hôi thối tập hợp đủ loại chất 
phế thải này, Ta có thé trở thành người không vướng bận, không mong cầu. 


21. Giỗng như những người nam hoặc nữ sau khi thải bỏ phân ở nhà tiêu rồi 
ra đi không vướng bận, không mong câu. 

22. Tương to y như thế, sau khi từ bỏ tám thân được chất chứa đủ loại phế 
thải này, Ta sẽ ra đi giỗng như người sau khi đã đi tiêu thì [rời khói] nhà xí. 

23. Cũng giống như những chủ nhân sau khi quăng bỏ con thuyên cũ kỹ, rã 
rot, CÓ Sự ró rỉ nước thì ra đi không còn vướng bận, không mong câu. 

24. Lương to y như thé, sau khi từ bỏ tâm thân có chín khiêu thường xuyên 
tiết ra chất dơ này, Ta sẽ ra đi giỗng như những chủ nhân quăng bỏ con thuyền 
đã bị vỡ tan. 


25. Gióng nhu nguoi mang theo hàng hóa di cung bon tróm cuóp, sau khi 
nhận thấy nỗi lo sợ bởi việc cướp giật hàng hóa, liền tách biệt ra đi. 


26. Tương tợ y như thế, thân này được ví tương đương với kẻ cướp lớn, Ta sẽ 
chối bỏ thân này và ra đi, thoát khỏi nỗi sợ hãi về việc bị cướp đoạt thiện pháp.” 


27. Sau khi suy nghĩ như thế, Та đã bó thí của cải hàng trăm kø/¡!° đến 
những người có nơi nương tựa lẫn những người không nơi nương tựa rôi đã đi 
đến Hy-mã-lạp sơn. 

28. Ó không xa Hy-mã-lạp sơn, có ngọn núi tên Dhammaka là khu án cư 
khéo được tạo lập dành cho Та có ngôi nhà lá khéo được xây dựng.!! 

29. Nơi ây Ta đã tạo ra đường kinh hành không phạm vào năm điều sai 
trái.!? Ta đã đạt được năng lực của thắng trí hội đủ tám đức tính.” 

30. О nơi ây Та đã quăng bỏ tâm vải choàng liên quan đến chín điều sai 
trái. '* Ta đã mặc y phục vỏ cây có được mười hai đức tính.' 


91 Коң = 10 triệu, 100 Кой = 1 tỷ, hàng trăm koti = nhiều tỷ. 

ll Do Thiên tử Vissakamma thực hiện theo lệnh của Chúa trời Sakka (Bvs4. 75). 

12 Năm điều sai trái của đường kinh hành là: Cứng không bằng phăng, cây mọc ở bên trong, lợp dày, quá 
chật hẹp, quá rộng. Đường kinh hành пеп dài 60 ratana, rộng 1.5 ratana (15 mét уа 37.5 cm) (ВуѕА. 
75-6). 

13 Tám đức tính của thắng trí là: Tâm được định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không Боп nho, dứt khỏi 
tùy phiên não, trạng thái nhu nhuyên thích hợp cho hành động, vững vàng, bât động (BvsA. 76). 

14 Chín điều sai trái của việc sử dụng tâm vải choàng là: Có giá trị, trạng thái phụ thuộc vào người khác, 
mau do khi sử dụng và khi bị do phải giặt rôi nhuộm màu lại, trạng thái sòn cũ do sử dụng và khi bị 
sòn cũ phải mạng vá lại, khó đạt được khi tâm câu, không thích hợp cho уі xuât gia làm ân sĩ, được phô 
biên đôi với các kẻ thù nghịch và phải lo gìn giữ đê khỏi bị trộm cắp, là đô trang sức khi mặc vào, có 
dục vọng lớn lao khi mặc đi đường (BvsA. 76). 

5 Mười hai đức tính của việc mặc у phục уо cây là: Có giá trị thấp, không phụ thuộc vào người khác, 
có thê tự tay làm lấy, khi bị sờn cũ do sử dụng không cân phải may vá, không phải sợ trộm сар, dễ dàng 
thực hiện khi có nhu cầu, thích hợp cho vị xuất gia làm ап sĩ, không được xem là vật trang sức, có ước 
muốn nhỏ nhoi về y phuc, trang thái thoải mái lúc sử dụng, vỏ cây đạt được dễ dàng, trạng thái thân 
nhiên khi y phục vỏ cây bị mát (BvsA. 76-7). 
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31. Та đã từ bỏ ngôi nhà lá dính Ни tám điều sai trái.1 Ta đi đến ngụ ở gốc 
cây có được mười đức tinh." 

32. Ta đã hoàn toàn từ bỏ mễ cốc đã được gieo, đã được trồng. Ta đã thọ 
dụng trái cây rơi rụng được hội đủ vô sô đức tính. 

33. Tại nơi ấy Ta đã ra sức nỗ lực trong việc ngôi, đứng, đi kinh hành. Ta đã 
đạt được năng lực của thắng trí trong thời gian bảy ngày. 

34. Như thé, khi Ta đạt được sự thành tựu [năm thăng trí, ngũ thông] và trở 
nên tự tại trong pháp tu tập [của đạo sĩ] thì đắng Chiến Thắng tên ПтрайКаға, vị 
Lãnh Đạo Thé Gian, đã hiện khởi. 

35. Đăm chìm trong sự thỏa thích của thiền, Ta đã không chứng kiến bốn 
điều báo hiệu về sự nhập thai, đản sanh, giác ngộ và thuyết giảng giáo pháp. 

36. [Những người dân] ở khu vực biên địa, sau khi thỉnh mời đức Như Lai, 
đã dọn sạch sẽ con đường ngự đến của Ngài với tâm trí hớn hở. 

37. Vào lúc bây 010, sau khi rời khỏi khu án cư của bản thân, Та khi ду, vừa 
đi ở trên không trung vừa chỉnh lại bộ y phục bằng vỏ cây. 

38. Nhìn thây dân chúng tràn ngập niềm phán khởi, hớn hở, mừng rỡ, vui 
sướng, Ta đã từ không trung đáp xuống rồi lập tức hỏi mọi người răng: 

39. “Đông đảo dân chúng được hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, tràn ngập niêm 
phán khởi. Đạo lộ, con đường, lỗi đi, ngõ vào được dọn sạch sẽ cho ai vậy?” 

40. Được Ta hỏi, họ đã đáp răng: “Đức Phật, bậc Tối Thượng Ó Thế Gian, 
đẳng Chiến Thăng, vị Lãnh Đạo Thế Gian tên là Dipankara đã hiện khởi. Đạo 
lộ, con đường, lỗi ді, поб vào được don sạch sẽ cho у] ду.” 

41. Khi nghe răng: “Đức Phật”, pháp hy đã sanh khởi đến Ta ngay lập tức. 
Та đã bày tỏ tâm hoan hy, thốt lên răng: “Đức Phật! Đức Phật!” 

42. Đứng tại nơi ây, với tâm trí phân chân, hớn hó, Ta đã suy nghĩ: “Ta sẽ 
gieo các nhân lành ở nơi đây [đức Phật]. Đương nhiên chớ đề thời khắc trôi đi”, 
[rôi nói răng]: 

43. “Nếu các người dọn sạch sẽ vì đức Phật, xin các người hãy nhường cho 
tôi một khu vực. Tôi cũng sẽ dọn sạch sẽ con đường, lỗi đi, ngõ vào.” 


! Tám điều sai trái của việc cư ngụ ở ngôi nhà là: Thành tựu đo nhiều công sức, việc thường xuyên quan 
tâm đên, cỏ, lá, đât sét, v.v..., thức giâc vào ban đêm nghĩ rắng: “Chỗ ngụ bị cũ kỹ” khiên tâm không 
định, cơ thê yêu đuội vì được ngăn cách với thời tiệt nóng lạnh, nguyên nhân của việc che giàu điêu bị 
chê trách (vì nghĩ răng): “Di vào nhà гбі có thê làm bát cứ điêu gì xâu xa”, việc gìn giữ của cải (nghĩ 
răng): “Cái này là của ta”, có người cùng sông chung trong nhà, có nhiêu sự chung đụng với các loài 
тап гер, bọ chét, thăn lăn, v.v... (BvsA. 77). 

7 Mười đức tính của việc ngụ ở cội cây là: Ít bị bận rộn, (nghĩ răng): “Chỉ việc đi đến rồi cư ngụ”, 
không phạm tội lôi do dê dàng đạt được, thường xuyên sanh khởi sự nghĩ tưởng vê vô thường khi nhìn 
sự biên đôi hình thức của lá cây, không bón хеп vệ chó ngụ, không thuận tiện làm việc хай xa (nghĩ 
răng): “BỊ xâu hô trong khi làm điêu xâu xa ở nơi ây”, không phải gin giữ, sông chung với chư thiên, 
việc từ bỏ mái che, an lạc trong việc thọ dụng, không lo lăng khi đi đền mọi nơi vì việc 46 dàng có được 
chỗ ngụ ở góc cây (Bvs4. 77). 
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44. Rồi họ đã nhường cho Ta dọn sạch sẽ con đường ở một khu vực. 
Khi ду, Ta làm sạch sẽ con đường trong lúc nghĩ tưởng đến “Đức Phật! 
Đức Phật!” 

45. Khi khu vực của Ta còn chưa hoàn tất, bậc Đại Hiền Triết, đắng Chiến 
Thắng Dipankara, cùng với bỗn trăm ngàn vị Lậu tận, không còn ô nhiễm, có 
sáu thắng trí (lục thông) như thê ây đã bước lên con đường. 

46. Nhiều người di chuyên từ phía đối diện, họ vỗ kêu những chiếc trỗng. 
Chư thiên và nhân loại vui mừng đã thốt lên tiếng: “Lành thay!” 

47. Chư thiên ngắm nhìn loài người và loài người cũng nhìn ngắm chư 
thiên. Cả hai nhóm ấy cũng đã chắp tay lên đi theo sau đức Như Lai. 

48. Chư thiên với nhạc khí cõi trời, loài người với nhạc khí của nhân gian, 
cả hai nhóm ау vừa trình táu vừa đi theo sau đức Như Lai. 

49. Chư thiên di chuyên trên Баи trời ở trong không gian rải rắc hoa Man- 
đà-la, hoa Sen, hoa San Hô của cõi trời хабар hướng này hướng nọ. 

50. Loài người di chuyền ở trên bë mặt trái đất ném các bông hoa Chăm-pa, 
bông hoa Salala, bông hoa Nīpa, bông hoa Мага, Punnāga và Ketaka tỏa khắp 
các phương. 

51. Tại nơi ấy, sau khi xõa tóc, Ta đã trải ra bộ y phục vỏ cây và da thú ở 
trên bãi bùn lầy, rồi Ta đã nằm sắp xuống [nói răng]: 

52. “Xin đức Phật hãy bước lên [người] con. Xin Ngài cùng các đệ tử hãy 
tiên bước. Xin các vị chớ bước đi ở chỗ ду trong bùn lầy; [việc này] sẽ đem lại 
sự lợi ích cho con.” 

53. Khi đang năm ở trên mặt đất, tư tưởng như vây đã khởi đến Ta: “[Néu] 
mong muốn, Ta có thé thiêu đốt các phiền não của Ta trong ngày hôm nay. 

54. Ta có được gì ở đây khi chứng đắc giáo pháp theo phương thức không 
được tiếng tăm? Ta nên thành tựu quả vị Toàn tri và trở thành đức Phật ở thế 
gian có cả chư thiên. 

55. Та có được gi khi là người biết được sức mạnh [của bản thân] lại vượt 
qua chỉ một mình? Ta nên thành tựu quả vị Toàn tri và giúp cho thế gian luôn 
cả chư thiên vượt qua. 

56. Với hành động hướng thượng này của Ta đã được thực hiện đến bậc Tối 
Thượng Nhân, Ta sẽ thành tựu quả vị Toàn tri và sẽ giúp cho nhiêu chúng sanh 
vượt qua. 

57. Sau khi cắt đứt dòng chảy luân hồi và phá hủy ba cõi [tái sanh], Ta 
sẽ ngự lên con thuyền Chánh pháp và sẽ giúp cho thế gian luôn cả chư thiên 
Vượt qua.” 

58. Sự phát nguyện được thành tựu nhờ vào sự tông hợp của tám pháp: 
Bản thân là loài người, thành tựu nam căn, có chủng tử, nhìn thấy bậc Đạo 
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Sư, là vị xuất gia, hội đủ đức hạnh, có hành động hướng thượng và lòng 
ước muốn. l8 

59. Đâng Thông Suốt Thế Gian Dipañkara, vị Thọ Nhận Các Vật Сапе 
Dường đã đứng kê cận đỉnh đâu của Ta và đã nói lời này: 

60. “Các ngươi hãy nhìn người đạo sĩ tóc bën có khó hạnh cao tột này. 
Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, [người này] sẽ trở thành vị Phật ở 
thê gian. 

61. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hanh]. 

62. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dë, đức Như Lai 
nhận 18у món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Nerañjarä (Ni-liên-thiền). 

63. Ó tại bờ sông Nerañjarä, dáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bó-dë bàng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

64. Ке đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Вб-46, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha.!? 

65. Người mẹ sanh ra v1 này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

66. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã Па, có tâm an tịnh và 
định tĩnh, sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. 

67. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thắng ấy. Khemä và 
Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. 

68. [Hai vi] không còn lậu hoặc, tham ái đã Па, có tâm an tinh và định tĩnh. 
Cội cây Bô-đề của đức Тһе Tôn ау được gọi tên là “Assattha'. 


!3 Đây là lời giải bày cụ thê уе những điều kiện đầu tiên cần phải có của một vị Bồ-tát để đạt được sự 
chú nguyện (vyäkarana) về việc chắc chăn được thành tựu quả vị Phật Toàn Giác trong ngày vi lai: 

Trước hết, vị Bô-tát phải CÓ su phát nguyện ban đầu (abhinīhāra), và lời phát nguyện ban đầu chỉ có 
hiệu quả khi nào vị Bô-tát hội đủ tám điêu kiện: 1) Bản thân là loài người; 2), Га người nam thành tựu 
nam căn; 3) Có chủng tử (có khả năng chứng đắc quả vị А-Іа-һап trong kiếp sông ду); 4) Nhìn thấy bậc 
Đạo Sư (phải sanh vào lúc vị Phật đang còn tại tiên); 5) Là vị xuât gia (sông đời ân sĩ); 6) Hội đủ đức 
hạnh (chứng đắc уе thiên và thần thông); 7) Có hành động hướng thượng (đến vị Phật đương thời); 8) 
Và có lòng ước muốn theo đuôi thực hành hạnh nguyện (Chương І, câu kệ 58). VỊ Bô-tát cân phải thê 
hiện hành động hướng thượng (adhikara) đến đức Phật đương thời và được vị Phật á ây chú nguyện (I: 

59- 69). Kê đến, vị Bồ-tát cân quán xét уе bản thân (Т: 79- 80) và các pháp tu tập cân phải thực hành dé 
dat dén quà vi Phát cao quy (T: 115-165) là: Trong thời gian dài dàng dáng ké tiếp, trải qua không biết 
là bao nhiêu kiếp, sông trôi nồi luân hôi, vị Bô-tát cân phải đạt đến sự toàn hảo VỆ mười pháp q0 pháp 
Ba-la- mật) là: Bồ thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tán, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ ái và hành 
xả. Hơn nữa, mức độ của sự thực hành mười pháp này là vị Bó- -tát phải đạt деп sự toàn hào, tối thượng 
(рағатапһарағаті) là sẵn sàng hy sinh mạng sông bản thân để hoàn thành pháp toàn hảo ấy. 

Từ câu kệ 60-69 là lời chú nguyện của đức Phật Dipankara cho Bò- tát Sumedha. Lòi chú nguyên này 
sẽ được 23 vị Phật kế tiếp lặp lại đề chú nguyện cho vi Bó-tát tiền thân của đức Phát Gotama. 


9 Các vị Phật đã giác ngộ ở tại góc cáy nào, gióng cáy ây được gọi là cây Bò-đề (bodhirukkha), nghĩa 
là cây của sự giác ngộ (Bô-đề là từ dịch à âm của bodhi có nghĩa là trí giác ngộ). Như vậy, nên hiệu răng 
tên gọi cây Bó-dë là tên gọi chung, còn mỗi cội сау Bồ-đề của từng vị Phật đều có tên gọi riêng. Ví dụ 
đức Phật Thích-ca đã chứng ngộ Phật quả ở dưới cội cây có tên là Assattha, đức Phật DTpankara là cội 
cây tên Pipphali, đức Phật Kondañña là cội cây Sala, v.v... 
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69. Citta và Hatthälavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uttara 
và Мапдатаќа sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiêng ây là một trăm пат.”?° 

70. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Án Sĩ không ai sánh băng, chư 


thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm mống của 
chư Phật.” 


71. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thê 
giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy [nói rằng]: 


72. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 
‚73. Giống như những người băng ngang dòng sông không đạt được bến bờ 
đôi diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 
74. Tương tg y như thé, néu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


75. Đẳng Thông. Suốt Thế Gian ПтрайКага, vị Thọ Nhận Các Vật Cúng 
Duong đã công bó về hành động của Ta rồi đã đi nhiễu quanh Ta.?! 


76. Các vị Thích tử hiện diện ở tại nơi ây đã đi nhiễu quanh [Ta]. Chư thiên, 
nhân loại và các a-tu-la đã dành lê [Та] rôi ra đi. 

77. Khi vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng hội chúng đã đi khỏi tâm nhìn của Та, 
khi â ây Ta đã từ chỗ năm vươn đậy rôi xêp vào thể kiết-già. 


78. Khi ấy, Ta được an lạc với sự an lạc, được үш sướng với sự үш sướng, 
và trong khi được tràn ngập với pháp hý, Ta đã xếp vào tư thế kiết-già. 


79. Sau khi ngôi xuống. với tư thé kiết-già, khi ау Та đã suy nghĩ như уду: 
“Được tự tại trong pháp thiên, Та đã đạt đến sự toàn hảo về thắng trí. 


80. Ở trong mười ngàn thê giới, các ân sĩ ngang băng với Ta là không có. 
Không có vị nào băng về các phép thân thông. Ta đã đạt được sự an lạc như 
thê ây.” 

81. Với tư thế kiết-già của Ta, cư dân ở mười ngàn thê giới đã phát ra lời nói 
vang đội răng: “Chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 

82. Trước đây, những điềm báo hiệu nào đã được thê hiện khi các vị Bô-tát 
xếp vào tư thê kiết-già cao quý, những điêu ây được thê hiện ngày hôm nay. 


83. Sự lạnh lẽo được biến đi và sự nóng nảy được lắng dịu. Những điều ấy 
được thé hiện ngày hôm nay; chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


84. Mười ngàn thê giới không có tiếng động và không bị chộn rộn. Những 
điêu ây được thê hiện ngày hôm nay: chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


20 Dịch theo từ sẽ là: “Tuổi thọ của vị Gotama có danh tiếng ấy là 100 năm.” Vì tuổi thọ của đức Phật 
Gotama chỉ là 80 năm пеп đã được dịch như trên. 

?! Dịch theo từ sẽ là “rôi đã nâng bàn chân phải lên” thay vì “đã hướng vai phải nhiễu quanh”. Chú giải 
đê cập cả hai cách dịch (Bvs4. 99). 
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85. Сас соп gió lớn ngừng thôi, các dòng nước ngừng chảy. Những điều ду 
được thê hiện ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


86. Các bông hoa mọc ở trên đất và mọc ở trong nước, tất cả lập tức nở hoa. 
Tất cả những bông hoa ây cũng được nở ra ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ 
trở thành đức Phật. 


87. Và nêu là những dây leo hay là những cây cối thì lập tức trở thành (гіп 
nặng những quả. Tất cả các cây ду cũng được kết trái ngày hôm nay; chắc chắn 
Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


88. Ở trên không trung và ở đất liên, các châu báu lập tức rực sáng. Các 
châu báu ấy cũng rực sáng ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


89. Các loại nhạc cụ của loài người và của cõi trời lập tức tâu nhạc. Cả 
hai loại nhạc cụ ấy cũng trình tâu ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 


90. Những bông hoa các loại đã lập tức rơi xuống từ bầu trời. Chúng cũng 
được thể hiện ngày hôm nay; chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


91. Đại dương lùi ra xa, mười thé giới rúng động. Cả hai việc ду cũng ầm í 
ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


92. Mười ngàn ngọn lửa ở các địa ngục lập tức được dập tắt. Các ngọn lửa 
ây cũng được dập tắt ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


93. Mặt trời không, bị u ám, tất cả các ngôi sao được nhìn Һау. Các việc ду 
cũng được thé hiện ngày hôm nay; chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 


94. Dầu không có mưa nhưng nước lập tức được phun lên từ mặt đất. Nước 
ду cũng được phun lên từ mặt đât ngày hôm nay; chắc chăn Ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 

95. Các chòm sao, các vì tinh tú chiều sáng ở trên vòm trời. Chòm sao 
Visākhā được liên kết với mặt trăng: chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 

96. Các loài thú ở hang, các loài thú ở hốc rời khỏi chỗ ngụ của chúng. Chúng 
cũng chối từ chỗ ngụ ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 

97. Không có sự không уш thích ở các chúng sanh, họ lập tức trở nên hớn 
hở. Tất cả bọn họ cũng hớn hở ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 

98. Tật bệnh được giảm thiểu và nạn đói được tiêu trừ. Các điêu ấy cũng 
được thé hiện ngày hôm nay; chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 

99. Khi â ду, tham dục trở nên nhỏ nhoi, sân hận sĩ mê được tiêu trừ. Tất cả các 
điều ây cũng đã bién mát ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 

100. Khi ду, nỗi sợ hãi ‚ không hiện diện. Điêu â ây cũng được thé hiện ngày 
hôm nay. Với hiện tướng ấy, chúng tôi biết được chắc chắn Ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 


101. Bụi bặm không bốc lên phía bên trên. Điều ấy cũng được thé hiện ngày 
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hôm пау. Với hiện tướng ây, chúng tôi biết được chắc chắn Ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 
102. Mùi khó chịu biên đi. Mùi hương của cõi trời tỏa đến. Hương thơm áy 
cũng tỏa ra ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 
2103. Tất са chư thiên đều hiện ra ngoại trừ các vỊ ở cõi vô sắc. Tất cả các vị 
ây cũng được nhìn thây ngày hôm nay; chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 
104. Cho đến các nơi gọi là địa ngục, toàn bộ lập tức được nhìn (һау. Та 


cả các nơi ấy cũng được nhìn thây ngày hôm nay; chắc chăn Ngài sẽ trở thành 
đức Phật. 


105. Khi ấy, các bức tường thành, các cánh cửa và các táng đá không còn là 
các vật chướng ngại. Ngày hôm nay, chúng cũng đều trở thành những khoảng 
không; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 

106. Sự chết và sự tái sanh không хау ra vào thời khắc ду. Chúng không 
được nhìn (һау ngày hôm nay; chắc chắn Ngài sẽ trở thành đức Phật. 

107. Hãy nỗ lực tinh tân một cách bên bỉ. Chớ có quay lui, hãy tiến bước. 
Chúng tôi cũng biết rõ điều này; chắc chăn Ngài sẽ trở thành đức Phật.” 

108. Nghe được lời nói của cả hai là của đức Phật và của [chư thiên] mười 
ngàn thế giới, khi ây Ta trở nên hớn hở, mừng rỡ, vui sướng và đã suy nghĩ 
như vây: 

109. “Chư Phật, các dáng Chiến Thăng không có nói hai lời, không có lời 
nói rồ dại. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chăn Ta sẽ trở thành vị Phật. 


110. Giỗng như cục đất được ném ở khoảng không thi chắc chắn rơi xuống 
đất, tương tợ y như thê, lời nói của chư Phật là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật 
không có sự dỗi trá, chắc chắn Ta sẽ trở thành vị Phật. 


111. Cũng giống như sự chết của tât cả chúng sanh là chắc chăn và có cơ 
sở, tương tg y như thế, lời nói của chư Phật tôi thượng là chắc chăn và có cơ sở. 
Chư Phật không có sự dôi trá, chắc chắn Ta sẽ trở thành vị Phật. 


112.  Gióng nhu khi dëm tàn dš đến thì có sự mọc lên của mặt trời là điều 
chắc chăn, tương tợ y như thế, lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chăn và 
có cơ sở. Chư Phật không có sự dôi trá, chắc chăn Ta sẽ trở thành vị Phật. 


113. Giống như tiếng rông của con sư tử khi rời khỏi chỗ năm là điều chắc 
chắn, tương tợ y như thê, lời nói của chư Phật tôi thượng là chắc chăn và có cơ 
sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chăn Ta sẽ trở thành vị Phật. 


114. Giống như việc hạ sanh của các sản phụ là điều chắc chăn, tương tg 
y như thế, lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chăn và có cơ sở. Chư Phật 
không có sự dối trá, chắc chăn Ta sẽ trở thành vị Phật. 

115. Vậy, Ta hãy xem xét các pháp tạo thành quả vị Phật từ nơi này và từ 
nơi này, ở bên trên [cõi trời], ở bên dưới Ісбі nhân loại], và các phương hướng 
cho đến tận bản thé của các pháp ây.” 
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116. Khi ây, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ nhất là sự toàn hảo 
về bó thí (bó thí ba-la-mật), là đạo lộ thênh thang đã được thực hành bởi các vi 
Đại án sĩ tiền bối. 


117. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thử nhất này. Ngươi hãy 
đạt đến sự toàn hảo уе bó thí néu ngươi muôn đạt được quả vị Giác ngộ. 


118. Cũng giỗng như cái chum được chứa đây đã bị úp ngược lại bởi bất 
cứ người nào thì tuôn nước ra không còn dư sót, hoàn toàn không giữ lại ở 
trong đó. 

119. Tương to y như thế, khi nhìn thấy những người cầu xin dầu hèn, sang, 
hay trung bình, ngươi hãy cho ra vật thí không chüa lại ví như cái chum đã được 
ар ngược. 

120. Nhưng các pháp tu thành Phật sẽ không chỉ có chừng ду, Ta sẽ xem xét 
các điêu khác cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 


121. Khi ду, trong lúc xem xét Та đã nhận ra pháp thứ nhi là sự toàn hảo về 
giới đã được các vị Đại án sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


122. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thứ nhì này. Ngươi hãy đạt 
деп sự toàn hảo vê giới néu ngươi muôn đạt được giác ngộ. 


123. Cũng giống. như con bò mộng có cái đuôi bị vướng vào bất cứ vật gì 
thà chấp nhận cái chết ở tại nơi ду chứ không làm đứt cái đuôi. 


124. Tương tợ y như thế, ngươi hãy làm tròn đủ các giới luật trong bốn lãnh 
vực,?? hãy luôn luôn gìn giữ vẹn toàn giới luật giống như là con bò mộng hộ trì 
cái đuôi vậy. 

125. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ây, Ta sẽ 
xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín тиді sự giác ngộ. 

126. Khi ду, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ ba là sự toàn hảo về 
xuất ly đã được các vị Đại ân sĩ tiên bôi thực hành, găn bó. 

127. Ngươi hãy củng cô và thọ tri cho được pháp thứ ba này. Ngươi hãy đạt 
đến sự toàn hảo уе xuất ly nêu ngươi muôn đạt được quả vị Giác ngộ. 


128. Giống như người sóng đã lâu ở trong nhà tü, bị hành hạ khó sở, không 
khởi lên lòng ái luyến đối với nơi ду mà tầm câu chỉ mỗi sự tự do. 

129. Tương tợ y như thế, ngươi hãy nhìn tất cả các cõi tái sanh [dục giới, 
sắc giói, vô săc giới] như là các nhà tù. Hãy hướng về xuất ly nhắm đến sự hoàn 
toàn giải thoát khỏi các cõi. 

130. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ây, Ta sẽ 
xem xét các điêu khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 

131. Khi ấy, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ tư là sự toàn hảo về 
trí tuệ đã được các vị Đại ân sĩ tiên bối thực hành, găn bó. 


2 Bón lãnh vực của giới là: Thu thúc trong Giới bón (PZ/imokkha), thu thúc các giác quan, nuôi mạng 
thanh tịnh và liên quan đên các vật dụng (Bvs4. 106). 
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132. Ngươi hãy củng сб và thọ trì cho được pháp thứ tư này. Ngươi hãy đạt 
đến sự toàn hảo về trí tuệ néu nguoi muốn đạt được quả уі Giác ngộ. 

133. Cũng giống như vị Tỳ-khưu trong khi đi khất thực không bỏ qua các 
gia đình dầu hèn, sang, hay trung lưu, và đạt được phương tiện sinh sông như 
thê ду. 

134. Tương tg y như thế, trong khi vấn hỏi người có trí tuệ vào mọi thời 
điểm, ngươi sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ thành tựu quả vị Toàn giác. 

135. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng â ây, Ta sẽ 
xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 


136. Khi ấy, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ năm là sự toàn hảo 
vê tinh tân đã được các vi Đại ân sĩ tiên bôi thực hành, găn bó. 

137. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thứ năm này. Ngươi hãy 
đạt đến sự toàn hảo về tinh tán néu ngươi muốn đạt được quả vị Giác поб. 


138. Cũng giống như con sư tử, vua các loài thú, trong khi ngồi, đứng, đi tới 
lui, có sự tinh tán không ué oåi và có tâm cảnh giác vào khi ấy. 


139. Tương tợ y như thé, ở tại tất cả các cõi tái sanh ngươi hãy nỗ lực sự 
tinh tán bën vüng, sau khi dat đến su toàn hảo về tinh tán ngươi sẽ thành tựu 
quả уі Toàn giác. 

140. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng â ây, Ta sẽ 
xem xét các điêu khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 


141. Khi ấy, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ sáu là sự toàn hảo về 
nhẫn nại đã được các vị Đại án sĩ tiền bôi thực hành, gắn bó. 

142. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thứ sáu này. Với tâm trí 
không chao động ở trong pháp ấy, ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn giác. 

143. Cũng giỗng như trái đất chịu đựng tật cả các vật quăng bỏ, cả sạch sẽ 
lẫn dơ dáy, không tỏ ra bực bội hay thích thú. 

144. Tương tợ y như thé, nguoi cùng hãy cháp nhân sų trọng vọng hoăc 
khinh khi của tất cå, sau khi đạt đến sự toàn hảo vê nhẫn nại ngươi sẽ thành tựu 
quả уі Toàn giác. 

145. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ây, Ta 
sẽ xem xét các điều khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi quả vị Giác ngộ. 

146. Khi ây, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ bảy là sự toàn hảo về 
chân thật đã được các vị Đại ап sĩ tiên bôi thực hành, gắn bó. 

147. Ngươi hãy củng сб và thọ trì cho được pháp thứ bảy này. Không có nói 
hai lời trong pháp này [thì] ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn giác. 

148. Cũng giống như [ngôi sao] osadhĩ, có trạng thái cân bằng ở tại thế gian 
luôn cả các cõi trời, không đi lệch ra ngoài quỹ đạo vào thời điểm trong năm 
hoặc mùa tiết. 
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149. Tuong tọ y nhu thé, chớ đi lêch ra khỏi đường lỗi của các sự thật, sau 
khi đạt đến sự toàn hảo về chân thật ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn giác. 


150. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng â ây, Ta sẽ 
xem xét các điệu khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 

151. Khi â ду, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ tám là sự toàn hảo về 
quyết định đã được các vị Đại â ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 


152. Ngươi hãy củng có và thọ trì cho được pháp thứ tám này. Sau khi trở 
nên không còn dao động trong pháp này ngươi sẽ thành tựu quả vị Toàn giác. 

153. Cũng giống như hòn núi đá bền vững, khéo được kết câu, đứng yên tại 
chính vi trí của nó, không rung động vì những cơn gió ай dội. 

154. Tương tợ y như thế, ngươi cũng hãy luôn luôn không chao đảo trong 
sự quyết định, sau khi đạt được sự toàn hảo về quyết định ngươi sẽ thành tựu 
quả vị Toàn giác. 

155. Nhưng các pháp tạo thành quả уі Phật sẽ không chỉ có chừng ây, Ta sẽ 
xem xét các điêu khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 

156. Khi ấy, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ chín là sự toàn hảo 
về từ ái đã được các vị Đại án sĩ tiền bôi thực hành, gắn bó. 


157. Ngươi hãy củng cô và thọ trì cho được pháp thứ chín nảy. Hãy là người 
không ai sánh bằng về lòng từ ái nêu ngươi muôn đạt được quả vị Giác ngộ. 


158. Cũng giống như nước tây sạch bụi bặm сай ghét, và đem lại sự mát mẻ 
cho những người hiên và những kẻ ác một cách bình đăng. 


159. Tương to y như thé, ngươi hãy phát triển tâm từ ái một cách bình đẳng 
đối với người thân hay kẻ nghịch. Sau khi đạt được sự toàn hảo về từ ái ngươi 
sẽ thành tựu quả vị Toàn giác. 

160. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ây, Ta sẽ 
xem xét các điêu khác nữa cũng là các pháp làm chín muôi sự giác ngộ. 

161. Khi ây, trong lúc xem xét Ta đã nhận ra pháp thứ mười là sự toàn hảo 
về hành xả đã được các vị Đại â ân sĩ tiền bối thực hành, gắn bó. 

162. Ngươi hãy củng сб và thọ trì cho được pháp thứ mười này. Được cân 
băng và trở nên vững chãi, ngươi sẽ thành tựu quả уі Toàn giác. 

163. Cũng giống như trái đất bình thản đối với vật dơ vật sạch đã được ném 
xuống, không phạm vào cả hai điêu là giận dữ hay ưu đãi ду. 

164. Tương to y như thé, ngươi hãy luôn luôn giữ trạng thái cân băng đối 
với lạc và khó, sau khi đạt đến sự toàn hảo vê hành xả ngươi sẽ thành tựu quả 
vi Toàn giác. 

165. Các pháp làm chín muôi sự giác ngộ Ở thé gian chỉ có chùng а ду, không 
có pháp nào khác hơn thê nữa. Ngươi hãy thiết lập bền vững trong các pháp ây. 

166. Trong khi Ta đang Suy nghiêm các pháp này về bản thé, tính chất và 
đặc điểm, do oai lực của các pháp quả đất và mười ngàn thế giới đã rúng động. 
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167. Quả đất lay động райо thét như là máy ер mía bị khuây rối. Máy ép dầu 
có bánh xe rung chuyên như thé nào thì trái đất rung động như thế ấy. 


168. Cho đến nhóm người ở tại nơi dâng cúng vật thực đến đức Phật, trong 
lúc run гау họ bị choáng váng rôi năm dài trên mặt đất tại nơi ấy. 


169. Hàng ngàn hũ đựng nước và nhiều trăm chiếc lu va chạm lẫn nhau bị 
vỡ tan, bị nghiền nát ở tại nơi ấy. 


170. Với tâm trí lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, hôi hộp, bối rôi, dân chúng đã tụ 
hội lại rôi đi đến рар [đức Phật] ПтрайКага [hỏi гапе]: 


171. “Điêu gì sẽ xảy ra ở thé gian? Là điều tốt hay điều xâu? Toàn bộ thế 
gian bị khuấy động, хіп bậc Hữu Nhãn hãy xua tan điều ấy.” 


172. Khi ấy, bậc Đại Hiền Triết Dipankara đã giải thích rõ cho họ răng: 
“Hãy yên tâm. Chớ có hoảng hốt về việc động đất này. 


173. Người mà hôm nay Ta đã công bố sẽ trở thành vị Phật ở thế gian, 
nguòði ây suy nghiêm vè pháp đã được thực hành bởi các dáng Chiến Thắng 
thời quá khứ. 


174. Trong khi vi ây đang suy nghiệm về pháp là nën tảng của chư Phật 
không có thiếu sót, vì thế trái đất này với mười ngàn thế giới luôn cả chư thiên 
đã rúng động.” 


175. Sau khi lăng nghe lời nói của đức Phật, lập tức tâm [mọi người] được 
lăng dịu. Tất cả đã đên gần Та rôi cũng đã đảnh lễ lần nữa. 


176. Sau khi đã thọ trì đức hạnh của chư Phật và lập tâm kiên сб, khi ду Та 
đã cúi lay [đức Phật] Drpañkara và đã từ chỗ ngôi đứng dậy. 


177. Với những bông hoa, cả hai hạng chư thiên và nhân loại rải rắc bông 
hoa của cõi trời và của loài người xuông Sumedha đang từ chỗ ngôi đứng dậy. 


178. Và cả hai hạng chư thiên và nhân loại ây phát biểu lời chúc tốt lành 
răng: “Lời phát nguyện của Ngài thật vĩ đại. Mong răng Ngài sẽ đạt được điều 
ây theo như ước muôn. 


179. Mong răng tât cả các điều rủi ro được xa lánh. Mong răng sâu não, 
bệnh tật được tiêu trừ. Mong rằng sự nguy hiểm đừng xảy đến cho Ngài. Ngài 
hãy mau mau đạt đến quả vị Giác ngộ tối thượng. 

180. Cũng giống như cây cho hoa nở hoa khi đến mùa, tương tợ y như thê, 
hỡi đức Phật Anh Hùng, xin Ngài hãy trô hoa với trí tuệ của vị Phật. 

181. Giống như bất cứ những vị nào là Toàn Giác đều đã làm tròn đủ sự 
toàn hảo của mười pháp, tương to y như thê, hỡi dáng Đại Hùng, xin Ngài hãy 
làm tròn đủ sự toàn hảo của mười pháp. 

182. Giống như bất cứ những vị nào là Toàn Giác đã giác ngộ ở khuôn viên 
cội Bó-dë, tương tợ y như thê, hỡi đẳng Đại Hùng, xin Ngài hãy giác ngộ ở cội 
Bô-đề của dáng Chiến Thăng. 


183. Giỗng như bất cứ những vị nào là Toàn Giác đã chuyên vận bánh xe 
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Chánh pháp, tương to y như thế, hỡi dáng Đại Hùng, xin Ngài hãy chuyển vận 
bánh xe Chánh pháp. 

184. Giống như mặt trăng vào ngày rằm là thanh khiết và chiếu sáng, 
tuong to y như thế, Ngài đã được ven toàn, xin Ngài hãy chiêu sáng mười ngàn 
thế giới. 

185. Giống như mặt trời được thoát khỏi thân Rãhu” thì vô cùng rạng rỡ VỚI 
nguôn năng lượng, tương tợ y như thế sau khi thoát ra khỏi thế gian xin Ngài 
hãy tỏa sáng VỚI Sự vinh quang. 

186. Giống như mọi con sông đều chảy xuôi về biên cả, tương to như thé 
các thé gian luôn cà chư thiên xuôi dòng trong sự hiện diện của Ngài.” 

187. Khi ấy, được họ tán dương và ca ngợi, VỊ ây đã thọ trì mười pháp. Và 
trong khi làm tròn đủ các pháp â ây, vị ду đã tién vào khu rừng thăm. 


Dứt phân nói về Sumedha. 


23 Hiện tượng nhật thực được giải thích theo truyền thuyết Ап Độ là mặt trời bị thần Rahu nuốt lấy. (ND) 
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1. LICH SỬ ĐỨC PHẬT DIPANKARA 
(DIPANKARABUDDHAVA1MSO) 


1. Lúc bấy giờ, sau khi đã dâng vật thực đến đắng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng [Ty-khưu], họ đã đi đến nương nhờ [quy y] bậc Đạo Sư 
Dipahkara ấy. 

2. Đức Như Lai đã an trú người này vào việc đi đến nương nhờ [quy y], 
người kia vào năm giới, người khác vào mười giói. 

3. Ngài ban cho vị này tư cách Sa-môn trong bốn quả vị tôi thượng. Ngài 
ban cho уі kia tuệ phân tích thuộc vê các pháp không øì sánh kịp. 


4. Đẳng Nhân Ngưu ban cho người này tám tâng thiền quý báu, ban tặng 
cho người kia ba minh, sáu thăng trí (lục thông). 


5. Bậc Đại Hiền Triết à ây đã giáo huấn đám đông bằng phương thức а Ấy. Nhờ 
vậy, giáo pháp của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian đã được phô bién rộng rãi. 


6. VỊ có tên Dipankara, có quai hàm lớn vai rộng, giúp cho nhiều chúng 
sanh vượt qua, giúp cho họ hoàn toàn thoát khỏi khó cảnh. 


7. Sau khi nhìn thây chúng sanh có thể giác ngộ dâu ở cách trăm ngàn do- 
tuân, bậc Đại Hiền Triệt đi đến trong khoảnh khắc và giác ngộ người ду. 


8. Trong sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm Коп (một 
tỷ) vị. Trong sự lãnh hội lån thứ nhì, bậc Lãnh Đạo đã giác ngộ chín mươi koti 
(chín trăm triệu) vỊ. 

9. Và khi đức Phật thuyết giảng giáo pháp ở tại cung trời, đã có sự lãnh hội 
lân thứ ba là của chín mươi ngàn Кой (chín trăm tỷ) vị. 


10. Bậc Đạo Sư DIpankara có ba lån tụ hội. Cuộc tụ hội lần thứ nhất là của 
một trăm ngàn Кой (một ngàn tỷ, một triệu triỆu) мі. 

11. Hơn nữa, khi đâng Chiến Thăng sông biệt cư tại đỉnh núi Магада, một 
trăm Кой bậc Lậu tận không còn ó nhiễm đã tụ hội lại. 

12. Vào thời gian dáng Đại Hùng ngự ở ngọn núi Sudassana, bậc Đại Hiên 
Triết đã hành lễ Рауағапа với chín mươi ngàn Кой vị. 


13. Vào lúc bây giờ, Та là đạo sĩ беп tóc có khó hạnh cao tột, đi lại ở trên 
không trung, toàn hảo về năm thắng trí. 


Lễ Paväranã thường được tién hành vào ngày rằm tháng 9 âm lịch sau khi đã hoàn tất ba tháng an 
cư mùa mưa. Các vị Ту- -khưu tụ hội lại và thỉnh câu hội chúng chỉ dạy về những điều giói luật mà các 
thành viên của hội chủng đã nhận Һау, nghe được, hoặc có hoài nghi vê bản thân уі thỉnh câu đã уі 
phạm trong thời gian qua. 
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14. Đã có sự lãnh hội giáo pháp của mười ngàn, hai mươi ngàn vi. Sự lãnh 
hội của một hai vị là không Ке đến theo cách thức tính toán. 

15. Khi ây, giáo pháp vô cùng thanh tịnh của đức Thế Tôn ПтрайКага đã 
được phát triển, thành công, và phô bién rộng rãi đến số đông nguòi. 

16. Bón trăm ngàn vi Lục thông có đại thần lực luôn luôn tê tựu xung quanh 
bậc Thông Suốt Thé Gian ПтрайКага. 

17. Vào lúc bây giờ, những ai từ bó bản thé nhân loại còn là những bậc Hữu 
học có tâm trí chưa được thành đạt, những người ấy bị chê trách. 

18. Nhờ vào các vị A-la-hán có các lậu hoặc đã tận không còn ô nhiễm như 
thế ấy, lời tuyên thuyết được khéo léo đơm hoa luôn luôn sáng chói. 

19. Thành phố có tên là Rammavafi, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sudeva, 
người mẹ của dáng Đạo sư Dipaikara tên là Sumedhā. 

20. Đẳng Chiến Thắng đã ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa 
lâu dài tuyệt vời gọi tên là Hamsa, Койса và Мауйга. 

21. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy [người vợ] tên là 
Paduma. Con trai tên là Usabhakkhandha. 

22. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đẳng Chiến Thắng đã ra đi băng 
phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 

23. Sau khi thực hành hạnh nỗ lực, bâc Hiền Triết đã giác ngộ bằng tâm. 
Bậc Đại Hiền Triết Отралкага đã được đẳng Phạm thiên thỉnh cầu. 


24. Bậc Đại Hùng, đẳng Chiến Thăng Oai Lực có bánh xe [Chánh pháp] 
được chuyên vận tại tu viện Nanda. Ngồi ở góc cây sirisa, Ngài đã khuất phục 
hàng ngoại đạo. 

25. Sumangala và Tissa đã là [hai vi] Thinh văn hàng đâu. Vị thị ола của bậc 
Бао Sư DIpankara tên là Sagata. 


26. Nanda và luôn са Sunanda đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Вд-@ё của đức Тһе Tôn ấy được gọi tên là “Pipphal7”. 

27. Tapussa và Bhallika đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. бігіта và Sona 
đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ của bậc Đạo Sư Dipankara. 

28. Cao tám mươi cánh tay,” vị Đại Hiển Triết Отраћкага sáng ngời như 
cây cột đèn, như là cây sala chúa đã được trổ hoa. 

‚ 29. Tuôi thọ của vị Đại Ấn Sĩ ау là một trăm ngàn năm. Trong khi tôn tại 

деп chừng ây, уі ду đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

30. Ngài đã làm rạng rỡ Chánh pháp và đã giúp cho dân chúng vượt qua. 
Sau khi rực cháy như là khối lửa, Ngài cùng VỚI сас vi Thinh văn đã Niét-bàn. 


31. Thần thông ấy, danh tiếng ây và các bánh xe châu báu а ây ở hai bàn chân, 
tật са đều hoàn toàn biết mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 


25 80 hattha (cánh tay) = 40 mét (1 hattha = 0.50 mét). (ND) 
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32. Đẳng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Dipankara đã Niết-bàn tại tu viện 
Nanda. Bảo tháp của đẳng Chiến Thăng dành cho vị ấy có chiều cao ba mươi 
sáu do-tuân là ở ngay tại nơi ду. 


“Lịch sử đức Phật DĩIpañkara” là phân thứ nhất. 
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2. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT KONDAÑÑA 
(KONDANNABUDDHAV/AMSO) 


І. Sau [đức Phát] Dipankara, vị Lãnh Đạo tên Kondañña có vinh quang vô 
tận, danh tiếng vô cùng, không thể đo lường, khó có thê đạt đến. 

2. VỊ ду được ví như trái đât về sự kham nhẫn, như biên са về giới hạnh, 
như núi Meru về thiền định, như bầu trời về trí tuệ. 

3. Vì lợi ích của tất cả chúng sanh, đức Phật luôn luôn giảng giải bài giảng 
về căn quyên, về lực, về các chỉ phân đưa đến giác ngộ, về đạo lộ, về chân lý. 

4. Trong khi dàng Lãnh Đạo Thế Gian Kondañña dang chuyên vận bánh xe 
Chánh pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn Кой vị. 

5. Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc tụ hội của loài người 
và chư thiên, đã có sự lãnh hội lân thứ nhì là của chín mươi ngàn Кой Уі. 

6. Trong khi khuất phục các ngoại đạo, lúc йу đức Phật đã thuyết giảng giáo 
pháp; đã có sự lãnh hội giáo pháp của tắm mươi ngàn Кой VỊ. 

7. Bậc Đại Ап Sĩ Kondañña đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lâu tận, không 
còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thé ấy. 

8. Cuộc hội tụ thứ nhất gôm có một trăm ngàn Кой vị, thứ nhì gòm có một 
ngàn Кой vị, thứ ba gồm có chín mươi Кой vi. 

9. Vào lúc bây giờ, la là vị Sát- 48-1у tên Vijitav1. Та thé hiện quyên thống 
trị từ đầu này đến đâu kia của biên cả. 

10. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn Koti vị Đại á ân sĩ không còn ô nhiễm 
cùng với dáng Lãnh Đạo Tối Thắng Của Thê Gian băng vật thực tuyệt hảo. 

11. Đức Phật â ду, dáng Lãnh Dao Thé Gian Kondañña cũng đã chú nguyện 
cho Ta răng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, [người này] sẽ trở 
thành vị Phật ở thé gian. 

12. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

13. Sau khi ngôi xuông ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận láy món cơm sữa ở tại nơi ду rôi đi đến Мегай) ага (Ni-liên-thiển). 

14. Ở tại bờ sông NerañJara, dáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bô-đề băng đạo lộ cao quý đã được don sẵn. 

15. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đê, bậc Vô Thượng, 
vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 
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16. Người mẹ sanh га уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddho- 
dana. VỊ này sẽ là Gotama. 

17. Kolita và Ủpatissa sẽ là [hai VỊ] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thăng ây. 


18. Khema và Uppalavanpa sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bỏ-đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha'. 


19. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Онага 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ dó hàng đâu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm. 


20. Sau khi nghe được lời nói này của vi Đại Ấn Sĩ không ai sánh bàng, chu 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ ràng]: “Vi này là chủng tử mâm móng của 
chư Phật.” 

21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giói luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói răng]: 

22. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời. 


23. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được 
bến bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 

24. Tuong tọ y như thé, néu tất cå chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vl kia trong tương lai xa vời.” 

25. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. 
Trong khi làm hoàn mỹ cho chính mục đích ду,26 Ta đã dâng lên đẳng Chiến 
Thắng vương quốc rộng lớn. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, Ta đã xuất gia 
trong sự chứng minh của vị ấy. 

26. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là giáo pháp của bậc 
Đạo Sư едт chín thê loại, Ta đã làm rạng rỡ giáo pháp của dáng Chiên Thắng. 

27. Trong khi sống không xao lãng trong giáo pháp ây trong khi ngôi, 
đứng, đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thắng trí, Ta đã đi đến thế giới 
của Phạm thiên. 

28. Thành phố có tên là Каптауай, vị vua dòng Sát- 48-1у tên là Sunanda, 
người mẹ của vị Đại Ап Sĩ Kondañña tên là Sujãtã. 

29. Vị ду đã ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời là 
Suci, Suruci và Subha. 

30. Có ba trăm ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ду [người vợ] tên là 
RucidevT. Con trai tên là VIJitasena. 

31. Sau khi nhìn (һау bón điều báo hiệu, đâng Chiến Thắng đã ra đi băng 
phương tiện cỗ xe và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 


26 Là tròn đủ pháp toàn hảo về bố thí nhằm mục đích thành tựu quả vị Phật (Bvs4. 139). 
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32. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, bậc Tôi Thượng Nhân, đẳng Đại Hùng 
Kondañña đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở khu rừng lớn của chư thiên. 

33. Bhadda và luôn cả Subhadda đã là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vị thị 
giả của bậc Đại Ấn Sĩ Kondañña tên là Anuruddha. 

34. Tissä và Upatissä đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bó-dé 
của vị Đại Ап Sĩ Kondañña là giống cây sala tốt lành (sãla-kalyänika). 

35. Sona và Upasona đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Nanda và luôn са 
Ѕігіта đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

36. Cao tám mươi tám cánh tay (bốn mươi mét), bậc Đại Hiền Triết ây sáng 
ngời #0 như mặt trăng,? giỗng như mặt trời lúc chính про. 

37. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi tôn tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

38. Trái đất được điểm tô với những bậc Lậu tận không còn ô nhiễm giống 
như là bầu trời được tô điểm bởi các vì tinh tú, và vị ду đã rạng rỡ như thế. 

39. Các bậc Long tượng ấy là vô lượng, không bị dao động, khó thê đạt 
đến. Sau khi thị hiện giống như là tia chớp, các vị có danh tiếng vĩ đại ấy đã 
Niết-bàn. 

40. Thân thông â ây và [thièn] định đã được phát triển toàn diện băng trí tuệ 
của dáng Chiến Thắng là vô song, tất cả đều hoàn toàn biết mắt; phải chăng tất 
cả các hành là trỗng không? 

41. Đức Phật Kondañña, bậc Có Niềm Vinh Quang đã Niết-bàn tại tu viện 
Canda. Ngôi bảo tháp đẹp dë [dành cho vị ây] đã được dựng lên cao bảy do- 
tuân ở ngay tại nơi ду. 

“Lich sử đức Phật Kondañña” là phân thứ nhì. 


27 Дша)а: VỊ vua của các vì tinh tú, tức là mặt trăng. (ND) 
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3. LICH SỬ ĐỨC PHẬT MANÑGALA 
(MANGALABUDDHAV1MSO) 


1. Sau [đức Phật] Kondañña, vị Lãnh Бао tên là Mangala đã hủy diệt bóng 
(бі ở thé gian và nâng cao ngọn đuốc Chánh pháp. 

2. Hào quang của vị ду là vô song, vượt trội các đẳng Chiên Thắng khác, 
tiêu аё ánh sáng mặt trăng mặt trời, уа гоі sáng mười ngàn thé giới. 

3. Đức Phật â ây cũng đã giảng giải về bón chân ly cao quy tôi thượng. Những 
ai đã uống chất tinh túy của chân lý, những vị ду xua tan bóng tối mit mùng. 


4. Sau khi đạt đến quả vị Giác ngộ vô song, trong Бибі thuyết giảng giáo 
pháp lần đầu tiên, đã có sự lãnh hội lån thứ nhất của một trăm ngàn Кой vị. 


5. Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp ở cung điện của vị Chúa trời. Khi ấy 
đã có sự lãnh hội lân thứ nhì của chín trăm ngàn Кой vi. 

6. Khi đức Chuyên Luân Vương Sunanda di деп gặp dáng Toàn Giác, khi áy 
dáng Toàn Giác dà gióng tiéng tróng cao quy {бї thượng của giáo pháp. 


7. Và khi â ду, những người tùy, tùng của [đức Vua] Sunanda gôm có chín 
mươi Кой vị. Tất cả những người ây không thiếu sót ai đã trở thành Tỳ-khưu 
theo hình thức gọi dén 28 

8. Vị Đại Ấn Sĩ Mangala đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất gôm со 
một trăm ngàn Кой VỊ. 

9. Lần thứ nhì өбіп có một ngàn Кой VỊ. Lần thứ ba gồm có chín mươi koti 
vị. Khi ấy, là cuộc hội tụ của các bậc Lậu tận không còn ô nhiễm. 

10. Vào lúc bây giờ, Ta là Bà-la-môn tên Suruci, là vị trì tụng, nám vững 
chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ-đà. 

11. Ta đã đi đến gặp và đã quy y bậc Đạo Sư â ây. Ta đã cúng dường hương 
thơm và tràng hoa đến hội chúng có bậc Toàn Giác đứng đâu. Sau khi cúng 
dường hương thơm và tràng hoa, Ta đã làm hài lòng [các vi] với món gavapäna.?? 


12. VỊ Phật â ây, đẳng Tôi Thượng Nhân Mangala cũng đã chú nguyện cho 
Ta răng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành 
vị Phật. 


2 Đức Phật chỉ gọi “Ehi bhikkhu nghĩa là: Này Ty-khưu hãy đến” thì vị được gọi tự nhiên có tóc được 
cạo sạch, mặc y mang bình bát, tướng mạo giông như các vị Ty-khuu đã tu lâu năm vậy. Nhiều vị sẽ 
được gọi là “Etha bhikkhavo nghĩa là: Này сас Tỳ-khưu hãy đến”. (ND) 

29 Gavapãna được thực hiện từ bón thứ mật ong, đường mật, bột và bơ lỏng nâu chung lại, còn được gọi 
tên là catumadhurabhojana nghĩa là món ăn gôm bôn thứ mật (Bvs4. 149-50). 
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13. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 


14. Sau khi ngòi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lẫy món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Nerañjarã (Ni-liên-thiền). 


15. Ở tại bờ sông Nerañjara, đẳng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
ròi đi đến cội cây Bó-dë băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 


16. Кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatissa sẽ là [hai VỊ] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đắng Chiến Thắng ây. 


19. Khema và Uppalavanna sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bó-dë của đức Thé Tôn ду được gọi tên là “Assattha'. 


20. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага và 
Nandamatä sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuói thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm. 


21. Sau khi nghe được lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, 
chư thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Уі này là chủng tử mầm mống 
của chư Phật.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
0161 luôn cả chư thiên chăp tay cúi lay [nói răng]: 

23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huân của dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Gióng như những người dang băng ngang dong sông không đạt được 
bến bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nêu tât cả chúng tôi lỡ dip với đâng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị Kia trong tương lai xa vòi.’ 


26. Nghe được lời nói của vı ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tôi thăng dé làm tròn đủ sự toàn hảo vë mười pháp. 


27. Khi â Ấy, trong lúc đang tăng trưởng niềm hoan hý 4бі với việc đạt đến 
quả vị Toàn giác cao quý, Та đã cúng dường ngôi nhà của Ta đến đức Phật và 
đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ây. 

28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh vả luôn cả Luật tức là giáo pháp của bậc 
Đạo Sư gôm chín thể loại, Ta đã làm rạng rỡ giáo pháp của đâng Chiên Thăng. 

29. Trong khi sông không xao lãng trong giáo pháp â ây, sau khi tu tập pháp 
hành của Phạm thiên và làm toàn hảo các thăng trí, Ta đã đi đến thé giới của 
Phạm thiên. 
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30. Thành phô có tên là Uttara, vị vua dòng Sát-đê-ly tên là Uttara, người 
mẹ Của УІ Đại Ấn SI Mangala tên là Uttara. 

31. Vi ấy đã sóng ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Үазауа, Ѕисіта và SIrimã. 

32. Có dày đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy [người 
уо] tên là Үазауай. Con trai tên là ST1vala. 

33. Sau khi nhìn ау bốn điều báo hiệu, đâng Chiến Thắng đã ra đi bằng 
phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 

34. Dược đẳng Phạm thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thé Gian, đẳng Đại 
Hùng Mangala đã chuyển vận bánh xe [Chánh pháp] ở khu rừng Siri cao quý 
(бі thượng. 

35. Sudeva và Dhammasena đã là [hai vi] Thinh văn hàng đâu. VỊ thị giả 
của bậc Đại Ап Sĩ Mangala tên là Раа. 

36. Sīvalā và Asoka đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bỏ-đề 
của đức Thế Tôn ау được gọi là “Сау Naga”. 

37. Nanda và luôn cả Visäkha đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Апша và 
luôn cả Ѕиќапа đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

38. Bậc Đại Hiển Triết cao tám mươi tám ratana.” Từ thân vị ây phát ra 
hàng trăm ngàn ánh hào quang. 

39. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tón tại 
đến chừng ây, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

40. Cũng giống như sóng ở biển, không thê nào tính đếm chúng được; tương 
to y như thé, các Thinh văn của Ngài không thê nào tính đêm các уі ду được. 

41. Trong khi bậc Toàn Giác, dâng Lãnh Đạo Thé Gian Mangala còn hiện 
tiền, vào khi ду không có cái chết vẫn còn phiên não ở trong giáo pháp của vị ấy. 

42. Sau khi đã nâng đỡ ngọn đuốc Chánh pháp, sau khi đã giúp cho đại 
chúng vượt qua, sau khi rực cháy như là cây cột khói, vị có danh tiếng lớn lao 
ау đã Niết-bàn. 

43. Sau khi đã chỉ cho thế gian luôn cả chư thiên thây được bản chất cơ bản 
của các hành, [vị ây] đã phát cháy như là khối lửa, tương tợ như mặt trời đã lặn. 

44. Đức Phật Mangala đã Niết-bàn tại công viên tên là Vessara. Ngôi bảo 
tháp của đẳng Chiến Thắng dành cho vị ây đã được dựng lên cao ba mươi do- 
tuân ở ngay tại nơi ду. 

“Lich sử đức Phật Mangala” là phân thứ ba. 


30 22 mét, І ratana = 25cm. (ND) 
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4. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SUMANA 
(SUMAN4ABUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Mangala, vị Lãnh Đạo tên Sumana là bậc Tối Thượng 
Của Tất Cả Chúng Sanh, không ai sánh bằng về tất cả các pháp |glới, định, tuệ|. 


2. Khi â ây ở thành phố Mekhala, Ngài đã gióng lên tiếng trống bất tử được 
liên kết với những hôi tù và giáo pháp là lời giáo huân của đẳng Chiến Thăng 
gòm chín thê loại. 


3. Sau khi chiên thăng các phiền não, đâng Đạo Sư â ау đã đạt đến quả vị 
Toàn giác tối thượng và đã tạo lập thành phố là thành phố Chánh pháp cao quý 
{бї thượng. 


4. Viâ ây đã tạo ra con đường lớn không bi cách khoảng, không khúc khuỷu, 
thắng (ӛр, dài và rộng, [áy là] tứ niệm xứ cao quý tối thượng. 

5. Nơi đó, ở tại con đường Ngài đã trưng bảy bốn quả vị Sa-môn, bốn tuệ 
phân tích, sáu thăng trí và tám thiên chứng. 

6. Những ai không dễ duôi, [tâm] không bị ngăn trở, có được sự hồ thẹn 
tội lỗi và sự tinh tán, chính những người ấy đạt được các đức hạnh cao quý này 
một cách dễ dàng. 

7. Như thế bằng phương thức ấy, bậc Đạo Sư trong lúc nâng đỡ đại chúng, 
đã giác ngộ trước tiên một trăm ngàn Хой у]. 

8. Trong thời điểm đâng. Đại Hùng đã giáo huân các đồ chúng ngoại đạo, là 
lúc thuyết giảng giáo pháp lần thứ nhì, một trăm ngàn Кой người đã lãnh hội. 

9. Vào lúc chư thiên và nhân loại có sự đồng lòng nhất trí đã vẫn câu hỏi về 
sự tịch diệt và luôn cả sự nghi ngờ ở trong tâm nữa. 

10. Khi ду, cũng vào dip thuyết giảng giáo pháp giải thích rõ ràng về sự tịch 
diệt, đã có sự lãnh hội lân thứ ba là của chín mươi ngàn koti VỊ. 

11. Bậc Đại Ап Sĩ Sumana đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu tận không còn 
ó nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ду. 

12. Khi đức Thế Tôn đã trải qua [ап cu] mùa mưa, vào ngày lễ Рауағапа đã 
được công bó, đức Như Lai đã hành lễ Рауағапа cùng với một trăm ngàn Кой vị. 

13. Sau đó vào lúc khác, khi các vị không còn ô nhiễm đã tụ hội ở ngọn núi 
Kañcana, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi ngàn Кой VỊ. 

14. Khi Chúa trời Sakka đi đến chiêm ngưỡng đức Phật, đã có cuộc hội tụ 
thứ ba của tám mươi ngàn Кой у]. 
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15. Vào lúc bấy giờ, Ta là vị Long vương tên Atula, có đại thần lực, có sự 
tích lũy các thiện pháp được dôi dào. 

16. Khi ấy, sau khi rời khỏi long cung, Ta đã cùng thân quyên phục vụ đẳng 
Chiến Thắng cùng với hội chúng băng các nhạc cụ thiên đình của loài rông. 


17. Ta đã làm hài lòng một trăm ngàn Кой vị với thức ăn và nước uống. Sau 
khi dâng mỗi một vị hai хар vải, Та đã quy y vị ấy. 

18. Đức Phật ду, đẳng Lãnh Đạo Thê Gian Sumana cũng đã chú nguyện 
cho Ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở 
thành vị Phật. 

19. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khô hạnh]. 

20. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Мегай)ага (Ni-liên-thiển). 

21. О tại bờ sông Nerañjarä, dáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa 
rôi đi đến cội cây Вӧ-аё băng đạo lộ cao quý đã được don sẵn. 

22. Кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội В6-46 tối thắng, vị có 
danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

23. Người те sanh ra уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

24. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vi thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đẳng Chiến Thắng ây. 

25. Кһета và (Урра!ауаппа sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bồ-đề của đức Тһе Tôn ây được gọi tên là °Assattha'. 


26. Citta và Найһа|ауаКа sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Онага 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm.” 

27. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm mống của 
chư Phật.” 

28. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thê 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói rằng]: 

29. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

30. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được 
bến bờ đỗi diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 

31. Tương to y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với dáng Chiến Thăng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
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32. Nghe được lời nói của vị ду, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tói thăng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

33. Thành phố có tên là Mekhala, vị vua dòng Sát-đé-ly tên là Sudatta, 
người mẹ của v1 Әді Ấn Sĩ Sumana tên là Sirimã. 

34. Vị ấy đã sông ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Canda, Sucanda và Vatamsa. 

35. Có sáu mươi ba trăm ngàn [sáu triệu ba trắm ngàn] phụ nữ được trang 
điểm. Nữ nhân ду [người vợ] tên là Vatamsikä. Con trai tên là Anupama. 

36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, đẳng Chiến Thắng đã ra đi bằng 
phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 

37. Được dáng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Đạo Thé Gian, dáng Đại 
Hùng Sumana đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở thành phô Mekhala cao 
quý tối thượng. 

38. Sarana và Bhãvitatta đã là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả của 
bậc Đại Ấn Sĩ Sumana tên là Udena. 

39. Sona và Upasona đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Đức Phật ấy, 
vị tương đương với các bậc không thê sánh băng, cũng đã giác ngộ cũng ở cội 
cây Naga. 

40. Varuna và Sarana đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Cala và Upacäla đã 
là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

41. Vươn lên đến chín mươi cánh tay [bốn mươi lăm mét] về chiều cao, đức 
Phật ây tỏa sáng mười ngàn thé giới tợ như kim loại vàng quý giá. 

42. Табі thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tôn tại 
đến chừng ấy, vị ду đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

43. Sau khi đã giúp cho vượt qua những người xứng đáng được vượt qua và 
đã giác ngộ những người xứng đáng được giác ngộ, đẳng Toàn Giác đã Vô dư 
Niết-bàn ví như mặt trăng [vua của các vì sao] đã lặn. 

44. Đức Phật ây là không рі sánh được, và các vị Tỳ-khưu ây là các bậc 
Lậu tận. Sau khi thị hiện ánh sáng vô song, các vị có danh tiếng lớn lao ây đã 
Niết-bàn. 

45. Trí tuệ vô song ấy và các châu báu không gi so sánh ау, tất cả đều hoàn 
toàn biết mát; phải chăng tất cả các hành là trông không? 

46. Đức Phật Sumana, bậc Có Danh Tiếng đã Niễt-bàn tại tu viện Angara. 
Ngôi bảo tháp của dáng Chiến Thăng dành cho уі ây đã được dựng lên cao bốn 
do-tuân ở ngay tại nơi ấy. 

Lịch sử đức Phật Sumana” là phần thứ tư. 
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5. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT REVATA 
(REVATABUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Sumana có vị Lãnh Đạo, dáng Chiến Thắng tên Revata là 
vô song, tôi thượng, không có tương đương, không gi sánh được. 

2. Được thỉnh cầu bởi đắng Phạm thiên, vị ду cũng đã giảng giải giáo 
pháp, định nghĩa về [năm] айп, [mười tám] giới chưa từng được chuyển vận 
ở tam giói. 

3. Trong sự thuyết giảng giáo pháp của vị ấy, đã có ba lân lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là không thé nói được băng cách tính đếm. 


4. Vào lúc bậc Hiền Triết Revata chỉ dạy đức Vua Arindama, khi ấy đã có 
sự lãnh hội làn thứ nhì là của một ngàn Ко vị. 

5. Sau khi xuất ra khỏi thiền tịnh bảy ngày, dáng Nhân Ngưu đã chỉ dạy về 
các quả vị tối thượng cho một trăm Кой chư thiên và nhân loại. 


6. Bậc Đại Ап Sĩ Revata đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu tận không còn 
ô nhiễm, đã khéo giải thoát như thê ấy. 


7. Các vị đi đến vào lân đâu tiên là vượt quá phương thức tính đếm. Cuộc 
hội tụ thứ nhì gồm có một trăm ngàn Кой vị. 

8. Người phụ trợ trong việc chuyên vận bánh xe | Chánh pháp] của đức Phật 
là không ai sánh bằng vê trí tuệ. Lúc bây giờ, vị ấy bị bệnh và đã đạt đến tình 
trạng bâp bệnh vê mạng sóng. 

9. Khi ду, các vị Hiên triết đã đi đến dé thăm hỏi bệnh tình của vị ấy; đã có 
cuộc hội tụ thứ ba của một trăm ngàn Хой vị A-la-hán. 

10. Vào lúc bây giờ, Ta là vị Bà-la-môn tên Atideva. Ta đã đi đến gặp đức 
Phật Revata. Ta đã quy y vị ду. 

11. Sau khi ca tụng giới, định và đức hạnh tối thắng về tuệ của vị ấy, Ta đã 
dâng lên thượng y phù hợp với khả năng. 

12. Đức Phật â ây, dáng Lãnh Đạo Thế Gian Revata, cũng đã chú nguyện 
cho Ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở 
thành vị Phật. 


13. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

14. Sau khi ngồi xuống ở cội сау của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi йу ròi đi đến Nerañjarã (Ni-liên-thiền). 
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15. О tại bờ sông NerañjJara, đẳng Chiến Thăng ây thọ thực món cơm sữa 
ròi đi đến cội cây Bồ-đề băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bó-dë, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Мауа. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Орайѕѕа sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thăng ây. 

19. Кһета và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội сау 
Bó-dë của đức Thế Tôn ây được gọi tên là “Assattha'. 

20. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm móng của 
chư Phật.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói răng]: 

23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đôi diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bén bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp VỚI đâng Chiến Thăng 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

26. Nghe được lời nói của у] ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tối thắng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

27. Cũng vào khi â ây, Ta đã nhớ lại và làm cho tăng trưởng pháp của chư 
Phật [nghĩ răng: ] “Điêu gì Ta đã phát nguyện thì Ta sẽ đem lại điêu ây.”3'! 

28. Thành phô có tên là Sudhaññavati, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Vipula, 
người mẹ của уі Đại Ап Sĩ Revata tên là Vipula. 

29. Vị ây đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Ba tòa lâu đài tuyệt 
vời đã được trang hoàng Sudassana, Ratanagshi và Avela là đã được phát sanh 
lên do thiện nghiệp. 

30. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân (người vợ) tên 
là Sudassana. Con trai tên là Varuna. 

31. Sau khi nhìn (һау bón điều báo hiệu, dáng Chiến Thắng đã ra đi bàng 
phương tiện xe và đã ra sức nỗ lực bảy tháng không thiếu sót. 


з Y nói đến quả vị Phật (ВузА. 165). 
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32. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Chiến 
Thắng, bậc Đại Hùng Revata có oai lực đã chuyền vận bánh xe [Chánh pháp] 
ở tại khu vườn Varuna. 

33. Varuna và Brahmadeva đã là [hai vi] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của 
bậc Đại Ап Sĩ Mangala tên là Sambhava. 

34. Bhaddã và luôn cả Subhadda đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đầu. Khi 
ду, đức Phật åy, vị tương đương với các bậc không thé sánh bằng, cũng đã giác 
ngộ ở cội сау Naga. 

35. Paduma và luôn cả KuñJara đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Ѕігіта 
và luôn cả Yasavata đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

36. Vươn lên đến tám mươi cánh tay (bỗn mươi mét) về chiều cao, đức 
Phật ду tỏa sáng khắp cả các phương như là cây cờ hiệu của thần Inda đã được 
dựng lên. 

37. Vòm hào quang tói thăng phát xuất từ cơ thể của vị ду tỏa ra xung quanh 
một do-tuân dâu là ban ngày hay ban đêm. 

38. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến sáu mươi ngàn năm. Trong khi tón tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

39. Sau khi thị hiện Phật lực, Ngài đã giảng giải pháp bất tử ở thế gian và đã 
Niết-bàn không còn chấp thủ tợ như ngọn lửa đã cạn nguôn nhiên liệu. 

40. Và thân thể như là châu báu â ду, giáo pháp không gì tương đương â ây, tất 
cả đều hoàn toàn biến mát; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 

41. Đức Phật Кеуаѓа, bậc Có Danh Tiếng, vị Đại Hiền Triết ду đã Niết-bàn. 
Đã có sự phân tán Xá-lợi từ xứ sở ду đến khắp các nơi. 


“Lịch sử đức Phật Revata” là phân thứ năm. 
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6. LICH SỬ ĐỨC PHẬT SOBHITA 
(SOBHIT4ABUDDH4VAMSO) 


1. Sau [đức Phật| Revata, vị Lãnh Đạo tên Sobhita là định tĩnh, có tâm 
thanh tịnh, không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 

2. Ở tại ngôi nhà của mình, đẳng Chiến Thăng ấy đã chuyên đôi tâm trí, đã 
đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn, và đã chuyên vận bánh xe Chánh pháp. 

3. Từ phía dưới là từ địa ngục Ауісі và từ phía trên là từ cõi trời cao nhất, 
trong cuộc thuyết giảng giáo pháp đã có một tập thê [tụ hội] ở khoảng giữa của 
hai noi này. 

4. Đẳng Toàn Giác đã chuyền vận bánh xe Chánh pháp ở tại hội chúng ấy. 
Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thê nói được băng cách tính đếm. 

5. Về sau vào lúc khác, trong khi thuyết giảng ở cuộc hội tụ của chư thiên, 
đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn Кой vị. 

-_ 6, Vào lần khác nữa, có vị vương tử dòng Sát-đề-]y tên Jayasena sau khi cho 
trông trọt khu vườn đã công hiên деп đức Phật trong dip ây. 

7. Trong khi công bó sự hiển dâng của vị ây, bậc Hữu Nhãn đã thuyết олапо 
giáo pháp. Khi ấy, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một ngàn Кой vị. 

8. Bậc Đại Ап Sĩ Sobhita đã có ba lân tụ hội gôm có các vị Lậu tận, không 
còn ó nhiễm, có tâm thanh tịnh như thê ду. 

9. Đức vua tên Uggata ду dâng cúng vật thí đến dáng Tối Thượng Nhân. 
Trong lần cúng dường ду, một trăm koti vị А-1а-һап đã tụ hội lại. 

10. Vào lần khác nữa, có nhóm người thuộc đoàn thé dâng cúng vật thí đến 
đâng Tôi Thượng Nhân. Khi ây, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi koti УІ. 

11. Vào lúc đẳng Chiến Thăng giáng trần sau khi đã cư ngụ ở cõi trời, khi 
ду đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi Ко? vi. 

12. Vào lúc bây giờ, Та là vị Bà-la-môn tên Sujãta. Khi áy, Ta dà làm hài 
lòng đức Phật cùng các vị Thinh văn băng thức ăn nước uống. 

13. Đức Phật â ду, đẳng Lãnh Đạo Thê Gian Sobhita, cũng đã chú nguyện 
cho Ta răng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở 
thành vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 
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15. Sau khi ngôi xuống ở сді сау của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Nerañj ага (Ni-liên-thiên). 


16. Ó tại bờ sông NerañJarä, đẳng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rôi đi đến cội cây Bô-đẻ băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 


17. Кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bô-đê, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

18. Người mẹ sanh га уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

19. Kolita và Upatissa sẽ là [hai VỊ] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thắng ây. 

20. Кһета và Uppalavannã sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bó-4ë của đức Thé Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha'. 

21. Citta và Hatthãlavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uttarā 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm.” 

22. Sau khi nghe được lời nói này của уі Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mâm móng của 
chư Phật.” 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thê 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói ràng]: 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 


25. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đôi diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 

26. Tương to y như thé, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với dáng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vòi.’ 

27. Lăng nghe lời nói của vị áy, Ta tró nën mung ró, có tám trí phán chân. 
Ta đã thực hiện sự nỗ lực tích cực nhằm theo đuôi chính mục đích ây. 

28. Thành phô có tên là Sudhamma, уі vua dòng Sát-đé-ly tên là Sudhamma, 
người mẹ của Уі Đại Ап Sĩ Sobhita tên là Sudhammä. 

29. Vi ду đã sông ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Kumuda, Kalira và Paduma. 

30. Có bảy mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ây (người vợ) tên 
là Makhila. Con trai tên là S1ha. 

31. Sau khi nhìn (һау bón điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi 
bằng tòa lâu đài” và đã thực hành sự nỗ lực bảy ngày. Và khi ây trong lúc giác 
ngộ, đức Phật ây đã giác ngộ ở cội cây Мара. 


3 Tòa lâu đài bay lên không trung đưa vị Bó-tát đến gần cội сау Bó-dé dé thực hành khó hạnh và sau 
đó chứng ддс quả уі Toàn giác (Bvs4. 166-7). 
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32. Được đẳng Phạm thiên thinh câu, vị Lãnh Đạo Thé Gian, đẳng Đại Hùng 
Sobhita đã chuyền vận bánh xe [Chánh pháp] ở vườn thượng uyên Sudhamma 
tuyệt vòi. 

33. Asama và Sunetta đã là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của bậc 
Đại Ап Sĩ Sobhita tên là Anoma. Маюша và Sujãtã đã là [hai vị] nữ Thinh văn 
hàng đầu. 

34. Ramma và luôn cả Sudatta đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng йди. Nakulã 
và luôn cả Cittã đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

35. Cao năm mươi tám ratana (mười bỗn mét гиб), уі Đại Hiền Triết chiếu 
sáng tất cả các phương như là mặt trời mọc. 

36. Giống như khu rừng lớn nở rộ hoa tỏa hương với các hương thơm khác 
loại, tương tọ y như thé lời tuyên thuyết của vị ду tỏa hương với các hương 
thơm của 0101. 

37. Cũng giống như biển cả không thể được thỏa mãn bởi sự ngắm nhìn, 
tương tg y như thé lời tuyên thuyết của vị ấy không thể được thỏa mãn bởi sự 
lắng nghe. 

38. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại 
đến chừng ấy, vị ду đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

39. Sau khi đã ban lời giáo huấn và nhắc nhở các chúng sanh còn lại, vị ấy 
cùng với các bậc Thinh văn đã phát cháy giống như ngọn lửa rôi đã Niết-bàn. 

40. Đức Phật ây là vị tương đương với các bậc không thé sánh băng, và các 
vị Thinh văn ấy là đã thành tựu các năng lực, їйї cả đều hoàn toàn bién mát; phải 
chăng tất са các hành là trông không? 

41. Đức Phật Sobhita, dáng Toàn Giác Cao Quý đã Niết-bàn tại tu viện 
Sīha. Đã có sự phân tán Xá-lợi từ xứ sở ду đến khắp các nơi. 

“Lich sử đức Phật Sobhita” là phân thứ sáu. 


33 Nghĩa là chưa đạt đến sự thấu triệt chân lý (BvsA. 171). 
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7. LICH SỬ ĐỨC PHẬT ANOMADASSI 
(ANOM4DASSIBUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật| Sobhita, dáng Toàn Giác Anomadassï là dáng Tối Thượng 
Nhân có danh tiêng vô lượng, có oat lực khó mà vượt trội. 

2. Sau khi cắt đứt tất cả các sự trói buộc và hủy diệt [nghiệp tái sanh о] ba 
cõi, vị ау đã thuyệt giảng cho chư thiên và loài người vê đạo lộ đưa деп việc 
không còn luân hôi. 

3. Vị ấy không chao động ví như biển cả, khó có thể đạt đến như là ngọn 
núi, không có điểm cuối cùng ví như bầu không gian, và đã nở hoa như là cây 
sala chúa. 

—_4, Chỉ với sự nhìn Һау đức Phật ây là chúng sanh khởi lên hoan hỷ. Sau khi 
lăng nghe lời nói đang Шеп giải, họ đạt được bát tử. 

5. Khi ấy, sự lãnh hội về giáo pháp của vị ấy là thành công và đạt được số 
lượng. Hàng trăm Koti [chúng sanh] đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng giáo 
pháp lần thứ nhất. 


6. Về sau vào lúc khác, trong khi đang đồ xuống những cơn mưa giáo pháp 
trong cuộc thuyết giảng giáo pháp lần thứ nhì, tám chục Кой [chúng sanh] đã 
lãnh hội. 

7. Vë sau vào lúc khác, khi đang dó xuống cơn mưa [giáo pháp] và ngay 
trong lúc đang làm hài lòng chúng sanh, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của bảy 
mươi tám Кой VỊ. 

8. Và bậc Đại Ап Sĩ ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị đã đạt đến năng 
lực của các thăng trí và đã được đơm hoa trong sự giải thoát. 

9. Khi ду, đã có cuộc tụ hội của tám trăm ngàn vị có sự tham дат si mê đã 
được đoạn tận và có tâm thanh tịnh như thê ây. 

10. Lân hội tụ thứ nhì là của bảy trăm ngàn vị không còn ô nhiễm, thoát 
khỏi bụi trân, có sự an tịnh như thê ây. 

11. Làn hói tu thú ba là cúa sáu trám ngàn vị đã đạt đến năng lực của các 
thăng trí, có sự nó lực cao, đã chứng Niêt-bàn. 

12. Vào lúc bây giờ, Ta là loài dạ-xoa có đại thân lực, là chúa té cai quản 
nhiều koti dạ-xoa. 


13. Khi â ау, Ta cũng đã đi đến ‚рар bậc Đại Ап Sĩ, đức Phật cao quý ấy, và đã 
làm hài lòng đẳng Lãnh Đạo Thé Gian cùng hội chúng bằng cơm nước. 
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14. Khi â ây, bậc Hiền Triết á ây có nhãn quan thanh tinh, cũng đã chú nguyện 
cho Ta răng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành 
vị Phật. 


15. Sau khi rời khỏi [thành phó] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

16. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Мегай)ага (Ni-liên-thiên). 

17. Ở tại bờ sông Мегай)ага, đẳng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bô-đề băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

18. Ке đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

19. Người mẹ sanh ra vi này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

20. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thắng ây. 

21. Кһета và (/рра!ауаппа sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bỏ-đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha'. 

22. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm. 

23. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Án Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử màm móng của 
chư Phật.” 

24. Họ thốt lên những tiêng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói răng]: 

25. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huân của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

26. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

27. Tương tợ y như thé, néu tất cả chúng tôi lỡ dịp VỚI dáng Chiến Thăng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị Kia trong tương lai xa vòi.’ 

28. Nghe được lời nói của vị ау, Ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phân chân, 
đã quyết định sự thực hành tối tháng dé làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

29. Thành phô có tên là Candavati, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Үаѕауя, 
người mẹ của bậc Đạo Sư Апотайаввт tên là Yasodharä. 

30. Vị ấy đã sống ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu dài 
tuyệt vời là Siri, Ораѕіг và Sirivaddha. 

31. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Sirimā. Con trai tên là Upavana. 
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32. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, đẳng Chiến Thắng đã ra đi bằng 
kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiêu sót. 

33. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, vị Đại Hiền Triết, đẳng Đại Hùng 
Anomadassï ây, đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở tại công viên Sudassana. 

34. Nisabha và Anoma đã là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vi thị giả của bậc 
Đạo Sư Апотаааѕѕт tên là Varuna. 

35. Sundarï và Sumanä đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây Bó-dëó 
của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Ajjuna”. 

36. Nandivaddha và Sirivaddha đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Uppalã 
và luôn cả Padumä đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

37. Bậc Đại Hiền Triết cao năm mươi tám ratana (mười bón mét rưỡi). Hào 
quang của vị ấy phát ra như là ánh mặt trời mọc. 

38. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi tòn tại 
đến chừng ấy, vị áy đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

39. Giáo pháp của đắng Chiến Thắng đã được rạng rỡ, lời tuyên thuyết khéo 
được đơm hoa nhờ vào các vị A-la-hán đã ly tham ái, không còn ô nhiễm như 
thê ấy. 

40. Bậc Đạo Sư có danh tiếng vô lượng ấy và hai vị [Thinh văn hàng đầu] vô 
song ду, tất cả đều hoàn toàn biến mất; phải chăng tất cả các hành là trông không? 

41. Đâng Chiến Thắng, bậc Đạo Sư Апотайаѕвт đã Niét- bàn tại tu viện 
Dhamma. Ngôi bảo tháp của đắng Chiên Thắng dành cho vị ấy có chiều cao hai 
mươi làm [do-tuân] ở ngay tại nơi ây. 


“Lịch sử đức Phật Anomadassĩ” là phân thứ bảy. 
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8. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT PADUMA 
(P4DUMABUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Anomadasst, dáng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân tên 
Paduma là không kẻ sánh băng, không người đối thủ. 

2. Giới của мі ây là không ai sánh băng, định là không có р101 hạn, trí tuệ 
cao quý là không thê tính đêm, và giải thoát là không có tương đương. 

3. Cũng vào lúc chuyền vận bánh xe Chánh pháp của уі có oai lực vô song 
ây, đã có ba cuộc lãnh hội là sự xua đuôi đi bóng đêm mù mịt. 

4. Ó sự lãnh hội lần thứ nhất, đức Phật đã giác ngộ một trăm koti vị. Ó sự 
lãnh hội lần thứ nhì, bậc Thông Minh đã giác ngộ chín mươi koti vị. 

5. Và vào lúc đức Phật Paduma giáo huấn người con trai của mình, khi ấy 
đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục Кой vị. 

6. Bậc Đại Ап Sĩ Paduma đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của 
một trăm ngàn Хой Уі. 

7. Vào дір tién hành lễ Ka/hina, khi y Kathina được phát sanh, các vị Ty- 
khưu đã may y để giao cho vị Tướng quân Chánh pháp. 

8. Khi â ây, ba trăm ngàn vị đã tụ hội lại. Các vị Ty-khuu â ây là không còn ô 
nhiễm, có sáu thăng trí, có đại thân lực, không bị khuất phục. 

9. Cũng vào dịp khác, dáng Nhân Ngưu ấy đã vào [an cư] mùa mưa ở trong 
rừng. Khi ây, đã có cuộc hội tụ của hai trắm ngàn VỊ. 

10. Vào lúc bây giờ, Ta là con sư tử chúa tế của các loài thú. Ta đã nhìn ау 
dáng Chiến Thắng đang thực hành hạnh độc cư ở trong rừng. 

11. Ta đã đê đâu đảnh lễ ở chân [của đức Phật] rôi đã di nhiĉu quanh vị ấy, 
sau đó đã rỗng lên ba lần rôi đã phục vụ dáng Chiến Thắng bảy ngày. 

12. Sau khi xuất khỏi bảy ngày nhập thiền cao quý, đức Như Lai dụng tâm 
suy Xét rôi đã triệu tập một Ко (mười triệu) vị Ty-khưu. 

13. Khi ây, б giữa các vị [Ty-khuu] ây, dáng Đại Hùng åy cüng đã chú 
nguyện răng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở 
thành vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khô hạnh]. 

15. Sau khi ngôi xuông ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến М№егайјага (Ni-liên-thiền). 
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16. Ó tại bờ sông Nerañjara, dáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa 
гбі đi đến cội cây Bó-dë băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 


17. кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề tối thăng, vị Có 
Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


18. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

19. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thắng ây. 


20. Khema và Uppalavannä sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bó-dë của đức Thế Tôn ду được gọi tên là “Assattha'. 


21. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uttarä 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ dó hàng đâu. Табі thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm. 


22. Sau khi nghe được lời nói này của vi Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm mông của 
chư Phật.” 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thế 
0101 luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói răng]: 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bên 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bén bờ ở bên dưới. 

26. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp VỚI đâng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị Kia trong tương lai xa VỚI. 

27. Nghe được lời nói của vị ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tối thăng 46 làm tròn đủ sự toàn hảo уе mười pháp. 

28. Thành phô có tên là Campaka, vị vua dòng Sát-đê-ly tên là Asama, 
nguòi mẹ của VỊ Đại Ап Sĩ Paduma tên là Asama. 

29. Vị ây đã sông ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Uttara, Vasu và Yasuttara. 

30. Và có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Uttara. Con trai tên là Ramma. 

31. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, dáng Chiến Thăng đã ra đi băng 
phương tiện xe và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiểu sót. 

32. Được dáng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Đạo Thê Gian, dáng Đại 
Hùng Paduma đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở tại công viên Dhanañja 
tuyệt уді. 

33. Sala và Upasala đã là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của bậc Đại 
Ấn Sĩ Paduma tên là Varuna. 
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34. Кайһа và luôn cả Surãdhã đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cài cây 
Вӧ-1ё của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sona vĩ đại”. 

35. Bhiyya và luôn cả Asama đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Есі và 
Nandiramä đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

36. Vị Đại Hiền Triết а ây cao năm mươi tám ratana (mười bốn mét rưỡi). 
Hào quang không gi sánh bàng của vị ây chiếu sáng tất cả các phương. 

37. Ánh sánh của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của châu báu 
và ngọc ma-ni đắt giá, tất cả các loại ánh sáng ấy đều bị tiêu tan khi sánh cùng 
hào quang tối thượng của đắng Chiến Thăng. 

38. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi {дп tại 
đến chừng ây, vị ду đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

39. Sau khi đã giác ngộ những chúng sanh có tâm trí đã được chín muỗi 
không thiếu sót [người nào], sau khi chỉ dạy những người còn lại vị ду cùng các 
vị Thinh văn đã Niễt-bàn. 

40. Ví như con rắn bỏ đi lớp da già cỗi, ví như cây cối rũ bỏ lá úa tàn, vị ấy 
sau khi buông bỏ các hành đã Niết-bàn tương tợ như ngọn lửa đã được dập tắt. 

41. Bậc Đạo Sư Paduma, đẳng Chiến Thăng Cao Quý đã Niết-bàn tại tu 
viện Dhamma. Đã có sự phân tán Xá-lợi từ xứ sở ау đến khắp các nơi. 

Lịch sử đức Phật Райшпа” là phân thứ tám. 
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9. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT NARADA 
(NARADABUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Paduma, có đẳng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân tên 
Nãrada là không kẻ sánh băng, không người đỗi thủ. 

2. Đức Phật ду, người con trai trưởng yêu quý của уі Chuyên Luân Vuong, 
có sự trang sức với vòng hoa băng ngọc trai đã đi [bộ] đên công viên. 

3. Ở tại nơi ау со cội cây lẫy lừng danh tiếng, tuyệt đẹp, to lớn, thanh khiết. 
Sau khi đi đến nơi ây, vị ây đã ngôi xuống ở dưới cội cây sona vĩ đại. 


4. Ö tại nơi ду, trí tuệ cao quý, vô biên, [sắc bén] tợ kim cương đã được sanh 
khởi. Nhờ đó, vl ау đã khảo sát các hành theo lỗi ngửa lên và theo lối úp xuống. 


5. Ó tại nơi ду, уі ду đã xua đi tât cả phiền não không còn dư sót, đã đạt đên 
quả vị hoàn toàn giác ngộ và mười bốn trí tuệ của уі Phật.” 


6. Sau khi đạt đến quả vị Toản giác, vị ây đã chuyển vận bánh xe Chánh 
pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn Кой (một ngàn tỷ, 
một triệu triệu) vi. 

7. Trong lúc huán luyện Long vương Маһадопа, bậc Đại Hiển Triết đã thê 
hiện điêu kỳ diệu ây [song thông] cho thê gian luôn cả chư thiên nhìn thấy. 

8. Lúc bây giờ, trong lân giảng giải giáo pháp ây cho chư thiên và nhân loại, 
chín chục ngàn kozi (chín trăm tỷ) vị đã vượt qua tât cả các mối nghi hoặc. 

9. Vào thời điểm dáng Đại Hùng giáo giới người con trai của mình, đã có 
sự lãnh hội lần thứ ba là của tám chục ngàn koti (tám trăm ty) vị. 

10. Bậc Đại Ап Sĩ Магада đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của 
một trăm ngàn Кой у]. 

11. Vào lúc đức Phật giảng giải về đức hạnh của chư Phật có cả phần duyên 
khởi, khi ây chín chục ngàn kozi vị không còn ô nhiễm đã tụ hội lại. 

12. Vào lúc con rồng Verocana dâng cúng vật thí дёп bậc Đạo Sư, khi ấy tám 
mươi trăm ngàn (tám triệu) người con trai của dáng Chiến Thắng đã tụ hội lại. 


13. Vào lúc bây giờ, Ta là đạo sĩ tóc bện, có khó hạnh cao tột, đi lại ở trên 
không trung, toàn hảo về năm thăng trí. 


34 Mười bốn trí tuệ của vị Phật gồm có 8 trí về Đạo Quả và 6 trí không phố thông đến các Thinh văn 
là: Trí biết được khuynh hướng ngũ ngâm của chúng sanh (азауапизауайапат), trí biết được năng lực 
của người khác (indriyaparopariyañanam), trí thị hiện song thông (vamakapätihäriyañanam). trí thé 
nhập đại bị (mahakaruna-samapattiñanam), trí toàn tri (sabbaññutaññanam). trí không chướng ngại 
(anavaranananam) (BvsA. 185). 
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14. Khi à Ấy, sau khi làm hài lòng vị tương đương với các bậc không thể sánh 
băng cùng với hội chúng và đoàn tháp tùng bằng cơm nước, Та đã củng dường 
gó đàn hương. 

15. Đức Phật, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Nãrada ây cũng đã chú nguyện cho 
Ta rằng: “Trong vô lượng kiếp tính từ thời điểm này, [người này] sẽ trở thành 
vị Phật ở thế gian. 

16. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

17. Sau khi ngồi xuống ở cội сау của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Мегайјага (Ni-liên-thiên). 

18. Ó tại bờ sông Nerañjarã, dáng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bồ-đề bàng đạo lộ cao quý đã được don sẵn. 

19. Kê đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đẻ, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

20. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Мауа. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

21. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vi] Thinh văn hàng đâu. VỊ thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đẳng Chiến Thắng ây. 

22. Khemä và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bó-dë của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là 'Assattha'. 

23. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага 
và Nandamātā sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Тибі thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Уі này là chủng tử mầm mống của 
chư Phật.” 

25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lay [nói răng]: 

26. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

27. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bén 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bén bờ ở bên dưới. 

28. Tương to y như thế, nếu tật cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

29. Nghe được lời nói của у! ây, Ta đã Кёп tâm được mừng rỡ bội phân. Ta 
đã quyết định sự thực hành tối thăng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

30. Thành phố có tên là Dhaññavafi, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sudeva, 
người mẹ của vị Đại Ап Sĩ Магада tên là Апота. 
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31. Vị ду đã sông ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Jita, Vijita và Vijitabhirama. 

32. Có bốn mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Vijitasena. Con trai tên là Nanduttara. 

33. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, vị Lãnh Đạo Thế Gian đã ra đi 
băng sự đi bộ (sự đi bằng bàn chân) và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 

34. Được đẳng Phạm thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Đại 
Hùng Nãrada đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở công viên Dhanañjaya 
tuyệt уді. 

35. Bhaddasäla và Jitamitta đã là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị ола của 
bậc Đại Ап Sĩ Nãrada tên là Vãsettha. 

36. Uttara và luôn са Phagguni đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội 
cây Bó-dë của đức Thế Tôn ду được gọi là “Sona vĩ đại”. 


37. Uggarinda và Vasabha sẽ là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Indīvarī và 
Опат sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

38. Cao tám mươi tám ratana (hai mươi hai mét), bậc Đại Hiền Triết ấy 
chiếu sáng mười ngàn thê giới tương to như cột trụ băng vàng có gắn tràng hoa. 

39. Khi ấy, thân thể có ánh sáng hào quang của vị ây chiêu ra các phương 
liên tục ngày đêm và tỏa sáng [xung quanh] một do-tuân. 

40. Vào lúc bây giờ, được tràn ngập bởi hào quang của đức Phật, những 
người ở xung quanh một do-tuân không ai thắp sáng các ngọn đèn đuốc. 

41. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tón tại 
đến chừng ấy, vị ду đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

42. Giông như bầu trời được trang điểm và chói sáng bởi các vì sao, tương 
to như thế ây giáo pháp của vị ây rạng rỡ nhờ vào các vị A-la-hán. 

43. Sau khi đã thiết lập vững chắc cây cầu Chánh pháp để giúp vượt qua 
dòng chảy luân hôi đối với số người còn lại đã đạt được [đạo quả Hữu học], 
đâng Nhân Ngưu ây đã Niết-bàn. 

44. Đức Phật ду là vị tương đương với các bậc không thé sánh băng, và các 
bậc Lâu tận ấy là có oai lực vô song. tật са đều hoàn toàn biến mất; phải chăng 
tât cả các hành là trông không? 

45. Dáng Chiến Thắng Hàng Đầu Магада đã Niễt-bàn tại thành phố Sudas- 
sana. Ngôi bảo tháp cao quy của dáng Chiến Thăng đã được dựng lên cao bón 
do-tuân ở ngay tại nơi ду. 


“Lịch sử đức Phật Nãrada” là phần thứ chín. 
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10. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT PADUMUTTARA 
(P4DUMUTTARABUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Магада, có đẳng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân tên 
Padumuttara là không bị chao động, tương to như biên cả. 


2. Và đức Phật đã sanh lên vào kiếp Manda ây.35 Chúng sanh đã sanh lên 
trong kiêp ау là vô cùng tôt lành.” 

3. Trong khi đức Thế Tôn Padumuttara thuyết giảng giáo pháp lần thứ nhất, 
đã có sự lãnh hội giáo pháp của một trắm ngàn Коп VỊ. 

4. Về sau vào lúc khác nữa, trong lúc đồ xuống cơn mưa [pháp] khiến cho 
các hạng chúng sanh được hài lòng, đã có sự lãnh hội lân thứ nhì là của ba mươi 
bảy trăm ngàn Кой (ba triệu bảy {гат ngàn) мі. 


5. Vào thời điểm dáng Đại Hùng đi đến gặp [người cha là] Ananda, Ngài 
đã đi đến trong sự hiện diện của người cha và đã gióng lên tiếng trồng bát tử. 


6. Khi tiếng trông bất tử đã được gióng lên và trong khi cơn mưa Pháp bảo 
đang rơi xuÔng, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm mươi trăm ngàn Кой 
(năm triệu) vỊ. 


7. Đức Phật là уі giáo giới, là vị làm cho hiểu rõ, là vị giúp cho tật cả chúng 
sanh vượt qua, là vị thiện xảo уе thuyết giảng; Ngài đã giúp cho nhiều chúng 
sanh vượt qua. 


8. Bậc Đạo Sư Padumuttara đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của 
một trăm ngàn Кой vỊ. 

9. Khi đức Phật, vị tuong đương với các bậc không thê sánh băng, cư ngụ 
ở tại ngọn núi Vebhara, đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi ngàn Хой VỊ. 

10. Hơn nữa, trong khi ra đi du hành từ các làng mạc, thị ігар và quốc độ, 
đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi ngàn Хой v1. 


35 Đức Phật Padumuttara sanh vào sãrakappa (kiếp chỉ có 1 vị Phật), nhưng có tánh chất như là 
mandakappa (Кіёр có 2 vị Phật) vì thành tựu nhiêu đức hạnh; do đó được gọi là тапааКарра, (BvsA. 
191). Sự phân loại của kappa (kiêp): Có hai loại kappa (kiêp): 
1/ Suñña-kappa (kiếp trỗng không) tức là kiếp không có đức Phật Toàn Giác, đức Phật Độc Giác, 
hoặc vị Chuyên Luân Vương xuat hiện, nghĩa là Кер không có những nhân vật có đức hạnh sanh 
lên. 
2/ Và a-suiña-kappa (kiếp không trống không) là có năm hạng: бағаКарра (có 1 vị Phật Toàn Giác 
xuât hiện), тапаа-Карра (có 2...), vara-kappa (có 3...), , saramanda-kappa (có 4...) và bhadda-kappa 
(có 5 vị Phật Toàn Giác xuát hiện); nhiều vị Phật hơn nữa trong một kiếp là không có. 


~ 


36 Chú giải ghi như sau: Ussannakusaläti ираспариййа: “Vô cùng tốt lành”, nghĩa là “đã tích lũy được 
nhiều phước báu” (BvsA. 191). 


So PHẬT SỬ # 679 


11. Vào lúc bây giờ, Ta là vị lãnh chúa tên Jatila. Ta đã cúng dường vải cùng 
với bữa ăn đến hội chúng [Tỳ-khưu] có bậc Toàn Giác đứng đâu. 


12. Đức Phật ấy, ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho Ta răng: 
“Trong một trăm ngàn kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 

13. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khô hạnh]. 


14. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lầy món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Nerañj ага (Ni-liên-thiên). 


15. Ó tại bờ sông Nerañjara, dáng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bó-dë băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 


16. Kê đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Sud- 
dhodana. VỊ này sẽ là Gotama. 


18. Kolita và Орайѕѕа sẽ là [hai vij Thinh văn hàng đâu. Vi thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đẳng Chiến Thăng ây. 


19. Кћета và Uppalavaņņā sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ-đề của đức Thế Tôn ду được gọi tên là “Assattha'. 


20. Citta và Hatthälavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uttara 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm. 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Уі này là chủng tử mâm mỗng của 
chư Phật.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
0101 luôn cả chư thiên chap tay cúi lay [nói răng]: 

23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo һийп của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giông như những người đang Dăng ngang dòng sông không đạt được 
bến bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 


25. Tương tợ y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đâng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vòi.’ 

26. Nghe được lời nói của уі ду, Ta đã quyết định sự thực hành tôi thắng. Ta 
đã thực hiện sự nỗ lực vô cùng bên bỉ dé làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

27. Khi ду, tất cả các người ngoại đạo bị ruộng bỏ trở nên hốt hoảng, có tâm 
trí сһап nản. Đối với bọn họ, không còn có người nào phục vụ. Mọi người xua 
đuổi họ ra khỏi quốc độ. 


28. Тағ са đã tụ hội lại tại nơi ấy và đã đi đến gặp đức Phật [nói rằng]: 
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“Bạch dáng Đại Hùng, Ngài là vị lãnh đạo. Hõi bậc Hữu Nhãn, Ngài hãy là 
chôn nương nhờ.” 

29. Bậc Có Lòng Thương Xót, đẳng Ві Mẫn, уі Tâm Câu Lợi Ích Cho Tắt 
Cả Chúng Sanh đã an trú vào năm giới сат cho tất cả những người ngoại đạo 
đã đi đến [với Ngài]. 

30. Như thé, giáo pháp đã không bi pha trộn, không còn các ngoại đạo, và 
được tô điểm bởi các vị A-la-hán ở vào trạng thái thu thúc như thê ây. 

31. Thành phố có tên là HamsavafT, vị vua dòng Sát-đề- ly tên là Ananda, 
người mẹ của vị Đại Ап Si Padumuttama tên là 5218. 

32. Vị ây đã sống ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt 
vòi là Naravahana, Yasa và Yasavatti. 

33. Có bón mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Vasuladatta. Con trai tên là Uttara. 

34. Sau khi nhìn (һау bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi 
băng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 

35. Được dáng Phạm thiên thỉnh câu, vị Hướng Đạo, đẳng Đại Hùng Padumuttara 
đã chuyền vận bánh xe [Chánh pháp] ở công viên tuyệt vời Mithila. 

36. Devala và Sujata đã là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả của bậc 
Đạo Sư Padumuttara tên là Sumana. 

37. Ата và luôn cả Аѕата đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội В6- 
dë của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Salala”. 

38. Vitinpa và luôn cả Tissa đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Hatthã và 
luôn са Vicittã đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

39. Đạt đến năm mươi tám ratana (mười bón mét rưỡi) về chiều cao, đẳng 
Đại Hiền Triết với ba mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột trụ băng 
vàng có găn tràng hoa. 

40. Các tường thành, cửa lớn, vách đất, cây côi, mỏm đá ở xung quanh 
mười hai do-tuân không có che khuất vị ду. 

41. Tuôi thọ được biết là kéo dài đến một trăm ngàn năm. Trong khi {бп tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

42. Sau khi đã giúp cho nhiều người vượt qua, sau khi đã cắt đứt tất cả các 
điều nghi hoặc, vị ây đã rực cháy như là khôi lửa rồi đã Niết-bàn cùng với các 
vị Thinh văn. 

43. Đức Phật, dáng Chiến Thăng Padumuttara đã Niết-bàn tại tu viện Nanda. 
Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ду có chiều cao mười hai do-tuân ở ngay 
tại nơi ấy. 

“Lich sử đức Phật Padumuttara” là phần thứ mười. 


saa: PHẬT SỬ # 681 


11. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SUMEDHA 
(SUMEDHABUDDHAW⁄1MSO) 


1. Sau [đức Phật] Padumuttara, có bậc Lãnh Đạo tên Sumedha là đẳng Hiên 
Triết Tối Thượng Của Toàn Thê Thế Giới có oai lực nồi bật, khó có thé đạt đến. 


2. Có cặp mắt an tịnh, khuôn mặt đây đặn, [thân hình] cao lớn, ngay thăng, 
hùng dũng, là người tầm câu lợi ích cho tất cả chúng sanh, [vị ấy] đã giúp cho 
nhiêu người thoát khỏi sự trói buộc. 


3. Khi đã thành tựu toàn vẹn quả уі Giác ngộ tôi thượng, đức Phật đã chuyền 
vận bánh xe Chánh pháp ở tại thành phố Sudassana. 


4. Trong việc thuyết giảng giáo pháp của vị ду, đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn Кой vị. 


5. Hơn nữa vào lần khác, đâng Chiến Thắng ây đã thuần phục da-xoa 
Kumbhakanna. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn Кой (chín 
trăm tỷ) vỊ. 

6. Hơn nữa vào lần khác, bậc Có Danh Tiếng Vô Hạn đã giảng giải về bón 
chân lý. Đã có sự lãnh hội lân thứ ba là của tám mươi ngàn Ко (tám trăm tỷ) vị. 

7. Bậc Đại Ап Sĩ Sumedha đã có ba lần tụ hội góm các vị Lậu tận không 
còn ó nhiễm có tâm thanh tịnh như thé ду. 

8. Vào lúc đẳng Chiến Thăng ngự đến thành phố Sudassana, khi ду một 
trăm koti (một tỷ) vị Tỳ-khưu là сас bậc Lâu tận đã tụ hội lại. 

9. Hơn nữa vào lần khác, lúc tién hành lễ [dâng y] Kathina cho các vị Tỳ- 
khưu ở tại Devakũta, khi ây đã có cuộc hội tụ thứ nhì của chín mươi Кор VỊ. 

10. Hơn nữa vào lần khác, lúc dáng Thập Lực đi du hành, khi ây đã có cuộc 
hội tụ thứ ba của tám mươi koti VỊ. 

11. Vào lúc bây giờ, Ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Uttara. Tài sản 
đã được tích lũy trong nhà спа Та là tám mươi Кой (tám trăm triệu). 

12. Sau khi đã cúng dường toàn bộ tất cả đến dáng Lành Dao Thé Gian cung 
với hội chúng [Ty-khuu], Ta đã đi đến nương nhờ vị ây và đã hứng thú với việc 
xuât gia. 


13. Trong khi thê hiên sų tùy hý [phước báu], đức Phật ây cũng đã chú 
nguyện cho Ta răng: “Trong ba mươi ngàn kiếp, người này sẽ trở thành vị Phát. 


14. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khô hạnh]. 
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15. Sau khi ngòi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Nerañj ага (Ni-liên-thiền). 


16. Ó tại bờ sóng Nerañjarā, đẳng Chiến Thăng ây tho thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Вӧ-ӣё băng đạo lộ cao quý đã được don sẵn. 


17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Мауа. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

19. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vi thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đắng Chiến Thắng ây. 

20. Кһетпа và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Вӧ-1ё của đức Thé Tôn ду được gọi tên là “Assattha'. 

21. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uttara 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Тобі thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm. 

22. Sau khi nghe được lời nói này của уі Đại Ап Sĩ không ai sánh bàng, chu 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chúng tử màm móng của 
chư Phật.” 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thế 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói гапе]: 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thé Gian 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Сібпе như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

26. Tương to y như thé, néu tất cả chúng tôi lỡ дір với dáng Chiến Thăng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vol. 

27. Nghe được lời nói của vị ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tối thăng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

28. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là giáo pháp của bậc 
Đạo Sư gồm chín thé loại, Ta đã làm rạng rỡ giáo pháp của đâng Chiên Thăng. 

29. Trong khi sông không xao lãng trong giáo pháp ây vào lúc ngôi, đứng, 
đi kinh hành, sau khi làm toàn hảo các thăng trí, Ta đã đi đến thê giới của 
Phạm thiên. 

30. Thành phô có tên là Sudassana, vị vua dòng Sát-đê-ly tên là Sudatta, 
người mẹ của bậc Đại Ап Sĩ Sumedha tên là Sudattä. 

31. Vi ấy đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Sucandanaka, Koñca và Sirivaddha. 

32. Có ba lần mười sáu ngàn (bón mươi tám ngàn) phụ nữ được trang điểm. 
Nữ nhân áy (người vợ) tên là Sumanä. Con trai tên là Punabbasumitta. 
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33. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, dáng Chiến Thắng đã ra đi bằng 
phương tiện voi và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 

34. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Đại 
Hùng Sumedha đã chuyền vận bánh xe [Chánh pháp] ở tại công viên Sudassana 
tuyệt vời. 

35. Sarana và Sabbakama đã là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả của 
bậc Đại Ап Sĩ Sumedha tên là барага. 

36. Вата và luôn cả $игата đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bó-dë của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Сау Nipa vĩ đại”. 

37. Uruvela và luôn cả Yasava đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Yasodharä 
và Sirimä đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

38. Cao tám mươi tám ratana (hai mươi hai mét), bậc Đại Hiển Triết chiếu 
sáng tất cả các phương to như mặt trăng ở giữa tập thé các vì sao. 

39. Giông như viên ngọc та-пі của vị Chuyên Luân Vương chiếu sáng 
một do-tuân, tương tg y như thế, ngọc quý của vị ду tỏa sáng một do-tuần ở 
xung quanh. j 

40. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tón tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

41. [Giáo pháp] này đã được hưng thịnh nhờ vào các vị A-la-hán tót lành, 
đã thành tựu tam minh, sáu thắng trí và năng lực như thế ấy. 

42. Tất са các vị ду đều có danh tiếng vô hạn, đã được giải thoát, không còn 
tái sanh. Sau khi thị hiện ánh sáng của trí tuệ, tất cả các vị có danh tiếng lớn lao 
ây đã Niễt-bàn. 

43. Đức Phật, dáng Chiến Thắng Cao Quý Sumedha đã Niét-bàn tại tu viện 
Medha. Đã có sự phân tán Xá-lợi từ xứ sở ây đến khắp các nơi. 


“Lich sử đức Phật Sumedha” là phần thứ mười một. 


3” Nghĩa là hào quang từ cơ thé của vị ấy tỏa sáng khoảng không gian ở xung quanh có bán kính là một 
do-tuân (BvsA. 201-02). 
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12. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SUJATA 
(SUJ4T4BUDDHAVAIMSO) 


1. Cũng chính trong kiếp Manda åy, có vị Lãnh Đạo tên Sujãta là có hàm 
sư tử, vai rộng, không thé đo lường, khó có thể đạt đến. 


2. Không bợn nhơ và tinh khiết như mặt trăng, huy hoàng như mặt trời, luôn 
chói sáng với sự vinh quang, đẳng Toàn Giác rạng rỡ như thé ấy. 

3. Sau khi thành tựu toàn vẹn quả у! Giác ngộ. (бі thượng, đẳng Toàn Giác 
đã chuyền vận bánh xe Chánh pháp ở tại thành phố Sumadgala. 


4. Trong khi đẳng Lãnh Đạo Thé Gian Sujãta thuyết giảng giáo pháp cao 
quý vào дір thuyết giảng giáo pháp lân thứ nhất, tám mươi kozi (tám trăm triệu) 
vị đã lãnh hội. 


5. Khi vị có danh tiếng vô lượng Sujãta vào [an cư | mùa mưa ở cõi trời, đã có 
sự lãnh hội lần thứ nhì là của ba mươi bảy trăm ngàn (ba triệu bảy trăm ngàn) [vị]. 


6. Vào lúc [đức Phát] Sujāta, vị tương đương với các bậc không thể sánh 
băng, đi đến gặp người cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của sáu mươi trăm 
ngàn (sáu triệu) [vỊ]. 

7. Bậc Đại Ап Sĩ Sujãta đã có ba lân tụ hội gồm các vị Lậu tận không còn 
ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thê ây. 

8. Trong só các vi dà dat dén năng lực của các thăng trí, không còn tái sanh 
vào cõi này cõi khác, các vị ây [với số lượng] sáu trăm ngàn đã tụ hội lại là lân 
thứ nhất. 

9. Vào lần khác nữa, trong cuộc tụ hội vào dịp đẳng Chiến Thắng từ cõi trời 
hạ thê, đã có cuộc hội tụ lần thứ nhì của năm chục trăm ngàn (năm triệu) vị. 

10. Vi Thinh văn hàng đâu của vị ấy, khi đi đên gặp đẳng Nhân Ngưu, bậc 
Toàn Giác, đã đi đến với bốn trăm ngàn vị [là lần thứ ba]. 

11. Vào lúc bầy 010, Та là vị lãnh chúa ở bốn hòn đảo, là vị Chuyên Luân 
Vương có năng lực lớn lao, di chuyên ở trên không trung. 

12. Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu ở thế gian, [là việc] phi thường, khién 
lông dựng đứng, Та đã đi đến và dành lễ dáng Lãnh Đạo Thé Gian Sujāta ấy. 

13. Sau khi đã dâng lên vương quốc rộng lớn gồm bốn hòn đảo và bảy vật 
báu tối thăng đến đức Phật, Ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ây. 


38 Kiếp Manda (mandakappa) là kiếp có 2 vị Phật xuất hiện. Trường hợp này là đức Phật Sumedha và 
đức Phật Sujata (ВуѕА. 202). 
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14. Những người hộ tự ở trong xứ sở, sau khi gom góp phẩm vật đã đem lại 
đồ dùng thiết yêu, vật trải năm lót ngôi, dâng lên hội chúng Tỳ-khưu. 

15. Khiâ ây, vị Chúa Té Trong Mười Ngàn Thế Giới cũng đã chú nguyện cho 
Та rằng: “Trong ba mươi ngàn kiếp, người này sẽ trở thành vị Phật. 

16. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

17. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ây ròi đi đến Мегай)ага (Ni-liên-thiên). 

18. Ó tại bờ sông Nerañjarä, dáng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bô-đẻ bằng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

19. Кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

20. Người mẹ sanh ra у1 này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

21. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đắng Chiến Thắng ây. 

22. Кһета và Uppalavanna sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Вб-48 của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha'. 

23. Citta уа Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uttarā 
và Nandamatä sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm.” 

24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm móng của 
chư Phật.” 

25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy [nói rằng]: 

26. “Nêu chúng tôi thất bại với lời giáo huân của dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

27. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được 
bên bờ đối điện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 

28. Tương to y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

29. Nghe được lời nói của vị ấy, Та đã sanh khởi niềm hoan hy bội phân. Та 
đã quyết định sự thực hành tột bực 46 làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

30. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là giáo pháp của bậc 
Đạo Sư gôm chín thé loại, Ta đã làm rạng rỡ giáo pháp của dáng Chiến Thăng. 

31. Trong khi sống không xao lãng trong giáo pháp ấy, sau khi tu tập thiền 
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Phạm thiên và đạt đến sự toàn hảo trong các thăng trí, Ta đã đi đến thể giói спа 
Phạm thiên. 

32. Thành phô có tên là Sumaägala, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Uggata, 
người mẹ của vị Đại Ап Sĩ Sujãta tên là Pabhāvatī. 

33. Vị ây đã sông ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là 5171, Upasiri và Nanda. 

34. Có hai mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ây (người vợ) 
tên là Sirinanda. Con trai tên là Upasena. 

35. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, dáng Chiến Thăng đã ra đi bằng 
phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực chín tháng không thiếu sót. 

36. Được đẳng Phạm thiên thỉnh сап, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Đại Hùng 
Ѕијаха đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở công viên tuyệt vời Sumangala. 

37. Sudassana và Sudeva đã là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của 
bậc Đại Ấn Sĩ Sujãta tên là Магада. 

38. Мара và Nãgasamaälã đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây Bò- 
đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là МаһауеШ [cây tre vĩ đại]. 

39. Và cây tre ду có thân đặc, không có bọng, гат lá, là loại cây thăng đuột, 
to lớn, đáng nhìn, xinh xăn. 

40. Giỗng cây ây có một thân, khi đã phát triển thì được phân thành các 
nhánh từ Шап ау như là chùm lông đuôi của chim công được buộc chặt lại; 
giống cây ấy xinh đẹp như thế. 

41. Không có các gai ở cây ây và cũng không có lỗ bọng lớn, cành cây xòe 
rộng, không thưa thớt, bóng тат dày đặc, xinh xắn. 

42. Sudatta và luôn cả Citta đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Subhaddã và 
luôn cả Paduma đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

43. Với chiều cao năm mươi ratana (mười hai mét rưỡi), dáng Chiến Thắng 
ây đạt đến sự cao quý về mọi mặt và thành tựu tất cả các đức hạnh. 

44. Tương đương với các loại hào quang không thé sánh bằng, hào quang 
của уі ду tỏa sáng xung quanh. VỊ а ây là vô lượng, vô song, với các sự so sánh 
đối chiêu không có người tương tợ. 

45. Tuôi thọ được biết là kéo dài đên chín mươi ngàn năm. Trong khi tón tại 
đến chừng ấy, vị ду đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

46. Cũng giống như các làn sóng ở biên cả, gióng như các vì sao ở bầu trời, 
tương to như thế, lúc bây giờ lời tuyên thuyết [của đức Phật ấy] được tô điểm 
nhờ vào các vị A-la-hán. 

47. Đức Phật â Ấy, vị tương đương với các bậc không thê sánh băng, và các 
đức hạnh vô song ây, tât cá đêu hoàn toàn biết mắt; phải chăng tất cả các hành 
là trông không? 
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48. Đức Phật, đẳng Chiến Thắng Cao Quý Sujãta đã Niết-bàn tại tu viện Sila. 
Ngôi bảo tháp được dựng lên cao ba gavuta (tương đương mười hai ki-lô-mét) 
dành cho bậc Đạo Sư ở ngay tại nơi ây. 

Lịch sử đức Phật Sujãta” là phần thứ mười hai. 
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13. LICH SỬ ĐỨC PHẬT PIYADASSI 
(PIVADASSIBUDDHAVA41MSO) 


1. Sau [đức Phật] Sujata, đẳng Lãnh Đạo Thế Gian Piyadassi là vị tự mình 
chứng ngộ, khó có thê đạt đến, tương đương với các vị không thé sánh băng, có 
danh tiếng vĩ đại. 

2. Có danh tiếng vô hạn, đức Phật â ây cũng chiêu sáng tợ như mặt trời. Sau 
khi hủy diệt tất cả bóng tối, Ngài đã chuyền vận bánh xe Chánh pháp. 

3. Đôi với vị có oai lực vô song ду, сйпр đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh hội 
lần thứ nhất là của một trăm ngàn Ко vị. 

4. Thiên vương Sudassana đã thuận theo tà kiến. Trong khi xua tan tà kiến 
của vị ду, bậc Đạo Sư đã thuyết giảng Chánh pháp. 

5. Cuộc tụ hội của các hạng chúng sanh là vô song. Khi ấy, đám đông đã tụ 
hội lại. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi ngàn Кой vị. 

6. Vào lúc bậc Điêu Khién Nhân Loại huân luyện con voi Donamukha, đã 
có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi ngàn Кой VỊ. 

7. VỊ Р1уадаѕѕт â ây cũng đã có ba lần tụ hội. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một 
trăm ngàn kofi VỊ. 

8. Sau đó vào lúc khác, chín mươi kozi vị Hiên triết đã hội họp chung lại với 
nhau. Ó cuộc hội tụ thứ ba, đã có tám mươi Кой vị. 

9. Vào lúc bây giờ, Ta là người thanh niên Bà-la-môn tên Kassapa, là vị trì 
tụng, năm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Уё-аа. 

10. Sau khi lắng nghe giáo pháp của vi [Phật] а ду, Та đã sanh khởi niềm tin. 
Với một trăm ngàn Кой [đông tiền] Ta đã tạo lập tu viện cho hội chúng. 

11. Sau khi dâng cúng tu viện đến vị ấy, Ta trở nên mừng rỡ, có tâm trí phân 
chấn, đã tạo lập sự vững | chãi trong việc nương nhờ và đã thọ trì nám giới. 

12. Đức Phật ấy, ngôi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho Та răng: 
“Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này sẽ trở thành vị Phật. 

13. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Nerañj ага (Ni-liên-thiên). 


15. Ở tại bờ sông Мегай)ага, đẳng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bô-đẻ băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 
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16. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatissa sẽ là [hai VỊ] Thinh văn hàng đâu. Vị thị già tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thắng ây. 

19. Khema và Uppalavannä sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bỏ-đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha'. 

20. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага 
và Nandamatä sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm mống của 
chư Phật.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giói luôn са chư thiên chắp tay cúi lay [nói răng]: 

23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được 
bến bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 

25. Tương to y như thé, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với dáng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vòi. 

26. Nghe được lời nói của vị ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tối thăng 46 làm tròn đủ sự toàn hảo уе mười pháp. 

27. Thành phô có tên là Sudhañña, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Sudatta, 
người mẹ của dáng Dao Sư PIyadassi tên là Sucanda. 

28. Vị ây đã sống ở giữa gia đình trong chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Sunimmala, Vimala và Giribrahā. 

29. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Vimala. Con trai là Kañcanavela. 

30. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi 
băng phương tiện xe và đã thực hành sự nỗ lực sáu tháng. 

31. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, bậc Đại Hiền Triết, đẳng Đại Hùng 
Ртуадаввт đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] tại công viên Usabha xinh đẹp. 

32. Palita và Sabbadassi đã là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của 
dáng Đạo Sư Piyadassï tên là Sobhita. 

33. Sujātā và Dhammadinnä đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bồ-đề của đức Тһе Tôn ду được gọi tên là “Kakudha”. 
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34. Sandhaka và Dhammaka đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Visākhā và 
Dhammadinnä đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

35. Có danh tiếng vô hạn, với ba mươi hai tướng trạng cao quý, và chiêu 
cao tám mươi cánh (ау,9 đức Phật ây được nhìn Һау như là cây sala chúa. 

36. Không có ánh sảng của ngọn lửa, của mặt trăng hay mặt trời, tương tợ 
như hào quang của bậc Đại Ап Sĩ không ai sánh bằng ây. 

37. Тибі thọ của vị ây cũng dài như là [tuôi thọ] của các hàng thiên nhân. 
Bậc Hữu Nhãn đã tôn tại ở thế gian chín mươi ngàn năm. 


38. Đức Phật ду, vị tương đương với các bậc không thể sánh băng, luôn cả 
các đức hạnh vô song ây, tát cả đều hoàn toàn biết mát; phải chăng tất cả các 
hành là trông không? 

39. Đẳng Hiền Triết Cao Quy Piyadassi ây đã Niết- bàn tại tu viện Assattha. 
Ngôi bảo tháp của đâng Chiến Thắng dành cho vị ấy đã được dựng lên cao ba 
do-tuân ở ngay tại nơi ấy. 


“Lich sử đức Phật PiyadassT” là phần thứ mười ba. 


” 80x 0.5 = 40 m. 
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14. LICH SỬ ĐỨC PHẬT ATTHADASSI 
(ATTHADASSIBUDDHAW⁄4MSO) 


1. Cũng chính trong kiếp Manda åy, bậc Nhân Ngưu Atthadassï sau khi 
hủy diệt bóng đêm mịt mù đã đạt đến quả vị Toàn giác tôi thượng. 


2. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, vị ây đã chuyên vận bánh xe Chánh 
pháp và đã làm hài lòng thế gian mười ngàn thé giới luôn cả chư thiên bằng sự 
bát tử. 

3. Đối với đẳng Lãnh Đạo Thế Gian ây, cũng đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh 
hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn Ко vị. 

4. Vào lúc đức Phật Atthadassĩ đi du hành ở cõi trời, đã có sự lãnh hội lần 
thứ nhì là của một trăm ngàn Кой v1. 

5. Vào дір khác nữa, khi đức Phật thuyết giảng trong sự hiện diện của người 
cha, đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của một trăm ngàn КОЙ vi. 

6. Và bậc Đại Ấn Sĩ áy dà có ba làn tu hói góm các vi Lậu tận không con ó 
nhiễm, có tâm thanh tịnh như thé ду. 

7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của chín mươi tám ngàn Ко vị. Cuộc hội tụ thứ 
nhi là của tám mươi ngàn Кой VỊ. 

8. Cuộc hội tụ thứ ba là của bảy mươi tám ngàn koti (bảy trăm tám mươi tỷ) 
vị Đại Ân sĩ đã hoàn toàn giải thoát khỏi châp thủ, không còn ô nhiễm. 


9. Vào lúc bây 010, Ta là vị đạo sĩ tóc bën có sự khó hạnh cao tột tên là 
Ѕиѕіта, được xem là hạng nhất ở trên trái đất. 

10. Sau khi mang từ thế giới chư thiên bông hoa Mạn-đà-la, hoa Sen, hoa 
San Hô của cõi trời, Ta đã cúng dường đến dáng Toàn Giác. 

11. Đức Phật ấy, bậc Đại Hiên Triết Atthadassĩ, cũng đã chú nguyện cho Та 
răng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này sẽ trở thành 
vị Phật. 

12. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khô hạnh]. 


13. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây гб đi дёп NerañJarä (Ni-liên-thiên). 
4 МапааКарра là kiếp có 2 vị Phật xuất hiện. Kiếp này có đến 3 vị Phật xuất hiện là Piyadassī, AtthadassT 


và DhammadassT lẽ ra phải gọi là уағакарра; điêu này đã được dë сар ở phân Chú giai Lịch sử đức Phật 
Padumuttara (BvsA. 216). 
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14. Ở tại bờ sông Мегай)ага, dáng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Вб-46 băng đạo lộ cao quý đã được доп sẵn. 

15. Ке đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bô-đê, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

16. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

17. Kolita và Upatissa sẽ là [hai VỊ] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đắng Chiến Thắng ây. 

18. Khemā và Uppalavanna sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội сау 
Bồ-đề của đức Thế Tôn ду được gọi tên là “Assattha'. 

19. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uttarã 
và Nandamātā sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

20. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử màm móng của 
chư Phật.” 

21. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giói luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói ràng]: 

22. “Nếu chúng tôi thật bại với lời giáo huân của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

23. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 

24. Tương tợ y như thé, nếu tât cả chúng tôi lỡ dịp VỚI đâng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời.) 

25. Nghe được lời nói của у! ау, Та trở nên mừng rỡ, có tâm trí phân chân, 
đã quyết định sự thực hành tối thăng 46 làm tròn đủ sự toàn hảo уе mười pháp. 

26. Thành phó có tên là Sobhana, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Ѕарага, người 
mẹ của bậc Đạo Sư Atthadassī tên là Sudassanä. 

27. Vị ду đã sông ở giữa gia đình mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt 
vời là Атагарігі, Suragiri và Cnrivahana. 

28. Có ba mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Visakha. Con trai tên là Sela. 

29. Sau khi nhìn thây bốn điều báo hiệu, đẳng Chiến Thắng đã ra đi băng 
phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực trong tám tháng không thiếu sót. 

30. Dược đẳng Phạm thiên thỉnh cầu, vị có danh tiếng lớn lao, đẳng Đại 
Hùng, bậc Nhân Ngưu AtthadassI đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở công 
viên Anoma. 

31. Santa và Upasanta đã là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của bậc 
Бао Sư Atthadassi tên là Abhaya. 
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32. Dhammä và luôn cả Sudhammä đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. 
Cội cây Bồ-đề của đức Thế Tôn ду được gọi tên là “Campaka”. 

33. Nakula và luôn cả Nisabha đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Makilãä 
và Sunandä đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

34. Cao tám mươi ratana (hai mươi mét), được vẹn toàn như là mặt trăng 
[chúa của các vì sao], đức Phật ây, vị tương đương với các bậc không thể sánh 
băng, sáng chói như là cây sala chúa. 

35. Hàng trăm koti hào quang tự nhiên của vị ау luôn luôn tỏa rộng một do- 
tuần ở khắp mười phương, bên trên và bên dưới. 

36. Đức Phật ấy, bậc Nhân Ngưu, đẳng Hiền Triết Tối Thượng Của Tất Cả 
Chúng Sanh, bậc Hữu Nhãn cũng đã tôn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 

37. Sau khi thị hiện hào quang vô song và đã chiếu sáng thế gian luôn cả 
chư thiên, vi ây cũng đạt đến hiện trạng vô thường tương tợ như ngọn lửa cạn 
nguôn nhiên liệu. 

38. Đẳng Chiến Thắng Cao Quý Atthadassï đã Niết-bàn tại tu viện Anoma. 
Đã có sự phân tán Xá-lợi từ xứ sở ây đến khắp các nơi. 

Lịch sử đức Phật AtthadassT” là phân thứ mười bốn. 
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15. LICH SỬ ĐỨC PHẬT DHAMMADASSI 
(DHAMMADASSIBUDDHAV4MSO) 


1. Cũng chính trong kiếp Manda â Ấy, vị có danh tiếng lớn lao Dhammadassï 
đã xua tan bóng đêm tăm tôi và chiếu sáng thê gian luôn cả các cõi trời. 

2. Cũng trong VIỆC chuyên vận bánh xe Chánh pháp của vị có oai lực vô 
song ấy, đã có sự lãnh hội lân thứ nhất là của một trăm ngàn Кой VỊ. 

3. Vào lúc đức Phật Dhammadassi hướng dẫn vị án sĩ Sañjaya, khi ấy đã có 
sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi Кой vi. 

4. Vào lúc [Chúa trời] Sakka cùng với tùy tùng đi đến gšp bậc Hướng Bao, 
khi ду đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi Кой VỊ. 

5. Đẳng Thiên Nhân của chư thiên ấy cũng đã có ba lần tụ hội gồm các vị 
Lậu tận không còn ó nhiễm, có tâm thanh tịnh như thê ду. 

6. Lúc đức Phật Dhammadassi vào (ап cư] mùa mưa ở Sarana, khi åy đã có 
cuộc hội tụ thứ nhất của một ngàn Кой vị. 

7. Vào lần khác nữa, lúc đức Phật từ cõi trời đi đến cõi nhân loại, khi ấy 
cũng đã có cuộc hội tụ thứ nhì của một trăm Кой VỊ. 

§. Vào lân khác nữa, lúc đức Phật giảng giải về các đức hạnh là các pháp 
Đâu-đà, khi ду đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi Кой vị. 

9. Vào lúc bây giờ, Ta là [Chúa trời] Sakka, [có danh hiệu là] Purindada. 
Ta đã cúng dường hương thơm của cõi trời, tràng hoa, nhạc cụ [đến đức Phật]. 

10. Lúc bây giờ, đức Phật ấy ngồi ở giữa chư thiên cũng đã chú nguyện 
cho Ta răng: “Trong mười tám trăm (một ngàn tám trăm) kiếp, người này sẽ trở 
thành vị Phật. 

11. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

12. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lẫy món cơm sữa ở tại nơi ду гбі đi đến Мегай)ага (Ni-liên-thiên). 

13. Ở tại bờ sông Nerañjar, đẳng Chiên Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rôi đi đến cội cây Bô-đề băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

14. Кё đó, sau khi nhiều quanh khuôn viên của cội Bó-dë, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


15. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 
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16. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thắng ấy. 

17. Кһета và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ-đề của đức Тһе Tôn ây được gọi tên là “Assattha'. 

18. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага 
và Nandamātā sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

19. Sau khi nghe được lời nói пау của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm mông của 
chư Phật.” 

20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giới luôn cả chư thiên сһар tay сш lay [nói гапо]: 

21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ 4бі diện vị kia trong tương lai xa vời. 

22. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được 
bến bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 

23. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

24. Nghe được lời nói của vị ау, Ta đã tăng thêm niêm tín tâm. Ta đã thực 
hiện sự nỗ lực tối thăng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

25. Thành phố có tên là Sarana, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Sarana, người 
mẹ của bậc Бао Sư DhammadassT tên là Sunanda. 

26. Vị ây đã sông ở giữa gia đình tám ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Атаја, ViraJa và Sudassana. 

27. Có bón mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ây (người vợ) 
tên là Vicitolr. Con trai tên là Puññavaddhana. 

28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tôi Thượng Nhân đã ra đi 
băng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 

29. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, bậc Nhân Ngưu, đâng Đại Hùng, 
vị Tối Thượng Nhân Рһаттайаѕѕї đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở 
Migadaya (Vườn Nai). 

30. Paduma và Phussadeva đã là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vi thị giả của 
bậc Đạo Sư Dhammadassi tên là Sunetta. 

31. Кһета và Saccanama đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bó-dé của đức Тһе Tôn ду được gọi là “Bimbijãla”. 


32. Subhadda và luôn cả Katissaha sẽ là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Sãliyã 
và Valiya sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 
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33. Cao tám mươi cánh tay (bốn mươi mét), đức Phật ấy, vị tương đương với 
các bậc không thé sánh băng, nỗi bật trong mười ngàn thé giới nhờ vào oai lực. 

34. То như cây sala chúa nở rộ bông, giống như tia sét ở trên Бао trời, như 
là mặt trời lúc chính про, khi ấy vị ду đã chiêu sáng như thê. 

35. Mạng sống (tuổi thọ) của vị có oai lực vô song ây cũng tương to [như 
loài người], bậc Hữu Nhãn đã tôn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 

36. Sau khi đã thị hiện hào quang và làm cho giáo pháp không còn ô nhiễm, 
vị ду cùng với các Thinh văn đã Niết-bàn tương to như mặt trăng đã lặn ở trên 
bầu trời. 

37. Đăng Đại Hùng Dhammadassĩ đã Niết-bàn tại tu viện Kesa. Ngôi bảo 
tháp cao quý được dựng lên сао Ба do-tuần dành cho chính vị ây ở ngay tại 
nơi ấy. 

“Lich sử đức Phật DhammadassT° là phần thứ mười lăm. 
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16. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SIDDHATTHA 
(SIDDHATTHABUDDH4VAMSO) 


1. Sau [đức Phật| Dhammadasst, bậc Lãnh Đạo Thé Gian Siddhattha đã tiêu 
điệt tât cả tăm tôi như là mặt trời đã mọc lên 0 không trung. 

2. Sau khi đạt được quả vị Toản giác, у! ау cũng đã làm cơn mưa với đám 
mây Chánh pháp giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua, và té độ thế gian 
luôn cả chư thiên chứng ngộ Niết- bản, 

3. Đôi VỚI VỊ có oai lực vô song ду, сйпр đã có ba sự lãnh hội. Sự lãnh hội 
lần thứ nhất là của một trăm ngàn Кой vị. 

4. Cũng vào dip khác nữa, vào lúc Ngài gióng lên tiếng trồng ở Bhimaratha 
(quốc độ của sự kinh hoàng), khi ây đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín 
mươi Koli VỊ. 

5. Vào lúc đức Phật, bậc Tô ối T [huong Nhân ây, thuyết giảng giáo pháp ở 
Vebhaãra, khi ấy đã có sự lãnh hội lân thứ ba là của chín mươi Кой VỊ. 

6. Và bậc Tối Thượng Của Loài Người â ây cũng đã có ba lần tụ hội gôm các 
vị Lậu tận không còn Ó nhiém, có tám thanh tinh nhu thé á áy. 

7. Dày là ba số liệu về việc hội tụ của các vị không còn ô nhiễm: Của một 
trăm koti vị, của chín mươi [Koti] vị và của tám mươi Хой м1. 

§. Vào lúc bây giờ, Ta là уі đạo sĩ khô hạnh tên Mangala có оа1 lực cao tột, 
khó có ai vượt trội, đã thành tựu thiền định và năng lực của các thăng trí. 

9. Sau khi mang lại trái cây từ cây Jambu,“ Ta đã dâng đến [đức Phật] 
Siddhattha. Sau khi nhận lãnh, bậc Toàn Слас đã nói lên lời này: 

10. “Các ngươi hãy nhìn vị đạo sĩ khô hạnh tóc bén có khó hạnh cao tột này. 
Trong chín mươi bón Кёр tính từ thời điềm này, người này sẽ trở thành уі Phật. 

11. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

12. Sau khi ngồi xuống Ở CỘI cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ау rôi đi đến Мегай)ага (Ni-liên- thiên). 

13. Ó tại bờ sóng Nerañjarā, dáng Chiến Thắng ây thọ thực món cơm sữa 
гбі đi đến cội cây Bó-dé băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

14. Кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Вб-4е, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiêng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


41 Trái Jambu là trái тап đỏ, đào đỏ. (ND) 
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15. Người те sanh ra vi này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

16. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ đẳng Chiến Thắng ấy. 

17. Кһета và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bỏ-đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha'. 

18. Citta và Hatthãlavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uttarā 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ау là một trăm năm.” 

19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mâm móng của 
chư Phật.” 

20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thế 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói răng]: 

21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Рао Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

22. Gióng như những người dang băng ngang dòng sông không đạt được 
bến bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở 
bên dưới. 

23. Tương to y như thế, néu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

24. Nghe được lời nói của vl ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tối thăng dé làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

25. Thành phô có tên là Vebhära, vị vua dòng Sát-đế-ly tên là Udena, người 
mẹ của bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha tên là Suphassa. 

26. VỊ ây đã sông ở giữa gia đình trong mười ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Koka, Suppala và Kokanada. 

27. Có ba lần mười sáu ngàn (bón mươi tám ngàn) phụ nữ được trang điểm. 
Nữ nhân ây (người vợ) tên là Ѕитапа. Con trai tên là Anupama. 

28. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, dáng Chiến Thăng đã ra đi bằng 
phương tiện kiệu khiêng và đã ra sức nỗ lực mười tháng không thiếu sót. 

29. Được dáng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, dáng Đại 
Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] 
ở tại Migadäya (Vườn Nai). 

30. Sambala và Sumitta đã là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vị thị ø1ả của bậc 
Đại Ấn Sĩ Siddhattha tên là Revata. 

31. Sīvalā và Ѕигата đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây Bằ-đề 
của đức Тһе Tôn ấy được gọi là “Kanikära”. 
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32. Suppiya và Samudda đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Катта và luôn 
cả Surammäã đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

33. Vươn lên bầu trời [chiều cao] sáu mươi ratana (mười lãm mét), đức 
Phật ây chiêu sáng mười ngàn thé giới tương to như cột trụ bằng vàng có gắn 
tràng hoa. 

34. Đức Phật ду, vị tương đương với các bậc không thé sánh băng, là bậc 
Vô Song, không người đôi địch. Bậc Hữu Nhãn cũng đã tôn tại ở thế gian một 
trăm ngàn năm. 

35. Sau khi thị hiện hào quang tuyệt vời và giúp cho các môn đồ dom hoa 
kết trái. Sau khi đã được rạng rỡ với sự chứng ngộ, vi ây cùng với các Thinh 
văn đã Niễt-bàn. 

36. Đức Phật Siddhattha, đẳng Hiền Triết Cao Quý đã Niết-bàn tại tu viện 
Anoma. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho хі ây đã được dựng lên cao bốn do- 
tuân ở ngay tại nơi ây. 


“Lich sử đức Phật Siddhattha” là phần thứ mười sáu. 
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17. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT TISSA 
(TISS4BUDDHAVAMSO) 


1. Sau |đức Phật] Siddhattha, bậc Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Thế Gian Tissa 
là không ai sánh bằng, không người đối địch, có oai lực vô biên, có danh vọng 
vô lượng. 


2. Sau khi đã xua tan bóng đen tắm (бі và chiều sáng thế gian luôn cả các 
cối trời, vị Có Lòng Thương Xót, đẳng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn đã hiện khởi 
ở thé gian. 

2: Cũng có thân thông vô song, giới và định vô song, sau khi đạt đến sự toàn 
hảo vê mọi phương diện, vị ấy đã chuyên vận bánh xe Chánh pháp. 

4. Đức Phật ây đã công bó lời diễn thuyết thanh tịnh ở trong mười ngàn 
thế giới. Hàng trăm Кой vị đã lãnh hội trong cuộc thuyết giảng giáo pháp làn 
thứ nhất. 

5. Lần thứ nhì là của chín mươi ngàn Кой VỊ. Lân thứ ba là của sáu mươi 
ngàn koti vị. Khi ду, Ngài đã giúp cho nhân loại và chư thiên đã tê tựu lại được 
giải thoát khỏi các sự trói buộc. 

6. Bậc Lãnh Đạo Hàng Đầu Của Thế Gian Tissa cũng đã có ba lần tụ hội 
өбіп các vị Lâu tận không còn ó nhiễm, có tâm thanh tịnh như thé ây. 

7. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của một trăm ngàn bậc Lậu tận. Đã có cuộc 
hội tụ thứ nhì của chín mươi trăm ngàn (chín triệu) мі. 

8. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của tám mươi trăm ngàn (tám triệu) bậc Lậu tận, 
không còn ô nhiễm, đã nở hoa trong sự giải thoát. 

9. Vào lúc bây giờ, Ta là vị Sát-đề-ly tên Ѕијаїа. Sau khi buông bỏ tài sản 
lớn lao, Ta đã xuât gia làm ân sĩ. 

10. Khi Ta đã xuất gia, dáng Lãnh Đạo Тһе Gian đã xuất hiện. Sau khi nghe 
được tiếng nói rằng: “Đức Phật!” Khi ây phi lạc đã phát khởi ở Ta. 

11. Sau khi năm lấy hoa Mạn-đà-la, hoa Sen, hoa San Hồ của cõi trời băng 

cả hai tay, Ta đã vội vã đi đến. 

12. Ta đã câm lây bông hoa â ây và đặt lên đỉnh đầu của dáng Chién Thăng, 
bậc Lãnh Đạo Hàng Đâu Của Thế Gian Tissa đang được vây quanh bởi bón 
thành phân. 


13. Khi ây, ngồi giữa mọi người đức Phật ây cũng đã chú nguyện cho Ta 


42 Bốn thành phân là Sát-đề-ly, Bà-la-môn, gia chủ và Sa-môn (BvsA. 236). 
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răng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành 
vị Phật. 

14. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

15. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dë, đức Như Lai 
nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến М№егайјага (Ni-liên-thiển). 

16. Ó tại bờ sông Nerañjarä, đẳng Chiến Thắng ây thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Вӧ-1ё băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

17. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bó-dë, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Мауа. Người cha tên là Suddhodana. 
Vi này sẽ là Gotama. 

19. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vi] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thăng ây. 

20. Кһета và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ-đề của đức Тһе Tôn ấy được gọi tên là °Assattha'. 

21. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага 
và Nandamātā sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm.” 

22. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm móng của 
chư Phật.” 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, vỗ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thê 
giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lay [nói ràng]: 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của dáng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Сібпе như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

26. Tương to y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với dáng Chiến Thăng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

27. Nghe được lời nói của уі ду, Та đã tăng thêm niêm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tối thăng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

28. Thành phô có tên là Khemaka, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Janasandha, 
người mẹ của bậc Đại Ап Sĩ Tissa tên là Paduma. 

29. Vị ây đã sống ở giữa gia đình bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Guhã, Selanāri, NIsabha. 

30. Có đây đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Subhaddã. Con trai tên là Ananda. 
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31. Sau khi nhìn thấy bón điêu báo hiệu, đẳng Chiến Thăng đã ra đi bằng 
phương tiện ngựa và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 

32. Được đẳng Phạm thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo Hàng Đâu Của Thế 
Gian Tissa, dáng Đại Hùng đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở khu rừng 
tuyệt vời Үазауай. 

33. Brahmadeva và Udaya đã là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả của 
bậc Đại Ап Sĩ Tissa tên là Samanga. 

34. Рһивва và luôn cả Sudattä đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bô-đề của đức Thế Tôn ây được gọi tên là “Asana”. 

35. Sambala và luôn cả SirT sẽ là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Kisāgotamī 
và Upasenä sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

36. Cao sáu mươi ratana (mười lăm mét), đức Phật, dáng Chiến Thắng ấy 
không có vị tương đương, không có ai sánh bằng, được nhìn thấy như là núi 
Hy-mã-lạp. 

37. Tuôi thọ của vị có oai lực vô song åy là tối thăng. Bậc Hữu Nhãn đã 
tôn tại ở thế gian một trăm ngàn năm. 

38. Sau khi đã thọ hưởng danh vọng lớn lao, tối thượng, cao quý, nhất hạng, 
vị ấy đã rực cháy như là khối lửa rồi đã Niễt-bàn cùng với các vị Thinh văn. 

39. Tương tợ như đám mây [biến mát] bởi làn gió, như là làn sương [biến 
mất] bởi mặt trời, như là bóng tôi [biến mát] bởi ngọn đèn, vị áy cùng уді сас 
Thinh văn đã Niết-bàn. 

40. Đức Phật, đâng Chiến Thăng Cao Quy Tissa đã Niễt-bàn tại tu viện 
Nanda. Ngôi bảo tháp của đâng Chiến Thăng dành cho vị ây đã được dựng lên 
cao ba do-tuân ở ngay tại nơi ây. 

Lịch sử đức Phật Tissa” là phần thứ mười bảy. 


43 Tuổi thọ là 100.000 năm, không quá dài và không quá ngắn (Вув А. 231). 
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18. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT PHUSSA 
(PHUSSABUDDHAV41MSO) 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, đã có bậc Đạo Sư Phussa là dáng Vô 
Thượng, không có vi tương 10, không có ai sánh băng, là bậc Lãnh Đạo Hàng 
Đâu Của Thê Gian. 

2. Sau khi đã hủy diệt tất cả bóng tôi và tháo gỡ mạng lưới không 1, trong 
lúc làm hài lòng thê gian luôn cả chư thiên, vị ây cũng đã đồ cơn mưa bằng 
nước bát tử. 

3. Trong khi [đức Phật] Phussa đang chuyền vận bánh xe Chánh pháp ở lễ 
hội tinh tú, đã có sự lãnh hội lần thứ nhât là của một trăm ngàn Кой vị. 

4. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín mươi trăm ngàn Koti (chín triệu) 
vị. Đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của tám mươi trăm ngàn (tám triệu) VỊ. 

5. Và bậc Đại Ап Sĩ Phussa cũng đã có ba lần tụ hội gồm các bậc Lậu tận 
không còn ô nhiễm có tâm thanh tịnh như thế ấy. 

6. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của sáu mươi trăm ngàn (sáu triệu) [vị]. Đã có 
cuộc hội tụ thứ nhì của nám mươi trăm ngàn (năm triệu) [vi]. 

1. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của bốn mươi trăm ngàn (bốn triệu) vị đã được 
giải thoát, không còn chấp thủ, có sự tái sanh đã được đoạn tận. 

8. Vào lúc bấy giờ, Ta là vị Sát-đế-ly tên Vijitävi. Sau khi buông bỏ vương 
quốc rộng lớn, Ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 

9. Bậc Lãnh Đạo Hàng Đâu Của Тһе Gian Phussa ây cũng đã chú nguyện 
cho Ta rằng: “Trong chín mươi hai kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở 
thành vị Phật. 

10. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nó lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

11. Sau khi ngôi xuống Ở CỘI cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Мегай)ага (Ni-liên-thiên). 

12. Ó tại bờ sông Мегай|ага, dáng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rôi đi дёп cội cây Вӧ-аё băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

13. Ке đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

14. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 
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15. Kolita và Upatissa sẽ là [hai vi] Thinh văn hàng dàu. Vi thị giả tên là 
Ananda sẽ phục vụ dáng Chiến Thắng ây. 


16. Кһета và Uppalavannã sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bó-dé của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha'. 


17. Citta và Hatthãlavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Uttarā 
và Nandamatã sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


18. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử тат móng của 
chư Phật.” 

19. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
0101 luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói răng]: 

20. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

21. Giỗng như những người đang, băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

22. Tương tợ y như thế, néu tất cả chúng tôi lỡ dịp VỚI đâng Chiến Thăng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vol. 

23. Nghe được lời nói của уі ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta đã quyết 
định sự thực hành tối thăng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

24. Sau khi học tập toàn bộ Kinh và luôn cả Luật tức là giáo pháp của bậc 
Đạo Sư gồm chín thê loại, Ta đã làm rạng rỡ giáo pháp của đẳng Chiên Thắng. 

25. Trong khi sóng không xao lãng trong giáo pháp â ау, sau khi tu tập thiên 
Phạm thiên và làm toàn hảo các thắng trí, Ta đã đi đến thê giới của Phạm thiên. 

26. Thành phô có tên là КавіКа, vị vua dòng Sát- đế-ly tên là Jayasena, và 
người mẹ của vị Đại Ап 51 Phussa tên là Sirima. 

27. Vị ду đã sống ở giữa gia đình chín ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Garulapakkha, Hamsa và Suvannabhara. 

28. Có ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên 
là Кіѕароѓатт. Con trai tên là Anupama. 

29. Sau khi nhìn thấy bốn điêu báo hiệu, bậc Tôi Thượng Nhân đã ra đi 
băng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 

30. Được đẳng Phạm thiên thỉnh cầu, bậc Lãnh Đạo Hàng Đâu Của Thế 
Gian Phussa, dáng Dai Hüng, bàc Tói Thuong Nhán dà chuyén vàn bánh xe 
[Chánh pháp] ở Migadaya (Vườn Nai). 

31. Surakkhita và Dhammasena đã là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả 
của bậc Đại Ап 51 Phussa tên là Sabhiya. 

32. Cala và Ораса!а đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bó-dë 
của đức Thế Tôn ây được gọi là “Amanda”. 
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33. Dhanañcaya và Visakha đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Padumã và 
luôn са Мага đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

34. Đạt đến chiều cao năm mươi tám ratana (mười bốn mét rưỡi), được vẹn 
toàn như là mặt trăng [chúa của các vì sao], bậc Hiền Triết ây cũng chiếu sáng 
tương tợ mặt trời. 

35. Табі thọ được biết là kéo dài đến chín mươi ngàn năm. Trong khi tón tại 
đến chừng ây, vị ấy đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

36. Sau khi đã giáo giới nhiều chúng sanh và đã giúp cho nhiêu người 
vượt qua, bậc Đạo Sư có danh tiếng vô song ây cùng với các vị Thinh văn đã 
Niết-bàn. 

37. Đẳng Chiến Thăng Cao Quý, bậc Đạo Sư Phussa đã Niết-bàn tại tu viện 
Sena; đã có sự phân tán Xá-lợi từ xứ sở ấy đến khắp các nơi. 

“Lịch sử đức Phật Phussa” là phần thứ mười tám. 
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19. LICH SỬ ĐỨC PHẬT VIPASSI 
(VIPASSIBUDDHAV41MSO) 


1. Sau [đức Phật] Phussa, bậc Toàn Giác, đẳng Tối Thượng Nhân, vị Hữu 
Nhãn tên Уіраѕѕт đã sanh lên ở thê gian. 

2. Sau khi làm vỡ tung toàn bộ vô minh và đạt đến quả vị Toàn giác tôi thượng, 
Ngài đã đi đến thành phố Bandhumafi dé chuyển vận bánh xe Chánh pháp. 


3. Bậc Lãnh Đạo đã chuyển vận bánh xe Chánh pháp và đã giác ngộ cả hai 
người. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là không thé nói được băng cách tính đêm. 


4. Vào lần khác nữa, bậc có danh tiếng vô hạn đã giảng giải về chân lý ở tại 
nơi ấy. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của tám mươi bốn ngàn vị. 


5. Тап mươi bốn ngàn người đã xuất gia theo dáng Toàn Giác. Khi những 
người ấy đi đến tu viện, bậc Hữu Nhãn đã thuyết giáng giáo pháp đến họ. 


6. Sau khi lắng nghe và an trú vào [đức Phật] đang thuyết giảng theo nhiêu 
phương thức, các vị ау cũng đã đạt đến giáo pháp cao quý; [đây] là sự lãnh hội 
lần thứ ba. 


7. Bậc Đại Ап Sĩ Vipassĩ đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu tận không còn 
ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thế ấy. 


8. Cuộc hội tụ thứ nhất là của sáu mươi tám trăm ngàn (sáu triệu tam trăm 
ngàn) уі. Cuộc hội tụ thứ nhì là của một trắm ngàn уі T-khưu. 

9. Cuộc hội tụ thứ ba là của tám mươi ngàn vị Tỳ-khưu. Tại nơi ду, o giữa 
tập thê Tỳ-khưu, dàng Toàn Giác đã chói sáng. 

10. Vào lúc bây giờ, Ta là vị Long vương tên Atula có đại thần lực, có 
phước báu, có luóng hào quang. 

11. Khi â ây, trong lúc đang vây quanh [đức Phật] với vô sô koti con rồng và 


đang trình tâu bằng các nhạc cụ của cõi trời, Та đã đi đến gặp dáng Tối Cao Của 
Тһе Gian. 


12. Sau khi đi đến gặp đẳng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Тһе Gian Vipassī, Та 
đã thỉnh câu rồi đã dâng lên dáng Pháp Vương сһіёс ghế băng vàng được cần 
прос ma-ni, прос trai, châu báu, và được trang điểm với tất cả các đô trang suc. 

13. Đức Phật à Ấy, ngôi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho Ta răng: 
“Trong chín mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật. 


* Là hoàng tử Khanda người em trai cùng cha khác mẹ và Tissa con trai của viên quan tế tự. Hai người 
này đã trở thành 2 vị Thinh văn hàng đâu của vị Phật này (ВуѕА. 237). 
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14. Sau khi rời khỏi [thành phô] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

15. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Мегай)ага (Ni-liên-thiền). 

16. О tại bờ sông Мегай)ага, dáng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bồ-đề bàng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

17. Кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

18. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

19. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã Па, có tâm an tịnh và 
định tĩnh sẽ là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ 
dáng Chiến Thăng này. 

20. Кһета và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ-đề của đức Thé Tôn ду được gọi tên là “Assattha'. 

21. Citta và Hatthälavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Онага 
và Nandamātā sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

22. Sau khi nghe được lời nói này của уі Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử mầm mống của 
chư Phật.” 

23. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giới luôn cả chư thiên сһӣр tay cúi lay [nói ràng]: 

24. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo һийп của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đôi diện vị kia trong tương lai xa vời. 

25. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bên bờ ở bên dưới. 

26. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

27. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Та 
đã quyết định sự thực hành tôi tháng dé làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

28. Thành phô có tên là Вапаһштай, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Вапаһшта, 
người mẹ của vi Әді Ап Sĩ Vipassr tên là Bandhumati. 

29. Vị ây đã sông ở giữa gia đình trong tám ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Nanda, Sunanda và Sirimā. 

30. Có bón mươi ba ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) 
tên là Sutana. Con trai là Samavattakkhandha. 

31. Sau khi nhìn (һау bón điêu báo hiệu, dáng Chiến Thăng đã ra đi băng 
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phương tiện xe. Bậc Tối Thượng Nhân đã ra sức nỗ lực tám tháng không 
thiểu sót. 

32. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đắng Раі 
Hùng, bậc Tôi Thượng Nhân Уіраѕѕї đã chuyển vận bánh xe [Chánh pháp] ở 
Migadäya (Vườn Nai). 

33. Khanda và vl tên Tissa đã là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vi thị giả của 
bậc Đại Ап Sĩ Vipassï tên là Asoka. 

34. Canda và Candamittä đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bó- 
dë của đức Thế Tôn ду được gọi tên là Pãtali. 

35. Punabbasumitta và Хара đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Sirimã và 
luôn cả (ага đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

36. Đâng Lãnh Đạo Thé Gian Vipassi có chiều cao tám mươi cảnh tay (bốn 
mươi mét). Hào quang của vị ây tỏa sáng bảy do-tuàn ở xung quanh. 

37. Tuổi thọ được biết là kéo dài đến tám mươi ngàn năm. Trong khi tồn tại 
đến chừng â ây, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

38. VỊ â ây đã giải thoát sự trói buộc cho nhiều chư thiên và nhân loại. Ngài 
đã chỉ ra đạo lộ và không phải đạo lộ cho các phàm; nhân con lại. 

39. Sau khi đã thị hiện ánh sáng và giảng giải về trạng thái bất tử, vị áy đã 
rực cháy như là khối lửa rồi đã Niết-bàn cùng với các vị Thinh văn. 

40. Thân thông cao quy, phước báu cao quy, và [các] tướng trạng đã 
được đơm hoa, tất са đêu hoàn toàn bién mất; phải chăng tất cả các hành là 
trông không? 

41. Đức Phật, bậc Chiến Thăng Cao Quy Міраѕѕт đã Niết-bàn tại tu viện 
Sumitta. Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ây đã được dựng lên cao bảy do- 
tuân ở ngay tại nơi ây. 

“Lich sử đức Phật VipassT” là phân thứ mười chín. 
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20. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT SIKHI 
(SIKHIBUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Vipassĩ, có bậc Toàn Giác, vị Tôi Thượng Nhân, đẳng 
Chiến Thắng tên gọi Sikhī là bậc không ai sánh băng, không người đối thủ. 


2. Sau khi trừ diệt binh đội của Ma vương và đạt đến quả vị Toàn giác tối 
thượng, vị ду đã chuyển vận bánh xe Chánh pháp vì lòng thương xót chúng sanh. 


3. Trong khi bậc Hiển Triết Hàng Đầu SikhT đang chuyền vận bánh xe 
Chánh pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của một trăm ngàn Кой vị. 


4. Cũng vào lúc khác, trong khi đẳng Tối Thượng Nhân, bậc Đứng Đâu Hội 
Chúng đang thuyết giảng giáo pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của chín 
mươi ngàn Кой VỊ. 

5. Trong khi thị hiện song thông đến loài người luôn cả chư thiên, đã có sự 
lãnh hội lân thứ ba là của tám mươi ngàn koti vi. 

6. Bậc Đại Ấn Sĩ Sikhī đã có ba lần tụ hội gồm các vị Lậu tận không còn ô 
nhiễm có tâm thanh tịnh như thé ấy. 


7. Cuộc hội tụ thứ nhất là của một trăm ngàn vị Tỳ-khưu. Cuộc hội tụ thứ 
nhì là của tắm mươi ngàn vị Ty-khưu. 

8. Cuộc hội tụ thứ ba của bảy mươi ngàn vị Ty-khưu là không bị lắm nhơ, 
tương tợ như đóa hoa sen không bị vấy bùn dâu sanh trưởng ở trong nước. 


9. Vào lúc bây 010, Та là vị Sát- đễ-ly tên Arindama. Ta đã thỏa mãn hội 
chúng [Tỳ-khưu] có dáng Toàn Giác đứng đâu với cơm ăn, nước uống. 


10. Sau khi cúng dường nhiêu vải vóc quý giá không dưới mười triệu tâm 
vải, Та đã dâng đến đẳng Toàn Giác con voi đã được trang hoàng làm phương 
tiện di chuyền. 

11. Ta đã tạo lập ra phương tiện di chuyên là voi và đã được biết răng là 
điều được phép. Ta đã làm tròn đủ tâm ý đã được phát nguyện trường kỳ và bên 
vững của Та. 

12. Đức Phật ây, đâng Lãnh Đạo Cao Quy Của Thế Gian, cũng đã chú 
nguyện cho Ta răng: “Trong ba mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này 
sẽ trở thành vị Phật. 

13. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

14. Sau khi ngôi xuống Ở CỘI cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận 14у món cơm sữa ở tại nơi ây rôi đi đến Nerañjarã [Ni- liên-thiền]. 
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15. О tại bờ sông М№егайјага, đắng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa 
гбі đi đến cội cây Bó-dë băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 

16. Ке đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bô-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

17. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tĩnh sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ 
đẳng Chiến Thắng này. 

19. Кһетпа và Uppalavaņņā sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bồ-đề của đức Thế Tôn ây được gọi tên là “Assattha'. 

20. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uttarä 
và Nandamäiä sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 

21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh băng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Vị này là chủng tử тат móng của 
chư Phật.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thê 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lạy [nói rằng]: 

23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của dáng Lãnh Рао Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giỗng như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương to y như thê, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

26. Sau khi nghe được lời nói của vị ấy, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta 
đã quyết định sự thực hành tối thăng để làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

27. Thành phô có tên là Агапауай, vị vua dòng Sát-dé-1y tên là Arunavä, 
người mẹ của bậc Đại Ап Sĩ Sikhï tên là Pabhävati. 

28. Уі ду đã sông ở giữa gia đình trong bảy ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Sucanda, Giri và Vasabha. 

29. Có hai mươi bốn ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ây (người vợ) 
tên là Sabbakama. Con trai tên là Аша. 

30. Sau khi nhìn thấy bốn điêu báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi 
băng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực tám tháng. 

31. Được dáng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Dao Cao Quý Của Thê Gian, 
đẳng Đại Hùng, bậc Tôi Thượng Nhân Sikhī đã chuyên vận bánh xe [Chánh 
pháp | ở tại Migäcire (Vườn Мал). 
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32. Abhibhũ và Sambhava đã là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả của 
bậc Đại ân sĩ SikhT tên là Khemaikara. 

33. Makhilā và Padumä đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bó-dë 
của đức Thé Tôn ây được gọi là “Pundarika”.4 

34. Sirivaddha và Nanda đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Cittã và luôn cả 
Suguttä đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

35. Đức Phật ây có chiều cao bảy mươi cánh tay (ba mươi lăm mét), với ba 
mươi hai tướng trạng cao quý tương tợ như cột trụ băng vàng có gắn tràng hoa. 

36. Ánh sáng hào quang từ cơ thê của vị ду phát ra khắp các phương ngày 
và đêm không gián đoạn. Hào quang ду [có độ dài] là ba do-tuân. 

37. Tuôi thọ của bậc Đại Ап Sï â ây là bảy mươi ngàn năm. Trong khi tòn tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

38. Sau khi đỗ cơn mưa đám mây Chánh pháp và làm cho chúng sanh luôn 
cả chư thiên được thấm пһийп, vị ấy sau khi đạt đến bản thể an tịnh đã Niết-bàn 
cùng với các vị Thinh văn. 

39. Ba mươi hai tướng trạng cao quý đã đạt được cùng với các tướng phụ, 
tất cả đều hoàn toàn bién mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

40. Đức Phật Sikhi, дапр Hiền Triết Cao Quy đã Niết-bàn tại tu viện Dussa. 
Ngôi bảo tháp cao quý dành cho vị ây đã được dựng lên cao ba do-tuần ở ngay 
tại nơi ấy. 

“Lich sử đức Phật Sikh?” là phân thứ hai mươi. 


45 Pundarika là cây xoài trăng (setambarukkha) (BvsA. 247). 
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21. LICH SỬ ĐỨC PHẬT VESSABHÙ 
(VESSABHUBUDDHAV41MSO) 


1. Cũng chính trong kiếp Manda ấy, dáng Lãnh Đạo tên Vessabhũ ấy, bậc 
không ai sánh băng, không người đối thủ, đã hiện khởi ở thế gian. 

2. khi â Ấy, biết răng ngọn lửa ái dục đang thiêu đốt thé gian này là căn cứ 
địa của các ái, vị ấy sau khi cắt đứt sự trói buộc đã đạt đến quả vị Toàn giác tói 
thượng, ví như con long tượng [được tự do] sau khi đã giật đứt xích xiêng.“® 

3. Trong khi dáng Lãnh Đạo Thế Gian Vessabhũ đang chuyền vận bánh хе 
Chánh pháp; đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của tám mươi ngàn Кой (tám trăm 
ty) VỊ. 

4. Trong khi đâng Hàng Đầu Thế Gian, bậc Nhân Ngưu ra đi du hành trong 
xứ sở, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là của bảy mươi ngàn kozi (bảy trăm tỷ) vị. 

5. Trong khi xua tan tà kiến nghiêm trọng, vị ấy thê hiện thần thông. Nhân 
loại và chư thiên trong mười ngàn thé giới tính luôn các cõi trời đã hội tụ lại. 

6. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu vĩ đại, phi thường, khiến lông dựng đứng, 
sáu mươi Кой (sáu trăm triệu) chư thiên và luôn cả loài người đã được giác noộ. 

7. Bậc Đại Ап Sĩ Vessabhũ đã có ba lần tụ hội øôm các vị Lậu tận không 
còn ó nhiễm, có tâm thanh tịnh như thê ду. 

8. Đã có cuộc hội tụ thứ nhất của tám mươi ngàn Кой vị Tỳ-khưu. Đã có 
cuộc hội tụ thứ nhì của bảy mươi ngàn vị Ty-khưu. 

9. Đã có cuộc hội tụ thứ ba của sáu chục ngàn vị Ty-khưu chính thức của 
bậc Đại Ап Sĩ là các vị đã qua khỏi сас sự hãi sợ như sự già, v.v... 

10. Vào lúc bây giờ, Ta là vị Sát-đế-ly tên Sudassana. Sau khi thỉnh mời bậc 
Đại Hùng và đã dâng cúng vật thí vô cùng xứng đáng, Ta đã cúng dường đẳng 
Chiến Thăng cùng với hội chúng [T-khưu] cơm nước và у phục. 


11. Bánh xe 101 thắng của đức Phật không gi sánh băng ây đã được chuyền 
vận. Sau khi lắng nghe giáo pháp tuyệt vời, Ta đã thích thú sự xuất gia. 


12. Sau khi đã tiến hành cuộc đại thí không ngơi nghỉ đêm ngày, Ta đã 
tiên hành sự xuất gia hội đủ các ưu điểm trong sự chứng minh của đẳng 
Chiến Thắng. 


13. Được thành tựu sở hành và đức hạnh, nghiêm túc trong các phận sự và 


* Dịch theo lời giải thích của Chú giải (BvsA. 249). 
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giới hạnh, trong lúc tầm câu quả vị Toàn tri, Ta được thỏa thích trong giáo pháp 
của dáng Chiến Thăng. 

14. Sau khi đã đạt được niêm tin và sự hoan һу, Ta dành lễ đức Phật, bậc 
Đạo Sư. Niềm hoan hỷ được sanh lên đến Ta có nguyên nhân chính là quả vị 
giác ngộ. 

15. Biết được tâm ý [của Ta] không còn thối chuyên, dâng Toàn Giác đã nói 


lên điều này: “Trong ba mươi mốt kiếp tính từ thời điểm này, người này sẽ trở 
thành vị Phật. 


16. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là КарПа, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 


17. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ду rôi đi đến Мегайјага (Ni-liên-thiên). 


18. Ở tại bờ sông Nerañjara, dáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa 
rồi đi đến cội cây Bồ-đề băng đạo lộ сао quý đã được доп sẵn. 


19. Kê đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


20. Người mẹ sanh ra vi này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

21. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tĩnh sẽ là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vi thị giả tên là Ananda së phuc vụ 
dáng Chiến Thăng này. 

22. Кһета và Uppalavannä sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đầu. Cội cây 
Bỏ-đề của đức Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha'. 

23. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đâu. Онага 
và Nandamatä sẽ là [hai | nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuôi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm.” 

24. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Уі này là chủng tử mâm móng của 
chư Phật.” 

25. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
0161 luôn cả chư thiên сһар tay cúi lay [nói răng]: 

26. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

27. Giỗng như những người đang. băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

28. Tương tọ y như thế, nếu tất са chúng tôi lỡ dịp với dáng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương Ізі ха vòi.’ 

29. Sau khi nghe được lời nói của vị ây, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta 
đã quyết định sự thực hành tôi thăng đề làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 
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30. Thành phó có tên là Anupama, vi vua dòng Sát-đề-ly tên là Suppatifa, 
người mẹ của bậc Đại Ап Sĩ Vessabhũ tên là Үавауай. 

31. Vị ây đã sống ở giữa gia đình trong sáu ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Ruci, SurucI và Rativaddhana. 

32. Có không dưới ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Sucitta. Con trai tên là Suppabuddha. 

33. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi 
băng kiệu khiêng và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 

34. Được đẳng Phạm thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Đại 
Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhi đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] 
cũng ở tại Aruna. 

35. Sona và luôn cả Uttara đã là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vị thị ø1ả của 
bậc Đại ап sĩ Vessabhũ tên là pasanta. 

36. Dama và luôn cả Samala đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bỏ-đề của đức Thế Tôn ấy được gọi là “Sala”. 

37. Sotthika và luôn cả Ramma đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Gotami 
và Sirima đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

38. Có chiêu cao sáu mươi ratana tương đương với cây cột băng vàng. Hào 
quang phát ra từ cơ thê giống như là ngọn lửa ở trên ngọn núi vào ban đêm. 

39. Тибі thọ của vị ау được biết là đến sáu mươi ngàn năm. Trong khi tồn 
tại đến chừng ây, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

40. Sau khi đã hoăng khai giáo pháp, đã phân hạng dân chúng và đã thiết lập 
con thuyên Chánh pháp, уі йу cùng với các Thinh văn đã Niễt-bàn. 

41. Tất cả những người [đức Phật và các vị Thinh văn], cách sinh hoạt, lề 
lỗi oai nghi đáng được chiêm ngưỡng. tất cả đều hoàn toàn biến mất; phải chăng 
tât cả các hành là trông không? 

42. Đẳng Chiến Thắng Cao Quý, bậc Đạo Sư Vessabhũ đã Niết-bàn tại tu 
viện Khema. Đã có sự phân tán Xá-lợi tü xứ sở ây đến khắp Các nƠI. 

Lịch sử đức Phật Vessabhũ” là phần thứ hai mươi mốt. 
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22. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT KAKUSANDHA 
(KAKUSANDHABUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Vessabhũ, có bậc Toàn Giác, đẳng Tối Thượng Nhân tên 
Kakusandha là vị không thể đo lường, khó có thê đạt đến. 

2. Sau khi làm tiêu hoại tật cả các sự tái sanh, vị ду đã đạt đến sự toàn hảo 
trong các hạnh, đã đạt đến quả vị Toàn giác tôi thượng, tương tợ như con sư tử 
[đã được tự do] sau khi bẻ gãy chiếc lông giam giữ. 

3. Trong khi đẳng Lãnh Đạo Тһе Gian Kakusandha đang chuyền vận bánh 
xe Chánh pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của bốn mươi ngàn Кой [bốn 
trăm tỷ | мі. 

4. Sau khi đã hóa hiện song thông ở không trung trên bầu trời, vị ду đã giác 
поб ba mươi ngàn Кой [ba trăm tỷ | chư thiên và nhân loại. 

5. Sự lãnh hội giáo pháp của vị ây trong lân giảng giải về bón chân lý cho 
dạ-xoa Naradeva là không thé đếm được theo cách thức tính toán. 

6. Đức Thế Tôn Kakusandha đã có một lần tụ hội gồm các bậc Lậu tận 
không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thé ây. 

7. Khi ау, đã có cuộc hội tụ của bón mươi ngàn vị đã đạt đến пеп tảng của 
việc huán luyện nhờ vào sự diệt tận các nhóm kẻ thù là lậu hoặc. 

8. Vào lúc bây giờ, Ta là vị Sát-đê-ly tên Khema. Та đã dâng lên vật thí 
không nhỏ đến đức Như Lai và những người con trai của đâng Chiến Thắng. 

9. Sau khi cúng dường bình bát, y phục, thuốc bôi, mật mía, Ta đã chuẩn bị 
tât cả mọi thứ này nọ vô cùng quý giá đã được mong mỏi. 

19. Đẳng Hiền Triết, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Kakusandha Ây, cũng đã chú 
nguyện cho Ta răng: “Trong kiếp Bhadda này,“ người này sẽ trở thành vị Phật.” 

11. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

12. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dë, đức Như Lai 
nhận lây món cơm sữa ở tại nơi ây ròi đi đến М№егайјага [Ni-liên-thiên]. 

13. Ó tại bờ sông Nerañjarä, đẳng Chiến Thăng ấy thọ thực món cơm sữa 
гбі đi đến cội cây Bó-dë băng đạo lộ cao quý đã được don sẵn. 

*' Kiếp Bhadda (bhaddakappa) có 5 vị Phật sanh lên. Chúng ta đang ở vào kiếp Bhadda gồm có 4 vị 


Phật đã sanh lên là Kakusandha, Копаратапа, Kassapa, Gotama (Phật Thích-ca). Уі Phật sẽ sanh lên 
trong thời vi lai là Мейеууа (BvsA. 252). 
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14. Кё đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bồ-đề, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 

15. Người mẹ sanh ra уі này sẽ có tên là Мауа. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

16. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tĩnh sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ 
dáng Chiến Thắng này. 

17. Кһета và (/рра!ауаппа sẽ là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây 
Bỏ-đề của đức Thé Tôn ду được gọi tên là °Assattha°. 

18. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Онага 
và Nandamatä sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuói thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ây là một trăm năm.” 

19. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh bàng, chu 
thiên và nhân loại vui mừng [nghi ràng]: “Vị này là chủng tử mầm móng của 
chư Phật.” 

20. Họ thốt lên những tiếng reo hò, уб tay và nở nụ cười. Mười ngàn thế 
giới luôn cả chư thiên chắp tay cúi lạy [nói răng]: 

21. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

22. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua đòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

23. Tương tg y như thế, néu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đẳng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 

24. Sau khi nghe được lời nói của vị ду, Ta đã tăng thêm піёт tín tâm. Ta 
đã quyết định sự thực hành tôi thăng 46 làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

25. Thành phô có tên là Khemavati. Khi ду, Ta có tên là Khema. Trong khi 
tầm cầu quả vị Toàn tri, Ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ây. 

26. Và vị Bà-la-môn Aggidatta ây đã là người cha của đức Phật. Người mẹ 
của bậc Đại Ап Sĩ Kakusandha tên là Visakha. 

27. Cư trú tại nơi ду ở trong thành Khemã, gia tộc vĩ đại của dáng Toàn Giác 
là dòng dõi cao quý hạng nhất trong loài người, có danh tiếng vĩ đại. 

28. Vị ду đã sông ở giữa gia đình trong bốn ngàn năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Ruci, Suruci và Rativaddhana. 

29. Có đầy đủ ba mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người 
vợ) tên là Virocamana. Con trai tên là Uttara. 

30. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, đẳng Chiến Thắng đã ra đi bằng 
phương tiện xe và đã ra sức nỗ lực tám tháng không thiếu sót. 

31. Được đẳng Phạm thiên thỉnh câu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Đại 
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Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kakusandha đã chuyển vận bánh xe [Chánh pháp] 
ở tại Migadaya (Vườn Nai). 

32. Vidhura và Sañjīva đã là [hai vi] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của bậc 
Đại Ấn Sĩ Kakusandha tên là Buddhija. 

33. Sama và Campa đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bồ-đề 
của đức Thé Tôn ấy được gọi tên là “Sirasa”. 

34. Accuta và Sumana đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. Nanda và luôn cả 
Sunandā đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

35. Bậc Đại Hiền Triết cao bốn mươi ratana (mười mét), hào quang màu 
hoàng kim phát ra mười do-tuân ở chung quanh. 

36. Tuôi thọ của bậc Đại Ấn Sĩã áy là bón mươi ngàn năm. Trong khi tón tại 
đến chừng ấy, vị ấy đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

37. Sau khi đã phô bày gian hàng giáo pháp đến những người nam nữ luôn 
cả chư thiên, sau khi rông lên như là tiêng гӧпр của loài sư tử, vị ду đã Niết-bàn 
cùng với các Thinh văn. 

38. [Dúc Phật] đã thành tựu tám chi phân về lời nói, những phẩm chất 
không bao giò khiếm khuyết, tất са đều hoàn toàn biến mất; phải chăng tất cả 
các hành là trông không? 

39. Đẳng Chiến Thắng Cao Quý Kakusandha đã Niết-bàn tại tu viện Khema. 
Ngôi bảo tháp cao quý dành cho уі ду đã vươn lên bầu trời một рауиға ở ngay 
tại nơi ау. 


Lịch sử đức Phật Kakusandha” là phần thứ hai mươi hai. 


* Tám chi phân về lời nói là: Lưu loát, dë hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu 
và vang động (D. П. 201, Kinh Ха-пі-за (Janavasabhasuttam), sô 18). 
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23. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT KONÄGAMANA 
(KONAGAMANABUDDH4VAMSO) 


1. Sau [đức Phât] Kakusandha, có đẳng Toàn Giác, bậc Tối Thượng Nhân, 
đẳng Chiến Thăng, vị Đứng Đầu Thé Gian, bậc Nhân Ngưu tên là Konägamana. 


2. Sau khi làm tròn đủ mười pháp, vị ấy đã vượt qua bãi sa mạc [luân hỏi]. 
Sau khi tây rửa mọi điều nho bán, vị ấy đã đạt đến quả vị Toàn giác tối thượng. 


3. Trong khi vị Lãnh Đạo Кораратапа đang chuyên vận bánh xe Chánh 
pháp, đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của ba mươi ngàn Кой (ba trăm tỷ) vị. 

4. Và trong khi thé hiện thân thông trừ diệt các học thuyết khác, đã có sự 
lãnh hội lần thứ nhì là của hai mươi ngàn Кой (hai trăm tỷ) vị. 

5. Кё đến, sau khi thể hiện sự biến hóa [thần thông], đắng Chiến Thắng đã 
đi đến thành phố của chư thiên. Tại nơi ду, bậc Toàn Giác đã ngự trên táng đá 
là ngai vàng của уі Chúa trời Sakka. 

6. Bậc Hiển Triết ду ап cư mùa mưa [ở cõi trời], trong khi thuyết giảng bảy 
bộ sách [Vi diệu pháp], đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của mười ngàn Кой (một 
trăm ty) VỊ. 


7. Vị Thiên Nhân ây của chư thiên đã có chỉ một lân hội tụ gồm các bậc Lậu 
tận không còn ô nhiễm, có tâm thanh tịnh như thê ấy. 

8. Khi â ау, đã có cuộc hội tụ của ba mươi ngàn vị Ty-khuu đã vượt qua khỏi 
dong nước lũ và đã làm tiêu tán sự tử vong. 

9. Vào lúc bây giờ, Ta là vị Sát-đề-ly tên Pabbata hội đủ các thân hữu và 
quan viên, có binh lực và xe có không phải là ít. 

10. Sau khi đã đi đến diện kiến đẳng Toàn Giác và lăng nghe giáo pháp tối 
thượng, Ta đã thỉnh mời hội chúng cùng với đẳng Chiến Thăng và đã dâng cúng 
vật thí theo như ước muốn. 

11. Та đã cúng dường bậc Đạo Sư và các vị Thinh văn vải xứ Pattupna, vải 
Trung Quốc, tơ lụa xứ Kasi, cùng với теп len và luôn cả đôi dép bàng vàng nữa. 

12. Bậc Hiền Triết ду ngồi giữa hội chúng, cũng đã chú nguyện cho Ta rằng: 
“Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị Phật. 

13. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khô hạnh]. 

14. Sau khi ngôi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận lẫy món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerañjarã (Ni-liên-thiên). 
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15. О tại bờ sông Мегайјага, dáng Chiến Thắng ấy thọ thực món cơm sữa 
rôi đi đến cội cây Bồ-đề băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 


16. Ке đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Вб-46, bậc Vô Thượng, 
vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ được giác ngộ ở tại cội cây Assattha. 


17. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

18. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tĩnh sẽ là [hai vi] Thinh văn hàng đầu. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ 
dáng Chiến Thắng này. 


19. Khema và Uppalavanna không còn lậu hoặc, tham ái đã Па, có tâm ап 
tịnh và định tĩnh sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bồ-đề của đức 
Thế Tôn ấy được gọi tên là “Assattha'. 


20. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uttara 
và Nandamatä sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. Tuổi thọ [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiếng ấy là một trăm năm.” 


21. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ấn Sĩ không ai sánh bằng, chư 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ răng]: “Уі này là chủng tử mâm móng của 
chư Phật.” 

22. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thế 
giới luôn cả chư thiên сһар tay cúi lạy [nói răng]: 

23. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

24. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

25. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ дір vỚI đâng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai ха vòi.’ 

26. Sau khi nghe được lời nói của vị ду, Ta đã tăng thêm niềm tín tâm. Ta 
đã quyết định sự thực hành tối thăng dé làm tròn đủ sự toàn hảo về mười pháp. 

27. Trong khi tâm câu quả vị Toàn trị, Ta đã cúng dường vật thí đến đẳng 
Tối Thượng Nhân. Sau khi từ bỏ vương quốc rộng lớn, Ta đã xuất gia trong sự 
chứng minh của УІ áy. 

28. Thành phó có tên là Sobhavatī, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là Sobha. Tai 
nơi ấy, gia tộc vĩ đại của dáng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành phố. 

29. Và vị Bà-la-môn Yaññadatta ây đã là người cha của đức Phật. Người mẹ 
của bậc Đạo Sư Konägamana tên là Uttarä. 

30. Vị áy đã sống ở giữa gia đình trong ba ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt 
vời là Tusita, Santusita và Santuttha. 

31. Có không dưới mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy 
(người vợ) tên là Rucigatta. Con trai tên là Satthavaha. 
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32. Sau khi nhìn thấy bón điều báo hiệu, bậc Tôi Thượng Nhân đã ra đi 
bằng phương tiện voi và đã thực hành hạnh nỗ lực sáu tháng. 

33. Được đẳng Phạm thiên thỉnh сап, vị Lãnh Đạo, đẳng Đại Hùng, bậc 
Tối Thượng Nhân tên Копасатапа đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở tại 
Migadäya (Vườn Nai). 

34. Bhiyyasa và Uttara đã là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vi thị giá của bậc 
có danh tiếng Koqägamana tên là Sotthija. 

35. Samuddä và Uttarä đã là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bồ-đề 
của đức Thế Tôn ây được gọi là “Udumbara'”. 

36. Ugga và Somadeva đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đầu. STvalā và luôn cả 
Sama đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

37. Đức Phật ду đạt đến chiều cao ba mươi cánh tay (mười lăm mét). Tương 
tợ như chiếc vòng vàng ở trong lò lửa của thợ rèn, vị ây đã rực rỡ với các hào 
quang như thế ấy. 

38. Tuôi thọ được biết là đến ba chục ngàn năm. Trong khi tôn tại đến chừng 
ây, vị ây đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

39. Sau khi giương cao ngôi bảo tháp Chánh pháp được tô điểm với những 
biểu ngữ về Chánh pháp, vị ấy đã kết thành chùm hoa Chánh pháp rồi đã Niết- 
bàn cùng với сас Thinh văn. 

40. Môn đồ của vị ду có thân lực vĩ đại, có sự giảng giải giáo pháp huy 
hoàng, tất cả đều hoàn toàn bién mát; phải chăng tất cả các hành là trồng không? 

41. Đẳng Toàn Giác Konägamana đã Niết-bàn tại tu viện Pabbata. Đã có sự 
phân tán Xá-lợi từ xứ sở ây đến khắp các nơi. 

Lịch sử đức Phật Konägamana” là phân thứ hai mươi ba. 
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24. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT KASSAPA 
(KASSAPABUDDHAVAMSO) 


1. Sau [đức Phật] Konagamana, có bậc Toàn Giác, đẳng Tối Thượng Nhân 
tên Kassapa là vị Pháp Vương tỏa sáng hào quang. 

2. Vịâ ây sau khi biếu tặng vật thí là tài sản gia đình đã được xả bỏ và nhiều 
cơm ăn nước uông đến những người ăn xin và làm tròn đủ tâm ý, vị ây đã đạt 
đến quả vị Toàn giác tối thượng, ví như con bò mộng đã [được tự do sau khi] 
phá vỡ chuông trại. 


3. Trong khi dàng Lãnh Đạo Тһе Gian Kassapa đang chuyên vận bánh xe 
Chánh pháp, đã có sự lãnh hội làn thứ nhất là của hai mươi ngàn koti (hai trăm 


ty) VỊ. 
4. Vào lúc đức Phật đi du hành ở thế gian trong bốn tháng, đã có sự lãnh hội 
lần thứ nhì là của mười ngàn Кой (một trăm tỷ) vị. 


5. Sau khi đã thể hiện sự bién hóa song thông, vi ây đã giảng giải về bản thé 
của trí tuệ; đã có sự lãnh hội lần thứ ba là của năm ngàn koti (nám mươi ty) мі. 


6. Ở tại thành phố của chư thiên Sudhamma xinh xăn, dáng Chiến Thắng 
đã giảng giải giáo pháp ở tại nơi ду và đã giác ngộ ba ngàn Кой (ba mươi tỷ) 
chư thiên. 


7. Trong lần thuyết giảng giáo pháp khác cho dạ-xoa Naradeva, sự lãnh hội 
của những người ây là không thé đêm được theo cách thức tính toán. 


8. Vị Thiên Nhân ấy của chư thiên đã có chỉ một lân hội tụ gòm các bậc Lâu 
tận không còn ó nhiễm, có tâm thanh tịnh như thé ây. 


9. Khi ây, đã có cuộc hội tụ của hai mươi ngàn vị Ty-khuu là những vị đã 
vượt qua tham ái băng sự hồ then [tội lỗi] và giới hạnh như thê ấy. 


10. Vào lúc bây giờ, Ta là thanh niên Bà-la-môn nói tiếng với tên Jotipala, 
là người trì tụng, năm vững chú thuật, thành thạo ba bộ Vệ- đà. 


11. Ta đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng mạo, về truyền thuyết và về 
các phận sự chánh yếu, là vị rành rẽ về trời đât, có trí tuệ đã được hoàn tắt, 
thuân thục. 

12. Vị hộ độ của đức Thế Tôn Kassapa tên Ghatikara (thợ làm đồ gốm) 
là người có sự tôn kính, có sự vâng lời, đã đạt Niêt-bàn trong quả vị thứ ba 
(Bât lai). 

13. Ghatikara đã đưa Ta đi đến gặp dáng Chiến Thắng Kassapa. Sau khi 
lắng nghe giáo pháp của vị ấy, Ta đã xuất gia trong sự chứng minh của vị ấy. 
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14. Sau khi đã khởi sự tinh сап và là người thông thạo trong các phận sự 
lớn nhỏ, Ta không bỏ sót bất cứ điêu gì và làm tròn đủ giáo pháp của đẳng 
Chiến Thắng. 


15. Cho ёп những gì đã được đức Phật nói lên tức là giáo pháp của dáng 
Chién Tháng góm chín thé loại; sau khi học tập toàn bộ, Ta đã làm rạng rỡ giáo 
pháp của đâng Chiến Thắng. 

16. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ở nơi Ta, đức Phật áy cũng đã chú nguyện 
răng: “Trong kiếp Bhadda này, người này sẽ trở thành vị Phật. 

17. Sau khi rời khỏi [thành phố] xinh đẹp tên là Kapila, đức Như Lai ra sức 
nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được [khó hạnh]. 

18. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, đức Như Lai 
nhận láy món cơm sữa ở tại nơi ấy rôi đi đến Nerañjarã (Ni-liên- thiên). 


19. Ở tại bờ sông NerañJara, [đức Như Lai] thọ thực món cơm sữa ròi đi đến 
cội cây Bồ-đề băng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. 


20. Ке đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội Bó- dë, bậc Vô Thượng 
Nhân, vị Có Danh Tiếng Vĩ Đại sẽ ngôi xuống vào tư thé kiết-già và sẽ được 
giác ngộ ở chỗ ngồi giác ngộ tối thắng trong vị thê bất bại. 


21. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya. Người cha tên là Suddhodana. 
VỊ này sẽ là Gotama. 

22. Kolita và Upatissa không còn lậu hoặc, tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và 
định tinh sẽ là [hai vị] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ 
dáng Chiến Thăng này. 


23. Кһета và Uppalavannã không còn lậu hoặc, tham ái đã Па, có tâm an 
tịnh và định tĩnh sẽ là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bồ-đề của đức 
Thế Tôn ây được gọi tên là °Assattha'. 

24. Citta và Hatthalavaka sẽ là [hai] nam thí chủ hộ độ hàng đầu. Uttarãä 
và Nandamata sẽ là [hai] nữ thí chủ hộ 40 hang đâu. Tuói tho [vào thời] của vị 
Gotama có danh tiêng ây là một trăm năm. 

25. Sau khi nghe được lời nói này của vị Đại Ап Sĩ không ai sánh bàng, chu 
thiên và nhân loại vui mừng [nghĩ ràng]: “Vi này là chủng tử mâm móng của 
chư Phật.” 

26. Họ thốt lên những tiếng reo hò, võ tay và nở nụ cười. Mười ngàn thé 
giới luôn cả chư thiên chàp tay cúi lay [nói răng]: 

27. “Nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đẳng Lãnh Đạo Thế Gian 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. 

28. Giống như những người đang băng ngang dòng sông không đạt được bến 
bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. 

29. Tương tợ y như thế, nêu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đâng Chiến Thắng 
này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời.” 
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30. Sau khi nghe được lời nói của vị ây, Ta đã tăng thêm niêm tín tâm. Ta 
đã quyêt định sự thực hành tôi thăng đê làm tròn đủ sự toàn hảo vê mười pháp. 

31. Như thế, sau khi đã trôi nỗi [luân hôi] và trong khi tránh xa điều sai trái, 
Ta có điêu khó thực hành được đã được thực hành, và nguyên nhân chính là vì 
quả vi Giác ngộ của Та. 

32. Thành phố có tên là Bãrãnasĩ, vị vua dòng Sát-đề-ly tên là KikI. Tại nơi 
ây, gia tộc vĩ đại của đẳng Toàn Giác cư ngụ ở trong thành phô. 

33. Và уі Bả-la-môn Brahmadatta â ây đã là người cha của đức Phật. Người 
mẹ của bác Đại Ап Sĩ Kassapa tên là Dhanavatt. 

34. Vị ду đã sống ở giữa gia đình hai ngàn năm. Có ba tòa lâu đài tuyệt vời 
là Hamsa, Yasa và Sirinanda. 

35. Có ba lần mười sáu ngàn (bón mươi tám ngàn) phụ nữ được trang điểm. 
Nữ nhân ấy (người vợ) tên là Sunandä. Con trai tên là Vijitasena. 

36. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, bậc Tối Thượng Nhân đã ra đi 
bằng tòa lâu đài và đã thực hành hạnh nỗ lực bảy ngày. 

37. Được đẳng Phạm thiên thỉnh cầu, vị Lãnh Đạo Thế Gian, đẳng Đại 
Hùng, bậc Tối Thượng Nhân Kassapa đã chuyên vận bánh xe [Chánh pháp] ở 
tại Мірайауа (Vườn Nai). 

38. Tissa và Bharadvaja đã là [hai vi] Thinh văn hàng đâu. Vị thị giả của bậc 
Đại Ап Sĩ Kassapa tên là Sabbamitta. 

39. Апша và Uruvela đã là [hai vi] nữ Thinh văn hàng đâu. Cội cây Bằ-đề 
của đức Thế Tôn ау được gọi là “Nigrodha”. 

40. Sumangala và Ghafikãra đã là [hai] thí chủ hộ độ hàng đâu. Vijitasenã 
và Bhaddã đã là [hai] nữ thí chủ hộ độ hàng đâu. 

41. Đạt đến chiều cao hai mươi ratana (năm mét), đức Phật á ây tuong tợ như 
lăn tia chớp ở trên Баи trời, như là mặt trăng được tròn đây bởi quâng ánh sáng. 

42. Tuôi thọ của bậc Đại Ап Sĩ а ây là hai mươi ngàn năm. Trong khi tôn tại 
đến chừng ây, уі ду đã giúp cho nhiêu chúng sanh vượt qua. 

43. Sau khi đã tạo ra hô nước Chánh pháp. đã ban hành dâu thơm giới [đức], 
đã mặc vào tâm vải Chánh pháp, đã phân phôi tràng hoa Chánh pháp.” 

44. Sau khi đã thiết lập cho đại chúng tâm guong giáo pháp không tỳ vết, 
[vị ấy đã nói răng]: “Những ai mong mỏi Niết-bàn, hãy nhìn vào vật trang sức 
của Ta.” 

45. Sau khi đã ban cho tâm ао giáp là giới, có tâm da chăn bảo vệ là thiền 
phủ lên, sau khi đã trùm lên tâm da giáo pháp [là niệm và tỉnh giác], sau khi đã 
ban cho tâm chiến bảo tối thắng [là Tứ chánh cân]. 

46. Sau khi đã ban cho tâm mộc che là niệm, cây thương là trí tuệ sắc bén, 


9 Hồ nước ví như pháp học, dầu thơm là Tứ thanh tịnh giới, tám vải là hó then và ghê sợ tội lỗi, tràng 
hoa là 37 pháp đưa дёп giác ngộ (BvsA. 269). 
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sau khi đã ban cho cây виот cao quý là giáo pháp và giới nhăm mục đích trừ 
diệt sự găn liền [với các phiên não]. 

47. Sau khi đã ban cho vật tô điểm là ba minh, vòng nguyệt quế là bốn quả 
vị, sau khi đã ban cho vật trang sức là sáu thăng trí và tràng hoa giáo pháp [là 
chín pháp siêu thé]. 

48. Sau khi đã ban cho chiếc lọng trắng Diệu pháp ngăn chặn các điều 
sai trái, sau khi làm hiện ra bông hoa vô úy, vị ây đã Niết-bàn cùng với các 
Thinh văn. 

49. Chính vị này là bậc Chánh Đăng Chánh Giác không thê đo lường, khó có 
thé đạt đến. Đây chính là Pháp bảo đã khéo được thuyết giảng, hãy đến và Һау. 

50. Đây chính là Tăng bảo đã thực hành đúng đắn và vô thượng: tất cả đều 
hoàn toàn biến mắt; phải chăng tất cả các hành là trông không? 

51. Bậc Đạo Sư, đắng Chiến Thắng Cao Quý Маһакаѕѕара đã Niét- bàn tại 
tu viện Setavya. Ngôi bảo tháp của đâng Chiến Tháng dành cho vị ây đã được 
dựng lên có chiều cao một do-tuân ở ngay tại nơi ây. 

“Lich sử đức Phật Kassapa” là phân thứ hai mươi bốn. 
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25. LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT GOTAMA 
(GOTAMABUDDHAVAMSO) 


1. Sau khi ra sức nỗ lực, Ta đã dat duoc quả vi Toàn giác tối thượng trở 
thành đắng Toàn Giác Gotama trong thời hiện tại và là sự vinh hiển của dòng 
họ Sãkya (Thích-ca). 

2. Được đắng Phạm thiên thỉnh cầu, Ta đã chuyển vận bánh xe Chánh 
pháp. Đã có sự lãnh hội lần thứ nhất là của mười tám Кой (một trăm tám chục 
triệu) vi. 

3. Sau đó vào dịp khác, trong khi đang thuyết giảng ở cuộc tụ hội của loài 
người và chư thiên, đã có sự lãnh hội lần thứ nhì là không thể nói được bằng 
cách tính đêm. 


4. Trong thời hiện tại, Ta đã giáo giới người con trai của Ta ngay ở nơi đây; 
đã có sự lãnh hội lån thứ ba là không thê nói được bằng, cách tính đếm. 


5. Ta đã có một lần tụ hội gòm các vị Thinh văn đại ân sĩ. Đã có cuộc hội tụ 
của một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty-khưu. 

6. Sáng chói không ó nhiễm ở giữa hội chúng Tỳ-khưu, Ta đã ban phát tât 
cå các điều đã được mong mòi,” tương tg như ngọc та-пі ban cho mọi điêu 
ước muốn. 

7. Vì lòng thương tưởng chúng sanh, Ta đã giảng giải bốn chân lý đến những 
người tầm câu sự dứt bỏ lòng mong muốn tái sanh và đang ước ao [Thánh] quả. 

8. Đã có sự lãnh hội giáo pháp của mười ngàn, hai mươi ngàn. Sự lãnh hội 
của một hoặc hai người là không thể đêm được theo cách thức tính toán. 

9. О đây, giáo lý của Та, của đẳng Hiền Triết dòng Ѕакуа, là khéo được 
thanh lọc, phô bién đến nhiêu người, có kết quả, phong phú, đã được nở rộ 
bông hoa. 

10. Hàng trăm vi Ty-khưu, không còn lậu hoặc, tham ái đã Па, có tâm thanh 
tịnh, định tĩnh; tất cả luôn quây quân xung quanh Ta. 

11. Giờ đây trong thời hiện tại, những vị nào buông bỏ sự tái sanh trong cõi 
người [nhưng] tâm ý chưa đạt,”' [còn] là các bậc Hữu học, những vị Tỳ-khưu 
ây bị bậc trí chê trách. 

12. Những người ca ngợi đạo lộ của các bậc Thánh nhân, luôn luôn thỏa 


50 Nghĩa là sự an lạc các loại thuộc về thế gian và siêu thé (8vs4. 293). 
1 Chưa đạt được quả vị A-la-hán (Bvs4. 293). 
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thích trong giáo pháp, có niệm, là những người sẽ được giác ngộ dâu còn bị 
xuôi dòng chảy luân hồi. 

13. Thành phố của Ta là Kapilavatthu, người cha là đức Vua Suddhodana, 
người mẹ sanh ra Ta gọi là “Hoàng hậu Мауа”. 

14. Ta đã sông đời sóng gia đình trong hai mươi chín năm. Có ba tòa lâu đài 
tuyệt vời là Ramma, Suramma, Subhaka. 

15. Có bốn mươi ngàn phụ nữ được trang điểm. Nữ nhân ấy (người vợ) tên 
là Bhaddakaccänä. Con trai tên là Rahula. 

16. Sau khi nhìn thấy bốn điều báo hiệu, Ta đã ra đi băng phương tiện ngựa 
và đã thực hành hạnh nỗ lực trong sáu năm là việc khó thực hành được. 

17. Ta là bậc Toàn Giác Gotama, đắng Chiến Chắng đã chuyển vận bánh 
xe [Chánh pháp] tại Isipatana, thành Вагараѕт và là nơi nương nhờ của tất cả 
chúng sanh. 

18. Hai vị Tỳ-khưu Kolita và Upatissa là [hai vị] Thinh văn hàng đầu. Vị thị 
giả tên là Ananda luôn hiện diện bên cạnh Ta. 

19. Tỳ-khưu-ni Khemã và Uppalavannä là [hai vị] nữ Thinh văn hàng đâu. 
Citta và Hatthalavaka là [hai] nam cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đầu. 

20. Nandamätä và Uttara là [hai] nữ cư sĩ thí chủ hộ độ hàng đâu. Ta đã đạt 
đến quả vị Toàn giác tôi thượng ở cội cây Assattha. 

21. Ánh sáng hào quang của Ta luôn luôn vươn cao mười sáu cánh tay (tám 
mét). Vào thời hiện tại của Ta lúc bây giờ, tuôi thọ được biết là ít ói [chỉ] một 
trăm năm. Trong khi tôn tại đến chừng ây, Ta đã giúp cho nhiều chúng sanh 
vượt qua. 

22. Sau khi thiết lập ngọn duóc Chánh pháp và sự giác ngộ cho chúng sanh 
sau này, cũng chăng bao lâu nữa Ta cùng với hội chúng Thinh văn sẽ viên tịch 
Niết-bàn ở ngay tại nơi này, như là ngọn lửa cạn nguôn nhiên liệu. 

23. Các oai lực vô song ây,’ mười lực và các thân thông này, và đây là cơ 
thê chứa đựng các đức hạnh được tô điểm với ba hai tướng trạng cao quý. 

24. Sau khi chiêu sáng khắp mười phương tợ như mặt trời với các hào quang 
sáu loại, tất cả sẽ hoàn toàn biên mất; phải chăng tất cả các hành là trống không? 

“Lich sử đức Phật Gotama” là phân thứ hai mươi lăm. 


52 Ám chỉ 2 vị Thinh văn hàng đâu là Sãriputta và Moggallãna (Xá-lợi-phât và Mục-kiền-liên) (BvsA. 295). 


= PHẬT SỬ # 727 


26. CHƯƠNG ТОМС HỢP VÉ CHU PHẬT 
(BUDDHAPAKINNAKAKANDO)S 


1. Vô lượng kiếp trước đây, đã có bốn bậc Hướng Đạo là Tanhankara, 
Medhaikara, cùng với Ѕагараћкага và dáng Toàn Giác Dipañkara. Các đẳng 
Chiến Thắng ấy là thuộc về chung một kiếp. 

2. Sau [đức Phật] ПтрайКага, có bậc Lãnh Đạo tên là Kondañña. Chỉ một 
mình trong một kiếp, vị ây đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

3. [Só lượng] các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này, [tức là] đức Thế 
Tôn Dipañkara và dáng Đạo Sư Kondañña, là không thé đêm được theo cách 
thức tính toán. 

4. Sau [đức Phật] Kondañña, có bậc Lãnh Рао tên là Mangala. [Số lượng] 
các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị này cũng là không thé đêm được theo 
cách thức tính toán. 

5. Mangala, Sumana, Revata và bậc Hiền Triết Sobhita, các đức Phật, các 
bậc Hữu Nhãn, các đẳng Quang Minh ду cũng ở vào một kiếp. 

6. Sau [đức Phật] Sobhita là vị Anomadassï có danh tiếng vĩ đại. [Số lượng] 
các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ây cũng là không thể đêm được theo cách 
thức tính toán. 

7. Апотаааѕѕт, Paduma, luôn cả bậc Lãnh Đạo Магада, các đức Phật, các 
đẳng Chấm Dứt Bóng Đêm, các bậc Hiên Triết ду cũng ở vào một kiếp. 

8. Sau [đức Phật| Магада, có bậc Lãnh Đạo tên là Padumuttara. Được sanh 
lên [riêng biệt] trong một kiếp, vị ấy đã giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. 

9. [Số lượng] các kiếp ở vào khoảng giữa của hai vị ấy, [tức là] đức Thế Tôn 


53 Thứ tự của 28 vị Phật sắp xếp theo các kappa (kiếp) được trình bày như sau: 
Ѕагатарда-Карра: Có bón vị Phật là Tanhankara, Medhaikara, Sara-nankara và ПтрайКага. 
Ѕага-Карра: Một vị Phật là Kondañña. 

Sãramanda-kappa: Bôn vị Phật là Mangala, Sumana, Revata, Sobhita. 

Vara-kappa: Ba vị Phật là Апотайаѕѕт, Paduma. Магада. 

бага-Карра: Một vị Phật là Padumuttara. 

Manda-kappa: Hai vị Phật là Sumedha, Sujāta. 

Vara-kappa: Ва vị Phật là PiyadassT, AtthadassT, Dhammadassi. 

Sãara-kappa: Một vị Phật là Siddhattha. 

Mapda-kappa: Hai vị Phật là Tissa, Phussa. 

бага-Карра: Một vị Phật là Vipassī. 

Manda-kappa: Hai vị Phật là SikhI, Vessabhũ. 

Bhadda-kappa: Năm vị Phật là Kakusandha, Копаратапа, Kassapa, Gotama và đức Phật Metteyya 
vào thời у] lai. 
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Магада уа đẳng Đạo Sư Padumuttara, cũng là không thé đêm được theo cách 
thức tính toàn. 


10. Một trăm ngàn kiếp [trước đây] đã có một bậc Đại Hiên Triết, đẳng 
Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, là vị thọ lãnh các vật cúng dường. 


11. Ba mươi ngàn kiếp sau [đức Phật] Padumuttara, đã có hai bậc Hướng 
Đạo là Sumedha và SuJãta. 

12. Mười tám trắm (một ngàn tám trăm) kiếp [trước đây], vào sau [thời 
đức Phật] Sujäta, đã có ba bậc Hướng Đạo là các bậc Lãnh Đạo Ріуайаѕѕї, 
Atthadassĩ và Dhammadassï; [các vị ây] là các bậc Toàn Giác, là các dáng Tối 
Thượng Nhân. 

13. Chín mươi bốn kiếp trước đây, đã có một bậc Đại Hiên Triết. Vị ấy là 
đẳng Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, sâu sắc và vô thượng. 

14. Chín mươi hai kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Tissa và đẳng 
Toàn Giác Phusssa là không kẻ sánh băng, không người đôi thủ. 

15. Chín mươi mốt kiếp trước đây, [да có] dáng Lãnh Đạo tên là Уіравві. 
Đức Phật ấy cũng là dáng Ві Mẫn đã giải thoát chúng sanh khỏi sự trói buộc. 

16. Ba mươi mốt kiếp trước đây, đã có hai bậc Hướng Đạo. Sikhī và luôn 
cả Vessabhũ là không kẻ sánh bằng, không người đối thủ. 

17. Trong kiếp Bhadda này đã có ba bậc Hướng Đạo là Kakusandha, 
Копаратапа và luôn cả уі Lãnh Đạo Kassapa. Hiện пау, Та là dáng Toàn Giác 
và cũng sẽ có vị Мейеууа nữa. 

18. Cả năm vị Phật này là các bậc thông thái уа là những у! có lòng thương 
xót thê gian. Sau khi chỉ ra đạo lộ â ây của các dáng Pháp Vuong này cho vô só 
koti người khác, các vị ау đã Niết-bàn cùng với các vị Thinh văn. 

Dứt chương Tổng hợp về chư Phật. 


`... PHẬT SỬ # 729 


Giảng øiải về việc phân chia Xá-lợi 


1. Đẳng Chiến Thăng Cao Quý Gotama vĩ đại đã Niết-bàn tại Kusinara. Đã 
có sự phân tán Xá-lợi từ xứ sở ây đến khắp các nơi. 


2. Một phàn thuộc vé [đức Vua] Ajātasattu. Một phàn ở thành Vesālī. Một 
phân ở thành Kapilavatthu. Và một phân dành cho người dân ở Allakappa. 

3. Và một phân ở Катарата. Và một phân dành cho người dân ở Vetthadipa. 
Một phần dành cho người dân Malla ở Рауа. Và một phân dành cho người dân 
ở Kusinara. 

4. Bà-la-môn tên Dona đã xây dựng ngôi bảo tháp cho bình đựng [Xá-lợn]. 
Những người Moriya với tâm tư hớn hở đã xây dựng ngôi bảo tháp thờ tro. 

5. Chính vào thời ấy, có tám ngôi bảo tháp [thờ] Xá-lợi, ngôi bảo tháp 
của bình đựng [Xá-lợi] là thứ chín, ngôi bảo tháp thờ tro là thứ mười đã được 
thiết lập. 


6. Một chiếc răng nanh ở thành phố của cõi trời Ba Mươi, một ở Long 
Cung, một ở lãnh địa Gandhãra, một thuộc về đức vua xứ Kalinga. 2 


7. Chu thiên theo tuần tự của mỗi một thé giới đã mang đi bốn mươi chiếc 
răng băng nhau và toàn bộ tóc lông. 


8. Bình bát, cây gây và y của đức Thế Tôn là ở Madhurä. Y nội là ở 
Kusaphara. Tâm trải пат là ở [thành] Kapila. 

9. Bình đựng nước, dây thắt lưng là ở thành Pätaliputta. Vải lọc nước là ở 
Campa. Và sợi lông giữa hai lông mày là ở Kosala. 

10. Y ca-sa là ở cõi Phạm thiên." Vải che đâu là ở thành phô của cõi trời Ва 
Mươi. Dâu chân ở Pasanaka là nhất hạng và cũng là dâu chân không bị hư hoại. 
Khi ấy, tám lót ngôi, tám trải năm là ở vương quốc Avantipura. 


5% Như vậy là 4 chiệc răng nanh, 2 ở hàm trên, 2 ở hàm dưới. (ND) 

55 Các câu kệ này được thây ở các sách của Maramma, không có ở các sách của SThala. 

а. Phân xương sọ, toàn thê [bón] cái răng và luôn cả [hai] xương vai là các phân Xá-lợi; bảy phân này 
không bị vỡ, các Xá-lợi còn lại chỉ là các mảnh vỡ. 

b. Các viên cỡ lớn có kích thước hạt đậu, các viên cỡ trung bình là các hạt gạo bị bê, các viên cỡ nhỏ 
có kích thước hạt cải. Và các Xá-lợi có nhiêu màu sắc khác nhau. 

с. Các viên cỡ lớn có màu vàng, các viên cỡ trung binh có màu ngọc trai và các viên cỡ nhỏ có màu 
chôi non; khôi lượng là mười sáu аопа. 

d. Các viên cỡ lớn là năm ni và các viên cỡ trung binh là năm пай, còn các viên cỡ nhỏ là sáu па ; 
tât cả đây cũng là các Xá-lợi. 

е. Xá-lợi xương sọ là ở đảo Sihala, xương vai bên trái là ở cõi Phạm thiên, và xương vai bên phải là ở 
xứ SThala; tât са сас Xá-lợi này cũng còn tôn tại. 
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11. Và cái bật lửa là ở Ма. Dó lọc nước là ở Videha. Khi Ây, đao cạo và 
luôn cả hộp đựng kim là ở thành phô Indapatta. 
_ 12. Khi ây, dân chúng ở vùng ven của xứ sở đã bảo quản các vật dụng thiết 
yêu còn lại đã được sử dụng bởi bậc Hiên Triệt. 
13. Khi ау, tài liệu сб [рогарікат] đã nói rằng: “Vi lòng thương tưởng 
chúng sanh, đã có sự phân tán Xá-lợi của bậc Đại An Бі Gotama.” 
Dứt phân giáng øiải về việc phân chia Xá-lợi. 
PHẬT SỬ ĐƯỢC СНАМ DỨT. 


HẠNH TANG 
(CARIVAPIT.AKA) 


TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIÁ 


Chu giải của tập Сағіуарйака (Hạnh tạng) có tên là Paramatthadipani do 
công của Ngài Dhammapäla. Tập Chú giải đã được thực hiện vào khoảng cuối 
thê kỷ V Tây lịch. 

Tập Cariyäpifaka có tựa đề nêu bật được nội dung chứa đựng ở bên trong. 
Cụ thé tập này trình bày уе 35 câu chuyện các tiền thân của đức Bó-tát đã 
chuyên tâm thực hành các đức hạnh đề đạt đến sự toàn hảo (рағатйа) của các 
đức hạnh â ây trong thời gian bón a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nhằm làm 
chín muĝi quả vị Giác ngộ. Nói về mười sự toàn hảo này, các dịch giả tiền bối 
đã dịch là mười pháp ba-la-mật hay thập độ. Điều đáng ngạc nhiên trong tâp 
này là chỉ có bảy sự toàn hảo được dë cập đến thay vi mười, và só luong các 
càu chuyện cho mỗi đức hạnh lại không thống nhất, không rõ do bị thất thoát 
trong việc truyền thừa hay là việc thực hiện tập này chưa được hoàn tất. Sở dĩ 
chúng tôi có nhận xét như vậy vì tập này được chia làm ba chương: Chương 1 
nói vê bó thí có 10 chuyện, chương II nói về trì giới có 10 chuyện, và chương 
Ш bao gồm 15 chuyện còn lại, xuất ly 5 chuyện, quyết định 1 chuyện, chân 
thật 6 chuyện, từ ái 2 chuyện và hành ха 1 chuyện. Muốn tìm hiểu rõ hơn về 
điểm này, chúng ta có thé tham khảo chương Pakinnakakathä thuộc Chú giải 
của tập Cariyäpifaka này, vì có giảng đầy đủ về mười đức hạnh đồng thời có 
đây đủ những chỉ tiết liên quan đến vị mong mỏi việc thực hành hạnh nguyện 
Bồ-tát (CpA. 276-332). 

Xét về hình thức, tập Cariyapi/aka được thực hiện dựa theo lỗi trường thi 
(tương tg như thê Mahakavya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiêu câu kệ (gatha) 
hợp thành. Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được chia làm 4 pada; thông 
thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn hoàn chỉnh về phương diện văn 
phạm. 

Về khía cạnh dịch thuật, cũng có một số điểm cân được nêu lên như sau: 
Về các thì của động từ, trong nguyên tác có nhiều hành động ở vào thời quá 
khứ nhưng lại được trình bày ở thì hiện tại và một vài hành động ở vào thời vi 
lai lại được trình bày ở thì quá khứ. Chúng tôi ghi lại các thì theo sát văn bản 
nghĩ răng những điểm này dễ dàng nhận diện qua ngữ cảnh và không làm xáo 
trộn ý nghĩa. Bản tiếng Việt chúng tôi đã được phiên dịch trực tiếp từ nguyền 
Бап Pali. Một số từ dịch đã được dựa theo lời giải thích ở bản Chú giải Pali là 
Paramatthadipan. Tuy có tham khảo bản dịch tiếng Anh của cô I. В. Horner và 
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bản dịch tiếng Sinhala ở Tam tạng song ngữ của nước Sri Lanka nhưng lời dịch 
Việt này được ghi lại theo sự xét đoán của chúng tôi và không thé hiện quan 
điểm của bản dịch nói trên. Chúng tôi ghi lại lời dich Việt theo tinh thân “hiểu 
văn bản như thế nào thì cô găng ghi lại đúng như thế ấy”. Đối với các bản văn 
cô, chúng tôi không có tham vọng vươn đến các tiêu chuẩn phiên dịch cao hơn. 
Các sự sai sót trong phiên dịch đương nhiên không thê tránh khỏi, chúng tôi xin 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. 

Cuỗi cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo và 
án tống tập này được thành tựu đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho hết thảy đều 
được an vui, sức khỏe, có trí tuệ và tinh tân tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh 
giải thoát, châm dứt khó đau. 


Kính bút, 
Đêm ғат tháng Bảy 
Ngày 08 thang 8 пат 2006 
Ту-Кінги Indacanda (Trương Đình Dũng) 


L SỰ TOÀN HẢO VË BÔ THÍ 
(DANAPARAMITA) 


1. HẠNH ССА [ĐỨC ВО-ТАТ] AKITTI (Akitticariyam)! 


1. Các hạnh nào được thực hành trong khoảng thời gian пау, [tức là] bốn 
a-tăng- kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, tât са các hạnh ấy là điều kiện làm cho 
chín тиді quả vị giác ngộ. 


2. Trừ ra các hạnh đã được thực hành trong kiếp quá khứ thuộc đời này 
hoặc đời khác, Ta sẽ nói дёп hạnh đã được thực hiện trong kiếp này, ngươi hãy 
lắng nghe.3 

3. Lúc bây giờ, Ta là vị đạo sĩ khó hạnh tên Akitti. Та đã đi sâu vào và cư 
ngụ ở khu rừng rậm, hoang văng, là lâm viên có nhiều cây. 


4. Кы ду, Chúa của chư thiên Sakka* bị nóng bức” bởi năng lực khổ hạnh 
của Ta nên đã đi đến gần Та 46 xin vật thực trong dáng vóc vị Bà-la-môn. 


5. Nhìn thấy [vị ấy] đứng ở cánh cửa [căn chòi lá] của Та, Ta đã бау га ош 
có một tô lá cây đã được gió gom lại, không có dầu và cũng không có muối.Š 


6. Sau khi bó thí lá cây đến vị này, Ta đã lật úp cái tô lại, từ bỏ việc tìm kiém 
[thức ăn] một lân nữa và đã di vào căn chòi lá. 

7. Lần thứ nhị, гбі lân thứ ba, vị ây cũng đã di đến gặp Ta. Không dao động, 
không dính mắc, Ta đã bó thí như hai lân trước. 


8. [Nhưng] không vì nguyên nhân â ây mà thân thé của Ta trở nên tièu tụy, Ta 
đã trải qua ngày hôm ây với niêm phi lạc và hứng thú. 

9. Nếu như Ta có được một vị xứng đáng để cúng dường thì Ta có thé dâng 
cúng vật thí tối thượng luôn cả một tháng, hai tháng mà không dao động, không 
lưỡng lự. 


10. Trong khi bó thí phẩm vật cho vị ây, Ta đã không mong câu danh và 
lợi. Ta đã thực hiện những hành động â ây trong khi ước mong phâm vị Toàn їп. 


“Hạnh của [đức Bồ-tát| Akitti” là phân thứ nhắt. 


L Bồn sanh “Ân sĩ Akitti” (Akittijatakam), sô 480, TTPV, tập 32. (ND) 

2 Ettha caritanti cariya: Ó đây, điều đã được thực hành là hạnh (CpA. 17). 

3 Đức Phật đang giảng giải cho Ngài Sãriputta (Xá-lợi-phất) (Cp4. 20). 

4 'Tidivadhibhũ là Chúa cõi trời Tidivä, tức là сбі Tãvatimsa (Đạo-lợi) (СрА. 24). 

° BỊ oi bức do hơi nóng phát ra ở tảng đá ngôi có phủ gám vàng của vị ấy (CpA. 24). 


° Mô tả tính chất bố thí bất cứ vật øì thuộc về Бап thân không phân biệt (СрА. 24). Như vậy, lúc này, 
đức Bô-tát chỉ sử dụng lá cây ở trong rừng 46 làm thức ăn. 
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2. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| ЅАМКНА (Saikhacariydarm)' 
11. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là vị Bà-la-môn tên gọi Sañkha. Có 
ý định băng qua đại dương, Ta đã đi đến bến tàu. 


12. Tại nơi ау, Та đã nhìn thây ở phía bên kia đường một vị Phật Độc Giác, 
là bậc không bị kẻ khác hàng phục, đang đi ở con đường xa văng, trên mặt đất 
gô phê, nóng bỏng. 

13. Sau khi nhìn Һау vị ду ở phía bên kia đường, Ta đã suy xét vë sự việc 
này: “Đây là phước điền đã được thành tựu đến cho người mong cầu phước báu.” 


14. Cũng giống như người nông phu nhin tháy thửa ruộng có triển vọng thu 
hoạch lớn, người ау không gieo hạt giông ở nơi ду [nghĩa là] người ау không 
có nhu cầu vé thóc lúa. 


15. Tương tợ như thê, là người có mong câu về phước báu, sau khi nhìn 
Һау phước điễn cao quý tối thượng, néu Ta không thê hiện hành động ở phước 
điền ấy thì Ta không phải là người mong câu về phước báu. 

16. Giống như vị quan đại thần mong muốn có uy quyên đối với những 
người trong cung mà không ban cho những người ấy tài sản và thóc gạo thì sẽ 
bị suy giảm về uy quyên. 

17. Tương tg như thé, là người có mong cầu về phước báu, sau khi nhìn 
thấy bậc cao thượng xứng đáng đề cúng dường, néu Ta không dâng cúng vật thí 
đến vị ду thì Ta sẽ bị suy giảm về phước báu. 

18. Sau khi suy nghĩ như thé, Ta đã cởi ra đôi dép, rồi dành lễ ở hai bàn chân 
của vị ây và đã cúng dường dù và dép. 

19. Mặc dâu Ta có cơ thể mảnh mai và được nuôi dưỡng cần thận gấp trăm 
lần so với vị ây, tuy nhiên trong khi làm tròn đủ hạnh bó thí, Ta cũng đã cúng 
dường đến vị ây như thế. 

“Hạnh của [đức Bồ-tát| Sañkha” là phần thứ nhì. 


3. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| KURUDHAMMA 

(Kurudharm~rnacariyam)Š 

20. Vào một thời điêm khác nữa, khi Ta là vị vua tên Dhanañjaya ở tại kinh 
thành Indapattha và được thuân thục уе mười thiện nghiệp. 

21. Những người Bà-la-môn từ lãnh thô vương quốc Kaliñga đã đi đến gặp 
Та. Họ đã câu хіп Ta con long tượng được xem là biêu hiện của sự thịnh vượng 
và may màn. 

22. [Ho đã nói răng:] “Xứ sở chúng tôi không có mưa, thức ăn hiểm hoi, 
đói kém {гат trọng. Xin Ngài hãy ban cho con hắc long tượng cao quý có tên 
là Айјапа.” 


7 Bồn sanh “Bà-la-môn Sankha” (Sankhajãtakam), só 442, TTPV, tập 32. (ND) 
8 Bồn sanh “Tập quán xứ Киги” (Kurudhammajätakam), só 276, TTPV, tập 32. (ND) 


HẠNH TẠNG # 737 


23. [Ta nghĩ rằng: ] “Đối với Ta, khi có được người câu xin thì sự từ chối 
là điều không đúng dàn. Sự thọ trì của Ta chớ có bị đồ vỡ. Ta sẽ bó thí con voi 
vĩ đại.” 

24. Sau khi năm lây con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình làm 
băng ngọc quý lên бап (ау, Ta đã cho con voi đến các уі Bà-la-môn. 

25. Khi con voi ây đã được cho đi, các quan đại thân đã nói điêu này: “Sao 
Ngài lại cho con voi quý báu của Ngài đến những kẻ câu xin? 

26. Con voi là tôi ưu trong vIỆc chiến thăng ở trận tiền, được thành tựu sự 
thịnh vượng và may mắn. Khi con voi ду đã được cho đi thì cái gì sẽ vận hành 
vương quôc của Ngài?” 

27. Ta có thê bó thí luôn cả toàn bộ vương quốc của Ta. Ta có thể bó thí cả 
thân mạng của mình. Đối với Та, quả vị Toàn tri là yêu quý; vì thé Ta đã bó thí 
con long tượng. 

“Hạnh của [đức Bô-tát| Kurudhamma” là phần thứ ba. 


4. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| MAHASUDASSANA 

(Маћһаѕийаѕѕапасағіуат)? 

28. Khi ở thành phố Кивауай, Ta đã là vị Lãnh Chúa, đẳng Chuyên Luân 
Vương có quyên lực lớn lao tên Mahasudassana. 

29. Lại thành phố ấy, Ta đã cho thông báo ba lần trong ngày ở khắp các nơi 
răng: “Ai muốn [hoặc] mong mỏi vật gì? Của cải gì nên được ban phát? [Ban 
phát] đến ai? 

30. Ai đói? Ai khát? Ai [cân] vòng hoa? Аі [cân] dầu thoa? Có các loại vải 
vóc đủ màu, ai trân truóng thi së màc vào? 

31. Ai đi đường cân đến dù? Ai [cân dên] giày dép mêm mại, đẹp dë?” Та 
đã cho thông бао sáng chiêu ở khắp các nơi như thê. 

32. Của cải áy đã được chuẩn bị cho những người cầu xin không phải chỉ ở 
mười địa điểm, hoặc ở một trăm địa điểm, mà ở hàng trăm địa điểm. 

33. Nếu có người nghèo khô đi đến cho dù ban ngày hoặc ban đêm, họ đều 
được nhận lãnh tài sản theo như ý thích rôi ra đi với hai tay tràn đầy của cải. 

34. Ta đã bó thí những phẩm vật lớn lao có hình thức như thé cho đến trọn 
đời. Ta cho ra của cải không phái là vì không thích ý, cũng không phải là vì Та 
không có chỗ đê cất giữ. 

35. Cũng giống như người bị bệnh, sau khi làm hài lòng vị thầy thuốc 
với vàng bạc cho việc chữa lành căn bệnh, thì [sẽ] được hoàn toàn thoát khỏi 
căn bệnh. 

36. Tương to y như thế, khi biết được [điều ấy], dé làm viên mãn [pháp bố 


? D. II. 170, Kinh Đại Thiện K ién Vuong (Mahasudassanasuttam). só 17; Bồn sanh “Vua Mahasudassana” 
(Mahasudassanajatakam), só 95, TTP V, tập 32. (ND) 


738 % KINH TIỂU ВО Е 


thí] không bị thiêu sót và làm cho dày đủ tâm ý còn khiếm khuyết, Ta đã ban 
phát vật thí cho những người câu xin, không luyến tiếc, không mong mỏi sự đền 
đáp nhăm thành tựu quả vị Toàn giác. 

“Hạnh của [đức Bồ-tát| Маһаѕидаѕѕапа” là phần thứ tư. 


5. HẠNH CỦA [ĐỨC ВО-ТАТ| MAHÄGOVINDA (Mahagovindacariyam)!° 

37. Vào một thời điểm khác nữa, khi là Bả-la-môn Маһасоуіпда, Та đã là 
viên quan tê tự của bảy vị vua và được các đâng quân vương cung phụng. 

38. Khi ду, phẩm vật ở trong bảy vương quốc đã là của Ta. Với phâm vật ду 
Ta đã ban phát cuộc đại thí, tợ như biên cả không bị xáo động. 

39. Không phải là của cải và lúa gạo là không được vừa ý đối với Ta và cũng 
không phải là ở nơi Ta không có sự tích trữ. Quả уі giác ngộ đôi với Та rât là 
cao quý, do đó Ta bô thí tài sản quý giá. 

“Hạnh của [đức Bò-tát] Маһасоуіпда” là phần thứ năm. 


6. HẠNH СОА ĐỨC VUA NIMI (Nimirajacariyam)!! 

40. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là vị đại vương tên Nimi, là bậc trí 
tuệ và là người tầm câu thiện pháp ở tại kinh thành Mithilã. 

41. Khi ấy, Ta đã cho thực hiện bốn sảnh đường, [mỗi sảnh đường] có bốn 
công ra vào [ở bón hướng chính]. Ó tại nơi ấy, Ta đã cho tiến hành việc bó thí 
đến các thú vật, chim chóc, loài người, v.v.. 


42. Та đã thực hiện không ngừng nghỉ білік đêm không gián đoạn đến lúc 
dứt tuôi thọ)!? và đã cho tién hành cuộc đại thí [gồm có] y phục, giường ghé, 
cơm ăn, nước uống và thực phẩm [các loại]. 


43. Cũng giống như người đây tớ, vì lý do lương bồng, tiếp cận chủ nhân 
và suy tầm cách làm hài lòng bằng thân, khâu, ý (băng hành động, lời nói và 
tư tưởng). 

44. Tương tợ y như thế, trong tất cả mọi kiếp sông Ta cũng sẽ tầm cầu việc 
làm sanh khởi sự giác ngộ. Sau khi làm thỏa mãn các chúng sanh với vật bó thí, 
Ta mong câu quả vị giác ngộ tôi thượng. 


“Hạnh của đức Vua Nimi” là phân thứ sáu. 


7. HẠNH СОА HOÀNG TỬ CANDA (Candakumaãracariyam) ° 
45. Vào một thời điểm khác nữa, khi Та là vị hoàng tử tên Canda, con trai 
của EkaraJa, ở tại thành phô Раррһауай. 


9 So sánh với D. II. 220, Kinh Đại Điển Tôn (Mahägovindasuttam). số 19. 

!! Bổn sanh “Đức Vua Nimi” (Nimijatakam), só 541, TTPV, tập 34. (ND) 

l2 CpA. 54. 

ІЗ Bổn sanh “Quan Tế tự Khandahäla” (Khandahalajãtakam), số 542, TTPV, tập 34. (ND) 
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46. Khi ây, Ta đã được thoát khỏi cuộc tế thần và đã rời khỏi khu vực cuộc 
lễ tế. Sau khi đã tạo nên niêm xúc động, Ta đã tiến hành cuộc đại thí. 

47. [Khi] không được bó thí đến những người xứng đáng sự bó thí, Ta không 
uống, không ăn, cũng không thọ dụng vật thực, thậm chí đên năm sáu đêm. 

48. Cũng giống. như người thương buôn sau khi đã tích trữ hàng hóa thì sẽ 
đem hàng hóa ấy đến nơi nào có nhiêu lợi nhuận. 

49. Tương tợ y như thé. ngay cả việc bố thí đến người khác vật đã được thọ 
dụng bởi bản thân cũng có quả báo lớn; vì thé nên bô thí đến tha nhân, sẽ có 
được [kết quả] рар trăm lån. 

50. Biết được năng lực của chân lý â áy, Ta đã ban phát vật bó thí kiếp này 
đến kiếp khác. Ta không suy giảm việc bố thí nhắm thành tựu quả vị Toàn giác. 


“Hạnh của Hoàng tử Canda” là phân thứ bảy. 


8. HẠNH СОА ĐỨC VUA SIVI (Sivir8jacariyam) 1! 

51. Ó tại thành phố có tên gọi là Arittha, Ta đã là vị Sát-đé-ly tên Sivi. Vào 
lúc ngôi ở tòa lâu đài quý báu, Ta đã suy nghĩ như vây: 

52. “Không có bất cứ vật thí nào thuộc. về nhân loại mà Ta chưa từng bó thí. 
Thậm chí người nào yêu cầu Ta về con mắt thì Ta cũng có thể bó thí, không bị 
đao động.” 

53. Biết được tâm tư của Ta, vị Chúa trời Sakka ngôi ở giữa tập thể chư 
thiên đã nói lên lời này: 

54. “Đức Vua Sivi có đại oai lực trong khi ngôi © tòa lâu đài quý báu suy 
nghĩ về vật bố thí đủ các loại, vị ây không nhìn thây vật chưa từng được bố thí. 

55. Điêu này là đúng hay không đúng sự thật? Vậy hãy dé Ta thử thách vị 
ду. Các người hãy chờ một chốc lát đến khi Ta biết được tâm у ду.” 

56. Sau khi biên thành dáng vóc người mù lòa, đang run тау, có đầu tóc 
bạc phơ, cơ thê nhăn nheo, già yếu, bệnh hoạn, [Chúa trời Sakka] đã đi đến 
gặp đức vua. 

57. Khi ây, ông ta đã giơ cánh tay trái và cánh tay phải lên сһар lại ở đầu, 
rôi đã nói lời này: 

58. “Тап Đại vương, tôi câu xIn ngài. Ôi, vị làm tiễn triển vương quốc về 
phương diện đạo đức, danh tiếng của ngài về sự hoan hỷ trong bồ thí đã vang 
khắp chỗn nhân thiên. 

59. Cả hai con mắt dẫn đường của tôi bị mü lòa, hư попе. Hãy bó thí cho tôi 
một con mắt, ngài cũng hãy còn sống với một con mắt vậy.” 

60. Nghe được lời nói của người ây, Ta đã mừng rỡ, có tâm trí phân chân. 
Tràn ngập niềm phán khởi, Ta đã chắp tay lại rồi đã nói lời пау: 


14 Bôn sanh “Đức Vua Sivi” (Sivijãtakam), só 499, TTPV, tập 33. (ND) 
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61. “Lúc này đây, sau khi suy nghĩ trầm đã rời tòa lâu đài di đến nơi đây. 
Còn ngươi, sau khi biết được tâm của trẫm đã đi đến dé cầu xin con mắt. 

62. Ôi, ý định của Ta đã được thành tựu, điều ước mong đã được vẹn toàn! 
Hôm пау, Ta sẽ ban cho người hành khất tặng vật cao quý chưa từng được bố 
thí trước đây. 

63. Này Sīvaka," hãy lại gần. Hãy mạnh dạn lên, đừng chân chờ, chớ có run 
гау. Hãy móc га cả hai соп mắt và trao cho người câu thỉnh.” 

64. Sau đó, bi Ta thúc giục, vị Sivaka 4 ây là người thi hành mệnh lệnh đã lây 
ra [hai con mắt] giỗng như nạo cơm dừa, ròi đã trao cho người hành khất. 

65. Trong khi chuẩn bị bó thí, khi đang bó thí, khi tặng vật đã được Ta bố 
thí, tâm không có thay đôi với lý do chỉ là vì quả vị Giác ngộ. 

66. Hai con mắt không có bị Ta ghét bỏ, bản thân không có bị Ta ghét bỏ, 
đối với Ta, quả vị Toàn giác là yêu quý; vì thé Ta đã bó thí con mắt. 

“Hạnh của đức Vua Sivi” là phần thứ tám. 


9. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ) VESSANTARA (Уеззатағасағіуат)" 


67. Người mẹ ruột của Ta là nữ nhân dòng Sát-đề- -ly tên Phusati. Bà а ây là 
hoàng hậu yêu quý của [Chúa trời] Sakka vào những kiếp sông trước. 


68. Nhin Һау sự dứt tuôi thọ của bà ấy, vị Chúa trời đã nói điều пау: “Мау 
Quý phi, trằm ban cho khanh mười điều ân hug, hãy chọn lựa theo như ý thích.” 


69. Và khi được nói như vậy, bà Hoàng hậu â ây đã đáp lại [Chúa trời] Sakka 
điều này: “Thiệp có lỗi lâm gì vậy? Phải chăng thiếp bi ngài ghét bỏ khiến ngài 
lưu đày thiếp khỏi chỗn bông lai như là ngọn gió thôi tróc góc cây vậy?” 


70. Và khi được nói như vậy, у! | Chúa trời | Sakka â ây đã đáp lại bà ta điều 
пау: “Chàng phải khanh đã làm điêu sai trái và cũng chăng phải là ta không yêu 
quy khanh. 

71. Sở dĩ như thê â ây chính là vì tuổi thọ của khanh, thời diém tu vong sáp 
đến. Hãy tiếp nhận mười điều ân huệ quý báu tôi cao đã được trẫm ban thưởng.” 

72. Với mười điều ân huệ được [Chúa trời] Sakka ban thưởng, bà Phusati 
ây, hớn hở, mừng rỡ, vui sướng, đã lựa chọn mười điều ân huệ sau khi đã tính 
góp luôn cả Ta [vào các điều ân huệ ấy]. 

73. Mệnh chung từ nơi đó, bà Phusafi ây đã sanh vào dòng dõi Sát-đề-ly ở 
thành phố J etuttara và đã kết hôn với Sañjaya. 

74. Khi ây, Ta đã hạ sanh vào lòng bà Рһивай, người mẹ yêu quý. Do nhờ 
oai lực của Ta, người mẹ của Та đã luôn luôn hứng thú trong việc bó thí. 

75. Bà bó thí cho những người không có tài sản, người không có của cải, 
15 STvaka là tên уі ngự у của đức Vua Sivi (СрА. 66). 


16 Bổn sanh “Vessantara vĩ đại” (Mahãvessantarajãatakam), só 541, TTPV, tập 34. (ND) 
7 Chú giải ghi răng: Vào kiếp sống quá khứ liền trước đó (СрА. 74). 
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người bệnh hoạn, người già cả, người ăn xin, người đi đường, các vị Sa-môn, 
các Bà-la-môn và những người bị khánh tận. 

76. Sau khi mang thai Ta được mười tháng, bà Phusati trong lúc đang di 
quanh thành phó đã sanh Та ở giữa đường phố của những người thương buôn. 

77. Tên của Ta không liên quan đến họ mẹ, cũng không xuất phát từ họ cha. 
Ta đã được sanh ra ở đường phô của những người thương buôn, vì thế Ta đã là 
Vessantara. 

78. Đến khi Ta đã trở thành đứa bé trai được tám tuôi tính từ lúc sanh, khi 
ây Ta đã ngôi ở tòa lâu đài và đã suy nghĩ về việc bó thí tặng vật. 

79. Ta có thê bó thí tim, mắt, luôn cả thịt và máu của mình. Ta đã thông báo 
là Ta có thể bố thí xác thân của mình пей có người van xin. 

80. Trong khi Ta đang suy xét về bản tánh không đao động không hẹp hòi, 
tại nơi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru đã rúng động. 

81. Mỗi nửa tháng, vào ngày mười lăm và ngày cuỗi tháng là ngày trai giới, 
Та đã cưỡi lên con voi Paccaya và đã đi đến 46 bó thí tặng phẩm. 


82. Những người Bà-la-môn từ lãnh thô vương quốc Kalihga đã đi đến gặp 
Та. Họ đã cầu xin Ta con long tượng được xem là biểu hiện của sự thịnh vượng 
và may mẫn: 

83. “Xứ sở chúng tôi không có mưa, thức ăn hiếm hoi, đói kém trầm trọng. 
Xin ngài hãy ban cho con long tượng cao quý, toàn màu trăng, tối thắng của 
loài voi.” 

84. Ta bô thí điêu mà những người Bà-la-môn yêu câu Ta; Ta không rung 
động. Ta không thu giấu vật đang sở hữu. Tâm ý của Ta hoan hỷ trong việc 
bó thí. 

85. [Nghĩ răng:] “Đôi với Ta, khi có được người câu xin thì sự từ chối là 
điều không đúng đắn. Sự thọ trì của Ta chớ có bị đồ vỡ. Ta sẽ bó thí con voi 
vi đại.” 

86. Sau khi nắm lấy con voi ở chiếc ngà và rưới nước từ chiếc bình làm 
băng прос quý lên bàn tay, Та đã cho con voi đến các vị Bà-la-môn. 

87. Lại một lần nữa, trong khi Ta đang bó thí con voi tôi thắng toàn màu 
trăng, khi ấy trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 

88. Do việc bó thí con voi ấy, những người dân xứ 5іуі giận dữ đã tụ họp 
lại và đã trục xuất [Ta] ra khỏi vương quốc của Ta, [nói răng:] “Hãy cho ông ta 
đi đến ngọn núi Vanka.” 

89. Trong khi bọn họ xua đuôi, Ta đã yêu cầu một ân huệ 46 tiễn hành cuộc 
đại thí, không dao động, không hẹp hòi. 

90. Khi được yêu câu, tật cả những người dân xứ Sivi đã ban cho Ta một 
ân huệ. Sau khi cho vỗ kêu hai chiếc trồng lớn, Ta đã trao tặng món quà vĩ đại. 


742 # KINH TIỂU BỘ 3 


91. Lúc bấy giờ, tại nơi ấy có âm thanh âm ї, ồn ào, ghê rợn vang lên. Bởi 
sự bồ thí [này], họ đã lôi kéo Ta đi; một lần nữa Ta đã trao tặng món quà vĩ đại. 

92. Sau khi đã bó thí voi, ngựa, xe cộ, tôi trai, tớ gái, trâu bò, của cải và đã 
ban phát cuộc đại thí, vào khi Á ây Ta đã rời khỏi thành phó. 

93. Sau khi rời khỏi thành phố, Ta đã quay người lại quan sát, khi ду trái đất 
với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 

94. Sau khi bố thí cỗ xe bốn ngựa kéo, Ta đứng ở ngã tư đường, chỉ một 
mình không người hâu cận, và Ta đã nói với Hoàng hậu Maddi điều này: 

95. “Này Май, nàng hãy ӛт КапһаПіпа), con bé nhẹ và là em gái. Ta sẽ 
ăm Jali bởi vì nó nặng và là anh trai.” 

96. Maddi đã ôm lây Kanhajina như thê ô ôm lây đóa sen xanh hoặc đóa sen 
trăng. Ta đã ôm lấy vị Sát-đế-ly Jali như thé ôm lây bâu đựng nước bàng vàng. 

97. Bốn người Sát- đề- -ly, dòng dõi quy tộc, có vóc dáng mảnh mai, tién 
bước trên mặt đất lúc gò ghê lúc băng phăng đi về hướng ngọn núi УайКа. 

98. Chúng tôi đã hỏi những người di cùng đường hoặc theo hướng ngược 
lại vê lộ trình: “Ngọn núi Vanka ở nơi nào?” 

99, Nhìn ау chúng tôi ở nơi ду, họ đã thốt lên lời thương xót. Họ bày tỏ 
nỗi đau xót [nói răng]: “Ngọn núi алка ở xa lăm.” 

100. Nếu hai đứa trẻ nhìn thây những cây có trái ở trong khu rừng, hai đứa 
trẻ bật khóc vì nguyên nhân của những trái cây ây. 

101. Trông thây hai đứa trẻ khóc lóc, những cội cây cao lớn хит xuê tự 
động khom mình xuống đến gân hai đứa trẻ. 

102. Sau khi nhìn ау điều kỳ diệu phi thường khiến lông tóc гоп бс пау, 
[Hoàng hậu] Maddi, với sự rạng rỡ ở toàn thân, đã thốt lên lời tán һап [ràng]: 

103. “Quả thật là điều kỳ diệu phi thường ở thé gian khiến lông tóc rởn óc. 
Những cội cây đã tự động khom mình xuống bởi vì oai lực của Vessantara. kề 

104. Vì lòng thương xót hai đứa trẻ, các hàng dạ-xoa đã thâu ngắn đường 
đi; chỉ nội trong ngày khởi hành họ đã đi đến vương quốc Ceta. 

105. Lúc bây giờ, có sáu mươi ngàn vị vua cư ngụ ở Mãtulã.!° Tất cả đã 
сһар tay lên, than khóc và đã đi đến gân. 

106. Ó tại nơi ау, sau khi trao đối trò chuyện cùng với các УІ vương tử xứ 
Ceta ấy, rồi từ đó bón người đã đi đến ngọn núi Vanka. 

107. Chúa trời đã triệu tập vị Vissakamma có đại thân lực [ra lệnh răng]: 
“Khanh hãy | khéo biến hóa ra một khu án cư được xây dựng tốt đẹp có gian nhà 
lá xinh хап.” 

108. Nghe theo lời của [Chúa trời | Sakka, vị Vissakamma có đại thân lực đã 
khéo biến hóa ra một khu án cư được xây dựng tốt đẹp có gian nhà lá xinh xắn. 


8 Do nhờ năng lực phước báu của Vessantara (Cp4. 87). 
9 Маша là tên của một thành phố thuộc vương quốc Ceta (C04. 87). 
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109. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng có ít tiếng động không có xáo trộn, bón 
người chúng tôi đã sông ở tại nơi ấy, phía bên trong ngọn núi. 

110. Khi à áy, Ta và Hoàng hậu Мааат cùng với hai con là Jali và KanhãJina 
đã sông ở khu ân cư giúp nhau xóa tan nỗi niêm sâu muộn. 

111. Trong khi chăm nom hai đứa trẻ, Ta không có đơn độc ở khu а ân cư. 
Nàng Maddī mang về trái cây; nàng ây nuôi dưỡng ba người. 

112. Khi Ta đang sông ở trong khu rừng, có người khách đi đường đã đến 
ойр Та và đã câu хш cả hai người con của Ta là Тап và Kanhajina. 

113. Khi tróng thấy người cầu xin đi đến рап, sự mừng rỡ đã sanh khởi ở Ta. 
Khi ấy, Ta đã dắt cả hai người con và đã trao tặng cho vị Bà-la-môn. 

114. Khi Ta dứt bỏ hai người con của chính bản thân cho vị Bả-la-môn ЛуаКа, 
khi ây trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 

115. Hơn thé nữa, [Chúa trời] Sakka, sau khi ngự xuống với dáng vóc vị Bà- 
la-môn, đã cầu xin Ta Hoàng hậu Madd: là người vợ có giới hạnh và chung thủy. 

116. Sau khi nắm lây nàng Май ở cánh tay và làm đây hai bàn tay bụm 
lại với nước, Та đã ban bố nàng Май cho vị ây với tâm ý và tư duy hoan hy. 

117. Khi nàng Май đang được bó thí, chư thiên ở cõi trời đã mừng rỡ. Khi 
ây, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng đã rúng động. 

118. Trong khi dứt bỏ [người con trai] ЛАП, người con gái Kanhãjinã, và 
Hoàng hậu Майя, người vợ chung thủy, Ta đã không phải nghĩ ngợi với lý do 
chỉ là vì quả vị Giác ngộ. 

119. Cả hai người con không có bị Ta ghét bó, Hoàng hậu Maddi không có 
bị Ta ghét bỏ, đôi với Ta, quả vị Toàn giác là yêu quý; vì thé Ta đã bó thí những 
người thân yêu. 

120. Vào một dịp khác nữa, khi hội ngộ cùng cha mẹ ở tại khu rừng bao la, 
trong khi bọn họ đang than khóc bi thảm nói về nỗi niêm hạnh phúc và khổ đau. 

121. Do sự tôn kính, Ta đã đến gặp song thân với sự hồ thẹn và ái ngại. Khi 
ây, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng. đã rúng động. 

122. Vào một dịp khác nữa, Ta cùng với thân quyên đã lia khỏi khu rừng 
bao la và đi vào thành phô tráng lệ là kinh thành Jetuttara. 

123. Khi ấy, bảy loại châu бап đã đồ xuống cơn mưa, có đám mây lớn đã 
đồ tuôn mưa. Lúc bây giờ, trái đất với tràng hoa là khu rừng ở núi Sineru cũng 
đã rúng động. 

124. Ngay cả trái đât vô tư này không nhận thức được nỗi niềm hạnh phúc 
và khô đau, nó cũng đã rung chuyên bảy lân bởi vì năng lực bố thí của Ta. 

“Hạnh của [đức Bó-tát] Vessantara” là phân thứ chín. 


10. HẠNH ССА CON ТНО HIẾN TRÍ (Sasapapdifacariyarn) 
125. Vào một thời điểm khác nữa, khi Та là con thỏ lang thang ở trong 
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rừng, có thức ăn là со, lá cây, rau са và quả củ. Та lánh xa việc hãm hại các 
kẻ khác. 

126. Lúc bây giờ, có một con khỉ, một con chó rừng, một con rái cá nhỏ, và 
Ta sống trong cùng một khu vực, găp gỡ nhau sáng chiều. 


127. Ta giảng dạy cho chúng về các hành động lành dữ: “Các ngươi hãy ха 
lia các điều ác, các ngươi hãy gàn bó với các việc thiện.” 


128. Sau khi nhìn thấy mặt trăng đã tròn vào ngày trai giới, tại nơi ау Ta đã 
chỉ bảo chúng răng: “Hôm nay là ngày trai giới.” 

129. Các ngươi hãy chuẩn bị những tặng phâm dé bó thí đến bậc xứng đáng 
được dâng cúng. Sau khi đã bố thí tặng phẩm đến bậc xứng đáng được dâng 
cúng, các ngươi hãy thực hành ngày trai giới.” 

130. Chúng đã nói với Ta rằng: “Sadhu, lành thay!” Rồi tùy theo khả năng, 
tùy theo sức lực, sau khi chuân bị các tặng phẩm chúng đã đi tìm bậc xứng đáng 
được dâng cúng. 

131. Ta đã ngồi xuống và suy nghĩ về tặng phâm thích hợp với bậc xứng 
đáng được dâng cúng: “Nếu Та đạt được một bậc xứng đáng được dâng cúng 
thì tặng phẩm của Ta sẽ là gì? 

132. Ta không có mè, đậu xanh, đậu tây, gạo hay bơ. Ta sóng băng cỏ nhưng 
bó thí cỏ là không thê được.” 

133. Nếu có người là bậc xứng đáng được dâng cúng đi đến nơi Ta dé khất 
thực, Ta sẽ cúng dường bản thân của mình; người ấy sẽ không [phải] ra đi mà 
không có gi. 

134. Biết được ý định của Ta, [Chúa trời | Sakka với dáng vóc của vị Bà-la- 
môn đã đi đến chỗ ngụ của Ta nhăm việc xác định việc bó thí của Ta. 


135. Khi nhìn thấy vị ду, Ta đã hớn hở nói lên điêu này: “Quả thật là tốt đẹp 
về việc ông đã đi đên chỗ tôi vì nguyên nhân thực phẩm. 

136. Hôm nay, tôi sẽ biéu ông tặng phám cao quý chưa từng được bó thí 
trước đây. Ông là con người thành tựu giới đức nên việc hãm hại kẻ khác là 
không thích hợp đối với ông. 

137. Ông hãy đi đến và đốt lên ngọn lửa. Hãy đem lại nhiều cây củi. Tôi sẽ 
nướng chín bản thân. Ông sẽ thọ thực vật đã được nâu chín.” 

138. Vị ây, với tâm ý mừng rỡ [nói răng]: “Sãdhu, lành thay!”, rồi đã đem 
lại nhiều cây củi đốt lên đồng lửa lớn và đã tạo nên một cụm than hông. 

139. Vị ду đã đốt lên ngọn lửa ở tại nơi ау và ngọn lửa ây đã mau chóng trở 
nên mãnh liệt như thế. Sau khi rủ sạch các chi thé bị lâm bui,” Ta đã tién vào 
một bên [đồng lửa]. 


20 Nếu có các chúng sanh ở trong bộ lông thì “chớ để chúng bị chết”, [nghĩ thế] ta đã rúng rây các phần 
thân thê đang bị lâm bụi của ta 3 lân (Cp4. 106) 
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140. Khi đồng cây củi to lớn đã phát cháy bùng lên mạnh mẽ, Ta đã nhảy 
lên và rơi vào ở chính giữa ngọn lửa. 

141. Giống như bát cứ ai đã đi vào trong làn nước mát lạnh thì được dịu д: 
nỗi bực bội và cơn phiền muộn [của mình] đông thời làm sanh khởi?! sự hứng 
thú và phi lạc. 

142. Tương tợ y như thế, khi Ta đi vào ngọn lửa đang cháy rực, tất cả nỗi 
bực bội đã được diu й, to như [đi vào] làn nước mát lạnh vậy. 

143. Ta đã bó thí đến vị Bà-la-môn hết thảy toàn bộ thân thể gồm có lớp da 
ngoài, da trong, thịt, gân, xương và cơ tim. 

“Hạnh của con {һб hiền trí” là phần thứ mười. 


144. Bà-la-môn Акі, Sankha, DhañanJaya vua xứ Kuru, đức Vua 
Mahasudassana, Bà-la-môn МаһасоуіпдАа. 

145. Nimi, Hoàng tử Canda, Sivi, Vessantara và con thỏ chính là Ta vào lúc 
bấy giờ, và là người đã bố thí những tặng phẩm cao quý. 

146. Những hạnh này là những phân cơ bản của sự bố thí. Những hạnh này 
là các sự toàn hảo của sự bó thí. Sau khi bó thí mạng sống đến người câu xin, 
Ta đã làm đây đủ sự toàn hảo [về bô thí] này. 

147. Sau khi nhìn thấy người đi đến gần để khất thực, Ta đã xả bỏ bản thân 
mình. Không có ai bằng Ta về sự bó thí; đây là sự toàn hảo về bó thí của Ta. 

Dứt phần sự toàn hảo về bố thí. 


21 Гей được giải thích là uppadeti (làm sanh khởi) (СрА. 107). 
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П. SỰ TOÀN HẢO УЁ GIỚI 
(SILAPARAMITA) 


1. HẠNH СОА VỊ NUÔI DƯỠNG ME (Matuposakacariyam) 


148. Vào lúc Та là con voi nuôi dưỡng vol mẹ ở trong rừng rậm. Lúc bây 
010, ở trên trái đất không có người tương đương với Ta về giới đức. 

149. Có người đi rừng, sau khi nhìn thấy Ta ở khu rừng rậm, đã thông báo 
với đức vua răng: “Таџ Đại vương, có con vol được xứng đáng với ngài đang 
sóng Ở trong rừng. 

150. Không cần phải gây thương tích cho nó, cũng không сап đến CỌC trồi 
và hầm hỗ. Khi được năm ở vòi của chính nó, tự thân nó sẽ đi đến chỗ пау.” 

151. Nghe được lời nói ây của ông ta, ngay cả đức vua cũng có tâm trí hớn 
hở và đã phái đi người thuần hóa voi, là bậc thầy kinh nghiệm, đã được huấn 
luyện rành rë. 

152. Sau khi đi đến, nguòi thuân hóa voi åy đã nhìn thây [Ta], ở trong hồ 
sen, đang nhô lên rê và ngó sen nhăm mục đích nuôi dưỡng mẹ. 

153. Biết được giới đức của Ta, người này đã xác định các đặc điểm và đã 
nói răng: “Này con trai, hãy d! đến”, rôi đã năm chặt cái vòi của Ta. 

154. Khi ây, sức mạnh tự nhiên đồng hành với cơ thê của Ta là tuong đương 
VỚI sức mạnh của một ngàn con vol ngày hôm пау. 

155. Nêu Ta nỗi cơn giận dữ với những người đã di đến đề bắt Ta, Ta có thửa 
khả năng đỗi với bọn họ, thậm chí luôn cả vương quốc của những người ây nữa. 

156. Hơn nữa, vì gìn g1ữ giói để làm viên mãn sự toàn hảo уе giới, Ta không 
làm thay đổi tâm ý trong khi họ xô đây Та vào cây cọc trói. 

157. Nếu bọn họ со làm tón thuong Ta bàng những cái riu và những cây 
thương, Ta cũng chàng nỗi cơn giận dữ йді với bọn họ vì Та có nối lo sợ bị 
đứt giới. 

“Hạnh của vị nuôi dưỡng mẹ” là phần thứ nhất. 


2. HẠNH CỦA [ĐỨC ВО-ТАТ| BHÙRIDATTA (Bhñridattacariyaiw}” 


158. Vào một thời điểm khác nữa, khi Та là Bhũridatta có đại thần lực. Ta 
đã đi đến cõi trời cùng với vị Đại vương Virũpakkha.? 


Bồn sanh “Long vương Вһйгідайа” (Bhüridattajātakam), số 543, TTPV, tập 34. (ND) 
23 Сбі trời này là cõi trời Tãvatimsa (Đạo-lợi) và Уігӣраккћа là một vị thủ lãnh của loài rồng гап 
(nāgādhipati) (СрА. 117). 
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159. Sau khi nhìn thấy chư thiên ở tại nơi ây duoc thọ hưởng an lạc trọn 
vẹn, Ta đã thọ trì giới сат nhăm mục đích đi đến cõi trời ау. 

160. Sau khi làm phận sự đối với cơ thé?’ và thọ dụng chỉ đủ để nuôi sống, Ta 
đã quyết định về bón chi phân [của cơ thê]? rôi đã năm ở trên đỉnh của gò mối. 


161. Đối với người nào có việc cân dùng đến da ngoài, da trong, thịt, các 
sợi gân, hoặc các khúc xương [ở cơ thé Ta], chính vì là vật đã được bó thí nên 
hãy dé người ду mang đi. 

162. Khi Ta đang nằm, kẻ vô ơn Älambana?? đã năm lây Та ném vào trong 
giỏ rồi đã bắt Ta làm trò vui ở nơi này nơi khác. 

163. Ngay cả trong khi ông ấy ném [Ta] vào giỏ, thậm chí trong khi ông ấy 
dùng bàn tay đè Бер [Ta] xuống, Ta không giận dữ đối với Älambana vì Ta có 
nỗi lo sợ bị đứt giới. 

164. Sự xả bỏ sanh mạng bản thân của Ta là nhẹ hơn cọng cỏ. Sự phá giới 
đối với Ta tương tợ như việc đảo ngược trái đất. 

165. Liên tục một trăm kiếp sông, Ta có thé xả bỏ mạng sông của Ta chứ 
không thê nào làm đứt giới cho dù là vì nguyên nhân [làm vua cai trị] bốn 
châu lục. 

166. Hơn nữa, vì gìn giữ giới để làm viên mãn sự toàn hảo về giới, Ta không 
làm thay đổi tâm ý trong khi [Älambana] ném [Та] vào trong giỏ. 

“Hạnh của [đức Bô-tát| Bhũridatta” là phân thứ nhì. 


3. HẠNH СОА CON RÓNG САМРЕҮҮА (Campeyyanñgacariyarn)? 

167. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là Campeyyaka có đại thân lực. 
Vào thời ấy, Ta cũng đã là người nghiêm túc, hành trì giới cám.2° 

168. Cũng vào khi ấy, trong khi Ta là người hành pháp đang thực hành ngày 
trai giới, một người luyện гап đã tóm bắt lây Ta rồi đã bắt Ta làm trò vui ở công 
hoàng cung. 


169. Gã ây nghĩ về màu nào, xanh, vàng, hoặc đỏ, còn Ta, trong khi biến 
đôi theo ý nghĩ của gã ау, trở thành [có màu sắc] giỗng như đã được suy nghĩ 
[bởi người ấy]. 


170. Ta có thể biến đất thành nước và cũng có thé biên nước thành đất. 


24 pi đến băng phương thức tái sanh (иррайіуаѕепа) (CpA. 117). 

25 Là thực hiện việc chăm sóc cơ thé như rửa mặt, v.v... (СрА. 117). 

? Bốn chi phần của cơ thê là đa (ngoài và trong), thịt, gân, xương (СрА. 117), như sẽ được dë cập đến 
ở câu kê. 

27 Câu chuyện được ghi lại ở СрА. 118-22. 

28 Bồn sanh “Rồng chúa Campeyya” (Campeyyajätakam), só 506, TTPV, tập 33. (ND) 

9 Dhammiko (người nghiêm túc) được giải thích là dhammacārī (người hành pháp) (СрА. 126). Kế 
đó, dhammacar: được giải thích là “người thực hành thập thiện nghiệp đạo như bô thí, trì giới, v.v... và 
không thực hành điêu sai trái dâu là nhỏ nhen” (Cp4. 129-30). 
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Nếu Ta nỗi Eon đối với gã ây, Ta có thể biến [gã ây] trở thành tro bụi trong 
một ѕаќ-па.? 


171. Nếu như Ta thể hiện năng lực của tâm, Ta sẽ từ bỏ giới; [và] mục đích 
tối thượng không được thành tựu đến người từ bỏ giới. 


172. Dầu sao đi nữa, hãy để thân xác này bị tan vỡ, hãy để nó bị phân tán ở 
ngay đây, trong khi bị tan tác giống như bụi phân, Ta cũng không thê nào làm 
đứt giới. 


“Hạnh của con rồng Campeyya” là phân thứ ba. 


4. HẠNH ССА [ĐỨC ВО-ТАТ| CULLABODHI (Cullabodhicariyamb)°! 


173. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là Cullabodhi, là người có giới 
hạnh. Nhìn thấy hiện hữu là nguy hiểm, Ta đã ra đi theo hạnh xuất ly. 


174. Ta có người vợ dòng dõi Bà-la-môn có nước da như vàng ròng. Cô ta 
cũng không mong muôn luân hôi nên đã ra đi theo hạnh xuất ly. 


175. Không dính mắc, thân quyên đã lìa, không mong muôn về gia đình, 
[hay] về đồ chúng, chúng tôi du hành qua làng mạc phố chợ và đã đi đến 
Вагапазт. 


176. О tại nơi ду, chúng tôi đã sống khôn khéo, không câu kết gia đình, 
bè đảng. Cả hai đã sông trong khu vườn của đức vua, không bị quây rây, ít có 
tiếng động. 


177. Đức vua đã đi đến ngoạn cảnh khu vườn và đã nhìn thây người nữ 
Bà-la-môn. Ngài đã đi đến gặp Ta và hói răng: “Nàng ây là vợ của khanh hay 
của ai?” 


178. Được nói như vậy, Ta đã nói với đức vua lời này: “Nàng ây không phåi 
là vợ của thân, nàng là người đồng đạo, cùng chung giáo lý.” 


179. Bi ái luyên và khát khao nàng ây, đức vua đã ra lệnh các thuộc hạ bắt 
giữ rôi dùng sức mạnh dé ép buộc đưa nàng vào nội cung. 


180. Nàng là người vợ của Ta theo nghĩ thức chạm vào bát nước, đồng thời 
xuất gia cùng chung giáo lý. Trong khi nàng bị lôi kéo đưa đi, sự giận dữ đã 
khởi lên ở Ta. 


181. Cùng lúc khi cơn giận đã được phát khởi, Ta đã nhớ lại giới сат. Ngay 
tại nơi ду, Ta đã nén lại cơn giận và đã không cho bộc phát lên. 


182. Nếu như có ai dùng con dao bén đâm chém người nữ Bả-la-môn ây, Ta 
cũng không thê nào làm đứt giới với ly do chỉ là vì quả vị Giác ngộ. 
183. Người nữ Bà-la-môn ау không có bị Ta ghét bỏ, cũng không phải là 


30 Người luyện rắn này hành hạ ta vô cùng tàn bạo và không. biết thân lực của ta. Khi nỗi cơn giận dữ, 
ta đã nghĩ răng: “Vậy thì ta sẽ phô bảy thân lực của ta đối với gã пау. ° Cho dầu chỉ là một sự suy xét, 
nhưng nêu như ta thê hiện năng lực của tâm thì gã ây đã bị phân tán tương tợ như một năm bụi phán 
(СрА. 130). 

31 Bốn sanh “Tiêu Giác ngộ” (Cullabodhjjãtakam), só 443, ТТРУ, tập 32. (ND) 
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sức mạnh của Ta không có. Đối với Ta, quả vị Toàn giác là yêu quý; vì thế Ta 
sẽ сіп giữ giới hạnh. 
“Hạnh của [đức Bô-tát] Cullabodhi” là phần thứ tư. 


5. HẠNH СОА CON TRẦU CHÚA (Mahisarajacariyam)° 

184. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là con trâu lang thang ở trong khu 
rừng rậm, có thân thê phát triên, khỏe mạnh, to lớn, trông thây phải sợ hãi. 

185. Nơi ấy, trong hang động, ở sườn núi dốc, dưới cội cây, [gân] nơi hồ 
nước, có [các | khu vực rải rác đó đây dành cho loài trâu. 

186. Trong khi đi lang thang ở khu rừng rậm, Та đã nhìn thây một nơi thuận 
tiện. Ta đã đi đến nơi ấy, đứng lại, rồi năm xuống. 


187. Rồi có con khi đê tiện, thô lỗ, nhanh nhảu đã đi đến nơi ây và tiểu tiện, 
đại tiện ở trên lưng, trên trán và lông mày của Та. 

188. Một lần trong ngày, rôi lần thứ hai, lần thứ ba và thậm chí đến lần thứ 
tư, nó làm Ta bị nhơ bân vào mọi lúc; vì điều ду, Ta trở nên bực bội. 

189. Nhìn thây sự bực bội của Ta, có con dạ-xoa đã nói với Ta điều này: 
“Ngươi hãy giết chết cái loài tôi tệ đê tiện ду bằng các sừng và các móng chân.” 

190. Được con dạ-xoa nói như vậy, khi ау Ta đã nói với con dạ-xoa ấy điều 
này: “Sao ngươi lại bôi nhọ Ta với cái thây ma đê tiện và thô lỗ? 

191. Nếu Ta nồi giận với nó, vi điều đó Ta sẽ trở nên tôi tệ hơn, 0101 của Та 
có thê bị đứt và người trí có thể khién trách Ta. 

192. Và lại, sống mà hó then thì chết với sự trong sạch là cao quý. Cho dù 
nguyên nhân là mạng sóng, không thể nào Ta lại gây ra sự tôn hại cho kẻ khác? 

193. Trong khi suy nghĩ về những người khác là giống như Ta, con khi này 
cũng sẽ hành động như thế. Chính họ sẽ giết chết nó tại nơi ấy, còn Ta thì sẽ có 
được sự giải thoát này.” 

194. Trong khi nhẫn nhịn sự khinh miệt ở những người kém cỏi, trung bình 
hoặc cao quý, như thế bậc thiện trí đạt được theo như điều đã được mong mi 
bởi tâm у. 

“Hạnh của con trâu chúa” là phân thứ năm. 


6. HẠNH СОА CON NAI CHÚA RURU (Rurumigaräjacariydrn)° 
195. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là vua của loài nai, có tên là Ruru, 
có màu lông tợ như vàng nung đỏ, đang chú tâm vào giới hạnh tôi cao. 


3 Bồn sanh “Con trâu” (Mahisajãtakam), số 278, TTPV, tập 32. (ND) 

33 Là sự giải thoát khỏi khó đau và sự giết hại sanh mạng (СрА. 143). 

3 Là đạt được trí Toàn giác theo như ước muốn. 

35 Bồn sanh “Nai chúa ” (Rurumigajätakam), só 482, TTPV, tập 32. (ND) 
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196. Ta đã đi đến trú ngụ tại nơi ấy, ở một khu đất xinh xắn, đáng yêu, thanh 
văng, không có loài người, bên bờ sông Ganga thích ý. 


197. КЫ ду, ở thượng nguôn sông Сайра, có người đàn ông bi bức bách bởi 
những chủ nợ nên đã gieo mình xuông dòng sông Ganga [nghĩ răng]: “Та hoặc 
là sống hay là chết.” 

198. Trong khi bị cuón trôi ở dòng nước lớn và kêu la thảm thiết ngày đêm, 
người ây trôi ra giữa dòng sông Ganga. 

199. Nghe được tiếng kêu la thảm thiết của người ây đang than khóc, Ta đã 
đứng ở bờ sông Сайра hỏi rằng: “Ông là người nào?” 

200. Và khi được Ta hỏi, người ấy đã giải thích hành động của mình: “Sợ 
hãi những người chủ nợ, bị hoảng hốt, tôi đã lao mình xuống dòng sông lớn.” 

201. Khởi tâm thương xót người ду, Ta đã buông bỏ mạng sông của mình, 
lao vào [dòng nước], và đã vớt người ây lên trong bóng tôi của ban đêm. 


202. Nhận biết được thời điểm đã được hôi phục, Ta đã nói VỚI người ау 
điều này: “Та yếu cầu ngươi một ân huệ là ngươi chớ có nói về Ta đối với bát 
cứ người nào.” 

203. Sau khi đi đến thành phố, người ây vì nguyên nhân của cải đã nói ra 
khi được hỏi, rồi đã đưa đức vua đi đến vùng phụ cận của Ta. 

204. Toàn bộ sự việc đến đâu đã được Ta tường thuật cho đức vua. Nghe 
được lời ке lại, đức vua đã hướng mũi tên vào người ây [nói răng]: “Trẫm sẽ 
giết chết kẻ đê tiện phản bội bạn bè ngay tại chỗ này.” 

205. Trong khi bảo vệ cho người ây, Ta đã hoán đối [người ây] băng bản 
thân của Ta, [nói răng:] “Тап Đại vương, hãy dé cho người ấy sống! Thân sẽ là 
người tạo ra lạc thú cho ngài.” 

206. Ta đã bảo vệ giới của Ta. Ta đã không bảo tôn mạng sống của mình. Bởi 
vì, vào lúc ây Ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì quả vị Giác ngộ. 

“Hạnh của con nai chúa Ruru” là phân thứ sáu. 


7. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| МАТАХСА (Мйғайгасагіуат)” 

207. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là đạo sĩ tóc bën nghiêm trì khó 
hạnh, có giới đức, định tâm bën vững, tên là Matañga. 

208. Ta và một vị Bà-la-môn, cả hai sóng ở bên bờ sông Сайра. Та sông ở 
thượng nguôn, còn vị Bà-la-môn sống ở hạ nguôn. 

209. Trong khi đi lang thang dọc theo bờ sông, vị Bả-la-môn đã nhìn (һау 
khu â ân cư của Ta ở thượng nguôn. lại nơi ây, sau khi mắng nhiéc Ta, vị ду đã 
nguyên rủa về sự vỡ tan cái đầu [của Ta]. 


3 Tên con sông này được ghi lại theo âm là Hăng Hà. (ND) 
37 Bồn sanh “Ân sĩ Mãtanga” (Mātaùgajātakam), só 97, TTPV, tập 33. (ND) 
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210. Nếu Ta пбі cơn giận dữ đôi với vị пау, nếu Ta không ріп giữ giới, thì 
sau khi nhìn vào vị ây Ta có thể làm cho trở thành như là tro bụi. 

211. Lúc bây giờ, điều mà vị ấy nguyên rủa Ta trong lúc bị bực tức và có 
tâm ý xâu xa lại được áp dụng ở trên cái đâu của chính vị ду. Ta đã giúp cho vị 
ду được thoát khỏi [việc bị bé đầu thành bảy mảnh] băng thủ thuát.38 

212. Ta đã bảo vệ giới của Ta. Ta đã không bảo tón mạng sông của mình. Bởi 
vì, vào lúc ây Ta đã là người có giới hạnh với lý do chỉ là vì quả vị Giác ngộ. 

“Hạnh của [đức Bô-tát| Matañga” là phân thứ bảy. 


8. HẠNH СОА THIÊN TỬ DHAMMA (Dhamưmnadevapuffacariyam)® 
213. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là đại dạ-xoa tên là Dhamma, có 
tùy tùng đông đảo, có đại thân lực, có lòng bi mân đôi với tât cả thê gian. 
214. Trong lúc khuyến khích dân chúng hành trì thập thiện nghiệp đạo, Ta 
cùng với bạn bè và những người hâu cận đi đến các thôn làng phô chợ. 


215. Có con dạ-xoa độc ác, Боп хеп, trong lúc giảng giải уе thập ác, nó với 
bạn bè và những người hâu cận cũng đi khắp trái đất này. 


216. Là những người nói về Chánh pháp và tà , pháp, cả hai chúng tôi là đối 
thủ. Trong khi va chạm càng xe với càng хе ở lối đi ngược chiêu, cả hai đối 
mặt nhau. 


217. Cuộc xung đột giữa thiện và ác đã xảy ra một cách ghê rợn, và trận 

chiến đâu lớn lao vì việc rời khỏi đường lộ là sắp sửa хау ra. 
218. Nếu như Ta nồi cơn giận dữ đối với gã ây, néu như Ta phá vỡ đức tính 

khô hạnh, Ta có thê làm cho gã ây và đoàn tùy tùng trở thành tro bụi. 

219. Tuy nhiên, nhăm mục đích gìn giữ giới hạnh, Та đã làm nguội lạnh tâm 
ý. Sau khi cùng với đám người bước xuông, Ta đã nhường đường cho kẻ ác. 

220. Cùng lúc Ta đang rời khỏi đường lộ sau khi đã làm nguội lạnh tâm ý, 
trái đất ngay lập tức đã tạo ra khe nứt dành cho con dạ-xoa ác xấu. 

“Hạnh của thiên tử Dhamma” là phân thứ tám. 


9. HẠNH СОА [ĐỨC BỎ-TÁT]| ALINASATTA (Айпазайасағіуату” 
221. Ó trong kinh thành Kampilla, thành phố tráng lệ thuộc vương quốc 
Pancãla, có đức vua tên Jayaddisa đã được thành tựu giới đức. 


222. Là Alinasatta, người con trai của đức vua áy, Ta được học tập, có giới 
hạnh tốt, có đức độ, luôn luôn quan tâm đến người hàu cận. 


38 Đức Bô-tát đã bảo dùng cục đất sét đặt ở trên đầu của vị Bà-la-môn rồi cho vị ấy lội xuống và đứng ở 
trong nước. Khi mặt trời mọc lên thì vị Bà-la-môn һар: xuống, đâu chìm ở trong nước. Còn cục đất sét 
(thay thế cái đầu) ở trên mặt nước đã bị mặt trời làm vỡ tan thành bảy mảnh (СрА. 159). 


9 Bồn sanh “Thiên tử Dhamma” (Dhammajätakam), só 457, TTPV, tập 32. (ND) 
4 Bồn sanh “Vua Jayaddisa” (Jayaddisajätakam), số 513, TTPV, tập 33. (ND) 
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223. Cha Ta đã đi săn thú rừng và đã đến gân bên Porisäda [kẻ ăn thịt 
người]. Gà ấy đã bắt giữ cha Ta, [nói rằng:] “Ngươi là thức ăn của ta, chớ có 
vùng vẫy.” 

224. Sau khi được nghe lời nói ây của gã, đức vua đã trở nên hoảng hốt, run 
гау vì sợ hãi, cứng dó chân căng khi trông thấy kẻ ăn thịt người. 

225. [Đức vua đã nói ràng:] “Hãy giữ lây con thú rừng, ròi trả tự đo cho ta”, 
và đã hứa hẹn việc sẽ quay trở lại. Sau khi giao lại tài sản cho уі [quan đại thân] 
Bà-la-môn, cha [Ta] đã nhắn nhủ Ta rằng: 

226. “Này con, hãy cai quản vương quốc. Chớ bỏ bê thành phố này. Cha đã 
hứa với kẻ ăn thịt người về việc sẽ quay trở lại của cha.” 

227. Sau khi cúi lạy mẹ cha và buông bỏ bản thân, Ta đã đặt cung kiếm 
xuống rôi đã đi đến gặp kẻ ăn thịt người. 

228. Có lẽ gã ấy sẽ sợ hãi người đi đến có vũ khí trong tay. Khi Ta đã gây 
nên nỗi lo sợ, vì điêu ấy giới sẽ bị hư hỏng. 

229. Vì Ta có nỗi lo sợ về việc đứt giới, Ta đã không nói điều gây khó chịu 
đối với gã ấy. Là người nói điều lợi ích, có tâm từ ái, Ta đã nói điều này: 

230. “Hãy đốt lên ngọn lửa lớn, tôi sẽ lao từ trên cây xuống. Này ông chú, 
ông hãy biết lúc đã được chín tới, rồi ông hãy thọ thực.” 

231. Như thé với việc thực hành giới là nguyên nhân, Та đã không bảo tồn 
mạng sóng của Ta. Và Ta đã khiến cho gã [ăn thịt người] ау luôn luôn xa lánh 
việc giết hại sanh mạng. 

“Hạnh của [đức Bôồ-tát| Alinasatta” là phân thứ chín. 


10. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| SANKHAPALA (Sañkhapalacariyam)'' 

232. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là Sankhapala, chúa tế của loài rông, 
có đại thân lực, có răng nanh* là vũ khí, có пос độc ghê góm và có hai lưỡi. 

233. Ở tại ngã tư của con đường lớn có sự tụ hội của nhiều hạng người, 
sau khi quyết định về bốn chi phân [của cơ thê], Ta đã thiết lập chỗ cư ngụ ở 
tại nơi ây. 

234. Đôi với nĐười nào có уіес cần dùng đến da ngoài, da trong, thịt, các 
sợi gân, hoặc các khúc xương [ở cơ thể Ta], chính vì là vật đã được bó thí nên 
hãy dé người ду mang đi. 

235. Có những gã vô lại thô lỗ, hung ай, Бас nhân, đã nhìn thấy và đã tiễn 
đến gần Ta ở tại nơi ây, các bàn tay có năm gậy gộc. 

236. Sau khi chọc thủng ở lỗ mũi, ở đuôi và ở xương sông lưng, những gã 
vô lại đã đặt Ta lên cáng rồi lôi đi. 

41 Bổn sanh “Long vương Saiủkhapäla” (Sañkhapalajatakam), số 524, TTPV, tập 33. (ND) 
42 Có 4 răng nanh, 2 trên 2 dưới (СрА. 175). 
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_ 237. Và ở nơi ду, với luông gió từ lỗ mũi Ta, trong khi mong muốn Ta có 
thê thiêu đốt trái dát có biên bao bọc, có rừng, có núi. 

238. Mặc dù đang bị đâm thọc bởi những cọc nhọn, mặc dầu đang bị chặt 
chém bởi những con dao, Ta cũng không tức giận những gã vô lại; đây là sự 
toàn hảo về giới của Ta. 

“Hạnh của [đức Bồ-tát] Sañkhapala” là phần thứ mười. 


239. Con long tượng, Bhũridatta, [con rồng] Campeyya, [Culla]bodhi, con 
trâu [chúa], [сор nai chúa | Ruru, [đạo sĩ tóc bën] Matanga, [thiên tử] Dhamma, 
[đức Vua] Jayaddisa và người con trai. 

240. Tất cả [chín] hạnh này đều có năng lực của giới, là những phân thiết 
yêu, là những yếu tó góp phần [vào sự toàn hảo về giới]; [tuy nhiên], Ta còn bảo 
tôn mạng sóng rồi mới gìn giữ các giới. 

241. [Trái lại], mạng sông của Ta khi là Sañkhapäla luôn luôn được ban 
phát đến bất cứ người nào; do đó, điều ấy là sự toàn hảo về giới. 

Dứt phân sự toàn hảo về giới. 
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HI. SỰ TOAN HẢO VË XUẤT LY 
(МЕККНАММАРАКАМІТА) 


1. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| YUDHAKÑJAYA (Wdhañjayacariyamm)® 

242. Khi Ta là Hoàng tử Yudhañjaya có danh tiếng vô lượng, Ta đã động 
tâm sau khi nhìn thấy giọt sương mai bị tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời. 

243. Sau khi trầm tư vë chính điều ây, Та đã làm cho nỗi động tâm tăng 
trưởng. Ta đã cúi lạy mẹ cha và xin phép xuất gia. 

244. Họ cùng với các thị dân và các cư dân của xứ sở, hai tay chắp lại, thỉnh 
câu Ta răng: “Này con, ngay ngày hôm nay con hãy cai quản lãnh địa rộng lớn, 
tién triển và thịnh vượng.” 

245. Trong khi họ, có cả đức vua, có cả phi tàn, có thị dân, có cư dân của xứ 
sở, đang khóc lóc thảm thương, bởi vì Ta đã xuất gia, không lưu luyến. 

246. Trong khi từ bỏ toàn bộ trái đất, vương quốc, quyến thuộc, người hầu 
và danh vọng, Ta đã không suy nghĩ [đến điều gì khác] với lý do chỉ là vì quá 
vị Giác ngộ. 

247. Mẹ cha không có bị Ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị Ta 
ghét bỏ, đối với Ta, quả vị Toàn giác là yêu quý; vì thé Ta đã từ bỏ vương quốc. 

“Hạnh của [đức Bô-tát| Yudhañjaya” là phần thứ nhất. 


2. HẠNH ССА [ĐỨC ВО-ТАТ| SOMANASSA (Søomanassacariyarn)°Š 

248. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại kinh thành Indapatta, Та là người 
con trai được mong mỏi, được yêu quý, được nôi tiêng [với tên] là Somanassa. 

249. Ta là người có giới, được thành tựu đức hạnh, có lỗi ứng xử lịch thiệp, 
có sự tôn kính bậc trưởng thuong, có sự khiêm tôn và rành rẽ về các cách tiếp độ. 

250. Có gã đạo sĩ giả trá được đức vua ây yêu тёп. Ông ta trồng trọt rau 
quả hoa màu rôi sinh sông. 

251. Nhận biết ông là giả trá ví như đông trâu không có hạt gạo, ví như thân 
cây có 16 bọng lớn ở bên trong, ví như cây chuôi không có lõi cứng. 

252. Không có pháp của các bậc thiện trí ở người này. Vì lý do nuôi dưỡng 
43 Bốn sanh “Thái të Yudhañjaya” (Yudhañjayajatakam), só 460, TTPV, tập 32. (ND) 


4 Do tác động của sự tưởng đến vô thường (СрА. 183). 
45 Bôn sanh “Hoàng tử Somanassa” (Somanassajatakam), só 505, TTPV, tập 33. (ND) 


= HẠNH TẠNG # 755 


mạng sông, người này đã xa rời Sa-môn hạnh, đã từ bỏ pháp trong sạch là sự 
khiêm tốn. 

253. Vùng biên giới đã bị khuấy động bởi những kẻ lâm tặc thuộc các xứ 
lân bang. Khi ra đi dé dẹp yên việc ấy, cha [Ta] đã dạy bảo Ta răng: 


254. “Này con yêu dấu, con chớ có lơ là với vị đạo sĩ tóc беп nghiêm trì 
khó hạnh. Hãy thi hành điều [vị ấy] ước muốn bởi vì vị ấy là người ban bó [cho 
chúng ta] mọi điêu lạc thú.” 

255. Ta đã đi đến phục vụ vị ây và đã nói lời này: “Này gia chủ, ông có được 
an vui không?” hoặc: “Vật gì cần được mang lại cho ông?” 

256. Vì thé, kẻ giả trá, chất chứa ngã mạn ây đã giận dữ [nói răng]: “Hôm пау, 
(а sẽ làm cho ngươi hoặc là bị giết chết, hoặc là bị trục xuất ra khỏi vương quốc. 


257. Sau khi bình định khu vực biên 2101, đức vua đã nói với Ке giả іга lấy] 
răng: “Thưa ngài, ngài có được thoải mái, có được sự tôn kính không?” Са хап 
xa đã nói với đức vua răng: “Hoàng tử cần phải bị trừng trị như thé.” 


258. Sau khi nghe được lời nói Ấy của kẻ ấy, vị chúa té của trái đất đã ra lệnh 
răng: “Hãy chém đâu ngay tại chỗ, TÔI phân [Һау] thành bốn mảnh và cho trung 
bày ở khắp các ngã đường: đó là phần số dành cho kẻ miệt thị vị đạo sĩ tóc bên.” 


259. Tại nơi dy, những người hành quyết độc ác, hung dữ, bất nhân đã lôi 
kéo Ta đang ngòi ở lòng mẹ rôi dẫn đi. 


260. Ta đã nói với họ như vây: “Hãy cáp tóc dua Ta dà bi trói bàng góng 
хібпр chắc chăn đến trình diện đức vua, Ta có các việc сап làm cho đức vua.” 


261. Bọn họ đã đưa Ta đến gặp vị vua ác xấu là người thân cận với kẻ ác 
хам. Sau khi tiếp kiến, Ta đã làm cho đức vua hiểu rõ và Ta đã tạo được uy thé 
cho Ta. 


262. Đức vua đã yêu câu thứ lỗi về việc ây và đã trao vương quốc rộng lớn 
lại cho Ta. Ta đây, sau khi phá tan sự mê muội, đã xuất gia theo hạnh không nhà. 


263. Vuong quóc rộng lớn không có bị Ta ghét bỏ, sự hưởng thụ các dục 
không có bị Ta ghét bỏ, đôi với Та, quả vị Toàn giác là yêu quý; vì thé Ta đã từ 
bỏ vương quốc. 


“Hạnh của [đức Bó-tát] Somanassa” là phần thứ nhì. 


3. HẠNH CỦA [ĐỨC ВО-ТАТ| AYOGHARA (Ауогһағасагіуату” 


264. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là người con trai của đức Vua 
Kasi, Ta đã lớn lên trong căn nhà băng sắt” và đã được gọi với tên là Ayoghara. 


46 Тапһа, được giải thích là: “Với sự ra lệnh của đức vua...” (СрА. 191). 

41 Lúc ấy, đức Bó-tát được bảy tuôi (Cp4. 189). 

48 Вбп sanh “Toa nhà sắt” (Ayogharajätakam), sô 510, TTPV, tập 33. (ND) 

Đức Bồ-tát đã được nuội lớn lên trong ngôi nhà lớn hoàn toàn băng sắt được xây dựng theo hình thức 
gian nhà hình tứ giác nhắm mục đích ngăn ngừa các tai họa do phi nhân. Hai người anh trai của đức 
Bô-tát đã bị con nữ dạ-xoa ăn thịt lúc mới sanh ra (CpA. 195-6). 
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265. [ Vua cha đã phán răng: ] “Này con, mạng sông của con được tiếp nhận 
một cách khó khăn, được nuôi dưỡng ở nơi bực bội. Ngay chính ngày hôm nay, 
con hãy cai quản toàn thê trái đất này. 


266. Cung với cư dân trong xứ sở, luôn cả phố chợ và loài người nữa.” Sau 
khi dành lễ vị Sát-đề-ly, Ta đã chắp tay lên và đã nói lời này: 


267. “Bát cứ chúng sanh nào ở trên trái đất, dầu kém cỏi, cao quy hoặc 
trung bình, lớn lên trong nhà của chính họ cùng với các thân quyên không cần 
sự bảo vê.’ 

268. (Ебі Ta đã suy nghĩ răng:] “Sự nuôi dưỡng này của Ta ở trong nơi bực 
bội là hy hữu ở trên thế gian. Ta đã được lớn lên trong căn nhà băng sắt thiếu 
hăn ánh sáng mặt trăng và mặt trời. 

269. Có được tâm thân hôi thối này sau khi rời khỏi bụng mẹ, từ đó Ta lại 
bị ném vào căn nhà sắt khó sở và kinh hãi hơn một lån nữa. 

270. Nếu sau khi đã đạt đến khô đau vô cùng ghê rợn như thê ду, néu Та còn 
thích thú trong vương quyên thì Ta là kẻ tôi tệ nhất trong só những kẻ ác xấu. 

271. Ta nhàm chán xác thân, Ta không mong. muốn vương quyên, Ta sẽ tầm 
cầu sự tịch diệt Niết-bàn là nơi tử thân không thê đày đọa.” 

272. Trong lúc đó đám đông đang kêu gảo, Ta đã suy nghĩ như vậy và đã đi 
vào khu rừng rậm, giông như con voi đã giật đứt xiêng xích. 

273. Mẹ cha không có bị Ta ghét bỏ, danh vọng lớn lao cũng không có bị Ta 
ghét bỏ, đối với Ta, quả vị Toàn giác là yêu quý; vì thế Ta đã từ bỏ vương quốc. 

“Hạnh của [đức Bô-tát| Ayoghara” là phân thứ ba. 


4. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| BHISA (Bhisacariyarn)?9 

274. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta ở tại kinh thành của xứ Kãsi, [Ta 
có | một người em gái và bảy người em trai được sanh ra trong gia đình quý phái 
[dòng Bả-la-môn]. 

275. Trong số những người пау, Та đã được sanh ra trước tiên, đạt được 
pháp trong sạch là sự khiêm tôn. Sau khi nhận thây sự hiện hữu là nguy hại, Ta 
đã thỏa thích trong việc xuất gia. 

276. Các thân hữu, được mẹ và cha nhăn đến, đồng tâm mời mọc [Та] băng 
các dục lạc: “Bạn hãy duy trì dòng dõi gia tóc.” 

277. Lời nào của những người ây được nói ra về việc đem lại lạc thú trong 
cuộc sông gia đình, điêu ấy đối với Ta được xem tương tợ như lưỡi cày đã được 
nung đỏ, thô thiên. 


278. Khi ây, họ đã hỏi Ta, kẻ từ khước [cuộc sông gia đình], về nguyện 
vọng của Ta: “Này bạn, nêu bạn không hưởng thụ các dục thì bạn mong muốn 
điều gì?” 


50 Bồn sanh “Các củ sen” (Bhisajãtakam), só 488, TTPV, tập 32. (ND) 


HẠNH TẠNG # 757 


279. Là người mong muốn điêu tốt đẹp, Ta đã nói với họ, những người đang 
tâm câu lợi ích [cho Ta] răng: “Tôi không mong muôn trạng thái người tại gia, 
tôi thỏa thích trong sự xuất ly.” 

280. Sau khi lăng nghe lời nói của Ta, họ đã thuật lại cho cha mẹ [Ta]. Ме 
cha Ta đã nói như vây: “Này quý vị, tất cả chúng tôi cũng xuất gia.” 

281. Cả hai mẹ cha của Ta, người em gái và bảy em trai đã buông bỏ của cải 
vô số rồi đi vào trong khu rừng lớn. 

“Hạnh của [đức Bò-tát] Bhisa” là phân thứ tư. 


5. HẠNH СОА VỊ ШЕМ TRÍ SONA (Sonapanditacariyam)°! 

282. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta sông ở thành phó Brahmavaddhana, 
tại nơi ду Ta đã được sinh ra trong gia đình cao quý, ưu tú, vô cùng giàu có. 

283. Khi ấy, Ta cũng đã nhận ау thé gian là bị mù quáng, bị bao phủ bởi 
bóng tối. Tâm [Ta] chối từ sự hiện hữu như thể bị châm chích thô bạo bởi cây 
gậy nhọn. 

284. Sau khi nhận thấy sự xáu xa dưới nhiêu hình thức khác nhau, Ta đã suy 
nghĩ như vây: “Lúc nảo Ta sẽ lìa bỏ gia đình, Ta sẽ đi vào rừng?” 

285. Cũng vào khi â ду, các thân quyến đã mời mọc Та với các sự thọ hưởng 
về dục lạc, Ta cũng đã nói cho những người ây về ước muôn [của Ta] rằng: “Xin 
các vị chớ có mời mọc Ta băng những thứ ấy.” 


286. Em trai của Ta tên là Nanda là bậc trí tuệ. VỊ ду, trong khi học tập theo 
Ta, cũng đã thích thú với việc xuât gia. 
287. Khi ây, Ta Sona và Nanda cùng với cả hai cha mẹ của Ta cũng đã 
buông bỏ của cải vô sô rôi đi vào trong khu rừng lớn. 
“Hạnh của vị Hiên trí Sona” là phần thứ năm. 
Dứt phân sự toàn hảo về xuất ly. 


У Bốn sanh “Soņa và Nanda” (Sonanandajätakam), só 532, TTPV, tập 33. (ND) 
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IV. SỰ TOAN HẢO VË ОСҮЕТ ĐỊNH 
(АРНІТТНАМАРАКАМІТА) 


6. HẠNH ССА VỊ HIÈN TRÍ TEMIYA (Temiyapanditacariyam)° 

288. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là người con trai của đức vua xứ 
Kasi có tên là ‚ Mügapakkha, nhưng mọi người gọi Та là Temiya.”° 

289. Khi ấy, mười sáu ngàn phi tàn [của đức vua] không có được một người 
con trai [luôn cả con gái]. Sau nhiều ngày đêm, chỉ mỗi một mình Ta đã được 
sanh ra. 

290. [Vua] cha đã nuôi dưỡng Ta, người con trai yêu quý, đạt được một cách 
khó nhọc, đã được sanh ra vẹn toàn, có thân tâm sáng lạng, ở trên chiếc giường 
đã được che chiếc lọng màu trăng. 


291. Khi â Ây, trong lúc đang ngủ trên сһіёс giường cao quý, Ta đã thức giác 
và nhìn thấy chiếc long nhạt màu, nghĩa là Ta sẽ bị đi địa ngục. 


292. Có nỗi sợ hãi ghê góm đã khởi lên ở Ta khi được nhìn thây chiếc lọng. 
Та đã đi đến quyết định: “Ta sẽ được thoát khỏi điều пау bằng cách nào?” 


293. Có vị tiên nữ trước đây cùng huyết thông với Та56 có lòng mong muôn 
điều tốt đẹp cho Ta, sau khi nhìn (һау bản thân Ta bị đau khó, đã căn dặn về ba 
thái độ: 


294. “Chó ra vẻ khôn ngoan, hãy là kẻ ngu sĩ абі với tât са chúng sanh, hãy 
làm cho mọi người khinh khi; như thế sẽ có sự tốt đẹp cho con. 


295. Khi được nói như vậy, Ta đã nói với bà â ây lời này: “Bà tiên ơi, con sẽ 
thực hành theo lời mà bà đã chỉ bảo. Mẹ ơi, mẹ đã có lòng mong muôn điều tôt 
đẹp cho con. Bà tiên ơi, bà đã có mong muôn điêu lợi ích cho con.” 

296. Sau khi nghe được lời nói của bà â ây, Ta đã thọ nhân như là đã đến 


được đất liền ở giữa biên khơi. Mừng rỡ, với tâm ý phân chân, Та đã quyết 
định ba điều: 


297. Та đã là người сат; йёс; què quăt, việc di lại đã được từ bỏ. Та đã 
quyết định các điều này và đã sông mười sáu năm. 


52 Bồn sanh “Hoàng tử què câm” (Ä4ñgapakkhajatakam), só 538, TTPV, tập 34. (ND) 

5 Vào ngày đức Bó-tát được sanh ra, trời đã đỗ cơn mưa xuống toàn thể vương quốc Kasi, nên được 
201 là Temiya (được âm ướt) (CpA. 216-17). 

54 Là thoát khỏi vương quốc xui xéo пау (СрА. 218). 

55 Dịch theo kathaham imam muñcissam thay vì kadaham...? (Khi nào Ta sẽ...) (ND) 

5 Vị này ngự ở trên chiếc long ấy và là người mẹ ruột trong một kiếp sống trước đây (СрА. 218). 


“= =..... HẠNH TẠNG # 759 


298. Do đó, һо đã xoa bóp tay chân, lưỡi và tai của Ta. Sau khi nhận thấy 
không có sự khiếm khuyết ở Ta, họ đã chê bai là: “Kẻ bất hạnh.” 

299. Sau đó, tất cả dân chúng trong xứ sở, các tướng lãnh quân đội, các viên 
quan tế tự, tất cả đã nhất trí bằng lòng việc truất phế. 

300. Sau khi nghe ý kiến của những người ấy, Ta đây đã trở nên mừng rỡ, 
có tâm trí phân chân. Sự khó hạnh đã được thé hiện [bởi Ta] vì mục đích nào thì 
mục đích ây của Ta đã được thành công. 

301. Sau khi đã tắm rửa, xức dâu, đội lên vương miện, làm lễ rưới nước 
[cho Ta], rồi với chiếc long che họ đã tiến hành việc đi nhiễu vòng quanh 
thành phô. 

302. Sau khi đã duy trì chiếc long trong bảy ngày, đến lúc vàng sáng của 
mặt trời hiện ra, người đánh xe đã đưa Ta ra khỏi [thành phố] băng chiếc xe 
ngựa rồi đi về phía khu rừng. 

303. Sau khi dừng chiếc xe ở một khoảng trỗng, người đánh xe đã buộc 
ngựa dé được rành tay rồi đã đào cái hó để chôn Ta ở trong lòng đắt. 

304. Trong khi nhiều nguyên nhân đủ các loại đang đe dọa điều quyết tâm 
đã được Кһӛпе định, Та đã không làm đồ vỡ việc tuân thủ đã được quyết định 
với lý do chỉ là vì quả vị Giác ngộ. 

305. Mẹ cha không có bị Ta ghét bỏ, bản thân cũng không có bị Ta ghét bỏ, 
đối với Ta, quà vị Toàn giác là yêu quý; vì thế Ta đã quyết định việc tuân thủ. 

306. Sau khi quyết định các điều này, Ta đã sống trong mười sáu năm. 
Không có ai băng [Ta] về sự quyết định, điều này là sự toàn hảo về quyết định 
của Ta. 

“Hạnh của [đức Bồ-tát] Temiya” là phân thứ sáu. 
Dứt phân sự toàn hảo về quyết định. 
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V. SỰ TOÀN НАОУЕ CHAN THẬT 
(5АССАРАВАМІТА) 


7. HẠNH СОА CON KHÍ CHÚA (Kapirãjacariyarn)°” 
307. Vào lúc Ta là con khi sóng trong hang ở bờ sông, Ta đã bị đe dọa bởi 
con cá sâu nên không đạt được việc ra ді. 
_308. Tại địa йіёт Ta thường đứng ở bờ bên này rồi nhảy qua bờ bên kia, tại 
chó ây có con са sâu là kẻ thù, là kẻ sát thủ, có dáng vóc hung ton. 
309. Con cá sâu đã thông báo với Ta rằng: “Cứ việc đi đến.” Ta đã nói với nó 
răng: “Tôi đang đi đến”, rồi đã bước lên đầu của nó và đã đứng vững bờ bên kia. 


310. Điều đã được nói với con cá sâu không phải là không đúng sự thật [vì] 
Ta đã hành động đúng theo lời nói. Không có ai băng [Ta] về sự chân thật, điều 
này là sự toàn hảo về chân thật của Ta. 
“Hạnh của con khi chúa” là phần thứ bảy. 


8. HẠNH СОА ĐẠO SĨ SACCA (5ассағаравасағіуат) 
311. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là đạo sĩ khô hạnh tên gọi Sacca. 
Ta đã hộ trì thê gian băng sự chân thật; Ta đã làm cho mọi người hợp nhât. 
“Hạnh của đạo sĩ Sacca” là phân thứ tám. 


9. HẠNH СОА CHIM СОТ CON (Jatapotakacariyam)°° 

312. Vào một thời điểm khác nữa, khi ở tại Magadha, Та là con chim cút 
con, cánh chưa được mọc, còn non nót, [nhu] là miêng thịt ở trong tô. 

‚ 313. [Chim] mẹ tha [mồi] lại trong mỏ và nuôi dưỡng Ta. Ta sống còn do sự 

пер xúc với chim mẹ; Ta không có sức mạnh ở thân. 

314. Trong năm vào mùa nóng, có nạn cháy rừng bộc phát. Ngọn lửa cuộn 
khói đen tiên уе hướng chúng tôi. 

315. Ngọn lửa lớn lao trong lúc gào thét đã tạo ra luông khói này cuộn khói 
nọ. Trong khi lân lượt làm phát chảy, ngọn lửa đã tiên đên gân Ta. 

316. Lo sợ vì sự б ạt của ngọn lửa, mẹ cha của Ta trở nên kinh hãi, hoảng 
hốt, đã bỏ rơi Ta lại ở trong tô và đã giải thoát cho bản thân. 


57 Bồn sanh “Khi chúa” (Vãnarindajätakam), số 57, TTPV, tập 32. (ND) 
58 Bón sanh “Chim cút con” (Vattakajātakam), sô 35, TTPV, tập 32. (ND) 


ТРТ с. HẠNH TẠNG # 761 


317. Та đã та sức hai chân, hai cánh; Ta không có sức mạnh ở thân. Ta đây 
không đi được. Khi đó, tại nơi ây, Ta đã suy nghĩ như vây: 


318. “BỊ kinh hãi, hoảng hốt, run sợ, Ta có thé chạy đến gân cha mẹ, nhưng 
họ đã bỏ rơi Ta và tâu thoát. Ta nên hành động như thé nào ngày hôm пау? 


319. Đức hạnh của giới, sự chân thật, sự trong sạch, lòng bị màn hiện hữu 
ở trên đời; với sự chân thật â йу, Ta có thể hiện hành động chân thật tối thăng.” 


320. la đã hướng về sức mạnh của giáo pháp, tưởng nhớ đến các đẳng 
Chiến Thăng”? trước đây, và nương tựa vào sức mạnh của sự chân thật, Ta đã 
thé hiện hành động chân thật ràng: 


321. “Có cánh không thé bay, có chân không thê đi. Mẹ cha đã lia khỏi, lửa 
ơi hãy lui đi.” 

322. Với sự chân thật đã được thực hiện bởi Ta, ngọn lửa cháy rực to lớn đã 
lùi trở lại mười sáu kar1sa," giống như ngọn lửa đã gặp phải nước. Không có ai 
băng [Ta] về sự chân thật, điêu này là sự toàn hảo vé chân thật của Ta. 


“Hạnh của chim cút con” là phần thứ chín. 


10. HẠNH СПА VUA СА (Maccharãjacariyam)' 


323. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là vua của loài cá ở trong cái hô 
rộng lớn. Và nước ở trong hó bị khô cạn vào mùa nắng, dưới sự đốt cháy của 
ánh mặt trời. 


324. Do đó, các con qua, các con diêu hâu, các con cò, các con chim ưng và 
chim ó đã đáp xuống, ăn các con са ban ngày lẫn ban đêm.® 


325. Tại nơi ду, cùng với các thân quyên Ta đã bị áp bức, và Ta đã suy nghĩ 
như vây: “Vậy thì băng cách nào 46 Ta có thé giải thoát cho thân quyến khỏi 
khô đau?” 


326. Sau khi xem xét ý nghĩa của các pháp, Ta đã nhận ra sự chân thật là 
nƠI nương tựa. Căn cứ vào sự chân thật, Та đã cởi bỏ thảm họa bị diệt chủng à ây 
cho các thân quyến. 


327. Sau khi hôi tưởng về thiện pháp, Ta đã suy nghiệm về chân lý tuyệt 
đối. Ta đã thé hiện hành động chân thật là pháp bên vững và thường còn ở thế 
gian rằng: 


328. “Kế từ lúc Ta nhớ được về bản thân, ké từ khi Ta đạt đến sự hiểu biết, 
Ta không biết đến việc đã cô ý hãm hại dầu chỉ một sanh mạng.” Do lời nói 
chân thật này, xin Thần mây“ hãy đô mưa xuông. 


9 Jina (dáng Chiến Thắng) cũng là danh hiệu tôn kính chỉ cho đức Phật. 

69 Karisa là đơn vị đo diện tích. 

51 Bồn sanh “Con cá” (Macchajätakam), sô 75, TTPV, tập 32. (ND) 

Lúc này, hồ đã bị cạn nước, các con cá năm trong các bãi bùn rải rác đó đây (СрА. 237). 
6 Dịch theo câu văn Pali ở phân cước chú. (ND) 

64 Dịch theo Chú giải: ... pajjuno megho abhivassafu (СрА. 238). 
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329. Hỡi Thân mây, "hãy vang lên tiếng sâm, hãy làm tiêu tan kho lương dự 
trữ của loài quạ,” hãy vậy hãm loài qua băng sự buôn râu, hãy giải thoát loài cá 
khỏi nỗi phiên muộn. 


330. Đông lúc với sự chân thật cao quy được thê hiện, Thân mây đã ват 
lên tiếng sâm và trong giây lát đã đồ mưa хабар, làm tràn ngập vùng đất liên 
và trũng thấp. 


331. Sau khi thé hiện sự tinh tán tột đỉnh là pháp chân thật cao quý có hình 
thức như thế, [có sự] tin cậy vào năng lực và uy quyên của sự chân thật, Ta đã 
làm cho đám mây lớn đồ mưa xuống. Không có ai băng [Ta] về sự chân thật, 
điều này là sự toàn hảo về chân thật của Ta. 


“Hạnh của vua cá” là phần thứ mười. 


11. HẠNH СОА [ĐỨC BÒ-TÁT| KANHADIPAYANA 

(KanhadIpãyanacariyam)® 

332. Vào một thời điểm khác nữa, khi là vị ân sĩ KanhadTipäyana, Ta đã sóng 
không được hoan һу hơn năm mươi năm. 

333. Không ai biết tâm ý không hoan hy này của Та. Ta đã không nói ra với 
ai cả và sự không hoan hy diễn tiến ở trong tâm ý của Ta. 


334. Bà-la-môn Mandabya, bạn của Та, là một vị đại ân sĩ đã bị thọ lãnh 
[hành phạt] cắm cọc nhọn do trả quả của nghiệp quá khứ.“ 


335. Та đã chăm sóc và đã phục hài sức khỏe cho vị ду. Sau khi cáo từ, Ta 
đã trở về lại chốn ân cư của mình. 


336. Người bạn Bả-la-môn của Та đã đưa vợ và đứa con trai nhỏ đến. Ba 
người cùng đi và đã đi đến VỚI tư thế của những người khách. 


337. Irong lúc Ta đang ngồi tại chốn ân cư của mình chuyện trÒ VỚI những 
người ấy, đứa bé trai đã ném trái banh và làm cho con rắn có nọc độc giận dữ. 


338. Sau đó, trong lúc dõi theo lộ trinh di chuyên của trái banh, đứa bé trai 
ây đã chạm bàn tay vào đâu của con rắn độc. 


339. Do sự đụng chạm của đứa bé, con rắn đã trở nên giận dữ. Ý lại vào sức 
mạnh của nọc độc, bị bực bội với sự bực bội cùng tột, con răn ngay lập tức đã 
căn đứa bé. 


340. Khi bị căn bởi con гап độc, đứa bé đã ngã xuống ở trên nên đất. Vì điều 
áy, Ta đã trở nên đau buôn; nỗi buôn đau ду đã tác động đến Ta. 


341. Sau khi an ủi họ [là những người] đang bị đau khó, dang bi mũi tên 
sâu muộn, Та đã thê hiện hành động chân thật tôt đỉnh cao quý tôi thượng lån 
đâu tiên rằng: 


65 Kho lương dự trữ ám chỉ đến các con cá đang vướng trong bùn. Nếu trời đỗ mưa làm dày nước trong 
hó thì kho lương dự trữ của loài qua sẽ bị tiêu tan (СрА. 238- 39). 


66 Bón sanh “Ап sĩ Карһайтрауапа” (Kanhadīpāyanajātakam), só 444, TTPV, tập 32. (ND) 
67 Trong thời quá khứ, tiền thân vị này đã dùng một mảnh gỗ тип đâm xuyên qua con ruôi (СрА. 243). 
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342. “Là người mong mỏi phước thiện, Ta đã thực hành Phạm hạnh với tâm 
tín thành chỉ được bảy ngày. Từ đó về sau, Phạm hạnh của Ta là năm mươi năm 
và thêm nữa. 

343. Ta thực hành [Phạm hạnh] không có nhiệt tình, chỉ qua ngày. Do 
lời nói chân thật này, hãy có được sự tốt lành, chất độc hãy được tiêu trừ và 
Yaññadatta58 hãy sóng.” 

344. Với sự chân thật của Ta đã được thê hiện, đứa bé Bà-la-môn bị run гау 
bởi sức mạnh của пос độc đã được tỉnh lại, đã đứng lên, không tật bệnh. Không 
CÓ al băng [Ta] vë sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về chân thật của Ta. 

“Hạnh của [đức Bồ-tát| KanhadTpäyana” là phần thứ mười một. 


12. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| SUTASOMA (Sutasomacariyam)°° 

345. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta là đức Vua Sutasoma. Bị bắt giữ 
bởi Porisada [kẻ ăn thịt người], Ta đã nhớ lại lời hứa với vị Bà-la-môn. 

346. Sau khi xô dây ở lòng bàn tay của một trăm vị Sát-đề-ly rôi [treo lên] 
phơi khô họ, kẻ ây đã đưa Ta đi nhằm mục đích tế thân. 

347. Kẻ ăn thịt người đã hỏi Ta rằng: “Có phải ngài mong muốn việc cởi 
trói? Ta sẽ làm theo ý thích của ngài nêu ngài còn quay trở lại.” 

348. Vào lúc ấy, sau khi đã hứa hẹn đối với câu hỏi của kẻ (ап thịt người] â ây 
về việc trở lại của Ta, Ta đã đi đến thành phô tráng lệ và đã chỗi từ vương quốc. 

349. Sau khi tưởng nhớ đến Chánh pháp đã được thực hành bởi các đẳng 
Chiến Thắng thời quá khứ, Ta đã trao lại tài sản cho vị Bà-la-môn và đã đi đến 
gặp kẻ ăn thịt người. 

350. Irong trường hợp ây, không có sự phân vân ở Ta уе việc kẻ ấy sẽ giết 
hay không [giết]. Trong khi bảo vệ lời nói chân thật, Та đã đi đến để buông bó 
mạng sóng. Không có ai băng [Ta] về sự chân thật, điều này là sự toàn hảo về 
chân thật của Ta. 

“Hạnh của [đức Bô-tát| Sutasoma” là phần thứ mười hai. 
Dứt phần sự toàn hảo về chân thật. 


68 Теп của đứa bé trai (Cp4. 245). 
6 Bổn sanh “Đại Sutasoma” (Маћаѕиіаѕотајаіакат), số 537, TTPV, tập 33. (ND) 
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VL SU TOAN HÁO VË TÜ ÁI 
(METTA РАКАМІТА) 


13. HẠNH ССА [ĐỨC ВО-ТАТ| SUVANNASAMA 
(.5иуаппаѕатасағіуат)' 
351. Vào lúc Ta là Sama ở trong khu rừng đã được [Chúa trời] Sakka hóa 
hiện ra. О trong khu rừng lớn, Ta đã rải tâm từ ái đên các loài sư tử và сор. 
352. Ta đã sóng ở trong khu rừng, được quây quân xung quanh bởi các loài 
sư tử, cọp, beo, gâu, trâu rừng, nai đôm và heo rừng. 
‚ 353. Không loài thú nào е ngại Ta, Та cũng không sợ hãi loài thú nào. Lúc 
bây giờ, được duy trì nhờ vào năng lực từ ái, Ta hứng thú ở trong khu rừng lớn. 
“Hạnh của [đức Bồ-tát] Suvannasama” là phần thứ mười ba. 


14. HẠNH ССА [ĐỨC ВО-ТАТ| ЕКАВАЈА (Екағй/асагіуат)! 

354. Vào một thời điểm khác nữa, khi Ta được nói tiếng [với tên] là Ekaraja. 
Та đã phát nguyện về giới hạnh tôi cao và đã cai quản trái đât to Ісп. 

355. Ta đã thực hành về thập thiện nghiệp đạo không thiêu sót. Та đã thâu 
phục đám đông dân chúng băng bón phép tiếp độ. 

356. Trong lúc Ta đang tinh tân như thế vì lợi ích ở đời này và thé giới khác, 
Dabbasena đã tiên đên chiêm cứ thành phô của Ta. 

357. Sau khi thực hiện việc thâu tóm tất cả gôm có nhân sự của đức vua, 
các thị dân, cùng với quân đội và các cư dân của xứ sở, [vị ây] đã chôn Ta ở 
trong cái hô. 

358. [Vị ду] đã chiêm đoạt quân thân, vương quốc thịnh vượng уй hậu cung 
của Та. Ta đã nhìn thây chính đứa con trai yêu dâu đang bị bát đi. Không có ai 
băng [Ta] уе từ 21, điêu này là sự toàn hảo về từ 41 của Та. 

“Hạnh của [đức Bồ-tát] Екагаја” là phần thứ mười bốn. 
Dứt phân sự toàn hảo về từ ái. 


7 Bồn sanh “Sama” (Sãmajãtakam), số 540, TTP V, tập 34. (ND) 

71 Bồn sanh “Vua Ekaräja” (ЕКағауа/ағакат), só 303, TTPV, tập 32. (ND) 

7 Đã cai quản vùng đất rộng lớn ở vương quốc Каѕі 300 do-tuần (Cp4. 264). 
73 Dabbasena là đức vua xứ Kosala (СрА. 264). 
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УП. SỰ TOÀN HẢO VË HANH ХА 
(ОРЕККНАРАКАМІТА) 


15. HẠNH СОА [ĐỨC ВО-ТАТ| МАНАГОМАНАМЅА 
(Mahalomahamsacariyarm)" 


359. Ta năm ở trong bãi tha ma tựa vào bộ xương người chết. Đám trẻ con 
nhà quê đã đi đến và đã phô diễn hình thức [khuây rôi] không phải là ít. 


360. Các đứa khác mừng rỡ, với tâm trí phân chân, mang lại các quà tặng là 
hương thơm, vòng hoa và vô số thực phẩm các loại. 


361. Ta đều bình đăng đối với tất cả những al gây ra khó đau cho Та cũng 
như những ai đem lại cho Ta an lạc; thương và giận đều không được biết đến. 


362. Là thăng băng giữa an lạc và khó đau, giữa các danh thơm và nhữn 
tiếng xấu, Ta đều bình đắng trong mọi trường hợp; điều này là sự toàn hảo về 
hành xả của Ta. 


“Hạnh của [đức Bôồ-tát| Mahälomahamsa” là phần thứ mười làm. 
Dứt phân sự toàn hảo về hành xả. 


BÀI KỆ ТОМ ТАТ 
363. Chuyện YudhañJaya, chuyện Somanassa, chuyện Ayoghara [ngôi nhà 
sát], chuyện Bhisa, chuyện Sona và Nanda, chuyện Migapakkha [Temiya], 
chuyện con khỉ chúa và chuyện vi [đạo sĩ] tên Sacca. 


364. Chuyện chim cút con, chuyện vua cá, chuyện ân sĩ Kanhadipäyana, lại 
nữa Та đã là Sutasoma, Sama, và ЕКагаја, và đã có sự toàn hảo уе hành ха; như 
thế đã được thuyết giảng bởi vị Đại Ấn Sĩ. 


365. Sau khi kinh nghiệm khó đau dưới nhiêu hình thức và thành công với 
nhiều thê loại ở lần tái sanh này đến lần tái sanh khác như thế, Ta đã đạt đến 
quả vị Toàn giác tối thượng. 

366. Sau khi bó thí những gì cần được bó thí, sau khi làm viên mãn giới 
hạnh không thiếu sót, sau khi đạt đến sự toàn hảo vé xuất ly, Ta đã đạt đến quà 
vị Toàn giác tôi thượng. 

367. Sau khi đã vẫn hỏi các bậc hiên trí, sau khi đã thê hiện sự tinh tấn tối 
thượng, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về nhẫn nại, Ta đã đạt đến quả vị Toàn 
giác tôi thượng. 


14 Có thể liên quan đến Bổn sanh “Rón lông” (Lomahamsajãätakam), só 94, TTPV, tập 32. (ND) 
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368. Sau khi đã thực hành sự quyết định vững chắc, sau khi đã hộ trì lời 
nói chân thật, sau khi đã đạt đến sự toàn hảo về từ ái, Ta đã đạt đến quả vi Toàn 
giác tói thượng. 

369. Đối với lợi lộc và không lợi lộc, đôi với danh thơm và tiêng xấu, đối 
với sự kính trọng và chê bai, sau khi đã là bình đăng trong mọi trường hợp, Та 
đã đạt đến quả vị Toàn giác tối thượng. 

370. Sau khi thấy được sự biêng nhác là nguy hiểm và việc khởi sự tinh tân 
là an toàn, hãy nỗ lực tinh tân; đây là lời giáo huân của chư Phật. 

371. Sau khi Һау được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh cãi là 
an toàn, hãy hợp nhât, thân thiện; đây là lời giáo huân của chư Phật. 

372. Sau khi thấy được sự dễ duôi là nguy hiểm và sự không dễ duôi là an 
toàn, hãy tu tập đạo lộ tám chi phần; đây là lời giáo huán của chư Phật.” 

Phẩm Yudhañjaya là thứ ba. 


Ó đây, trong khi trinh bày về phẩm hạnh quá khứ của bản thân, đức Thế Tôn 
đã thuyêt giảng về bản thê của giáo pháp có tên là Buddhãpadäniyam. ° 
HẠNH TANG ĐƯỢC ĐÂY DÚ. 


5 Câu Ке 372 không có ở tạng Tích Lan, nhưng được Һау ở tạng Thái Lan, Miễn Điện, PTS: 
Pamadam Бһауаю disva, appamadañca Кһетаіо 
bhãvethaf{thangikam maggam esa buddhanusasani. 
% Buddhapadaniyam là đề tài được thuyết giảng, là đề tài được trình bày có liên quan đến công hanh 
khó làm thuộc thời xa xưa, nghĩa là việc làm quá khứ của chư Phật (CpA. 335). 


MILINDA VAN ĐẠO 
(MILINDAPANH^A) 


TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU СОА DỊCH GIÁ 


Milindapañhapaj là một tác phẩm có giá ігі trong пеп văn học Phật giáo 
Theravāda. Milinda là tên của một vi vua, còn từ pañha có nghĩa là “câu 
hỏi”. Như vậy, tựa đề М/іпаарайһа được dịch sát nghĩa sang tiếng Việt sẽ là 
“Những саи hỏi của Milinda”; chúng tôi chọn tựa đề tiếng Việt cho tác phẩm 
Milindapañhapali là “Milinda vấn đạo.” 

Tập kinh Milindapañhapäji thuật lại cuộc đôi thoại giữa đức Vua Milinda 
và vị Tỳ-khưu Nãgasena. Tập kinh này giải thích về một số điểm khúc mắc 
trong giáo pháp và còn là một tài liệu có giá trị về khía cạnh ngôn ngữ. Tuy 
nhiên, danh tánh của tác giả cũng như thời điểm thực hiện không thé xác định 
được, có tài liệu phỏng định răng tác phẩm này đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ 
[ Tây lịch. Một cách xác định khác là căn cứ vào việc văn bản này có dë càp 
đến tu viện Asoka ở thành phó Pãtaliputta dé đưa đến kết luận răng việc thực 
hiện tác phẩm này đã được tién hành sau thời kỳ đức Vua Asoka, nghĩa là sau 
thế kỷ ІШ TTL. Thêm vào đó, một điểm mốc khác được xác định chắc chắc là 
văn bản này đã được thực hiện trước thế kỷ V Tây lịch, là thời điểm vị Chú giải 
sư Buddhaghosa thực hiện các bộ 4//hakatha (Chú giải), bởi vì các Chú giải åy 
đã có dë сар đến văn bản Milindapañhapäli. 

Căn cứ vào dòng chữ сибі của bản kinh, được biết răng vị Đại Trưởng lão 
tên Doni sông ở thành phó Doni thuộc xứ Lanka đã nghe và viết lại thành sách 
đúng theo sự sắp xếp của nó. Có sự nhận định răng tập kinh này tuy đã được ghi 
lại ở xứ Tích Lan nhưng vẫn có xuất xứ từ Ấn Độ, bởi vì các địa danh được đề 
cập trong văn bản này hoàn toàn là các địa danh ở Ấn Độ, và không có địa điểm 
nào của Tích Lan được nói đến. Tuy nhiên, cũng không thê truy nguyên được 
nguôn gốc là bàng cách nào và vào lúc nào tập kinh này đã được truyền đến 
hòn đảo Tích Lan. Một điểm khác nữa đáng được lưu ý là bản dịch tiếng Trung 
Quốc tên Nãgasenabhikgusitra, có thời điểm thực hiện được biết vào khoảng 
thế Ку IV, đã được tìm thấy. Bản dịch này ngắn gọn hơn và có một vài điểm 
khác biệt so với văn Бап Pali, điêu ây đưa đến giả thuyết cho rằng văn bản đầu 
tiên của Миіпаарайһа đã được thực hiện chỉ có bây nhiêu, sau đó được truyền 
sang Trung Quốc rôi được dịch sang tiếng bản xứ, còn văn bản Pali tôn tại ở Ап 
Độ đã được tiếp tục phát triển thêm trong khoảng thời gian về sau đề có được 
văn bản như ngày hôm пау; dé khăng định điêu này, cân phải có thêm nhiều 
chứng cớ khác nữa. Ngoài ra, còn có tác phâm Milindafikã (Só giải Milinda) 


770 % KINH TIỂU BỘ БИН 


đã được thực hiện ở Tích Lan bởi уі Trưởng lão МаһайрцаКа СШаБһауаіһего, 
nghĩa là vị Trưởng lão tên Cùlabhaya có danh hiệu là Mahatipitaka (Đại Tam 
tạng). Só giải này đã giải thích một số điểm khó hiểu ở trong văn bản chính và 
có tên gọi là Madhuratthappakasint. 

Tập kinh này đã được dịch sang tiếng Việt từ tài liệu có nguồn gốc tiếng 
Hán, và gần đây từ những tài liệu tiếng Anh, nhưng những văn bản này rất ngăn 
gọn. Đặc biệt có bản dịch của Hòa thượng Giới Nghiêm với tựa đề “Mi-tién vấn 
đáp” là đầy đủ nhất, tuy nhiên chúng tôi thiên nghĩ rằng Hòa thượng đã chọn lối 
dịch giảng, thay vì bám sát nguyên bản. Bản dịch này đã được Thượng tọa GIới 
Đức hiệu đính lại cũng theo tính thần trên. Nếu muốn tham khảo thêm tài liệu 
tiếng Anh thì nên xem bản dịch đây đủ của của Giáo sư I. B. Horner đã được 
Hội Pali Text Society іп vào năm 1969 gồm có hai tập. 

Vë nội dung, tập kinh Milindapañhapali (Milinda vấn đạo) ghi lại những 
câu hỏi của đức Vua Milinda về giáo pháp của đức Phật Gotama và các câu trả lời 
của vị T-khưu Nãgasena. Theo văn bản, đức Vua tên Milinda ở thành Sagala, 
thuộc xứ Jambudīpa (Ап Ðộ) là người thông minh, có ý câu học, đã thường tìm 
деп các nhà triết học, các giáo chủ đương thời 46 học hỏi. Tuy nhiên, những câu 
trả lời của các vị này đã không làm cho đức Vua được thỏa mãn. Các vị A-la- 
hán trong Phật giáo cũng không ngoại lệ, và kết quả là các vị Tỳ-khưu, dẫu là 
bậc Thánh hoặc còn là phàm nhân, đèu phái ân cư dé khỏi phải đối diện với 
những câu hỏi hóc búa của vị vua này. Cuỗi cùng, vị thiên tử Маһаѕепа đang 
cư ngụ ở cung điện Ketumati đã được thỉnh cầu hạ sanh vào thé giới loài người 
để làm công việc té độ đức Vua Milinda. Vị thiên tử đồng ý và đã được sanh 
ra trong gia dinh người Bà-la-môn tên Sonutfara, sau đó lớn lên là đứa bé trai 
Nagasena. Vào lúc bảy tuôi, được cha thuê thây dạy học, và đứa bé đã học được 
rành rẽ ba bộ Vệ-đà chỉ sau một lần nghe qua. Sau đó, đứa bé đã được Đại đức 
Rohana 16 độ và cho xuất gia làm Sa-di, cho học tạng Уі diệu pháp. Và vị Sa-di 
Nãgasena chỉ với một lần đọc đã thông thạo tất cả tạng Vi diệu pháp ấy. Vào 
năm hai mươi бі, Масазепа đã được thọ giới trở thành vị Tỳ-khưu và được 
thây tế độ gởi đến tu viện Vattaniya dé học với Ngài Assagutta. Tại đây, Đại 
đức Nagasena đã thành tựu Thánh quả Nhập lưu. Rồi sau đó, Đại đức Маразепа 
đã được gởi đến tu viện Asoka ở Pãtaliputta dé học với Ngài Dhammarakkhita. 
Sau đó, trong sự chứng minh của Ngài Dhammarakkhita, Đại đức Nãgasena đã 
học Тап tạng, lời dạy của đức Phật, уе phân văn tự chỉ với một lần đọc trong ba 
tháng, rôi thêm ba tháng nữa chú tâm về phân ý nghĩa. Sau đó, nhờ vào sự sách 
tân của Ngài Dhammarakkhita, Đại đức Nãgasena đã đạt được phẩm vị A-la- 
hán cùng với các tuệ phân tích ngay trong đêm ấy. Sau đó, nhận lời thỉnh mời 
của các vị A-la-hản ở cao nguyên Rakkhita núi Hy-mã-lạp, Đại đức Nãgasena 
đã rời tu viện Asoka đi đến nơi ấy băng thần thông và đã nhận lời việc đối đáp 
với đức Vua Milinda. Các câu hỏi của đức Vua Milinda đề cập đến nhiều lãnh 
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vực của Phật giáo, và các câu trả lời thông minh của vị Ty-khưu Nagasena giúp 
cho người đọc có thê hiêu thêm vê lời dạy của đức Phật. 


Về hình thức sắp xếp, phần Уіратапат (Đoạn kế!) ở cuỗi tập kinh có ghi 
như sau: “Các câu hỏi của đức Vua Milinda được truyền đạt ở trong tập sách 
này gồm có 262 câu hỏi, được chia thành 22 phẩm, thuộc về 6 chương, như vậy 
là đầy đủ. Tuy nhiên còn có 42 câu hỏi chưa được truyền đạt. Tông cộng tật cả 
các câu hỏi đã được truyền đạt và chưa được truyền đạt là 304 câu hỏi. Hết (һау 
tất cả được gọi tên là: “Các câu hỏi của đức Vua Milinda.” Ó đây, 6 chương đã 
được nêu ra là: Sự liên hệ trong диа khứ, Саи hỏi của đức Vua Milinda, Саи 
hỏi vé ' hành tướng, Câu hỏi đôi chọi, Câu hỏi (giảng băng sự) suy luận, Cấu hỏi 
giảng về các ví đụ; còn các con sô 22 phẩm. (vagga) và 304 câu hỏi vẫn là điều 
đang làm phân vân các nhà nghiên cứu. Về 42 câu hỏi chưa được truyền đạt, 
phần Matika (Các tiêu đê) ở chương Opammakathäpañhä (Câu hỏi giảng về 
сас уі du) giới thiệu 105 ví dụ, nhưng chỉ có 67 ví dụ được trình bày dưới dạng 
câu hỏi, và сас câu hỏi chưa được trình bày là 38 chứ không phải 42. 


Nói tóm lại, đây là một sự kiện có thật đã хау ra ở tu viện Ѕапкћеууа, thuộc 
kinh đô Sagala của nước Bactria. Các công trình nghiên cứu đã xác định răng 
đức Vua Milinda chính là vị vua người góc Hy Lạp (Greek) tên Menander đã 
cai trị ха Bactria ở vùng Tây Bắc của Ап Độ (India) vào khoảng thế ky II Tây 
lịch. Còn lai lịch của vị Tỳ-khưu Nãgasena không tìm ra được, có thé vì các sử 
liệu chỉ tập trung ghi lại các sinh hoạt của triều đại vua chúa. 

Có hai điểm lưu ý сап được nêu lên ở đây là việc đức Vua Milinda đã từng 
đi đến tham vân sáu vị Giáo chủ ngoại đạo Pũrana Kassapa, Makkhalï Gosäla, 
Nigantha Nataputta, Sañjaya Bellatthiputta, Ajita Kesakambali, Kakudha 
Кассауапа. Điêu này xét ra không được hợp ly vi những vị Giáo chủ пау sông 
cùng thời với đức Phật. Như vậy, nếu các giáo phái này còn tôn tại đến thời kỳ 
của đức Vua Milinda thì cũng chỉ có thê là các hậu duệ của sáu vị này. Điều 
khác nữa là có nhiêu trích dẫn của Tỳ-khưu Nãgasena cho biết là lời dạy của 
đức Phật nhưng không thé tìm ra được ở Tam tạng Раһ đang sử dụng hiện пау; 
do đó chúng tôi chỉ ghi lại những phân trích dẫn mà chúng tôi có thê kiêm tra 
được dựa vào kết quả nghiên cứu của cô Giáo su I. B. Horner qua bản dịch tiếng 
Anh Milinda s Questions, 2 tập của người. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiêng Việt, chúng tôi đã ghi 
nghĩa Việt của các câu kệ ngôn băng văn xuôi nhăm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa 
của văn bản gốc, và được trình bày băng dạng chữ nghiêng 46 làm nôi bật sự 
khác biệt. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cô găng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng 
Việt của chúng tôi có chứa đựng những mâu chốt giúp cho những ai có y thích 
nghiên cứu Pali (һау ra được саи trúc của loại ngôn ngữ này, đồng thời tạo sự 
thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm này của chúng tôi 
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không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đâu nhăm thúc đây 
phong trào nghiên cứu cô ngữ Phật học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một só 
sai sót trong quá trình phiên dich đương nhiên không thé tránh khỏi, chúng tôi 
хіп chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 
tập kinh này được thành tựu đến Thầy Тб, song thân và tât cả chúng sanh trong 
tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ và tinh tấn 
tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, châm dứt khô đau. 


Kính bút, 
Ngày 12 tháng 6 năm 2011 
Tỳ-khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 


PHÂN NGOẠI THUYET 
(BAHIRAKATHA) 


1. “Vi vua ду tên là Milinda ở kinh thành Sagala đã đi đến сар Nagasena, 
ví nhw dòng sông Ganga ді дёп với biên cả. 

Sau khi đi đến gân vị có sự thuyết giảng tài hoa, vị đang câm ngọn đuốc 
xua tan bóng tôi, đức Vua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa đến 
sự xác quyết hay phủ nhận. 

Các câu hỏi và luôn cả các câu trả lời được gắn liên với ý nghĩa thâm sâu. 
Chúng đi vào trải tim, làm thoải mái lỗ tai, là phi thường, khiên nói da gà. 

Được thâm nhập vào Vì điệu pháp và Luật, được tôn tại ở mạng lưới của 
Kinh, các lời giảng giải của Ngài Nagasena là да dạng với сас уі đụ và các 
cách suy luận. 

Xin quý vị hãy gom trí tuệ vào đây, hãy làm tâm ý được vui vẻ, và hãy lắng 
nghe những câu hỏi khôn khéo khơi dậy những chỗ có sự nghỉ ngờ.” 


* * * * * 


Việc ấy được nghe như thé này: Có thành phố tên Sagala, trung tâm 
thương mãi của những người xứ Yonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có 
lãnh thô và địa thê đáng yêu; được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, rừng 
cây, hô nước, йат sen; đáng được say mê với những con sông, núi non, rừng 
thăm; được tạo nên bởi những người có học thức; có các kẻ chông đối và thù 
nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bi chướng ngại; tháp canh và công thành có 
nhiêu loại, đa dạng, vững chắc; có vô sô mái vòm và vọng рас cao sang; nội 
thành được bao quanh với hảo sâu và thành lũy màu trăng: đường lộ, đường 
băng ngang, ngã tư, bồn binh khéo được bồ trí; bên trong cửa tiệm dày ёр vô số 
loại hàng hóa quy giá khéo được trưng bày; được rạng rỡ với hàng trăm phước 
xá các loại; được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang trọng tương tg như 
đỉnh núi Tuyết; được đông đúc với những voi, ngựa, хе có và người bộ hành; 
được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có dân chúng chen chúc, 
có thường dân, 541-46-1у, Bà-la-môn, thương nhân và nô lệ; được gắn liền với 
sự giao hảo của nhiêu hạng Sa-môn và Bà-la-môn; được tới lui bởi nhiều hạng 
người thông thái, nam nhân và anh hùng: có đủ các hạng cửa hàng vải vóc của 
các xứ Kasi, Kotumbara, v.v...; được tỏa ngát các hương thơm từ nhiều cửa hiệu 
bông hoa xinh đẹp, các loại khéo được bày biện; được tràn {гё với nhiều loại 
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châu ngọc quyền rũ; được lai vãng bởi đám thương buôn lịch lãm ở các cửa 
tiệm được trưng bày khéo léo hướng ra các phương: được tràn đây với các đồng 
tiên kahapana, bạc, vàng, tiền kamsa và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ 
đang lấp lánh; có bắp, lúa, của cải và vật sở hữu dự phòng 4бі dào; có phòng 
chứa và kho hàng đây à ấp; có nhiều cơm nước; có vô số các loại vật thực cứng, 
тет, đáng nêm, đáng uống, đáng thưởng thức, tương to như ở Uttarakuru; có 
vụ thu hoạch sung mãn như ở Älakamandä, thành phố của chư thiên. 

2. Nên dừng ở đây và nói đến nghiệp quá khứ của hai người họ. Và trong 
khi thuyết giảng, nên phân chia và thuyết giảng thành sáu phân, tức là: Sự liên 
hệ trong quá khứ, Câu hỏi của đức Vua Milinda, Câu hỏi vê hành tướng, Câu 
hỏi đối chọi, Câu hỏi (giảng bằng sự) suy luận, Câu hỏi giảng vé các уі du. 

Ở đây, Câu hỏi của đức Vua Milinda gồm hai phần là Câu hỏi về hành 
tướng và Câu hỏi cắt đứt sự phân vân; Câu hỏi đối chọi cũng gồm có hai phần 
là Đại phẩm và Câu hỏi giảng về vị hành giả. Sự liên hệ trong quá khứ là nghiệp 
quá khứ của hai người ấy. 


SỰ LIÊN HỆ TRONG QUÁ KHỨ 
(РОВВАҮОСО) 


1. Nghe nói ở thời quá khứ, trong khi giáo pháp của đức Thế Tôn Kassapa 
đang vận hành, có hội chúng Ty-khưu đông đảo cư ngụ tại một trú xứ cạnh 
dòng sông. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu được thành tựu vê phận sự và giới hạnh, 
sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, câm lây cây сһӧі đài cán, trong lúc suy 
tưởng về ân đức Phật, các vị quét sân và gom rác thành đồng. Khi ây, có một 
vị Ty-khuu đã nói với một уі Sa-di răng: “Này Sa-di, hãy đến! Hãy đồ bỏ rác 
пау!” Vi ây vẫn bước đi như là không nghe. Trong khi được gọi đến lần thứ nhì, 
rôi đến lần thứ ba, vị ây vẫn bước đi như là không nghe. Do đó, vị Tỳ-khưu â ây 
[nghĩ rằng]: “Sa-di này khó dạy”, rôi nồi giận và đã ban cho cú đánh bằng cái 
cán chối. Do đó, vị [Sa-di] â ây vừa khóc lóc vì sợ hãi vừa đỗ bỏ rác, đã lập nên 
lời phát nguyện thứ nhất răng: “Do nghiệp phước thiện của việc đồ Đỏ rác này, 
cho đến khi tôi đạt được. Niết-bàn, trong khoảng thời gian ây, tại mỗi nơi được 
lần lượt sanh ra, mong răng tôi có đại quyên lực, có đại oat lực như là mặt trời 
lúc giữa trưa.” Sau khi đồ bỏ rác, vị ây đã đi đến bến sông đề tăm. Sau khi nhìn 
thây làn sóng của dòng sông đang ri rào, vỊ ây cũng đã lập nên lời phát nguyện 
thứ nhì răng: “Do nghiệp phước thiện của việc đồ бо rác này, cho đến khi tôi 
đạt được Niết-bàn, trong khoảng thời gian ду, tại mỗi nơi được lân lượt sanh 
ra, mong răng tôi có tài ứng đôi được sanh lên đúng trường hợp, có tài ứng đôi 
không bị ngập ngừng như là làn sóng này уду.” 

Vị Tỳ-khưu ấy, sau khi cất cây сһбі ở phòng đê chỗi, cũng đang đi đến bến 
sông 46 tăm. Sau khi nghe được lời phát nguyện của vị Sa-di, vị ây đã suy nghĩ 
răng: “Cũng vì bị tác động bởi ta nên người này phát nguyện như thé. Có phải 
là sẽ không ảnh hưởng đến ta?”, và đã lập nên lời phát nguyện răng: “Cho дёп 
khi tôi đạt được Niết- бап, trong khoảng thời gian ây, tại môi nơi được lân lượt 
sanh ra, mong răng tôi со tài ung đối không bị ngập ngừng như là làn sóng 0 
sông này vậy. Mong răng tôi có khả năng де 80 rôi, đề tháo gỡ mọi sự ứng đôi 
vê câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bởi người пау.” 

Cả hai người ấy, trong khi luân hôi giữa chư thiên và loài người, đã trải 
qua một khoảng thời gian giữa hai vị Phật. Và vị Trưởng lão Moggaliputtatissa 
đã được đức Phật của chúng (а nhìn thây như thế nào thì hai người này cũng 
đã được nhìn Һау như thế: “Khi năm trăm năm đã trôi qua Кё từ khi sự viên 
tịch Niết-bàn của Ta, những người này sẽ tái sanh.” Và đã được xác định răng: 
“Pháp và Luật nào đã được thực hiện một cách vi té và đã được thuyết giảng 
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bởi Та, hai người пау sẽ làm cho Pháp và Luật â ây được Шао 80, được rõ ràng 
băng phương thức hỏi đáp và sự đúng dàn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại.” 


2. Trong hai người ấy, vị Sa-di đã trở thành đức vua tên Milinda ở thành 
Sagala thuộc xứ JambudTpa (Ấn Độ), là người sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, có năng lực trong thời quá khứ, hiện tại và vl lai, là người hành động có 
suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn. Và vị này có 
nhiêu học thuật đã được học như là: Sự hiểu biết do lắng nghe, sách dạy vê âm 
thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật vê hướng dẫn và phân biệt, thiên văn, âm 
nhạc, y khoa, bốn bộ Vệ-đà, có thư, sử học, chiêm tinh học, ảo thuật, chú thuật, 
lý luận, chiến đấu, âm luật, hải dương học và Phật ngôn là mười chín. Đức Vua 
là nhà tranh luận khó sánh băng, khó khuất phục, được xem là hàng đâu trong 
só đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi хи Jambudipa, không có ai sánh bàng 
đức Vua Milinda vê sức mạnh, nhanh nhẹn, dũng cảm và trí tuệ. Đức Vua là 
người giàu sang, có nhiều tài sản, nhiêu của cải, vô số binh lực và хе cộ. 


3. Vào một ngày nọ, đức Vua Milinda rời khỏi thành với ước muỗn xem xét 
nơi đóng quân và dàn binh của bốn binh chủng gòm vô SỐ binh lực và xe cộ. 
Sau khi cho kiểm điểm quân đội ở ngoại thành, đức Vua ấy vốn là người mở 
даи câu chuyện và hứng thú việc khơi mào cuộc mạn đảm với các triệt gia và 
các nhà ngụy biện, đã nhìn mặt trời гбі nói với các quan đại thần rằng: 


— Ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây giờ? Có 
vi Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đô chúng, là 
giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là А-Іа-һап Chánh Đăng Giác, có khả năng để 
chuyện trò với trẫm đề giải tỏa điều nghi hoặc? 


Khi được nói như vậy, năm trăm người xứ Yonaka' đã nói với đức Vua răng: 


- Таш Đại vương, có sáu vị Шау là Pũrana Kassapa, MakkhalT Gosäla, 
Nigantha Nataputfa, Sañjaya Bellatthiputta, Ajita Kesakamball, Kakudha 
Кассауапа.? Các vị ау có hội chúng. có dó chúng, là giáo thọ sư của tập thể, 
được biết tiếng, có danh vọng, là các giáo chủ, được nhiêu người đánh giá cao. 
Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy đi đến, hãy hỏi họ câu hỏi, hãy giải tỏa 
điêu nghi hoặc. 


4. Khi ду, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức Vua Milinda 
đã bước lên cỗ xe ngựa cao quy, loại phương tiện di chuyền tuyệt hảo, đi đến 
gặp Purana Kassapa; sau khi đên đã tỏ vẻ thân thiện với Purana Kassapa, sau 
khi trao đôi lời xã giao thân thiện ròi đã ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, đức Vua Milinda đã hỏi Рагапа Kassapa điều này: 

— Thưa thầy Kassapa, ai bảo hộ thé gian? 

- Тай Đại vương, trái đất bảo hộ thế gian. 

— Thưa thây Kassapa, nêu trái đất bảo hộ thé gian, thế thì vì sao chúng sanh 


! Nhiều học giả xác định Yonaka là một vùng thuộc nước Greece (Hy Lạp). 
2 Sáu vị này đồng thời với đức Phật Gotama, nhiêu học giả đã lưu ý và luận về điểm này. 
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đi đến địa ngục Vô Gián lại đi ngang qua trái đất trước rồi mới đi đến địa ngục 
Vô Gián? 

Được hỏi như vậy, Purana không những đã không thể nuốt trôi mà cũng 
không thê ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, іп lặng, trầm ngâm. 

5. Sau đó, đức Vua Milinda đã hỏi với Makkhalī Gosala điều này: 

— Thưa ду Gosãla, có các nghiệp thiện và bất thiện không? Có quả thành 
tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xâu không? 

— Tâu Đại vương, không có các nghiệp thiện và bất thiện, không có quả 
thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu. Tàu Đại vương, 
những người nào ở đời này dòng dõi Sát-đế-ly, những người ấy đi đến đời sau 
cũng sẽ là dòng dõi Sát-đế-ly. Những người nào dòng dõi Bà-la-môn, thương 
buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác; những người ây đi đến đời sau cũng sẽ là dòng 
абі Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, һа tiện, hốt rác; thì có điều gì là bởi các 
nghiệp thiện và bất thiện? 

— Thưa thầy Gosāla, néu những người ở đời này là dòng йді Sát-đề-ly, Bà- 
la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác; những người ấy đi đến đời 
sau cũng sẽ là dòng dõi Sát-đế-ly, Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, 
hốt rác; không có điều øì được tạo nên bởi các nghiệp thiện và bât thiện. Thưa 
thầy Gosäla, như thế thì những người nào ở đời này bị chặt tay thì đi đến đời 
sau cũng sẽ bị chặt tay, những người nào bị chặt chân thì cũng sẽ bị chặt chân, 
những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bị xẻo tai phải không ạ? 

Được nói như vậy, Gosala đã im lặng. Khi ду, đức Vua Milinda đã khởi ý 
điều này: “Xứ Jambudipa quả thật trông trơn! Xứ Jambudipa quả thật vô nghĩa! 
Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng 46 chuyện trò với trẫm đê 
giải tỏa điều nghi hoặc?” 

6. Sau đó, đức Vua Milinda đã nói với các quan đại thần răng: 

— Đêm trăng trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên 
đi đến gặp vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn 46 hỏi câu hỏi? Уі nào có khả năng 46 
chuyện trò với trầm dé giải tỏa điêu nghi hoặc? 

Được nói như vậy, các quan đại thân đã im lặng, đứng yên, ngước nhìn 
khuôn mặt của đức Vua. 

7. Vào lúc bấy giờ, thành Sagala đã vắng bóng các Sa-môn, Bà-la-môn, 
gia chủ sáng trí trong mười hai năm. Nghe tin “các vị Sa-môn, Bả-la-môn, gia 
chủ sáng trí trú ngụ” ở nơi nào, đức Vua đi đến nơi ấy và hỏi các vị ây câu hỏi. 
Không . có khả năng để làm hài lòng đức Vua với câu trả lời cho câu hỏi, tất cả 
các vị ây ra đi đến nơi này hoặc nơi khác. Những người nào không ra đi đến 
phương trời khác, tất cả bọn họ ở lại. от thái độ im lặng. Còn các vị Tỳ-khưu, 
phần đông đi đến dãy Hy-mã-lạp sơn. Vào lúc bây giờ, có một trăm koti (một 
tỷ) vị A-la-hán cư ngụ tại cao nguyên Rakkhita, núi Hy-mã-lạp. 
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8. Lúc đó, Đại đức Assagutta với thiên nhĩ giới đã nghe được lời nói của đức 
Vua Milinda. Ngài đã cho triệu tập hội chúng T-khưu tại đỉnh núi Yugandhara 
và đã hỏi các vị Tỳ-khưu răng: 

— Này các Sư đệ, có vị Tỳ-khưu nào có năng lực dé chuyện trò với đức Vua 
Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc? 

Được hỏi như vậy, một trăm kozi vị A-la-hán đã im lặng. Các vị đã im lặng 
khi được hỏi đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba. Khi ấy, Đại đức Assagutta đã nói 
với hội chúng Tỳ-khưu điêu này: 


- Này các Sư đệ, ở cõi trời Đạo-lợi, về phía Đông của lâu đài Vej ayanta, có 
cung điện tên là Ketumati. Nơi ấy có vị thiên tử tên Маһавепа cư ngụ. Vị ду có 
năng lực để chuyện trò với đức Vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc. 


Khi ấy, một trăm koti vị A-la-hán đã biên mất ở ngọn núi Yugandhara và 
hiện ra ở cõi trời Đạo-lợi. Thiên chủ Sakka đã nhìn thây các vị Tỳ-khưu ấy từ 
đàng xa đang tiến đến, sau khi nhìn һау đã đi đến gặp Đại đức Assagutta, sau 
khi đi đến đã dành lễ Đại đức Assagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, Thiên chủ Sakka đã nói với Đại đức Assagutta điều này: 


- Bạch Ngài, đại chúng Ty-khuu đã ngự đến. Tôi là người của tu viện của 
hội chúng. Có nhu cầu về điều gì? Có việc gì tôi cần phải làm? 


Khi ấy, Đại đức Assagutta đã nói với Thiên chủ Sakka điều này: 


- Тап Đại vương, vị vua пау tên Milinda tại thành Sagala, xứ Jambudipa, 
là nhà tranh luận khó sánh băng, khó khuất phục, được xem là hàng đâu trong 
số đông các vị giáo chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng Tỳ-khưu hỏi câu hỏi theo 
học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng Tỳ-khưu. 

Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã nói với Đại đức Assagutta điêu này: 

- Bạch Ngài, vị Vua Milinda này đã chết đi từ nơi này rôi tái sanh vào 
loài người. Bạch Ngài, có уі thiên tử này tên là Маһавепа cư ngụ ở cung điện 
Ketumati. Vị ду có năng lực dé chuyện trò với đức Vua Milinda để giải tỏa 
điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị thiên tử ấy về việc tái sanh vào thế 
0161 loài người. 

9. Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã dẫn đầu hội chúng Ty-khuu di vào cung điện 
Кейшпай, ôm chằm lấy thiên tử Маһавепа ròi đã nói điêu пау: 

- Này thiên tử, hội chúng Tỳ-khưu thỉnh câu thiên tử уе việc tái sanh vào 
thé giới loài người. 

— Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thé giới loài người. Thế giới loài 
người là căng thăng bởi nhiều công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt 
chứng đạt cao hơn ròi sẽ Niết-bàn ngay tại đây, nơi thiên giới. 

Trong khi Thiên chủ Sakka thỉnh câu đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba, thiên 
tử Маһавепа cũng đã nói như vây: 

— Bạch Ngài, tôi không có mục đích gì ở thê giới loài người. Thế giới loài 
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người là căng thắng bởi nhiêu công việc. Bạch Ngài, tôi sẽ là người lần lượt 
chứng đạt cao hơn rôi së Niét-bàn ngay tại đây, nơi thiên giới. 


10. Khi ду, Đại đức Assagutta đã nói với thiên tử Mahäsena điều này: 


— Thưa thiên tử, trong lúc xem xét thê gian này өбіп cả chư thiên, chúng 
tôi nhận thầy răng không ai khác ngoại trừ Ngài có được khả năng đập 46 luận 
thuyết của đức Vua Milinda dé nâng đỡ giáo pháp. Thưa thiên tử, hội chúng Ту- 
khưu thỉnh cầu Ngài. Lành thay, bậc Thiện nhân! Xin Ngài hãy hạ sanh vào thế 
giới loài người, xin Ngài hãy nâng đỡ và ban bố giáo pháp của đẳng Thập Lực. 


Được nói như vậy, thiên tử Mahasena [nghĩ rằng]: “Моһе nói ta sẽ có khả 
năng đề đập dó luận thuyết của đức Vua Milinda để nâng đỡ giáo pháp” đã trở 
nên mừng rỡ, phán chắn, rất là phân khởi và đã bày tỏ sự chấp thuận: 

— Bạch Đại đức, thật tốt đẹp thay! Tôi sẽ tái sanh vào thé giới loài người. 

11. Sau đó, khi đã hoàn thành công việc cân làm ở thiên giới, các vị Tỳ- 
khưu ду đã biên mát giữa chư thiên ở cõi trời Đạo-lợi và hiện ra ở cao nguyên 
Rakkhita, núi Hy-mã-lạp. Khi ây, Đại đức Assagutta đã nói với hội chúng Tỳ- 
khưu điều này: 

= Này сас Sư đệ, trong hội chúng Ty-khuu có vị Ty-khưu nào đã không đi 
đến cuộc hội họp? 

Được hỏi như vậy, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với Đại đức Assagutta điều này: 

- Bạch Ngài, có Đại đức Rohana cách đây bảy ngày đã đi vào núi Hy-mã- 
lap và nhập thiên diệt, xin Ngài hãy phái sứ giả đi đến вар vị Ấy. 

Đúng vào giây phút ây, Đại đức Rohana cũng vừa xuât khỏi thiên diệt [biết 
răng]: “Hội chúng chờ đợi ta” nên đã bién mát ở núi Hy-mã-lạp và hiện га 0 
cao nguyên Rakkhita, phía trước một trăm Кой vị A-la-hán. Khi ấy, Đại đức 
Assagutta đã nói với Đại đức Rohana điêu này: 

- Мау Sư đệ Rohana, trong khi lời dạy của đức Phật đang suy tàn, không lẽ 
đệ không nhận thây các việc cân phải làm của hội chúng? 

— Bạch Ngài, tôi đã thiếu sự quan tâm. 

- Này Sư đệ Rohana, chính vì điều áy đệ hãy thực hành hình phạt. 

— Bạch Ngài, tôi sẽ làm gi? 

— Này Sư đệ Rohana, ở sườn núi Hy-mã-lạp có ngôi làng Bà-la-môn tên là 
Kajangala. Người Bà-la-môn tên Sonutfara cư ngụ tại nơi đó. Người con trai 
của ông sẽ được sanh ra; đứa bé trai tên là Nagasena. Này Sư đệ Rohana, chính 
vì điều ау, đệ hãy đi vào khát thực ở gia dinh ây trong thời gian bảy năm mười 
tháng. Sau khi đi vào khất thực, đệ hãy tiếp độ đứa bé trai Nãgasena rồi cho 
xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia thì đệ sẽ được thoát khỏi hình phat. 


Vi ây đã nói như vậy. 
12. Đại đức Rohana cũng đã chấp thuận răng: 
— Lành thay! 
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Còn về thiên tử Маһавепа sau khi từ thiên giới chết đi đã chấp nhận sự tiếp 
nói (tái sanh) trong bụng người vợ của Bà-la-môn Sonutfara. Có ba điều kỳ diệu 
phi thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh): Các 
vật dung chiến đầu đã phát lên ngọn lửa, trái cây đầu mùa chín tới, có đám mây 
lớn đã đồ mưa. 

Vë phàn Đại đức Rohana, kê từ việc chấp nhận sự tiếp nói (tái sanh) của уі 
thiên tử, trong khi đi vào khất thực ở gia đình ây trong thời gian bảy năm mười 
tháng, đã không nhận được một muông cơm, hay là một vá canh, hoặc là sự 
đảnh lễ, sự chắp tay, hay là hành động thích hợp, dâu là một ngày. Khi â ây, Đại 
x. đã nhận duoc chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng пһіёс. Dầu là chút ít lời 

бі: “Này ông, ông hãy đi й”, cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, khi đã 
5 hạn Ку bảy năm mười tháng, vào một ngày nọ, Đại đức đã nhận được chút 
ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi đi.” Đúng vào ngày hôm ấy, cũng chính người 
Bà-la-môn, trong khi đi trở уе do công việc bên ngoài, đã gặp vị Trưởng lão ở 
lỗi ngược chiều và đã nói ràng: 


- Này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà của chúng tôi chưa? 

- Này ông Bà-la-môn, đúng vậy. Tôi đã đi đến. 

— Vậy có phải ông đã nhận được cái gì đó? 

— Này ông Bà-la-môn, đúng vậy. Tôi đã nhận được. 

13. Người Bà-la-môn với tâm ý hoan һу* đã đi về nhà và hỏi rằng: 

- Máy người đã cho vị xuất gia ấy vật gì đó phải không? 

— Chúng tôi đã không cho bát cứ vật gi. 

Vào ngày ké, người Bả-la-môn đã ngôi ngay tại cửa nhà [nghĩ răng]: “Hôm 
nay, ta sẽ bắt bẻ vị xuất gia về việc nói 401.” Vào ngày kế, vị Trưởng lão đã đến 
tại cửa nhà của người Bà-la-môn. Sau khi nhìn thây vị Trưởng lão, người Bà- 
la-môn đã nói như vây: 

— Hôm qua, ông đã không nhận được bất cứ vật gi ó nhà chúng tôi mà lại 
nói là “đã nhận được.” Chăng lẽ nói dôi là thích đáng đôi với các ông hay sao? 

Vị Trưởng lão đã nói rằng: 

- Này ông Bà-la-môn, trong bảy năm mười tháng, chúng tôi đã không nhận 
được ở nhà của ông dâu là chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy di đi”, còn hôm 
qua tôi đã nhận được chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi di.” Vì có liên quan 
đên chút ít lời nói nhã nhặn này mà tôi đã nói như thê. 

Người Bà-la-môn đã suy nghĩ răng: “Những người này sau khi nhận được 
dầu là chút ít lời nói nhã nhặn mà lại ca tụng ở giữa mọi người là: “Chúng tôi 


đã nhận được), vậy thì sau khi nhận được bát cứ loại vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm nào khác, vì lẽ gì mà họ lại không ca tụng?” Sau khi phát khởi niêm 


3 Sự xưng hô ở đây và các câu đối thoại bên dưới đều dùng ngôi thứ nhất và thứ hai số nhiều. 
t Văn bản của Miên Điện và của Pali Text Society đã ghi là không hoan һу (апайатапо). 
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tin, ông ta đã bảo bó thí một muỗng cơm và thức ăn phủ hợp từ bữa cơm được 
chuẩn bị sẵn cho việc sử dụng của bản thân, rôi đã nói rằng: 


— Ngài sẽ nhận được vật thực này vào mọi lúc. 


Kế từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị Trưởng lão trong khi đi 
đến, người Bà-la-môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và đã thinh cầu vị 
Trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách thường xuyên. VỊ 
Trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày, sau khi làm phận sự 
về thọ thực, trước khi từ giã, vị Trưởng lão đều thuyết giảng chút ít Phật ngôn 
гбі mới ra đi. 

14. Quả nhiên, đến hạn kỳ mười tháng, người nữ Bà-la-môn ấy cũng đã 
sanh ra người con trai. Tên của đứa bé đã là “Маразепа”. Đứa bẻ từ từ lớn lên 
và đã sanh được Бау năm. Khi ấy, người cha của Nãgasena đã nói với đứa bé 
trai Nãgasena điêu này: 

- Này Nãgasena thương, con cân phải học các môn học ở gia tộc Bà-la- 
môn này. 

— Cha yêu quý, những điêu рі gọi là các môn học ở gia tộc Bà-la-môn này? 

— Này Nagasena thương, ba bộ Vệ-đà gọi là các môn học. Các học thuật còn 
lại gọi là học thuật. 

— Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học. 

15. Sau đó, người Bả-la-môn Sonuttara đã trao một ngàn dóng là phần 
lương của vị thầy cho người thây giáo Bà-la-môn, ròi cho Sắp хер cái giường 
nhỏ ở một bên tại một căn phòng bên trong tòa nhà dài, rôi đã nói với người 
Һау giáo Bà-la-môn điều này: 

- Thưa vị Bà-la-môn, ду hãy cho đứa bé trai này đọc tụng các chú thuật. 

- Này bé trai thương, như thé thì con hãy học các chú thuật. 

Rồi người thầy giáo Bà-la-môn đọc tụng. Đồi với đứa bé trai Маравепа, chỉ 
với một lần đọc thì ba bộ Vệ-đà đã được đi vào tâm, đạt được giọng, khéo được 
năm băt, khéo được xác định, khéo được tác ý. Chỉ cân một lần, kiên thức vê 
ba bộ Vệ-đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với sự phân tích và 
truyền thông là thứ năm, đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú pháp, về văn 
phạm, và đã không thiêu về phân triết học và các tướng trạng của bậc Đại nhân. 


16. Khi ду, đứa bé trai Маравепа đã nói với người cha điều пау: 


- Cha yêu quý, ở gia tộc Ba-la-món пау còn có các môn cân phải học nào 
thù thăng hơn thé này hay là chỉ chừng này thôi? 


- Này Nãgasena thương, ở gia tộc Bà-la-môn này không còn có các môn 
cần phải học nào thù thắng hơn thé này. Chỉ chừng này là cân phải học thôi. 

Sau đó, khi đã trả lời cuộc kiêm tra của thây giáo, đứa bé trai Маравепа đã 
từ tòa nhà dài bước xuống, tâm tự khiến trách về cuộc sống trong thời gian qua, 
гбі đã đi đến nơi thanh vắng trầm tư. Trong khi xem xét phân đầu, phần giữa và 
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phân cuối đối với học thuật của mình, nó đã không nhìn thây cốt lõi, dầu là chút 
ít, Ó phân đầu, phân giữa hay phân cuôi. [Nghĩ răng:] “Các bộ 'Vệ-đả пау quả là 
rỗng không! Các bộ Vệ-đà này quả thật vô nghĩa, không có cốt lõi, thiểu đi cốt 
lõi!”, nó đã trở nên ân hận, không hoan һу. 


17. Vào lúc bây giờ, Đại đức Rohana ngôi tại trú xứ Vattaniya đã dùng tâm 
biết được y nghĩ suy tâm của đứa bé trai Nagasena, nên đã quân y, trùm y, rồi 
cầm lây bình bát và y bién mất ở trú xứ Vattaniya, rồi hiện ra ở phía trước ngôi 
làng Bả-la-môn KaJangalã. Đứa bé trai Nagasena đứng ở cánh công ra vào căn 
nhà của mình, đã nhìn thây Đại đức Rohana từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã hoan hỷ, phán khởi, vui mùng, sanh tâm phi lạc [nghĩ rằng]; “Có lẽ vị 
xuât gia này có thê biết được cái бі đó là cốt 101” nên đã đi đến gân Đại đức 
Rohana, sau khi đến рап đã nói với Đại đức Rohana điều này: 

— Thưa ông, ông là ai mà cạo đầu mặc y ca-sa như vây? 

— Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia. 

— Thưa ông, với việc gi mà ông được gọi là bậc хий gia? 

— Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm xấu xa. Này cậu bé, với điều 
ây mà ta được gọi là bậc xuất gia. 

18. — Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giông như [tóc] của những 
người khác? 

- Мау cậu bé, sau khi nhìn thây mười sáu điều vướng bận này, ta đã cạo bỏ 
râu tóc trở thành bậc xuất gia. Mười sáu điều gì? Sự vướng bận vê trang điểm; 
sự vướng bận về trau chuôt; sự vướng bận уе хис dâu; sự vướng bận về gội 
rửa; sự vướng bận về trang hoa; su vuóng bàn vé chát thơm; sự vướng bận vé 
thuốc bôi; sự ' vướng bận vê thuốc һагцаКа; sự vướng bận về thuốc amalaka; sự 
vướng bận về nhuộm tóc; sự vướng bận về buộc tóc; sự vướng bận về chải tóc; 
sự vướng bận vé thợ hớt tóc; sự vướng bận vë gó tóc TÔI; su vuóng bận về сһау 
rận; khi các sợi tóc bị rụng, nhiêu người buôn râu, than vẫn, rên гі, đâm ngực 
khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, bị rôi răm trong mười sáu điều vướng 
bận này, loài người xao lãng tất cả các học thuật vô cùng tỉnh 16. 


19. — Thưa ó ông, vì lý do gi mà прау са các vải quảng của ông cũng không 
gióng như [các vải quàng] của những người khác? 


— Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp được nương tựa vào lòng ham muốn, 
là các biêu hiện của hàng tại gia. Những lo sợ nào đó được sanh lên từ vải vóc, 
những điêu ау không có ở у1ёс mặc vải ca-sa. Vi điều ду mà ngay cả các vải 
quàng của ta cũng không giống như [các vải quàng] của những người khác. 


— Thưa ông, ông có biết cái gọi là các học thuật? 


- Мау cậu bé, có chứ. Та biết các học thuật. Chú thuật hạng nhất ở thế gian, 
ta cũng biết. 


— Thưa ông, có thé nào ban điều ây cho tôi không? 
- Này cậu bé, được chứ. Có thể. 
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— Như thế thì ông hãy ban cho tôi đi. 

- Này cậu bé, không phải lúc. Chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà. 

20. Khi â ау, đứa bé trai Nãgasena đã сат lây bình bát từ tay của Đại đức Rohana 
гбі hướng dẫn đi vào nhà, sau đó đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại đức Rohana 
với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đến khi Đại đức Rohana đã thọ thực 
xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, cậu bé đã nói điều này: 


— Thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi. 


— Này cậu bé, khi nào con không còn sự vướng bận, và thuyết phục được 
mẹ cha cho phép, rồi khoác vào hình tướng xuất gia mà ta đã đạt được, đến khi 
ây ta sẽ ban cho. 


VỊ Trưởng lão đã đáp lại. 
Sau đó, đứa bé trai Маразепа да 41 деп ойр mẹ cha và nói rằng: 
— Thưa mẹ cha, vị xuất gia này nói răng: “Ta biết chú thuật hạng nhất ở thé 


gian.” Nhưng 6 ông không ban cho Ке không xuất gia trong sự chứng minh của 
mình. Con sẽ xuât gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy. 


21. Khi а ду, mẹ cha của đứa bé nghĩ răng: “Нау đề cho con trai của chúng 
ta cũng xuất gia rồi học chú thuật. Học xong rôi thì quay trở về”, và đã cho 
phép răng: 

— Này con, hãy học đi! 

Sau đó, Đại đức Rohana đã dẫn đứa bé trai Nagasena đi đến trú xứ Vattaniya, 
гбі Vijambhavatthu, sau khi đi đến trú xứ Vijambhavatthu đã ngụ lại một đêm 
rôi đi đến cao nguyên Rakkhita, sau khi đi đến đã cho đứa bé trai Nagasena xuất 
gia giữa một trăm Коп vị A-la-hán. Và khi đã được xuất gia, Nãgasena đã nói 
với Đại đức Rohana điêu này: 

— Bạch Ngài, hình tướng của Ngài, con đã đạt được. Bây giờ хіп Ngài hãy 
ban chú thuật cho con. 

Khi ấy, Đại đức Rohana đã suy nghĩ ràng: “Ta nên hướng dẫn Nãgasena 
cái рі trước, Kinh hay Vi diệu рһар?”, rôi đã hướng dẫn Vi diệu pháp trước 
[nghĩ rằng]: “Мараѕепа này quả là sáng trí, có thê học Vi diệu pháp một cách 
thoải mái.’ 


Và Đại đức Nãgasena chỉ với một lần đọc đã rành rẽ tất cả tạng Vi diệu pháp 

ây [tức là]: Bộ Dhammasangani (Pháp tu) gồm có nhóm ba, nhóm hai như là 
“các pháp thiện, các pháp bât thiện, các pháp vô ky”; bộ Ирлапеа (Phản tích) 
gôm có mười tám chương phân tích, khởi đâu là chương Phân tích уе айп; 59 
Dhãmkatha ( Chất ngữ) được phân loại thành mười bốn phân, khởi đầu là phần 
“yêu hiệp bất yêu hiệp”; bộ Puggalapaññatti (Nhân chế định) được phân loại 
thành sáu phân, khởi đâu là phân “пап chế định, xứ chế định”; bộ Kathavatthu 


(Ngữ tông) được phân loại sau khi đã tông hợp một ngàn bài giảng “năm trăm 


> Cậu bé xưng hô với Đại đức Rohana bằng ngôi thứ hai số ít, trong khi ở phần trước người cha xưng 
hô bằng ngôi thứ hai số nhiều. (ND) 
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bài giảng về học thuyết của phái mình, năm trăm bài giảng về học thuyết của 
phái khác”; bộ Yamaka (Song đối) được phân loại thành mười phân, khởi đầu là 
phân “ căn song, uân song”; bộ Pa//hana (Vi trí) được phân loại thành hai mươi 
bốn phân, khởi đâu là phân ° ‘nhân duyên, cảnh duyên.” 


Đại đức Маравепа đã nói ràng: 

— Bạch Ngài, xin hãy dừng lại, chớ giảng thêm nữa. Con sẽ đọc chỉ với 
chừng này. 

Sau đó, Đại đức Масавепа đã đi đến gặp một trăm koti vị A-la-hán, sau khi 
đi đến đã nói với một trăm Кой VỊ A-la-hán điều này: 


— Bạch các Ngài, sau khi xếp vào trong ba câu này là “các pháp thiện, các 
pháp bát thiện, các pháp vô ký”, con sẽ giảng chi tiết toàn bộ tạng Vi diệu pháp. 

— Масавепа, lành thay! Con hãy giảng! 

22. Khi Ấy, Đại đức Nãgasena đã giảng chi tiết bảy bộ sách trong bảy tháng. 
Quả đât đã gam lên. Chư thiên đã ban lời tán thưởng: “Lành thay!” Các Phạm 
thiên đã vỗ tay. Các bột trầm hương của cõi trời và các bông hoa Mạn-đà-la của 
cõi trời đã đô mưa. 

Sau đó, khi Đại đức Маравепа được tròn đủ hai mươi tuổi, một trăm Кой vị 
A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakkhita. Và khi đã được tu lên 
bậc trên, Đại đức Маваѕепа vào cuối đêm á ау lúc rạng đồng, đã quán y, trùm y 
rồi cầm bình bát và y, trong khi cùng với thây tê độ đi vào làng đê khât thực, đã 
sanh khởi y nghĩ suy tâm như vây: “Thây tế độ của ta quả là rông không! Thầy 
tê độ của ta quả là ngu dốt! Ông đã bỏ qua phân còn lại về lời dạy của đức Phật 
và đã hướng dẫn ta Vi diệu pháp trước.” 

23. Khi ấy, Đại đức Rohana sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của 
Đại đức Nãgasena, đã nói với Đại đức Маравепа điều пау: 

— Мау Nagasena, con đã suy tâm về ý nghĩ suy tầm không thích đáng. Này 
Мараѕепа, hơn nữa điều này quả là không thích đáng đối với соп. 


Khi ấy, Đại đức Nãgasena đã khởi у điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi 
thường! Thây té độ của ta biết được ý nghĩ suy tâm băng tâm. Thây (6 độ của ta 
quả là sáng trí. Hay là ta nên xin Ngài thứ lỗi?” 

Khi ây, Đại đức Nãgasena đã nói với Đại đức Rohana điều này: 

- Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi cho con. Con sẽ không suy tâm như thê nữa. 

Khi ây, Đại đức Rohana đã nói với Đại đức Масавепа điều này: 

- Мау Маравепа, chỉ với chừng ây thì ta không thứ lỗi cho con đâu. Này 
Мараѕепа, có thành phố tên là Sagala. Tại nơi ây, có đức vua tên Milinda cai trị 
vương quốc. Ông ta hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn 
cho hội chúng Ty-khưu. Nếu con đi đến nơi đó, cải hóa và tạo niềm tin cho đức 
Vua ây; được vậy thì ta sẽ thứ lỗi cho con. 


24. Đại đức Маравепа đã nói răng: “Bạch Ngài, xin hãy 46 yên một đức Vua 
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Milinda. Bạch Ngài, nêu tất са các đức vua ở toàn cõi JambudTpa đi đến để hỏi 
con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ау. Bạch Ngài, xin Ngài thứ lỗi 
cho con”; khi được trả lời: “Та không thứ lỗi”, thì đã nói răng: “Bạch Ngài, như 
thé thì ba tháng này con sẽ sóng nương nhờ vào vị nào?” 

- Мау Маравепа, Đại đức Assagutta này cư ngụ tại trú xứ Vattaniya. Này 
Маравепа, con hãy di đến gặp Đại đức Assagutta, sau khi đi đến hãy đê đâu 
đảnh lễ hai bản chân của Đại đức Assagutta với lời thăm hỏi của ta. Và con hãy 
nÓI VỚI VỊ ау như vậy: “Bạch Ngài, Һау tế độ của con xin đê đầu dành lễ hai 
bàn chân của Ngài, và hỏi thăm vë sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe 
mạnh, sống thoải mái [của Ngài]. Thây té độ của con đã gói con đến sống hầu 
cận Ngài trong ba tháng.” 

25. Và khi được hỏi: “Thầy tế độ của con là vị nào”, thì con nên đáp răng: 
“Bạch Ngài, gọi là Đại đức Коһапа.” Khi được hỏi: “Та đây tên gì?”, thì con 
nên đáp răng: “Bạch Ngài, thây tế độ của con biết tên của Ngài.” 


— Bạch Ngài, xin vâng. 


Và Đại đức Nẵgascna, sau khi đảnh lễ Đại đức Rohana, đã hướng vai phải 
nhiễu quanh, rồi сат lây bình bát và y, trong khi tuân tự du hành đã đi đến trú 
xứ Vattaniya nơi Đại đức Assagutta, sau khi đi đến đã đánh lễ Đại đức Assagutta 
rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Đại đức Nagasena đã nói với Đại đức 
Assagutta điều này: 


— Bạch Ngài, thây té độ của con xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Ngài. 
Và người dặn dò như vậy. Người hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ 
nhàng, khỏe mạnh, sông thoải mái [của Ngài]. Bạch Ngài, thầy tế độ của con 
đã gởi con đến sông hâu cận Ngài trong ba tháng. 


Khi ấy, Đại đức Assagutta đã nói với Đại đức Nagasena điều này: “Con tên 
gì” “Bạch Ngài, con tên Nãgasena.” “Thây tế độ của con tên gì?” “Bạch Ngài, 
Һау (6 độ của con gọi là Đại đức Коһапа.” “Ta đây tên gi?” “Bạch Ngài, thây 
tê độ của con biết tên của Ngài.” “Này Nagasena, tốt lãm! Нау đem cất bình 
bát và y.” “Bạch Ngài, lành thay!”, rôi đã đem cất bình bát và y, rồi vào ngày kế 
tiếp, đã quét phòng, đã đem lại nước rửa mặt và tám xia răng. VỊ Trưởng lão đã 
quét lại chỗ đã được quét, đã đỗ đi nước ây rôi đem lại nước khác, và đã dời đi 
об chà răng ấy ròi lẫy gỗ chà răng khác. Ngài đã không trao đôi chuyện trò. Sau 
khi đã làm như vậy bảy ngày, vào ngày thứ bảy Ngài đã hỏi lần nữa. Khi được 
Đại đức Nãgasena trả lời y như thé, Ngài đã cho phép việc cư trú mùa mưa. 


26. Vào lúc bây giờ, có một đại tín nữ đã hộ trì Đại đức Assagutta thời gian 
ba mươi năm. Khi ây, vào сибі thời điểm ba tháng, đại tín nữ ауда đến gặp 
Đại đức Assagutta, sau khi đến đã nói với Đại đức Assagutta điêu này: 


— Bạch Sư, có vị Tỳ-khưu пао khác hầu cận Sư không? 

- Này đại tín nữ, có vị Tỳ-khưu tên Nãgasena hầu cận chúng tôi. 

- Bạch Sư Assagutta, như thê thì xin Sư cùng với уі Nãgasena hãy nhận lời 
bữa thọ trai vào ngày mai. 
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Đại đức Assagutta đã nhận lời bàng thái độ im lặng. Sau đó, vào cuối đêm 
ây lúc rang đông, Đại đức Assagutta đã quán y, trüm y гбі сат bình bát và у, 
cùng với Đại đức Nagasena là vị Sa-môn hâu cận, đã di đến tư gia của người đại 
tín nữ, sau khi đi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngôi đã được xếp đặt. 


Khi ây, người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và toal у Đại đức Assagutta 
và Đại đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm. Sau đó, khi Đại 
đức Nagasena đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, Đại đức Assagutta 
đã nói với Đại đức Мараѕепа điều này: “Này Қаравепа, con hãy nói lời tùy hỷ 
cho người đại tín nữ”, nói xong điêu ây đã rời chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

27. Sau đó, người đại tín nữ ду đã nói với Đại đức Маравепа điều này: 

- Bạch Sư Nãgasena, tôi đã lớn імбі. Hãy nói lời tùy hý cho tôi với bài 
giáng pháp thâm thúy. 

Khi áy, Đại đức Nāgasena đã nói lời tùy hy cho người đại tín nữ ấy với bài 
giảng Уі diệu pháp thâm thúy, vượt trên thé gian, liên quan đến Không tánh. 
Khi ây, ngay tại chỗ ngôi ây, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ 
đã sanh khởi đến người đại tín nữ ây: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Còn Đại đức Маравепа, sau khi nói lời 
tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi quán xét lại pháp do mình thuyết 
giảng, đã khởi sự việc minh sát, và trong khi đang ngồi ngay tại chỗ ngôi ây, 
đã thành tựu quả Nhập lưu. Khi ấy, Đại đức Assagutta ngôi ở ngôi nhà tròn, 
sau khi biết được việc đạt thành pháp nhãn của cả hai người, đã thốt lời tán 
thưởng răng: “Lành thay, lành thay! Này Мараѕепа, với một phát bắn mũi tên 
mà hai thân thé to lớn đã bị vỡ tung.” Và nhiều ngàn chư thiên đã thốt lời tán 
thưởng: “Lành thay!” 


28. Sau đó, Đại đức Маравепа đã từ chỗ ngồi đứng dậy di dén gặp Đại đức 
Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ Đại đức Assagutta rồi ngôi xuống một bên. 
Khi Đại đức Маравепа đã ngôi xuống một bên, Đại đức Assagutta đã nói với 
Đại đức Nãgasena điều này: 

— Này Маравепа, con hãy đi đến Pãtaliputta. Ó thành phô P3taliputta, tại tu 
viện Asoka, có Đại đức Dhammarakkhita cư ngụ. Con hãy học lời dạy của đức 
Phật trong sự chứng minh của vị ấy. 

— Bạch Ngài, từ đây đến thành phô Pätaliputta là bao ха? 

- Này Маравепа, một trăm do-tuân. 

- Bạch Ngài, đường đi quả là xa. Trên đường đi, vật thực khó kiếm. Con 
sẽ đi thế nào? 

- Мау Маравепа, con hãy đi. lrên đường di, con sẽ nhận được đồ ăn khất 
thực gồm có cơm gạo ngon không có hạt đen, nhiều canh, nhiều thức ăn. 


— Bạch Ngài, xin vâng. 


Sau khi đảnh lễ Đại đức Assagutta và hướng vai phải nhiều quanh, Đại đức 
Nãgasena đã сат lấy bình bát và y, rôi ra đi du hành уе phía Pãtaliputta. 
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Vào lúc báy giờ, nhà triệu phú người Pataliputta cùng với năm trăm cỗ 
xe đang di chuyên ở con đường dẫn đến Pätaliputta. Nhà triệu phú người 
Pafaliputta đã nhìn thây Đại đức Маравепа từ đảng xa đang tiến đên, sau khi 
nhìn Һау аа quay năm trăm cỗ xe trở lại và tiện đến gần Đại đức Маравепа, 
sau khi đến gần đã dành lễ Đại đức Nãgasena rồi nói ràng: 

— Bạch Sư, Sư đi đâu? 

— Này gia chủ, Pataliputta. 

— Tốt quá, thưa Sư! Chúng tôi cũng đi Pãtaliputta. Sư hãy thoải mái đi cùng 
chúng tôi. 

Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta có được niềm tin vào bốn oai nghi của 
Đại đức Мараѕепа пеп đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại đức Nagasena với thức 
ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đên khi Đại đức Nagasena đã thọ thực xong, 
bàn tay đã rời khỏi bình bát, ông ta đã сат lẫy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuông 
một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, nhà triệu phú người Pataliputta đã nói với 
Đại đức Nãøasena điều này: 


— Bạch Sư, Sư tên gì? 

— Này gia chủ, tôi tên Nãgasena. 

— Bạch Sư, vậy Sư có biết lời dạy của đức Phật không? 

— Này gia chủ, tôi có biết các câu về Vi diệu pháp. 

- Bạch Sư, thật là lợi ích cho chúng ta! Bạch Sư, thật khéo đạt được cho 


chúng ta! Bạch Sư, con cũng thích Vi diệu pháp, Sư cũng chuyên уе Уі diệu 
рһар. Васһ Su, thỉnh Sư nói về các câu Vi diệu pháp. 


29. Khi ây, Đại đức Nãgasena đã thuyết giảng VI diệu pháp cho nhà triệu 
phú người Pataliputta. Ngay trong khi đang lân lượt thuyết giảng, pháp nhãn 
không nhiễm бш tràn, khóng vét nho dà sanh khói dén nhà triệu phú người 
Pãtaliputta: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản 
tánh hoại diệt.” Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã cho năm trăm сб хе 
đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rë hai, không xa 
thành Pãtaliputta, rồi nói với Đại đức Маравепа điều này: 


- Bạch Sư Ngasena, đường này dẫn đến tu viện Asoka. Bạch Sư, còn đây 
là tâm mên len quý báu của tôi, bề dài mười sáu cánh tay, bê rộng tám cánh tay. 
Bạch Sư, vì lòng thương tưởng xin Sư hãy thọ nhận tâm mên len quy báu này. 


Đại đức Nagasena vì lòng thương tưởng đã thọ nhận tâm теп len quý báu ấy. 
Khi ây, nhà triệu phú người Pataliputta được hoan hy, phân khởi, vui mừng, sanh 
tâm phi lạc, đã dành lễ Đại đức Nãgasena, hướng vai phải nhiễu quanh, rôi ra đi. 


30. Sau đó, Đại đức Nãgasena đã đi đến tu viện Asoka gặp Đại đức 
Dhammarakkhita, sau khi đi đến đã дапһ lễ Đại đức Dhammarakkhita, và 
nói về lý do đi đến của mình. Sau đó, trong sự chứng minh của Đại đức 
Dhammarakkhita, Đại đức Nagasena đã học Tam tạng, lời dạy của đức Phật, 
về phân văn tự chỉ với một lần đọc trong ba tháng, rồi thêm ba tháng nữa chú 
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tâm về phân ý nghĩa. Khi ấy, Đại đức Dhammarakkhita đã nói với Đại đức 
Nãgasena điều này: 

- Này Nãgasena, cũng giống như người chăn bò bảo vệ con bò, còn những 
kẻ khác thưởng thức hương vi (sản phâm) của bò. Này Nāgasena, tương tọ y 
như thé, mặc dù đang thuộc lòng Tam tạng, lời dạy của đức Phật, con không 
hưởng được phân của bản thê Sa-môn. 

— Bạch Ngài, hãy là vậy. Với chừng này là đủ rồi. 

Ебі прау trong ngày ây, đêm ấy, Đại đức Nagasena đã đạt được phẩm vị 
A-la-hán cùng với các tuệ phân tích. Cùng với việc thâm nhập chân lý của Đại 
đức Маравепа, tật cả chư thiên đã ban lời tán thưởng: “Lành Шау!” Trái đất đã 
gâm lên. Các Phạm thiên đã vỗ tay. Các bột trâm hương của cõi trời và các bông 
hoa Mạn-đà-la của cõi trời đã đỗ mưa. 


31. Vào lúc bây giờ, một trăm koti vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên 
Rakkhita núi Hy-mã-lạp, và đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Маравепа 
[nói răng]: 

— Маравепа hãy đến. Chúng tôi có ý muốn gặp Маравепа. 

Khi ây, sau khi nghe được lời nói của người sứ giả, Đại đức Nãgasena đã 
biễn mắt ở tu viện Asoka và đã hiện ra ở cao nguyên Rakkhita núi Hy-mã-lạp, 
phía trước một trăm Кой vị A-la-hán. Khi ау, một trăm Кой vị A-la-hán đã nói 
với Đại đức Nãgasena điều này: 

т Мау Nagasena, dúc Vua Milinda пау gây khó khăn cho hội chúng Ty- 
khưu với việc hỏi câu hỏi theo học thuyết vê tà kiên. Này Nãgasena, thật tôt đẹp 
thay! Con hãy đi và cải hóa Milinda. 


— Bạch các Ngài, xin hãy đê yên một đức Vua Milinda. Bạch các Ngài, néu 
tât cả các đức vua ở toàn cõi Jambudipa đi đến dé hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời 
và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch các Ngài, các Ngài hãy đi đến thành phố Sagala, 
không phải lo sợ. 

32. Sau đó, các vị Ty-khưu Trưởng lão đã làm cho thành phố Sagala trở 
thành quâng ánh sáng màu y ca-sa với sự đi chuyên TƯỢC xuôi của сас у] ân sĩ. 
Vào lúc bây giờ, Đại đức Ayupäla trú ngụ tại tự viện байКһеууа. 


Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với các quan đại thân răng: 
- Бет tráng trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên 


đi đến gặp vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn để hỏi câu hỏi? Vị nào có khả năng để 
chuyện trò với trẫm 46 giải tỏa điêu nghi hoặc? 


Được nói như vậy, năm trăm người xứ Yonaka đã nói với đức Vua răng: 


— Tâu Đại vương, có vị Trưởng lão tên Ayupäla thông Tam tạng, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa. Hiện nay, уі ây trú ngụ tại tự viện Sankheyya. 
Тап Đại vương, xin Đại vương hãy đi дёп Đại đức Ayupäla và hỏi câu hỏi. 


- Này các khanh, như thé thì các khanh hãy thông báo đến Ngài Đại đức. 
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Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Ayupala [nói rằng]: 

— Thưa Ngài, đức Vua Milinda có ý muốn gặp Đại đức Äyupäla. 

Đại đức Ayupala cũng đã nói như vây: 

— Như thế thì Ngài hãy đến. 

33. Sau đó, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức Vua 
Milinda đã bước lên CỔ xe ngựa cao quý đi đến tự viện Sankheyya gặp Đại đức 
Âyupäla, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Đại đức Ayupala, sau khi trao đối 


lời xã giao thân thiện rồi đã ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi хабар một bên, 
đức Vua Milinda đã nói với Đại đức Äyupäla điều này: 


— Bạch Ngài Äyupäla, sự xuất gia của Ngài là với mục đích gì? Và mục 
đích tột cùng của Ngài là gì? 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

- Тай Đại vương, sự xuất gia có mục đích thực hành giáo pháp và thực hành 
sự bình lặng. 

— Bạch Ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành giáo pháp [và sự 
thực hành pháp bình lặng |? 

— Tâu Đại vương, có chứ. Cũng có người tại gia có sự thực hành giáo pháp 
và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu Đại vương, trong khi đức Thế Tôn 
chuyên vận bánh xe pháp ở thành Вагапавт, Isipatana, nơi Vườn Nai, đã có sự 
lãnh hội giáo pháp của mười tám kozi vị Phạm thiên. Còn sự lãnh hội giáo pháp 
của chư thiên thì vượt qua cách thức tính đếm. Tắt cả những vị áy đều là người 
tại gia, không phải bậc xuất gia. 


Таџ Đại vương, và hơn nữa, trong khi bài Kinh Майазатауа đang được 
thuyết giảng, trong khi bài Kinh Mahamangala đang được thuyêt giảng, trong 
khi bài Kinh Samacittapariyaya dang duoc thuyét giàng, trong khi bài Kinh 
Rahulovada dang duoc thuyét giảng, trong khi bài Kinh Parabhava đang được 
thuyết giảng bởi đức Тһе Tôn, đã со sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên vượt 
lên trên cách TH tính đếm. Tất cả những vị ây đêu là người tại gia, không phải 
bậc xuất gia. 


34. Đức Vua Milinda đã nói răng: 
- Bạch Ngài Ayupala, như thé thì sự xuất gia của Ngài là vô nghĩa; do kết 


6 Chú thích về các bài kinh đã được trích dẫn: 

- D. II. 253, (20) Маһазатауазийат (Kinh Đại hội). 

- Mahamangalasutta duoc tim tháy ó hai noi là Tiéu tung, phàn V (Kh. 3) và Kinh táp, chuong II, bài 
kinh sô 4 (Sn. 46). 

- Samacittapariyäyasutta, xem Tăng chỉ bộ, phâm Tâm thăng băng (Samacittavagsa), phần Hai pháp 
(4. I. 62). 

- Rahulovadasuffa, xem Trung. bộ, có 3 bài kinh mang tựa Rahulovada là M. 61, Ámbalafthikarahulovadasuttam 
(Kinh Giáo giới La-háu-Ìa ở rừng Am-bà-la); М. 62, Maharahulovadasuttain (Đại kinh Giáo giới La- 
háu-la); М. 141, Cūlarāhulovādasuttam (Tiểu kinh Giáo giới La-hâu-la). 

- Paräbhavasutta: Có 2 bài kinh mang cùng tên Parabhavasuttam ở Tăng chỉ bộ, phẩm Ш. Vajji 
(Vajjisattakavagga), phần Вау pháp, Kinh Thôi doa (Parabhavasufa) (А. IV. 26 ) và © Kinh tap, 
chương I, bài kinh số 6 (Sn. 18). 
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quả của nghiệp ác đã làm trong quá khứ mà các Sa-môn Thích tử xuất gia và 
біп giữ các pháp từ khước.' Bạch Ngài Âyupäla, những vị Ty-khuu [hành pháp] 
một chỗ ngôi [khi thọ thực |, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc đoạt lây 
tài sản của những người khác; sau khi спор đoạt các tài sản của những người 
khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ây, họ trở thành các уі [hành pháp] 
một chỗ ngôi [khi thọ thực |, không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác, nhiêu 
chỗ ngôi. Đối với những vị ây thi chăng có gIỚI hạnh, chăng có khó hạnh, chắng 
có Phạm hạnh. Bạch Ngài Ayupala, những vị Tỳ-khưu [hành pháp] ngụ ở ngoài 
trời, có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng, sau khi tiêu 
hủy các căn nhà của những người khác, mà ngày nay do kết quả của nghiệp ây, 
họ trở thành các vi [hành pháp] ngụ © ngoài trời, không châp nhận thọ dụng các 
chỗ trú ngu. Đối với những vị ấy thì chăng có giới hạnh, chăng có khổ hạnh, 
chăng có Phạm hạnh. Bạch Ngài Ayupäla, những vị Tỳ-khưu [hành pháp] vè 
oai nghi ngôi (không năm), có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc Cướp 
đường; sau khi bắt giữ các khách đi đường, trói lại, rồi bắt họ ngôi xuống, та 
ngày nay do kết quả của nghiệp â ây, họ trở thành các vi [hành pháp] уе oai nghi 
ngôi (không пат), không chấp nhận được phép năm. Đối với những vị ấy thì 
chăng có giới hạnh, chăng có khổ hạnh, chăng có Phạm hạnh. 


35. Được nói như vậy, Đại đức Ayupäla đã im lặng, không đáp lại điều gì. 
Khi ду, năm trăm người xứ Yonaka đã nói với đức Vua Milinda điêu này: 


- Тап Đại vương, vị Trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên Ngài không tự tin 
nên không đáp lại điều gì. 

Sau đó, khi nhìn thấy Đại đức Ayupala có thái độ im lặng, đức Vua Milinda 
đã vỗ tay, reo lên, гбі nói với những người xứ Yonaka điều này: 

— Xứ Татһийра quả thật trông trơn! Xứ Jambudipa quả thật vô nghĩa! 
Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng dé chuyện trò với trẫm để 
giải tỏa điều nghi hoặc? 

36. Sau đó, đức Vua Milinda, trong khi quan sát toàn thê hội chúng â Ấy, đã 
nhìn thấy những người Yonaka không bị sợ hãi, không có trạng thái bôi rỗi, nên 
đã khởi ý điều này: “Ta nghĩ răng chắc chắn là có vị Tỳ-khưu sáng trí nào khác 
có khả năng 46 chuyện trò với ta 46 giải tỏa điêu nghi hoặc nên những người xứ 
Yonaka này không có trạng thái bôi rôi.” Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với 
những người xứ Yonaka điêu này: 

- Мау các khanh, có vị Tỳ-khưu sáng trí nào khác có khả năng dé chuyện 
trò với trầm để giải tỏa điều nghi hoặc? 

37. Vào lúc bây giờ, Đại đức Маравепа được vây quanh bởi tập thé Sa-món, 
là vị có hội chúng, có đô chúng, là giáo thọ sư của tập thé, được biết tiếng, có 
danh vọng, được nhiều người đánh giá cao, là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khôn khéo, hiểu biết, rành mạch, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, thông 


7 Đã được dịch âm là thu đông, đâu-đà (алшайға). 
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Tam tạng, hiểu biết sâu sắc, trí đã được khai mở, kinh điển được truyền thừa, 
tuệ phân tích đã được khai mở, rành rẽ pháp học về lời dạy của bậc Đạo sư gồm 
chín thé loại, đã đạt đến sự toàn hảo, thiện xảo trong việc thâm nhập lời thuyết 
giảng về ý nghĩa của giáo pháp trong lời dạy của dáng Chiến Thắng, có tài ứng 
đối linh hoạt không bị ngập ngừng, có sự thuyết giảng phong phú, có sự phát 
biểu khéo léo, là vị khó sánh băng, khó khuất phục, khó trội hơn, khó chèn, khó 
ép, không lao chao ví như biển cả, không dao động ví như núi chúa, dứt bỏ dục 
vọng, xua di tắm tối, phát ra ánh sáng, là diễn giả hùng hôn, gây xáo trộn tập 
thé của các vị có dó chúng khác, khuất phục các giáo chủ tà giáo khác, đối với 
các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-n1, các cận sự nam, сас cận sự nữ, các vua chúa, các 
quan đại thần của đức vua thì được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, 
được cúng dường, được пё nang, nhận được сас vật dụng về y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ vả thuốc men chữa bệnh, đã đạt được đỉnh cao về lợi lộc và đỉnh 
cao về danh vọng, đang trình bày sự quý báu về lời dạy của đẳng Chiến Thăng 
gôm chín thé loại đến những bậc hiểu biết lớn tuôi đang tập trung lăng nghe, 
đang chỉ ra con đường giáo pháp, đang năm giữ ngọn đèn giáo pháp, đang nâng 
lên tòa lâu đài giáo pháp, đang hy sinh cống hiến cho giáo pháp, đang nâng đỡ 
biểu hiện của giáo pháp, đang nâng lên ngọn cờ giáo pháp, đang làm vang lên 
tiếng tù và của giáo pháp, đang vô tróng giáo pháp, đang rông tiéng rồng sư tử, 
đang ват бепр gầm của vl trời Inda (tiếng sắm), đang làm hài lòng toàn bộ thé 
gian với việc đã thốt lên giọng nói ngọt ngào, với việc đã trùm lên mạng lưới 
tia sét của trí tuệ, với việc đã mang nặng dòng nước thương yêu, với trận mưa 
lớn về sự bất tử của giáo pháp, trong khi tuần tự du hành qua làng mạc thị trần 
kinh thành, đã ngự đến thành phô Sagala. О nơi ây, Đại đức Маравепа ngụ tại 
tự viện Sañkheyya cùng với tám chục ngàn vị Tỳ-khưu. Vì thế, đã có lời rằng: 

“Là vị nghe nhiêu, có sự thuyết giảng phong phú, khôn khéo, tự tin, thiện 
xảo về thời điểm, có tài ứng đổi và thông thải. 

Và сас Ту-Кһии thông Tam tạng, cùng với các vị thông пат bô kinh và luôn 
cả các vị thông bốn bộ kinh, các vị ấy tôn vinh Nãgasena. 

Масазепа là vị có tuệ thâm sâu, thông minh, biết được đạo và không phải 
là đạo, đã đạt đến mục đích tối thuong, có sự tự tin. 

Được các vị Tb-khưu khôn khéo, có lời nói chân thật ау tháp tùng, trong khi 
аи hành qua làng mạc thị trần, đã đi đến Sagala. 

Từ đó, Nagasena đã ngụ tại tự viện Sañkheyya. Giống như con sư tử ở ngon 
núi, vị ду thuyết giảng cho nhiễu người.” 

38. Khi ấy, vị Devamantiya đã nói với đức Vua Milinda điều này: 

- Тап Đại vương, хіп Đại vương hãy chờ đợi! Тап Đại vương, xin Đại 
vương hãy chờ đợi! Тап Đại vương, có vị Trưởng lão tên Маразепа là bậc sáng 
trí, kinh nghiệm, thông minh, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiêu, có sự thuyết 
giảng phong phú, có tài ứng đối khôn khéo, đã đạt đến sự toàn hảo trong các tuệ 
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phân tích về ý nghĩa, về các pháp, về ngôn từ và уе phép biện giải. Hiện nay, vị 
ây ngụ tại tự viện Sañkheyya. Тап Đại vương, xin Đại vương hãy đi đến, hãy 
hỏi Đại đức Nãgasena câu hỏi. Vị ау có khả năng dé chuyện trò với Đại vương 
dé giải tỏa điêu nghỉ hoặc. 

39. Khi ây, đức Vua Milinda, chợt nghe деп tên “Мараѕепа”, đã có sự sợ 
hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nỗi da gà. Khi ду, đức Vua Milinda đã nói với 
Devamantiya điều này: 

- Này khanh, có phải Ngài Tỳ-khưu Nãgasena có khả năng để chuyện trò 
với trầm? 

- Тай Раі vương, vị åy có khả năng để chuyện trò với cả vị trời Inda, Yama, 
Varuna, Kuvera, Ра)арай, Suyama, các vị hộ trì cõi trời Dáu-suát, luôn са Bai 
Phạm thiên là bậc cha ông thì có gì với loài người? 

40. Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với Devamantiya điều này: 

- Này Devamantiya, như thê thì khanh hãy phái sứ giả đi đến gặp Ngài 
Đại đức. 

- Тап Ве hạ, хіп vâng. 

Ебі Devamantiya đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Маравепа [nói răng]: 

- Bạch Ngài, đức Vua Milinda có ý muốn gặp Đại đức Nãgasena. 

Đại đức Nãgasena cũng đã nói ràng: 

- Như thế thì vị ấy hãy đến. 

41. Sau đó, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức Vua 
Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý cùng với đội quân binh đi đến tự viện 
Ѕаһкһеууа gặp Đại đức Nãgasena. Vào lúc bây giờ, Đại đức Nãgasena đang 
ngôi ở ngôi nhà tròn cùng với tám mươi ngàn vị Tỳ-khưu. Đức Vua Milinda đã 
nhìn thấy hội chúng của Đại đức Маравепа từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói 
với Devamantiya điều này: 

— Này Devamantiya, hội chúng đông đảo пау là спа at vậy? 

- Таџ Đại vương, là hội chúng của Đại đức Nagasena. 

Lúc đó, sau khi nhìn (һау hội chúng của Đại đức Маравепа từ đàng xa, đức 
Vua Milinda đã có sự khiếp đảm, đã có nồi da gà. Khi ây, đức Vua Milinda, о 
như con voi bị bao vây bởi những con tê giác, tợ như con rông bị bao vây bởi 
những con Kim Sỉ điều, tợ như con chó rừng bị bao vây bởi những con trăn, tợ 
như con ойи bị bao vây bởi những con trâu rừng, tợ như con есһ bị đuôi theo 
bởi con răn, tợ như con nai bị đuôi theo bởi con báo, tợ như con răn bị chạm 
trán người bắt rắn, ї như con chuột bị chạm trán con mèo, to như con yêu tinh 
bị chạm trán thầy trừ tà, tợ như mặt trăng đi vào miệng của Rahu (bị nguyệt 
thực), to như con rắn bị sa vào giỏ, to như con chim bị rơi vào lông, tg như соп 
cá bị dính vào lưới, tợ như con người bị đi lạc vào rừng có thú dữ, tợ như loài 
аа-хоа phạm lỗi đôi với Thiên vương Vessavana, to như vi thiên tử có tuôi thọ 
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bị cạn kiệt, trở nên sợ hãi, kinh hoàng, dáo dác, rúng động, lông dựng đứng lên, 
thât thần, lo âu, tâm bị tán loạn, nhụt ý, sau khi lây lại sự can đảm [nghĩ răng]: 
“Chó để người này xem thường ta”, đức vua đã nói với Devamantiya điều này: 

- Này Devamantiya, khanh ch giới thiệu Đại đức Nãgasena cho trẫm, 
trăm sẽ nhận biết Маравепа dầu chưa được nói ra. 


- Tàu Đại vương, lành thay! Xin Đại vương hãy tự nhận biết. 


42. Vào lúc bây gió, Đại đức Nagasena ở nơi hội chúng Ty-khuu của Ngài 
gồm bốn mươi ngàn vị 1-khưu kém thâm niên ở phía trước và bốn mươi ngàn 
уі TỲ-khưu thâm niên hơn ở phía sau. Khi ду, trong khi quan sát toàn thể hội 
chúng Tỳ-khưu à ây từ phía trước, từ phía sau và ở chính giữa, đức Vua Milinda đã 
nhìn thây từ ở đàng xa Đại đức Маравепа đang ngôi ở giữa hội chúng Ty-khuu 
tợ như sư tử có bòm, không chút sợ hãi khiếp đảm, không bị nôi da gà, không 
sợ hãi then thùng; sau khi nhìn thấy, đã nhận ra nhờ vào sự biểu hiện: “Người 
này đây chính là Масавепа.” Khi ây, đức Vua Milinda đã nói với Devamantiya 
điêu này: 

— Мау Devamantiya, có phải уі ây chính là Đại đức Nāgasena? 

- Тап Đại vương, đúng vậy. VỊ ду chính là Đại đức Маравепа. Тап Đại 
vương, thật là tốt đẹp! Đại vương đã nhận ra vị Nãgasena. 


Vì thế, đức Vua đã trở nên hớn hở: 

- Dâu không được nói, trằm đã nhận ra được Маравепа. 

Lúc đó, sau khi đã nhìn ау Đại đức Nagasena, đức Vua Milinda đã có sự 
sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nỗi da gà. Vì thế, có lời nói rằng: 

“Sau khi nhìn thấy Nagasena được thành tựu tánh hạnh, đang khéo được 
rèn luyện trong sự rèn luyện tôi thượng, đức Vua đã nói lời nói này: 

'Ta đã gặp nhiễu nhà thuyết giáo, đã tham dự nhiêu cuộc bàn luận, ta đã 
không có sự sợ hãi như thế này, như là sự run sợ của ta ngày hôm пау. 

Sự thất bại chắc chắn sẽ хау ra cho ta ngày hôm nay, khi tâm không được 
tâp trung như váy, và chính phán thăng sẽ là của Nagasena. `” 

ри phần Ngoại thuyết. 
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L РАІ PHẨM 
(МАНАРАСОО) 


1. Khi ấy, đức Vua Milinda đã đi đến gặp Đại đức Nagasena, sau khi dén dà 
tó vẻ thân thiện với Đại đức Nagasena, sau khi trao đối lời xã giao thân thiện rôi 
đã ngôi xuống một bên. Đại đức Nãgasena cũng đã tỏ bày vẻ thân thiện, chính 
vì thé đã làm hài lòng tâm ý của đức Vua Milinda. 

Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với Đại đức Nãgasena điều này: 

- Ngài Đại đức được nhận biết bằng cách nào? Thưa Ngài, Ngài tên gi? 

— Tâu Đại vuong, tôi được nhận biết là “Nagasena”. Tàu Đại vương, các vị 
đồng Phạm hạnh gọi tôi là “Nãgasena”. Hơn nữa, mẹ cha đặt tên là “Nãgasena”, 
hoặc là “Stirasena”, hoặc là “Утгаѕепа”, hoặc là “SThasena”. Тап Đại vương, vả 
lại “Мараѕепа” cũng chỉ là từ phân biệt, là tên thừa nhận, là tên quy định, là tên 
gọi thông thường, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây. 


Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với như vây: 


- Xin quý уі năm trăm người xứ Yonaka và tám mươi ngàn VỊ Ty-khuu háy 
lăng nghe trám. Vị Маравепа пау đã nói như vây: “Bởi vì không người nào 
được tìm thây ở đây.” Vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy không? 


Khi ây, đức Vua Milinda đã nói với Đại đức Маравепа điêu này: 


— Thưa Ngài Nãgasena, nêu không người nào được tìm thấy, vậy thì ai bố 
thí y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuôc men chữa bệnh cho Ngài? Ai thọ dụng 
vật ау? Ai trì giới? Ai găn бо với sự tu tập? Ai chứng ngộ Đạo, Quả và Niết- 
bàn? А1 sát hại mạng sông? Ai lây vật không được cho? А1 (а hạnh trong các 
dục? Ai nói dối? Ai uống chât lên men? Ai gây nên năm nghiệp vô gián? Như 
thê thì không có thiện, không có bát thiện, không có người làm hoặc người sai 
bảo làm đối với các nghiệp thiện và bát thiện. Không có sự thành tựu quả đôi 
VỚI сас nghiệp đã được làm tốt hoặc đã được làm xâu. Thưa Ngài Маравепа, 
nêu có người giết chết Ngài thì người ây cüng không có tội giết hại mạng sông. 
Thưa Ngài Маравепа, Ngài cũng không có thây dạy học, không có thây té độ, 
không có sự tu lên bậc trên, điêu Ngài nói răng, “Таџ Đại vương, các vi đông 
Phạm hạnh gọi tôi là Nagasena”, vậy ở đây cái gì là Nagasena? Thưa Ngài, có 
phải các sợi tóc là Nãgasena? 

- Тай Đại vương, không phải. 

— Có phải các sợi lông là Nagasena? 

- Тап Đại vương, không phải. 
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— Có phải các móng (tay chân)... (nt)... các răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy xương, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối, ruột, màng ruột, thực phâm 
chưa tiêu, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mặt, nước mỡ (huyết 
tương), nước miệng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiêu, bộ não ở đầu là 
Nagasena? 


— Tâu Đại vương, không phải. 

- Thưa Ngài, có phải sắc là Маравепа? 

- Таџ Đại vương, không phải. 

— Có phải thọ là Nagasena? 

— Таџ Đại vương, không phải. 

— Có phải tưởng là Мараѕепа? 

— Tâu Đại vương, không phải. 

— Có phải các hành là Nãgasena? 

— Tâu Đại vương, không phải. 

— Có phải thức là Nãgasena? 

— Tâu Đại vương, không phải. 

— Thưa Ngài, vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Nagasena? 

— Tàu Đại vương, không phải. 

— Thưa Ngài, vậy thì trừ ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Маразепа? 

- Таџ Đại vương, không phải. 

— Thưa Ngài, trong khi lần lượt hỏi về điều ау mà trẫm vẫn không thấy ra 
được Nẵgasena. Thưa Ngài, chăng lẽ âm thanh lại là Маравепа? Vậy thì ở đây, 


người nào là Nagasena? Thưa Ngài, Ngài nói không có Маравепа là điêu không 
thật, là lời dối trá. 


Khi ây, Đại đức Nãgasena đã nói với đức Vua Milinda điều này: 


- Тао Đại vương, Đại vương quả là có sự thanh lịch của dòng dõi Sát-đề-ly, 
có sự thanh lịch tột bực. Tàu Đại vương, đối với Bë hạ đây trong lúc dẫm đạp 
lên các miếng chai, đá, cát sàn sùi ở lớp cát nóng của mặt đât hừng hực và đi 
bộ vào lúc giữa trưa, hăn nhiên các bản chân đau nhức, thần mệt nhọc, tâm bị 
lui sụt, thân thức săn liền với khô sanh khởi. Vậy thì Ве hạ đi đến bằng chân, 
hay bằng xe cộ? 


— Thưa Ngài, trẫm không đi đến băng chân, trẫm đi đến băng cỗ xe. 

— Tâu Đại vương, nêu Bë hạ đi đến băng có xe, xin Ве hạ hãy chỉ cỗ xe cho 
tôi. Tâu Đại vương, có phải cái gọng là cô xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Có phải cái trục là cỗ xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Có phải các bánh xe là cỗ xe? 
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— Thưa Ngài, không phải. 

— Có phải thùng xe là cỗ xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Có phải thanh chống là cỗ xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Có phải cái ách là cỗ xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Có phải dây cương là cỗ xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Có phải gậy thúc là cỗ xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

- Тап Đại vương, vậy có phải gọng, trục, bánh xe, thùng xe, thanh chống, 
ách, dây cương, gậy thúc là cô xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

- Tàu Әді vương, vậy thì trừ ra gọng, trục, bánh xe, thùng xe, thanh chóng, 
ách, dây cương, gậy thúc là có xe? 

— Thưa Ngài, không phải. 

- Tâu Đại vương, trong khi lần lượt hỏi về điều а Ấy mà tôi vẫn không thây ra 
được сб хе. Таџ Đại vương, chăng lẽ âm thanh lại là cô xe? Vậy thì ở đây cái gì 
là сб xe? Тай Đại vương, Đại vương nói ¡không có сб xe là điều không thật, là lời 
dối trá. Таџ Đại vương, Đại vương, là уі vua tôi cao của toàn cõi xứ J ambudipa, 
tại sao Đại vương lại sợ hãi và nói lời dỗi (га? Xin quy vị năm trăm người хи 
Yonaka уа tám mươi ngàn vị T-khưu һау lắng nghe tôi. Đức Vua Milinda này 
đã nói như vây: “Trẫm đi đến băng cô xe.” Trong khi được nói răng: “Tâu Đại 


vương, nêu Bệ hạ đi đến bàng cô xe, xin Bệ hạ hãy chỉ сб xe cho tôi” thì không 
trình ra được cỗ xe. Vậy có hợp lý để chấp nhận điêu ау không? 


Khi được nói như vậy, năm trăm người xứ Yonaka đã tán thưởng Đại đức 
Маравепа băng tiêng: “Lành thay!”, rôi đã nói với đức Vua Milinda điều này: 
“Таџ Đại vương, lúc này trong khi Đại vương có khả năng, xin Đại vương 
hãy nói.” 

Khi ấy, đức Vua Milinda đã nói với Đại đức Nãgasena điều này: 

— Thưa Ngài Nãgasena, (гіт không nói lời dôi trá. Do cái gọng, do cái trục, 
do các bánh xe, do thùng xe, do thanh chóng mà có được tü phân biệt, tên thừa 
nhận, tên quy định, tên gọi thông thường là “cỗ xe” 

— Таи Đại vương, thật tốt đẹp thay, Đại vương nhận ra được сб xe. Tâu Đại 
vương, cũng tương tg y như thê đôi với tôi, do các sợi tóc, do các sợi lóng,... 
(nt)... do bộ não, do sắc, do thọ, do tưởng, do các hành, do thức mà có được từ 
phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên thông thường là ‚ Маразепа”. Tuy 
nhiên, theo ý nghĩa rốt ráo thì không người nào được tìm thấy ở đây. Тап Đại 
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vuong, điều này cũng đã được Ty-khưu-ni Vajira nói lên trong sự hiện diện của 
đức Thế Tôn răng: 


“Giống y như việc ғар chung lại сас bộ phận thì có tiếng gọi là ‘cô xe), 
tương іо như vậy khi сас uán hiện diện thì có sự công nhận là “con người). ` 


— Thưa Ngài Маравепа, thật là ky diệu! Thưa Ngài Nãgasena, thật là phi 
thường! Các sự ứng đối câu hỏi råt tuyệt vời đã được trình bảy. Nếu đức Phật 
còn tại tiên thì Ngài cũng tán thưởng băng tiếng: “Lành thay!” Này Маравепа, 
thật tốt đẹp thay, thật tốt đẹp thay! Các sự ứng đỗi câu hỏi rất tuyệt vời đã được 
trinh bày. 


2.- Thưa Ngài Nãgasena, Ngài được bao nhiều năm tu? 

— Tâu Đại vương, tôi được bảy năm tu. 

— Thưa Ngài, bảy đó là gì? Ngài là bảy hay sự tính đêm là bảy? 

Vào lúc bấy giờ, đức Vua Milinda đã được chưng diện với mọi thứ trang 
sức, đã được trang điểm và phục sức, có bóng (chiêu xuống) được nhìn thấy О 


mặt đất, có bóng (chiêu xuông) được nhìn thấy ở chậu nước nữa. Khi ây, Đại 
đức Nãgasena đã nói với đức Vua Milinda điều này: 

- Тап Đại vương, cái bóng này của Đại vương được nhìn thây ở mặt đất và 
ở chậu nước. Tâu Đại vương, thế thì Đại vương [đây] là đức vua hay cái bóng 
là đức vua? 

— Thưa Ngài Nãgasena, trẫm [đây] là đức vua, cái bóng này không phải là 
đức vua. Tuy nhiên, nương vào {тат [đây] mà có được cái bóng. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, việc tính đêm các năm tu là bảy, tôi 
[đây] không phải là bảy. Tuy nhiên, nương vào tôi [đây] mà có được con 56 bảy. 
Tâu Đại vương, Đại vương hãy hiểu như ví dụ về cái bóng. 

— Thưa Ngài Маравепа, thật là kỳ diệu! Thưa Ngài Масавепа, thật là phi 
thường! Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. 

3. Đức Vua đã nói ràng: 

- Thưa Ngài Маравепа, Ngài sẽ trò chuyện với trầm phải không? 

— Tâu Đại vương, néu Đại vương trò chuyện theo lỗi nói của bậc trí thi tôi 
sẽ trò chuyện. Tuy nhiên, nếu Đại vương trò chuyện theo lối nói của vị vua thì 
tôi sẽ không trò chuyện. 

- Thưa Ngài Nãgasena, các bậc trí trò chuyện như thé nào? 

— Tàu Đại vương, trong cuộc trò chuyện của các bậc trí thì việc gây rôi cũng 
được làm, việc tháo gỡ cũng được làm, việc phê bình cũng được làm, việc công 
kích cũng được làm, nói khác đi cũng được làm, nói trái ngược cũng được làm, 
và không vì thé mà các bậc trí bực bội. Тап Đại vương, các bậc trí trò chuyện 
là như vậy. 

— Thưa Ngài Маравепа, thé còn các vị vua trò chuyện như thé nào? 

— Tâu Đại vương, trong cuộc trò chuyện các vị vua thông báo một sự việc. 
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Ai không ưng thuận sự việc ấy, các vị vua ra lệnh hình phạt người ấy: “Các 
khanh hãy ban hình phạt cho kẻ này.” Tâu Đại vương, các vị vua trò chuyện là 
như vậy. 

— Thưa Ngài, trẫm sẽ trò chuyện theo lỗi nói của bậc trí, không theo lỗi nói 
của vị vua. Xin Ngài Đại đức hãy yên tâm trò chuyện. Ngài trò chuyện với Ту- 
khưu, với Sa-dI, với nam cư sĩ, hoặc với người hộ tự như thé nào, xin Ngài Đại 
đức hãy yên tâm trò chuyện như thé, chớ lo sợ. 


— Tâu Đại vương, thật tốt lắm. 

VỊ Trưởng lão đã tán thành. 

Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, ігі sẽ hỏi. 

— Tâu Đại vương, xIn hãy hỏi. 

— Thưa Ngài, Ngài đã được trẫm hỏi ròi. 

- Тап Đại vương, đã được trả lời rồi. 

— Thưa Ngài, vậy chớ điều øì đã được Ngài trả lời? 

— Tâu Đại vương, vậy chớ điều gì đã được Đại vương hỏi? 

4. Khi ấy, đức Vua Milinda đã khởi ý điều này: “Vì Ty-khuu này quà là 
sáng trí, có năng lực để trò chuyện với ta, và ta có nhiêu sự việc cần phải hỏi. 


Cho đến khi các sự việc ấy còn chưa được hỏi xong thì mặt trời sẽ lặn, có lẽ ta 
nên trò chuyện vào ngày mai ở nội cung.” 


Khi ấy, đức vua đã nói với evamantiya điều này: “Này Devamantiya, như 
vậy thì khanh có thể thông báo cho Ngài Đại đức răng: “Ngày mai sẽ có cuộc 
trò chuyện với đức vua ở nội cung.” Nói xong điều này, đức Vua Milinda đã 
rời chỗ ngôi đứng dậy, chào hỏi Маравепа, leo lên ngựa, rôi ra đi trong khi còn 
đang lâm nhằm “Nagasena, Nãgasena”. 


Sau đó, Devamantiya đã nói với Đại đức Nãgasena điều này: 

— Thưa Ngài, đức Vua Milinda đã nói như vầy: “Ngày mai sẽ có cuộc trò 
chuyện ở nội cung.” 

— Thật tốt lăm. 

VỊ Trưởng lão đã tán thành. 

Sau đó, vào cuối đêm ấy, Devamantiya, Anantakäya, Mankura và SabbadInna 


đã đi đến gặp đức Vua Milinda, sau khi đến đã nói với đức Vua Milinda 
điều này: 


- Тап Đại vương, có phải Ngài Đại đức Маравепа sẽ đến? 

- Đúng vậy, hãy dé Ngài đến. 

- Hãy dé Ngài đến cùng với bao nhiêu vị Tỳ-khưu? 

- Ngài muốn bao nhiêu vị Tỳ-khưu thì hãy dé Ngài đến cùng với bấy nhiêu 
vị Ty-khưu. 
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Khi ấy, Sabbadinna đã nói ràng: 

— Tàu Đại vương, hãy đề Ngài đến cùng với mười vị Tỳ-khưu. 

Đến lần thứ nhì, đức Vua Milinda đã nói rằng: 

- Ngài muốn bao nhiêu vị Tỳ-khưu thì hãy để Ngài đến cùng với bấy nhiêu 
vị Ty-khưu. 

Đến lån thứ nhì, Sabbadinna đã nói rằng: 

— Tâu Đại vương, hãy dé Ngài đến cùng với mười vị Tỳ-khưu. 

Đến lần thứ ba, đức Vua Milinda đã nói rằng: 

— Ngài muốn bao nhiêu vị Tỳ-khưu thì hãy để Ngài đến cùng với bấy nhiêu 
vị Ty-khưu. 

Đến lần thứ ba, Sabbadinna đã nói răng: 

- Тап Đại vương, hãy dé Ngài đến cùng với mười vị T-khưu. 

— Tất са việc tôn vinh này đã được chuẩn bị nên trm nói rằng: “Ngài muốn 
bao nhiêu vị Tỳ-khưu thì hãy để Ngài đến cùng với bấy nhiêu vị Tỳ-khưu.” Này 


các khanh, Sabbadinna này lại nói khác đi. Chăng lẽ chúng ta không có khả 
năng 46 dâng cơm đến các Tỳ-khưu? 


Khi được nói như vậy, Sabbadinna đã xâu hỗ. Sau đó, Devamantiya, 
Anantakäya và Mañkura đã đi đến gặp Đại đức Nãgasena, sau khi đến đã nói 
với Đại đức Nãgasena điêu này: 

— Thưa Ngài, đức Vua Milinda đã nói như vậy: “Ngài muốn bao nhiêu vị 
Tỳ-khưu thì hãy để Ngài đến cùng với bây nhiêu vị Tỳ-khưu.” 

Sau đó, Đại đức Маравепа vào buói sáng sớm đã mặc у, сат lấy bình bát 
và y гбі cùng với tám mươi ngàn vị Iỳ-khưu đã đi vào thành Sagala. Lúc â ây, 
Anantakaya khi đang đi gân Đại đức Маравепа đã nói với Đại đức Nãgasena 
điều này: 

— Thưa Ngài Naãgasena, điều mà tôi gọi là “Nagasena”, ở đây cái gì là 
Nãgasena? 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

— Ngươi suy nghĩ xem “ở đây ai là Nagasena?” 

— Thưa Ngài, sự sông, tức là gió ở bên trong, đi vào rồi đi ra, tôi nghĩ rằng 

“cái ây là Nagasena. ” 

- Vậy néu gió ây đi ra rôi không đi vào, hoặc đi vào ròi không đi ra, thì 
người ây còn sông không? 

— Thưa Ngài, không. 

— Những người thôi tù và vỏ ốc, khi thôi tù và vỏ ốc thì gió của họ có đi 
vào lại không? 

— Thưa Ngài, không. 

- Những người thôi sáo, khi thôi sáo thì gió của họ có đi vào lại không? 
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— Thưa Ngài, không. 

- Những người thôi tù và sừng trâu, khi thôi tù và sừng trâu thì gió của họ 
có đi vào lại không? 

— Thưa Ngài, không. 

— Thé thì tại sao họ lại không chết đi? 

— Thưa Ngài, tôi không có khả năng đề trò chuyện với nhà diễn thuyết như 
Ngài. Thưa Ngài, lành thay xin Ngài nói vê ý nghĩa. 

— Cái ấy không phải là sự sống. Hơi thở vào hơi thở ra, những cái này gọi 
là thân hành. 

Vị Trưởng lão đã thuyết giảng về Уі diệu pháp, rôi Anantakãya đã tuyên bố 
mình trở thành người cận sự nam. 

5. Sau đó, Đại đức М№араѕепа đã đi đến nơi trú ngụ của đức Vua Milinda, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Khi ây, đức Vua Milinda 
đã tự tay làm hài lòng, toại D Đại đức Маравепа và hội chúng với thức ăn hảo 
hạng loại cứng, loại mềm, rôi đã dâng môi một vl Ty- -khưu mỗi một xấp vải đôi, 
đã dâng Đại đức Nãgasena với ba y, гбі đã nói với Đại đức Маравепа điều này: 

— Thưa Ngài Nãgasena, xin Ngài hãy ngôi lại đây cùng với mười vị Ty- 
khưu, hãy cho các уі còn lại đi vê. 

Sau đó, biết được Đại đức Маравепа đã thọ thực xong, bản tay đã rời khỏi 
bình bát, đức Vua Milinda đã câm lấy một chiếc ghế thấp ròi ngôi xuống một 
bên. Khi đã ngòi xuống một bên, đức Vua Milinda đã nói với Đại đức Nãgasena 
điều này: 

— Thưa Ngài Маравепа, cuộc trao đôi trò chuyện là về điều gì? 

- Tâu Đại vương, chúng ta là những người có sự mong câu về mục đích, 
vậy hãy là cuộc trao đôi trò chuyện thuân vê mục đích. 

Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa | Ngài N аразепа, sự xuất gia của Ngài là với mục đích gi? Và 
mục đích tôi hậu của Ngài là gì? 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

- Таџ Đại vương, làm cách пао để cho khô này diệt và khó khác không thê 
sanh lên? Tâu Đại vương, sự xuất gia của chúng tôi là với mục đích ây. Còn 
mục đích tối hậu của chúng tôi là Niết-bàn không còn chấp thủ. 

— Thưa Ngài Nãgasena, có phải tất cả đều xuất gia với mục đích này? 

— Tâu Đại vương, không hắn. Một số xuất gia với mục đích пау. Một sô 
xuất gia vì sợ hãi đức vua. Một só xuát gia vì sợ hãi kẻ đạo tặc. Một số xuất gia 
vì bị hành hạ bởi nợ nân. Một số xuất gia уі mục đích nuôi mạng. Những nguòi 
nào xuất gia chân chánh, những người ây xuất gia với mục đích này. 

— Thưa Ngài, có phải Ngài đã xuất gia với mục đích này? 

— Tâu Đại vương, tôi đã xuất gia khi còn là một cậu bé. Tôi không biết là 
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“tôi xuất gia với mục đích này.” Tuy nhiên, tôi đã khởi ý như уду: “Các vị Sa- 
môn Thích tử này là các bậc trí. Các vị sẽ cho ta học tập.” Tôi đây đã được học 
tập với họ, tôi biệt và nhận thức răng: “Sự xuât gia là với mục đích này.” 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

6. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãøasena, có người nào chết mà không tái sanh? 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

— Таџ Đại vương, có người tái sanh, có người không tải sanh. 

— Người nào tái sanh? Người nào không tái sanh? 

- Таи Đại vương, người còn phiền não tái sanh. Người không còn phiền 
não không tái sanh. 

— Thưa Ngài, có phải Ngài sẽ tái sanh? 

‚= Тап Đại vương, nếu tôi còn chấp thủ, tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn 
châp thủ, tôi sẽ không tái sanh. 

— Thưa Ngài Маравепа, Ngài thật khôn khéo. 

7. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, người nào không tái sanh, chàng lẽ người ấy 
không tái sanh do tác ý đúng đường lôi? 

- Тай Раі vương, do tác ý đúng đường 161, do tuệ và do các thiện pháp khác. 

- Thưa Ngài, chàng lẽ tác ý đúng đường lối chính là tuệ? 

- Tàu Đại vương, không phải. Tác ý đúng đường lỗi là cái khác, tuệ là cái 
khác. Tâu Đại vương, đôi với hai pháp này, thì các loài dê, cừu, bò, trâu, lạc đà, 
Ша có sự tác ý, tuy nhiên chúng không có tuệ. 

— Thưa Ngài Маравепа, Ngài thật khôn khẻo. 


CÁC CÂU HỎI VË TƯỜNG TRANG 
(І.АККНАМАРАХНА) 


8. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài, tác ý có gi là tướng trạng, tuệ có gi là tướng trạng? 

- Tàu Đại vương, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng, tuệ có sự cắt đứt là 
tướng trạng. 

— Thưa Ngài, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tuệ có 
sự cắt đứt là tướng trạng nghĩa là thê nào? Xin Ngài cho ví dụ. 

- Tàu Đại vương, Đại vương có biết về những người gặt lúa không? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Trẫm có biết. 

— Tâu Đại vương, những người gặt lúa cắt cây lúa như thé nào? 

— Thưa Ngài, họ năm bó lúa băng tay trái, cầm cái liễm băng tay phải, rồi 
căt bằng cái ёт. 


— Таи Đại vương, giống như người. gặt lúa năm lấy bó lúa băng tay trái, сат 
cái liêm băng tay phái, rôi căt băng cái liềm, tương tợ y như thế, hành giả năm 
lây y băng sự tác ý гбі cắt đứt các phiền não băng tuệ. Tâu Đại vương, tác ý có 
sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là như vậy, tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng 
nghĩa là như vậy. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

9.— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài đã nói là “các thiện pháp khác”, 
các thiện pháp ây là những gi? 

- Тап Đại vương, là giới, tín, tân, niệm, định, những cái này là các thiện 
pháp ây. 

— Thưa Ngài, giới có gi là tướng trang? 

— Tâu Đại vương, giới có sự đặt nên tảng là tướng trạng. Giới là nền tảng 
của tất cả các thiện pháp, Của сас SỰ thê nhập các quyên, các lực, các chị phân 
đưa đến giác ngộ, сас đạo, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tân, các nèn 
tảng của thân thông, các thiền, các sự giải thoát, các tâng định. Tâu Đại vương, 
đôi với người đã đặt nên tảng ở giới thì tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. 

— Хш Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, giống như các loại hạt giống và các loài thảo mộc nào 
đạt được sự phát triên, tăng trưởng, lớn mạnh, tât cả các loại hạt giông và các 
loài thảo mộc ấy đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh như thé này đều 
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nương tựa vào đất, đều đặt nên tảng Ở đất. Tâu Đại vuong, tuong tọ y nhu thé, 
hành giá tu tâp năm quyên: Tín quyên, tàn quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ 
quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt пёр tảng ở giới. 


— Хш Ngài cho thêm ví dụ. 


— Tâu Đại vương, giỗng như các công việc nặng nhọc" nào được thực hiện, 
tât cå các công việc nặng nhọc được thực hiện như thé này đều nương tựa vào 
đất, đêu đặt nên tảng 0 ай. Таџ Đại vương, tương tợ у như thế, hành giá tu 
tập năm quyền: Тіп quyên, tán quyën, niệm quyên, dinh quyên, tuệ quyên đều 
nương tựa vào ØIỚI, đều đặt nên tảng © 0101. 

— Xin Ngài cho thêm ví dų. 

— Tàu Đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có y định xây dựng thành 
phô thì trước tiên cho làm sạch sẽ khu vực thành phó, cho đời đi gốc cây và các 
gai góc, cho làm bảng phăng, sau đó phân chia khu vực của các con đường, các 
lô đất vuông, các giao 10, v.v.. . TÔi mới xây dựng thành phô. Tâu Đại vuong, 
tương tg y nhu thê, hành giả tu tập năm quyên: Tín quyên, tán quyên, niệm 
quyên, định quyên, tuệ quyên đều nương tựa vào giới, đều đặt пеп tảng ở giới. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vuong, giống như diễn viên nhào lộn có ý định biểu diễn nghề 
nghiệp thì cho người đào đất, cho đời đi sạn sỏi mảnh sành, cho làm băng 
phẳng, ròi biểu diễn nghề nghiệp ở mặt đất mềm. Тап Đại vương, tương tợ y 
như thế, hành giả tu tập nắm quyên: Tín quyền, tán quyên, niệm quyên, định 
quyền, tuệ quyên đêu nương tựa vào ĐIỚI, đều đặt nên tảng ở giới. Тап Đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 

Sau khi айі nên tång ở giới, người có tri tu lập tâm và tuệ. Vi T)-khưu tỉnh 
cần, chin chắn, vị ду có thê gỡ ra môi rồi này. Đây là nên tảng ví như trải đất 
đổi với các sinh mạng, và đây là góc của sự phát triển các điêu 101 đẹp, và đây 
là г phân йди ở lời dạy của tất са các dáng Chiến Thăng, chính là giới ийп thuộc 
về Giới bồn (Pätimokkha) сао диў. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

10. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Хасавепа, tín có gi là tướng trạng? 

— Tâu Đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng và có sự tién vào là 
tướng trạng. 

— Thưa Ngài, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là thé nào? 

— Tâu Đại vương, tín trong khi được sanh lên thi loại trừ các pháp che lấp, 
làm cho tâm thoát khỏi các pháp che lâp, không bị bợn nhơ, trong sạch, không 
bị vân đục. Tâu Đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là như vậy. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 


! Balakaraniyyä, dịch sát nghĩa sẽ là “cần phải làm bằng sức mạnh.” 
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— Tâu Đại vương, ‚ giông như đức Chuyên Luân Vương di chuyển đường ха 
cùng với đạo quân gôm bôn binh chủng vượt qua vũng nước nhỏ; vũng nước 
nhỏ ау bởi các con vol, bởi các con ngựa, bởi các cô xe và bởi các bộ binh, bị 
khuây động, bị vân đục, bị quậy lên, trở thành bùn lây. Và khi đã vượt qua, đức 
Chuyên Luân Vương ra lệnh cho mọi người rằng: “Này các khanh, hãy mang 
nước lại, trẫm sẽ uông nước.” Và đức vua có viên ngọc та-пі lọc nước. “Тап 
Ве hạ, xin tuân lệnh." Những người ây vâng lệnh đức Chuyên. Luân Vương và 
thả viên ngọc та-пі lọc nước ау vào trong nước. Ngay khi viên ngọc ây được 
thả vào trong nước thì số lượng rong rêu bién mắt và bùn lăng xuống, nước trở 
nên không bị bợn nhơ, trong sạch, không bị vân đục, sau đó họ đã dâng nước 
uống đến đức Chuyển Luân Vương: “Тап Ве hạ, xin Bë hạ hãy uống nước.” 


Тап Đại vuong, nước là như thé nào thì tâm nën được xem xét như vậy. 
Những người ây là như thê nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Số 
lượng rong rêu và bùn là như thê nào thì các phiền não nên được xem xét như 
vậy. Viên ngọc ma-nI lọc nước là như thê nào thì tín nên được xem xét như vậy. 
Giống như khi viên ngọc ma-ni lọc nước được thả vào trong nước thì só lượng 
rong rêu biến mắt và bùn lăng xuống, nước trở nên không bị bợn nhơ, trong 
sạch, không bị vân đục. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, tín trong khi được 
sanh lên thì loại trừ các pháp che lấp, làm cho tâm thoát khỏi các pháp che lấp, 
không bị bợn nhơ, trong sạch, không bị vån đục. Таи Đại vương, tín có sự thanh 
lọc là tướng trạng nghĩa là như vậy. 

11.— Thưa Ngài, tín có sự tiễn vào là tướng trạng nghĩa là thé nào? 

— Tâu Đại vuong, gióng nhu sau khi nhin thây tâm của những người khác 
đã được giải thoát, vị hành giả tiền vào quả Nhập. lưu, hoặc quà Nhất lai, hoặc 
quà Bát lai, hoặc phám vị A-la-hán, thuc hành việc tu luyện. để đạt đến pháp 
chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng đắc pháp 
chưa được chứng đắc. Tàu Đại vương, tín có sự tiên vào là tướng trạng nghĩa 
là như vậy. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, giông như đám mây lớn ở phía trên núi đồ mưa xuống, 
nước mưa ау trong khi д1 chuyền xuông chỗ thâp, sau khi làm đây các rãnh, các 
khe, các suôi của ngọn núi, thì có thé làm đây con sông; con sông trôi chảy ngập 
tràn hai con đê. Ебі có đám đông người đi đến, trong khi không biết mức độ cạn 
hay sâu của con sông, sợ hãi, ngân ngại, đứng ở bờ sông. Rồi một người nam đi 
đến, trong khi nhận biết thé lực và sức mạnh của minh đã buộc chặt chiếc khô 
rồi бёр vào và vượt qua. Sau khi nhìn (Нау người ấy đã vượt qua được, đám 
đông người cũng vượt qua. 


Тап Đại vuong, gióng nhu sau khi nhin tháy tám cúa những người khác đã 
được giải thoát, vị hành giả tiên vào quả Nhập lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả 
Bát lai, hoặc phẩm vị A-la-hán, thực hành việc tu luyện để đạt đến pháp chưa 
được đạt đến, dé chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, dé chứng đắc pháp chưa 


806 # KINH TIỂU ВО бы 


được chứng đắc. Тап Đại vương, tín có sự tiễn vào là tướng trạng nghĩa là như 
vậy. Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến ở Tương ипе 
bộ quy báu: 

Vượt qua cơn lũ nhờ vào tín, vượt qua biến cả nhờ vào sự không xao lãng, 
vượt lên khô đau nhờ vào sự tỉnh tân, được hoàn toàn trong sạch nhờ vào tuệ. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

12. Đức Vua đã nói răng: 

- Thưa Ngài Nãøasena, tán có gì là tướng trạng? 

2 - Тап Đại vương, tân có sự nâng đỡ là tướng trạng. Được nâng đỡ bởi tân, 

tât cả các thiện pháp không bị suy giảm. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- lâu Đại vương, giống như khi ngôi nhà đang sụp đồ, người đàn ông nâng 
đỡ bàng: thanh gó khác. Trong khi được nâng đỡ như vậy, ngôi nhà á åy không thê 


bị sụp đô. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, tân có sự nâng đỡ là tướng trạng. 
Được nâng đỡ bởi tân, tât cả các thiện pháp không bị suy giảm. 


— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 


— Tâu Đại vương, giống như đội binh lớn có thê đánh tan đội binh nhỏ, vì 
thé có người báo cho đức vua, đức vua cho đội binh khác tiếp ứng, tiếp viện 
đội binh nhỏ, với đội binh tiếp viện áy d đội binh nhỏ có thé đánh tan đội binh 
lớn. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, tân có sự nâng đỡ là tướng trạng. Được 
nâng đỡ bởi tán, tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Тап Đại vuong, điều 
này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Này các T)-khưu, có sự tỉnh tấn, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ pháp bắt thiện, tu tập pháp thiện, từ bỏ pháp bị chê trách, tu 
tâp pháp không bị chê trách, gìn giữ bản thân trong sach.” 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

13. Đức Vua đã nói ràng: 

— Thưa Ngài Масавепа, niệm có gi là tướng trạng? 

— Tâu Đại vương, niệm có sự không lơ đểnh là tướng trạng, có sự năm lây 
là tướng trạng? 

— Thưa Ngài, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng, nghĩa là thế nào? 

— Tàu Đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ đễnh các pháp 
CÓ Sự Xen lẫn là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, đen, trăng 
răng: “Đây là bốn sự thiết lập niệm, đây là bốn chánh cân, đây là bốn nền tảng 
của thân thông, đây là năm quyên, đây là năm lực, đây là bảy chi phân đưa đến 
giác ngộ, đây là Thánh đạo tám chi phân, đây là chỉ tịnh, đây là minh sát, đây là 
minh, đây là giải thoát.” Nhờ đó, hành giả thực hành các pháp nên thực hành, 
không thực hành các pháp không nên thực hành, thân cận các pháp nên thân 
cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. Tâu Đại vương, niệm có sự 
không lơ дёпһ là tướng trạng nghĩa là như vậy. 
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— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giỗng như viên quan giữ kho của đức Chuyên Luân 
Vương sáng chiêu nhắc nhở cho đức Chuyên Luân Vương về sự vinh quang 
răng: “Тап Ве hạ, Ве hạ có chừng пау voi, chừng này ngựa, chừng này cô xe, 
chừng này bộ binh, chừng này vàng khối, chừng này vàng ròng, chừng này tài 
sản, xin Bệ hạ hãy ghi nhớ điều ây” và không lơ đễnh về tài sản của đức vua. 
Тап Đại vương, tương tợ y như thé, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ 
dënh các pháp có sự xen lẫn là thiện, bát thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao 
quý, đen. trăng răng: “Đây là bón sự thiết lập niệm, đây là bốn chánh cân, đây 
là bón nên tảng của thần thông, đây là năm quyên, đây là năm lực, đây là bảy 
chi phần đưa đến giác ngộ, đây là Thánh đạo tám chi phân, đây là chỉ tịnh, đây 
là minh sát, đây là minh, đây là giải thoát.” Nhờ đó, hành giả thực hành các 
pháp nên thực hành, không thực hành các pháp không nên thực hành, thân cận 
các pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. Tâu Đại 
vương, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng nghĩa là như vậy. 

— Thưa Ngài, niệm có sự năm lây là tướng trạng nghĩa là thé nào? 

— Tâu Đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì xem xét các hành vi 
của các pháp có lợi ích và không có lợi ích răng: “Các pháp này có lợi ích, các 
pháp này không có lợi ích. Các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu 
dụng.” Nhờ đó, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, năm lấy các pháp có 
lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, năm lây các pháp hữu dụng. Tâu Đại 
vương, nắm lây quả là như vậy. Тап Đại vương, niệm có sự năm lây là tướng 
trạng nghĩa là như vậy. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, giông như vị tướng quân báu của đức Chuyên Luân 
Vương biêt được điêu lợi ích và không lợi ích cho đức vua răng: “Đôi với đức 
vua, các điều này có lợi ích, các điều này không có lợi ích, các điều này hữu 
dụng, các điều này không hữu dụng”, nhờ đó bỏ ді các điều không có lợi ích, 
năm lây các điêu có lợi ích, bỏ đi các điêu không hữu dụng, năm lây các điều 
hữu dụng. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, niệm trong khi được sanh lên thì 
xem xét các hành vi của các pháp có lợi ích và không có lợi ích răng: “Các pháp 
này có lợi ích, các pháp này không có lợi ích. Các pháp này hữu dụng, các pháp 
này không hữu dụng.” Nhờ đó, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, năm 
lây các pháp có lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, nám lây các pháp hữu 
dụng. Тап Đại vương, niệm có sự nám lây là tướng trạng nghĩa là như vậy. Tâu 
Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Này các Tỳ-khưu, Та 
nói răng niệm quả là có lợi ích về mọi mặt.” 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khẻo. 
14. Đức Vua đã nói răng: 
— Thưa Ngài Хасавепа, định có gi là tướng trạng? 
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— Таџ Đại vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng. Tất cả các thiện pháp 
đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy vë, có định là nơi hướng đến, 
có định là nơi tién tới. 

- Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, giống như tất cả các cây đà của ngôi nhà mái nhọn có 
chóp nhọn là nơi đi đến, có chóp nhọn là nơi quy về, có chóp nhọn là nơi hội tụ. 
Chóp nhọn được gọi là đỉnh của chúng. Tâu Đại vương, tương tọ y như thé, tất 
cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là 
nơi hướng đến, có định là nơi tiên tới. 


— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 


- Таџ Đại vương, giống như một vị vua lao vào cuộc chiến đâu cùng VỚI 
đạo quân gồm có bốn binh chủng, và toàn thé đạo quân өбіп các con voi, các 
con ngựa, các сб xe và bộ binh có đức vua là vị dẫn đầu, có đức vua là nơi quy 
về, có đức vua là nơi hướng đến, có đức vua là nơi tién tói, chúng di chuyển 
xung quanh đức vua. Тап Đại vương, tương tọ y nhu thế, tất cả các thiện pháp 
đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến, 
có định là nơi tiên tới. Tâu Đại vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng nghĩa 
là như vậy. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Мау 
các Tỳ-khưu, hãy tu tập về định. Vị đã định, nhận biết như thật.” 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

15. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Масавепа, tuệ có gi là tướng trạng? 

— Tâu Đại vương, quả là đã được tôi nói đến trước đây: “Tuệ có sự cắt đứt 
là tướng trạng.” Và tuệ còn có sự soi sáng là tướng trạng. 

- Thưa Ngài, tuệ có sự soi sáng là tướng trạng nghĩa là thê nào? 

— Tâu Đại vuong, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tôi vô minh, 
tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho các chân lý 


cao thượng được hiên hiện. Nhờ đó, hanh giả nhìn thây với tuệ chân chánh 
răng: “Là vô thường”, hoặc “là khô não”, hoặc “là vô ngã”. 

— XIn Ngài cho ví dụ. 

- Tâu Đại vương, giỗng như người đàn ông đem cây đèn vào trong ngôi nhà 
tối tăm. Cây đèn khi đã được đem vào thì xua tan bóng tối, tạo ra ánh sáng ngời, 
phô bày ảnh sáng, làm cho các vật thê được hiên hiện. Тап Đại vuong, tương tọ 
y như thé, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tôi vô minh, tạo ra ánh 
sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho các chân ly cao thượng 
được hiên hiện. Nhờ đó, hanh giả nhìn tháy với tuệ chân chánh răng: “Là vô 
thường”, hoặc “là khô não”, hoặc “là vô ngã”. Tâu Đại vương, tuệ có sự soi 
sảng là tướng trạng nghĩa là như vậy. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khẻo. 
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16. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nagasena, các pháp này là khác biệt, nhưng có phải chúng 
đạt tới cùng một mục đích? 

— Tàu Đại vương, đúng vậy. Các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới 
cùng một mục đích là diệt trừ các phiên não. 

— Thưa Ngài, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục 
đích là diệt trừ các phiên não nghĩa là thê nào? Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giỗng như các đạo quân là khác nhau: Các con voi, các 
con ngựa, сас сб хе và bộ binh, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là chiên 
thăng đạo quân đôi địch ở chiên trường. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, 
các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt trừ 
các phiên não. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

Đại phẩm là phân thứ nhất. 
(Trong phẩm này có mười sáu câu hôi) 
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П.РНАМ HÀNH TRÌNH 
(ADDHANAVAGGO) 


1. Đức Vua Milinda đã nói ràng: 

- Thưa Ngài Nãgasena, người đi tái sanh thì cũng chính là người ấy 
hay là người khác? 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

— Không phải là người ау mà cũng không phải là người khác. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Khi Đại vương còn nhỏ, 
trẻ thơ, bé bỏng, năm ngửa; có phải chính đứa bé ây là Đại vương hiện nay đã 
được trưởng thành? 

— Thưa Ngài, không phải. Đứa nhỏ, trẻ thơ, bé bỏng, năm ngửa ấy là khác; 
trầm hiện nay trưởng thành là khác. 

— Tâu Đại vương, trong khi là như vậy thì cũng sẽ không có người gọi là 
“mẹ”, cũng sẽ không có người 901 là “cha”, cũng sẽ không có người gọi là 
“thầy”, cũng sẽ không có người gọi là ' nghệ nhân”, cũng sẽ không có người gọi 
là “bậc giới đức”, cũng sẽ không có người gọi là “bậc trí”. Tâu Đại vương, phải 
chăng người mẹ của bào thai mới tượng là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ 
thứ hai là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ ba là khác, người mẹ của bào 
thai thời kỳ thứ tư là khác, người mẹ của người con lúc bé là khác, người mẹ 
của người con trưởng thành là khác, người học nghê là người khác, người thạo 
nghê là người khác, người làm việc ác là người khác, người có tay chân bị chặt 
là người khác? 

— Thưa Ngài, không phải. Thưa Ngài, пеи được nói như vậy thì Ngài có thê 
đáp lại điêu gì? 

Vị Trưởng lão đã nói ràng: 

- Таџ Đại vương, chính tôi đã là đứa nhỏ, trẻ thơ, bé bỏng, năm ngửa; chính 
tôi hiện nay đã được trưởng thành, tất cả các sự việc ây được tông hợp chung 
lại nương vào chính thân xác này. 


— XIn Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giống như một người nào đó thắp sáng ngọn đèn, có phải 
ngọn đèn có thê chiêu sáng trọn đêm? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Nó có thê chiêu sáng trọn đêm. 
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— Tàu Đại vương, vậy có phải ngọn lửa ở canh đầu là ngọn lửa ở canh giữa? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Tâu Đại vương, vậy có phải cây đèn ây ở canh đầu là khác, cây đèn ở canh 
giữa là khác, cây đèn ở canh cuối là khác? 

— Thưa Ngài, không phải. Nó được chiêu sáng trọn đêm nương vào chính 
cây đèn ду. 

— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, sự diễn tién của pháp được liên kết 
lại. Sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không trước 
không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là người khác, 
tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau. 

— Хіп Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giỗng như sữa tươi được vắt ra sau một thời gian thì trở 
thành sữa chua, từ sữa chua trở thành sữa đông, từ sữa đông trở thành sữa trong. 
Tâu Đại vương, vậy thì người nào nói như vây: “Vật nào là sữa tươi chính vật 
ây là sữa chua, chính vật ấy là sữa đông, chính vật ấy là sữa trong”; tâu Đại 
vương, trong khi nói như thế có phải là người ấy nói đúng? 

— Thưa Ngài, không đúng. Vật được tạo thành là nương vào chính sữa tươi ду. 

— Тай Раі vương, tương tg y như thế, sự diễn tién của pháp được liên kết 
lại. Sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không trước 
không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là người khác, 
tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

2. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Маравепа, người nào không tái sanh, có phải người ấy biết 
răng: “Ta sẽ không tái sanh”? 

— Tàu Đại vương, đúng vậy. Người nào không tái sanh, người ấy biết răng: 
“Та sẽ không tái sanh.” 

- Thưa Ngài, làm sao biết? 

- Таџ Đại vương, nhân nào duyên nào đưa đến việc tái sanh, do sự châm 
dứt của nhân ấy duyên ду nên người ấy biết rằng: “Та sẽ không tái sanh.” 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Tâu Đại vương, giống như người nông dân gia chủ, sau khi cày đất và 
gieo hạt, có thê làm đầy kho lúa; người ау vào lúc khác không cày đât không 
gieo hạt, rôi thọ dụng thóc lúa đã được tích trữ hoặc phân phát hoặc sử dụng 
tùy duyên, tâu Đại vương, có phải người nông dân gia chủ ấy biết rằng: “Ta sẽ 
không làm đây kho lúa”? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thé biết được. 

— Làm sao biết được? 
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— Nhân nào duyên nào đưa đến việc làm đây kho lúa, do sự chấm đứt của 
nhân ду duyên ấy nên người ấy biết răng: “Та sẽ không làm đây kho lúa của ta.” 

- Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, nhân nào duyên nào đưa đến việc 
tái sanh, do sự chấm dứt của nhân ây duyên ấy nên người ấy biết rằng: “Та sẽ 
không tái sanh.” 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

3. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Хасавепа, trí sanh lên cho người nào thì tuệ sanh lên cho 
người йу phải không? 

- Тап Đại vương, đúng vậy. Trí sanh lên cho người nào thi tuệ sanh lên cho 
nguoi ây. 

- Thưa Ngài, có phải cái nào là trí thì chính cái ау là tuệ? 

— Tàu Раі vương, đúng vậy. Cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ. 

— Thua Ngài, chính trí ау chính tuệ ây được sanh lên cho người nào, có phải 
người ây còn mê mờ, hay không còn mê mờ? 

- Tàu Đại vương, còn mê mò về lãnh vực nào đó, không còn mê mờ về lãnh 
vực nào đó. 

— Thưa Ngài, còn mê mờ về lãnh vực рї, không còn mê mờ về lãnh vực gì? 

— Tâu Đại Vương, còn mê mờ về những lãnh vực nghề nghiệp chưa được 


biết trước đây, hoặc về những địa phương chưa được đi đến trước đây, hoặc vë 
những tên gọi và điều quy định chưa được nghe trước đây. 


— Không còn mê mờ về lãnh vực gì? 

- Тап Đại vương, điêu nào đã được xử lý bởi tuệ áy tức là “vô thường” hoặc 
là “khô não” hoặc là “vô ngã” thì không còn mê mờ về lãnh vực ây. 

— Thưa Ngài, vậy thì sự 51 mê của người пау di đầu? 

— Tâu Đại vương, vào lúc trí được sanh lên thì si mê diệt mát ngay tại chó áy. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, giống như người nào đó mang cây đèn vào căn nhà tôi 


tăm, do đó bóng tối diệt mát, ánh sáng hiện ra; tâu Đại vương, tương tợ y như 
thế, vào lúc trí được sanh lên thì si mê diệt mất ngay tại chỗ ây. 


— Thưa Ngài, vậy thì tuệ đi đâu? 


— lâu Đại vương, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay 
tại chỗ â ây. Tuy nhiên, điều đã được xử lý bởi tuệ ây tức là “vô thường” hoặc là 
“khó não” hoặc là “vô ngã” thì không diệt mắt. 


— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngai đã nói là: “Tuệ sau khi làm xong phận 
sự của nó thì diệt mát ngay tại chỗ ау”, và “điều đã được xử lý bởi tuệ ây tức 
là “vô thường. hoặc là “khô não’ hoặc là “vô ngã’ thì không diệt mất”, xin Ngài 
cho ví dụ về điêu à ây. 
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— Таи Đại vương, giỗng như người nào đó có ý định gởi đi bức thơ vào ban 
đêm, có thê cho gọi người thơ ký đến, bảo đem lại cây đèn rồi bảo viết bức thơ. 
Khi bức thơ đã được viết xong thi có thể cho làm tắt cây đèn, mặc dầu cây đèn 
đã được làm tắt, bức thơ vẫn không biến mát; tàu Đại vương, tương tợ y như 
thê, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ây, và điều 
đã được xử lý bởi tuệ ây tức là “vô thường” hoặc là “khó não” hoặc là “vô ngã” 
thì không diệt mát. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- Тап Đại vương, giống như các xứ sở ở phương Đông, người ta để năm 
chum nước dọc theo từng nhà một để dập tắt hỏa hoạn. Khi căn nhà bị bốc cháy 
thì ném năm chum nước ây ở phía bên trên căn nhà, do đó ngọn lửa được dập 
tắt. Tâu Đại vuong, CÓ phải những người ây sẽ khởi ý răng: “Chúng ta sẽ làm 
công việc dâp tắt lửa với năm chum nước ây lần nữa?” 


— Thưa Ngài, không phải. Đã xong ròi với năm chum nước ấy, còn việc gì 
với năm chum nước ây? 

— Таи Đại vuong, năm chum nước là như thé nào thi ngü quyën góm có tín 
quyên, tán quyên, niệm quyên, định quyền, tuệ quyền nên được xem xét như 
vậy. Những người ау là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. 
Ngọn lửa là như thé nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Ngọn lửa 
được dập. tắt bởi năm chum nước như thé nào thì các phiên não được dập tắt bởi 
năm quyên là như vậy. Các phiền não đã được dập tắt thì không xuất hiện lại 
nữa. Lâu Đại vương, tương tợ y như thê, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó 
thì diệt mất ngay tại chỗ ây, và điêu đã được xử lý bởi tuệ ây tức là “vô thường” 
hoặc là “khó não” hoặc là “vô ngã” thì không diệt mát. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- Таи Đại vương, giỗng như người (һау thuốc lây năm loại thuốc rễ cây đi 
đến сар người bệnh. Sau khi nghiên nát năm loại thuốc rễ cây ау rôi cho người 
bệnh uống để loại trừ các sự khó chịu nhờ vào năm loại thuốc rễ cây ây. Tâu Đại 
vuong, có phái nguoi Һау thuốc á ау sẽ khởi ý ràng: “Та sẽ làm công việc chữa 
trị với năm loại thuốc rễ cây ấy lân nữa” 


— Thưa Ngài, không phải. Đã xong rôi với các loại thuốc rễ cây ấy, còn việc 
бі với các loại thuốc rễ cây ấy? 


- Тай Đại vương, năm loại thuốc rễ cây là như thé nào thi ngü quyên góm 
có tín quyên, tân quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên nên được xem xét 
như vậy. Người thây thuốc là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như 
vậy. Căn bệnh là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. 
Người bị bệnh là như thế nào thì phàm nhân nên được xem xét như vậy. Khi sự 
khó chịu của căn bệnh được loại trừ nhờ vào năm loại thuốc rễ cây rồi người 
bệnh được hết bệnh như thế nào thì các phiên não được loại trừ nhờ vào năm 
quyên là như vậy, và các phiên não đã được loại trừ thì không xuất hiện lại nữa. 
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Tâu Đại vương, tương tợ у như thê, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt 
mát ngay tại chỗ ây, và điêu đã được xử lý bởi tuệ ây tức là “vô thường” hoặc 
là “khó não” hoặc là “уб ngã” thì không diệt mát. 


— Хіп Ngài cho thêm ví dụ. 


— Tâu Đại vương, giống như người chiến sĩ tham gia chiến trận câm lây 
năm mũi tên lao vào chiến trận dé đánh bại đội quân địch, vị ду có thể phóng 
năm mũi tên ấy ở chiến trận và nhờ chúng đội quân địch bị phá tan; tâu Đại 
vuong, có phải người chiến sĩ tham gia chiên trân ây sẽ khởi ý rắng: “Ta sẽ làm 
công việc bắn tên với năm mũi tên ây lần nữa?” 

— Thưa Ngài, không phải. Đã xong гбі với năm mũi tên ây, còn việc ØÌ VỚI 
năm mũi tên ây? 

- Tâu Đại vuong, năm mũi tên là như thế nào thì ngũ quyền gồm có tín 
quyền, tấn quyên, niệm quyên, định quyên, tuệ quyên nên được xem xét như 
vậy. Người chiến sĩ tham gia chiến trận là như thé nào thì hành giả nên được 
xem xét như vậy. Đội quân địch là như thế nào thì các phiền não nên được 
xem xét như vậy. Đội quân địch bị phá tan bởi năm mũi tên như thế nào thì các 
phiền não bị phá tan bởi năm quyên là như vậy, và các phiên não đã bị phá tan 
thì không xuât hiện lại nữa. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, tuệ sau khi làm 
xong phận sự của nó thì diệt mát ngay tại chỗ ấy, và điêu đã được xử lý bởi tuệ 
åy tức là “vô thường” hoặc là “khô não” hoặc là “vô ngã” thì không diệt mát. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

4. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nāgasena, người nào không tái sanh, người ấy còn nhận 
biết thọ khổ nào đó phải không? 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

— Còn nhận biết thọ nào đó, không nhận biết thọ nào đó. 

— Nhận biết thọ gì, không nhận biết thọ gì? 

- — Тап Đại vương, nhận biết thọ thuộc vë thân, không nhận biết thọ thuộc 

về tâm. 

= Thưa Ngài, nhận biết thọ thuộc về thân là thé nào, nhận biết thọ thuộc về 
tâm là thê nào? 

= Nhân nào duyên nảo đưa dên việc sanh lên thọ khó thuộc về thân, do sự 
chưa châm dứt của nhân ау duyên ау nên người ау nhận biệt thọ khô thuộc vê 
thân. Nhân nào duyên nảo đưa đến việc sanh lên thọ khó thuóc vë tâm, do SỰ 
châm dứt của nhân ây duyên â ây nên người ау không nhận biết thọ khổ thuộc về 


tâm. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: “Người ấy 
nhận biết một thọ, thuộc về thân không thuộc về tâm.” 


— Thưa Ngài Маравепа, người ây nhận biết thọ khó thuộc về thân, tại sao 
người ấy không viên tịch Niết-bàn? 
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— Таи Đại vương, đối với А- la-hản không có sự bám víu hay sự ghét bỏ. Và 
các vị A-la-hán không hủy diệt điều chưa chín tới. Các bậc trí chờ đợi sự chín 
muôi. Tâu Đại vuong, điêu này cũng đã được Trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
quân Chánh pháp, nói đến: 

“Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sóng, và tôi trông chờ 
thời diêm; giông như người làm công trông chờ tiên lương. 

Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sông, và tôi trông chờ 
thời điêm, tỉnh giác, có niệm.” 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

5. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Масавепа, các thọ lạc là thiện hay là bất thiện, һау là 
không xác định? 

— Tàu Đại vương, có thê là thiện, có thể là bát thiën, có thé là khóng xác dinh. 

— Thưa Ngài, néu là thiện thì không khó, nếu là khó thì không phải là thiện, 

“vừa là thiện vừa là khổ” không xảy ra. 


- Таџ Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Trường hợp đặt xuống 
khối sắt được nung đỏ ở бап tay của người đàn ông, ở bàn tay thứ nhì đặt xuông 
cục tuyết lạnh, tâu Đại vương, phải chăng cả hai vật áy đều có thể gây bỏng? 

- Thưa Ngài, đúng vậy. Са hai vật ây đều có thê gây bỏng. 

— Tàu Đại vương, có phải са hai vật йу đều nóng? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Таи Раі vương, có phải cả hai vật ây đều lạnh? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Đại vương hãy nhận biết lời bắt bẻ. Nếu vật được nung đỏ gây bỏng, tuy 
nhiên không phải cả hai vật ду đều là nóng, vì thế không xảy ra. Nếu vật lạnh 
gây bỏng, tuy nhiên không phải cả hai vật ду đêu là lạnh, vì thế không xảy га. 
Tâu Đại vương, vậy thì tại sao cả hai vật ây đều gây bỏng? Không phải cả hai 


vật ây đêu là nóng, không phải cả hai vật ây đêu là lanh, mà là môt nóng, môt 
lạnh. Vậy mà cå hai vật ây đều gây bóng, vì thé không xảy ra. 


— Thưa Ngài, trám không có khả năng đề trò chuyện với nhà diễn thuyết 
như Ngài. Thưa Ngài, lành thay xin Ngài nói về ý nghĩa. 

Do đó, vị Trưởng lão đã giúp cho đức Vua Milinda hiểu được băng sự 
thuyết giảng liên quan đến Vi diệu pháp: “Tâu Đại vương, đây là sáu hỷ tâm 
liên quan thế tục, sáu hỷ tâm liên quan xuất ly, sáu sân tâm liên quan thê tục, 
sáu sân tâm liên quan xuất ly, sáu xả tâm liên quan thé tục, sáu xả tâm liên quan 
xuất ly; đây là sáu nhóm sáu. Hơn nữa, ba mươi sáu thọ thuộc quá khứ, ba mươi 
sáu thọ thuộc vi lai, ba mươi sáu thọ thuộc hiện tại, sau khi gom lại đặt chung 
lại với nhau thì có một trăm lẻ tám thọ. 

— Thưa Ngài Маравепа, Ngài thật khôn khéo. 


816 # KINH TIỂU BỘ жей 


6. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nāgasena, ai đi tái sanh? 

Vị Trưởng lão đã nói ràng: 

— Tàu Đại vương, danh sắc đi tái sanh. 

— Có phải chính danh sắc này йі tái sanh? 

— Tâu Đại vuong, không phải chính danh sắc này di tái sanh. Тап Đại vuong, 


tuy nhiên con người tạo nghiệp thiện hoặc ác với danh sắc này, do nghiệp ấy mà 
danh sắc khác đi tái sanh. 


— Thưa Ngài Маравепа, nếu không phải chính danh sắc này đi tái sanh, 
không lẽ người ây sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác? 

Vị Trưởng lão đã nói rằng: 

- Nếu không đi tái sanh thì có thé thoát khỏi các nghiệp ác. Таџ Đại vương, 
và chính vì đi tái sanh mà không được thoát khỏi các nghiệp ác. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giống. như người nào đó lây trộm trái xoài của người nào 
khác, người chủ trái xoài bắt lây chính người ây гбі đem trình diện đức vua: 
“Таи Ве hạ, các trái xoài của thân bị người này lây trộm.” Người а ây nói như 
vây: “Tâu Bệ hạ, thân không lây trộm các trái xoài của người này. Các trái xoài 
đã được người này trồng là các trái khác, các trái xoài đã bị thân lẫy trộm là các 
trái khác. Thân không đáng bị hình phạt.” Tâu Đại vương, phải chăng người ấy 
đáng bị hành phạt? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Đảng bị hành phạt. 

— Vi lý do gì? 

— Thưa Ngài, cho dầu người ây có thê nói như thé, người ây có thé chối bỏ 
trái xoài trước, vẫn đáng bị hành phạt với trái xoài sau. 

- Таџ Đại Vương, tương tợ y như thé, con người tạo nghiệp thiện hoặc ác 
với danh sắc này, do nghiệp â ây mà danh sắc khác đi tái sanh, do đó không được 
thoát khỏi các nghiệp ác. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giông như người nào đó lây trộm lúa sāli.. . (nt)... láy 
trộm mía của người nào khác... (nt)... Tâu Đại vương, giông như người nào đó 
vào mùa đông. đốt ngọn lửa, sau khi sưởi âm đã không dập їйї rồi ra đi. Sau đó, 
ngọn lửa â ây đốt cháy ruộng lúa của người khác. Người chủ ruộng bắt lây chính 
Người ây rôi đem trình diện đức vua: “Tâu Bệ hạ, ruộng của thân bị người này 
đôt cháy.” Người ây nói như vây: “Тап Ве hạ, thân không đốt cháy ruộng của 
người này. Ngọn lửa thần quên dập tắt ду là khác, ngọn lửa đốt cháy ruộng của 
người này là khác. Thân không đáng bị hình phạt.” Tâu Đại vương, phải chăng 
người ây đáng bị hành phạt? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Đáng bị hành phạt. 
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— Vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, cho dầu người йу có thé nói như thế, người ấy có thể chối bỏ 
ngọn lửa trước, vẫn đáng bị hành phạt với ngọn lửa sau. 

- Tàu Đại Vương, tương tợ y như thê, con người tạo nghiệp thiện hoặc ác 
với danh sắc này, do nghiệp â ây mà danh sắc khác đi tái sanh, do đó không được 
thoát khỏi các nghiệp ас. 

— Хш Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vuong, giỗng như người nào đó cầm lây cây đèn rôi leo lên căn 
gác và sử dụng nó. Cây đèn trong khi được đốt cháy có thê đốt cháy CỎ, CỎ trong 
khi được đốt cháy có thé đốt cháy căn nhà, căn nhà trong khi được đốt cháy có 
thé đốt cháy ngôi làng, dân làng bắt lẫy chính người ây rôi nói như vậy: “Này 
ông, tại sao ông đốt cháy ngôi làng?” Người 2 ây nói như уду: “Này các ông, tôi 
không đốt cháy ngôi làng. Ngọn lửa của cây đèn mà tôi đã sử dụng ánh sáng là 
khác, ngọn lửa đã đốt cháy ngôi làng là khác.” Trong khi tranh cãi, họ đã đi đến 
ойр Bê hạ. Таџ Đại vương, Đại vương có thê chấp nhận lời giải thích của a1? 


— Thưa Ngài, của dân làng. 

— Vì ly do gì? 

- Thưa Ngài, cho dầu người ấy có thé nói như thé, tuy nhiên ngọn lửa ấy đã 
phát khởi chính từ đó. 

— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, cho dầu danh sắc cận tử là khác, danh 


sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ây đã phát khởi chính từ đó, 
vì thé không được thoát khỏi các nghiệp ác. 


— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 


— Tâu Đại vương, giống như người nào đó hỏi cưới cô con gái còn nhỏ, sau 
khi dâng vật đính hôn rồi ra đi. Cô gái ду sau này trưởng, thành đến (бі thành 
hôn. Sau đó có người đàn ông khác dáng vật đính hôn rôi cử hành дат cưới. 
Người kia trở lại và nói như уйу: “Này ông, vì sao ông dẫn đi người vợ của 
tôi?” Người â ây nói như vây: “Này ông, tôi không dẫn đi người vợ của ông. Cô 
con gái còn nhỏ trẻ tuôi đã được ông hỏi cưới và dâng vật đính hôn là cô khác, 
cô con gái truóng thành dén tuói thành hón được tôi hỏi cưới và dâng vật đính 
hôn là cô khác.” Trong khi tranh cãi, họ đã đi đến gặp Bệ hạ. Tâu Đại vương, 
Đại vương có thé chấp nhận lời giải thích của a1? 


— Thưa Ngài, của người trước. 

— Vi lý do gì? 

— Thưa Ngài, cho dầu người ấy có thé nói như thế, tuy nhiên cô gái ấy 
trưởng thành phát khởi chính từ đó. 

— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, cho dâu danh sắc cận tử là khác, danh 


sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ấy đã phát khởi chính từ đó, 
vì thế không được thoát khỏi các nghiệp ác. 


— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 
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- Tàu Đại vương, giỗng như người nào đó mua lọ sữa tươi từ tay của người 
chăn bò, sau khi đê lại ở tay của chính người ấy rồi ra đi [nói ràng]: “Ngày mal, 
tôi sẽ nhận lây rồi khởi hành.” Ngày hôm sau, sữa tươi ây có thê trở thành sữa 
chua. Người kia đi đến và nói như vậy: “Нау trao cho tôi lọ sữa tươi.” Người 
chăn bò trao sữa chua. Người kia nói như vây: “Tôi không mua sữa chua tù tay 
của ông. Hãy trao cho tôi lọ sữa tươi.” Người ây nói như vây: “Bộ ông không 
biết sữa tươi của ông đã trở thành sữa chua?” Trong khi tranh cãi, họ đã đi đến 
ойр Bë hạ. Тап Đại vương, Đại vương có thể chấp nhận lời giải thích của ai? 


— Thưa Ngài, của người chăn bò. 

— Vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, cho dầu người ây có thé nói như thê, tuy nhiên sữa chua ấy 
phát khởi chính từ đó. 

- Тач Đại vương, tương #0 y như thé, cho dầu danh sắc cận tử là khác, danh 


sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ау đã phát khởi chính từ đó. 
Vì thế không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác. 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

7. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nāgasena, có phải Ngài sẽ đi tái sanh? 

- Tàu Đại vương, thôi đi. Điều gì với việc hỏi điều ду? Không phải tôi đã 


nói trước đây là: “Таџ Đại vương, nêu tôi còn chấp thủ tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi 
không còn chấp thủ thì tôi sẽ không đi tái sanh?” 


— Xin Ngài cho ví dụ. 


- Tàu Đại vương, giống như người nảo đó làm việc phục vụ cao quý đến 
đức vua, đức vua hoan hỷ ban cho phân thưởng. Với phân thưởng â ау, người ây 
đạt được, có được, hưởng được năm phân dục lạc. Nếu người ây tuyên bó với 
mọi người гапе: “Đức vua không деп đáp cho tôi.” Tàu Đại vương, phải chăng 
người ây có sự hành xử đúng dàn? 


— Thưa Ngài, không phải. 


- Tàu Đại vương, tương tg y như thé, điều gì cho Đại vương VỚI VIỆC hỏi 
điều này? Không phải tôi đã nói trước đây là: “Tâu Đại vương, nêu tôi còn chấp 
thủ tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn chấp thủ thì tôi sẽ không đi tái sanh?” 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

8. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài đã nói là “danh sắc”, ở nơi ấy cái 
сі là danh, cái øì là sắc? 

- Таџ Đại vương, ở nơi ây cái nào thô thiên cái ду là sắc. Ó nơi ây những 
pháp nào vi tế, là tâm và sở hữu tâm, cái ây là danh. 


— Thưa Ngài Харавепа, vì lý do gì không chỉ riêng danh đi tái sanh, hoặc 
không chỉ riêng sắc [đi tái sanh |? 
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— Tâu Đại vương, các pháp này nương tựa lẫn nhau. sanh lên chung với nhau. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Таџ Đại vương, giống như không có mâm trứng ở con gà mái thì cũng 
không có quả trứng. Và trong trường hợp ây, cái nào là mầm trứng và cái nào 
là quả trứng, cả hai vật này nương tựa lẫn nhau, chúng có sự sanh lên chung 
với nhau. Тап Đại vuong, tuong tg y như thé, ở nơi ấy néu không có danh thì 
cũng không có sắc. Ó nơi ду cái nào là danh, cái nào là sắc, cả hai cái này cũng 
nương tựa lẫn nhau, chúng có sự sanh lên chung với nhau. Như vậy, hành trình? 
điệu уд này được tạo nên. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

9. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài đã nói là “hành trình diệu voi”, 
hành trình này gọi là gi? 

- Tàu Đại vương, quá khứ là hành trình, vi lai là hành trình, hiện tại là 
hành trình. 

— Thưa Ngài, phải chăng hành trình là hiện hữu? 

— Tâu Đại vương, cũng có loại hành trình là hiện hữu, cũng có loại hành 
trình là không hiện hữu. 

— Thưa Ngài, loại nào là hiện hữu, loại nào là không hiện hữu? 

— Tâu Đại vương, các hành quá khứ đã qua khỏi, bị hoại diệt, bị biến đổi, 
loại hành trình ây không hiện hữu. Các pháp tạo quả và các pháp có nhân tạo 
quả, chúng ban cho sự di tái sanh ở nơi khác, loại hành trình â ây là hiện hữu. Các 
chúng sanh chết đi rôi sanh lên ở nơi khác, loại hành trình ây là hiện hữu. Các 
chúng sanh chết đi гбі không sanh lên ở nơi khác, loại hành trình á ây là không 
hiện hữu. Và các chúng sanh nảo viên tịch Niết-bàn, loại hành trình ду là không 
hiện hữu, là sự viên tịch Niết-bàn. 


— Thưa Ngài Маравепа, Ngài thật khôn khéo. 
Phẩm Hành trình là thứ nhì. 
(Trong phẩm này có chín câu hỏi) 


2 Về hai từ addha và айаһапа, HT. Giới Nghiêm dịch là “thời gian’, bản dịch tiếng Anh của L. В. Horner 
cũng ghi là ‘time’, còn Bhikkhu Pesala sử dụng cả hai nghĩa ‘time’ và ‘journey’ ở bản dịch của mình. 
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Ш. РНАМ SỞ HỮU TÚ 
(VICARAVAGGO) 


1. Đức Vua đã nói ràng: 

— Thưa Ngài Nāgasena, cái гі là cội nguồn của hành trình quá khứ? 
Cái gì là cội nguồn của hành trình vị lai? Cái gì là cội nguôn của hành trình 
hiện tại? 

— Tâu Đại vương, vô minh là cội nguôn của hành trình quá khứ, của hành 
trinh vi lai và của hành trình hiện tại. Do duyên vô minh, các hành [sanh khởi]. 
Do duyên các hành, thức [sanh khởi]. Do duyên thức, danh sắc [sanh khởi]. 
Do duyên danh sắc, sáu xứ [sanh khởi]. Do duyên sáu xứ, xúc [sanh khởi]. 
Do duyên xúc, thọ [sanh khởi]. Do duyên thọ, 21 [sanh khởi]. Do duyên ái, thủ 
[sanh khởi]. Do duyên thủ, hữu [sanh khởi]. Do duyên hữu, sanh [sanh khói]. 
Do duyên sanh, lão-tử-sâu-bi- khô-ưu- não sanh khởi. Như thé, điểm mốc đầu 
tiên của toàn bộ hành trình khổ uân này không được nhận biết. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

2. Đức Vua đã nói răng: 

- Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài đã nói là “điểm mốc đầu tiên 
không được nhận biêt”, xin Ngài cho ví dụ. 

— lâu Đại vương, giống như một người đặt xuống hạt giống nhỏ ở đất, từ 
đó mâm cây mọc lên, dân dân đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, rôi 
cho trái. Cũng từ đó, sau khi lây hạt giống гбі lại gieo trông, cũng từ đó mâm 
cây mọc lên, dân dân đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, rồi cho trái. 
Như vậy, phải chăng có điểm châm dứt của tiên trình này? 


— Thưa Ngài, không có. 

— Таи Đại vương, tương tọ y như thé, thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biệt. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- Tâu Đại vương, giống như “từ con gà mái có quả trứng, từ quả trứng có 
con gà mái, từ con gà mái có quả trứng. ` Như vậy, phải chăng có diém châm 
dứt của tiên trình này? 

— Thưa Ngài, không có. 

— Tâu Đại vương, tương оу như thé, thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biết. 
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— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

Уі Trưởng lão đã vạch vòng tròn ở mặt đất rồi nói với đức Vua Milinda 
điêu này: 

- Тап Раі vương, có điểm châm dứt của vòng tròn này chăng? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Тап Đại vương, tương tg б như thé, những vong quay này đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Тау thuận vảo mắt và các cảnh sắc mà nhãn thức sanh lên. 
Sự hội tụ của ba điều này là xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do 
duyên ái có nghiệp, từ nghiệp mắt lại được sanh ra.” Như vậy, phải chăng có 
diém châm dứt của tiên trình пау? 

— Thưa Ngài, không có. 

- “Тау thuận vào tai và các cảnh thinh... (nt)... Тау thuận vào ý và các 
cảnh pháp mà ý thức sanh lên. Sự hội tụ của ba điều này là xúc, do duyên xúc 
có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có nghiệp, từ nghiệp ý lại được sanh ra.’ 
Như vậy, phải chăng có điểm châm dứt của tiến trình này? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biệt. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khẻo. 

3. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Харавепа, điều mà Ngài đã nói là “điểm mốc đầu tiên 
không được nhận biêt”, và điểm mốc đâu tiên йу là cải nào? 

- Tàu Đại vương, cái nào là hành trình quá khứ, cái ây là điểm mốc đâu tiên. 

— Thưa Ngài Nāgasena, điều mà Ngài đã nói là “điểm mốc đầu tiên không 


được nhận biệt”, thưa Ngài, phải chăng hết (һау tất cả điểm mốc đâu tiên đều 
không được nhận biết? 


— Tâu Đại vương, có điểm mốc được nhận biết, có điểm mốc không được 
nhận biết. 

— Thưa Ngài, điểm mốc nào được nhận biết, điểm mốc nào không được 
nhận biết? 


- Tàu Đại vương, từ đây trở về trước, với mọi hình thức, băng mọi cách, 
vô minh đã không hiện hữu, điểm móc đâu tiên áy không được nhận biết. Còn 
[hành trình] nào từ không hiện hữu гбі được hình thành, sau khi hiện hữu rồi 
phân tán, thì điểm mốc đâu tiên ây được nhận biết. 

— Thưa Ngài Мараѕепа, hành trình nào từ không hiện hữu гбі được hình 
thành, sau khi hiện hữu rôi phân tán, chăng lẽ nó được cắt ở hai đâu thì bién mát? 

- Тап Đại vương, nêu [hành trình] được cắt ở hai đầu thì bién mát, có phải 
[điểm móc] được cắt ở hai đầu thì có thé tăng trưởng? 


Đúng vậy, nó cũng có thé tăng trưởng. 
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— Thưa Ngài, trằm không hỏi điều này, phải chăng có thể tăng trưởng từ 
diém mốc? 

— Đúng vậy, có thé tăng trưởng. 

— Хш Ngài cho ví dụ. 

Vị Trưởng lão đã làm ví dụ về cái cây cho đức vua [rồi kết luận]: 

— Và các uân là các mầm mông của toàn bộ khô пап 

— Thưa Ngài Хасавепа, Ngài thật khôn khéo. 

4. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, phải chăng có các pháp hữu vỉ nào đó được 
sanh lên? 

- Tàu Đại vương, đúng vậy. Có các pháp hữu уі được sanh lên. 

— Thưa Ngài, chúng là những cái nào? 

— Таи Đại vương, khi có mắt và các cảnh sắc thì có nhãn thức; khi có nhãn 
thức thì có nhãn xúc; khi có nhãn xúc thì có thọ; khi có thọ thì có ái; khi có ái thì 
có thủ; khi có thủ thì có hữu; khi có hữu thì có sanh; từ sự sanh, lão-tử-sầu-bi- 
khô-ưu-não sanh khởi. Như thé là sự sanh lên của toàn bộ khô uân này. Tâu Đại 
vương, khi không có mắt và không có các cảnh sắc thì không có nhãn thức; khi 
không có nhãn thức thì không có nhãn xúc; khi không có nhãn xúc thì không 
có thọ; khi không có thọ thì không có ái; khi không có ái thì không có thủ; khi 
không có thủ thì không có hữu; khi không có hữu thì không có sanh; khi không 
có sanh thì không có lão-tử-sầu-bi-khô-ưu-não. Như thé là sự іё tận của toàn 
bộ khô uẫn này. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

5. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Масавепа, phải chăng có các pháp hữu vỉ nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra? 

— Tâu Đại vương, không có các pháp hữu уі nào đó chưa từng hiện hữu mà 
được sanh ra cả. Тап Đại vương, chính các pháp hữu уі từng hiện hữu mà được 
sanh ra. 

— Хш Ngài cho ví dụ. 

— Tàu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng cái nhà này, 
nơi mà Đại vương đang ngôi, là chưa từng hiện hữu mà được sanh ra? 

— Thưa Ngài, không có cái gì ở йау là chưa từng hiện hữu mà đã được sanh 
ra, chính vật từng hiện hữu là đã được sanh ra. Thưa Ngài, những cây gỗ này 
quả đã có ở trong rừng. Và đất sét này đã có ở trong đất. Và do sự ra sức đúng 
dán của những người dàn bà và đàn ông mà cái nhà này đã được hình thành 
như vây. 


3 Không năm được ý nghĩa của phần câu hỏi này. (ND) 
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- Tàu Đại vương, tương tọ y như thé, không có các pháp hữu vi nào đó 
chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu уі từng hiện hữu 
mà được sanh ra. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— lâu Đại vương, giông như các hạt giông và loài thảo mộc nào đó được 
đặt ó đất dần dân đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, rồi cho trái; các 
cây ấy không phải là chưa từng hiện hữu mà đã được sanh ra, chính các cây ду 
từng hiện hữu mà đã được sanh ra. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, không 
có các pháp hữu уі nào đó chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các 
pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh ra. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giống như người thợ gốm lây lên đất sét từ đất rồi làm 
ra nhiêu loại thau chậu, các thau chậu ây không phải là chưa từng hiện hữu mà 
đã được sanh ra, chính các vật ду từng hiện hữu mà đã được sanh ra. Tâu Đại 
vương, tương tg y như thé, không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện 
hữu mà được sanh ra са, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh ra. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giống như đôi với cây đàn vina, néu không có khung đàn, 
nếu không có da bọc, nêu không có bầu đàn, nếu không có cần dàn, nêu không 
có cô đàn, néu không có dây đàn, néu không có phím đàn, và nêu không có sự 
ra sức đúng đắn của con người thì âm thanh có thé phát ra không? 


— Thưa Ngài, không có. 


— Таџ Đại vương, trong trường hợp đôi với сау đàn vīņā, nêu có khung đàn, 
néu có da bọc, nêu có bầu đàn, nêu có сап đàn, nêu có cô đàn, nếu có dây đàn, 
nếu có phím đàn, và nếu có sự ra sức đúng đắn của con người thì âm thanh có 
thê phát ra không? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thể phát ra. 

- Тап Đại vương, tương to y như thế, không có các pháp hữu vi nào đó 
chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu уі từng hiện hữu 
mà được sanh ra. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- Тап Đại vương, giống như nếu không có vật tạo lửa, néu không có trục 
xoay, nếu không có dây kéo, nêu không có thanh gỗ ở trên, nêu không có 516 
bùi nhùi, và nếu không có sự ra sức đúng đăn của con người thì ngọn lửa ấy có 
thé sanh ra không? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Таџ Đại vương, trong trường hợp nêu có vật tạo lửa, nêu со trục xoay, 


nếu có dây kéo, nêu có thanh gô ở trên, nếu có giẻ bùi nhùi, và néu có sự ra sức 
đúng đắn của con người thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không? 
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- Thưa Ngài, đúng vậy. Có thé sanh ra. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, không có các pháp hữu vi nào đó 
chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu уі từng hiện hữu 
mà được sanh ra. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- lâu Đại vuong, gióng nhu néu không có ngọc ma-ni, nêu không có tia 
năng, nếu không có phân bò thì ngọn lửa ду có thê sanh ra không? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Таџ Đại vương, trong trường hợp nêu có ngọc ma-ni, néu có tia năng, nếu 
có phân bò thì ngọn lửa ây có thê sanh ra không? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thể sanh ra. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, không có các pháp hữu vi nào đó 
chưa từng hiện hữu mà được sanh га cả, chính các pháp hữu уі từng hiện hữu 
mà được sanh ra. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- Tàu Đại vương, giỗng như nếu không có tám gương, nếu không có ánh 
sáng, néu không có khuôn mặt thì hình người có thể sanh ra không? 

— Thưa Ngài, không có. 


— Tâu Đại vương, trong trường hợp nêu có tâm gương, nếu có ánh sáng, 
néu có khuôn mặt thì hình người có thê sanh ra không? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thé sanh ra. 

- Таи Đại vương, tương to y như thê, không có các pháp hữu vi nào đó 
chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu 
mà được sanh ra. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

6. Đức Vua đã nói ràng: 

- Thưa Ngài Хасавепа, có phải sự hiểu biết có thể đạt được? 

— Tàu Đại vương, sự hiểu biết ây là cái gì? 

— Thưa Ngài, sự sông bên trong nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm 
thanh băng tai, ngửi mùi bàng mũi, nêm у] băng lưỡi, chạm cảnh xúc băng thân, 
nhận thức cảnh pháp bằng у, giống như chúng ta ngồi ở đây, trong tòa lâu đài, 
muôn nhìn băng cửa só nào thì có thé nhìn băng cửa sô ду, chúng ta có thê nhìn 
băng cửa số hướng Đông, chúng ta cũng có thê nhìn băng cửa sô hướng lây, 
chúng ta cũng có thê nhìn băng cửa số hướng Bắc, chúng ta cũng có thê nhìn 
bàng cửa sô hướng Nam. Bạch Ngài, tương tọ y như (һе, sự sống bên trong này 
muôn nhìn băng cửa lớn nảo thì nhìn băng cửa lớn ây. 

Vị Trưởng lão đã nói rằng: 

— Tàu Đại vương, tôi sẽ nói уе năm cửa lớn (ngũ môn, năm giác quan). Đại 
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vương hãy lăng nghe. điều â áy, Đại vương hãy khéo chú ý. Nếu sự sống bên trong 
nhìn thây cảnh sắc băng mắt, giông như chúng ta ngôi ‹ ở đây, trong tòa lâu đài, 

muôn nhìn băng cửa sô nảo thì có thé nhìn cảnh sắc băng cửa sô ау, chúng ta 
có thé nhìn cảnh sắc băng cửa số hướng Đông, chúng ta cũng có thê nhìn cảnh 
sắc băng. cửa số hướng Tây, chúng ta cũng có thé nhìn cảnh sắc băng cửa sô 
hướng Bắc, chúng ta cũng có thê nhìn cảnh sắc bằng cửa 56 hướng Nam. Như 
vậy, với sự sông bên trong này, cảnh sắc có thé được nhìn thấy băng mắt, phải 
chăng cảnh sắc có thê được nhìn thây bằng - tai, cảnh sắc có thê được nhìn thấy 
băng mũi, cảnh sắc có thể được nhìn (һау băng lưỡi, cảnh sắc có thể được nhìn 
Һау băng thân, cảnh sắc có thé được nhìn thây băng ý; phải chăng â âm thanh có 
thê được nghe băng mắt, âm thanh có thé được nghe băng mũi, âm thanh có thê 
được nghe băng lưỡi, âm thanh có thé được nghe bảng thân, âm thanh có thê 
được nghe băng y; phái chăng mùi có thê được ngửi bàng màt, müi có thë duoc 
ngửi bàng tai, mùi có thé được ngửi bàng lưỡi, mùi có thể được ngửi băng thân, 

mùi có thể được ngửi bằng ý; phải chăng vi có thê được пет băng mắt, VỊ CÓ 
thê được ném băng tal, VỊ CÓ thé được ném băng mũi, vị có thể được ném băng 
thân, vị có thé duoc nếm bàng y; phải chăng cảnh xúc có thê được chạm bằng 
mắt, cảnh xúc có thê được chạm băng tai, cảnh xúc có thé được chạm bằng mũi, 

cảnh xúc có thê được chạm băng lưỡi, cảnh xúc có (һе được chạm băng ý; phải 
chăng cảnh pháp có thê được nhận biết băng mắt, cảnh pháp có thể được nhận 
biết băng tai, cảnh pháp có thê được nhận biết băng mũi, cảnh pháp có thể được 
nhận biết bằng lưỡi, cảnh pháp có thé được nhận biết băng thân? 


— Thưa Ngài, không đúng. 


— Tâu Đại vuong, quả là Đại vương không liên kết điều sau với điêu trước, 
hoặc điêu trước với điều sau. Tâu Đại vương, hoặc là giông như chúng ta ngồi 
ở đây, trong tòa lâu đài, nhìn thây rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài trước mặt qua 
không gian bao la khi hệ thông các cửa sô này được mở rộng, như vậy sự sông 
bên trong пау có thê nhìn (һау cảnh sắc rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài trước 
mặt qua không gian bao la khi các nhãn môn này được mở rộng. Phải chăng có 
thê nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nêm vị, có thê chạm гб rệt hơn cảnh 
xúc ở bên ngoài trước mặt qua không gian bao la khi các tai được mở rộng, khi 
mũi được mở rộng, khi lưỡi được mở rộng, khi thân được mở rộng? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

- Таџ Đại vương, quả là Đại vương không liên kết điều sau với điều trước, 
hoặc điêu trước với điều sau. Tâu Đại vương, hoặc là giống như vị Dinna này đi 
га bên ngoài гбі đứng ở công bên ngoài cửa lớn, tâu Đại Vương, phải chăng Đại 
vương biết vị Dinna này đã đi ra bên ngoài rồi đứng ở công bên ngoài cửa lớn? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Trâm biết. 


— Tàu Đại vương, hoặc là giỗng như vị Dinna пау đi vào bên trong ròi dúng 
phía trước Đại vuong, tâu Đại vương, phải chăng Đại vương biết vi Dinna này 
đã đi vào bên trong rôi đứng phía trước Đại vương? 
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— Thưa Ngài, đúng vậy. Trẫm biết. 

— Tâu Đại vuong, tuong tợ y như thé, khi vị ném được đặt ở lưỡi, phải 
chăng sự sông bên trong này có thé biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc VỊ 
đăng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thể biết. 

— Khi các уі ném ау đã đi vào bên trong [có hong], phải chăng có thé biết 
được уі chua, hoặc vị mặn, hoặc vi đăng, hoặc уі cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

- Тап Đại vương, quả là Đại vương không liên kết điều sau với điều trước, 
hoặc điều trước với điêu sau. Tàu Раі vương, ví như người nào đó bảo mang 
lại một trăm hũ mật ong, bảo đô dày máng mật ong, ròi bít kín miệng của một 
người đàn ông và đặt vào ở máng mật ong. Tâu Đại vương, người đàn ông ây 
có thê biệt được có mật ong hay không có? 

— Thưa Ngài, không thé. 

— Уі lý do gì? 

— Thưa Ngài, bởi vì mật ong đã không di vào miệng của người ду. 

- Тап Đại Vương, quả là Đại vương không liên kết điều sau với điều trước, 
hoặc điều trước với điều sau. 

— Thưa Ngài, trẫm không có khả năng dé trò chuyện với nhà diễn thuyết 
như Ngài. Thưa Ngài, lành thay, xin Ngài nói về ý nghĩa. 

VỊ Trưởng lão đã giúp cho đức Vua Milinda hiểu được băng sự thuyết giảng 
liên quan деп Vi diệu pháp: 

— Tâu Đại vương, trong trường hợp này, tùy thuận vào mắt và các cảnh 
sắc mà nhãn thức sanh lên, như vậy các pháp này sanh lên do duyên. Xúc, thọ, 
tưởng, tư, nhất hành, mạng quyên, tác ý là đông sanh với nó. Bởi vì ở đây sự 
hiểu biết có thé đạt được là không đúng. Тау thuận vào tai và các cảnh thinh.. 
(nt)... Тау thuận vào ý và các cảnh pháp mà ý thức sanh lên. Xúc, thọ, tưởng, tư 
nhất hành, mạng quyên, tác ý là đông sanh với nó, như vậy các pháp này sanh 
lên do duyên. Bởi vì ở đây sự hiểu biết có thé đạt được là không đúng. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

7. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nagasena, có phải nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức 
cũng sanh lên ở nơi ấy? 

- Таџ Đại vương, đúng vậy. Nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ây. 

— Thưa Ngài Масавепа, có phải nhãn thức sanh lên trước ý thức sanh lên 
sau, hay là ý thức sanh lên trước nhãn thức sanh lên sau? 

— Tâu Đại vương, nhãn thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau. 

— Thưa Ngài Маравепа, có phải nhãn thức ra lệnh cho ý thức ràng: “Tôi 
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sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ây”, hay là ý thức ra lệnh cho 
nhãn thức răng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy”? 


— Tâu Đại vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 


— Thưa Ngài Nãgasena, nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh 
lên ở nơi ấy nghĩa là thế nào? 


— Таџ Đại vương, là tính chất xuôi chiêu, tính chất cửa lớn, tính chất tập 
quán và tính chất thực hành. 


— Thưa Ngài Маравепа, thế nào là tính chất xuôi chiều khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ау? Хіп Ngài cho ví dụ. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này, trong khi trời đang mưa, 
nước đi chuyên theo lôi nào? 

— Thưa Ngài, lối nào là lỗi đi xuống thì đi theo lỗi đó. 

— Rôi vào lúc sau đó trời vẫn mưa thì nước ấy di chuyên theo lỗi nào? 

- Thưa Ngài, nước lúc trước đã di chuyên theo lỗi nào thì nó cũng di chuyển 
theo lối đó. 


— Таџ Đại vương, phải chăng nước lúc trước ra lệnh cho nước lúc sau ràng: 
“Tôi di chuyển theo lối nào thì anh cũng di chuyên theo lỗi а ây” ; hay là nước lúc 
sau ra lệnh cho nước lúc trước rằng: “Anh sẽ di chuyên theo lỗi nào thì tôi cũng 
sẽ di chuyên theo lối ấy”? 


— Tâu Đại vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng di chuyền theo tính chất xuôi chiều. 


- Тай Đại vương, tương tợ y như thế, tính chất xuôi chiêu khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ây. Nhãn thức không ra lệnh 
cho ý thức răng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thi anh cũng sanh lên ở nơi ây.” Ý thức 
cũng không ra lệnh cho nhãn thức răng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng 
sẽ sanh lên ở nơi Ấy. ° Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh lên 
theo tính chất xuôi chiêu. 


— Thưa Ngài Ngascna, thê nào là tính chất cửa lớn khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ау? Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này, thành ở biên địa của đức 
vua có tường vững сһас, công chào và một cửa lớn, do đó một người đàn ông 
có ý định đi ra thì có thê đi ra theo lỗi nào? 

— Thưa Ngài, có thé đi ra theo lỗi cửa lớn. 

- Rôi một người đàn ông khác ý định đi ra thì có thé đi ra theo lỗi nào? 

— Thưa Ngài, người đàn ông trước đã di ra theo lỗi nào thì người ду cũng 
đi ra theo lỗi đó. 

- Таџ Đại vương, phải chăng người đản ông trước ra lệnh cho người đàn 
ông sau rằng: “Tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lỗi ау”, hay là người đàn 


ông sau ra lệnh cho người đàn ông trước răng: “Anh sẽ đi theo lỗi nào thì tôi 
cũng sẽ đi theo lôi ау”? 
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— Thưa Ngài, không đúng. Họ không có sự chuyện trò với nhau. Họ đi theo 
tính chất cửa lớn. 


- Тап Đại vương, tương {с у như thé, tính chất cửa lớn khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thi ý thức cũng sanh lên ở nơi ây. Và nhãn thức không ra 
lệnh cho у thức răng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ду.” 
Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì 
tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy.” Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng 
sanh lên theo tính chất cửa lớn. 


— Thưa Ngài Маравепа, thế nào là tính chất tập quán khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ây? Хіп Ngài cho ví dụ. 


- Тап Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điêu này, một xe tải hàng đi đầu, 
vậy xe tải hàng thứ nhì có thé đi theo lỗi nào? 


— Thưa Ngài, xe tải hàng trước đã đi lỗi nào thì nó cũng đi theo lối đó. 


— Таџ Đại vương, phải chăng xe tải hàng trước га lệnh cho xe tải hàng sau 
rằng: “Tôi đi theo lỗi nào thì anh cũng đi theo lỗi á ду”, hay là хе tải hàng sau ra 
lệnh cho xe tải hàng trước ràng: “Anh sẽ đi theo lối nào thì tôi cũng sẽ đi theo 
lôi ấy”? 


— Thưa Ngài, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng 
đi theo tính chât tập quán. 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, tính chất tập quán khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ây. Và nhãn thức không ra lệnh 
cho ý thức răng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thi anh cũng sanh lên ở nơi ây. Ý thức 
cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng 
sẽ sanh lên ở nơi ấy.” Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh lên 
theo tính chất tập quán. 


— Thưa Ngài Мараѕепа, thê nào là tính chất thực hành khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thi y thức cũng sanh lên ở nơi Ấy? Xin Ngài cho ví dụ. 


— Tâu Đại vương, giống như sự vụng về của người thợ mới trong các lãnh 
vực của nghề nghiệp vê đo, đêm, tính, viêt; rôi thời gian sau đó, với tính chất 
thực hành của sự làm việc cần thận khiến không còn vụng vê. Таџ Đại vương, 
tương tg y như thé, tính chât thực hành khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý 
thức cũng sanh lên ở nơi ду. Và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức răng: “Tôi 
sanh lên ở nơi nào thi anh cũng sanh lên ở nơi ây.' ° Y thức cũng không ra lệnh 
cho nhãn thức răng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi 

ây.” Và chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh lên theo tính chất 
thực hành. 


— Thưa Ngài Nagasena, có phải nhĩ thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ấy? ... (nt)... tỷ thức sanh lên ở nơi nào... (nt)... thiệt thức sanh 
lên ở nơi nào... (nt)... thân thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở 
nơi ây? 
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- Таџ Đại vương, đúng vậy. Thân thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ây. 

— Thưa Ngài Nagasena, có phải thân thức sanh lên trước y thức sanh lên 
sau? Hay là ý thức sanh lên trước thân thức sanh lên sau? 

— Tâu Đại vương, thân thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau. 

- Thưa Ngài Маравепа, có phải... (nt)... Chúng không có sự chuyện trò với 
nhau. Chúng sanh lên theo tính chât thực hành. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

8. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, có phải ý thức sanh lên ở nơi nào thì xúc, thọ 
cũng sanh lên ở nơi ау? 

- Таџ Đại vương, đúng vậy. Y thức sanh lên ở nơi nào thi xúc cũng sanh 
lên ở nơi ấy, thọ cũng sanh lên ở nơi ау, tưởng cũng sanh lên ở nơi ây, tư cũng 
sanh lên ở nơi ấy, tâm cũng sanh lên ở nơi ây, tú cũng sanh lên ở nơi ấy, tất cả 
các pháp có thọ đứng đầu cũng sanh lên ở nơi ấy. 


— Thưa Ngài Nagasena, xúc có cái gi là hành tướng? 

— Tâu Đại vương, xúc có sự chạm vào là hành tướng. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Tàu Đại vương, giống như hai con cừu húc nhau. Ттопр hai con cừu ây, 


môt con cừu được xem như là mắt, con cừu thứ hai được xem như là cảnh sắc. 
Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc. 


- Xin Ngài cho thêm ví dụ. 
— Tàu Đại vương, giống như hai bàn tay được võ vào nhau. Trong hai bàn 


tay ây, một bàn tay được xem như là mắt, bàn tay thứ hai được xem như là cảnh 
sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc. 


— Xin Ngài cho thêm у! dụ. 
— lâu Đại vương, giống như hai chập сһба được võ vào nhau. Trong hai 


chập сһба â ау, một chập chõa được xem như là mắt, chập chõa thứ hai được xem 
như là cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc. 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

9. — Thưa Ngài Nãgasena, thọ có cái gi là hành tướng? 

— Tâu Đại vương, thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là 
hành tướng. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тай Đại vương, giỗng như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến 
đức vua, đức vua hoan hỷ ban phân thưởng cho người ây. Với phân thưởng â ây, 


người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phân dục lạc. Người ây khởi ý 
như sau: “Trước đây, quả là ta đã làm việc phục vụ cao quý đến đức vua, đức 
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vua hoan һу đã ban phân thưởng cho ta đây. Do nhân ấy ta đây nhận biết tho 
này có hình thức như vây.” 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như người nào đó đã làm việc thiện, do sự 
hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chôn an уш, cõi trời. Tại đó, 
nguòi ây đạt được, có được, hưởng được năm phân dục lạc thiên đường. Người 
ây khởi ý như sau: “ Irước đây, quả là ta đã làm việc thiện. Do nhân ây, ta dá 
nhận biệt thọ này có hình thức như vậy. ” Тай Đại vương, tương tọ y như thê, 
thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là hành tướng. 


— Thưa Ngài Мараѕепа, Ngài thật khôn khéo. 

10. - Thưa Ngài Nãøasena, tưởng có cái gi là hành tướng? 

— Tâu Đại vương, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng. Tự nhận biết điều 
gi? Tự nhận biết màu xanh, tự nhận biết màu vàng, tự nhận biết màu đỏ, tự nhận 


biết màu trăng, tự nhận biết màu tím. Tâu Đại vương, tưởng có sự tự nhận biết 
là hành tướng nghĩa là như vậy. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giỗng như viên quan 01 kho của đức vua sau khi đi vào 
nhà kho nhìn thấy và tự nhận biết các vật thé, các của cải thuộc về đức vua là 
có màu xanh, vàng, đỏ, trăng, tím. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, tưởng có 
sự tự nhận biết là hành tướng. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

11.— Thưa Ngài Nãgasena, tư có cái gi là hành tướng? 

— Tâu Đại vương, tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là 
hành tướng. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giống như người nào dó tạo ra thuốc độc rôi tự mình uống 
và cho các người khác uông. Bản thân người ây bị khó sở, những người khác 
cũng bị khô sở. Tâu Đại VƯƠng, tương tợ y như thê, ở đây có một người nào đó 
suy nghĩ với sự quyết định về điêu bát thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết 
đi, bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khô, nơi trừng phạt, địa ngục. Luôn cả những 
người học tập theo người ду, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng bị sanh 
vào chốn bát hạnh, cõi khó, nơi trừng phạt, địa ngục. 


Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như người nào đó tạo ra một hỗn hợp bơ 
lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật ong, đường mía rôi tự mình uống và cho các người 
khác uống. Bản thân người ây được khoái lạc, những người khác cũng được 
khoái lạc. Тап Đại vương, tương tợ y như thé, ó đây có một người nào đó suy 
nghĩ với sự quyết định về điều thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, được 
sanh vào chôn an уш, cõi trời. Luôn cả những người học tập theo người ây, do 
sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng được sanh vào chỗn an vui, cõi trời. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế, tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo 
tác là hành tướng. 
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— Thưa Ngài Масавепа, Ngài thật khôn khéo. 

12. — Thưa Ngài Масавепа, thức có cái gi là hành tướng? 

— Tàu Đại vương, thức có sự nhận biết là hành tướng. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Таџ Đại vương, giống như người giữ thành, ngôi ở ngã tư giữa thành phó, 
có thé nhìn thấy người đang, đi đến từ ' hướng Đông, có thê nhìn thấy người đang 
đi đến từ hướng Nam, có thể nhìn (һау người đang đi đến từ hướng Tây, có thê 
nhìn thây người đang йі đến từ hướng Bắc. Tâu Đại vuong, tuong to y nhu thé, 
con người nhìn thây cảnh sắc bàng con mát và nhận biệt sắc ду băng thức, nghe 
âm thanh băng tai và nhận biết thinh áy băng thức, ngửi mùi băng mũi và nhận 
biết hương â ây băng thức, ném vị bằng lưỡi và nhận biết vị ây bằng thức, chạm 
cảnh xúc băng thân và nhận biết xúc ây băng thức, nhận thức cảnh pháp băng 
ý và nhận biết pháp áy băng thức. Tàu Đại vương, tương to y như thế, thức có 
sự nhận biết là hành tướng. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

13. – Thưa Ngài Nãgasena, tầm có cái gì là hành tướng? 

— Tàu Đại vương, tâm có sự áp vào là hành tướng. 

— Хш Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giống như người thợ mộc áp thanh gỗ đã khéo được 


chuẩn bị trước vào chỗ ráp nỗi. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, tầm có sự 
áp vào là hành tướng. 


— Thưa Ngài Маравепа, Ngài thật khôn khẻo. 

14. — Thưa Ngài Хасавепа, tứ có cái gi là hành tướng? 

— Tâu Đại vương, tứ có sự áp sát là hành tướng. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giông như cái công được vỗ vào sau đó vang lên và dội 
lại. Tâu Đại vương, sự vô vào là như thê nảo thì tâm nên được xem như vậy, sự 
đội lại là như thê nào thì tứ nên được xem như vậy. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

Phẩm 56 hữu tứ là thứ ba. 
(Trong phẩm này có mười bốn câu hỏi) 
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IV. PHẨM МІЕТ-ВАМ 
(NIBBANAVAGGO) 


1. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, đối với các pháp được gom chung thành một 
bản thể này, có thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: 
“Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tướng, cái này là tư, cái này là 
thức, cái này là tâm, cái này là tứ”? 


- Tàu Đại vương, đối với các pháp được gom chung thành một bản thẻ này, 
không thé nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: “Cái này là 
xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là 
tâm, cái này là tứ.” 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Таџ Đại vương, giống như người đầu bếp của đức vua thực hiện món sup 
hoặc nước châm, người ây nêm sữa, nêm muôi, nêm gung, nêm thìa là, nêm 
tiêu, nêm các gia vị khác vào trong món đó; đức vua nói với người ây như vâ 
“Hãy đem cho trầm nước châm vị sữa, hãy đem cho trầm nước chấm vị muỗi, 
hãy đem cho trầm nước châm vị gừng, hãy đem cho trầm nước châm vi Ша là, 
hãy đem cho trằm nước châm vị tiêu, һау đem cho Атап nước châm đã được 
nêm tất cà các tht.” Tàu Đại vương, đối với các vị ném được gom chung thành 
một bản thé ây, có thé nào lần lượt tách rời và mang lại nước châm có vị chua, 
hoặc có vị mặn, hoặc có у] đăng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị 
ngọt không? 

— Thưa Ngài, đối với các vị ném được gom chung thành một bản thê á Ấy, 
không thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước châm có vị chua, hoặc có vị 
mặn, hoặc có у! đăng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt được, 
mặc dâu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng vị một. 


— Таџ Đại vuong, tuong tọ y nhu thé, đối với các pháp được gom chung 
thành một bản thê пау không thé nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của 
chúng: “Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái пау là 
thức, cái này là tâm, cái này là tứ”, mặc dầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng 
của từng pháp một. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

2. Vị Trưởng lão đã nói rằng: 

- Тай Đại vương, muối có thể được nhận biết băng mắt không? 
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— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thê được nhận biết băng mắt. 

— Tâu Đại vương, có đúng là Đại vương biết một cách chắc chăn? 

— Thưa Ngài, phải chăng có thé được nhận biết băng lưỡi? 

- Таи Đại vương, đúng vậy. Có thé được nhận biết băng lưỡi. 

— Thưa Ngài, phải chăng nhận biết tất cả các loại muỗi bằng lưỡi? 

— Tâu Đại Vương, đúng vậy. Nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi. 

— Thưa Ngài, пёи nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi, tại sao những 


con bò mang muối lại bằng các xe kéo? Không lẽ có thể mang lại chỉ riêng 
muối thôi? 


- Таџ Đại vương, không. thé mang lại chỉ riêng muối. thôi. Các vật được 
gom chung thành một bản thể này có bản chất khác biệt về lãnh vực, và muối 
có tính chât nặng nè. 


— Таи Раі vương, phải chăng có thé cân muỗi bằng cân? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thé. 

— Tâu Đại vương, không có thể cân muối băng cân. Tính chất nặng nề [của 
muối] được cân băng cân. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

3. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Хасавепа, có phải năm xứ được sanh lên do các việc làm 
khác nhau, hay là do một việc làm? 

— Tâu Đại vương, chúng được sanh lên do các việc làm khác nhau, không 
phải do một việc làm. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Tàu Đại vương, Đại vương nghĩ бі уе điều này? Năm loại hạt giống gieo 


ở một cánh đồng, đôi với các loại hat gióng khác nhau phải chăng các quả khác 
nhau được sanh lên? 

- Таџ Đại vương, đúng vậy. Chúng được sanh lên. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, năm xứ được sanh lên do các việc làm 
khác nhau, không phải do một việc làm. 

— Thưa Ngài Масавепа, Ngài thật khôn khẻo. 

4. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nagasena, vì lý do gi mà toàn thé loài người là không 
giống nhau, những kẻ này yêu thọ, các kẻ khác trường thọ; những kẻ này, nhiều 
bệnh, các kẻ khác ít bệnh; những kẻ này со sắc хап, сас kẻ khác có sắc tỐt; 
những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyên lực; những kẻ nảy có 
Ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải; những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ 
khác có gia tộc thượng lưu; những kẻ này có tuệ tôi, các kẻ khác có tuệ? 


* Năm xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ. (ND) 
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Vị Trưởng lão đã nói răng: 

- Tàu Đại vương, vì sao tất cả các cây cối là không giống nhau, những cây 
này là chua, các cây khác là mặn, những cây này là đăng, các cây khác là cay, 
những cây này là chát, các cây khác là ngọt? 

— Thưa Ngài, trầm nghĩ là vì việc làm khác nhau của hạt giỗng. 

— Tâu Đại vuong, tuong tọ y như thế, vì việc làm khác nhau của các nghiệp 
mà toàn thê loài người là không giống nhau, những kẻ này yếu thọ, các kẻ khác 
trường thọ; những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh; những kẻ này có sắc 
xâu, các kẻ khác có sắc tốt; những kẻ này có ít quyên lực, các kẻ khác có nhiều 
quyền lực; những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiêu của cải; những kẻ 
này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu; những kẻ này có tuệ 
101, các kẻ khác có tuệ. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói 
đến: “Này người thanh niên, chúng sanh là các chủ nhán của nghiệp, là những 
Ке thừa tự của nghiệp, có nghiệp là căn nguyên, có nghiệp là thân quyên, có 
nghiệp là nơi nương tựa, nghiệp phân loại các chúng sanh tức là theo tính chất 
hạ liệt рау cao quý. ` 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

5. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Харазепа, Ngài nói rằng: “Làm cách nào để cho khó này 
diệt và khó khác không thê sanh lên? Tâu Đại vương, sự xuất gia của 
chúng tôi là với mục đích а ấy.” Có lợi ích gì với việc đã tỉnh tán trước đây? 
Chăng phái là nên tỉnh tán trong thời hiện tại hay sao? 


Vị Trưởng lão đã nói răng: 


— Таи Đại vương, sự tinh tân trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự 
tinh tân trước đây thì đã làm được việc. 


— Хш Ngài cho ví dụ. 


- Тап Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều пау? Phải chăng khi nào Đại 
vương bị khát thì khi ду Đại vương mới bảo đảo giêng nước, mới bảo đào hó 
nước [nghĩ răng]: “Ta së uóng nước”? 


— Thưa Ngài, không đúng. 

- Таџ Đại vương, tương tọ y như thé, sự tinh tán trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tinh tân trước đây thì đã làm được việc. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- Таџ Đại vương, Đại vương nghĩ gi về điều này? Phải chăng khi nào Đại 


vương thèm ăn thì khi ây Đại . vương mới bảo сау ruộng, mới bảo trồng lúa sāli, 
mới bảo đem thóc lại [nghĩ răng]: “Ta sẽ thọ dụng bữa ăn”? 


— Thưa Ngài, không đúng. 
— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, sự tinh tân trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tinh tân trước đây thì đã làm được việc. 
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— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ gi về điều này? Phải chăng khi nào Đại 
vương lâm trận thi khi ây Đại vương mới bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới 
bảo xây công thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc; khi ây Đại 
vương mới rèn luyện về voi, mới rèn luyện vë ngựa, mới rèn luyện về xe, mới 
rèn luyện vê cung, mới rèn luyện vë gươm? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tàu Đại vương, tương to y như thế, sự tinh tân trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tinh tân trước đây thì đã làm được việc. Tâu Đại vương, điều 
này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 

“Người biết việc nào lợi ích cho mình thì nên làm việc ау trước. Không có 
y nghĩ như kẻ айпй хе bo, bậc thông minh sáng ігі nên cô găng. 

Giống nhw kẻ đánh xe bò từ bỏ con đường lớn bằng phẳng di vào con 
đường gô ghê, bị еду trục xe rồi bực bội. 

Như vậy, sau khi xa la Chánh pháp, xu hướng theo phi pháp, Ке пеи bị rơi 
vào miệng thân chết, sâu muộn như kẻ bị еду trục xe váy. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

6. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Маравепа, Ngài nói răng: “Lửa địa ngục nóng dữ dội hơn 
lửa bình thường. Một hòn đá nhỏ һе được ném vào trong lửa bình thường, 
trong khi bị đốt cháy trọn ngày vån không bị tiêu hoại, còn tảng đá thậm 
chí lớn bằng ngôi nhà mái nhọn được ném vào trong Ша địa ngục liền bị 
tiêu hoại trong giây lát.” Тгат không tin lời nói này. Hơn nữa, Ngài còn nói 
như vây: “Chúng sanh nào sanh ra ở nơi ây, trong khi bị nung nâu ở địa ngục 
thậm chí trong nhiêu ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại”, trăm cũng không tin 
lời nói này. 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

- Tàu Đại vương, Đại vương nghĩ gì уе điều này? Các loài như cá đao cái, 
cá sâu cái, rùa cái, công mái, bô сап mái, phải chăng chúng ăn các hòn đá và 
các hạt cát cứng răn? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Chúng ăn. 

— Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng 
thì bị tiêu hoại? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại. 

– Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ду cũng bị tiêu hoại? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Vi lý do gì? 

— Thưa Ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị 
tiêu hoại. 
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— Таи Đại vương, tương tợ у như thê, do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nâu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm vån không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ây, lớn lên ngay tại nơi ây, 
chét đi ngay tai noi ây. Tâu Đại vương, điêu này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Cho đến khi nào nghiệp ác ây còn chưa được diệt tận thì chúng sanh địa 
ngục ду vẫn không chết.” 


— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài như sư tử cái, 
cọp cái, beo cái, chó cái, phải chăng chúng cũng ăn các khúc xương và các 
miêng thịt cứng гап? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Chúng ăn. 

— Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng 
thì bị tiêu hoại? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại. 

- Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ду cũng bị tiêu hoại? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị 
tiêu hoại. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, do tác động của nghiệp khiên chúng 


sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nâu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm, vẫn không bị tiêu hoại. 


— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ øì về điều này? Các phụ nữ như các cô 
mảnh mai xứ Yona, các cô mảnh mai dòng Sát-đé-ly, các cô mảnh mai dòng 
Bà-la-môn, các cô gia chủ mảnh mai, phải chăng họ cũng ăn các vật nhai và các 
miêng thịt cứng răn? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Họ ăn. 

— Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của họ thì 
bị tiêu hoại? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại. 

— Vậy còn bào thai ở trong bụng của những phụ nữ ấy cũng bị tiêu hoại? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Vì lý do gì? 

- Thưa Ngài, trầm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị 
tiêu hoại. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nâu ở địa ngục thậm chí trong nhiêu ngàn 
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năm, vẫn không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ду, lớn lên ngay tại nơi Ấy, 
chết đi ngay tại nơi ây. Tâu Đại vuong, điêu này cũng đã được đức Thé Tôn nói 
đến: “Cho đến khi nào "nghiệp ас ау còn chưa được điệt tận thì chúng sanh địa 
ngục ấy vẫn không chết.” 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

7. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói răng: “Đại địa сап này được tôn tại 
ở nước, nước được tôn tại ở gió, gió được tồn tại ở hư không.” Trẫm cũng 
không tin lời nói này. 

Vị Trưởng lão đã lẫy nước băng bình đựng nước rồi giúp cho đức Vua 
Milinda hiểu được răng: 

- Tàu Đại vương, nước này được nâng đỡ bởi gió như thế nào thì nước kia 
cũng được nâng đỡ bởi gió như thé ấy. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khẻo. 

8. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Маравепа, có phải sự diệt tận là Niết-bàn? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Sự diệt tận là Niễt-bàn. 

— Thưa Ngài Маравепа, sự diệt tận là Niết-bàn nghĩa là thế nào? 

- Таџ Đại vương, quả là tất cả những kẻ phàm phu ngu абс thích thú tán 
thưởng, bám víu vào các nội và ngoại xứ. Chúng thả trôi theo dòng chảy ấy, 
không hoàn toàn thoát khỏi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu-bi-khổ-ưu-não, 
tôi nói răng chúng không hoàn toàn thoát khỏi khó. Тап Đại vương, còn vị 
Thánh đệ tử có sự học hỏi, không thích thú không tán thưởng, không bám víu 
vào các nội và ngoại xứ. Trong khi vị ду không thích thú không tán thưởng, 
không bám víu vào các nội và ngoại xứ, 21 bi diệt tận; do sự diệt tận của ái có sự 
diệt tận của thủ; do sự diệt tận của thủ có sự diệt tận của hữu; do sự diệt tận của 
hữu có sự diệt tận của sanh; do sự diệt tận của sanh, già-chết-sâu-bi-khô-ưu-não 
bị diệt tận. Như thé là sự diệt tận của toàn bộ khó uán này. Tàu Đại vương, sự 
diệt tận là Niễt-bàn nghĩa là như vậy. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khẻo. 

9. Đức Vua đã nói ràng: 

— Thưa Ngài Маравепа, có phải tất cá đều đạt được Niết-bàn? 

- Tàu Đại vương, không phải tất cả đều đạt được Niết-bàn. Тай Đại vương, 
người nào thực hành chân chánh biết rõ các pháp cần được biết rõ, biết toàn 
diện các pháp cân được biết toàn diện, dứt bỏ các pháp cân được dứt bỏ, tu tập 
các pháp сап được tu tập, chứng ngộ các pháp cần được chứng ngộ, người áy 
đạt được Niết-bàn. 


— Thưa Ngài Маравепа, Ngài thật khôn khéo. 
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10. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Nãgasena, người nào chưa đạt được Niết-bàn, có phải 
người ấy biết được Niết-bàn là an lạc? 

талы Тап Đại vương, đúng vậy. Người nào chưa đạt được Niết-bàn, người ây 
уап biệt được Niêt-bàn là an lạc. 
‚ – Thưa Ngài Nagasena, trong khi không đạt được Niết-bàn làm thé nào lại 
biết được Мі6і-Бап là an lạc? 

- Таи Раі vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Đối với những người có 
tay chân không bị chặt đứt, tâu Đại vương, có phải họ có thê biệt được sự chặt 
đứt tay chân là đau đớn. 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Làm thé nào họ có thể biết được? 

— Thưa Ngài, sau khi lắng nghe tiếng rên rỉ của những người khác có tay 
chân bị chặt đứt, họ biệt được sự chặt đứt tay chân là đau đớn. 

_— Таџ Đại vương, tương tọ y như thé, sau khi lăng nghe những người đã 
Шау được Niêt-bàn mà biệt được Niêt-bàn là an lạc. 
— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 
Phẩm Niết-bàn là thứ tư. 
(Trong phẩm này có mười câu hỏi) 
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V. PHẨM ĐỨC PHẬT 
(BUDDHAVAGGO) 


1. Đức Vua đã nói ràng: 

- Thưa Ngài Маравепа, có phải đức Phật đã được Nøài nhìn thấy? 

— Tâu Đại vương, không. 

— Vậy có phải đức Phật đã được các vị thầy của Ngài nhìn thấy? 

— Tâu Đại vương, không. 

— Thưa Ngài Nagasena, như vậy thì không có đức Phật. 

- Тай Đại vương, vậy sông Ühā ở núi Hy-mã-lạp có được Ngài nhìn 
thây không? 

— Thưa Ngài, không. 

- Vậy có phải sông Ủhã đã được cha của Ngài nhìn thấy? 

— Тап Ngài, không. 

— Таш Đại vương, như vậy thì không có sông (Лаа. 

— Thưa Ngài, có mà. Mặc dâu sông Оһа không được tràám nhìn thấy, sông 
(Ља cũng không được cha của trẫm nhìn (һау, nhưng mà có sông Оћа. 

- Тап Đại vương, tương tợ y như thê, mặc dầu đức Тһе Tôn không được tôi 
nhìn thấy, đức Тһе Tôn cũng không được các vị thầy của tôi nhìn thây, nhưng 
mà có đức Тһе Tôn. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khẻo. 

2. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Масавепа, có phải đức Phật là vô thượng? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Đức Phật là vô thượng. 

- Thưa Ngài Nãgasena, làm thê nào Ngài biết được “Đức Phật là vô thượng” 
khi chưa từng được thây trước đây? 

- Таи Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Với những người mà 
biển cả chưa từng được thấy, tâu Đại vương, có phải những người ấy có thê 
biết được biên, nơi mà năm con sông lớn này, tức là байга, Yamunä, Асігауай, 
Sarabhũ, Маһт thường xuyên, liên tục dó vào, là rộng lớn, sâu thăm, không thể 
đo đạc, khó thăm dò, luôn cả sự thiếu hụt hay tràn đây của nó cũng không được 
nhận ra? 

— Thưa Ngài, họ có thể biết được. 
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- Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, sau khi nhin thấy các уі Thinh văn vĩ 
đại viên tịch Niễt-bàn, tôi biết được “Đức Thế Tôn là vô thượng.” 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

3. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Маравепа, có thể biết được “Đức Phật là vô thượng”? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Có thê biết được “Đức Phật là vô thượng.” 

— Thưa Ngài Nãgasena, làm thế nào có thể biết được “Đức Phật là vô thượng”? 

- Tàu Đại vương, vào thời trước đây đã có хі thây về văn tự tên là Trưởng 
lão Tissa. Vị ấy từ trân đã trải qua nhiều năm, vì sao mà уі ду vẫn được biết đến? 

— Thưa Ngài, nhờ vào văn tự. 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, người nào thấy Pháp người ấy Һау đức 
Thế Tôn. Тао Đại vương, bởi vì Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thé Tôn. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

4. Đức Vua đã nói răng: 

- Thưa Ngài Харавепа, có phải Pháp đã được Ngài nhìn (һау? 

- Таи Đại vương, các vị đệ tử cân phải thực hành theo sự hướng dẫn của 
đức Phật, theo điều quy định bởi đức Phật, cho đến trọn đời. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khẻo. 

5. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Маравепа, có phải tái sanh không phải là chuyển sang? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Tái sanh không phải là chuyền sang. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tái sanh không phải là chuyển sang nghĩa là thé 
nào? Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, giống như người nào đó thắp sáng cây đèn tùr cây đèn 
[khác], tàu Đại vương, phải chăng cây đèn ау được chuyền sang từ cây đèn [kia]? 

— Thưa Ngài, không phải. 

- Таи Đại vương, tương tọ y như thê, tái sanh không phải là chuyên sang. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vương, có phải Ngài biết rõ là trong lúc còn niên thiêu đã có câu 
thơ nào đó được học ở người thây dạy về thơ? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tâu Đại vương, phải chăng câu thơ đó được chuyền sang từ người thây? 

— Thưa Ngài, không phải. 

- Таи Đại vương, tương (0 y như thé, tái sanh không phải là chuyển sang. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

6. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Хасавепа, có phải sự hiểu biết có thể đạt được? 
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Vị Trưởng lão đã nói răng: 

— Tâu Đại vương, theo ý nghĩa tuyệt đôi sự hiệu biết không thé đạt được. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

7. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Nãgasena, có phải có chúng sanh nào từ thân này chuyên 
sang thân khác? 

— Tàu Đại vương, không рһді. 

— Thưa Ngài Nãgasena, nếu không có việc từ thân này được chuyên sang 
thân khác, không lẽ sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác? 

— Tàu Đại vương, đúng vậy. Nếu không tái sanh thì sẽ được thoát khỏi các 
nghiệp ác. Tâu Đại vương, chính vì tái sanh mà không được hoàn toàn thoát 
khỏi các nghiệp ác. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giỗng như người nào đó lây trộm trái xoài của người 
khác, có phải người ây đáng bị hành phạt? 

- Thưa Ngài, đúng vậy. Người ау đáng bị hành phạt. 

_ — lâu Đại vương, quả là người ây đã không lây trộm các trái xoài đã được 
trông bởi người kia, tại sao lại đáng bị hành phạt? 
—_— Thưa Ngài, những trái xoài ây được sanh lên có điều kiện. Do đó, người 
ây đáng bị hành phạt. 

__— Таџ Đại vương, tương tg y như thé, người tạo nghiệp tốt đẹp hoặc không 
tôt đẹp với danh sắc пау, do nghiệp ây danh sắc khác tái sanh, уі thê mà không 
được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác. 

— Thưa Ngài Маравепа, Ngài thật khôn khẻo. 

8. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, nghiệp thiện hoặc bất thiện được tạo ra bởi 
danh sắc này, vậy các nghiệp ây trú ở đầu? 

- Тап Đại vương, các nghiệp ây theo sau tg như bóng có sự không xa lia 
[hình] vậy. 

— Thưa Ngài, có thé nào chỉ cho thây các nghiệp ây là: “Các nghiệp ấy trú 
ở chó пау” không? 
~ Tàu Đại vương, không thé nào chỉ cho thây các nghiệp ấy là: “Các nghiệp 
ây trú ở chó này һау ở chó пау.” 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Những cây nào có các 
trái chưa trô, có thê nào chỉ cho thây các trái của chúng là: “Các trái ây trú ở 
chô này hay ở chô này” không? 
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— Thưa Ngài, không. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, khi sų diễn tiễn còn chưa bị cắt đứt 
thì không thé nào chỉ cho Шау các nghiệp ây là: “Các nghiệp ấy trú ở chỗ này 
hay ở chỗ này.” 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

9. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, có phải người nào tái sanh thì người ау biết 
được răng: “Та sẽ tái sanh”? 

- Тай Đại vương, đúng vậy. Người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng: 
“Та sẽ tái sanh.” 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— lâu Đại vương, giông như người nông dân gia chủ sau khi gieo хабар 


các hạt giống 0 đất, trong khi trời mưa điêu hòa thì biết được răng: “Thóc lúa 
sẽ được tạo га.” 


- Thưa Ngài, đúng vậy. Có thể biết được. 

- Тап Đại vương, tương tợ y như thé, người nào tái sanh thì người ду biết 
được răng: “Та sẽ tái sanh.” 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

10. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, có phải là có đức Phật? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Có đức Phật. 

— Thưa Ngài, có thê nào chỉ cho thây đức Phật là “chỗ này hay chỗ này” không? 

— Tâu Đại vương, đức Thế Tôn đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh giói Niét-bàn 


khóng con dư sót. Không thé nào chỉ cho tháy đức Thế Tôn là “chỗ này hay 
chỗ này.” 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghi gi về điều này? Ngọn lửa của đồng lửa 
lớn đang cháy đã bị diệt tắt, có thê nào chỉ cho thây ngọn lửa ây là “chỗ này hay 
chỗ này” không? 

— Thưa Ngài, không. Ngọn lửa ấy đã tắt, đã đi đến trạng thái không còn 
được nhận biết. 

— Таи Đại vương, tương {б y như thế, đức Thé Tôn đã viên tịch Niết-bàn ở 
cảnh giới Niết- bàn không còn dư sót. Đức Thê Tôn đã diệt tắt, không thể nào 
chỉ cho thây là “chỗ này hay chỗ пау. ” Tàu Đại vương, tuy nhiên có thê chỉ cho 
thây đức Thê Tôn bởi tông thé các Pháp. Тай Đại vương, bởi vì Pháp đã được 
thuyết giảng bởi đức Thê Tôn. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

Phẩm Đức Phật là thứ năm. 
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VL PHẨM TRÍ МНО 
(“АТІРАССО) 


1. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Nãgasena, có phải thân thể đối với các bậc xuất gia là 
đáng yêu? 

— Tàu Đại vương, thân thê đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu. 

— Thưa Ngài, vậy tại sao Ngài lại nâng niu, quyền luyến? 

- Tâu Đại vương, khi Đại vương tham gia chiến trận, có phải đôi khi vào 
lúc nào đó Đại vương có bị tên bắn? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

- Таџ Đại vương, vậy có phải vết thương ду được bôi cao, được thoa dầu 
và được băng bó băng miêng vải mêm? 

- Thưa Ngài, đúng vậy. Nó được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó 
băng miếng vải mêm. 


— Tâu Đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với Đại vương nên 
được bôi cao, được thoa dầu và được băng bó bằng miếng vải mèm? 

— Thưa Ngài, vét thương quả là không đáng yêu đôi với trẫm. Tuy nhiên, 
nhăm mục đích làm lành da thịt nên nó được bôi cao, được thoa dầu và được 
băng bó bằng miệng vải mềm. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, thân thê đối vỚi các bâc xuất gia là 
không đáng yêu, và các bậc xuất gia chăm nom thân thê mà không bị bám víu 
nhằm nâng đỡ việc thực hành Phạm hạnh. Tâu Đại vương, thân thê ví như vết 
thương đã được đức Thế Tôn де cập đến. Vì thé, các bậc xuất gia chăm nom 
thân thể như là [chăm sóc] vết thương та không bị bám víu. Тап Đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Được bao bọc bởi lớp аа âm wót, vêt thương lớn có chín cửa (cửu khiếu) 
rí ra xung quanh những mùi hôi thôi, không trong sach.” 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

2. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Nãgasena, có phải đức Phật là vị biết tất cả, thấy tất cả? 

— Таи Đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả. 

— Thưa Ngài Nãgasena, vậy thì tại sao đức Thế Tôn đã quy định điều học 
cho các đệ tử theo từng điều một? 
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_— Tàu Đại vương, có người thây thuốc nào của Ngài biết được toàn bộ dược 
phâm ở trái đât này không? 
— Thưa Ngài, đúng vậy. Có. 
— Tâu Đại vương, phải chăng người thầy thuốc ау cho người bệnh ибпе 
thuốc khi thời điểm đã đến, hay là khi thời điểm chưa đến? 


— Thưa Ngài, у! åy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không 
phải khi thời điểm chưa đến. 


- Таџ Đại vương, tương tọ y như thế, đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thây tật 
cả; Ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm. 
Khi thời điểm đã đến, Ngài mới quy định điêu học cho các đệ tử, cho đến trọn 
đời không nên vượt qua. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 
3. Đức Vua đã nói rằng: 
— Thưa Ngài Nãgasena, có phải đức Phật hội đủ ba mươi hai tướng của 


bậc Đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có 
làn da như là vàng, có hào quang một sải tay? 


— Tâu Đại vương, đúng vậy. Đức Thé Tôn hội đủ ba mươi hai tướng của bậc 
Đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như 
là vàng, có hào quang một 521 tay. 


— Thưa Ngài, có phải cha mẹ của đức Phật cũng hội đủ ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có 
làn da như là vàng, có hào quang một sà tay? 

— Tâu Đại vương, không phải. 

— Thưa Ngài Маравепа, trong khi là như vậy thì không thê nào đức Phật 
sanh lên được hội đủ ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân và được phân biệt 
với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hảo quang một 
sài tay. Hơn nữa, con trai là giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai là giỗng 
cha hay bà con bên cha. 


Vị Trưởng lão đã nói răng: 

— Tâu Đại vương, có loại hoa sen nào có trăm cảnh không? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có. 

— Vậy xuất xứ của nó là từ đâu? 

— Nó sanh ra ở trong bùn, sông ở trong nước. 

— Tâu Đại vương, phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương 
tợ như bùn? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Vậy thi phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương tợ 
như nước? 
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— Thưa Ngài, không đúng. 

- Тап Đại vương, tương to y như thé, đức Thế Tôn hội đủ ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc 
vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một 521 tay. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

4. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Масавепа, có phải đức Phật là người hành Phạm hạnh? 

- Tàu Đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là người hành Phạm hạnh. 

— Thưa Ngài Мараѕепа, chính vì điều ây có phải đức Phật là học trò của 
Phạm thiên? 

— Tâu Đại vương, Đại vương có con voi đầu đàn không? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có. 

- Tàu Đại vương, phải chăng con voi ây đôi khi vào lúc nào đó rống tiếng 
rông như là của loài cò? 

- Thưa Ngài, đúng vậy. Nó có rồng. 

— Таџ Đại vương, chính vì điều ấy có phải con voi ấy là học trò của những 
con cò? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, có phải Phạm thiên có tánh giác? 

— Thưa Ngài, có tánh giác. 

— Tâu Đại vương, chính vì điều ây Phạm thiên là học trò của đức Thế Tôn. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

5. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Nãgasena, có phải việc tu lên bậc trên là tốt? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Việc tu lên bậc trên là tốt. 

— Thưa Ngài, vậy đôi với đức Phật có việc tu lên bậc trên, hay là không có? 

— lâu Đại vuong, đức Thê Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ-đề với trí 
biết tất са. Đối với đức Thế Tôn không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi 


những người khác. Таџ Đại vương, giông như việc đức Thế Tôn quy định điều 
học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không nên vượt qua. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 
6. Đức Vua đã nói răng: 
— Thưa Ngài Давазепа, người khóc vì việc qua đời của mẹ và người 


khóc vì sự yêu теп pháp, trong hai người đang khóc ау nước mắt của ai là 
liêu thuốc, nước mắt của аі không phải là liều thuốc? 


- Таи Đại vương, nước mắt của một người là nóng nảy do tham sân sĩ, có 
vây bụi, của một người là mát mẻ do hỷ và thiện tâm, không có vấy bụi. Tâu 
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Đại vương, cái nào mát mẻ cái ây là liều thuốc, cái nào nóng nảy cái ấy không 
phải là liều thuốc. 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

7. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãøasena, cái gi là sự khác biệt ở người có tham ái và ở 
người đã lìa tham ái? 

— Tâu Đại vương, một người là bị dính mắc, một người không bị dính mắc. 

— Thưa Ngài, điều gì gọi là dính mắc và không dính mặc? 

— Tâu Đại Vương, một người có mong câu, một người không có mong câu. 

— Thưa Ngài, trầm ау như уйу: Người có tham ái và người đã lìa tham ái, 


cả hai hạng này đều ưa thích vật thực loại cứng, loại mêm tôt đẹp và không ưa 
thích bất cứ loại nào xấu. 


- Tàu Đại vương, người chưa Па tham ái thọ dụng vật thực có sự nhận biết 
về mùi vị, có sự nhận biết về tham ái ở mùi vị, còn người đã lìa tham ái thọ 
dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị, nhưng sự nhận biết về tham ái ở mùi 
vi là không có. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

8. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, tuệ trú ở nơi nào? 

— Tâu Đại vương, không ở nơi nào cả. 

— Thưa Ngài Nagasena, như vậy thì không có tuệ. 

— Tâu Đại vương, gió trú ở nơi nào? 

— Thưa Ngài, không ở nơi nào cả. 

— Таџ Đại vương, như vậy thì không có gió. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khẻo. 

9. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài đã nói là “luân hồi”, luân hồi ấy 
là gi? 

— Tâu Đại vuong, người sanh ra ở nơi đây, chết ngay tại nơi дау; chết tại 


nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại nơi 
kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu Đại vương, luân hồi là như vậy. 


— Xin Ngài cho ví dụ. 


— Tâu Đại vương, giông như người nào đó sau khi ăn trái хойт chín гбі ươm 
trông cái hột, từ đó cây xoài nảy mâm, lớn lên, rồi cho các trái. Rồi người ау 
sau khi ăn trái xoài chín cũng từ đó rồi ươm trông cái hột, cũng từ đó cây xoài 
nảy mâm, lớn lên, rồi cho các trái. Như vậy, điểm tận cùng của các cây này 
không được biết đến. Tâu Đại vuong, tương tọ y như thế, người sanh ra ở nơi 
đây, chết ngay tại nơi đây; chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi 
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kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu Đại vương, 
luân hôi là như vậy. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

10. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Харавепа, nhờ vào cái gì mà hồi tưởng lại việc đã làm từ 
lầu trong quá khứ? 

— Тай Đại vương, nhờ vào ігі nhớ. 

— Thua Ngài Маравепа, thé chăng phải hôi tưởng lại là bằng tâm, không 
phải băng trí nhớ? 

-_— Таџ Đại vương, Đại vương có nhận biết được rằng sau khi làm một việc 
cân làm nào đó rôi quên lửng không? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tàu Đại vương, phải chăng vào thời điểm 4у Ngài là không có tâm? 

- Thưa Ngài, không đúng. Vào thời điểm ấy trẫm đã không có trí nhớ. 

- Тай Đại vuong, vậy tại sao Ngài đã nói như vầy: “Hồi tưởng lại là bàng 
tâm, không phải băng trí nhớ”? 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

11. Đức Vua đã nói ràng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, toàn bộ trí nhớ được sanh lên là thuộc về chủ 
quan hay trí nhớ là thuộc về khách quan? 

= Tâu Đại vương, trí nhớ được sanh lên vừa thuộc về chủ quan, trí nhớ vừa 
thuộc vê khách quan. 

_— Thưa Ngài Маравепа, chính vì như thê phải chăng toàn bộ trí nhớ là thuộc 
vê chủ quan, không có trí nhớ thuộc vê khách quan? 

— Тач Đại Vương, nếu không có trí nhớ thuộc về khách quan thì những 
người thợ học nghệ không có cái gì cân phải làm đôi với các lãnh vực về nghệ 
nghiệp, đôi với các lãnh Vuc vé hoc tập, hoặc đôi với các tư liệu уе kiên thức; 
không có nhu câu vé các ћау dạy học. Таџ Đại vương, bởi vì có trí nhớ thuộc 
уе khách quan mà có việc cân phải làm đôi với các lãnh vực về nghệ nghiệp, 
đôi với các lãnh vực уе học tập, hoặc đôi với các tư liệu vê kiên thức; và có nhu 
câu về các thây dạy học. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

Phẩm Trí nhớ là thứ sáu. 
(Trong phàm này có mười một câu hỏi) 
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ҮП. PHẨM ХАС ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SẮC 
(АВОРАРНАММАУАКАТТНАМАУАССО) 


1. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nagasena, trí nhớ sanh lên với bao nhiêu hình thức? 

— Tàu Đại vương, trí nhớ sanh lên với mười sáu hình thức.” Với mười sáu 
hình thức gì? 

Tâu Đại vương, trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan; 

Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan; 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức sự kiện trọng đại; 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp; 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp; 

Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tợ; 

Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt; 

Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói; 

Trí nhớ sanh lên do đặc йіёт; 

Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại; 

Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ; 

Trí nhớ sanh lên do việc tính toán; 

Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng: 

Trí nhớ sanh lên do việc tu tập; 

Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở; 

Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận; 

Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm. 

— Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan nghĩa là thế nào? 

— Tâu Đại vương, giống như trường hợp Đại đức Апапда và nữ cư sĩ 
Khujjuttarä, hoặc bất cử những người nào khác có được năng lực уе đời sóng 


[quá khứ] nhớ lại đời sống [quá khứ]. Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan 
nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan nghĩa là thê nào? Người nào có 
bản tính hay quên, và những người khác thúc giục người ây với mục đích nhắc 
nhở. Trí nhớ sanh lên do điêu kiện khách quan nghĩa là như vậy. 


5 Tuy ghi là 16 nhưng đếm thì có đến 17 loại. Tạng Miến Điện ghi 17. (ND) 
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Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại nghĩa là thé nào? Khi 
được tán phong vương quyên hoặc khi đạt được quả vị Nhập lưu. Trí nhớ sanh 
lên do nhận thức các sự kiện trọng đại nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là thế nào? VỊ được hạnh 
phúc về điều nào đó rồi nhớ lại răng: “Ta được hạnh phúc như vây.” Trí nhớ 
sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là thế nào? Vi bị 
đau khó về điều nào đó rồi nhớ lại răng: “Ta bị đau khô như vây.” Trí nhớ sanh 
lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tợ nghĩa là thé nào? Sau khi nhìn thây 
người tương tợ thì nhớ lại người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh em trai, hoặc 
chị em gái; sau khi nhìn thây con lạc đà, hoặc con bò, hoặc con lừa thì nhớ lại 
con lạc đà, hoặc con bò, hoặc con lừa khác tương tợ như thế. Trí nhớ sanh lên 
do dâu hiệu tương (о nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do dâu hiệu khác biệt nghĩa là thé nào? Vị nhớ lại răng: 
“Người kia có như vây: Sắc thé này, thinh thê này, hương thê này, vị thế này, 
xúc thế này.” Trí nhớ sanh lên do dâu hiệu khác biệt nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính 
hay quên, những người khác nhắc nhở người ду, nhờ thế người ау nhớ lại. Trí 
nhớ sanh lên do hiệu rõ lời nói nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do đặc điểm nghĩa là thế nào? Nhận ra nhờ vào dấu sắt 
nung của những con bò kéo là nhận ra do đặc điểm. Trí nhớ sanh lên do đặc 
điểm nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là thé nào? Người nào có bản tính hay 
quên, những nguoi khác liên tục nhắc nhở người ấy răng: “Ngươi hãy nhớ lai, 
ngươi hãy nhớ lại.” Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là thê nào? Do đã được học tập về 
chữ viết nên nhận biết được rằng: “Nên thực hiện chữ cái này liên với chữ cái 
này.” Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do việc tính toán nghĩa là thé nào? Những người kế toán, 
do đã được học tập về việc tính toán nên tính toán nhiều. Trí nhớ sanh lên do 
việc tính toán nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng, nghĩa là thé nào? Những người chuyên 
học thuộc lòng, do đã được học tập vê việc thuộc lòng nên thuộc lòng được 
nhiều. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là thê nào? Ở đây, vị Ty-khưu nhớ lại 
nhiều kiếp sống trước như là một lân sanh, hai lân sanh, ba lần sanh, bốn lần 
sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn 
mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, nhiêu 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp: “Ở nơi ấy, ta đã có tên 
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như váy, dong ho nhu váy, giai cáp nhu váy, thức ăn nhu vậy, có sự nhận biết 
lạc và khổ như vây, сб рісі hạn tuôi thọ như уау. Từ chỗ áy, ta đây đã chết ді 
rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, ta đã có tên như váy, dong ho nhu váy, 
giai cấp nhu vây, thức ăn như váy, có sự nhận biết lạc và khó như váy, có giới 
hạn tuôi thọ như уйу. Từ nơi kia, ta дау đã chét đi rôi đã sanh lên tại nơi này.” 
Như thé, vị ây nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét đại cương và cá biệt. 
Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do gán bó với sách vở nghĩa là thé nào? Các vị vua trong 
khi tưởng nhớ về điêu giáo huấn [rồi ra lệnh]: “Нау mang lại một cuốn sách”, 
và tưởng nhớ lại nhờ cuốn sách ấy. Trí nhớ sanh lên do ейп bó với sách vở nghĩa 
là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thây hàng 
hóa được đặt xuống gån bên thì nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa 
là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm nghĩa là thế nào? Vị nhớ lại cảnh sắc do 
đã thấy, nhớ lại cảnh thinh do đã nghe, nhớ lại hương do đã ngửi, nhớ lại vị do 
đã nêm, nhớ lại xúc do đã chạm, nhớ lại pháp do đã nhận thức. Trí nhớ sanh lên 
do kinh nghiệm nghĩa là như vậy. 

Tâu Đại vương, trí nhớ sanh lên với mười sáu hình thức này. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

2. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Хасавепа, Ngài nói như уду: “Người nào làm việc bắt 
thiện trong một trăm năm, và vào lúc chết đạt được một niệm tưởng đến 
đức Phật thì người ấy có thể sanh ở giữa chư thiên. ” Trầm không tin lời nói 
này. Hơn nữa, Ngài còn nói như vây: “Сб thé doa vào địa ngục do một lần 
сісі hại mạng sông.” Trẫm cũng không tin lời nói này. 

— Tâu Đại Vương, Đại vương nghĩ бі về điều này? Không có chiếc thuyền, 
hòn đá dâu là nhỏ có thê nôi ở nước không? 

— Thưa Ngài, không. 

- Таи Đại vương, phải chăng một trăm xe đá được chất lên thuyên thì có 
thể nỗi ở nước? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thể nồi. 

— Tàu Đại vương, chiếc thuyên là như thé nào thì các nghiệp thiện nên được 
xem xét như vậy. 

— Thưa Ngài Мараѕепа, Ngài thật khôn khéo. 

3. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Масавепа, có phải Ngài tỉnh tân nhằm loại bỏ khó thuộc 
quá khứ? 

— Таџ Đại vương, không phải. 
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— Vậy có phải Ngài tinh tán nhăm loại bỏ khó thuộc vị lai? 

- Таи Đại vương, không phải. 

— Vậy có phải Ngài tinh tân nhằm loại bỏ khó thuộc hiện tại? 

— Tâu Đại vương, không, phải. 

- Nêu Ngài không tinh tân nhăm loại bỏ khó thuộc quá khứ, không tinh tân 


nhằm loại bỏ khô thuộc vị lai, không tinh tán nhăm loại bỏ khó thuộc hiện tại, 
vậy Ngài tinh tán nhăm mục đích gì? 


Vị Trưởng lão đã nói ràng: 

— Таџ Đại vương, làm cách nào để cho khó này diệt và khô khác không thé 
sanh lên? Chúng tôi tinh tân nhắm mục đích này. 

— Thưa Ngài Nãgasena, vậy [bây giờ] có khô thuộc vị lai không? 

— Tâu Đại vương, không có. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài quả là quá sáng trí khi Ngài tinh tán nhăm loại 
bỏ các khổ không hiện hữu! 


- Тап Đại vương, vậy có những уі vua đối nghịch, những kẻ thù đối nghịch, 
những bạn bè đối nghịch chống đôi lại Ngài không? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có. 

- Тап Đại vương, phải chăng khi ây Ngài mới bảo đào hào, mới bảo đắp 
lũy, mới bảo xây công thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc? 

— Thưa Ngài, không đúng. Việc ây là được chuẩn bị trước. 

- Тап Đại vương, phải chăng khi â ây Ngài mới rèn luyện vë voi, mới rèn luyện 
về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về cung, mới rèn luyện về gươm? 

— Thưa Ngài, không đúng. Việc â áy là được chuẩn bị trước. 

— Nhăm mục đích gì? 

— Thưa Ngài, nhăm mục đích ngăn chặn các nỗi lo sợ thuộc vị lai. 

— Tàu Đại vương, phải chăng [bây giờ] có nỗi lo sợ thuộc vị lai? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Таџ Đại vương, Đại vương quả là quá sáng trí khi Ngài chuẩn bị nhăm 
mục đích ngăn chặn các nôi Іо sợ thuộc уі lai! 

— Хіп Ngài cho thêm ví dụ. 

- Таџ Đại vương, Đại vuong nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào Ngài 


bị khát thì khi ây Ngài mới bảo đào giêng nước, mới bảo đảo ao nước, mới bảo 
đào hỗ nước [nghĩ răng]: “Ta sẽ uóng nuóc”? 


— Thưa Ngài, không đúng. Việc â ây là được chuẩn bị trước. 

— Nhăm mục đích gì? 

— Thưa Ngài, được chuẩn bị nhăm mục đích ngăn chặn các sự khát nước 
còn chưa дёп. 
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- Таи Đại vương, phải chăng [bây giờ] có sự khát nước ở vi lai? 

— Thưa Ngài, không có. 

— Tâu Đại vương, Đại vương quả là quá sáng trí khi Ngài chuẩn bị việc ây 
nhăm mục đích ngăn chặn các sự khát nước ở vị lai! 

— Хш Ngài cho thêm ví dụ. 


- Тап Đại vương, Đại vuong nghĩ бі về điều này? Phải chăng khi nào Ngài 
thèm ăn thì khi áy Ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa sāli [nghĩ rằng]: 
“Та sẽ thọ dụng bữa ап”? 


— Thưa Ngài, không đúng. Việc ây là được chuẩn bị trước. 

— Nhăm mục đích gì? 

— Thưa Ngài, được chuân bị nhăm mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn ở 
VỊ lai. 

- Таџ Đại vương, phải chăng [bây giờ] có sự thèm ăn ở vi lai? 

— Thưa Ngài, không có. 

— Tàu Đại vương, Đại vương quả là quá sáng trí khi Ngài chuẩn bị việc ấy 
nhăm mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn không hiện hữu ở vị lai! 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

4. Đức Vua đã nói ràng: 

— Thưa Ngài Масавепа, cõi Phạm thiên cách đây bao ха? 

— Tâu Đại vương, cõi Phạm thiên cách đây ха lăm. Táng đá kích thước bằng 


ngôi nhà mái nhọn bị rơi từ nơi ây, trong khi roi xuống ngày đêm bốn mươi tám 
ngàn do-tuần thì bốn tháng mới có thể đến được trái đất. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói như vây: “Cũng gióng như người đàn 
ông có sức mạnh có thê duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thé co lại cánh 
tay đã được duỗi ra; tương tợ y như thê, vị Ty-khưu có thân thông đã đạt đến 
năng lực của tâm, biến mát ở J ambudipa có thê hiện ra ở cõi Phạm thiên.” Trầm 
không tin lời nói này. Như vậy, уі ау sẽ di chuyên cực kỳ nhanh đến cả nhiều 
trăm do-tuân? 


Vị Trưởng lão đã nói răng: 

- Таџ Đại vương, sanh quản của Ngài ở đâu? 

— Thưa Ngài, có hòn đảo tên là АЈаѕапаа. Trẫm sanh ra tại nơi ду. 

- Таи Đại vương, Alasandãä cách đây bao xa? 

— Thưa Ngài, khoảng cách hai trăm do-tuân. 

— Tâu Đại vương, phải chăng Ngài biết rõ là Ngài đã làm một việc cần làm 
nào đó ở tại nơi ây và Ngài vân còn nhớ? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Trẫm nhớ. 

- Tàu Đại vương, quả là Ngài đã di chuyên khoảng cách hai trăm do-tuần 
một cách nhẹ nhàng. 
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— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 
5. Đức Vua đã nói rằng: 
— Thưa Ngài Nagasena, người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi Phạm 


thiên, và người từ trần ở đây roi sanh vào xứ Kasmra, ai là lâu hơn, ai là 
mau hơn? 


— Tâu Đại vương, bằng nhau. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

— Tàu Đại vương, thành phố quê hương của Ngài ở đâu? 

— Thưa Ngài, có ngôi làng tên là Kalasi. Trẫm sanh ra tại nơi ấy. 
— Tàu Đại vương, ngôi làng Kalasi cách đây bao xa? 

— Thưa Ngài, khoảng cách hai trăm do-tuân. 

- Таџ Đại vương, Kasmira cách đây bao xa? 

— Thưa Ngài, mười hai do-tuân. 

— Tàu Đại vương, Đại vương hãy nghĩ đến ngôi làng Kalasi đi? 

— Thưa Ngài, đã nghĩ đến ròi. 

- Tàu Đại vương, Đại vương hãy nghĩ đến Kasmira đi? 

— Thưa Ngài, đã nghĩ đến ròi. 

— Tâu Đại vương, cái nào đã được suy nghĩ lâu, cái nào mau hơn? 
— Thưa Ngài, bàng nhau. 

— Tâu Đại vuong, tuong tợ y như. thé, người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi 


Phạm thiên, và người từ trân ở đây rôi sanh vào xứ Kasmira, họ sanh lên đều 
băng nhau. 

— Xin Ngài cho thêm ví dụ. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Hai con chim bay Ở 
không trung, một con trong sô đó đậu xuông ở cây cao, một con đậu ở cây thấp. 
Khi chúng đồng thời đáp xuống, bóng của con nào thành lập ở mặt đât trước, 
bóng của con nào thành lập ở mặt đât lâu hơn? 


— Thưa Ngài, băng nhau. 


— Tâu Đại vuong, tuong tọ y nhu thé, người từ trân ở đây rôi sanh vào cõi 
Phạm thiên, và người từ trân ở đây rôi sanh vào xứ Kasmira, họ sanh lên ёи 
băng nhau. 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

6. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Nãgasena, có bao nhiêu giác chỉ [chi phần đưa đến 
giác ngô]? 

- Таџ Đại vương, có bảy giác chi. 

— Thưa Ngài, được giác ngộ băng bao nhiêu giác chi? 
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- Тап Đại vương, được giác ngộ bằng một giác chi là băng trạch pháp 
giác chi. 

— Thưa Ngài, vậy thì tại sao lại được nói là “bảy giác chr”? 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Cây gươm đã được tra 
vào vỏ, không được nắm băng tay, có thê cắt được vật сап phải cắt? 


— Thưa Ngài, không thé. 


- Таџ Đại vương, tương tợ y như thé, thiếu đi trạch pháp giác chi thì không 
được giác ngộ băng sáu chi phần [còn lại]. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

7. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Маравепа, phước và tội cái nào nhiều hơn? 

– Таи Đại vương, phước thì nhiêu hơn, tội thì ít. 

— Vì lý do gì? 

— Tâu Đại Vương, trong khi làm tội thì có sự ân hận rằng: “Nghiệp ác được 
ta làm”, do đó ác không tăng trưởng. Tâu Đại vuong, trong khi làm phước thì 
không có sự ân hận. Đối với người không có sự ân hận, hân hoan sanh khởi; đối 
với người được hân hoan, hỷ sanh khởi; đối với người có tâm hỷ, thân khinh an; 
thân được khinh an thì cảm giác sự an lạc; có sự an lạc, tâm được định tĩnh; đã 
được định tĩnh thì nhận biết đúng theo thực thé. Vì lý do ây, phước tăng trưởng. 
Tâu Đại vương, người có chân tay bị chặt đứt sau khi dâng lên đức Thế Tôn một 
bó hoa sen thì sẽ không rơi vào đọa xứ chín mươi mốt kiếp. Tâu Đại vương, 
cũng vì lý do này mà tôi nói răng: “Phước thì nhiều hơn, tội thì ít.” 


— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

8. Đức Vua đã nói ràng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, người làm nghiệp ác mà biết và người làm 
nghiệp ác mà không biết, người nào có tội nhiều hơn? 

Vị Trưởng lão đã nói ràng: 


— Tâu Đại vương, người nào làm nghiệp ác mà không biết, người ấy có tội 
nhiêu hơn. 


— Thưa Ngài Nãgasena, chính vì điều â ây hoàng tử nào hoặc quan đại thần 
nào của chúng tôi làm nghiệp ác mà không biết, có phải chúng tôi phạt người 
ây gấp đôi? 

— Tâu Đại Vương, Đại vuong nghĩ gì về điều này? Một người сат lây cục 
sắt được nung nóng, đốt nóng, cháy rực, có ngọn lửa mà không biết, một người 
câm lây mà biết, người nào bị phỏng với mức độ trầm trọng hơn? 


— Thưa Ngài, người nào cầm lây mà không biết, người ду bị phỏng với mức 
độ trâm trọng hơn. 

- Tàu Đại vuong, tuong tợ y như thé, người nào làm nghiệp ác mà không 
biết, người ấy có tội nhiều hơn. 
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— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

9. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, có người nào có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc 
cõi Phạm thiên, hoặc hòn đảo khác băng cách phân thân này không? 

— Tâu Đại vương, có người có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm 
thiên, hoặc hòn đảo khác băng thân tứ đại này. 

— Thưa Ngài Nagasena, làm thé nào có thê đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi 
Phạm thiên, hoặc hòn đảo khác băng thân tứ đại này? 

- Tâu Đại vương, chắc Ngài biết rõ là đã nhảy lên khỏi trái đất này một 
gang tay hoặc một ratana?’ 

— Thưa Ngài, trẫm biết rõ. Thưa Ngài Маравепа, trẫm nhảy lên đến tám 
ratana. 

— Tàu Đại vương, làm thé nào Ngài nhảy lên đến tám ratana? 

— Thưa Ngài, chính vì trầm lập tâm răng: “Ta sẽ rơi xuống ở chỗ này.” Với 
sự lập tâm ây, thân thê của trâm trở thành nhẹ. 

— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, vị 1-khưu có thần thông đã đạt деп 
năng lực của tâm, sau khi đặt thân vào tâm rôi di chuyên ở không trung băng 
năng lực của tâm. 

— Thưa Ngài Масавепа, Ngài thật khôn khéo. 

10. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói như уйу: “Có những khúc xương dài 
một trăm do-tuân.” Cho đến ngay cả cây côi còn không cao một trăm do-tuân, 
do đâu mà sẽ có được những khúc xương dài một trăm do-tuân? 


- Таи Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điều này? Có phải Ngài đã được 
nghe là ở đại dương có loài cá dài năm trắm do-tuân? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Đã được nghe. 

- Tàu Đại vương, không phải những khúc xương của con cá dài năm trăm 
do-tuân sẽ là có chiêu dài năm trăm do-tuân? 

— Thưa Ngài Масавепа, Ngài thật khôn khẻo. 

11. Đức Vua đã nói ràng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói như vây: “Có thể ngưng các hơi thở 
ra hơi thở vào?” 

— Tàu Đại vương, đúng vậy. Có thể ngưng các hơi thở ra hơi thở vào. 

— Thưa Ngài Nãgasena, làm thế nào có thể ngưng các hơi thở ra hơi thở vào? 

— Tàu Đại vương, Đại vương nghĩ gì về điêu này? Đại vương đã được nghe 
trước đây người nào đang ngáy không? 


6 Байапа = 0.25m, đơn vị đo chiều đài. (ND) 
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— Thưa Ngài, đúng vậy. Đã được nghe trước đây. 

— Tâu Đại vương, phải chăng âm thanh ây có thê ngưng lại khi cơ thể được 
khom vào? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Có thể ngưng lại. 

— Tàu Đại vuong, bói vi ám thanh áy có thé ngung lai khi co thé duoc khom 
vào là đối với người có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có định 
chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập. Trái lại, đối với người có thân đã 
được tu tập, có giới đã được tu tập, có định đã được tu tập, có tuệ đã được tu 
tập, đã chứng đạt tứ thiên, phải chăng hơi thở ra hơi thở vào của người này sẽ 
không được ngưng lại? 

— Thưa Ngài Nãagasena, Ngài thật khôn khéo. 

12. Đức Vua đã nói rằng: 

- Thưa Ngài Näøasena, điều được gọi là “biến, biển”. Vì lý do gi nước 
được gọi là “biên”? 

Vị Trưởng lão đã nói ràng: 

- Таџ Đại vương, nước chừng nào thì muỗi chừng ду, muôi chừng nào thì 
nước chừng ây; vì thế được gọi là “biển”. 

— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 

13. Đức Vua đã nói rằng: 

— Thưa Ngài Маравепа, vì lý do gi mà biến có một vị là vị của muối? 

- Тап Đại vương, điều đã được tón tại từ lâu là đối với nước thì biển có một 
vi là VỊ của muôi. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khẻo. 

14. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nãgasena, có thé cắt vật hoàn toàn уі tế không? 

— Таи Раі vương, đúng vậy. Có thê căt vật hoàn toàn vi tế. 

— Thưa Ngài, vậy cái gì là hoàn toàn vi tế? 

- Tàu Đại vuong, pháp là hoàn toàn vì té. Tâu Đại vương, không phải tật 
cả các pháp đều là vi té. Tâu Đại vương, “vị té” hay “thô cứng”, điều này là sự 


diễn tả đôi với các pháp. Bất cứ vật gì có thê cắt được thì căt toàn thê vật ấy 
băng tuệ. Không có việc cắt băng tuệ lân thứ nhì. 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài thật khôn khéo. 
15. Đức Vua đã nói rằng: 
— Thưa Ngài Харавепа, “thức” һау “tuệ” һау “mạng sống ở chúng 


sanh”, các pháp này khác về nội dung khác về hình thức, hay là có chung 
nội dung chỉ khác về hình thức tên gọi? 


— Tâu Đại vương, thức có sự nhận thức là tướng trạng, tuệ có sự biết rõ là 
tướng trạng, mạng sông ở chúng sanh là không có. 
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- Nêu mạng sông không có, vậy Ші ai nhìn thây cảnh sắc băng mắt, nghe 
âm thanh băng tai, ngửi hương bàng mũi, пет vi bàng lưỡi, chạm cảnh xúc 
băng thân, nhận thức cảnh pháp băng ý? 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 


- Nếu mạng sông nhìn thây cảnh sắc bàng mắt, nghe. âm thanh bằng tai, 
ngửi hương băng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng thân, nhận thức 
cảnh pháp băng M phải chăng mạng sông ду, khi các mắt bị hoại, vẫn có thể 
nhìn thây cảnh sắc rõ hơn ở bên ngoài trước mặt qua Бап không gian lớn hơn? 
Có phải khi các tai bị hoại, khi mũi bị hoại, khi lưỡi bị hoại, khi thân bị hoại, 
vẫn có thê nghe âm thanh, có thé ngửi mùi, có thê nêm vị, có thê chạm cảnh xúc 
rõ hơn qua bâu không gian lớn hơn? 

— Thưa Ngài, không phải. 

— Tàu Đại vương, chính vì điều ây mạng sông ở chúng sanh là không có. 

— Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. 

16. Vị Trưởng lão đã nói răng: 

- Tàu Đại vương, có phải hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn 
thực hiện? 

— Thưa Ngài, hành động khó khăn đã được đức Thé Tôn thực hiện là gì? 

— Tâu Đại vuong, hành động khó khăn đã được đức Thé Tôn thực hiện là 
việc xác định đối với các pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm đang 
diễn tién ở một đối tượng đã được nói ra: “Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, 
đây là tư, đây là tâm.” 

— XIn Ngài cho ví dụ. 

— Tâu Đại vương, giông như người nào đó đi vào biên cả băng thuyên, lây 
nước băng bụm tay, rồi nễm băng lưỡi. Tâu Đại vương, phải chăng người ấy 
có thê biệt được răng: “Đây là nước của sông Ganga, đây là nước của sông 
'Yamuna, đây là nước của sông Aciravatī, đây là nước của sông Sarabhu, đây là 
nước của sông Маһ”? 

— Thưa Ngài, là việc khó khăn 46 biết được. 

— Tàu Đại vương, việc đã được đức Thé Tôn thực hiện còn khó hơn việc đó 
nữa là việc xác định các pháp không có hinh tướng là tâm và sở hữu tâm đang 
diễn tiễn ở một đôi tượng đã được nói ra: “Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, 
đây là tư, đây là tâm.” 

Đức Vua đã vô cùng hoan hỷ: 

— Thưa Ngài, thật quý hóa thay! 

Phẩm Xác định các pháp vô sắc là thứ bảy. 
(Trong phẩm này có mười sáu câu hỏi) 


VIỆC HỎI VÀ ТВА LỜI CÁC CẤU HỎI СОА MILINDA 
(MILINDAPANHAPUCCHAVISAJJANA) 


Vi Truóng lào dà nói ràng: 
— Tàu Đại vương, Đại vương có biết bây giờ là giờ nào không? 
— Thưa Ngài, đúng vậy. Trẫm biết. Lúc này canh một đã qua. Đang là canh 


giữa. Các ngọn đuốc được thắp sáng. Bốn ngọn cờ đã được truyền lệnh [kéo 
lên]. Các vật dụng của hoàng gia từ nhà kho sẽ đến. 


Những người Yonaka đã nói như vây: 

“Таџ Đại vương, Đại vương thì khôn ngoan, còn vị Ty-khưu là sáng trí.” 

“Này các khanh, đúng vậy. VỊ Trưởng lão là bậc sáng trí. Người như vây 
có thê là thây dạy học, và người học trò như trâm không bao lâu nữa có thê trở 
thành bậc sáng trí, có thê hiêu được giáo pháp.” 

Được hoan һу với lời giải thích các câu hỏi của vị ây, đức Vua đã choàng 
lên vị Trưởng lão Nãgasena tắm mên len trị giá một trăm ngàn rôi nói răng: 


— Thưa Ngài Nagasena, ké từ hôm nay, trầm sẽ cho chuẩn bị một trăm lẻ 
(ат phân ăn dâng Ngài. Và bát cứ vật gì đúng phép có ở nội thành, trẫm thỉnh 
câu Ngài уе vật ây. 

— Tàu Đại vương, tôi vừa đủ sông. 

— Thưa Ngài Маравепа, trẫm biết Ngài [vừa đủ] sống. Tuy nhiên, xin Ngài 
hãy bảo vệ bản thân và xin Ngài hãy bảo vệ trám. Ngài hãy bảo vệ bản thân nghĩa 
là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thê xảy đến là: “Маравепа đã 
tạo niêm tin cho đức Vua Milinda, nhưng đã không nhận được vật gì”; Ngài hãy 
bảo vệ bản thân nghĩa là như vậy. Ngài hãy bảo vệ (гат nghĩa là thế nào? Lời 
phát biểu của những người khác có thê xảy đến là: “Đức Vua Milinda đã được 
tịnh tín mà không bày tỏ biểu hiện đã được tịnh tín”; Ngài hãy bảo vệ trám nghĩa 
là như vậy. 

— Tâu Đại vương, hãy là như vậy. 

— Thưa Мәді, cũng giỗng như con sư tử, chúa của loài thú, bị ném vào trong 
cái chuồng băng vàng, nhưng khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài, thưa Ngài, tương 
to y như thế, trằm dầu sống ở gian nhà nào đó, tuy vân tôn tại nhưng khuôn mặt 
chỉ hướng ra ngoài. Thưa Ngài, nêu trầm có thê rời nhà xuất gia sống không 
nhà, айт không thê sóng thọ vì trẫm có nhiều kẻ thù. 


Khi â ду, Đại đức Nagasena, sau khi trả lời câu hỏi của đức Упа Milinda, đã 
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từ chỗ ngôi đứng dậy đi về tu viện của hội chúng, Và khi Đại đức Nãagasena 
ra di không bao lâu, đức Vua Milinda đã khởi ý điều này: “Điều gì đã được ta 
hỏi, điều gì đã được Ngài Đại đức trả lời?” Khi â ây đức Vua Milinda đã khởi ý 
điều này: “Tất cả đã được ta hỏi đúng đăn, tất cả đã được Ngài Đại đức trả lời 
đúng дап.” Khi đi về lại tu viện của hội chúng, Đại đức Ngasena cũng đã khởi 
ý điều này: “Điều gì đã được đức Vua Milinda hỏi, điều gì đã được ta trả lời?” 
Khi ây Đại đức Nagasena đã khởi ý điều này: “Tất cả đã được đức Vua Milinda 
hỏi đúng đắn, tất са đã được ta trả lời đúng đắn.” 


Sau đó, khi trải qua đêm â ду, Đại đức Маравепа vào Бибі sáng đã mặc y, cầm 
y bát, гбі đi đến chỗ ngụ của đức Vua Milinda, sau khi đến đã ngôi xuống chỗ 
ngôi đã được sắp đặt sẵn. Khi ду, đức Vua Milinda đã dành lễ Đại đức Маравепа 
rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, đức Vua Milinda đã nói 
với Đại đức Маравепа điều пау: 


— Mong rằng Ngài Đại đức chớ khởi ý như vây: “Chính vì Маравепа đã 
được ta hỏi câu hỏi rôi do tâm hoan hỷ đã không ngủ trọn đêm qua.” Xin Ngài 
đừng nhận thây như vậy. Thưa Ngài, trọn đêm qua trẫm đây đã khởi ý điều này: 
“Điêu gì đã được ta hỏi, điều gì đã được Ngài Đại đức trả lời?” Tất cả đã được 
ta hỏi đúng dàn, tất cả đã được Ngài Đại đức trả lời đúng dàn. 

Vị Trưởng lão cũng đã nói như vây: 

— Mong răng Đại vương chớ khởi ý như vây: “Chính vì đức Vua Milinda 
đã được ta trả lời câu hỏi, rôi do tâm hoan hỷ đã thức trọn đêm qua.” Xin Đại 
vương đừng nhận thây như vậy. Tâu Đại vương, trọn đêm qua tôi đây đã khởi 
ý điều này: “Điêu gì đã được đức Vua Milinda hỏi, điều gì đã được ta trả lời?” 
Tất cả đã được đức Vua Milinda hỏi đúng дап, tât cả đã được ta trả lời đúng đắn. 

Như thé, hai bậc đại long tượng ây đã cùng tùy hy vë việc đã khéo ăn nói 
với nhau. 

“Việc hồi và trả lời các câu hỏi của Milinda” được dày đủ. 


PHẢN MỞ ĐẦU CÁC САО HỎI ĐỐI CHOI 
(МЕМРрАКАРАМНАВКАМВНО) 


“Là người hiểu biết về tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, sắc 
sao, Milinda đã đến gặp Масазепа nhằm phân tích về trí tuệ. 


Trong khi sóng dưới bóng che của vị ấy, trong khi hỏi di hỏi lại, sau khi trí 
thông mình đã được mở ra, đức Vua cũng đã trở thành vị thông hiểu Tam tạng. 


Sau khi đã đi đến nơi thanh văng, trong khi suy ейт về chín thể loại trọn 
đêm, đức Vua đã nhận tháy những câu hỏi khó tháo еб, có sự bắt Бе. 

Trong giáo pháp của đẳng Pháp Vương, có lời nói có tính giảng giải, có lời 
nói về sự liên hệ, có lời nói vê bản chát. 

Do không hiểu được y nghia của chung, về ` những vấn dé đổi chọi trong lời 
day của dáng Chiên Thắng vào thời vị lai xa xôi, sẽ có sự tranh cãi về Chúng. 


Vậy thì sau khi đã có niêm tin vào vị thuyẾt giảng, ta sẽ khiên cho các уйп 
đề đối chọi được chia ché. ТІ rong ngày vị lai, người ta sẽ giải thích theo đường 
lỗi đã được giải thích của vị ду” 


1. Sau đó, lúc đêm đã tỏ bình minh đã rạng, đức Vua Milinda đã gội đâu, 
chàp tay lên ở trán, tưởng niệm đến chư Phật Toàn Giác quá khứ vi lai và hiện 
tại, đã thọ trì tám phận sự hành trì răng: “Từ hôm nay cho đến Бау ngày sắp tới 
của trám, {тайт sẽ thọ trì tám đức tính, sẽ thực hành pháp đạo sĩ. Trong khi có 
pháp đạo sĩ đã được hoàn thành, trầm đây sẽ làm cho у! thây dạy học được hài 
lòng và sẽ hỏi các câu hỏi có tính chât đôi chọi.” 


Sau đó, đức Vua Milinda đã bỏ di cặp vải thường nhật, đã cởi ra các đồ 
trang sức, гбі mặc vào tâm vải ca-sa, buộc búi tóc của người tu ở trên đầu, đạt 
đến trạng thái của vị hiền sĩ, và thọ (гі tám đức hạnh là: “Bảy ngày này, trầm 
không chỉ bảo công việc triều chính: không sanh khởi tâm liên hệ đến ái шуеп; 
không sanh khởi tâm liên hệ với sân hận; không sanh khởi tâm liên hệ đên sĩ 
те; có lỗi cư xử nhã nhặn với kẻ nô bộc, người làm, người hâu hạ; hộ trì thân 
khẩu; hộ trì toàn diện luôn cả sáu xứ; hướng tâm vào việc tu tập từ 41. 


Ебі đức Vua đã thọ trì tám đức hạnh này, đã thiết lập tâm ý vào chính tám 
đức hạnh ây, đã không đi ra bên ngoài và đã trải qua bảy ngày. Vào ngày thứ 
tám, khi đêm đã tỏ Tạng, sau khi dùng điểm tâm rât sớm, đức Vua Milinda, với 
mắt nhìn xuông, với lời nói cân nhắc, VỚI bốn oai nghi khéo được 6 ón định, với 
tâm không (ап loạn, mừng rỡ, phân chấn, tịnh tín, đã đi đến gặp Trưởng lão 
Маравепа, sau khi đê đâu đảnh lễ hai bàn chân của vị Trưởng lão rồi đứng ở 
một bên và nói điều này: 
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— Thưa Ngài Nagasena, «йт có vân đề cần thảo luận với Ngài, không muốn 
có người thứ ba nào khác ở nơi ду, là ở chỗ trông văng, ở khu rừng tách biệt đạt 
được tám điều kiện thích hợp cho các vị Sa-môn, tại đó câu hỏi ây sẽ được hỏi, 
tại đó trẫm sẽ không giữ bí mật, sẽ không giấu giêm, trầm xứng đáng để nghe 
điều được giấu kín khi sự thảo luận tôt đẹp đã đạt đến. Vấn dë ấy nên được xem 
xét thậm chí bằng ví dụ. Giống như là điều gì? Thưa Ngài Маразепа, giống như 
trái đất vĩ đại là xứng đáng cho việc cất giấu khi việc cất giầu xảy đến, thưa 
Ngài Nagasena, tương tọ y như thế, гат xứng đáng dé nghe điều được giẫu Кіп 
khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. 

2. Sau đó, đức Vua đã đi vào khu rừng rậm tách biệt cùng với уі Һау và nói 
điều này: 

— Thưa Ngài Харазепа, ở đây người có ý định thảo luận có tám nơi cân 
xa lánh. Người có sự hiểu biết không thảo luận ở những nơi ấy. Vẫn 46 dầu đã 
được thảo luận sẽ bị 46 vỡ, không thành tựu. Là tám nơi nào? 


Nơi không băng phăng nên được xa lánh, có sự lo sợ nên được xa lánh, nơi 
có gió mạnh nên được xa lánh, nơi được che kín nên được xa lánh, nơi của chư 
thiên nên được xa lánh, đường lộ nên được xa lánh, chỗ qua lại nên được xa 
lánh, bên nước nên được xa lánh. Tám nơi này nên được xa lánh. 

3. Vị Trưởng lão đã nói rằng: 

— Có điều sai trái gì ở nơi không băng phẳng, có sự lo sợ, có g1ó mạnh, được 
che kín, ở nơi của chư thiên, ó đường lộ, ở chỗ qua lại, ở bến nước? 

— Thưa Ngài Nãgasena, vấn đề được thảo luận ở nơi không băng phăng sẽ 
tản mạn, tiêu tan, nhỏ giọt, không thành tựu. 

О nơi có sự lo sợ thì tâm ý bị khuây động. Khi bị khuây động thì không theo 
đõi vân đê một cách đúng dàn. 

Ở nơi có gió mạnh thì âm thanh không rõ. 

Ở nơi được che kín thì nhiều người đứng nghe lén. 

О nơi của chư thiên thì vẫn đề được thảo luận trở thành nghiêm trọng. 

Ở đường lộ thì ván đề được thảo luận trở thành vô bó. 

Ở chỗ qua lại thì trở nên thất thường. 

Ó bén nước thì trở nên lộ liễu. 

Vậy ở đây là: 

Nơi không bằng phăng, có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín, được chư 
thiên ngự, đường lộ, chỗ qua lại, bên nước, tám nơi пау nên được xa lánh. 


4.- Thưa Ngài Nãgasena, có tám hạng người này, trong khi thảo luận, 
họ làm hông vấn đề được thảo luận. Là tám hạng nào? Hạng có tánh ái luyễn, 
hạng có tánh sân, hạng có tánh sĩ, hạng có tánh ngã mạn, hạng tham lam, hạng 
lười biếng, hạng suy nghĩ một chiêu, hạng ngu dốt. Tám hạng người này làm 
hỏng vân dë được thảo luận. 
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5. Vị Trưởng lão đã nói rằng: 

- Những người ấy có sự sai trái gì? 

— Thưa Ngài Мараѕепа, hạng со tánh ái luyên làm hỏng vận dé được thảo 
luận do tác động của sự ái luyến. Hạng có tánh sân làm hỏng vẫn dé được thảo 
luận do tác động của sân. Hạng со tánh si làm hỏng vân dé được thảo luận do 
tác động của si. Hạng có tánh ngã mạn làm hỏng уап dë được thảo luận do tác 
động của ngã mạn. Hạng tham lam làm hỏng vân đề được thảo luận đo tác động 
của tham. Hạng lười biêng làm hỏng vân đề được tháo luận do sự lười biếng. 
Hạng suy nghĩ một chiêu làm hỏng уйп đề được thảo luận do sự suy nghĩ một 
chiêu. Hạng ngu dót làm hỏng vân đề được thảo luận do sự ngu dốt. 


Vậy ở đây là: 
Hạng bị ái luyễn, sân hận, si mê, ngã mạn, tham lam, lười biếng là tương 
tg, có suy nghĩ một chiêu và ngu đốt. Các hạng người này làm hw hỏng уап đề. 


6. - Thưa Ngài Nãøasena, chín hạng người này bộc lộ, không gìn giữ 
điều bí mật đã được thảo luận. Là chín hạng nào? Hạng có tánh ái luyén, hang 
có tánh sân, hạng có tánh si, hang hèn nhát, hạng nặng vê vật chất, phụ nữ, hạng 
nghiện ngập, hạng vô căn, trẻ con. 

Vị Trưởng lão đã nói răng: 

— Những người ấy có sự sai trái gì? 

— Thưa Ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyễn bộc lộ, không gìn giữ điều bí 
mật đã được thảo luận do tác động của sự ái luyên. 

Hạng sân hận bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của sân. 

Hạng si mê bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác động 
суа si. 

Hạng hèn nhát bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của sự sợ hãi. 

Hạng nặng vë vật chất bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận 
vì lý do vật chât. 

Phụ nữ bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh hay 
thay đôi. 

Hạng nghiện ngập bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do 
tánh thèm rượu. 

Hạng vô căn bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh 
không kiên quyết. 

Trẻ con bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh lao chao. 

Vậy ở đây là: 

Hạng bị di luyễn, sán hán, si mê, hèn nhái, xem trọng vát chát, phụ nữ, kẻ 
nghiện пеар, vô căn và thứ chín là trẻ con. 
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Chín hạng người này ở trên đời là hay thay đổi, bị dao động, chao дао, vi 
những người này điêu bí mật đã được thảo luận таи chóng trở thành phố biển. 


8.1 – Thưa Ngài Nãgasena, tánh giác tiền triển đi đến chín muỗi do tám 
lý do. Do tám lý do gi? 

Do sự tiến triển của tuôi tác, tánh giác tiễn triển đi đến chín тифі. 

Do sự tién triển của danh tiếng, tánh giác tiên triển đi đến chín muỗi. 

Do học hỏi, tánh giác tiễn triển đi đến chín тид. 

Do sự sống gần gũi với vị lãnh đạo tinh thân, tánh giác tién triển đi đến 
chín muôi. 

Do sự chú tâm đúng đăn, tánh giác tiễn triển đi đến chín тібі. 

Do sự bàn luận, tánh giác tiễn triển đi đến chín тид. 

Do sự phục vụ với lòng thương, tánh giác tién triển đi đến chín muỗi. 

Do sống ở xứ sở thích hợp, tánh giác tién triển đi đến chín тібі. 

Vậy ở đây là: 

Do tuổi tác, danh tiếng, học hỏi, do sông với vị lãnh đạo tỉnh thân, [chú 


tám] đúng dàn, do bàn luận, do sự phục vụ với lòng thương và do sóng ở x sở 
thích hợp. 


Тат sự việc này làm cho tánh giác được rõ ràng. Những người nào có các 
điêu này được hiện hữu thì tánh giác của họ được đánh thức. 


9. – Thưa Ngài Nāgasena, phân lãnh thổ này được xa lánh tám điều sai 
trái đối với các nhà tư tưởng. Và trầm ở thê gian là người bạn {бї thắng của 
các nhà tư tưởng, trầm có sự gìn giữ điều được bí mật. Trẫm sẽ рїп рїї điều 
được bí mật cho đến khi nào trẫm còn sông. Và tánh giác của trẫm đã đạt đến 
sự tiên triển nhờ vào tám lý do. Hiện nay người học trò thực hành đúng đăn 
như trăm là khó kiếm được. Các vị thây có hai mươi lăm đức tính của уі thây 
đối với người học trò. Vị thầy nên thực hành đúng dàn các đức tính ду. Là hai 
mươi Јат đức tính nào? 


Thưa Ngài, ở đây đối với người học trò, vị thầy nên thiết lập sự hộ trì một 
cách thường xuyên liên tục; 

Nên biết sự thân cận hay không thân cận; 

Nên biết tình trạng xao lãng hay không xao làng; 

Nên biết về trường hợp cho phép nằm; 

Nên biết về sự bệnh hoạn; 

Nên biết vật thực đã được nhận hay chưa được nhận; 

Nên biết về cá tánh; 

Nên phân phát vật đã có ở bình bát; 

Nên an ủi răng: “Chớ lo sợ, điều tốt lành sẽ đến cho con”; 


! Nguyên bản Ра] đánh số nhằm, lẽ ra ở đây là số 7. Nội dung kinh vẫn dày đủ (ВВТ). 
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Nên biết về sự tiếp xúc: “Nó tiếp xúc với nhân vật này”: 

Nên biết về sự tiếp xúc ở trong làng: 

Nên biết về sự tiếp xúc ở trong chỗ cư при; 

Không nên cười đùa giỡn hớt với người ấy; 

Sau khi nhìn һау yếu điểm nên nhẫn nại; 

Nên là người có hành động thận trọng; 

Nên là người có hành động không nhỏ топ; 

Nên là người có hành động không khuất lấp; 

Nên là người có hành động không thừa Ша; 

Мёп thiết lập tâm của người đào tạo răng: “Ta đào tạo người này về các 
ngành nghề”; 

Nên thiết lập tâm về sự tiến triển: “Làm thế nào dé người này không thé bị 
suy giảm?” 

Nên thiết lập tâm: “Та đào tạo người này trở nên mạnh mẽ với sự mạnh mẽ 
của việc học tập”; 

Nên thiết lập tâm từ; 

Không nên bỏ rơi trong các trường hợp bát hạnh; 

Không nên xao lãng việc cân làm; 

Nên sách tán băng pháp khi [học trò] bị lỗi lầm. 

Thưa Ngài, đây là hai mươi lăm đức tính của vị thây được dành cho vị thây. 
Xin Ngài hãy thực hành đúng đăn đỗi VỚI trầm băng các đức tính này. Thưa 
Ngài, có điều hoài nghi đã sanh khởi đến trầm: Có những câu hỏi đôi chọi đã 
được thuyết giảng bởi đẳng Chiến Thắng. Vào thời vị lai xa xôi, sẽ nảy sanh sự 
tranh cãi về chúng, và vào thời vỊ lai xa xôi, сас bậc Giác ngộ như Ngài sẽ khó 
đạt được. Xin Ngài hãy cho ý kiến về những câu hỏi ấy của trầm vì sự bắt bẻ 
của các học thuyết khác. 


Vị Trưởng lão đã chấp thuận răng: “Tốt lắm”, rồi đã làm sáng tỏ về mười 
đức tính cư sĩ dành cho người cư sĩ. 

— Tâu Đại vương, mười đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ. Là 
mười đức tính gì? 

Tàu Đại vương, ở đây người cư sĩ cùng vui cùng khó với hội chúng: 

Có pháp là chủ; 

Yêu thích việc san sẻ tùy theo khả năng; 


Sau khi nhìn (һау sự suy đôi ở giáo pháp của dáng Chiến Thắng thì nỗ lực 
cho sự phát triển; 


Là người có chánh kiến, xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo giáo 
chủ khác thậm chí vì nguyên nhân mạng sống: 


Thân và khâu của người này đươc gìn giữ; 
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Có sự vui thích trong sự hợp nhất, ưa thích sự hợp nhất, là người không 
ganh ty, và không thực hành giáo pháp theo cách dỗi trá; 


Đã đi đến nương nhờ vào đức Phật; 

Đã đi đến nương nhờ vào giáo pháp; 

Đã đi đến nương nhờ vào hội chúng: 

Tâu Đại vương, mười đức tính cư sĩ này là dành cho người. cư бі. 

Tất cả mười đức tính ây được tìm Һау ở Đại vương. Điều а ây được gắn bó, 
được đạt đến, là thích đáng, là phù hợp đôi với Đại vương, là việc sau khi nhìn 


thây sự Suy đôi ở giáo pháp của đẳng Chiến Thăng thì Đại vương mong muôn sự 
phát triển. Tôi cho phép Đại vương. Đại yarang hãy hỏi tôi một cách thoải mái. 


ро Lời giảng về phần тё đâu các câu hói đối chọi. 


CÁC CÂU HỎI ĐÔI CHOI 
(МЕМРАКАРАХНА) 


I. PHẨM NĂNG LỰC СОА ТНАМ THÔNG 
(IDDHIBAL4VAGGO) 


1. CÂU НОГ VÈ VIỆC KHÔNG THỌ NHÂN CÚNG DƯỜNG 
(PRjã-appafiggahanapafiho) 
1. Khi ây, đức Vua Milinda, với sự đã được cho phép, đã cúi xuống ở hai 
bàn chân của vị thầy, rồi đã chắp tay lên ở đầu và nói điều này: 


— Thưa Ngài Харазепа, các giáo chủ tà giáo này nói như vây: “Nếu 
đức Phật ưng thuận sự cúng dường thì đức Phật chưa đạt Niết-bàn, còn bị 
săn bó với đời, còn ở trong 401, còn chung chạ với đời. Vì thế, hành động 
hướng thượng được làm деп Ngài là vô ích, không có quả báo. Nếu đã đạt 
Niết-bàn thì Ngài không còn găn bó với đời, đã tách rời khỏi tất cả các hữu, 
sự cúng dường đến Ngài không phát sanh nữa. Người đã đạt Niết-bàn, 
không ưng thuận điều gì. Hành động hướng thượng được làm đến người 
không ưng thuận là vô ích, không có quả báo.” Câu hỏi này có cả hai khía 
cạnh. Lãnh vực này không dành cho những kẻ có tâm trí chưa đạt, lãnh vực này 
chỉ dành cho những bậc vĩ đại. Xin Ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiên này. Xin 
Ngài hãy xác định về điều chắc thật. Câu hỏi này được dành cho Ngài. Xin Ngài 
hãy ban cho sự nhận thức đến những người con của đâng Chiến Thắng trong 
ngày vị lai để phản bác lại các học thuyêt khác. 


Vi Trưởng lão đã nói răng: 


— Tâu Đại vương, đức Thế Tôn đã đạt Niết- bàn, và đức Thé Tôn không ưng 
thuận sự cúng dường. Ngay tại cội сау Bó-dë, sự ưng thuận của đức Như Lai đã 
được dứt bỏ, vậy thi còn điều gì nữa đôi với vị đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới 
Niết-bàn không còn dư sót? Tâu Đại vương, điều này cũng đã được уі trưởng 
lão Tướng quân Chánh pháp Sãriputta nói đến: 


Các bác twong đương với đẳng Vô Song, trong khi được cúng đường bởi 
chư thiên và nhán loại, сас vị ау không ưng thuận sự tôn vinh; điêu ау là lè tự 
nhiên của chư Phát. 

2. Đức Vua đã nói răng: 

— Thưa Ngài Nagasena, con nói lời ca ngợi cha, cha nói lời khen ngợi con, 
điều này không phải là lý do để phản bác lại các học thuyết khác. Điều này gọi 
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là lời tuyên. bó vé niềm tin. Vậy xin Ngài hãy nói rõ ràng cho trăm lý do về 
trường hợp â ây nhằm thiết lập học thuyết của mình và nhằm việc tháo tung mạng 
lưới tà kiên. 

Vị Trưởng lão đã nói ràng: 

— Tàu Đại vương, đức Thé Tôn đã đạt Niễt-bàn, và đức Thế Tôn không ưng 
thuận sự cúng dường. Chư thiên và nhân loại, trong khi thực hiện nên đât cho 
báu vật Xá-lợi của đức Như Lai dầu cho Ngài không ưng thuận và trong khi đeo 
đuổi pháp hành đúng đăn với đề mục là báu vật trí tuệ của đức Như Lai, vån 
đạt được ba sự thành tựu.' Tâu Đại vương, gióng như khối lửa lớn bốc cháy гбі 
tắt ngâm, tâu Đại vương phải chăng khối lửa ấy cũng ưng thuận việc bám víu 
vào со và сш? 


— Thưa Ngài, ngay cả trong khi đang chảy, khối lửa lớn ấy cũng không ưng 
thuận việc bám víu vào cỏ và củi, vậy thì việc gì lại ưng thuận khi đã tắt ngẫm, 
được yên lặng, không còn tâm thức? 


— Tâu Đại vương, phải chăng khi khối lửa lớn ду đã ngừng nghỉ, được yên 
lặng, thì không còn ngọn lửa ở thế gian? 


— Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, củi là nền tảng, là sự bám víu của 
ngọn lửa. Thưa Ngài, bất cứ những người nào có ước muốn về lửa, những 
người ây xoay tròn nhánh cúi băng thê lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân; 
do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm 
các công việc được làm bởi ngọn lửa. 


— Tâu Đại vương, chính vì điều â ây, lời nói của các giáo chủ tà giáo: “Hành 
động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có 
quả báo” là sai trái. Тап Đại vương, giông như khôi lửa lớn đã bốc chảy, tương 
tợ y như thé, đức Thế Tôn đã bốc cháy VỚI vé rực rỡ của уі Phật trong mười ngàn 
thê giới. Тап Đại vương, giông như khối lửa lớn bốc cháy rôi tắt ngâm, tương tg 
y như thê, đức Тһе Tôn sau khi bốc chảy VỚI уе rực rỡ của уі Phật trong mười 
ngàn thé giới rôi đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới Niết-bàn không còn dư sót. 
Tâu Đại Vương, giống như khối lửa lớn đã tắt ngâm thì không còn ưng thuận 
việc bám víu vào cỏ và củi, tương tợ y như thé, sự ưng thuận của đâng Phúc Lợi 
Thế Gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tàu Đại vương, giống như khi khói 
lửa đã tắt ngâm, không còn Бат víu, những người xoay tròn nhánh củi băng thể 
lực, sức mạnh và sự nô lực của bản thân; do việc làm của mỗi cá nhân thì làm 
phát sanh ngọn lửa, гбі với ngọn lửa ây làm các công việc được làm bởi ngọn 
lửa, tương tợ y như thế, chư thiên và nhân loại sau khi thực hiện nên đất cho 
báu vật Xá-lợi của đức Như Lai dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết- bàn, không còn 
ưng thuận, và trong khi đeo đuôi pháp hành đúng đắn với đề mục là báu vật trí 
tuệ của đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu. Таџ Đại vương, cũng vì lý 
do này dẫu cho đức Như Lai đã viên tịch Niết-bàn, không còn ưng thuận, hành 
động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báo. 


! Ba sự thành tựu là thành tựu cõi trời, thành tựu cõi người và thành tựu Niết-bàn. (ND) 
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3. — Tàu Đại vương, hãy lăng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch 
Niét- bàn, khóng con ung thuàn, là khóng vó ích, có quá báo. Táu Dai vuong, 
gióng như cơn gió lớn thôi qua ròi ngừng nghỉ, tâu Đại vương phải chắng cơn 
gió đã ngừng nghỉ ây cũng ưng thuận việc sanh lên lần nữa? 

— Thưa Ngài, cơn gió đã ngừng nghỉ hàn, không có tư tưởng hoặc tác ý cho 
việc sanh lên lần nữa. Vì lý do gì? Bản chất của gió ây là không có suy tư. 

- Tâu Đại vương, phải chăng có việc nhận biết về “cơn gió” khi cơn gió ấy 
đã ngừng nghỉ? 

- Thưa Ngài, không có. Cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện 46 tạo ra 
cơn gió. Những người nào bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng, 
những người ду băng thê lực, sức mạnh và sự nỗ lực của bản thân, do việc làm 
của mỗi cá nhân thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây 
quạt rồi làm dập tắt sự nóng nực, làm dịu đi sự đốt nóng. 

— Tàu Đại vương, chính vì điều ấy, lời nói của các giáo chủ tà giáo: “Hành 
động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có 
quả báo” là sai trái. Тап Đại vương, giông như cơn gió lớn đã thôi qua, tương tợ 
y như thế, đức Thê Tôn đã thói đên cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu và tü ái 
ở mười ngàn thé giới. Тай Đại vương, giông như cơn gió lớn thôi qua rồi ngừng 
nghỉ, tương tợ y như thé, đức Thế Tôn sau khi thôi đến cơn g1ó mát mẻ, ngọt 
ngào, êm dịu và từ ái rôi đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới Niết-bàn, không còn 
dư sót. Тап Đại vương, giỗng như cơn gió lớn đã ngừng nghỉ thì không còn ưng 
thuận việc sanh lên lần nữa, tương tợ y như thé, sự ưng thuận của đẳng Phúc 
Lợi Thế Gian là đã được đứt bỏ, được vên lặng. 

Tâu Đại vương, giông như những người ây bị bực bội bởi sức nóng, bị hành 
hạ bởi sự đốt nóng; tương tợ y như thé. chư thiên và nhân loại bi hành hạ bởi 
sức nóng bởi sự đôt nóng của ngọn lửa gôm ba loại [tham, sân, si]. Gióng như 
cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió, tương tợ y như thế, 
Xá-lợi và báu vật trí tuệ của đức Như Lai là điều kiện cho việc đạt được ba sự 
thành tựu. Giỗng như những người bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự 
đốt nóng thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nót hoặc với cây quạt 
rồi làm tắt ngẫm sự nóng пус, làm dịu đi sự đốt nóng: tương to y như thé, chư 
thiên và nhân loại sau khi cúng dường Xá-lợi và báu vật trí tuệ của đức Như 
Lai dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết-bàn, không còn ưng thuận, sau khi làm phát 
sanh pháp thiện, với pháp thiện ây làm tắt ngâm, làm dịu sự nóng nực và sự đốt 
nóng của ngọn lửa gôm ba loại. Tâu Đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức 
Như Lai đã viên tịch Niết-bàn, không còn ưng thuận, hành động hướng thượng 
được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báo. 

4. Tâu Đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa đề phản bác lại các 
học thuyết khác. Тап Đại vương, giống như người đàn ông sau khi уб vào cái 
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trồng thì tạo ra âm thanh; âm thanh nào của cái trồng đã được tạo ra bởi người 
đàn ông thì âm thanh ây sẽ biến mát. Тап Đại vương, phải chăng âm thanh ấy 
cũng ưng thuận việc tạo ra lần nữa? 


— Thưa Ngài, không đúng. Âm thanh ấy đã biến mất, nó không có tư tưởng 
hoặc tác y cho việc sanh lên lần nữa. Khi âm thanh của cái trồng đã được tạo ra 
một lần rôi biến mát, âm thanh của cái trồng ây được châm dứt. Thưa Ngài, tuy 
nhiên cái trồng là điều kiện cho việc tạo ra âm thanh. Và người đàn ô ông khi có 
điều kiện vỗ vào cái trồng băng sự nỗ lực của chính mình thì tạo ra âm thanh. 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, duc Thé Tón, sau khi xác lập báu vật 
Xá-lợi, cùng VỚI Pháp, Luật, và lời giáo huân đã được phát triển toàn vẹn nhờ 
vào giới, định, tuệ, giải thoát, trí tuệ và nhận thức VỀ SỰ giải thoát chính là bậc 
Đạo Sư, rồi đã tự mình viên tịch Niết-bàn ở cảnh ĐIỚI Niết-bàn không còn du 
sót. Và không phải khi đức Thế Tôn đã viên tịch Niết-bàn thì việc đạt được các 
sự thành tựu là bị gián đoạn. Các chúng sanh bị hành hạ bởi khó đau ở sự hiện 
hữu, sau khi sử dụng báu vật Xá-lợi, Pháp, Luật và lời giáo huấn làm điều kiện, 
rôi có ước muốn về sự thành tựu thì đạt được các sự thành tựu. Tâu Đại vương, 
cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã viên tịch Niết-bàn, không còn ưng 
thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báo. 


Tâu Đại vương, đức Thế Tôn đã nhìn Һау, đã thuyết giảng, đã nói lên, đã 
phát biểu về điều â ау cho thời vi lai xa xôi răng: “Nay Ananda, nếu các ngươi 
khởi ý như váy: “Có lời dạy của dáng Dao ви trong quá khứ, còn [hién nay] 
chúng ta không có bậc Đạo sư. Này Апапай, điễu này không nên được nhận 
thức như thé. Này Ananda, Pháp và Luật nào đã được thuyêt giảng, đã được 
quy định bởi Та, Pháp và Luật ау, sau khi Та tịch diệt, là Бас Đạo sw của сас 
nguoi.” Về lời nói ду của các giáo chủ tà giáo ду răng: “Đức Như Lai đã viên 
tịch Niét-bàn, không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến 
Ngài là vô ích, không có quả Бао” là sai trái, không là sự thật, Па sự chân thật, 
không đúng, là mâu thuẫn, là sai lệch, tạo sự khô đau, có kết quả khổ đau, dẫn 
đến địa ngục. 


5.- Тай Đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ду hành 
động hướng thượng được làm đên đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết- 
bàn, không còn ưng thuận, là không vô ích, có quá. báo. Tâu Đại vuong, phải 
chăng đại địa cầu này ưng thuận răng: “Тах cả hạt рібпе hãy mọc lên ở nơi ta”? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, vậy thì tại sao các hạt giông Ây, trong khi đại địa cầu 
không ưng thuận, lại mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây và 
cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả? 

— Thưa Ngài, mặc dầu không ưng thuận đại địa câu vẫn là nên tảng và tạo 
điều kiện cho sự phát triển của các hạt giông ây. Các hạt giống ây nương vào 
nên tảng ây, nhò vào đièu kiên ây mọc lên, tao lâp chùm rê vững chãi, có thân 
cây, lõi cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả. 
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— Tâu Đại Vương, chính vì điều á ây các giáo | chủ tà giáo đã bị hư hoại, bị thất 
bại, bị mâu thuần ở lời nói của họ nêu họ nói rằng: “Hành động hướng thượng 
được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả Бао.” Тап Đại 
vương, đại địa câu như thé nào thì đức Như Lai, bậc A-la-hán, đẳng Chánh Biến 
Tri như thé ấy. Tàu Đại vương, đại địa cầu không ưng thuận bát cử điều øì như 
thé nào thì đức Như Lai không ưng thuận bất cứ điêu gi như thế á ду. Таи Đại 
vuong, các hat giống ау nương vào trái đất mọc lên, tạo lập chủm rê vững chãi, 
có thân cây, lõi cây và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả như 
thé nào, thì chư thiên và nhân loại nương vào Xá-lợi và báu vật trí tuệ của đức 
Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết-bàn, không còn ưng thuận, rôi tạo lập 
nên tảng vững chãi уе pháp thiện, có thân cây là định, lõi cây là pháp và cành 
cây là giới tỏa rộng xung quanh, có mang hoa là sự giải thoát và quả là bản thể 
Sa-môn như thé â ây. Tâu Đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã 
viên tịch Niết-bàn, không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm 
đến Ngài là không vô ích, có quả báo. 


6. — Тай Đại vương, hãy lắng nghe thêm ly do khác nữa mà với lý do ây 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch 
Niết-bàn, không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báo. Tâu Đại vuong, 
phải chăng các con lạc đà, các con bo, các con lừa, các con dê, các con thú, các 
con người này ưng thuận sự hiện hữu của các dòng họ giun sán ở trong bụng? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, vậy thì tại sao trong khi chúng không ưng thuận mà các 
con giun sán ду lại hiện hữu và vô số con cháu lại đạt được sự phát triển ở trong 
bụng của chúng? 


— Thưa Ngài, do năng lực của nghiệp 4 ác mà các con giun sán ây hiện hữu và 
vô sô con cháu đạt được sự phát triển ở trong bụng của các chúng sanh ấy mặc 
dâu chúng không ưng thuận. 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, do năng lực của Xá-lợi và báu vật 
trí tuệ, dẫu cho đức Như Lai đã viên tịch Niết-bàn, không còn ưng thuận, hành 
động hướng thượng được làm đến đức Như Lai là không vô ích, có quả báo. 

7. – Tàu Đại vương, hãy lăng nghe thêm lý do khác nữa mà với ly do ây 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch 
Niết-bàn, không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báo. Tâu Đại vương, 
phải chăng các con người nảy ưng thuận răng: “Chín mươi tám loại bệnh này 
hãy sanh lên ở thân thể”? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, vậy thì tại sao các loại bệnh åy lai giáng xuống thân thể 
của những người không ưng thuận? 

— Thưa Ngài, do ắc hạnh đã làm ở thời quá khứ. 

- Tàu Đại vương, nếu điều bất thiện đã làm ở thời quá khứ có thé được cảm 
thọ ở đây, tâu Đại vương, chính vì điêu ấy nghiệp thiện hoặc bất thiện đã làm 
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ở thời quá khứ cũng như đã làm ở đây là không vô ích, có quả báo. Тап Đại 
vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã viên tịch Niết-bàn, không 
còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, 
có quả báo. 

8. — Тай Đại vương, hơn nữa Đại vương có được nghe trước đây răng da- 
xoa tên Nandaka sau khi công kích vị Trưởng lão Sariputta đã Ы rơi vào trong 
trái đất? 

— Thưa Ngài, đúng vậy, có được nghe. Điều ду là rõ rệt ở thé gian. 

— Tàu Đại vương, phải chăng Trưởng lão Sãriputta đã ưng thuận việc nuốt 
vào của trái дає đối với dạ-xoa Nandaka? 

— Thưa Ngài, ngay cả khi thé gian có cả chư thiên đang bị vỡ ra, ngay cả 
khi mặt trăng và mặt trời đang bị rơi xuống ở mặt đất, ngay cả khi núi chúa 
білегі đang bị vỡ tung ібе, Trưởng lão Sariputta cũng không ưng thuận sự khó 
đau của người khác. Điều 4 ау có nguyên nhân là gì? Do nhân nào mà Trưởng 
lão Sãriputta có thé nói giận hoặc sân hận, nhân ấy đối với | Trưởng lão Sariputta 
đã được пһ0 bỏ, đã được trừ tuyệt. Thưa Ngài, do tính chất đã được пһб bỏ của 
nhân mà Trưởng lão Sãriputta không thê nào giận dữ dâu có liên quan đến việc 
bị tước đoạt mạng sống. 

— Tâu Đại vương, nếu Trưởng lão Sãriputta đã không ưng thuận việc nuốt 
vào của trái đất đối với dạ-xoa Nandaka, vậy thì tại sao dạ-xoa Nandaka lại rơi 
vào trong trái đất? 

— Thưa Ngài, do năng lực của nghiệp bát thiện. 

- Тап Đại vương, nêu do năng lực của nghiệp bất thiện mà dạ-xoa Nandaka 
rơi vào trong trái đất thì sự xúc phạm đã làm đến người dâu là không ưng thuận 

cũng là không vô ích, có quả báo. Тап Đại vương, chính vì điều áy do năng lực 
của nghiệp thiện, “hành động hướng thượng được làm đến người không ưng 
thuận là không vô ích, có quả báo.” 

Тап Đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã viên tịch Niết- 
bàn, không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là 
không vô ích, có quả báo. 

9. Таџ Đại vương, vào thời bây giờ những người đã rơi vào trong trái đt là 
bao nhiêu? Đại vương có được nghe vê trường hợp ây không? 

— Thưa Ngài, đúng vậy, có được nghe. 

— Tâu Đại vương, vậy xin Đại vương hãy cho nghe với. 

- Thưa Ngài, là “thiếu nữ Сійса, Suppabuddha dòng Sakya, 1тиопр lão 
Devadatta, dạ-xoa Nandaka và thanh niên Nanda.” Thưa Ngài, điều này trẫm 
đã được nghe, năm người này đã roi vào trong trái đất. 


- Tàu Đại vương, những người ấy đã xúc phạm đến аі? 
- Thưa Ngài, đến đức Thế Tôn và các vị Thinh văn. 
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— Tâu Đại vương, phải chăng đức Thế Tôn hay các vị Thinh văn đã ưng 
thuận việc hút vào của trái đất đối với những người này? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tàu Đại vương, chính vì điều ấy hành động hướng thượng được làm đến 
đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã viên tịch Niết-bàn, không còn ưng thuận, là 
không vô ích, có quả bảo. 

— Thưa Ngài Nãgasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng ола, đã được 
làm rõ, điều bí mật đã được phơi bày, nút thắt đã được mở ra, bụi rậm đã được 
làm không còn bụi rậm, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, quan điểm 
хаи đã bị đồ vỡ, các giáo chủ tà giáo đã không còn hào quang phát sanh, Ngài 
đã tién đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đô chúng. 


“Câu һбі về việc không thọ nhận cúng dường” là thứ nhất. 


2. САС НОГУЕ BẢN THẺ TOÀN ТКІ CỦA ĐỨC THẺ ТОМ 

(Bhagavafo ваббаййшарайһо) 

1.— Thưa Ngài Nãøasena, có phải đức Phật là đẳng Toàn Tri? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Đức Тһе Tôn là dáng Toàn Tri. Tuy nhiên đối 
với đức Thế Tôn, sự biết và thây không hiện diện một cách thường xuyên, liên 
tục. Trí toàn tri của đức Thê Tôn рап liên vào sự hướng tâm. Sau khi hướng tâm 
thì Ngài biết theo như ý muốn. 

— Thưa Ngài Nãgasena, như thế thì đức Phật là không toàn tri, nếu trí toàn 
tri của Ngài là do sự suy tâm. 

- Тап Đại vương, có một trăm xe lúa, mỗi xe là bảy tạ rưỡi và hai сіз lúa.? 
Chừng ấy trăm ngàn hạt lúa có thé được xác định, có thê đạt đến kết quả cuối 
cùng bởi tâm được vận hành trong khoảng thời gian một khảy móng tay. Ở đây, 
có bảy loại tâm này vận hành: Тап Đại vương, những người nào còn шубп ái, 
còn sân hận, còn si mê, còn phiên não, có thân chưa được tu tập, có giới chưa 
được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, tâm ây của những 
người ây sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp. Vì lý do gì? 
Vì tính chất chưa được tu tập của tâm. 

Tàu Đại vương, giông như dôi với cành tre được tóa ra, rậm rạp, lan rộng, bị 
kết chùm chưa được gỡ ra, bị rồi rắm với những cụm cành lá, trong khi được lôi 
kéo thì sự chuyên động là trì trệ, chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất kết chùm 
chưa được gỡ ra của các cành. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, những người 
nào còn luyến ái, còn sân hận, còn si mê, còn phiên não, có thân chưa được tu 
tập, có giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, 
tâm ấy của những người йу sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm 


2 Ammanam và tumba: Là hai đơn уі đo lường, được phỏng dịch là tạ (100 Ко) và gia (40 lít) vì không 
tìm được ý nghĩa chính xác. (ND) 
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chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất kết chùm chưa được gỡ ra bởi các phiền não. 
Đây là loại tâm thứ nhất. 

2. Ở đây, có loại tâm thứ nhì này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại vương, 
những người пао là bậc Nhập lưu có các cõi khổ đã được đóng lại, đã đạt được 
chánh kiến, đã nhận thức được giáo pháp của bậc Đạo Sư, tâm ấy của những 
người ây sanh lên một cách nhẹ nhàng ở ba trường hợp,” sanh lên một cách trì 
(ге, vận hành một cách chậm chap ở các cảnh giới bậc trên. Vi ly do gì? Vì tính 
chất đã được trong sạch của tâm ở ba trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ 
của các phiên não bậc trên. 

Tâu Đại Vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắt ở ba 
lóng, còn bị rôi răm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi kéo 
thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến ba lỏng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. 
Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phân dưới, vì tính chất rỗi гат bởi 
những cụm cành lá ở phía trên. 


Tàu Đại vương, tương tợ y như thé, những người nào là bậc Nhập lưu có 
các cõi khô đã được đóng lại, đã đạt được chánh kiên, đã nhận thức được giáo 
pháp của bậc Đạo Sư, tâm ây của những người ây sanh lên một cách nhẹ nhàng 
ở ba trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các 
cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vi tính chất đã được trong sạch ở ba trường 
hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiên não bậc trên. Đây là loại tâm 
thứ nhì. 


3. Ở đây, có loại tâm thứ ba này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại vương, những 
người nảo là bậc Nhất lai CÓ SỰ шуба ái, sân hận, si mê ở trạng thái giảm thiêu, 
tâm ду của những người ây sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách 
nhẹ nhàng ở năm trường hợp, sanh lên một cách trì trê, vận hành một cách 
chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch 
của tâm ở năm trường hợp, vì tính chât chưa được dứt bỏ của các phiên não 
bậc trên. Tâu Đại vuong, giống như đôi với cành tre đã được tia sạch các mắt 
ở năm lóng, còn bị rôi răm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được 
lôi kéo thì di chuyên một cách nhẹ nhàng chỉ деп năm lóng, từ đó trở lên thi bị 
dính cứng. Vi lý do gì? Vi tính chất đã được tỉa sạch ở phân dưới, vì tính chât 
гбі rám bởi những cụm cành lá ở phía trên. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, 
những người nào là bậc Nhất lai CÓ SỰ Іџуёп ái, sân hận, si mê ở trạng thái giảm 
thiểu, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một 
cách nhẹ nhàng ở năm trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách 
chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chât đã được trong sạch 
của tâm ở năm trường hợp. Đây là loại tâm thứ ba. 

4. Ó đây, có loại tâm thứ tư này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại vương, những 
người nào là bậc Bắt lai có năm sự ràng buộc ở phân dưới đã được dứt bỏ, tâm 


3 Ba trường hợp: Thân kiến, hoài nghi, giới câm thủ. (ND) 
4 Năm trường hợp: Thân kiến, hoài nghỉ, giới cắm thủ, tham dục và sân hận. (ND) 
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ây của những người ау sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ 
nhàng ở mười trường hợp,” sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm 
chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của 
tâm ở mười trường hợp, vì tính chât chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc 
trên. Tâu Đại Vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắt ở 
mười lóng, còn bị rôi răm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được 
lôi kéo thì di chuyên một cách nhẹ nhàng chỉ đến mười lóng, từ đó trở lên thì bị 
dính cứng. Vì lý do gì? Vi tính chất đã được tỉa sạch ở phân dưới, vì tính chất 
rôi rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, 
những người nào là bậc Bát lai có năm sự ràng buộc 0 phân dưới đã được dứt 
bỏ, tâm ây của những người ây sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một 
cách nhẹ nhàng ở mười trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một 
cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong 
sạch của tâm ở mười trường hợp, vì tính chât chưa được dứt bỏ của các phiền 
não bậc trên. Đây là loại tâm thứ tư. 


5. Ó đây, có loại tâm thứ năm này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại vương, 
những người пао là bậc А-Іа-һап có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có сас Боп 
nhơ đã được rửa sạch, có các phiền não đã được ói ra, đã được hoàn mãn, có 
các việc cần làm đã làm, có các gánh nặng đã được đặt xuống, có mục đích của 
mình đã được đạt đến, có các sự trói buộc ở hữu đã được đoạn tận, có các tuệ 
phân tích đã đạt, đã được trong sạch ở các cảnh giới của vị Thinh văn, tâm của 
những người ây sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở 
phạm уі của vị Thinh văn, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm 
chạp ở cảnh giới của vị Phật Độc Giác. Vì ly do gì? Vì tính chất đã được trong 
sạch ở phạm vi của vị Thinh văn, vì tính chất chưa được trong sạch của tâm ở 
phạm уі спа vị Phật Độc Giác. Тап Đại vương, giỗng như đôi với cành tre đã 
được tỉa sạch các mắt ở tất cả các lóng, trong khi được lôi kéo thì di chuyên 
một cách nhẹ nhàng, không bị dính cứng. Vì ly do gì? Vì tính chất đã được tỉa 
sạch ở tất cả các lóng, vì tính chất không còn bám víu của thân cây tre. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế, những người nào là bậc A-la-hán có các lậu 
hoặc đã được cạn kiệt, có các bợn nhơ đã được rửa sạch, có các phiên não đã 
được бі ra, đã được hoàn mãn, có các việc cân làm đã làm, có các gánh nặng 
đã được đặt xuống, có mục đích của bản thân đã được đạt đến, có các sự trói 
buộc ở hữu đã được đoạn tận, có các tuệ phân tích đã đạt, đã được trong sạch ở 
các cảnh giới của vị Thinh văn, tâm ду của những người ây sanh lên một cách 
nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở phạm уі của vị Thinh văn, sanh 
lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Độc 
Giác. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở phạm уі của уі Thinh văn, 
vì tính chất chưa được trong sạch của tâm ở phạm vi của vị Phật Độc Giác. 
Đây là loại tâm thứ năm. 


> Mười trường hợp: Thân kiên, hoài nghi, giới сат thủ, tham dục, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dật và vô minh. (ND) 
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6. Ở đây, có loại tâm thứ sáu này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại vương, 
những người nào là Phật Độc Giác, bậc Tự Chủ, không thây, độc hành tợ như 
sừng tê giác, có tâm đã được trong sạch không còn Боп nhơ ở phạm уі của 
mình, tâm ây của những người ây sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một 
cách nhẹ nhàng ở phạm уі của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một 
cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Toàn Tri. Vì lý do gì? Vì tính chất đã 
được trong sạch ở phạm vi của mình. vì tính chất vĩ đại ở phạm уі của vị Phật 
Toàn Tri. 

Tàu Đại vương, giống như người nam có thé băng qua con sông nhỏ thuộc 
phạm уі của mình vào ban đêm lẫn ban ngày, theo như ước muôn, không bị hãi 
sợ, nhưng sau đó khi nhìn thây đại dương sâu thăm, mênh mông, không thể ước 
lượng, không có bờ bên kia, có thể hãi sợ, có thể ngân ngại, không dám vượt 
qua. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được quen thuộc ở phạm vi của mình, vì tính 
chất vĩ đại của đại dương. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, những người nào 
là Phật Độc Giác, bậc Tự Chủ, không thây, độc hành tợ như sừng tê giác, có tâm 
đã được trong sạch không còn bợn nhơ ở phạm vi của mình, tâm ấy của những 
người áy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở phạm vi 
của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới 
của vị Phật Toàn Tri. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở phạm vi của 
mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm уі của vị Phật Toàn Tri. Đây là loại tâm thứ sáu. 

7.0 đây, có loại tâm thứ bảy này đạt được sự xếp loại. Tâu Đại vương, 
những người nào là Phật Chánh Đăng Giác, dáng Toàn Tri, bậc Năm Giữ Mười 
Lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tin, hội đủ mười tám pháp của vị Phật, là dáng 
Chiến Thăng Vô Biên, có trí không bị che láp, tâm ây của những người ây sanh 
lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì lý do gì? 
Vì tính chất đã được trong sạch ở mọi nơi. Тап Đại vương, phải chăng có sự 
vụng về hoặc sự vướng víu của mũi tên khéo được làm sạch sẽ, không bợn nhơ, 
không có тас múu, có thân mềm mại, không bị uốn, không bị cong, không bị 
quẹo, được đặt lên cây cung vững chãi, được băn ra bởi người có sức mạnh vào 
tâm vải gai mèm, lớp gòn mèm, tâm len mêm? 

— Thưa Ngài, không có. 

— Vi lý do gì? 

- Vì tính chất mëm mại của những tâm vải, vì tính chất được làm sạch sẽ 
của mũi tên và tính chất mạnh mẽ của phát bắn ra. 

— Tàu Đại vương, tương tg y như thế, những người nào là Phật Chánh Đắng 
Giác, đâng Toàn Tri, bậc Nắm Giữ Mười Lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tin, 
hội đủ mười tám pháp của vị Phật, là dáng Chiến Thăng Vô Biên, có trí không 
bị che Іар, tâm ду của những người ду sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì lý do gi? Vi tính chất đã được trong sạch ở 
mọi nơi. Đây là loại tâm thứ bảy. 
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8. Тап Đại vương, ở đây tâm này của chư Phật Toàn Tri vượt trội sự tính 
đếm của luôn cả sáu loại tâm, được trong sạch và nhẹ nhàng với đức tính vô 
só ké. Và tàu Đại vương, bởi vi tâm của đức Тһе Tôn được trong sạch và nhẹ 
nhàng nên đức Thế Tôn mới phô diễn song thông. Tâu Đại vương, vë song 
thông nên được biết rằng: “Тат của chư Phật Thế Tôn có sự chuyển dịch nhẹ 
nhàng như thê.” 


Trong trường hợp â ây, không thê nào nói hơn nữa về lý do. Tâu Đại vương, 
những loại thần thông có liên quan đến tâm của chư Phật Toàn Tri 2 áy dëu khóng 
thé áp đặt phép đếm, phép tính, sự chia chẻ үй luôn cả sự tách phân. Tâu Đại 
vương, trí toàn tri của đức Thế Tôn được săn liền vào sự hướng tâm, sau khi 
hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Тап Đại vương, giống như người 
nam có thể đặt xuông ở bàn tay thứ nhì bất cứ vật gì đã được đặt xuống ở bàn 
tay [thứ nhất], có thể phát га 101 nói bằng miệng đã được mở ra, có thể nuốt vào 
thức ăn đã đưa vào miệng, có thé mở mắt ra rồi nhắm lại, hoặc có thể nhắm mắt 
lại rồi mở ra, có thê duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thê co lại cánh tay 
đã được duỗi ra, việc ду còn chậm hơn, tâu Đại vương, trí toàn tri của đức Thế 
Tôn là nhẹ nhàng hơn, sự hướng tâm là nhẹ nhàng hơn. Sau khi hướng tâm thì 
biết được theo như ý muốn. Dâu cho không có sự hướng tâm, chư Phật Thế Tôn 
ду vẫn không gọi là không có toàn tri. 


9. — Thưa Ngài Nagasena, sự hướng tâm là được thực hiện do sự suy tầm, 
vậy thì Ngài hãy giúp cho trăm hiểu trường hợp ấy bằng lý lẽ. 


- Tâu Đại vương, giống như người giàu thì có nhiều tài sản, có nhiều của 
cải, có đồi đào vàng bạc và vật sở hữu dự phòng, có dồi dào tài sản và ngũ cốc 
là gạo thơm, thóc, lúa mạch, gạo хау, mè, đậu mugga, đậu masa, các loại hạt 
chưa chế biến hoặc các loại khác nữa, bơ lỏng, dâu ăn, bơ đặc, sữa tươi, sữa 
đồng, mật ong, mật đường và đường mía được chứa ở binh, chum, lu, hũ, chậu 
và CÓ người khách là người xứng đáng dé mời ăn và có sự mong mỏi vë bữa ăn, 
đi đến VỚI người ây, nhưng tại nhà của người ây thức ăn nấu chín là đã hết sạch 
thì có thể đem gạo từ chum lại rôi nâu chín. Tâu Đại vương, phải chăng do sự 
việc thiêu hụt thức ăn trong chốc lát mà người ây trở thành người không có tài 
sản và nghèo khó? 


— Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, ngay cả ở nhà của đức Chuyên Luân 
Vuong cũng có sự thiêu hụt thức ăn vào lúc không đúng thời điểm, thì có điều 
бі đối với gia chủ. 


— Tâu Đại vuong, tương tg y nhu thé, là trí toàn tri của đức Như Lai trong 
trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo như 
ý muôn. 


‚10. Тап Đại vương, hơn nữa giông như cây cối thì có thể kết trái, bị oăn 
xuống, bị uốn cong, bị mang nặng trĩu bởi những chùm trái và không có trái nào 
bị rơi rụng 0 tại nơi ây. Tâu Đại vuong, phải chăng do sự việc không có trái cây 
rơi rụng trong chốc lát mà cây ấy trở thành không có trái cây? 
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— Thưa Ngài, không đúng. Những trái cây áy được gắn liền với sự rơi rụng. 
Khi được rơi rụng thì đạt được theo như ý muôn. 

— Tàu Đại vương, tương to y như thê, là trí toàn tri của đức Như Lai trong 
trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biệt được theo như 
ý muôn. 

— Thưa Ngài Харавепа, có phải sau khi hướng tâm thì đức Phật biết theo 
như ý muôn? 

— Tàu Đại vương, đúng vậy. Đức Thê Tôn sau khi lần lượt hướng tâm thì biết 
được theo như ý muôn. Tâu Đại Vương, giống như đức Chuyên Luân Vương khi 
nào nhớ đến bánh xe báu [khởi ý тап gl: “Bánh xe báu, hãy đến với ta” , trong khi 
nhớ đi nhớ lại thì bánh xe báu hiện dén. Tâu Đại vương, tương to y như thê, đức 
Như Lai sau khi lần lượt hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. 


— Thưa Ngài Nagasena, lý do là vững chãi. Đức Phật là đẳng Toàn Tri. 
Chúng tôi chấp nhận đức Phật là dáng Toàn Tri. 


“Câu hói về bản thể toàn tri của đức Thế Tôn” là thứ nhì. 


3. CÂU HỎI УЕ SỰ XUẤT GIA CỦA DEVADATTA 

(Devadattapabbajjapañho) 

1. – Thưa Ngài Nãøasena, do vi nào mà Devadatta đã được xuất gia? 

— Таџ Đại vương, sáu vương tử dòng 541-46-1у này là Bhaddiya, Anuruddha, 
Ananda, Bhagu, Kimbila, Devadatta và người thợ cạo Upali là thứ bảy. Khi bậc 
Đạo Sư đã đác thành Chánh Đăng Giác, trong việc đem lại nỗi vui mừng cho 
dòng họ Sakya những vi ây đã ra đi xuất gia theo đức Thế Tôn. Đức Thé Tôn đã 
cho những vị ấy xuất gia. 

— Thưa Ngài, không phải Devadatta sau khi xuât gia đã chia rẽ hội chúng? 

— Tàu Đại vương, đúng vậy. Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng. 
Không phải người tại gia chia rẽ hội chúng, không phải Ty-khưu-ni, không phải 
vị Ni tu tập sự, không phải vị Sa-di, không phải vị Sa-di-nI chia rẽ hội chúng. 
Vi Tỳ-khưu bình thường, cùng chung sự đông cộng trú, đứng cùng chung ranh 
0101, chia rẽ hội chúng. 

2.- Thưa Ngài, người là kẻ chia rẽ hội chúng phạm vào nghiệp gì? 

— Tâu Đại vương, phạm vào nghiệp liên quan đến VIỆC chịu đựng một kiếp. 

- Thưa Ngài Маравепа, vậy có phải đức Phật biết răng: “Devadatta sau khi 
xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nâu ở địa 
ngục một kiếp”? 


- Тап Đại vương, đúng vậy. Đức Như Lai biết rằng: “Devadatta sau khi 
xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thi sẽ bị nung nâu ở địa 
ngục một kiếp.” 

— Thưa Ngài Харавепа, nêu đức Phật biết răng: “Devadatta sau khi xuất gia 
sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nâu ở địa ngục 
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một kiếp”, thưa Ngài Nagasena, nhu thé thì lời nói ràng: “Đức Phật, đẳng Bi 
Mẫn, bậc Thương Xót, VỊ Tâm Cầu Lợi Ích, sau khi xua di điều bất lợi thì đem 
đến điều lợi ích cho tật cả chúng sanh” là sai trái. Nêu Ngài không biết điều á ây 
ròi đã cho xuất gia, như thé thì đức Phật là không toàn tri. Câu hỏi này cũng có 
cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài, xin Ngài hãy tháo gỡ múi rôi to lớn này, 
hãy đánh đô học thuyết của những kẻ khác. Trong ngày vi lai xa xăm, những vị 
Ty-khưu có sự giác ngộ tương đương Ngài sẽ khó đạt được. Trong trường hợp 
này, xin Ngài hãy bày tó năng lực của Ngài. 

— Tâu Đại vương, đức Thé Tôn là bậc Đại Bi và là dáng Toàn Tri. Tàu Đại 
vương, đức Thế Tôn, trong lúc xem xét cảnh giới tái sanh của Devadatta với 
lòng bị тап và trí toàn tri, đã nhìn Һау Devadatta sau khi tích lũy nghiệp đưa 
đến trôi nôi luân hôi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều 
trăm ngàn koti kiếp. Đức Thé Tôn, sau khi biết được điều ấy bằng trí toàn tri 
răng: “Nghiệp đã được làm không có giới hạn của người này, nêu được xuất gia 
trong giáo pháp của Ta, sẽ trở thành có giới hạn. Khô liên quan đến việc trước 
sẽ trở thành có giới hạn. Còn không được xuất gia thì kẻ rồ dại này sẽ tích lũy 
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nghiệp kéo dài trọn kiếp”, vì lòng bi mẫn Ngài đã cho Devadatta хий gia. 


— Thua Ngài Nāgasena, như thé thì đức Phật gây tốn thương ròi thoa dâu, 
làm rơi xuống vực thăm гбі đưa tay [kéo lên], làm cho chết rồi tìm kiếm mạng 
sông, là việc Ngài ban cho sự khó đau trước ròi đem lại sự an lạc sau. 


— Tâu Đại vương, đức Như Lai dẫu có gây tôn thương cũng vì lợi ích cho 
chúng sanh, dẫu có làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm 
cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu Đại vương, đức Như Lai gây tón 
thương rôi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuông rôi đem lại lợi ích cho 
chúng sanh, làm cho chết rôi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tàu Đại vương, 
giông như mẹ cha gây tôn thương, làm rơi xuÔng, rôi đem lại lợi ích cho những 
người con, tâu Đại vương, tương tợ y nhu thé, đức Như Lai gây tôn thương 
cũng vi lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, 
làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Тап Đại vương, đức Như Lai gây 
tón thương rôi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuông гбі đem lại lợi ích 
cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Với bất cứ 
cách thức nào có sự tăng trưởng các đức hạnh cho chúng sanh thì Ngài đem lại 
lợi ích cho tất cả chúng sanh băng cách thức ấy. Tàu Đại vương, nêu đức Như 
Lai không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta trong khi là người tại gia sẽ làm 
nhiều nghiệp ác dẫn đến địa ngục, trong khi trôi nôi từ địa ngục đến địa ngục, 
từ đọa xứ дёп doa xứ trong nhiêu trăm ngàn Кой kiếp sẽ cảm thọ nhiêu khô đau. 
Đức Thé Tôn, trong khi biết được điêu ấy, vì lòng bi mẫn đã cho Devadatta xuất 
gia [nghĩ rằng]: “Әбі với người đã được xuất gia trong giáo pháp cúa Ta thì khô 
đau sẽ trở thành có giới hạn.” Vi lòng bi màn mà Ngài đã làm vơi nhẹ nỗi khó 
đau trâm trọng. 


Tâu Đại vuong, hơn nữa giông như người đàn ông có năng lực, nhờ vào 
năng lực về tài sản, tiếng tăm, danh vọng và sự thân thiết, sau khi nhìn thấy bà 
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con hoặc bạn bẻ của mình đang chịu hình phạt nặng пе của đức vua, liên làm 
vơi nhẹ nỗi khó đau trầm trọng của người ау nhờ vào điêu kiện có nhiêu sự thân 
thiết và khả năng của bản thân; tâu Đại vương, tương tợ y nhự thê ây, đức Thế 
Tôn sau khi cho Devadatta, là người. sẽ bị cảm thọ khô đau nhiêu {гат ngàn Кой 
kiếp, xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng nhờ vào điều kiện về năng 
lực và khả năng của giới, định, tuệ và giải thoát. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như người thây thuốc phẫu thuật thiện xảo 
nhờ vào năng lực của phương thuôc mạnh làm vơi nhẹ căn bệnh trâm trong; tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế ấy, đức Thế Tôn là vị có năng lực về lòng bi mẫn, 
VỚI SỰ hiểu biết về tu tập, sau khi cho Devadatta, là người sẽ bị cảm thọ khô đau 
nhiều trăm ngàn koti kiếp, xuất gia đã làm vơi nhẹ nói khó đau trầm trọng nhờ 
vào năng lực của phương thuốc cứng rắn của giáo pháp. Tâu Đại vương, phải 
chăng đức Thế Tôn ấy, trong khi làm cho Devadatta đáng lẽ bị nhiều cảm thọ 
[khó] chỉ còn ít cảm thọ [khô], lại tạo ra điều vô phước nào đó? 


- Thưa Ngài, không tạo ra điều vô phước nào, dầu chỉ là một lượng thời 
gian ngắn ngủi như việc vắt sữa ở vú bò. 


- Таџ Đại vương, Đại vương hãy châp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với 
lý do ấy đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 


Tâu Đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ây đức 
Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tàu Đại vuong, gióng như những người bắt 
được kẻ trộm phạm tội thì trình lên đức vua răng: “Таџ Ве hạ, kẻ trộm phạm tội 
này là thuộc vë Ве hạ. Đối với Ке này, xin Ве hạ hãy ra lệnh hành phạt mà Ве 
hạ muốn.” Đức vua có thé nói về kẻ á ây như уйу: “Này các khanh, như thé thì 
hãy đưa kẻ trộm này ra пвоа! thành rồi chém đâu ở bãi hành quyết.” 


“Таи Ве hạ, хіп vâng.” Vâng lệnh đức vua, những người ây đã đưa ké â ây ra 
ngoại thành rôi dẫn đến bãi hành quyết. Một người đản ông nảo đó, là người đã 
đạt được ân huệ từ đức vua, đã đạt được danh tiếng, tài sản, của cải, có lời nói 
được chấp nhận, có năng lực, có hành động theo у y thích, nhin tháy kẻ â ây. Người 
ây, khởi tâm bi màn đến kẻ trộm ấy, nên đã nói với những người ây như vây: 
"Này các ông, thôi đi. Các ô ông được gì với việc chặt đầu của người пау? Һау 
сас ông, chính vì điều á ây các ông hãy chặt tay hoặc bàn chân của người này và 
hãy duy trì mạng sông cho gã. Ta sẽ trình tâu đến đức vua lý do của việc пау.” 
Những người ây, do lời nói của người có năng lực â ây, có thé chặt tay hoặc bàn 
chân của kẻ trộm ây và duy trì mạng sống cho gã. Тап Đại vương, phải chăng 
người đàn ông ây, với hành động như vậy, là có thể hiện trách nhiệm đối với kẻ 
trộm ấy? 


— Thưa Ngài, người đàn ông ây là người ban cho mạng sống đến kẻ trộm. 
Khi mạng sông đã được ban đến gã thì có điều gì gọi là đã không được làm cho 
kẻ ây? 

— Tuy nhiên, về cảm thọ trong việc chặt tay chân của kẻ â ây, không lẽ người 
åy không tạo ra điêu vô phước nào trong cái cảm thọ ду? 
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— Thưa Ngài, kẻ trộm ây cảm nhận cảm thọ khô đau do việc đã làm của 
mình. Còn người đàn ông, là người ban cho mạng sống, không tạo ra điều vô 
phước nào cả. 

— Tâu Đại vuong, tương tg y như thế, đức Thế Tôn vì lòng bị màn đã cho 
Devadatta xuất gia [nghĩ răng]: “Đôi với người đã được xuât gia trong, giáo 
pháp của Ta thì khô đau sẽ trở thành có giới hạn.” Тап Đại vương, và khó đau 
của Devadatta trở thành có giới hạn. Тап Đại vương, Devadatta vào thời điểm 
chết, đã đi đến việc nương nhờ khi còn sông [nói rằng]: 


“Với những khúc xương này, với các sanh mạng, tôi di đến nương nhờ đức 
Phật, nhân vật cao cả ấy, vị Trời Vượt Түбі Các Vị Trời, dáng Điêu Ngự Trượng 
Phu, bậc Nhìn Thấy Toàn Diện, có đặc điểm của trăm phước báu.” 


Tâu Đại vương, trong kiếp [trái đât] өбіп sáu giai đoạn, thì Devadatta đã 
chia rẽ hội chúng khi giải đoạn thứ nhất đã trôi qua, sau khi bị nung nâu trong 
năm giai đoạn còn lại rôi từ đó sẽ được giải thoát, và sẽ trở thành vị Độc Giác 
Phật tên Atthissara. Tâu Đại vương, phải chăng đức Thế Tôn, với hành động 
như vậy, là có thê hiện trách nhiệm đôi với Devadatta? 


- Thưa Ngài Маравепа, đối với Devadatta, đức Như Lai là vị ban bồ tất cả, 
là việc đức Như Lai sẽ khiến cho Devadatta đạt được quả vị Độc Giác Phật. 
Còn có điều gì đã không được làm bởi đức Như Lai đến Devadatta? 


- Tâu Đại vương, vả lại việc Devadatta sau khi chia rẽ hội chúng ròi cám 
thọ khó đau ở địa ngục, tâu Đại vương, phải chăng đức Thé Tôn do nhân ấy có 
thé tạo ra điêu vô phước nào đó? 


— Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, Devadatta bị nung nâu ở địa ngục 
một kiếp do việc đã làm bởi bản thân. Bậc Đạo Sư là người đã làm cho khô đau 
trở thành có giới hạn, không tạo ra điêu vô phước nào. 


— Tâu Đại vương, Đại vương hãy châp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với 
lý do ау đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Таџ Đại vương, hãy lăng nghe 
thêm lý do khác nữa mà với lý do ây đức Thê Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 


Tâu Đại vương, giống như người ау thuốc phẫu thuật thiện xảo, trong khi 
làm êm dịu vết thương bị tác động dữ dội bởi gió, mật, đàm đã tụ hội lại, bởi 
sự thay đối của thời tiệt, bởi sự chăm nom không đêu đặn, bị xông lên mùi hôi 
thối của tử thi ó ué, có mũi nhọn bên trong tạo thành lỗ hồng, bị ngập dày máu 
ứ, đành phải bôi miệng của vết thương băng loại thuốc sân sùi, xót xa, nhức 
nhôi, đau đớn. Sau khi làm chín muôi [vết thương] bằng cách thức làm cho chín 
muôi, rồi mô vết thương đã được đạt đến trạng thái mêm mỏng bằng đao, sau đó 
đốt nóng bàng cái thanh đẹp, rồi cho chất kiềm và muỗi vào vêt thương Ở chỗ đã 
được đốt nóng, sau đó bôi thuốc đề làm lành vết thương nhằm đạt đến trạng thái 
tôt lành cho người bị bệnh. Tâu Đại vuong, phải chăng người Һау thuốc phẫu 
thuật ду có tâm không tốt nên mới bôi thuốc, mó ra băng dao, đốt nóng với cái 
thanh дер, rồi cho chất sát trùng vào vết thương? 
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- Thưa Ngài, không đúng. Người thây thuốc có tâm tốt, có lòng mong mỏi 
điều tốt lành, nên mới làm những hành động ấy. 


— Vậy thì các cảm thọ khó đau nào đã sanh lên do hành động việc làm và 
thuốc men đối với người ду, do nhân ấy người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tạo 
ra điêu vô phước nào không? 


— Thưa Ngài, người thây thuốc phẫu thuật có tâm tôt, có lòng mong mỏi 
điều tốt lành, nên mới làm những hành động ấy. Làm sao người ây, do nhân â ду, 
lại có thé tạo Ta điều vô phước? Thưa Ngài, người thây thuốc phẫu thuật ấy là 
người sanh vê cõi trời. 


- Tàu Đại Vương, tương tg y như thê, đức Thế Tôn vì lòng bi тап đã cho 
Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi khó đau. Тап Đại vương, hãy lăng nghe 
thêm ly do khác nữa mà với lý do â ду đức Thé Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 
Tâu Đại vương, giống như một người nam bị đâm bởi cây gai, rồi một người 
nam khác có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành, mới cắt xung quanh [vết 
thương] bằng cây gai nhọn hoặc bằng mũi dao, rồi lẫy cây gai ау ra nhờ vào 
lượng máu đang bị phun ra, tâu Đại vương, phải chăng người nam ây có tâm 
không tôt nên mới lây cây gai ây ra? 

- Thưa Ngài, không đúng. Người nam ấy có tâm tốt, có lòng mong mỏi 
điều tót lành, nên mói lây cây gai ây ra. Thưa Ngài, nếu người nam ây không 
lây cây gai ау га, do điều ấy người kia có thé gánh chịu sự chết hoặc khó đau 
sân như chết. 


- Таџ Đại vuong, tương tọ y như thế, đức Như Lai vi lòng bi màn đã cho 
Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi sự khó đau. Тай Đại vương, nêu đức Thé 
Tôn không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta có thé bị nung nâu ở địa ngục 
liên tiếp nhiều đời sống thậm chí trong trăm ngàn Кой kiếp. 


— Thưa Ngài Маравепа, đức Như Lai đã đưa Devadatta, kẻ có sự bị cuốn 
trôi theo dòng nước, vào đạo lộ; đã ban cho Devadatta, kẻ đã bị rơi vào vực 
thăm, chỗ đứng; đã đưa Devadatta, kẻ bước đi ở chỗ gập ghênh, đến nơi băng 
phăng. Thưa Ngài Nagasena, khóng thé nhìn nhận những nhân tô này và những 
lý do này bởi người nào khác ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là Ngài vậy. 


“Câu hỏi về sự xuât gia của Devadatta” là thứ ba. 


4. CÂU HỎI VË ШЕМ TƯỢNG DAO ĐỘNG DỮ DOI CỦA ТЕЛІ ĐẤT 

(Mahābhūmicālapātubhāvapañho) 

1. — Thua Ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, có tám nhàn (ат duyên này đưa đến hiện tượng dao 
động dữ dội của trái đất.” Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời nói đây 
йй, đầy là lời nói không thay đối, không có nhần thứ chín nào khác đưa 
đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. Thưa Ngài Nagasena, néu со 
nhân thứ chín khác đưa đên hiện tượng dao động dù dội của trái đất, đức Thế 
Tôn cũng sẽ nói đến nhân ấy. Và thưa Ngài Nãgasena, bởi vì không có nhân thứ 
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chín nào khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, vì thê đã không 
được đức Thé Tôn đề cập đến. Và có nhân thứ chín này đưa đến hiện tượng dao 
dông dữ dội của trái đất được thấy là đại địa cầu đã rúng động bảy lần vào lúc 
cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức Vua Vessantara. Thưa Ngài Nagasena, 
nếu chỉ có tám nhân tám duyên đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trải 
đất, như thé thì lời nói “đại địa cầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí 
đang được trao га bởi đức Vua Vessantara” là sai trái. Nếu đại địa cầu đã rúng 
động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức Vua Vessantara, 
như thế thì lời nói “chỉ có tám nhân tám duyên đưa đến hiện tượng đao động 
dữ dội của trái đất cũng là sai trái. Câu hỏi пау cũng có cả hai khía cạnh, vi tê, 
khó tháo gỡ, gây tăm tôi và sâu xa. Nó được dành cho Ngài. Điều này không 
thê trả lời bởi про! nào khác có trí tuệ nhỏ nhoI, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ 
như là Ngài vậy. 


— Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Này các 
1)-khưu, có tám nhân tám duyên пау đưa đến hiện tượng dao động ай dội của 
trái đất.” Còn đại địa cầu đã гапо động bảy làn vào lúc cuộc đại thí đang được 
trao ra bởi đức Vua Vessantara, tuy nhiên điều ау là bát thường, đôi lúc có xảy 
ra, được loại ra khỏi tám nhân. Vì thế không được tính vào tám nhân. 


2. Tâu Đại vuong, gióng nhu ó thé gian chỉ có ba loại mưa được tính là 
[mua] thuộc mùa mưa, [mưa] thuộc mùa lạnh và cơn mưa rào.” Nếu có cơn 
mưa khác không thuộc vào ba loại này mà đồ mưa, thì cơn mưa ấy không được 
tính vào các loại mưa đã được công nhận và chỉ được xem là “cơn mưa sái 
mùa”. Тап Đại vương, tương tọ y như thé, việc đại địa cầu đã rúng động bảy 
lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức Vua Vessantara, điều này là 
bât thường, đôi lúc có хау ra, được loại ra khỏi tám nhân. Việc ây không được 
tính vào tám nhân. 

3. Tâu Đại vương, hoặc là giống như năm trăm con sông chảy ra từ núi 
Hy-mã-lạp. Tâu Đại vương, trong sô năm trăm con sông ây, chỉ có mười con 
sông được tính vào việc tính đêm các con sông, tức là: Sông Сайра, Yamunä, 
Асігауай, Sarabhũ, Mahi, Sindhu, Sarassati, VetravafI, Vitattha, Candabhägä. 
Các con sông còn lại không được tính vào việc tính đêm các con sông. Vì lý do 
gì? Các con sông ây không có nước thường xuyên. Tâu Đại vương, tương tợ y 
như thê, việc đại địa câu đã rúng động bảy lân vào lúc cuộc đại thí đang được 
trao ra bởi đức Vua Vessantara, điều này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được 
loại ra khỏi tám nhân. Việc ду không được tính vào tám nhân. 


4. Тай Đại vương, hoặc là giỗng như các quan đại thân của đức vua thì cả 
trăm người, hai trăm người. Trong sô những người ây chỉ có sáu là được tính 
vào việc tính đếm các quan đại thân. tức là: Tướng quân, quan tế tự, quan xử án, 
quan thủ khô, quan giữ lọng, quan giữ gươm. Chỉ những người này được tính 
vào việc tính đêm các quan đại thân. Vì lý do gì? Vi trạng thái рап bó với các 
phẩm chất của đức vua. Còn tất cả những người còn lại không được tính đếm 
mà chỉ được xem là “quan đại thần”. Таџ Đại vương, tương to y như thế, việc 
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đại địa cầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức 
Vua Vessantara, điều này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra khỏi tắm 
nhân. Việc ау không được tính vào tám nhân. 


Tâu Đại vương, phải chăng có được nghe là trong thời hiện tại nghiệp của 
những việc làm hướng thượng đã làm ở giáo pháp của đẳng Chiến Thắng là có 
cảm thọ lạc trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên ở giữa 
chư thiên và nhân loại? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có được nghe là trong thời hiện tại nghiệp của 
những việc làm hướng thượng đã làm ở giáo pháp của đẳng Chiến Thắng là có 
cảm thọ lạc trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên ở giữa 
chư thiên và nhân loại. Những người ây là bảy người. 

— Tâu Đại vương, là ai và a1 vậy? 

— Thưa Ngài, là “người làm tràng hoa Sumana, Bà-la-môn Ekasataka, 
người làm công Punna, Hoàng hậu Мака, Hoàng hậu Gopalamata, cận sự 
nữ Suppiya và nữ tỳ Punnä.” Bảy người này có cảm thọ lạc trong hiện tại, và 
danh tiếng của những người này vang lên ở giữa chư thiên và nhân loại. 

- Vậy có được nghe những. người khác trong thời quá khứ đã đi đến cung 
trời Đạo-lợi bằng chính thân thể và vóc dáng ây của con người? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có được nghe. 
- Tàu Đại vương, là at và al vậy? 
— Га “уі càn-thát-bà Сиа, đức Vua Sadhina, đức Vua Nimī và đức Vua 
Mandhätä.” Bốn người này được nghe là đã đi đến cung trời Đạo-lợi bằng thân 


thê và vóc dáng của con người. Được nghe răng việc đã làm tốt hoặc đã làm хаи 
đã được làm lâu lăm rôi. 


— Tâu Đại vương, phải chăng Đại vương đã được nghe trước đây vào thời 
uá khứ xa xăm hoặc trong thời hiện tại xa xăm, đại địa câu đã rúng động một 
lân hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật thí của người tên như vây đang được trao ra? 


6.° — Thưa Ngài, không có. 


— Таџ Đại vương, tôi đã có sự truyền thừa, sự thành tựu, sự thuộc lòng kinh 
điển, sự lắng nghẹ, sự học tập, năng lực, sự mong mỏi lắng nghe, sự vấn hỏi, 
sự hâu hạ các vị thây, tuy nhiên tôi cũng chưa từng được nghe trước đây đại 
địa câu đã гапе động một lần hoặc hai lần hoặc ba lân khi vật thí của người tên 
như vây đang được trao ra, ngoại trừ việc bô thí cao quý của vị vua kiệt xuất 
Vessantara. Тап Đại vương, vào khoảng giữa của hai vị Phật là “đức Thế Tôn 
Kassapa và đức Тһе Tôn Sakyamuni”, nhiều Кой năm vượt quá cách thức tính 
đếm đã trôi qua, ngay cả trong khoảng thời gian đó tôi cũng không có nghe là 
“đại địa câu đã rúng động một lần hoặc hai lân hoặc ba lần khi vật thí của người 
tên như vây đang được trao ra.” 


6 Nguyên Бап Pali đánh số nhầm, lẽ ra ở đây là số 5. Nội dung kinh vẫn đây đủ (BBT). 
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Tâu Đại vương, đại địa cầu không гапе động với sự tinh tân chứng â ây, với 
Sự nỗ lực chừng ây. Tâu Đại vương, bị chông chất gánh nặng về đức hạnh, bị 
chồng chất toàn bộ gánh nặng vë sự trong sạch, hành động và đức hạnh, trong 
khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng động, chuyên động. 


7. Tâu Đại vương, giống như khi chiếc xe tải bị chồng chất vật nặng quá 
tải thì các ô trục và các vành bánh xe bung ra, trục xe bị gãy. Tâu Đại vương, 
tương tg y như thê, bị chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành 
động và đức hạnh, trong khi không thê nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng 
động, chuyền động. 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như bâu trời bị bao phủ bởi sự chuyển động 
của gió và nước, bị chóng chất bởi gánh nặng về lượng nước dôi dào, do trang 
thái bị đưa đây bởi cơn gió mạnh nên gầm rú, gảo thét, rông lên. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thé, bị chồng chất gánh nặng lớn lao và dôi đào về nàng 
lực bô thí của đức Vua Vessantara, trong khi không thê nâng đỡ, đại địa câu lay 
động, гапо động, chuyên động. 

§. Tâu Đại vương, bởi vì tâm của đức Vua Vessantara không vận hành do 
tác động của tham, không vận hành do tác động của sân, không vận hành do tác 
động của 51, không vận hành do tác động của ngã mạn, không vận hành do tác 
động của tà kiến, không vận hành do tác động của phiền não, không vận hành 
do tác động của suy tâm, không vận hành do tác động của ganh ghét. Khi á Ấy, nó 
vận hành phân nhiêu do tác động của sự bồ thí: “Làm cách nào những người ăn 
xin chưa đi đến có thê đến gân ta, và những người ăn xin đã 41 đến có thé nhận 
lãnh theo như ý muốn và có thê được hài lòng?” Sự bó thí là chủ té, là tâm ý đã 
được khăng định một cách thường xuyên, liên tục. 

9. Tâu Đại vương, tâm ý của đức Vua Vessantara đã được khăng định một 
cách thường xuyên, liên tục trong mười trường hợp: О sự huấn luyện, ở sự bình 
lặng, ở sự nhẫn nại, ở sự phòng hộ, ở sự thu thúc, ở sự đè nén, ở sự không giận 
đữ, ở sự không hãm hại, ở sự chân thật, ở sự trong sạch. 

Tâu Đại vương, đối với đức Vua Vessantara thì sự tầm cầu về dục đã được 
dứt bỏ, sự tầm câu về hữu đã được уеп lặng, chỉ riêng sự tâm câu về Phạm hạnh 
là được đạt đến một cách sốt sáng. 

Tàu Đại vương, đối với đức Vua Vessantara thì sự bảo уе bản thân đã được 
dứt bỏ, sự bảo vệ người khác đã được đạt деп một cách sốt sáng: “Làm cách 
nào những chúng sanh này có thể hợp. nhất, không tật bệnh, có tài sản, có tuôi 
thọ dài lâu?” tâm ý vận hành phân nhiều là như thé. 


Тап Đại vương, và trong khi bó thí vật thí ау, đức Vua Vessantara không 
bó thí vì nhân đạt đến tái sanh, không bó thí vì nhân tài sản, không bố thí vì 
nhân vật biếu lại, không bó thí vì nhân thu phục, không bồ thí vì nhân tuổi thọ, 
không bó thí vì nhân sắc đẹp, không bó thí vì nhân hạnh phúc, không bố thí vì 
nhân sức mạnh, không bỗ thí vì nhân danh vọng, không bồ thí vì nhân con trai, 
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không bó thí vì nhân con gái. Khi ду đức vua đã bố thí vật thí cao quý, không 
thê đo lường, bao la, vô thượng có hình thức như thế ấy vì lý do của trí toàn tri, 
vì ly do của báu vật là trí toàn tri. Và khi đã đạt được bản thể toàn tri, đức vua 
đã nói lên lời kệ này: 

“Chi vì lý до là sự giác ngộ, ta đã không nghĩ suy trong khi buông bỏ Jali, 
соп gái Kanhajina và Hoàng hậu Мааа: chung thủy. М 

10. Тап Đại vương, đức Vua Vessantara chiến thắng giận dữ băng khôn 
giận аб, chiến thắng sự xấu xa băng sự tốt дер, chiến thắng keo kiệt băng bô 
thí, chiến thắng giả 4бі bằng chân thật, chiến thắng tất cả bât thiện băng thiện. 
Trong khi у] ây, là người đã tiên bước theo giáo pháp, hướng về giáo pháp, đang 
bó thí như vậy, do tính chất bao la của sự tinh tân và năng lực của việc hoàn 
thành su bó thí, có những cơn gió lớn xao động ở phía bên dưới. Chúng thôi 
qua một cách hoàn toàn rồi loạn, châm chậm từng cơn từng cơn một; chúng sà 
xuống, bóc lên, xoáy tròn; các cây bị trụi lá dó Xxuông, những đám mây dày đặc 
di chuyển ở bầu trời, những cơn gió tích lũy đây bụi trở nên đữ dội, bầu trời bị 
hạ thâp, các cơn gió thôi cuón đi ào ạt, âm thanh VÔ cùng ghê rợn phát ra; khi 
những cơn gió ây giận dữ thì nước dao động tăng dân, khi nước bị dao động thì 
các con cá và rùa bị quây nhiễu, các đợt sóng từng đôi từng đôi sanh lên, các 
chúng sanh là loài thủy tộc run sợ, sóng nước gon tròn từng сар, tiếng гі rào của 
sóng phát khởi, bong bóng nước ghê rợn nói lên, những mảng bọt nước hiện 
hữu; đại dương nôi dậy, nước chạy khắp tám phương, các dòng nước trôi chảy 
từ miệng của các dòng nước xuôi ngược. Các loài a-tu-la, kim si điêu, rồng, da- 
xoa bị hoảng hốt: “Có thật không, băng cách nào mà biển cả xoay ngược lại?” 
rôi tìm kiếm lôi ra đi với tâm hãi sợ: khi bâu nước bị quây nhiễu, bị khuấy rối, 
đại địa cầu cùng với núi non luôn cả biển cả Tủng động, chóp đá của đỉnh núi 
білегі nghiêng ngả trong khi bị xoáy tròn, các loài răn, chôn, тео, chó Tửng, 
heo rừng, nai, chim chóc bị hết hồn, các dạ-xoa ít quyên lực khóc lóc, các da- 
xoa nhiêu quyên lực cười đùa trong khi đại địa câu rung động. 


11. Tâu Đại vương, giống như ngọn lửa đang chảy ở bên dưới cái chảo to 
lớn vĩ đại được chứa đây nưỚc, CÓ gạo lồn пһбп, được đặt ở lò lửa, trước tiên 
[ngọn Ша) đốt nóng cái chảo, khi cái chảo đã được đốt nóng, nó đun nóng; nuóc; 
khi nuóc dà duoc đốt nóng, nó đun nóng gao; gao đã được đốt nóng nói lên, 
chìm xuống, làm sanh ra bong bóng nước, rôi những mảng bọt nước trôi lên. 
Tâu Đại vương, tương to y như thê, đức Vua Vessantara đã từ bỏ vật khó từ bỏ ở 
thế gian. Khi vị ây đang từ bỏ vật khó từ bỏ ấy, do sự hoàn thành từ bản chất của 
VIỆC bó thí, những con gió lớn ở phía bên dưới, trong khi không thê nâng đỡ, đã 
bị khuây động. Khi những cơn gió lớn bị khuây động, nước đã rung động. Khi 
nước bị rung động, đại địa cầu đã rung động. 


Như thé vào khi ду “những cơn gió lớn, nước và quả địa cầu” , ba thứ này đã 
trở thành như là có chung một tâm ý. Do việc hoàn thành của sự bố thí vĩ đại, 
do năng lực và sự tinh tán bao la, khóng có người nào khác có oai luc bó thí như 
thé này như là oai lực bó thí vĩ đại của đức Vua Vessantara. 
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12. Tâu Đại vương, giống như các viên ngọc ma-ni nhiều loại được tìm 
ау ở trái đất, như là: Ngọc xa- phia, ngọc lục, ngọc như ý, ngọc bích, ngọc 
hoa lanh, ngọc hoa keo, ngọc thu hồn, ngọc nhật lệ, ngọc nguyệt lệ, kim cương, 
ngọc lân tinh, hoàng ngọc, hông ngọc, ngọc mắt mèo, thì viên ngọc та-пі của 
đức Chuyên Luân vượt trội tất cả các viên ngọc này nên được Бо! là nhất hạng. 
Tâu Đại vương, viên ngọc ma-ni của đức Chuyên Luân chiếu sáng một do- tuần 
ở chung quanh, tâu Đại vương, tương tợ y như thé, bât CỬ SỰ bó thí nào duoc 
tìm thấy ở trái đất, dâu là sự bô thí tôi thượng không thé sánh bàng, su bó thí vi 
đại của đức Vua Vessantara vượt trội tất cà các sự bô thí áy nên được gọi là nhất 
hạng. Tâu Đại vương, khi sự bô thí vĩ đại của đức Vua Vessantara đang được 
trao ra thì đại địa cầu đã bị rung động bảy lân. 


— Thưa Ngài Ngasena, là sự Ку diệu của chư Phật! Thưa Ngài Nagasena, 
là sự phi thường của chư Phật! Là việc đức Thé Tôn, trong khi còn là Bỏ-tát, 
với sự nhàn nại như vậy, với tâm như vậy, VỚI quyết định như vậy, với chủ tâm 
như vậy, so Уб thé gian không người sánh băng. Thưa Ngài Маравепа, sự nỗ 
lực của các đức Bồ-tát đã được phô bày. Và các pháp toàn hảo của các đẳng 
Chiến Thăng được chiếu sáng còn nhiều hơn thậm chí trong khi các Ngài đang 
thực hành đức hạnh, cho đến bản thé tôi thượng của đức Như Lai là được hiển 
hiện ở thế gian có cả chư thiên. Thưa Ngài Nãgasena, thật (бі đẹp thay giáo 
pháp của dàng Chiến Thắng đã được tán dương, các pháp toàn hảo của đẳng 
Chiến T [hăng đã được tỏa sảng, nút thắt ở học thuyết của các giáo chủ tà giáo đã 
được cắt đứt, bầu nước về học thuyết của những kẻ khác đã được đập bể, câu 
hỏi thâm sâu đã được làm rõ, bụi гат đã được làm không còn bụi гат, sự giải 
quyết của сас УІ con trai của dáng Chién Tháng dà duoc tiép thu đúng đăn. Hỡi 
VỊ cao quý và ưu tú trong số các vị có đô chúng, xin Ngài hãy chấp nhận điều 
này đúng theo như vậy. 


“Сап һбі về hiện tượng dao động dữ dội của trái đất” là thứ tư. 


5. CÂU HỎI VË SỰ BÓ THÍ МАТ СПА ĐỨC УПА SIVI 

(Sivirañño саккһиайпараййо) 

1. – Thưa Ngài Nãgasena, | Ngài đã nói như vây: “Các con mắt đã được 
đức Vua Sivi bo thí деп Ке câu xin, khi đức vua đã bị mù thi các thiên 
nhãn đã được tạo ra lại. ” Lời nói này cũng có sự sái quấy, CÓ Sự bắt bẻ, có 
khuyết điểm. Điều đã được nói ở trong kinh là: “Khi nhàn đã bị lây đi, khi 
không có nhàn, khi không có nên tảng, thì không có sự tạo ra thiên nhẫn.” 
Thưa Ngài Nagasena, nêu các con mắt đã được đức Vua Sivi bố thí đến kẻ cầu 
xin, như thé thì lời nói rằng: “Các thiên nhãn đã được tạo ra lại” là sai trái. Nếu 
các thiên nhãn đã được tạo ra, như thé thì lời nói răng: “Các con mắt đã được 
đức Vua Sivi bô thí đến kẻ cầu xin” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, bị thắt lại còn hơn nút thắt, bị xoăn lại còn hơn vật xoắn, bị rối rắm 


7 Bồn sanh “Đức Vua Sivi” (Sivjãtakam), só 499, TTPV, tập 33. (ND) 
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còn hơn bụi гат, nó được dành cho Ngài. Ở đây, xin Ngài hãy khởi lên ước 
muón về việc giải quyết vì sự bắt bẻ của các học thuyết khác. 


2. — Tâu Đại vương, các con mắt đã được đức Vua Sivi bó thí đến kẻ cầu 
xin. Đại vương chớ khởi lên sự phân vân về trường hợp ấy. Và các thiên nhãn 
đã được tạo ra lại. Đại vương cũng chớ nảy sanh sự phân vân vê trường hợp ấy. 

— Thưa Ngài Маравепа, phải chăng khi nhân đã bị lấy đi, khi không có 
nhân, khi không có nên tảng thì thiên nhãn cũng được tạo ra? 

— Tâu Đại vương, không đúng. 

- Thưa Ngài Nãgasena, vậy thì ở đây điều gi là lý do mà với lý do ду thiên 
nhãn lại được tạo ra khi nhân đã bị lây đi, khi không có nhân, khi không có nền 
tảng? Vậy Ngài hãy giúp cho trầm hiểu băng lý lẽ. 


3. — Тап Đại vương, có chăng ở thê gian cái gọi là sự chân thật mà những 
người có lời nói chân thật về điều ây tạo ra sự phát nguyện chân thật? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có cái gọi là sự chân thật ở thé gian. Thưa Ngài 
Маравепа, những người nói lời chân thật với sự chân thật tạo ra sự phát nguyện 
chân thật khiến cho trời đô mưa, khiến cho lửa bị đập tắt,Š làm tiêu tan chất độc, 
và còn tạo ra việc có thé làm các loại khác nữa. 

- Тап Đại vương, như thê thì nó liên quan, nó phù hợp với việc các thiên 
nhãn đã được tạo ra cho đức Vua Sivi là nhờ vào năng lực của sự chân thật. Tâu 
Đại vương,. nhờ vào năng lực của sự chân thật mà thiên nhãn đã được tạo ra khi 
không có nên tång. О đây, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên 
nhãn. Таџ Đại vương, giông như những VỊ đạo sĩ nào đó cầu khẩn lời chân thật 
răng: “Xin cho cơn mưa lớn hãy đô xuông”, cùng với việc đã câu khán lời chân 
thật của những người ây, cơn mưa lớn đồ xuống. Тай Đại vương, phải chăng có 
nhân của cơn mưa đã hội tụ lại ở khoảng không mà với nhân ây cơn mưa lớn 
đồ xuống? 

— Thưa Ngài, không đúng. Trong trường hợp а ây, chính sự chân thật là nhân 
cho việc đồ xuông của cơn mưa lớn. 


— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, VIỆC ây không có nhân bình thường. 
Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nën tàng cho việc tạo ra thiên nhãn. 


4.- Tàu Đại vương, hoặc là giống như việc những уі đạo sĩ nào đó cầu khẩn 
lời chân thật rằng: “Xin cho khối lửa lớn đã bộc phát hãy quay trở lại”; cùng với 
việc đã câu khân lời chân thật của những người ấy, khối lửa lớn đã bộc phát tức 
thời quay trở lại. Тап Đại vương, phải chăng ở khôi lửa lớn đã bộc phát ấy có 
nhân đã được hội tụ lại, mà do nhân ау khối lửa lớn đã bộc phát tức thời quay 
trở lại? 


— Thưa Ngài, không đúng. Chính sự chân thật là nên tảng cho việc tức thời 
quay trở lại của khôi lửa lớn đã bóc phát ây. 


8 Bồn sanh “Chim cút con” ( Waffakajätakam), só 35, TTPV, tập 32. (ND) 
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— Tâu Đại vuong, tương tg y nhu thế, VIỆC ây không có nhân bình thường. 
Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. 


5.- Таџ Đại vương, hoặc là giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khán 
lời chân thật rằng: “Xin cho chất độc dữ đội trở thành thuôc chữa bệnh.” Tâu 
Đại vương, phải chăng ở chất độc dữ dội có nên tảng đã hội tụ lại, mà với nền 
tảng ду chất độc đữ dội trở thành thuốc chữa bệnh? 


— Thưa Ngài, không đúng. Trong trường hợp ây, chính sự chân thật là 
nguyên nhân cho việc tức thời tiêu diệt chất độc dữ đội. 


- Таи Đại vương, tương tg y như thế, trong trường hợp này, chính sự chân 
thật là nên tảng cho việc tạo ra thiên nhãn, không phải nhân bình thường. 


- Таџ Đại vương, không có nên tảng nào khác cho việc thâm nhập bón chân 
lý cao thượng. Bốn chân lý cao thượng được thâm nhập sau khi đã đặt nền tảng 
ở sự chân thật. Таџ Đại vương, có đức Vua Cina ở khu vực Cina. Đức vua có 
ước muốn tiên hành việc cúng tê ở đại dương nên đã thực hiện sự phát nguyện 
chân thật vào mỗi bốn tháng, rồi cùng với chiếc xe tiễn vào trong đại dương một 
do- tuân. Khối lượng nước vĩ đại đi thụt lùi ở phía trước đầu chiếc xe của đức 
vua, đến khi đức vua đã vượt qua thì bao trùm lại. Tâu Đại vương, phải chăng 
thé gian có cả chư thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thê bình thường, có 
thê khiến cho đại dương â ây đi thụt lùi? 


- Thưa Ngài, thế gian có cả chư thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thể 
bình thường, cũng không thê khiến cho nước ở hồ nước vô cùng nhỏ đi thụt lùi, 
thì làm gì được đối với nước ở đại dương? 


6. — Таџ Đại vương, cũng уі М ао пау mà năng lực của sự chân thật được 
biết đến như vây: “Không có nơi nào mà sự chân thật không thê đạt đến.” 


Tâu Đại vương, đức vua công chính Asoka ở thành phô Pataliputta được tủy 
tùng bởi các thị dân, dân chúng, các viên chức, nhân công, binh lính và các quan 
đại thần, sau khi nhìn thây sông Ganga tràn đây nước mới, ngập bờ, trải rộng có 
Бе dài năm trăm do- tuân, bề ngang một do-tuân, đang trôi chảy, nên đã nói với 
các quan viên răng: “Này các khanh, có ai có khả năng làm cho sông Сайра vĩ 
đại này chảy ngược dòng không?” Các quan viên đã nói răng: “Tâu Bệ hạ, là 
việc khó lam.” Có cô kỹ nữ tên BindumatT đứng ở ngay tại bờ sông Gangã ây 
đã nghe răng: “Nghe nói đức vua đã nói như váy: Có thé lam cho sóng Сайга vĩ 
đại này chảy ngược dòng không?” Có à ây đã nói như vậy: “Chính thiệp là người 
kỹ nữ ở thành phố lớn Pataliputta, có cuộc sông nhờ vào sắc đẹp, là cách sinh 
nhai tôi tệ nhất. Mong răng đức vua hãy chứng. kiên sự phát nguyện chân thật 

của thiếp.” Ебі cô ấy đã thực hiện sự phát nguyện chân thật. Vào giây phút của 
sự phát nguyện chân thật của cô ду, con sông Сайра vĩ đại ấy, trong lúc өйт 
lên tiếng гі rào, đã chảy ngược dòng cho đám đông người chứng kiến. Khi ấy, 
nghe được tiếng åm ï tạo ra bởi tốc độ của sóng nước bị xoáy tròn, đức vua đã 
CÓ SỰ ngạc nhiên được sanh lên do điều kỳ diệu phi thuong, nën đã nói với các 
quan viên răng: “Này các khanh, do người nào mà con sông Сайра vĩ đại này 
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chảy ngược dòng?” Тап Đại vương, cô kỹ nữ Bindumati sau khi nghe lời nói 
của Đại vương đã thực hiện sự phát nguyện chân thật. Do sự phát nguyện chân 
thật của cô ây mà con sông Сайра chảy vê phía thượng nguôn. 


Khi ây, có tâm bị chấn động, đức vua đã đích thân đi đến vô cùng vội vã và 
đã hỏi cô kỹ nữ ду rằng: “Мау cô gái, nghe nói do sự phát nguyện chân thật của 
cô mà con sông Ganga này chảy ngược dòng, có đúng không vậy?” “Tâu Bệ 
hạ, đúng vậy.” Đức vua đã nói răng: “Cô có năng lực gì về việc ây? Ai mà tin 
lời nói của cô, nêu không bị điên khùng? Do năng lực gì mà cô đã làm cho con 
sông Сайра vĩ đại này chảy ngược dòng?” Cô ây đã nói гапе: “Таш Đại vuong, 
do năng lực của sự chân thật mà thiệp đã làm cho con sông Сайра vĩ đại này 
chảy ngược dòng.” Đức vua đã nói răng: “Năng lực của sự chân thật gì có ở nơi 
cô, khi cô là kẻ trộm, hạng người vô lại, không trong sạch, lường gat, độc ác, 
bóc lột những kẻ mê muội?” “Тап Đại vương, sự thật thi thiệp là người như thé 
ду. Тап Đại vương, nêu năng lực của sự chân thật có ở nơi thiệp, thì với điều â ду, 
trong khi mong muốn, thiếp cũng có thể xoay chuyền thé gian có cả chư thiên.” 
Đức vua đã nói răng: “Vậy thì sự phát nguyện chân thật ây là điều gì?” “Vậy 
thì xin Đại vương hãy lăng nghe thiếp. Tâu Đại vuong, nguòi nào dâu là Sát- 
đề- ly, hay Bà-la-môn, hoặc thương buôn, hay nô lệ, hoặc là bất cứ ai ban cho 
thiếp của cải, thì thiếp phục vụ những người ây đều bình đăng. Là “Sát-đề- ly 
không có gì đặc biệt. Га “nô lệ” không со gì khinh chê. Thiếp hầu hạ người có 
của cải, thoát ra khỏi sự nuông chiêu hay ghét bỏ. Тап Ве hạ, điều ây là sự phát 
nguyện chân thật của thiếp, nhờ nó mà thiếp đã làm cho con sông Сайра vĩ đại 
này chảy ngược dòng.” 


Tâu Đại vương, những người đứng vững ở sự chân thật cũng như thê, không 
có bât cứ ý nghĩa nào mà họ không biết. Tâu Đại vương, các con mắt đã được 
đức Vua Sivi bó thí đến kẻ câu xin và các thiên nhãn đã được tạo ra lại. Và điều 
ây là do sự phát nguyện chân thật. Điều đã được nói ở trong kinh là: “Khi nhục 
nhan da bị hư hoại, khi không có nhân, khi Không có nên tảng, thì không có sự 
tạo ra của thiên nhãn”, điều ây được nói liên quan đến con mắt có vật liệu là sự 
tu tập. Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy ghi nhớ điều này như thế. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được thảo gỡ, sự bắt bẻ đã 
khéo được giải thích, các học thuyết khác đã khéo được nghiên nát. Trẫm chấp 
nhận điều này đúng theo như vậy. 


“Câu hỏi về sự bô thí mắt của đức Vua Sivi” là thứ năm. 


6. САС HỎI VÈ SỰ NHẬP VÀO BÀO THAI (Gabbhãvakkartipañho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 
“Хау сас Ty-khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tó. Ó đây, 
người те và người cha kết hợp với nhau, người mẹ có kinh nguyệt và 
chúng sanh đi đầu thai đã săn sàng. Này các Ty-khuu, su nhàp vào bào 
thai được hội tụ bởi ba yếu tó này.” Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời 
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nói đây đủ, đây là lời nói không thay đôi, đây là lời nói xứng đáng, đã được 
nói [bởi đức Thế Tôn] sau khi ngôi xuông ở giữa chư thiên và nhân loại. Và 
việc nhập vào bào thai này được hội tụ bởi hai yếu tó đã được nhìn thấy: “Vào 
thời kỳ kinh nguyệt của nữ đạo sĩ Pãrikã, lỗ rún của nảng đã bị chạm vào bởi 
ngón tay cái bên phải của đạo sĩ Duküla, do việc chạm vào 16 rún ây của vị ấy 
mà đứa bé trai Sama được sanh га.? Vào thời kỳ kinh nguyệt của cô gái Bà- 
la-môn, lỗ гап của nàng cũng đã bị chạm vào bởi ngón tay cái bên phải của уі 
ân sĩ Matañga, do việc chạm vào lỗ rún ду của vị ấy mà thanh niên Bà-la-môn 
Mandavya được sanh ra.”'° 


Thưa Ngài Маравепа, néu điều đã được nói bởi đức Тһе Tôn là: “Này các 
Ty-khuu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tô”, như thế thì lời nói 
răng: “Bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya, cả hai người ây được 
sanh ra do sự chạm vào lỗ rún” là sai trái. Nêu điều đã được nói bởi đức Тһе 
Tôn là: “Ве trai Sama và thanh шеп Bà-la-môn Mandavya, cả hai người áy 
được sanh ra do sự cham vào lỗ rún”, như thé thì lời nói răng: “Này các Ту- 
khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố” là sai trái. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, vô cùng sâu xa, vô cùng khôn khéo, là lãnh vực dành 
cho những bậc có sự giác ngộ. Nó được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy chặt đứt 
sự phân vân. Xin Ngài hãy năm giữ ngọn đèn cao quý của trí tuệ. 


2.- Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Мау сас 
Tỷ-khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yêu tô. Ở đây, người mẹ vả 
người cha kết hợp với nhau, người mẹ có kinh nguyệt và chúng sanh đi đâu thai 
đã săn sàng. Sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tó như vậy.” Và có 
điều đã được nói là: “Bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya, cả hai 
người ау được sanh ra do sự chạm vào lỗ rún. 


— Thưa Ngài Харавепа, như thế thì câu hỏi khéo được giải quyết băng lý lẽ 
nào, xin Ngài giúp cho trầm hiểu băng lý lẽ ây. 


3. — Тай Đại vương, phải chăng Đại vương đã được nghe trước đây là thanh 
niên Samkicca, đạo sĩ Isisinga'' và Trưởng lão Kumärakassapa, những người 
ây được sanh ra do việc này? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có được nghe. Việc sanh ra của những người ау 
được loan truyền. Hai con nai cái, nhăm vào thời kinh nguyệt, đã đi đên chỗ tiêu 
tiện của hai vị đạo sĩ гбі uông nước tiểu có lẫn tinh dịch của һо, do tinh dịch ở 
nước tiêu ây mà thanh niên Samkicca và đạo sĩ 15151йра được sanh ra. Trưởng 
lão Udayi đã đi đến chỗ ngụ của I-khưu-ni, trong lúc suy tưởng đến chỗ kín 
của vị Tỳ-khưu-ni với tâm ái luyến, đã bị xuất ra tỉnh dịch ở y ca-sa. Khi ây, 
Trưởng lão Udãyi đã bảo vị Tỳ-khưu-ni ây điều này: “Này Sư tỷ, hãy đi và đem 
lại nước. Tôi sẽ giặt у nội.” “Thưa Ngài, hãy đưa đây. Chính tôi sẽ giặt.” Sau 


° Bồn sanh “бата” (Sãmajätakam), só 540, TTPV, tập 34. (ND) 
10 Bổn sanh “Ап sĩ Matañga” ( Matañgajatakam), só 497, ТТР, tập 33. (ND) 
п Bổn sanh “Tiên nữ Alambusã” (Alambusäjätakam), só 523, TTPV, tập 33. (ND) 
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đó, уі Ty-khuu-ni Ấy, đang ở vào thời kinh nguyệt, đã dùng miệng nuốt vào một 
phần tinh dịch ấy, còn một phần đã đưa vào chỗ kín.!? “о việc ây, Trưởng lão 
Kumarakassapa đã được sanh ra. Và người ta đã nói về điều ây như vậy. 

- Tâu Đại vương, vậy Ngài có tin vào lời nói ду không? 

— Thưa Ngài, có chứ. Chúng tôi châp nhận lý do trong trường hợp ấy là 
vững chãi, vì lý do ây chúng tôi tin răng: “Họ đã được sanh ra bởi lý do ấy.” 

— Таи Раі vương, ở đây điêu gì là lý do? 

— Thưa Ngài, phải chăng khi hạt giống được gieo vào mảnh đất åm đã được 
chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ nhanh chóng пау mầm? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. 

— Thưa Ngài, tương to y như thế, vị Tỳ-khưu-ni ây khi đang có kinh nguyệt, 
khi подр sào đã được thành lập, khi máu kinh có sức chảy đã ngưng lại, khi điều 
kiện đã được xác định, cô ây đã nhận lây tinh dịch ây rồi đưa vào ở chỗ noãn 
540 ау. Vì thế, bào thai đã thành tựu cho cô ây. Chúng tôi ghi nhận lý do như 
vậy 4бі với việc sanh ra của những người ấy. 


- Тап Раі vương, điều ау là như vậy. Theo đó, tôi châp nhận là do sự xâm 
nhập vào tử cung mà bào thai được hình thành. Tâu Đại vương, phải chăng 
Ngài chấp nhận là có sự nhập vào bào thai của Trưởng lão Китаӣгакаѕѕара? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tâu Đại vương, lành thay! Đại vương đã đi theo đường lỗi của tôi. Mặc 
dâu chỉ theo một cách thức trong khi nói về việc nhập vào bào thai, Đại vương 
cũng sẽ đi theo sự thuyết phục của tôi. Giờ đến hai con nai cái đã đạt được bào 
thai sau khi uóng nước tiêu, đôi với chúng thì Đại vương có tin về sự nhập vào 
bào thai không? 

— Thưa Ngài, có chứ. Bắt cứ vật øì được ăn, được uống, được nhai, được 
liém, thì tất cả trôi xuống noãn sào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. 
Thưa Ngài Nãgasena, giống như bất cứ cái gì gọi là dòng nước chảy, tất cả đều 
chảy xuôi về đại dương, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Thưa Ngài 
Марсавепа, tương іс y như thế, bát cứ vật øì được ăn, được uống, được nhat, 
được liễm, thì tất cả đều trôi xuống noãn sào, гбі đạt đến sự phát triển ở nơi đã 
đi đến. Vì lý do ау, trẫm tin về sự nhập vào bào thai cũng do vật đã được đưa 
vào miệng. 

- Таџ Đại vương, lành thay! Đại vương đã đi theo đường lỗi của tôi một 
cách vững chắc hơn. Cũng do việc uông vào miệng mà có sự hội tụ của hai 
trường hợp. Tâu Đại vương, phải chăng Đại vương chấp nhận là có sự nhập vào 
bào thai của SamkIcca, của đạo sĩ Isisinga và của Trưởng lão Kumarakassapa? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Đã được hội tụ thì trôi xuống. 


12 Điều Nissagiya Pacittiya thứ 4, TTPV, tập 02, trang 518. 
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5.13 — Tàu Đại vương, bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya đều 
со chung một tính chất, được xếp vào ba sự hội tụ theo trường hợp đầu tiên. Tôi 
sẽ nói về lý do của trường hợp пау. Тап Đại vương, đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ 
Parika, cả hai người ау đã có sự cư ngụ ở trong rừng, có khuynh hướng viễn ly, 
là những người theo đuôi mục đích tôi thượng, do quyên năng của sự khó hạnh 
họ đã hâm nóng cho đến thé giới Phạm thiên. Khi ây, Thiên chủ Sakka ngày 
đêm đi đến phục vụ cho họ. Trong khi quan tâm đến họ bằng tâm từ được thể 
hiện với sự kính trọng, Thiên chủ Sakka đã nhìn thấy sự hư hoại thị giác của cả 
hal người họ vào thời vi lai xa xăm, sau khi nhìn (һау đã nói với họ răng: “Này 
hai vị, hãy thực hiện cho trẫm một việc. Tốt thay, hai vị hãy sanh ra một người 
con trai. Nó sẽ là người phục vụ và đỡ dàn cho hai vị.” “Мау Ковіуа, thôi đi! 
Chớ có lời nói như vậy.” Họ đã không chấp nhận lời nói ây của vị ây. Là người 
có lòng bị màn, có sự mong mỏi điều lợi ích, Thiên chủ Sakka đã nói với họ như 
thé đến lần thứ nhì, đến lân thứ ba răng: “Này hai vị, hãy thực hiện cho trẫm 
một việc. Tốt thay, hai vị hãy sanh ra một người con trai. Nó sẽ là người phục 
vụ và đỡ dàn cho hai vị.” Đến lần thứ ba, họ đã nói rằng: “Này Kosiya, thôi di! 
Ngài chớ ràng buộc chúng tôi vào việc không có lợi ích. Thân này sẽ không tan 
rã cho đến khi nào? Thân này có sự tan rã là pháp tự nhiên, hãy để nó tan rã. 
Cho dầu trái đất đang bị tan rã, cho dầu đỉnh núi đang rơi xuông, cho dầu bầu 
trời đang bị nứt ra, cho dầu mặt trăng mặt trời đang sụp xuông, chúng tôi cũng 
không bao giờ hòa nhập với các pháp thế tục. Ngài chớ đến gần đỗi mặt với 
chúng tôi. Chúng tôi nghĩ Ngài là hạng làm điều không có lợi ích; điều ấy là sự 
tin chắc khi Ngài đi đến gân.” 


Do đó, trong khi không đạt được tâm ý của họ, Thiên chủ Sakka đã thê hiện 
sự kính trọng, chắp tay lên, thỉnh câu lần nữa: “Nếu hai vị không nỗ lực 46 thực 
hiện lời nói của tråm, vậy thì lúc nào nữ đạo sĩ là đến thời kỳ có kinh nguyệt, 
khi â ây thưa đạo sĩ, ông có thé chạm vào lỗ rún băng ngón tay cái bên phải, do 
việc ду nàng ấy sẽ mang thai. Chính điêu ấy là sự đã được hội tụ của việc nhập 
vào bào thai.” “Này Kosiya, tôi có thê thực hiện điều â ау. Chỉ chừng а ây thì sự 
khó hạnh của chúng tôi sẽ không bị đô vỡ. Hãy là như thế.” Họ đã chấp nhận. 


Hơn nữa, vào thời điểm à ду, ở cõi trời có vị thiên tử có thiện căn dôi dào, có 
tuôi thọ đã cạn kiệt, đã đạt đến sự chấm dứt tuôi thọ, có khả năng hạ sanh theo 
như ước muốn, thậm chí vào gia tộc của đức Chuyên Luân. Khi ây, Thiên chủ 
Sakka đã đi đến gặp vị thiên tử ду và nói như vậy: “Thưa Ngài, hãy đến, là ngày 
vô cùng rạng rỡ cho Ngài. Việc thành công có ý nghĩa đã đến, là việc trẫm đã đi 
đến phục vụ cho Ngài, Ngài sẽ có chỗn cư ngụ ở nơi đáng yêu, sẽ có sự tái sanh 
ở gia tộc thích hợp, sẽ có sự được nuôi dưỡng bởi cha mẹ tôt lành, hãy đến, hãy 
làm theo lời nói của trăm.” Ебі đã chắp tay ở đỉnh đâu thỉnh cầu đến lần thứ 
nhì, thỉnh cầu đến lần thứ ba. Do đó, vị thiên tử ây đã nói như уду: “Thưa Ngài, 
gia tộc nào mà Ngài liên tục ca tụng lặp đi lặp lại?” “Là đạo sĩ Dukula và nữ 


ІЗ Nguyên bản Pali đánh số nhằm, lẽ ra ở đây là số 4. Nội dung kinh vẫn dày đủ (BBT). 
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đạo sĩ Рапка.” ' Lăng nghe lời nói của vị ây, vị thiên tử đã hoan hỷ chấp nhận: 
“Thưa Ngài, tốt lắm! Vậy hãy theo ước muốn của Ngài. Thưa Ngài, tôi đang 
mong ước có thê sanh ra ở chủng loại đã được mong mỏi. Vậy tôi được sanh ra 
ở chủng loại nào: Noãn sanh, thai sanh, (һар sanh, hay hóa sanh?” “Thưa Ngài, 
Ngài được sanh ra theo lỗi thai sanh.” 


6. Khi ду, Thiên chủ Sakka, sau khi tính đếm ngày thọ sanh, đã thông báo 
cho đạo sĩ Dukula rằng: “Vào ngày ây, nữ đạo Sĩ 56 đến thời kỳ có kinh nguyệt, 
thưa ngài, khi ấy ngài nên chạm vào lỗ rún băng ngón tay cái bên phải.” Tâu 
Đại vương, vào ngày ây nữ đạo sĩ đã đến thời kỳ có kinh nguyệt, và vị thiên tử 
đã đi đến, đã hiện diện ở nơi ấy. Và vị đạo sĩ đã chạm vào lỗ rún của vị nữ đạo 
sĩ bằng ngón tay cái bên phải. Như thé, các việc ây đã là ba sự hội tụ. Do VIỆC 
chạm vào lỗ rún, ái luyến đã sanh khởi ở người nữ đạo sĩ. Hơn nữa, ái luyến ây 
của cô ta là do việc chạm vào 16 rún. Xin Đại vương chớ nghĩ răng việc chạm 
vào lỗ rún ây chính là sự hư hỏng. Cười giỡn cũng là sự hội tụ. Ngợi khen cũng 
là sự hội tụ. Chú tâm cũng là sự hội tụ. Do sự sanh khởi của ái luyễn đã được 
tạo ra trước đó, do sự chạm vào mà sự hội tụ được sanh lên. Do sự hội tụ mà 
có sự nhập thai. 

7. Tâu Đại vương, sự nhập vào bảo thai do sự chạm vào thì cũng không ở 
vào trường hợp hư hỏng. Таџ Đại vương, giống như ngọn lửa đang cháy xua đi 
sự lạnh cho người đã đến gần mặc dâu không có sự chạm vào. Таи Đại vương, 
tương to y như thé, sự nhập vào bào thai do sự chạm vào thì cũng không ở vào 
trường hợp hư hỏng. Tâu Đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh là do 
bốn tác động: Do tác động của nghiệp, do tác động của nguôn gốc, do tác động 
của chủng loại, do tác động của sự thỉnh cầu. Hơn nữa, tât cả chúng sanh này 
có sự tạo thành do nghiệp, có sự sanh lên do nghiệp. 

Tâu Đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
nghiệp nghĩa là thê nào? Tâu Đại vương, các chúng sanh có thiện căn dôi dào 
sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sát-đề-ly giàu có, hoặc ở gia tộc Bà-la- 
môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giảu có, hoặc ở giữa chư thiên, hoặc 
từ nguôn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, hoặc từ nguồn gốc thâp 
sanh, hoặc từ nguôn gốc hóa sanh. Tâu Đại vương, giống như người nam có 
tài sản lớn, có của cải lớn, có dôi dào vàng bạc, dôi dào vật sở hữu dự phòng, 
có dôi dào tài sản và ngũ сбс, сб dòi dào thân quyên và phe nhóm, sau khi cho 
ra tài sản đến hai ba lần rồi mua theo như ước muôn bát cứ vật gì được mong 

mỏi bởi tâm, hoặc là tớ gái, hay tớ trai, hoặc là ruộng, vườn, làng mạc, thị trần, 
hay là xứ sở. Tàu Đại vương, tương to y như thế, các chúng sanh có thiện căn 
dòi dào sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sát-đế-ly giàu có, hoặc ở gia tộc 
Bà-la-môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giàu có, hoặc ở giữa chư thiên, 
hoặc từ nguôn gốc noãn sanh, hoặc từ nguôn gốc thai sanh, hoặc từ nguôn gốc 
{һар sanh, hoặc từ nguôn gốc hóa sanh. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh 
do tác động của nghiệp nghĩa là như vậy. 
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8. Lâu Đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
nguồn góc nghĩa là thế nào? Тай Đại vương, đối với giống gà mái thì có sự nhập 
vào bào thai do cơn gió, đối với loài hạc thì có sự nhập vào bảo thai do cơn 
mưa. Thậm chí toàn bộ chư thiên không năm trong bào thai cũng là chúng sanh. 
Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bảo thai băng nhiều cách thức khác 
nhau. Tâu Đại vương, giống như những con người đi lại trên trái đất theo nhiều 
cách thức khác nhau, một sô trùm kín phía trước, một só trùm kín phía sau, một 
số thì lõa thé, một só thì cạo đầu mang vải màu trăng, một số thì buộc tràng 
hoa, một số thì cạo đầu mặc у са-5а, một số thì mặc y ca-sa cột búi tóc, một sô 
thì bện tóc mang y bằng vỏ cây, một số thì mặc da thú, một só quán các sợi dây. 
Tất cả những con người này đi lại trên trái đất theo nhiều cách thức khác nhau. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, chúng sanh chính là {дї cả các hạng ấy. Đối 
với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai băng nhiều cách thức khác nhau. Sự 
nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nguôn gốc nghĩa là như vậy. 


9. lâu Đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
chủng loại nghĩa là thế nào? Tâu Đại vương, chủng loại nghĩa là có bốn chủng 
loại: Noãn sanh, thai sanh, thập sanh, hóa sanh. О đây néu chúng sanh đi đầu 
thai từ bất cứ nơi đâu đi đến rôi sanh lên ở chủng loại noãn sanh, trong trường 
hợp â Ấy: nó là hạng noãn sanh. ... (nt)... ở chủng loại thai sanh... (nt)... ở chúng 
loai tháp sanh... (nt)... sanh lën ở chủng loại hóa sanh, trong trường hợp ây 
nó là hạng hóa sanh. Các chúng sanh như thé ấy hiện hữu trong các chủng loại 
ây. Tâu Đại Vương, giông như các con thú hay loài có cánh nào đó đi đến núi 
Hy-mã-lạp hoặc núi Sineru, tất cả bọn chúng lìa bỏ màu sắc của mình và trở 
thành màu sắc vàng chói. Тап Đại vương, tương tợ y như thê, chúng sanh 41 
đâu thai nào đó từ bất cứ nơi đâu đi đên rôi nhập vào nguôn gốc noãn sanh thì 
lia bỏ vóc dáng thuộc về bản chât và trở thành hạng noãn sanh. ... (nt).. ‚ nhập 
vào nguôn góc thai sanh... (nt)... tháp sanh... (nt)... hóa sanh thi lia bó vóc 
dáng thuóc vé bàn chát và tró thành hang hóa sanh. Sự nhập vào bào thai cua 
chúng sanh do tác động của chủng loại nghĩa là như vậy. 


10. Tâu Đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
của sự thỉnh câu nghĩa là thê nào? Tâu Đại vương, ở đây có gia tóc không có 
con trai, có nhiều của cải thừa tự, có đức tin, tịnh tín, có giới hạnh, có tư cách 
tốt đẹp, sống theo hạnh khắc khó, và có vị thiên tử có thiện căn dôi dào và đến 
thời tử vong. Khi ây, Thiên chủ Sakka vì lòng thương tưởng đến gia tộc ấy đã 
thỉnh câu vị thiên tử ấy răng: “Thưa Ngài, xin Ngài hãy ngự đến tử cung của 
người vợ chánh ở gia tộc kia.” Do nguyên nhân thỉnh câu của vị ây, vị thiên tử 
ngự đến gia tộc ây. Tâu Đại vuong, giông như những người có lòng mong mòi 
phước báu sau khi thinh câu vị »a-môn xứng đáng được phát tâm, thì đi vê nhà 
[nghĩ ràng]: “Vị này sau khi đến sẽ là nguôn an lạc cho toàn bộ gia tộc.” Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thé, Thiên chủ Sakka sau khi thỉnh câu vị thiên tử 
ây thì đi đến gia tộc ау. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
sự thỉnh câu nghĩa là như vậy. 
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11. Tâu Đại vương, cậu bé trai Sama được Thiên chủ Sakka thỉnh câu đã 
nhập bảo tử cung của nữ đạo sĩ Рагіка. Ме và cha là người có giới hạnh, có tư 
cách tốt đẹp. Người thỉnh cầu là Sakka. Cậu bé trai Ѕата được sanh ra do tâm 
nguyện của ba người. Тап Đại VƯƠng, ở đây có người nam rành rẽ cách thức 
gieo hạt giống ở thửa ruộng âm được cày kỹ lưỡng. Trong khi hạt giống ấy đang 
được ngăn ngừa tai họa, phải chăng có thé có tai họa nào đó cho sự phát triển 
của nó? 

— Thưa Ngài, không thé. Hạt рібпе không bị hãm hại thì có thê tăng trưởng 
nhanh chóng. 

- Тап Đại vương, tương tg y như thé, cậu bé trai Sama được thoát khỏi 
các tai họa đã khởi lên, đã được sanh ra do tâm nguyện của ba người. Tâu Đại 
vương, phải chăng Đại vương đã được nghe trước đây có xứ sở rộng lớn, giàu 
có, thịnh vượng, có dân cư, đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi tâm khởi sân của các 
vị ân sĩ? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Điều được nghe là ở trái đất khu rừng Dandaka, khu 
rừng Mejiha, khu rừng Капара, khu rừng Mãtanga, tất са các khu rừng ây đã 
trở thành không còn là rừng, có trạng thái không phải là rừng, và toàn bộ các xứ 
sở này cũng đã đi đến hoai diệt bởi tâm khởi sân của các vị ân sĩ. 


— Tâu Đại vuong, néu các xứ sở vô cùng giàu có bị tiêu diệt bởi tâm khởi 
sân của những VỊ ây, phải chăng có sự an lạc nào đó có thê sanh lên bởi sự hoan 
һу ở tâm của các vị ây? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tàu Đại vương, chính vì điều ду cậu bé trai Sama đã được sanh ra do sự 
hoan hý с ở tâm của ba hạng có năng lực là: Được tạo ra bởi hai vị ân sĩ, được tạo 
ra bởi vị thiên nhân, được tạo ra do phước báu. 

— Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Tâu Đại 
vương, được thỉnh câu bởi Thiên chủ Sakka, ba vị thiên tử này đã sanh lên ở gia 
tộc. Ba vị nào? Cậu bé trai Sama, [vương tử] Mahapanaäda, '“ và đức Vua Kusa.” 
Cả ba người này đều là các đức Bô-tát. 

— Thưa Ngài Ngasena, sự nhập vào bào thai đã khéo được giải thích. Lý do 
đã được giảng giải rõ ràng. Ánh sáng đã được tạo ra ở nơi tăm tối. Cục rôi đã 
được tháo 5б. Học thuyết của những kẻ khác không còn chói sáng. Trẫm chấp 
nhận điều này đúng theo như vậy. 


“Câu hỏi về sự nhập vào bào thai” là thứ sáu. 


7. CÂU НОІУЕ SỰ BIẾN МАТ СПА CHÁNH PHÁP 
(Saddhamưnantaradhãanapañho) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


4 Bốn sanh “Đức Vua Ѕигисі” (Surucijatakam), só 489, TTPV, tập 32. (ND) 
15 Bổn sanh “Đức Vua Kusa” (Kusajãtakam), só 531, TTPV, tập 33. (ND) 
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“Này Ananda, giờ đây Chánh pháp sẽ tôn tại chi còn năm trăm năm.” 
Và thêm nữa, vào thời điểm viên tịch Niết-bàn, được hỏi bởi du sĩ ngoại đạo 
Subhadda, đức Thế Tôn đã nói răng: “Này Subhadda, nếu các Tỳ-khưu này 
sông chân chánh, thé gian sē không thiêu văng các vị A-la-hán.” Đây là lời 
nói không thiếu sót, đây là lời nói đây đủ, đây là lời nói không thay абі. 

Thưa Ngài Nagasena, nêu đức Thế Tôn đã nói răng: “Này Ananda, giờ đầy 
Chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm”, như thế thì lời nói răng: 

“Thế gian sẽ không thiếu vắng các vị А-із-һап” là sai trái. Nếu đức Тһе 
Tôn đã nói гапо: “Thế gian sẽ không thiếu văng các vị A-la-hán”, như thé 
thì lời nói rằng: “Này Ananda, giờ đây Chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm 
trăm năm” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị rôi răm 
còn hon bụi rậm, mạnh mẽ hơn người lực sĩ, bị thắt lại còn hơn nút thắt, nó 
được dành cho Ngài. Ở đây, xin Ngài hãy phô bày SU trién khai vë nàng luc trí 
tuệ của Ngài như là con kinh ngư di chuyền ở giữa bién khơi. 


2. — Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Апапда, giờ đây Chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm.” Và vào Шш 
điểm viên tịch Niết- bàn, có lời đã được nói cho du sĩ ngoại đạo Subhadda răn 
“Này Subhadda, nếu các Tỳ-khưu này sống chân chánh, thê gian sẽ không thiếu 
văng các vị A-la-hán.” Таи Đại vương, hơn nữa lời nói ây của đức Thế Tôn là 
có ý nghĩa khác nhau và có văn tự khác nhau. Điều này là giới hạn của giáo 
pháp, điều kia là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Cả hai điêu ây là cách biệt 
xa vòi với nhau. Тап Đại vương, giống như bâu không gian là cách biệt xa vời 
với trải đất, địa ngục là cách biệt xa vời với cõi trời, thiện là cách biệt xa vời với 
bát thiện, lạc là cách biệt xa vời với khô. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, cả 
hai điều â ây là cách biệt xa vời với nhau. Tâu Đại Vương, tuy nhiên chớ làm cho 
câu hỏi của Đại vương là vô bó. Tôi sẽ so sánh và giảng giải cho Đại vương về 
phân cốt yếu. Điêu mà đức Thế Tôn đã nói răng: “Này Апапай, giờ đây Chánh 
pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm năm”, trong khi làm sáng tỏ sự hoại diệt â áy 
Ngài đã xác dinh phân còn lại rằng: “Này Ananda, Chánh pháp có thể tón tại 
một ngàn năm nếu các T)-khưu-ni không xuất gia. Này Апапай, giờ đây Chánh 
pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm пат.” Tâu Đại | vuong, đức Thê Tôn trong khi 
nói như vậy phải chăng Ngài nói về sự biên mất của Chánh pháp hay là Ngài 
bác bỏ уе sự lãnh hội? 

— Thưa Ngài, không phải vậy. 

— Tâu Đại VƯƠng, trong khi công bố về việc bị tiêu hoại, trong khi làm 
sáng tỏ, Ngài đã xác định phân còn lại. Tâu Đại vương, giống như người bị phá 
sản, sau khi nám chắc phân còn lại, có thé làm sáng tỏ đối với dân chúng răng: 
“Phân hàng hóa của tôi bị mát mát là chừng này, đây là phân còn lại.” Tâu Đại 
vuong, tuong to y như thé, đức Thế Tôn, trong khi làm sáng tỏ việc bị tiêu hoại, 
đã thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại răng: “Này Апапай, giờ đáy Chánh 
pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm пат. 


Тап Đại vương, tuy nhiên điều đã được nói bởi đức Thé Tôn rằng: “Мау 
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Ananda, giờ đây Chánh pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm năm ` : điều ấy là giới 
hạn của giáo pháp. Còn điều mà vào thời điểm viên tịch Niết- bàn, trong ШЕ 
công bố cho các vị Sa-môn, Ngài đã nói cho du sĩ ngoại đạo Subhadda răn 
“Này Subhadda, пеи các 1-khưu này sống chân chánh, thé gian sẽ không hiểu 
văng các vị А-Іа-һап”; điều а ây là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Hơn nữa, 
Đại VƯƠng, đã khiến cho sự giới hạn và sự làm sáng tó trở thành có chung điều 
cốt yếu. Nếu Đại vương có sự mong muốn, tôi sẽ thuyết giảng. Xin Đại vương 
hãy chăm chú lắng nghe, hãy chú ý với tâm không bị xao lăng. Таџ Đại vuong, 
ở đây có hô nước tràn đây nước mới, trong khi sẽ tràn bờ thì đã được giới hạn 
lại, đã được làm con đê bao quanh, khi nước ở chính cái hô ây chưa bị tháo cạn, 
có đám mây lớn ở phía trên tuân tự đồ mưa liên tục. Таџ Đại vương, phải chăng 
nước ở hồ nước ấy có thé đi đến sự cạn kiệt, đi đến sự tháo cạn? 


— Thưa Ngài, không đúng. 
— Tâu Đại vương, vì lý do gì? 
— Thưa Ngài, vì sự liên tục của cơn mưa. 


— Tâu Đại vuong, tuong tọ y nhu thé, cái hồ nước Chánh pháp cao quý 
trong giáo pháp của đẳng Chiến Thắng được tràn đây nước mới không ô nhiễm 
là tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự thực hành, là vượt lên trên, vượt qua khỏi 
cảnh giới tột cùng của hiện hữu và tôn tại. Nếu những người con trai của đức 
Phật trong giáo pháp này có thê liên lục, có thé dó xuống tuần tự cơn mưa (г 
đám mây tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự thực hành, như thê hó nước Chánh 
pháp cao quý trong giáo pháp của dán g Chiến Thắng có thê tồn tại thời gian lâu 
dài, và thé gian sẽ không thiêu vắng. các vị A-la-hản. Liên quan đến ý у nghĩa này 
là điêu đã được đức Thế Tôn nói đến rằng: “Мау Subhadda, пеи các Tỳ-khưu 
này sóng chân chánh, thế gian sẽ không thiếu văng сас vị A-la-hán.” 


3. Tâu Đại vương, hơn nữa ở đây trong khi đồng lửa lớn đang rực cháy, 
người ta tuân tự đem lại các thứ cỏ, củi, phân bò khô. Tâu Đại vương, phải 
chăng khối lửa ây có thê nguội tắt? 

— Thưa Ngài, không đúng. Khôi lửa ду có thê rực cháy hơn nữa, có thể tỏa 
sáng còn nhiêu hơn nữa. 

— Tâu Đại vuong, tuong tợ y như thế, giáo pháp cao quý của đẳng Chiến 
Thăng rực cháy, tỏa sáng ở mười ngàn thê giới với tánh hạnh, giới đức, phận sự 
và sự thực hành. 


Tâu Đại vuong, nêu những người con trai của đức Phật được hội đủ năm 
chi phân của sự nó lực, thường xuyên không bị xao lãng, có (һе nỗ lực còn hơn 
thé nữa, có thê học tập với lòng ước muôn đã được sanh khởi về tam học, có thê 
làm dày đủ một cách trọn vẹn về sự thực hành và sự kiêng cữ уе giới, như thé 
giáo pháp cao quý này của đâng Chiến ¡Thắng có thé tôn tại thời gian lâu dài còn 
hơn thê nữa, và thế gian sẽ không, thiêu văng các vị A-la-hán. Liên quan đến У 
nghĩa пау là điều đã được đức Тһе Tôn nói đến răng: “Мау Subhadda, пеи các 
T)-khưu này sông chân chánh, thê gian sẽ không thiếu văng các vị A-la-hán.” 
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4. Тап Đại vương, hơn nữa ở đây họ có thê đánh bóng tuàn tu tám guong 
tron láng, băng phăng, khéo được đánh bóng, có ánh sáng, hoàn toàn trong 
sáng, băng bột phân đỏ trơn và mịn. Таџ Đại vương, phải chăng vết bán, bùn, 
bụi bặm có thé hiện lên ở tâm gương ấy? 


— Thưa Ngài, không đúng. Ngược lại, nó còn trở nên trong sáng hơn nữa. 


— Tâu Đại vuong, tuong tợ y như thé, giáo pháp cao quý cúa dáng Chién 
Thắng tự nhiên vôn không có vết nho, đã xa lia hắn vết nho và bụi Бат phiên 
não. Nếu những người con trai của đức Phật có thê nhàn nại thực hành giáo 
pháp cao quý của dáng Chiến Thăng với tánh hạnh, giới đức, phận sự, sự thực 
hành, sự giảm thiêu và hạnh từ khước, như thé giáo pháp cao quý này của đẳng 
Chiến Thăng có thê tôn tại thời gian lâu dài, và thê gian sẽ không thiểu , văng 
các vị А-Іа-һап; điều đã được đức Thé Tôn nói rằng: “Này Subhadda, пеи các 
T)-khưu này sông chân chánh, thê gian sẽ không thiếu vắng сас уі A-la-hán” 
là có liên quan деп ý nghĩa này. Tâu Đại vương, giáo pháp của bậc Đạo sư có 
căn bản là sự thực hành, có cốt lõi là sự thực hành, còn tón tại khi nào sự thực 
hành chưa bị biễn mát. 

— Thưa Ngài Nãgasena, điều Ngài nói là: “Sự biển mát của Chánh pháp”, 
sự bién mật của Chánh pháp ây là gì? 

- Таџ Đại vương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Ba điều øÌ? Sự bién 
mắt của việc chứng đắc, sự bién mát của việc thực hành, sự bién mát của tướng 
mạo. Tâu Đại vương, khi việc chứng đắc bị biến mất, thì ngay cả đối với những 
người thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Khi việc thực 
hành bị biến mát, thì điều học và sự quy định bị biến mát, chỉ còn tướng mạo 
tôn tại. Khi tướng mạo bị biên mắt, thì có sự đứt đoạn của truyền thông. Тап 
Đại vương, đây là ba sự bién mát của giáo pháp. 

— Thưa Ngài Харавепа, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được 
làm rõ, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, đã 
bị đồ vỡ, đã được làm cho không còn hào quang, Ngài đã tiên đến vị thé cao 
quý nhất trong só các vị có 46 chúng. 

“Câu һбі về sự biến mất của Chánh pháp” là thứ bảy. 


8. САС HỎI VË VIỆC САТ ĐỨT PHÁP BÁT THIỆN 
(АКизайассһеаапараййо) 
1. – Thưa Ngài Nãgasena, đức Тһе Tôn đã đạt đến рап thé toàn ігі sau 
khi thiêu đốt tất cá pháp bất thiện, hay là đã đạt đến bản thể toàn tri khi 
pháp bất thiện còn dư sót. 


— Tàu Đại vương, đức Тһе Tôn đã đạt đến bản thê toàn tri sau khi thiêu đốt 
tât cả pháp bất thiện. Không có pháp bất thiện còn dư sót ở đức Thế Tôn. 

— Thưa Ngài, phải chăng các thọ khó trước đây đã khởi lên ở cơ thé của đức 
Như Lai? 
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– Таџ Đại vương, đúng vậy. О Rãjagaha, bàn chân của đức Тһе Топ đã bị 
cắt đứt bởi miệng đá, cơn bệnh xuất huyệt đã phát khởi, khi cơ thê bị tiết ra chất 
do ЛуаКа đã cho sử dụng liều thuốc xó, khi cơn bệnh gió phát khởi vị Trưởng 
lão thị giả đã tìm kiếm nước nóng. 


2. — Thưa Ngài Маравепа, néu đức Như Lai đã đạt đến bản thê toàn tri sau 
khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, như thé thì lời nói răng: “Bàn chân của đức 
Тһе Tôn đã bị cắt đứt bởi miễng đá, cơn bệnh xuất huyệt đã phát khởi” là sai 
trải. Nếu bàn chân của đức Như Lai đã bị cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh xuất 
huyết đã phát khởi, như thé thì lời nói: “Đức Như Lai đã đạt đến bản thể toàn 
tri sau khi thiêu đốt tật cả pháp bất thiện” cũng là sai trái. Thưa Ngài, không có 
cảm thọ tách rời khỏi nghiệp, tất cả cảm thọ ây có gốc rễ ở nghiệp, được cảm 
nhận chỉ do nghiệp. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó 
nên được giải quyét bởi Ngài. 

3. — Tâu Đại vương, không hăn tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp. Tâu 
Đại vuong, các cảm thọ sanh lên do tám lý do, do các lý do ây chúng sanh phàm 
phu cảm nhận các thọ. Do tám lý do nào? Tâu Đại vương, một sô cảm thọ sanh 
lên có nguôn sanh khởi là gió; tâu Đại vương... (nt)... có nguôn sanh khởi 
là mật; tâu Đại vương... (nt)... có nguôn sanh khởi là đàm; tâu Đại vương.. 
(пі)... có liên quan dén sự tụ hội [của gió, mật, đàm]; tâu Đại vương.. ‚ (nb... 
do sự thay đôi của mùa tiết; tâu Dai vuong.. . (nt).. . do sự sinh hoạt không đều 
đặn; tâu Đại vương.. . (ni)... có liên quan đến việc ra sức; tâu Đại vương một 
sô cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Тап Đại vương, do tám lý do 
này chúng sanh phàm phu cảm nhận các thọ. Ở đây, những chúng sanh nào nói 
răng. “Nghiệp đày đọa các chúng sanh”, những người ây phủ nhận lý do. Lời 
nói ây của những người ấy là sai trái. 

4. — Thưa Ngài Маравепа, việc có liên quan đến gió, việc có liên quan đến 
mật, việc có liên quan đến đàm, việc có liên quan đên sự tụ hội [của gió, mật, 
đàm], việc do sự thay đổi của mùa tiết, việc do sự sinh hoạt không đều đặn, 
việc có liên quan đến VIỆC Ta SỨC, tåt cả các việc ây có nguôn sanh khởi cũng ở 
nghiệp, tât cả các việc ây tạo thành cũng do nghiệp. 


- Tàu Đại vương, néu tất cả các bệnh tật ây có nguôn sanh khởi chỉ là 
nghiệp, thì chúng không có các đặc điểm để phân loại. Тап Раі vuong, gió 
trong khi bị rôi loạn thì bị rôi loạn theo mười cách: Do lạnh, do nóng, do đói, 
do khát, do ăn quả độ, do đứng, do tinh tân, do chạy, do việc ra sức, do quả 
thành tựu của nghiệp. Trong sô đó, có chín cách sanh lên không ở quá khứ, 
không ở vị lai, mà ở bản thê hiện tại. Vì thé, không nên nói ràng: “Tất cả các 
thọ có sự tạo thành do nghiệp.” 


Tàu Đại vương, mật trong khi bị rôi loạn thì bị rối loạn theo ba cách: Do 
lạnh, do nóng, do vật thực không đều. Тап Đại vương, đàm trong khi bị rôi loạn 
thì bị rối loạn theo ba cách: Do lạnh, do nóng, do thức ăn thức ибп. Тап Đại 
vuong, cái nào là gió, cái nào là mật, cải nào là đàm, sau khi bi rôi loạn do các 
sự rôi loạn bởi chúng, sau khi có sự trộn lẫn thì kéo theo thọ của từng cái một. 
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Tâu Đại vương, thọ do sự thay đôi của mùa tiết sanh lên do sự thay đổi của mùa 
tiết, thọ do sự sinh hoạt không đều đặn sanh lên do sự sinh hoạt không đêu đặn. 
Tâu Đại vương, thọ có liên quan đến việc ra sức thì có cái do hành động, có cái 
do quả thành tựu của nghiệp. Thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp sanh 
lên do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại vương, như thế do quả thành tựu của 
nghiệp thì ít, phân còn lại thì nhiều hơn. Ở đây, những kẻ ngu vượt quá [khi cho 
răng]: “Tất cả đều do quả thành tựu của nghiệp ”; thiểu đi trí tuệ của đức Phật 
không thé thực hiện việc xác định đôi với nghiệp ấy. 


Tâu Đại vương, hơn nữa việc bàn chân của đức Тһе Tôn đã bị cắt đứt bởi 
miếng đá, cảm thọ ây không có прибп sanh khởi là gió, không có nguồn sanh 
khởi là mật, không có nguồn sanh khởi là đàm, không có liên quan đến sự tụ 
hội [của gió, mật, дат |, không do sự thay đôi của mùa tiết, không do sự sinh 
hoạt không đều đặn, không do quả thành tựu của nghiệp, chỉ có liên quan đến 
việc ra sức. Tâu Đại vương, bởi vì Devadatta đã buộc oan trái với đức Như Lai 
nhiêu trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ây, kẻ ây đã cầm lây hòn đá to nặng 
rồi buông ra [nghĩ răng]: “Ta sẽ làm cho rơi ở đỉnh đầu.” Khi ấy, có hai tảng 
đá khác đã tién đến hứng chịu hòn đá ау khi còn chưa chạm vào đức Như Lai. 
Do sự va chạm của chúng, có miếng đá bị bê đã rơi vào bàn chân của đức Thé 
Tôn và làm chảy máu. Tâu Đại vương, thọ ây nảy sanh đến đức Thế Tôn hoặc 
là do quả thành tựu của nghiệp hoặc là do hành động; không có thọ khác ở trên 
việc ду. 

Tàu Đại vương, giống như hạt giống không пау тат hoặc là do tính chất 
tôi tệ của thửa ruộng, hoặc là do tính chất tôi tệ của hạt giống. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thé áy, tho ду nảy sanh đến đức Thế Tôn hoặc là do quả thành 
tựu của nghiệp hoặc là do hành động: không có thọ khác ở trên việc ấy. 

Tàu Đại vương, hoặc là giỗng như vật thực trở nên lôn côn hoặc là do tính 
chất tôi tệ của bao tử, hoặc là do tính chất tôi tệ của thức ăn. Tâu Đại vuong, 
tương to y như thé ây, tho ây nảy sanh đến đức Thế Tôn hoặc là do quả thành 
tựu của nghiệp hoặc là do hành động: không có thọ khác ở trên việc ду. 

Tâu Đại vương, hơn nữa đối với đức Thế Tôn không có thọ do quả thành 
tựu của nghiệp, không có thọ do sự sinh hoạt không đều đặn. Đỗi với đức Thế 
Tôn, thọ sanh lên do các nguồn sanh khởi còn lại. Hơn nữa, không thê đoạt lấy 
mạng sông đức Тһе Tôn bởi thọ ây. Tâu Đại vương, các thọ được ưa thích hay 
không được ưa thích, tốt hay xâu, rơi xuống ở thân tứ đại này. Tâu Đại vương, 
ở đây cục đất được ném lên không trung thì rơi xuống đại địa cầu. Tâu Đại 
vương, phải chăng cục đất ây rơi xuống đại địa cầu do nghiệp đã làm trước дау? 


5.- Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, không có nhân 4 ây ở đại địa cầu, 
mà do nhân â ау đại địa câu nhận chịu quả thành tựu thiện hay bất thiện. Thưa 
Ngài, cục đất ấy rơi xuống đại địa cầu do nhân hiện tại không có liên quan 
đến nghiệp. 
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- Tâu Đại vương, đại địa câu là như thế nào thì đức Như Lai nên được xem 
xét như vậy. Giống như cục đất rơi хабар đại địa câu không do nghiệp đã làm 
trước đây, tâu Đại vương, tương tợ y như thé, đôi với đức Như Lai miéng đá 8 ây 
đã rơi xuông ở bàn chân không do nghiệp đã làm trước đây. Тап Đại vương, vả 
lại ó đây con người cắt xẻ và đào xới đại địa câu, tâu Đại vương, phải chăng con 
người cắt xẻ và đào xới đại địa câu do nghiệp đã làm trước đây? 


— Thưa Ngài, không đúng. 


- Тап Đại vương, tương tợ y như thé á ây, miềng đá nào đã rơi xuống ở bàn 
chân của đức Thế Tôn miếng đá ây đã rơi xuống ở bàn chân của đức Тһе Tôn 
không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại vương, còn cơn bệnh xuất huyết 
đã phát khởi đến đức Thế Tôn, cơn bệnh ấy đã phát khởi không do nghiệp đã 
làm trước đây, nó đã phát khởi có liên quan đến chính sự tụ hội [của gió, mật, 
đàm]. Tâu Đại vương, mọi cơn bệnh thuộc về thân đã phát khởi ở đức Тһе 
Топ, chúng đã không sanh ra do nghiệp, mà đã được sanh ra từ nguôn sanh 
khởi nào đó trong sô sáu nguôn sanh khởi. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã 
được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các VỊ Trời, nói đến ở lời giải thích cho 
Moliyasivaka ở đoạn Waralafichaka ( Dấu ấn cao quy) thuộc Samyuftanikäya 
(Tương ưng bộ) răng: 

“Này Sivaka, ở đây, một số cảm thọ sanh lên có nguôn sanh khởi là mát. 
Này Sivaka, tự bản thân пеп biết về điều này là một sô cảm thọ sanh lên có 
nguồn sanh khởi là mật. Này Sivaka, ngay cả đổi với thể gian điễu này cũng 
được chấp nhận là sự thật răng một só cảm thọ sanh lên có nguôn sanh khởi 
là mật. Này Sivaka, vé diéu này những Sa-môn, Bà-la-môn nào có học thuyết 
nhu уау, có quan điểm như vây: “Bát cứ điều gl mà người nam này cảm giác 
được, là lạc, hay là khổ, hay là không khó không lạc, tất cả điều Ау có nhán là 
việc đã làm trong диа Кһи”, họ vượt диа điều đã được tự mình biết, họ Vượt диа 
điêu đã được chấp nhận là sự thật ó thé gian. Vi thé, Ta nói rằng: 'Điễu sai trải 
thuộc về các sa-môn, Ba-la-món дау.” Này Sivaka, ở đây, một số сат thọ sanh 
lên có nguồn sanh khởi là дат. Này SIvaka... (nt)... có nguôn sanh khởi là gió. 
Này Sivaka... (nt)... có nguôn sanh khởi là sự tụ hội [cúa gió, mát, dàm]. Này 
$туаКа... (nt)... do sự thay đôi của mùa tiết. Này STvaka... (nt)... do sự sinh hoạt 
không деи đặn. Này STvaka... (nt)... có lién quan đến việc ra sức. Này Sivaka 
một sô cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Này Sivaka tự bản thân 
nên biết уе điều này là một só cảm thọ sanh lên có nguôn sanh khởi là quả 
thành tựu của nghiệp. Này Sivaka, ngay cả đổi với thể gian điều này cũng được 
chấp nhận là sự thật rằng một số cảm thọ sanh lên có nguôn sanh khởi là quả 
thành tựu của nghiệp. Này Stvaka, vé điều này những 5а-тдп, Bà-la-môn nào 
có học thuyết nhw уау, có quan điểm như уау: “Bát сі điêu gi mà người nam 
này cảm giác được, là lạc, hay là khô, hay là không khó không lạc, tát cả điều 
ду có nhân là việc đã làm trong диа khứ, họ vượt quá điêu đã được tự mình 
biết, họ vượt диа điêu đã được chấp nhận là sự thật б thé gian. Vì thé, Та nói 
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răng: ‘Diêu sai trái thuộc về сас Sa-môn, Bà-la-môn ау. 
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Tâu Đại vương, như thế không hắn tất cả các thọ sanh ra do quả thành tựu 
của nghiệp. Тап Đại vương, sau khi thiêu đốt tất cả pháp bát thiện, đức Thế Tôn 
đã đạt đến bản thể toàn tri, xin Đại vương hãy ghi nhớ điêu này như thé. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lăm! Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап hồi về sự cắt đứt pháp bát thiện” là thứ tám. 


9. CÂU HÓI VÈ TÍNH СНАТ KHÔNG VIỆC GÌ CÀN PHÁI LÀM 
THÊM NUA ( Uttarikaraniyabhüvapañho) 


1. – Thưa Ngài Nāgasena, Ngàr đã nói răng: “Bất cứ việc gì cân phải làm 
đôi với đức Như Lai, tất cả các việc ау đã được hoàn (Ағ ở ngay tại góc cây 
Bò-dè. Đối với đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc 
sự tích lũy thêm đối với việc đã làm.” Và ba tháng thiền tịnh này được ghi 
nhận. Thưa Ngài Nagasena, nếu bát cứ việc gi cân phải làm đối với đức Như 
Lai, tật cả các việc ây đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bó-dë. Đối với đức 
Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với 
việc đã làm, như thé thì lời nói “ba tháng thiên tịnh' là sai trái. Nếu có ba tháng 
thiên tịnh, như thé thì lời nói “bất cứ việc gì cần phải làm đôi với đức Như Lai, 
{дї cả các việc ау đã được hoàn tật © ngay tại gốc cây Bồ-đề'? cũng là sai trái. 
Không có thiên tịnh đối với người có việc cân phải làm đã được làm xong, , thiên 
tịnh là chỉ riêng бі với người có việc cần phải. làm. Giông như chỉ riêng đối với 
người bị bệnh thì có việc сап phải làm với thuốc men, còn đối với người không 
bị bệnh thì có việc gì với thuốc men? Chỉ riêng đối với người đói thì có việc 
cân phải làm với thức ăn, còn đối với người không đói thì có việc gì với thức 
ап? Thưa Ngài Nãgasena, tương tọ y như thé, không có thiền tịnh đối với người 
có việc сап phải làm đã được làm xong, 1 thiên tịnh là chỉ riêng đối với người 
có việc cân phải làm. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh. Nó được dành cho 
Ngài, nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. — Тай Đại vương, bát cứ việc gì сап phải làm đối với đức Như Lai, tật cả 
các việc ây đã được hoàn tất ở ngay tại góc cây Bô-đề. Đôi với đức Như Lai, 
không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã 
làm, và đức Như Lai có thiên tịnh ba tháng. Тап Đại vuong, thiën tinh quà là có 
nhiều công đức. Tất cà các đức Như Lai dëu thiên tinh rôi mới đạt đến bản thê 
toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các Ngài tiễn 
hành thiên tịnh. Тан Đại vương, giống như người nam đã nhận được ân huệ, 
đã đạt được của cải nhờ vào sự thân cận đức vua. Trong khi nhớ lại đức tính đã 
được thực hiện tốt дер а ду, gã liên tục đi đến phục vụ đức vua. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thé, tât cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rôi mới đạt đến bản 
thê toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện {дї đẹp ây, các Ngài 
tiên hành thiên tịnh. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như người nam bị nhiễm bệnh, khó sở, có 
bệnh trầm trọng, sau khi đến gặp người thầy thuốc thì thành tựu sự an vui. 
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Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ду, gã thường xuyên đi đến 
оар người Һау thuốc. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, tất cả các đức Như 
Lai đều thiền tịnh rôi mới đạt đến bản thê toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã 
được thực hiện tốt đẹp ấy, các Ngài tién hành thiên tịnh. 


3. Tâu Đại vương, hơn nữa đây là hai mươi tám đức tính của thiên tinh. 
Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Nhu Lai tiên hành thiên tịnh. Hai 
mươi tám đức tính gì? Tâu Đại vương, ở đây thiền tịnh hộ trì bản thân _TƯỜI 
đang thiên tịnh, làm tăng trưởng tuôi thọ, ban cho sức mạnh, lấp lại tội lỗi, loại 
trừ điều tai tiếng, đem lại danh tiếng, xua đi sự không hứng thú, cung cấp sự 
hứng thú, loại trừ sự sợ hãi, làm sanh lên sự tự tin, loại trừ sự lười biêng, tạo 
ra sự tinh tán, loại trừ sự tham đắm, loại trừ sự sân hận, loại trừ sự si mê, tiêu 
diệt sự ngã mạn, phá vỡ sự suy tư, làm cho tâm chuyên nhất, làm cho tâm được 
trong sáng, sanh ra sự tươi уш, tạo sự kính trọng, làm cho đạt được sự lợi ích, 
tạo sự cung kính, khiến cho thành tựu hỷ, tạo sự hân hoan, làm cho thấy được 
bản thể của các sự tạo tác, diệt trừ sự nói liền với việc tái sanh, ban cho toản 
bộ Sa-môn hạnh. Тап Đại vương, đây là hai mươi tám đức tính của thiền tịnh. 
Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Như Lai tiến hành thiên tịnh. 

Tâu Đại vương, hơn nữa với ý muốn tận hưởng sự an tịnh, an lạc, sự hứng 
thú trong việc chứng đạt, các đức Như Lai tién hành thiên tinh với ý định dứt 
khoát. Tâu Đại vương, các đức Như Lai tiên hành thiền tịnh vì bón lý do. Vì 
bốn lý do gì? Tâu Đại vương, các đức Như Lai tiên hành thiền tịnh vì tính chất 
an lạc của việc cư trú, các đức Như Lai tiễn hành thiền tịnh nhăm sự gia tăng 
đức hạnh của việc không phạm lỗi lâm, các đức Như Lai tiên hành thiền tịnh vì 
đường lối trọn vẹn của bậc Thánh, các đức Như Lai tiên hành thiên tịnh vì đã 
được tán dương, khen ngợi, ca tụng của tât cả chư Phật. Тай Đại vương, các đức 
Như Lai tiên hành thiên tịnh vì bốn lý do này. Таџ Đại vương, như thê các đức 
Như Lai tiễn hành thiên tịnh không phải vì có việc gi cán phải làm, không phải 
vì sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Quả vậy, các đức Như Lai tiên hành 
thiền tịnh vì thấy được tính chất đặc biệt về đức tính [của thiên tịnh]. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lăm! Trằm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hồi về tính chất không việc gì cần phải làm thêm nữa” là thứ chín. 


10. CÂU НОІ УЕ SU МНАМ THÚC ĐỐI VỚI NĂNG LỤC 
СОА THẢN THÔNG (Ilddhibaladassanapafho) 


1. — Thưa Ngài Мараѕепа, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: 
“Này Ananda, bốn nên tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập. 
được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo 
thành nên tång, được thiết lập, được tích lũy, được khói đầu tôt đẹp. Này 
Ananda, Như Lai trong khi mong muôn có thé tòn tại một kiếp hoặc hơn 
một kiếp.” Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: “Từ nay cho. đến hết ba tháng, 
Như Lai sẽ viên tịch Niết-bàn.” Thưa Ngài Nãgasena, nếu điều đã được nói 
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bởi đức Thế Tôn là: “Này Апапда, bốn nên tảng về thần thông của Như Lai 
đã được tu tập,... (nt)... có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp”, như thế 
thi giới hạn ba tháng là sai trái. Nếu việc giới hạn ba tháng là sự thật, như thé 
thì lời nói răng: “Có thé tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp” là sai trái. Đối 
với các đức Như Lai, không có việc đã phát biểu về điêu không có cơ sở. Chư 
Phật, Thé Tôn có lời nói không rô dại, có lời nói chân thật, có lời nói không hai 
nghĩa. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, thâm sâu, vô cùng khôn khéo, khó 
phân giải. Nó được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiến пау. 
Xin Ngài hãy хас định về điều chắc thật. Xin Ngài hãy đánh đồ học thuyết của 
những kẻ khác. 


2. — Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Апапда, bốn пеп tảng về thân thông của Như Lai đã được tu tập,... (nt)... 
có thể tón tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. ” Và giới hạn ba tháng đã được 
nói đến. Và hơn nữa, kiếp ây được gọi là kiếp của tuôi thọ. Tâu Đại vương, đức 
Thế Tôn không phải là đang tán dương năng lực của bản thân mà đã nói như 
vậy. Tuy nhiên, tâu Đại vuong, đức Thê Tôn trong khi đang tán dương nàng lực 
của thân thông mà đã nói như vậy: “Này Апапда, bốn пеп tảng vë thần thông 
của Như Lai đã được tu tập,.. . (nt)... có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một 
kiếp.” Tâu Đại vương, giông như con ngựa thuần chủng của đức vua có sự di 
chuyền nhanh với tốc độ của gió. Đức vua trong khi tán dương năng lực về tốc 
độ của con ngựa có thê nói ở giữa dân chúng gôm có thị dân, dân chúng, nhân 
công, binh lính, Bà-la-môn, gia chủ, và các quan đại thần như vậy: “Này các 
khanh, con ngựa quý giá này của trám trong khi mong muốn có thê đi dọc theo 
trái đất được bao quanh bởi nước của biên cả rôi đi vê đây trong giây lát.” Dâu 
không phô bày sự д1 chuyên nhanh chóng cho hội chúng ây, nhưng sự nhanh 
chóng ây của nó được biết đến, và nó có khả năng đi dọc theo trái đât được bao 
quanh bởi nước của biên cả trong giây lát. 


Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đức Thế Tôn không phải là đang tán 
dương năng lực của bản thân mà đã nói như vậy. Tuy nhiên, điều а ây đã được 
nói [bởi đức Thế Tôn] sau khi ngôi xuống ở giữa các vị A-la-hán có ba minh, 
sáu thắng trí, không ô nhiễm, có các lậu hoặc đã cạn kiệt, cùng với chư thiên 
và nhân loại răng: “Này Ananda, bón nên tảng vê thân thông của Như Lai đã 
được tu tập, được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được 
tạo thành nên tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu бі đẹp. Này 
Ananda, Nhu Lai trong khi mong muốn có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một 
kiếp.” Тап Đại vương, và năng luc thân thông á áy của đức Тһе Tôn được biết 
đến, và đức Thê Tôn có khả năng tồn tại một Кіёр hoặc hơn một kiếp. nhờ vào 
năng lực thân thông. Nhưng đức Тһе Tôn không phô bảy năng lực thân thông 
cho hội chúng â ây. Tâu Đại vương, đức Тһе Tôn không có mong muốn đỗi với 
tật са các hữu, và đối với đức Thế Tôn tật cả các hữu là bị chê trách. Tâu Đại 
vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói деп: “Мау các T)-khưu, cũng 
nhu phân bò dâu chỉ chút ít cũng có mùi thối, này các T)-khưu, tương ісу như 
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thế, Ta không ca ngợi vê sự hiện hữu dâu chỉ chút ít, thâm chí chỉ là thời gian 
của тбі khảy móng tay.” Tàu Đại vương, sau khi xem tất cả các hữu, các cảnh 
0101, Và сас nguón dua dén tái sanh là tuong đương với phân bò, phải chăng 
đức Thế Tôn còn thê hiện sự ước muốn và tham đắm ở các hữu thông qua năng 
lực của thân thông? 


— Thưa Ngài, không đúng. 


- Тап Đại vương, chính vì điều â ây trong khi tán dương năng lực của thân 
thông đức Thế Tôn đã gầm lên tiếng rồng sư tử của bậc Giác Ngộ có hình thức 
như thé. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап hồi về sự nhận thức đối với năng lực của thần thông” là thứ mười. 
Phẩm Năng lực của thần thông là phẩm thứ nhất. 

(Ó phẩm này có mười câu hỏi) 
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IL PHẨM KHÔNG BỊ CHIA RË 
(АВНЕЛГАРАССО) 


1. CÂU НО! VÈ CÁC ĐIÊU NHỎ МНАТ VÀ TIỂU TIẾT 

(КһиааапигһияаааКарайһо) 

1.- Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, Ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận 
tường, không phải không do thắng ігі.” Và còn nữa, ở sự quy định về Luật, 
Ngài đã nói như уау: “Này Апапда, sau khi Ta tịch diệt, hội chúng trong 
khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết.” Thưa Ngài 
Маравепа, về việc đức Thế Tôn bảo hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiêu tiết 
sau khi Ngài đã tịch diệt, phải chăng các điều học nhỏ nhặt và tiêu tiết đã được 
quy định sai, hay là đã được quy định khi không có sự việc [xảy га|, sau khi 
đã không nhận biết? Thưa Ngài Харавепа, nêu điều đã được nói bởi đức Тһе 
Tôn là: “Này сас Ty-khuu, Та thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết 
tận tường, không phải không do thắng trí”, như thế thì lời nói răng: “Này 
Ananda, sau khi Ta tịch diệt, hội chúng trong khi mong muốn hãy hủy bó 
các điều học nhỏ nhặt và tiêu tiết” là sai trái. Nếu ở sự quy định về Luật, đức 
Như Lai đã nói như vây: “Này Ananda, sau khi Ta tịch diệt, hội chúng trong 
khi mong muôn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết”, như thê thi 
lời nói: “Này các Tỳ-khưu, Ta thuyết giáng giáo pháp sau khi đã hiểu biết 
tận tường, không phải không do thắng trí” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng 
có cả hai khía cạnh, tinh vi, tế nhị, vô cùng khôn khéo, vô cùng sâu xa, khó 
phân giải. Nó được dành cho Ngài. Ó đây, xin Ngài hãy thé hiện sự triển khai 
về năng lực trí tuệ của Ngài. 

2. – Tàu Đại vương, điêu này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Này 
các Tỳ-khưu, Ta thuyết giảng giáo pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, 
không phải không do thăng trí.” Và ở sự quy định về Luật, Ngài đã nói như 
vây: “Мау Апапда, sau khi Та tịch diệt, hội chúng trong khi mong muốn 
hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết.” Tâu Đại vương, đức Như Lai 
đã nói điều ấy trong khi thử thách các vị Tỳ-khưu răng: “Sau khi Ta tịch diệt, 
các đệ tử của Ta, trong khi hết bị ràng buộc với Ta, thì sẽ loại bỏ các điều học 
nhỏ nhặt và tiểu tiết, hay là sẽ ейп bó?” Тап Đại vương, giông như đức Chuyên 
Luân Vương có thể nói với các con trai như уду: “Này các con, lãnh thổ Tộng 
lớn này được bao bọc bởi đại dương ở tật са các phương. Này các con, dé duy 
trì chừng ấy [lãnh thô] băng binh lực là việc làm khó khăn. Này các con, sau khi 
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ta băng hà сас con hãy buông bỏ các khu vực biên địa.” Тап Đại vuong, phải 
chăng sau khi vua cha băng hà, các hoàng tử có thê buông lơi tất cả các khu vực 
biên địa ây là phần lãnh thô đã năm trong tay? 


— Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, các vl vua còn ham muốn nhiều hơn. 
Các hoàng tử уі lòng tham đối với vương quốc có thé tóm thâu lãnh thô hai lần 
ba lần hơn thế nữa, làm sao họ có thê buông loi phàn lãnh thô đã nắm trong tay? 


— Tâu Đại vương, tương to y như thé, đức Như Lai trong khi thử thách các 
vị Tỳ-khưu đã nói như vây: “Này Ananda, sau khi Та tịch diệt, hội chúng trong 
khi mong muốn hãy hủy bỏ các điêu học nhỏ nhặt và tiểu tiết.” 


Tâu Đại vương, nhằm giải thoát hoàn toàn khô đau, những người con trai 
của đức Phật với lòng. tham muón về giáo pháp có thể gìn юй còn nhiều hơn 
một trăm năm mươi điêu học, làm sao các vị lại buông loi điêu học đã được quy 
định theo truyền thông? 


À сс 


- Thưa Ngài Маравепа, điều mà đức Thế Tôn đã nói về “các điều học nhỏ 
nhặt và tiểu tiết”, ở đây đám người này là mê muội, bi sanh khởi nỗi phân vân, 
bị tác động, bị khởi lên sự nghi ngờ. Các điều học nhỏ nhặt ây là các điều nào? 
Các điều học tiểu tiết là các điều nào? 

- Таџ Đại vương, điều học nhỏ nhặt là tội dukkata (đã làm sai trái). Điều 
học tiêu tiết là tội dubbhasita (đã nói sai trái). Hai loại này là các điều học nhỏ 
nhặt và tiêu tiết. Tâu Đại vương, các уі Đại trưởng lão trước đây đã nêu lên sự 
phân vân về điều này. Do đức Thế Tôn mà câu hỏi này đã được nêu ra; nó cũng 
đã gây ra sự không đồng nhất trong cuộc thảo luận về việc duy trì giáo pháp 
bởi các vị ду. 

— Thưa Ngài Nãgasena, điều bí ân của dáng Chiến Thăng bị bỏ quên bấy 
lâu, vào lúc này hôm nay đã được mở ra, đã được làm rõ ràng ở thé gian. 

“Câu hỏi về các điều nhỏ nhặt và tiểu tiết” là thứ nhất. 


2. CÂU НО! VË САС TRÁ ІО NÊN ĐƯỢC ĐỈÌNH CHÍ 

(JhapanIyabyakaranapañho) 

1. — Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Ananda, không có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của đức 
Như Lai.” Và thêm nữa khi được Trưởng lão Mãlunkyaputta hỏi сап hỏi, 
Ngài đã không trả lời. Thưa Ngài Nāgasena, câu һбі này có hai đầu mối 
và sẽ được nương vào một đầu mỗi: Hoặc là do sự không biết hoặc là do 
việc che giâu. Thưa Ngài Nãgasena. néu điều đã được nói bởi đức Thé Tôn 
là: “Này Ananda, không có bàn tay năm lại của vị thầy ở các giáo lý của 
đức Như Lai”, như thé thì do không biết mà đã không trả lời cho Trưởng lão 
Mãlunkyaputta. Nếu trong khi biết mà đã không trả lời, như thế thì có bàn tay 
năm lại của vị thầy ở các giáo lý của đức Như Lai. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 
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2. – Тай Đại vương, điêu này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: “Мау 
Ananda, không có bàn tay năm lại của vị һау ở các giáo lý của đức Như 
Lai”, và câu hỏi được hỏi bởi Trưởng lão Malunkyaputta đã không được trả lời. 
Nhưng điều ду không phải do sự không biết, không phải do việc che giấu. Тап 
Đại vương, đây là bón cách trả lời câu hỏi. Bốn cách nào? “Câu hỏi nên được 
trả lời dứt khoát, câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích, câu hỏi nên được 
trả lời băng sự hỏi lại, câu hỏi nên được đình chỉ.” 

Tâu Đại vương, câu hỏi nên được trả lời dứt khoát là câu hỏi nào? “Có 
phải sắc là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. “Có phải thọ là ` 
thường”, “có phải tưởng là vô thường”, “có phải các hành là vô thường”, “c 
phải thức là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. Đây là câu hỏi 
nên được trả lời dứt khoát. 

Câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích là câu hỏi nào? “Chàng lẽ sắc 
là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. “Chăng lẽ thọ là 
vô thường”, “chăng lẽ tưởng là vô thường”, “chăng lẽ các hành là vô thường”, 

“chăng lẽ thức là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. Đây 
là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. 

Câu hỏi nên được trả lời bằng sự hỏi lại là câu hỏi nào? “Phải chăng nhận 
thức mọi thứ bằng con mắt?” Đây là câu hỏi nên được trả lời bằng sự hỏi lại. 


Câu hỏi nên được đình chỉ là câu hỏi nào? “Thê giới là thường còn” là 
câu hỏi пеп được đình chỉ. “Тһе giới là không thường còn”, “thế giới là có giới 
hạn”, “thê giới là không có giới hạn”, “thế giới là có giới hạn và không có gIỚI 
hạn”, “thế giới không phải là có giới hạn và cũng không phải là không có giới 
hạn”, “mạng sống là vật ấy thân thé là vật ấy”, mạng sông là vật khác thân thê 
là vật khác”, “có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết”, “có phải 
đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết”, “có phải đức Như Lai 
hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết”, “có phải đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết” là 
câu hỏi nên được đình chỉ. Đây là câu hỏi nên được đình chỉ. 

Tâu Đại vương, đức Thế Tôn đã không trả lời câu hỏi nên được đình chỉ ây 
của Trưởng lão Mãluñkyaputta. Vậy thì vì lý do gì mà câu hỏi ây là nên được 
đình chỉ? Không có nguyên nhân hay là lý do cho việc làm sáng tỏ nó, do đó 
câu hỏi â ây là nên được đình chỉ. Đối với chư Phật Thê Tôn, không có việc thốt 
lên lời nói không có lý do, không có nguyên nhân. 


ээ 66 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về việc trả lời nên được đình chỉ” là thứ nhì. 


3. CÂU НДІ УЕ VIỆC SỢ HÃI HAY KHÔNG SỢ HÃI SỰ СНЕТ 
(МассибһауапаБһауапараййһо) 


1.- Thưa Ngài Nãgasena, điêu này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“Tất cả run sợ hình phạt, tất cá sợ hãi sự chết.” Và thêm nữa Ngài đã nói 
răng: “Vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi.” Thưa Ngài Nãgasena, phải 
chăng vị А-Іа-һап không run sợ đối với mọi sự sợ hãi về hình phạt? Hay là các 
chúng sanh địa ngục bi đốt cháy, bị đun sôi, bị đốt nóng, bị đun nóng ở địa ngục, 
trong khi đang chết từ đại địa ngục có màng lưới lửa cháy rực ây, mới sợ hãi sự 
chết? Thưa Ngài Харавепа, nêu điều đã được nói bởi đức Тһе Tôn là: “Tất cả 
run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết”, như thê thì lời nói rằng “Vị A-la-hán 
đã vượt qua mọi sự sợ hãi” là sai trái. Nếu điêu đã được nói bởi đức Thế Tôn 
là: “Vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi”, như thế thì lời nói rằng: “Tất cả 
run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có 
cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 


— Tâu Đại vương, lời nói này đã được nói bởi đức Thê Tôn: “Tất cả run 
sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết” là không liên quan đến các vị A-la-hán. 
Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vl 
A-la-hán trừ diệt. Таџ Đại vương, những chúng sanh nào có phiên não, có tà 
kiến về bản ngã quá 16, có tính khí thăng trầm theo lạc và khô, thì điều đã được 
nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết” là liên 
quan đến những người ây. Tâu Đại vương, đối với vị A-la-hán, tất cả cảnh 0101 
tái sanh đã bị chặt đứt, nguôn sản xuất đã bị tiêu hoại, sự nỗi liền với việc tái 
sanh đã bị hủy diệt, khung sườn đã bị phá vỡ, tất cả các điều kiện của hữu đã 
bị tiêu hủy, tất cả các hành đã bị trừ tuyệt, thiện và bất thiện đã bị thủ tiêu, vô 
minh đã bị tiêu tan, thức không còn chủng tử đã được tạo lập, tất cả phiên não 
đã được đốt cháy, các pháp thê gian đã được vượt lên; vì thé vị A-la-hán không 
run sợ đối với tât cả các nỗi sợ hãi. Таш Đại vương, ở đây bốn vị quan đại thần 
của đức vua là trung thành, đã đạt danh tiếng, được tin cậy, được phong tước vị 
có quyên hành lớn lao. Ебі vào lúc có sự việc cân làm nào đó sanh khởi, đức 
vua ra lệnh đến tất cả dân chúng ở trong lãnh địa của mình răng: “Hết thảy tất 
cả hãy nộp thuế cho trầm. Các khanh, bốn quan đại thân, hãy hoàn thành sự việc 
cân làm ây.” Tâu Đại vương, phải chăng sự run sợ do nỗi sợ hãi về thuê có thể 
sanh khởi cho bốn vị quan đại thân ây? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, bón người ду đã được đức vua phong tước vị tôi cao. Không 
có thuế má йді với họ. Họ vượt qua khỏi các loại thuế má. Điêu đã được đức 
vua ra lệnh: “Hết ау tất cả hãy nộp thuê cho trẫm” là liên quan đến những 
người còn lại. 

— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, lời nói này đã được nói bởi đức Thế 
Tôn là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong 
sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu Đại vương, 
những chúng sanh nào có phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lô, có tính khí 
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thăng trầm theo lạc và khó, thì điều đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cà run 
sợ hình phạt, tất cá sợ hãi sự chết” là liên quan đến những người ấy. Do đó, 
vị A-la-hán không run sợ đối với tật cả các nỗi sợ hãi. 

— Thưa Ngài Харавепа, lời nói ây không bao gồm phân còn lại, lời nói “tật 
cả” ây là trừ ra phân còn lại. Về việc ấy, xin Ngài hãy nói cho trẫm thêm vë lý 
do 46 xác định lời nói ấy. 


- Таи Đại vương, ở đây người trưởng làng ở ngôi làng có thê ra lệnh cho 
viên тб làng răng: “Này ông më làng, hết шау tât са dân làng ở trong làng hãy 
mau chóng tụ tập lại trước mặt tôi.” Người ây, sau khi chấp nhận: “Tốt lăm, 
thưa trưởng làng”, đã đứng ở giữa làng thông báo ba lần răng: “Hết thảy tất са 
dân làng Ó trong làng hãy mau mau tụ tập lại trước mặt trưởng làng. ” Sau đó, 
do lời nói của viên mó làng, các dân làng đã cấp tốc tụ tập lại rồi báo cho ô ông 
trưởng làng răng: “Thua trưởng Јапр, tất cả dân làng đã tụ tập lại. Ngài có việc 
øì cần làm, xin hãy tiễn hành điêu ấy.” 


Tâu Đại vương, người trưởng làng â ау, trong khi bảo những người chủ chốt 
tụ tập lại, thì ra lệnh cho tất cả dân làng như thê, và những người (dân làng) â ây 
dâu được ra lệnh nhưng không phải tất cả đều tụ tập lại, chỉ có những người chủ 
chốt tụ tập lại. Và người trưởng làng chấp nhận như thé: “Chỉ bấy nhiêu là dân 
làng của tôi.” Những người khác đã không đến là nhiều hơn: Đàn bà, đàn ông, 
tó gái, tôi nam, người làm thuê, nhân công, khách lữ hành, người bệnh, bò, trâu, 
dê, cừu, chó; tất cả những ai không đến đều không tính. Điều đã được ra lệnh: 
“Tất cả hãy tụ tập lại” chỉ liên quan đến những người chủ chốt. Tâu Đại vương, 
tương tọ y như thê, lời nói này đã được nói bởi đức Thế Tôn là không liên quan 
đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân вау 50 
hãi đã được các vị А-Іа-һап trừ diệt. Таџ Đại vương, những chúng sanh nào có 
phiên. não, có tà kiên về bản ngã quá lỗ, có tính khí thăng trầm theo lạc và khó, 
thi điều đã được nói bởi đức Thê Tôn: “Та ді са run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi 
sự chéf” là liên quan đến những người ấy. Do đó, vị A-la-hán không run sợ đối 
với tât cả các nỗi sợ hãi. 


Tàu Đại vương, có lời nói thiếu sót với ý nghĩa thiêu sót, có lời nói thiếu sót 
VỚI y nghĩa không thiêu sót, có lời nói không thiểu sót với ý nghĩa thiêu sót, CÓ 
lời nói không thiêu sót với ý nghĩa không thiếu sót. Ý nghĩa nên được tiếp thu 
theo từng trường hợp mội. 


Tâu Đại vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm cách: Theo đoạn văn 
trích dẫn, theo nghĩa chính yếu, theo truyên thông của vị thây, theo ý định, theo 
tính chất vượt trên lý do. Chính ở đây, “đoạn văn trích dẫn” là đoạn kinh thích 
hợp, “nghĩa chính yêu” là phù hợp với kinh, “truyền thông của vị ау” là 
học thuyết của vị thây, “ý định” là quan niệm của bản thân, “tính chất vượt 
trên lý do” là lý do đã được tông hợp từ bón cách này. Tâu Đại vương, ý nghĩa 
nên được tiếp thu theo năm lý do này. Câu hỏi ấy nên được giải quyết một cách 
khéo léo đúng y như thê. 
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2. — Thưa Ngài Nāgasena, hãy là như vậy, trẫm chấp nhận điều ấy. Xem 
như các уі А-Іа-һап là ngoại lê trong sự việc này, và các chúng sanh còn lại run 
sợ. Trái lại, các chúng sanh địa ngục ở nơi địa ngục, trong khi cảm nhận các 
thọ khổ sắc bén, nhức nhối, với tất cả các phần thân thể và tứ chi bị thiêu đốt, 
bị đốt cháy, với miệng khóc lóc, rên гі thảm thương, than уап, van xin, bị nhận 
lãnh các nỗi khó đau sắc bén không thé chịu đựng, không có sự bảo vệ, không 
nơi nương nhờ, ở tình trạng không có сһбп nương nhờ, không ít sâu bệnh, có 
cảnh giới tái sanh tận sau cùng, chốn đến kê tiếp toàn là sâu muộn, có sự đốt 
cháy và chói sáng nóng bức, mãnh liệt, dữ tợn và thô tháo, có các âm thanh ô ồn 
ào của tiếng вдо еї gây ra sự khiếp đảm và sợ hãi, bị bao vây bởi màng lưới 
lửa sáu màu kết lại với nhau, với cường độ của ngọn lửa tỏa nóng đến một trăm 
do-tuân ở xung quanh, trong khi nói đến đại địa ngục cùng cực, nóng bức, có 
phải họ sợ hãi sự chết? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. 

— Thưa Ngài Nãgasena, chăng lẽ địa ngục là phải chịu cảm thọ toàn là khó 
đau? Hơn nữa, tại sao các chúng sanh địa ngục phải chịu cảm thọ toàn là khó 
dau lai so hài su chét trong khi lia khói dia nguc? Ó dia ngục có cái gi mà ho 
thích thú? 

— Tàu Đại vương, không phải các chúng sanh địa ngục ấy thích thú nơi địa 
ngục, chúng quả có mong muốn được giải thoát khỏi địa ngục. Тап Đại vương, 
điều ấy là oai lực của sự chết, vì điều ấy mà sự run sợ sanh khởi ở các chúng 
sanh ấy. 

— Thưa Ngài Маравепа, trám không tin điều ây là việc sự run sợ sự chết 
sanh khởi ở những người có mong muôn được giải thoát. Thưa Ngài Харавепа, 
việc những người ây đạt được điều đã mong mỏi; sự kiện ấy пис cười. Xin Ngài 
hãy giúp cho trầm hiểu băng lý lẽ. 


3. — Тай Đại vương, cải “sự chết” này là cơ sở đem lại sự rụn sợ cho những 
người chưa nhìn thây sự thật; hạng người này run sợ và bl kích động vë việc 
пау. Тап Đại vương, và người nào sợ hãi гап màng ха, người ây trong khi sợ 
hãi sự chết thi sợ hãi rắn màng xà. Và người nào sợ hãi voi,... (nt)... sợ hãi sư 
tử, hó, báo, gâu, chó sói, trâu Từng, bò mộng, lửa, nước, chông, gai. Và người 
nào sợ hãi gươm đao, người ấy trong khi sợ hãi sự chết thì sợ hãi олот đao. 
Tâu Đại vương, việc chúng sanh còn phiên não run sợ, sợ hãi sự chết, điều ấy 
là quyên lực của thực chất và bản thé của sự chết. Тап Đại vương, mặc dầu có 
mong muốn được giải thoát chúng sanh địa ngục cũng run sợ sự chết. 


Tâu Đại vương, ở đây có bệnh mỡ đóng cục sanh khởi ở thân thể của người 
đàn ông. Người ấy bị khó sở vì căn bệnh ấy, có ước muốn được thoát khỏi hắn 
cơn nguy kịch, nên cho mời người thây thuốc phẫu thuật. Người thây thuốc 
phẫu thuật, sau khi châp nhận người ây, sẽ đem lại dụng cụ để lây đi căn bênh 
ду của người ấy, sẽ mài bén con dao mô, sẽ đặt thanh dẹp cho việc đốt nóng 
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ở ngọn lửa, sẽ cho nghiền nát chất kiềm và muối ở đá nghiên, tâu Đại vương, 
phải chăng sự run sợ có thê sanh khởi ở người bệnh á ау do việc тб xẻ băng 
con dao bén, do việc đốt nóng băng hai thanh dẹp, do việc đắp vào chất kiềm 
và muối? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

4.- Tàu Đại vương, như thê người bệnh ау, mặc dầu có ước muôn được giải 
thoát khỏi căn bệnh, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về cảm thọ sanh khởi. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế, các chúng sanh địa ngục mặc dâu có ước muốn 
được giải thoát khỏi địa ngục, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự chết sanh 
khởi. Tâu Đại vương, ở đây có người là Ке phạm tội đối với chủ nhân bị bắt, 
bị tống vào phòng giam với sự trói lại băng sợi xích, có ước muôn được tự do. 
Chủ nhân ấy, có ý muốn trả tự do, bảo đưa người ây đến, tâu Đại vương, phải 
chăng sự run sợ do việc nhìn thây chủ nhân sẽ sanh khởi ở người ấy, là kẻ phạm 
tội đối với chủ nhân, trong khi biết rằng: “Та đã làm quấy”? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

- Таџ Đại vương, như thê người ây, là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, mặc 
dầu có ước muốn được tự do, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi chủ nhân sanh 
khởi. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đối với các người ở địa ngục, mặc dâu 
có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự chết 
cũng sẽ sanh khởi ở nơi họ. 

— Thưa Ngài, xin hãy nói thêm về lý do khác nữa, nhờ vào lý do ấy trẫm có 
thê xác định niềm tin. 

5. — Тап Đại vương, ở đây có người nam bi cán bởi răn độc có nọc độc ở 
nanh. Do tác động của nọc độc â ây, người ау ngã xuống, té lên, lăn qua, lăn lại. 
Khi â ду, có một người nam khác với câu bùa chú có năng lực đem lại con răn 
độc có nọc độc ở nanh ấy, rồi cho hút ngược trở lại nọc độc ở nanh ây, tâu Đại 
vuong, dói VỚI người nam bl nhiễm nọc độc â ây, khi con rắn có пос độc ở nanh 
ây đang tiến đến gân với nguyên nhân tốt lành, phải chăng nỗi run sợ có thé 
sanh khởi ở người ây? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tàu Đại vương, ở hình thức tương to như thé, trong khi con răn đang tiễn 
đến gần, mặc dầu với nguyên nhân tốt lành, nỗi run sợ cũng sanh khởi ở người 
Ấy. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê đôi với các chúng sanh ó địa ngục, mặc 
dâu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự 
chết cũng sanh khởi nơi họ. Tâu Đại vương, đối với tất cả chúng sanh, sự chết 
là điều không được mong muốn. Do đó, các chúng sanh ở địa ngục, mặc dầu có 
ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng sợ hãi về sự chết. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап һбі về việc sợ hãi hay không sợ hãi sự chết” là thứ ba. 
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4. САС НОГ VË SỰ THOÁT КНДІ CÁI BẤY СОА THẢN СНЕТ 

(МассиразватишКараййһо) 

1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào 
khe của những ngọn núi mà tử thần không thể áp đảo người đứng ở nơi ấy, 
vì khu vực ấy ở trên trái đất không được tìm thấy.” 

Và thêm nữa, các chú thuật hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra 
như là: Каѓапаѕийа, Khandhaparita, Moraparitta, Dhajaggaparitta, 
Ағапайуарағіпа, Angulimalaparita. Thưa Ngài Nagasena, nêu cho dầu đi đến 
không trung, cho dầu đi đến giữa biên khơi, cho dâu đi đến tòa lâu đài, chòi, 
hang, động, sườn núi, hốc kẹt, khe núi, bên trong tảng đá mà cũng không được 
thoát khỏi gông cùm của thần chết, như thế thì công việc chú thuật hộ trì là sai 
trái. Nếu do công việc chú thuật hộ trì mà có sự thoát khỏi gông cùm của thần 
chết, như thế thì lời nói răng: “Không phải ở bầu trời,... (nt)... không được 
tìm thấy” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn 
hơn nút thắt, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. – Тай Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 

“Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biên khơi, không phải đã đi vào 
khe của những ngọn núi mà tử thân không thể áp đảo người đứng ở nơi ау, vì 
khu vực ấy ở trên trái đất không được tìm thấy.” 

Và các bài kinh hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra. Tuy nhiên, điều ấy là 
dành cho người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuôi trưởng thành, sự ngăn сап 
của nghiệp đã được trừ khử, tâu Đại vương, nhưng không có việc áp dụng hay 
sự nỗ lực để duy trì đối với người có tuôi thọ đã cạn kiệt. Тап Đại vương, giông 
như đôi với cây đã chét, khô héo, ráo nhựa, hết tươi tăn, sức sông đã bị ngưng 
lại, sự tạo tác của tuôi thọ đã qua, trong Khi rưới nước dâu là một ngàn chậu 
cũng không thê trở nên tươi tắn hoặc có trạng thái đâm chôi mọc lá xanh. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thé, không có việc áp dụng hay sự nỗ lực để duy trì 
đối với người có tuôi thọ đã cạn kiệt băng thuốc men và việc làm chú thuật hộ 
trì. Тао Đại vương, những thuốc men chữa bệnh ở trên trái đất thì cũng không 
làm được phận sự gì đối với người có tuôi thọ đã cạn kiệt. Tâu Đại vương, chú 
thuật hộ trì bảo vệ, gìn giữ người có tuôi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuôi trưởng 
thành, sự ngăn cản của nghiệp đã được trừ khử. Vì sự lợi ích ây mà các chú 
thuật hộ trì đã được đức Thê Tôn chỉ ra. 

Tâu Đại vương, giống như người nông dân có thể ngăn cản việc dẫn nước 
vào khi lúa đã chín đều, cọng lúa đã khô. Trái lại, khi cây lúa còn non, tương 
tợ như đám mây, đã đạt đến lúc trưởng thành, thì nó phát triển nhờ vảo sự cung 
cập nước. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế đôi với người có tuôi thọ đã cạn 
kiệt, các việc áp dụng thuốc men và chú thuật hộ trì bị đình chỉ, bị chối bỏ. Trái 
lại, những người có tuôi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuôi trưởng thành, vì lợi ích cho 
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những người ây chú thuật hộ trì và thuốc men được đề cập đến. Những người 
ây lớn mạnh nhờ vào chú thuật hộ trì và thuốc men. 


3. — Thưa Ngài Маравепа, néu người có tuổi thọ đã cạn kiệt thì chết, người 
có tuổi thọ vẫn còn thì sống, như thé thì chú thuật hộ trì và thuốc men là không 
có lợi ích. 

— Tàu Đại vương, có phải Ngài đã được nhìn thấy trước đây một loại bệnh 
nào đó được đây lùi bởi các loại thuốc men? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Đã được nhìn thấy hàng trăm. 

— Tâu Đại vương, như thé thì lời nói răng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì và 
thuốc men không có lợi ích” là sai trái. 

- Thưa Ngài Nägasena, các sự nỗ lực của các thầy thuốc gồm có thuốc men, 
thức uống, сао bôi được nhìn thây, nhờ sự nỗ lực ây của các thầy thuộc mà căn 
bệnh được đây lùi. 

— Tâu Đại vương, trong khi những người đang tụng đọc các chú thuật hộ trì 
thì tiếng của họ được nghe, lưỡi bị khô, tim đập mạnh, cô họng bị khan tiếng. 
Nhờ vào sự vận hành ây của các chú thuật hộ trì mà tât cả các bệnh tật được tiêu 
trừ, tất cả các sự rủi ro qua đi. Tâu Đại vương, phải chăng Đại vương đã được 
nhìn thầy trước đây người nào đó bị rắn cắn đang tây trừ nọc độc, đang làm tiêu 
tan nọc độc, đang rửa sạch bên trên bên dưới nhờ vào câu chú thuật? 


4. — Thưa Ngài, đúng vậy. Thậm chí vào lúc này hôm nay điều ây vẫn tồn 
tại ở thé gian. 


— Tàu Đại vương, như thé thì lời nói răng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì 
và thuốc men không có lợi ích” là sai trái. Lầu Đại vương, bởi vì người có chú 
thuật hộ trì đã được thực hiện thì con rắn, có ý định căn, vẫn không căn và ngậm 
lại cái miệng đã há ra. Thậm chí cây côn của các kẻ trộm dâu đã được nâng lên 
cũng không có tác dung; chúng buông rơi cây côn và thê hiện sự trìu тёп. Ngay 
cả con long tượng bị lên cơn giận dữ đang lao đến cũng dịu lại. Khối lửa lớn đã 
phát cháy đang tiễn gân cũng bị tắt ngâm. Thậm chí chât độc dữ tợn đã được ăn 
vào tự biên thành thuốc giải độc hoặc là phát tán theo dạng thức ăn. Những kẻ 
giết người có y định giết chết sau khi дёп gân thì trở nên trạng thái của người nô 
lệ. Ngay cả bày sập đã được bước lên cũng không hoạt động. Tâu Đại vương, 
hơn nữa Đại vương đã được nghe trước đây уе con chim công có chú thuật hộ 
trì đã được thực hiện khiến người thợ săn trong bảy trăm năm đã không thể dụ 
đến gân bây sập. Khi chú thuật hộ trì không được thực hiện thì chính vào ngày 
ây người thợ săn đã dụ được nó vào bấy sập. 


— Thưa Ngài, có được nghe. Tiếng đồn ây đã được loan truyền ở thé gian 
có cả chư thiên. 

5.- Тай Đại vương, như thé thì lời nói rằng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì 
và thuộc men không có lợi ích” là sai trải. Tâu Đại vương, hơn nữa Đại vương 
đã được nghe trước đây về người không lô, trong khi gìn giữ người vợ, liền cho 
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vào vỏ bọc, nuốt vào và mang theo ở trong bụng. Khi ду, CÓ người thầy pháp 
đã đi vào miệng của người không lồ ау và үш thú với người vợ. Đến khi người 
không lồ â ау biệt được thì бі ra cái bọc rôi mở nó ra. Khi cái bọc được mở ra thì 
người thây pháp đã thoát thân theo như ý muốn. 

— Thưa Ngài, có được nghe. Tiếng đôn ây cũng đã được loan truyền ở thế 
gian có cả chư thiên. 

— Tàu Đại vương, không lẽ người thầy pháp ау được thoát khỏi sự bắt giữ 
nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tàu Đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì. 

6. Таџ Dai vương, hơn nữa phải chăng Đại vương đã được nghe trước đây 
về một người (һау pháp khác gian díu với hoàng hậu ở nội cung của đức vua 
xứ Вагапаві, trong khi đang bị bắt giữ thì trong phút chốc đã trở nên không còn 
nhìn thây nhờ vào năng lực của chú thuật? 


— Thưa Ngài, có được nghe. 
- Tâu Đại vương, không lẽ người thầy pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ 
nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì? 
— Thưa Ngài, đúng vậy. 
— Tàu Đại vương, như thé thì có năng lực của chú thuật hộ trì. 
— Thưa Ngài Nagasena, có phải chú thuật hộ trì bảo vệ cho tất cả? 
— Tâu Đại vương, bảo vệ một só người, không bảo vệ một só nguòi. 
2 — Thưa Ngài Nāgasena, như thé thì chú thuật hộ trì là không có lợi ích cho 
tat са. 
— Tàu Đại vương, phải chăng vật thực bảo vệ mạng sóng cho tất cả? 
— Thưa Ngài, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người. 
— Vi lý do gì? 
Ен Thưa Ngài, khi một só người ăn vào quá nhiều chính vật thực ây thì bi 
chêt vì bệnh ói mửa. 
— Tâu Đại vương, như thé thì vật thực không bảo vệ mạng sông cho tất cả. 
— Thưa Ngài Nãgasena, vật thực tước đoạt mạng sông vì hai lý do: Do đã ăn 


quá nhiêu hoặc do năng lực yếu kém của lửa [аёо hóa]. Thưa Ngài М№араѕепа, 
vật thực là vật ban cho tuôi thọ, do việc sử dụng sai trái mà tước đoạt mạng sông. 


7. – Тай Đại vương, tương tọ y như thế, chú thuật hộ trì bảo vệ một số пот, 
không bảo vệ một sô người. Tâu Đại vương, chú thuật hộ trì không bảo vệ vì ba 
ly: do: Do su ngăn cản của nghiệp, do sự ngăn cản của phiên não, do sự không có 
niềm tin. Tâu Đại vuong, chú thuật hộ trì là sự bảo tôn chúng sanh, nhưng buông 
bỏ sự bảo vệ do việc đã làm của bản thân. Tâu Đại vương, giống như người mẹ 
nuôi dưỡng đứa con đã nhập thai, rồi sanh ra với sự chăm sóc tốt đẹp. Sau khi 


ӘРЕ MILINDA VẤN ĐẠO # 917 


sanh ra, còn tây uê vật dơ, chất bân và nước nhây, rôi thoa hương thơm quý giá 
hạng nhất. Vào thời gian sau, khi những người con trai của những kẻ khác đang 
măng chửi hoặc đánh [nó], nó đánh lại chúng. Những người ây nôi giận VỚI nÓ 
rôi lôi đến nơi tập thé, và nắm lây nó đưa đến các vị chủ quản. Nếu người con trai 
của bà áy là phạm tội, Vượt qua luật lệ, thì đám người [ây], trong khi lôi kéo nó 
đến các vị chủ quản, quát roi, đánh đập nó băng gây gộc, dùi сш, đầu gối, năm 
tay. Тап Đại vương, đối với việc lôi đi, kéo lê, bắt giữ dé thực hiện việc đưa đến 
оар các уі chủ quản, phải chăng người mẹ của nó gánh chịu? 


8. — Thưa Ngài, không đúng. 

— Vi lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì sự phạm tội của bản thân [người con trai]. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, sự bảo vệ các chúng sanh trở nên vô 
hiệu vì sự phạm tội của bản thân. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được giải quyết, bụi rậm 
đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, mạng 


lưới tà kiến đã bị tháo rời, Ngài đã tién đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các 
vị có đồ chúng. 


“Câu hồi về sự thoát khỏi cái bẫy của thần chết” là thứ tư. 


5. CÂU HỎI VË SỰ CHƯỚNG NGAI TRONG VIỆC THỌ NHÂN СОА 
ĐỨC THẺ ТОК (Вһагауаю labhantarayapañho) 


1. - Thưa Ngài Nāgasena, Ngài nói rằng: “Đức Thế Tôn có được sự 
thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ năm ngôi và thuốc chữa 
bệnh.” Và thêm nữa, “Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng 
Bà-la-môn Pañcasälä đã không nhận được bất cứ vật сі, rồi đã trở ra với 
bình bát đã được rửa sạch như thé.” 

Thưa Ngài Nagasena, nếu đức Thê Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng 
là y phục, vật thực, chỗ năm ngôi và thuốc chữa bệnh, như thé thì lời nói rằng: 
“Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasalä, đã 
không nhận được bất cứ vật сі, rôi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như 
thé” là sai trái. Nếu đức Thé Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà-la- 
môn Pañcasala, đã không nhận được bất cứ vật сі, гбі đã trở ra với bình bát đã 
được rửa sạch như thế, như thé thì lời nói răng: “Đức Thế Tôn có được sự thọ 
nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ năm ngôi và thuốc chữa bệnh” 
cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vô cùng quan trọng, khó 
tháo gỡ, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. — Тай Đại vương, đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là 
y phục, vật thực, chỗ năm ngôi và thuốc chữa bệnh. Ngài sau khi đi vào khất 
thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pancasala đã không nhận được bất cứ vật gì, rôi đã 
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trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thé. Tuy nhiên, việc làm ây có lý do là 
bởi Ma vương ác độc. 

— Thưa Ngài Маравепа, như thế thì thiện pháp của đức Тһе Tôn, được tạo 
lập theo cách thức tính toán bằng kiếp sống đã trải qua, đã được hoàn tåt như thế 
nào? Sự triển khai về tốc độ và năng lực của thiện pháp â ây đã bị Ma vương ác 
độc, kẻ mới xuất hiện vào lúc này, đóng lại như thé nào? Thưa Ngài Маравепа, 
như thế thì trong việc này sự chỉ trích tiếp cận dựa trên hai cơ sở: Bất thiện pháp 
có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma vương có sức mạnh hơn cả 
năng lực của đức Phật. Vì lý do gì mà cây сбі lại có ngọn mang nặng hơn cả гё? 
Và điều ác lại có sức mạnh hơn cả đức hạnh đã được tích tụ? 

3. — Tàu Раі vương, đương nhiên chỉ với chừng ấy thì không thê nói là bất 
thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma vương có sức mạnh 
hơn cả năng lực của đức Phật. Vậy thì lý do ở trường hợp này là được mong 
mỏi. Tâu Đại vương, giỗng như có người đàn ông đem mật ong, hoặc bánh mật 
ong, hoặc tặng phẩm dâng lên đức Chuyên Luân Vương, người gác công của 
đức vua nói với người ây như vây: “Này ô Ông, nay không phải là thời điểm dé 
điện kiến đức vua. Này ông, như thé thì ông hãy cám lây lặng. phâm của ông 
và mau mau đi trở lui. Chớ để đức vua giáng hình phat đén ô ông.” Do đó, người 
đàn ô ông ây bị run rây, bị chán động do nỗi sợ hãi về hình phạt, liền cầm lây tặng 
phâm 4 ау và mau mau di trở Іш. Тап Đại vương, phải chăng chỉ với từng ây sự 
việc không đúng thời điểm của tặng phẩm mà gọi là đức Chuyên Luân ây có 
năng lực kém hơn người gác công, hay là đức Chuyên Luân còn có thể nhận bát 
cứ tặng phẩm nào khác nữa? 


4. — Thưa Ngài, không đúng. Do bản chât ganh ghét mà người gác công ây 
ngăn chăn tặng phẩm. Tuy nhiên tặng phâm của đức vua, thậm chí có phẩm chất 
cả trăm ngàn lân, đi дёп băng cánh cửa khác. 


— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, do bản chất ganh ghét mà Ma vương 
ác độc đã nhập hôn vào gia chủ Bả-la-môn ở Pañcasala. Trái lại, hàng trăm 
ngàn thiên nhân mang theo ибс bát tử, là dưỡng chất của cõi trời, đến gần lễ 
bái đức Thế Tôn rôi đứng chắp tay [thưa răng]: “Chúng tôi sẽ đặt dưỡng chất 
vào cơ thê của đức Thế Tôn.” 


- Thưa Ngài Ngasena, hãy là vậy. Đối với đức Thê Tôn, bậc Tối Thượng 
Nhân ở thé gian, bốn món vật dụng là dễ dàng nhận được, chừng â ây thức ăn 
được thọ nhận theo như ước muốn. Được thỉnh câu bởi chư thiên và nhân loại 
mà đức Thế Tôn thọ dụng bón món vật dụng. Tuy nhiên, ý định của Ma vương 
có sự thành tựu liên tức thời, là việc Ma Vương đã tạo ra sự chướng ngại vê vật 
thực đến đức Thế Tôn. Thưa Ngài, {rong việc này nỗi hoài nghi của trầm không 
được căt đứt. Trầm bi sanh khởi nôi phân vân, bị rơi vào sự nghi ngờ. Về việc 
йу, tâm ý của trăm không chấp nhận việc Ma vương, là thây ma, hèn hạ, nhỏ 
nhoi, độc ác, không cao thượng, tội lỗi, đã tạo ra sự chướng ngại trong việc thọ 
nhận của đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, nhân vật cao quý tôi 
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cao ở thé gian có cả chư thiên, cội nguồn của những phước báu cao quý về thiện 
pháp, không ai sánh băng, không kẻ tương đương, không người tương xứng. 

5. — Tàu Đại vương, quả là có bón sự chướng ngại: Chướng ngại do chưa 
được nhìn thây, chướng ngại khi đã chỉ định [người nhân], chướng ngại khi 
đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng. Ở đây, chướng ngại do 
chưa được nhìn thấy nghĩa là khi vật được làm xong còn chưa chỉ định [người 
nhận] do việc chưa nhìn thấy thì có người nào đó tạo ra sự chướng ngại răng: 
“Có điều gì với việc cho đến người khác?’ Đây gọi là chướng ngại do chưa được 
nhìn Һау. Chướng ngại khi đã chỉ định [người nhận] là thé nào? Ó đây, vật 
thực là được chuẩn bị dành cho, được chỉ định cho một cá nhân, rồi có người 
nào đó tạo ra sự chướng ngại cho người ây. Đây gọi là chướng ngại khi đã chỉ 
định [người nhận]. Chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong là thế nào? Ở 
đây, bất cứ vật øì đã được chuẩn bị xong còn chưa được thọ nhận. Tại nơi ду, có 
người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại khi đã được chuán 
bị xong. Chướng ngại về sự thọ dụng là thế nào? Ó đây là bất kỳ sự thọ dung 
nào, tai nơi åy có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngai 
về sự thọ dụng. Тай Đại vương, đây là bón sự chướng ngại. 

Hơn nữa, việc Ma vương ác độc đã nhập hôn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Раћсаѕаја là vật thọ dụng còn chưa thuộc vê đức Thế Tôn, chưa được đem đến 
gần, chưa được chỉ định [người nhận], và Ngài còn chưa đi đến, chưa ngự đến; 
chướng ngại đã được tạo ra đối với Ngài là do việc chưa được nhìn thây. Hơn 
nữa, việc ây không phải chỉ riêng một mình đức Thế Tôn. Vào thời điểm ấy, 
thậm chí tất cả những người đã rời khỏi, đã đi đến vào ngày hôm â ây cüng đã 
không nhận được vật thực. Tâu Đại vương, tôi không nhìn thây người nào Ó thé 
gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dong dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, có thê tạo ra chướng ngại khi đã 
chỉ định [người nhận], chướng ngại khi đã được. chuẩn bị xong, chướng ngại 
về sự thọ dụng đối với đức Thế Tôn ấy được. Nếu có kẻ nào đó do ganh ghét 
rôi tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định [người nhận], chướng ngại khi đã được 
chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng [đối với đức Тһе Tôn] thì sẽ khiến 
cho đầu của kẻ ây vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh. 

6. Таџ Đại vương, đây là bốn đức tính không thé bị che lấp bởi bất cứ người 
nào của đức Như Lai. Bón đức tính øì? Tâu Đại vương, lợi lộc đã được chỉ định 
dành cho đức Thé Tôn, đã được chuẩn bị xong, thì không người nào có thể tạo 
ra chướng ngại cho Ngài. Тап Đại vuong, ánh sáng hào quang của đức Thế Tôn 
là di chuyển dọc theo thân, không người nào có thể tạo ra chướng ngại. Tàu Đại 
vương, bản thé toàn tri là vật báu trí tuệ của đức Thé Tôn, không người nào có 
thê tạo ra chướng ngại cho Ngài. Тап Đại vương, không người nào có thể tạo ra 
chướng ngại đến mạng sông của đức Thê Tôn. Tâu Đại vương, đây là bốn đức 
tính không thé bị che Іар bởi bất cứ người nào của đức Như Lai. Tàu Đại vương, 
tất са các đức tính này chỉ có một phâm chât, không bị bệnh, không bị chuyên 
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dịch, không có sự sánh Кір bởi những người khác, là những sự việc không bị 
đụng chạm. Tâu Đại vương, nhờ vào việc không nhìn thây, Ma vương ác độc 
đã ân núp ròi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. Тап Đại vương, 
giông như ở các vùng biên địa không bảng phăng của đức vua, nhờ vào việc 
không пһіп thây, các kẻ cướp đã ân nâp rôi làm hư hỏng con đường. Tuy nhiên, 
nêu đức vua nhìn thây các kẻ cướp ây, phải chăng những kẻ cướp ây có thé đạt 
được sự bình yên? 

- Thưa Ngài, không đúng. Đức vua có thê ra lệnh phanh (һау băng búa 
thành trăm mảnh hay ngàn mảnh. 

7. — Tâu Đại vương, tương tọ y nhu thé, nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
vương ác độc đã ân núp rồi nhập hòn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. Тап 
Đại vương, hoặc là giông như người đàn bà có chồng nhờ vào việc không nhìn 
Һау, а ân пар rôi gần gũi người đàn ông khác. Тай Раі vương, tương tg y như 
thế, nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma vương ác độc đã ân núp rôi nhập hồn 
vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasälä. Тап Đại vương, néu người đàn bà gân gũi 
người đàn ông khác trước mặt chóng, phải chăng người đàn bà ấy có thé đạt 
được sự bình yên? 


— Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, người chồng có thê giết chết, hành 
hạ, giam câm cô ấy, hoặc đem đi làm nô lệ. 


— Tâu Đại vuong, tuong to y nhu thế, nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
vương ác độc đã ân пар rôi nhập hôn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. Тап 
Đại vương, nếu Ma vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định [người 
nhận], chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng đối 
với đức Thế Tôn thì có thể khiến cho đầu của Ma vương bị vỡ ra thành trăm 
mảnh hoặc ngàn mảnh. 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ma vương ác độc đã làm điều ây tương tg như 
kẻ cướp. Ma vương ác độc đã â ân núp rôi nhập hôn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Pañcasālā. Thưa Ngài, nêu Ma vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định 
[người nhận], chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ 
dụng đôi với đức Thé Tôn thì có thê khiến cho đâu của Ma vương bị vỡ ra thành 
trăm mảnh hoặc ngàn mảnh, hoặc thân thê của Ma vương có thê tan tác như là 
năm trâu. 


Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về sự chướng ngai trong việc thọ nhận của đức Thé Tôn” 
là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VẺ МЕС СО NHIÊU TỘI Ở HÀNH ĐỘNG ÁC CỦA 
NGƯỜI KHÔNG BIẾT (Ajānantassa раракағаре баһи-арийһарайНһо) 
1. - Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói rằng: “Người nào giết hại mạng 

sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội trầm trọng hơn.” Và thêm 
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nữa, ở phân quy định về Luật, đức Thé Tôn đã nói như vây: “Người không 
biết thì không уі phạm tội.” Thưa Ngài Nãgasena, néu người giêt hại mạng 
sông trong khi không biết thì tạo ra tội trầm trọng hơn, như thé thì lời nói răng: 
“Người không biết thì không уі phạm 101” là sai trái. Nếu người không biết thì 
không уі phạm tội, như thé thì lời nói răng: “Người giết hại mạng sông trong 
khi không biết thì tạo ra tội trâm trọng hơn” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng 
có cả hai khía cạnh, khó vượt trội, khó vượt qua, được dành cho Ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi Ngài. 

2. – Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: : “Người 
nào giết hại mạng sông trong khi khôn biết, người ау tạo ra lội тат trong 
hơn.” Và thêm nữa, ở phần quy định vé Luật, đức Thế Tôn đã nói như vây: 
“Người không biết thì không vi i phạm tôi.” Tuy nhiên, trường hợp â ây có sự khác 
biệt vê y nghia. Sự khác biệt về ý nghĩa ở đây là thé nào? Тап Đại vương, có 
loại tội уі phạm có sự nhận thức, có loại tội уі phạm không có sự nhận thức. Tâu 
Đại vương, điều đã được đức Thé Tôn nói rằng: “Người không biết thì không 
vi phạm tội” có liên quan đến loại tội ấy, là loại tội vi phạm có sự nhận thức. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trầm chấp nhận điêu này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về việc có nhiều tội ở hành động ác của người không biết” 
là thứ sáu. 


7. САС НО! VË VIỆC QUÁN TRỊ HỘI CHÚNG TỶ-KHƯU 

(Bhikkhusanghapariharatapafho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điêu này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: 
Мау Ananda, Như Lai không khởi ý như уйу: “Ta sẽ quản trị hội chúng 
Tỳ-khưu” hoặc là: “Hội chúng Tỳ-khưu là thuộc sự chỉ đạo của Ta.” Và 
thêm nữa, trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thê của đức Thế Tôn Мейеууа, 
Ngài đã nói như vây: “Vị ду sẽ quản trị hội chúng Tỳ-khưu nhiều ngàn năm, 
cũng giống như Ta hiện nay quản trị hội chúng Iy-khưu nhiều trăm năm.” 
Thưa Ngài Маравепа, nêu điều. đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Này Апапда, 
Như Lai không khởi ý như vây: “Та sẽ quản trị hội chúng Tỳ-khưu” hoặc 
là: “Hội chúng Ту-Кінги là thuộc sự chỉ đạo của Ta”, như thê thì trong, khi 
làm sáng tỏ đức hạnh vë bản thê của đức Thé Tôn Metteyya, Ngài nói răng: 
“Vi ау sẽ quản trị hội chúng Tỳ-khưu nhiêu ngàn năm, cũng giông như Ta 
hiện nay quản ігі hội chúng Tỳ-khưu nhiêu trăm năm”, lời nói ây là sat trải. 


Nếu trong khi làm sáng tỏ đức hạnh уе bản thê của đức Thé Tôn Metteyya, 
Ngài đã nói như vây: “Vị ây sẽ quản trị hội chúng Tỳ-khưu nhiều ngàn năm, 
cũng giông như Ta hiện nay quản trị hội chúng Tỳ-khưu nhiều trắm năm”, 
như thê thì lời nói răng: Này Ananda, Như Lai không khởi ý như уду: “Ta sẽ 
quản trị hội chúng Tỳ-khưu” hoặc là: “Hội chúng Tỳ-khưu là thuộc sự chỉ 
đạo của Та” là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho 
Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 
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2. — Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức T hé Tôn nói đến: Này 
Ananda, Như Lai không khởi ý như vây: “Ta sẽ quản trị hội chúng Ту- 
khưu” hoặc là: “Hội chúng Tỳ-khưu là thuộc sự chỉ đạo của Та.” Và trong 
khi làm sáng tỏ đức hạnh vê bản thể của đức Thê Tôn Metteyya, Ngài đã nói 
như vây: “Vị ấy sẽ quản trị hội chúng Tỳ-khưu nhiêu ngàn năm, cũng giống 
như Ta hiện nay quản trị hội chúng Ty-khuu nhiều trăm năm.” Tàu Đại 
vương, ở câu hỏi này, một ý nghĩa có sự thiêu sót, một ý nghĩa không có sự 
thiếu sót. Тай Đại vương, đức Như Lai không phụ thuộc vào tập thể, trái lại tập 
thé phụ thuộc vào đức Như Lai. Тап Đại Vương, điều này là quan niệm chung: 
“Tôi”, “của tôi”, điều này không phải là ý nghĩa tuyệt đôi. Tâu Đại vương, đôi 
với đức Như Lai việc được lìa xa là điều ưa thích, việc được Па xa là điều yêu 
mến. Đối với đức Như Lai không có sự nắm giữ như là “của tôi”. Tuy nhiên, do 
sự bám víu mà có sự nương nhờ. Tâu Đại vương, giống như địa câu đất là nơi 
nâng đỡ cho các chúng sanh có sự cư ngụ ở mặt dát. Уа các chúng sanh này cư 
ngụ ở địa câu. Nhưng đại địa câu không có điều mong mỏi ở những người ây 
răng: “Họ thuộc vê tôi.” Tâu Đại Vương, tương tợ y như thế, đức Như Lai là nơi 
nâng đỡ cho tất cả chúng sanh và ban cho chỗ ân náu. Và các chúng sanh này 
có đức Như Lai là chỗn nâng đỡ. Nhưng đức Như Lai không có điều mong mỏi 
ở những người ду răng: “Họ thuộc vê tôi.” 


3. Tâu Đại vương, hoặc là giống như đám mây to lớn không lồ trong khi đồ 
mưa thi ban cho sự tăng trưởng của cỏ, cây, thú vật, loài người, rôi duy ігі sự 
tiếp nối. Và tất cả các chúng sanh này có sự sinh tón nho vào mua, nhung dám 
mây lớn không có điều mong mỏi ở những người åy ràng: “Họ thuộc vê tôi 
Tâu Đại vuong, tuong to y như thê, đức Như Lai làm sanh ra và duy ігі các pháp 
thiện đối với tất cả các chúng sanh, và їйї cả các chúng sanh này có sự sinh tón 
nhờ có dáng Dao Su, nhung dúc Nhu Lai khóng có điều mong mỏi ở những 
người ây Tăng: “Họ thuộc хе tôi.” Điều á ây có nguyên nhân là gì? Sự đứt bỏ đối 
với tà kiên vê bản thân [tùy ngã kiến]. 


— Thưa Ngài Nagasena, tốt lăm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ băng nhiều 
cách thức với nhiều lý lẽ, điều thâm sâu đã được làm rõ, nút thắt đã được mở ra, 
bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tôi đã được làm thành ánh sáng, 
lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị dó vỡ, (pháp) nhãn đã được sanh khởi cho 
những người con trai của đẳng Chiến Thăng. 


“Câu hỏi về việc quản trị hội chúng Tỳ-khưu” là thứ bảy. 


8. CÂU НОТ VÈ VIỆC HỘI CHÚNG KHÔNG BỊ CHIA БЕ 

(Abhejjaparisatapañho) 

1. - Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói ràng: “Đức Như Lai có hội chúng 
không bị chia гё.” Và còn có nói răng: “Năm {гат Ty-khuu đã bị chia ге 
cùng một lúc bởi Devadatta.” Thưa Ngài Nàgasena, nêu đức Như Lai có hội 
chúng không bị chia гё, như thé thì lời nói rằng: “Năm trăm Tỳ-khưu đã bị chia 


ЕЕС MILINDA VẤN ĐẠO # 923 


гё cùng một lúc bởi Devadatta” là sai trái. Nêu năm trăm Ty-khuu đã bị chia 
rẽ cùng một lúc bởi Devadatta, như thé thì lời nói rằng: “Đức Như Lai có hội 
chúng không bị chia ге” là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho Ngài, là thâm sâu, khó tháo gỡ, bị thắt lại còn hơn nút thắt. Ö đây, 
nhóm người này là bị ngăn cản, bị bung bít, bi che đây, bi bao trùm. Xin Ngài 
hãy phô bày năng lực trí tuệ của Ngài vê các lời nói của những người khác. 


2. — Тап Đại vương, đức Như Lai có hội chúng không bị chia rë. Và năm 
trăm Tỷ-khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta. Tuy nhiên, việc ау là 
do năng lực của người chia rẽ. Khi người chia rẽ đang hiện hữu, tâu Đại vương, 
không có việc không bị chia rẽ. Khi có người chia rẽ, mẹ cũng bị chia rẽ với 
con, con cũng bị chia ге với mẹ, cha cũng bị chia rẽ với con, con cũng bị chia 
rẽ với cha, anh em trai cũng bị chia rẽ với chị em gái, chị em gái cũng bị chia rẽ 
với anh em trai, bạn bè cũng bị chia rẽ với bạn bè, thậm chí con ¡thuyền được kết 
hợp bởi nhiều thanh gó cũng bị chia ге bởi tốc độ và sự đập vô của sóng nước, 
сау cối có trái đây đủ chất mật ngọt bi va chạm với sức mạnh và tốc độ của gió 
cũng bị chia rẽ, vàng có phâm chất tự nhiên cũng bị chia rẽ bởi đồng. 


3. Tâu Đại vương, vả lại việc này không phải là ý định của những người 
hiểu biết, không phải là khuynh hướng của chư Phật, điều này không phải là 
ước muôn của các bậc sáng suốt, là việc “Đức Như Lai có hội chúng bị chia rẽ.” 
Hơn nữa, ở đây còn có lý do, mà với lý do â ây đức Như Lai được gọi là “có hội 
chúng không bị chia rẽ.” Lý do ở đây là thé nào? Таџ Đại vuong, “hội chúng bị 
chia тё? do sự không bó thí đã làm, hoặc do lời nói không (гіп mên, hoặc do việc 
thực hành điều không lợi ích, hoặc do tính cách không bình đăng của đức Như 
Lai trong lúc Ngài đang thực hành đức hạnh về bất CỨ VIỆC nào ở bất cứ nơi đâu 
là điêu chưa từng duoc nghe trước đây. Bởi lý do ấy, đức Như Lai được gọi là 

“có hội chúng không bị chia rë.” Тап Đại vương, Đại vương cũng nên biết điều 
này: Trong lời dạy của đức Phật gồm chín thê loại, có bài kinh được truyền thừa 
nào gọi là với lý do này, [nghĩa là] với việc đã làm của Bó-tát, mà hội chúng của 
đức Như Lai bị chia ге? 


— Thưa Ngài, không có. Điêu á ау không được thây, cũng không được nghe 
ở thế gian. Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo 
như vậy. 


“Сап hỏi về việc hội chúng không bị chia rë” là thứ tám. 
Phẩm Không bị chia rë là phẩm thứ nhì. 
(Ở phẩm này có tám câu hỏi) 
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Ш. PHẨM DÀ BỊ ĐUÔI ĐI 
(РАУАМІТАРАССО) 


1. САС НОТ VË GIÁO PHÁP ТОТ THƯỢNG (Sefhadhammapañho) 

1. “Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Vãsettha, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này ngay trong thời 
hiện tại và thời vị lai.” Và thêm nữa, “người cư sĩ tại gia là bậc Nhập lưu, 
có các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn 
дапр lễ, vẫn đứng dậy đối với vị Tỷ-khưu hoặc Sa-di phàm nhân.” Thưa 
Ngài Масавепа, nêu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Này Vasettha, 
chính giáo pháp là tôi thượng 0 đời này ngay trong thời hiên tại và thời vị 
lai”, như thê thi lời nói răng: “Người cư sĩ tại gia là bậc Nhập lưu, có các doa 
xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn 
đứng dậy đối với vị Tỳ-khưu hoặc Sa-di phàm nhân” là sai trái. Nếu người cư 
sĩ tại gia là bậc Nhập lưu, có các doa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, 
đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vån đứng dậy đối với vị Tỳ-khưu hoặc Sa-dI 
phàm nhân, như thé thì lời nói răng: “Này Vasettha, chính giáo pháp là tối 
thượng ở đời này ngay trong thời hiện tại và thời vị lai” cũng là sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết 
bởi Ngài. 

2. — Таи Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: “Này 
Vasettha, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này ngay trong thời hiện tại 
và thời vị lai”, và “người cư sĩ tại gia là bậc Nhập lưu, có các đọa xứ đã 
được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng 
dậy đối với vị Tỳ-khưu hoặc Sa-di phàm nhân.” Hơn nữa, ở trường hợp này 
là có lý do. Lý do ấy là gì? 

Тап Đại vương, đây là hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc điểm 
của vị Sa-môn, do những điêu ây vị Sa-môn là xứng đáng với sự dành lễ, đứng 
dậy, kính пе, cúng dường. 

Hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc điểm của vị Sa-môn là những 
pháp nào? Sự đặt để ở địa vị tôi thượng, sự Кет ché tôt đỉnh, sự thực hành, 
sự an trú [tứ vô lượng tâm], sự thu thúc [giác quan], sự phòng hộ [trong Giói 
bôn], sự kham nhẫn, hiền hòa, thực hành sự đơn độc, thích thú sự đơn độc, ân 
cư thiên tịnh, tàm quý, tinh tân, không xao lãng, thọ trì việc học tập, việc đọc 
tụng [Chánh tang], học hỏi [Chú олат], thỏa thích giới, định, tuệ, không mong 
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câu, có sự tròn đủ các điều học, việc mặc y ca-sa và hình thức cạo tóc. Tâu Đại 
vương, đây là hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc điểm của vị Sa-môn. 

Vi Ty-khuu thọ trì và hành theo các đức tính này. Do tính chất không thiếu 
sót, do tính chất đã được tròn đủ, do trạng thái đã đạt đến đây đủ, уі ду tiễn vào 
địa уі của bậc Vô Học, địa vị của bậc A-la-hán, tiễn vào vị thé tối thượng khác 
nữa. [Nghĩ răng: :] “Là vị đã đi đến gần phẩm vị A-la-hán”, người nam cư sĩ là 
bậc Nhập lưu cân phải dành lễ, đứng dậy đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân. 


[Nghĩ răng:] “Vị â ây chính là bậc có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã tién đến 
bản thé Sa-môn, cơ hội åy chưa có đối với ta”, người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu 
cần phải đảnh 16, đứng dậy đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân. 


: INgh ràng: ] “Vi ấy đã tién đến hội chúng (бі cao, ta chưa tiên đến vị thế 
åy”, người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu cân phải dành lễ, đứng dậy đối với vị Ty- 
khưu phàm nhán. 


[Nghĩ răng:] “Vị ду đạt được tư cách đề nghe đọc tụng Giới bón (Patimokkha), 
ta chưa đạt được tư cách để nghe điều ấy”, người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu cần 
phải dành lễ, đứng dậy đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân. 


[Nghĩ гапе: ] “Vị ду cho những người khác xuất gia, cho tu lên bậc trên, làm 
tăng trưởng giáo pháp của đẳng Chiên Thắng, ta chưa đạt được tư cách để làm 
việc này”, người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu cân phải đảnh lễ, đứng dậy đối với 
vị Iy-khưu phàm nhân. 

[Nghĩ răng:] “Là vị có sự thực hành đây đủ về các điều học nhiều VÔ SỐ, 
ta không thực hành về các điều ấy”, người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu cân phải 
đảnh 16, đứng dậy đôi VỚI VỊ Tỳ-khưu phàm nhân. 


[Nghĩ Tăng: ] “Vị ấy đã tién đến biéu tượng của Sa-môn, đã tôn tại trong sự 
mong muôn của đức Phật, ta bị tách rời ra xa đối với biêu tượng ây”, người nam 
cư sĩ là bậc Nhập lưu сап phải dành lễ, đứng dậy đối với уі Tỳ-khưu phàm nhân. 


[Nghĩ гапе: |“У1а ây có lông nách mọc dài, không thoa son, không trang sức, 
được bôi хис băng hương thơm của giới, còn ta thi thích thú việc trang sức, tô 
điểm”, người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu cân phải đánh lễ, đứng dậy đôi với vị 
Tỳ-khưu phàm nhân. 

Tâu Đại vương, và thêm nữa [nghĩ răng]: “Hai mươi pháp tạo thành Sa- 
môn và hai đặc điểm áy, tất са các pháp này được hiện hữu ở vi Ty-khuu, chính 
УІ ây duy ігі các pháp â ây, thậm chí còn cho những người khác học tập về việc 
йу, sự truyền thừa ấy và việc huấn luyện [người khác | là không có đối với ta”, 
người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu cân phải dành lễ, đứng dậy đỗi với vị Ty- 
khuu phàm nhân. 


3. lâu Đại vương, giông như vị hoàng tử thu thập kiên thức và học tập lè lối 
của dòng dõi Sát- đê-ly nơi vị quân sư. VỊ â ây, về sau này, đã được đăng quang, 
vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị thây [nghĩ ràng]: “Người này là vị tạo 
điều kiện cho ta việc học tập.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thế [nghĩ rằng]: 
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“Vì Ty-khuu là vị tạo điều kiện cho việc học tập, người duy trì truyền thông”, 
người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu cân phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị Tỳ-khưu 
phàm nhân. Tâu Đại vuong, hon nüa theo cách thúc này, Đại vuong hãy nhân 
biết trang thái vĩ đại và bao la không sánh băng này của địa vị Tỷ-khưu. Tâu 
Đại vuong, néu người nam cư sĩ là bậc Nhập lưu chứng ngộ phẩm vị A- la-hán, 
đối với người ấy chỉ có hai lỗi đi, không có lôi khác: Hoặc là vô dư Niết-bàn 
nội trong ngày hôm ду, hoặc là tiễn đến trạng thái Tỳ-khưu. Таџ Đại vương, bởi 
уі sự xuất gia ây là không bị dao động, vĩ đại, vươn lên cao tột đỉnh, tức là địa 
vị Ty-khuu. 

— Thưa Ngài Маравепа, câu hỏi liên quan đến trí tuệ đã khéo được tháo gỡ 
bởi Ngài là người có năng lực và vô cùng sáng suốt. Không có người nào khác 
có khả năng 46 tháo gỡ câu hỏi này như vậy, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như 
là Ngài. 

“Câu hồi về giáo pháp tôi thượng” là thứ nhất. 


2. CÂU НО! VË SỰ BAN PHÁT ĐIÊU LỢI ÍCH ĐÈN ТАТ CÁ 
CHUNG SANH (5абфазайаһйарһағапараййһо) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói rằng: “Đức Như Lai xua đi điều bất 
lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh.” Và thêm nữa, Ngài còn 
nói răng: “Trong khi bài pháp Ví dụ vë đồng lửa! đang được thuyết giảng, 
máu nóng đã trào ra từ miệng của các Tỳ-khưu có 80 lượng sáu mươi уі.” 
Thưa Ngài, trong khi đức Như Lai đang thuyết giảng bài pháp Ví dụ về đồng 
lửa, Ngài đã xua đi điều lợi ích và đem lại điều bát lợi cho các Tỷ-khưu có sô 
lượng sáu mươi vị. Thưa Ngài Nãgasena, nêu đức Như Lai xua đi điêu bất lợi 
và đem lại điều lợi ích cho tât cả chúng sanh, như thé thì lời nói răng: “Trong 
khi bài pháp Ví du về đồng lta đang được thuyết giáng, máu nóng đã trào ra từ 
miệng của các Ty-khưu có số lượng sáu mươi vị” là sai trái. Nêu trong khi bài 
pháp Ví du về đồng Ма đang được thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng 
của các Ty-khuu có só luong sáu mươi vị, nhu thê thì lời nói răng: “Đức Như 
Lai xua đi điều bát lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh” cũng là sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi Ngài. 

2.— Tâu Đại vương, đức Như Lai xua đi điều bát lợi và đem lại điều lợi ích 
cho tất cả chúng sanh. Trong khi bài pháp Ví du về đồng lửa đang được thuyết 
giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các Tỳ-khưu có số lượng sáu mươi vị. 
Tuy nhiên, điều ау không phải do việc đã làm của đức Như Lai, mà do việc đã 
làm của bản thân chính các vị ây. 

— Thưa Ngài Маравепа, nêu đức Như Lai không thuyết giảng bài pháp Vĩ dụ 
về đồng lửa, phải chăng máu nóng có thé trào ra từ miệng của các vị ду? 


! Xem A. IV. 128, Kinh Vi dụ nhóm lửa (Aggikkhandhopamasuttam). 
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- Таи Đại vương, không thé. Тап Đại vương, đối với các vị đã thực hành 
sai trái ấy thì sau khi lăng nghe bài pháp của đức Thế Tôn có sự nóng nảy đã 
sanh khởi. Do sự nóng пау ấy của các vị ау mà máu nóng đã trào ra từ miệng. 

— Thưa Ngài Nãgasena, như thê thì do việc đã làm của chính đức Như Lai 
та máu nóng đã trào ra từ miệng của các vl ду. Trong trường hợp â ây chính đức 
Như Lai là tác nhân đưa đến Sự tón hại cho những УІ ây. Thua Ngài Nāgasena, 
giống như câu chuyện con răn đi vào hang môi, гбі có người đàn ông nọ cán 
dùng đất nên phá vỡ gò mỗi rôi đem đất đi. Do việc đem đât đi của người ây làm 
lấp lại các lỗ hồng của gò mối. Và con rắn, ở ngay tại chỗ а áy, trong khi khóng 
đạt được hơi thở vào nên bị chết. Thưa Ngài, không lẽ con гап đi đến sự chết vì 
việc đã làm của người ду? 


— Tâu Đại vương, đúng vậy. 
- Thưa Ngài Nãgasena, tương to y như thé, trong trường hợp â ây chính đức 
Như Lai là tác nhân đưa đến sự tôn hại cho những vị ду. 


3.- Тай Đại vương, đức Như Lai trong khi thuyết giảng giáo pháp không thể 
hiện sự ưa thích hay ghét bỏ. Được thoát khỏi hăn sự ưa thích hay ghét bỏ, Ngài 
thuyết giảng giáo pháp. Trong khi giáo pháp đang được thuyết giảng như vậy, 
tại nơi ây những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ, trái lại những 
người nào thực hành sai trái thì rơi xuông. Tâu Đại vương, giông như người đàn 
ông trong lúc làm lay động cây xoài, cây mận, hoặc cây cam thảo, thì ở nơi ây 
những trái nào có phẩm chất, có sự gắn bó chắc chăn, thì còn tòn tại ở chính nơi 
ây không bị tốn hại; trái lại, ở nơi ây những trái nào có cuống hay cong bị thối 
rữa thì rơi xuống. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, đức Như Lai trong khi 
thuyết giảng giáo pháp không thé hiện sự ưa thích hay ghét bỏ. Được thoát khỏi 
hàn sự ưa thích hay ghét bỏ, Ngài thuyết giảng giáo pháp. Trong khi giáo pháp 
đang được thuyết giảng như vậy, tại nơi ау những người nào thực hành đúng 
đăn thì được giác ngộ, trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuông. 
Tâu Đại vương, hoặc là giông như người nông dân có ý định gieo hạt bắp nên 
cày thửa ruộng. Khi người ây đang cày thì hàng trăm ngàn cỏ dại bị chết. Tâu 
Đại vương, tương to y như thê, đức Như Lai đã được thoát khỏi hàn sự ưa thích 
hay ghét bỏ, Ngài thuyết giảng giáo pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm y 
đã được chín muôi. Trong khi giáo pháp dang được thuyết giảng như vậy, tại nơi 
ây những người nào thực hành đúng dàn thì được giác ngộ; trái lại những người 
nào thực hành sai trái thì rơi xuông, ví như các со đại ау bị chết. Tâu Đại vương, 
hoặc là gióng như những người ép cây mía băng máy ép vì nguyên nhân nước 
cốt. Khi những người ây đang ép cây mía, những con sâu bọ nào đi vào miệng 
máy ép thì bị ép nát. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đức Như Lai ép máy 
ép giáo pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm y đã được chín muôi. Tại nơi ây 
những người nào thực hành sai trái thì bị chết рібпе như các con sâu bo. 


4. — Thua Ngài Маравзепа, không lẽ các Ty-khưu ây bị rơi xuống vì sự 
thuyết giảng giáo pháp ây? 
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— Tâu Đại vương, phải chăng người thợ đẽo gỗ trong khi bảo vệ khúc cây 
thì làm cho ngay thăng và hoàn toàn trơn tru? 

— Thưa Ngài, không đúng. Người thợ 480 gỗ sau khi bỏ đi chỗ hư hỏng rôi 
mới làm cho khúc cây ngay thăng và hoàn toàn trơn tru. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đức Như Lai trong khi [chỉ lo] bảo vệ 
hội chúng thì không thê giác ngộ các chúng sanh có khả năng giác ngộ: sau khi 
loại ra các chúng sanh thực hành sai trái như vậy гбі mới giác ngộ các chúng 
sanh có khả năng giác ngộ пау. Таџ Đại vương, hơn nữa những người thực hành 
sat trái áy rơi xuóng do việc đã làm của bản thân. Tâu Đại vương, giống như 
cây chuỗi, cây tre, con la khi thành quả được tạo ra bởi bản thân'” thì bị chết, 
tâu Đại vương, tương to y nhu thế, những người thuc hành sal trái áy bi chét 
và rơi xuóng do việc dà làm của bản thân. Tâu Đại vương, giông như những kẻ 
trộm gánh chịu sự móc mắt, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu do việc đã làm của bản 
thân, tâu Đại vương, tương tợ y như thế, những người thực hành sai trái ây bị 
chết và rơi khỏi giáo pháp của dáng Chiến Thắng do việc đã làm của bản thân. 


Tâu Đại vuong, đối với các Ty-khưu, sô lượng sáu mươi vị có máu nóng 
đã trào ra từ miệng, điều ấy không phải do việc đã làm của đức Тһе Tôn, không 
phải do việc đã làm của những người. khác, khi áy là do việc đã làm của chính 
bản thân các vị ây. Tàu Đại vuong, giông như người ban bó thuốc bất tử cho tất 
cả dân chúng, những người ây sau khi ăn vào thuốc bất tử trở thành vô bệnh, 
sống lâu, có thé thoát khỏi tất cả các tai họa. Ебі có người nam khác sau khi ăn 
vào thuốc ây theo cách hành xử âu tả có thé gánh lây cái chết. Тап Đại vương, 
phải chăng người cho thuốc bất tử do nguyên cớ ây có thê đạt đến tội lỗi nào đó? 


— Thưa Ngài, không đúng. 


5. — Tàu Đại vương, tương to y như thê, đức Như Lai ban bố món quả giáo 
pháp là sự bất tử dén cho chư thiên và nhân loại ở mười ngàn thé gIỚI. Những 
chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào giáo pháp bât tử, trái lại 
những chúng sanh nào không có khả năng thi chúng bị chết, bi rơi xuống bởi vì 
giáo pháp bât tử. Tâu Đại vương, vật thực duy trì mạng sông cho tất cả chúng 
sanh. Một số người ăn vật thực bị chết VÌ cơn thổ tả. Tâu Đại vương, phải chăng 
người bó thí vật thực ây do nguyên cớ ây có thể đạt đến tội lỗi nào đó? 


— Thưa Ngài, không đúng. 


- Тап Đại vương, tương tg y như thé, đức Như Lai ban bố món диа giáo 
pháp là sự bất tử đến cho chư thiên và nhân loại ở mười ngàn thé 9101. Những 
chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào giáo pháp bât tử, trái lại 
những chúng sanh nào không có khả năng thì bị chết, bị rơi xuông bởi vì giáo 
pháp bát tử. 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lăm! Trằm chấp nhận điêu này đúng theo như vậy. 

“Câu hỏi về sự ban phát điều lợi ích đến tất cả chúng sanh” là thứ nhì. 


! Sau khi cây chuôi trô buông, bụi tre nở hoa, la cái sanh con thì chúng tàn lui và chết đi. 
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3. CÂU HỎI VË VIỆC BIÊU LỘ VAT ĐƯỢC СНЕ GIÁU SAU LỚP VẢI 
(Vantthaqguyhanidassanapafho) 
1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: 
“Lành thay sự phòng hộ thân! Lành thay sự phòng hộ lời nói! Lành thay 
sự phòng hộ ý! Lành thay sự phòng hộ tất cả.” 


Và thêm nữa, đức Như Lai sau khi ngôi xuống ở giữa tứ chúng đã phô bày 
tướng mã âm tàng!š cho Bà-la-môn Sela nhìn (һау ở phía trước chư thiên và 
nhân loại. Thưa Ngài Nãgasena, néu điều đã được đức Тһе Tôn nói là: “Lành 
thay sự phòng hộ thân!” như thé thì lời nói rằng: “Ngài đã phô bày tướng mã 
âm tàng cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy” là sai trái. Nếu Ngài đã phô bảy tướng 
mã âm tàng cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy, như thé thì lời nói răng: “Lành thay 
sự phòng hộ thân!” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. — Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: “Lành 
thay sự phòng hộ thân!”, và tướng mã âm tảng đã được phô bày cho Bà-la- 
môn Sela nhìn thây. Tâu Đại VƯƠN, đối với người nào có sự hoài nghi sanh 
khởi về đức Như Lai, vì mục đích giúp cho người ây giác ngộ mà đức Thế Tôn 
đã phô bày phân thân thể ấy băng thân thông. Chỉ có người ấy nhìn thấy thần 
thông ấy. 

— Thưa Ngài Мараѕепа, vả lại at sẽ tin rằng chỉ có một người ở hội chúng 
nhìn thấy vật được che giấu sau lớp vải Ấy, và sô còn lại đang ở ngay tại chỗ 4 ау 
lại không nhìn thấy? Trong trường hợp пау, хіп Ngài hãy xác định cho trầm lý 
do ây, xin hãy giúp cho trầm hiểu băng lý lẽ. 


- Тап Đại vương, có phải Đại vương đã được nhìn thấy trước đây một 
người đàn ông nào đó bị bệnh, được vây quanh bởi bà con và bạn bè? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tâu Đại vương, phải chăng nhóm người nhìn thây cái cảm thọ ấy, là cái 
cảm thọ mà người đàn ông ấy cảm nhận? 

— Thưa Ngài, không được. Chỉ có người đàn ông ау cảm nhận bởi chính 
bản thân. 

— Tàu Đại vương, tương to y như thé, chỉ đối với người nào có sự hoài nghi 
sanh khởi уе đức Như Lai, vì mục đích giúp cho chính người ây giác ngộ mà 
đức Thé Tôn đã phô bày phân thân thé ây băng thân thông, chỉ có người ây nhìn 
thây thân thông ấy. Tâu Đại vương, hoặc là giống như việc vong linh có thê 
nhập vào một người nam nào đó, tâu Đại vương, phải chăng nhóm người ây 
nhìn thấy vong linh ây đang tién đến gần? 


— Thưa Ngài, không được. Chỉ có người bệnh â ây nhìn thấy sự tiễn đến gần 
của vong linh ây. 


в Vật được bao bọc lại bằng lớp màng và được che giấu sau lớp vải. (ND) 
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— Таџ Đại vương, tương tọ y như thê, chỉ đối với người nào có sự hoài nghi 
sanh khởi về đức Như Lai, chỉ có người ấy nhìn thây thần thông ấy. 


— Thưa Ngài Маравепа, việc khó làm đã được thực hiện bởi đức Thế Tôn 
trong lúc Ngài phô bày vật không thê nhìn thấy ду cho một người thôi. 


— Tâu Đại vương, đức Thế Tôn không phô bày vật được che giấu, trái lại đã 
cho nhìn thấy cái hình bóng băng thân thông. 


— Thưa Ngài, dâu chỉ là cái hình bóng được nhìn thây nhưng đúng là vật 
che giấu đã được nhìn thấy, sau khi nhìn (һау vật ấy thì đã đạt được mục đích. 


— Tâu Đại vuong, đức Như Lai làm việc khó làm để giác ngộ những chúng 
sanh có khả năng giác ngộ. Tâu Đại vương, nêu đức Như Lai buông lơi công 
việc thì những chúng sanh có khả năng giác ngộ không thể giác ngộ. Тап Đại 
vương, và bởi vì đức Như Lai biết được phương thức đê giác ngộ những chúng 
sanh có khả năng giác ngộ, vì thế bằng phương, thức nào khiến cho những 
chúng sanh có khả nàng giác ngộ được giác ngộ thì đức Như Lai giác ngộ 
những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy. 

3. lâu Đại vuong, gióng nhu người thày thuốc phẫu thuật, bằng phương 
thuốc nào khiến người bệnh được lành bệnh thi đi đến người bệnh với phương 
thuốc â Ấy, làm cho nôn mửa người cân phải nôn mửa, làm xô người cân phải 
хб, bôi dầu người cân phải bôi dầu, tâm hương người cân phải tâm hương. Tâu 
Đại vương, tương tợ Ç như thế, đức Như Lai bằng phương thức nào khiên cho 
những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ, thì giác ngộ những 
chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ây. 

Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như người nữ có bảo thai ngược, phô bày 
vật che giâu không đáng được nhìn thấy cho người thây thuốc. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thế, để giác ngộ những người có khả năng giác ngộ, đức Như Lal 
đã phô bày băng thân thông cái hình bóng của vật che giấu không đáng được 
nhìn ау. Таџ Đại vương, vật gọi là không đáng được nhìn (һау thì không có 
cơ hội dành cho cá nhân. Tâu Đại vương, nêu người nào đó sau khi nhìn thây 
trải tim của đức Тһе Tôn mà được giác ngộ thì đức Thế Tôn theo phương thức 
cũng cho người ấy nhìn thấy trái tim. Tâu Đại vương, đức Như Lai là người biết 
được phương thức và thiện xảo уе việc thuyết giảng. Тап Đại vương, không lẽ 
sau khi biết được khuynh hướng của Trưởng lão Nanda, đức Như Lai đã đưa vị 
ду đến thiên cung và cho nhìn thấy các cô con gái Ở CỐI trỜi [nghi rằng]: “Người 
con trai gia đình danh giá này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc này”, và nhờ đó 
người con trai gia đình danh giá ây đã được giác ngộ. Tâu Đại vương, như thé 
trong khi khi dë, trong khi chë trách, trong khi nhom góm hinh tuóng my miều 
bằng nhiều phương thức, đức Như Lai đã cho vị Ấy nhìn thấy những cô tiên nữ 
có các bàn chân bô câu vì nguyên nhân giúp cho vị ау giác ngộ. Đức Như Lai 
là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. 


4. Tâu Đại vương, còn có việc khác nữa, vào lúc Trưởng lão Cullapanthaka 
bị người anh đuôi ra [khỏi tu viện] nên có tâm trí buôn bã, đức Như Lai đã đi 
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đến và trao cho тіёпр vải тет [nghĩ răng]: “Người con trai gia đình danh giá 
này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc пау.” Bởi lý do ây, уі ây đã đạt được bản thê 
năng lực về giáo pháp của đẳng Chiến Thắng. Đức Như Lai là người biết được 
phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như thê ду. 


Tâu Đại vương, còn có việc khác nữa, đức Như Lai đã không trả lời câu hỏi 
được vị Bà-la-môn Морћагаја hỏi đến lân thứ ba [nghĩ rằng]: “Như vậy thì sự 
ngã mạn của người con trai gia đình danh giá này sẽ được lăng xuống, do sự 
lăng xuống của ngã mạn sẽ có sự chứng ngộ.” Và nhờ thé, ngã mạn của người 
con trai gia đình danh giá ду đã được lắng xuống, do sự lắng xuông của ngã 
mạn mà vị Bà-la-môn ây đã đạt được bản thé năng lực уе sáu thắng trí. Đức 
Như Lai là người biết được phương thức và thiện xảo về việc thuyết giảng như 
thê ấy. 


— Thưa Ngài Nagasena, tốt lãm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ băng nhiều 
cách thức với nhiều lý lẽ, bụi гат đã được làm không còn bụi rậm, bóng (бі đã 
được làm thành ánh sáng, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết Của ngoại 
đạo đã bị dó уд, [pháp] nhãn đã được sanh khởi cho những người con trai của 
dáng Chiến Thắng, các ngoại đạo không còn chói sáng, Ngài đã tiễn đến vị thé 
cao quý và ưu tú trong sô các уі có đồ chúng. 


“Câu hỏi về việc biêu lộ vật được che giàu sau lớp vải” là thứ ba. 


4. CÂU НО! VÈ BẢN THẺ CỦA LOI NÓI GAY САТ 
(Pharusavacabhavapañho) 


1.— Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được Trưởng lão Sariputta, vi 
Tướng quân Chánh pháp, nói đến: “Này các Đại đức, đức Như Lai có cách 
hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lỗi cư xử 
хаи xa về lời nói khiến đức Như Lai phải gìn giữ rằng: Chớ để người khác 
biết việc này của Ta.” Và thêm nữa, trong khi quy định tội parajika về việc 
phạm lỗi của Trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức Như Lai đã xưng hô bàng 
từ kẻ rô dại với những lời nói gay ойі. Và vì thê, vị Trưởng lão ây bị run sg, CÓ 
sự ân hận, đã không thé thâu triệt Thánh đạo. Thưa Ngài Nãgasena, nếu đức 
Như Lai có cách hành xử уе lời nói hoàn toàn trong sạch, đức Như Lai không 
có lối cư xử xấu xa về lời nói, như thê thì lời nói rằng: “Trong việc phạm lỗi 
của Trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức Thê Tôn đã xưng hô băng từ kẻ rồ 
dai’ là sai trái. Nếu trong việc phạm lỗi của Irưởng lão Sudinna Kalandaputta, 
đức Thế Tôn đã xưng hô bàng từ kẻ rô dại, như thê thì lời nói гапо: “Đức Như 
Lai có cách hành xử về ій nói hoàn toàn trong sạch, đức Như Lai không có lỗi 
cư xử xâu xa về lời nói” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, 
được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2.- Тай Đại vuong, điêu này cũng đã được Trưởng lão Sariputta, VỊ Tướng 
quân Chánh pháp, nói đến: “Này các Đại đức, đức Như Lai có cách hành xử vê 
lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lỗi cư xử xâu xa về lời nói 
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khiến đức Như Lai phải gìn giữ rằng: Chớ để người khác biết việc này của Ta.” 
Và thêm nữa, trong khi quy định tội parajika vë việc phạm lỗi của Trưởng lão 
Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn đã xưng hô băng từ kẻ тб dại. Tuy nhiên, 
điều 2 ây là không do tâm xâu xa, không do sự giận dữ, mà là với biêu hiện đúng 
đăn. Và ở đây biểu hiện đúng đắn là gì? Tâu Đại vương, đôi với cá nhân nào mà 
sự chứng ngộ bốn sự thật không có ở bản ngã này, thì bản thể con người của kẻ 
ây là rô dại, trong khi cái này đang được làm thì lại thành tựu với cái khác; do 
điều ду mà được gọi là “kẻ rô dại”. Тай Đại vương, như thé dói với lrưởng lão 
Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn đã xưng hô băng lời nói về bản thé, không 
phải băng lời không đúng sự thật. 


3.- Thưa Ngài М№аваѕепа, người пао trong khi mắng nhiếc [kẻ khác | mà nói 
đến cho dâu là đúng với bản thể, đối với người, ây chúng ta nên bắt chịu hình 
phạt nhẹ. Người â ây rõ ràng là có lỗi, người ây măng nhiếc trong khi thê hiện sự 
bày tỏ căn cứ vào sự kiện theo tính cách riêng. 


— Таџ Đại vương, có phải Đại vương đã được nghe trước đây ' về việc đảnh 
lễ, đứng dậy, tôn vinh, hoặc dâng biếu quà tặng đến người bị lỗi lầm chăng? 


— Thưa Ngài, không có. Người à ây đã bị lỗi lâm vì điều gì, do đâu, ở nơi nào, 
ở bất cứ đâu, là xứng với sự rây la, xứng với sự quở trách, đối với kẻ này người 
ta còn chặt đầu, hành hạ, trói lại, giết chết và thiêu đốt nữa. 


— Tàu Đại vương, như thế thì chỉ có việc nên làm là được đức Thế Tôn thực 
hiện, chứ không có việc không nên làm? 

— Thưa Ngài Маравепа, ngay cả hành động cân phải làm còn được thực hiện 
một cách phù һор, một cách thích đáng. Thưa Ngài Nagasena, đối với đức Như 
Lai, chỉ riêng với việc nghe danh thôi thi thé gian có cả chư thiên đều kinh hãi, 
hồ thẹn, với việc nhìn һау thì còn nhiều hơn, với việc phục vụ khi đi đến gần 
thì còn vượt trội cả điêu ây nữa. 


4. — Таџ Đại vương, phải chăng người thây thuốc ban cho các loại thuốc 
thoa trong trường hợp cơ thê bị tiết dịch, có chât độc hoành hành? 


— Thưa Ngài, không đúng. Với sự mong mỏi về sức khỏe, ông ta ban cho 
các loại thuốc mạnh, có thể gây côn cào. 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đức Như Lai ban cho lời chỉ bảo nhăm 
làm lặng yên tật cả các căn bệnh phiên não. Tâu Đại vương, lời nói của đức Như 
Lai dầu là gay gắt nhưng xoa địu chúng sanh, làm cho trở thành nhu thuận. 


Tâu Đại vuong, gióng như nước nóng làm mêm mai bát cứ vật gì có thé 
làm mëm mại, làm cho trở thành nhu nhuyễn. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thé, lời nói của đức Như Lai dâu là gay gắt nhưng có lợi ích, được рап liên với 
lòng thương xót. 


Tâu Đại vương. giông như lời nói của người cha đỗi với các con trai là có 
lợi ích, được gắn liên với lòng thương xót. Тап Đại vương, tương to y như thể, 
lời nói của đức Như Lai dâu là gay gắt nhưng có lợi ích, được ейп liền với lòng 
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thương xót. Тап Đại vương, lời nói của đức Như Lai dâu là gay gắt nhưng đưa 
đến sự dứt bỏ phiền não của các chúng sanh. 


Tâu Đại vương, giông như nước tiểu trâu bò dâu có mùi thối mà được uống 
vào, món thuốc dâu không có mùi vị mà được ăn vào, lại diệt trừ căn bệnh cho 
các chúng sanh. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, lời nói của đức Như Lai 
dầu là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. 


Tâu Đại vuong, gióng như đông gòn, dâu lớn, rơi xuống ở cơ thé của người 
khác vẫn không gây ra thương tích. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, lời nói 
của đức Như Lai dâu là gay gắt nhưng không làm sanh lên sự khô đau cho bắt 
сїт ді. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt ат! Câu hỏi đã khéo được „8141 quyết bằng 
nhiều lý lẽ. Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo 
như vậy. 


“Câu hỏi về bản thể của lời nói gay gắt của đức Như Lai” là thứ tư. 


5. САС HỎI VË BẢN THẺ SUY TƯ CỦA CÂY CÓI 

(КикКһасегапабһауараййһо) 

1.- Thưa Ngài М№араѕепа, điều này. cũng đã được đức Như Lai nói đến: 
“Này Bà-la-môn, nguyên пһап của điều øì mà ngươi, là người có sự tỉnh 
(Ап đã được ra sức, thường xuyên không xao lãng, lại һбі han cây cối về 
sự ngủ nghỉ thoải mái trong khi biết răng cây пау là loài không có tâm tư, 
không nghe, không biết?” 


Và thêm nữa, Ngài đã nói ràng: 


“Cây phandana đã tức thời đáp lại răng: Tôi cũng có lời trình. Này 
Bhãradväja, hãy lăng nghe tôi.” 


Thưa Ngài Nãgasena, nêu cây côi là không có tâm tư, như thé thì lời nói răng: 
“Сау phandana đã chuyện trò với Bhāradvāja’ là sai trái. Nếu сау phandana đã 
chuyện trò với Bharadväja, như thé thì lời nói răng: “Cây cối là không có tâm tu? 
cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó 
nên được giải quyết bởi Ngài.” 


2. – Tàu Đại vương, điêu này cũng đã được đức Như Lai nói đến: “Cây 
côi là không có tâm tư.” Và cây phandana đã chuyện trò với Bharadväja. Tuy 
nhiên, lời nói ây đã được nói theo cách diễn đạt của thé gian. Tâu Đại vương, 
đối với cây cối không có tâm tư không có việc gọi là chuyện trò. Тап Đại 
vương, tuy nhiên ở сау ây có thiên nhân ngự. Cái từ gọi “сау” ау là ám chỉ уі 
thiên nhân. Và nói “cây côi trò chuyện”, đây là quy định của thé gian. Tàu Đại 
vuong, gióng nhu chiéc xe kéo được chất đây lúa thi người ta gọi là “xe lúa”, 
tuy răng chiệc xe kéo а ây làm bằng gỗ. Do tính chất đã được chất đồng của lúa 
ở chiếc xe kéo â ду mà người ta gọi là ° xe lúa”. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thé, cây cối không trò chuyện. Cây cối không có tâm tư. Tuy nhiên, ở cây ấy 
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có thiên nhân ngự. Cái từ gọi “сау” ây là ám chỉ vị thiên nhân. Và “cây côi trò 
chuyện”, đây là quy định của thê gian. 

3. Tâu Đại vương, hoặc là giống như trong khi khuấy sữa đông thi gọi là: 
“Tôi khuấy bơ.” Vật mà người ấy khuây không phải là bơ. Người ây đang 
khuây chính là sữa đông nhưng lại nói là: “Tôi khuây bơ.” Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thế, cây côi không trò chuyện. Cây со! không có tâm tư. Tuy 
nhiên, ở cây ây có thiên nhân ngự. Cải từ gọi “cây” ây là ám chỉ vị thiên 
nhân. Và “cây cối trò chuyện”, đây là quy định của thế gian. Тап Đại vương, 
giông như người đang tạo ra vật chưa hình thành thì nói là: “Тбі tạo ra vật đã 
hình thành.” Nói уе vật chưa thành tựu là: “Vật đã thành tựu”; như vậy điều 
ây là cách diễn đạt của thê gian. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, cây côi 
không trò chuyện. Cây côi không có tâm tư. Tuy nhiên, ở cây ây có thiên nhân 
ngự. Cái từ gọi “cây” ау là ám chỉ vị thiên nhân. Và “cây côi trò chuyên”, 
đây là quy định của thé gian. Tâu Đại vương, đức Như Lai thuyết giảng giáo 
pháp cho chúng sanh cũng theo y như cách diễn đạt của thé gian mà người ta 
thường nói. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lăm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo vậy. 
“Câu hỏi về bản thể suy tư của cây cối” là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VẺ QUÁ BÁO LỚN CỦA MÓN THÍ THỰC 

(Tindapatamahapphalapafho) 

1. — Thưa Ngài Nagasena, diéu này cũng đã được các vi Trưởng lão thuc 
hiện cuộc trùng tụng giáo pháp nói đến: “Tôi đã được nghe rằng: Sau khi thọ 
dụng bữa ä án của người thợ rèn Cunda, bậc Sáng Trí đã mắc phải cơn bệnh 
khốc liệt, Ке cận cái chết.” 


Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói răng: “Này Ananda, hai phân thí thực 
пау là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả 
báo lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiêu so với các món thí thực khác. 
Hai phân thí thực nào? Phân thí thực mà sau khi thọ dụng đức Như Lai đã 
giác ngộ phẩm vị Chánh đẳng giác tôi thượng, và phân thí thực sau khi thọ 
dụng đức Như Lai đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới Niết-bàn, không còn 
dư sót. Hai phần thí thực này là như nhau, có quả báo như nhau. có quả 
thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều 
so với các món thí thực khác. ° 


Thưa Ngài Маравепа, nêu đức Như Lai, sau khi thọ dụng bữa ăn của Cunda, 
có cơn bệnh trâm trọng đã sanh lên, có cảm thọ khốc liệt đã phát khởi, kê cận 
cái chết, như thế thì lời nói rằng: “Này Ananda, hai phân thí thực này là như 
nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn 
và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác” là sai trái. Nếu 
hai phân thí thực này là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như 
nhau, có quả báo lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí 
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thực khác, như thé thì lời nói răng: “Đức Thé Tôn, sau khi thọ dụng bữa ăn của 
Cunda, có cơn bệnh trầm trọng đã sanh lên, có cảm thọ khốc liệt đã phát khởi, 
kë cận cái chết” cũng là sai trái. 

Thưa Ngài Nãgasena, không lẽ phân thí thực ду có quả báo lớn đo tình trạng 
đã bị nhiễm độc, có quả báo lớn do việc đã làm sanh lên cơn bệnh, có quả báo 
lớn do việc đã làm hoại đi tuôi thọ, có quả báo lớn do việc đã lây đi mạng sống 
của đức Thế Tôn? Về việc này, xin Ngài hãy nói cho trầm lý do nhằm phản 
bác lại các học thuyết khác. Về việc ây, đám người bị mê muội пау cho răng: 
“Bệnh ly xuất huyết sanh lên bởi đã ăn quá nhiêu do tác động của tham.” Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết 
bởi Ngài. 

2.— Tâu Đại vương, điều này cũng đã được các vị Đại trưởng lão thực hiện 
cuộc trùng tụng giáo pháp nói đến: “Tôi đã được nghe răng: Sau khi thọ 
dụng bữa ăn của người thợ rèn Cunda, bậc Sáng Trí đã mắc phải cơn bệnh 
khốc liệt, kề cận cái chết.” 

Và đức Thé Tôn đã nói răng: “Này Ananda, hai phần thí thực này là như 
nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn 
hơn và phước báu lớn hơn rất nhiêu so với các món thí thực khác. Hai phần 
thí thực nào? Phân thí thực mà sau khi thọ dụng đức Như Lai đã giác ngộ phẩm 
vị Chánh đăng giác tối thượng, và phân thí thực sau khi thọ dụng đức Như Lai 
đã viên tịch Niết-bàn ở cảnh giới Niết-bàn không còn dư sót. Hai phân thí thực 
này là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo 
lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác.” Hơn nữa, 
phân thí thực ây có nhiều đức tánh, có nhiêu quả thành tựu, có nhiều quả báo. 

Tâu Đại Vương, chư thiên đã mừng rỡ, có tâm ý tịnh tín [nghi ràng]: “Đây 
là lần thọ thực cuỗi cùng của đức Thê Tôn” nên đã rắc dưỡng chất thuộc cõi 
trời ở món thịt lợn ring.” Hơn nữa, món ây đã được nâu đúng cách, đã được 
nâu nhuân nhuyễn theo ý thích, có nhiều chất bó, có lợi cho sức nóng của ngọn 
lửa (tiêu hóa) ở bao tử. Тап Đại vương, không phải do duyên cớ ây khiến cơn 
bệnh nào đó chưa khởi lên đã khởi lên cho đức Thé Tôn. Тай Bai vương, hơn 
nữa khi cơ thể của đức Thé Tôn vốn đã Suy yêu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh 
đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Тай Đại vương, gióng như ngọn lửa đang 
cháy một cách bình thường, khi có nhiên liệu khác được cho vào thì bùng cháy 


19 Sūkaramaddava: Các bộ Chú giải đã không xác định rõ ràng về món thí thực này. Chú giải của 
Dighanikaya (Kinh Trưởng bộ) ghi như sau: 1) Sikaramaddava là phân thịt ngon nhất đã được làm sẵn 
của con heo rừng không quá trẻ, không quá già. Món ây nhü và béo, đã được cho chuẩn bị và nâu kỹ 
lưỡng. 2) Một so vị giải thích là: “Một loại nước xúp bò được nâu với năm loại hương vỊ. 3) Nhiều VỊ 
khác cho rằng: “Món ấy là chất bó dưỡng” (DA. II. 568). Chú giải Udana (Kinh Phật tự Іһиуеі) cũng 
giải thích giông như (1) và (3) ở trên, ngoài ra còn có lời giải thích khác răng: '§ukaramaddava không 
phải là thịt heo rừng mà là một loại măng tre đã bị loài heo rừng giâm đạp, hoặc là loại nâm mọc lên ở 
vùng đất đã được heo rừng cày úi.’ Chú giải này còn ghi thêm răng: “Thợ rèn Cunda đã chuẩn bị chất 
bó dưỡng ấy và đã cúng dường đến đức Phật nhăm kéo dài tuôi thọ vì nghe răng Ngài sẽ viên tịch Niết- 
Бап trong ngày đó (ОАА. 399). 
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hơn nữa. Таџ Đại vương, tương tg y như thế, khi cơ thể của đức Thế Tôn vốn 
đã suy yêu, tuôi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. 
Tâu Đại vương, hoặc là giống như con suỗi đang chảy một cách tự nhiên, khi có 
đám mây lớn đồ mưa thì trở thành dòng chảy lớn, cơn nước lũ. Tâu Đại vương, 
tương tọ y như thế, khi cơ thể của đức Thê Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, 
thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. 

Tâu Đại vương, hoặc là giông như bao tử đang no đây một cách binh thường, 
khi có vật nào khác chưa nâu chín được nuốt vào thì có thê bị căng cứng hơn 
nữa. Tâu Đại vương, tương tợ y như (һе, khi cơ thể của đức Thế Tôn vón đã 
suy yếu, tuôi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Тап 
Đại vương, không có gi sai trái ở món thí thực ду. Và không thé рап điều sai 
trái cho món ây. 

3. — Thưa Ngài Маравепа, bởi lý do gì mà hai phân thí thực ây là như nhau, 
có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn và phước 
báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác? 


- Таџ Đại vương, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt các pháp mà 
hai phân thí thực ду là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như 
nhau, có quả báo lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí 
thực khác. 


— Thưa Ngài Харавепа, do năng lực của sự thuân thục và chứng đạt đối với 
các pháp nào mà hai phân thí thực ây là như nhau, có quả báo như nhau, có quả 
thành tựu như nhau, có quả báo lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với 
các món thí thực khác? 

— Tâu Đại vương, do năng lực của sự thể nhập theo chiêu thuận và chiều 
nghịch đôi với chín sự chứng đạt và an trú theo tuân tự mà hai phân thí thực ду 
là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báo lớn 
hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. 


— Thưa Ngài Маравепа, có phải đức Như Lai đã thể nhập theo chiều thuận 
và chiều nghịch một cách nôi bật đôi với chín sự chứng đạt và an trú theo tuân 
tự chỉ trong hai ngày thôi sao? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. 

— Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa Ngài Маравепа, thật là phi 
thường! Việc nào dầu là sự bó thí tôt đỉnh không (һе sánh băng ở ruộng phước 
đức Phật cũng không sánh được với hai phân thí thực này. Thưa Ngài Nagasena, 
thật là kỳ diệu! Thưa Ngài Nagasena. thật là phi thường! Chín sự chứng đạt và 
an trú theo tuân tự vĩ đại đến chừng nào, thì do năng lực của sự chứng đạt và an 
trú theo tuân tự mà sự bô thí ở chính nơi ây là có được quả báo lớn hơn và phước 
báu lớn hơn. Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo 
như vậy. 


“Câu hỏi về quả báo lớn của món thí thực” là thứ sáu. 
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7. CÂU НО! VË SỰ CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT (BuddhapRjanapañho) 

1. — Thưa Ngài Харавепа, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân 
của Như Lai.” 

Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: 

“Các ngươi hãy cúng dường Xá-lợi của bậc đáng được cúng dường. 
Làm như vậy, các ngươi từ chn пау sẽ đi đến cõi trời.” 


Thưa Ngài Nãgasena, nếu đức Như Lai đã nói ràng: “Này Ananda, các 
ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai”, như thé 
thì lời nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường Xá-lợi của bậc dáng được cúng 
dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời” là sai trái. Nếu 
đức Như Lai đã nói ràng: “Các ngươi hãy cúng dường Xá-lợi của bậc đáng 
được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời”, 
như thé thì lời nói rằng: “Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng 
đường nhục thân của Như Lai” cũng là sai trải. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. — Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Này 
Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như 
Lai.” Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường Xá-lợi của 
bậc đáng được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chôn này sẽ đi đến cõi 
trời.” Tuy nhiên, điều đã được nói ấy: “Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn 
với việc cúng dường nhục thân của Như Lai” không dành cho tất cả, mà chỉ liên 
quan đến các người con trai của dáng Chiến Thắng. 

Tâu Đại vương, điêu này, tức là việc cúng dường, không phải là việc làm 
của những người con trai của đẳng Chiến Thắng. Việc quán sát về các hành, tác 
ý đúng đường lôi, quan sát vê bốn sự thiết lập niệm, năm lây điều tinh túy của 
46 mục, sự chiến đâu với các phiên não, sự bám theo mục đích của mình, điều 
này là việc cần phải làm của những người con trai của dáng Chiến Thắng. Cúng 
dường là việc nên làm đối với các thành phân còn lại là chư thiên và nhân loại. 


Tâu Đại vuong, giống như бі với các vị hoàng tử ở trên quả đất thì có các 
môn học vë voi, ngựa, xe, cung, риот, viết chữ, quản lý, binh thư, lăng nghe, 
khéo tiếp nhận, chiến đâu, động viên là công việc cân phải làm; còn đối VỚI các 
thành phân còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu thì việc trông trọt, 
buôn bán, chăn giữ trâu bò là việc сап phải làm. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thê, việc này tức là việc cúng dường, không phải là việc làm của những người 
con trai của đâng Chiến Thắng. Việc quán sát vë các hành, tác y đúng đường lôi, 
quan sát về bốn sự thiết lập niệm, năm lây điều tinh túy của đề mục, sự chiến 
đầu với các phiên não, sự bám theo mục đích của mình, điều này là việc cần 
phải làm của những người con trai của đẳng Chiến Thăng. Cúng dường là việc 
nên làm (бі với các thành phân còn lại là chư thiên và nhân loại. 
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3. Тап Đại vương, hoặc là giống như đối với các thanh niên Bà-la-môn thì сас 
môn học như (bón bộ Vệ-đà) Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, Atharva-Veda, 
tướng só, truyền thông, truyền thuyết, từ vựng, nghi thức, sự phân tích âm từ, cú 
pháp, văn phạm, câu trúc ngôn ngữ, hiện tượng, giâc mơ, điềm báo hiệu, sáu chi 
phân (của kinh Vệ-đà), nguyệt thực, nhật thực, sự di chuyền che khuất của các 
thiên thể, sự tranh giành ảnh hưởng của các vì sao, sự xuất hiện, sự rơi của thiên 
thể, sự động đât, sự bừng sáng ở các phương, bâu khí quyền, thiên văn học, tương 
lai của thé gian, điềm báo từ loài chó, điềm báo từ loài thú, điểm báo từ vị trí của 
сас vì sao, hiện tượng bị хао trộn, tiếng kêu của các loài chim là việc cần phải 
làm; còn đôi với các thành phân còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu 
thi việc trồng trọt, buôn Бап, chăn giữ trâu bò là việc cân phải làm. 

Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, việc này tức là việc cúng dường, không 
phải là việc làm của những người con trai của dáng Chién Thắng. Việc quán 
sát về các hành, tác ý đúng đường lôi, quan sát уе bốn sự thiết lập niệm, nắm 
lây điều tinh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục 
đích của mình, điều này là việc cân phải làm của những người con trai của đẳng 
Chiến Thăng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại là 
chư thiên và nhân loại. Tâu Đại vương, do đó đức Như Lai [nghĩ rằng]: “Chớ 
để những người này vướng bận về những việc không phải là phận sự. Hãy để 
những người này găn bó với những công việc của chính mình” nên đã nói ràng: 
“Này Апапда, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của 
Như Lai.” Tâu Đại vương, nêu đức Như Lai không nói điều này thì các vị Tỳ- 
khưu sau khi nhận lây y và bình bát của mình rôi làm chỉ mỗi việc cúng đường 
đức Phật. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lãm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Câu hồi về sự cúng dường đức Phật” là thứ bảy. 


8. САО HỎI VÈ VIỆC BỊ THƯƠNG BỞI MIẾNG ĐÁ Ó BÀN CHÂN 

(Padasakalikahatapañho) 

1. — Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói răng: “Trong khi đức Thế Tôn đang 
đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống 
và hạ thấp xuống những chỗ bị nhô lên.” Và thêm nữa, Ngài còn nói răng: 
“Бап chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá.” Vé miêng đá đã rơi 
ở bàn chân của đức Thế Tôn, tại sao miêng đá ау đã không né tránh bàn chân 
[спа đức Тһе Tôn]. Thưa Ngài Nãgasena, nêu trong khi đức Thé Tôn đang ді, 
đại địa câu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống và hạ 
фар xuống những chỗ bị nhô lên, như thê thì lời nói răng: “Bàn chân của đức 
Тһе Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá” là sai trái. Nếu bàn chân của đức Thế Tôn 
đã bị cắt đứt bởi miếng đá, như thé thì lời nói răng: “Trong khi đức Thế Tôn 
đang đi, đại địa сап không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống 
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và hạ thập xuống những chỗ bị nhô lên” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có са 
hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. – Tàu Đại vuong, việc ây là thật. Trong khi đức Thế Tôn đang đi, đại địa 
câu không có suy tư nảy nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống và hạ thấp xuống 
những chỗ bị nhô lên. Và bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miệng 
đá. Tuy nhiên, miếng đá ấy đã không rơi theo bản thể tự nhiên của nó, mà đã 
rơi do mưu mô của Devadatta. Тап Đại vương, Devadatta đã buộc oan trái với 
đức Thế Tôn nhiều trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ау, кеа ây đã buông ra 
tảng đá lớn có kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn [nghĩ răng]: “Ta sẽ làm cho 
rơi ó phía trên của đức Тһе Tôn.” Khi â åy, có hai khối đá đã trôi lên từ trái đất 
và đã hứng chịu tảng đá ấy. Ебі do sự va chạm của chúng, có mảnh đá đã бі vỡ 
ra khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


— Thưa Ngài Маравепа, hai khối đá đã hứng chịu tảng đá â ây như thé nào thì 
mảnh đá [bị vỡ ra] cũng nên được hứng chịu y như thé ấy. 


- Тап Đại vương, mặc dâu đã được hứng сми nhưng ở đây một mảnh nào 
đó vuột qua, văng đi, rồi mất dạng. Tâu Đại Vương, giông như nước được giữ 
lại bởi bàn tay thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi đi, rôi mát dạng: [giông 
như| sữa tươi, sữa đông, bơ lỏng, mật ong, dầu ăn, sốt cá, sốt thịt được giữ lại 
bởi bàn tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi đi, ròi mất dạng. Lầu Đại 
vương, tương tợ y như thế, do sự va chạm của hai khối đá được tiên đến gần 
nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong khi lăn 
lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thé Tôn. 


Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như cát trơn, mịn, li ti, tương tg hạt bụi được 
giữ lại bởi năm tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi đi, гбі mát dạng. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thé. do sự va chạm của hai khối đá được tiên 
деп gần nhắm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong 
khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Тһе Tôn. 


Тап Đại vương, hoặc là giống như vắt cơm được giữ lại bởi cái miệng, ở 
дау có thé một phân nào đó từ miệng của người ây bị trào ra, vuột qua, trôi đi, 
ròi mát dang. Tâu Đại vương, tương to y như thé, do sự va chạm của hai khối đá 
được tiên đên gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng 
đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


3. — Thưa Ngài Маравепа, hãy là vậy. Hãy cho là tảng đá được hứng chịu 
bởi hai khôi đá. Thê thì mảnh да cũng nên thé hiện sự cung kính [đối với đức 
Phật] giống y như đại địa cầu vậy. 


— Tâu Đại vương, có mười hai hạng này không thê hiện sự cung kính. Mười 
hai hạng nào? Hạng luyên ái do tác động của sự luyện á ái không thê hiện sự cung 
kính, hạng xâu xa do tác động của sân, hạng mê mờ do tác động của 51, hạng cao 
ngạo do tác động của ngã mạn, hạng thiêu tánh tốt do không có ưu điểm, hạng 
quá buóng binh do thiểu sự răn đe, hạng hạ liệt do bản tánh hạ liệt, hạng làm 
theo lời sai bảo do thiếu bản lãnh, hạng ác xấu do tánh bỏn xẻn, hạng bị chịu 
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khó do tánh tự làm cho khô, hạng tham lam do bị ngự trị bởi tham, hạng bị bận 
rộn do chuyên chủ vào của cải không thê hiện sự cung kính. Tâu Đại vuong, 
đây là mười hai hạng không thê hiện sự cung kính. Và hơn nữa, mảnh đá ây sau 
khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuông không theo 
hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thê Tôn. 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như hạt bụi trơn, mịn, li ti, bị gom lại bởi 
sức mạnh của cơn gió thì lăn lóc tung (бе không theo hướng quy định. Таи Đại 
vương, tương tg y như thế, mảnh đá ây sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng 
đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân 
của đức Thế Tôn. Tâu Đại vương, nêu mảnh đá ây không bị tách rời khỏi tảng 
đá, thì sau khi trồi lên hai khối đá ấy cũng có thể tóm lấy mảnh vỡ của tảng đá 
ду. Tâu Đại vương, hơn nữa sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, mảnh 
đá ау không trụ ở mặt đất, không trú ở không trung, trong khi lăn lóc rơi xuống 
không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thể Tôn. 


Tâu Đại vương, hoặc là giông như chiếc lá йа bị cuốn lên bởi cơn gió lốc thì 
lăn lóc rơi xuông không theo hướng quy định. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thé, mảnh đá ây sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc 
rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bản chân của đức Тһе Tôn. Тап 
Đại vương, hơn nữa do tiên trình gánh lây khó đau của Devadatta vô ơn, bón 
хеп mà miệng đá йу đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап hỏi về việc bị thương bởi miễng đá ở bàn chân” là thứ tám. 


9. CÂU НОТ VË VỊ ЗА-МОМ CAO QUÝ HẠNG NHẤT 

(Ассаггазатапараййо) 

1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 
“Do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.” Và thêm nữa, 
Ngài đã nói ràng: 

“Vi có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị 
йу là Sa-môn.” 


Trong trường hợp â ây, bốn pháp này là: Kham nhãn, hạn chế về vật thực, dứt 
trừ hàn sự thỏa thích, không sở hữu bất cứ vật gi. Тау nhiên, người có lậu hoặc 
chưa được đoạn diệt, thậm chí còn ô nhiễm, vẫn có tất cả các pháp này. Thưa 
Ngài Маравепа, nêu do sự đoạn tận của các lậu hoặc та trở thành vị Sa-môn, 
như thé thì lời nói ràng: “Vi có trạng thái đã só hữu bón pháp, đương nhiên 
thé gian đã gọi уі ау là Sa-món” là sai trái. Nếu được thành tựu bốn pháp là trở 
thành vị Sa-môn, như thê thì lời nói răng: “Do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà 
trở thành vị Sa-môn” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, 
được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. – Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Do sự 
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cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.” Và đức Thế Tôn đã nói 
răng: “Уі có trạng thái đã sở hữu bón pháp, đương nhiên thé gian đã gọi vi ây 
là Sa-môn.” Tâu Đại vương, lời nói này đây đã được nói về phương diện đức 
hạnh của những con người ây đây: “Уі có trạng thái đã sở hữu bón pháp, đương 
nhiên thế gian đã gọi у] ây là Sa-món.” Còn đây là lời nói trọn vẹn: “Do su cạn 
kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn. ` Hơn nữa tâu Đại Vương, liên 
quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiên não 
thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. 


Tâu Đại vương, giống như trong só bất cứ các loài hoa nào sông ở nước 
hoặc sống Ó dát liën, thi hoa nhài duoc goi là hang nhát. Hơn nữa, liên quan và 
46 cập đến tất cả các loài hoa nào đó còn lại, đủ các hạng, thì chỉ riêng hoa nhải 
là được con người mong cầu, ước muốn. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, 
liên quan và йё cập đến tất cả những vị đã thực hành nhăm làm an tịnh các phiên 
não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. 


Тап Đại vương, hoặc là giống như trong só tát cả các loại hat thì gạo sali 
được gọi là hạng nhất. Liên quan và đề cập đến bất cứ các loại hạt còn lại, đủ 
các hạng, là các loại vật thực nhăm nuôi dưỡng cơ thê, thì chỉ riêng gạo sali 
được gọi là hạng. nhất trong số các loại ấy. Тап Đại vương, tương tợ y như thê, 
liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhăm làm an tịnh các phiền 
não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hồi về vị Sa-môn cao quý hạng nhất” là thứ chín. 


10. САС НОТ VË VIỆC NÓI LỜI СА NGỢI (Wunpabhapanapañho) 


1. — Thưa Ngài Nagasena, điêu này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 
“Này các ,1-khưu, nêu những người khác nói lời ca ngợi về Та, nói lời 
ca ngợi về giáo pháp, hoặc về hội chúng, trong trường hợp йу các ngươi 
không nên thể hiện nỗi үші mừng, niềm hoan hý, hay tâm trạng phán khởi 
của tầm.” 


Và thêm nữa, trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bả-la-môn Sela 
đang được nói lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan һу, phân khởi tuyên dương 
nhiêu hơn, trội hơn về đức hạnh của bản thân răng: 


“Này Sela, Ta là đức vua, đẳng Pháp Vương vô thượng. la chuyền vận 
bánh xe theo giáo pháp, là bánh xe không thể bị chuyên vân nghich lai. » 


Thưa Ngài Nagasena, nếu đức Тһе Tôn đã nói rằng: «Мау các I-khưu, nếu 
những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi vê giáo pháp hoặc về hội 
chúng, trong trường hợp â ây các nguoi không nên thê hiện nỗi vui mừng, niêm 
hoan hỷ, hay tâm trạng phân khởi của tâm”, như thé thì lời nói rằng: “Trong khi 
lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang được nói lên, đức Như 
Lai đã vui mừng, hoan hy, phán khởi tuyên dương nhiều hơn, trội hơn về đức 
hạnh của bản thân” là sai trải. 
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Nếu trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang được 
nói lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan hy, phân khởi tuyên dương nhiều 
hơn, trội hơn уе đức hạnh của bản thân, như thé thì lời nói răng: “Này các 
Ty-khuu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về giáo 
pháp hoặc về hội chúng, trong trường hợp ây các ngươi không nên thể hiện 
nỗi vui mừng, niềm hoan hy, hay tâm trạng phân khởi của tâm” cũng là sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi Ngài. 

2.- Таи Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
Ty-khưu, néu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi vê giáo 
pháp hoặc về hội chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thé hiện nỗi 
VUI mừng, niềm hoan hy, hay tâm trạng phán khởi của tâm.” Và trong khi lời 
ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang được nói lên, Ngài đã tuyên 
dương nhiều hơn, trội hơn về đức hạnh của bản thân răng: 


“Này Sela, Ta là đức vua, dáng Pháp Vương vô thượng. Та chuyển vận bánh 
xe theo giáo pháp, là bánh xe không thê bị chuyển vận nghịch lại.” 

Tâu Đại vương, trong khi đang giải thích về hiện tướng của bản thê luôn cả 
cốt lõi, về bản thé, về sự hiển hiện, về sự hiện hữu, về thực thé, về trạng thái thật 
của giáo pháp, đức Thế Tôn đã nói lên câu thứ nhất răng: “Này các Tỳ-khưu, 
nêu những người khác nói lời ca ngợi уе Ta, nói lời ca ngợi vë giáo pháp hoặc 
уе hội chúng, trong trường hợp â ây các nguoi không nên thé hiện nỗi vui mừng, 
niềm hoan hý, hay tâm trạng phân khởi của tâm.” 


Trái lại, trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang 
được nói lên, đức Thế Tôn đã tuyên dương nhiêu hơn, trội hơn về đức hạnh của 
bản thân ràng: “Này Sela, Ta là đức vua, dáng Pháp Vương vô thượng”, điều 
ây không do nhân lợi lộc, không do nhân danh vọng, không do nhân phe nhóm, 
không vì lòng mong mỏi đệ tử. Khi â ây, vì lòng thương tưởng, vì lòng bi màn, 
vì ước muôn điều lợi ích [nghĩ ràng]: “Như vây sẽ có sự lãnh hội cho người 
này và ba trăm thanh niên Bà-la-môn”, nên Ngài đã công bố nhiều hơn, vượt 
trội hơn vê đức hạnh của bản thân răng: “Này Sela, Ta là đức vua, đâng Pháp 
Vương vô thượng.” 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về việc nói lời ca ngợi” là thứ mười. 


11. САС HỎI VË SỰ KHÔNG НАМ HAI VÀ SỰ TRẤN ÁP 

(Аһітзапіссаһараййо) 

1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Trong khi không hãm hai người khác ó trên đời, ngươi sẽ trở thành người 
được yêu mên, được thân cận.” Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: “Hãy trần 
áp kẻ xứng đáng với sự trần áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng 
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đỡ.” Thưa Ngài Маравепа, trần áp nghĩa là chặt tay, chặt chân, trừng phạt, giam 
câm, hành hạ, giết chết, làm tốn thương sự tiếp nôi [mạng sông]. Lời nói này 
đối với đức Thê Tôn là không được đúng đắn. Và đức Thê Tôn không thể nào 
nói lời nói này. 


Thưa Ngài Nãgasena, néu đức Тһе Tôn đã nói rằng: “Trong khi không hãm 
hại nguòi khác ở trên đời, nguoi së tró thành người được yêu mến, được thân 
cận”, như thế thì lời nói răng: “Нау trân ар kẻ xứng đáng với sự {гап ар, hãy 
nâng 45 Ке xứng dáng VỚI Sự nâng đỡ” là sai trái. Nêu đức Như Lai đã nói rằng. 
“Нау trân áp kẻ xứng dáng VỚI sự trần áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng VỚI SỰ 
nâng đỡ”, như thê thì lời nói răng: “Trong khi không hãm hại người khác ở trên 
đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận” cũng là sai trải. 
Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi Ngài. 

2. – Тай Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Trong 
khi không hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được 
yêu теп, được thân cận.” Và Ngài đã nói răng: “Hãy trần áp kẻ xứng đáng 
với sự trần áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ.” 


Tâu Đại vương, điều nói là: “Trong khi không һат hại người khác ở trên 
đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu теп, được thân cận”, đỗi với tất cả các 
đức Như Lai thì điều này được chấp thuận, điều này là sự chỉ dạy, điều này là 
sự giảng giải giáo pháp. Тап Đại vương, bởi vì giáo pháp có sự không hãm hại 
là tướng trạng. Điêu này là lời nói vé bản thê. 

Tâu Đại vương, còn về việc đức Như Lai đã nói răng: “Hãy trân ар kẻ xứng 
đáng với sự trân áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng. đáng với sự nâng đỡ”, điêu ây là ngôn 
từ. Tâu Đại vương, tâm bị kích động là cân được trần áp, tâm trì (ге là cân được 
nâng đỡ. Tâm bát thiện là cần được trần ар, tâm thiện là cân được папр đỡ. Тас 
ý không đúng đường lối là сап được trần ар, tác ý đúng đường lôi là сап được 
nâng đỡ. Sự thực hành sai trái là сап được trần áp, sự thực hành đúng дап là cân 
được nâng đỡ. Người không thánh thiện là сап được trần áp, người thánh thiện 
là cần được nâng đỡ. Kẻ trộm cướp là cân được trân áp, kẻ không là trộm cướp 
là сап được nâng đỡ. 


— Thưa Ngài Nagasena, hãy là vậy. Giò đầy Ngài mới đê cập đến vấn dë của 
trầm, {тйтп quan tâm đến ý nghĩa của điêu trầm hỏi. Thưa Ngài Маравепа, như 
vậy trong khi trân áp kẻ trộm спор thì nên trần áp như thê nào? 

- Тай Раі vương, trong khi trân áp kẻ trộm cướp thì nên trần áp như vây: 
Kẻ đáng quở trách thì nên quở trách, kẻ đáng trừng phạt thi nên trừng phạt, kẻ 
đáng lưu dày thì nên lưu dày, kẻ đáng giam сат thì nên giam сат, kẻ đáng tử 
hình thì nên tử hình. 

— Thưa Ngài Хасавепа, như vậy việc tử hình những kẻ trộm cướp có được 
các đức Như Lai châp thuận không? 

— Tâu Đại vương, không. 
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— Thưa Ngài Nagasena, vậy thì tại sao việc kẻ trộm cướp cân được chỉ dạy 
lại được các đức Như Lai chấp thuận? 

— Tàu Đại vương, kẻ nào bị tử hình, không phải do sự châp thuận của các 
đức Như Lai mà kẻ ấy bị tử hình. Kẻ ấy bị tử hình bởi việc đã làm của chính 
bản thân. Thêm nữa, kẻ ấy được chỉ dạy theo sự chỉ dạy về giáo pháp. Tâu Đại 
vương, phải chăng bậc trí có thể bắt giữ người không gây án không phạm tội 
đang đi trên đường rôi giết chết không? 

— Thưa Ngài, không thẻ. 

— Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì là người không gây án. 

- Таџ Đại vương, tương tọ y như thé, kẻ trộm cướp sẽ bị giết chết không 
phải do sự chấp thuận của các đức Như Lai. Kẻ ấy sẽ bị giết chết bởi việc đã 
làm của chính bản thân. Như thế, phải chăng trong trường hợp này người chỉ 
dạy phạm vào lỗi lầm nào đó? 


— Thưa Ngài, không có. 
- lâu Đại vương, như thế thì sự chỉ day của các đức Như Lai là sự chỉ dạy 
đúng đăn. 
— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trám chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về sự không hãm hại và sự (гар áp” là thứ mười một. 


12. САС HỎI VÈ VIỆC ĐÃ GIẢI TÁN CÁC VỊ TỲ-KHƯU 

(Bhikkhupanamitapañho) 

15 Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: “Та 
không có nổi giận, không có khắt khe.” Và thêm nữa, đức Như Lai đã giải 
(ап hai vị Irưởng lão Sãriputta và Moggallana cùng với đô chúng [của hai УП. 
Thưa Ngài М№араѕепа, có phải đức Như Lai đã giải tán đô chúng khi bị nồi giận, 
hay là đã giải tán khi được уш vẻ? Xin Ngài nhận biết cho việc ấy là thuộc уе 
trường hợp này. Thưa Ngài Маравепа, nêu đã giải tán đồ chúng khi bị nồi giận, 
như thé thì đối với đức Thé Tôn sự nôi giận còn chưa được dứt trừ. Nếu đã giải 
tán đô chúng khi được vui vẻ, như thê thì [đồ chúng] đã bị giải tán khi không 
со cớ sự, trong khi không hay biết. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2.- Тап Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: “Ta không 
có nỗi giận, không có khắt khe”, và hai vị Trưởng lão Sariputta và Moggalläna 
cùng với đồ chúng đã bị giải tán. Tuy nhiên, điều ây không do sự nôi giận. Tâu 
Đại vương, ở đây có người nam nào đó уар chân vào ге сау, обс cây, cục đá, 
miéng sành, hoặc chỗ đất không bằng phăng rôi té ngã. Тап Đại vương, phải 
chăng đại địa câu này bị nối giận ròi làm cho Ке ây té ngã? 


— Thưa Ngài Nãgasena, không đúng. Đối với đại địa cầu không có sự nỗi 
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giận hay vui thích. Đại địa cầu được thoát khỏi sự ưng y và ghét bỏ. Кей ây chính 
tự mình lơ đễnh nên mới bị vấp chân rồi té ngã. 


— Tâu Đại Vương, tương tg y như thế, đối với các đức Như Lai không có 
sự nôi giận hay vui thích. Các đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã 
thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bây giờ, các vị ду chính vì việc đã làm của 
mình nên mới bị giải tán vì sự sai trái của bản thân. Тап Đại vương, hơn nữa ở 
đây biển cả không sống chung với Xác chết. Nghĩa là khi ở trong biển cả có xác 
chết, nó tức thời đưa xác chết â áy ra khỏi, hoặc hát lên đất liền. Tâu Đại vương, 
phải chăng bién cả bị nỗi giận rồi đưa xác chết ấy ra khỏi? 


3. — Thưa Ngài, không đúng. Đối với biên са không có sự nỗi giận hay vui 
thích. Biển са được thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. 


— Tâu Đại vương, tương tg y như thế, đối với các đức Như Lai không có 
sự nôi giận hay vui thích. Các đức Như Lai, bậc A- la-hán Chánh Đăng Giác đã 
thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bây gið, các vị áy chính vì việc đã làm của 
mình, vì sự sai trải của bản thân nên mới bị giải tán. 


Tâu Đại vuong, giống. như người bị lỗi lầm với trái đất rôi té ngã, tương 
tợ y như thé, người bị lỗi làm với lời dạy cao quý của đẳng Chiến Thăng thì bị 
giải tán. Giỗng như xác chết ở trong biên cả thi bị đưa ra khỏi, tương tọ y nhu 
thé, người bị lỗi lầm với lời dạy cao quy của dáng Chiến Thắng. thì bị giải tán. 

Тап Đại vương, hơn nữa việc đức Như Lai đã giải tán các vi ây với sự mong 
muốn điều tốt đẹp, mong muốn điều lợi ích, mong muốn sự an lạc, mong muôn 
sự thanh tịnh cho các vị ấy; Ngài đã giải tán [nghi răng]: “Như vậy, những 
người này sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết.” 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu һбі về việc đã giái tán các vị Tỳ-khưu” là thứ mười hai. 
Phẩm Đã bị giải tán là thứ ba. 

(Trong phẩm này có mười hai câu hỏi) 
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IV. PHẨM VË TRÍ TOÀN TRI 
(S4ABBANNUTANANAL/AGGO) 


1. САО НОГ VÈ QUÁ THÀNH TỰU CỦA NGHIỆP CÓ NẮNG LỰC 
LỚN НОМ THÂN THÔNG (lddhiya kammavipakabalavatarapañho) 


1. - Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói дёп: 
“Này các Tỳ-khưu, vị đứng đầu trong số các Tỳ-khưu đệ tử có thần thông 
của Та tức là Mahãmoggalläna.” Và thêm nữa, nghe nói vị ây bị đánh băng 
những cây côn, đâu bị vỡ, xương thịt gần bị nghiền nát thành bột và toàn thân 
bị chặt đứt, rồi viên tịch Niết-bàn. Thưa Ngài Маравепа, nếu vị Trưởng lão 
Mahamoggallana đã đạt đến tột đỉnh của thân thông, như thế thì 101 nói răng: 
“BỊ đánh bàng những сау côn тбї viên tịch Niết-bàn” là sai trái. Nếu bị đánh 
bằng những cây côn rôi viên tịch Niết-bàn, như thé thì lời nói răng: “Đã đạt đến 
tột đỉnh của thân thông” cũng là sai trái. Có phải vị ấy không có khả năng về 
thân thông để tránh né việc chết chóc của mình, 46 trở thành đối tượng nương 
nhờ của thế gian luôn cả chư thiên? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 


2.- Таџ Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
Tỳ-khưu, vị đứng đầu trong số các Tỳ-khưu đệ tử có thân thông của Ta tức là 
Mahamoggalläna. Và Trưởng lão Mahamoggallầna đã bị đánh băng cây côn 
ròi viên tịch Niết-bàn. Tuy nhiên, điều ây là do đã bị chê ngự bởi nghiệp. 


— Thưa Ngài Nẵgasena, thé khóng phải lãnh vực của thân thông đối với 
người có thân thông và quả thành tựu của nghiệp là hai điều không thê nghĩ bàn 
hay sao? Và có thê tránh né việc không thé nghĩ bàn [này] băng VIỆC không thê 
nghĩ bàn [khác]? Thưa Ngài, giống như những ai mong muôn trái cây thì chọi 
thăng trái táo rừng băng trái táo rừng. chọi thăng trái xoài băng trái xoài, thưa 
Ngài М№аваѕепа, tương tợ у như thế, sau khi đối chọi việc không thể nghĩ bàn 
[này] bằng việc không thê nghĩ bàn [khác] thì có thê tránh né được. 


— Tâu Đại vương, tuy nhiên trong hai điêu không thê nghĩ bàn thì một điều 
là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Tâu Đại vương, giông như các vị vua ở trên 
trái đất là tương đương vê dòng dõi. Tuy nhiên trong sô сас vị tương đương về 
dòng dõi ây, có một vl thông trị tất са và thé hiện quyền hành. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thế, trong số các điều không thê nghĩ bàn ấy thì chính quả thành 
tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp 
thông trị tất са và thê hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, 
các hành động còn lại không đạt được cơ hội. 
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Tâu Đại vương, hơn nữa trong trường hợp một người nam vi phạm một sự 
việc nào đó thi người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh chị em, hoặc bạn bè thân 
hữu của người ây không bảo vệ được anh ta, khi â áy chính đức vua thông trị ở 
nơi ду và thê hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy cái gì là nguyên nhân? Do 
tình trạng уі phạm tội. Тап Đại vương, tương tợ y như thé, trong số các điều 
không thê nghĩ bàn ấy thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng 
lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thông trị tất cả và thé hiện quyền 
hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt 
được cơ hội. 


Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như đám lửa rừng khi đã phát khởi ở trái đất 
thì cho dâu một ngàn lu nước cũng không thê nào dập tắt. Khi á ây, chính ngọn lửa 
thông trị ở nơi ду và thê hiện quyên hành. Trong trường hợp ấy cái gì là nguyên 
nhân? Là do sức mạnh của ngọn lửa. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, trong 
só các điều không thê nghĩ bàn ấy thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội 
hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thông trị tất cả và thé 
hiện quyên hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại 
không đạt được cơ hội. Tâu Đại vương, do đó Trưởng lão МаһаторраПала là 
đã bị chế ngự bởi nghiệp, trong khi đang bị đánh băng những cây côn đã không 
có được sự gom tụ lại của thần thông. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt làm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hói về thần thông và quả thành tựu của nghiệp” là thứ nhất. 


2. CÂU НО! VË PHÁP VÀ LUAT ĐƯỢC СНЕ СІАЧ HAY KHÔNG 

ĐƯỢC CHE GIAU (Оһаттауіпауарайссһаппарарссһаппарайһо) 

1. — Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, Pháp và Luật đã được công bó bởi đức Như Lai là 
bộc lộ, chói sáng, không bị che giâu.” Và thêm nữa, việc đọc tụng GIới bồn 
(Pätimokkha) và toàn bộ tạng Luật là được đóng lại, được che giâu. Thưa Ngài 
Мараѕепа, nêu Ngài đạt được sự găn bó, hoặc sự thành tựu, hoặc sự lãnh hội 
trong giáo pháp của đẳng Chiến Thắng, thì sự quy định về Luật là được bộc lộ, 
có thê tỏa sáng. Vi ly do gì? Toàn bộ ở đây là sự thu thúc trong các điều học, 
sự kèm chê, sự quy định уе giới đức và tánh hạnh đều có hương vị của mục 
đích, hương vị của giáo pháp, hương vi của giải thoát. Thưa Ngài Маравепа, 
nếu đức Thế Tôn đã nói răng: “Này các Tỳ-khưu, Pháp và Luật đã duoc công 
bó bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giáu”, như thé thì lời nói 
rằng: “Việc đọc tụng Giới bón và toàn bộ lạng Luật là được đóng lại, được che 
giâu” là sat trái. Nếu việc đọc tụng Gió! bốn và toàn bộ tạng Luật là được đóng 
lại, được che giấu, như thé thì lời nói rằng: “Này các Tỳ-khưu, Pháp và Luật đã 
được công bó bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu” cũng 
là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi Ngài. 
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2.- Тай Đại vương, điêu này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Này các 
Ty-khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, 
không bị che giâu.” Và thêm nữa, việc đọc tụng Giói bón và toàn bộ tạng Luật 
là được đóng lại, được che giấu. Tuy nhiên, điều а ây không phải là đối với tất cả 
(mọi người), sau khi đã thực hiện ranh giới thì việc ây được đóng lại. 


Тап Đại vương, việc đọc tụng Giới bón sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại bởi đức Thế Tôn bởi vì ba tính chât: Được đóng lại theo quy luật 
truyền thông của các đức Như Lai thời trước, được đóng lại vì sự cung kính đối 
với giáo pháp, được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các Tỳ-khưu. 


Việc đọc tụng Слот bón sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại 
theo quy luật truyên thông của các đức Như Lai thời trước [nghĩa] là thé nào? 
Тап Đại vương, truyện thông này là của їйї cả các đức Như Lai thời trước, tức 
là việc đọc tụng GIới bón ở giữa các vị Ty-khuu, và đóng lại đối với các thành 
phân còn lại. Tâu Đại vương, giông như kiến thức Sát-đề- ly của dòng Sái-đề- ly 
lưu truyền chỉ trong 50 сас уі Sát- 46-1у, việc như thế này là tập quán đối với thê 
gian của các vị Sát-đề- ly, và đóng lại đối với các thành phân còn lại. Тап Đại 
vương, tương tg y như thế, truyền thông này là của tất cả các đức Như Lai thời 
trước, tức là việc đọc tụng Giới bốn ở giữa các vị Tỳ-khưu, và đóng lại đối với 
các thành phân còn lại. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như các nhóm người sinh sông ở trái đất 
gòm có: Thợ đâu vật, làm xiếc, ибп dẻo, tài tử, diễn viên, kịch sĩ, vũ công, 
múa rỗi, ảo thuật, hạng thờ phụng các vi Trời Manibhadda. Punnabhadda, thân 
Mặt trăng, thân Mặt trời, thân Мау màn, thân Rủi ro, thân Siva, thân Visnu, 
thàn Máy, {һап Asipāsā, thàn Bhaddiputta. Điêu bí mật của mỗi một nhóm lưu 
truyện chỉ trong từng nhóm người ау, và đóng lại đôi với các thành phân còn lại. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, truyền thông này là của tất cả các đức Như 
Lai thời trước, tức là việc đọc tụng GIỚI bón ở giữa các vị Ту-Кһии, và đóng 
lại đối với các thành phân còn lại. Việc đọc tụng GIỚI bồn sau khi đã thực hiện 
ranh giới thì được đóng lại theo quy luật truyện thông của các đức Như Lai thời 
trước [nghĩa] là như vậy. 

Việc đọc tụng GIới bón sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì 
sự cung kính đối với giáo pháp [nghĩa] là thế nào? Tâu Đại vuong, giáo pháp 
là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. О ‚бау, người có sự thực hành 
đúng dán thì đạt được trí tuệ. Người đạt được điều ây ở đây do sự thực hành 
đúng đắn theo sự truyền thừa, người không đạt được điêu ây ở đây do sự thực 
hành đúng đăn theo sự truyện thừa [nghĩ răng]: “Giáo pháp tinh túy, giáo pháp 
cao quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái, rôi bị 
chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Giáo pháp tỉnh 
tủy, giáo pháp cao quy này chớ có đến với những người xấu xa, rồi bị chê bại, 
bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách.” Việc đọc tụng Giói bón 
sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đôi với giáo 
pháp [nghĩa] là như vậy. 
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Tàu Đại vương, giông như vật gọi là trầm huyết có lõi, cao quý, ưu tú, chính 
công, nguyên chất, màu đỏ được đem đến nơi thị tứ ở thôn quê thì bị chê bai, 
bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Tâu Đại vương, tương 
tg y như thé, có người [nghĩ răng]: “Giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này 
chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái theo sự truyên thừa, 
rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Giáo pháp 
tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có đến với những người xấu xa, rồi bị chê 
bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách.” Việc đọc tụng Giới 
bón sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo 
pháp [nghĩa] là như vậy. 

Việc đọc tụng GIỚI bón sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì 
sự cung kính đôi với địa vị của các 1y-khưu [nghĩa] là thé nào? Тай Đại vuong, 
bản thê Tỳ-khưu ở trên đời quả là không so sánh được, không đo lường được, 
không định giá được, không ai có thê đem ra đánh giá, đem ra so sánh, đem ra 
đo lường [nghĩ ràng]: “Mong ràng người này đứng vững trong bản thể Tỳ-khưu 
như уду và chớ trở thành đông đăng với thế gian”, việc đọc tụng Giới bổn lưu 
truyền ở giữa chỉ riêng các vị Tỳ-khưu. 

Тап Đại vương, gióng như loại hàng hóa cao quý và ưu tú ở trên đời là tám 
vải hoặc là tâm thảm trải, hoặc là voi, ngựa, xe, vàng, bạc, прос ma-n1, ngọc 
trai, các châu báu của phụ nữ, v.v... hoặc là những việc làm và các vị anh hùng 
không bị đánh bại, tất cả các vật ây đều đến với đức vua. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thế, hết thảy các điều học, các kinh điển khéo được truyền thừa và 
pháp học, các đức tính của việc thu thúc trong hành xử và của sự phòng hộ các 
giới, tất cả các điều ây đều đến với hội chúng Tỳ-khưu. Việc đọc tụng GIới bón 
sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vi sự cung kính đối với địa vị 
của các Ty-khưu [nghĩa] là như vậy. 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về Pháp và Luật được che giu hay không được che giấu” là thứ nhì. 


3. CÂU НО! VË TÍNH CHAT NANG МНЕ CỦA LỜI NÓI DÓI 
(Musãvãdagarulahubhãvapanho) 


1. — Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: 
“Khi cô tình nói dôi thì phạm tội parajika.” Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: 
“Khi сб tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hồi trong sự hiện diện 
của một vị.” Thưa Ngài Маравепа, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Lý do 
gì mà do một lời nói dối thì bị đứt đoạn và do một lời nói 401 lại có được sự sửa 
chữa? Thưa Ngài Nãgasena, nêu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Khi сб tình nói dối 
thì phạm tội рағайКа”, như thé thì lời nói rằng: “Khi сб tình nói dôi thì phạm 
tội nhẹ với việc sám hồi trong sự hiện diện của một vi” là sai trái. Nếu đức Như 
Lai đã nói răng: “Khi cô tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự 
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hiện diện của một vị”, như thé thì lời nói răng: “Khi cô tình nói dối thì phạm tội 
parajika” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho 
Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2. — Тай Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Khi cô 
tình nói dối thì phạm tội pardjika.” Và Ngài đã nói ràng: “Khi cô tinh nói dối 
thì phạm tội nhẹ với việc sám hôi trong sự hiện diện của một vị.” Và điều ау là 
nặng hay nhẹ tùy theo mức độ của sự việc. Тап Đại vương, Đại vương nghĩ gì 
về điều này? Ở đây, có kẻ tung cú dám băng bàn tay vào người khác, Đại vương 
xét xử hình phạt gì dôi với ké ду? 


— Thưa Ngài, nếu người kia nói: “Tôi không tha thứ”, thì chúng tôi sẽ bảo 
kẻ không được tha thứ ау mang lại một đồng tiên. 


- Тап Đại vương, trái lại ở đây nêu chính kẻ ây tung cú dám băng bàn tay 
vào Đại vương, thì Ке ây chịu hình phạt gì? 

— Thưa Ngài, đối với kẻ ấy «йт có thé bảo chặt bàn tay, cũng có thê bảo 
chặt bàn chân, có thê bảo chặt theo lỗi xử trảm đến tận cái đầu, cũng có thê cho 
tịch thu toàn bộ nhà cửa của kẻ ду và thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến bảy đời. 


— Tâu Đại vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Lý do gi mà trong 
việc dám bàng bàn tay vào một người thì chịu hình phạt nhẹ một đồng tiên, còn 
trong việc dám băng bàn tay vào Đại vương thì chịu sự bị chặt bàn tay, sự bị 
chặt bàn chân, cho đến việc bị chặt theo lỗi xử trảm đến tận cái đầu, sự tịch thu 
toàn bộ nhà cửa, sự thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến bảy đời. 


— Thưa Ngài, do sự cách biệt giữa loài người. 
— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, việc cô tình nói đối là nặng hay nhẹ 
tùy theo mức độ của sự việc. 
— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trằm chấp nhận điêu này đúng theo như vậy. 
“Сап hồi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dôi” là thứ ba. 


4. CÂU HỎI VË QUY LUẬT TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỨC ВО-ТАТ 

(Bodhisattadhammatapañho) 

1.— Thưa Ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến ở bài 
giảng pháp vê quy luật tự nhiên: “Ngay trong thời quá khứ, mẹ cha của các 
đức Bô-tát là được xác định, cội сау Bô-đề là được xác định, các vị Thinh 
văn hàng đâu là được xác định, người con trai là được xác định, vị thị giá 
là được xác định.” Và thêm nữa, Ngài nói răng: “Khi ngự ở tập thể chư thiên 
Tusitã, đức Bồ-tát quán xét tám điều quán xét chánh yëu: Quán xét vë thoi 
điểm, quán xét về châu lục, quán xét về xứ sở, quản xét về gia tộc, quán xét 
về người mẹ, quán xét về tuổi thọ, quán xét về tháng (thời gian trụ thai), 
quán xét về việc xuất ly.” Thưa Ngài М№аваѕепа, khi trí chưa được chín muỗi 
thì không có sự giác ngộ. Khi trí đã chín muôi thi không thể chờ đợi dâu chỉ 
trong nháy mắt. Trí đã chín muôi sẽ không bị vượt qua. Tại sao đức Bồ-tát quán 
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xét thời điểm răng: “Та tái sanh vào thời điểm nào?” Khi trí chưa được chín 
muôi thì không có sự giác ngộ. Khi trí đã chín тібі thì không thê chờ đợi dầu 
chỉ trong nháy mắt. Tại sao đức Bô-tát quán xét gia tộc răng: “Та tái sanh vào 
gia tộc nào?” Thưa Ngài Nagasena, néu mẹ cha của các đức Bó-tát là được xác 
định ngay trong thời quá khứ, như thê thì lời nói răng: “Quán xét về gia tộc” là 
sai trái. Nếu [đức Bô-tát] quán xét về gia tộc, như thê thì lời nói răng: “Mẹ cha 
của các đức Bó-tát là được xác định ngay trong thời quá khứ” cũng là sai trái. 
Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi Ngài. 

— Тап Đại Vương, mẹ cha của các đức Bô-tát là được xác định ngay trong 
thời quá khứ, và đức. Bó-tát quán xét về gia tộc. Nhưng quán xét về gia tộc như 
thế nào? Quán xét về gia tộc như vây: “Những người nào là mẹ cha của ta, có 
phải những người ấy là Sát-đề-ly hay là Bà-la-môn?” 


Tâu Đại Vương, sự việc chưa xảy đến nên được xem xét trước đối với tám 
hạng. Đối với tám hạng nào? Tâu Đại vương, đối với thương buôn, hàng hóa 
mua bán nên được xem xét trước. Đối với con voi chúa, con đường chưa đi đến 
nên được xem xét trước băng vòi. Đối VỚI người đánh xe bò, bến nước cạn chưa 
di dén nën duoc xem xét truóc. Đối với người thuyền trưởng, bén tàu chua di 
dén nên được xem xét trước rôi mới nên cho thuyên tiên vào. Đối với người 
thây thuốc, nên xem xét trước về tuôi thọ гбі mới пеп деп gân người bệnh. Đồi 
với cây cầu để vượt qua, nên biết trước về tình trạng bên hay yêu rôi mới nên 
bước lên. Đối VỚI VỊ T-khưu, nên quán xét trước vë thời gian [thọ thực] còn 
chưa trôi qua rồi mới nên thọ dụng thức ăn. Đối với các đức Bô-tát, nên xem xét 
trước về gia tộc là gia tộc Sát-đề-ly hay là gia tộc Bả-la-môn. Таџ Đại vương, 
đối với tám hạng này thì sự việc chưa xảy đến nên được xem xét trước. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lăm! Trằm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hồi về quy luật tự nhiên đối với đức Bồ-tát” là thứ tư. 


5. CÂU НО! VÈ VIỆC TỰ KÉT LIEU BẢN THÂN (Attanipātanapañho) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các Ty-khuu, không nën tự kết liễu bán thân;?° vị nào tự kết liễu thì 
nên được hành xử theo pháp.” Và thêm nữa, Ngài nói răng: “Ở bất cứ nơi 
nào, trong khi thuyét giảng giáo pháp cho các đệ tú, đức Тһе Tôn thuyết 
giảng giáo pháp bằng nhiêu phương tiện nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với 
sanh, đối với già, đôi với bệnh, đổi với chết. Bởi vì bất cứ vị nào vượt qua 
sanh, già, bệnh, chết, Ngài ca ngợi М йу với lời ca ngợi cao cả nhất.” Thưa 
Ngài Мараѕепа, néu điều đã được nói bởi đức Тһе Tôn là: “Này các Tỳ-khưu, 
không nên tự kết liễu Бап thân; уі nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo 
pháp”, như thê thì lời nói răng: “Ngài thuyết giảng giáo pháp nhăm cắt đứt hoàn 
toàn đối với sanh, đối với già, đôi với bệnh, đối với chết” là sai trái. Nếu Ngài 


20 “Tự kết liễu” là đã được dịch thoát. Từ Pali pëteti có ý nghĩa là “làm cho rơi, lao xuống.” 
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thuyét giáng giáo pháp nhăm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối 
với bệnh, đôi với chết, như thế thì lời nói rằng: “Này các Ty-khuu, khóng nën 
tự kết liễu bản thân; vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo pháp” cũng 
là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi Ngài. 


2. — Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
Ty-khưu, không nên tự kết liễu bản thân; vị nào tự kết liễu thì nên được hành 
xử theo pháp.” Ó bát cứ nơi nào, trong khi thuyết giảng giáo pháp cho các đệ tử, 
đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp bảng nhiêu phương tiện nhăm cắt đứt hoàn 
toàn đối với sanh, đôi với giả, đối với bệnh, đối với chết. Tuy nhiên trường hợp 
ду là có lý do, mà với lý do ау đức Thé Tôn đã khước từ và đã khuyến khích. 

— Thưa Ngài Nãgasena, vậy thì ở đây có lý do gì mà với lý do ấy đức Thế 
Tôn đã khước từ và đã khuyên khích? 

- Таи Đại vương, người có рісі, đây đủ về giới, giống như liều thuốc giải 
trong việc tiêu diệt chất độc phiên não của chúng sanh; giông như phương 
thuốc làm dịu xuống cơn bệnh phiên não của chúng. sanh; giông như nước trong 
việc tây trừ bụi Бат phiên não của chúng sanh; giông như viên ngọc quý ma- 
пі trong việc ban phát {дї са các sự thành tựu cho chúng sanh; giông như chiếc 
thuyền trong việc vượt lên trên bốn dòng lũ của chúng sanh; giông như người 
hướng dẫn đoàn xe trong việc vượt qua bãi sa mạc tái sanh của chúng sanh; 
giông như làn gió trong việc dập tắt sức nóng của ngọn lửa gồm ba loại cho 
chúng sanh; giông như cơn mưa lớn trong việc làm tràn dày tâm ý của chúng 
sanh; giỗng như người thây trong việc геп luyện điều tốt đẹp cho chúng sanh; 
giông như người hướng dẫn khéo léo trong việc chỉ ra đạo lộ an toàn cho chún 
sanh. Тай Đại vương, người có hình thức như thé là có nhiều đức tính, có vô số 
đức tính, có vô lượng đức tính, có một khối đức tính, có một đồng đức tính, là 
người làm lợi lạc cho chúng sanh, tâu Đại vương, уі lòng thương tưởng chúng 
sanh [nghĩ răng]: “Chó dé người có giới bị tiêu hoại”, đức Thế Tôn đã quy định 
điều học: “Này các Tỳ-khưu, không nên tự kết liễu bản thân; vị nào tự kết liễu 
thì nên được hành xử theo pháp.” Тап Đại vương, ở đây điều này là lý do mà 
với lý do ду đức Thé Tôn đã khước từ. 


Тап Đại vương, điều này cũng đã được vị Trưởng lão Китагакаѕѕара, VỊ 
Pháp sư có tài hùng biện, trong lúc đang làm sáng tỏ về thé giới khác cho đức 
Vua Рауаві: “Thưa Bë hạ, các vị Sa-môn, Bả-la-môn со giới, có thiện pháp, tôn 
tại thời gian dài lâu như thé nào thì họ thực hành vì sự lợi ích cho nhiêu người, 
vì sự an lạc cho nhiêu người, vì lòng thương tưởng thế gian, vì sự tốt đẹp, vì sự 
lợi ích, vì sự an lạc cho chư thiên và loài người như thê ây.” 


Vậy thì vì lý do gì mà đức Thế Tôn đã khuyên khích? Tâu Đại vương, sanh 
cũng là khó, già cũng là khó, chết cũng là khó, sâu muộn cũng là khó, than vãn 
cũng là khổ, khổ đau cũng là khô, ưu phiền cũng là khô, thất vong cũng là khó, 
sự liên hệ với những gi không yêu thích cũng là khó, sự xa lia với những gi yêu 


таалах MILINDA VẤN ĐẠO # 953 


thích cũng là khô, cái chết của mẹ cũng là khó, cái chết của cha cũng là khó, cái 
chết của anh em trai cũng là khô, cái chết của chị em gái cũng là khô, cái chết 
của con cũng là khô, cái chết của vợ cũng là khô, mất mát vê thân quyên cũng 
là khó, mất mát vì bệnh tật cũng là khô, mất mát về tài sản cũng là khô, mất mát 
về giới cũng là khô, mát mát về kiên thức cũng là khổ, sợ hãi vì đức vua cũng 
là khô, sợ hãi vì trộm cướp cũng là khó, sợ hãi vì kẻ thù cũng là khó, sợ hãi vì 
vật thực khó khăn cũng là khô, sợ hãi vì lửa cũng là khó, sợ hãi vì nước cũng là 
khó, Sợ hãi vi sóng nước cũng là khô, sợ hãi vì nước xoáy cũng là khó, sợ hãi vì 
cá sâu cũng là khó, sợ hãi vì cá dữ cũng là khó, sợ hãi vì sự quở trách của bản 
thân cũng là khô, sợ hãi vì sự quở trách của người khác cũng là khô, sợ hãi vì 
hình phạt cũng là khó, sợ hãi уі khó cảnh cũng là khó, sợ hãi vì е ngại tập thê 
cũng là khổ, sợ hãi vì sự nuôi mạng cũng là khô, sợ hãi vì sự chết cũng là khó, 
việc đánh đập bằng những cây gây cũng là khó, việc đánh đập bằng những cây 
roi cũng là khó, việc đánh đập băng những cây đoản côn cũng là khổ, việc chặt 
bàn tay cũng là khô, việc chặt Бап chân cũng là khô, việc chặt bàn tay và bản 
chân cũng là khó, việc cắt tai cũng là khó, việc xẻo mũi cũng là khó, việc căt 
tai và xéo mũi cũng là khô, việc [nhúng vào] hũ giám chua cũng là khó, VIỆC 
cạo đầu bôi vôi cũng là khó, việc đốt lửa ở miệng cũng là khô, việc thiêu sóng 
cũng là khó, việc đốt cháy ở bàn tay cũng là khô, việc lột da thành sợi cũng là 
khó, việc mặc y phục vỏ cây cũng là khó, việc kéo căng thân người ở trên đất 
cũng là. khô, việc xiên da thịt băng lưỡi câu cũng là khô, việc khoét thịt thành 
đồng tiền cũng là khó, việc chà xát VỚI chất kiềm cũng là khô, VIỆC quay tròn 
ở trên thập tự giá cũng là khó, việc ngòi ở ghê rơm cũng là khổ, việc rưới bằng 
dâu sôi cũng là khô, việc cho những con chó gặm cũng là khó, việc đặt trên 
giáo nhọn lúc còn sóng cũng là khó, việc chặt đâu băng gươm cũng là khô. P 
Tâu Đại vương, người bị luân hôi gánh chịu các khó đau nhiêu thứ vô số loại 
có hình thức như thé. 


Tâu Đại vương, giống như nước tích lũy ở núi Hy-mã-lạp ngập tràn ở các 
viên đá, sỏi, cát nhám, vực nước xoáy, chênh, thác, vật chướng ngại, vật ngăn 
cản, rễ cây, cành lá ở sông Сайга; tâu Đại vương, tương tợ y như thê, người bi 
luân hồi gánh chịu các khó đau nhiêu thứ vô só loại có hình thức như thê. 


Tâu Đại vương, khô đau thì bị xoay chuyên, an lạc [Niễt-bàn] thì không bị 
xoay chuyền. Tâu Đại vương, trong khi giải thích rõ về đức tính của sự không 
bị xoay chuyển và nguy ёт của sự bị хоау chuyền, vì sự chứng ngộ pháp 
không bị xoay chuyền, vì sự vượt qua sanh, già, bệnh, chết mà đức Thê Tôn đã 
khuyên khích. Tâu Đại vương, ở đây điêu này là lý do mà với lý do ây đức Thế 
Tôn đã khuyến khích. 


— Thưa Ngài Nagasena, tốt lăm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ. Lý do đã 
được giảng giải rõ ràng. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 


“Câu hỏi về việc tự kết liễu bản thân” là thứ năm. 


21 Một số hành phạt đã được phỏng đoán. (ND) 
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6. CÂU НОГ VÈ LỢI ÍCH ССА ТАМ TỪ (Meffãnisarnsapañho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Мау các Tỳ-khưu, với từ tam giải thoát đã được rèn luyện, được tu tập, 
được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo 
thành nên tảng, được thiết lập. được tích lũy, được khới дап tốt đẹp, mười 
một điều lợi ích này là điều mong đợi. Mười một điều nào? [Vị áy] ngủ an 
lạc, thức dậy an lạc, không nhìn һау mộng ті хаи xa, được loài người 
thương теп, được phi nhân thương теп, chư thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc 
độc hoặc dao gươm không hại được уі ау, (ат được định nhanh chóng, sắc 
mặt trầm tĩnh, từ trần không те mờ, [néu] chưa thấu triệt pháp cao hơn 
thì được sanh về thé giới Phạm thiên.” Và thêm nữa, Ngài nói răng: “Bé trai 
Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bây nai, trong khi đi lang thang 
ở khu rừng bị đức Vua Piliyakkha băn băng mũi tên tám độc, đã bị bát tỉnh và 
ngã xuông ngay tại chỗ ây.”? 


Thưa Ngài Nãgasena, nếu điêu đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Này các 
Ty-khuu, với từ tâm... (nt)... được sanh về thé giới Phạm thiên”, như thé thì lời 
nói răng: “Bé trai Sama có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bây nai, trong 
khi đi lang thang ở khu Từng bị đức Vua РШуаккћа băn bằng mũi tên tâm độc 
nên đã bị bất tỉnh và ngã xuông ngay tại chỗ ау” là sai trái. Nêu bé trai Säma có 
sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bây nai, trong khi đi lang thang ‹ ở khu rừng 
bị đức Vua РШуаккћа băn bàng mũi tên tâm độc, đã bị bất tỉnh và ngã xuống 
ngay tại chỗ â ау, như thé thì lời nói rằng: “Này các 1ÿ-khưu, với từ tâm... (nt)... 
lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được vị ây” cũng là sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vô cùng khôn Кһео, hết sức tinh vi, tế nhị, sâu 
xa. Thậm chí mô hôi có thê tiết ra ở thân thê của những, người vô cùng khôn 
khéo. Nó được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy gỡ rôi cục rôi lớn đã bị rối lại. Xin 
Ngài hãy ban cho sự nhận thức đến những người con của dáng Chiến Thắng 
trong ngày vị lai băng cách giải quyết. 

2. — Тай Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
Tỳ-khưu, với từ tâm... (nt)... lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại 
được vị ấy.” Và bé trai Sama có sự an trú tâm từ, được уау quanh bởi bây nai, 
trong khi đi lang thang ở khu rừng bị đức Vua Piliyakkha băn băng mũi tên tâm 
độc, đã bị bất tỉnh và ngã xuông ngay tại chỗ ây. Tâu Đại vương, tuy nhiên ở 
trường hợp ấy là có lý do. Lý do gi ó trường họp ây? Tâu Đại vương, các đức 
tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu 
Đại vương, bé trai Sama trong khi đang nâng lên vò nước, vào giây phút ây đã 
bị xao lãng về sự phát triển tâm từ. Тап Đại vương, vào giây phút nào con người 
(һе nhập tâm từ thì vào giây phút á ây lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gwom không 
hại được người ây. Những ai có y định không tót đôi với người ây đi đến gån 
thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu Đại 


Bồn sanh “Sama” (Sãmajätakam), só 540, TTPV, tập 34. (ND) 
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vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát 
triển tâm từ. 

Tâu Đại vương, ở đây, người nam là anh hùng, chiến trận, khoác lên chiếc 
áo giáp lưới sắt không thê xuyên thủng гбі xông vào chiến trường, những mũi 
tên được băn ra hướng đến người ау đêu bị rơi xuống tung (бе, không đạt được 
cơ hội ở nơi người ây. Tâu Đại vương, đức tính â ây không thuộc vê người anh 
hùng chiến trận, đức tính ấy thuộc vé chiếc áo giáp lưới sắt không thê xuyên 
thủng, khiến những mũi tên được băn ra hướng, đến người ау đêu bị rơi xuông 
tung ое. Tàu Đại vương, tương tợ y như thế, các đức tính này không thuộc уе 
cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại vương, vào giây phút 
nào con người thé nhập tâm từ thì vào giây phút à ây lửa hoặc ибс độc hoặc dao 
gươm không hại được người ây. Những ai có ý định không tốt 401 với người ây 
đi đến gần thì không nhìn thây người ây, không đạt được cơ hội ở nơi người ây. 
Tâu Đại vương, các đức tính này không thuộc уе cá nhân, các đức tính này do 
sự phát triển tâm từ. 


3. Tâu Đại vương, hơn nữa ở đây một người sử dụng rễ cây làm tàng hình ở 
cõi trời nơi bàn tay. Khi nào rễ cây ây còn năm ở bản tay của người ây thì không 
người binh thường nào nhìn Һау người ду. Tâu Đại vương, đức tính ây không 
thuộc уе người ấy, đức tính ây thuộc vê rê cây làm tàng hình, khiến người ấy 
không hiện ra trong tầm nhìn của những người bình thường. 


Тап Đại vương, tương tợ y như thê, các đức tính này không thuộc về cá 
nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại vương, vào giây phút 
nảo con người thê nhập tâm từ thi vào giây phút â ây lửa hoặc thuốc độc hoặc dao 
gươm không hại được người. ây. Những ai có ý định không tốt đôi với người áy, 
đi đến gân thì không nhìn thây người ây, không đạt được cơ hội ở nơi người ду. 
Таи Đại vương, сас đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do 
sự phát triển tâm từ. 

Tâu Đại vương, hoặc là giông như cơn mưa to lớn không lô đang đỗ mưa 
không thể làm ướt con người đã di vào trong hang lớn khéo được tạo lập. Tâu 
Đại vương, đức tính â ây không thuộc về người ây, đức tính â ây thuộc về cái hang 
lớn, khiến cơn mưa to lớn không lò dang đô mua không thê làm ướt người ду. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, các đức tính này không thuộc хе са nhân, 
các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại vương, vào giây phút nào con 
người thê nhập tâm từ thì vào giây phút â ây lra hoăc thuốc độc hoặc dao gươm 
không hại được người áy. Những al có y định không tốt đôi với người ây, di 
đến gân thì không nhìn thấy người ây, không đạt được cơ hội ở nơi người ду. 
Tâu Đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do 
sự phát triển tâm từ. 


— Thưa Ngài Nagasena, thật là ky diệu! Thưa Ngài Nãgasena, thật là phi 
thường! Sự phát triển tâm từ có sự ngăn cản mọi điều xấu xa. 


— Tâu Đại vương, sự phát triển tâm từ có sự vận chuyển mọi đức tính tốt 
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đẹp đến những người tốt và luôn cả những người хаи. Sự phát triển tâm từ có 
lợi ích lớn lao nên được phân phát đến tất cả những chúng sanh đã gắn liền với 
sự nhận thức. 

“Сап һбі về lợi ích của tâm từ” là thứ sáu. 


7. CÂU HỎI УЁ SỰ BẰNG NHAU ССА THIỆN УА ВАТ THIỆN 
(Kusalakusalasamapañho) 


1.— Thưa Ngài Nãgasena, quả thành tựu của người làm việc thiện cũng 
như của người làm việc bất thiện là tương đương nhau? Hay là có sự khác 
biệt nào đó? 


— Tâu Đại vương, có sự khác biệt giữa thiện và bát thiện. Tàu Đại Vương, 
thiện có an lạc là quả thành tựu đưa деп cõi trời. Bát thiện có khó đau là quả 
thành tựu đưa đến địa ngục. 


2.- Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói răng: “Devadatta thuần đen, hội đủ các 
pháp thuân đen. Đức Bò- tát thuân trăng, hội đủ các pháp thuần trăng.” Thêm 
nữa, Devadatta với đức Bó-tát trong từng kiếp một là tương đương nhau về 
danh vọng và đồ chúng, hoặc đôi lúc trội hơn. Vào lúc Devadatta đã là con trai 
viên quan tế tự của đức Vua Brahmadatta ở thành Baranast, khi à ây đức Bó-tát 
đã là người thây pháp có dòng dõi hạ tiện đáng thương, sau khi đọc thâm thân 
chú đã làm trô ra các trái xoài sái mùa.” Khi ở vào trường hợp ấy, đức Bó-tát là 
thấp kém về dòng dõi và (һар kém уе danh vọng so với Devadatta. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua, chủ tê của đại địa 
câu, có dày đủ tất cả các dục, khi á ây đức Bô-tát đã là vật sử dụng của nhà vua, 
là con long tượng có đủ mọi tướng tốt. Trong khi bị khó chịu với cử chỉ và điệu 
bộ duyên dáng của con voi, đức vua trong khi muôn giết nên đã nói với người 
thây dạy voi như уду: “Мау ó ông thây, con long tượng này không được ngươi 
dạy dó, ngươi hãy cho nó thực hiện việc tên là “đi trên không trung’ 41,74 Luôn 
cå trường hợp ây, đức Bô-tát là loài thú đáng thương, thấp kém về dòng dõi so 
với Devadatta. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, kẻ bị phá sản ở 
trong rừng, khi â ây đức Bô-tát đã là con khi tên Mahäpathav1. > Cho деп lân này 
thì sự khác biệt giữa người và thú được nhận thây. Luôn cả trường hợp ấy, đức 
Bó-tát là thấp kém уе dòng dõi so với Devadatta. 


3. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ thợ săn 
mạnh mẽ tên Sonuttara, có sức mạnh hơn cả sức mạnh của con voi, khi â áy đức 
Bó-tát đã là con voi chúa tên Chaddanta. Khi а ây, gã thợ săn ду đã giết chết con 
long tượng йу. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn. 


3 Bồn sanh “Cây xoài” (Ambajätakam), só 474, TTPV, tập 32. (ND) 

Bồn sanh “Câu hỏi của Hoàng hậu Атага” (Amaradevipañho), só 122, TTPV, tập 32. (ND) 
25 Bồn sanh “Con khi vĩ đại” (Mahakapijatakam), só 516, TTPV, tập 33. (ND) 

26 Bồn sanh “Voi chúa Chaddanta” (Chaddamtajãtakam), số 514, TTPV, tập 33. (ND) 
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4. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sông 9 
rừng, sóng khóng có chó ó, khi à áy đức Bó- tát đã là loài chim, là con chim đa da 
có sự học tập về chú thuật. Khi ây, kẻ sông ở rừng ây cũng đã giết chết con chim 
ây. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


Соп có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vua xứ Kasi tên Kaläbu. khi 
ây đức Bó- tát đã là vị đạo sĩ khó hạnh giảng vé su kham nhẫn.” Khi ấy, vị vua 
ây bi пбі giận, đã cho chặt đứt các bàn tay và bàn chân của уі đạo sĩ khô hạnh 
ây như là chém các chòi măng non. Luôn cả trường hợp ау, chính Devadatta là 
trội hơn về dòng dõi và danh vọng. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sông ở rừng, 
khi ду đức Bó- tát đã là con khi chúa tên Nandiya. Cũng vào khi ây, kẻ sông 
ở rừng ấy đã giết chết con khi chúa ây cùng với khi mẹ và khi ет. Luôn са 
trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ lõa thé 
tên Kãrambhiya, khi ду đức Bô-tát đã là con rồng chúa tên Pandaraka. Luôn cả 
trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ bện tóc 
ở trong rừng. Khi â ду đức Bó-tát đã là con heo rừng lớn tên Tacchaka. Luôn cả 
trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là đức vua tên Suraparicara của 
xứ Сей, có sự di chuyên trong không trung, ở bâu trời, phía bên trên của đám 
người, khi â ây đức Bô-tát đã là vị Bả-la-môn tên Kapila.” Luôn cả trường hợp 
ây, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, có tên là Sama, 
khi ây đức Bô-tát đã là con nai chúa có tên Ruru. Luôn cả trường hợp ấy, chính 
Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là thợ săn sông 
ở rừng, khi ây đức Bô-tát đã là con long tượng. Kẻ thợ săn ây đã бау lần cắt 
lây ngà của con long tượng ây ròi mang đi.” Luôn cả trường hợp ау, chính 
Devadatta là trội hơn về nguồn gốc xuất thân. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài chó rừng, có tư cách của 
dòng dõi Sát-đế-ly, nó đã làm cho hết Һау tất cả những vị vua của các xứ sở ở 
Jambudipa trở thành chư hâu, khi ây đức Bô-tát đã là bậc sáng trí tên Vidhura.°! 
Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về danh vọng. 

5, Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con long tượng, nó đã giết 


27 Bồn sanh “Vi thuyết về nhẫn nại” (Khamtivãdijãtakarn), só 313, TTPV, tập 32. (ND) 
2 Bồn sanh “Con khi Cũlanandiya” (Cūļanandiyajāätakam), só 222, TTPV, tập 32. (ND) 
Bồn sanh “Vua Cetiya” (Cetiyajãtakam), sô 422, TTPV, tập 32. (ND) 

30 Bồn sanh “Voi chúa giới hạnh” (Silavanägajätakam), số 72, ТТРҮ, tập 32. (ND) 

3! Bốn sanh “Moi loài thú có nanh” (Sabbadafhajãtakam), sô 241, TTPV, tập 32. (ND) 
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những chim con của con chim сі, khi ау đức Bô-tát cũng đã là con long tượng, 
chúa của một bây.?? Cho đến trường hợp ấy, cả hai đã là tương đương nhau. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài đạ-xoa tên Adhamma, 
khi ây đức Bô-tát cũng đã là loài dạ-xoa tên Рћатта.33 Luôn cả trường hợp ây, 
cả hai cũng đã là tương đương nhau. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là thuyền trưởng, là người 
chỉ huy của năm trăm gia đình, khi ау đức Bô-tát cũng đã là thuyền trưởng, là 
người chỉ huy của năm trăm gia đình. Luôn cả trường hợp ây, cả hai cũng đã 
là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là người chỉ đạo đoàn xe, là 
người chỉ huy năm trăm cỗ xe, khi â ду đức Bồ-tát cũng đã là người chỉ đạo đoàn 
xe, là người chỉ huy năm trăm cỗ xe.” Luôn cả trường hợp ây, cả hai cũng đã 
là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con nai chúa tên Sakha, khi 
ду đức Bô-tát cũng đã là con nai chúa tên Nigrodha.? Luôn cả trường hợp ấy, 
cả hai cũng đã là tương đương nhau. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị tướng quân tên Sakha, khi 
ду đức Bó-tát đã là vị vua tên Nigrodha.*” Luôn cả trường hợp ấy, са hai cũng 
đã là tương đương nhau. 

6. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị Bà-la-môn tên 
Khandahäla, khi ấy đức Bó-tát đã là vị vương tử tên Canda.* Khi ấy, chính 
Khandahäla này là trội hơn. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Brahmadatta, khi 
ây đức Bô- tát đã là уі hoàng tử tên Mahäpaduma, con trai của уі vua ây. Khi ây, 
vị vua ây đã ra lệnh ném người con trai của mình xuông corapapãäta (khe núi kẻ 
спор)” “Bởi vì ở mọi nơi, chính người cha là đặc biệt, là trội hơn những người 
con trai”, như thê luôn cả trường hợp ây, chính Devadatta là trội hơn. 


Còn có điêu khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Mahäpatäpa, khi 
ây đức Bó- tát đã là vị hoàng tử tên Dhammapala, con trai của vị vua ây. Khi 
ây, vị vua ây đã ra lệnh chặt các bàn tay bàn chân và đâu của người con trai của 
mình.® Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là cao hơn, trội hơn. 


Vào lúc này hôm nay, cả hai cũng đã sanh vào gia tộc Sakya. Đức Bồ-tát đã 


3 Bồn sanh “Chim cút” (La†ukikajãtakam), sô 357, TTPV, tập 32. (ND) 

3 Bổn sanh “Thiên tử Dhamma” (Dhammajätakam). só 457, TTPV, tập 32. (ND) 

Bồn sanh “Вібп cả và thương buôn” (Samuddavanijajãtakam), só 466, TTPV, tập 32. (ND) 
35 Bồn sanh “Không lỗi làm” (Apannakajatakam). số 1, ТТРИ, tập 32. (ND) 

3 Bốn sanh “Nai Nigrodha” (Nigrodhamigajätakam), só 12, TTPV, tập 32. (ND) 

37 Bồn sanh “Vua Nigrodha” (Nigrodhajãtakam), sô 445, TTPV, tập 32. (ND) 

38 Bón sanh “Quan té tự Khandahäla” (Khandahäalajätakam), só 542, TTPV, tập 34. (ND) 

39 Bồn sanh “Hoàng tử Paduma vĩ đại” (Маһарадитау/ағакат), sô 472, TTPV, tập 32. (ND) 
40 Bổn sanh “Tiêu Dhammapäla” (Culladhammapalajätakam), só 358, TTPV, tập 32. (ND) 
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trở thành đức Phật, đẳng Toàn Tri, vị Lãnh Đạo Thế Gian, còn Devadatta sau 
khi xuất gia trong giáo pháp của vị chúa của chư thiên ấy, đã làm sanh khởi thần 
thông và đã thể hiện ước muốn làm Phật. 

Thưa Ngài Nagasena, phải chăng điều đã được trẫm nói, mọi điều ấy đều là 
như thế ấy, hay là như thế khác? 


7. – Тай Đại vương, tất cả mọi lý do theo nhiều loại đã được Ngài dẫn giải 
ây đều y như thế ду, không phải như thê khác. 


— Thưa Ngài Nãgasena, nếu đen cũng như trăng là có cảnh giới tái sanh 
tương đương nhau, như thé thì phải chăng thiện cũng như bát thiện có quả thành 
tựu tương đương nhau? 

- Tàu Đại vương, không phải thiện cũng như bất thiện là có quả thành tựu 
tương đương nhau. Tâu Đại vương, không hắn là Devadatta đã chóng đối lại 
tất cả mọi người, đã chóng đối lại chính đức Bồ-tát. Mà sự chỗng đối của у] áy 
đối với đức Bó-tát được chín muôi và tró quả ngay trong mỗi một kiếp sóng ду. 


Tâu Đại vương, ngay cả Devadatta khi được đặt vào ở vị thé quyên lực cũng 
ban bó sự bảo vệ đến các xứ sở, cũng cho xây dựng câu công, hội trường, phước 
xá, cũng dàng cúng vật thí theo như mong mỏi đên các Sa-môn уа Bà-la-môn, 
дёп những người khốn khô và nghèo khó có sự bảo hộ hoặc không có sự bảo 
hộ. Do quả thành tựu của điều ây, Devadatta đạt được các sự thành tựu trong 
tung kiếp sóng một. Tàu Bai vuong, đối VỚI người nào mà có thé nói về điều 
này: “Sẽ hưởng thụ sự thành tựu mà không cân bó thí, rèn luyện, thu thúc, thực 
hành trai giới?” 


Tâu Đại vương, hơn nữa về điêu mà Đại vương nói như уйу: “Devadatta 
và đức Bô-tát tuần tự luân chuyên chung với nhau”, việc gặp gỡ ây đã xảy ra 
không phải với sự trải qua của trăm kiếp sống, không phải với sự trải qua của 
ngàn kiếp sông, không phải với sự trải qua của trăm ngàn kiếp sóng, mà đôi lúc 
đôi khi đã xảy ra với sự trải qua của nhiều ngày đêm. Тап Đại vương, hơn nữa 
về ví dụ về con rùa mù đã được đức Thê Tôn chỉ ra về [sự khó khăn trong] việc 
thành tựu bản thể nhân loại.*! Тай Đại vương, hãy ghi nhận việc gặp gỡ của hai 
người này là [khó khăn] tương tợ như thế. 


Таџ Đại vương, không phải đã xảy ra sự gặp gỡ của đức Bô-tát với riêng 
Devadatta, tâu Đại vương, Trưởng lão Sãriputta trong nhiêu trăm ngàn kiếp 
sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã là anh [em] trai, đã là con trai, 
đã là chị [ет] gái, đã là bạn һе của đức Bó-tát. Таџ Đại vuong, đức Bó-tát 
trong nhiều trăm ngàn kiếp sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã 
là anh [em] trai, đã là con trai, đã là chị [em] gái, đã là bạn bè của Trưởng lão 
Sariputta. Тап Đại vuong, thậm chí tất cả [những ai] đã được gộp vào thành 
phân chúng sanh, bị xuôi theo dòng chảy luân hôi, bị cuốn trôi bởi đòng chảy 
luân hôi, dëu gặp gỡ với những người ghét lẫn người thương. 


4 М.Ш. 164, Balapanditasuttamn (Kinh Hiên ngu), số 129. 
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Тап Đại vương, giỗng như nước, trong khi bị сибп trôi theo dòng thì gặp 
gỡ với vật sạch, 40, đẹp, xâu, tâu Đại vương, tương tợ y như thé, thậm chí tất 
cả [những ai] đã được góp vào thành phân chúng sanh, bị xuôi theo dòng chảy 
luân hôi, bị cuốn trôi bởi dòng chảy luân hôi, dèu gặp gỡ với những người ghét 
lẫn người thương. 


Tâu Đại vương, Devadatta trong khi là dạ-xoa với bản thân theo phi pháp. 
sau khi khuyến khích những người khác theo phi pháp đã bị nung nâu ở đại địa 
ngục trong năm trăm Dảy mươi sáu triệu nám.“ Тап Đại vương, còn đức Bó-tát 
trong khi là dạ-xoa với bản thân theo đúng pháp, sau khi khuyến khích những 
người khác theo đúng pháp đã vui sướng ở cõi trời, có đầy đủ tất cả các dục, 
trong năm trăm bảy mươi sáu triệu năm. 

Tàu Đại vương, hơn nữa Devadatta trong kiếp sóng này sau khi công kích 
đức Phật là bậc không nên công kích, sau khi chia rẽ hội chúng hòa hop, đã đi 
vào trái đất. Đức Như Lai, sau khi được giác ngộ tất cả các pháp, rồi đã viên 
tịch Niết-bàn khi có sự tiêu diệt của các mâm tái sanh. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trám chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hồi về sự bằng nhau của thiện và bất thiện” là thứ bảy. 


8. CÂU HỎI VË HOÀNG HẬU AMARA (Amaradevipañho) 
1.— Thưa ЫЗЫ Маравепа, điêu пау cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ 


mời mọc là người vừa ý, tất са các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với 
cả người què quặt khi không đạt được Ке nào khác.” 


Và thêm nữa được thuật lại răng: “Người дап Ба tên Amara, vợ của Mahosadha, 
đã ở lại trong thôn khi chóng đi xa. Ngôi xuống trong phòng kín, cô quạnh, 
nàng đã xem chông như là vị vua và đã không làm điều xâu xa trong khi được 
mời mọc với một ngàn đồng.” 

Thưa Ngài Nẵgasena, nêu điêu đã được nói bởi đức Thế Tôn là: 

“Nếu có thé đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ 
mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điêu хап xa với 
са người què quặt khi không đạt được ké nào khác”, như thé thì lời nói rằng: 
“Người дап Ба tên Amara, vợ của Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi chông đi 
xa. Ngôi хабар trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem chông như là vị vua 
và đã không làm điêu хаи xa trong khi được mời mọc với một ngàn đồng” là 
sai trái. 

Nếu người đàn Ба tên Amara, vợ của Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi 
chông đi xa. Ngôi xuống trong phòng kín, cô quạnh, папр đã xem chông như 
là vị vua và đã không làm điều хап xa trong khi được mời mọc với một ngàn 
đồng, như thé thì lời nói rằng: “Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ 


42 57 koti và 60 trăm ngàn năm. 
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kín đáo hoặc có được Ке mời mọc là người vừa ý, tất са các nữ nhân cũng 
có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được Ке nào 
khác” cũng là sai trái. 

Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi Ngài. 

2. — Таи Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 

Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ 
mời mọc là người vừa у, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với 
cả người qué quặt khi không đạt được kẻ nào khác.” 

Và được thuật lại rằng: “Người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosadha, đã ở 
lại trong thôn khi chông đi xa. Ngôi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã 
xem chông như là vị vua và đã không làm điêu xâu xa trong khi được mời mọc 
với một ngàn đồng.” 


Tâu Đại vương, người đàn bà â ây trong khi nhận được một ngàn. đồng có thể 
làm hành động xâu xa với người nam vừa y, [hay] nàng ây có thê không làm 
néu có thé đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc 
là người vừa ý? 

Tàu Đại vương, người đàn bà Amara ấy, trong khi xem xét, đã không nhìn 
thây lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý. 
Nàng đã không nhìn thây do 50 hãi về sự chê trách ở đời này, đã không nhìn 
thây lúc thuận tiện do sợ hãi về địa ngục ở đời sau, đã không nhin thây lúc thuận 
tiện [vì nghĩ ràng]: “Việc xấu xa có quả thành tựu dáng cay”, đã không nhìn 
thây lúc thuận tiện vì không có y! muón buông bỏ người yêu, đã không nhìn thây 
lúc thuận tiện do sự kính trọng đôi với chông, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện 
trong khi tôn kính giáo pháp, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện trong khi đang 
chê trách việc không thánh thiện, đã không nhìn thây lúc thuận tiện vì không có 
ý muôn 46 bê việc làm. Nàng đã không nhìn thây vì nhiều lý do có hình thức 
như thé. 

Còn về chỗ kín đáo, sau khi suy xét Ở thê gian, nàng ây trong khi không 
nhìn thấy nên đã không làm điều xâu xa. Nếu nàng ây có thê đạt được chỗ kín 
đáo đối với loài người thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đôi với phi nhân. 
Nếu có thê đạt được chỗ kín đáo đối với phi nhân thì có thé không đạt được chỗ 
kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác. Nếu có thê đạt 
được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác thì có 
thê không đạt được chỗ kín đáo đôi với chư thiên biết được tâm của người khác. 
Nếu có thê đạt được chỗ kín đáo đôi với chư thiên biết được tâm của người khác 
thì có thé không đạt được chỗ kín đáo đôi với các điều xấu xa bởi chính mình. 
Nếu có thê đạt được chỗ kín đáo đôi với các điều хаи xa bởi chính mình thì có 
thê không đạt được chỗ kín đáo đôi với điêu phi pháp. Sau khi không đạt được 
chỗ kín đáo vì nhiều lý do có hình thức như thế, nàng đã không làm điều xấu xa. 


962 # KINH TIỂU BỘ =. 


Còn về kẻ mời mọc, sau khi xem xét ở thé gian, trong khi không đạt được 
người vừa ý, nàng áy đã không làm điều xấu xa. 


3. Таџ Đại vương, bậc sáng trí Mahosadha được hội đủ với hai mươi tám 
yếu tô. Được hội đủ với hai mươi tám yếu tó nào? Tàu Đại vương, Mahosadha 
là bậc anh hùng, có tàm, có quý, có tùy tùng, đạt được bạn bè, nhẫn nại, có giới 
hạnh, nói lời chân thật, đạt được sự thanh tịnh, không giận dữ, không ngã mạn 
thải quả, không ganh ty, có sự tinh tán, năng nó [làm phước thiện], hào phóng, 
rộng rãi, nói năng khéo léo, cư xử khiêm tốn, té nhị, không gian trá, không xảo 
quyệt, đạt được sự thông minh vượt bậc, khôn khéo, đạt được kiến thức, có sự 
tâm câu lợi ích cho những người nương tựa, được mọi người mong mỗi, có tài 
sản, có danh vọng. Tâu Đại vương, bậc sáng trí Mahosadha được hội đủ với hai 
mươi tám yêu (6 này. Nàng ấy sau khi không đạt được kẻ mời mọc nào khác 
vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xâu xa. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lăm! Trầm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu һбі về Hoàng hậu Атага” là thứ tám. 


9. CÂU HỎI VË SỰ KHÔNG SQ HÀI СОА ВАС LÂU ТАМ 

(Khīnāsavābhāyanapañho) 

1. — Thua Ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 
“Các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run гау đã được ха lìa.” Và thêm nữa ở 
thành Ка) араһа, năm trăm bậc lậu tận sau khi nhin thấy con voi Dhanapälaka 
đang lao đền gần đức Thé Tôn, đã rời bỏ đẳng Chiến Thắng Cao Quy và đã 
tản mác khắp các phương ngoại trừ một vı là Trưởng lão Ananda. Thưa Ngài 
Nagasena, phải chăng các vị A-la-hán â ây đã tản mác vì sợ hãi? Hay là đã tản 
mác với ước muốn được chứng kiến thân thông không thê đo lường, vĩ đại, 
không thê sánh bằng của đức Như Lai? 


Thưa Ngài Nagasena, néu điều đã được nói bởi đức Тһе Tôn là: “Các vi 
A-la-hán có sự sợ hãi và run rây đã được ха Па”, như thé thì lời nói rằng: “О 
thành Rājagaha, năm trăm bậc lậu tận sau khi nhìn thây con vol Dhanapalaka 
dang lao đến gàn đức Thế Tôn, đã rời bỏ dáng Chiến Thắng Cao Quý và đã tản 
mác khắp các phương ngoại trừ một vị là Trưởng lão Ananda” là sai trái. Nếu 
ở thành Ка) agaha, năm trăm bậc lậu tận sau khi nhìn thây con vol Dhanapalaka 
dang lao đên gân đức Thế Tôn, đã rời bỏ đẳng Chiến Thắng Cao Quý và đã tản 
mác khắp các phương ngoại trừ một vị là Trưởng lão Ananda, như thé thì lời 
nói răng: “Các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run тау đã được ха Па” cũng là sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi Ngài. 

2.- Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Các vị 
A-la-hán có sự sợ hãi và run тау đã được xa Па.” Và ở thành Кајараһа, пат 
trăm bậc lậu tận sau khi nhìn (һау con voi Dhanapalaka đang lao đến gần đức 
Thê Tôn, đã rời bỏ đẳng Chiến Thắng Cao Quý và đã tản mác khắp các phương 
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ngoại trừ một vi là Trưởng lão Ananda. Tuy nhiên, điều ау không do sự sợ hãi, 
cũng không phải do sự mong muôn đê khiên cho đức Thê Tôn bị ngã gục. 

Тап Đại vương, do nhân nào các vị À-la-hán có thé bị sợ hãi hoặc có thể bị 
run rây, nhân ây đã được trừ tuyệt ở các vị A-la-hán; vì thé các vị A-la-hán có 
sự sợ hãi và run rây đã được xa lìa. Tâu Đại vương, vậy thì đại địa cầu có bị sợ 
hãi trong khi [bị] đào xới, trong khi [bị] đỗ vỡ, trong khi nâng đỡ bién cả, núi 
non và đỉnh núi? 

— Thưa Ngài, không có. 

— Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, nhân nào khiến cho đại địa cầu có thé bị sợ hãi hay bi run rây 
thì nhân ау không có ở đại địa cầu. 

- Таџ Đại vương, tương tg y như thé, nhân nào khiến cho các vị A-la-hán 
có thé bị sợ hãi hay bị run гау thì nhân ау không có ở các vị A-la-hán. Тап Đại 
vương, vậy thì đỉnh núi có bị sợ hãi trong khi [bị] nứt пе, trong khi [bị] đồ vỡ, 
trong khi sụp xuống, hoặc trong khi [bị] đốt nóng bởi ngọn lửa? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Таи Đại vương, vì lý do gì? 

3. — Thưa Ngài, nhân nào khién cho đỉnh núi có thể bị sợ hãi hay bị run гау 
thì nhân ấy không có ở đỉnh núi. 

— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, nhân nào khiến cho các vị A-la-hán 
có thê bị sợ hãi hay bị run rầy thì nhân ây không có ở các vị A-la-hán. Тап Đại 
vương, nếu như tất cả những ai đó được gộp vào thành phân chúng sanh ở trắm 
ngàn thê giới, với bàn tay сат gươm, đuôi theo và dọa dám một vị A-la-hán, 
thì cũng không có bất cứ điêu gì đôi khác ở tâm của vị A-la-hán. Vì lý do gì? 
Bởi vì sự không thực (6 và tính chất không hợp lý. Tâu Đại vương, hơn nữa các 
уі A-la-hán ду đã có ý nghĩ suy tầm như vây: “Hôm nay, khi bậc cao quý và 
ưu tú của loài người, dáng Chiến Thăng anh hùng cao quý, đã tiến vào thành 
phố cao quý ở trên con đường thì con voi Dhanapälakaka sẽ lao đến. Điều 
không nghi ngờ là vị thị giả sẽ không rời bỏ vị chúa của chư thiên. Nếu tất cả 
chúng ta sẽ không rời bỏ đức Thé Tôn thì đức tính của Ananda sẽ không được 
thé hiện, và chủ yếu là con long tượng sẽ không tự tién đến gần đức Như Lai. 
Vậy chúng ta hãy tránh ra xa. Điêu này là như vậy, sẽ có sự giải thoát khỏi sự 
trói buộc của phiên não cho đám đông người, và đức tính của Апапда sẽ được 
thé hiện.” Như vậy, sau khi nhìn ау sự lợi ích, các vị A-la-hán ây đã tản mác 
khắp các phương. 

— Thưa Ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được phân giải. Điêu а ây là như vậy, 
không có sự sợ hãi hoặc sự гип гау đôi với các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán ấy, 
sau khi nhìn thấy sự lợi ích, đã tản mác khắp các phương. 


“Сап hỏi уе sự không sợ hãi của bậc lậu tận” là thứ chín. 
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10. CÂU HÓI VÈ BẢN THÊ TOÀN TRI ССА ĐỨC NHƯ LAI 

(Tathāgatasabbaññutāpañho) 

1. — Thưa Ngài Nāgasena, Ngài nói rằng: “Đức Như Lai là đẳng Toàn Tri.” 
Và thêm nữa, Ngài nói răng: “Khi hội chúng Tỳ-khưu đứng đầu là Sãriputta 
và МоссаПапа bị đức Như Lai giải (ап, các vị dòng Sakya ở tại Cätumä và 
Phạm thiên Sahampati đã nhắc đến ví dụ về hạt giống và ví dụ về con bê nhỏ 
khiến cho đức Thế Tôn tin tưởng, tha thứ và đã tỏ vẻ hài lòng.” 

Thưa Ngài Nãgasena, phải chăng đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ 
ây, và nhờ vào các ví dụ ây mà đức Như Lai đã được thích thú, tha thứ, an tịnh 
và đã tỏ vẻ hải lòng? Thưa Ngài Nagasena, néu đức Như Lai đã không biết đến 
các ví dụ ấy, như thế thì đức Phật không là đẳng Toàn Tri. Nếu biết, như thé thì 
Ngài đã ép buộc dời đi, đã giải tán, không có ý định tìm hiểu, như thế thì lòng 
thương xót không hiện hữu ở Ngài. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2.- Тай Đại vương, đức Như Lai là đẳng Toàn Tri. Và nhờ vào các ví dụ 
ây mà đức Thê Tôn đã tin tưởng, thích thú, tha thứ, an tịnh và đã tỏ vẻ hài lòng. 
Tâu Đại vương, đức Như Lai là đắng Pháp Chủ. Nhờ vào các ví dụ đã được 
chính đức Như Lai công bó ấy mà các vị đã làm cho đức Như Lai được vừa 
ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ду, đức Như Lai đã nói lời tùy hy 
răng: “Tốt lắm!” 

Tâu Đại vương, hoặc là giông như người đàn bà nhờ vào tài sản của chính 
mình dành cho người chông mả làm cho chóng được vừa y, vui vẻ, tin tưởng. 
Và người chông nói với cô ây lời tùy hy răng: “Tôt lãm!” Tàu Đại Vương, tương 
to y như thế, nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bó ấy mà các 
vị dòng Sakya ở tại Catuma và Phạm thiên баһатрай đã làm cho đức Như Lai 
được vừa ý, уш vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào сас у ду, đức Như Lai đã nói 
lời tùy hy răng: “Tốt lắm!” 

3. Tàu Đại vương, hoặc là giông như người thợ cạo, trong lúc trang điểm 
cái đầu của đức vua, nhờ vào cái lược vàng của chính mình dành cho đức vua 
та làm cho đức vua được vừa y, уш vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ау, 
đức vua nói lời tùy hy răng: “Tốt lăm!”, ròi ban thưởng theo như ước muốn. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như 
Lai công bó ấy mà các vị dòng Sakya ở tại Cātumā và Phạm thiên Sahampati 
đã làm cho đức Như Lai được vừa ý, уш vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vi 
ây, đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ răng: “Tốt lắm!” 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như người đệ tử sau khi nhận lây đồ ăn khất 
thực đã được mang lại cho thây tê độ, trong khi dâng lên cho thây tế độ mà làm 
cho thây tế độ được vừa ý, үш vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ду, thây tế 
độ nói lời tùy hy răng: “Tốt lăm!” Тай Đại vương, tương tọ y như thế, nhờ vào 
các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bó ấy mà các vị dòng Sakya ở tại 
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Catuma và Phạm thiên Sahampati đã lam cho đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, 
tin tưởng. Và tin tưởng vào сас vi ây, đức Như Lai sau khi nói lời tùy hỷ răng: 
“Tốt lăm!”, rôi đã thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự hoàn toàn giải thoát mọi 
khô đau. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về bản thể toàn tri của đức Như Lai” là thứ mười. 
Phẩm về trí toàn tri là thứ tư. 
(Trong phẩm này có mười câu hỏi) 
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У. РНАМ THÂN THIẾT 
(SANTHAVAVAGGO) 


1. CAU HỎI VË SỰ THÂN THIẾT (Santhavapañho) 

1.— Thưa Ngài Масавепа, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 

“бо hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi băm sanh ra từ nhà ở, không nhà 
ở không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết.”⁄2 

Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh 
các bậc nghe nhiêu [học rộng] ngụ tại nơi ấy.” 

Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “бо hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân thiết, 
quả thật điêu ау là quan điểm của bậc hiên triết”, như thế thì lời nói rằng: “Nên 
cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều [học rộng] ngụ tại nơi 
ây” là sai trái. 

Nếu điêu đã được nói bởi đức Như Lai là: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, 
nên thỉnh các bậc nghe nhiêu [học rộng] ngụ tại nơi ау”, như thé thì lời nói 
răng: “So hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở 
không thân thiết, quả thật điêu ây là quan điểm của bậc hiên triết” cũng là sai 
trải. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi Ngài. 

2. – Tàu Đại vương, điêu này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: “Sợ hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không 
thân thiết, quá thật điều ấy là quan điểm của bậc hiên triết.” 

Và Ngài đã nói ràng: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe 
nhiêu [học rộng] ngụ tại nơi ây.” 

Tâu Đại vương, điều đã được đức Thé Tôn nói là: “Sợ hãi sanh ra từ sự thân 
thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân thiết, quả thật điều ấy 
là quan điểm của bậc hiên triết”, điêu ây là lời nói уе bản thê, là lời nói không 
thiêu sót, là lời nói không thay đôi, [ điêu ây] tuong xứng với Sa-môn, thích hợp 
với Sa-môn, thích đáng với Sa-môn, xứng đáng với Sa-môn, [việc ау] là hành 
xứ của Sa-môn, là cách thức của Sa-môn, là pháp hành của Sa-môn. 

Тап Đại vương, giống như соп nai là loài thú rừng, trong khi lang thang ở 


8 Suftanipatapali (Kinh tập), TTPV, tập 29, trang 65, câu kệ 209. 
44 Tang Luật, tập 2, Tiếu phẩm, TTPV, tập 7, trang 133. 
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rừng cây, rừng rậm, không chỗ ngụ, không nhà ở, thi ngủ [nơi nào] theo như ý 
thích, tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị Tỳ-khưu nên suy tư răng: “Sợ hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi Бат sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân thiết, 
quả thật điều ду là quan điểm của bậc hiên triết.” 

3. Tâu Đại vương, trái lại về điều đã được đức Thế Tôn nói là: “Nên cho xây 
dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiêu [học rộng] ngụ tại nơi ây”, điều 
ây đã được đức Thế Tôn nói trong khi xem xét về hai lợi ích. Hai điều nào? Việc 
gọi là bồ thí trú xá được tật cả chư Phật ngợi khen, đồng y, tán duong, ca tung 
răng: “Những người ау sau khi dâng cúng vật thí vê trú ха ây thì sẽ hoàn toàn 
giải thoát khỏi sanh, già, chết.” Đây là lợi ích thứ nhất trong việc bồ thí trú xá. 


Còn có điều khác nữa, trong khi trú xá được hiện hữu thì các Tỳ-khưu-ni sẽ 
có được nơi gặp gỡ các vị [Ty-khưu] có kinh nghiệm, đối với những người có 
ước muốn tiếp kiên thì việc tiếp kiến sẽ là việc dë đàng đạt được, việc khó бер 
kiến sẽ xảy ra khi không có trú xứ. Đây là lợi ích thứ nhì trong việc bó thí trú xá. 
Trong khi xem xét về hai lợi ích này, đức Thế Tôn đã nói răng: “Nên cho xây 
dựng trú ха đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiêu [học rộng] ngụ tại nơi ây.” Trong 
trường hợp ấy, người con trai của đức Phật không nên biến chỗ ngụ thành nhà ở. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Тг chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап hồi về sự thân thiết” là thứ nhất. 


2. CÂU НО! VÈ VIỆC HAN СНЕ BAO TỬ (Udarasarnyafapañho) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Không nên xao lãng trong việc đứng [khất thực], nên hạn chế ở bao tử.” 


Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói răng: “Này Udayi, tuy nhiên một đôi khi 
Ta thọ thực với bình bát này đây ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiều 
hơn thế nữa.” 

Thưa Ngài Мараѕепа, néu điêu đã được nói bởi đức Тһе Tôn là: * ‘Không 
nên xao lãng trong việc đứng [khát thực], nên hạn chế ở bao tử”, như thé thì 
lời nói răng: “Này Одауі, tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát này 
đây ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiêu hơn thê nữa” là sai trái. Nếu 
điêu đã được nói bởi đức Như Lai là: “Này Udây!, tuy nhiên một đôi khi Ta thọ 
thực vỚi bình bát này dày ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiều hơn 
thê nữa”, như thế thì lời nói Tăng. “Không nên xao lãng trong việc đứng [khât 
thực], nên hạn chế ở bao tử” cũng là sai trái. Câu hỏi nảy cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2.- Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: “Không 
nên xao lãng trong việc đứng [khát thực], nên hạn chế ở bao tử.” Và Ngài đã 
nói răng: “Này Udãyi, tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực vói bình bát này đây 
ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiêu hơn thế nữa. 


Тай Đại vương, điều mà đức Тһе Tôn đã nói là: “Không nên xao lãng trong 
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VIỆC đứng [khất thực], nên hạn chê ở bao tử” , điều ау là lời nói về bản thẻ, là 
lời nói không thiếu sót, là lời nói đây đủ, là lời nói không thay đối, là lời nói về 
sự thật, là lời nói đúng sự thật, là lời nói chính xác, là lời nói không sái quây, là 
lời nói của bậc Ап Sĩ, là lời nói của bậc Hiên Triết, là lời nói của đức Thế Tôn, 
là lời nói của vị A-la-hán, là lời nói của vị Phật Độc Giác, là lời nói của đẳng 
Chiến Thắng, là lời nói của dáng Toàn Tri, là lời nói của đức Như Lai, bậc A-la- 
hán, đẳng Chánh Đăng Giác. 


Tâu Đại vương, người không hạn chế ở bao tử giết hại mạng sông, lây vật 
không cho, đi đến vợ người khác, nói lời dối trá,  uông chất say, đoạt mạng 
sông của mẹ, đoạt mạng sông của cha, đoạt mạng sóng của vi А-Іа-һап, chia гё 
hội chúng, làm chảy máu đức Như Lai với tâm ác xâu. Tâu Đại vương, chăng 
phải Devadatta, kẻ không hạn chế ở bao tử, đã chia rẽ hội chúng và đã gây nên 
nghiệp kéo dài một kiếp (trái đất). Тай Đại vương, sau khi nhìn thây các lý do 
khác, nhiều loại, có hình thức như thế, đức Thế Tôn đã nói răng: “Không nên 
xao lãng trong việc đứng [khất thực], nên hạn chế ở bao tử.” 


3. Tâu Đại vương, người hạn chế ở bao tử lãnh hội được sự lãnh hội về bốn 
sự thật, chứng ngộ bốn quả vị Sa-môn, đạt được bản thê năng lực về bốn tuệ 
phân tích, về tám thiên chứng, về sáu thắng trí, và làm tròn đủ toàn bộ phận sự 
của Sa-môn. Тап Đại vương, chăng phải con bó câu xinh, sau khi hạn chế ở bao 
tử, đã làm rung động đến tận cung trời Đạo-lợi và đã khiến cho Sakka, chúa của 
chư thiên, phải đi đến chăm sóc.“ Tàu Đại vương, sau khi nhìn thấy các lý do 
khác, nhiều loại, có hình thức như thé, đức Thế Tôn đã nói răng: “Không nên 
xao lãng trong việc đứng [khát thực], nên hạn chế ở bao tử.” 


Tàu Đại vương, trái lại về điều đã được đức Thé Tôn nói là: “Này Udayi, 
tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát пау đây ngang miệng, thậm chí 
Ta còn thọ thực nhiều hơn thé nữa”, điều á ây đã được đẳng Toàn Тп, bậc Tự 
Chủ, đức Như Lai, vị có phận sự đã làm xong, có công việc đã hoàn thành, có 
mục đích đã được thành tựu, có nhiệm vụ đã hoàn mãn, không còn chướng 
ngại, nói về bản thân Ngài. 

Таџ Đại vương, giống như 4бі với người bị bệnh cân được бі ra, сап được 
xó, cân phải thải độc, thì công việc chăm sóc là cân thiết, tâu Đại vương, tương 
tợ y như thé, đối với người còn phiên não chưa thây được sự thật thì việc hạn 
chế ở bao tử là việc nên làm. Tâu Đại vương, giông như đối với viên ngọc quý 
та-пі có hào quang, nguyên chất, có phẩm chất cao và hoàn toàn tinh khiết thì 
không có việc cân phải chùi mài, chà xát, đánh bóng. Tâu Đại vương, tương 
to y như thế, đôi với đức Như Lai, vị đã đi đến sự toàn hảo trong cương vị của 
một bậc Giác Ngộ, thì không có sự trở ngại trong các hành động và việc làm. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Сап һбі về việc hạn chế bao tử” là thứ nhì. 


45 Bốn sanh “Chim két lớn”, số 429 và Bồn sanh “Chim két nhỏ”, só 430, ТТРУ, tập 32. (ND) 
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3. CÂU НОГ VË SỰ ÍT BỆNH CỦA ĐỨC THẺ ТОМ 

(Вһагауао арраһааһараййһо) 

1. — Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, Ta là vị Bà-la-môn săn sàng đáp ứng sự câu xin, luôn có 
рап tay đưa га [bó thí], mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu thuật 
vô thượng. ” Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này các Tỳ-khưu, vị 
đứng đầu trong số các Tỳ-khưu đệ tử ít có bệnh tật của Та, tức là Bakkula."” 
Và bệnh tật được nhìn thây đã nhiều lần sanh khởi ở cơ thé của đức Thế Tôn. 


Thưa Ngài Қаравепа, nêu đức Như Lai là vô thượng, như thê thì lời nói 
răng: “Này các Tỳ-khưu, vị đứng đâu trong số các Tỳ-khưu đệ tử ít có bệnh tật 
của Ta, tức là Bakkula” là sai trải. Nếu Trưởng lão Bakkula là đứng đầu trong 
só các vị Ít có bệnh tật, như thế thì lời nói răng: “Này các Ty-khưu, Ta là vị 
Bà-la-môn sẵn sảng đáp ứng sự câu xin, luôn có bàn tay đưa ra [bố thí], mang 
thân mang cuói cùng, là vi y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng” cũng là sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết 
bởi Ngài. 

2. — Тай Đại vuong, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: “Này các 
T-khưu, Та là vị Bà-la-môn săn sàng đáp ứng sự câu xin, luôn có bàn tay đưa 
ra [bó thí], mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng.” Và 
Ngài đã nói răng: “Này các Tỳ-khưu, vị đứng đâu trong só các Ty-khuu đệ tử 
ít có bệnh tật của Та, tức là Ваккиа.” Tuy nhiên, điều á ау được nói có liên quan 
đến tình trạng đang có ở bản thân đối với sự chứng đắc và việc học tập ở bên 
ngoài [của Tam tạng]. 

Tâu Đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị 
chuyên đứng và đi kinh hành. Các vị ây trải qua ngày đêm với việc đứng và 
đi kinh hành. Tâu Đại vuong, trái lại đức Thê Tôn trải qua ngày và đêm với 
việc đứng, đi kinh hành, ngôi và năm. Таџ Đại vương, những у] ГУ- -khưu nào 
chuyên đứng và đi kinh hành, những vị ây là vượt trội về chi phân ây. 


Tâu Đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị thọ 
thực chỉ một chỗ ngôi. Các vị ây cho dù vì nguyên nhân mạng sống, cũng 
không thọ dụng hai bữa ăn. Tâu Đại vuong, trái lại đức Thé Tôn thọ dụng vật 
thực thậm chí đến lân thứ nhì luôn cả аёп lần thứ ba. Тап Đại vương, những уі 
Ty-khuu nào chi tho thuc mót chó ngôi, những vi ây là vượt trội về chỉ phân 

ау. Тап Đại vương, những việc làm ấy với nhiêu hình thức được nói đến có liên 
quan đến việc này việc nọ của những vị này vị khác. Tâu Đại vương, tuy nhiên 
đức Thế Tôn là vượt trội уе 0101, về định, về tuệ, vë giải thoát, vê trí tuệ và 
nhận thức về sự giải thoát, về mười lực, về bốn pháp tự tín, về mười tám pháp 
của vị Phật, về sáu trí không phố thông [đến các vị Thinh văn]. Và điều ау đã 
được nói đến có liên quan деп toàn bộ cương vị của một bậc Giác Ngộ là: “Này 
các I-khưu, Та là vị Bà-la-môn sẵn sảng đáp ứng sự câu xin, luôn có bàn tay 
đưa ra [bó thí], mang thân mạng cuối cùng, là vi y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng.” 
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3. Tàu Đại vương, nơi đây ở giữa loài người: Một người là có dòng dõi, một 
người có tài sản, một người có kiên thức, một người có tài nghệ, một người là 
anh hùng, một người có sự cảnh giác, sau khi vượt trội tất cả những người này, 
chính đức vua là tói thượng trong sô những người ӛу. Tâu Đại vương, tương tợ 
y như thế, đức Thế Tôn là vị đứng đầu, cao cả, tối thượng trong sô tất cả các 
chúng sanh. 

Trái lại, về việc Đại đức Bakkula đã là người ít có bệnh tật, việc ấy là do 
năng lực của sự ước nguyện. Tâu Đại vương, bởi vì khi bệnh đau bụng bão của 
đức Thế Tôn Апотайаѕѕї đã sanh khởi, và khi bệnh hoa cỏ [dị ứng] của đức 
Тһе Tôn Уіравв1 và sáu mươi tám ngàn vị Tỳ-khưu đã sanh khởi, у! ây trong 
khi bản thân là đạo sĩ khô hạnh, đã xua đi cơn bệnh â ây băng vô số thuốc men 
khác loại nên đã đạt được trạng thái ít bệnh tật. Và điêu đã được nói là: “Này 
các Tỳ-khưu, vị đứng đầu trong số các Tỳ-khưu đệ tử ít có bệnh tật của Ta, tức 
là Bakkula.” 


Tâu Đại vương, trong khi căn bệnh của đức Thế Tôn đang sanh lên cũng 
như đang tiếp diễn, trong khi Ngài đang duy trì cũng như không duy trì pháp 
từ khước, không có bắt cứ chúng sanh nào sánh băng đức Thế Tôn. Điều này 
cũng đã được đức Тһе Tôn, уі Trời Vượt Тгбі Các Vị Trời, nói đến ở đoạn 
Waralañchaka (Dấu án cao quy) thuộc Samyuttanikaya (Tương ưng bộ) răng: 
“Мау các Tỳ-khưu, cho дёп сас hàng chúng sanh không chán, hoặc hai chân, 
hoặc bồn chân, hoặc nhiêu chân, hoặc hữu hình, hoặc уд hình, hoặc hữu tưởng, 
hoặc vô tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng, trong số các hạng ду дис Nhw 
Lai, bậc А-Іа-һап, dáng Chánh Đăng Giác được gọi là hạng nhát." 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Câu hỏi về sự ít bệnh của đức Thế Tôn” là thứ ba. 


4. САО НО! VË VỊ LÀM SANH KHỞI ĐẠO LỘ CHUA ĐƯỢC 
SANH KHƠI (Anuppannamagguppädakapafiho) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đẳng Chánh Đăng Giác là 
người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi.” Và thêm nữa, Ngài đã nói 
răng: “Này các Iy-khưu, Та đã nhìn (һау đạo lộ сб xưa, con đường сб xưa 
đã được các bậc Chánh Đẳng Giác trước dày đi theo.” 


Thưa Ngài Nagasena, nếu đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa 
được sanh khởi, như thé thì lời nói răng: “Này các y-khưu, Та đã nhìn thây 
đạo lộ сб xưa, con đường cô xưa đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước đây 
đi theo” là sat trái. Nêu đức Như Lai đã nói răng: “Này các Ty-khưu, Та đã nhìn 
(һау đạo lộ сб xưa, con đường cô xưa đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước 
đây đi theo”, như thé thì lời nói răng: “Đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo 
lộ chưa được sanh khởi” cũng là sai trái. Câu hỏi пау cũng có cả hai khía cạnh, 
được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyêt bởi Ngài. 
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2. – Тай Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
các Tỳ-khưu, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đẳng Chánh Đắng Giác là người 
làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi.” Và Ngài đã nói rằng: “Này các 
Ty-khưu, Та đã nhìn ау đạo lộ cô xưa, con đường cô xưa đã được các bậc 
Chánh Đăng Giác trước đây đi theo.” Са hai điêu ấy đều là lời nói về bản thê. 


Tâu Đại vuong, với su bién mất của các đức Như Lai trước đây, trong khi 
không có người chỉ dạy, đạo lộ đã biên mất. Đức Như Lai ấy, trong khi quán sát 
băng tuệ nhãn về đạo lộ đã bị tiêu hoại, đã bị dó nát, đã bị phủ lấp, đã bị đóng 
lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn ây, đã nhìn thây răng 
đạo lộ ây đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước đây đi theo. Bởi ly do ây, 
Ngài đã nói rằng: “Này các Ty-khưu, Ta đã nhìn (һау đạo lộ сб xưa, con đường 
cô xưa đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước đây ді theo.” 


Таи Đại vương, với sự bién mát của các đức Như Lai trước đây, trong khi 
không có người chỉ dạy, đạo lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đồ nát, đã bị phủ lấp, đã bị 
đóng lại, đã bi che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn йу; рід đây đức Như 
Lai đã thé hiện việc thực hành hoàn mãn. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói răng: “Мау 
các Тӯ-Кһии, đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi.” 


3. Tâu Đại vương, Ở đây do sự biến mát của đức Chuyên Luân Vương, viên 
ngọc quy ma-ni ân tàng ở nơi đỉnh núi. Rồi do việc hành xử chính trực của đức 
Chuyên Luân Vương khác, nó lại hiện đến. Tâu Đại vương, phải chăng viên 
ngọc quý ma-ni ấy là được tạo ra cho vị ây? 

— Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, viên ngọc quy ma-mi vốn là vật hiên 
nhiên, tuy nhiên do vị ây mà nó lại hiện ra. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đạo lộ an toàn có tám chi phân đã 
được thực hành bởi các đức Như Lai trước đây vốn là hiên nhiên trong khi 
không có người chỉ dạy, thì đã bị tiêu hoại, đã bị dó nát, đã bị phủ 1ар, đã bị 
đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn; đức Тһе Tôn 
trong khi quán sát băng tuệ nhãn đã làm sanh khởi, đã thê hiện việc thực hành 
hoàn mãn [đạo lộ ấy]. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói răng: “Này các Tỳ-khưu, đức 
Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi.” 

Тап Đại vương, hoặc là giỗng như với việc sanh ra đứa con trai qua đường 
tử cung уй đứa con đang hiện hữu thì người mẹ được gọi là “sanh mẫu”. Tâu 
Đại vương, tương tg y như thé, trong khi quán sát băng tuệ nhãn về đạo lộ vốn 
luôn hiện hữu nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đồ nát, đã bị phủ 18р, đã bị đóng lại, 
đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, đức Như Lai đã làm sanh 
khởi, đã thé hiện việc thực hành hoàn mãn [đạo lộ ấy]. Bởi lý do ây, Ngài đã 
nói răng: “Này các Tỳ-khưu, đức Như Lai là người làm sanh khởi đạo lộ chưa 
được sanh khởi.” 

4. Tâu Đại vương, hoặc là giống như một người nam nào đó nhìn thây vật gi 
đó đã bị thất lạc, thì người ta đồn đãi rằng: “Nhờ người ây mà vât ây được xuât 
hiện.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, trong khi quán sát băng tuệ nhãn về 
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đạo lộ vốn luôn hiện hữu nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đồ nát, đã bị phủ lấp, đã 
bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, đức Như Lai 
đã làm sanh khởi, đã thé hiện việc thực hành hoàn mãn [đạo lộ ây]. Bởi lý do 
ây, Ngài đã nói răng: “Này các Tỳ-khưu, đức Như Lai là người làm sanh khởi 
đạo lộ chưa được sanh khởi.” 


Tâu Đại vương, hoặc là giông như một người nam nào đó dọn sạch mảnh 
rừng rôi ban ra thành đất băng, thì người ta đôn đãi răng: “Мапһ đất ấy là của 
người ây.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, trong khi quán sát băng tuệ nhãn 
уе đạo lộ vốn luôn hiện hữu nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đô nát, đã bị phủ lấp, 
đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, đức Như Lai 
đã làm sanh khởi, đã thê hiện việc thực hành hoàn mãn [đạo lộ ấy]. Bởi lý do 
ду, Ngài đã nói rằng: “Мау các Tỳ-khưu, đức Như Lai là người làm sanh khởi 
đạo lộ chưa được sanh khởi.” 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trằm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi” là thứ tư. 


5. CÂU НОГ VÈ LOMASAKASSAPA (Lømasakassapapañho) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Vào thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người có bán 
(апһ không hãm hại chúng sanh.” Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: “Trong 
khi là vị ап sĩ tên Lomasakassapa đã giết chết hàng trăm mạng sông và đã 
hiến cúng đại lễ tế thần Рауареууа. ашы 


Thưa Ngài М№араѕепа, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Vào thời 
quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là і nguòi có bản tánh không hãm 
hại chúng sanh”, như thê thì lời nói rằng: “Đại lễ tê thân Vajapeyya đã được â án 
sĩ Lomasakassapa hién cúng sau khi dà giết chết hàng trăm mạng sông” * là sai 
trái. Nêu đại lễ tế thần Vajapeyya đã được ân sĩ Lomasakassapa hién cúng sau 
khi đã giết chết hàng trăm mạng sống, như thé thì lời nói rằng: “Vào thời quá 
khứ, trong khi có bản thê nhân loại, Ta đã là người có bản tánh không hãm hại 
chúng sanh” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành 
cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 


2.— Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Vào thời 
quá khứ, trong khi có bản thê nhân loại, Та đã là người có bản tánh không hãm 
hại chúng sanh.” Và đại lễ tế thần Vajapeyya đã được ân sĩ ï Lomasakassapa hién 
cúng sau khi đã giết chết hàng trăm mạng sống. Tuy nhiên, việc ây là do tác 
động của ái luyễn, không có sự suy nghĩ, không có sự có ý. 


— Thưa Ngài Ngasena, tảm hạng người này giết hại mạng sông. Tám hạng 
nào? Hạng luyên ái giết hại mạng sông do tác động của luyến ái, hạng xâu xa 
giết hại mạng sống do tác động của sân, hạng mê mờ giết hại mạng sống do tác 
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động của sĩ, hạng ngã mạn giết hại mạng sóng do tác động của ngã mạn, hạng 
tham lam giết hại mạng sông do tác động của tham, hạng không có gì giết hại 
mạng sống vì mục đích nuôi mạng, hạng ngu dốt giết hại mạng sông do tác 
động của sự đùa giỡn, đức vua giết hại mạng sông do tác động của kỷ cương. 
Thưa Ngài Маваѕепа, дау là tám hạng người giết hại mạng sông. Thưa Ngài 
Nãgasena, có phải việc đã làm bởi đức Bó-tát có tính chất tự nhiên? 


— lâu Đại vương, việc đã làm bởi đức Bó-tát không phải có tính chất tự 
nhiên. Тап Đại vương, nếu đức Bò-tát hạ thấp [phẩm cách] dé hiến cúng đại lễ 
tế thần vì bản tánh tự nhiên thì không nói lên lời kệ này: 

“Ta không mong muốn vùng đất có sự bao quanh của biến cả, có biến là 
vòng đai, cùng với lời phí báng. Này Sayha, ngươi hãy nhận biết như vậy.” 

3. Tâu Đại vương, với lời nói như vậy, đức Bồ-tát до việc nhìn thấy nàng 
Сапдауай, con gái của đức vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, 
bị luyễn ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rôi, vô cùng vội vã. Với 
tâm đã bị (ап loạn, đã bị lay động, đã bị khuây động â ây, vị ấy đã hién cúng đại 
lễ tế thần Vajapeyya với sự tích lüy to lớn không 16 về lượng máu từ cần cô của 
những con thú bị giết. 


Tâu Đại vương, ióng như kẻ bị điện có tâm bi tán loạn, bước lên ngọn lửa 
đã được đốt cháy, năm bắt con гап độc đã bị lên cơn giận, cưỡi lên con voi đã 
bị nôi điên, lao vào biển cả không nhìn (һау bến bờ, giàm đạp vào vũng nước 
luôn cả hó phân, leo lên hàng rào gai, lao vào vực thắm, ăn vật do, thậm chí lõa 
16 đi ở đường phó, [hoặc] làm nhiêu công việc không xứng đáng khác nữa. Tâu 
Đại vương, tương to y như thế, đức Bó-tát do việc nhìn thấy nàng Сапдауай, 
con gái của đức vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyễn ái, 
có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bôi rôi, vô cùng vội vã. Với tâm đã bị 
tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuây động â ау, vị ду đã hién cúng đại lễ tế thần 
Vajapeyya với sự tích lũy to lớn khống lô về lượng máu từ сап сб của những 
con thú bị giết. 

Tâu Đại vương, việc xâu xa đã được làm bởi kẻ có tâm bị tán loạn trong thời 
hiện tại không phải là có tội lỗi nghiêm trọng, và tương tợ y như thê cũng không 
có quả thành tựu ở thời vi lai. Тап Đại vương, ở đây một kẻ điện khùng nào đó 
phạm vào tội đáng chết thì Ngài sẽ giáng xuống kẻ đó hình phạt gì? 


4. T— Thưa Ngài Маразепа, sẽ là hình phạt gì đôi với kẻ điên khùng? Chúng 
tôi cho người đánh đập rôi bảo đuôi kẻ ấy đi; chính điều ау là hình phạt đối với 
kẻ ây. 

— Tâu Đại vương, như thế cũng không có hình phạt trong việc phạm tội của 
kẻ điên khủng. Vi thé, trong việc đã làm của kẻ điên khùng thì không có sų sai 
trái, có thé tha thứ. Таџ Đại vương, tương tợ y như thê, уі ân sĩ Lomasakassapa 
do việc nhìn thây nàng Сапдауай, con gái của đức vua, đã không còn có sự suy 
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nghĩ, tâm bị (ап loạn, bị luyên á1, có trạng thái không suy nghĩ, đã đi ra ngoài 
sự kiêm chê, vô cùng bôi rôi, vô cùng vội vã. Với tâm đã bị tán loạn, đã bị lay 
động, đã bị khuây động â áy, vị ấy đã hiến cúng đại lễ tế thần Vajapeyya VỚI sự 
tích lũy to lớn không 16 về lượng máu từ cân cô của những con thú bị giết. Hơn 
nữa, đến khi đã có tâm trở lại bình thường, có trí nhớ đã được hồi phục, khi ấy 
[Lomasakassapa] sau khi xuất gia trở lại lần nữa, đã làm sanh khởi năm thắng 
trí và đã đi đên cõi Phạm thiên. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Câu hỏi về Lomasakassapa” là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VÈ CHADDANTA VÀ JOTIPÄLA (Chaddantfdjotipälapañho) 


1.— Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi 
là voi chúa Chaddanta:“” “Trong khi siết chặt [nghĩ răng]: Ta có thể húy diệt 
gã này, con voi đã nhìn thấy tám y ca-sa, biéu tượng của các vị án sĩ. Con 
thú bị hành hạ đau khó đã có ý tưởng sanh khởi răng: Biểu tượng của các 
vị A-la-hán là cao quý, là hình bóng không thể bị hủy diệt.” 

Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: “Trong khi là người thanh niên Bà-la- 
môn Jotipäla thì đã sỉ vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đắng Giác Kassapa băng những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là Ке (гос đầu, nói 
là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi.” 

Thưa Ngài Nãgasena, nếu đức Bô-tát trong khi là loài thú đã tôn kính tâm у 
ca-sa, như thế thì lời nói rằng: “Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
Kassapa đã bị người thanh niên Bà-la-môn Jotipäla sỉ vả, chê bai băng những 
lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ (гос đâu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ пһо?” là sai trái. 
Nếu đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác Kassapa đã bị người thanh 
niên Bà-la-môn Jotipäla sỉ vả, chê bai băng những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ 
{гос đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi, như thé thì lời nói răng: “Ү ca-sa đã được 
tôn kính bởi voi chúa Chaddanta” cũng là sai trái. Nêu đức Bó-tát, lúc là loài 
thú, dẫu đang chịu đựng cảm thọ thô thiển, nhức nhối, đau đớn, cũng đã tôn 
kính tám y ca-sa được kẻ thợ săn khoác lên, tại sao trong khi là loài người, có 
trí tuệ đã chín muôi, có sự hiểu biết đã chín muôi, sau khi nhìn ау đức Thé 
Tôn, bậc А-Іа-һап Chánh Đăng Спас, đẳng Thập Lực, vị Lãnh Đạo Thê Gian 
Kassapa vô cùng nỗi bật, có hào quang một sải tay rực sáng, bậc cao quý tối 
thượng đang khoác lên tắm y ca-sa vải xứ Kãsi cao quý và ưng ý thì đã không 
tôn kính? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi Ngài. 

2.- Тай Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến khi là voi 
chúa Chaddanta: “Trong khi là người thanh niên Bà-la-mon Jotipäla thì đã sỉ 
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vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác Kassapa bàng 
những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ trọc đâu, nói là Ке Sa-môn nhỏ nhoi.” 

Và đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác Kassapa dă bi nguòi 
thanh niên Bà-la-môn Jotipāla sỉ vå, chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ 
nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi. Tuy nhiên, điều đó là do tác động 
của dòng dõi, do tác động của gia tộc. Таџ Đại vương, thanh niên Bà-la-môn 
Jotipäla đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tinh tín. Cha mẹ, 
anh chị em, những người tôi trai, tớ gái, kẻ hầu và tùy tùng của anh ta là những 
người thờ phụng đẳng Brahma, kính trọng dáng Brahma. Ho [nghĩ răng]: “Chi 
có các vị Bà-la-môn là tôi thượng, cao quý, rôi chê trách, nhom góm các vi 
xuát gia còn lại.” Thanh niên Bà-la-món Jotipala đã nghe điều áy từ những 
người ây, nên khi được người thợ làm đồ gôm Ghafikãra mời mọc về việc diện 
kiến đẳng Đạo Sư đã nói như vây: “Cái gì với việc diện kiến vị Sa-môn nhỏ 
nhoi trọc đầu của ngươi?” 


Tâu Đại Vương, giỗng như thuốc trường sanh sau khi đặt gân thuốc độc thì 
trở nên đăng. Và giống như nước mát sau khi để gần ngọn lửa thì trở nên nóng. 
Тап Đại vương, tương to y như thế, thanh niên Bà-la-môn Jotipäla đã được 
sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín; anh ta sau khi trở nên mù 
quảng vì tác động của gia tộc, đã sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai. 

Тап Đại vương, giống như khối lửa lớn đã được đốt lên phát cháy, có ánh 
sáng, sau khi gặp nước thì trở nên có màu đen, mát lạnh, ánh sáng và sức nóng 
bị mát đi, to như trái cây niggundi đã được chín muôi. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thế, thanh niên Bà-la-môn Jotipala có phước đức, có đức tin, có sự 
sảng láng bao la của trí tuệ, sau khi đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, 
không có tịnh tín; anh ta, sau khi trở nên mù quáng vì tác động của gia tộc, đã 
sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai, và sau khi đi đến gân và đã biết được ân đức của 
Phật thì đã trở thành như là người hâu, và sau khi xuất gia trong giáo pháp của 
đẳng Chiến Thăng, đã làm sanh khởi các thắng trí và các thiên chứng, гбі đã đi 
đến cõi Phạm thiên. 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lăm! Түйіп châp nhận điều này đúng theo như уду. 

“Câu hỏi về Chaddanta và Jotipãla” là thứ sáu. 


7. CÂU НО! VÉ СНАТЇКАКА (Ghafikãrapañho) 

1. — Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 
“Căn nhà của người thợ gốm СһайКаға có mái che là bầu trời đã tồn tại 
suốt са ba tháng và đã không bị nước mưa.” Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: 
“Cốc liêu của đức Như Lai Kassapa bị mưa 404.” Thưa Ngài Nãgasena, tại 
sao cốc liêu của đức Như Lai Kassapa, bậc Có Thiện Căn Đây Đủ như thế lại 
bị mưa dột? Oai lực ây của đức Như Lai là điều đáng được ao ước. Thưa Ngài 
Nagasena, néu căn nhà của người thợ gốm Ghatikära có mái che là bầu trời đã 
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không có mưa dột, như thế thì lời nói răng: “Cốc liêu của đức Như Lai Kassapa 
bị mưa đột” là sai trái. Nếu cốc liêu của đức Như Lai Kassapa bị mưa dột, như 
thế thì lời nói răng: “Căn nhà của người thợ gốm Ghafikãra có mái che là bầu 
trời đã không có mưa dột” cũng là sai trải. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 

2.- Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Căn nhà 
của người thợ gốm СһайКага có mái che là bầu trời đã tồn tại suốt cả ba tháng 
và đã không bị nước mưa.” Và Ngài đã nói rằng: “Cốc liêu của đức Như Lai 
Kassapa bị mưa dột.” Тап Đại vương, người thợ góm Ghafikãra là người có 
giới hạnh, có thiện pháp, có thiện căn đây đủ, đang nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa 
già yêu. [Các Ty-khuu] khóng có mặt của vi ây, còn chưa có hỏi ý, đã lây đi cỏ 
Пор mái] ở nhà của уі ду rôi che mái cho cốc liêu của đức Thế Tôn. Vị ấy, với 
việc lây đi có [lợp mái] ấy, đã đạt được niềm vui không bị lay chuyên, không 
bị dao động, khéo được ón định, bao la, không thé sánh băng, và còn làm sanh 
lên tâm hoan hy không thể ước lượng hơn thê nữa: “Ôi, quả nhiên đức Thế Tôn, 
bậc Tối Thượng Ó Thé Gian đã vô cùng tin tưởng ở ta!” Do việc ду, quả thành 
tựu hiện tiền đã sanh lên cho vị ấy. Tâu Đại vương, bởi vì đức Như Lai không 
bị dao động vì chừng ây sự xáo trộn. 

Tâu Đại vương, giống như núi chúa Sineru cũng không rúng động, không 
dao động bởi sự dôn dập của hàng trăm ngàn cơn gió; đại dương, biên cả cao 
quý và ưu tú, cũng không tràn đây, không đi đến sự xáo trộn vì hàng trăm vạn 
trăm ngàn con sông lớn. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đức Như Lai 
không bị dao động vì chừng ду sự хао trộn. 

Tâu Đại vương, hơn nữa về việc cốc liêu của đức Như Lai bị mưa dột, việc 
ду là vì lòng thương tưởng đối với số đông nhân loại. Тап Đại vương, trong khi 
xem xét hai điều lợi ích này, các đức Như Lai không sử dụng vật thiết yêu được 
tự mình hóa hiện ra: Chư thiên và nhân loại [nghĩ răng]: “Bậc Đạo Sư này là 
bậc đáng cúng dường hạng nhất” sẽ dâng cúng vật thiệt yếu đến đức Thế Tôn 
và sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi cảnh giới khó đau. Chớ để những kẻ 
khác trách móc rằng: “Những vị này phô diễn điều kỳ diệu và tầm câu sinh kế.” 
Trong khi xem xét hai điêu lợi ích này, các đức Như Lai không sử dụng vật thiết 
yêu được tự mình hóa hiện ra. 


Tâu Đại vương, nêu [Chúa trời] Sakka hoặc dáng Brahma, hoặc tự thân 
[đức Тһе Tôn] lam cho côc liêu ây hết mưa đột thì có thé có điều đáng nÓI; 
chính việc làm â ây là có sự sai trái, có sự khiến trách rằng: “Những người này 
gây ra chuyện rôi mê hoặc thê gian, làm việc có tính chất dư thừa.” Do đó, việc 
làm ду là đáng bị chê trách. Тап Đại vương, các đức Như Lai không câu xin 
vật chât. Do việc không câu xin vật chất ду, các Ngài không đáng bị диб trách. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Сап hỏi về Ghafikära” là thứ bảy. 
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8. CÂU НОТ VË LỚI NÓI LÀ BÀ-LA-MÔN VÀ LÀ VUA 

(Вғаһтапағауауйаараййо) 

1.- Thưa Ngài Маразепа, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, Та là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự câu xin.” Và 
thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Ta là đức Vua Sela.” Thưa Ngài Маваѕепа, nếu 
điều đã được nói bởi đức Thê Tôn là: “Này các Tỳ-khưu, Та là vị Bả-la-môn 
sẵn sàng đáp ứng sự câu xin”, như thê thì lời nói răng: “Та là đức Vua Sela” là 
sai trái. Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Та là đức Vua Sela”, như 
thê thì lời nói rằng: “Này các Ty-khuu, Ta là vị Bà-la-món sẵn sàng đáp ứng sự 
сап xin” cũng là sal trái. Bởi хі chỉ có thê hoặc là Sát- 48-1у hoặc là Bà-la-môn, 
nghĩa là không thê có hai giai cấp cho một lần sanh ra. Câu hỏi này cũng có cả 
hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 


2.— Tâu Đại vuong, điều này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: “Này các 
T-khưu, Ta là vị Bà-la-môn săn sảng đáp ứng sự câu xin.” Và thêm nữa, Ngài 
đã nói răng: “Та là đức Vua Sela.” О đây có lý do, mà với lý do ấy đức Như Lai 
vừa là vị Bà-la-môn vừa là vua. 

— Thưa Ngài Nãgasena, vậy thì lý do-áy là gì, mà với lý do ду đức Như Lai 
vừa là vị Bà-la-môn vừa là vua? 

— Tâu Đại vương, tất cả các ác bất thiện pháp của đức Như Lai đã được lánh 
xa, đã được dứt bỏ, đã được xa Па, đã được dứt Па, đã được chặt đứt, đã đi đến 
sự cạn kiệt, đã được diệt tắt, đã được an tịnh, vì thế đức Như Lai được gọi là 
“Bà-là-môn"”. 

Bả-là-môn nghĩa là đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Tâu Đại 
vương, đức Т hé Tôn cũng đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lu. Vì lý 
до ау, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn”. 


Bà-là-môn nghĩa là đã lìa khỏi tất cả các nguôn gốc đưa đến hữu và cảnh 
giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu đến ô nhiễm và bụi бат, không có 
bạn đồng hành. Tâu Đại vuong, đức Thế Tôn cũng đã lìa khỏi tất cả các nguồn 
góc đưa đến hữu và cảnh giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu đến ô 
nhiễm và bụi bặm, không có bạn đồng hành. Vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi 
là “Bà-là-môn”. 


3. Bà-là-môn nghĩa là có nhiêu sự an trú cao cả, tôi thượng, cao quý, ưu tú 
thuộc về cõi trời. Tâu Đại vương, đức Thế Tôn cũng có nhiêu Sự an trú cao cả, 
tối thượng, cao quý, ưu tú thuộc уе cõi trời. Cũng vì lý do ây, đức Như Lai được 


^ x12 


gọi là “Bà-là-môn”. 


Bả-lả-môn nghĩa là người duy trì dòng dõi về sự chỉ dạy và truyền thống 
trước đây về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu 
thúc và kiêm chê. Tâu Đại vương, đức Thé Tôn cũng là người duy ігі dòng dõi 
về sự chỉ dạy và truyền thông đã được thực hành bởi các đâng Chiến Thăng 
trước đây ` vê việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu 
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thúc và kiềm ché. Cũng vì lý do ау, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn”. 
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Bà-là-môn nghĩa là vị có sự tham thiên về thiền, có sự trú vào lạc bao la. 
Tâu Đại vương, đức Thê Tôn cũng là vl có sự tham thiền vé thiền, có sự trú vào 
lạc bao la. Cũng vì lý do ду, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn”. 


Bà-là-môn nghĩa là vị biết sự vận hành và chọn lựa việc tái sanh ở tất cả các 
cảnh giới hữu và phi hữu. Tâu Dai vương, đức Thế Tôn cũng là vị biết sự vận 
hành và chọn lựa việc tái sanh ở {дї са các cảnh giới hữu và phi hữu. Cũng vì lý 
do ây, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn”. 


Tâu Đại vương, tên gọi “Bà-là-môn” này của đức Thế Tôn không do mẹ tạo 
ra, không do cha tạo ra, không do anh trai tạo ra, không do chị gái tạo ra, không 
do các bạn bè thân hữu tạo ra, không do các thân quyền cùng huyết thông tạo ra, 
không do các Sa-môn và Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra. Tên gọi 
này của chư Phật Thế Tôn liên quan đến mốc сибі cùng của sự giải thoát, cùng 
với sự đạt được trí toàn tri sau khi tiêu diệt đạo bình của Ma vương ở ngay dưới 
cội cây Bó-dë, sau khi lánh xa các ác bất thiện pháp thuộc quá khứ, hiện tại уй 
vị lai, là sự xác định thực tế về việc đã đạt được, đã được hiên lộ, đã được sanh 
khởi, tức là “Bà-là-môn”. Vì lý do â ду, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn”. 

4. – Thưa Ngài Nagasena, vậy thì với lý do gi đức Như Lai được 201 là “Vua”? 

— Táu Dai vuong, vua nghia là nguoi nào cai tri vuong quóc, chi day thé 
gian. Táu Bal vuong, dúc Thé Tón cüng cal tri vuong quóc bằng giáo pháp ở 
mười ngàn thế giới, chỉ dạy thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi 
Phạm thiên, cho đến loài người luôn cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn. Cũng vì 
lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Vua”. 


Tâu Đại vương, vua nghĩa là sau khi ché ngự toàn bộ dân chúng loài người, 
trong khi làm hoan hỷ tập thé thán quyén, trong khi gây sâu muộn cho tập thê 
kẻ thù, гбі cho giương lên chiếc lọng che màu trắng tỉnh khiết là vật đem lại 
danh vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh сат băng lõi cây cứng chắc, 
được trang hoàng với một trăm thanh nan không thiếu sót. Тао Đại vương, đức 
Тһе Tôn trong khi gây sâu muộn cho đội binh của Ma vương có sự thực hành 
sai trái, trong khi làm hoan hỷ chư thiên và nhân loại có sự thực hành đúng 
đăn, cũng cho glương lên ở mười ngàn thê giới chiếc lọng che màu trắng tỉnh 
khiết của sự giải thoát cao cả quy báu, là vật đem lại danh vọng và vinh quang 
lớn lao vĩ đại, có thanh cầm băng lõi cây cứng chắc là sự nhân nại, được trang 
hoàng với một trăm thanh nan trí tuệ cao quý. Cũng vì lý do ây, đức Như Lai 
được gọi là “Vua”. 


Тап Đại vương, vua nghĩa là vị đáng được đảnh lễ bởi só đông dân chúng 
đã đi đến và рар gỡ. Тап Đại vương, đức Thê Tôn cũng là у] đáng được dành lê 
bởi số đông chư thiên và nhân loại đã đi đến và gặp gỡ. Cũng vì lý do ấy, đức 
Như Lai được gọi là “Vua”. 

Tâu Đại vương, vua nghĩa là đối với người nào có sự ra sức thì tin tưởng, 
ban cho ân huệ đã chọn lựa, và làm thỏa mãn theo như ước muốn. Tâu Đại 
vương, đức Thé Tôn đối với người nào có sự ra sức về thân, vè khâu, về ý, thì 
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cũng tin tưởng, ban cho ân huệ vô thượng đã chọn lựa là sự giải thoát hoàn toàn 
mọi sự khó đau, và làm thỏa mãn trọn vẹn ân huệ theo như ước muốn. Cũng vì 
lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Vua”. 


Tâu Đại vương, vua nghĩa là đôi với kẻ chống lại mệnh lệnh thì quở trách, 
loại trừ, tiêu diệt. Тай Đại vương, trong giáo pháp cao quý của đức Thé Tôn, kẻ 
vô liêm sỉ vượt qua sự quy định cũng bị chê bai, khinh miệt, khiến trách vì tình 
trạng yếu hèn và bị loại ra khỏi giáo pháp cao quý của đẳng Chiến Thăng. Cũng 
vì lý do ây, đức Như Lai được gọi là “Vua”. 

Tâu Đại vương, vua nghĩa là sau khi giảng giải về đúng pháp và sai pháp 
theo truyền thông và sự chỉ dạy của сас уі vua chính trực trước đây, trong khi cai 
quản vương quôc một cách chính trực thì trở thành vị được ước muôn, được yêu 
mến, được mong câu đối với dân chúng và loài người, ròi duy trì dòng dõi hoàng 
tộc lâu dài nhờ vào năng lực và ân đức của sự chính trực. Tâu Đại vương, đức 
Thế Tôn sau khi cũng giảng giải về đúng pháp và sai pháp theo truyền thông và 
sự chỉ dạy của các dáng Tu Chủ trước đây, trong khi chi day thé gian dúng theo 
pháp thì sẽ trở thành vi được ước muốn, được yêu mến, được mong cầu đối với 
chư thiên và nhân loại, ròi chuyên vận giáo pháp lâu dài nhờ vào năng lực và ân 
đức của Pháp bảo. Cũng vì lý do ây, đức Như Lai được gọi là “Vua”. 


Tâu Đại vương, như vậy lý do có nhiều loại, mà với lý do ây đức Như Lai 
có thé vừa là Bà-la-môn có thể vừa là vua. VỊ Ty-khưu vô cùng khôn khéo cũng 
không có thể thành tựu được việc ау cho dâu là một kiếp. Có ích gì với việc nói 
quá nhiều, điều khái quát nên được chấp nhận. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lăm! Trầm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về lời nói là Bà-la-môn và là vua” là thứ tám. 


9. САС HỎI GIÁNG VË VẬT THỰC DO VIỆC ХСАМ NGA CÁC 

BÀI KỆ (Gāthābhigītabhojanakathāpañho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điêu này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“[Vật thực do] việc ngâm nga các bài kệ sẽ không, được Ta thọ dụng. 
Này Bà-la-môn, đối với những уі đang xem xét thì việc ау không phải là 

һар. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. Này Ba-la-môn, việc 
ау là cách hành xử khi giáo pháp hiện hữu.” 

Và thêm nữa, đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng giáo pháp со phương 
pháp, trong khi giảng giải theo thứ lớp, trước tiên hết giảng giải bài thuyêt уе 
bó thí, ké đến là bài thuyết về giới. Sau khi lăng nghe lời giảng giải của đức Thé 
Tôn ấy, vị Chúa Tế Của Tắt Cả Các Thế Giới, chư thiên và nhân loại chuẩn bị 
và dâng cúng vật thí. Vật thí ây đã được gởi đến cho Ngài và các đệ tử thọ dụng. 

Thưa Ngài Ngasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “ТУД thực 
do] việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng”, như thé thì lời nói 
răng: “Đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bó thí trước tiên” là sai trái. Nếu 
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Ngài giảng giải bài thuyết về bó thí trước tiên, như thé thì lời nói rằng: “[Vật 
thực do] việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng” cũng là sai trái. 
Vì lý do gì? Thưa Ngài, vị nào đó là bậc xứng đáng cúng dường, giảng giải cho 
hàng tại gia bài thuyết về quả thành tựu của việc bó thí vật thực, sau khi lắng 
nghe bài giảng vë giáo pháp của уі áy, ho có tám tinh tín rôi liên tục dâng cúng 
vật thí. Các vị nào thọ dụng vật thí ду, tất cả các уі ду thọ dụng [vật thực do] 
việc ngâm nga các bài kệ. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, khôn khéo, 
thâm sâu, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 


2. — Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“[Vật thực do] việc ngầm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng. 
Này Bà-la-môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ау không phải là 
һар. Chư Phật khước từ việc ngầm nga các bài kệ. Này Bà-la-môn, việc 
ау là cách hành xử khi giáo pháp hiện hữu. $ 
Và đức Thé Tôn giảng giải bài thuyết về bồ thí trước tiên. Hơn nữa, điều á ây 
là việc làm của tất cả các đức Như Lai, trước hết bằng bài thuyết về bó thí, các 
Ngài làm cho tâm [người nghe] được thích thú vào việc ây, sau đó khiến cho 
[người nghe] gán bó vào giới. Tâu Đại vương, giông như đối với những đứa 
trẻ còn nhỏ, , nguoi ta trước tiên hết cho chúng những món đồ chơi như là móc 
câu, gậy ngắn, CÔI i хау, vật đong до, xe kéo, cây cung, sau đó găn bó chúng theo 
hành động của mỗi đứa. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, đức Như Lai trước 
tiên hết làm cho tâm [người nghe] được thích thú băng bài thuyết về bố thí, sau 
đó khiến cho [người nghe] вап bó vào 0101. 


Tâu Đại vuong, hoăc là giông nhu nguòi thây thuốc đối với những người 
bệnh, trước tiên hêt cho uống dầu bón năm ngày để tạo ra sức mạnh dé làm cho 
mêm, sau đó cho thuốc xô. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, đức Như Lai 
trước hết làm cho tâm được thích thú băng bài thuyết về bố thí, sau đó khiến 
cho gắn bó vào giới. 


Tâu Đại vương, tâm của những người bó thí, của những thí chủ là nhu 
thuận, dịu dàng, mêm mại. Nhờ cây câu và đường di của việc bó thí ấy, những 
người ây tién đến gân bờ bên kia của biên cả luân hôi nhờ vào con thuyên cúa 
sự bó thí. Do đó, đôi với những người ây trước hết Ngài chỉ dạy về nên tảng của 
nghiệp, nhưng không vì điêu ây mà phạm vào sự yêu câu. 


3. — Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là “yêu câu”, vậy thì các sự yêu 
câu áy có bao nhiêu loại? 


4. — Tâu Đại vương, đây là hai sự yêu câu: Yêu câu băng thân và yêu câu 
bằng khâu. Trong trường hợp ấ ây, CÓ Sự yêu cầu băng thân là có tội, có sự yêu 
câu bàng thân là không CÓ 101; CÓ Sự yêu с câu băng khâu là có tội, có sự yêu cầu 
băng khẩu là không có tội. Sự yêu câu bàng thân nào là có tội? Ó đây, một vi 
Tỳ-khưu пао đó đi đến các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, rồi đứng lì tại 
chó; dáy là su yêu câu băng thân có tôi. Các bâc Thánh không thọ dụng vật đã 
được yêu câu ду. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, 
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bị khi dë, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xia đến, 
bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng.” 

Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vi Ty-khuu nào đó đi đến 
các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, nhướng сб, nhìn soi mói với cái nhìn 
của loài công [nghĩ rằng]: “Như vậy thì những, người này sẽ nhìn thây.” Và do 
việc áy, những người ấy nhìn thây; đây là sự yêu câu băng thân có tội. Các bậc 
Thánh không thọ dụng vật đã được yêu câu ấy. Và theo quan điểm của các bậc 
Thánh, nhân vật ây bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem 
thường, không được dém xia đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng.” 


Tâu Đại vuong, còn có điều khác nữa, ở đây một vị Ty-khuu nào dó yêu 
câu băng quai hàm, hoặc bằng lông mày, hoặc băng ngón cái; дау là sự yêu câu 
băng thân có tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu câu ау. Và 
theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật 4у bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh 
miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đêm xia đến, bị xem là “có sự 
nuôi mạng DỊ hư hỏng.” 


Sự yêu cầu bằng thân nào là không có tội? Ở đây, một vị Ty-khuu nào đó 
đi đến các gia đình, có niệm, được định tĩnh, có sự tỉnh giác, đi đến chỗ đứng 
cũng như ở nơi không phải chỗ đứng theo lời chỉ dạy, гбі đứng tại chỗ, ở ' những 
người có ý định bó thí thì đứng [chờ], ở những người không có ý định bó thí thì 
bước đi; đây là sự yêu cầu băng thân không có tội. Các bậc Thánh thọ dụng vật 
đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ау được 
khen ngợi, được ca tụng, được tán dương, được xem là “có hạnh giảm thiểu, có 
sự nuôi mạng trong sạch.” 


Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các 
Vị Trời nói đến: 


“Các bậc có trí tuệ không cấu xin, các bậc Thánh chê trách việc саи хіп. 
Các bác Thánh đứng theo quy định, việc ấy là sự câu xin của các bậc Thánh.” 


5. Su yêu câu băng khâu nào là có tội? Tâu Đại vương, ở đây vị Ty-khưu 
yêu câu các vật dụng là y, vật thực, chỗ ngụ và thuốc men chữa bệnh băng lời 
nói theo nhiêu cách; đây là sự yêu câu băng khâu có tội. Các bậc Thánh không 
thọ dụng vật đã được yêu ‹ cầu ây. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ây bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đêm xia đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng.” 


Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, ở đây một vị Tỳ- khưu nảo đó nói 
như vậy khiến cho những người khác nghe được: “Tôi có sự cần dùng với vật 
này.” Và do lời nói ây, do việc làm cho những, người khác nghe được, lợi lộc 
phát sanh đến vị ду; đây là sự yêu câu băng khâu có tội. Các bậc Thánh không 
thọ dụng vật đã được yêu câu ау. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ây bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đêm xia đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng.” 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị Tỳ-khưu nào đó thông 
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báo cho hội chúng với việc loan tin bằng khẩu rằng: “Nên dâng cúng vật như 
vây và như vây đên các vị Ty-khuu.” Và do việc ây, những người ây nghe theo 
lời nói rôi mang lại vật đã được thông báo; đây là sự yêu câu băng khâu có tội. 
Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu câu ây. Và theo quan điểm của 
các bậc Thánh, nhân vật ây bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị 
xem thường, không được đếm xia đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng.” 


Таи Đại vương, quả là Trưởng lão Ѕагірийа trong lúc bị bệnh vào ban đêm 
khi mặt trời đã lặn, trong khi được Trưởng lão Mahāmoggallāna hỏi về thuốc 
chữa bệnh, đã nói ra lời. Do việc nói ra lời ây của vị ây, thuốc chữa bệnh đã 
phát sanh. Rôi Trưởng lão Sãriputta [nghĩ răng]: “Do việc nói ra lời của ta mà 
thuốc chữa bệnh này đã được phát sanh. Chớ dé cho sự nuôi mạng của ta bi hư 
hỏng”, do sự lo âu về việc làm hư hỏng sự nuôi mạng nên đã từ chối, đã không 
sử dụng thuốc chữa bệnh ấy. Sự yêu câu băng khâu như vậy cũng có tội. Các 
bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu câu ây. Và theo quan điểm của các 
bậc Thánh, nhân vật ау bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem 
thường, không được đếm xia đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng.” 


6. Sự yêu cầu băng, khâu nào là không có tội? Тап Đại vương, ở đây vị Ту- 
khưu khi có duyên cớ rồi yêu câu thuốc chữa bệnh ở các gia đình đã được thỉnh 
câu và ở thân quyên; đây là sự yêu câu băng khâu không có tội. Các bậc Thánh 
thọ dụng vật đã được yêu câu ây. Và theo quan điêm của các bậc Thánh, nhân 
vật ây được khen ngợi, được са tụng, được tán dương, được xem là “có hạnh 
giảm thiểu, có sự nuôi mạng được trong sạch”, và được cho phép bởi các đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, đắng Chánh Đăng Giác. 


Tâu Đại vương, trái lại việc đức Như Lai đã từ chối bữa ăn của Bà-la-môn 
Kasabhäradvala, bữa ăn ây được phát sanh do việc gây rôi, việc tháo gỡ, việc 
lôi kéo, việc phê bình và việc công kích. Do đó, đức Như Lai đã khước (т, đã 
không sử dụng phân vật thực ấy. 


— Thưa Ngài Nãgasena, có phải chư thiên luôn luôn rắc dưỡng chất của cõi 
trời vào bình bát trong lúc đức Như Lai đang thọ thực, hay là đã rắc vào ở hai 
món là ở món thit lợn rừng và ở món cơm sữa ngọt mà thôi? 

— Tâu Đại vương, trong lúc đức Như Lai thọ thực, chư thiên luôn luôn cầm 
lầy dưỡng chất của cõi trời, đứng gần bên, rôi rắc vào những nắm cơm mỗi một 
lúc được đưa lên [miệng]. Тап Đại vương, giống như trong lúc đức vua đang ä ăn, 
người đâu bếp của vua cầm lẫy món súp, đứng gân bên, гбі rưới súp vào mỗi 
một nắm cơm. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, trong lúc đức Như Lai thọ 
thực, chư thiên luôn luôn сат lầy dưỡng chất của cõi trời, đứng gân bên, rồi rắc 
vào những nám cơm mỗi môt lúc được đưa lên [miệng]. 


Tâu Đại vương, thậm chí ở Verañj trong lúc đức Như Lai đang thọ thực 
những hạt lúa mạch khô khan, chư thiên cũng tuân tự tám ướt [chúng] với 
dưỡng chất của cõi trời ròi đem lại. Nhờ thế, cơ thể của đức Như Lai đã được 
bôi bô. 
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— Thưa Ngài Маравепа, thật là điều lợi ích đối với chư thiên ấy, là các vị đã 
thường xuyên, liên tục thê hiện sự nỗ lực trong việc chăm sóc thân thé của đức 
Như Lai. Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo 
như vậy. 

“Câu hỏi giáng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ” là thứ chín. 


10. CÂU HỎI VË TRẠNG THÁI KHÔNG NÓ LỰC TRONG VIỆC 

ТНСҮЕТ GIẢNG GIÁO PHÁP 

(Dhammadesanaya appossukabhavapañho) 

1. — Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói răng: “Trong khoảng thời gian bón 
a-tăng-kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri 
được chín muôi nhằm tế độ đám đông dân chúng.” Và thêm nữa: “Тат của 
vị đạt đến phẩm vị Toàn tri đã thiên về sự không nỗ lực và không thuyết 
giảng giáo pháp.” 

Thưa Ngài Nagasena, giống như viên xạ thủ hoặc các học trò của viên xạ 
thủ, sau khi học tập thuật băn cung vì mục đích chiến trận trong nhiều ngày, đến 
khi cuộc chiến đâu lớn xảy ra thì có thê thối lui. Thưa Ngài Nãgasena, tương tọ 
y như thế, trong khoảng thời gian bón a-tăng-kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp, 
đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri được chín muôi nhăm tế độ đám đông dân 
chúng, nhưng khi đã đạt đến phẩm vị Toàn tri thì Ngài đã thối lui trong việc 
thuyết giảng giáo pháp. 

Thưa Ngài Nagasena, hoặc là giông như người уб si đâu vật, hoặc các học 
trò của người võ sĩ đâu vật, sau khi học tập thuật đâu vật trong nhiều ngày, đến 
khi trận đầu lớn xảy ra thì có thể thối lui. Thưa Ngài Nãgasena, tương tợ y như 
thê, trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kip và môt trăm ngàn kiếp, đức Như 
Lai đã làm cho trí toàn tri được chín muôi nhăm té độ đám đông dân chúng, 
nhưng khi đã đạt đến phẩm vị Toàn tri thì Ngài đã thôi lui trong việc thuyết 
giảng giáo pháp. 

2. Thưa Ngài Nāgasena, phải chăng đức Như Lai đã thôi lui vì sợ hãi? Hay 
đã thôi lui vì chưa được rành rẽ? Hay đã thôi lui vì năng lực yêu kém? Hay đã 
thối lui vì chưa phải phẩm vị Toàn tri? О đây, điều gì là lý do? Nào, xin Ngài 
hãy nói cho trẫm lý do nhằm vượt qua nỗi nghi hoặc. 

Thưa Ngài Маравепа, néu trong khoảng thời gian bón a-tăng-kỳ kiếp và 
một trăm ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri được chín muôi nhăm 
tê độ đám đông dân chúng, như thé thì lời nói răng: “Tâm của vị đạt đến phâm 
vị Toàn tri đã thiên vê sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp” là sai 
trái. Nếu tâm của vị đạt đến phâm vị Toản tri đã thiên vê sự không nô lực và 
không thuyết giảng giáo pháp, như thé thì lời nói rằng: “Trong khoảng thời gian 
bốn a-tăng-kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí toàn tri 
được chín muôi nhăm tế độ đám đông dân chúng” cũng là sai trái. Câu hỏi này 
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cũng có cả hai khía cạnh, thâm sâu, khó tháo gỡ, được dành cho Ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi Ngài. 


3. — Tàu Đại vương, trong khoảng thời gian bón a-tăng- -kỳ kiếp và một trăm 
ngàn kiếp, trí toàn tri đã được đức Như Lai làm cho chín muôi nhăm tê độ đám 
đồng dân chúng. Và tâm của vị đạt đến trí toàn tri đã thiên về sự không nỗ lực 
và không thuyết giảng giáo pháp. Уа lại, sau khi nhìn thây tính chất thâm sâu, 
khôn khéo, khó thây, khó giác ngộ, tinh vi, khó thâu triệt của giáo pháp, trạng 
thái ham thích tiềm ân của chúng sanh, và tính chất bám víu cứng nhắc vào 
quan điểm của chính mình [thi nghĩ răng]: “[Thuyết giảng| уе cái gì: Bằng 
cách nào?” và tâm đã thiên уе sự không nỗ lực và không thuyết giảng giáo 
pháp. Điều này chính là sự suy nghĩ và tâm ý về việc giác ngộ của chúng sanh. 


Tâu Đại vương, giống như người thây thuốc phẫu thuật, sau khi đi đến gặp 
người bị hành hạ bởi nhiều căn bệnh, thì suy nghĩ như vậy: “Bằng cách thức 
бі, hoặc với phương thuốc nào thì căn bệnh của người này có thê được lắng 
xuông?” Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đôi với đức Như Lai, sau khi nhìn 
thấy loài người bị hành hạ bởi mọi căn bệnh phiên não và tính chất thâm sâu, 
khôn khéo, khó thây, khó рас ngộ, tinh уі, khó thấu triệt của giáo pháp [thi nghĩ 
rằng]: ° Thuyết giảng] về cái gì? Băng cách nào?”, và tâm đã thiên vë sự không 
nó lực và không thuyết giảng giáo pháp. Điều này chính là sự suy nghĩ và tâm 
ý về việc giác ngộ của chúng sanh. 


4. Tâu Đại vương, giống như đối với đức vua dòng Sát-dé- ly đã được rưới 
nước thơm ở đầu Hàm. lễ phong vương], sau khi nhìn thấy những nguoi рій 
công, lính gác, quân thân, thị dân, nhân công, binh lính, quan đại thân, hoàng 
tộc, và thuộc hạ thì có thé khởi tâm như vây: ““Trẫm sẽ hậu đãi cái Бі cho những 
người này? Băng cách nào?” Тап Đại vương, tương to y như thé, đôi với đức 
Như Lai, sau khi nhìn thây tính chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác 
ngộ, tinh vi, khó thâu triệt của giáo pháp, trạng thái ham thích tiêm ân của 
chúng sanh, vả tính chât bám víu cứng nhắc vào quan điêm của chính mình [thi 
nghi ràng]: ° TThuyết giảng] về cái gì? Bằng cách nào?”, và tâm đã thiên vê sự 
không nó lực và không thuyết giảng giáo pháp. Sự suy nghĩ và tâm у уе VIỆC 
giác ngộ của chúng sanh chính là điêu này. 


5. Тап Đại vuong, thêm nữa điều này là quy luật của các đức Như Lai, là 
việc các Ngài thuyết giảng giáo pháp khi được Phạm thiên thỉnh câu. Vậy trong 
trường hợp ấy, điêu gì là lý do? Vào lúc bây giờ, tất cả các vị đạo sĩ khô hạnh, 
du sĩ, Sa-môn, Bà-la-môn là những người thờ phụng dáng Brahma, kinh trong 
dáng Brahma, nuong tua dáng Brahma. Do dó [nghi ràng]: “Với sự hạ mình của 
vị [Brahma] có năng lực, có danh vọng, được biết tiếng, được nôi tiếng, hơn 
hăn, được vượt trội ây, thì thê gian luôn cả chư thiên sẽ hạ mình, sẽ tin tưởng, 56 
quy thuận [Ta].” Таџ Đại vương, và vi lý do này mà đức Như Lai thuyết giảng 
giáo pháp khi được Phạm thiên thỉnh câu. 


Tâu Đại vương, giống như vị vua nào đó, hoặc quan đại thần của vị vua, hạ 
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mình, thể hiện sự cung kính đối VỚI người nào, do sự hạ mình của vị ây đỗi với 
người có năng lực trội hơn, mà số dân chúng còn lại hạ minh, thé hiện sự cung 
kính. Tâu Đại vương, tương tọ y như thé, khi Phạm thiên hạ mình đối với các 
đức Như Lai thì thé gian luôn cả chư thiên sẽ hạ mình. Таџ Đại vương, thé gian 
tôn vinh bậc đã được tôn vinh. Do đó, vị Phạm thiên â ây thỉnh câu tất cả các đức 
Như Lai về việc thuyết giảng giáo pháp. Và vì lý do ây, các đức Như Lai thuyết 
giảng giáo pháp khi được Phạm thiên thỉnh câu. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lăm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, việc giải 
thích thật là tuyệt hảo. Trẫm chấp nhận điêu này đúng theo như vậy. 

“Câu hồi về trạng thái không nỗ lực trong việc thuyết giáng giáo pháp 
của đức Thế Tôn” là thứ mười. 


11. CÂU НОТ VÈ TRẠNG THÁI KHÔNG CÓ THẢY СОА VỊ ТНАҮ 
(Acariyãnãcariyakatäpañho) 
1. — Thưa Ngài Маравепа, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến: 
“Không có ai là (һау của (а, người tương đương với ta không tìm thấy. Ở 
thế gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của ta.” 


Và thêm nữa, Ngài đã nói răng: “Này các Tỳ-khưu, như vậy А]ага Kālāma 
trong khi đang là (һау của Та, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, ngang hàng 
với mình, và đã tôn vinh Ta với sự tôn vinh tột bực.” 


Thưa Ngài Nãgasena, néu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Không có 
ai là thây của (а, người tương đương với ta không tìm thấy”, như thé thì lời 
nói răng: “Này các Tỳ-khưu, như уду АЈага Kãlãma trong khi đang là thầy 
của Ta, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, ngang hàng với mình” là sai trải. 
Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Này các Tỳ-khưu, như vậy Alãra 
Kãlama trong khi đang là «һау спа Та, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, 
ngang hàng với mình”, như thê thì lời nói răng: “Không có ai là thây của ta, 
người tương đương với ta không tìm thấy” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng 
có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. 


2.- Tàu Đại vương, điêu này cũng đã được đức Thê Tôn nói đến: 
“Không có ai là thây của ta, người twong đương với ta không tìm thấy. 
Ở thể gian luôn cả cõi trời, không có ai là đôi thủ của ta.” 


Và Ngài đã nói răng: “Này các Tỳ-khưu, như vậy А|аға Kālāma trong 
khi đang là thây của Ta, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, ngang hàng với 
mình, và đã tôn vinh Ta với sự tôn vinh tột bực.” Tuy nhiên, lời nói ây đã 
được nói liên quan đến bản thân vị thây của chính đức Bồ-tát lúc chưa là bậc 
Chánh Đăng Giác, trước khi giác ngộ. 


Tâu Đại vương, năm уі này là những người thây của đức Bó-tát lúc chưa là 
bậc Chánh Đăng Giác, trước khi giác ngộ. Được chỉ dạy bởi những vị này, đức 
Bô-tát đã trải qua ở nơi kia ở nơi nọ. Năm vị nào? 
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Тап Đại vương, khi đức Bô-tát ở giai đoạn đã được sanh ra, các уі ду là tám 
vị Bà-la-môn đã xét đoán các tướng tốt, tức là сас vị Rama, Пһа)а, Lakkhana, 
Мапй, Yañña, Suyama, SubhoJa, Sudatta. Các уі ây đã tuyên bó về điềm lành của 
đức Bó-tát và đã thực hiện công việc bảo hộ; các vị ây là những vị thầy đầu tiên. 


Таџ Đại vương, còn có vị khác nữa là vị Bả-la-môn tên Sabbamitta được 
sanh ra ở nơi quý phái, cao thượng, có dòng dõi, biết về cú pháp, về văn phạm, 
có sáu chi phân [của kinh Vệ-đà]. Vào lúc bây 010, người cha của đức Bó- tát, 
đức Vua Suddhodana, sau khi rước về đã rưới nước với chiếc bình vàng, rôi đã 
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trao cho [nói răng]: “Hãy cho đứa bé trai này học tập”; đây là vị thây thứ nhì. 


Tàu Đại vương, còn có vi khác nữa là уі thiên nhân đã khiến cho đức Bó-tát 
chán dóng tâm. Sau khi lắng nghe lời nói của у] ây, đức Bồ-tát đã bị chân động, 
kinh hoàng, rồi vào chính thời khắc ây đã ra đi xuất ly và đã xuất gia; đây là vị 
thây thứ ba. 

Тап Đại vương, còn có vị khác nữa là Alara Kãlãma; đây là vị thầy thứ tư. 

Таз Đại vương, còn có vị khác nữa là Uddaka Rãmaputta; đây là vị thây 
thứ năm. 

Tâu Đại vương, đây là năm vị thầy của đức Bồ-tát lúc chưa là bậc Chánh 
Đăng Giác, trước khi giác ngộ. Tuy nhiên, các уі пау là những người ау về 
pháp thê gian. Тап Đại vương, trái lại trong việc thâu triệt trí toàn tri về các 
pháp xuất thé gian này, thì không có vị hướng dẫn nào trội hơn đức Như Lai. 
Tâu Đại vương, đức Như Lai là đâng Tự Chủ, bậc không có thây. 


Bởi lý do ду, đức Như Lai đã nói răng: 


“Không có ai là thầy của ta, người tương đương với ta không tìm thấy. О 
thé gian luôn cả cõi trời, không có ai là đổi thủ của ta.” 


— Thưa Ngài Маравепа, tôt lắm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu һбі về trạng thái không có thây của vị thầy” là thứ mười một. 
Phẩm Thân thiết là thứ năm. 
(Trong phẩm này có mười một câu hỏi) 


САС CẤU НО! ĐÔI CHOI ĐƯỢC DÀY BÚ. 


CÁC CÂU HỎI SUY LUẬN 
(ANUMANAPANH) 


L РНАМ ĐỨC PHẬT 
(BUDDHAVAGGO) 


1. CÂU HÓI VÈ VIỆC SANH LÊN CÚA HAI VI PHẬT 

(Dvibuddhuppadapañho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các Tỳ-khưu, điều này là không hợp lý và không có cơ sở, là việc hai 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác có thể sanh lên trong một thế giới không 
trước không sau, sự kiện này không được biết đến!” Thưa Ngài Маравепа, 
{дї cả các đức Như Lai, trong khi thuyết giảng đều thuyết giảng ba mươi bảy 
pháp góp phân trong việc giác ngộ, trong khi giảng giải đều giảng giải bón chân 
ly cao thượng, trong khi huấn luyện đêu huấn luyện về ba sự học tập, trong khi 
chỉ dạy đều chỉ dạy sự thực hành vê không xao lãng. Thưa Ngài Nagasena, néu 
tất са các đức Như Lai đều có sự thuyết giảng thông nhất, sự giảng giải thông 
nhất, sự huấn luyện thống nhất, sự chỉ dạy thông nhất, vì lý do gì hai đức Như 
Lai không sanh lên trong cùng một thời điểm? Thé gian này được phát sáng với 
việc sanh lên của vị Phật cho dầu chỉ một vị, nêu có thêm vị Phật thứ nhì, với 
hai luông ánh sáng thế gian này có thê được phát sáng nhiêu hơn thế nữa. Và 
hai đức Như Lai, trong khi giáo giới có thê giáo giới một cách thoải mái [trong 
khi chỉ dạy, có thê chỉ dạy một cách thoải mái].! Về việc này, xin Ngài hãy nói 
cho trẫm lý do, theo đó trầm có thê dứt khỏi sự nghi ngờ. 

2. — Таи Đại vương, mười ngàn thê giới này có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, 
nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, mười 
ngàn thé giới này không thé nâng đỡ, có thể lay động, rung động, nghiêng qua, 
hạ thấp xuống, uón cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiên đến việc bị hoại diệt. 

Tàu Đại vương, giống như chiếc thuyên là có sự nâng đỡ một người, khi có 
một người bước lên thì có thể đạt được sự yên ón. Khi người thứ nhì đi đến có 
cùng tuôi tác, vóc dáng, thọ mạng, kích thước, ôm mập, toàn bộ cơ thê tứ chỉ 
tương đương người kia, ròi người ây bước lên chiếc thuyền áy. Tâu Đại vương, 
phải chăng chiếc thuyên ây cũng có thé nâng đỡ cả hai người? 


' Được thêm vào từ văn bản Pali của Miễn Điện và PTS. (ND) 


988 # KINH TIỂU BỘ 


- Thưa Ngài, không đúng. Nó có thé lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ 
thập xuống, uôn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tién đến việc bị hoại diệt, có 
thê chìm xuống nước. 


3.- Тай Đại vương, tương to y như thé, mười ngàn thé giới пау có sự nâng 
đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ 
nhì sanh lên, mười ngàn thé giới này không thé nâng đỡ, có thé lay động, rúng 
động, nghiêng qua, hạ thấp xuông, ибп cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiễn 
đến việc bị hoại diệt. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như người nam ăn thức ăn theo như ý thích. 
Người ấy, sau khi chứa đây món ăn được ưa thích đến tận cô họng, được thỏa 
mãn, căng phông, đây ú ứ, không còn chỗ chứa, bi làm mệt, bị như cây gậy không 
khom xuông được, rôi lại ăn thức ăn chừng â ây thêm lần nữa. Tâu Đại vương, 
phải chăng người nam ấy có thé được thoải mái? 


— Thưa Ngài, không được. Đã được ăn một lần thôi cũng có thê chết. 


— Tàu Đại vương, tương tg y như thé, mười ngàn thế giới này có sự nâng đỡ 
chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ 
nhì sanh lên, mười ngàn thê giới này không thê nâng đỡ, có thê lay động, rúng 
động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến 
đến việc bị hoại diệt. 

— Thưa Ngài Nãgasena, phải chăng quả đất lay động với gánh nặng giáo 
pháp quá tải? 

- Тап Đại vương, ở đây hai chiếc xe hàng có thé được chứa đây châu báu 
đến ngang miệng, sau khi lấy châu báu từ một chiếc хе hàng rồi đô vào chiếc 
xe hàng Кіа. Тап Đại vương, phải chăng chiếc xe kéo ду có thé chứa đựng châu 
báu của hai chiếc xe kéo? 


— Thưa Ngài, không thể. Thậm chí ô trục bánh xe của nó có thê nứt, các cây 
căm của nó có thể bị gãy, vành bánh xe của nó có thé sum xuông, trục xe của 
nó có thể bị gãy. 

— Tâu Đại vương, phải chăng chiếc xe hàng bị gãy đỗ với gánh nặng châu 
báu quá tải? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Таи Đại vương, tương tg y như thế, quả đât lay động với gánh nặng giáo 
pháp quá tải. Таџ Đại vương, hơn nữa ly do này được đưa га để làm rõ năng lực 
của vị Phật. Хіп Đại vương hãy lắng nghe lý do xác dáng khác nữa cho trường 
hợp ấy, mà vì lý do ấy hai vị Chánh Đăng Giác không, thé sanh lên trong cùng 
một thời điểm: [Tâu Đại vương, nếu hai vị Chánh Đăng Giác sanh lên trong 
cùng một thời điểm.]? Sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị ây có thể sanh 
khởi: “Phật của các vị, Phật của chúng tôi”, гбі có thé bị sanh ra hai nhóm. 
Tàu Đại vương, giống như sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị quan đại thân 
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có quyền lực có thé sanh khởi: “Quan đại thần của các vị, quan đại thân của 
chúng tôi” „ TÔI bi sanh ra hai nhóm. Тап Đại vương, tương tg y như ё, néu hai 
vị Chánh Đẳng Giác sanh lên trong củng một thời điểm, sự tranh cãi giữa hội 
chúng của hai vị ду có thê sanh khởi: “Phật của các vị, Phật của chúng tôi” „ TÔI 
có thê bị sanh ra hai nhóm. Tâu Đại vương, đây còn là một lý do, mà vì lý do á áy 
hai vị Chánh Đăng Giác không thé sanh lên trong cùng một thời điểm. 


5.2 Tàu Đại vương, xin Đại vương hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà 
vì lý do ду hai vị Chánh Đăng Giác không sanh lên trong cùng một thời điểm. 

Тап Đại vương, néu hai vị Chánh Đăng Giác со thể sanh lên trong cùng 
một thời điểm, thì lời nói rằng: “Đức Phật là cao cả” có thể là sai trái, thi lời 
nói rằng: “Đức Phật là lớn nhất” có thê là sai trái, thi lời nói răng: “Đức Phật 
là hạng nhất” có thé là sai trái, thì lời nói răng: “Đức Phật là nôi bật”... (nt)... 
“Đức Phật là tôi thượng”... (nt)... “Đức Phật là cao quý”... (nt)... “Đức Phật 
là không người sánh băng”.. . (nt)... “Đức Phật là không kẻ tương đương”.. 
(nt)... “Đức Phật là không người đối xứng”. .. (nt)... “Đức Phật là không kẻ 
tương tợ”. .. (nt)... “Đức Phật là không người đối thủ” có thể là sai trái. Tâu 
Đại vương, xin Đại vương hãy chấp nhận theo ý nghĩa đây cũng là lý do, mà vì 
lý do ду hai vị Chánh Đắng Giác không thé sanh lên trong cùng một thời điểm. 


Tâu Đại vuong, thêm nữa tính chất tự nhiên vé bản thé của chư Phật Тһе 
Tôn là chỉ một уі Phật sanh lên ở thé gian. Bởi vì lý do gì? Bởi vì tính chất vĩ 
đại về các đức hạnh của đức Phật Toàn Tri. 


Tâu Đại vương, vật khác cũng là vĩ đại ở thé gian, vật ây là chỉ có một. Tâu 
Đại vương, quả đất là vĩ đại, nó chỉ có một. Biên cả là vĩ đại, nó chỉ có một. 
Núi chúa Sineru là vĩ đại, nó chỉ có một. Không gian là vĩ đại, nó chỉ có một. 
(Thiên chủ) Sakka là vĩ đại, vị ây chỉ có một. Ma vuong là vĩ đại, vị ấy chỉ có 
một. Đại Phạm thiên là vĩ đại, vị ау chỉ có một ở thế gian. Nơi nào chúng sanh 
lên, thì nơi ау không còn chỗ cho cái khác. Tâu Đại vương, vì thê đức Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác sanh lên ở thế gian chỉ có một vị. 


— Thưa Ngài Маравепа, câu hỏi đã khéo được giảng giải băng các ví dụ, với 
các ly lẽ. Ngay са người không khôn ngoan sau khi lăng nghe điều пау cũng 
có thể trở nên hoan hỷ, người có đại trí tuệ như là trầm thì đâu có điều gì. Thưa 
Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 


“Câu һбі về việc sanh lên của hai vị Phật” là thứ nhất. 


2. CÂU НОГ VÈ VIỆC DÁNG CÚNG ТАМ УА! СОА BÀ GOTAMI 
(Gotamiya уайһаайпараййһо) 


1.— Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến khi 
Di mẫu Mahäpajãpati Gotamī đang dâng cúng tâm vải choàng tắm mưa: “Này 
GotamI, hãy dâng cúng hội chúng. Khi hội chúng được bà dâng cúng, 


3 Nguyên bản Pali đánh số nhằm, lẽ ra ở đây là số 4. Nội dung kinh vẫn đầy đủ (BBT). 
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chính Ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa.” Thưa Ngài Ngasena, 
việc đức Như Lai trong khi bản thân được người Пі mẫu của mình dâng cúng 
tâm vải choàng tắm mưa đã được bà đích thân nhuộm, đích thân chải, đích thân 
đập giũ, đích thân cắt, đích thân dệt, lại bảo dâng đến hội chúng, phải chăng 
đức Như Lai không là người quan trọng, không là bậc được kính trọng, không 
là bậc dáng được cúng dường so với hội chúng quý báu? Thưa Ngài Маравепа, 
néu đức Như Lai là vượt hăn hội chúng quy báu, hoặc là trội hơn, hay nôi bật 
[nghĩ răng]: “Khi Ta được dâng cúng thì sẽ có quả báo lớn”, đức Như Lai không 
bảo dâng cúng đến hội chúng tám vải choàng tắm mưa đã được người Di mẫu 
đích thân nhuộm, đích thân chải, đích thân đập giữ. Thưa Ngài Ngasena, [hay] 
bởi vi đức Như Lai không thu lợi, không gom vào cho bản thân, vì thế đức Như 
Lai đã bảo người Dì mẫu dâng cúng tâm vải choàng tắm mưa đến hội chúng. 


2. — Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn nói đến khi Di 
mẫu Mahäpajäpati Gotami đang dâng cúng tâm vài choàng tắm mưa: “Này 
Gotami, hãy dáng cúng hội chúng. Khi hội chúng được bà dâng cúng, chính Та 
sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa.” Tuy nhiên, điều ây không vì trạng 
thái không có quả thành tựu cho người có sự tôn kính, không phải vì tính chất 
không đáng được cúng dường của bản thân [Ngài], nhưng vì sự lợi ích, vì lòng 
thương tưởng [nghi răng]: “Vào thời vị lai xa xôi, sau khi Ta tịch diệt, hội chúng 
sẽ được quan tâm.” Trong khi (ап dương các đức tính quả đang được nhận biết, 
Ngài đã nói như уду: “Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng. Khi hội chúng 
được bà dâng cúng, chính Ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa.” 


Tâu Đại vương, giống như người cha, ngay trong khi đang còn sông, tuyên 
dương tánh tốt quả đang được nhận biết ở người con trai trong sự hiện diện của 
đức vua, ở giữa quan đại thân, nhân công, binh lính, người giữ công, lính gác, 
quân thân, dân chúng [nghi răng]: “Được xác lập ở đây, thì vào thời vị lai xa 
xôi sẽ được tôn vinh ở giữa dân chúng.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, 
đức Như Lai vì sự lợi ích, vì lòng thương tưởng [nghĩ гапа]: “Vào thời vi lai xa 
xôi, sau khi Ta tịch diệt, hội chúng sẽ được quan tâm”, trong khi tuyên dương 
các đức tính quả đang được nhận biết, đã nói như vây: “Này Gotami, hãy dâng 
cúng hội chúng. Khi hội chúng được bà dâng cúng, chính Ta sẽ được tôn vinh 
và luôn cả hội chúng nữa.” 

Tâu Đại vương, nhưng không phải chỉ với chừng ấy việc ban cho tâm vải 
choàng tăm mưa mà hội chúng so với đức Như Lai được gọi là trội hơn, hay nỗi 
bật. Тао Đại vương, giống như người mẹ và cha хас dâu, xoa bóp, tắm rửa, ку 
со cho những đứa con trai. Таџ Đại vương, phải chăng chỉ với chừng â ây viĝc 
xức dâu, xoa bóp, tăm rửa, kỳ cọ mà đứa con trai so với mẹ cha được gọi là trội 
hơn, hay nối bật? 


3. — Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, người mẹ và cha có những đứa 
con trai thì có những việc сап phải làm không theo ý muốn, vì thế người mẹ và 
cha thực hiện việc xức dầu, xoa bóp, tắm rửa, kỳ cọ cho những đứa con trai. 
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— lâu Đại vương, tương tợ y như thế, không phải chỉ với chừng ấy việc ban 
cho tâm vải choảng tăm mưa mà hội chúng so với đức Như Lai được 901 là trội 
hơn, hay nôi bật. Thêm nữa, đức Như Lai, trong khi thực hiện công việc cần 
phải làm không theo ý muốn, đã bảo người Di mẫu dâng cúng tám vải choàng 
tăm mưa đến hội chúng. 

Тап Đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó mang đến tặng phẩm 
cho đức vua, đức vua có thê cho tặng phẩm ду đến người nào đó, hoặc là nhân 
công hoặc binh lính, hoặc tướng lãnh, hoặc vị quân sư. Тап Đại vương, phải 
chăng chỉ với chừng â ây việc nhận lãnh tặng phẩm mà người đàn ông ấy so với 
đức vua được gọi là trội hơn, hay nỗi bật? 


- Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, người đàn ông ây là người lãnh 
lương của đức vua, có cuộc sông phụ thuộc vào đức vua. Trong khi đặt để vào 
vị trí ау mà đức vua ban cho tặng phẩm. 


4. — Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, không phải chỉ với chừng ây việc 
ban cho tâm vải choảng tăm mưa mà hội chúng so với đức Như Lai được gọi 
là trội hơn, hay nôi bật, khi â ây [hội chúng] là người lãnh lương của đức Như 
Lai, có cuộc sông phụ thuộc vào đức Như Lai. Trong khi đặt để vào vị trí ấy 
mà đức Như Lai đã bảo dâng tắm vải choàng tắm mưa đến hội chúng. Tâu Đại 
vương, thêm nữa, đức Như Lai đã khởi ý như уйу: “Hội chúng là xứng đáng 
được cúng dường từ trong bản thé, ta sẽ cúng dường đến hội chúng với khả 
năng của mình”, nên đã bảo dâng tắm vải choàng tắm mưa đến hội chúng. Tâu 
Đại vương, đức Như Lai không ca ngợi sự cúng dường đến chính bản thân, khi 
ây những vị nào đáng được cúng dường ở thê gian, đức Như Lai cũng ca ngợi 
sự cúng dường đến các vị ây. 

Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, уі Trời Vượt Trội Сас 
Vị Trời nói ёп trong khi tuyên dương sự thực hành уе ít ham muôn ở bài giảng 
pháp уе sự thừa tự giáo pháp ở đoạn Varalañchaka (Раи ấn сао quỷ) thuộc 
Majjhimanikäya (Trung bộ) răng: “Chính vị Tỳ-khưu đâu tiên ây, đối với Та, là 
đáng được cúng dường hơn và ca tụng hơn.” Tâu Đại vương, ở các cõi không 
có chúng sanh nảo so với đức Như Lai là xứng đáng được cúng dường, hoặc là 
trội hơn, hay nôi bật. Chính đức Như Lai là vượt hơn, trội hơn, nỗi bật. 


5. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được nói đến ở Tương ng bộ quý báu 
bởi vị thiên tử Mãnavagamika khi đứng ở phía trước đức Thé Tôn, giữa chư 
thiên và nhân loại ràng: 

“Trong số các núi ở Rajagaha, núi Vipula được gọi là (бі thăng. О day Ну- 
mã-lạp, núi Seta là tôi thẳng. Mặt trời [là tối thắng] trong số các thiên thé. Đại 
dương là tôi thắng trong số các biển са. Mặt trăng Па tôi thăng] trong số сас 
vì tỉnh tú. Đức Phật được gọi là tôi cao ở thé gian luôn cả chư thiên.” 

Tâu Đại vương, hơn nữa những lời kệ này đây đã được khéo ca, không 
phải vụng ca, đã được khéo thuyết, không phải vụng thuyết bởi vị thiên tử 
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Марауарӣтіка và đã được đức Thế Tôn chấp thuận. Tâu Đại vương, quả vậy 
Trưởng lão Sāriputta, уі Tướng quân Chánh pháp, cũng đã nói rằng: 

“Chỉ một việc có niêm tịnh tín ở tâm, hoặc việc nghiêng mình, chắp tay, ді 
đến nương nhờ nơi đức Phật, bậc có sự tiêu diệt binh đội của Ма vương, có khả 
năng giúp cho vượt qua [khó dau].” 

Và đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các Vị Trời đã nói ràng: “Nay cac Ty- 
khưu, có một nhán vật, trong khi được sanh ra ở thé gian, được sanh ra vì sự 
lợi ích của nhiễu người, vì sự an lạc của nhiễu người, vì lòng thương tưởng thé 
gian, уі sự 161 дер, vì sự lợi ích, уі sự an lạc của chu thiên và nhán loại. Là một 
nhân vật nào? Бис МА Lai, Бас A-la-hản Chánh Đẳng Giác, trong khi được 
sanh ra ở thế gian, được sanh ra vì sự lợi ích của nhiễu người, vì sự an lạc của 
nhiễu người, vì lòng thương tưởng thể gian, vì sự tốt đẹp, vì sự lợi ích, vì sự an 
lạc của chư thiên và nhân loại. ` 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lăm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Câu hỏi về việc dâng cúng tám vải của bà GotamT? là thứ nhì. 


3. CÂU HỎI VÈ VIỆC THỰC HÀNH ĐỨNG БАМ СОА HÀNG TẠI GIA 

VÀ XUẤT GIA (Gihipabbajitasammapatipattipañho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các 1y-khưu, Ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người tại gia 
hoặc của vị xuất gia. Này các 1y-khưu, người tại gia hoặc vị xuất gia đã 
thực hành đúng dàn, do kết quá của việc thực hành đúng đắn mà trở nên 
người thành tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo.” Thưa Ngài Nãgasena, 
nêu người tại gia mặc y phục màu trăng, trong khi sinh sống có sự thọ hưởng 
các dục, có việc năm chen chúc với vợ và con, trong khi hưởng thụ vải kasi và 
trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, vật thơm và vật thoa, trong khi ưng thuận 

vàng và bạc, buộc búi tóc có trang điểm ngọc ma-ni và vàng, đã thực hành đúng 
đăn và trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo; còn vi xuất 
gia, đầu được cạo, mặc y ca-sa, đi đến khất thực ở những người khác, có sự thực 
hành trọn vẹn đúng đăn bốn 0101 айп, thọ lãnh và hành trì một trăm năm mươi 
điều học, hành trì không thiếu sót mười ba hạnh từ khước, đã thực hành đúng 
đăn thì cũng trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo. Thưa 
Ngài, ở đây người tại gia hoặc vị xuất gia có cái gì là khác biệt? Có phải VIỆC 
hành khô hạnh là không có kết quả, việc xuất gia là không có lợi ích, việc gìn 
giữ các điêu học là vô ích, sự thọ trì các hạnh từ khước là rồ dại? Ở đây, có gì 
với việc theo đuôi sự khó khăn? Chàng phải là sự an lạc có thê được chứng đạt 
băng chính sự an lạc? 

2.— Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói đến: “Này các 
Ty-khưu, Ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người tại gia hoặc của 
vị xuất gia. Này các Tỳ-khưu, người tại gia hoặc vị xuất gia đã thực hành 
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đúng đắn, do kết quá của việc thực hành đúng đắn mà trở nën người thành 
tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo.” 

Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, chỉ có người đã thực hành đúng đăn 
là hạng nhật. Таџ Đại vương, thậm chí vị xuất gia [nghĩ rằng]: “Та là vị xuất 
gia” rôi không thực hành đúng dán, thì vi ây bị xa rời bán thể Sa-môn, bị xa 
ròi phẩm vị Bà-la-môn; không cần đề cập đến người tại gia mặc y phục màu 
trăng. Tâu Đại vương, ngay cả người tại gia đã thực hành đúng đắn cũng trở nên 
người thành tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo. Таи Đại vương, luôn cả vi 
xuất gia đã thực hành đúng đắn cũng trở nên người thành tựu thiện pháp đúng 
theo Thánh đạo. 

Тап Đại vương, thêm nữa chính vi xuất gia là chúa tế, là người chủ của bản 
thé Sa-môn. Tàu Đại vương, việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số đức 
tính, có vô lượng đức tính, không thé thực hiện việc đo lường đức tính của việc 
xuất gia. 

Tâu Đại vuong, gióng như không thé thực hiện việc đo lường giá trị bàng 
tài sản đôi với bảo ngọc ma-ni, vật ban cho điều ước, là: “Giá tiền của viên bảo 
ngọc ma-ni là chừng này.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, việc xuất gia là 
có nhiều đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, không thé thực hiện 
việc đo lường đức tính của việc xuất gia. 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như không thê thực hiện việc đo lường các 
làn sóng ở đại dương răng: “Các làn Sóng ở đại dương là chừng này. ” Тап Đại 
vương, tương tợ y như thế, việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số đức 
tính, có vô lượng đức tính, không thê thực hiện việc đo lường đức tính của 
việc xuất gia. 

Tàu Đại vương, đối với vị xuất gia điều gi cân phải làm, tất cả mọi việc ây 
được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lắc. Vì lý do gì? Tâu Đại vuong, VỊ 
xuất gia ít ham muón, tự biết đủ, sóng tách ly, không giao du, có sự nỗ lực tinh 
tân, không mong câu, không nhà ở, có giới tròn đủ, có hạnh giảm thiêu, thiện 
xảo việc thực hành các pháp từ khước. Vì ly do а ây, đôi với vị xuất gia điều gì 
cần phải làm, tất cả mỌI VIỆC ây được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu 
lắc. Tâu Đại Vương, giỗng như mũi tên, không sân sùi, bằng phăng, khéo được 
làm sạch, ngay thăng, không vết nhơ, được bắn ra khéo léo thì di chuyên chính 
xác. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đối với vị xuất gia điều gì cân phải làm, 
tât cả mọi việc ây được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lắc. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trẫm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu һбі về việc thực hành đúng đắn của hàng tại gia và xuất gia” là thứ ba. 


4. САО НОГУЕ SỰ SAI ТЕЛІ TRONG ĐƯỜNG LÓI THỰC HÀNH 
(Pafipadadosapañho) 
1. - Thưa Ngài Nãgasena, khi đức Bồ-tát thực hiện hành động khó thực 
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hành [khó hanh], khóng noi nào khác dà có su nó luc, sự có gắng, sự chiến đấu 
với phiền não, sự làm tiêu tan đạo binh của thân chết, sự kiêng vật thực, các 
hành động khó thực hành như thế này. Ở sự gắng sức có hình thức như thê, đức 
Bồ-tát đã không đạt được bất cứ sự khoái lạc nào, đã bỏ rơi chính tâm y ду, và 
đã nói như уду: “Tuy nhiên, với việc khô hạnh dữ dội này Ta không chứng đặc 
các pháp thượng nhân, là pháp đặc biệt thuộc vë trí tuệ và sự thấy biết xứng 
đáng bậc Thánh. Có thể có chăng đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?” Sau khi 
nhàm chán với việc ду, băng một đạo lộ khác Ngài đã đạt đên bản thê toàn tri, 
rồi cũng vẫn chỉ dạy, khuyên khích các đệ tử vë đường lỗi thực hành ấy răng: 


“Các ngươi hãy nỗ lực, hãy сб găng, hã gắn bó vào lời dạy của đức 
Phật. Các ngươi hãy dẹp bỏ đạo binh của thân chết, tợ như con voi phá bỏ 
сап chòi bằng lau sây.” 


Thưa Ngài Nagasena, bởi vì ly do gì, đức Тһе Tôn lại chỉ dạy, khuyến khích 
các đệ tử уе đường lỗi thực hành mà bản thân Ngài đã nhàm chán, có vẻ không 
còn quyền luyến уе việc ау? 


2.- Тай Đại vương, lúc ây cũng như hiện nay, việc ây vẫn là đường lỗi thực 
hành. Sau khi thực hành chính đường lối thực hành â ду, đức Bồ-tát đã đạt đến 
bản thê toàn tri. Tàu Đại vương, thêm nữa, đức Bồ-tát trong khi thực hành tinh 
tân tột độ đã ngưng lại vật thực không còn chút gì, do việc buộc ngưng lại vật 
thực của vị ây mà sự yêu đuối của tâm đã sanh khởi. Do sự yêu đuối ấy, vị ấy đã 
không thê đạt được bản thê toàn tri. Trong khi sử dụng lại từng chút từng chút 
vật thực đã được vắt thành nắm, rồi với chính đường lối thực hành ấy không 
bao lâu sau, vị ây đã đạt được bản thể toàn tri. Tâu Đại vương, chính đường lỗi 
thực hành ây đưa đến sự đạt được trí toàn tri của tất cả các đức Như Lai. 


Tâu Đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tt cả chúng sanh, 
được nương tựa vào vật thực mà tất cả chúng sanh nhận được sự an lạc. Тап 
Đại vương, tương tợ y như thé, chính đường lối thực hành ду đưa đến sự đạt 
được trí toàn tri của tật cả các đức Như Lai. Tàu Đại vương, sự sai trái khiến 
đức Như Lai vào thời điểm á ây đã không đạt được trí toàn tri không phải ở sự nỗ 
lực, không phải ở sự cô gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiên. não; nhưng 
sự sai trái ây chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lôi thực hành 
ây luôn luôn được sẵn sảng. 


Tâu Đại vương, giống như người nam có thể đi rất nhanh đoạn đường dài, 
vì thé người ây có thể bị tốn thương một bên [hông], hoặc có sự đi khập khiếng 
không tự đi lại được ở trên bë mặt trái đất. Tâu Đại vương, chăng lẽ đại địa cầu 
cũng có sự sai trái khiến cho người nam ây đã bị tốn thương một bên [hông]? 


— Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, đại địa câu luôn luôn được sẵn sàng. 
Do đầu mà nó có sự sai trái? Sự sai trái ау chính là ở sự ra sức, vì nó mà người 
nam ấy đã tôn thương một bên [hông]. 


4 Câu kệ này được thây ở Theragathapäli (Trưởng lão kệ), do Trưởng lão Abhibhita nói lên (ТТРУ, tập 
31, trang 91, câu kệ 256). 
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— Таи Đại vương, tương to y như thé, sự sai trái khiến. đức Như Lai vào thời 
điểm â ây đã không đạt được trí toàn tri không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự 
cô gắng, không phải ở sự chiến đâu với phiền não; nhưng sự sai trái ау chính là 
ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lỗi thực hành ấy luôn luôn được 
sẵn sàng. 


Tâu Đại vuong, hoặc là gióng như người nam quán Vào tâm vải choàng 
bị lắm lem, người ấy không cho giặt sạch nó; sự sai trái ây không phải là của 
nước; nước luôn luôn được sẵn sàng. Sự sai trái ду là của chính người ấy. Тап 
Đại vương, tương tợ y như thế, sự sai trái khiến đức Như Lai vào thời điểm 
ду đã không đạt được trí toàn tri không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự сб 
găng, không phải ở sự chiến đầu với phiên não; nhưng sự sai trái ây chính là ở 
việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn 
sàng. Vì thế, đức Như Lai chỉ dạy, khuyên khích các đệ tử về chính đường lối 
thực hành ây. Тап Đại vương, như vậy đường lỗi thực hành ấy luôn luôn được 
sẵn sàng, không có tội lỗi. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Сап hồi về sự sai trái trong đường lỗi thực hành” là thứ tư. 


5. САС HỎI VÈ VIỆC ТЕО LAI ĐỜI SÓNG TẠI GIA TÂM THƯỜNG 

(Нппауауайапараййһо) 

1. - Thưa Ngài Харавепа, giáo pháp này của đức Như Lai là vĩ đại, có 
lõi, cao quý, tôi thượng, ưu tú, không thể sánh bằng, thanh tịnh, vô nhiễm, 
trong trắng, không chê trách được, không thích hợp аё cho người vần còn 
tại gia xuất gia. Người tại gia sau khi đã hướng dẫn đến một quả vị, khi 
nào có sự không quay trở lại nữa, khi â йу mới nên cho người ау xuất gia. Vi 
ly do gì? Những người này vẫn còn là người. xâu, sau khi xuất gia ở đây, trong 
giáo pháp trong sạch, sẽ quay lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường. Với việc di 
ngược trở lại của những người пау, dám đông dân chúng này suy nghĩ như уйу: 
“CHáo pháp này của Sa-môn Gotama quả là rỗng không, khiên những người này 
quay lui.” Ở đây, điều này là lý do. 


2.— Тап Đại vương, giống như hô nước được tràn đây nước sạch, không do, 
mát mé; rôi người nào đó bị lâm lem, bị váy bui bám và bün dát sau khi di dén 
hó nước ду không tăm rửa, rôi quay lui, vẫn còn bị lắm lem. Tâu Đại vuong, 
trong trường hợp ây dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị lắm lem hay là hô nước? 


— Thưa Ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị lâm lem răng: “Người này sau 
khi đi đến hồ nước ây không tăm rửa, ròi quay lui, vån còn bị lâm lem. Làm sao 
hò nước tự nó sẽ tăm rửa cho kẻ không có ý định tắm rửa này? Vậy có điều sai 
trái gì đôi với hồ nước?” 

- Таи Đại vương, tương tg y như thê, đức Như Lai đã tạo ra hò nước cao 
quý là Chánh pháp, được tràn đây nước cao quý là sự giải thoát [nghĩ răng]: 
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“Những người nào đó bị lâm lem bụi Бат phiên não, có suy tư, có trí tuệ, những 
người ây sau khi tắm rửa ở đây sẽ tây sạch їйї cả các phiền nào.” Nếu người nào 
đó sau khi đi đến hỗ nước Chánh pháp cao quy ây không tắm rửa, ròi quay lui, 
trở lại đời sông tại gia tầm thường, vẫn còn phiền não. Dân chúng sẽ chê trách 
chính Ке ấy rằng: “Người này sau khi xuất gia trong giáo pháp của dáng Chiến 
Thăng, không đạt được chỗ đứng ở nơi ây nên đã trở lại đời sóng tại gia tầm 
thường. Làm sao giáo pháp của dáng Chiến Thăng sẽ tự mình làm trong sạch kẻ 
không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì đối với giáo pháp của dáng 
Chiến Thăng?” 


3. Tàu Đại vương, hoặc là giỗng như người nam bị bệnh trầm trọng, sau khi 
сар người thây thuốc giải phẫu, rành rẽ vë nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa ігі 
hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rôi quay lui, vân còn bị bệnh. Trong 
trường hợp ây dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị bệnh hay là người (һау thuốc? 


— Thưa Ngài, dân chúng 1 nên chê trách kẻ bị bệnh răng: “Người này sau khi 
оар người thây thuốc giải phẫu, rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa tri 
hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rôi quay lui, vân còn bị bệnh. Làm 
бао người thây thuốc tự mình sẽ chữa trị cho kẻ không chịu dé cho chữa trị này? 
Vậy có điều sai trái gì đối với người (һау thuốc?” 


- Таџ Đại vương, tương tọ y như thé, đức Như Lai đã bỏ vào bên trong 
cái hộp giáo pháp phương thuốc bất tử có khả năng làm yên lặng toàn bộ tất cả 
căn bệnh phiên não [nghi răng]: “Những người nào đó bị hành hạ bởi căn bệnh 
phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ây sau khi uống vào phương thuốc 
bát tử пау sẽ làm yên lặng mọi căn bệnh phiên não.” Nếu người nào đó sau khi 
không uông vào phương thuốc bất tử ду, rôi quay lui, trở lại đời sông tại gia tâm 
thường, уап còn phiên não. Dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ây răng: “Người 
này sau khi xuất gia trong giáo pháp của đẳng Chiến Thắng, không đạt được 
chỗ đứng ở nơi áy nên đã trở lại đời sóng tại gia tầm thường. Làm sao giáo pháp 
của đẳng Chiến Thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có 
điều sai trái gì đối với giáo pháp của đẳng Chiến Thắng?” 


4. Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như người nam bị đói, sau khi đi đến nơi 
phân phát vật thực phước thiện lớn lao, lại không ăn vật thực â Ấy, гбі quay lui, 
vån còn bị đói. Trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị đói һау 
là vật thực phước thiện? 


— Thưa Ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị đói: “Người này, bị hành hạ bởi 
cơn đói, sau khi nhận lãnh vật thực phước thiện không 2 ăn, rôi quay lui, vẫn còn 
bị đói. Làm sao vật thực tự nó sẽ đi vào miệng của kẻ không ăn này được? Vậy 
có điều sai trái gì đôi với vật thực?” 


— Tâu Đại vương, tương to y như thé, đức Như Lai đã dé vào bên trong cải 
hộp giáo pháp món vật thực niệm đặt ở thân cao quy tột bậc, yên tịnh, an toàn, 
hảo hang, bát tử, ngot ngào tột bậc [nghi răng]: "Những người nào đó bị đói 
ở nội phân do phiền não, có tâm bị chê ngự bởi tham ái, có suy tư, có trí tuệ, 
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những người ây sau khi thọ dụng vật thực này sẽ xa lìa tật cả tham ái ở dục 
2101, sắc giới và vô sắc giói. ” Néu người nào đó sau khi không ăn vật thực â ду, 
rôi quay lui, trở lại đời sông tại gia tâm thường, vẫn còn bị ràng buộc bởi tham 
ái. Dân chúng sẽ chê trách chính ké â ây răng: “Người này sau khi xuất gia trong 
giáo pháp của đẳng Chiến Thăng, không đạt được chỗ đứng Ở nơi ây nên đã trở 
lại đời sông tại gia tầm thường. Làm sao giáo pháp của dang Chiên Thắng sẽ 
làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì đối với 
giáo pháp của đâng Chiên Thăng?” 


5. Тап Đại vương, néu đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia 
[nào] đã được hướng dẫn đến một quả vị, thê chăng phải việc xuất gia nảy nhăm 
đưa đến việc dứt bỏ phiên não hay đưa đến sự thanh tịnh? Và không CÓ VIỆC gi 
сап phải làm VỚI VIỆC xuất gia? Tâu Đại vương, giống như người nam sau khi 
cho дао cái hó nước băn hàng trăm lao động rôi thông báo đến tập thê như 
vây: “Này quy ông, chớ đê bát cứ những a1 bi lâm lem bước xuống hồ nước này 
của tôi. Hãy để cho những người có bụi bặm dơ dáy đã được tây ué, trong sạch, 
đã kỳ cọ vét nho bước xuống hồ nước này.” Tâu Đại vương, phải chăng những 
người. có bụi Бат do дау đã được tây ué, trong sạch, đã kỳ cọ vết nho ấy là có 
việc cần làm với cái hồ nước ау? 


6. — Thưa Ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ây đi đến 
hô nước ду, việc cân làm ây của những người ây đã được làm ở tại nơi khác rồi. 
Họ còn có việc gì với hỗ nước ấy? 


— Tâu Đại vương, tương tg y như thế, néu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia [nào] đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường hợp 
ây việc cân phải làm của những người ây đã được làm xong. Họ còn có việc 
gi với việc xuât gia? Тап Đại vương, hoặc là giống như người thây thuốc giải 
phẫu, người phục vụ tín cán của các vị án sĩ, có sự ghi nhớ các chú thuật và các 
đoạn kệ ngôn đã được nghe, không là kẻ ngớ ngân, rành rẽ về nguyên nhân gây 
bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài, sau khi gom lại các loại thuốc men làm 
yên lặng - {дї cả các căn bệnh rôi thông báo đến tập thể như vây: “Này quý ông, 
chớ đề bất cứ những al có bệnh di đến Бар tôi. Hãy dé cho những người không 
có bệnh, không ôm đau 41 đến gặp tôi.” Таџ Đại vương, phải chăng, những 
người không có bệnh, không 6 ôm đau, được toàn vẹn, được hưng phân ấy là có 
việc cần làm với người thầy thuốc ấy? 


7. — Thưa Ngài, không đúng. Với mục đích nào mả những người ây đi đến 
nguòi thây thuốc ấ ây, việc cân làm ây của . những người ây đã được làm ở tại nơi 
khác rồi. Họ còn có việc gì với người (һау thuộc ay? 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, nêu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia [nào | đã được hướng dẫn đên một quả vị, chính ở trường hợp 
ây việc cân phải làm của những người ау đã được làm xong. Họ còn có việc gi 
VỚI VIỆC xuât gia? 


Tâu Đại vương, hoặc là giông như người nam nào đó, sau khi cho chuân 
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бі bữa ăn hàng trăm đĩa cơm sữa, гбі thông báo đến tập thé như vây: “Này quý 
ông, chớ đề bát cứ những ai bị đói đi đến nơi phát chân này. Hãy dé cho những 
người đã được ăn no, được thỏa mãn, được thừa thãi, no nê, cường tráng, đây 
đủ đi đến nơi phát chân này.” Тап Đại vương, phải chăng những người đã ăn 
xong, được thỏa mãn, được thừa thãi, по пе, cường tráng, đây đủ ấy là có việc 
gi cân làm với bữa ăn ау? 


8. — Thưa Ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ây đi đến 
nƠI phát chân 8 ây, việc cân làm â ây của những người ây đã được làm ở tại nơi 
khác rồi. Họ còn có việc gì với nơi phát chân ây? 


— Tâu Đại Vương, tương tợ y như thế, néu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia [nào | đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường hợp 
ау việc cân phải làm của những người ây đã được làm xong. Họ còn có việc gì 
với việc xuât gia? Тап Đại vuong, phải chăng những người nào trở lại đời sóng 
tại gia tầm thường, những người ây phô bảy năm đức tính không thể so sánh ở 
giáo pháp của đẳng Chiến Thắng. Năm đức tính nào? Họ phô bày tính chất vĩ 
đại của lãnh địa, phô бау tính chất thanh tịnh không 6 nhiễm, phô bảy tính chất 
không sông chung với những kẻ ác, phô bày tính chất khó thấu triệt, phô bày 
tính chât cân được bảo vệ với nhiêu sự thu thúc. 


9, Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế пао? Таџ Đại vương, 
giống. như người nam không có tài sản, dòng dõi thấp kém, tâm thường, thâp 
thỏi về trí tuệ, sau khi đạt được vương quôc rộng lớn, không bao lâu sau sẽ sụp 
đồ, tiêu hoại, suy giảm về danh vọng, không thê duy trì vương quyên. Vì lý do 
gi? Vì tính chất vĩ đại của vương quyên. Тап Đại vương, tương tợ y như thé, 
những người nào đó là tâm thường, không có phước báu đã tạo, thấp thỏi về 
trí tuệ, xuất g1a trong giáo pháp của đẳng Chiến Thăng, những người ây trong 
khi không thể duy trì việc xuất gia cao quy và tôi thượng ấy, không bao lâu sau 
từ giáo pháp. của dáng Chiến Thắng họ sụp đồ, tiêu hoại, suy giảm, trở lại đời 
sông tại gia tâm thường, không thé duy trì giáo pháp của đâng Chiến Thắng. Vì 
lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của lãnh địa giáo pháp của dáng Chiến Thắng. Họ 
phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thê ây. 


10. Họ phô bày tính chât thanh tịnh không ô nhiễm là như thê nào? Tâu 
Đại vương, giông như nước ở lá sen sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, rồi mát 
dạng, không bám víu. Vì lý do gì? Vì tính chât thanh tịnh không ô ô nhiễm của 
loài sen. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, những người nào đó là gian trá, 
giả dôi, cong quẹo, quanh co, có quan điểm không ôn định, xuất gia trong giáo 
pháp của dáng Chiên Thắng, những người ây không bao lâu sau từ giáo pháp 
thanh tịnh không ó nhiễm, không gai góc, trong tráng, cao quý và ưu tü, SẼ 
phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ vững, không bám víu, trở lại đời sống 
tại gia tầm thường. Vì ly do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô nhiễm ở giáo 
pháp của dáng Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất thanh tịnh không ó nhiễm 
là như thế ду. 
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11. Họ phô bày tính chất không sông chung với những kẻ ác là như thé 
nào? Тап Đại vương, giống như biển cả không sông chung với xác chết, nghĩa 
là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ду vào bờ hoặc hát 
lên đất liên. Vì lý do gì? Vì việc cư trú của các chúng sanh to lớn ở nơi bién cả. 
Tàu Đại vương, tương tg y như thé, những người nào đó có bản tánh không thu 
thúc, vô liêm sỉ, không nghiêm chỉnh, có sự tinh tân yếu ót, biếng nhác, ó ué. 
đê tiện, xuất gia trong giáo pháp của dáng Chiến Thăng, những người ду không 
bao lâu sau sẽ Па khỏi giáo pháp của dáng Chiến Thắng, khỏi nơi cư trú của các 
chúng sanh to lớn, các bậc A-la-hán, vô nhiễm, lậu tận, không cộng trú và trở 
lại đời sống tại gia tâm thường. Vì lý do БІ? Vi tính chất không sóng chung với 
những kẻ ác ở giáo pháp của đẳng Chiến Thăng. Họ phô bày tính chất không 
sống chung với những kẻ ác là như thế ấy. 


12. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thế nào? Tâu Đại vương, 
giống như những người nào đó là cung thủ, không thành thạo, không được học 
tập, không rành nghè, không tâp trung tâm, trong khi không thê xuyên thủng 
đâu của cọng tóc, buông rơi [cung], bỏ đi. Vi ly do gi? Vì tính chất tinh vi, tế 
nhị, khó xuyên thủng của đầu cọng tóc. Тап Đại Vương, tương tọ y như thé, 
những người nào đó có tuệ tôi, ngu xuân, ngó ngân, si mê, điệu bộ chậm chap, 
xuất gia trong giáo pháp của đẳng Chiến Thắng, những người ấy trong khi 
không thê xuyên thủng việc thấu triệt ây đối với bốn chân lý vô cùng tinh vi, tế 
nhị, buông rơi giáo pháp của đẳng Chiến Thắng, bỏ đi, không bao lâu sau trở 
lại đời sống tại gia tâm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất vô cùng tinh vi, tế nhị, 
khó thấu triệt của bón chân lý. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thé ấy. 

13. Họ phô bày tính chât cân được bảo vệ với nhiêu sự thu thúc là như thế 
nào? Tâu Đại vương, giống như người nam nào đó đi đến gần bãi chiến trường 
lớn lao vĩ đại rôi bị bao vây chung quanh khắp các hướng chính hướng phụ 
bởi đội quân địch, sau khi nhìn Һау người tay сат gươm đang tiến đến gần thì 
hoảng 50, thối lui, quay trở lại, đào tâu. Vì lý do gì? Vì nỗi sợ hãi trong việc bảo 
vệ các tiền tuyên của cuộc chiến đấu đa dạng. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thê, những người nào đó có bản tánh không thu thúc, vô liêm sỉ, không nghiêm 
chỉnh, không nhãn nại, thất thường, bị dao động, hay thay đối, là những người 
ngu dốt, xuất gia trong giáo pháp của dáng Chiến Thắng, những người ây trong 
khi không thê bảo vệ trọn vẹn điều học có nhiêu loại, thì thối lui, quay trở lại, 
đào tâu, không bao lâu sau thi trở lại đời sống | tại gia tâm thường. Vi ly do gì? 
Vì tính chất cân được bảo vệ sự thu thúc có nhiêu loại thuộc giáo pháp của đẳng 
Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là 
như thê ду. 


14. lâu Đại vương, ở bụi hoa nhài trâu, dầu là hạng nhất trong 50 сас loài 
hoa mọc ở đất bàng, cũng có những bóng hoa bị sâu ăn, những сһбі non ấy, bị 
quắn lại, rồi rơi rụng chính vì sự hư hoại. Nhưng không vì chúng bị rơi rụng mà 
bụi hoa nhài bị xem thường. Những bông hoa nào còn tôn tại ở nơi ду, chúng 
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tỏa khắp các hướng chính phụ với hương thơm chân chánh. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thé, nhüng nguoi nào sau khi xuát gia trong giáo pháp của đẳng 
Chiến Thắng rôi trở lại đời sông tại gia tâm thường, những người ây trong 
giáo pháp của dáng Chiến Thăng có giới không còn phẩm chất và hình tướng, 
ví như những bông hoa nhài bị sâu ăn, mất đi màu sắc và hương thơm, không 
thể đưa đến sự phát triên trọn vẹn. Nhưng không vì việc trở lại đời sông tại gia 
tầm thường của những người ây mà giáo pháp cúa dâng Chiến Thắng bị xem 
thường. Các vị Ty-khuu nào còn tôn tại ở nơi ây, các vị ду tỏa khắp thé gian 
luôn cả cõi trời với hương thơm cao quý của gIới. 


Tâu Đại vuong, có loại lúa sali tên là karumbhaka, sau khi mọc lên ở khoảng 
оша của các giông lúa sāli gạo йо không bị ёо oặt, ròi bị tiêu hoại lúc còn ó giai 
đoạn giữa chừng. Nhưng không vì việc bị tiêu hoại của loại lúa â áy mà gióng lúa 
sāli gạo đỏ bị xem thường. Những lúa sāli nào còn tôn tại ở nơi ây, chúng là vât 
thực của đức vua. Тап Đại VƯƠng, tương tợ y như thê, những người nào sau khi 
xuất gia trong giáo pháp của dáng Chiên Thắng rồi trở lại đời sông tại gia tầm 
thường, những người ây, ví như karumbhaka ở khoảng giữa của các loại lúa sāli 
gạo đỏ, sau khi tăng trưởng không đạt đến sự phát triên trọn vẹn ở giáo pháp 
của dáng Chiến Thắng, rôi trở lại đời sông tại gia tâm thường từ ở chính khoảng 
giữa. Nhưng không vì việc trở lại đời sông tại gia tầm thường của những người 
ây mà giáo pháp của dáng Chiến Thăng bi xem thường. Các уі I-khưu nào còn 
tôn tại ở nơi ду, các vị ây là thích đáng đối với phâm vị A-la-hán. 


15. Tâu Đại vương, viên bảo ngọc та-пі, vật ban cho điều ước có một phân 
sân sùi sanh khởi. Nhưng không vì việc bị sanh khởi phân sân sùi ở chỗ ау mà 
viên bảo ngọc ma-ni bi xem thường. Phân nào ở chỗ ây của viên bảo ngọc ma- 
пі là trong suốt, phần ấy со su tao ra niềm vui thích cho dân chúng. Тап Đại 
vương, tương tợ y như thê, những người nảo sau khi xuất gia trong giáo pháp 
của đầng Chiến Thắng rồi trở lại đời sông tại gla tầm thường, những người ау 1а 
lớp vỏ ngoài sân sùi ở giáo pháp của dáng Chiến Thắng. Nhưng không vì việc 
trở lại đời sông tại gia tâm thường của những người ау mà giáo pháp của đẳng 
Chiến Thắng bị xem thường. Các vị Tỷ-khưu пао còn tôn tại ở nơi ду, các vi ау 
có sự tạo ra niêm vui thích cho chư thiên và nhân loại. 


Тап Đại vuong, trâm hương màu đỏ chánh tổng, có một phân bị hư hỏng, 
[không có mùi thơm. Nhưng không vi việc ây mà trầm hương тап đỏ bị xem 
thường. ]° Phân nào ở chỗ ây là không hư hỏng, có mùi thơm, phần ду xông 
khói, tỏa khắp xung quanh. Tâu Đại vuong, tương tọ y nhu thé, những người 
nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đâng Chiến Thắng ròi trở lại đời sông 
tại gia tâm thường, những người ау ở giáo pháp của dáng Chiến Thăng, ví như 
phân bị hư hỏng ở giữa lõi trầm hương màu đỏ, đáng được quãng Đỏ. Nhưng 
không vì việc trở lại đời sông tại gia tâm thường của những người ây mà giáo 
pháp của dáng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị Tỳ-khưu nào còn tòn tại ở 
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nơi ây, các vị ду bôi xúc thê gian luôn cả cõi trời với mùi thơm của trầm hương 
quý giá là giới. 

16. — Thưa Ngài Nagasena, tốt lám! Băng lý lẽ thích đáng vói mỗi một 
trường hợp, tương xứng với môi một trường hợp, sự không có lỗi lầm đã được 
ghi nhận, giáo pháp của dáng Chiến Thắng với bản thê (бі thượng đã được làm 
sáng tó. Thậm chí trong khi trở lại đời sông tại gia tâm thường, những người 
ау cũng làm sáng tỏ chính bản thể tối thượng thuộc về giáo pháp của đẳng 
Chiến Thăng. 


“Сап hồi về việc trở lại đời sống tại gia tầm thường” là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VÈ SỰ NHẬN BIẾT САМ THỌ СОА VỊ A-LA-HÁN 

(Ағаһа) vedanavediyanapafiho) 

1.— Thưa Ngài Маравепа, Ngài nói rằng: “Vị A-la-hán nhận biết một cảm 
thọ, thuộc thần không thuộc tâm.” Thưa Ngài Nagasena, việc mà tâm của vi 
A- la-hán vận hành nương vào thân, vậy có phái vị A-la-hán không phải là chúa 
tê, không phải là người chủ, không có quyên hành ở nơi ấy? 


— Tâu Đại vương, đúng vậy. 


— Thưa Ngài Nagasena, VIỆC VỊ ây không phải là chúa tế, không phải là 
người chủ, không có quyên hành đối với tâm của mình trong khi thân đang 
được vận hành là không đúng. Thậm chí con chìm cho đến khi nào còn trú ở nơi 
tô chim thì nó là chúa tê, là người chủ, là có quyên hành ở nơi ấy. 


2.- Тап Đại vuong, mười pháp này đi theo thân, chạy theo, vận hành theo 
thân ở mỗi một kiếp sông. Mười pháp nào? Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiêu tiện, dã dượi buôn ngủ, già, bệnh, chết. Tâu Dai vương, đây là mười pháp 
đi theo thân, chạy theo, vận hành theo thân ở mỗi một kiếp sông. VỊ A-la-hản 
không phải là chúa té, không phải là người chủ, không có quyên hành ở nơi ấy. 


— Thưa Ngài Nāgasena, vi lý do gì mà đối với vị A-la-hán, mệnh lệnh hay là 
uy quyên không vận hành с ở thân? Về việc này, xin Ngài hãy nói cho trẫm lý do. 


- Тап Đại „vuong, giông như những chúng sanh nào đó là được nương tựa 
vào trái đất, tất cả bọn họ nương vào trái đất mà di chuyên, sinh sông, quyét 
định lối cư xử. Tâu Đại vương, phải chăng mệnh lệnh hay là uy quyên của 
những người ây vận hành ở trái đât? 


— Thưa Ngài, tất nhiên không. 


- Тай Đại vương, tương tợ y như thế, tâm của vị A-la-hán vận hành nương 
vào thân. Tuy nhiên, đôi với vị A-la-hán mệnh lệnh hay là uy quyền không vận 
hành ở thân. 

3. – Thưa Ngài Маравепа, vì lý do gì mà phàm nhân nhận biết cảm thọ 
thuộc thân luôn cả thuộc tâm? 

- Tàu Đại vương, vì tính chất không được tu tập của tâm khiến phàm nhân 
nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Tâu Đại vương, giống như con 
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bò đực bị đói, Ы run ráy, có thé duoc buóc lai bàng những cong cỏ không chắc, 
yếu ớt, nhỏ nhăn, hoặc bằng sợi dây leo. Khi nào con bò đực ây bị kích động, 
khi ấy nó ra đi cùng với sợi dây buộc. Tâu Đại vương, tương tg y như thế, 4бі 
với tâm chưa được tu tập, cảm thọ sau khi sanh khởi thì làm cho tâm bị kích 
động. Tâm bị kích động thi uốn cong thân, vặn veo, làm thân xoay chuyên. Và 
người ấy, với tâm chưa được tu tập, run гау, kêu lên, thét lên tiêng kêu ghê rợn. 
Тап Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ду phàm nhân nhận biết 
cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. 

— Thưa Ngài, vì lý do gi mà уі A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân 
không thuộc tâm? 

— Тап Đại vương, tâm của vị A-la-hán là đã được tu tập, đã khéo được tu tập, 
đã được rèn luyện, đã khéo được rèn luyện, biết nghe, có sự phục tùng. VỊ ây, 
trong khi bị tiếp xúc với cảm thọ khó, năm chắc ý nghĩ răng: “Là vô thường”, 
rôi buộc tâm vào cột trụ của định. Được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ây 
của vị ấy không rung chuyền, không dao động, được vững сһа, không, bị tán 
loạn. Tuy nhiên, do sự lan rộng sức khuây rôi của cảm thọ, thân của vị ây uốn 
cong, vặn veo, xoay chuyên. Tâu Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý 
do ây vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân không thuộc tâm. 


4. — Thưa Ngài Маравепа, về việc trong khi thân dao động mà tâm không 
dao động được gọi là điêu Ку diệu ở thế gian. Về việc này, xin Ngài hãy nói cho 
trầm lý do. 

- Tàu Đại vương, giỗng như ở cội cây to lớn không 16 có đây đủ thân, cành 
cây và lá cây, khi bị vùi dập bởi sức mạnh của gió thì cành cây dao động, phải 
chăng thân của cây cũng dao động? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị A-la-hán trong khi bị tiếp xúc với 
cảm thọ khó, năm chắc ý nghĩ răng: “Là vô thường”, rôi buộc tâm vào cột trụ 
của định. Được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm áy của vị ấy không rung 
chuyên, không dao động, được vững chãi, không bị tán loạn. Do sự lan rộng 
sức khuấy rôi của cảm thọ, thân của уі ây uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyền. Tuy 
nhiên, tâm của vị ấy không rung chuyền, không dao động, to như thân của cội 
cây to lớn vậy. 

— Thưa Ngài Nagasena, thật là ky diệu! Thưa Ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Ngọn đèn giáo pháp có hình thức như vây vào mọi lúc là chưa từng 
được thấy trước đây bởi trẫm. 


^ >е А А ° Á > x * LA ` Р LA 
“Саи hỏi vê sự nhận biet cảm thọ của vị A-la-hán” là thứ sáu. 


7. CÂU HỎI VË CHƯỚNG NGẠI CỦA SỰ CHÚNG NGỘ 
(Abhisamayantarayapañho) 


1.— Thưa Ngài Nagasena, ở dày có người tại gia nào đó phạm tội cuc 
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nặng, người ду vào lúc khác xuất gia, người ấy tự mình cũng không biết 
răng: “Khi là người tại gia, ta đã phạm tội cực nặng”; cũng không có ai nói 
cho người йу rằng: “Khi là người tại gia, ngươi đã phạm tội cực nặng.” Và 
người ây thực hành để chứng đạt Niết-bàn, phải chăng đối với người ấy có 
thể có sự chứng ngộ giáo pháp? 


— Tâu Đại vương, không có. 

— Thưa Ngài, vì lý do gì? 

- Điều kiện đưa đến sự chứng ngộ giáo pháp của người ду đã bị đứt đoạn 
đối với người ду, do đó không có sự chứng ngộ giáo pháp. 


— Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói răng: “Đôi với người biết thì có sự hôi 
hận. Khi có sự hỗi hận thì có sự che Іар, khi tâm Ы che lấp thì không có sự 
chứng ngộ giáo pháp.” Tuy nhiên, người này trong khi không biết thì đã không 
sanh lòng hôi hận, sông có tâm an tịnh, vì lý do gì mà đối với người này thì 
không có sự chứng ngộ giáo pháp? Câu hỏi này quanh co khúc тас. Xin Ngài 
suy nghĩ rôi hãy trả lời. 


— Tâu Đại vuong, có phải hạt giống có phám chát, duoc ú tót dep së này 
mâm ở thửa ruộng màu mỡ, được cày kỹ lưỡng, có bùn non? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. 

- Таи Раі vương, phải chăng chính hạt giống ây có thê nảy mầm ở bề mặt 
tảng đá cứng? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

- Тап Đại vương, vậy thì tại sao cũng hạt giông ấy lại пау mâm ở bãi bùn, 
tại sao lại không nảy mâm ở tảng dà cứng? 

2. — Thưa Ngài, điều kiện cho việc nảy тат của hạt giống ây không có ở 
tång đá cứng. Do không có điêu kiện, hạt рібпр không nảy mâm. 


- Тап Đại vương, tương tợ y như thế, với điều kiện nào mà người ây có sự 
chứng ngộ giáo pháp, điều kiện ау đối với người ấy đã bị trừ tuyệt. Do không có 
điều kiện thì không có sự chứng ngộ giáo pháp. Tâu Đại vuong, hoăc là giông 
nhu cây gây, cục đất, cây côn, cái vô đi đên việc trụ lại ở trái đất, phải chăng 
chính các cây gậy, cục đât, cây côn, cái vô ấy đi đến việc trụ lại ở không trung? 


— Thưa Ngài, không có. 


— Tâu Đại vuong, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với ly do â ây chính các 
cây gậy, cục đất, cây côn, cái vô ау đi đến việc trụ lại ở trái 481? Vì lý do gì 
chúng không trụ lại ở không trung? 


— Thưa Ngài, điều kiện cho việc trụ lại của các cây gậy, cục đất, cây côn, 
cái vô ây không có ở không trung. Do không có điều kiện, chúng không trụ lại. 


° Tội cực nặng là từ dịch của từ раға/ Ка ở văn bản РАП. Tuy nhiên, tội parajika chi dành riêng cho 
Ty-khuu (4 điệu) và Tỳ-khưu-ni (8 điêu), không thấy. được á áp dụng cho người tại біз; vì thế không xác 
định được bao gôm những tội nào. Có 2 bản dịch tiếng Anh ghi là: Tội giêt те, tội giết cha, tội giết 
A-la-hán, tội làm nhơ Tỳ-khưu-ni, tội làm chảy máu (đức Phật), nhưng không xác quyết. Уі thế tạm 
dich tội parajika ở trường hợp này là tội cực nặng. 
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— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, do tội lỗi ây điều kiện của sự chứng 
ngộ đã bị đứt đoạn đôi với người ây. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không có 
điều kiện thì không có sự chứng ngộ. Таџ Đại vương, hoặc là giỗng như ngọn 
lửa phát cháy ở đất băng, tâu Đại vương, phải chăng chính ngọn lửa ấy phát 
cháy ở trong nước? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Таи Đại vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do áy chính ngọn 
lửa ấy phát cháy ở đất băng? Vì lý do gì nó không phát cháy ở trong nước? 

— Thưa Ngài, điêu kiện cho việc phát cháy của ngọn lửa không có ở trong 
nước. Do không có điều kiện, nó không phát cháy. 

- Tàu Đại vương, tương tg y như thé, do tội lỗi ду điều kiện của sự chứng 
ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ây. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không có 
điều kiện thì không có sự chứng ngộ. 

3. — Thưa Ngài Маравепа, xin Ngài hãy suy nghĩ lại về ý nghĩa này. Trẫm 
không có sự tin chắc ở tâm về trường пора ây là: “Đối với 1 người không biết, khi 
không có sự hồi hận, lại có sự che lấp.” Hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. 


- Таџ Đại vương, phải chăng chất độc dữ dội đã được ăn vào mặc dầu 
không biết, cũng lấy đi mạng sống? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. 
— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, việc ác đã được làm mặc dầu không 


biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Тап Đại vương, phải 
chăng ngọn lửa cũng thiêu đốt người bước lên mà không biết? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tâu Đại vuong, tương tợ y như thê, việc ác đã được làm mặc dâu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. lâu Đại vương, phải 
chăng rắn độc sau khi căn người không biết [bản thân đã bị rắn cắn] cũng lẫy 
đi mạng sống? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, việc ác đã được làm mặc dâu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu Đại vương, quả là 
Samanakolañña, vua xứ Kalinga, được tùy tùng với bảy báu vật, sau khi сбл lên 
con voi báu, trong khi đi đến thăm gia đình, mặc dầu không biết cũng đã không 
thé di chuyển phía bên trên khu vực cội cây Bó-dë. Тап Đại vương, ở đây điều 
này là lý do mà với lý do ấy việc ác đã được làm, mặc dâu không biết, cũng là 
việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. 

— Thưa Ngài Маравепа, không thể bác bỏ lý do đã được đẳng Chiến Thăng 
giảng giải. Điều này đúng là ý nghĩa của việc ấy. Trẫm chấp nhận như thế. 

“Сап hồi về chướng ngại của sự chứng ngộ” là thứ bảy. 
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8. САО НОГ VË GIỚI HẠNH TỎI (Duss?fapañho) 

1. — Thưa Ngài Масавепа, cái gi là sự phân biệt giữa người tại сіз phá 
giới và của Sa-môn phá giới? Cái gì là sự khác biệt? Có phải cả hai hạng 
này đều có cảnh giới tái sanh giống nhau? Có phải cả hai đều сб quá thành 
tựu giống nhau? Нау là có cái gì đó khác nhau? 


— Tâu Đại vương, mười đức tính này của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho 
sự phân biệt với người tại gia phá giới. Và sự cúng dường được trong sạch hơn 
bởi mười lý do. Mười đức tính nào của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho sự 
phân biệt với người tại gia phá giới? 

Tâu Đại vương, ở đây уі Sa-môn phá 2101 có sự tôn kính đức Phật, có sự tôn 
kính giáo pháp, có sự tôn kính hội chúng, có sự tôn kính những vị hành Phạm 
hạnh, ra sức trong việc đọc tụng và học hỏi, có nhiều sự lăng nghe [đa văn]; 
tàu Đại vuong, VỊ CÓ giới bị hỏng, có giới tôi, đi đến tập thê cũng thể hiện tư 
cách; gìn giữ thân khâu vì sợ sự chê trách; tâm của у] này có sự hướng đến việc 
nỗ lực; đã đến gân bản thê Sa-môn của vị Tỳ-khưu; tâu Đại vương, trong khi 
làm điều á ác, vị Sa-môn phá giới thực hiện một cách giâu ріёт. Tâu Đại vuong, 
giống như người nữ có chồng lén lút rồi thực hiện việc sái quây một cách vô 
cùng bí mật. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, trong khi làm điều ác, vị Sa- 
món phá giới thực hiện một cách giâu giêm. Tâu Đại vương, mười đức tính này 
của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với người tại gia phá giới. 


2. Sự cúng dường được trong sạch hơn bởi mười lý do nào? Sự cúng dường 
được trong sạch do việc mang lớp vỏ bọc không tội lỗi; sự cúng dường được 
trong sạch do việc mang đặc điểm đầu cạo tóc, là biểu hiện Sa-môn của ап sĩ; 
sự cúng dường được trong sạch do việc đã tham gia vào cuộc hội họp của hội 
chúng: sự cúng dường được trong sạch do việc đi đến nương nhờ đức Phật, giáo 
pháp và hội chủng; sự cúng dường được trong sạch do việc đã cư ngụ Ở tập thé 
có khuynh hướng nỗ lực; sự cúng dường được trong sạch do việc tâm câu tài 
sản giáo pháp của dáng Chiến Thắng; sự cúng dường được trong sạch do việc 
thuyết giảng giáo pháp cao quy; su cung duong được trong sạch vi mục đích 
tôi hậu là việc đi đên hòn đảo giáo pháp; sự cúng dường được trong sạch do có 
quan điểm hoàn toàn chánh trực về: “Đức Phật là cao cả”; sự cúng dường được 
trong sạch do việc thọ trì ngày Uposafha. Тап Đại vương, sự cúng dường được 
trong sạch hơn bởi mười lý do này. 

Таи Đại vương, VỊ Sa-môn phá giới, mặc dâu bị phạm {01 rõ ràng, cũng làm 
trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại vương, giỗng như nước, mặc 
dầu sên sệt, cũng tây sạch bùn, lây, bụi bặm, vết dơ. Tâu Đại vương, tương tợ y 
như thế, vị Sa-môn phá giới, mặc dầu bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong sach 
sự cúng dường của các thí chủ. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như nước nóng, mặc dâu đã được đun sôi dữ 
đội, cũng dập tắt được đám lửa lớn đang bốc cháy. Tâu Đại vương, tương tợ y 


7 Lë ra nên dịch là “người tại gia có giới hạnh tôi” và “Sa-môn có giới hạnh tôi.” (ND) 
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nhu thé, vi Sa-món phá giới, mặc dầu bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong sạch 
sự cúng dường của các thí chủ. 

Tâu Đại vuong, hoặc là gióng như thức ăn, mặc dâu vô vị, cũng xua đi sự 
suy nhược vì cơn đói. Таџ Đại vương, tương tg y như thé, vị Sa-môn phá giới, 
mặc dâu bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. 


Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trội Các 
VỊ Trời nói đến ở lời giải thích về sự phân loại cúng dường ở đoạn aralañchaka 
(Dấu ấn cao quy) thuộc Majjhimanikäya (Trung bộ) răng: 


“Người nào có giới hạnh dáng cúng vát thí [do của cai] đã đạt được hợp 
pháp đến những kẻ có giới hạnh tôi với tâm khéo tịnh tín, trong khi có duc tin 
thì quả của nghiệp là 161 bực; sự cúng dường ау được trong sạch về phía người 
thí chủ. ` 


3. — Thưa Ngài Маравепа, thật là ky diệu! Thưa Ngài Nagasena, thật là phi 
thuong! Chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng á ау, thì Ngài trong khi giải thích nó 
băng những ví dụ, bảng những lý lẽ, đã khiến cho vị ngọt của bất tử được lăng 
nghe. Thưa Ngài, giông như người đâu bếp hoặc học tro của người đầu bếp, 
sau khi nhận được chừng 4 ду thịt thì đã sửa soạn với nhiều vật liệu các loại khác 
nhau, rồi làm ra món ăn cho đức vua. 


Thưa Ngài Маравепа, tương tợ y như thế, chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng 
ây thì Ngài đã khi giải thích nỗ băng những ví dụ, bằng những lý lẽ, và đã khiến 
cho vị ngọt của bất tử được lắng nghe. 


“Câu hỏi về giới hanh tôi” là thứ tám. 


9. CÂU НДІ УЕ VIỆC CÓ SINH MẠNG УА SỰ SÓNG CỦA NƯỚC 


1.— Thưa Ngài Маравепа, nước này trong khi được đun nóng ở ngọn lửa 
thì kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Thưa Ngài Nagasena, 
vậy có phải nước sinh tôn? Có phái nước trong khi đùa gión thì phát ra âm 
thanh? Hay là bị vật khác quấy nhiễu thì phát ra âm thanh? 


- Таџ Đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tôn. Không có sự sông hoặc 
sinh mạng ở nước. Tâu Đại vương, thêm nữa, do tính chất mạnh bạo của lực 
đốt nóng ở ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiêu loại. 


— Thưa Ngài Nãgasena, ở đây một só ngoại đạo khước từ nước lạnh [cho 
là]: “Nước sinh tôn”, nên đun nóng nước và thọ dụng vật dơ Бап. Những người 
ау chê trách, xem thường các Ngài rằng: “Các Sa-môn Thích tử hãm hại sự 
sống có một giác quan.” Xin Ngài hãy xua đi, đuôi đi, loại trừ đi sự chê trách, 
sự xem thường ây của họ. 

— Таи Đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tôn. Тао Đại vương, không có 
sự sông hoặc sinh mang ở nước. Tàu Đại vương, thêm nữa, do tính chất mạnh 
Бао уе năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm 
thanh nhiều loại. Тап Đại vương, giống như nước tụ ở hỗ, ao, suói, hó, vũng, 
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hốc, khe, giêng, trũng, đâm sen bị cạn đi và biến mát vì tính chất mạnh bạo về 
năng lực của gió và sức nóng, trong trường hợp â ây có phải nước cũng kêu tí ta 
tí tách và phát ra âm thanh nhiêu loại? 


— Thưa Ngài, không có. 

2. — Таи Đại vương, nêu nước sinh tôn, trong trường hợp ấy nước cũng có 
thê phát ra âm thanh. Tâu Đại vương, cũng vì lý do này xin Ngài hãy nhận biết 
răng: “Không có sự sóng hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về 
năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh 
nhiều loại.” 

Tâu Đại vương, xin Ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa [nói rằng]: 
“Không có sự sông hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực 
đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.” Таи Đại vương, khi nước 
được trộn với các hạt gạo rôi được bỏ vào nôi, đậy lại, chưa đặt lên bếp, trong 
trường hợp ấy có phải cũng nước phát ra âm thanh? 

— Thưa Ngài, không có. Là không dao động, hoàn toàn уеп tĩnh. 

- Таџ Đại vương, trái lại cũng chính nước ду được bỏ vào nôi, rôi châm 
lửa, đặt ở bếp, trong trường hợp ấy có phải nước là không dao động, hoàn toàn 
vên tinh? 

— Thưa Ngài, không đúng. Nó dao động, bị khuấy động, chuyển động, dây 
động, bị nổi sóng, di chuyên trên dưới khắp các hướng, trôi lên, trào ra, có 
màng bọt. 

— Tàu Đại vương, vậy thì tại sao nước ây ở trạng thái bình thường lại không 
đao động, hoàn toàn yên tĩnh? Tại sao khi được đặt ở ngọn lửa thì lại dao động, 
bị khuấy động, chuyên động, dây động, bị nỗi sóng, di chuyên trên dưới khắp 
các hướng, có màng bọt? 

— Thưa Ngài, nước ở trạng thái bình thường không dao động. Tuy nhiên, khi 
đặt ở ngọn lửa, do tính chất mạnh bạo về năng lực đôt nóng của ngọn lửa khiến 
nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiêu loại. 

— Tàu Đại vương, cũng vì lý do này, xin Ngài nhận biết rằng: “Không có sự 
sông hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chât mạnh bạo về năng lực đt nóng của 
ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.” 

3. Tâu Đại vương, xin Ngài hãy lăng nghe thêm lý lẽ khác nữa [nói rằng]: 
“Không có sự sông hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực 
đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.” Tâu Đại vương, có phải 
nước ấy được để vào lu nước ở mỗi nhà rôi đậy lại? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— lâu Đại vương, phải chăng nước ấy cũng dao động, bị khuây động, 
chuyền động, dây động, bị nỗi sóng, di chuyên trên dưới khắp các hướng, trôi 
lên, trào ra, có màng bọt? 
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- Thưa Ngài, không có. Nó không dao động, ở trạng thái bình thường, là 
nước đã được đề vào lu nước. 


- Тап Đại vương, vậy Ngài có được nghe trước đây là nước ở đại dương 
dao động, bị khuáy động, chuyên động, dây động, bị nôi sóng, di chuyên trên 
dưới khắp các hướng, trôi lên, trào ra, có màng bọt, vươn lên ròi vỗ vào bờ, phát 
ra âm thanh nhiều loại? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Điều này đã được trẫm nghe trước đây và đã được 
thây trước đây là nước ở đại dương vươn lên không trung một trăm cánh tay 
thậm chí đến hai trăm cánh tay. 

— Tâu Đại vương, tại sao nước được để vào lu nước không dao động, 
không phát ra âm thanh? Và tại sao nước ở đại dương lại dao động và phát ra 
âm thanh? 

— Thưa Ngài, nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh vì tính chất 
mạnh bạo vê năng lực của gió. Còn nước được đề vào lu nước không bị kích 
động bởi bất cứ cái gì nên không dao động, không phát ra âm thanh. 


— Tâu Đại vương, giống như nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh 
vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió, tương to y như thé, nước phát ra âm 
thanh vì tính chất mạnh bạo vê năng lực đốt nóng của ngọn lửa. Tâu Đại vương, 
thế không phải cái trỗng khô ráo được phủ căng tâm da trâu khô ráo, thì phát 
ra âm thanh? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

— Tàu Đại vương, phải chăng cũng có sự sóng hoặc sinh mạng ở cái trồng? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

- Tàu Đại vương, vậy thì tại sao cái trông lại phát ra âm thanh? 

— Thưa Ngài, do sự ra sức phù hợp của người nữ hoặc người nam. 

- Таи Đại vương, giỗng như cái trông phát ra âm thanh do sự ra sức phù 
hợp của người nữ hoặc người nam, tương tợ y như thê, do tính chất mạnh 
bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiên nước phát ra âm thanh. Tâu Đại 
vương, cũng vì lý do này, xin Ngài nhận. biết răng: Không có sự sông hoặc sinh 
mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến 
nước phát ra âm thanh.” 

4. Tâu Đại vương, giờ đôi với chúng tôi cũng có điều cân hỏi dành cho Đại 
vương, như vậy thì câu hỏi này là khéo được giải quyết. Tâu Đại vương, có phải 
nước ở tất cả các loại nôi phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, hay là phát 
ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở một số loại nôi? 

— Thưa Ngài, không phải nước ó tất са các loại nôi phát ra âm thanh trong 


khi được đốt nóng, mà nước phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở 
một số loại nôi. 


8 Нанһа (cánh tay) là đơn vị đo chiều dài, bằng 0,5m. Như vậy là 50m và 100m. 
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— Таи Đại vương, như thé thì Ngài đã bỏ rơi cơ hội của mình. Ngài đã quay 
vë lại vẫn dë của tôi là: “Không có sự sông hoặc sinh mang ở nước.” 


5. Таџ Đại vương, nếu nước ở tất cả các loại nồi có thê phát ra âm thanh 
trong khi được đốt nóng, thì hợp lý để nói điều nay: “Nuóc sinh tón.” Táu Bai 
vuong, bởi vì nước không thuộc về hai trường hợp: * 'Cái nào phát ra âm thanh, 
cái ây sinh tôn. Cái nào không phát ra âm thanh, cái ду không sinh tòn.” Тап 
Đại vương,. néu nước có thê sinh tón thì khi các con long tượng không lồ, có 
thân hình kênh càng, bi lên cơn, sau khi hút nước lên băng vòi, bỏ vào miệng, 
nuốt vào bụng, nước ấy, trong khi được lùa qua kẽ răng của chúng, cũng có thé 
phát ra âm thanh. 


Và chiếc thuyền lớn [dài] một trăm cánh tay, nặng пе, loại chở hàng, được 
chất dày với hàng trăm ngàn kiện hàng, du hành ở đại dương, nước trong khi bị 
tung (бе bởi những chiếc thuyền cũng có thé phát ra âm thanh. 


Ngay cả những соп cá to lớn không 16 có thân hình hàng trăm đo-tuần, là 
cá ông, cá vol, cá ông vol, trong khi cư ngụ với chỗ ngụ cô định, chìm vào ở 
bên trong lòng đại dương, hút vào và phun ra những ngụm nước lớn. Nước ду, 
trong khi được lùa qua kẽ răng vào bên trong bao tử của chúng, cũng có thê 
phát ra âm thanh. 

Тай Đại vương, bởi vì nước có thể phát ra âm thanh khi bị chèn ép bởi 
những sự chèn ép dữ dội có những hình thức thé này thế khác, vì thế “không có 
sự sông hoặc sinh mạng ở nước.” Тап Đại vương, Đại vương hãy ghi nhớ điều 
này như thé. 


6. — Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được 
phân giải với sự phân giải một cách thích đáng. Thưa Ngài Маравепа, giống 
như viên ngọc quý ma-ni có giá trị vô cùng lớn lao, sau khi đến với người thợ 
ngọc ma-ni thành thạo, bậc Һау, khéo léo, được học tập, thì có thể nhận được 
sự nói tiếng, sự tán dương, sự ca tụng, hay là viên bảo ngọc trân châu với người 
thợ ngọc trai, hay là xâp vải quý với người buôn vải, hay là trâm "hương đỏ 
sau khi đến với nhà buôn hương liệu thì có thể nhận được sự nỗi tiếng, sự tán 
dương, sự ca tụng. 


Thưa Ngài N3gasena, tương tợ y như thế, được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã 
được phân giải với sự phân giải một cách thích đáng. Trẫm châp nhận điều này 
đúng theo như vậy. 


“Сап hỏi về việc có sinh mạng và sự sóng của nước” là thứ chín. 
Phẩm Đức Phật được đây đủ là phẩm thứ nhất. 
(Ó phẩm này có chín câu hỏi) 
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П. PHẨM KHÔNG CHƯỚNG NGAI 
(МІРРАРАХСАРАСОО) 


1. CÂU НО! VË PHÁP KHÔNG CHƯỚNG NGAI (Міррарайсараййо) 

1. - Thưa Ngài Nãgasena, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn nói 
đến: “Này các Tỳ-khưu, các ngươi hãy sống có sự vui thích ở pháp không 
chướng ngại, có sự thích thú ở ở pháp không chướng ngai.” Pháp không 
chướng ngại ấy là pháp nào? 

— Tâu Đại vương, quả vị Nhập lưu là pháp không chướng ngại, quả vị Nhất 
lai là pháp không chướng ngại, quả vị Bát lai là pháp không chướng ngại, quả 
vị A-la-hán là pháp không chướng ngại. 

— Thưa Ngài Nãgasena, nếu quả vị Nhập lưu là pháp không chướng 
ngại, quà vị Nhất lai, quả vị Bát lai, quả vị A-la-hán là pháp không chướng 
ngại, vậy thì tại sao các vị Tỳ-khưu này lại đọc tụng, lại học hỏi về [chín 
thé loại]: Suttam, geyyam, veyyäkaranam, gãthä, udãnam, itivuttakam, 
Jjatakam, abbhutadhammam, vedallam,” lại bị chướng ngại vì công trình 
mới, vì việc bó thí, và vì việc cúng dường? Không lẽ các vị lại tiến hành 
công việc đã bị dáng Chiến Thăng từ khước? 

2. – Таи Đại vương, những vị Tỳ-khưu nào đọc tụng, học hỏi về [chín thể 
loai]: Sam, øeyyam, уеууакағапат, gatha, иайпат, йіуийакат, jatakam, 
abbhutadhammưm, vedallam, bị chướng ngại vì công trình mới, vì việc bố 


° Ó tài liệu Saddhammasangaha (Diệu pháp yếu lược) có lời giải thích chi tiết về chín thé loại này 
như sau: “Тһе nào là có chín phân khi nói về thê (айга)? Bởi vì toàn bộ gôm có chín hình thức khác 
biệt, đó là Sutta, Сеууа, Weyyakarana, Сата, Сайпа, ШуиШака, Jataka, Abbhutadhamma, Vedalla. 
Trong trường hợp này, Ubhafovibhanga, Niddesa, Khandhaka, Parivara, các bài kinh Mangalasutta, 
Каіапаѕийа, Nalakasutta, Тиуајакаѕийа trong Suttanipata (Kinh tâp), và các lời dạy của dáng Như 
Lai có tựa đê là kinh (suttam) thì được xêp vào thê Sutta. Các bài kinh có xen các bài kệ vào được 
biệt là thê Сеууа; đặc biệt toàn bộ Thiên Có kệ (Sagathavagga) trong Kinh Tương ưng bộ là thê 
Сеууа. Toàn bộ tạng Vi điệu pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy khác của đức 
Phật không thuộc tám loại trên được xêp vào thê Weyyakarana. Kinh Pháp си, Trưởng lão Tăng Ке, 
Trưởng lão Ni kệ, các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suttanipata (Kinh táp) thi duoc xếp 
vào thê Сага. Тат mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ giác hoan һу được xếp vào 
thê, Гайпа. Một trăm mười hai bài kinh được giới thiệu băng: “Иипат h 'etam Bhagavatã ti (Đức 
Thế Tôn thuyết. về điều ấy như vây) thì được xếp vào thé ШуийакКа. Năm trăm пат mươi Bồn sanh 
bắt đầu bằng Bốn sanh “АраппаКа” được xếp vào thê Jataka. Тағ cả các bài kinh liên quan đến pháp 
kỳ diệu phi thường và được giới thiệu như sau: “Мау các Ty-khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở 
Ananda' ‚ duoc хер vào thê 4bbbitadhamma. Tất cà các bài kinh được hỏi và được liên tục ghi nhận 
trong sự hiểu biết và hoan һу như các bài kinh Cullavedalla, Mahavedalla, Sammadifthi, SakkapaRha 
Sankhãra- bhajaniya, Mahapunnama, v.v... được xêp vào thé Vedalla. Như thế khi đề cập đến “thể” 
thì có chín phân” (Saddhammasangaha - Diệu pháp yếu lược, chương I, câu 28). 
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thí, và vì việc cúng dường, tất cả những vị ây làm nhăm đạt được pháp không 
chướng ngại. 

Tâu Đại vương, những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập đã 
được trải qua ở thời quá khứ, những уі ây trong một сһар tâm thì có được pháp 
không chướng ngại. Trái lại, những у] Tỷ-khưu nào VỚI tâm nhìn có nhiêu bụi, 
những vi ây có được pháp không chướng ngại với các sự găng sức пау. 


Таи Đại vương, giỗng như một người nam sau khi gieo hạt giống ở thửa 
ruộng, rôi trông trọt cây lúa băng sức mạnh và nỗ lực của bản thân, không cần 
tường thành và hàng rào. Một người nam [khác | sau khi gieo hạt giông ở thửa 
ruộng, thì đi vào rừng chặt cành cây và nhánh cây làm hàng rào và tường, rôi 
trông trọt cây lúa; trong trường hợp â ду việc tầm câu hàng rào và tường thành 
của người ây là vì mong muôn đạt được cây lúa. Тап Đại vương, tương tọ y như 
thé. những vi nào được trong sạch tự bản chất có sự huân tập đã được trải qua ở 
thời quá khứ, những vị ấy trong một chặp tâm thì có được pháp không chướng 
ngại, tợ như người nam có sự trồng trọt cây lúa không cân hàng rào và tường 
thành. Trái lại, những у] Tỷ-khưu nào VỚI tâm nhìn có nhiêu bụi, những VỊ ду 
có được pháp không chướng ngại với các sự găng sức này, ví như người nam có 
sự trông trọt cây lúa sau khi đã làm hàng rào và tường thành. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như có chùm trái ở ngọn cây xoài cao to vĩ 
đại, rồi một người nảo đó có thần thông, sau khi đi đến nơi ây có thé hái trái 
của cây ấy. Trái lại, tại nơi ây người nào không có thân thông, người ây chặt 
cành cây và dây leo гбі buộc thành cái thang, nhờ nó leo lên cây ау, rôi hái trái; 
trong trường hợp ấy, việc tầm câu cái thang của người ấy là vì mong muốn đạt 
được trái cây. 


Tàu Đại vương, tương tọ y như thé, những vị nào được trong sạch tự bản 
chất có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, những у! ây trong một chặp 
tâm thì có được pháp không chướng ngại, tợ như người có thân thông hái được 
trái cây. Trái lại, những vị Ty-khưu nào với tâm nhìn có nhiêu bụi, những vị ấy 
chứng ngộ các chân lý với các sự găng sức này, tợ như người nam hái được trải 
cây nhờ vào cái thang. 

3. Tâu Đại vương, hoặc là giống như một người nam là người làm theo chỉ 
tiêu, chỉ một mình d! đến gặp người chủ гбі hoàn thành chỉ tiêu. Một người 
[khác] có tài sản, phát triển đô chúng nhờ vào năng lực của tải sản, rôi hoàn 
thành chỉ tiêu cùng với đồ chúng; trong trường hợp ây việc tâm câu đồ chúng 
Của người ây là vì mong muốn đạt được chỉ tiêu. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thế, những vị nào được trong sạch tự bản chât, có sự huân tập đã được trải qua 
ở thời quá khứ, những vị ау trong một chặp tâm thì đạt được bản thé năng lực ở 
sáu thăng trí ví như người nam một mình thực hiện việc thành tựu chỉ tiêu. Trái 
lại, những vị Ty-khưu nào với tâm nhìn có nhiêu bụi, những vị ấy hoàn thành 
mục tiêu của Бап thể Sa-môn với các sự găng sức пау, іс như người nam thực 
hiện việc thành tựu chỉ tiêu cùng với đô chúng. 
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4. Tàu Đại vương, việc doc tụng cũng có nhiều lợi ch, việc học hỏi cũng có 
nhiêu lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiêu lợi ích, việc bô thí 
cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những người 
này, những người nọ có công việc cân phải làm. 

Tâu Đại vương, giống như người nam hâu cận đức vua, có công việc đã 
được hoàn thành nhờ vào các quan đại thân, nhân công, binh lính, người giữ 
công, lính gác, quân thân, dân chúng, đối үбі người ây khi công việc cân làm 
chưa đạt được thì tất cả những người ây đều là những su trợ giúp. Tàu Đại 
vương, tương tg y như thế, việc đọc tụng cũng có nhiêu lợi ích, việc học hỏi 
cũng có nhiêu lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc 
bó thí cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những 
người này, những người nọ có công việc cần phải làm. 

Tâu Đại vương, nêu tât cả đều được thanh tịnh ở dòng dõi, có thể không có 
việc cân phải làm với việc chỉ dạy. Tâu Đại vương, và bởi vì có việc cân phải 
làm với việc lăng nghe. Тай Đại vương, Trưởng lão Sāriputta có thiện căn đã 
được tích lũy liên quan đến vô lượng kiếp, không thê đếm được, đã đạt đến tôt 
đỉnh của trí tuệ, ngay cả vị ây không có sự lắng nghe cũng không thê đạt được 
sự diệt tận các lậu hoặc. Таџ Đại vương, vì thé việc lắng nghe cũng có nhiều lợi 
ích, việc đọc tụng, việc học hỏi cũng như thế. Vì thé, việc đọc tụng và học hỏi 
là pháp không chướng ngại, là pháp không tạo tác. 

— Thưa Ngài Маравепа, câu hỏi đã được giải quyết khéo léo. Trẫm chấp 
nhận điều này đúng theo như vậy. 


“Сап hỏi về pháp không chướng ngai” là thứ nhất. 


2. CÂU HỎI VẺ NGƯỜI TẠI GIA CHỨNG A-LA-HÁN 

(Gih1-arahantapañho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói rằng: “Người tại gia nào đạt đến 
phẩm vị A-la-hán, đôi Với vi này chỉ có hai бі đi không có lỗi khác: Xuất 
gia nội trong ngày ấy, hoặc viên tịch Niết-bàn; ngày ây là không thể vượt 
qua.” Thưa Ngài Nagasena, nếu vị ây, trong ngày hôm ây, không có được Һау 
tuyên ngôn. hoặc Һау té độ, hoặc y và bình bát, có phải vị А-Іа-һап â ây có thé 
tự mình xuất gia, hoặc có thé dé cho ngày áy trôi qua? Hoặc có уі nào khác, là 
A-la-hán, có thần thông, đi đến гбі cho vị ây xuất gia? Hoặc có thé viên tịch 
Niết-bàn? 

- Тап Đại vương, vị А-Іа-һап а ây không (һе tự mình xuất gia, trong khi tự 
mình xuất gia thì phạm vào việc trộm сар [hinh tướng]. Và không thê dé cho 
ngày ấy trôi qua. Nếu có thé hoặc không thê có việc đi đến của vị A-la-hán 
khác, thì sẽ viên tịch Niết-bàn nội trong ngày ây. 

2. — Thưa Ngài Маравепа, như thê thì bản thê an tịnh của vị A-la-hán là bị 
bỏ đi, bởi vì có sự lẫy đi mạng sông của vị đã chứng đặc. 
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- Tàu Đại vương, hinh tướng tại gia là không tương xứng. Khi hình tướng 
là không tương xứng, do tính chát yếu ớt của hình tướng, người tại gia đạt được 
phẩm vị A-la-hán [phái] xuất gia, hoặc viên tịch Niết-bàn nội trong ngày áy. 
Tàu Đại vương, điều ду không phải là sự sai trái của phẩm vị A-la-hán, điêu ây 
là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất yêu ớt của hình tướng. 

Tâu Đại vương, giống như vật thực là vật hộ trì tuôi thọ, là vật duy trì mạng 

sông của tất cả chúng sanh, nhưng lại lây đi mạng sống của người có bao tử 
không điều hòa, có sự hấp thụ trì trệ yêu đuối, vì không tiêu hóa được. Тап Đại 
vương, điều ấy không phải là sự sai trái của vật thực, điều ấy là sự sai trái của 
bao tử, tức là tính chất yếu ớt của lửa. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, khi 
hình tướng là không tương xứng, do tính chất yếu ớt của hình tướng, người 
tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán [phải] xuất gia, hoặc viên tịch Niết-bàn nội 
trong ngày áy. Tâu Đại Vương, điều ây không phải là sự sai trái của phâm VỊ 
A-la-hán, điều ấy là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất yêu ớt của 
hình tướng. 

3. Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như cong cỏ nhỏ nhoi khi bị tảng đá nặng 
đặt lên trên, thì bị dập nát, đô xuống vì tính chất yếu ớt. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thé, người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán, vì hình tướng ây không 
thê nâng đỡ phâm vị A-la-hán nên [phái] xuất gia nội trong ngày ây, hoặc viên 
tịch Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như người nam không có sức mạnh, yêu 
đuôi, có dòng dõi Һар kém, phước báu nhỏ пһоі, sau khi đạt được vương quôc 
to lớn không lô, trong khoảnh khắc sẽ sụp đồ, tiêu hoại, thối lui, không thê duy 
trì vuong quyên. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, người tại gia đạt được 
phẩm vị A-la-hán, уі hình tướng ây không thể nâng đỡ phẩm vị A-la-hán nên 
[phải] xuất gia nội trong ngày ây, hoăc viên tich Niêt-bàn. 


— Thưa Ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm châp nhận điều này đúng theo 
như vậy. 


“Сап hỏi về người tại gia chứng A-la-hán” là thứ nhì. 


3. CÂU HỎI VÈ SỰ THÁT МЕМ СОА VỊ A-LA-HÁN 

(Ағаһшо ѕайѕаттоѕарайћо) 

1.— Thưa Ngài Масавепа, có sự thất niệm đối với vị A-la-hán? 

- Тап Đại vương, các у] A-la-hán có các sự thất niệm đã được xa lìa. Đối 
với các у1 A-la-hán không có sự thât niệm. 

— Thưa Ngài, phải chăng vị A-la-hán có thê vi phạm tội? 

- Таи Đại vương, đúng vậy. 

— Về sự việc gi? 

— Tâu Đại vương, về việc làm cốc liêu, vë việc mai mỗi, vào lúc sái thời 


1014 # KINH TIỂU BỘ lema 


[làm] tưởng là lúc đúng thời, về vị đã ngăn [lầm] tưởng là chưa ngăn [vât thực 
dâng thêm], không phải thức ăn thừa Пат] tưởng là thức ăn thừa.!0 

— Thưa Ngài Масавепа, Ngài nói rằng: “Những vị nào phạm tội, những vị 
ây phạm bởi hai lý do: Vì không tôn trọng hoặc là do không biết.” Thưa Ngài, 
có phải việc vị A-la-hán phạm tội là vì vị A-la-hán có sự không tôn trọng? 

— Tâu Đại vương, không đúng. 

— Thưa Ngài Nagasena, nếu vị A-la-hán phạm tội, và không có sự không 
tôn trọng ở vị A-la-hán, như thé thì có sự thất niệm ở vị A-la-hán? 

— Tâu Đại vương, không có sự thất niệm ở vị A-la-hán, và có việc vị A-la- 
hán phạm tội. 

— Thưa Ngài, như thé thì xin Ngài hãy giúp cho trẫm hiểu băng lý lẽ. О đây, 
cái gi là lý do? 

2. — Тай Đại vương, đây là hai loại ô nhiễm: “Tội lỗi đối với thế gian và tội 
lỗi do sự quy định.” Тай Đại vương, tội lỗi đối với thé gian là việc nào? Mười 
loại nghiệp bát thiện. Việc này được gọi là tội lỗi đối với thế gian. Tội lỗi do sự 
quy định là việc nào? Việc nào ở thế gian là không đúng đắn, không hợp lẽ đối 
với hàng Sa-môn, nhưng không phải là tội lỗi đối với hàng tại gia, trong trường 
hợp ấy đức Тһе Tôn quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không 
được vượt qua. Tâu Đại vương, vật thực sái giờ không là tội lỗi đôi với thé gian, 
điều ấy là tội lỗi ở giáo pháp của đẳng Chiến Thắng. Việc làm tón thương thảo 
mộc không là tội lỗi đối với thế gian, điều ау là tội lỗi ở giáo pháp của đâng 
Chiên Thăng. Việc chơi giỡn ở trong nước không là tội lỗi đối với thé gian, điều 
ây là tội lỗi ở giáo pháp của dáng Chiên Thắng. Тап Đại vương, các hình thức 
như thé và tương to là các tội lỗi ở giáo pháp của đẳng Chiến Thắng. Việc пау 
được gọi là tội lỗi do sự quy định. 

Loại б nhiễm nào là tội lỗi йді với thé gian, bậc lậu tận không thé vi phạm 
VIỆC ây; còn loại ô nhiễm nào là tội lỗi do sự quy định, trong khi không biết, có 
thê vi phạm việc ây. Tâu Đại vuong, đối với một vị A-la-hán thì không có trình 
độ dé biết tất cả, bởi vì đối với vị ау không có năng lực để biết tất cả. 

Tâu Đại vương, đối với vị A-la-hán tên họ của những người nữ người nam 
là không được biết; đôi với vị ây đường xá ở trái đất là không được biết. Tâu 
Đại vương, một vị A-la-hán có thể chỉ biết về sự giải thoát. VỊ A-la-hán có sáu 
thắng trí có thé biết về lãnh vực của mình. Тап Đại vương, chỉ có đức Như Lai, 
dáng Toàn Tri là biết tất cả. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lăm! Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán” là thứ ba. 


19 Các tội theo thứ tự là: Sa2ghadisesa 6, sanghadisesa 5, paciffiya 37 (thọ thực lúc sái thời) và 85 (đi 
vào làng lúc sái thời), pacittiya 36, расийуа 35. (ND) 
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4. САС HỎI VË УАТ THẺ KHÔNG CÓ Ó THẺ GIAN 
(Loke папһ һауараййһо) 


1.- Thưa Ngài Nagasena, chư Phật được thấy ở thé gian, chư Phật Độc 
Giác được ау, các đệ tử của đức Như Lai được thấy, các vị Vua Chuyên 
Luân được thấy, các vị vua của các xứ sở được thấy, chư thiên và loài 
người được thấy, những người có tài sản được thấy, những người không 
có tài sản được (һау, những người may mắn được thấy, những người bất 
hạnh được thấy, tướng trạng người nữ xuất hiện ở người nam được thây, tướng 
trạng người nam xuất hiện ở người nữ được thấy, hành động khéo làm và vụng 
làm được thây, các chúng sanh thọ hưởng quả thành tựu của các nghiệp thiện 
và ác được thây. Có ở thê gian các chúng sanh hạng noãn sanh, hạng thai sanh, 
hạng thấp sanh, hạng hóa sanh; có các chúng sanh không chân, hai chân, bốn 
chân, nhiều chân. Có ở thé gian các hàng dạ-xoa, quỷ sử, người dạng quy, a-tu- 
la, người không lô, càn- -thát-bà, nga quý, yêu tinh; có các hạng chim đầu người, 
răn chúa, long vương, điều vương, thây phù thủy, {Һау pháp; có сас loài vol, 
ngựa, bò, trâu, lạc đà, lừa, dê, сии, nai, heo rừng, sư tử, сор, beo, sâu, chó sói, 
linh câu, chó hoang, chó rừng; có nhiều loại chim; có vàng, bạc, ngọc trai, ngọc 
ma-m1, vỏ sò, đá, san-hô, hông ngọc, ngọc măt mèo, ngọc bích, kim cương, pha- 
lê, đồng đen, đồng đỏ, đồng hỗn hợp, đồng thau; có sợi lanh, tơ lụa, bông vải, 
gai thô, chỉ bó, sợi len; có lúa gạo sāli, lúa gạo, lúa mạch, Ке, bắp, đậu varaka, 
lúa mì, đậu tây, đậu mãsa, mè, đậu tăm; có hương của гё cây, hương của lõi cây, 
hương của giác cây, hương của vỏ cây, hương của lá cây, hương của bông hoa, 
hương, của trái cây, hương thơm của tât cả các loại; có cỏ dại, dây leo, bụi rậm, 
cây côi, dược thảo, cô thụ, sóng, núi, biển, cá, rùa. Та са со ó thê gian. Thưa 
Ngài, vật gì không có ở thê gian, xin Ngài hãy nói về vật ây cho trẫm. 


2.- Tàu Đại Vương, ba vật này không có ở thê gian. Ba vật nào? Vật có 
tâm thức hoặc không có tâm thức mà không già hoặc không chết là không có, 
tính chất thường còn của các hành là không có, cái được thừa nhận là chúng 
sanh theo у nghĩa rôt ráo là không có. Tâu Đại vương, đây là ba vật không có 
ở thé gian. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trằm chấp nhận điêu này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian” là thứ tư. 


5. CÂU HỎI VË УАТ KHÔNG SANH RA DO NGHIỆP 

(Akammajadipañho) 

1. - Thưa Ngài Nagasena, các vật sanh ra do nghiệp được thây ở thé 
gian, sanh ra do nhân được thấy, sanh ra do mùa tiết được thấy. Ó thé gian 
vật gì không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do 
mùa tiết, xin Ngài hãy nói về vật йу cho trẫm. 


- Тап Đại vương, ở thế gian hai vật này không sanh ra do nghiệp, không 
sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiệt. Hai vật пао? Тап Đại vương, hư 
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không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh га do mùa 
tiết. Tâu Đại vương, Niễ¡-bàn không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, 
không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại vương, đây là hai vật không sanh ra do nghiệp, 
không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. 


— Thưa Ngài Маравепа, xin Ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đẳng Chiến Thăng. 
Không biết thì xin Ngài chớ trả lời câu hỏi. 

- Тап Đại vương, tôi nói điều gì mà Đại vương lại nói với tôi như vậy: 
“Thưa Ngài Nagasena, xin Ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đâng Chiến Thắng. 
Không biết thì xin Ngài chớ trả lời câu hỏi”? 


- Thưa Ngài Маравепа, cho đến điều này thì vẫn còn hợp lý để nói răng: 
“Hư không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do 
mùa tiết.” Thưa Ngài Маваѕепа, trái lại đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết-bàn 
đã được đức Thé Tôn nói ra cho các đệ tử băng hàng trăm cách thức. Vậy mà 
Ngài lại nói như vây: “Niết-bàn không sanh ra do nhân.” 


— Tâu Đại vương, đúng vậy. Đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết-bàn đã 
được đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử băng hàng trăm cách thức. Tuy nhiên, 
nhân làm sanh khởi Niết-bàn là không được nói đến. 


2. — Thưa Ngài Nãgasena, ở đầy chúng ta từ chỗ tối đi vào chỗ tối hơn, từ 
rừng đi vào rừng sâu hơn, từ bụi rậm đi vào bụi rậm hơn, chính là vì cái điều 
gọi là có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niễt-bàn, nhưng nhân làm sanh khởi 
pháp 4 ây lại không có. Thưa Ngài Nāgasena, néu có nhân đưa đến việc chứng 
ngộ Niết-bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết-bàn. 


Thưa Ngài Ngasena, hoặc là giông như có người cha của đứa con trai, vì 
ly do â ау cũng nên mong mỏi về người cha của người cha. Giống như có người 
Һау của người học trò, vì lý do ау cũng nên mong mỏi vê người thây của người 
thây. Giống như có hạt giông của cái mâm non, vì ly do á ây cũng nên mong mỏi 
về hạt giông của hạt giông. Thưa Ngài Nãgasena, tương tọ y như thế, пей có 
nhân đưa đên việc chứng ngộ Niết-bàn, như thê thì cũng nên mong mỏi về nhân 
làm sanh khởi Niết-bàn. 


Giống như khi có ngọn của thân cây hoặc của dây leo, vì lý do â ây cüng có 
phân thân, cũng có phân rễ. Thưa Ngài Nagasena, tương tọ y như thé, nêu có 
nhân đưa đến việc chứng ngộ Niét-bàn, như thé thì cũng nên mong mỏi vè nhân 
làm sanh khởi Niếễt-bàn. 

— lâu Đại vương, Niết-bàn là không thê làm cho sanh được. Do đó, nhân 
làm sanh khởi Niết-bàn không được nói đến. 

— Thưa Ngài Nãgasena, vậy thì sau khi đã chỉ cho Һау ly do, Ngài hãy giúp 
cho trẫm hiểu băng lý lẽ theo đó trẫm có thê biết được răng: “Có nhân đưa đến 
việc chứng ngộ Niễt-bàn, còn nhân làm sanh khởi Niết-bàn là không со.” 

3. — Тай Đại vương, như thê thì Đại vương hãy nghiêm chỉnh lăng tai, và 
hãy lăng nghe một cách cần thận, tôi sẽ nói lý do trong trường hợp này. Tâu Đại 
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vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, từ nơi đây có thé đi đến 
núi chúa Hy-mã-lạp? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

- Тап Đại vương, vậy có phải người nam ấy, với sức mạnh bình thường, có 
thé mang núi chúa Hy-mã-lạp đến đây? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết-bàn nhưng không thê chỉ cho thây nhân làm sanh khởi Niết- 
bàn. Tâu Đại vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, có thể vượt 
qua đại dương băng thuyền đề đi đến bờ xa ха? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

- Tàu Đại vương, vậy có phải người nam ду, với sức mạnh bình thường, có 
thê mang bờ xa xa của đại dương đên đây? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

- Таџ Đại vương, tương to y như thé, có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết-bàn nhưng không thê chỉ cho thây nhân làm sanh khởi Niết- 
bàn. Vì lý do gì? Vì tính chất không bị tạo tác của pháp. 

- Thưa Ngài Nãgasena, có phải Niết-bàn là không bị tạo tác? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Niết-bàn là không bị tạo tác, không bị tạo ra 
bởi bất cứ cái рі. Тап Đại vương, không nên nói Niết-bàn là “được sanh lên 
HOẶC là “không được sanh lên”, hoặc là “sẽ được làm cho sanh lên”, hoặc là 

“quá khứ”, hoặc là “hiện tại”, Воле là “vi lai”, hoặc là “được nhận thức bởi 
mặt”, hoặc là “được nhận thức bởi tai”, hoặc là “được nhận thức bởi mỗi”, hoặc 
là “được nhận thức bởi lưỡi”, hoặc là “được nhận thức bởi thân.” 

4. — Thưa Ngài Маравепа, nếu Niết-bàn không phái là được sanh lên, không 
phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh lên, không 
là quá khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không được nhận thức bởi mắt, 
không được nhận thức bởi tai, không được nhận thức bởi mũi, không được nhận 
thức bởi lưỡi, không được nhận thức bởi thân. Thưa Ngài Nãgasena, như thé thì 
Ngài đã chỉ ra Niết-bàn là pháp không có, có phải là không có Niễt-bàn? 

- Тап Đại vương, có Niết-bàn. Niết-bàn được nhận thức bởi ý. Vị đệ tử 
của bậc Thánh thực hành đúng đăn với tâm ý trong sạch, hướng thượng, ngay 
thăng, không bị ngăn che, không liên hệ vật chất thì nhìn thây Niết-bàn. 

— Thưa Ngài, vậy Niết-bàn ấy giống cái gì? Cái йу nên được làm sáng tỏ 
băng các ví dụ. Xin Ngài hãy giúp cho trẫm hiểu băng các lý lẽ theo đó pháp có 
thật là nên được làm sáng tỏ băng các ví dụ. 

5.- Tàu Đại vương, có phải có са gọi là gió? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 
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- Tâu Đại vuong, vày xin Ngài háy chi cho tháy gió qua màu sắc, hoặc qua 
vị trí, hoặc là vi té hay thô thiên, hoặc là dài hay ngắn. 


— Thưa Ngài Nagasena, không thê chỉ cho thấy gió được. Gió а ây không đáp 
ứng việc năm bắt bằng | bàn tay hoặc sự đè nén. Tuy nhiên, gió ấy là có. 

— Tâu Đại vương, nếu không thé chỉ cho thấy gió, như thé thì gió là không có. 

- Thưa Ngài Nagasena, trầm biết răng: “G1ó là có.” Nó đã đi vào trong tim 
của trầm. Nhưng trầm không có thê chỉ cho thây gió được. 

— Таџ Đại vương, tương tọ y như thé, Niết-bàn là có. Nhưng không thẻ chỉ 
cho Шау Niêt-bàn qua màu sắc, hoặc qua vị trí. 

- Thưa Ngài Nãgasena, tốt ат! Ví dụ đã khéo được phô bày. Гу lẽ đã khéo 
được giải thích. “Có Niêt-bàn”, trâm châp nhận điêu này đúng theo như vậy. 

“Câu hôi về vật không sanh га do nghiệp” là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VË УАТ SANH RA DO NGHIỆP VÀ KHÔNG SANH RA 

DO МСНТЕР (Каттајакаттајарайћо) 

1. - Thưa Ngài Nãgasena, ở đầy những cái nào là sanh ra do nghiệp, 
những cái nào là sanh ra do nhân, những cái nào sanh ra do mùa tiêt, 
những cái nào không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không 
sanh ra do mùa tiết? 


2. — Tâu Đại vương, những chúng sanh nào có suy tư, tất cả các hạng â áy 
là sanh ra do nghiệp. Lửa và tât cả các thứ được sanh ra từ hạt giống là sanh 
ra do nhân. Trái đất, núi, nước và gió, tât cả các thứ ây là sanh ra do mùa tiết. 
Hư không và Niết-bàn, đây là hai thứ không sanh ra do nghiệp, không sanh ra 
do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại vương, hơn nữa Niết-bàn không 
nên được nói là “sanh ra do nghiệp”, “sanh ra do nhân”, “sanh ra do mùa tiết”, 
“được sanh lên”, hoặc là “không được sanh lên”, hoặc là “sẽ được làm cho Sanh 
lên”, hoặc là “quá khứ”, hoặc là “hiện tại”, hoặc là “vi lai”, hoặc là “được nhận 
thức bởi mắt”, hoặc là “được nhận thức bởi tai”, hoặc là “được nhận thức bởi 
mũi”, hoặc là “được nhận thức bởi lưỡi”, hoặc là “được nhận thức bởi thân”. 
Tâu Đại vương, Niết-bàn là được nhận thức bởi ý, vị đệ tử của bậc Thánh thực 
hành đúng đắn nhìn thấy Niết-bàn với tâm ý trong sạch. 

3. — Thưa Ngài Маравепа, câu hỏi thú vị đã khéo được giải quyết, sự không 
còn nghi ngờ đã được xác định, sự phân уап đã được chặt đứt, Ngài đã tién đến 
vị thế cao quý và ưu tú trong SỐ các VỊ CÓ đồ chúng. 


“Сап hôi về vật sanh ra do nghiệp và không sanh ra do nghiệp” là thứ sáu. 


7. CÂU НО! VË ТНАҮ СНЕТ СОА DẠ-XOA (Yakkhamatasarirapañho) 
1.— Thưa Ngài Nãgasena, có phải ở thé gian có hạng gọi là dạ-xoa? 
– Таи Раі vương, đúng vậy. Ó thế gian có hạng gọi là dạ-xoa. 
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— Thưa Ngài, phải chăng các dạ-xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Các dạ-xoa ау Па đời từ sanh chủng ây. 

2. – Thưa Ngài Nagasena, vậy thì tại sao thân xác của các dạ-xoa đã chết ây 
không được nhìn thây, mùi của xác chết cũng không tỏa ra? 

— Tàu Đại vương, thân xác của các dạ-xoa đã chết ау được nhìn (һау. Mùi 
xác chết của chúng cũng tỏa ra. Tâu Đại vương, thân xác của các dạ-xoa đã chết 
với hinh dáng của côn trùng được nhìn thây, với hình dáng của con kiến được 
nhìn thấy, với hình dáng của con mỗi được nhìn thấy, với hình dáng của con 
châu châu được nhìn thây, với hình dáng của con răn được nhìn Һау, với hình 
dáng của con bọ cạp được nhìn thấy, với hình dáng của con rét được nhìn ау, 
với hình dáng của con chim được nhìn thấy, với hình dáng của con thú được 
nhìn ау. 

3. – Thưa Ngài Nãgasena, còn có người nào khác có thé trả lời khi được hỏi 
câu hỏi này, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là Ngài vậy? 

“Câu hôi về ау chết của да-хоа” là thứ bảy. 


8. CÂU НОТ УЁ SỰ QUY ĐỊNH ĐIÊU НОС 


(Sikkhapadapaññapanapañho) 


1.- Thưa Ngài  Nagasena, những người đã là những vị thày ở thời quá 
khứ của các người (һау thuốc, tức là: Narada, DhammantarT, AgTrasa, 
Kapila, Kandaraggl, Sama, Atula, Pubbakaccäyana. Tắt са các vị thầy này 
cùng một lúc biết một cách trọn vẹn vê tất cá các điều ấy là về sự phát sanh 
của bệnh, sự khởi đầu, bản chất, nguôn sanh khởi, cách chữa trị, việc сап 
làm, thành công hay không thành công [nghĩ ràng]: “Ở cơ thê này chừng 
này thứ bệnh sẽ phát sanh”, sau đó сот chung lại một mỗi rồi buộc lại sợi 
chỉ [đầu mối]. Tât са những vị này không phải là các bậc Toàn tri. Trái lại, 
đức Thé Tôn, trong khi là đẳng Toàn Tri, với trí tuệ của vị Phật biết được 
sự việc ở vị lai rằng: “Trong chừng này sự việc, sẽ phải quy định chừng này 
điều học”, sau khi xác định tại sao Ngài đã không quy định điều học một 
cách toàn diện? Đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, tiếng xấu đã 
rõ rệt, sự sai trái đã lan rộng, đã đi xa, trong khi dân chúng phản nàn, rồi 
vào từng thời điềm một Ngài đã quy định điêu học cho các đệ tü? 

2.— Tâu Đại vương, đối với đức Như Lai, điều này đã được biết đến: “Vào 
lúc này, trong lúc những người này đang phàn nàn, một trăm năm mươi điêu 
học có tính cách phụ trội sẽ phải được quy định.” Tuy nhiên, đức Như Lai đã 
khởi ý như уду: Nếu Та sẽ quy định một trăm năm mươi điều học có tính cách 
phụ trội vào một lúc, SỐ đông nguòi SẼ CÓ SỰ hoảng sợ: “Ở đây, có nhiều việc 
cân phải gin giữ. Quả là việc khó khăn 46 xuất gia ở giáo pháp của Sa-môn 
Gotama.” Thậm chí những người có ý định xuất gia cũng sẽ không xuất gia. 
Và họ sẽ không tin vào lời nói của Ta. Trong khi không tin tưởng, những người 
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ау sẽ đi đến сһӧп doa đày. Đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, sau khi 
làm cho họ nhận thức nhờ vào sự thuyết giảng giáo pháp, khi sự sai trái đã rõ 
rệt, thì Ta sẽ quy định điều học. 

3. — Thưa Ngài Nãgasena, thật là kỳ diệu đối với chư Phật! Thưa Ngài 
Nãgasena, thật là phi thường đối với chư Phật! Trí toàn tri của đức Như Lai 
lớn lao đến thế! Thưa Ngài Маравепа, điều này là như vậy, ý nghĩa này đã 
khéo được giải thích bởi đức Như Lai. Sau khi nghe răng: “Ở đây, có nhiều 
việc cân phải gìn giữ”, sự hoảng sợ có thể sanh khởi ở chúng sanh, thậm chỉ 
không có đến một người CÓ thể xuất gia ở giáo pháp của đẳng Chiến Thăng. 
Trẫm chấp nhận điều này CUNG theo như vậy. 


“Câu hồi về sự quy định điều học” là thứ tám. 


9. CÂU HỎI VË SỰ CHIẾU SÁNG СОА МАТ TRỜI (Suriyafãpapañho) 

1.— Thưa Ngài Хасавепа, mặt trời này luôn luôn chiếu sáng thô tháo, 
hay là vào lúc nào đó thì chiếu sáng yếu ớt? 

— Tâu Đại vương, mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo, và không lúc nào 
chiêu sáng yêu ớt. 

— Thưa Ngài Nagasena, néu mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo, vậy thì 
tại sao mặt trời một đôi khi chiếu sáng thô tháo, một đôi khi chiếu sáng yêu Ớt? 


2. — Тай Đại vương, bốn điều này là bệnh của mặt trời, bị quây nhiễu bởi 
một bệnh nào đó trong bốn bệnh ấy, mặt trời chiêu sáng yếu ớt. Bón bênh nào? 
Tâu Đại vương, mây là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời 
chiêu sáng yêu ớt. Таџ Đại vương, sương mù là bệnh của mặt trời, bị quấy 
nhiều bởi bệnh â ây, mặt trời chiều sáng yêu ớt. Tâu Đại vương, mưa là bệnh của 
mặt trời, bị quây nhiễu bởi bệnh ây, mặt trời chiêu sáng yêu ớt. Tâu Đại vương, 
nhật thực là bệnh của mặt trời, bi quây nhiễu bởi bệnh ây, mặt trời chiêu sáng 
yêu ớt. Tâu Đại vuong, bốn điều пау là bệnh của mặt trời, bi quấy nhiễu bởi một 
bệnh nào đó trong bón bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yêu ớt. 


— Thưa Ngài Маравепа, thật là kỳ diệu! Thưa Ngài Nãgasena, thật là phi 
thường! Đối với vật có năng lượng thậm chí cho đến mặt trời mà bệnh còn sanh 
khởi, vậy thì có điều gì đối với những chúng sanh khác? Thưa Ngài, cách phân 
loại này không có ở người khác, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là Ngài vậy. 

“Сап hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời” là thứ chín. 


10. САС HỎI THỨ ХНІ VÈ SỰ CHIẾU SÁNG СОА МАТ TRỜI 
(Suriyatapanapañho dufiyo) 
1. – Thưa Ngài Nãgasena, tại sao mặt trời chiếu sáng thô tháo vào mùa 
lạnh, nhưng không như thê vào mùa năng? 
2. — Tâu Đại vương, vào mùa năng, bụi bặm không bị tiêu hoại. Các bụi 
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phân bị khuấy động bởi gió, đi vào không trung, thậm chí ở không trung, mây là 
vô cung dày đặc, và gió lớn thôi mạnh hơn. Tắt cå các điều ау với nhiều nguôn 
khác nhau, được tông hợp lại, che chắn các tia sáng của mặt trời. Vì thé, vào 
mùa nắng, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. 

Tâu Đại vương, trái lại vào mùa lạnh, ở phía bên dưới, trái đất thì lanh; ở 
phía bên trên, đám mây lớn được lắng đọng lại, bụi bặm thì yên tịnh; và bụi 
phân di chuyên vô cùng êm à ở không trung, bâu trời không có mây деп, và gió 
thôi vô cùng yếu ớt. Do sự lắng đọng của những việc này, các tia sáng của mặt 
trời là trong trẻo, khi mặt trời được thoát khỏi việc bị tôn hại, ánh sáng của nó 
chiếu sáng cực kỳ. Tâu Đại vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do à ây mặt 
mặt trời chiếu sáng thô tháo vào mùa lạnh, không như thé vào mùa năng. 


3. — Thưa Ngài, mặt trời, khi được thoát khỏi tật са các tai ương thì chiếu 
sang thô tháo, khi đông hành cùng các đám mây, v.v... thì không chiêu sáng 
thô tháo. 

“Câu hồi về sự chiếu sáng của mặt trời” là thứ mười. 
Phẩm Không chướng ngại là phẩm thứ nhì. 
(Ở phẩm này có mười câu hỏi) 
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Ш. PHẨM VESSANTARA 
(VESSANT4RAVAGGO) 


1. CÂU HỎI VÈ VIỆC BÓ THÍ CON СОА VESSANTARA 

(Реззатағарийаайпараййһо) 

1. – Thưa Ngài Масавепа, có phải hết (һау tất са сас đức Bồ-tát đều 
bó thí con và vợ, hay là chỉ riêng đức Vua Vessantara đã bó thí con và vợ? 

- Тап Раі vương, tất cả các đức Bô-tát cũng đêu bó thí con và vợ, không 
phải chỉ riêng đức Vua Vessantara đã bó thí con và уд.!! 

— Thưa Ngài, phải chăng các уі ау bó thí với sự đồng ý của những người ấy? 

- Tàu Đại vương, người vợ thi đồng ý. Trái lại, hai đứa bé đã than vãn do 
bản chất trẻ thơ. Nếu chúng có thê biết được mục đích, chúng cũng có thê tùy 
hỷ, chúng có thê không than vãn. 

2.- Thưa Ngài Nãgasena, hành động khó làm đã được làm bởi đức Bó-tát 
là việc vị ấy đã bó thí những đứa con ruột thịt yêu quý của chính mình để làm 
nô lệ cho người Bà-la-môn. 

Việc thứ nhì này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là việc 
vị åy đã ding dưng sau khi nhìn thây người Bà-la-môn ấy trói lại những đứa 
con ruột thịt yêu quý dại khờ thơ âu của chính mình băng dây rừng và đang 
đánh đập băng dây rừng. 

Việc thứ ba này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là việc 
đứa bé trai, sau khi đã được thoát khỏi sự trói buộc nhờ vào sức mạnh bản thân, 
đã đi đến, bị lâm vào sự hoảng sợ, thì vị ấy đã trói băng dây rừng rôi lại bó thí 
lân nữa. 

Việc thứ tư này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là khi 
đứa bé trai đang than vãn răng: “Cha ơi, gã dạ-xoa này dẫn chúng con đi để ăn 
đó”, vị ây đã không an ủi răng: “Các con chớ hãi sợ.” 

Việc thứ năm này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là 
trong khi đứa bé trai Jãli đang khóc lóc, năm тор xuông ở hai bàn chân, câu 
xIn răng: “Cha ơi, thôi đi! Hãy đưa Kanhajina quay уе. Chính con sẽ đi với gã 
dạ-xoa. Hãy để gã dạ-xoa ăn con đi”, vị ây đã không chấp nhận như thế. 


Việc thứ sáu này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là trong 
khi đứa bé trai Jali đang than уап răng: “Cha ơi, không lẽ trái tim của cha giông 
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như hòn đá mát rôi, bởi vì trong khi quan sát chúng con bị đau khó, đang bị gã 
dạ-xoa dẫn đi vào trong khu rừng rộng lớn không có bóng người, mà cha không 
ngăn сап”, уі ау đã không thê hiện lòng thương xót. 

Hơn nữa, việc thứ bảy này còn là hành động khó làm hơn hành động, khó 
làm, là khi đứa trẻ bị dẫn đi đã đi ra khỏi tâm nhìn, mà trái tim của vị ấy, dầu là 
vô cùng hoảng hót, vô cùng kinh hãi. đã không vỡ ra thành trăm mảnh hay ngàn 
mảnh. Con người mong mỏi phước thiện được cái gi với việc gây khô đau cho 
kẻ khác? Không lẽ có thể đem cho thân quyến như là vật thí? 


- Тап Dai vương, do trạng thái đã làm hành động khó làm, tiếng tăm tốt đẹp 
của đức Bồ-tát đã được lan rộng ở mười ngàn thé gIỚI có cả chư thiên và nhân 
loại. Chư thiên ở cõi trời tán thán, các a-tu-la ở cõi a-tu-la tán thản, các nhân 
điều ở cõi nhân điều tán thán, các con rông ở long cung tán thán, các da-xoa Ở 
cõi dạ-xoa tán Шап, theo tuần tự tiếng tám tôt đẹp của vị ấy lần lượt đã đến được 
cuộc hội họp của chúng ta tại đây vào lúc này hôm nay. Trong khi họ tán thán 
thì chúng ta lại ngôi bôi bác việc bó thí [áy suy nghĩ răng]: “Đã được bồ thí tốt 
đẹp, hay là đã được bó thí tôi?” Тап Đại vương, hơn nữa, tiếng tăm tốt đẹp này 
đây phô bày mười đức tính của các уі Bỏ-tát khôn khéo, tri thức, hiểu biết, rành 
rẽ. Mười đức tính nào? Bản chất không tham muốn, không mong câu, buông 
xả, dứt bỏ, không quay trở lại, có sự tĩnh tế, vĩ đại, khó hiệu thâu, khó đạt được, 
không sánh băng, thuộc về pháp của vị Phật. Tâu Đại vuong, hơn nữa, tiếng tăm 
tót đẹp này đây phô bày mười đức tính này của các vị Bô-tát khôn khéo, hiểu 
biết, tri thức, rành rẽ. 


3. — Thưa Ngài Nãgasena, người nào làm cho kẻ khác khô đau rồi đem bộ 
thí [như là | vật thí, phải chăng sự bó thí ду có quả thành tựu là sự an lạc, có thể 
đưa đến cõi trời? 

- Тап Đại vương, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói? 

— Thưa Ngài Nãgasena, vậy xin Ngài chỉ cho thấy lý do. 

— Tâu Đại Vương, Ở đây có vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn пао đó là người có 
giới, có thiện pháp, у! ây có thê bị liệt một bên, hoặc què quặt, hoặc mặc phải 
cơn bệnh nào 40. Ебі một người nào đó, mong mỏi phước báu, mới đặt người 
kia vào chiếc xe ròi đưa đi đến xứ sở đã được ao ước. Tàu Đại vương, phải 
chăng do nhân â ây có thể có sự an lạc nào đó sanh khởi cho người nam ây? Có 
phải việc làm ấy có thê đưa đến cõi trời? 


- Thưa Ngài, đúng vậy. Có điều gi càn phải nói? Thưa Ngài, người nam ây 
có thé đạt được phương tiện di chuyên là voi, hoặc phương tiện di chuyên là 
ngựa, hoặc phương tiện di chuyên là xe, phương tiện di chuyên ở đất liên khi 
ở đất liên, phương tiện di chuyên ở biên khi ở biên, phuong tiện di chuyền của 
chư thiên khi ở giữa chư thiên, phương tiện di chuyển của loài người khi ở giữa 
loài người, có thê sanh ra ở cõi này cõi khác thích hợp với điều ây, phù hop VỚI 
điều á ау, và các sự an lạc thích hợp với điêu ây được sanh lên cho vi nảy, có thé 
đi đến từ chốn an vui [này] đến chốn an vui [khác], do kết quả của việc làm ây 
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thôi, vi ау có thê cỡi lên phương tiện di chuyên là thần thông và đạt đến thành 
phố Niết-bàn đã được ao ước. 


- Таџ Đại vương, như thé thì vật thí đã được bó thí cùng với việc làm kẻ 
khác khô đau lại có quả thành tựu là sự an lạc, có thê đưa đến cõi trời, là việc 
người đàn ông ấy, sau khi рау khó đau cho những con bò kéo, lại thọ hưởng sự 
an lạc có hình thức như thé. Tàu Đại vuong, hãy lăng nghe thêm ly do khác nữa 
nói về vật thí đã được bồ thí cùng với việc làm kẻ khác khó đau lại có quả thành 
tựu là sự an lạc, có thê đưa đến cõi trời. Tâu Đại vuong, Ó dáy một vi vua nào 
đó sau khi tăng thuê má một cách hợp pháp từ nơi xứ sở, rôi do việc ban hành 
mệnh lệnh mà có thé ban phát tặng pham. Тап Đại vương, phải chăng do nhân 
ây vi vua ây có thê thọ hưởng sự an lạc nào đó? Có phải việc bó thí ду có thé 
đưa đến cõi trời? 


- Thưa Ngài, đúng vậy. Có điều gi cần phải nói? Thưa Ngài, do nhân â ây vi 
vua ёу có thê đạt được công đức nhiều trăm ngàn lần thêm hơn nữa là có thê trở 
thành уі vua vượt trội các у! vua, có thé trở thành vị trời vượt trội các уі trời, 
có thê trở thành vị Phạm thiên vượt trội các vị Phạm thiên, có thể trở thành vị 
Sa-môn vượt trội các vị Sa-môn, có thê trở thành vị Bà-la-môn vượt trội các vi 
Bà-la-môn, có thể trở thành vị A-la-hán vượt trội các vị A-la-hán. 

— Tâu Đại vuong, như thé thì vật thí đã được bó thí cùng với việc làm kẻ 
khác. khó đau lại có quả thành tựu là sự an lạc, có thê đưa đến cõi trời, là việc vị 
vua ду sau khi áp bức dân chúng băng thuế má rồi với tặng phẩm đã được ban 
phát thì thọ hưởng sự an lạc về danh vọng có hình thức như thê thêm hơn nữa. 


4. — Thưa Ngài Маравепа, vật thí vượt trội đã được đức Vua Vessantara 
bó thí, là việc vị ấy đã bó thí vợ của mình dé làm vợ của kẻ khác, đã bó thí 
những đứa con ruột thịt của minh đề làm nô lệ cho người Bà-la-môn. Thưa 
Ngài Nãgasena, vật thí vượt trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu 
biệt ở thê gian. 

Thưa Ngài Nagasena, gióng như bởi vật nặng quá tải mà cái trục của chiếc 
xe kéo bị gãy, vì vật nặng quá tải mà thuyên chìm, vì đã được ăn quá nhiều mà 
vật thực trở thành không tiêu, do mưa quá nhiều mà thóc lúa bị hư hại, do sự bố 
thí quả nhiêu mà đưa đến việc khánh tận tài sản, do quá nóng mà phát cháy, do 
ái luyễn quả mức mà trở thành kẻ điên, do quá sân mà trở thành đáng chết, do 
quá ві mê mà lâm cảnh bất hạnh, do quá tham mà di đến việc bị CưỚp bắt giữ, 
đo quá sợ hãi mà bị tiêu hoại, do quá đây mà sông tràn bò, do gió диа mức mà 
sét đánh, do quá lửa mà cơm trào, do việc đi lang thang quá mức mà không sông 
lâu. Thưa Ngài Nẵgasena, tương tợ y như thế, vật thí vượt trội đã bị lên án, đã 
bị chê trách bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Thưa Ngài Nagasena, vàt thí vuot 
trội đã được đức Vua Vessantara bô thí, trong trường hợp ây không có bát cứ 
quả báo nào là được mong mỏi. 


5. — Таџ Đại vương, vật thí vượt trội đã được ngợi khen, (ап dương, ca tụng 
bởi сас bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bô thí vật thí như thê này hay 
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như thé nào, thì người bó thí vật thí vượt trội đạt được tiếng tăm ở thế gian. Tâu 
Đại vương, giống như rễ cây rừng thuộc về cõi trời, với tính chất cao quý vượt 
trội, đã được năm vào thì không bị những người khác thậm chí đứng trong tâm 
tay nhìn Һау; thuốc chữa bệnh với phẩm chất vượt trội là vật tiêu diệt sự đau 
đớn, làm châm dứt các căn bệnh; ngọn lửa với ảnh sáng vượt trội thì đốt cháy; 
nước với tính chất mát lạnh vượt trội thì dập tắt; hoa sen với tính chất trong 
sạch vượt trội thì không bị bùn nước làm lâm lem; ngọc та-пі với đức tính vượt 
trội là vật ban cho điều ước; kim cương với tính chất VÔ cùng sắc bén thì xuyên 
thủng ngọc ma-nI, ngọc trai, ngọc pha-lê; trái đất với tính chất vô cùng to lớn 
thì nâng đỡ con người, răn, thú rừng, chim, nước, đá, núi, cây côi; biển cả bởi 
tính chât vô cùng rộng lớn mà không bị đây tràn; núi Sineru do sức nặng vượt 
trội mà không bị dao động: bầu trời do tính chất cực Ку rộng lớn là vô biên; mặt 
trời với ảnh sáng vượt trội tiêu diệt sự tấm tôi; sư tử do dòng dõi vượt trội không 
còn sợ hãi; võ sĩ đẫu vật do có sức mạnh cực kỳ quật ngã đối thủ một cách 
nhanh chóng: đức vua với phước báu vượt trội là vị chúa (6; vị Tỳ-khưu với giới 
hạnh vượt trội đáng được cúi chào bởi các hạng rồng, dạ-xoa, loài người và chư 
thiên; đức Phật do tính chất cực kỳ cao cả là không kẻ tương đương. 


Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vật thí vượt trội đã được ngợi khen, tán 
dương, ca tụng bởi các bậc hiểu biết ở thé gian. Bất cứ những ai bó thí vật thí 
như thé này hay như thé nào, thì người bó thí vật thí vượt trội đạt được tiếng 
tăm ở thé gian. Với sự bố thí vượt trội, đức Vua Vessantara đã được ngợi khen, 
tán dương, ca tụng, trọng vọng, tiếng tăm ở trong mười ngàn thế giới. Chính 
nhờ vào sự bó thí vượt trội ây, đức Vua Vessantara giờ đây hôm пау đã được trở 
thành đức Phật, là bậc cao cả ở thé gian có cả chư thiên. Tâu Đại Vương, phải 
chăng ở trên thê gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố 
thí cho người xứng đáng sự cúng đường, cho người đã đi đến? 


6. — Thưa Ngài Масавепа, mười sự bó thí này ở thé gian không được xem 
là bô thí. Người nào bô thí những vật thí này, người ây có sự đi đên địa ngục. 
Mười sự bó thí nào? Thưa Ngài Маравепа, sự bô thí chât say ở thê gian không 
được xem là bó thí. Người nào bó thí vật thí ду, người ду có sự di đến địa ngục. 
Sự bồ thí hội һе... (nt)... Sự bố thí người nữ.. . (nt)... Sự bó thí bó duc.. 
(nt)... Su bó thí tranh ảnh [khêu gợi].. ‚ (nt)... SU bŠ thí vü khí... (nt)... Su bó 
thí thuốc độc... (nt)... Sự bó thí xích xiêng.. - (nt)... Sự bó thí gà heo... (nt)... 
Thưa Ngài Маравепа, sự bó thí cách gian lận уе cần và cách gian lận vê đo 
lường ở thế gian không được xem là bô thí. Người nào bó thí vật thí â ây, nguòi 
ây có sự đi đến địa ngục. Thưa Ngài Маравепа, mười sự bố thí này О thê gian 
không được xem là bó thí. Người nào bó thí những vật thí ấy, người ấy có sự 
đi đến địa ngục. 


7. — Тай Đại vương, tôi không hỏi Ngài về việc không được xem là bó thí. 
Tâu Đại vương, tôi hỏi Ngài về điều này. Tâu Đại vuong, phải chăng ở trên thé 
gian có loại vật thí là cân được dinh chi, là không nën được bó thí cho người 
xứng đáng sự cúng đường đã đi đến? 
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— Thua Ngài Nāgasena, ó trên thé gian không có loại vật thí là cần được đình 
chỉ, là không nên được bồ thí cho người xứng đáng sự cúng dường đã di đến. Khi 
sự tịnh tín của tâm được sanh khởi, một sô người dâng vật thực đên các bậc đáng 
cung duong, mót só người dâng y ао, một 50 người dâng giường năm, một sô 
người dâng chỗ ngu, một só người dâng tâm trải và tâm đắp, một só người dâng 
tôi trai tớ gái, một sô người dâng ruộng vườn, một số người dâng thú hai chân 
hoặc bốn chân, một sô người dâng trăm, ngàn, trăm ngàn đồng, một số người 
dâng vương quốc rộng lớn, một sô người bô thí luôn cả mạng sông. 


- Tàu Đại vương, néu một số người bó thí luôn cả mạng sông, thì vì lý do 
gi Ngài lại công kích thí chủ Vessantara quá dữ đội vë việc đã khéo bó thí các 
con và vợ. Tâu Đại vương, phải chăng có thói thường ở thế gian, tập quán ở thé 
gian là người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì được сат cô hoặc 
bán đi người con trai? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai 
thì được phép đê câm cô hoặc bán đi người con tra1. 


- Tâu Đại vương, nêu người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai 
thì được phép để cầm сб hoặc bán đi người con trai. Тап Đại vương, đức Vua 
Vessantara, trong khi không đạt được trí toàn tri, bị buồn râu, bị khô sở, nên đã 
сат cô và đã Бап đi các con và vợ nhăm đạt được tài sản giáo pháp 2 Ấy. Tâu Đại 
vương, như thế việc đã bố thí bởi đức Vua Vessantara cũng chỉ là việc đã bố 
thí của những người khác, việc đã làm cũng chỉ là việc đã được làm. Tâu Đại 
vương, vậy thì tại sao Ngài lại công kích thí chủ Vessantara quá dữ dội về việc 
bó thí ấy? 

8. — Thưa Ngài Nãgasena, trẫm không chê trách việc bó thí của thí chủ 
Vessantara. Tuy nhiên, trong khi người ta cầu xin con và vợ thì nên mặc cả và 
nên bó thí bản thân mình. 

— Tâu Đại Vương, việc ây không phải là việc làm của người có đức hạnh, là 
trong khi người ta câu хіп con và vợ thì lại bó thí bản thân mình. Bởi vì trong 
khi người ta câu xin cái nào thì chính са ây nên được bô thí. Đây là hành động 
của các bậc thiện nhân. Tâu Đại vương, giông như người nam nào đó bảo đem 
nước йёп, người nảo đem đến thức ăn cho ông ta, tâu Đại vương, phải chăng 
người nam ây là người làm được việc cho ông ta? 


— Thưa Ngài, không đúng. Ông ta bảo đem lại cái gì thì trong khi trao cho 
ông ta chính cái ây mới là người làm được việc. 


- Тап Đại Vương, tương to y như thé, đức Vua Vessantara trong khi người 
Ва-Іа-тӧп câu xin các con và vợ thi đã bó thí chính các con và vợ. Tàu Đại 
vuong, nếu người Bà-la-món câu xin thân xác của Vessantara, tâu Đại vương, 
vị ây sẽ không bảo vệ bản thân mình, không dao động, không bị quyền luyến, 
đối với vị ây chính cái vật được bó thí, được ха bỏ, sẽ là thân xác. Таи Đại 
vương, nếu ai đó đi đến thí chủ Vessantara và câu xin: “Hãy trở thành nô lệ của 

а” thì chính cái vật được bồ thí, được ха bỏ, sẽ là thân xác của vị Ây. Sau khi 
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đã bỗ thí, vị ây không bứt rứt. Tâu Đại vương, thân thé của đức Vua Vessantara 
là chung cho cả só đồng. 

Tâu Đại vương, giỗng như miéng thit dà náu chín là chung cho cà só dóng. 
Tàu Dat vuong, tuong tg y nhu thé, thân thê của đức Vua Vessantara là chung 
cho cả số đông. Tâu Đại vương, hoặc là giống như cây đã được kết trái là chung 
cho các bây chim khác nhau. Tâu Đại vuong, tương tg y như thê, thân thê của 
đức Vua Vessantara là chung cho cả sô đông. Vì ly do gi? [Nghi răng: ] “Trong 
khi thực hành như vây, ta sẽ đạt được phẩm vị Chánh đăng giác. 


Tàu Đại vương, giống như người nam không có tài sản tầm cầu về tài sản, 
trong khi đi lang thang tìm kiếm tài sản thì đi theo lỗi đi của loài dê, theo lối 
đi đây gai góc, theo lỗi đi nơi hoang đã, tiên hành việc buôn bán ở sông nước 
hoặc ở đất liền, tom góp tài sản băng thân, băng khâu, băng ý, nỗ lực nhăm đạt 
được tài sản. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, nhằm sự thành tựu báu vật là 
trí toàn ігі, sau khi buông bỏ tài sản và lúa gạo, tôi trai và tớ gái, thuyên và хе, 
toàn bộ của cải, các con và vợ của mình luôn cả bản thân cho những người xin 
xó, thí chủ Vessantara không có tài sản về tài sản của vị Phật, tầm câu chỉ riêng 
phẩm vị Chánh đăng giác. 

Таи Đại vương, hoặc là giống như vị quan đại thân, mong muốn cái dấu ấn, 
có sự tranh chấp về dấu ấn, bất cứ vật gì ở trong nhà như tài sản, lúa gạo, vàng 
khối, ‚ vàng ròng, thậm chí cho đi {дї са các thứ ây, và nỗ lực nhằm đạt được cái 
dâu á ân. Tâu Đại vương, tương tọ y nhu thé, thí chú Vessantara sau khi cho di 
tát cà tài sàn ó bên ngoài và bên trong ây, còn cho luôn mạng sông của những 
người khác, và tâm câu chỉ riêng phẩm vị Chánh đăng giác. 


9. lâu Đại vương, thêm nữa thí chủ Vessantara đã khởi y như уау: “Vật 
mà người Bả-la-môn cầu xIn, trong khi cho chính vật ây đến gã, ta được gọi 
là người làm được việc.” Như thé vị ау đã bô thí các con và vợ đến gã ấy. Tàu 
Đại vương, thí chủ Vessantara không phải vì ghét bỏ mà đã bố thí các con và 
vợ đến người Bà-la-môn, không phải vì nghĩ răng: “Các con và vợ của ta là quá 
nhiều, ta không thê nuôi dưỡng họ” mà đã bô thí các con và vợ, đã không bát 
mãn [nghi răng]: “Họ không được ta yêu quy” та đã bó thí các con và vợ vì 
muốn đuổi đi. КЫ ду, vì lòng yêu quý đối với chỉ riêng báu vật là trí toàn tri, vì 
lý do của trí toàn tri, đức Vua Vessantara đã bô thí đến người Bà-la- -môn vật thí 
quý giá gòm các con và vợ, là vật yêu quý, được ưa thích, được yêu mến, sánh 
băng mạng sông, không thê đo lường, bao la, vô thượng có hình thức như thẻ. 

Tàu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các 
Vị Trời nói đến ở Cariyäpitaka (Hạnh tạng): 

“Cả hai người con không có bị Ta ghét bo, Hoang hậu Мааа: không có bi 


Та ghét bỏ, đổi với Та, quả vị Toàn giác là yêu quý; vì thé Ta đã bó thí những 
người thân yêu.” 


Tâu Đại vuong, ở nơi ây, đức Vua Vessantara, sau khi bô thí các con, đã đi 
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vào gian nhà lá rôi năm xuống. Уі ấy, bị đau khô do lòng thương mến quá độ, 
đã khởi lên cơn sâu muộn mãnh liệt, vùng trái tim đã trở nên nóng, khi mũi 
không được thông, đã đưa hơi thở ra vào nóng һбі qua đường miệng, các giọt 
nước mắt, sau khi lăn tròn trở thành những hạt máu đỏ, đã đi ra từ những con 
mắt. Tâu Đại VƯƠNG, VỚI nỗi khó đau như thé, đức Vua Vessantara đã bó thí các 
con [nghĩ răng]: “Chớ làm suy giảm đạo lộ bô thí của ta.” 

Тап Đại vương, thêm nữa, đức Vua Vessantara đã bó thí hai đứa nhỏ cho 
người Bà-la-môn vì hai điều lợi ích. Hai điều nào? [Nghĩ rằng:] “Đạo lộ bố thí 
của ta sẽ không bị hư hỏng. Và khi những đứa con nhỏ của ta bị khổ sở vì rễ 
và trái cây rừng, do nhân nảy ông nội sẽ giải thoát chúng.” Тап Đại vương, bởi 
vì đức Vua Vessantara biết răng: “Hai đứa nhỏ của ta không thể bị bất cứ ai sử 
dụng theo lối sử dụng nô lệ. Và ông nội sẽ chuộc lại hai đứa nhỏ này. Cuộc hành 
trình của chúng ta sẽ là như уду.” Тап Đại vương, vì hai điều lợi ích này mà đức 
Bó-tát đã bố thí hai đứa nhỏ cho người Bà-la-môn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, đức Vua Vessantara biết răng: “Người Bả-la-môn 
quả đã già, lão, lớn tuôi, yếu đuôi, tàn tạ, chống gậy, tuôi thọ đã hết, phước báu 
Ít ді; gã này không có khả năng 46 sử dụng hai đứa nhỏ này theo lỗi sử dụng nô 
lệ.” Tâu Đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh tự nhiên có thê сат 
lây mặt trăng và mặt trời có đại thân lực có đại oai lực này bỏ vào cái hộp hay 
cái giỏ, làm cho hết ánh sáng, rồi sử dụng theo lối sử dung cái đĩa? 


— Thưa Ngài, không được. 


10. — Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, Vessantara được xem như mặt 
trăng và mặt trời ở thế gian này, hai đứa nhỏ của vị ây không thể bị bất cứ ai sử 
dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Tàu Đại vương, hãy lăng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ây hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thé bị bát cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Тап 
Đại Vương, giông như viên ngọc quy та-пі của đức Chuyên Luân Vương là rực 
гб, CÓ phẩm chất, đã khéo được gọt giŭa thành tám mặt, bê dài bốn cánh tay, có 
chu уі giông như trục bánh của chiếc xe kéo, không thể bị bất cứ ai bao bọc lại 
băng mảnh vải rôi bỏ trong cái hộp, và sử dụng theo lỗi sử dụng đá mài dao. Tâu 
Đại vương, tương to y như thé, Vessantara được xem như viên ngọc quý ma-ni 
của đức Chuyên Luân Vương ở thé gian, hai đứa nhỏ của vị ау không thê bị bất 
cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Тап Đại vương, hãy lăng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ây hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thê bị bất cứ ai sử dụng theo lôi sử dụng nô lệ. Tâu 
Đại vương, giỗng như tượng vương Uposatha bị tiết dục ở ba nơi, hoàn toàn 
màu trắng, được vững chãi gấp bảy lån, có chiêu cao tám ra/ana,'? chiều dài 
và chu уі chín ratana, duyên dáng, đáng nhìn, không thể bị bát cứ ai che đậy 
lại băng cái nia hoặc cái vung, hoặc quăng vào trại bò dé chăm nom như là con 


2 Ratana = 0.25m, đơn vị đo chiều dài. (ND) 
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bò con. Tâu Đại vương, tương to y như thê, Vessantara được xem như tượng 
vương Uposatha ở thé gian, hai đứa nhỏ của vị ду không thể bị bất cứ ai sử dụng 
theo lôi sử dụng nô lệ. 


Tâu Đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ây hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thé bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
Đại vương, giỗng như đại dương được trải rộng bao la vë chiêu dài, sâu thăm, 
không thê đo lường, khó thê vượt qua, chưa bị thăm dò, không bị che lại, không 
thé bị bất cứ ai đóng lại tất cả các nơi dé tiên hành việc sử dụng bằng một bén 
tàu. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, Vessantara được xem như đại dương ở 
thé gian, hai đứa nhỏ của vị åy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lỗi sử dụng 
nô lệ. 


Tâu Đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ây hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thé bị bất cứ ai sử dụng theo lỗi sử dụng nô lệ. Тап 
Đại vương, gióng như núi chúa Hy-mã-lạp vươn cao lên không trung năm trăm 
do-tuân, chiêu dài và chiều rộng, ba ngàn do-tuân, được điểm tô với tám mươi 
bốn ngàn đỉnh núi, là khởi n uyên của năm trăm con sông lớn, là chỗ ngụ của 
những đoàn sinh vật không lô, nơi chất chứa các hương thơm nhiêu loại, được 
điểm trang với hàng trăm dược thảo ở cõi trời, được nhìn thấy vươn lên cao như 
là đảm mây ở không trung. Tâu Đại vương, tương tọ y như thé, Vessantara duoc 
xem như núi chúa Hy-mà-lap ở thé gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thé bị bát 
cú ai sử dụng theo lôi sử dụng nô lệ. 


Tâu Đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ây hai đứa 
nhỏ của Vessantara không, thé bị bất cứ ai sử dụng theo lỗi sử dụng nô lệ. Tâu 
Đại vương, giống như khối lửa lớn đang cháy sáng ở bên trên đỉnh núi trong 
đêm (бі đen mờ mit được nhận biết dâu ở råt xa. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thê, đức Vua Vessantara їс như khôi lửa lớn đang cháy sáng ở đỉnh núi, được 
nồi tiêng, được nhận biết dầu ở rất xa. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bát 
cứ ai sử dụng theo lỗi sử dụng nô lệ. 


Tâu Đại vương, hãy lăng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ây hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thê bị bất cứ ai sử dụng theo lỗi sử dụng nô lệ. Tâu 
Đại vương, giông như ở núi Hy-mã-lạp, vào mùa hoa của cây thiết mộc, khi 
có ngọn gió trực chỉ đang thôi thì hương của các bông hoa tỏa ra mười, mười 
hai do-tuân. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, tiếng tăm tốt đẹp của đức Vua 
Vessantara cũng được loan truyền và hương thơm cao quý về giới hạnh của vị 
nảy tỏa ra một ngàn do-tuân ở các cung điện của chư thiên, a-tu-Ìa, nhân điều, 
càn-thát-bà, dạ-xoa, quý sử, rắn chúa, chim đầu người và vị thần Inda, ở khoảng 
giữa của các nơi ấy cho đến cõi Sắc Cứu Cánh, vì thế hai đứa nhỏ của vị ấy 
không thê bị bát cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Tâu Đại vương, Hoàng tử ЛАП đã được vua cha Vessantara chỉ dạy là: “Này 
con yêu, trong khi ông nội của con trao tài sản cho người Bả-la-môn và chuộc 
lại con, thì ông nội hãy trao cho ông ta một ngàn đông tiên vàng rồi chuộc lại. 
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Trong khi chuộc lại Капһаупа, thì ông nội hãy trao га mỗi thứ một trăm là trăm 
tôi trai, trăm tớ gái, trăm vol, trăm ngựa, trăm bò sữa, trăm bò mộng, trăm đồng 
tiền vàng, rồi chuộc lại. Này con yêu, néu ông nội của con giành lây các con từ 
tay của người Bà-la-môn băng mệnh lệnh, băng sức lực, hoặc miễn phí, thì các 
con chớ làm theo lời nói của ông nội, mà hãy đi theo chính người Bà-la-môn.” 
Sau khi chỉ dạy như thê rôi đã gởi đi. Sau đó, Hoàng tử JãlT đã ra đi, đến khi 
được ông nội hỏi, đã nói răng: 

“Трга ông, bởi vì cha đã cho con đến người Bà-la-môn với giả một ngàn, 
còn cô con gái Kanhãjinã là băng tài sản са nhân và giá của những con voi.” 

— Thưa Ngài М№араѕепа, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, mạng lưới tà kiến 
đã khéo được phá vỡ, các học thuyết khác đã khéo được nghiên nát, kiến thức 
của bản thân đã khéo được giải thích, vån đề phụ thuộc đã khéo được làm rõ, 
ý nghĩa đã khéo được phân tích. Trằm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 


“Câu һбі về việc bó thí con của Vessanta” là thứ nhất. 


2. CÂU HỎI VÈ VIỆC HÀNH KHÔ HẠNH (Dukkarakärikapafiho) 


1. - Thưa Ngài Nagasena, toàn bộ tất cả các đức Bô-tát đều thực hiện 
việc hành khó hạnh, hay là việc hành khó hạnh đã được chỉ riêng Bồ-tát 
Gotama thực hiện? 


- Таџ Đại vương, không có việc hành khô hạnh đôi với tất cả các đức Bò- 
tát. Việc hành khó hạnh đã được chỉ riêng Bó-tát Gotama thực hiện. 


— Thưa Ngài Nagasena, nếu như vậy thì việc có sự khác biệt giữa các vị 
Bô-tát với các vị Bô-tát là không hợp lý. 

- Tàu Đại vương, sự khác biệt giữa các vi Bô-tát với các vị Bô-tát là bởi 
bốn sự kiện. Bởi bón sự kiện nào? Sự khác biệt vë dòng dõi, sự khác biệt về 
khoảng thời gian, sự khác biệt уе tuôi thọ, sự khác biệt về kích thước. Тай Đại 
vương, sự khác biệt giữa các vị Bô-tát với các vị Bô-tát là bởi bón su kién này. 

Tàu Dai vuong, tát Cả các VỊ Bô- tát không có sự khác biệt vè vóc dáng, về 
бісі, уе định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ và nhận thức vệ sự giải thoát, vé 
bốn pháp tự tín, về mười Như Lai lực, vè sáu trí không phô thông [đến các vị 
Thinh văn], về mười bốn trí của vị Phật, về mười tám pháp của vị Phật, và toàn 
bộ các đức hạnh của vị Phật. Tất cả chư Phật đều là đông đăng về các pháp của 
vị Phật. 


2.— Thưa Ngài Маравепа, nếu tất cả chư Phật đêu là đông đăng về các pháp 
của vị Phật, thì vì lý do gì mà việc hành khó hạnh đã được chỉ riêng Bò-tát 
Gotama thực hiện? 


- Тап Đại vương, khi trí chưa được chín muôi, khi sự giác ngộ chưa được 
chín muỗi thì đức Bô-tát Gotama đã ra đi theo hạnh xuất ly. Trong khi đang làm 
chín muôi trí chưa được chín muôi thì đức Bồ-tát đã thực hiện các việc hành 
khô hạnh. 
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— Thưa Ngài Nagasena, vì lý do gì mà đức Bô-tát, khi trí chưa được chín 
muôi, khi sự giác ngộ chưa được chín muôi, lại ra đi theo hạnh xuất ly? Chàng 
phải là nên làm chín muôi trí trước, khi trí đã được chín muôi thì sẽ ra đi? 


— Tâu Đại vương, đức Bồ-tát sau khi nhìn Һау hậu cung bị lộn xộn, đã có 
sự ân hận, khi vị ây có sự ân hận, sự không còn hứng thú đã khởi lên. Sau khi 
nhận ra tâm không còn hứng thú đã được sanh khởi, một vị thiên tử nào đó 
thuộc nhóm của Ma vương [nghĩ răng]: “Đây quả là lúc để xua đi tâm không 
còn hứng thú”, rồi đã đứng ở không trung và nói lời nói này: “Thua Ngài, thưa 
Ngài, xin Ngài chớ bất mãn. Vào ngày thứ bảy Ке từ hôm nay, bánh xe báu 
thuộc cõi trời có ngàn căm, có bánh хе, có trục, được đây đủ mọi bộ phận, sẽ 
hiện ra cho Ngài. Và các báu vật di chuyên ở trên đất và ngự ở trên trời cũng 
sẽ tự động di chuyên đến với Ngài, mệnh lệnh từ miệng của một mình Ngài sẽ 
vận hành ở bốn châu lục và hai ngàn đảo nhỏ phụ thuộc, Ngài sẽ có hơn một 
ngàn con trai, là những dũng sĩ có dáng vóc và chi thể của người anh hùng, có 
sự nghiên nát đạo quân đối phương. Được tháp tùng bởi những nguòi соп trai 
йу, được thành tựu бау báu vật, Ngài sẽ lãnh đạo bốn châu lục.” 


Tâu Đại vương, giống như cái cọc sắt bị đốt lửa nguyên ngày, đang được 
nung nóng toàn bộ, rôi xuyên vào lỗ tai, tâu Đại Vương, lời nói ây đã đi vào lỗ 
tai của đức Bó-tát tuong to y nhu thé. Tóm lại, vị áy lúc binh thường vốn đã bị 
bất mãn, vì lời nói của уі thiên nhân а ây, đã bị dao động, đã bị chân động, đã đạt 
đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. 


Tâu Đại vuong, hoăc là giông như khối lửa to lớn không 16 đang cháy sáng, 
được bỏ thêm củi khác vào thì có thể cháy sáng thêm hơn nữa. Tâu Đại Vương, 
tương to y nhu thé, đức Bó-tát lúc bình thường vón đã bị bát mãn, vì lời nói của 
vị thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chân động, đã đạt đến trạng thái chấn 
động với mức độ nhiêu hơn nữa. 


Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như đại địa câu, bình thường đã bị â âm ướt, 
có những vùng cỏ xanh mới mọc, có nước tưới lên, trở thành lây lội, có thé trở 
nên lây lội hơn với mức độ nhiêu hơn khi có cơn mưa lớn lại đồ xuống lân nữa. 
Таџ Đại vương, tương tợ y như thê, đức Bô-tát lúc bình thường vôn đã bị bắt 
mãn, vì lời nói của vị thiên nhân â åy, đã bị đao động, đã bị chân động, đã đạt đến 
trạng thái chân động với mức độ nhiêu hơn nữa. 


3. — Thưa Ngài Масавепа, nêu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi trời 
sanh lên cho đức Bó-tát, có phải khi bánh xe báu thuộc cõi trời được sanh lên 
thì đức Bô-tát sẽ quay trở lui lại? 

— Tàu Đại vương, bởi vì vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cối trời không 
sanh lên cho đức Bô-tát, thì vị thiên nhân ây đã nói lời nói dôi nhằm khêu gợi 
lòng tham. Tâu Đại vương, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi trời 
sanh lên thi đức Bó-tát sẽ không quay trở lui. Vì lý do gì? Tâu Đại vương, đức 
Bó-tát đã năm giữ chắc chắn răng: “Là vô thường”, đã năm giữ chắc chắn rằng: 
“Là khô não, là vô ngã”, đã đạt đến sự cạn kiệt về chấp thủ. 
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Тап Đại vương, giống như nước từ hô nước Anotatta chảy vào sông Сайра, 
từ sông Сайра chảy vào đại dương, từ đại dương di vào miệng của lòng trái đất, 
phải chăng nước ây từ miệng của lòng trái dát có thé quay trở lui lại rồi chảy 
vào đại dương, từ đại dương chảy vào sông Ganga, từ sông Ganga chảy vào lại 
hó Anotatta? 

— Thưa Ngài, không thê. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, pháp thiện đã được đức Bó- tát làm 
cho chín muôi trong, bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp vì lý do của lần hiện 
hữu này. VỊ ây có lần hiện hữu sau cùng đã được đạt đến, có ігі giác ngộ đã 
được chín muôi, sau sáu năm sẽ trở thành đức Phật, đẳng Toàn Tri, nhân vật 


cao cả ở thé gian. Таџ Đại vương, có phải đức Bồ-tát có thé quay trở lại vì lý 
do bánh xe báu? 

— Thưa Ngài, không thé. 

— Tâu Đại vương, thêm nữa, đại địa câu với rừng với núi có thê lật ngược 
lại, nhưng đức Bỏ-tát không bao giò quay trở lại khi chưa đạt được phẩm VỊ 
Chánh đăng giác. Tâu Đại vương, nêu nước của sông байра cũng có thé chảy 
ngược dòng, nhưng đức Bồ-tát không bao 50 quay trở lại khi chưa đạt được 
phẩm vị Chánh đăng giác. Tâu Đại vương, nêu đại dương với sự chứa đựng 
lượng nước vô hạn, cũng có thể khô cạn như là nước ở dấu chân bò, nhưng đức 
Bồ-tát không bao giò quay trở lại khi chưa đạt được phâm vị Chánh đăng giác. 
Tâu Đại vương, nêu núi chúa Sineru cũng có thể 46 vỡ thành trăm mảnh, nhưng 
đức Bó-tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm УІ Chánh đăng 
giác. Tâu Đại vương, nêu mặt trăng và mặt trời luôn cả các vì sao cũng có thê 
rơi xuống như là cục đất rơi xuông mặt а, nhưng đức Bó-tát không bao giờ 
quay trở lại khi chưa đạt được phâm vị Chánh đăng giác. Tâu Đại vương, nêu 
bâu trời cũng có thê cuộn tròn như là chiếc chiếu, nhưng đức Bó-tát không bao 
giờ quay trở lại khi chưa đạt được phâm vị Chánh đăng giác. Vì lý do gì? Vì 
trạng thái đã được phá vỡ đối với tát cả các sự trói buộc. 


4. - Thưa Ngài Nãgasena, có bao nhiêu sự trói buộc ở thê gian? 


- Тап Đại vương, đây là mười sự trói buộc ở thé gian, bị trói buộc bởi 
những sự trói buộc này chúng sanh không thê ra đi, sau khi ra đi rồi cũng quay 
trở Іш. 


Mười sự trói buộc nào? 

Tâu Đại vương, mẹ là sự trói buộc ở thé gian. 

Tàu Đại vương, cha là sự trói buộc ở thé gian. 

Tâu Đại vương, vợ là sự trói buộc ở thé gian. 

Tâu Đại vương, các con là sự trói buộc ở thé gian. 
Тап Đại vương, thân quyền là sự trói buộc ở thé gian. 
Тап Đại vương, bạn bè là sự trói buộc ở thé gian. 
Tàu Đại vương, tài sản là sự trói buộc ở thé gian. 
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Tâu Đại vương, lợi lộc và sự tôn vinh là sự trói buộc ở thế gian. 

Тап Раі vương, quyên uy là sự trói buộc ở thé gian. 

Tàu Đại vương, năm loại dục là sự trói buộc ở thé gian. 

Tâu Đại vương, đây là mười sự trói buộc ở thé gian, bị trói buộc bởi những 
sự trói buộc này chúng sanh không thê ra đi, sau khi ra đi rồi cũng quay trở lui. 


Mười sự trói buộc ây của đức Bồ-tát đã bị chặt đứt, đã bị tách ra, đã bị phá vỡ. 
Тап Đại vương, vì thé đức Bô-tát không quay trở lui. 


5. — Thưa Ngài Маравепа, nêu đức Bó-tát, khi tâm không còn hứng thú đã 
được sanh khởi, do lời nói của vị thiên nhân mà ra di theo hạnh xuất ly vào lúc trí 
chưa được chín тібі, vào lúc sự giác ngộ chưa được chín muôi, và do việc hành 
khó hạnh đã được thực hiện thì vị ấy có được điều gi? Chăng lẽ sự chín muôi 
của trí sẽ được tu tập bởi người đang mong đợi nhờ vào tất cả các loại vật thực? 


- Тап Đại vương, mười hạng người пау ở thế gian bị chê bai, bị khinh 
thường, bị khi dê, bị khinh miệt, bi chê trách, bị xem thường, không được đêm 
xia деп. 

Mười hạng nào? Tâu Đại vương, người nữ là góa phụ ở thế gian bị chê bai, 
bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đêm xia đến. 

Tâu Đại vương, người yếu đuôi, 

Тай Đại vương, người không bạn bè và thân quyến, 

Tâu Đại vương, người ham ăn, 

Tàu Đại vương, người chưa sóng ở nhà của thây giáo, 

Tâu Đại vương, người có bạn ác, 

Tâu Đại vương, người thấp kém về tài sản, 

Тап Đại vương, người thấp kém уе tánh hạnh, 

Тай Đại vương, người thấp kém уе nghiệp, 

Tâu Đại vương, người thấp kém về sự găng sức ở thế gian bị chê bai, bị 
khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được 
đếm хїа đến. 


Tâu Đại vương, đây là mười hạng người ở thê gian bị chê bai, bị khinh 
thường, bị khi dë, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đêm 
xia đến. 


Tâu Đại vương, trong khi nhớ lại mười trường hợp này, đức Bó- tát có y 
tuong nhu váy đã sanh khởi: “Ta chớ có trở thành người {һар kém về nghiệp, 
thấp kém уе sự găng sức, bị chư thiên và loài người chê trách. Tốt hơn ta nên 
là chủ nhân của nghiệp, nên sóng không xao lãng, có sự tôn trọng nghiệp, có sự 
làm chủ đối với nghiệp, có thói quen ở nghiệp, có hành trang là nghiệp, có chỗ 
ngụ Ở trong nghiệp. ` Tâu Đại vương, đức Bô-tát trong khi làm chín mui trí đã 
thực hiện việc hành khó hạnh như thẻ. 
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6. — Thưa Ngài Маравепа, đức Bô-tát, trong khi thực hiện việc hành khó 
hạnh, đã nói như vây: “Do việc hành khô hạnh nhức пһбі này, ta không chứng 
đắc các pháp thượng nhân, pháp đặc biệt thuộc vé trí tuệ và sự thấy biết xứng 
đáng bậc Thánh; có thé có dao ló khác dua dén su giác ngộ?” Có phải vào lúc 
åy đức Bồ-tát đã có sự mát mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ? 


- Тап Đại vương, đây là hai mươi lăm pháp làm tâm yêu đuôi, tâm bị chúng 
làm yếu đuối không được tập trung đúng dàn 46 diệt trừ các lậu hoặc. 


Hai mươi lăm pháp nào? Tâu Đại vương, sự giận dữ làm tâm yếu đuôi, tâm 
bị nó làm yếu đuôi không được tập trung đúng đăn йё diệt trừ các lậu hoặc. 
Tâu Đại vương, sự thù hăn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, bội bạc, 
bướng binh, hung hăng, ngã mạn, kiêu căng, đam mê, xao lãng, dã dượi buôn 
ngủ, ué ойі, lười biếng, bạn xấu, các sắc, các Шіпһ, các hương, các уі, các xúc, 
sự đói, sự khát, sự không hứng thú làm tâm yếu đuôi, tâm bị nó làm yếu đuối 
không được tập trung đúng dán dé diệt trừ các lậu hoặc. Tâu Đại vương, đây là 
hai mươi lăm pháp làm tâm yếu đuối, tâm bị chúng làm yêu đuôi không được 
tập trung đúng đăn dé diệt trừ các lậu hoặc. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, thân thể của đức Bô-tát đã bị kiệt quệ vì sự đói 
khát, khi thân thể bị kiệt quệ tâm không được tập trung đúng đắn đề diệt trừ сас 
lậu hoặc. Тап Đại vương, trong. bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, đức Bó- 
tát đã theo đuôi sự chứng ngộ vê bôn chân lý cao thượng ở những Кіер sông ду. 
Vậy thì tại sao ở lån hiện hữu cuối cùng của vị ду, kiếp sống của sự chứng ngộ, 
lại có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ? Tâu Đại vương, thêm nữa, 
đức Bô-tát đã có ý tưởng sanh khởi răng: “Có thé có đạo lộ khác đưa đến giác 
ngộ?” Tâu Đại vương, quả là trước đây, đức Bô-tát, vào lúc một tháng tuôi, ở 
nơi công trường của người cha và dòng Sakya, tại bóng mát của cây mân đỏ, tại 
chiếc giường lộng lẫy, đã ngôi, xếp chân vào thé kiết-già, sau khi tách ly hăn 
các dục, tách ly các bất thiện pháp, đạt đến và an trú sơ thiên, có tầm, có tứ, có 
һу lạc sanh lên do sự tách ly. 


— Thưa Ngài Масавепа, tốt lắm! Trâm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy. Trong khi làm chín muôi trí tuệ, đức Bô-tát đã thực hiện việc hành khó hạnh. 


“Сап hỏi về việc hành khó hạnh” là thứ hai. 


3. САО НОГ VÉ THIỆN HAY ВАТ THIỆN MANH НОМ 
(Kusalãkusalabalavatarapafho) 
1.— Thưa Ngài Харавепа, cái nào trội hơn, mạnh hơn, thiện hay là bất thiện? 
— Таи Đại vương, thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vậy. 
— Thưa Ngài Nagasena, trăm không chấp nhận lời nói ду: “Thiện là trội hơn, 
mạnh hơn, bát thiện thi không như vày.” Thưa Ngài Nagasena, ở đây được thây 


những kẻ giết hại mạng sống, lấy vật chưa được cho, có hành vi sai trái trong 
các dục, nói lời абі trá, tàn phá làng mạc, quân cướp đường, gian lận, lường øạt, 
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tật cả những kẻ â ây nhận chịu việc bị chặt bản tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay 
và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, [nhúng vào] hũ giám chua, cạo 
đâu bôi vôi, đốt lửa ở miệng, thiêu sông, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, 
mặc y phục vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đât, xiên da thịt băng lưỡi câu, 
khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, 
ngôi ở ghế. rơm, rưới băng dâu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên giáo nhọn, 
chặt đầu băng gươm tương xứng với tội ác, những ai làm điêu ác ban đêm thì 
gánh chịu hậu quả ngay trong đêm, những ai làm ban đêm thì gánh chịu trong 
ngày [kế], những ai làm ban ngày thì gánh chịu ngay trong đêm, những ai đã 
trải qua hai ba ngày thì gánh chịu hai ba ngày, tất cả những người ây йёи gánh 
chịu hậu quả ngay trong hiện tại. Thưa Ngài Nãgasena, trái lại có phải có người 
nào đó sau khi bô thí vật thí có cả vật phụ tùng đến một vị, hoặc hai vị, hoặc ba 
vị, hoặc bón vị, hoặc năm vị, hoặc mười vị, hoặc một trăm vị, hoặc một ngàn vi, 
hoặc một trăm ngàn vị, thì trở thành người hưởng thụ của cải, hoặc danh tiếng, 
hoặc an lạc, nhờ vào giới hoặc việc hành trai giới trong thời hiện tại? 

- Таџ Đại vương, có bốn người sau khi bố thí vật thí, sau khi thọ trì giới, 
sau khi thực hiện việc hành trai giới thì đạt đến danh vọng ở thành phố của chư 
thiên bằng chính cơ thé thân xác ây ngay trong thời hiện tại. 

2. — Thưa Ngài, ai và ai vậy? 

- Тай Đại vương, đức Vua Mandhatä, đức Vua Nimi, đức Vua Sädhina và 
Càn-thát-bà Сиа. 

— Thưa Ngài Nagasena, điều ây rõ ràng là đã trải qua nhiều ngàn đời. Điều ây 
cũng là vượt ngoài tâm nhìn của hai chúng ta. Nếu Ngài có khả năng, xin Ngài 
hãy nói уе cuộc đời đang còn tiếp diễn, vào thời điểm đang còn đức Thế Tôn. 

— Tâu Đại vương, thậm chí ở cuộc đời đang còn tiếp diễn, kẻ nô lệ Punnaka 
sau khi dâng vật thực đến Trưởng lão Sāriputta thì đã đạt đến địa vị nhà triệu 
phú ngay trong ngày ấy, vị ау hiện nay đã được biết là: “Triệu phú Punnaka.” 
Hoàng hậu Gopālamātā sau khi bán mái tóc của chính mình, với tám đồng tiên 
nhận được đã dâng đô ăn khất thực đến Trưởng lão МаһаКассауапа, [cùng với 
bảy vị khác | và bản thân Ngài là vị thứ tám, thì đã đạt được ngôi vị hoàng hậu 
chánh cung của đức vua xứ Udena ngay trong ngày ây. Nữ cư sĩ Suppiyã sau 
khi đã dàng nước súp nấu với thịt đùi của chính mình đến một vị Ty-khuu bệnh 
nọ, thì ngay trong ngày thứ nhì vết thương đã được liên lại, có làn da đẹp, đã 
được hết bệnh. 

МаШкадеуі, sau khi dâng phân cháo chua của đêm hôm qua đến đức Thế 
Tôn, đã trở thành hoảng hậu chánh cung của đức vua xứ Kosala ngay trong 
ngày ду. Người thợ làm tràng hoa Sumana, sau khi cúng dường đức Thê Tôn 
với tám năm hoa nhài, đã đạt được sự thành tựu lớn lao ngay trong ngày ây. VỊ 
Bà-la-môn ЕКаѕаака [có độc một tâm vải che thân], sau khi cúng dường đức 
Thế Tôn với tắm vải khoác ngoài, đã đạt được tất cả mỗi thứ tám món ngay 
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trong ngày ау. Тап Đại vương, tất cả những người này cũng đã hưởng thụ của 
cải và danh vọng ở thời hiện tại. 

3. — Thưa Ngài Маравепа, sau khi chọn lựa và tìm kiếm, có phải Ngài đã 
thây chỉ có sáu người? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. 

- Thưa Ngài Маравепа, như thé thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, 
thiện thì không như vậy. Thưa Ngài Nagasena, bởi vì chỉ trong một ngày (гат 
nhìn thấy mười người nam, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi người 
nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Trẫm nhìn thây 
trắm người nam, ngàn người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả 
của nghiệp ác. Thưa Ngài Nagasena, người con trai của vị tướng quân thuộc 
dòng họ Nanda có tên là Bhaddasãla. Cuộc chiến đấu giữa vị ду và đức Vua 
Candagutta đã diễn ra ác liệt. Thưa Ngài Nagasena, hơn nữa trong cuộc chiến 
đâu ấy, đã có tám mươi thây người cụt đầu ở cả hai đoàn quân. Nghe nói khi 
một cái giỏ đựng đầu được tràn đây thì có một thây người cụt đầu đứng dậy. Tất 
cả những người này lâm vào tai họa và bất hạnh do hậu quả của chính nghiệp 
ác. Thưa Ngài Nãgasena, cũng vì lý do này mà trẫm nói răng: “Chính bát thiện 
là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy.” Thưa Ngài Nagasena, có phải 
được nghe là trong thời giáo pháp của đức Phật này, vật thí không thể sánh bằng 
đã được bó thí bởi đức vua xứ Kosala? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Có được nghe. 

— Thưa Ngài Nãgasena, phải chăng đức vua xứ Kosala, sau khi bó thí vật thí 
không thê sánh băng ấy, do nhân ây đã nhận được của cải hay danh vọng hay sự 
an lạc nào đó trong thời hiện tại? 

— Tâu Đại vương, không có. 

— Thưa Ngài Мараѕепа, nêu đức vua xứ Kosala, thậm chí sau khi bó thí vật 
thí không thé sánh bàng có hình thức như thê, do nhân ây đã không nhận được 
của cải hay danh vọng hay sự an lạc trong thời hiện tại. Thưa Ngài Маравепа, 
như thé thì chính bắt thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. 


4. — Tâu Đại vương, vì tính chất nhỏ пһоі nên bát thiện chuyên biên mau 
chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyên biên cân thời gian. đài. Tàu Đại 
vương, điêu пау пеп được quan sát băng ví dụ. Tâu Đại vương, giỗng như ở xứ 
sở Aparanta, có giống lúa tên là kumudabhandikã sau một tháng thì được gặt 
rồi đem vào trong nhà. Các lúa sāli chín sau năm sáu tháng. Тап Đại vương, vậy 
thì ở đây có điều gì khác nhau? Giữa lúa kumudabhandikä và các loại lúa sāli 
có điều gì là khác biệt? 

— Thưa Ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của lúa kumudabhandikä và tính chất 
rộng lớn của các lúa sāli. Thưa Ngài Nagasena, các lúa sāli là xứng đáng với 
đức vua, là thực phẩm của đức vua, còn lúa kumudabhandikã là thực phẩm của 
các nô bộc và những người làm công việc. 
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- Таи Đại vương, tương tog y như thê, vì tính chất nhỏ пһоі nên båt thiện 
chuyền bién mau chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyến bién cần thời 
gian dài. 

— Thưa Ngài Nāgasena, trong trường hợp ây cái nào chuyên bién mau 
chóng, cái ây ở thé gian gọi là trội hơn, mạnh hơn. Do đó, bất thiện là trội hơn, 
mạnh hơn, thiện thi không như vậy. Thưa Ngài Nagasena, giống như người lính 
chiến nào đó, sau khi tién vào cuộc chiến đâu lớn lao vĩ đại, thì năm lây kẻ thủ 
ở nách, lôi đi, rồi mau chóng hơn nữa đưa đến các chủ soái, người lính chiến ấy 
ở thế gian gọi là dũng sĩ tài năng. Và người thây thuốc nào nhanh chóng lấy ra 
mũi tên, xua đi cơn bệnh, người thầy thuốc ấy gọi là thông thạo. Người kế toán 
nào tính toán vô cùng mau le và nhanh chóng phô bày [kết quả], người kế toán 
ây gọi là thông thạo. Người võ sĩ nào nhanh chóng nhắc bóng và vật ngã ngửa 
đối thủ, người võ sĩ ây gọi là dũng sĩ tài năng. Thưa Ngài Nagasena, tương tợ y 
như thế, cái nào chuyền biến mau chóng, dâu là thiện hay là bát thiện, cái ду ở 
thê gian là trội hơn, mạnh hơn. 

5. — Таи Đại vương, luôn cả hai nghiệp ây dëu được cảm thọ trong tương 
lai. Tuy nhiên, bát thiện do có tội lỗi nên lập tức сми cảm thọ trong thời hiện 
tại. Тап Đại vương, các vị Sát- đế-ly trước đây đã thành lập quy định này: “Kẻ 
nào giết hại mạng sóng, kẻ ấy xứng đáng hình phạt; kẻ nào lấy vật chưa cho, 
kẻ nào đi đến vợ người khác, kẻ nào nói lời dối trá, kẻ nào tàn phá xóm làng, 
kẻ nào cướp giật đường sá, kẻ nào thực hiện việc gian lận và lường gạt, kẻ ây 
xứng đáng hình phạt, nên bị giết chết, nên bị chém, nên bị phanh [thây], nên bị 
trừng phạt.” Căn cứ vào việc ау, sau khi cân nhắc xét đoán, họ gia hình, giết 
chết, chém, phanh [thây] và trừng phạt. Tâu Đại vương, phải chăng có điều quy 
định đã được thành lập bởi những ai đó rằng: “Người nào bồ thí vật thí, hoặc 
gìn giữ giới, hoặc thực hiện việc hành trai giới, thi người ây sẽ được ban thưởng 
tài sản hoặc danh vọng?” Phải chăng sau khi cân nhắc xét đoán уе việc ây, họ 
ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, tương tợ như việc giết chết hoặc giam сат 
đối với hành động đã làm của kẻ trộm cướp? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Tàu Đại vương, nêu họ sau khi cân nhắc xét đoán có thé ban thưởng tài 
sản hoặc danh vọng đến các thí chủ, thì thiện cũng có thể được cảm thọ trong 
hiện tại. Tâu Đại vương, bởi vì họ không cân nhắc về các thí chủ răng: “Chúng 
ta sẽ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng”, vì thế thiện không được cảm thọ 
trong hiện tại. Tâu Đại vương, vì lý do này bất thiện chịu cảm thọ trong hiện tại, 
và kẻ ây cảm nhận cảm thọ trội hơn, mạnh hơn ngay trong tương lai. 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lám! Thiếu vắng bậc có sự giác ngộ như là Ngài, 
câu hỏi пау đã không khéo được tháo gỡ. Thưa Ngài Маравепа, việc thuộc về 
thê gian đã được giảng giải băng cách vượt trên thê gian. 

“Câu hồi về thiện hay bất thiện mạnh hơn” là thứ ba. 
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4. CÂU HỎI VÈ VIỆC HÒI HƯỚNG РЕМ ОСҮЕМ THUỘC ĐÁ 
ОСА VÃNG (Pubbapetãdisapañho) 


1. - Thưa Ngài Nagasena, các thí chú này sau khi bó thí vật thí, hồi 
hướng đến các quyền thuộc đã quá vãng răng: “Việc này hãy thành tựu 
cho những người ây.” Phải chăng những người ấy do nhân ấy nhận được 
quả thành tựu nào dó? 

— Tàu Đại vương, một số nhận được, một số không nhận được. 

— Thưa Ngài, những ai nhận được, những ai không nhận được? 

- Tâu Đại vương, những người đã sanh vào địa ngục không nhận được, 
những người đã đi đến cõi trời không nhận được, những người đã đi đến bản 
thé loài thú không nhận được, trong số bốn hạng người đã quá vãng, ba hạng 
người đã quá vãng không nhận được là hạng chỉ ăn đồ được mửa ra, hạng bị 
hành hạ bởi sự đói khát, hạng luôn bị dàn vặt bởi sự khao khát. Hạng người đã 
quá vãng nhận được là hạng sống nhờ vào sự bó thí của người khác, thậm chí 
những người ау ngay trong khi nhớ đến cũng nhận được. 

— Thưa Ngài Масавепа, như thế thì sự bó thí của các thí chủ đã được làm đề 
hỏi hướng đến những người nào, nếu những người ấy không nhận được thì bị 
uống phí, thì không có kết quả? 

- Тай Әді vương, việc bó thí áy không һап là không có kết quả, là không có 
quả thành tựu. Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ây. 


— Thưa Ngài Nagasena, như thê thì xin Ngài giúp cho trẫm hiểu băng lý lẽ? 


- Таи Đại vuong, ở đây một số người nào đó chuẩn bị cá, thịt, rượu, thức 
ăn, vật nhat, гбі đi dén nhà của thân quyên. Nếu những thân quyên ây không thọ 
nhận quà biéu ấy, phải chăng quà biêu ây trở nên uông phí, hoặc bị mát mát? 


— Thưa Ngài, không đúng. Vật ây là thuộc về chính các người chủ. 

- Тап Đại vương, tương tợ y như thê, chính các thí chủ thọ hưởng kết quả 
спа VIỆC ду. Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như người nam đã đi vào nội phòng, 

trong khi lỗi đi ra không có ở phía trước thì có thê đi ra bằng cách nào? 

— Thưa Ngài, bàng chính lôi đã đi vào. 

— Таџ Đại vương, tương to y như thê, chính các thí chủ thọ hưởng kết quả 
của việc ду. 

— Thưa Ngài Nẵgasena, hãy là vậy. Chúng tôi chấp nhận điều này đúng theo 
như vậy: “Chính сас thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Chúng tôi không 
bàn cãi về ly lẽ â ây.” 

2. Thưa Ngài Nãgasena, nêu vật thí đã được bó thí của các thí chủ này thành 
tựu đến các quyễn thuộc đã диа vãng, và họ thọ hưởng quả thành tựu của việc 
ây, như thê thì kẻ nào có sự giết hại mạng sông, là thợ săn, có bàn tay váy máu, 
có tâm tư tôi tệ, sau khi giết chết nhiều người, sau khi gây ra hành động tàn bạo, 
rồi hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng răng: “Quả thành tựu của việc 
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làm này của tôi hãy thành tựu đến các quyền thuộc đã quá vãng”, phải chăng 
quả thành tựu của việc ây thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng? 


— Tâu Đại vương, không đúng. 


— Thưa Ngài Nãgasena, trong trường hợp ấy, cái gì là nhân, cái gì là lý do 
khiến cho thiện thành tựu, còn bát thiện không thành tựu? 


- Тап Đại vương, câu hỏi ду 1а không nên hỏi. Tâu Đại vương, xin Đại 
vương chớ [nghĩ răng]: “Có người trả lời rôi hỏi câu hỏi không thể trả lời được: 
“Tại sao bầu trời không có vật máng lên? Tại sao sông Сайра không chảy về 
phía thượng nguôn? Tại sao những người này là lưỡng sanh và có hai chân, còn 
loài thú có bôn chân? Có phải Đại vương cũng sẽ hỏi tôi câu hỏi ау?” 


- Thưa Ngài Хасавепа, trầm hỏi Ngài không phải vì có ý muôn gây khó 
khăn. Tuy, nhiên, trẫm hỏi пһат mục đích làm tiêu tan sự nghi ngờ. Nhiễu 
người ở thé gian có sự cầm năm băng tay trái, со mắt bị lòa, trầm hỏi Ngài điều 
ду là như vây: “Vì điều gì mà những người ду không thể đạt được cơ hội?” 


— Tàu Đại vương, không thể san sẻ nghiệp ác với người đã không làm, với 
người không tùy һу theo. Tâu Đại vương, giông như những người chuyên nước 
đên nơi rât xa băng ó ông dẫn nước. Tâu Đại vương, phải chăng пш đá гап chắc 
to lớn có thể chuyên dịch theo như ý muốn cũng băng ống dẫn? 


— Thưa Ngài, không được. 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, có thé san sẻ thiện không thé san sẻ 
bất thiện. Tâu Đại vương, hoặc là giộng như có thê đốt sáng ngọn đèn với dâu. 
Tâu Đại vương, phải chăng có thể đốt sáng ngọn đèn với nước? 

— Thưa Ngài, không được. 

- Tàu Đại vương, tương tọ y như thé, có thể san sẻ thiện không : thê san sẻ 
bật thiện. Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như những người nông dân lây nước từ 
hồ nước rôi nâu chín gạo. Tâu Đại vương, phải chăng có thê lây nước từ biên 
cả rồi nâu chín gạo? 

— Thưa Ngài, không được. 

- Tàu Đại vương, tương tg y như thé, có thê san sẻ thiện không thể san sẻ 
bất thiện. 

3. — Thưa Ngài Nagasena, vì ly do gi mà có thê san sẻ thiện, không thê san 
sẻ bất thiện? Xin Ngài giúp cho trầm hiệu băng lý lẽ. Trầm không phải là mù 
[ба và không có ánh sáng, sau khi lăng nghe trẫm sẽ hiểu. 

— Таџ Đại vương, bất thiện là ít бі, thiện thì dói dào. Do tính chất ít ỏi, bắt 
thiện tác động chỉ riêng người tạo tác. Bởi tính chất dôi dào, thiện bao phủ thế 
gian luôn cả cối trời. 

— Xin Ngài cho ví dụ. 

- Тап Đại vương, giống như một giọt nước nhỏ пһоі rơi xuống trái đất. 
Tâu Đại vương, phải chăng giọt nước ây có thê phủ lên luôn cả mười, mười 
hai do-tuân? 
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— Thưa Ngài, không đúng. Giọt nước ấy đã rơi xuống ở nơi nào thì nó tác 
động chỉ ở nơi ấy thôi. 

— Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước. 

- Tàu Đại vương, tương tọ y như thế, bất thiện là nhỏ nhoi. Do tính chất nhỏ 
nhoI, nó tắc động chỉ riêng người tạo tác, không thé san sẻ. Тай Đại vương, hoặc 
là giỗng như đám mây to lớn không lô, trong khi làm hài lòng mặt đất, có thê đồ 
mưa. Тап Đại vương, phải chăng đám mây to lớn ây có thé phủ lên khắp nơi? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. Đám mây to lớn ду sau khi làm tràn đây hó, ao, 
suối, cành cây, hốc, khe, hó, vũng, giếng, đầm sen, cũng có thé phủ lên luôn cả 
mười, mười hai do-tuân. 

— Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì tính chất to lớn của đám mây. 

— Таџ Đại vương, tương tg y như thế, thiện thì dòi dào. Do tính chất dồi 
dào, có thé san sẻ với chư thiên và loài người. 

4. — Thưa Ngài Nãgasena, vì lý do gì mà bất thiện là ít бі, còn thiện là dòi 
dào hơn? 

— Tâu Đại vương, ở đây có at đó dâng cúng vật thí, thọ trì giới, thực hành 
việc trai giới, người ду vui mừng, mừng rỡ, vừa lòng, hài lòng, hoan hy, có tâm 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, đối với vị ау hý sanh lên liên tục, đối với người có 
tâm hy thiện phát triên nhiều thêm hơn nữa. 

Tàu Đại vương, giống như ở giêng nước được tràn đây với nhiều nước, 
nước có thê đi vào băng một lỗi, thoát ra băng một lôi, mặc dầu đang được thoát 
ra nước cũng vẫn liên tục sanh khởi, không thê nào bị lâm vào sự cạn kiệt. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thé, thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. Тап Đại 
vương, nêu một người có thê hướng tâm đến việc thiện đã làm thậm chí cả một 
trăm năm, khi được liên tục hướng tâm thì thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. 
Đối với người ấy, thiện åy có thể san sẻ cho những người mong mỏi như thế ây. 
Тап Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ây thiện là dôi dào hơn. 

Tâu Đại vương, trái lại người đang làm việc bất thiện thì về sau có sự ân 
hận; đôi với người có sự ân hận, thi tâm thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, 
không trải rộng, buôn râu, bút rút, tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động 
chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu Đại vương, giống như chút ít nước đang rơi xuống phía 
bên trên của dòng sông khô cạn có bãi cát lớn lôi lõm uốn cong khúc khuỷu, thì 
tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Тай Đại vương, 
tương tợ y như thế, đối với người đang làm việc bất thiện, tâm thâu hẹp lại, co 
rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buôn râu, bứt rứt, tiêu tán, cạn kiệt, không 
phát triên, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Тап Đại vương, ở đây điều này là lý do 
mà với lý do ấy bất thiện là ít ỏi. 
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— Thưa Ngài Nãgasena, tốt làm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hỏi về việc hôi hướng đến quyến thuộc đã quá vàng” là thứ tư. 


5. CÂU НОГ VÈ GIÁC МО (Supinapañho) 

= ,Thưa Ngài Nagasena, những người nam và nữ ë thé gian này nhin 
tháy giác mơ, tôt дер, хап xa, đã ау trước đây, chưa thấy (rước đây, đã 
làm trước đây, chưa làm trước đây, bình yên, có sự sợ hãi, ở xa, ở gần. Họ 
nhìn (һау nhiều loại, hàng ngàn hình dáng. Và cái gọi là giác mơ ay là cái 
gi? Và ai nhìn thấy điều này? 


— Tàu Đại vương, cái gọi là giác mơ ây là điềm báo hiệu, là cái tiên đến gần 
lãnh vực của tâm. Tâu Đại vương, sáu hạng này nhìn Һау giác mơ: Hạng пһіп 
thây giác mơ liên quan đến gió, hạng nhìn thây giấc mơ liên quan đến mật, hạng 
nhìn thấy giác mơ liên quan đến dom, hạng nhìn Һау giác mơ do chư thiên đem 
lại, hạng nhìn Һау giác mơ do đã được làm thường Xuyên, hạng nhìn tháy giác 
mơ do điềm báo hiệu. Таџ Đại vương, ở đây, nhìn Шау giác mơ nào do điểm 
báo hiệu thì chính cái ây là thật, phân còn lại là giả. 


2.- Thưa Ngài Мараѕепа, người пао nhìn Һау giấc mơ do điềm báo hiệu, 
có phải tâm của người ду tự đi đến và tìm kiếm điềm báo hiệu ấy, hay là điềm 
báo hiệu áy tiễn деп рап lãnh vực của tâm, hay là cái nào khác đi đến và thông 
báo cho người ấy? 


— Таи Đại vương, không phải tâm của người ây tự đi đến và xem xét điềm 
báo hiệu â ду, cũng không phải cái nào khác di đến và thông báo cho người ấy. 
Khi â ду, chính điềm báo hiệu ây tiên đến gân lãnh vực của tâm. Тап Đại vuong, 
giống như tâm gương soi không tự đi đến nơi nào đó và xem xét cái bóng phản 
chiều, cũng không phải cái nào khác đem cái bóng phản chiêu lại và áp vào tâm 
guong soi. Khi ây, từ nơi nào đó cái bóng phản chiêu đi đến và lại gần lãnh vực 
của tâm gương soi. Тап Đại vương, tương tợ y như thê, không phải tâm của 
nguòi ây tự đi đến và xem xét điêm báo hiệu â áy, cũng không phải cái nào khác 
đi đến và thông báo. Khi ду, từ nơi nào đó điềm báo hiệu ây tiến đến gân lãnh 
vực của tam. 


3. — Thưa Ngài Nagasena, tâm nào đó nhìn (һау giấc mơ, phải chăng tâm ây 
biết được rằng: “Kết quả sẽ là như vây, hoặc là bình yên hoặc là sợ hãi?” 


— Tâu Đại Vương, không phải là tâm ây biết được răng: “Kết quả sẽ là như 
vây, hoặc là bình yên hoặc là sợ hãi.” Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, 
thì nó nói cho những cái khác. Sau đó, những cái ау nói ra ý nghĩa. 

— Thưa Ngài Маравепа, vậy хіп Ngài chỉ cho thây lý do. 

- Tâu Đại vương, giống như các nốt гибі, mut nhọt, ghẻ lở xuất hiện ở cơ 
thê là đưa đến việc có lợi lộc hay không có lợi lộc, có danh tiếng hay không có 
danh tiếng, chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khó đau. Тай Đại vương, phải 
chăng các nốt гибі, mut nhọt, ghé lở sanh lên sau khi biết được răng: “Chúng 
tôi sẽ tạo ra sự việc này?” 
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— Thưa Ngài, không đúng. Ó bát L ky vị trí nào mà các mut nhọt sanh lên, sau 
khi nhìn ау. сас mut nhọt ау ở chỗ ау, các nhà tướng số giải thích: “Kết quả 
sẽ là như vây.” 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, tâm nào đó nhìn (һау giác mơ, không 
phải là tâm ấy biết được răng: “Kết quả sẽ là như vây, hoặc là bình yên hoặc 
là sợ hãi.” Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho những cái 
khác; sau đó, những cái ấy nói về ý nghĩa. 


4. — Thưa Ngài Маравепа, người nào nhìn (һау giác mơ thì người ây nhìn 
ау trong lúc đang ngủ hay là nhìn Һау trong khi còn thức? 


- Тап Đại vương, người nào nhìn thấy giâc mơ thì không phải người áy 
nhin tháy trong lúc dang ngủ, cũng không phải nhìn thây trong khi còn thức, 
tuy nhiên nhìn thây giâc mơ ở vào khoảng giữa của giai đoạn đang rơi vào trạng 
thái ngủ mơ màng nhưng chưa đạt đến luông tâm hộ kiếp. Tâu Đại vương, đối 
với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng thi tâm tiên đến luông tâm hộ 
kiếp; tâm đã đi vào luóng tâm hộ kiếp thì không vận hành; tâm không vận hành 
thì không nhận biết an lạc hay khô đau; trong khi không nhận thức thì không có 
giấc mơ, khi tâm đang được vận hành thì nhìn thây giâc mơ. 


Tâu Đại vương, giông như ở nơi mờ mit, tôi tăm, không có ánh sáng, thì 
bóng phản chiều không được nhìn thấy @ Ở Đương SOI, dâu là vô cùng trong sạch. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, khi tâm đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng 
đã đi vào luóng tâm hộ kiếp, và đang được duy trì, thì tâm là không vận hành ở 
cơ thể; tâm không vận hành thi không nhìn thây giấc mơ. Таџ Đại vương, tâm 
gương soi là như thê nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy. Sự tôi tăm là như 
thê nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem xét như vậy. Ánh sáng là nhu 
thé nào thì tâm nên được xem xét như vậy. 

Tâu Đại vương, hoặc là giông như khi mặt trời bị che lại bởi băng giá thì 
ánh sảng không được nhìn thây; tia sáng mặt trời tuy có hiện hữu nhưng không 
vận hành; khi tia sáng mặt trời không vận hành thi không có ảnh sáng. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thế, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ mảng thì 
tâm đi vào luông tâm hộ kiếp; tâm đã đi vào luông tâm hộ kiếp thì không vận 
hành; tâm không vận hành thì không nhìn thây giấc mơ. Tâu Đại vương, mặt 
trời là như thé nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy. Sự che lại bởi băng giả 
là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem xét như vậy. Tia sáng 
mặt trời là như thê nào thì tâm nên được xem xét như vậy. 


5. lâu Đại vương, mặc dâu cơ thê đang hiện hữu nhưng tâm không vận hành 
trong hai trường hợp: Đôi với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, đã đi 
vào luồng tâm hộ kiếp, mặc dâu cơ thé đang hiện hữu nhưng tâm không vận 
hành; đối với người đã thé nhập thiền diệt, mặc dâu cơ thê đang hiện hữu nhưng 
tâm không vận hành. Таџ Đại vương, đối với người đang tỉnh táo, tâm lao xao, 
mở ra, năng động, không cô định, điêm báo hiệu không tién đến gån lãnh vực 
ở tâm của người có trạng thái như vậy. Тап Đại vương, giỗng như những ước 
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muốn thầm kín xa lánh người nam cởi mở, năng động, không nghiêm chỉnh, 
không kín đáo. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, nghĩa lý siêu tự nhiên không 
tién đến gân. lãnh vực của người đang tỉnh táo. Do đó, người đang tỉnh táo không 
nhìn (Һау giác mơ. 


Tâu Đại vương, hoặc là giông như các thiện pháp dự phần vào giác ngộ 
không tiên đến gần lãnh vực là vị T-khưu có sự nuôi mạng bị sút mẻ, không 
nết hạnh, có bạn ác, có giói tôi, biếng nhác, có sự tinh tán thâp kém. Tâu Đại 
vương, tương tg y như thế, nghĩa lý siêu tự nhiên không tién đến gần lãnh vực 
của người đang tỉnh táo. 

6. — Thưa Ngài Маравепа, có phải trạng thái ngủ mơ màng là có chặng đâu, 
chặng giữa và chặng cuôi? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Trạng thái ngủ mơ màng có chặng đầu, có 
chặng giữa và có chặng cuôi. 

— Chặng đầu là cái nào, chặng giữa là cái nào và chặng cuối là cái nào? 

— Tâu Đại vương, trang thái nào là sự che đậy, sự bao bọc lại, sự yếu đuôi 
của danh uân và sắc uân, là trạng thái trì trệ, không sàn sàng cho hành động của 
thân; đây là chặng đâu của trạng thái ngủ mơ màng. Tâu Đại vuong, nguòi nào 
có được giấc ngủ của con khi, ngủ mơ màng một cách lộn xôn [nửa ngủ nửa 
thức |; đây là chặng giữa của trạng thái ngủ mo màng. Chặng cuối là việc đi vào 
luông tâm hộ kiếp. Tâu Đại vuong, người đã tiên đên gân chặng giữa, có được 
giâc ngủ của con khi, thì nhìn Һау giác mơ. Tâu Đại vương, giông như người 
nào đó có sự thực hành về tiết chế, có tâm được định tĩnh, có pháp được bèn 
vững, со sự sáng suốt không đao động, sau khi đi sâu vào khu rùng, nơi đã được 
dứt hắn sự loạn động và tiêng động, rôi suy nghĩ уе ý nghĩa vi tê, và Ó nol ây, 
nguòi ây không rơi vào trang thái ngủ mo màng. Ở nơi ây, được định tĩnh, có 
tâm chuyên nhất, người ây thâu hiểu được y nghĩa уі tê. Tâu Đại vuong, tuong 
tợ У như thê, người tỉnh táo không đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, tiên đến gân 
giâc ngủ của con khi, có được рас ngủ của con khi, thì nhìn ау giác mơ. Тап 
Đại vương, sự loạn động và tiêng động là như thé nào thi su tinh táo nën duoc 
xem xét nhu vậy. Khu rừng tách biệt là như thé nào thi việc có được giấc ngủ 
của con khi nên được xem xét như vậy. “Người â ây sau khi từ bỏ sự loạn động 
và tiếng động, sau khi tránh né trạng thái ngủ mơ mảng, có được trạng thái trầm 
tĩnh, thì thâu hiểu được ý nghĩa vi tế” là như thê nào thi “người tỉnh táo, không 
đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, có được giấc ngủ của con khi, thì nhìn thấy 
giác mơ” là như vậy. 


— Thưa Ngài Маравепа, tốt làm! Trầm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Câu hồi về giấc mơ” là thứ năm. 


6. CẤU HỎI VÉ VIỆC CHÉT KHÔNG ВОМС THỜI (Akalamaranapañho) 


1. — Thưa Ngài Nagasena, các chúng sanh chết đi, tất cả bọn họ đều 
chết đúng thời hay là cũng có chết không đúng thời? 
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— Тап Раі vương, có cái chết đúng thời, cũng CÓ Cái chết không đúng thời. 
— Thưa Ngài Маравепа, những người chết đúng thời ấy là những người 
nào? Chết không đúng thời là những người nào? 


- Тап Đại vương, phải chăng Đại vương đã nhìn thây trước đây những trái 
cây, cả trái non lẫn trái chín, đang rụng xuông từ cây xoài, hoặc từ cây mận, 
hoặc từ cây có trái khác nữa? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. 
— Tâu Đại vương, những trái cây nào rụng (т cây xuống, tật cả những trái 
ду rụng хабар đều đúng thời hay là cũng có không đúng thời? 


— Thưa Ngài Маравепа, những trái сау, пао là chín muĝi, được phát triển 
đây đủ, ròi rụng xuông, tât cả những trái ду rụng xuống đúng. thời. Trái lại, 
những trái cây nào còn lại, trong sô đó những trái пао Ы! sâu đục rôi rụng xuông, 
những trái nào bị thọc bởi г вау gộc rôi rụng xuống, những. trải nào DỊ cuôn di 
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những trái Ấy rụng xuông không đúng thời. 

- Тап Dai vuong, tương tọ y như thé, , những người bị tàn tạ bởi tác động 
của tuôi già rồi chết, chính những người ây chết đúng thời. Số còn lại, những 
ai đó bị thúc bách bởi nghiệp rôi chêt, những ai đó bị thúc bách bởi cảnh giới 
tái sanh rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi hành động ròi chết [những người 
này chết không đúng thời]. 


— Thưa Ngài Мараѕепа, những người bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, 
những người bị thúc bách bởi cảnh giới tái sanh rôi chết, những người bị thúc 
bách bởi hành động rôi chết, những người bi thúc bách bởi tác động của tuôi 
già rội chết, tât cả những người ây chết đều đúng thời. Người nhập thai ở bụng 
те rồi chết, [vi] thời điểm ấy là thuộc vê người ây [nên] người ây chết cũng 
đúng thời. Người [duoc sanh ra] ở nhà bảo sanh rôi chết, [vì] thời điểm á ây là 
thuộc vé người ây [nên] người ây chết cũng đúng thời. Người một tháng tuôi rôi 
chết,.. . (nt)... - Người một năm tuôi rôi chết, [vi] thời điểm ây là thuộc về người 
ây [nên] người ау chết cũng đúng thời. Thưa Ngài Маравепа, như thé thì không 
có cái gọi là chết không đúng thời. Những ai đó chết đi, tất cả những người ду 
chết đều đúng thời. 


2.— Tâu Đại VƯƠN, bảy hạng người này chết không đúng thời ngay trong 
khi tuổi thọ vẫn đang còn. Bảy hạng nào? 


Tâu Đại vương, người bị thèm ăn, trong khi không nhận được vật thực, 
CÓ nỘI tạng bị tôn thương, chết không đúng thời ngay trong khi tuôi thọ vẫn 
đang соп. 


Тап Đại vương, người bi thèm uống, trong khi không đạt được nước uống, 
trái tim bị khô kiệt, chết không đúng thời ngay trong khi tuôi thọ vẫn đang còn. 

Tâu Đại vương, người bị răn căn, bị hành hạ bởi tác động của nọc độc, trong 
khi không đạt được người chữa trị, chết không đúng thời ngay trong khi tuôi 
thọ vân đang còn. 
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Tâu Đại vương, người đã ăn vào chất độc, trong khi các bộ phận CƠ thê 
chính và phụ đang bị nung nóng, trong khi không đạt được thuôc giải, chết 
không đúng thời ngay trong khi tuôi thọ vẫn đang còn. 


Tâu Đại vương, người bị rơi vào ngọn lửa, trong khi bị thiêu đốt, trong khi 
không đạt được sự dập tắt, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn 
đang còn. 


Tâu Đại vương, người bị té vào nước, trong khi không đạt được sự nâng đỡ, 
chết không đúng thời ngay trong khi tuôi thọ vẫn đang còn. 


Tâu Đại vương, người bị thương tích bởi gươm đao, bị lâm bệnh, trong khi 
không đạt được thây thuốc, chết không đúng thời ngay trong khi tuôi thọ vẫn 
đang còn. 

Tâu Đại vương, bảy hạng người này chết không đúng thời ngay trong khi 
tuôi thọ vẫn đang còn. 

Tâu Đại vương, ở đây tôi cũng vẫn nói một cách khăng định. Tâu Đại 
vương, việc tử vong của các chúng sanh là theo tám cách thức: Với nguôn sanh 
khởi là gió, với nguôn sanh khởi là mật, với nguôn sanh khởi là đảm, do sự hội 
tụ [của các dich chất trong cơ thé], do sự chuyên biến của mùa tiết, do sự bảo 
dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, do quả thành tựu của nghiệp; tâu Đại 
vương là việc tử vong của các chúng sanh. Тап Đại vương, ở đây tức là sự tử 
vong do quả thành tựu của nghiệp, ở đây chính việc ây là sự tử vong phù hợp 
thời gian, các việc còn lại là sự tử vong không phù hợp thời gian. Vậy là: 

“Do bị thèm ăn, ао bị thèm ибпе, bị ғап căn, do chất độc, do lửa, nước và 
gwom đao, ở đây là bị chết không đúng thời. 

Do gió và mát, do đàm, ао sự hội tụ, do các mùa tiết, do không деи đặn, ао 
sự đột ngột và do nghiệp, ở đây là bị chết không đúng thời.” 

3. Tâu Đại vuong, các chúng sanh nào đó chết do quả thành tựu của nghiệp 
bát thiện vì đã làm việc này việc nọ trong thời quá khứ. Тап Đại vương, ở đây 
kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm ăn, kẻ ấy trong nhiêu 
trăm ngàn năm, [sẽ] bị hành hạ bởi sự thèm ăn, bị đói, bị kiệt sức, trái tim bị 
khô héo tàn tạ, muốn được ăn, bị co quặp, đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy ở 
nội tạng, chết chính vì sự thèm ăn ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây 
cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đôi với kẻ ấy. 


Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm uống, kẻ ây trong 
nhiêu trăm ngàn năm, trong khi trở thành ngạ quỷ hạng bị thiêu đốt và bị khao 
khát, trở nên căn cỗi, ôm o, trái tim bị khô kiệt, chết chính vì sự thèm uống ngay 
cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian 
đối với kẻ ây. 


Kẻ nảo trước đây làm những người khác bị rắn căn làm cho bị chết, kẻ ấy 
trong nhiêu trăm ngàn, năm, sau khi bị luân chuyển từ miệng trăn đến miệng 
trăn, từ miệng hắc xà đến miệng hắc xà, bị nhai đi nhai lại bởi chúng, chết chính 
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vì bị những con rắn căn ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự 
tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ây. 


Kẻ nào trước đây cho những người khác chất độc làm cho bị chết, kẻ ấy 
trong nhiều trăm ngàn năm, với các bộ phận cơ thê chính và phụ đang bị nung 
nóng, với cơ thê đang bị rữa ra, trong khi tỏa ra mùi thói của tử thi, chết chính 
vì chất độc ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù 
hợp thời gian đôi với kẻ ây. 


Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì lửa, kẻ â ây trong nhièu 
trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyên từ núi than hùng đến núi than hùng, từ 
lãnh địa của Dạ-ma đến lãnh địa của Dạ-ma, có tứ chỉ bị đốt cháy, bị thiêu cháy, 
chết chính vì lửa ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong 
phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 


Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì nước, kẻ â ây trong nhiêu 
trăm ngàn năm, có thân thể bị hành hạ, bị bóc lột, bị gãy đô, yêu đuối, có tâm 
bị xáo trộn, chết ở trong nước ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng 
là sự tử vong phù hợp thời gian đỗi với kẻ ду. 


Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì сиот дао, Ке â ây trong 
nhiều trăm ngàn năm, bị cắt bị xẻ bị băm bị lóc, bị đánh đập băng mũi dao, chết 
chính vì gươm đao ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử 
vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 


4. — Thưa Ngài Nãgasena, Ngài nói răng: “Có cái chết không đúng thời”, 
vậy xin Ngài hãy chỉ cho trẫm lý do của trường hợp ду. 


— Tâu Đại vương, giống như khối lửa to lớn không lỗ có со, củi, cành, lá 
đã được đem lại, có 40 tiếp liệu đã được tiêu thụ hết, bi tắt ngâm do can nguồn 
nhiên liệu. Ngọn Ша ду được gọi là “đã được tắt ngẫm hợp lúc, không CÓ тї 
ro, không có bất hạnh.” Tâu Đại vương, tương to y nhu thë, nguoi nào dó sau 
khi sóng nhiều ngàn ngày trở nên già lão, rôi chết do hết tuôi thọ, không có rủi 
ro, không có bất hạnh, nguòi ây được gọi là “đã tiên đến cái chết hợp lúc.” Tâu 
Đại vương, hoặc là giông như khối lửa to lớn không 16 có cỏ, củi, cảnh, 1а đã 
được đem lại, rồi có đám mưa to lớn không lô đỗ xuống làm tắt ngẫm khối lửa 
ây mặc dâu cỏ, củi, cành, lá còn chưa được tiêu thụ hêt. Тап Đại vương, phải 
chăng khối lửa to lớn không 16 ấy gọi là đã được tắt ngẫm hợp lúc? 


— Thưa Ngài, không đúng. 


— Таџ Đại vương, vậy thi tại sao khối lửa thứ hai ду đã không có hành trình 
giỗng hệt với khôi lửa thứ nhất? 


— Thưa Ngài, bị quây nhiễu bởi cơn mưa đột ngột, khối lửa ấy đã được tắt 
ngâm không hợp lúc. 

- Тап Đại vương, tương tợ y như thế, người nào đó chét không đúng thời, 
nguòi ây bị quây nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là gió, 
bởi nguôn sanh khởi là mật, bởi nguôn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ [của các 
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dịch chất trong cơ thé], do sự chuyên bién của mùa tiết, do sự bảo đưỡng không 
đều đặn, do sự đột ngột, hoặc bị quây nhiều bởi sự thèm ăn, bởi sự thèm uóng, 
do việc bi гап căn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước, hoặc bởi gươm 
đao, rôi chết không đúng thời. Tâu Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với 
lý do ду có sự chết không đúng thời. 


5. Тап Đại vương, hoặc là giống như đám mây mưa to lớn không lồ sau 
khi hiện ra ở bầu trời rồi dó mưa làm tràn dày vùng trũng và đất liền, nó được 
gọi là “đám mây đỗ mưa không có rủi ro, không có bát hanh.” Táu Bai vuong, 
tương tg y nhu thế, người nào đó sóng lâu trở nên giả lão, rôi chết do hêt tuôi 
thọ, không có rủi ro, không có bát hạnh, người áy được gọi là “đã tiễn đến cái 
chết hợp lúc.” 


Tâu Đại vuong, hoặc là рібпе như đám mây mưa to lớn không 16 sau khi 
hiện ra ở bầu trời rôi đi đến sự triệt tiêu vì cơn gió lớn ở ngay bên trong. Тап 
Đại vương, phải chăng đám mây đó gọi là đã tiêu tan hợp lúc? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vuong, vậy thi tại sao dám mây thứ hai à ây đã không có hành trình 
giông hệt với đám тау thứ nhất? 

— Thưa Ngài, bị quấy nhiễu bởi cơn gió đột ngột, đám mây ấy chính vì đã 
được thành lập không hợp lúc, nên đã tiêu tan. 

6. — Tâu Đại vuong, tuong tọ y nhu thé, người nào đó chết không đúng 
thời, người ау bị quây nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là 
010,... (пі)... hoặc bị quây nhiễu bởi øươm đao, Tôi chết không đúng thời. Tâu 
Đại vương, ở đây điêu này là lý do mà với lý do ây có sự chết không đúng thot. 


Tàu Đại vuong, hoặc là giống như con răn độc có sức mạnh, bị nói giận rôi 
căn người nam nào đó, chât độc ау có thể gây ra cái chết cho пешо Ây, không 
CÓ TỦI го, không có bất hạnh. Chất độc ây được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, 
không CÓ rúi ro, không có bát hạnh.” Tâu Đại vương, tương tợ y như (һе, người 
nào đó sông lâu trở nên giả lão, rôi chết do hết tuôi thọ, không CÓ rú! ro, khóng 
со bất hạnh, người ау được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiễn đến cái 
chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh.” 


Tâu Đại vương, hoặc là giông như người thây bắt rắn, đối với người bị con 
răn độc có sức mạnh căn, sau khi cho thuốc giải vào tận bên trong thi có thé 
làm cho hết độc. Tàu Đại vương, phải chăng chất độc ấy gọi là được tiêu tan 
hợp lúc? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tàu Đại vương, vậy thi tại sao chất độc thứ hai ây đã không có hành trình 
giông hệt với chất độc thứ nhất? 

— Thưa Ngài, bị quấy nhiễu bởi thuốc giải đột ngột, chất độc, còn chưa đạt 
đến điểm tận cùng, đã bị tiêu tan. 


— Tàu Đại vương, tương tg y như thế, người nào đó chết không đúng thời, 
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người ây bị quây nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là 
010,... (nf)... hoặc bị quây nhiều bởi guom dao, rôi chét không đúng thời. Tâu 
Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thoi. 


7. Tâu Đại vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên, nêu 
mũi tên ây đi đến ёт cuỗi của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, mũi tên ây 
được gọi là “đã đi đến điểm cuỗi của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, không 
CÓ тїї ro, không có bát hạnh.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, người nào đó 
sông lâu trở nên già lão, rôi chết do hết tuôi thọ, không CÓ гїї го, không có bất 
hạnh, người ây được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiễn đến cái chết hợp 
lúc, không có rủi ro, không có bát hạnh.” 


Tâu Đại vuong, hoặc là рїбпр nhu người cung thủ băn ra mũi tên, ngay vào 
giây phút ấy người nào đó chộp lây mũi tên ây của người ây. Tâu Đại vương, 
phải chăng mũi tên ấy gọi là đã đi đến điểm cuói của cuộc hành trình theo đúng 
lộ trình? 


— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vuong, vậy thì tại sao mũi tên thứ hai â ây đã không có hành trình 
giống hệt với mũi tên thứ nhất? 

— Thưa Ngài, việc di chuyên của mũi tên ấy đã bị gián đoạn vì sự chộp lấy 
đột ngột. 

- Таи Đại vương, tương to y như thế, người nào đó chết không đúng thời, 
người ây bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là 
gió,... (nt)... hoặc bị quây nhiễu bởi gươm đao, гбі chết không đúng thời. Tâu 
Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ây có sự chết không đúng thời. 


8. Тап Đại vuong, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu bằng 
đông, do việc gõ của người ây âm thanh phát ra và truyền đi đến điểm CuÔi của 
cuộc hành trình theo đúng lộ trình. Âm thanh ấy được go! là “đã đi đến điểm 
сибі của cuộc hành trình theo đúng lộ trinh, khóng có TỦI ro, khóng có bắt 
hanh.” Таџ Đại vương, tương tg y như thé, người nào đó sau khi sông nhiêu 
ngàn ngày trở nên già lão, rôi chết do hết tuôi thọ, không CÓ тїп ro, không có bát 
hạnh, người ây được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến đến cái chết hợp 
lúc, không có rủi ro, không có bát hạnh.” 


Таи Đại vương, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu băng đông, 
do việc gõ của người ây âm thanh phát ra. Khi âm thanh đã được phát ra và 
truyền đi xa, người nào đó chạm vào, với việc chạm vào âm thanh bị ngưng lại. 
Tàu Đại vương, phải chăng âm thanh ây gọi là đã đi đến điểm cuỗi của сибс 
hành trình theo đúng lộ trình? 


— Thưa Ngài, không đúng. 

— Tâu Đại vương, vậy thì tại sao âm thanh thứ hai â ây đã không có hành trình 
giống hệt với âm thanh thứ nhất? 

- Thưa Ngài, việc di chuyên của âm thanh ду đã Ы ngưng lại vì sự chạm 
vào đột ngột. 
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- Таџ Đại vương, tương tợ y như thé, người nào đó chết không đúng thời, 
người ây bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là 
gió,... (nt)... hoặc bi quây nhiều bởi guom đao, rôi chét không đúng thời. Tâu 
Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với ly do à ду! có sự chết không đúng thời. 


9. Таџ Đại vuong, hoặc là giống như hạt lúa gióng đã được mọc lên tốt đẹp 
ở thửa ruộng, nhờ vào cơn mưa đang được vận hành đúng đăn mà được căm 
sâu, tỏa rộng, chen chúc, có nhiều kết quả và đạt đến lúc phát triển mùa màn 
Hạt Ша ду được gọi là “đã thành tựu mùa vụ, không CÓ TỦI ro, không có bát 
hạnh.” Tâu Đại vuong, tuong tợ y như (һе, người nào đó sau khi sông nhiêu 
ngàn ngày trở nên già lão, rôi chêt do hết tuôi thọ, không có rủi ro, không CÓ 
bât hạnh, người ду được gọi là “đã tiễn đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, 
không có bât hạnh.” 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như hạt giỗng lúa đã được mọc lên tốt đẹp 
ở thửa ruộng, bị thiêu nước, có thê chết. Tâu Đại vương, phải chăng hạt lúa ấy 
øọI là đã thành tựu mùa vụ? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

— Таџ Đại vương, vậy thì tại sao hạt lúa thứ hai ду đã không có hành trình 
giông hệt với hạt lúa thứ nhất? 

— Thưa Ngài, bị quây nhiễu bởi sức nóng đột ngột nên hạt lúa ду đã bị chết. 

10. - Tâu Đại vuong, tương tợ y như thế, người nào đó chết không đúng 
thời, người ấy bị quây nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là 
giÓ,... (nt)... hoặc bị quây nhiễu bởi виот đao, rôi chết không đúng thời. Tâu 
Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. 

Tâu Đại vương, có phải Ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng còn 
non được đạt đến thì các con sâu xuất hiện và tàn phá bộ rễ? 

— Thưa Ngài, điều ây không những trẫm đã được nghe trước đây mà còn 
được nhìn thây trước đây nữa. 

— Тап Đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời, hay là bị hư hại 
không đúng thời? 

— Thưa Ngài, không đúng thời. Thưa Ngài, nêu các con sâu không ойт 
nhâm mùa màng ấy thì có thé đạt đến lúc thâu hoạch mùa màng. 

— Tâu Đại vuong, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bị 
hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt ёп lúc thâu hoạch mùa màng? 

— Thưa Ngài, đúng vậy. 

- Таџ Đại vuong, tuong tọ y nhu thé, người nào đó chết không đúng thời, 
người ây bị quây nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là 
giÓ,... (nt)... hoặc bị quây nhiều bởi gươm đao, rôi chét không đúng thời. Tâu 
Đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ду có sự chết không đúng thời. 

11. Tâu Đại vương, có phải Ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng 
được đạt đến, được trĩu cong bởi gánh nặng của những hạt, đạt được sự phát 
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triển trọn vẹn, thì có trận mưa sanh lên gọi là mưa đá rơi xuống và phá hoại, 
làm cho không có kết quả? 

— Thưa Ngài, điêu ây không những trầm đã được nghe trước đây mà còn 
được nhìn thây trước đây nữa. 

— Tâu Đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời, hay là bị hư hại 
không đúng thời? 

— Thưa Ngài, không đúng thời. Thưa Ngài, nêu trận mưa đá không đồ mưa 
xuông mùa màng ây, thì có thê đạt đến lúc thâu hoạch mùa màng. 


- Таџ Đại vuong, vậy thì có phải do bi phá hoại đột ngột mà mùa màng bị 
hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thâu hoạch mùa màng? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. 


- Тап Đại vương, tương to y như thé, người nào đó chết không đúng thời, 
người ây bị quây nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguôn sanh khởi là 510, 
bởi nguôn sanh khởi là mật, bởi nguôn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ [của các 
dịch chất trong cơ thê], do sự chuyên bién của mùa tiết, do sự bảo dưỡng không 
đều đặn, do sự đột ngột, hoặc bị quây nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi sự thèm uông, 
do việc bị răn căn, do việc bị ăn vào chât độc, do lửa, do nước, hoặc bởi gươm 
đao, rồi chết không đúng thời. Tuy nhiên, néu không bị quấy nhiễu bởi căn bệnh 
đột ngột thì có thê đạt dên cái chêt đúng thời. Тап Đại vương, ở đây điều này là 
lý do mà với lý do ây có sự chết không đúng thời. 


12. – Thưa Ngài Маравепа, thật là ky diệu! Thưa Ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Lý do đã được chi ró, ví dụ đã được chỉ rõ nhăm làm sáng tỏ về việc 
chết không đúng thời. Vân đề “có SỰ chết không đúng thời” đã được làm rõ, đã 
được làm rõ ràng, đã được làm hiên hiện. 

Thưa Ngài Nagasena, cho dâu chỉ cân với một ví dụ thôi, thậm chí người 
có tâm lơ депһ cũng có thể đi деп kết luận là “có sự chết không đúng thời”, vậy 
thì còn có điều gì nữa với người có tâm tư? Thưa Ngài, chỉ với ví dụ đầu tiên 
thì trầm đã hiểu được là: “Có sự chết không đúng thời.” Tuy nhiên, là người có 
ước muôn được nghe sự Блат quyết theo tuân tự nên trằm đã không châp nhận. 


“Câu hỏi về việc chết không đúng thời” là thứ sáu. 


7. CÂU НОГУЕ ĐIÊU КҮ DIỆU Ó BẢO THÁP (Cefiyapäfihäriyapafiho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, có điều kỳ diệu ở bảo tháp của tẤt са các vị 
đã viên tịch Niết-bàn, hay là của chỉ một số vị? 

- lâu Đại vương, có [điều Ку diệu ở bảo tháp | của một số vị, không có của 
một sô мі. 

- Thưa Ngài, có [điêu kỳ diệu ở bảo tháp] của những vị nào? Không có của 
những vi nào? 

- Таџ Đại vương, do sự chú nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà 
có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết-bàn. Của ba hạng nào? 
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Tâu Đại vương, ở đây vị A-la-hán vì lòng thương tưởng đến chư thiên và 
loài người, ngay trong khi đang còn tôn tại chú nguyện răng: “Hãy có thân 
thông ở bảo tháp tên như vây.” Do năng lực chú nguyện của vị ду nên có điều 
kỳ diệu ở bảo tháp. Như vậy, do năng lực chú nguyện của vị A-la-hán nên có 
điêu kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niễt-bàn. 

Tâu Đại vuong, còn có điêu khác nữa, vị thiên nhân vì lòng thương tưởng 
đến loài người nên phô bày điêu ку diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết-bàn 
[nghĩ răng]: “Do điều kỳ diệu này, Chánh pháp sẽ được duy trì lâu dài và loài 
người được tịnh tín, sẽ tăng trưởng về thiện pháp.” Như vậy, do sự chú nguyện 
của chư thiên nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, người nữ hoặc là người nam, có đức 
tin, được tịnh tín, sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đạt được tánh giác, sau khi 
suy nghĩ đúng đường lỗi, sau khi quyết định rôi đem vật thơm, hoặc tràng hoa, 
hoặc vải vóc, hoặc bát cứ vật gi đê ở ngôi bảo tháp [nguyện răng]: “Hãy là có 
tên như vây.” Như vậy, do năng lực quyết định của loài người nên có điều kỳ 
diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết-bàn. Tâu Đại vương, do năng lực chú 
nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà có điêu kỳ diệu ở bảo tháp của 
vị đã viên tịch Niết- bản. 


Тап Đại vương, néu không có sự chú nguyện của ba hạng â ây thì không có 
điều kỳ diệu ở bảo tháp dâu là của bậc Lâu Tận, có sáu thắng trí, đã đạt đến 
năng lực của tâm. Tâu Đại vương, thậm chí khi không có điều kỳ diệu, thi nên 
nhìn xem nết hạnh vô cùng trong sạch, nên tin cậy, nên đi đến kết luận, nên tin 
tưởng răng: “Người con trai này của đức Phật đã khéo viên tịch Niễt-bàn.” 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Түйіп chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап hôi về điều kỳ diệu ở bảo tháp” là thứ bảy. 


8. CÂU HỎI VË SỰ LÃNH HỘI GIÁO PHÁP (Dhamimabhisamayapafiho) 


1.- Thưa Ngài Nāgasena, đối với những vị thực hành đúng đắn thì có 
sự lãnh hội giáo pháp cho toàn bộ tất cả, hay là chí có đôi với vị nào đó? 

- Таи Đại vương, có đối với vị nào đó, không có đối với vị nào đó. 

- Thưa Ngài, có бі với vị nào? Không có đối với vị nào? 

— Tâu Đại vuong, đối với thú vật cho dâu đã thực hành tốt đẹp cũng không 
có sự lãnh hội giáo pháp, đối với kẻ đã tái sanh vào cảnh gIỚI nga quỷ, đối VỚI 
kẻ có tà kiến, đối với kẻ xảo trá, đối với kẻ giết mẹ, đôi với kẻ giết cha, đôi với 
kẻ giết A-la-hán, đối với kẻ chia rẽ hội chúng, đôi với kẻ làm chảy máu [đức 
Phật], đối với kẻ trộm tướng mạo |Ty-khưu|, đối với kẻ đã đi theo ngoại đạo, 
đối với kẻ làm nhơ 1ỷ-khưu- пі, бі với kẻ chưa được thoát tội sau khi đã vi 
phạm tội nào đó trong mười ba tội nặng, đối với kẻ vô căn, đối với kẻ lưỡng 
căn, cho dâu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Ngay 
cả con người là đứa bé trai chưa đủ bảy tuôi, đối với vị ду cho dâu đã thực hành 
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tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu Đại vương, đối với mười sáu 
cá nhân này cho dâu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. 


2. — Thưa Ngài Nāgasena, sự lãnh hội giáo pháp có thê là có hay là không 
có đối với mười lăm hạng người đã bị ngăn cản thật sự, còn vì lý do gì đối với 
con người là đứa bé trai chưa đủ bảy tuổi cho dầu đã thực hành tốt đẹp, cũng 
không có được sự lãnh hội giáo pháp? Cân có câu hỏi cho trường hợp này. 
Đương nhiên đứa bé trai không có luyến ái, không có sân, không có si, không 
có ngã mạn, không có tả kiến, không có bất binh, không có dục tâm, không bị 
trộn lẫn với những ô nhiễm, thì đứa bé trai ây đã găn bó, đã đạt đến, và xứng 
đáng dé thấu triệt với sự thấu triệt trọn vẹn về bón chân lý? 


— Tâu Đại vuong, ở đây chính điều а ây là lý do, mà với lý do â ây tôi nói rằng: 
“Đôi với người chưa đủ bảy tuôi, cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có 
sự lãnh hội giáo pháp.” Тап Đại vương, néu người chưa đủ Бау tuôi có thé bị 
luyến ái ở vật gây luyễn ái, sân ở vật gây sân, sĩ ở vật gây 51, đam mê ở vật làm 
đam mê, nhận thức được tà kiến, nhận thức sự thích thú và không thích thú, suy 
tâm уе thiện và bắt thiện, thì có thể có sự lãnh hội giáo pháp đối với người ấy. 


Tâu Đại vương, thêm nữa tâm của người chưa đủ bảy tuổi là không mạnh 
mẽ, yếu đuôi, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển; còn cảnh 
giới Vô vi Niết-bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Tâu Đại 
vương, người chưa đủ bảy tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ пһоі, lờ đờ, chưa được 
phát trin ây không thé thấu triệt cảnh giới Vô vi Niết-bàn quan trọng, nghiêm 
trọng, rộng lớn, vĩ đại được. 

Tâu Đại vương, giống như núi chúa Sineru là quan trọng, nghiêm trọng, 
rộng lớn, vĩ đại, tâu Đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh, sức lực, 
và sự tinh tân bình thường của bản thân có thê nhắc lên núi chúa Sineru ấy? 

— Thưa Ngài, không được. 

3. — Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì sức lực yếu kém của người nam, vì tính chất vĩ đại của núi 
chúa Sineru. 

— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, tâm của người chưa đủ bảy tuôi là 
không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít бі, chút xíu, lờ dó, chưa được phát triển; 
còn cảnh giới Vô vi Niễt-bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. 
Người chưa đủ bảy tuổi với tâm yêu đuối, nhỏ nhoi, lờ йо, chưa được phát triển 
ây không thể thấu triệt cảnh giới Vô vi Niết-bàn quan trọng, nghiêm trọng, rộng 
lớn, vĩ đại được. Vì lý do ây, đối với người chưa đủ Бау tuôi cho dầu đã thực 
hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. 

Tâu Đại vương, hoặc là giống như đại địa cầu này là dài, được trải dài, rộng, 
được trải rộng, thênh thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Tâu Đại vương, phải 
chăng có thê tâm ướt và làm đại địa cầu ấy trở thành đầm nước lầy bằng giọt 
nước nhỏ пһо12 
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— Thưa Ngài, không được. 

4. — Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước, vì tính chất vĩ đại của đại 
địa câu. 

- Тап Đại vương, tương tợ y như thé, tâm của người chưa đủ bảy tuôi là 
không mạnh mẽ, yêu đuôi, nhỏ nhoi, ít ói, chút xíu, lờ dó, chưa được phát triển; 
còn cảnh giới Vô vi Niết-bàn là dài, được trải dài, rộng, được trải rộng, thênh 
thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Người chưa đủ bảy tuôi với tâm yêu đuối, nhỏ 
nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ây không thé thấu triệt cảnh giới Vô уі Niết- 
bàn vĩ đại được. Vi lý do à ây, đối với người chưa đủ bảy tuổi cho dâu đã thực 
hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. 


Tâu Đại vuong, hoặc là giống như ngọn lửa không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ 
пһоі, ít ói, chút xíu, lờ dó. Тап Đại vương, phải chăng có thê xua tan bóng tối 
và phô bày ánh sáng ở thế gian có cả chư thiên băng ngọn lửa lờ đờ? 


— Thưa Ngài, không được. 

— Tâu Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì tính chất lờ dó của ngọn lửa và tính chất vĩ đại của thé gian. 

5.- Тай Đại vương, tương tợ y như thế, tâm của người chưa đủ bảy tuôi là 
không mạnh mẽ, yêu đuôi, nhỏ nhoi, ít бі, chút xíu, lờ dó, chưa được phát triển, 
và bị che lại bởi bóng tối vô minh vĩ đại. Do đó, là điều khó làm để phô bày ánh 


sáng trí tuệ. Vì ly do à ây, đôi với người chưa đủ bảy tuôi cho dầu đã thực hành 
tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. 


Tâu Đại vuong, hoặc là gióng như con sâu gạo bệnh hoạn, ôm о, nhỏ tí xíu, 
có cơ thê bị giới hạn, sau khi nhìn thây con long tượng bị tiết dục ở ba nơi, có 
bê dài chín, bê rộng ba, chu vi mười, cao tám ratana đi đến вап chỗ đứng thì 
kéo lại 46 nuốt vào. Тап Đại vương, phải chăng con sâu gạo ây có thé nuốt vào 
con long tượng ây? 

— Thưa Ngài, không được. 

— Таи Đại vương, vì lý do gì? 

— Thưa Ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của cơ thể con sâu gạo, vì tính chất vĩ 
đại của con long tượng. 

- Тап Đại vương, tương tợ y như thế, tâm của người chưa đủ bảy tuôi là 
không mạnh mẽ, yêu đuối, nhỏ nhoi, ít бі, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển, 
và cảnh giới Vô vị Niết- bàn là vĩ đại. Người â ây với tâm yêu đuối, nhỏ nhoi, lờ 
đờ, chưa được phát triển áy khóng thé thấu triệt cảnh giới Vô vi Niết-bàn vĩ đại 
được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy tuôi, cho dâu đã thực hành tốt đẹp 
cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. 

— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 

“Câu hỏi về sự lãnh hội giáo pháp” là thứ tám. 
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9. CÂU HỎI VÈ TÍNH CHÁT KHÔNG BỊ XEN LẦN КНОСОА 
NIET-BAN (Nibbānassa башканы) 


1.- Thưa Ngài Хасавепа, có phải Niết-bàn là thuần lạc, hay bị xen 
lẫn khô? 

- Таи Раі vương, Niết-bàn là thuân lạc, không bị xen lẫn khó. 

- Thưa Ngài, chúng tôi không tin lời nói ду: “Niét- bàn là thuân lạc.” Thưa 
Ngài Харавепа, trong trường hợp này chúng tôi đối lập lại như vây: “Niết-bàn 
bi xen lẫn khó.” Và chúng tôi châp nhận ly do ở đây răng: “Niết-bàn bị xen lẫn 
khổ.” Lý do ở đây là điêu nào? 


Thưa Ngài Nagasena, đối với những người tâm cầu Niết-bàn thì sự khó 
hạnh, sự hành xác của thân và của tâm được nhìn thây, sự thận trọng trong việc 
đứng đi ngồi năm và thức ăn, sự chóng chọi lại cơn buôn ngủ, sự chê ngự đối 
với các đôi tượng của giác quan, sự dứt bỏ tài sản, lúa gạo, thân quyến và bạn 
ре yêu quy. Những người nào 0 thế gian được lạc thú, được cung phụng lạc thú, 
những người ây, thậm chí tất cả, làm cho các giác quan được thích thú, được 
quen thuộc với năm loại dục; làm cho mắt được thích thú, được quen thuộc với 
sắc có biểu hiện tốt đẹp, nhiêu loại, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho tai được 
thích thú, được quen thuộc với thinh có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, của tiếng 
ca tiếng đàn, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho mũi được thích thú, được quen 
thuộc với i hương có biểu hiện tốt đẹp, nhiêu loại, của bông hoa, trái cây, lá cây, 
VỎ Cây, rễ cây, lõi cây, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho lưỡi được thích thú, 
được quen thuộc với уі có biểu hiện tốt đẹp, nhiêu loại, của vật nhai, vật ăn, vật 
nhâm nháp, vât uống, vật nêm, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho thân được 
thích thú, được quen thuộc với xúc có biêu hiện tốt đẹp, nhiêu loại, trơn tru, 
mịn màng, mêm mại, êm dịu, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho ý được thích 
thú, được quen thuộc với các suy nghĩ và chú tâm, nhiêu loại, thiện và ác, đẹp 
và xâu, làm hài lòng, làm thích ý. 


Còn Ngài thì tiêu diệt, phá hoại, chặt đứt, bẻ gãy, ngăn chặn, ngưng lại việc 
làm cho quen thuộc ấy của mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân, ý. Vì thé, thân cũng bị bực 
bội, tâm cũng bị bực bội, khi thân bị bực bội thì cảm nhận thọ khó thuộc thân, 
khi tâm bị bực bội thì cảm nhận thọ khô thuộc tâm. Chăng phải du sĩ ngoại đạo 
Mãgandiya trong lúc chê trách đức Thé Tôn cũng đã nói như vậy: “Sa-môn 
Gotama có sự hành hạ chúng sinh.” Ở đây, điều này là lý do mà với lý do ấy 
trăm nói ràng: “Niết-bàn bị xen lẫn khó.” 


2. – Тай Đại vương, Niết-bàn hàn nhiên không bị xen lẫn khô. Niết-bàn là 
thuân lạc. Тап Đại vương, còn điêu mà Ngài đã nói rằng: “Niết-bàn là khó”, 
khó ây không gọi là Niễt-bàn. Tuy nhiên, điều đó là phần xảy ra trước của việc 
chứng ngộ Niêt-bản, điêu ấy là sự tìm kiếm Niễt-bàn. Tâu Đại vương, Niết- bàn 
quả là thuân lạc, không bị xen lẫn khô. Tôi sẽ nói về lý do của trường hợp â áy. 
Таи Đại vương, đôi với các vị vua, có phải có lạc của vương quyền? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có lạc của vương quyên. 
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— Tâu Đại vương, phải chăng lạc của vương quyên ây bị xen lẫn khó? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

- Tâu Đại vương, vậy thì tại sao khi biên thùy dây loạn, nhằm việc ngăn 
chặn những kẻ sông ở vùng biên thùy â ây, các vị vua ây, được tháp tùng bởi các 
quan đại thân, tướng lãnh, nhân công, binh lính, ra đi viễn chính, bị quây. nhiễu 
bởi ruôi muỗi gió nắng, chạy khắp ở mặt đất băng phăng và gô ghè, rồi tién 
hành trận chiến lớn, và có sự hoài nghi về mạng sông? 


— Thưa Ngài Nagasena, điều â ây không gọi là lạc của vương quyên. Điều đó là 
phân xảy ra trước của vIỆc tầm câu lạc của vương quyên. Thưa Ngài Nãgasena, 
сас vl vua, sau khi tâm cầu vương quyên một cách cực khô thì hướng thụ lạc 
của vương quyên. Thưa Ngài Маравепа, lạc của vương quyền không bị xen lẫn 
khó là như vậy; lạc của vương quyên ây là cái khác, khô là cái khác. 


— Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, Niét- bàn là thuàn lac, khóng bi xen 
lán khó. Tuy nhiên, những người nào tầm câu Niết- bản thi họ khiến cho thân 
và tâm khôn khô, thận trọng уе việc đứng đi ngôi năm và thức ăn, chống chọi 
lại cơn buôn ngủ, chế ngự đối VỚI Các đối tượng của giác quan, buông bỏ thân 
xác và mạng sông; sau khi tầm câu Niết-bàn một cách cực khổ thì hưởng thụ 
Niết-bàn, thuần lạc. Ngay khi các kẻ đối nghịch bị tiêu diệt, các vị vua hưởng 
thụ lạc của vương quyên. Тап Đại vương, Niết-bàn là thuân lạc, không bị xen 
lẫn khó, là như vậy; Niết-bàn là cái khác, khô là cái khác. 


3. Tâu Đại vương, hãy lăng nghe thêm ly do khác nữa: “Niết-bàn là thuần 
lạc, không bị xen lẫn khó; Niét-bàn là cái khác, khó là cái khác.” Tâu Đại 
vương, có cái gọi là lạc của nghệ nghiệp đối với các vị (Һау về nghề nghiệp? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Có cái gọi là lạc của nghệ nghiệp đôi với các vị thây 
về nghê nghiệp. 

— Tâu Đại vương, phải chăng lạc của nghệ thuật ây bị xen lẫn khô? 

— Thưa Ngài, không đúng. 

- Тап Đại vương, vậy thi tại sao đối với các vị thây thì những người [học 
trò] ду khiến cho thân khôn khô với việc đảnh lễ, đứng dậy, mang nước lại, quét 
nhà, cung cấp gó chà răng, nước rửa mặt, với việc dọn дер rác rưởi, thoa bóp, 
tăm rửa, chăm sóc bàn chân, với việc hành xử thuận theo tâm của người khác 
sau khi buông tâm của mình, với việc ngủ một cách khó cực, với thức ăn không 
đều đặn? 

— Thưa Ngài Маравепа, điều 4 ây không gọi là lạc của nghê nghiệp. Điều đó 
là phân xảy ra trước của việc tâm câu nghê nghiệp. Thưa Ngài Nagasena, các 

VỊ thây, sau khi tâm câu nghê nghiệp một cách cực khô, thì hưởng thụ lạc của 


nghê nghiệp. Thưa Ngài Nãgasena, như vậy lạc của nghệ nghiệp là cái khác, 
khó là cái khác. 


— Tâu Đại vương, tương tợ у như thê, Niét- bàn là thuàn lac, không bị xen 
lẫn khó. Tuy nhiên, những người nào tầm cầu Niết-bàn thì họ khiến cho thân và 


1056 # KINH TIỂU BỘ БЕР 


mạng sóng khôn khó, thận trọng về việc đứng di ngôi năm và thức ăn, chống 
chọi lại cơn buôn ngủ, chế ngự đối VỚI Các đôi tượng của giác quan, buông bỏ 
thân xác và mạng sông; sau khi tâm câu Niết-bàn một cách cực khô thì hưởng 
thụ Niết-bàn, thuân lạc, tợ như các vị thây hưởng thụ lạc của nghề nghiệp. Tâu 
Đại vương, Niết-bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khó, là như vậy; Niết-bàn là 
cái khác, khô là cái khác. 


— Thưa Ngài Nãgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап hỏi về tính chất không bị xen lẫn khó của Niết-bàn” là thứ chín. 


10. САС HỎI VË HINH THẺ VÀ VỊ TRÍ МІЕТ-ВАМ 

уо анара ананар) 

1.- Thưa ı Ngài Nã аразепа, điều mà Ngài nói là: Niết-bàn, Niết-bàn”, 
vậy thì có thể băng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc 
băng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước 
của Niết-bàn á йу không? 


- Тай Đại vương, Niết- bàn là không có vật đối chiếu. Không, thê băng ví 
dụ, hoặc bảng lý lẽ, hoặc băng nguyên nhân, hoặc bàng suy luán dé chi ra hinh 
thé, hay vi trí, hay tuói tho, hay kích thước của Niét-bàn. 


— Thưa Ngài Ngasena, trầm không chấp nhận điều 8 ây, là việc không có 
được sự xác định băng ví dụ, hoặc băng lý lẽ, hoặc băng nguyên nhân, hoặc 
băng suy luận về hình thể, hay vị trí, hay tuôi thọ, hay kích thước của Niết-bàn 
là pháp có thật. Vậy Ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. 


— Tâu Đại vương, hãy là vậy. Tôi sẽ giúp cho Ngài hiểu băng lý lẽ. Tâu Đại 
vương, có cái gọi là đại dương không? 

- Thưa Ngài, đúng vậy. Có cái đại dương ấy. 

— Tâu Đại vương, nếu có ai đó hỏi Đại vương như vây: “Tâu Đại vương, 
có bao nhiêu nước ở đại dương? Và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao 
nhiêu?” Тап Đại vương, được hỏi như vậy, Đại vương giải thích cho người ду 
như thé nào? 

— Thưa Ngài, nếu có ai đó hỏi trẫm như vây: “Tàu Đại vương, có bao nhiêu 
nước ở đại dương? Và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao nhiêu?” Thưa 
Ngài, trầm sẽ nói VỚI người ау như vây: ° Này ông, ông hỏi trẫm điều không 
nên hỏi, câu hỏi ấy là không nên hỏi bởi bất cứ người nào, câu hỏi ây nên được 
bỏ qua, đại dương chưa được phân tích bởi các nhà tự nhiên học, không thể ước 
lượng nước ở đại dương, hoặc các chúng sanh đã đi đến cư ngụ ở nơi ây.” Thưa 
Ngài, trầm sẽ cho người ду câu trả lời như vậy. 


2. — Таџ Đại vương, tại sao Ngài lại cho câu trả lời như vậy về đại dương là 
pháp có thật, sao không tính toán rôi thuật lại cho người ấy răng: “Nước ở đại 
dương là chừng này, và chúng sanh cư ngụ ở đại dương là chừng này”? 


— Thưa Ngài, không thé được. Câu hỏi này là không có thực tế. 
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— Tàu Đại vương, giống như đại dương đúng là pháp có thật còn không thé 
tính toán lượng nước hoặc các chủng sanh đã đi đến cư ngụ ở nơi ấy. Tâu Đại 
Vương, tương tợ y như thé, đôi với Niệt-bàn đúng là pháp có thật, cũng không 
thê băng ví dụ, hoặc bằng ly lẽ, hoặc băng nguyên nhân, hoặc băng suy luận 46 
chỉ ra hình thé, hay vị trí, hay tuôi thọ, hay kích thước. Tâu Đại vương, người 
có thân thông đã đạt đến năng lực của y, có thé tính toán nuóc ó dai duong và 
chúng sanh có chó ó tai noi ây. Nhưng vị ấy có thân thông đã đạt đến năng lực 
của y, vẫn không thé băng ví dụ, hoặc bằng lý 18, hoặc băng nguyên nhân, hoặc 
bàng suy luận để chỉ ra hình thé, hay vi trí, hay tuôi thọ, hay kích thước của 
Niết-bàn. 


3. Tâu Đại vương, hãy lăng nghe thêm lý do khác nữa: “Không thê băng 
ví dụ, hoặc bằng ly lẽ, hoặc băng nguyên nhân, hoặc băng suy luận 46 chỉ ra 
hình (һе, hay vị trí, hay tuôi thọ, hay kích thước của Niết-bàn, đúng là pháp 
có thật.” Tâu Đại vương, trong sô chư thiên có hạng gọi là chư thiên thuộc tập 
thể vô sắc không? 


— Thưa Ngài, đúng vậy. Được nghe là: “Trong số chư thiên có hạng gọi là 
chư thiên thuộc tập thê vô sắc.” 


— Таџ Đại vương, phải chăng đối với chư thiên thuộc tập thê vô sắc ấy, có 
thé bằng ví dụ, hoặc băng ly lẽ, hoặc băng nguyên nhân, hoặc băng suy luận để 
chỉ ra hình thê, hay vị trí, hay tuôi thọ, hay kích thước? 


— Thưa Ngài, không được. 
— Tàu Đại vương, như thé thì không có chư thiên thuộc tập thé vô sắc. 
— Thưa Ngài, có chư thiên thuộc tập thê vô sắc. Và đối với các vị ấy, không 


thê băng ví dụ, hoặc bằng ly lẽ, hoặc báng nguyên nhân, hoặc băng suy luận để 
chỉ ra hình thê, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước. 


— Tâu Đại vương, giống như không thê băng ví dụ, hoặc bằng ly lẽ, hoặc 
băng nguyên nhân, hoặc băng suy luận để chỉ ra hình thé, hay vị trí, hay tuôi 
thọ, hay kích thước của chư thiên thuộc tập, thê vô sắc, đúng là các chúng sanh 
có thật. Tàu Đại vương, tương to y như thê, không thê băng ví dụ, hoặc bằng 
lý 18, hoặc băng nguyên nhân, hoặc băng suy luận dé chỉ ra hình thê, hay vị trí, 
hay tuôi thọ, hay kích thước của Niễt-bàn, đúng là pháp có thật. 


4. — Thưa Ngài Nagasena, Niết-bàn là thuân lạc. Và không thể băng ví dụ, 
hoặc bằng lý 18, hoặc băng nguyên nhân, hoặc băng suy luận để chỉ ra hình 
thể, hay vị trí, hay tuôi thọ, hay kích thước của Niễt-bàn. Thưa Ngài, vậy thì 
có đức tính nào đó của Niết-bàn được liên quan với các thứ khác có thé làm ví 
dụ so sảnh? 


- Тап Đại vương, về phương diện hình thé thì không có. Tuy nhiên, có thể 
có cái gì đó về phương diện đức tính dé chỉ ra làm ví dụ so sánh. 

— Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm! Trẫm tiếp nhận việc giải thích từng phân 
một về đức tính của Niết-bàn như thế nào thì bằng cách mau chóng như thế ấy 
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Ngài hãy nói lên, hãy dập tắt sự nóng nảy ở trái tim của trầm, hãy đưa nó đi 
băng làn gió mát lạnh, ngọt ngào của lời nói. 


S. — Тап Đại vương, cây sen có một đức tính được liên quan đến Niết-bàn, 
nước có hai đức tính, thuốc giải độc có ba đức tính, đại dương có bốn đức tính, 
vật thực có năm đức tính, bâu trời có mười đức tính, ngọc báu ma-ni có ba đức 
tính, trâm hương đỏ có ba đức tính, nước trong của bơ lỏng có ba đức tính, đỉnh 
núi có năm đức tính được liên quan đến Niết-bàn. 


6. — Thưa Ngài Масавепа, điêu mà Ngài nói là: “Loài sen có một đức tính 
được liên quan đến Niết-bàn”, loài sen có một đức tính nào được liên quan đến 
Niết-bàn? 

— Tâu Đại vương, giống như loài sen không bị lắm lem bởi nước. lâu Đại 
vương, tương tợ y như thế, Niết-bàn không bị lâm lem bởi tất cả các phiên não. 
Тай Đại vương, loài sen có một đức tính này được liên quan đến Niết-bàn. 


— Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là: “Nước có hai đức tính được 
liên quan đến Niết-bàn”, nước có hai đức tính nào được liên quan đến Niết-bàn? 


- Тап Đại vương, giỗng như nước mát lạnh có sự làm tắt ngắm sự nóng 
nực. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, Niết-bàn mát lạnh có sự làm tắt ngầm 
sự nóng nực của tất cả các phiên não. Tâu Đại vương, nước có đức tính thứ nhất 
này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, nước xua di cơn khát của các loài 
người уа thú bị nhọc mệt, bị run гау, bị khát, bị thiêu đốt bởi sự nóng bức. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thê, Niết-bàn xua đi cơn khát về dục ái, hữu ái, phi 
hữu ái. Tàu Đại vương, nước có đức tính thứ nhì này được liên quan С đến Niết- 
bàn. Тап Đại vương, nước có hai đức tính này được liên quan đên Niét-bàn. 


7. — Thưa Ngài Nagasena, điêu mà Ngài nói là: “Thuốc giải độc có ba đức 
tính được liên quan деп Niễt-bàn”, thuốc giải độc có ba đức tính nào được liên 
quan đến Niết-bàn? 


- Таи Đại vương, giống như thuốc giải độc là nơi nương tựa của các chúng 
sanh bị hành hạ bởi thuốc độc. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, Niết-bàn là 
nơi nương tựa của các chúng sanh bị hành hạ bởi thuốc độc phiên não. Tâu Đại 
vương, thuốc giải độc có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc làm châm dứt các căn 
bệnh. Таџ Đại vương, tương tọ y như thê, Niêt-bàn làm châm dứt tât cả các khô 
đau. Tâu Đại vương, thuốc giải độc có đức tính thứ nhì này được liên quan đến 
Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, thuốc giải độc [đem lại] sự bất tử. 
Tâu Đại Vương, tương tọ y như thế, Niết-bàn [đem lại] sự bất tử. Tâu Đại 
vương, thuốc giải độc có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết- bàn. Tâu 
Đại vương, thuốc giải độc có ba đức tính này được liên quan đến Niết-bàn. 


8. — Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Đại đương có bốn đức tính 
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được liên quan деп Niết-bàn”, đại dương có bốn đức tính nào được liên quan 
đến Niết-bàn? 


— Tàu Đại vương, giống như đại dương là trống không đối với tất cả các xác 
chết. Tâu Đại vuong, tương tọ y như thê, Niết-bàn là trồng không đối VỚI tật 
cả các xác chết phiên não. Tâu Đại vương, đại dương có đức tính thứ nhất này 
được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương là rộng lớn, không có bờ 
này bờ kia, không bị tràn đây bởi tất cả các dòng sông. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thế, Niết-bàn là rộng lớn, không có bờ này bờ kia, không bị tràn đây 
bởi tất cả các chúng sanh. Tâu Đại vương, đại dương có đức tính thứ nhì này 
được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương là nơi cư trú của các sinh 
vật vĩ đại. Tâu Đại vương, tương tg y như thế, Niết-bàn là nơi cư trú của các bậc 
A-la-hán vĩ đại, là các sinh vật vĩ đại không bị ô nhiễm, có các lậu đã cạn kiệt, 
đã đạt được năng lực, có trạng thái làm chủ. Tâu Đại vương, đại dương có đức 
tính thứ ba này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đại dương được tró hoa với các bông 
hoa là những làn sóng vô số kê, đa dạng, trải rộng. Tâu Đại vương, tương tợ y 
như thê, Niêt-bản được {гб hoa với các bông hoa là sự thanh tịnh, minh và giải 
thoát vô số ké, đa dạng, trải rộng. Tâu Đại vương, đại dương có đức tính thứ tư 
này được liên quan đên Niết- bàn. Tâu Đại vương, đại dương có bốn đức tính 
này được liên quan đến Niét-bàn. 

— Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là: “Vật thực có năm đức tính 
được liên quan деп Niết-bàn”, vật thực có năm đức tính nào được liên quan đến 
Niễt-bàn? 


— Tàu Đại vương, gióng như vật thực duy trì sự sông của tất cả chúng sanh. 
Tâu Đại vuong, tuong tợ y như thé, Niễt-bàn đã được chứng ngộ thì duy trì sự 
sông nhờ vào việc tiêu diệt sự giả và sự chết. Tâu Đại vương, vật thực có đức 
tính thứ nhất này được liên quan đến Niễt-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh 
của tất cả chúng sanh. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, Niết-bàn đã được 
chứng ngộ làm tăng trưởng sức mạnh về thân thông của tất cả chung sanh. Тап 
Đại vương, vật thực có đức tính thứ nhì này được liên quan đên Nit- bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm sanh ra sắc đẹp của 144 
cả chúng sanh. Tâu Đại vương, tương 1 tợ у như thê, Niết-bàn đã được chứng ngộ 
làm sanh ra sắc đẹp về đức hạnh của tất cả chúng sanh. Tâu Đại vương, vật thực 
có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm lắng dịu sự buôn bực 
của tât cả chúng sanh. Тап Đại vương, tương tọ у như thê, Niết- bàn đã được 
chứng ngộ làm lăng dịu sự buôn bực về mọi phiên não của tất cả chúng sanh. 
Тап Đại vương, vật thực có đức tính thứ tư này được liên quan đến Niếễt-bàn. 
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Таџ Раі vương, còn có điêu khác nữa, vật thực xua đi cơn đói và sự yếu 
đuối của tất cả chúng sanh. Tâu Đại vương, tương to y nhu thé, Niét- bàn dà 
duoc chứng ngộ xua di cơn đói và su yêu đuối về mọi sự khô đau của tất cả 
chúng sanh. Tâu Đại vương, vật thực có đức tính thứ năm này được liên quan 
đến Niết-bàn. Tâu Đại vương, vật thực có năm đức tính này được liên quan đến 
Niết-bàn. 


— Thưa Ngài Харавепа, điêu mà Ngài nói là: “Hư không có mười đức tính 
được liên quan đến Niết-bàn”, hư không có mười đức tính nào được liên quan 
đến Niết-bàn? 


- Тап Đại vương, giống như hư không là không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không lìa đời, không sanh lên, khó chê ngự, không bị trộm lây 
di, khóng bị lệ thuộc, là chón di chuyên của loài chim, không bị chướng ngại, 
không có nơi tận cùng. Тап Đại vương, tương to y như thê, Niêt-bàn là không bị 

sanh, không bị già, không bị chết, không lìa đời, không sanh lên, khó chế ngự, 
không bị trộm lây đi, không bị lệ thuộc, là chốn di chuyên của các bậc Thánh, 
không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Тап Đại vương, hư không có 
mười đức tính này được liên quan đến Niết-bàn. 


— Thưa Ngài Харавепа, điêu mà Ngài nói là: “Ngọc báu ma-nI có ba đức 
tính được liên quan đến Niết-bàn”, ngọc báu ma-ni có ba đức tính nào được liên 
quan đến Niết-bàn? 


— Tàu Đại vương, giông như ngọc báu та-пі ban cho điều ƯỚC muốn. Тап 
Đại vương, tương tợ y như thê, Niết- bàn ban cho điều ước muốn. Tâu Đại 
vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, ngọc báu ma-ni làm cho tươi cười. 
Tâu Đại vuong, tuong tợ y như thê, Niêt-bàn làm cho tươi Cười. Tâu Đại vương, 
ngọc báu ma-ni có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết-bàn. 


Тап Đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc báu та-пі có lợi ích về ánh 
sáng. Tâu Đại vương, tương tg у như thé, Niét-bàn có lợi ích vë ánh sảng. Тап 
Đại vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết- 
bàn. Тап Đại vương, ngọc báu та-пі có ba đức tính này được liên quan đến 
Niết-bàn. 

— Thưa Ngài Маравепа, điêu mà Ngài nói là: “Trâm hương đỏ có ba đức 
tính được liên quan đến Niết-bàn”, trâm hương đỏ có ba đức tính nào được liên 
quan đến Niễt-bàn? 


- Таџ Đại vương, giông như trầm hương đỏ là khó đạt được. lâu Đại vương, 
tương tợ y như thé, Niêt-bàn là khó đạt được. Tàu Đại vương, trâm hương đỏ có 
đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, trầm hương đỏ có mùi hương tuyệt 
vời không thé sánh băng. Tâu Đại vương, tương tợ y như thể, Niết-bàn có mùi 
hương tuyệt vời không thé sánh băng. Tâu Đại vương, (гат hương đỏ có đức 
tính thứ nhì này được liên quan đến Niết-bàn. 


lốc: MILINDA VẤN ĐẠO # 1061 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, trâm hương đỏ được những nguoi 
tốt ca tung. Tàu Đại vương, tương tợ y như thê, Niết-bàn được các bậc Thánh 
nhân ca tụng. Tâu Đại vương, trâm hương đỏ có đức tính thứ ba này được liên 
quan đến Niễt-bàn. Tâu Đại vương, trâm hương đỏ có ba đức tính này được liên 
quan đến Niết-bàn. 


— Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Nước trong của bơ lỏng có ba 
đức tính được liên quan đến Niết-bàn”, nước trong của bơ lỏng có ba đức tính 
nào được liên quan đến Niết- bàn? 


- Тап Đại vương, giống như nước trong của bơ lỏng được thành tựu màu 
sắc. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, Niễt-bàn được thành tựu màu sắc của 
đức hạnh. Tâu Đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ nhất này 
được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành 
tựu hương thơm. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, Niết-bàn được thành tựu 
hương thơm của giới. Тап Đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ 
nhì này được liên quan đến Niết-bàn. 

Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành 
tựu phẩm vị. Tâu Đại vương, tương to y như thế, Niét-bàn được thành tựu phẩm 
vị [giải thoát]. Tâu Đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ ba này 
được liên quan đến Niễt-bàn. Tâu Đại vương, nước trong của bơ lỏng có ba đức 
tính này được liên quan đến Niết-bàn. 


— Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Đỉnh núi có năm đức tính 
được liên quan đến Niễt-bàn”, đỉnh núi có năm đức tính nào được liên quan đến 
Niễt-bàn? 


— Tâu Đại vương, giống như đỉnh núi là cao ngất. Tâu Đại vương, tương tợ 
y như thé, Niết-bàn là cao ngất. Тап Đại vương, đỉnh núi có đức tính thứ nhất 
này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi là không dao động. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thế, Niết-bàn không dao động. Tâu Đại vương, đỉnh núi 
có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niếễt-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi là khó trèo lên. Tâu Đại 
vương, tương tg y như thế, Niết-bàn là khó trèo lên đôi với tật cả các phiền não. 
Tâu Đại vương, đỉnh núi có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niét-bàn. 


Tàu Dai vuong, cón có điêu khác nữa, đỉnh núi đỗi với tất cả các hạt giống 
là không nây mâm được. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, Niết-bàn đôi với 
tât cả các phiên não là không пау mâm được. Tâu Đại vương, đỉnh núi có đức 
tính thứ tư này được liên quan đến Niết-bàn. 


Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi được thoát ra khỏi sự nuông 
chiêu hay ghét bỏ. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, Niết-bàn được thoát ra 
khỏi sự nuông chiêu hay ghét bỏ. Tâu Đại vương, đỉnh núi có đức tính thứ năm 
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này được liên quan đến Niễt-bàn. Tâu Đại vương, đỉnh núi có năm đức tính thứ 
này được liên quan đên Niêt-bàn. 
— Thưa Ngài Маравепа, tốt lắm! Trằm châp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап һбі về hình thể và vị trí của Niết-bàn” là thứ mười. 


11. САС HỎI VÈ SỰ CHÚNG NGỘ МЕТ-ВАМ 

(Nibbanasacchikaranapafho) 

1.— Thưa Ngài Nãøasena, Ngài nói rằng: “Niết-bàn không là quá khứ, 
không là hiện tại, không là vị lai, không phải là được sanh lên, không phải 
là không được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh lên.” Thưa 
Ngài Харавепа, 0 đây người nào đó thực hành đúng đắn và chứng ngộ 
Niết-bàn thì người ây chứng ngộ cái [Niét-bàn] đã được sanh lên, hay là 
làm cho [Niết-bàn] sanh lên rồi chứng под? 


— Tâu Đại vương, người nào đó thực hành đúng đăn thì chứng ngộ Niết- 
bàn, người ду chứng ngộ không phải cái [Niết- bản] đã được sanh lên, không 
phải là làm cho [Niêt-bàn] sanh lên rôi chứng ngộ. Тап Đại vương, tuy nhiên 
có cảnh giới Niết-bàn ấy, người ấy thực hành đúng đắn và chứng ngộ cái ấy. 


— Thưa Ngài Nãgasena, xin Ngài chớ làm cho câu hỏi này bị che đậy lại 
гбі mới giải thích. Хіп Ngài hãy làm cho nó được mở ra, được rõ ràng, rôi giải 
thích. Với ước muốn đã được sanh khởi, với sự nỗ lực đã được sanh khởi, điều 
nào Ngài đã học, xin Ngài hãy tuôn ra tất cả các điều а ây cho chính trường hợp 
này. Ở đây, đám người này là mê muội, bị sanh khởi nôi phân уап, bị khởi lên 
sự nghi ngờ. Xin Ngài hãy phá vỡ mũi tên có sự độc hại ở bên trong ây. 


2. — Тай Đại vương, có cảnh giới Niết-bàn â ду, tịch tịnh, an lạc, hảo hạng. 
Người thực hành đúng đăn, trong khi quán sát về các hành theo lời dạy của 
đâng Chiến Thăng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết-bàn. Tâu Đại vương, giông 
như người đệ tử, theo lời dạy của уі thầy, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ được kiến 
thức. Tâu Đại vương, tương tợ y như (һе, người thực hành đúng đăn theo lời 
dạy của dáng Chiến Thăng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niễt-bàn. 

- Vậy thì Niết-bàn sẽ được nhìn thây như thê nào? 

- Sẽ được nhìn thấy là không có rủi ro, không có bất hạnh, không có sợ hãi, 
là an toàn, tịch tịnh, an lạc, thoải mái, hảo hang, trong sạch, mát lạnh. Tâu Đại 
Vương, gióng như người dàn 6 ông, trong khi bị đốt nóng bởi ngọn lửa với nhiêu 
đồng củi đã được phát chảy sôi sục, sau khi thoát khỏi nơi ây nhờ vào sự nó luc, 
và di vào nơi không có ngọn lửa, rôi đạt được hạnh phúc tôt độ ở nơi ду. Тап 
Đại vương, tương tợ у như thể, người nào thực hành đúng дап, người ау nhờ 
vào sự tác y đúng đường lỗi chứng ngộ Niết-bàn an lạc tôi thượng, nơi xa Па 
sức nóng của ngọn lửa gôm ba loại. Tâu Đại vương, ngọn lửa là như thé nào thì 
ngọn lửa gồm ba loại nên được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong ngọn 
lửa là như thé nào thì người thực hành đúng дап nên được xem xét như vậy. 
Nơi không có ngọn lửa là như thé nào thì Niễt-bàn nên được xem xét như vậy. 
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3. Tâu Đại vương, hoặc là giông như người đàn ông đi đến nơi chất đồng 
các xác chết của гап, chó, người và các phân thải bỏ của cơ thê, bi kẹt vào ở 
giữa các búi tóc bị rôi lại của các xác chết, sau khi thoát khỏi nơi ây nhờ vào 
sự nó lực, và đi vào nơi không có xác chết, rôi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi 
ây. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, người nào thực hành đúng đăn, người 
ây nhờ vào sự tác ý đúng đường lôi chứng ngộ Niết-bàn an lạc tối thượng, nơi 
xa lìa xác chết phiên não. Tâu Đại vương, xác chết là như thế nào thì năm loại 
dục nên được xem xét như vậy. Người đàn ông đi đến nơi các xác chết là như 
thế nào thì người thực hành đúng đăn nên được xem xét như vậy. Nơi không có 
xác chết là như thé nào thì Niết- bàn nên được xem xét như vậy. 


Tâu Đại vương, hoặc là giống như người đàn ông bị khiếp sợ, bị run sợ, bị 
rúng động, со tâm bị хао trộn và bị tán loạn, sau khi thoát khỏi nơi ây nhờ vào 
sự nô lực, và đi vào nơi chắc chắn, vững chãi, không dao động, không có sự sợ 
hãi, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ây. lâu Đại Vương, tương to y như thé, 
người nào thực hành đúng дап, người ây nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng 
ngộ Niễt-bàn ап lạc tôi thượng, nơi xa Па sự sợ hãi và sự run sợ. Tâu Đại vương, 
sự sợ hãi là như thế nào thì sự sợ hãi được vận hành một cách liên tục tùy thuận 
theo sanh, già, bệnh, chết nên được xem xét như vậy. Người đàn ông bị khiếp 
sợ là như thế nào thì người thực hành đúng đăn nên được xem xét như vậy. Nơi 
không có sự sợ hãi là như thế nào thì Niễt-bàn nên được xem xét như vậy. 


Tâu Đại vương, hoặc là giông như người đàn ông bị té ngã vào khu vực là 
vũng bùn, đâm lây, bị ô nhiễm, dơ Бап, sau khi ra khỏi vũng bùn, đầm lây á ây 
nhờ vào sự nỗ lực, và đi đến khu vực hoàn toàn trong sạch, không nhơ Бап, rôi 
đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi Ây. Tâu Đại vương, tương to y như thé, người 
nào thuc hành dúng dán, người ây nhờ vào sự tác ý đúng đường lỗi chứng 
ngộ Niết-bàn an lạc tôi thượng, nơi xa Па vũng lây phiên não 0 nhiễm. Тап 
Đại vương, vũng bùn là như thé nào thì lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng nên được 
xem xét như vậy. Người đản ông ở trong vũng bùn là như thê nào thì người 
thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Khu vực hoàn toàn trong sạch, 
không nho bân là như thê nào thì Niễt-bàn nên được xem xét như vậy. 


4.- Thưa Ngài, vậy thì người thực hành đúng đắn làm cách nào chứng ngộ 
Niết-bàn ây? 

— Tâu Đại vương, người nào thực hành đúng дап, người ây quán sát vë SỰ 
vận hành của các hành; trong khi quán sát vê sự vận hành, nhin (Һау sự sanh, 
nhìn thấy sự già, nhìn thây sự bệnh, nhin thây sự chết ¿ Ở nơi ау, không nhìn ау 
bất cứ điều сі an lạc, thoải mái о nơi ây, từ phân đâu, từ : phân giữa, từ phân CUÔI. 
Người ây không nhìn thấy bất cứ điêu gì đáng được năm bắt. 


Tâu Đại vương, giông. như người đàn ông không nhìn һау bất cứ chỗ nào 
đáng được năm bắt ở cục sắt được đốt nóng trọn ngày, bi bốc cháy, sôi sục, nóng 
bóng, từ phân đâu, từ phân giữa, từ phân cuối. Tâu Đại Vương, tương tợ y như 
thé, người nào quán sát về sự vận hành của các hành, người ây trong khi quán 
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sát уе sự vận hành, nhìn thây sự sanh, nhìn thấy. sự giả, nhìn thây sự bệnh, nhìn 
thây sự chết ở nơi ây, không nhin thây bát cứ điều øì an lạc, thoải mái ở nơi áy, 
từ phần đâu, từ phân giữa, từ phân сибі. Người а ây không nhìn thây bất cứ điêu 
gì đáng được пат bắt. Đôi với người ấy, trong khi không nhìn thấy điều сі đáng 
được năm bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người áy, Sự nóng 
bức xuất hiện ở thân của người ây. Người â ây, không có sự bảo vệ, không có sự 
nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở các hữu. 


Tâu Đại vương, giông như người đi vào đông lửa lớn, có ngọn lửa cháy 
rực. Ở đó, người ây không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái 
không có chỗ nương nhờ, теп nhàm chán ở ngọn lửa. Тап Đại vương, tương tợ 
y như thế, đối với người ấy, trong khi không nhìn thây điều gì đáng được năm 
bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người ây, sự nóng bức xuất 
hiện ở thân của người ấy. Người ây, không có sự bảo vệ, không có sự nương 
nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ó các hữu. Đối với 
người йу, đã nhìn (Һау nỗi sợ hãi ở sự vận hành, có tâm như уду sanh khởi: “Su 
vận hành này quả đã bị đốt nóng, bị cháy đỏ, bị cháy rực, có nhiều khó đau, có 
nhiều ưu phiên. Nếu ai đó có thể đạt được sự không vận hành, điều ау là tịch 
tịnh, điều ây là hảo hạng, tức là sự yên lặng của (дї cả các hành, sự từ bỏ tất cả 
các mâm tái sanh, sự diệt tận ái dục, sự lìa khỏi luyến ái, sự tịnh diệt, Niết-bàn.” 
Nhờ vậy, tâm của người ду lao vào ở sự không vận hành, được tin tưởng, được 
hài lòng, được vui mừng răng: “Sự thoát ra đã đạt được bởi ta.” 

Tâu Đại vương, giống như người đàn ông bị lạc lối, bị rơi vào nơi lạ, sau 
khi nhìn бау lối ra thì lao vào nơi ấy, được tin tưởng, được hài lòng, được vui 
mừng rằng: “Lỗi га đã đạt được bởi ta.” Тап Đại vương, tương tọ y như thế, 
đối với người đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành thì tâm của người ây lao 
vào ở sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng răng: 
“Sự thoát ra đã đạt được bởi ta.” Người ау tích lãy, theo đuôi, tu tập, thực hành 
thường xuyên đạo lộ đưa đến sự không vận hành. Đôi với người ây, niệm được 
thành lập ở mục đích â ду, tinh tán được thành lập ở mục đích ây, hy được thành 
lập ở mục đích â ây. Trong khi người ấy chú tâm liên tục ở tâm ấy thì vượt qua sự 
vận hành, đi đến sự không vận hành. Tâu Đại vương, người đã đạt đến sự không 
vận hành, đã thực hành đúng đăn, được gọ1 là “chứng ngộ Niết-bàn.” 


- Thưa Ngài Nãgasena, tốt lăm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. 
“Сап hôi về sự chứng ngộ Niễt-bàn” là thứ mười một. 


12. CÂU HỎI VÈ NƠI CHỨA ĐỰNG NIÉT-BÀN (Nibbanasannihitapañho) 


1.- Thưa Ngài Nagasena, có phải có vi trí ấy ở hướng Đông, hay ở 
hướng Хат, hay ở hướng Tây, һау ở hướng Bắc, hay ở hướng trên, hay ở 
hướng dưới, һау ở hướng ngang, là nơi Niết-bàn được chứa đựng? 


- Тап Đại vương, không có vị trí ау ở hướng Đông, hay ở hướng Nam, һау 
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ở hướng lây, hay ở hướng Bắc, һау ở hướng trên, hay ở hướng dưới, hay ở 
hướng ngang, là nơi Niễt-bàn được chứa đựng. 


— Thưa Ngài Nagasena, nếu không có chỗ chứa đựng của Niết- bàn, như thé 
thì không có Niết-bàn, và đối với những vị nào mà Niết-bàn ây đã được chứng 
ngộ, thì sự chứng ngộ của những vị ây cũng là sai trái, trẫm sẽ nói lý do của 
trường hợp này. Thưa Ngài Nãgasena, giống như ở trái đất có ruộng sản xuất 
lúa gạo, có hoa sản xuất ra hương thơm, có lùm cây sản xuất ra hoa, có cây 
côi sản xuất ra trái, có hầm mỏ sản xuất ra châu báu, bất cứ ai ước muốn vật gì 
tại nơi đó, thì người ây đi đén noi đó rôi mang đi vật ây. Thưa Ngài Nagasena, 
tương tợ y như thé, néu có Niết-bàn thì chỗ sản xuất của Niết-bàn а ây cũng là 
điều được mong mỏi. Và thưa Ngài Маравепа, chính bởi vì không có chỗ sản 
xuất của Niễt-bàn, vì thé trẫm nói là: “Không có Niết-bàn.” Và đôi với những 
vị nào mà Niết-bàn ау đã được chứng ngộ, thì sự chứng ngộ của những vị ấy 
cũng là sai trái. 


2. - Тап Đại vương, không có chỗ chứa đựng của Niết-bàn. Và có Niết- 
bàn â ây. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết-bàn nhờ vào sự tác ý đúng 
đường 11. Таџ Đại vương, giông như có cái gọi là ngọn lửa, [nhưng | không 
có chỗ chứa đựng của nó. Trong khi cọ xát hai thanh củi với nhau thì đạt được 
ngọn lửa. Tâu Đại vương, tương tọ y như thé, có Niết-bàn [nhưng] không CÓ 
chỗ chứa đựng của Niết-bàn. Người thực hành đúng đăn chứng ngộ Niết-bàn 
nhờ vào sự tác ý đúng đường lỗi. 

3. Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như có cái gọi là bảy báu vật, như là: Bánh 
хе báu, voi báu, ngựa Бап, ngọc та-пі báu, nữ nhân báu, gia chủ báu, tướng 
quân báu, và không có chỗ chứa đựng của các báu vật ấy. Tuy nhiên, đối với 
VỊ Sát-đê-ly đã thực hành đúng дап, do nhờ năng lực của sự thực hành mà các 
báu vật ây đi đến [với у! ây]. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, có Niết-bàn 
[nhưng] không có chỗ chứa đựng của Niết-bàn. Người thực hành đúng дап 
chứng ngộ Niêt-bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lôi. 


4. — Thưa Ngài №араѕепа, vậy thì chớ có chỗ chứa ' đựng của Niết-bàn. Tuy 
nhiên, có phải có chỗ đứng ау, mà người đứng tại chỗ ау thực hành đúng đăn 
thì chứng ngộ Niết-bàn? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. Có chỗ đứng ây, mà người đứng tại chỗ ау thực 
hành đúng đăn thì chứng ngộ Niêt-bàn. 

— Thưa Ngài, vậy thi chỗ đứng ây là chỗ nào mà người đứng tại chỗ ây thực 
hành đúng dàn thì chứng ngộ Niêt-bàn? 

— Tâu Đại vương, giới là chỗ đứng. Người đã thiết lập ở giới, trong khi tác 
ý đúng đường 101, dầu là ở Saka һау ở Yavana, ở Cina hay ở Vilãta, ở Alasanda, 
ở Nikumba, ở Kasi hay ở Kosala, ở Kasmira, ở Gandhãra, ở đỉnh núi, ở thé giới 
Phạm thiên, dầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng dàn đều chứng ngộ 
Niết-bàn. 
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Tâu Đại vương, giống như người đàn ông nào đó, sáng mắt, dâu là ở Saka 
hay ở Yavana, ở Cina hay ở Vilata, ở Alasanda, ở Nikumba, ở Kasi hay ở Kosala 
ở Kasmira, ở Gandhãra, ở đỉnh núi, ở thế giới Phạm thiên, dầu đứng ở bất cứ nơi 
đâu đêu nhìn thấy bâu không gian. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, người đã 
thiết lập 0 giới, trong khi tác у đúng đường lối, dâu là ở Saka һау ở Yavana,.. 
(nt)... dầu đứng ở bát cứ nơi đâu mà thực hành đúng dán đều chứng ngộ Ni ban. 


Tâu Đại vương, hoặc là giông như dâu là ở Saka hay ở Yavana,... (nt).. ‚ đôi 
VỚI người dung dầu ở bát cứ nơi đâu đều có phương bắc. Tâu Đại vương, tương 
tg y như thế, đối với người đã thiết lập ở giói, trong khi tác ý đúng đường lỗi, 
dầu là ở Saka һау ở Yavana,... (nt)... đối với người đứng dầu ở bất cứ nơi đâu 
mà thực hành đúng đăn đều chứng ngộ Niết-bàn. 

— Thưa Ngài Маравепа, tốt lăm! Niét-bàn đã được Ngài giảng giải, sự chứng 
ngộ Niết- Бап đã được giảng giải, đức hạnh của giới đã được trang Ы, sự thực 
hành đúng đắn đã được chỉ ra, biểu hiện của Chánh pháp đã được giuong cao, 
lỗi dẫn vào Chánh pháp đã được thiết lập, sự ra sức đúng đắn của những vị đã 
ra sức tốt t đẹp là không vô ích. Hỡi vị cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ 
chúng, trằm chấp nhận điêu này đúng theo như vậy. 

“Сап hồi về nơi chứa đựng Niết-bàn” là thứ mười hai. 
Phẩm Vessantara là phẩm thứ ba. 


(О phâm này có mười hai câu hỏi) 
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ГУ. РНАМ SUY LUẬN 
(ANUMANAVAGGO) 


1. CÂU HỎI [GIÁNG BẰNG SỰ] SUY LUẬN (Апитапараййо) 


1. Khi ду, đức Vua Milinda đã đi đến gặp Đại đức Маравепа, sau khi đến đã 
đảnh lễ Đại đức Маравепа гбі ngồi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, 
đức Vua Milinda có sự mong muôn được biết, mong muốn được nghe, mong 
muốn ghi nhớ, mong muôn nhìn thây ánh sáng của trí tuệ, mong muốn phá vỡ 
sự không biết, mong muốn làm sanh khởi ánh sáng của trí tuệ, mong muôn tiêu 
diệt bóng tôi của vô minh; sau khi thiết lập sự can đảm vượt bậc, sự сб găng, sự 
ghi nhớ và sự nhận biết rõ rệt, гбі đã nói với Đại đức Маравепа điều này: 


2. — Thưa Ngài Nãgasena, có phải đức Phật đã được Ngài nhìn thấy? 

— Tâu Đại vương, không có. 

- Có phải đức Phật đã được các vị thầy của Ngài nhìn thấy? 

— Tâu Đại vương, không có. 

— Thưa Ngài Nagasena, nghe nói đức Phật đã không được Ngài nhìn (һау, 
cũng nghe nói đức Phật đã không được các уі thây của Ngài nhìn thấy. Thưa 


Ngài Nãgasena, như thế thì không có đức Phật. Bởi vì ở đây đức Phật không 
được biết đến. 

— Tâu Đại vuong, vày thi nhüng vị tô tiên của dòng dõi $а1-4ё-1у của Đại 
vương, có các vị Sát-đế-ly tiên bối ау không? 

— Thưa Ngài, có. Có sự nghi ngờ gi? Có các vị Sát- 48-1у tiền bối, họ là tó 
tiên của dòng dõi Sát-đế-ly của trầm. 

- Tàu Đại vương, có phải các vị Sát-đề-ly tiên bối đã được Đại vương 
nhìn thây? 

— Thưa Ngài, không có. 

- Таџ Đại vương, vậy thì các vị quân sư, tướng lãnh, quan tòa, quan đại 
thân đang cô vân cho Đại vương, có phải các vị Sát- đế-ly tiên bôi đã được 
những người ây nhìn (һау? 

— Thưa Ngài, không. có. 

— Tâu Đại vương, nêu các vị Sát- đề- ly, tiền bôi đã không được Đại vương 
nhìn thây, nghe nói các vị Sát-đê- ly tiên bối cũng đã không được những vị cô 
vân của Đại vương nhìn thấy, vậy thì các v1 Sát-đê- ly tiên bối ở đâu? Bởi vì ở 
đây các vị Sát-đề-ly tiên bôi không được nhận biết. 
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— Thưa Ngài Nãgasena, những đồ dùng đã được các vị Sát- đề- ly tiền bối 
sử dụng được пп thây như là: Chiếc lọng màu tráng, khán bịt đầu, đôi giày, 
quạt phât trần, viên ngoc Ở thanh ươm và các gluong năm vô cùng giá ігі, nhờ 
chúng mà chúng tôi có thé biết được, có thê tin tưởng là: “Có các vị Sát-đề-ly 
tiền bồi.” 


— Tâu Đại vuong, tuong tọ y nhu thé, chúng tôi cũng có thê biết được, có 
thể tin tưởng về đức Thế Tôn ây. Có ly do mà với ly do ау chúng tôi có thé biét 
được, có thê tin tưởng là: “Со đức Thế Tôn ấy.” Гу do ây là điều nào? Tâu Đại 
vương, quả là có những đồ dùng đã được đức Тһе Tôn ây, уі Biết, vị Thấy, bậc 
А-Іа-һап Chánh Đăng Giác sử dụng, như là: Bôn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
tính tán, bốn nën tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy chi phân đưa 
đến giác ngộ, Thánh đạo tám chi phân, nhờ chúng mà thé gian luôn cả chư thiên 
biết được, tin tưởng là: “Có đức Thé Tôn ау.” Тай Đại vương, VỚI lý do nảy, 
với nguyên nhân này, với phương pháp này, với sự suy luận này mà có thé biết 
được rằng: “Có đức Thé Tôn ду.” 


“Sau khi đã giúp cho nhiễu người vượt qua, Ngài đã tịch diệt ở sự đoạn tận 
тат mông tải sanh. Nhờ vào sự suy luận, có thể biết được rằng: “Có bậc Tôi 
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Thượng Nhân ây. 
3. — Thưa Ngài Nāgasena, xin Ngài cho ví dụ. 


— Таџ Đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành 
phố thì trước tiên hết xem qua khoảnh đất băng phăng, không bị nhô lên không 
bị lõm xuống, không sạn sỏi và đá tảng, không nguy hiém, không bị chê trách, 
đáng được yêu thích, rồi chỗ nào không bằng phăng thì cho san băng chỗ â áy, 
cho dọn sạch gốc cây và gai ĐÓC, TÔI tại chỗ ây xây dựng thành phô lộng lẫy, 
được phân chia thành từng phân, đã được đo đạc, có đường hào đã được đào 
lên và thành lũy, có tháp canh và công thành vững chắc, có đường băng ngang, 
ngã tư, giao lộ, bón binh rộng lớn, có đường lộ chính sạch sẽ và có bê mặt băng 
phăng, có cửa tiệm khéo được bô trí bên trong, được đây đủ với các khu vườn, 
công viên, hô ao, đâm sen, giêng nước, được tó điểm với nhiêu loại điện thờ 
chư thiên, toàn bộ đều không со khuyết điểm. Khi thành phố а ây đã đạt дёп sự 
phát triển về mọi mặt, nguoi áy có thé di dén khu vuc khác. Rói thói gian sau 
dó, thanh phố â ây trở nên thịnh vuong, giàu có, vật thực dễ dàng, an toàn, được 
phát đạt, thắng lợi, không có rủi ro, không có bất hạnh, đông đảo với nhiều hạng 
người, các Sát-đề-ly có tâm cỡ, các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các 
quản tượng, các ky sĩ, các người đánh xe, các khách bộ hành, các cung thủ, các 
kiểm sĩ, các hiệp SĨ, сас quân nhân, các nhà cung cấp vật thực, các hoàng tử 
dũng mãnh, các cảm tử quân, các yêu nhân, các vị anh hùng, các chiến sĩ mặc 
ао giáp, сас người con của kẻ nộ bộc, các người con của kẻ làm thuê, các toán 
đâu vật, các người nâu ăn, các đâu bếp, các thợ cạo, các người hâu tăm, các thợ 
геп, các người làm tràng hoa, các thợ vàng, các thợ bạc, các thợ chì, các thợ 
thiếc, các thợ đông, các thợ hợp kim, các thợ sắt, các thợ ngọc ma-ni, các thợ 
dệt, các thợ gốm, các người làm muối, các thợ thuộc da, các thợ làm xe, các thợ 
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làm ngà, сас thợ làm dây, các thợ làm lược, các thợ quay tơ, các thợ đan gió, các 
thợ làm cung, các thợ làm dây cung, các thợ làm tên, các thợ vẽ tranh, các thợ 
làm màu, các thợ nhuộm, các thợ dệt vải, các thợ may, các thợ phân kim, các 
người buôn vải, các người buôn hương liệu, các người cắt có, các người nhặt 
CỦI, сас người làm thuê, các người bán rau, các người bán trải сау, сас người 
bán rë cây, c các người bán cơm, các người bán bánh, các người Dán cá, các người 
bán thịt, các người bán rượu, các kịch sĩ, các vũ công, các người múa rồi, các ảo 
thuật gia, các nhạc công, các người đấu vật, các người thiêu xác, các người đô 
rác hoa, các thợ làm tre, các thợ sắn, các kỹ nữ, các vũ nữ, các tớ gái đội nước, 
các người ở Saka, ở Yavana, ở Cina, ở Vilata, ở Ujjenī, ở Bhãrukaccha, ở Kasi, 
ở Kosala, ở Paranta, ở Magadha, ở Saketa, ở Sorattha, ở Рауа, ở Kotumbara, ở 
Madhura, ở Alasanda, ở Kasmira, ở Gandhara đã đi đến cư : ngụ ở thành phô а Ấy, 
những người ở các địa phương khác nhau sau khi nhìn thây thành phố ấy mới 
mẻ, khéo được bó trí, không khuyết, điêm, không bị chê trách, đáng được yêu 
thích, băng cách suy luận nhận biệt răng: “Này ông bạn, nhà kiến trúc đô thị xây 
dựng thành phố này quả là thành thạo.” 


Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, đức Thế Tôn ấy là vị không ai sánh 
băng, tương đương với bậc không thé sánh bằng, không người đôi xứng, không 
kẻ tương đương, không người so sánh, không thé ước lượng, không thé đo 
lường, không thê định lượng, có đức hạnh vô lượng, đã đạt đến sự toàn hảo của 
đức hạnh, có sự can đảm vô biên, có sự vinh quang vô biên, có sự tinh tán vô 
biên, có năng lực vô biên, đã đạt đến sự toàn hảo уе Phật lực, sau khi đánh bại 
Ma vương cùng với đạo binh, sau khi đã phá tung mạng lưới tà kiến, sau khi dẹp 
bỏ vô minh, sau khi làm cho minh sanh khởi, sau khi năm рїї ngọn đuốc Chánh 
pháp, sau khi đạt được bản thể toàn tri, với trận chiến không bị khuất phục, đã 
được chiến thắng, Ngài đã xây dựng thành phô giáo pháp. 


Tâu Đại vương, thành phố giáo pháp của đức Thé Tôn có thành lũy là giới, 
có đường hào là sự hồ thẹn tội lỗi, có công thành là trí, có tháp canh là sự tinh 
tân, có trụ chóng là đức tin, có người gác công là niệm, có tòa lâu đài là tuệ, 
có đường băng ngang là Kinh, có bôn binh là Vi diệu pháp, có tòa án là Luật, 
có đường phô là sự thiết lập niệm. Tâu Đại vương, hơn nữa ở đường phố vë SỰ 
thiết lập niệm của thành phố ây, có các cửa tiệm với hình thức như váy khéo là 
duoc trung bày, như là: Cửa tiệm bóng hoa, cửa tiệm hương liệu, cửa tiệm trái 
cây, cửa tiệm thuốc giải độc, cửa tiệm thuốc chữa bệnh, cửa tiệm thuốc bắt tử, 
cửa tiệm châu báu, cửa tiệm tông hợp. 

4. — Thưa Ngài Маравепа, cửa tiệm bông hoa của đức Phật Тһе Tôn là 
cải nào? 

- Тап Đại vuong, có các sự phân loại уе đôi tượng [tham thiên] đã được 
đức Thế Tôn â ây, vị Biết, vị Thây, bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác nói đến như 
là: Tưởng vé vô thường, tưởng уе khô não, tưởng vë vô ngã, tưởng về bât mỹ, 
tưởng vê điều bất lợi, tưởng về sự đứt bỏ, tưởng уе ly luyên á 21, tưởng về sự tịch 
diệt, tưởng về sự không hứng thú với mọi thứ ở thê gian, tưởng về vô thường 
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trong tất cả các sự tạo tác, niệm hơi thở vào ra, tưởng về tử thi bị trương sinh, 
tưởng về tử thi có màu xanh xám, tưởng vè tử thi bắt đầu thôi rữa, tưởng về 
tử thi bi Шипр nhiều lỗ, tưởng về tử thi bị thú ă ăn, tưởng уе tử thi bị vung vãi, 
tưởng về tử thi bị hủy hoại và vung vãi, tưởng vé tử thi bị đẫm máu, tưởng về 
tử thi Бі gioi bọ rút ria, tưởng vê bộ xương, tưởng vë tâm từ, tưởng vê tâm Ы, 
tưởng về tâm hỷ, tưởng vê tâm ха, niệm về sự chêt, niệm được đặt ở thân. Тап 
Đại vương, các sự phân loại về đối tượng [tham thiên] này đã được đức Phật, 
Тһе Tôn nói đến. 

Ở nơi ây, пото nào có ибс muốn được thoát khỏi sự già Và su chết, nguòði 
ây năm giữ một đỗi tượng nào đó trong số đó, rồi nhờ vào đối tượng ây được 
thoát khỏi luyến ái, được thoát khỏi sân, được thoát khỏi si, được thoát khỏi ngã 
mạn, được thoát khỏi [tà] kiến, vượt qua luân hôi, ngăn chặn dòng chảy tham 
ái, làm trong sạch ba loại vết bân, sau khi hủy diệt tât cả phiên não, sau khi đi 
vào thành phô tôi thượng là thành phô Niết-bàn, không vết nhơ, hết bụi bặm, 
trong sạch, tinh khiết, ‚ không sanh, không già, không chết, an lạc, có trạng thái 
mát lạnh, không có nỗi sợ hãi, rôi làm cho tâm được giải thoát ở phẩm vị A-la- 
hán. Tâu Đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm bông hoa của đức Thế Tôn.” 


“баи khi nắm láy tiên vốn là nghiệp [thiên], hãy đi đến cửa tiệm, hãy mua 
Гау đổi tượng, từ đó hãy được tự do ở sự giải thoát." 

5.- Thưa Ngài Nãgasena, cửa tiệm hương liệu của đức Phật, Тһе Tôn là 
cái nào? 

— Tâu Đại vương, có các sự phân loại vệ giới đã được đức Thế Tôn ấy nói 
đến. Được thoa bởi hương thơm của giới ây, các nguoi con trai của đức Тһе 
Tôn tỏa hơi, tràn ngập thế gian luôn cả chư thiên băng hương thơm của giới, rồi 
thói дёп, bao trùm hướng chính, hướng phụ, gió thuận chiêu, gió nghịch chiêu, 
sau khi tỏa khắp thì lăng đọng lại. Các sự phân loại về giới ấy là các cái nào? 
Là giới của sự nương nhờ [tam quy], năm giới, tám điều 9101, muòi điêu giới, 
giới của sự thu thúc theo Giới bón (Patimokkha) được bao gồm ở năm phần đọc 
tụng. Tàu Đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm hương liệu của đức Тһе 
Tôn.” Tâu Đại vuong, điêu này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi 
Các Vị Trời nói йёп:' 


- Huong thơm của bông hoa không bay ngược chiêu gió, [hương thơm của] 
gó іғат, gó tagara, hoặc hoa nhài cũng không. 

Còn hương thơm của những người tốt bay ngược chiêu gió, bậc thiện nhân 
tỏa hương [thơm giới hạnh] khắp mọi phương. 

Gỗ trâm, gó tagara, hoặc ngay са hoa sen và hoa nhài, trong só các loại có 
hương thơm này, hương thơm của giới là vô thượng. 


З Theo Chú giải, nghiệp [thiện] ở đây là các thiện pháp đã làm trong sự chứng minh của chư Phật quá 
khứ (Milindafika, văn bản тап tự Sinhala, trang 413). 


4 Dh. v. 54, 55, 56. 
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Hương thơm này của gó fagara һау gó тат là nhỏ nhoi, còn hương thơm 
của những người có giới hạnh thói giữa chư thiên là tôi thượng.” 


6. — Thưa Ngài Nãgasena, cửa tiệm trái cây của đức Phật, Thế Tôn là cái nào? 


— Tâu Đại vuong, các loại quả đã được đức Thê Tôn ấy nói đến như là: Quả 
vị Nhập lưu, quả vị Nhất lai, quả vị Båt lai, quả vị А-Іа-һап, sự thê nhập quả vị 
Không tánh, sự thé nhập quả vị Vô tướng, sự thể nhập quả vị Vô nguyện. О nơi 
ây, người nào ước muốn quả vị nào, người ây sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp 
[thiện] rồi mua lẫy quả vị đã được mong mỏi, nếu là quả vị Nhập lưu, hay quả vị 
Nhất lai, һау quả vị Bát lai, һау quả vị A-la-hán, hay sự thé nhập quả vị Không 
tánh, hay sự thể nhập quả vị Vô tướng, hay sự thê nhập quả vị Vô nguyện. 

Tâu Đại vương, giống như cây xoài của người đàn ông nào đó là có trái 
thường xuyên. Cho đến khi nào người mua chưa đi đến thì người ấy còn chưa 
làm cho các trái từ trên cây TƠI xuông. Trái lại, khi người mua đã đến thì người 
ây nhận tiền vốn ở người mua гбі bảo như vây: “Nay ông, cây xoài пау quả 
là có trái thường xuyên, ông muón chừng nào ở cây ấy thì hãy lây chừng ây, 
hoăc còn sông, hoặc còn non, hoặc còn lông tơ, hoặc chưa chín, hoặc đã chín.” 
Người а ây, với 56 tiên удп đã được trao га ау của mình, nêu muốn trái còn sông 
thì lẫy trái còn sông, néu muốn trái còn non thì lấy trái còn non, nêu muốn trái 
còn lông tơ thì lấy trái còn lông tơ, nếu muốn trái chưa chín thì lẫy trái chưa 
chín, néu muốn trái chín thi lấy trái chín. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, 
người nào ước muôn quả vị nào thì sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp [thiện], 
người ấy nhận lẫy quả vị đã được mong mỏi, nếu là quả vị Nhập lưu,... (nt)... 
hay sự thé nhập quả vị Vô nguyện. Tâu Đại vương, cái này được gọi là “cửa 
tiệm trái сау của đức Тһе Tôn.” 

“Sau khi trao ra tiên vốn là nghiệp [thiện], rôi сат lấy trải cây bất tử, 
những người nào mua trái cây bát tử, do việc ду những người ду được an lạc.” 

7. — Thưa Ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc giải độc của đức Phật, Тһе Tôn 
là cái nào? 

— Tâu Đại vương, các thuốc giải độc đã được đức Тһе Tôn nói đến, với các 
thuốc giải độc này đức Thế Tôn ấy giúp cho thế gian luôn cả chư thiên thoát 
khỏi thuốc độc phiên não. Vậy thì các thuốc giải độc ây là các loại nào? Тай Đại 
vương, bốn chân lý cao thượng này đã được đức Thê Tôn nói đến, như là: Chân 
lý cao thượng về sự khổ, chân lý cao thượng vê nguyên nhân của khô, chân lý 
cao thượng về sự diệt khó, chân lý cao thượng vë sự thực hành theo con đường 
đưa đến sự diệt khó. Tại nơi ây, những người nào mong muôn trí tuệ lắng nghe 
giáo pháp vê bốn chân lý, những người ây được giải thoát khỏi sự sanh, được 
giải thoát khỏi sự già, được giải thoát khỏi sự chết, được giải thoát khỏi các 
sâu-bi-khô-ưu-não. Tâu Đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm thuốc 0141 
độc của đức Thế Tôn.” 

“Bắt cứ các thuốc giải độc nào ở thế gian déu là những vật дау lùi các chất 
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độc, không có loại nào sánh bằng thuốc giải độc là giáo pháp, này các Ту- 
khưu, các ngươi hãy uống loại này.” 

8.- Thưa Ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc chữa bệnh của đức Phật, Thế Tôn 
là cái nào? 

— Таи Đại vương, các thuốc chữa bệnh đã được đức Thế Tôn nói đến, với 
các thuốc chữa bệnh này đức Thế Tôn ây chữa bệnh cho chư thiên và nhân 
loại, như là: Bồn sự thiết lập niệm, bốn chánh tinh tân, bốn nên tảng của thần 
thông, năm quyên, năm lực, bảy chi phân đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám 
chi phân. Với những thuốc chữa bệnh này đức Thế Tôn tây sạch tà kiến, tây 
sạch tà tư duy, tây sạch tà ngữ, tây sạch tà nghiệp, tây sạch tà mạng, tây sạch 
tà tinh tấn, tây sạch tà niệm, tây sạch tà định, làm cho бі ra tham, làm cho бі 
ra sân, làm cho ói ra si, làm cho ói ra ngã mạn, làm cho ói ra tà kiến, làm cho 
ó1 ra hoài nghi, làm cho ÓI ra phóng dát, làm cho ói ra sự dã dượi buồn ngủ, 
làm cho ói ra sự không hồ thẹn và không ghê sợ [tội lỗi], làm cho ói ra tật cả 


phiên não. Тай Đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm thuốc chữa bệnh của 
đức Thế Tôn.” 


“Bát cứ các thuốc chữa bệnh nào được tim thấy ở thé gian là 4а dạng và 
có nhiễu, không có loại nào sánh bằng thuốc chữa bệnh là giáo pháp, này các 
Ty-khuu, các ngươi hãy uóng loai nay. 


Sau khi uóng vào thuốc chữa bệnh là giáo pháp, thì có thể trở thành không 
già không chết. Sau khi tu tập và sau khi nhìn thấy, thì được tịch diệt ở sự đoạn 
tận mâm mông tải sanh.” 

9, — Thưa Ngài Nãgasena, cửa tiệm thuốc bất tử của đức Phật, Thế Tôn là 
cái nào? 

— Tàu Đại vương, thuốc bắt tử đã được đức Thế Tôn nói đến, với thuốc bát 
tử nảy đức Тһе Топ а ây rưới rắc cho thế gian luôn cả chư thiên, do đã được rưới 
rắc với thuốc bật tử này, chư thiên và nhân loại đã được giải thoát khỏi sanh- 
giàả-bệnh- chết-sâu-bi-khô- ưu-não. Thuốc bất tử ây là cái nào? Tức là niệm đặt 
ở thân. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn, vị Trời Vượt Trội 
Các Vị Trời nói đến: “Мау сас Ty-khuu, những người nào thọ hưởng niệm dat 
ở thân, những người ау thọ hưởng sự bát tz.” Tàu Đại vương, cái này được gọi 
là “cửa tiệm bất tử của đức Thé Tôn.” 


“Sau khi nhìn thấy loài người bị bệnh, Ngài đã Бау ra cra hàng thuốc bát 
tử. Này các T)-khưu, các người hãy mua vật ау bằng nghiệp [thiện] và hãy 
nhận láy thuốc bát tử.” 

10. – Thưa Ngài Nãgasena, cửa tiệm châu báu của đức Phật, Thế Tôn là 
cải nào? 

— Tàu Đại vương, các châu báu đã được đức Thé Tôn nói đến. Được trang 
điểm với các châu báu này, những người con trai của đức Thế Tôn chiếu sáng, 
SOI sáng, tỏa sáng, rực sáng, phát sáng ở thế gian luôn cả chư thiên, phô бау ánh 
sáng ở hướng trên, ở hướng dưới, ở hướng ngang. Các châu báu ấy là các loại 
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nào? Giới báu, định báu, tuệ báu, giải thoát báu, trí tuệ và nhận thức về sự giải 
thoát báu, các tuệ phân tích báu, các giác chi báu. 

Tâu Đại vương, giới báu của đức Thế Tôn là cái nào? Giới của sự thu thúc 
theo Giới bón (Patimokkha), giới của sự thu thúc ở các quyên, gIỚI của sự trong 
sạch vë nuôi mạng, gIỚI liên quan đến các vật dụng, 0161 nhỏ, 0161 trung, 0101 
lớn, giới của đạo, 0101 của quả. Тай Đại vương, thé gian luôn cả chư thiên, cùng 
với Ma vương, Phạm thiên, và các dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn đều ước muốn, 
mong câu người đã được trang sức với châu báu của giới. 


Tâu Đại vương, được chưng diện với châu báu của giới, vị Tỳ-khưu chiêu 
sảng, chiêu chói lọi ở hướng chính, hướng phụ, hướng trên, hướng dưới, hướng 
ngang. Vị áy vượt qua, ngự trên, nhân chìm tất cả các châu ngọc ó trong khoảng 
giữa, tính từ phía dưới là địa ngục Vô Gián từ phía trên là cõi cao nhất, rôi đứng 
lại. Tâu Đại Vương, các giới báu có hinh thức như thê được trưng bảy ở cửa 
tiệm châu báu của đức Тһе Tôn. Tâu Đại vương, cái này được gọi là “giới báu 
của đức Thế Tôn.” 


“Các giới có hình thức như thê hiện diện ở cửa tiệm của đức Phật. Các 
ngươi hãy mua châu Баи ấy bằng nghiệp [thiện] và hãy chưng diện.” 


11. Tâu Đại vương, định báu của đức Тһе Tôn là cái nào? Tâu Đại vương, 
định có tầm có tứ, định không tâm chỉ có tứ, định không tâm không tứ, định 
không tánh, định vô tướng, định vô nguyện. Tâu Đại vương, đối VỚI VỊ Ty-khuu 
chưng diện định báu, các suy nghĩ vê [ngũ] dục, các suy nghĩ về oán hận, các 
suy nghĩ về hãm hại, ngã mạn, phóng dật, tà kiến, hoài nghi, các nên tảng của 
phiên não và nhiều loại suy nghĩ xâu xa, tất cả chúng sau khi tiếp cận với định 
thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám. Tâu Đại vương, 
giông như nước ở lá sen thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không 
đeo bám. Điêu ây có nguyên nhân là gì? Vi tính chất trong sạch của cây sen. 
Tâu Đại vương, tương tg y như thê, đôi VỚI VỊ Tỷ-khưu chưng diện định báu, 
các suy nghĩ уе [пей] dục, các suy nghĩ về оап hận, сас suy nghĩ về hãm hại, 
ngã mạn, phóng dật, tà kiên, hoài nghi, các nên tảng của phiên não và nhiều loại 
suy nghĩ xấu xa, tât cả chúng sau khi tiếp сі cận với định thì phân tán, tiêu tan, tiêu 
hoại, không trụ lại, không đeo bám. Điêu â ау со nguyên nhân là gì? Vì tính chất 
trong sạch của dinh. Tâu Đại vương, cái này được gọi là “định báu của đức Thế 
Tôn.” Tâu Đại vương, các định báu có hình thức như thê được trưng bày ở cửa 
tiệm châu báu của đức Thế Tôn. 


“Đổi với vị có tràng hoa là định báu, các suy nghĩ хаи ха không sanh lên và 
tâm không bị tán loạn, các ngươi hãy chưng diện vật ау.” 


12. Tàu Đại vương, tuệ báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại vương, với 
tuệ nào vị Thánh đệ tử nhận biết đúng theo thực thé răng: “Cái này là thiện”, 
nhận biết đúng theo thực thê răng: “Cái này là bất thiện”, nhận biết đúng theo 
thực thể răng: “Cái này là có #1, cái пау là không có tội, cái này là nên thực 
hành, cái này là không nên thực hành, cái này là thâp kém, cái này là hảo hạng, 
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cái пау là đen, cái này là trăng, cái này có sự lẫn lộn giữa đen và trắng”, nhận 
biết đúng theo thực thê ràng: “Đây là khó”, nhận biết đúng theo thực thé răng: 
“Đây là nhân sanh khó”, nhận biết dung theo thực thê răng: “Đây là sự diệt tận 
khó”, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt 
tận khô.” Tâu Đại vương, cái này được gọi là “tuệ báu của đức Thé Tôn.” 

“Đổi với vị có tràng hoa là tuệ Баи, sự hiện hữu không xoay chuyển lâu dài. 
Vi ду таи chóng chạm đên bát tử và không thích thu ở sự hiện Hữu. ` 

13. Tâu Đại vương, giải thoát báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tàu Đại 
vương, “giải thoát báu” được gọi là phâm vị A-la-hán. Тап Đại vương, vị Ty- 
khưu đã đạt đến phẩm vị A-la-hán được gọi là “chưng diện giải thoát báu.” 


Tâu Đại vương, giông như người đàn ông được trang điểm với đồ trang SỨC 
là xâu chuỗi ngọc trai, прос ma-ni, vàng, san hô, thân thé được thoa với dầu 
thơm của các cây tagara, tālīsa và trầm hương đỏ, được điểm tô với các loại hoa 
lim, hoa nguyệt quê, hoa salala, hoa cây, hoa nhài vàng, hoa atimuttaka, hoa 
vòi voi, hoa sen, hoa nhài trâu, hoa nhài Ả-rập thì vượt trội, chiều sáng, chói 
sáng, sol sáng, tỏa sáng, lóe sáng, rực sáng, phát sáng, ngự trị, nhân chìm những 
người còn lại băng các đồ trang sức là vòng hoa, hương thơm và châu báu. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thê, vị đã đạt đến phẩm vị A-la-hán có lậu hoặc đã 
cạn kiệt, được chưng diện giải thoát báu, so với các T-khưu đã được giải thoát 
có liên quan điều này điêu khác thì vượt trội, vượt lên, chiêu sáng, chói sáng, 
sol sáng, Іде sáng, rực sáng, phát sáng, ngự trị, nhân chìm với sự giải thoát [của 
bản thân]. Điêu ây có nguyên nhân là gì? Таи Đại vương, vật chưng diện này 
là tôi thăng trong sô tất cả các vật chưng diện, tức là giải thoát báu. Таџ Đại 
vương, cái này được gọi là “giải thoát báu của đức Thế Tôn.” 


“Người Пат công] trong nhà ngước nhìn người chú đang mang tràng hoa 
có ngọc та-пі, còn thê gian có са chu thiên ngước nhìn tràng hoa со giải 
thoát báu.” 

14. Tâu Đại vương, trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát báu của đức Thê 
Tôn là cái nào? Tâu Đại vương, trí vë VIỆC quán xét lại được gọi là “trí tuệ và 
nhận thức vë sự giải thoát báu” của đức Тһе Tôn, nhờ vào trí ây vị Thánh đệ tử 
quán xét lại đạo, quả, Niết-bàn, các phiên não đã dứt bỏ và các phiền não còn 
sót lại. 


“Nhờ vào trí nào, các bác Thánh biết rõ trạng thái đã hoàn thành phán sự, 
hỡi những người con của đẳng Chiến Thắng, hãy tỉnh tán dé đạt được châu báu 
ігі tuê ау.” 


15. Тап Đại vương, tuệ phân tích báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu Đại 
vương, là bón tuệ phân tích là “tuệ phân tích về ý nghĩa, tuệ phân tích về pháp, 
tuệ phân tích về ngôn từ, tuệ phân tích vê phép biện giải. ` Таџ Đại 1 vuong, được 
trang điểm với bôn tuệ phân tích báu này, у! Ту- -khưu đi đến mỗi một tập thể 
nào dâu là tập thê Sát-đề- ly, hay tập thé Bà-la-môn, hay tập thé gia chủ, hay tập 
thé Sa-môn, đều đi đến với sự tự tin, không có trạng thái hỗ then, không nhút 
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nhát, không hãi sợ, không hốt hoảng, đi đến tập thể không bị nỗi da gà. Tâu Đại 
vương, giông như người chiên sĩ, anh hùng của chiên trận, đã vũ trang năm loại 
vũ khí, không kinh sợ, lao vào chiến trận [nghĩ răng]: “Nếu các quân địch ở xa, 
ta sẽ hạ guc bằng mũi tên, kế đó gần hơn nữa thì ta sẽ đánh băng cây lao, ке 
đó gần hơn nữa thì ta sẽ đánh băng cây thương, với kẻ đang tiên đến gân thì ta 
sẽ chém làm hai băng cây kiếm lưỡi cong, còn kẻ đã đến sát bên thân thì ta sẽ 
đầm thủng bằng cây dao.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị Ty-khưu được 
trang sức với bốn tuệ phân tích đi vào tập thê không kinh sợ [nghi răng]: “Bất 
cứ người nào hỏi ta сап hỏi về phân tích ý nghĩa, đôi với người ây ta sẽ thuyết 
giảng vê у nghĩa bằng ý nghĩa, ta sẽ thuyết giảng уе lý do băng ly do, ta sẽ 
thuyêt giảng về nguyên nhân băng nguyên nhân, ta sẽ thuyết giảng về phương 
pháp băng phương pháp, ta sẽ làm cho không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân 
vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ băng sự giải thích câu hỏi. 


Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích pháp, ‹ đối với người ây ta sẽ 
thuyết giảng vệ pháp bằng pháp, ta sẽ thuyết giảng về bát tử bằng bất tử, ta sẽ 
thuyết giảng về không tạo tác bằng không tạo tác, ta sẽ thuyết giảng về Niết- 
bàn bằng Niết- bàn, ta sẽ thuyết giảng vë không tánh bằng không tánh, ta sẽ 
thuyết giảng vé vô tướng bàng vô tướng, ta sẽ thuyết giảng vê vô nguyện băng 
vô nguyện, ta sẽ thuyết giảng về bất động băng bất động, ta sẽ làm cho không 
còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ băng sự giải thích 
câu hỏi. 


Bát cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích ngôn từ, đối VỚI приб1 ây ta SẼ 
thuyét giáng vê ngôn tù bàng ngón từ, (а sẽ thuyết giảng уе đoạn kệ đâu bằng 
đoạn kệ đâu, ta së thuyết giảng về đoạn kệ kê бер băng đoạn kệ ке tiếp, ta sẽ 
thuyết giảng về âm từ băng â âm từ, ta sẽ thuyết giảng vê nối âm băng nỗi âm, 
ta sẽ thuyết giảng về phụ âm bằng phụ âm, ta sẽ thuyết giảng vé âm phụ thuộc 
bằng â âm phụ thuộc, ta sẽ thuyết giảng về hình thức bàng hình thức, ta sẽ thuyết 
giảng vè nguyên âm băng nguyên âm, ta sẽ thuyết giảng về khái niệm bằng khái 
niệm, ta sẽ thuyết giảng về tên gọi băng tên gọi, ta sẽ làm cho không còn nghi 
ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hy bàng sự giải thích câu hỏi. 


Bát cứ người nào hỏi ta câu hỏi уе phân tích phép biện giải, đối với người 
ây ta sẽ thuyết giảng về phép biện giải băng phép biện giải, ta sẽ thuyết giảng 
về ví dụ bằng ví dụ, ta sẽ thuyết giáng vè tuóng trang băng tuóng trang, ta sẽ 
thuyết giảng về phẩm vị băng phẩm vị, ta sẽ làm cho không còn nghi ngo, ta së 
cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hy băng việc giải thích câu hỏi.” 


Tâu Đại vương, cái này được gọi là “các tuệ phân tích báu của đức Thế Tôn.” 

“баи khi тиа các tHỆ phán tích, nhờ vào ігі VỊ nào có thể chạm đến, thì [vi 
áy] không kinh sợ, không xao động, chói sáng thể gian luôn cả chư thiên.” 

16. Тап Đại vương, giác chi báu của đức Thé Tôn là cái nào? Таи Đại 
vương, có bảy giác chi này là: “Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, сап giác chị, 
һу giác сін, tịnh giác chị, định giác chi, xả giác chi.” Тай Đại vương, được trang 
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điểm với bảy giác chi báu này, vi Tỷ-khưu chế ngự mọi sự tối tăm, soi sáng, tỏa 
sáng thế gian luôn cả chư thiên và làm sanh lên ánh sáng. Tâu Đại vương, cái 
này được gọi là “giác chi báu của đức Thé Tôn.” 


“Thé gian luôn cả chư thiên dêu đứng dậy [chào J| đối VỚI приді со (ràng 
hoa là giác chỉ báu. Các ngươi hãy mua châu báu ấy bằng nghiệp [thiện] và 
hãy chưng diện. ` 

17. — Thưa Ngài Nãgasena, cửa tiệm tông hợp của đức Phật, Thế Tôn là 
cải nào? 

- Тап Đại vương, cửa tiệm tông hợp của đức Thế Tôn có lời dạy của đức 
Phật gồm chín thê loại, các Xá-lợi, các vật dụng, các bảo tháp và hội chúng 
báu. Tâu Đại vương, do đức Thế Tôn ở cửa tiệm tông hợp sự thành tựu về sanh 
chủng được trưng бау, sự thành tựu về của cải được trưng bày, sự thành tựu về 
tuôi thọ được trưng bảy, sự thành tựu về không bệnh được trưng bày, sự thành 
tựu về sắc đẹp được trưng bày, sự thành tựu уе tuệ được trưng bảy, sự thành tựu 
về cõi người được trưng bày, sự thành tựu về cõi trời được trưng bày, sự thành 
tựu về Niết- Бап được trưng bày. 


Tại nơi ấy, những поиот пао ước muốn sự thành tựu này hay sự thành tựu 
nọ, những người ây sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp [thiện] rôi mua lấy sự 
thành tựu đã được mong mỏi thế này thé nọ. Nhiều người mua băng sự thọ trì 
giới, nhiều người mua băng việc hành trì trai giới, rôi nhận được các sự thành 
tựu tùy theo từng phân tiền vốn là nghiệp [thiện] ít ỏi. Tâu Đại vương, giỗng 
như ở cửa tiệm của người chủ tiệm có các loại mè, đậu тирга, đậu masa, những 
người áy mua gao, đậu mugga, đậu masa, với só luong chút ít tùy theo từng 
phân tiên vốn ít ói. Тай Đại vương, tương tợ y như thế, ở cửa tiệm tông hợp của 
đức Тһе Tôn, những người ây nhận được các sự thành tựu tùy theo từng phân 
tiền vốn là nghiệp [thiện] ít ói. Тап Đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm 
tông һор của đức Thế Tôn.” 


“Tuổi thọ, sự không bệnh, sắc đẹp, сді trời, việc có được gia lộc cao sang 
và sự không tạo tác, sự bắt tử là có ở cửa hàng lông hợp, ở đáng Chiến Thắng. 


Được nhận lây ít hay nhiễu tùy theo phân tiên vốn là nghiệp [thiên]. Này các 
T)-khưu, sau khi mua bằng tiên vốn là đức tin, các ngươi hãy được thành tựu.” 


18. Tâu Đại vương, ở thành phó giáo pháp của đức Thé Tôn có những người 
như thé này sinh sông: Các vị chuyên уе Kinh, các уі chuyên về Luật, các у] 
chuyên vê Уі diệu pháp, các уі thuyết giảng về Pháp, các vị trì tụng Bổn sanh, 
các уі trì tụng Trưởng bộ, các уі trì tụng Trung bộ, các уі trì tụng T копа ung, 
các vị trì tụng Tăng chi, các vị trì tụng Tiểu bộ, các vị đây đủ giới, các vị đây 
đủ định, các vị đây đủ tuệ, các уі thích thú việc tu tập các giác chi, các vị hành 
minh sát, các у! вап liên với mục đích của mình, các vị ngụ ở rừng, сас vỊ ngụ 
Ó góc cây, các уі ngụ © ngoài trời, các vl ngụ © dóng rom, các vi ngụ ở mộ dia, 
các vị [hành pháp] về oai nghi ngòi [không năm], các vị đã tién đên [дао], сас 
vị đã trú ở quả, các vi Hữu học đã đạt được quả уі, các vị Nhập lưu, các vi Nhất 
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lai, các vị Bất lai, các vị A-la-hản có ba minh, có sáu thắng trí, có thân thông, 
đã đạt đến sự toàn hảo về tuệ, thiện xảo về sự thiết lập niệm, chánh tinh tân, nên 
tảng của thần thông, quyên, lực, giác chi, đạo, thiền, giải thoát, sắc và vô sắc, 
về việc thé nhập vào sự tịch tịnh và an lạc. Thành phô giáo pháp đã là đông đúc, 
dày đặc, chen chúc, tràn ngập với các vị A-la-hán ây, tợ như rừng sậy hay rừng 
mía đường. Ở đây có: 


“Các vị có luyễn ái đã Па, có sân đã Па, có si đã Па, không còn lậu hoặc, 
có tham ді đã lia, không còn chấp thủ, các vị ấy sóng ở thành phố giáo pháp. 

Các vị ngụ ở rừng, duy trì pháp từ khuóc, chứng thiên, có y thô хаи, thỏa 
thích sự cô độc, sáng suôt, các уі åy sông ở thành phô giáo pháp. 

Các vị giữ oai nghỉ ngồi, ngu chỗ được chỉ định, đứng уа ді kinh hành, tất 
cả déu mang y may bằng vải quăng bỏ, các vị ду sống ở thành phố giáo pháp. 


Các vị sử dụng ba у, thanh tịnh, có mảnh da thú là vật thứ tư, thích thú việc 
[thọ thực] một chỗ ngôi, hiểu biết, các vị ây sống ở thành phố giáo pháp. 


Các vị ít ham muốn, chín chắn, sảng suốt, [ tho] chút ít vật thực, không tham 
lam, tự biết đủ với việc có hay không có, các vị ду sống ở thành phố giáo pháp. 


Các vị chứng thiên, thích thú với thiên, sáng suốt, có tâm thanh tịnh, được 
định tĩnh, có sự mong mỏi về cõi thiên Vô sở hữm, các vị ấy sống ở thành phố 
giáo pháp. 

Các vị đã tiến đến [дао J, đã trú ở quả, là các bâc Hữu học, đã đạt được 
quả vị, là những vị mong mỏi тис äich tôi thượng, các vị ấy sông ở thành phố 
giáo pháp. 

Các vị Nháp lưu, không vét nho, các vi Nhất lai, các уі Bát lai và các vị 
A-la-hản, các vị ду sông ở thành phô giáo pháp. 

Các vị thiện xảo về sự thiết lập niệm, thích thú việc tu іар các giác chỉ, 
các vị hành minh sát, có sự ghi nhớ về giáo pháp, các vị ấy sông ở thành phố 
giáo phap. 

Các vị thiện xảo về các nên làng của thân thông, thich thu việc tu tập định, 
săn bó với chánh tỉnh tấn, các vị ây sống ở thành phố giáo pháp. 


Các vị đã đạt đến sự toàn hảo về các thăng trí, thích thu với hành хи có tính 
chất truyền thông, có sự di chuyên ở không trung, các vị ду sông ở thành phô 
giao phap. 

Các vi có màt nhin xuóng, nói năng chung muc, có các giác quan được 
canh phòng, khéo thu thúc, đã được huấn luyện tốt đẹp ở giáo pháp tôi thượng, 
các vị ấy sông ở thành phô giáo pháp. 

Các vị có Ба mình và sáu thắng trí, đã di đến sự toàn hảo của thân thông, 
đã đạt được sự toàn hảo về tuệ, các vị ấy sông ở thành phô giáo pháp.” 

19. Tâu Đại vương, những VỊ Tỷ-khưu nào có sự gìn giữ trí cao quý không 
đo lường được, không bị rang buộc, có đức hạnh không thé so sánh, có danh 
vọng không so sánh được, có năng lực không so sánh được, có vinh quang 
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không so sánh được, là сас уі tiếp tục chuyên vận bánh xe giáo pháp, đã đi đến 
sự toàn hảo vé tuệ, tâu Đại vương, những vị Ty-khưu như thê được gọi là “các 
Tướng quân Chánh pháp” ở thành phô giáo pháp của đức Thế Tôn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, những vị Tỳ-khưu nào có thân thông, со các tuệ 
phân tích đã được chứng đạt, có các sự tự tín đã được đạt đến, có sự di chuyên 
ở không trung, khó sánh bằng, khó khuất phục, di chuyên không cân vật để bám 
víu, làm rúng dóng trái đất có biến và núi, có thể vuốt ve mặt trăng và mặt trời, 
thiện xảo уе biến hóa, về sự chú nguyện và phát nguyện, đã đi đến sự toàn hảo 
về thân thông, tâu Đại vương, những vị Ty-khưu như thê được gọi là “những vị 
quân sư” ở thành phố giáo pháp của đức Thé Tôn. 


Tâu Đại vuong, hơn nữa, những vị Ty-khuu nào dá theo duói các pháp tử 
khước, ít ham muôn, tự biết đủ, chán ghét sự yêu câu và sự tâm сап sai trái, đi 
khát thực theo từng nhà, to như các con ong hút lây huong hoa rôi đi vào khu 
rừng cô quạnh, không quan tâm đên thân thê và mạng sông, đã đạt được phẩm 
vị A-la-hán, đã được xem là tối thăng về đức hạnh của các pháp từ khước, tâu 
Đại vương, những vị Tỳ-khưu như thê được gọi là “những vị quan tòa” ở thành 
phố giáo pháp của đức Thé Tôn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, những vị Ty-khưu nào thanh tịnh, không vết nhơ, 
không còn phiên não, thiện xảo về tử sanh, đã đi đến sự toàn hảo về thiên nhãn, 
tâu Đại vương, những у! Ty-khuu nhu thé được gọi là “những vi thắp sáng 
thành phố” ở thành phố giáo pháp của đức Thé Tôn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, những VỊ Tỷ-khưu nào nghe nhiêu, có Kinh điển 
được truyền thửa, có sự ghi nhớ về giáo pháp, có sų ghi nhó vè Luât, có sų ghi 
nhó vê các tiĉu đê, thiện xảo về việc chia chẻ các âm là không gió. hay có gió, 
dài hay ngắn, nặng hay nhẹ, có sự ghi nhớ về các lời giáo huấn гот chín thê 
loại, tâu Đại vương, những VỊ Tỷ-khưu như thê được gọi là “những vị bảo vệ 
giáo pháp” ở thành phố giáo pháp của đức Thế Tôn. 


Тап Đại vương, hơn nữa, những у! Ty-khưu nào hiệu biết về Luật, thông 
thái về Luật, thiện xảo về phần mở đầu và phân đọc tụng, thiện xảo уе sự phạm 
tội, sự không phạm tội, tội nặng có thể chữa trị һау không thê chữa trị, sự thoát 
tội, sự trình báo tội, sự khiến trách, sự sửa chữa, sự mời vào, sự đuôi ra, sự hòa 
giải, đã đi đến sự toàn hảo về Luật, tâu Đại vương, những у! Tỷ-khưu như thê 
được gọi là “những vị thành thạo về nghi thức” ở thành phố giáo pháp của đức 
Thê Tôn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, những vị Ty-khuu nào được quang vào tràng hoa 
gôm các bông hoa cao quý của sự giải thoát, đã đạt được bản thể cao quy, uu tú, 
giá ігі cao, đứng đâu, được yêu quy và mong mỏi của số đồng người, tâu z 
vuong, những vị Ty-khuu như thê được gọi là “những người chủ tiệm hoa” 
thành phố giáo pháp của đức Thé Tôn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, những vị Ty-khưu nào đã được thâu triệt sự lãnh 
hội về bón sự thật, đã nhìn thây sự thật, đã nhận thức được giáo pháp, đã vượt 
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qua các sự hoài nghi về bón quả vị Sa-môn, đã đạt được an lạc của quả уі, và 
chia phân những quả vị ду cùng với những vị khác cũng đang thực hành, tâu 
Đại vuong, những vi Ty-khuu như thế được gọi là “những người chủ tiệm trái 
сау” ở thành phố giáo pháp của đức Thé Tôn. 


Tâu Đại vuong, hơn nữa, những vị Ty-khưu nào được thoa hương thơm tốt 
đẹp cao quý của giói, mang nhiều đức hạnh đủ các loại, làm tiêu tan mùi thôi 
của phiên não và ô nhiễm, tâu Đại vương, những vị 13-khưu như thế được gọi 
là “những người chủ tiệm hương liệu” ở thành phố giáo pháp của đức Thé Tôn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, những vị Ty-khưu nào yêu тёп giáo pháp, có lời 
nói đáng yêu quý, có sự vui thích tôt bực ở Thắng pháp, ở Thắng luật; những 
vi đi vào rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trồng văng, uông vào vị nêm 
cao quy của giáo pháp, được thấm nhuân hương VỊ cao quý của giáo pháp băng 
thân, băng khâu và băng ý, có tài biện giải tuyệt vời, đã thực hành sự tâm câu 
về pháp trong số các pháp, từ nơi пау hoặc từ nơi kia; ở nơi nào có sự thuyết 
giảng về ít ham muôn, thuyết giảng VỆ sự tự hoan hỷ, thuyết giảng về sự tách ly, 
thuyết giảng VỀ sự không kết giao, thuyết giảng vë việc khởi sự tinh tân, thuyết 
giảng vê giới, thuyết giảng vë dinh. thuyêt giảng về tuệ, thuyết giảng về giải 
thoát, thuyết giảng vë trí tuệ và nhận thức уе sự giải thoát, sau khi đi đến nơi 
này nơi khác và uông vào từng hương vị của cuộc thuyết giảng, tâu Đại vương, 
những VỊ Tỳ-khưu như thế được gọi là “những уі nghiện uông, có sự khao khát” 
ở thành phố giáo pháp của đức Thế Tôn. 


Таџ Đại vương, hơn nữa, những vi Iỳ-khưu nào đâu đêm và cuối đêm gắn 
Бо với sự rèn luyện về tỉnh thức, trải qua đêm ngày với việc ngồi, đứng và đi 
kinh hành, găn bó với sự rèn luyện vë việc phát triển [thiên], đang đeo đuôi mục 
đích của mình nhằm xua đuổi các phiền não, tàu Đại vương, những vi Tỷ-khưu 
như thé được gọi là “những người canh giữ thành phố” ở thành phố giáo pháp 
của đức Тһе Tôn. 


Тап Đại vương, hơn nữa, những vị Iy-khưu nào bảo đọc, bảo đọc theo, 
giảng giải, lặp lại lời dạy của đức Phật gôm chín. thê loại về ý nghĩa, về văn tự, 
về phương pháp, về lý do, về nguyên nhân và уе ví dụ, tâu Đại vương, nhữn 
VỊ 1ỷ-khưu như thế được gọi là “những người chủ tiệm giáo pháp” ở thành phô 
giáo pháp của đức Thế Tôn. 


Tâu Đại vuong, hơn nữa, những у] Ty-khuu nào là những người có của cải, 
có tải sản, với của cải là châu báu về giáo pháp, với của cải là sự học tập và 
lắng nghe уе kinh điển, có sự thấu triệt về nguyên âm, phụ âm, và đặc điểm đã 
được diễn đạt, có sự hiệu biết rộng rãi, (ай Đại vương, những у! Tỷ-khưu như 
thê được gọi là “những người triệu phú về giáo pháp” ở thành phố giáo pháp 
của đức Thê Tôn. 


Tâu Đại vương, hơn nữa, những vị Tỳ-khưu nào có sự thấu triệt sự thuyết 
giảng tột bực, đã quen thuộc với sự phân loại và mô tả đối tượng [của tâm], 
đã đạt đến sự toàn hảo về đức hạnh của việc học tập, tâu Đại vương, những vị 
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Tỷ-khưu như thế được gọi là “những nhà đạo đức nồi tiếng” ở thành phố giáo 
pháp của đức Тһе Tôn. 

Tâu Đại vương, thành phố giáo pháp của đức Тһе Tôn đã khéo được bó trí 
như vậy, khéo được xây dựng như vậy, khéo được sắp xếp như vậy, khéo được 
bôi đắp như vậy, khéo được xác định như vậy, khéo được bảo vệ như vậy, khéo 
được gìn giữ như vậy, khó bị chế ngự như vậy bởi những kẻ nghịch, những kẻ 
thù. Тап Đại vương, với lý do này, với nguyên nhân này, với phương pháp này, 
VỚI SỰ SUY luận này, nên nhận biết răng: “Có đức Thế Tôn ду.” 


“Cũng giống như sau khi nhìn thấy thành phố khéo được bó trí, làm thích 
ý, bằng suy luận họ nhận biết sự vĩ đại của nhà Кіёп trúc. 


Y như тё ây, sau khi nhìn thấy thành phố giáo pháp cao quỷ của đẳng Bảo 
Hộ Thé Gian, bằng suy luận họ biết rằng: “Сб đức Thé Tôn ây. ` 


Sau khi nhìn thầy làn sóng ở biển cả, bằng suy luận họ biết răng theo như 
làn sóng này được nhìn thấy thì biến cả sẽ là lớn lao. 


Tương tợ, đức Phật là bậc xua ді nỗi sâu muộn, không bị đánh bại ở mọi 
nơi, đã đạt đến sự cạn kiệt của tham ải, có sự thoát khỏi sự luân chuyển trong 
сас сбі. 


Sau khi nhìn thấy làn sóng ở thé gian luôn cả chư thiên, theo như sự lan 
rộng của làn sóng giáo pháp, bằng suy luận có thể biết được đức Phật sẽ là 
hạng nhất. 

бай khi nhìn thầy ngọn núi vươn cao, theo nhw cách nó được vwon cao, 
bằng suy luận họ biết răng nó sẽ là núi Hy-mã-lạp. 


Tương tợ, sau khi nhìn thấy ngọn núi giáo pháp của đức Т hé Tôn có trạng 
thái mát lạnh, không có тат mông tái sanh, vươn cao, không dao động, khéo 
được thiết lập. 


Sau khi nhìn thấy ngọn núi giáo pháp, băng suy luận có thê biết được bậc 
Đại hùng áy chính là nhu thé, đức Phật së là hạng nhất. 

Cũng giống nhw sau khi nhìn тау bàn chân của con voi chúa, bằng suy 
luân mọi người biết được răng: “Con voi ду là to lớn. 

Y nhu thể ду, ғай khi nhìn thấy айи chân của đức Phát vĩ đại, Бас Có Sự 
Thông Suối, bằng suy luận họ biết răng vị ду sẽ là 161 Бис. 

Sau khi nhìn thấy những con thú nhỏ bị sợ hãi, bằng suy luận họ biết rằng: 
Những con thú nhỏ này bị sợ hãi bởi ám thanh của con thú ста.” 

Y nhu thê ду, sau khi nhìn thay cdc ngoại đạo bị bối rồi, có tâm sợ hãi, bằng 
suy luận có thể biết được tiếng rồng của đẳng Pháp Vương. 

Sau khi nhìn thấy trái đất đã được nguội lạnh, đạt được màu xanh, có nhiêu 
nước, bằng Suy luận họ biết rằng [trải đát] đã được nguội lạnh nhờ đám mua lớn. 

Y nhu thê dy, sau khi nhin thấy người này được vui mừng, hớn hở, băng suy 
luận có thể biết được [người ду] đã được toại ý bởi cơn mưa giáo pháp. 
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Sau khi nhìn thầy bụi bặm bị kết dính, bùn lây, mặt đất trở thành lây lội ẩm 
thấp, bằng suy luận họ biết rằng có khối nước lớn đã đi дёп. 

Y nhu thé ду, sau khi nhìn thấy người này bị lâm lem bởi bụi băm và bùn lây 
đã được диа đến ở dòng sông giáo pháp, đã được chuyên дёп ở bién cả giáo pháp. 

Sau khi nhìn thấy quả đất này luôn cả chư thiên đi dén sự bát tử của giáo 
pháp, bằng suy luận có thể biết được có pháp ийп vĩ đại đã di đến. 

Sau khi ngửi mùi hương tôi thượng, bằng suy luận họ biết răng là theo như 
mui hương này, thói đến thì sẽ có những cây đã được trồ hoa. 


Y như thé ду, mùi hương giới đức này thói ở thê gian luôn cả chư thiên, 
bằng suy luận có thé biết được là có đức Phật vô thượng.” 

20. Таз Đại vương, có thé chỉ cho thấy năng lực của đức Phật băng một 
trăm ly do, băng một ngàn lý do, bằng một trăm nguyên nhân, băng một ngàn 
nguyên nhân, băng một trăm phương pháp, bàng một ngàn phương pháp, băng 
một trăm ví dụ, bằng một ngàn ví dụ. Tâu Đại vương, giông như người làm 
tràng hoa khôn khéo, từ đống bông hoa nhiều loại, theo sự chỉ dạy của người 
thầy, băng việc làm của cá nhân một người, có thé tạo thành một đồng các kiểu 
tràng hoa nhiều màu sắc. 


Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, đức Thế Tôn á áy có đức hạnh vô biên, có 
đức hạnh vô lượng, ví như đống bông hoa nhiều màu sắc. Giờ đây, ví như người 
làm tràng hoa, người kết bông hoa trong giáo pháp của đẳng Chiến Thăng, cũng 
băng đường lỗi của các vị thây tiền bối, cũng bàng năng lực ở sự sáng suốt của 
tôi, tôi sẽ giải thích năng lực của đức Phật băng cách suy luận băng nhiều lý lẽ 
không thê đêm được. Vậy thì trong trường hợp này, Đại vương hãy khởi lên ước 
muôn về việc lăng nghe. 

21. — Thưa Ngài Nãgasena, thật là việc khó khăn để chỉ cho Һау папе lực 
của đức Phật băng sự suy luận, bằng lý lẽ có hinh thức như vậy đối với những 
người khác. Thưa Ngài Nãgasena, trám đã được thỏa mãn với việc giải thích 
câu hỏi một cách vô cùng đa dạng của Ngài. 

“Сап hồi [giảng bằng sự] suy luận” là thứ nhất. 


2. CÂU HỎI VË PHÁP TỪ KHƯỚC (Dhutañgapañho) 

“Đức vua nhìn các vị T)-khưu sống ở rừng đã được gắn bó với các hạnh từ 
khước, rôi nhìn lại những người tại gia đã trú ở quả vị Bát lai. 

Sau khi quan sát cả hai hạng ấy, có nỗi nghi hoặc lớn đã khởi lên: 'Nếu 
người tại gia có thể giác ngộ giáo pháp thì pháp từ khước là không có kết quả. 


Váy ta nên hỏi уі thuyết giảng hạng nhát, được thông thạo về Тат tạng, có 
sự nghiên nát học thuyết của các diễn giả khác, vị ау sẽ tiêu diệt nỗi nghỉ ngờ 
của ta.” 


1. Khi ду, đức Vua Milinda đã đi đến gặp Đại đức Nãgasena, sau khi đến đã 
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đảnh lễ Đại đức Маравепа rồi ngôi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
đức Vua Milinda đã nói với Đại đức Nãgasena điều này: 

— Thưa Ngài Nagasena, có người tại gia nào, sông ở nhà, trong khi sinh 
sông có sự thọ hưởng các dục, có việc năm chen chúc với vợ và con, trong khi 
hưởng thụ vải kasi và trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, vật thơm và vật 
thoa, trong, khi ưng thuận vàng và bạc, buộc búi tóc có trang điểm прос та-пі, 


ngọc trai và vàng, mà người áy đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết- 
bàn không? 


— Tâu Đại vương, không phải chỉ một trăm, không phải hai trăm, không 
phải ba bốn năm trăm, không phải một ngàn, không phải một trăm Кой, É khóng 
phải một ngàn Кой, không phải một trắm ngàn Кой. Tàu Đại vương, hãy bỏ qua 
sự lãnh hội của mười, của hai mươi, của một trăm, của một ngàn [người tại gia], 
tôi có thê cho Đại vương câu trả lời băng phương thức nào? 

— Chính Ngài hãy nói về điều ду. 

— Таи Đại vương, như thé thì tôi sẽ nói với Đại vương về một trăm, hay một 
ngàn, һау một trăm ngàn, hay một Хой, hay một trăm Кой, hay một ngàn Кой, 
hay một trăm ngàn Хой. Bát cứ lời giảng nào về Phật pháp gồm chín thể loại 
được liên quan деп sự thực hành hạnh giảm thiêu và các yếu tô cao quý về hạnh 
từ khước, tât cả các lời giảng ây sẽ tập trung lại ở đây. 

Tâu Đại vương, giông như nước đã được độ mưa ở các phân đât lõm xuông 
hoặc nhô lên, băng phẳng hoặc gó ghê, đất liên hay không phải đất liền, sau 
khi rơi xuống từng giọt ở khắp nơi rôi từ đó tập trung lại ở đại dương biên cả. 
Tâu Đại vương, tuong tợ y như thê, khi có người бер nhận thì bất cứ lời giảng 
nào vé Phát pháp góm chin thé loại được liên quan đên sự thực hành hạnh giảm 
thiêu và các yêu tô cao quý về hạnh từ khước, tất cả các lời giảng ấy sẽ tập trung 
lại ở đây. 

Тай Đại vương, việc giải nghĩa theo ly lẽ băng kinh nghiệm và sự sáng suốt 
của tôi sẽ tập trung lại ở đây, nhờ vậy у nghĩa ау sẽ khéo được phân tích, được 
thêm thắt, được đây đủ, được gom chung lại. 

Tâu Đại vương, giống như vị thây ghi chép thiện xảo, đã được chỉ dẫn, 
trong khi ghi lại bài việt thì hoàn thiện bài viêt với việc giải nghĩa theo lý lẽ 
bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của bản thân, như vậy bài viết ду sẽ được 
hoàn thành, được đây đủ, không thiêu sót. Tuong tợ y như thé, việc giải nghĩa 
theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suôt của tôi sẽ tập trung lại ở đây, nhờ 
vậy ý nghĩa ấy sẽ khéo được phân tích, được thêm thắt, được dày đủ, được gom 
chung lại. 

2. Tâu Đại vương, ở thành Savatthi, có khoảng năm koti (năm mươi triệu) 
Thánh đệ tử là các cận sự nam và cận sự nữ của đức Тһе Tôn, [trong sô đó] 
ba trăm năm mươi bảy ngàn người đã được thiết lập vào quả vị Bất lai, tật cả 
những vị ấy đều là người tại gia, họ không phải bậc xuất gia. 


5 Một koti là mười triệu. (ND) 
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Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc [thị hiện] song thông ở gốc cội cây 
gandamba, có hai mươi Кой (hai trắm triệu) sinh mạng đã lãnh hội. Thêm 
nữa, vào lúc [thuyết giảng] Maharahulovada, Kinh Mahãmahgala, bài giảng 
về tâm bình lặng, Kinh Paräbhava, Kinh Purabheda, Kinh Kalahavivada, Kinh 
Сӣ/абуйћа, Kinh Маһаруйһа, Kinh Tuvataka, Kinh Sariputta, đã có sự lãnh 
hội giáo pháp của chư thiên với số lượng vượt trội phương thức tính đếm. 


Ở thành Rajagaha, ba trăm năm mươi ngàn Thánh đệ tử của đức Тһе Топ 
là сас cận sự nam và cận sự nữ. Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc chế ngự 
con long tượng Dhanapala có chín mươi Кой (chín trăm triệu) sinh mạng đã 
lãnh hội; ở cuộc hội họp về mục đích tối hậu ở điện thờ Pasanaka có mười bốn 
koti (một trăm bốn mươi triệu) sinh mạng đã lãnh hội; thêm nữa ở hang động 
Indasala có tám mươi Хой (tám trăm triệu) chư thiên đã lãnh hội; thêm nữa ở 
thành Вагараѕт, Isipatana, nơi Vườn Nai, vào lúc thuyết giảng giáo pháp lần 
đâu tiên, có mười tám kozi (một trăm tám mươi triệu) đại Phạm thiên và vô số 
chư thiên đã lãnh hội; thêm nữa ở cõi trời Đạo-lợi, tại tảng đá Pandukambala 
(ngai vàng của đức Trời Đề-thích) vào lúc thuyết giảng уе Vi diệu pháp, có tám 
mươi Кой (tám trăm triệu) chư thiên đã lãnh hội; vào lúc từ cõi trời trở lại trần 
gian tại công thành Sañkassa, vào lúc [thị hiện] thần thông mở ra cho thấy thế 
gian, có ba mươi Хой (ba trăm triệu) nhân loại và chư thiên được tịnh tín đã 
lãnh hội. 

Thêm nữa, ở thành Kapilavatthu của dòng họ Sakya, tại tu viện Nigrodha, 
lúc thuyết giảng vê dòng dõi chư Phật và lúc thuyết giảng về Kinh Маһазатауа, 
đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên với 50 lượng vượt trội phương thức 
tính đếm. Thêm nữa, ở cuộc gặp gỡ với người làm tràng hoa Sumana, ó cuộc вар 
об với Garahadinna, ở cuộc вар gỡ với nhà triệu phú Ananda, ở cuộc gặp gỡ với 
đạo sĩ lõa thê Jambuka, ở cuộc gặp gỡ với thiên tử Manduka, ở cuộc gặp gỡ VỚI 
thiên tử Mattakundali, ở cuộc gặp gỡ với Ѕшаѕа hoa khôi thành phố, ở cuộc gặp 
gỡ với Sirimä hoa khôi thành phố, ở cuộc gặp gỡ với người con gái thợ dệt, 0 
Cuộc gặp gỡ với Cũlasubhaddä, ở cuộc gặp gỡ vê việc xem xét chỗ hỏa táng của 
người Bả-la-môn xứ Sāketa, ở cuộc gặp gỡ tại Sunaparanta, © cuộc gặp gð vê 
câu hỏi của Thiên chú Sakka, ở cuộc gàp gỡ về [bài kinh] ТғоКиааа, ở cuộc gặp 
gỡ về Ratanasutta (Kinh Cháu báu), môi một lân đã có sự lãnh hội giáo pháp của 
tám mươi bón ngàn sinh mạng. 

3. Tâu Đại vương, trong thời gian mà đức Thế Tôn đã ngự ở thế gian, thì 
trong thời gian ây, tại môi một nơi nào ở trong ba phạm уі thuộc mười sáu xử 
sở lớn mà đức Thê Tôn đã trú ngụ, thì ở tại mỗi một nơi ây hâu hết đều có hai, 
ba, bón, năm trăm, một ngàn, một trăm ngàn chư thiên và nhân loại đã chứng 
ngộ sự an tịnh, mục đích tôi hậu, Niết-bàn. Tâu Đại vương, những vị nào là chư 
thiên, những vị ấy cũng chính là người tại gia, họ không phải bậc xuất gia. Tâu 
Đại vương, những người này, và luôn cả nhiêu trăm ngàn koti (nhiều tỷ) chư 
thiên khác nữa đêu là người tại ола, sông ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, đã 
chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niễt-bàn. 
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4. — Thưa Ngài Nãgasena, nêu những người tại g1a, sông ở nhà, có sự thọ 
hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tôi hậu, Niêt-bàn, thé thì các 
pháp từ khước phục vụ mục đích gì? Vì lý do ây, các pháp từ khước là việc làm 
không thuộc vë bón phận. Thưa Ngài Nagasena, néu các con bệnh được lăn 
dịu không cân chú thuật và dược thảo, thì cân gì với việc làm yếu đuôi cơ thê 
bởi sự nôn mửa và xô ruột, v.v... ? Nếu sự trân áp kẻ thù nghịch là băng các năm 
tay thì cần gì với gươm, giáo, tên, cung, по, аш сш, chảy vô? Nếu có được việc 
leo lên cây sau khi bám vào chạng cây, khúc cong, lỗ hồng, mâm gai, dây leo, 
cành cây, thì cần g VỚI VIỆC tim kiếm cái thang đài và chắc chắn? Nếu có SỰ 
điều hòa tứ đại với việc năm ở nên đất thì cần gì với VIỆC tâm cầu giường năm 
to lớn không 16 rực rỡ, có sự xúc chạm thoải mái? Nếu mỗi một mình có khả 
năng vượt qua bãi sa mạc có sự nguy hiểm, có sự sợ hãi, không băng phăng, thì 
cân gi với đoàn xe to lớn không lô đã được chuẩn бі, đã được vũ trang? Nêu có 
khả năng vượt qua sông hồ bằng cánh tay thì сап gi với việc tìm kiếm cây câu 
và thuyền bè vững chắc? Nếu có thé làm ra thức ăn thức mặc băng vật sở hữu 
của bản thân thì cân gì với việc hầu hạ, việc nói lời thương mên, và việc lăng 
xăng chạy phía trước phía sau những kẻ khác? Nếu nước được lây ở hó thiên 
nhiên thì cân gì với việc đảo giêng nƯỚC, ао, hồ? Thưa Ngài Nẵgasena, tương tợ 
y như thé, néu những người tại gia sống ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng 
ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết-bàn, thì cần gì với việc thọ trì cao quý về 
hạnh từ khước? 


5. — Тап Đại vương, hai mươi tám đức tính пау của các pháp từ khước 
là các đức tính đúng theo bản thê; do những đức tính này, các pháp từ khước 
được chư Phật ước ao, mong mỏi. Hai mươi tám đức tính nào? Tâu Đại vương, 
ở đây pháp từ khước là sự nuôi mạng trong sạch, có quả an lạc, không có tội 
lỗi, không gây đau khô cho người khác, không sợ hãi, không tự hành hạ mình, 
thuân túy liên quan đến sự tiên triển, không đưa đến hư hoại, không giả dối, là 
sự bảo vệ, sự ban cho điều đã được mong тібі, Sự huấn luyện cho tất cả chúng 
sanh, có sự thu thúc là lợi ích, là sự đúng đắn, không bị lệ thuộc, được thoát ra 
khỏi, là sự diệt tận luyến ái, diệt tận sân, diệt tận si, dứt bỏ пра mạn, cắt đứt suy 
nghĩ xấu xa, vượt khỏi sự nghi hoặc, tiêu diệt sự lười biếng, dứt bỏ sự không 
ưa thích, sự chịu đựng, không so sánh được, không đo lường được, đưa đến sự 
diệt tận tât cả khô đau. Тай Đại vương, hai mươi tám đức tính này của các pháp 
từ khước là các đức tính đúng theo bản thể; do những đức tính này, các pháp từ 
khước được chư Phật ước ао, mong то]. 


Тап Đại vuong, những người nào thực hiện đúng đăn các hạnh từ khước, 
những người ấy là những người đi đến hội họp với mười tám đức tính. Với 
mười tám đức tính nào? Cách cư xử của những vị ây khéo được thanh tịnh, sự 
thực hành khéo được đây đủ, thân khẩu khéo được hộ tri, sự hành xử của ý khéo 
được thanh tịnh, sự tinh tân khéo được nắm giữ, sợ hãi được lắng xuống, tùy 
ngã kiến được xa lìa, sự căm hận được đỉnh chỉ, tâm từ được thiết lập, vật thực 
được nhận biết rõ rệt, được kính trọng đối với tất cả chúng sanh, biết vừa đủ 
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về vật thực, gắn liên với sự tỉnh thức, không cân chỗ ngụ, nơi nào có sự thoải 
mái thì trú ngụ ở nơi ây, có sự nhom góm về điêu ác, có sự thích thú nơi thanh 
văng, thường xuyên không xao lãng. Tâu Đại vương, những người nào thực 
hiện đúng đăn các hạnh từ khước, những người ấy là những người đi đến hội 
họp với mười tám đức tính. 


6. lâu Đại vương, mười hạng người пау là xứng đáng với hạnh từ khước. 
Mười hạng nào? Là người có đức tin, có sự hô then [tội 1611, có sự sáng suốt, 
không lường gạt, có khả năng đối với mục đích, không tham, ưa thích sự học 
tập, có sự thọ trì kiên có, không có nhiều sự than phiên, có sự an trú tâm từ. Tâu 
Đại vương, mười hạng người này là xứng đáng với hạnh từ khước. 


7. Tàu Đại vương, những người nào là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ 
hưởng + các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích (бі hậu, Niết-bàn, tất са những 
người ây trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự huấn luyện, đã thực 
hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ khước. Những người ấy, 
sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ở tại nơi ây, giờ đây hôm 
nay trong khi còn là người tại gia vån chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tôi hậu, 
Niễt-bàn. 


Tâu Đại vương, giống như người cung thủ thiện xảo, trước tiên hết bắt 
những người học trò noi gương tập luyện Ó phong huán luyện ` vê việc phân loại 
cây cung, việc nâng lên và năm giữ cây cung, việc kìm chặt năm tay, VIỆC cong 
lại ngón tay, việc đặt 46 bàn chân, việc năm lầy mũi tên, việc đặt vào, việc kéo 
căng ra, việc giữ chặt, việc nhắm vào mục tiêu, việc buông га, về việc xuyên 
thủng mục tiêu là hinh nhân băng cỏ, bãi phân thú vật, đồng cỏ, đồng гот, 
đồng đất sét, tâm ván, sau khi hoàn thành vê thuật băn cung trong sự hiện diện 
của đức vua thì được nhận lãnh ân huệ уе ngựa thuần chủng, xe kéo, vol, ngựa 
chiến, tài sản, thóc lúa, vàng khối, vàng ròng, tôi trai, tớ gái, vợ, làng mạc. 


Tàu Đại vương, tương їс y như thé, những người nào là người tại gia, sông 
ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tôi hậu, Niết- 
bàn, tất cả những người ây trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự 
huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ khước. 
Những người ây, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ngay ở tại 
nơi ây, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng ngộ an tịnh, 
mục đích tối hậu, Niết-bàn. Тай Đại vương, không có sự luyện tập trước đây уе 
các hạnh từ khước thì không có được sự chứng ngộ рһат vị A-la-hán chỉ trong 
một kiệp sông, hơn nữa với sự tinh tán tột bực, với sự thực hành tột bực, với 
người thây có hình thức như thế, với người bạn tốt lành thì có được sự chứng 
ngộ phẩm vị A-la-hán. 


8. Tàu Đại vương, hoặc là giông như người thây thuốc phẫu thuật sau khi 
đã làm hài lòng người thây với tài sản hoặc bằng việc thực hành phận Sự, sau 
khi đã noi theo học tập công VIỆC cầm cây dao, việc căt, việc rạch, việc xuyên 
thủng, việc rút ra cây tên, việc rửa vết thương, việc làm khô, việc bôi thuốc, 
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VIỆC ар dụng dâu thơm cho việc nôn mửa và việc xô ruột, khi đã thực hành VIỆC 
học tập về các kiến thức, đã thực hành sự huấn luyện, đã thực hành tay nghè, 
thì đi thăm những người bệnh nhằm việc chữa trị. 


Тап Đại vương, tương tọ y như thế, những người nào là người tại gia sóng 
ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích (бі hậu, Niết- 
bàn, (21 cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự 
huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ khước. 
Những người ây, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ngay Ò tại 
nơi ây, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng ngộ an tịnh, 
mục đích tối hậu, Niết-bàn. Tâu Đại vuong, không có sự lãnh hội giáo pháp đối 
với những người chưa được hoàn thiện уе các hạnh từ khước. 


Tâu Đại vương, giống như không có sự rưới nước thì không có sự mọc lên 
của hạt giống. lâu Đại vương, tương to y như thê, không có sự lãnh hội giáo 
pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. 


Tâu Đại vương, hoặc là giỗng như không có việc đi đến cảnh giới tốt đẹp 
đối với những người đã không làm các việc thiện, đã không làm các việc tốt. 
Tâu Đại vuong, tương to y như thé. không có sự lãnh hội giáo pháp đỗi với 
những người chưa được hoàn thiện vê các hạnh từ khước. 


9, Tâu Đại vương, đối VỚI những người có ước muốn về sự thanh tịnh thì 
hạnh từ khước ví như trái đất theo ý nghĩa nơi nâng, đỡ. 


Tâu Đại vương, đôi với những người CÓ ибс muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như nước theo ý nghĩa rửa sạch tất cả bợn nhơ phiên não. 


Tâu Đại vương, đôi với những Người có ước muôn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như ngọn lửa theo ý nghĩa thiêu đốt їйї cả cánh rừng phiên não. 


Tâu Đại vương, đối với những người со ước muôn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như gió theo ý nghĩa thôi đi tất cả bợn nhơ bụi bặm về phiên não. 


Tâu Đại vương, đôi với những người CÓ ƯỚC muốn vë SỰ thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thuốc giải độc theo ý nghĩa làm lăng dịu tất cả tật bệnh về 
phiền não. 


Tâu Đại vương, đôi VỚI những, nĐƯỜI CÓ ước muôn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thuốc bất tử theo ý nghĩa tiêu diệt tât cå chât độc phiên não. 


Tâu Đại vương, đối với những người có ước muôn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thửa ruộng theo ý nghĩa làm mọc lên tất cả mùa màng về Sa- 
môn hạnh. 


Tàu Đại vương, đôi với những người có ước muốn уе sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như ngọc như ý theo ý nghĩa ban cho ân huệ уе mọi sự thành tựu 
đã được mong mỏi, ước ao. 


Tâu Đại vương, đôi với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chiếc thuyên theo ý nghĩa đi đến bờ bên kia của đại dương 
luân hôi. 
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Tâu Đại vương, đôi với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chỗn nương nhờ cho người bị sợ hãi theo ý nghĩa việc làm an 
ủi cho những người sợ hãi sự già và sự chết. 

Tâu Đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người mẹ theo ý nghĩa người hỗ trợ cho những người bị áp bức 
bởi phiền não khó đau. 

Tâu Đại vương, đôi với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người cha theo ý nghĩa người sanh ra tất cả Sa-môn hạnh cho 
những người có ước muốn tăng trưởng thiện pháp. 

Tâu Đại vương, đỗi với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người bạn theo ý nghĩa không lường gạt trong việc tầm câu tất 
cả Sa-môn hạnh. 

Tâu Đại vương, đỗi với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như loài sen theo ý nghĩa không bị lắm lem bởi mọi phiền não ô nhiễm. 

Tâu Đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như bón loại hương thơm cao quý theo ý nghĩa xua đuôi mùi thối 
của phiên não. 

Tâu Đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như núi chúa cao quý theo у nghĩa không bị lay động bởi các ngọn 
gió của tám pháp thế gian. 

Tâu Đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như không trung theo ý nghĩa bao la, tỏa ra, rộng, lớn đối với việc 
Бат уш ở mọi nơi đã được tách rời. 

Tâu Đại vương, đôi với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như dòng sông theo ý nghĩa chuyên tải сас Боп nho phiền não. 

Tâu Đại vương, đôi với những người có ước muốn vè sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người dẫn đường giỏi theo ý nghĩa thoát ra khỏi sa mạc của sự 
sanh và vùng rậm rạp của khu rừng phiên não. 

Tâu Đại vương, đôi với những người có ước muôn vë sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người hướng dẫn đoàn xe vĩ đại theo ý nghĩa đạt đến thành 
phố Niết-bàn cao quý và ưu tú, không sợ hãi, an toàn và không còn tất cả các 
sự sợ hãi. 

Tâu Đại vương, đối với những приот có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như tâm gương được chùi kỹ lưỡng không vết nhơ theo ý nghĩa nhìn 
thây bản thê thật của các hành. 

Таи Đại vương, đôi với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như tâm mộc che theo ý nghĩa ngăn chặn tất cả các cây gậy, mũi tên, 
опот дао phiên não. 

Тап Đại vương, 4бі với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
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từ khước ví như chiếc long che theo ý nghĩa ngăn chặn cơn mưa phiên não và 
sức đốt nóng của ngọn lửa gôm ba loại. 

Тай Đại vương, đối với những nguòði CÓ ибс muôn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như mặt trăng theo ý nghĩa được ước muôn, được mong câu. 


Tâu Đại vương, đối với những TĐƯỜI CÓ ибс muốn. vë sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như mặt trời theo ý nghĩa tiêu diệt sự tấm tôi của bóng tôi si mê. 


Tâu Đại vương, đối với những người có ước muôn về sự thanh tịnh, hạnh từ 
khước ví như biên cả theo ý nghĩa nâng cao các viên ngọc quý giá về đức hạnh 
Sa-môn và theo ý nghĩa không đo lường được, không thê tính toán, không thể 
ước lượng. 


10. Tâu Đại vương, như vậy hạnh từ khước đối với những nguòði со ибс 
muốn về sự thanh tịnh là có nhiễu sự giúp đỡ, xua đi mọi sự khó chiu và bực 
bội, xua đi sự không thích thú, xua đi nôi sợ hãi, xua đi sự hiện hữu, xua di sự 
cứng nhắc [của tâm], xua đi ô nhiễm, xua đi sầu muộn, xua đi khổ đau, xua đi 
а luyên, xua đi sân hận, xua đi si mê, xua đi ngã mạn, xua đi tà kiến, xua đi tất 
cả các pháp bất thiện, đem lại danh tiếng, ‹ đem lại lợi ích, đem lại an lạc, tạo sự 
thoải mái, tạo sự vui vẻ, tạo sự an toàn đối với các trói buộc, không có tội lỗi, 
có quả thành tựu dễ chịu và an lạc, là khối đức hạnh, là đồng đức hạnh, có đức 
hạnh vô lường, vô lượng, cao quý, ưu tú, tôi thắng. 


Tâu Đại vương, giống như loài người nhờ cậy vật thực vì muôn sự nâng 
đỡ, nhờ сау” thuốc men vi muốn sự lợi ích, nhờ cậy bạn bè vì muốn sự giúp đỡ, 
nhờ cậy chiếc thuyên vì muôn sự vượt qua, nhờ cậy mùi thơm của tràng hoa vì 
muôn mùi thơm tôt, nhờ cậy chỗ â ân пап đối với sự sợ hãi vì muôn sự không còn 
sợ hãi, nhờ cậy trái đất vì muôn chỗ nâng đỡ, nhờ cậy người thây vì muôn nghề 
nghiệp, nhờ cậy đức Vua vì muốn danh vọng, nhờ cậy ngọc báu ma-ni vì muốn 
sự ban cho điều ước muôn. Tâu Đại vương, tương to y như thé, các bậc Thánh 
nhờ cậy hạnh từ khước vì muốn sự ban phát tât cả đức hạnh của vị Sa-môn. 


11. Tâu Đại vuong, hoặc là gióng như nước nhăm việc tăng trưởng của hat 
giông, lửa nhằm việc thiêu đốt, thực phẩm nhăm mang lại sức mạnh, dây leo vì 
sự trói buộc, dao vi việc cắt đứt, nước uông nhăm việc xua đuôi cơn khát, của 
chôn giáu nhăm sự an tâm, chiếc thuyên nhăm việc đạt đến bờ, thuốc men nhăm 
làm lăng dịu cơn bệnh, xe có nhàm việc di lại được an lạc, chỗ ân пап đối với 
sự sợ hãi nhăm xua đi nỗi sợ hãi, đức Vua nhăm mục đích bảo vệ, tâm mộc che 
nhăm ngăn chặn roi vọt, đất cục, gậy góc, mỗi tên, guom дао, thây giáo nhăm 
việc chỉ dạy, người mẹ nhăm việc nuôi dưỡng, tâm gương nhăm việc nhìn xem, 
đồ trang sức уі sắc đẹp, vải vóc nhằm việc che đậy, cái thang nhằm việc leo lên, 
cái cân nhăm loại bỏ, chú thuật 46 đọc lâm nhâm, vũ khí nhăm ngăn chặn sự 
hăm dọa, ngọn đèn nhăm tiêu diệt bóng tôi, gió nhăm dâp tắt sự nóng nực, nghệ 
nghiệp nhăm thành tựu sự sinh sông, thuốc giải độc nhăm bảo vệ mạng sông, 
hâm mỏ nhằm sản xuất châu ngọc, châu ngọc nhằm đề trang điểm, mệnh lệnh 
nhằm việc không vượt qua, uy quyên nhắm vận hành mệnh lệnh. 
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Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, hạnh từ khước nhăm việc tăng trưởng 
hạt giống Sa-môn, nhằm việc thiêu đốt Боп nho phiên não, nhăm mang lại năng 
lực của thân thông, nhăm buộc chặt sự thu thúc ở niệm, nhằm cắt đứt sự phân 
vân và nghi пед, nhằm xua đuổi sự khát khao về tham ái, nhằm tao ra sự an 
tâm trong việc lãnh hội, nhăm thoát ra khỏi bỗn dòng nước lũ, nhằm lắng dịu 
cơn bệnh phiền não, nhằm đạt được an lạc Niễt-bàn, nhăm xua đi nỗi sợ hãi về 
sanh-già-bệnh-chết-sâu- bi-khô-ưu-não, nhằm bảo vệ các đức hạnh của Sa-môn, 
nhằm ngăn chặn sự không ưa thích và các suy nghĩ xâu Xa, nhằm chỉ dạy toàn 
thê mục đích của đời sông Sa-môn, nhằm nuôi dưỡng tất cả các đức hạnh của 
đời sống Sa-môn, nhăm việc xem xét về chỉ tịnh, minh sát, đạo, quả và Niết- 
bàn, nhăm tạo ra vẻ đẹp lớn lao vĩ đại đã được tán dương, khen ngợi bởi toàn 
thê thé gian, nhằm đóng lại tất cả đọa xứ, nhằm leo lên đỉnh chóp núi đá của 
mục đích đời sống Sa-môn, nhăm loại bỏ tâm Cong, quẹo, sai trái, nhăm làm 
cho việc học tập tôt đẹp về các pháp nên thân cận và không nên thân cận, nhăm 
hăm dọa kẻ thù là mũi tên phiên não, nhăm tiêu diệt bóng tối vô minh, nhăm 
dập tắt sự đốt nóng và sự nóng nực của ngọn lửa gòm ba loại, nhằm thành tựu 
sự chứng đạt sự an tịnh tính уі уй tê nhị, nhăm bảo vệ đức hạnh của toàn bộ đời 
sống Sa-môn, nhăm sản xuất châu ngọc quý giá là các chi phân đưa đến giác 
ngộ, nhằm để trang điểm người hành giả, nhằm việc không vượt qua sự an lạc 
của trạng thái an tịnh không tội lỗi, khôn khéo, tế nhị, nhắm vận hành uy lực 
của Thánh pháp ở toàn bộ đời sông Sa-môn. Tâu Đại vương, như vậy môi một 
hạnh từ khước là nhằm đưa đến sự chứng đạt các đức hạnh này. Тап Đại vương, 
như vậy “hạnh từ khước là không thể so sánh, không thê đo lường, không sánh 
băng được, không vật tương đương, không vật đối chiêu, không vật trội hơn, là 
vô thượng, hàng đâu, đặc biệt, vượt trội, trải dài, bao la, tỏa ra, vươn rộng, quan 
trọng, nghiêm trọng, vĩ đại.” 


12. Тао Đại vương, cá nhân nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đây bởi ước 
muôn, gian xảo, tham lam, quan tâm đến bao tử, mong muốn lợi lộc, mong 
muôn danh vọng, mong muốn tiếng tăm, không thích hop, không đạt yêu câu, 
không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp та thọ trì hạnh từ khước, 
ке ấy gánh chịu hai lần hình phạt, gánh chịu sự phá hại tất cả các đức hạnh, 
trong thời hiện tại nhận lây sự khinh Ы, khinh miệt, chê trách, chế nhạo, giêu 
cợt, sự không thọ hưởng chung, sự xua đuổi, sự tông khứ, sự đưa đây, sự trục 
xuất, thậm chí ở thời уі lai, Ке ây trong nhiêu trăm ngàn koti [nhiêu tỷ] năm, bị 
nung nâu quay tròn lẫn lộn với bọt nước ở bê mặt, ở hướng trên, ở hướng dưới, 
ở hướng ngang, trong quâng lưới lửa nóng bỏng, sôi sục, cháy nóng, cháy rực ở 
đại địa ngục Vô Gián rộng một trắm do-tuân, sau khi được thoát ra khỏi nơi Ấy, 
thì có cơ thể và tú chi gây ốm, thô kệch, đen đủi, cái đầu bị sưng, phông lên, có 
lỗ thủng với vô sô muỗi bám, bị đói, bị khát, có hình thể dáng vóc không đồn 
đêu, khủng khiếp, có lỗ tai bị tơi tả, có tròng con mắt mở ra nhắm lại, có cơ thê 
bị thương tích, cơ thé bị thói rita, toàn bộ thân thê lúc nhúc giòi bọ, có ngọn lửa 
đang đốt cháy đang phát cháy ở bên trong, tợ như đang đốt cháy ở đầu ngọn gió, 
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không sự bảo vệ, không sự nương nhờ, đang than vãn tiếng khóc tỉ tê, nức nở, 
bi thương, sau khi trở thành hạng nga quy to lớn có hình dáng Sa-môn luôn bị 
dàn vặt bởi sự khao khát, đi lang thang ở trái đất, có giọng kêu gào thảm thiết. 


Tâu Đại vương, giống như người nào đó không thích hợp, không đạt yêu 
câu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp, kém сді, có dòng dõi 
xâu ха mà phong vương với lễ đăng quang của dòng Sát-đề-ly, kẻ â ây nhận chịu 
việc bị chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt Бап tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, 
cắt tai và xéo mỗi, [nhúng vào | hũ giám chua, cạo đâu bôi vôi, đốt lửa ở miệng, 
thiêu sông, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, kéo căng 
thân người ở trên đất, xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà 
xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, ngôi ở ghế rơm, rưới bằng dàu 
sôi, cho những con chó ейт, đặt trên giáo nhọn, chặt đâu băng gươm, gánh chịu 
việc làm của nghiệp theo nhiêu cách. Vì lý do gì? Kẻ không thích hợp, không 
đạt yêu câu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp, kém cỏi, có 
dòng dõi xâu xa, đã đặt bản thân vào địa vị vương quyên to lớn, đã thủ tiêu ranh 
giới. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, cá nhân nào có ước muốn xấu ха,. 
(nt)... ở trái đất, có giọng kêu gào thảm thiết. 


13. Tâu Đại vương, tuy nhiên cá nhân nảo thích hợp, đạt yêu câu, thích 
đáng, xứng đáng, phù hợp, ít ham muốn, tự biết đủ, sông tách ly, không giao 
du, có sự nỗ lực tinh tán, có bản tánh cương quyết, không gian trá, không xảo 
quyệt, không quan tâm đến bao tử, không mong muôn lợi lộc, không mong 
muôn danh vọng, không mong muốn tiếng tăm, có đức tin, xuất gia vì đức tin, 
mong muôn thoát khỏi giả chết [nghĩ răng]: “Ta sẽ hiểu được giáo pháp” rôi thọ 
trì hạnh từ khước, vị ây xứng đáng sự cúng dường сар hai lân, đối với chư thiên 
và loài người là vị được yêu mên, được ưa thích, được ước muốn, được mong 
câu, như là bông hoa của các loài hoa nhài trâu, nhài Ả- -гар, V.V.. . đối với người 
đã được tăm đã được thoa dâu, như là thức ăn hảo hạng đối với người bị thèm 
ăn, như là nước uống mát sạch thơm tho đôi уді người bi khát, như là dược thảo 
cao quý đối với người bị nhiễm độc, như là cỗ xe ngựa thuần chủng cao quý tôi 
thượng đối với người mong muốn đi nhanh, như là ngọc quy та-пі như y đối 
VỚI nguoi có ước muôn vê mục đích, như là chiếc lọng trăng trong sạch không 
bợn nhơ đôi với người có ước muôn được phong vương, như là sự chứng đắc vô 
thượng của quả vị А-Ја-һап đối với người có ước muốn về giáo pháp. Đối VỚI VỊ 
ây, bón sự thiết lập niệm nhờ vào sự tu tập đi đến tròn đủ; bón chánh cân, bốn 
nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, Бау chi phần đưa đến giác ngộ, 
Thánh đạo tám chi phần nhờ vào sự tu tập đi đến tròn đủ, chứng đắc chỉ tịnh và 
minh sát, hoàn thiện sự thực hành của sự chứng đắc; bôn quả báo của đời sông 
Sa-môn, bỗn tuệ phân tích, ba minh, sáu thăng trí và toàn bộ pháp Sa-môn, tật 
cả là thuộc về vị ây. Vị ây được phong vương với chiếc lọng trăng trong sạch 
không bợn nhơ của sự giải thoát. 


Tàu Đại vương, giống như đối với vị vua dòng Sát-đế-ly, sanh ra ở nơi quý 
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phái, có dòng dõi gia tộc, đã được phong vương với lễ đăng quang của dòng 
Sát-đề-ly thì có các thị dân, dân chúng, nhân công, binh lính thuộc vương quôc 
phục tùng, và ba mươi tám toán tùy tùng của đức vua, các kịch sĩ và vũ công, 
những người tiên đoán điểm lành, những người nói lời chúc tụng, các Sa-môn, 
Bà-la-môn, tật са các nhóm người ngoại đạo tim đến; bất cứ việc gì ở trái đất 
như là bến tàu, hàm mỏ châu báu, thành phô, trạm thuế, các người khác xứ, việc 
xử chặt, việc xử chém, việc chỉ thị dân chúng, уі vua ây trở thành người chủ ở 
tật cả các nơi. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, cá nhân nào thích hợp, đạt 
yêu câu,. -- (nt).. . được phong vương với chiếc lọng trăng trong sạch không bợn 
nhơ của sự giải thoát. 


14. Tâu Đại vương, đây là mười ba pháp từ khước, được làm trong sạch 
VỚI сас pháp này, [vi Iỳ-khưu] tiền vào đại dương Niết-bàn, tiêu khiến trò tiêu 
khiên của giáo pháp có nhiêu loại, rồi tiên đến tám sự chứng đạt của sắc giới 
và vô sắc giới, đạt được nhiêu loại thân thông, thiên nhĩ giới, nhận biết tâm của 
người khác, nhớ lại các kiếp sông quá khử, thiên nhãn và sự diệt tận tật cả các 
lậu hoặc. Mười ba pháp nào? Pháp của vị chỉ mặc y may băng vải bị quăng bỏ, 
pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị đi 
khát thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị chỉ một chỗ ngôi [khi thọ thực], 
pháp của уі thọ thực trong bình bát, pháp của vị không ăn vật thực dâng sau, 
pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị ngụ Ó góc cây, pháp của уі ở ngoài trời, 
pháp của vị ngụ ở mộ địa, pháp của vi ngụ chỗ ở theo chỉ định, pháp của vị 
chuyên về oai nghi ngôi [không năm]. Тап Đại vương, với mười ba hạnh từ 
khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được 
hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây mà 
[bây gio] đạt được toàn bộ đời sông Sa-môn; toàn bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, 
an lạc là thuộc vë vị ấy. 

Tâu Đại vương, giống như người thuyên trưởng có tài sản, đã thực hiện 
tốt đẹp phân thuế ở bến tàu, thì tiễn vào đại dương rôi đi đến các xứ Уайра, 
Takkola, Cina, Sovīra, Surattha, Alasanda, Kolapatta, SuvannabhũmI, luôn cả 
bát cứ chỗ nào khác là nơi lai vãng của tàu bè. Тай Đại vương, tương to y như 
thế, với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã 
được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã 
được tròn đủ trước đây mà [bây giờ] đạt được toàn bộ đời sông Sa-môn; toàn 
bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị ấy. 


Tàu Đại vương, giống như người nông dân trước tiên dời đi các khuyết 
điểm của thửa ruộng như là cỏ, cành khô, đá sỏi, rôi cày хбі, gieo hạt, đưa nước 
vào đúng đăn, bảo vệ, giữ gìn, rồi với việc giặt hái đập giũ mà trở thành người 
có nhiêu thóc lúa, những người nào không có tài sản, khốn khó, nghèo khó, 
người lâm cảnh bất hạnh là thuộc về người ấy. Tâu Đại vuong, tương tọ y như 
thé, với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành #ао,... 
(nt)... toàn bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc vë vi áy. 
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Тап Đại vương, hoặc là giông như vị Sát-đế-ly đã được làm lễ phong vuong 
ở đầu, đã được sanh ra ở nơi quý phái, có dòng dõi gia tộc, là người chúa tê 
trong việc xử chặt, xử chém, chỉ thị dân chúng, có sự thé hiện các quyên lực, 
là người chủ có hành động theo như ước muôn, уй toàn bộ đại địa câu là thuộc 
về vị ấy. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, với mười ba hạnh từ khước này 
đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, 
đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây mà [bây giờ] trở 
thành vị chúa të ó giáo pháp cao quý của đẳng Chiến Thắng, có sự thê hiện các 
quyên lực, là người chủ có hành động theo như ước muôn; và toàn bộ các đức 
hạnh của đời sông Sa-môn là thuộc về vị ấy. 


15. Тап Đại vương, chắng phải Trưởng lão Оравепа, con trai của Vanganta, 
với sự thực hành đầy đủ các hạnh giảm thiêu và từ khước, sau khi không chấp 
hành quy định của hội chúng ở Sävatthi, đã cùng tập thể của mình đi дёп gặp 
đẳng Điều Ngự Trượng Phu đang thiền tịnh, đã đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của 
đức Thé Tôn, rồi đã ngôi xuông một bên. Và đức Thế Tôn sau khi nhìn Һау tập 
thê đã khéo được huấn luyện á ây thì mừng TỠ, phán chân, vui mừng, phán khởi, 
sau khi trao đôi chuyện trò với tập thé, rồi với giọng nói của Phạm thiên không 
bị lẫn lộn, đã nói điêu này: 


“Này Upasena, tập thể này quả là có niêm tin đôi với ngươi. Này Ораѕепа, 
ngươi hướng dân tập thể thể nào: ?” Được đẳng Toàn Tri, bậc Mười Lực, уі 
Trời Vượt Trội Các Vị Trời hỏi. Уі ду băng năng lực về đức hạnh của tự thân 
đúng theo sự thật, cũng đã nói với đức Тһе Tôn điều này: “Bạch Ngài, người 
nào di деп уй câu xin con sự xuất gia, hoặc pháp nương nhờ, thì con nói với 
người ấy như vậy: Này đạo hữu, ta là vị hành pháp ngụ ở rừng, hành pháp 
chuyên đi khát thực, hành pháp chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, hành 
pháp chỉ sử dụng ba y. Nếu ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ngu ở rừng, hành 
pháp chuyên đi khát thực, hành pháp chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, 
hành pháp chỉ sử dụng ba y, như thể thì ta sẽ cho ngươi xuất gia, sẽ ban cho 
pháp nương nhờ. ` Thưa Ngài, пеи người ду sau khi đã đồng ý với con, vui vẻ, 
hứng thú, như vậy thì con cho người ау xuất gia, соп ban cho pháp Hương 
nhờ. Bạch Ngài, con hướng dán tập thể như thể." Tàu Dai Vương, cũng như 
thế, người thọ trì đức hạnh cao quý của các pháp từ khước là vị chúa të ó giáo 
pháp cao quý của dáng Chiến Thăng, có sự thê hiện các quyên lực, là người 
chủ có hành động theo như ước muôn; toàn bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an 
lạc là thuộc về vị ấy. 

Tâu Đại vương, giống như hoa sen có nguồn góc, sanh trưởng, mọc lên 
trong sạch cho đến lúc trưởng thành là trơn láng, mêm mại, đáng ham thích, có 
mùi thơm tốt, được yêu тёп, được mong câu, được ca tụng, không bị lắm lem 
bởi nước và bùn, được tô điểm bởi những cánh hoa nhỏ, tua nhị, quả sen, được 
lai vãng bởi bây ong, được phát triển ở nước mát lạnh. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thế, với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành 
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thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp 
cận, đã được tròn đủ trước đây mà [bây giờ] các уі đệ tử của bậc Thánh được 
đây đủ với ba mươi đức tính cao quý. Với ba mươi đức tính cao quý nào? 

Là có tâm từ trìu mễn, mềm mỏng, dịu dàng: là có phiên não được tiêu diệt, 
được phá hủy, được tiêu hoại; là có sự ngã mạn và sự kiêu ngạo được phá hủy, 
được diệt trừ; là có đức tin không dao động, vững chãi, được củng cô, không 
có phân vân; là nhận được sự chứng đạt trọn vẹn, được thỏa mãn, được mừng 
rỡ, đáng ham thích, tịch tịnh, an lạc; là được thâm nhuân bởi hương thơm cao 
quý, ưu tú, vô song, tinh khiết của giới; là đôi tượng yêu quy, ưa thích của chu 
thiên và nhân loại; được các bậc Lậu Tận, các Thánh nhân và các nhân vật cao 
quý mong mỏi; được danh lễ, cúng dường đôi với chư thiên và nhân loại; được 
tán dương, ca ngợi, khen ngợi, ca tụng của những con người khôn ngoan, thông 
minh, sáng suỐt; không bị lắm lem bởi thé gian ở đời này hay ở đời khác; có 
sự nhìn thây nỗi sợ hãi về chút ít tội lỗi ở thé gian; có sự hoàn thành mục đích 
cao quý уе đạo và quả của những người có sự mong muốn các thành tựu lớn 
lao và cao quý; có phân về vật dụng lớn lao, hảo hạng đã được [thí chủ] thỉnh 
câu; có sự năm nghỉ ở nơi không nhà; có sự an trú quý cao ở trạng thái săn bó 
VỚI thiền; có nền móng của mạng lưới phiên não đã được tháo gỡ; sự che lập 
về cảnh gió! tài sanh dà duoc phá v6, dap bé, co rút lại, chặt đứt; có pháp bên 
vững; chỗ ngụ được phù hợp; có sự thọ hưởng không bị chê trách; được thoát 
khỏi cảnh giới tái sanh; đã vượt lên trên tật cả hoài nghi; đã ойп bó vào sự giải 
thoát; đã nhìn thây giáo pháp; đã đi đến chỗn nương nhờ vững chắc, không dao 
động đối với sự kinh sợ; có khuynh hướng ngủ ngâm đã được trừ tuyệt; đã đạt 
đến sự cạn kiệt tất cả lậu hoặc; có nhiều sự chứng đạt và an trú vê sự tịch tịnh 
và sự an lạc; có đầy đủ tật cả đức tính của vị Sa-môn. Vị á ду được đây đủ với ba 
mươi đức tính cao quy này. 

Tâu Đại vương, chăng phải vị Irưởng lão Sariputta là con người cao cả ở 
mười ngàn thê giới, trừ ra dang Тһар Lực, bậc (һау của thê gian? Ngay cả vị ây, 
trong vô lượng vô sô kiếp sóng, có thiện căn đã được tích lũy, có dòng dõi gia 
tộc Bả-la-môn, sau khi từ bỏ sự hứng thú về dục lạc làm thích ý và tài sản quý 
giá nhiều trăm con số đếm, sau khi xuất gia trong giáo pháp của đẳng Chiến 
Thăng, sau khi đã rèn luyện thân, khâu, ý với mười ba hạnh từ khước này, giờ 
đây hôm nay được hội đủ các đức hạnh vô biên, đã được sanh làm người tiếp 
tục chuyên vận bánh хе pháp của đức Thế Tôn Gotama. Tâu Đại vuong, điều 
này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các VỊ Trời nói đến ở đoạn 
Dấu ấn cao quý, pháp Một chỉ thuộc Tăng chỉ bộ răng: 


“Này сас T)-khưu, Та không nhìn thấy một са nhân nào khác là người tiếp 
tục chuyển vận một cách đúng dàn bánh xe pháp vô thượng đã được chuyển vận 
bởi đức Như Lai như là Ѕағірийа. Này các Tỳ-khưu, Ѕағірийа tiếp tục chuyển 
vận một cách đúng dàn bánh xe pháp vô thượng đã được chuyển vận bởi đức 
Như Lai.” 
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- Thưa Ngài Nāgasena, tôt lám! Båt cứ lời dạy nào của đức Phật gôm chín 
thể loại, các hành động nào vượt trên thé gian, và các sự chứng dat vi đại cao 
quý nào của các sự chứng đắc ở thế gian; moi điều ấy đều đi đến sự hội tụ ở 
mười ba hạnh từ khước. 

“Сап hồi về pháp từ khước” là thứ nhì. 
Phẩm Suy luận được đây đủ. 


CÁC CÂU HỎI GIẢNG VË CÁC VÍ DỤ 


(OPAMMAKATHAPANH 2) 
CÁC TIỂU ĐÈ 
(МАТІКА) 


- Thưa Ngài Nãgasena, hội đủ bao nhiêu tính chất thì vị Tỳ-khưu 
chứng ngộ phàm vị A-la-hán? 

- Тап Đại vương, ở đây với vị Tỳ-khưu có ước muôn chứng ngộ phẩm vị 
A-la-hán thì: 

Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn nên được hành trì. 

Năm tính chất của con gà trống nên được hành trì. 

Một tính chất của con sóc nên được hành trì. 

Một tính chất của con beo cái nên được hành trì. 

Hai tính chất của con beo đực nên được hành trì. 

Năm tính chất của con rùa nên được hành trì. 

Một tính chất của cây tre nên được hành trì. 

Một tính chất của cây cung nên được hành trì. 

Hai tính chất của con quạ nên được hành trì. 

Hai tính chất của con khỉ nên được hành trì. 

Một tính chất của dây bầu nên được hành trì. 

Ba tính chất của cây sen nên được hành trì. 

Hai tính chất của hạt giỗng nên được hành trì. 

Một tính chất của cây sala xinh đẹp nên được hành trì. 

Ba tính chất của chiếc thuyên nên được hành trì. 

Hai tính chất của cái neo thuyên nên được hành trì. 

Một tính chất của cột buồm nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thuyên trưởng nên được hành trì. 

Một tính chất của người làm công nên được hành trì. 

Năm tính chất của biên cả nên được hành trì. 

Năm tính chất của đất nên được hành trì. 
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Năm tính chất của nước nên được hành trì. 

Năm tính chất của lửa nên được hành trì. 

Năm tính chất của gió nên được hành trì. 

Năm tính chất của núi nên được hành trì. 

Năm tính chất của hư không nên được hành trì. 

Năm tính chất của mặt trăng nên được hành trì. 

Bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì. 

Ba tính chất của vị Sakka nên được hành trì. 

Bốn tính chất của vị Chuyên Luân nên được hành trì. 
Một tính chất của loài mối nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài mèo nên được hành trì. 

Một tính chất của loài chuột nên được hành trì. 

Một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì. 

Một tính chất của loài chôn nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành trì. 
Ba tính chất của loài nai nên được hành trì. 

Bốn tính chất của loài bò nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài heo nên được hành trì. 

Năm tính chất của loài voi nên được hành trì. 

Bảy tính chất của loài sư tử nên được hành trì. 

Ba tính chất của loài ngóng đỏ nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài sêu cái nên được hành trì. 

Một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài chim cú nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chim gõ kiến nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài dơi nên được hành trì. 

Một tính chất của loài đỉa nên được hành trì. 

Ba tính chất của loài răn nên được hành trì. 

Một tính chất của loài trăn nên được hành trì. 

Một tính chất của loài nhện đường nên được hành trì. 
Một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. 
Một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành trì. 
Năm tính chất của khu rừng nên được hành trì. 

Ba tính chất của cây cối nên được hành trì. 

Năm tính chất của cơn mưa nên được hành trì. 
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Ba tính chất của ngọc ma-ni nên được hành trì. 

Bón tính chất của người thợ săn nên được hành trì. 
Hai tính chất của người câu cá nên được hành trì. 
Hai tính chất của người thợ mộc nên được hành trì. 
Một tính chất của chum nước nên được hành trì. 
Hai tính chất của sắt đen nên được hành trì. 

Ba tính chất của cái lọng che nên được hành trì. 

Ba tính chất của thửa ruộng nên được hành trì. 

Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì. 
Ba tính chất của vật thực nên được hành trì. 

Bốn tính chất của người cung thủ nên được hành trì. 
Bốn tính chất của vị vua nên được hành trì. 

Hai tính chất của người gác công nên được hành trì. 
Một tính chất của cối đá xay được hành trì. 

Hai tính chất của cây đèn nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài chim công nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài ngựa nên được hành trì. 

Hai tính chất của kẻ say rượu nên được hành trì. 
Hai tính chất của cái ngưỡng cửa nên được hành trì. 
Một tính chất của cái cân nên được hành trì. 

Hai tính chât của thanh gwom nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài cá nên được hành trì. 

Một tính chất của kẻ vay nợ nên được hành trì. 

Hai tính chất của người bị bệnh nên được hành trì. 
Hai tính chất của người bị chết nên được hành trì. 
Hai tính chât của con sông nên được hành trì. 

Một tính chất của loài bò mộng nên được hành trì. 
Hai tính chât của con đường nên được hành trì. 

Một tính chất của người thu thuế nên được hành trì. 
Ba tính chất của kẻ trộm cướp nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chim diều hâu nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chó nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thầy thuốc nên được hành trì. 
Hai tính chất của người nữ mang thai nên được hành trì. 
Một tính chất của loài sơn dương nên được hành trì. 
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Hai tính chất của loài chim giẻ nên được hành trì. 
Ba tính chất của loài bò câu nên được hành trì. 
Hai tính chất của người một mắt nên được hành trì. 
Ba tính chất của người cày ruộng nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chó rừng giống Jambuka nên được hành trì. 
Hai tính chất của cái sàng loại nhỏ nên được hành trì. 
Một tính chất của cái muỗng nên được hành trì. 
Ba tính chất của người thâu nợ nên được hành trì. 
Một tính chất của người nghiên cứu nên được hành trì. 
Hai tính chất của người đánh xe nên được hành trì. 
Hai tính chất của người cung cấp thức ăn nên được hành trì. 
Một tính chất của người thợ may nên được hành trì. 
Một tính chất của người lái thuyên nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài ong nên được hành trì. 

Các Tiêu đề được đây đủ. 


= Өте MILINDA VẤN ĐẠO # 1099 


І. РНАМ LUA 
(GADRABHAVAGGO) 


1. САС НО! VË TÍNH CHÁT CỦA LOÀI LỪA (Gadrabhañgapañho) 


— Thưa Ngài Хасавепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của con vật 
có tiếng kêu ghê rợn [loài lừa] nên được hành trì”, một tính chất nên được 
hành trì ấy là điều nào? 

- Tàu Đại vương, giống như loài lừa năm ở bất cứ nơi đâu: Ó đỉnh đồng 
rác, ở ngã tư đường, ở giao lộ, ở công làng, ở đông trâu và không năm nhiều. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập có thể năm sau 
khi đã trải xuông mảnh da ở bất cứ nơi đâu: Ở tâm trải băng có, Ở tâm trải bằng 
lá, ở chiếc giường nhỏ băng cây об, ở nên đất, không nên năm nhiều. Tâu Đại 
vương, điều này là một tính chât của con vật có tiếng kêu ghê rợn [loài lừa] 
nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn, vị Trời 
Vượt Trội Các Vị Trời, nói đến: 

“Này các T)-khưu, giờ đây сас đệ tử của Ta, với gói kê đâu là khúc gó mục, 
sống không xao lãng, có nhiệt tâm trong việc nô lực.” 

Тап Đại vương, điêu này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng 
quân Chánh pháp nói đến: 

“Đối với vị đang ngôi với thé kiết-già, trời mưa còn chưa làm ướt đâu ебі, 
vậy là quá đủ cho sự an trú thoải mái của vị T)-khưu có bản tánh cương quyết." 

“Câu hỏi về tính chất của loài lừa” là thứ nhất. 


2. САС HÓI VÈ TÍNH CHÁT CỦA LOÀI GÀ TRÔNG 

(Kukkafangapañho) 

1.— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của loài 
gà trồng nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 

— Таи Раі vương, giỗng như loài gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên quét dọn 
sân của bảo tháp đúng lúc đúng thời, ròi nên cung cấp nước uống nước rửa, nên 
chăm sóc cơ thé, nên tám rửa, nên danh lễ bảo tháp, nên đi đến thăm viếng các 


' Theragathapali (Trưởng lão kệ), TTPV, tập 31, trang 229, câu kệ 985. 
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Ty-khuu trưởng thượng, rôi nên đi vào nơi trông vắng đúng lúc đúng thời. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài gà trồng nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trồng thức dậy đúng lúc 
đúng thời. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
thức dậy đúng lúc đúng thời, nên quét dọn sân của bảo tháp, rôi cung сар nước 
uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên dành lễ bảo tháp, гбі nên di vào nơi 
trông vắng thêm làn nữa. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài 
gà trông nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vuong, còn có điều khác nữa, loài gà trống sau khi bới đi bới 
lại mặt. đất rồi nuốt miếng ăn vào. Тап Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành 
giả thiết tha tu tập sau khi quán xét đi quán xét lại rôi mới nên nuốt vật thực 
vào: “Không phải để chơi giỡn, không phải vì đam mê, không phải để tô điểm, 
không phải đê trang sức, mà chỉ nhăm để duy trì, để nuôi dưỡng thân thé này, để 
ngăn ngừa sự tón hại, dé hỗ trợ sự thực hành Phạm hạnh [nghi rằng]: Như vậy 
ta tiêu diệt cảm thọ cũ và sẽ không làm sanh lên cảm thọ mới, và sự sông còn, 
sự không bị chê trách và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta.” Tâu Đại vương, điều 
này là tính chất thứ ba của loài gà trồng nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều 
này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các Vị Trời nói đến: 


“Vi như thịt của người con trai ở nơi sa mạc, giống nhw dấu bôi trơn cho 
trục xe, tương tg nhu thé, người đã ăn vào vật thực nhằm muc đích sóng còn, 
không bị đắm say.” 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trồng dầu sáng mắt cũng bị 
mù mo vào ban đêm. Тап Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha 
tu tập dầu không bị mù cũng nên là như mù, dâu Ó trong ring hay dang khi di 
khát thuc ó khu vuc làng mac nên là nhu mù, diéc, сат đối với các sắc, thinh, 
hương, уі, Xúc và pháp quyên rũ, không nên nắm giữ hình tưởng, không nên 
năm giữ chi tiết. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài gà trống 
nên được hành trì. Таџ Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Маһа 
Кассауапа nói đến:? 


“Nguoi có mắt nên là như kẻ mù, người có tai nên là nhu kẻ điếc, người có 
lưỡi nên là như kẻ cám, người có sức mạnh tợ như Ке yêu дибі, và khi có sự việc 
đã được sanh khởi, hãy năm xuống ngủ như kẻ chết.” 


5. lâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, loài gà trông dâu đang bị tán 
công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cái vô, cũng không Па bỏ cái chuông 
của mình. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập dâu 
đang làm công việc may у, đang làm công việc xây dựng công trình mới, đang 
thực hành phận Sự và công việc, đang đọc tụng, đang bảo người khác đọc tụng, 
cũng không nên lìa bỏ việc tác ý đúng đường 151. Тай Đại vương, bản thân điều 
này chính là ngôi nhà của hành giả, tức là sự tác ý đúng đường lỗi. Tâu Đại 
vương, điều này là tính chất thứ năm của loài gà trông nên được hành trì. Тап 


2 Theragathapdl]i (Trưởng lão kệ), TTPV, tập 31. trang 143, câu kệ 501. 
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Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời 
nói đên: 

“Мау сас T)-khưu, cái gì là hành хи của vị T)-khưu? Là lãnh vực tu tâp có 
tính chát truyền thông của bản thân. tức là bôn sự thiết lập niêm. 


Тап Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng 
quân Chánh pháp nói đến: 

“Giống như con voi đang ngủ, không giâm đạp lên cái vòi của nó. Nó nhận 
thức được vật ăn được và vật không ăn được, |nhán thức duoc] hành уі và suy 
nghĩ của bản thân. 

Y nhu thé ау, người con trai của đức Phật, ди là không bị xao lãng, Không 
nên xem thường lời dạy của dáng Chiến Thắng về sự tác ý cao quý tôi thượng.” 


“Câu hồi về tính chất của loài gà trồng” là thứ nhì. 


3. CÂU HỎI VẺ TÍNH CHÁT CỦA LOÀI SÓC (Kalandakaigapafiho) 


- Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
sóc nên được hành tri”, một tính chất nên được hành trì ау là điều nào? 


— Tâu Đại vương, giống như loài sóc, khi kẻ thù địch lao đến thì ve vậy cái 
đuôi và làm cho lớn lên, rôi xua đuối kẻ thù địch bằng сау côn chính là cái đuôi 
ây. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ thù 
phiên não lao đến, thì nên ve vây cây côn là sự thiết lập niệm và làm cho nó lớn 
lên, rôi xua đuôi tất cả phiền não bằng chính cây côn là sự thiết lập niệm ấy. Tâu 
Đại vương, điều này là một tính chất của loài sóc nên được hành trì. Tâu Đại 
vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Cullapanthaka nói đến: 


“Khi nào các phiên não phá hoại đức hạnh của đời sông Sa-môn lao дёп, 
chúng nên bị tiêu điệt môt н liên tục bằng cây côn là sự thiết lập niệm. 


“Câu hỏi về tính chất của loài sóc” là thứ ba. 


4. САС HỎI VÈ TÍNH CHÁT СОА LOÀI BEO CÁI (Dipiniyañgapañho) 
— Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài 1 nói là: “Một tính chất của loài 
beo cái nên được hành tri”, một tính chất nën được hành trì áy là điều nào? 


- Tàu Đại vương, giống như loài beo cái đậu thai chỉ có một lần, không tié 
tục đi đến với con đực nữa. Tâu Đại vương, tương tọ y như thé, vị hành giả thiệt 
tha tu tập sau khi nhìn thấy sự tiếp nối trong tương lai, sự tái sanh, việc năm Ở 
bào thai, sự chết, sự tan rã, sự hoại diệt, sự tiêu tan, nỗi sợ về luân hôi, khô cảnh, 
sự không tương xứng, sự dăn vặt, nên thực hiện tác ý đúng đường lỗi rằng: “Та 
sẽ không tiếp tục về việc sanh ra lần nữa.” Tâu Đại vuong, điĉu này là môt tính 
chất của loài beo cái nên được hành trì. Tâu Đại vuong, điĉu nay cũng đã được 
đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói đến ở Kinh tập. 


3 бийапірдіа (Kinh tập), Kinh Người chăn bò Оһапіуа, câu kệ 29. 
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“То như соп bò mộng đã căt đứt các sự trỏi buộc, to như con voi đã bitt Па 
sợi dây rừng thôi tha, Ta sẽ không đi đến việc пат ở bào thai lần nữa. Này vị 
trời, vậy пеи ngài mong muốn, thì ngài hãy đồ mưa.” 

“Câu hỏi về tính chất của loài beo cái” là thứ tư. 


5. САО НОІ VÈ TÍNH CHÁT ССА LOÀI BEO ĐỰC (Dipikañgapañho) 

1.— Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
beo đực nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 


— Tàu Đại vương, giống như loài beo đực á ân núp nương vào lùm cỏ um tùm 
hoặc khu rừng um tüm hoặc đôi núi um tüm, rôi chộp lây các con thú rừng. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên tới lui nơi vắng 
vẻ là cánh rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, hang núi, bãi tha ma, khu 
rừng thưa, đồng trống, đồng rơm, nơi ít âm thanh, ít tiếng ôn, có bâu không gian 
văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Tâu Đại vương, 
bởi vì trong khi tới lui nơi văng vẻ, vị hành giả thiết tha tu tập chăng bao lâu sau 
đạt được bản thể năng lực về sáu thắng trí. Tâu Đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhật của loài beo đực nên được hành trì. Tàu Đại vương, điều này cũng đã 
được các уі Trưởng lão kết tập giáo pháp nói đến: 

“Cũng giống như con beo đực án пир rôi chộp lấy các con thú rừng. Ү như 
thể ау người con trai này của duc Phật, vị có sự tu tập đã được săn bó, vị hành 
minh sát, đi vào khu rừng rôi nắm lấy quả vị tôi thượng.” 

2. Tàu Đại vương, còn có điêu khác nữa, loài beo đực sau khi giết chết bất 
cứ con thú nào, nếu con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái thì nó không ăn. 
Тап Đại vương, tương tg y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập không nên thọ 
dụng vật thực đã được tạo ra do việc cho tre, hoặc do việc cho lá, hoặc do việc 
cho bông hoa, hoặc do việc cho trái cây, hoặc do việc nhường chỗ tăm, hoặc do 
việc cho đất sét, hoặc do việc cho bột tăm, hoặc do việc cho tăm xia răng, hoặc 
do việc cho nước súc miệng, hoặc do việc ninh hót, hoặc do việc tâng bốc, hoặc 
do việc chiều chuộng, hoặc do việc chuyên tin băng đôi chân, hoặc do công việc 
thây thuốc, hoặc do công việc đây tớ, hoặc do việc đi theo sự sai bảo, hoặc do 
thức ăn đôi thức ăn, hoặc do phát sanh bởi quà cáp, hoặc nhờ vào khoa địa lý, 
hoặc nhờ vào khoa chiêm tinh, hoặc nhờ vào khoa bói tướng, hoặc bởi bất cứ 
sự nuôi mạng sai trái nào khác đã bị đức Phật quở trách, tợ như con beo đực 
không ăn con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái. Таш Đại vương, điều này là 
tính chât thứ nhì của loài beo đực nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này 
cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân Chánh pháp nói đến: 

“Mật ong và cháo được phát sanh do việc lan truyền của sự biểu hiện bằng 
lời nói, nếu ăn vào thì tôi có thể bị chê trách về sự nuôi mạng của tôi. 
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Thám chỉ, пеи пбі lạng của tôi rơi ra lòng thong ở bên ngoài, dâu cho dang 
từ bỏ mạng sống, tôi vẫn không làm đồ vỡ sự nuôi mạng [chân chánh]." 


“Сап hôi về tính chất của loài beo đực” là thứ năm. 


6. CÂU НО! VÈ TÍNH CHÁT СОФА LOÀI ЕПА (Kummañgapañho) 


1. — Thưa Ngài Nāgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của loài 
rùa nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 


- Tàu Đại vương, giống như loài rùa là loài sống ở nước, sắp xếp chỗ trú 
ngụ Ở ngay trong nuóc. Táu Dai vương, tương tg y như thế, vị hành giả thiết 
tha tu tập nên lan tỏa toàn thê thế gian với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo lường 
được, không thù oán, không hãm hại, đồng hành với từ ái, có lòng thương tưởng 
đến sự lợi ích của tất cả các cá nhân có mạng sông và đang hiện hữu, rôi an trú. 
Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài rùa nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong khi nói lên ở trong 
nước thi ngước đâu lên пһіп xem, nếu nhìn (һау at đó thì ngay tại nơi ây lăn 
xuống và chìm sâu [nghĩ răng]: “Chó ё những Ке ấy nhìn thấy ta lần nữa.” Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, khi các phiên não 
хат пһар thì nên lặn xuống hó nước là cảnh giới [của đê mục thiền] và nên 
chìm sâu [nghi ràng]: “Chó dé các phiên não nhìn thấy ta lần nữa.” Tâu Đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài rùa nên được hành trì. 


3. Таџ Đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa sau khi đi ra khỏi nước thì 
sưởi âm thân thé. Tàu Đại vuong, tuong tợ y như (һе, vị hành giả thiết tha tu 
tập sau khi đưa tâm ý ra khỏi việc ngôi, đứng, năm, đi kinh hành thì nên sưởi 
âm tâm ý ở sự nỗ lực đúng đắn. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của 
loài rùa nên được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa sau khi đào đất thì sắp đặt 
chỗ ngụ ở nơi cô quạnh. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết 
tha tu tập nên dứt bỏ lợi lộc, tôn kính, tiêng tăm, пеп 41 sâu vào nơi trồng vắng, 
cô quạnh, khu từng lớn, khu rừng thưa, sườn núi, thung lũng, hang núi, nơi ít 
âm thanh, ít tiêng ôn, được tách biệt, nên đi đến chỗ trú ngụ ở ngay tại nơi cô 
quạnh. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài rùa nên được hành 
ігі. Таџ Đại VU Hộ điều này cũng đã được Trưởng lão Ораѕепа, con trai của 
Vanganta nói йёп:“ 

“Vi 1)-khưu, vì nguyên nhân thiên tịnh nên tới lui chỗ trú ngụ cô quanh, ít 
tiếng ôn, được lai vãng bởi các thú ай” 

5. Тап Đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong lúc đi lang thang, 
nêu nhìn ау cái gi hoặc nghe được cái gì, thì thu giấu các chân và cái đâu là 
thứ năm ở trong cái vỏ của mình, không cử động, có trạng thái im lặng, giữ yên, 
trong khi hộ trì thân thé. 


4 Theragathapdli (Trưởng lão kệ), TTPV, tập 31, trang 161, câu kệ 577. 
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Тап Đại vương, tương tg y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập ở tất cả các 
nơi, trong khi các sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp xâm nhập, thì không nên mở 
ra cảnh cửa phòng hộ ở sáu căn, nên tập trung tâm trí, nên thực hành sự thu 
thúc, nên sông có niệm và có sự nhận biết rõ trong khi hộ trì Sa-môn pháp. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài rùa nên được hành trì. Tâu 
Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời 
nói đến ở Tương ưng bộ quý báu, bài Kinh Ví đụ con rùa: 

“То nhw con rùa đang thu lại các phân thân thể ở trong cái vỏ của mình, 
vị Ty-khuu trong khi tập trung lại các sự suy nghĩ của tám, không bị lệ thuộc, 
không quấy rồi kẻ khác, được hoàn toàn tịch tịnh, không chửi mắng bát си ai.” 

“Câu hỏi về tính chất của loài rùa” là thứ sáu. 


7. САО НОТ VË TÍNH CHẤT СОА CÂY TRE (Jamsañgapañho) 

— Thưa Ngài Хасавепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của cây tre 
nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? 

— Tàu Đại vương, giống như cây tre nghiêng theo làn gió, không chạy theo 
hướng khác. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập 
nên tuân theo giáo pháp của bậc Đạo sư gồm chín thể loại đã được đức Phật, 
Thế Tôn giảng dạy, nên duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, nên 
tầm cầu chỉ mỗi Sa-môn pháp. Тап Đại vương, điêu này là một tính chất của 
cây tre nên được hành trì. Тап Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão 
Rãhula nói đến: 

“Sau khi luôn luôn tuân theo giáo pháp của đức Phật едт chín thể loại, 
sau khi duy trì các йіёи cho phép và không bị chê bai, tôi đã vượt lên trên сһбп 
doa дау.” 

“Câu һбі về tính chất của cây tre” là thứ bảy. 


8. CÂU HỎI VË TÍNH СНАТ СОА CÂY CUNG (Cãpawgapañho) 

— Thưa Ngài Nāgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của cây 
cung nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ду là điều nào? 

— Tâu Đại vương, giống như cây cung, được khéo chuốt, được đo đạc, ибп 
cong thật đồng đều cho đến đầu trên và đầu dưới, không cứng ngắc. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tùy thuận đến các vị 
trưởng lão, mới tu, hoặc trung niên tương tợ như nhau, không tỏ ra đôi nghịch. 
Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của cây cung nên được hành trì. 

Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các 
Vị Trời nói đến ở Bồn sanh “Vidhurapunnaka:” 


5 Bồn sanh “Bậc Sáng Suốt Vidhura” (Vidhurajãtakam), só 545, TTPV, tập 34. (ND) 
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“Vi sáng trí nên ибп cong tg như cây Cung, іс như сау tre dang nghiêng © 
không nên hành xử йїёи venici lại, vị ấy có thể trú ở chỗ ngụ của đức vua. 


“Сап hôi về tính chất của cây cung” là thứ tám. 


9. CÂU НО! VË TÍNH CHẤT CỦA LOÀI QUA (/йуазайгарайһо) 

1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
qua nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 

- Таџ Đại vương, giống như loài qua đi lang thang, 4е dặt và е ngại, cần 
thận và đề phòng. Tâu Đại vương, tương tọ y như thế, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên đi lại, dè dặt và e ngại, cân thận và đề phòng, với niệm được thiết lập, 
với các giác quan được thu thúc. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhất 
của loài quạ nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài qua sau khi nhìn ау bất cứ 
thức ăn nào thì chia sẻ với đồng loại rồi mới ăn. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thế, vị hành giả thiết tha tu tập, đối với các lợi lộc hợp pháp, được thọ nhận hợp 
pháp, thậm chí phần đã được đặt vào bình bát, đối với các lợi lộc có hình thức 
như thé không nên là vị thọ dụng mà không san sẻ với các vị đồng Phạm hạnh 
có giới đức. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài quạ nên được 
hành trì. Тап Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
quân Chánh pháp nói đến: 

“Vào lúc ta có sự thực hành khổ hạnh, пеи һо đem lại cho ta phân đã đạt 
được theo khả năng, thì ta нап chia cho tất са, sau đó mới thọ dụng phán ăn” 


“Сап hỏi về tính chất của loài qua” là thứ chín. 


10. CÂU НО! VË TÍNH CHẤT СОА LOÀI KHÍ (Makka/agapañho) 

1.— Thưa Ngài Хасавепа, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
khí nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ду là các điều nào? 

— Tâu Đại vương, giống như loài khi, trong khi đi đến chỗ trú, thì đi đến chỗ 
trú ở khoảng trông có hình thức như thế: Là ở thân cây to lớn vĩ đại, được tách 
biệt, có cành lá ở mọi nơi, là chốn nương nhờ cho kẻ bị sợ hãi. 

Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên sóng 
nương tựa vào v] thây, người bạn tốt lành, có hình thức như vây: Là vị có liêm 
sỉ, khéo cư xử, có giới hạnh, có thiện pháp, nghe nhiêu, vị duy tri giáo pháp, 
đáng теп, đáng kính, đáng trọng, УІ tuyên thuyết, có sự nhẫn nại với lời nói, 
vi giáo giói, VỊ giải thích, vị chỉ day, vi thức tỉnh, vi khuyến khích, vị tạo niềm 
phân khởi. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài khi nên được 
hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài khi đi đứng ngồi chỉ ở trên 
cây, néu nó rơi vào giác ngủ thì nó trải qua việc trú đêm ở ngay tại chỗ ấy. Тап 
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Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên có khuynh hướng 
ở rừng, nên đứng, йі, ngôi, năm và rơi vào giác ngủ chỉ ở trong rừng, nên kinh 
nghiệm về sự thiết lập niệm ở ngay tại chỗ ây. Тап Đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của loài khi nên được hành trì. Tâu Đại vuong, điều này cũng đã 
được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân Chánh pháp nói ёп: 

“Ngay cả trong khi di kinh hành, trong khi đứng, hoặc với việc ngôi và việc 
năm, vị T)-khưu chiếu sáng ở khu rừng, chính khu rừng ấy được ca ngợi.” 

“Câu һбі về tính chất của loài khí” là thứ mười. 


Phẩm Lừa là phẩm thứ nhất. 


Phân tóm lược 
“Џоа lra] có tiêng kêu khủng khiêp, loài gà trông, loài sóc, loài beo cái, 
loài beo đực, loài rùa, cây tre, cây cung và loài qua, rôi loài khi.” 
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П.РНАМ BIẾN СА 
(SAMUDDAVAGGO) 


1. CÂU HỎI VË TÍNH CHÁT СОА DẦY BẦU (Lãbulafahgapafiho) 
— Thưa Ngài Хасавепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của dây 
bầu nên được hành tri”, một tính chất nën được hành trì íy là điều nào? 


— Tâu Đại vương, giống như dây bầu dùng những sợi tua đeo bám ở cọng 
cỏ, hoặc ở khúc cây, hoặc ở dây leo, rôi phát triển lên trên vật đó. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, có ƯỚC muốn tién triển О 
phẩm vị A-la-hán, thì nên dùng y đeo bám ở đối tượng [đề mục thiên], rồi беп 
triển ở phẩm vị A-la-hán. Тай Đại vương, điều này là một tính chất của dây bầu 
nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, 
VỊ Tướng quân Chánh pháp nói đên: 

“Giống như cải gọi là dây Баи đeo bám ó cọng có, ở khúc cây, hoặc ở dây 
leo băng những sợi tua, rồi từ đó phát triển lên trên. 


Y nhu thé ау, người con trai của đức Phát, có ước muôn về quả vị A-la-hdn, 
thì nên đeo Бат ở đối tuong [đê mục thiên], rôi tiễn triển ở quả vị Vô hoc.” 


“Сап hỏi về tính chất của dây bầu” là thứ nhất. 


2. САС HỎI VË TÍNH CHÁT СОА CÂY SEN (PadumangapaRho) 


1. — Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của сау 
sen nên được hành tri”, ba tính chất nën được hành tri йу là các điều nào? 


- Таи Đại vương, giống như cây sen được sanh ra ở nước, được phát triển 
ở nước, không bị lâm lem bởi nước. Tâu Đại vương, tương tợ y như (һе, vị 
hành giả thiết tha tu tập không nên bị lâm lem trong mọi trường hop ó gia dinh, 
ở nhóm, về lợi lộc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự пе vì, vê các nhu câu 
vật dụng. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được 
hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen vững vàng sau khi vươn 
lên khỏi nước. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập 
nên chế ngự tất cả [các pháp] thế gian, nên vươn lên, và nên vững vàng Ở Các 
pháp xuất thé gian. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây sen 
nên được hành trì. 


3. Tàu Đại vương, còn có điêu khác nữa, cây sen bị run гау, lay động уі gió 
dầu chỉ chút ít. Тап Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập 
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nên thực hành sự tự chế ngự, nên sống có sự nhìn thây nỗi sợ hãi ở các phiên 
não dâu chỉ chút ít. Tâu Đại vuong, điều này là tính chất thứ ba của cây sen 
nên được hành trì. Тап Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
Vượt Trội Các VỊ Trời nói đến: 
“Người có sự nhìn thấy nồi sợ hãi ở các tội lỗi nhỏ nhoi thọ trì và học tập 
ở các điểu học. ` 
“Câu hỏi về tính chất của cây sen” là thứ nhì. 


3. CÂU НОГ VË TÍNH CHAT СОА HẠT GIÓNG (Вфайрарайһо) 

1. — Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của hạt 
giống nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 

- Таи Đại vương, giỗng như hạt giống dầu là ít бі, đã được gieo ở thửa 
ruộng tốt, trong khi trời ban cho cơn mưa đúng đăn, thì sẽ tạo ra được rất nhiều 
kết quả. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, giới đã được thực hành theo cách 
nào mà sẽ tạo ra được toàn bộ quả уі của Sa-môn, thì vị hành giả thiết tha tu 
tập nên thực hành đúng đăn theo cách như vậy. Tâu Đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của hạt giỗng nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, hạt giống đã được trồng ở thửa 
ruộng khéo được làm sạch sẽ thì phát triên vô cùng nhanh chóng. Tâu Đại 
vuong, tuong tợ y như thế, vị hành giá thiết tha tu tập khéo nắm giữ được ý, 
làm cho ý được thanh tịnh ở căn nhà trồng văng, rồi đặt ý vào thửa ruộng cao 
quý là sự thiết lập niệm, thì ý phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu Đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của hạt giống nên được hành trì. Tâu Đại vương, 
điều này cũng đã được Trưởng lão Anuruddha nói đến: 

“Giống như hạt giỗng được thiết lập ở thửa ruộng sạch sẽ, kết quả của nó 
là dôi dào, và còn làm cho người nông dân mừng rỡ. 

Y như thể ду, tâm của vị hành giả đã được làm cho thanh tịnh ở căn nhà trông 
văng thì phát triên vô са nhanh chóng ở thửa ruộng là sự thiết lập niêm.: 


“Сап hồi về tính chất của hạt giống” là thứ ba. 


4. САС НДІ VÈ TÍNH CHÁT СОА САҮ БАГА XINH ĐẸP 

(Salakalyanikañgapañho) 

— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của cây 
sãlã xinh đẹp nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào? 

- Тап Đại vương, giông như cây sala xinh đẹp tăng trưởng luôn cả ở bên 
trong trái đất đến hơn một trăm cánh tay. Таи Đại vương, tương tg y như thé, vị 
hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tròn đủ bốn quả vị Sa-môn, bốn tuệ phân 
tích, sáu thắng trí, và toàn bộ pháp Sa-môn ở ngay tại ngôi nhà trông vắng. Тап 
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Đại vương, điều này là một tính chất của cây sala xinh đẹp nên được hành trì. 
Tâu Đại vương, điêu này cũng đã được Trưởng lão Rahula nói đên: 

“Loài сау có tên sala xinh đẹp, mọc ở trái дап, tăng trưởng luôn cả ở bên 
trong trái dat дёп một trăm canh tay. 

Giống như vào lúc thời điểm đã đến, với sự trưởng thành cây ấy vươn lên, 
tăng trưởng thậm chí môt trăm cánh tay trong тбі ngày. 

Bạch đẳng Đại Hùng, tương tợ y như thế, con tiễn triển một cách tự nhiên 
ở ngôi nhà trông văng, іо như cây sala xinh đẹp tăng trưởng ở khoảng không.” 

“Câu hỏi về tính chất của cây ѕаја xinh đẹp” là thứ tư. 


5. CÂU НОГ VÈ TÍNH СНАТ СОА СНІЕС ТНОҮЁМ (Nãyañgapañho) 

1. - Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của 
chiếc thuyên nên được hành trì”, ba tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 


- Таџ Раі vương, giông như chiếc thuyền giúp cho nhiều nguòi Vượt qua 
nhờ vảo sự tập hợp đã được kết nối lại băng nhiều loại cây gó. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập sẽ vượt qua thé gian luón cà chu 
thiên nhờ vào sự tập hợp đã được kết nôi lại bằng nhiều hình thức giáo pháp 
như là cách cư xử, giới, đức hạnh, phận sự và công việc. Tâu Đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhất của chiếc thuyền nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền chịu đựng lực đây 
gào thét của nhiều loại sóng, lực đây của dòng nước xoáy được lan rộng. Таи 
Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên chịu đựng lực đây 
của nhiêu loại sóng phiên não, lợi lộc, tôn vinh, danh vọng, danh tiếng, cúng 
dường, đảnh lễ, sự chê khen ở các gia tộc khác, và lực đây của nhiều loại sóng: 
Sướng, khô, kính пе, khinh khi và sự sân hận. Tâu Đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của chiếc thuyên nên được hành trì. 

3. Tàu Đại vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền di chuyên ở biên cả 
to lớn, không lô, vô lượng, vô biên, không bờ bên kia, không bị xáo trộn, sâu 
thăm, có tiếng ón lớn lao vĩ đại, có sự chen chúc của các bây cá là cá ông, cá 
vol, са đao. Tâu Đại vương, tương to y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
làm cho tâm ý di chuyền ở sự lãnh hội và thâu triệt bón chân lý về ba luân, mười 
hai thể. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của chiếc thuyền nên được 
hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn, vị Trời Vượt Trội 
Các Vị Trời nói đên ở Tương ưng bộ quý báu, Tương ưng sự thật: 

“Мау các Ty-khuu, trong lúc suy tw, các người nên suy tu về: Рау là khô’, 
nên suy tư về: Dây là nguyên nhân của khô’, nên suy tư về: Фду là sự diệt 
khổ”, nên suy tư vê: Đây là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khô.” 


“Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền” là thứ năm. 
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6. CÂU HÓI VÈ TÍNH CHÁT СОА CÁI NEO THUYÈN 

(Nãvãlagøanakangapafho) 

1.— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của cái 
neo thuyên nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 

- Tàu Đại vương, giống như cái neo thuyên өш chặt, duy trì con thuyên ở 
nơi biên cả to lớn không lồ, trên mặt nước bị hỗn độn, bị khuây động bởi những 
đợt dồn dập của nhiều làn sóng, không cho lôi đi theo hướng chính hướng phụ. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên giữ chặt tâm 
Ở Sự xung đột lớn lao vĩ đại của các suy tư, ở sự бп dập của những làn sóng 
luyến ái, sân hận, si mê, không cho lôi đi theo hướng chính hướng phụ. Tâu 
Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhất của cái neo thuyền nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa cái neo thuyên không nổi lên, nó 
chìm xuống thậm chí cả trăm cánh tay ở trong nước, nó giữ chặt con thuyên, 
duy tri ở vị trí. Тап Đại vương, tương tg y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên nỗi lên ở trên đỉnh của lợi lộc, ở trên đỉnh của danh vọng, ở các sự 
lợi lộc, danh vọng, tôn vinh, kính nề, đảnh lễ, cúng duòng, trọng vọng, nên duy 
trì tâm chỉ ở môi việc làm cho cơ thê được sống còn. Tâu Đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhì của cái neo thuyền nên được hành trì. Тай Đại vương, điều 
này cũng đã được Trưởng lão Sariputta, vị Tướng quân Chánh pháp nói дёп: 


“Giống nh cải neo không nói lên ở biển mà chìm XuÔng, y nhu thể ấy, các 
ngươi chớ nồi lên ở lợi lộc và tôn vinh mà hãy chìm XuÔng. ` 


“Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyên” là thứ sáu. 


7. САО НО! VÈ TÍNH CHAT СОА СОТ BUÓM (Кйрайгарайһо) 

- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của cột 
buôm nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì áy là các 
điều nào? 


- Тап Đại vương, giống như cột buôm chịu đựng dây thừng, dây đai và 
cánh buôm. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
có đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ, nên có sự thực hành việc nhận biết rõ trong 
khi đi tới trong khi đi lui, khi nhìn qua khi nhìn lại, khi co tay khi duỗi tay, trong 
việc mang y hai lớp, bình bát và y phục, khi ăn, khi uóng, khi nhai, khi nêm, ở 
hành động đại tiện tiểu tiện, khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi ngủ, khi thức, khi 
nói, khi im lặng. Тай Đại vương, điều này là một tính chất của cột buôm nên 
được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn, vị Trời 
Vượt Trội Các Vị Trời nói đến: 

“Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nên sống có niệm, có sự nhận biết rõ; đây là 
lời dạy của chúng ta cho các ngươi.” 

“Сап hỏi về tính chất của cột buồm” là thứ bảy. 
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8. САО HỎI VÈ TÍNH CHÁT СОА NGƯỜI THUYÈN TRƯỞNG 

(ЛіуатаКапгарайһо) 

1.- Thưa Кейі Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của người 
thuyền trướng nên được hành trì”, ba tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào? 

- Tàu Đại vương, giống như người thuyên trưởng, ngày đêm, thường xuyên, 
liên tục, không xao lãng, gắng sức, ra sức, điều khiến con tàu di chuyền. Tâu Đại 
vương, tương tọ y như (һе, vị hành giả thiết tha tu tập, trong khi kiểm soát tâm, 
nên kiểm soát tâm băng sự tác ý đúng đường lỗi, ngày đêm, thường xuyên, liên 
tục, không xao lãng. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người 
thuyền trưởng nên được hành trì. Таџ Đại vương, điều này cũng đã được đức 
Тһе Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các Vị Trời nói đến ở Pháp си: 

“Các ngươi hãy thích thu trong sự không phóng dát, hãy phòng hộ tám của 
mình, hãy đưa bản thân ra khỏi chốn khó đau, tợ như con voi bị vướng trong 
vững bùn [cô găng lê thân ra khỏi bãi 14у] 


2. Таџ Đại vương, còn có điều khác nữa đôi với người thuyền trưởng bất 
cứ việc gì ở bién cả là tốt hay là xấu, tất са các điều ау đều được biết đến. Тап 
Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên nhận biết thiện 
hay bất thiện, có tội lỗi hay không tội lỗi, hạ liệt hay cao quy, (бі hay sáng hay 
có sự xen lẫn. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thuyền 
trưởng nên được hành trì. 

3. Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa người thuyền trưởng đánh dấu ở bộ 
phận điêu khiến [nói răng]: “Chó có người nào chạm đên bộ phận điêu khiến.” 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm dâu ân 
về sự thu thúc ở tâm răng: “Chó suy tư về bát cứ suy tư nào ác và bát thiện.” 
Tàu Đại vương, điêu này là tính chất thứ ba của người thuyên trưởng nên được 
hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn, vị Trời Vượt Trội 
Các Vị Trời nói đến ở Tương ng bộ cao quý: 

“Мау các T}-khưu, các ngươi chớ suy tu vé các điễu suy tw ác và bắt thiện, 
nhu là sự suy tư vé ді dục, sự suy tư về oán hận, sự suy tư về hãm hại.” 


“Câu hồi về tính chất của người thuyên trưởng” là thứ tám. 


9. САО HỎI VË TÍNH CHÁT СОА NGƯỜI LÀM CÔNG 
(Каттакдағапгараййһо) 
— Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của người 
làm công nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì â ау là điều nào? 


— Tâu Đại vương, giông như người làm công suy nghĩ như уйу: “Là người 
làm thuê, ta làm công việc ở chiếc thuyền này, nhờ vào chiếc thuyên này mà ta 
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đạt được thức ăn và tiền công, ta không nên tạo ra sự xao lãng, chiếc thuyền này 
sẽ được chuyền vận nhờ vào ta có sự không xao lãng.” 

Tâu Đại vương, tương tợ y như (һе, vị hành giả thiết tha tu tập nên suy 
nghĩ như vây: “Trong khi quán sát vê thân tứ đại này, ta thường xuyên, liên tục 
không xao lãng, có niệm được thiết lập, có niệm, có sự nhận biết rõ, được định 
tĩnh, có tâm chuyên nhất, ta nên thực hiện sự không xao lăng [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 
được hoản toàn tự do đôi với các sự sanh- già-bệnh-chêt-sâu- bi-khô-ưu-não.?” 
Тап Đại vương, điều này là một tính chất của người làm công nên được hành 
trì. Tâu Đại vuong, điêu này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân 
Chánh pháp nói đến: 


“Nguoi hãy quán sát về thân này, hãy biết toàn diện [về nó] lân này, lân 
khác. Sau khi nhìn thấy bản thé thật ở thân, ngươi sẽ thực hiện việc chấm dut 
khó dau.” 


“Câu hỏi về tính chât của người làm công” là thứ chín. 


10. САС НОГ VÈ TÍNH CHÁT ССА BIẾN СА (Sarmuddangapafiho) 


1.— Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của biến 
cả nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 


— Tàu Đại vương, giống như biên cả không sông chung với xác chết. Tâu 
Đại vương, tương tg y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên sống 
chung với luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, gièm pha, thù oán, ganh 
ty, Боп хеп, gian (га, xảo quyệt, lừa đảo, không hài hòa, hạnh kiểm xấu và các 
bợn nhơ phiên não. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của biển cả 
nên được hành tri. 

2. Тай Đại vương, còn có điều khác nữa, biên cả, trong khi cất giữ sự tích 
lũy nhiêu loại châu báu là ngọc trai, ngọc та-пі, ngọc bích, ха си, đá quý, san 
hô, pha-lê, bạc, vàng, ngọc ruby, ngọc mặt mèo thì che đậy lại, không vung vãi 
ở bên ngoài. Тап Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập, sau 
khi chứng đắc nhiêu loại châu báu đức hạnh là đạo, quả, thiên, sự giải thoát, 
định và sự chứng đạt, minh sát và sáu thăng trí thì nên che giâu, không nên đưa 
ra bên ngoài. Tâu Đại vương, điều này là tính chát thứ nhì của biên cả nên được 
hành trì. 

3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, biên cả sống chung với các chúng 
sanh to lớn vĩ đại. Tâu Đại vương, tương tọ y như thế, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sông nương tựa vào vl đồng Phạm hạnh, là người bạn tôt lành, ít ham 
muốn, tự biết đủ, nói về pháp từ khước, có lỗi sóng giàm thiéu, hói dú tánh 
hạnh, có liém sỉ, khéo cư xử, dáng kính, dáng trọng, vi tuyên thuyết, có sự nhàn 
nại với lời nói, vl la Tây, có sự chê trách điêu xâu, vị giáo 8101, vị giáo hóa, уі 
giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phẫn khởi. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của bién cả nên được hành trì. 
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4. Тап Đại vương, còn có điêu khác nữa, biển са mặc dầu được làm dày 
bởi trăm ngàn con sông như là Ganga, Yamuna, Асігауай, Sarabhū, Маһ, v.v.. 
chứa đựng nước nguôn và bởi các cơn mưa ở không trung, cũng không tràn qua 
khỏi bờ của nó. Tâu Đại vuong, tuong to y như thê, vi hành Ба thiết tha tu tập 
không nên thực hiện việc уі phạm các điêu học một cách có у vì ly do lợi lộc, 
tôn vĩnh, danh tiếng, dành lễ, kính nê, cúng dường, thậm chí có nguyên nhân là 
mạng sông. Tâu Đại vuong, điều này là tính chât thứ tư của biên cả nên được 
hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi 
Các УІ Trời nói đến: 


“Này Раһағааа, cũng giống như đại đương có pháp bên vững không tràn 
qua khỏi Бо, пау Paharadia, (ương to y nhu thê, điểu học nào đã được Ta quy 
định cho сас đệ tứ, сас đệ tử của Та, ади có nguyên nhân là mạng sống, cũng 
không уі phạm điều ау.” 

5. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, biển cả không bị tràn đây bởi tât cả 
các dòng sông Ganga, Yamuna, Асігауай, Sarabhu, Маһт và bởi các cơn mưa 
ở không trung. Tâu Đại vuong, tuong tợ y như thé, vị hành giá thiết tha tu tập 
không nên được thỏa mãn với việc đọc tụng, việc. vân hỏi, việc nghe, việc xác 
định, việc nhận thức, việc đã được chuyên sâu về Luật và Уі điệu pháp, VIỆC 
tranh luận về Kinh, sự quy định từ, sự liên kết từ, sự phân tích từ, và giáo pháp 
cao quý cúa đẳng Chiến Т hăng gôm chín thể loại. Tâu Đại vương, điều nảy 
là tính chất thứ năm của biển cả nên được hành trì. Tâu Đại vuong, điều này 
cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các Vi Trời nói đến ở Bồn sanh 
“Sutasoma:”” 

“Giống như ngọn lửa dang thiêu đốt сб và củi, hoặc là biển cả không được 
thỏa mãn với những dong sông, пау vị vua hạng nhát, y theo như vậy những 
bác sáng ігі пау, sau khi lăng nghe, không được thỏa mãn với điêu đã được 
khéo nói. ` 

“Câu hỏi về tính chất của biến cả” là thứ mười. 
Phẩm Biển cå là phẩm thứ nhì. 


ТОМ LƯỢC РНАМ NÀY 


“рау раи, cây sen, hạt giống, cây sala xinh đẹp, chiếc thuyên, Cái neo 
thuyên, cột buôm, người thuyên trưởng là tương to, người làm công và biên cả, 
phẩm [này] được gọi với tên ау. 


7 Bồn sanh “Đại Sutasoma” (Mahasutasomajatakam), số 537, TTPV, tập 33. 
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Ш. РНАМ РАТ 
(P4THAVIV4AGGO) 


1. CÂU НОГУЕ TÍNH CHÁT СОА ĐẤT (Ра/лаууайрараййһо) 

1.— Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của đất 
nên được hành trì, năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?” 

— Tâu Đại vương, giống như đất là khi có kẻ đang vung vãi các vật được ưa 
thích hay không được ưa thích như là long não, gó tagara, об trâm hương, nghệ, 
V.V.. . cũng như đang vung vãi mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước miệng, 
nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, phân, v.v... thì cũng y như thế ấy. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập trong mọi trường hợp 
về các việc được ưa thích hay không được ưa thích như là về có lợi lộc và không 
có lợi lộc, về có danh tiếng và không có danh tiếng, về chê trách và khen ngợi, 
về an lạc và khổ đau thì cũng nên là y như thế ấy. Tâu Đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của đất nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đất lánh xa việc trang điểm, trang 
sức, và được bao phủ băng mùi hương của chính nó. Tâu Đại vương, tương tợ y 
như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên lánh xa việc trang sức, nên bao phủ băng 
mùi hương giới hạnh của chính mình. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ 
nhì của đât nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đất không có khoảng trống, không 
có chỗ nứt, không có lỗ hồng, dày đặc, được trải rộng. Tâu Đại Vương, tương tợ 
y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới không có khoảng trông, không 
có mảnh bé, không có chỗ nứt, không có lỗ hồng, dày đặc, được trải rộng. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của đất nên được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đất là không mệt nhọc trong khi 
nâng đỡ làng mạc, thị trấn, thành phố, xứ sở, cây côi, núi, sông, ao, hô, thú 
rừng, chim, con người, đàn ông, đàn bà, tập thê. Tâu Đại Vương, tương tọ y như 
(һе, vị hành giả thiết tha tu tập là không mệt nhọc trong những việc thuyết giảng 
giáo pháp, trong khi giáo giới, trong khi giáo hóa, trong khi giải thích, trong khi 
chỉ dạy, trong khi thức tỉnh, trong khi khuyên khích, trong khi tạo niêm phân 
khởi. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của đât nên được hành trì. 

5. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, đất được thoát ra khỏi sự nuông 
chiêu hay ghét bỏ. Тап Đại vương, tương tợ y như (һе, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sống với tâm ý tương tợ như trái đất, là được thoát ra khỏi sự nuông 
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chiêu hay ghét bỏ. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ năm của đất nên 
được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được nữ cư sĩ Cullasubhadda 
nói đến trong lúc công bó về pháp Sa-môn của mình: 

“Với tâm ý bị nổi giản, nếu một tay có lưỡi búa thì có thể chém; khi được 
vui thích, néu một tay có vật thơm thì có thể bồi thoa. 


Không có sự ghét bỏ ở người ду, thì sự luyễn ái ở người này không được 
biết đến, Еге tâm ду tương to như đất, các pháp Sa-môn của tôi là tương 10 
nhu thể.” 


“Câu hỏi về tính chất của đất” là thứ nhất. 


2. САС НОГУЕ TÍNH CHẤT СОА NƯỚC (ipangapañho) 

1.— Thưa Ngài Хасавепа, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của nước 
nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 

— Tâu Đại vương, giỗng như nước khéo được ôn định, không bị lay chuyền, 
không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thé. Tâu Đại vương, 
tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên loại trừ sự gạt gẫm, tán phét, 
gợi ý, lừa bịp, nên khéo được ôn định, không bị lay chuyên, không bị khuây 
động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Тап Đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của nước nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, nước là được ô ôn định với bản thé 
mát lạnh. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên đây 
đủ lòng nhân nại, từ ái và thương xót, có sự tầm câu việc lợi ích, nên là người 
có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Таџ Đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhì của nước nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, nước làm vật không trong sạch trở 
thành trong sạch. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập 
dâu là ở làng hay ở rừng, không nên có sự tranh tụng, không tạo cơ hội, trong 
mọi trường hợp, đối với thây tế độ, đỗi với thây dạy học, đôi với các vị tương 
đương thây dạy học. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ ba của nước nên 
được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, nước được nhiều người mong 0]. 
Тап Đại vương, tương tg у như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên là vị ít ham 
muốn, tự biết đủ, sống tách ly, có sự thiên tịnh, thường xuyên được tất cả thé 
gian mong mỏi. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của nước nên được 
hành trì. 


5. Таи Đại vương, còn có điêu khác nữa, nước không đem lại sự bất lợi cho 
bất cứ người nào. Tâu Đại vương, tương tợ у như thê, vị hành giả thiết tha tu 
tập không nên làm điều ác băng thân, khẩu, ý, là nhân gây ra sự xung đột, sự 
cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi, sự tham thiên bị bỏ bê, sự không thích thú 
đối với các người khác. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ năm của nước 
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nên được hành trì. Таџ Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, уі Trời 
Vượt Trội Các УІ Trời nói đến ở Bồn sanh “Kanha:” 

“Này Sakka, vị chúa të của tắt cả chúng sinh, Ngài đã ban cho Та đặc ân. 
Này Sakka, mong răng việc đã làm bởi Ta bằng tâm hoặc thân không gáy hại 
đến bát cứ người nào, vào bát cứ lúc nào. Này Sakka cao quy, йіёи này là 
đặc ап.” 


“Сап hỏi về tính chât cúa nước” là thứ nhì. 


3. CÂU HỎI VË TÍNH СНАТ CỦA LỬA (Tejañgapañho) 

1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của lửa 
nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 

— Tâu Đại vương, giỗng như lửa thiêu đốt cỏ, củi, cành, lá. Tâu Đại vuong, 
tương tợ y như thế, với vị hành giả thiết tha tu tập, những phiên não nào ở 
bên trong hoặc bên ngoài, do sự tiếp nhận [của giác quan] ở đối tượng được 
ưa thích hay không được ưa thích, tất cả các phiền não ấy nên được thiêu đốt 
băng ngọn lửa trí tuệ. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhất của lửa 
nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, lửa không có lòng trắc án, khóng 
có lòng thương xót. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vi hành giả thiết tha tu 
tập không nên thê hiện lòng thương xót hay trác ân đối với tất са các phiền não. 
Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của lửa nên được hành trì. 

3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, lửa hủy diệt sự mát lạnh. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm sanh lên ngọn 
lửa có sức nóng của sự tinh tân rôi nên hủy diệt các phiên não. Tâu Đại vương, 
điều này là tính chất thứ ba của lửa nên được hành trì. 

4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tạo ra sự nóng nực, và được 
thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Таџ Đại vương, tương tg y như thế, 
vị hành giả thiết tha tu tập nên an trú với tâm ý tợ như lửa, được thoát ra khỏi 
sự nuông chiều hay ghét bó. Тай Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của lửa 
nên được hành trì. 


5. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tiêu diệt bóng tôi, phô bày ánh 
sáng. Tâu Đại vương, tương tg y nhu thé, vi hành già thiét tha tu táp sau khi 
tiêu diệt bóng (бі vô minh rôi nên phô bày ánh sáng của trí tuệ. Тай Đại vuong, 
điều này là tính chât thứ năm của lửa nên được hành trì. Тап Đại vuong, điều 
này cũng đã được đức Тһе Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói дёп trong khi 
giáo giói cho Rahula, người con trai của mình: 

“Này Rahula, con hãy phát triển sự tu tập tương tợ lửa. Này Rahula, bởi vì 
đối với người đang phái triển sự tu tập tương tg lửa thì các pháp bát thiện chưa 


8 Đồn sanh “Ân sĩ Kanha” (Kanhajãtakam), sô 440, TTPV, tập 32. (ND) 
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sanh khởi [së] không sanh khởi, và các bát thiện pháp đã sanh khởi sẽ không 
chiêm cứ tám và tôn tai.” 
“Сап hồi về tính chất của lửa” là thứ ba. 


4. CÂU HỎI VË TÍNH CHAT СОА GIÓ (Vãyu#gapañho) 
1. – Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của gió 
nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì йу là các điều nào? 


— Tâu Đại vương, giống như gió thôi vào bên trong cụm rừng đã khéo được 
{гб hoa. Tàu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên thích 
thú ở bên trong khu rừng các đối tượng [của dë muc thiën] dà duoc {гб bóng 
hoa cao quý của sự giải thoát. Tàu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của 
о10 nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, gió làm lay động các lùm cây cối 
mọc ở trái đất. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập 
đã đi vào bên trong khu rừng và trong khi đang suy xét về các pháp tạo tác thì 
nên làm lay động các phiên não. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của gió nên được hành trì. 

3. Тап Đại vương, còn có điều khác nữa, gió đi lại ở không trung. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên khiến cho tâm ý hoạt 
động ở các pháp vượt trên thế gian. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của gió nên được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, gió thưởng thức mùi hương. Tàu 
Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thưởng thức 
hương thơm về giới của bản thân. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ tư 
của gió nên được hành trì. 


5. Тап Đại vương, còn có điêu khác nữa, gió là không chỗ ngụ, không 
nhà ở. Tàu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
được giải thoát ở mọi nơi, không chỗ ngụ, không nhà ở, không thân thiết. Tâu 
Đại vương, điêu này là tính chất thứ năm của gió nên được hành trì. Tàu Đại 
vương, điêu này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trội Các VỊ Trời nói 
đến ở Kinh tập: 


“Sợ hãi sanh ra từ sự thân Інісі, bụi бат sanh ға từ nhà ở, không nhà ó 
không thân thiết, quả thật điều ау là quan điểm của bậc hiên triết.” 


“Сап hồi về tính chất của gió” là thứ tư. 


5. CÂU HỎI VÈ TÍNH CHÁT СОА NÚI (Pabbafañgapañho) 
1. – Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của núi 
nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì йу là các điều nào? 
— Tâu Đại vương, giống như núi không bị dao động, không thé bị lay động, 
không có sự rúng động. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết 
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tha tu tập vé việc kính пе [hay] không kính пе, tôn vinh [hay] không tôn vinh, 
cung kính [hay] không cung kính, có danh tiếng [hay] không có danh tiếng, sự 
chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khó đau, được ưa thích hay không được ưa 
thích, trong mọi trường hợp, không nên luyến ái ở các vật gây luyên á1 là các 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không nên sân ở các vật gây sân, không пеп 
51 mê ở các vật gây si mê, không bị lay động, không bị dao động, tợ như núi 
là không dao động. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhất của núi nên 
được hành trì. Tâu Đại уш điêu này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời 
Vượt Trội Các УІ Trời nói đến:? 

“Giống như tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió, tương tø như thé 
các bậc trí không chao động giữa những sự chê khen.” 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, núi là cứng rắn, không giao du với 
bất cứ cái gi. Tàu Đại vuong, tuong tg y nhu thé, vi hành giả thiết tha tu tập 
nên cứng сої, không nên giao du, không nên thực hiện việc giao tiếp với bất cứ 
al. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của núi nên được hành trì. Tâu 
Đại vương, điêu này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời 
nói đến:!9 

“Không gân gũi với cả hai hạng người tại gia và hạng người xuất gia, 
không lai vãng các gia đình, it ham muôn, ta gọi Vị ду là Bà-la-môn.` 

3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, hạt giống không phát triển ở núi. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập không nên để 
cho các phiền não phát triển ở tâm của mình. Tâu Đại Vương, điều này là tính 
chất thứ ba của núi nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được 
Trưởng lão Subhüti nói đến: 


“Khi nào tâm liên hệ đến ái luyên khởi lên ở tôi, sau khi tự bản thân quán 
xét, chỉ một mình tôi thuần hóa nó. 

Ngươi bị luyên ái ở các vật gây luyến ái, bị sân ở các vật gây sân, bị sỉ mê 
ở các уді gáy ві mê, ngươi hãy Па khỏi khu rừng. 

Chó trú ngụ này dành cho сас vị đạo sĩ khó hạnh thanh tịnh, không bi ó 
nhiễm, ngươi chớ làm ó ué sự thanh tịnh, ngươi һау lia khỏi khu ring. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, núi thì vươn lên cao. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên vươn lên cao nhờ vào 
trí tuệ. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của núi nên được hành trì. 
Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị 
Trời nói đến: 


“Vào lúc bậc sáng trí xua ді sự xao lãng bằng sự không xao lãng, sau khi 
leo lên tòa lâu đài trí tuệ, không còn sáu muộn, nhìn xuống dám người bị sáu 


? Dh. v. 81. 
9 ph. у. 404. 
п Dh. v. 28. 
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muộn, tø như người sáng suốt đứng ở ngọn núi nhìn xuống những người ngu si 
đứng ở trên mặt đất.” 


‚5. Таџ Đại vương, còn có điêu khác nữa, núi không bị nhô lên không bị lõm 
xuống. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không 
nên thê hiện sự hứng chí hay nản lòng. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ 
năm của núi nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được nữ cư sĩ 
Cülasubhadda nói đến trong lúc công bó уе pháp Sa-môn của mình: 


“T hé gian hứng chí vì lợi lộc, пап lòng vì không lợi lộc. Những vị đứng yên 
một chỗ dâu có lợi lộc hay không có lợi lộc, những vị như thê ду là những vị 
Sa-món của tôi. ` 


“Сап hỏi về tính chât của núi” là thứ năm. 


6. САС НДІ VÈ TÍNH CHÁT СОА HU KHÔNG (Akasañgapañho) 

1. — Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của 
hư không nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 


- Тай Đại vương, giống như hư không là hoàn toàn không thể năm được. 
Tâu Đại vương, tương tợ у như. thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên là hoàn toàn 
không bị năm được bởi các phiền não. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của hư không nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, hư không được các vị án sĩ, đạo sĩ 
khô hạnh, chúng sanh và các bây chim thường lui tới. Tâu Đại vương, tương tợ 
y như thê, уі hành giả thiết tha tu tập nên dé tâm thường lui tới ở các pháp tạo 
tác [nhận biết răng]: “Là vô thường, khó não, vô ngã.” Тай Đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhì của hư không nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, hư không sẽ gây ra sự run sợ. Tâu 
Đại vương, tương tợ У như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm bị 
kinh động về sự tiếp nôi tái sanh ở tât cả các cõi, không nên tạo ra sự khoái lạc. 
Tàu Đại vương, điêu này là tính chất thứ ba của hư không nên được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, hư không là vô biên, vô lượng, 
không thé ước lượng. Tâu Đại vương, tương tg y như thé, vị hành giả. thiết tha 
tu tập nên có giới hạnh vô biên, có trí tuệ vô lượng. Tâu Đại vương, điều này là 
tính chất thứ tư của hư không nên được hành trì. 


5. Тап Đại vuong, còn có điều khác nữa, hư không là không dính mắc, 
không bị bám víu, không bị dựa dám, không bị vướng bàn. Таџ Đại vuong, 
tuong tọ y nhu thé, vi hành giá thiết tha tu tập nên là không dính mắc trong mọi 
trường hợp: Về gia đình, đồ chúng, lợi lộc, chỗ ngụ, sự vướng bận, và tất cả các 
phiên não, nên là không bị bám víu, không bị dựa dẫm, không bị vướng bận. 
Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ năm của hư không nên được hành trì. 
Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị 
Trời nói дёп trong khi giáo giới cho Каһиа, người con trai của mình: 
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“Này Rahula, cũng giống như hư không không trụ lại ở bất cứ chỗ nào. Này 
Rāhula, tương tø y như thé, con hãy phát triển sự tu tập tương tø hư không. Này 
Rahula, bởi vì đối với người đang phát triển sự tu tập tương tg hư không, các 
хис làm hài lòng, làm thích ý đã được sanh ді sanh lại sẽ không chiếm cứ tâm 
và tón tại.” 

“Сап һбі về tính chất của hư không” là thứ sáu. 


7. CÂU НО! VË TÍNH CHÁT СОА МАТ TRĂNG (Сапаайғарайһо) 

1. — Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của 
mặt trăng nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 

— Tàu Đại vương, giông như mặt trăng, trong khi mọc lên ở thượng huyền, 
phát triên thêm dàn dân. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết 
tha tu tập nên phát triển thêm dân dân уе tánh hạnh, giới đức, phận sự và pháp 
hành, vê kinh điển và sự chứng đắc, về thiên tịnh, về VIỆC thiết lập niệm, về các 
quyên, về trạng thái các giác quan được canh phòng, về tính chât biết vừa đủ 
trong vật thực, уе việc gắn liền với sự tỉnh thức. Тап Đại vương, điêu này là tính 
chất thứ nhất của mặt trăng nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng có sự nối bật vĩ đại. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nỗi bật vĩ 
đại về ước muốn. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thử nhì của mặt trăng 
nên được hành trì. 

3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng di chuyển vào ban đêm. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên ân dật. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trăng nên được hành trì. 

4. Тап Đại vương, còn có điêu khác nữa, mặt trăng có cung điện là biểu 
hiện. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
0101 là biêu hiện. Тай Đại VƯƠN, điều này là tính chất thứ tư của mặt trăng nên 
được hành trì. 

5. Tàu Đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng mọc lên, Па vât] được 
yêu cầu, được mong mỏi. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết 
tha tu tập, đã được yêu câu, đã được mong mỏi, nên đi đến các gia đình. Tâu 
Đại vương, điêu này là tính chất thứ năm của mặt trăng nên được hành trì. Tâu 
Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vi Trời 
nói đến ở Tương ưng bộ quý báu: 

“Này các T)-khưu, giống như mặt trăng các người hãy đi đến сас gia đình, 
hãy vô cùng dë ай vê thân, hãy dë ай уе tâm, luôn luôn là người mới ở các gia 
đình, không được thô tháo.” 

“Сап hỏi về tính chất của mặt trăng” là thứ bảy. 
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8. CÂU НОГ VË TÍNH CHÁT СОА МАТ TRỜI (Suriyagapañho) 
1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Bảy tính chất của 


mặt trời nên được hành trì”, рау tính chât nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 


- Таџ Đại vương, giống như mặt trời khiến cho tât cả nước khô kiệt. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tật cả 
phiên não khô kiệt, không còn dư sót. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của mặt trời nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời tiêu diệt bóng đêm. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thé, vi hành già thiét tha tu tập nên tiêu diệt tất cả 
SỰ (бі tăm của ái luyến, sự tôi tám của sân hận, sự tối tấm của SI те, sự tôi tam 
của ngã mạn, sự tôi tăm của tà kiến, sự tối tăm của phiền não, tất cả sự tôi tăm 
của các ác hạnh. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhì của mặt trời nên 
được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyên một cách liên 
tục. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thực 
hiện sự tác ý đúng đường lỗi một cách liên tục. Тай Đại vương, điều này là tính 
chất thứ ba của mặt trời nên được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời có vòng hoa ánh sáng. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tụ tập nên có vòng hoa 
là các đối tượng [của đề mục thiên]. Тап Đại vương, điều này là tính chât thứ 
tư của mặt trời nên được hành trì. 


5. Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, mặt trời di chuyền, trong khi sưởi 
âm đám đồng dân chúng. Tâu Đại vuong, tuong to y nhu thé, vi hành già thiét 
tha tu tập nên sưởi âm thé gian luôn cả chư thiên băng tánh hạnh, giới đức, phận 
sự và pháp hành, bằng các thiên, các sự giải thoát, các tâng định, các sự chứng 
đạt, các quyên, các lực, các chi phân đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, 
các chánh tinh tân và các nên tảng của thân thông. Тап Đại vương, điều này là 
tính chất thứ năm của mặt trời nên được hành trì. 


6. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyên, bị lo sợ vì nỗi 
sợ hãi thân Rahu [hiện tượng nhật thực]. Tâu Đại vương, tương to y như thế, УІ 
hành giả thiết tha tu tập nên nhìn thấy các chúng sanh bị vướng víu vào các nết 
hạnh xâu xa, khó cảnh, sự thành tựu của nghiệp không giông nhau và khó tránh 
né, doa xứ vào mạng lưới phiên não, bị trói buộc vào Sự chăng chịt của tà kiến, 
bị rơi vào đường lỗi sai trái, đang thực hành đạo lộ xâu xa, và nên làm cho tâm 
ý bị kinh động với nỗi kinh động và sợ hãi lớn lao. Tâu Đại vương, điều này là 
tính chất thứ sáu của mặt trời nên được hành trì. 


7. Tâu Đại vuong, còn có điều khác nữa, mặt trời giúp cho nhìn thây các sự 
việc tốt đẹp và хаи xa. Таџ Đại vương, tương to y như thé, vi hành giả thiết tha 
tu tập nên giúp cho nhìn thây các quyên, các lực, các chi phân đưa дёп giác ngộ, 
các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tân, các nên tảng của thần thông, các pháp 
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thuộc thé gian và xuất thé gian. Таџ Đại vương, điều này là tính chất thứ bảy 
của mặt trời nên được hành trì. Таџ Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng 
lão Vangasa nói đên: 

“Cũng giống như mặt trời, trong khi mọc lên, giúp cho nhìn thấy đáng vóc 
của các loài sinh våt, sự trong sạch và luôn cả sự không trong sạch, sự tôt đẹp 
và luôn cả sự xấu xa. 

Tương іо như thể, vị T)-khưu có sự ghi nhớ về giáo pháp, giống như mặt 
trời dang mọc lên, giúp cho người bi vô mình che Іар nhìn thây con đường có 
nhiêu lôi.” 

“Сап hôi về tính chất của mặt trời” là thứ tám. 


9. CÂU НОТ VË TÍNH CHẤT СОА VỊ SAKKA (бакКайҙарайһо) 


1.- Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của vị Sakka” 
nên được hành trì”, ba tính chất nên được hành trì йу là các điều nào? 


— Tâu Đại vương, giông như уі Sakka đạt được sự an lạc toàn diện. Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú với sự an 
lạc toàn diện của cuộc sống tách biệt. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của vị Sakka nên được hành trì. 


2. Таџ Đại vương, соп có điều khác nữa, vị Sakka sau khi nhìn thấy chư 
thiên thi tiếp đón và tạo ra niêm vui [cho họ]. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón cái tâm ý không ігі trệ, không thụ 
động, được an tịnh ở các thiện pháp, nên tạo ra niềm vui, nên khơi dậy, nên 
găng sức, nên nỗ lực. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vi Sakka 
nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, sự bát mãn không sanh khởi ở vi 
Sakka. Таи Đại vuong, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập ở căn nhà 
trỗng văng, không nên làm sanh khởi sự bất mãn. Tâu Đại vuong, điều này là 
tính chât thứ ba của vị Sakka nên được hành tri. Таџ Đại vương, điều này cũng 
đã được Trưởng lão Subhũti nói đến: 


“Bach dáng Dai Hung, ké từ khi con đã được xuất gia trong giáo pháp của 
Ngài, con biết chắc chắn là không có y nghĩ nào có liên hệ đến duc lạc đã được 
sanh khói.” 


“Сап hồi về tính chất của vị Sakka” là thứ chín. 


10. CÂU НОГ VÈ TÍNH CHẤT ССА VỊ CHUYÊN LUẦN 
(Cakkavafyangapañho) 
1. — Thưa Ngài Nāgasena, điĉu mà Ngài nói là: “Bón tính chåt của vị 
Chuyên Luân nên được hành trì”, bốn tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào? 


12 Sakka là tên của vị Thiên chủ, vị chúa của chư thiên, vi cai quản cõi trời Тауайтѕа. (ND) 
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— Tàu Đại vương, giống như vị Chuyên Luân thu phục người băng bốn việc 
thu phục. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên thu 
phục, nên hỗ trợ, nên làm hài lòng tâm của bốn tập thê. 3 Tàu Đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhất của vị Chuyển Luân nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vuong, còn có điêu khác nữa, bọn trộm cướp không nói dậy ở 
trong lãnh địa của vị Chuyên Luân. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành 
giả thiết tha tu tập không nên đề cho các ý nghĩ suy tầm về ái dục, oán hận và 
hãm hại sanh khởi. Тай Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhì của vị Chuyên 
Luân nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn, 
vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói дёп: 

“Ра người nào thích thú trong sự yên tịnh của tw duy, іш tập về đề mục tử 
thi, luôn luôn có niệm, quả vậy người ау sẽ thủ tiêu, người ấy sẽ cắt đứt sự trói 
buộc của Ма vương. ` 

3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, VỊ Chuyên Luân ngày ngày di 
chuyên dọc theo đại địa cầu được bao bọc bởi biên cả, trong khi xem xét các 
việc thiện ác. Tâu Đại vương, tương tợ y như thể, vị hành giả thiết tha tu tập 
ngày ngày nên quán xét hành động của thân, hành động của khâu và hành động 
của ý răng: “Có phải ngày trôi qua mà ta sẽ không có lỗi lâm do ba chỗ [thân, 
khâu, у]?” Tâu Đại vương, điều này là tính chât thứ ba của vị Chuyển Luân 
nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn, vị Trời 
Vượt Trôi Các Vị Trời nói đến ở Tăng chỉ bộ quý giá: 

“Bậc xuất gia nên thường xuyên quán xét rằng: Ta đã như thé nào khi ngày 
và đêm trôi qua?” 

4. Tâu Đại vuong, còn có điều khác nữa, vị Chuyên Luân có sự bảo vë bên 
trong và bên ngoài khéo được bó trí. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị 
hành giả thiết tha tu tập nên thiết lập người gác công là niệm nhăm sự bảo vệ 
đối với các phiền não bên trong và bên ngoài. Тап Đại vương, điều này là tính 
chất thứ tư của vị Chuyên Luân nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vi Trời nói đến: 


“Này các Tỳ-khưu, có người gác công là niệm, vị Thánh đệ tử dut bỏ bắt 
thiện, phát triên thiện, дит bỏ điêu lâm lôi, phát triên điểu không lâm lôi, gìn 
git bản thân trong sạch. ` 

“Câu hỏi về tính chất của vị Chuyển Luân” là thứ mười. 
Phẩm Đất là phẩm thứ ba. 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
“Đất, nước, lửa, gió, núi, hư không, mặt trăng, mặt trời, vị Sakka và уі 
Chuyên Luân.” 


ІЗ Bón tập thể là tập thể Ty-khưu, Ty-khưu-nI, cận sự пат và cận sự nữ. (ND) 
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IV. РНАМ MỖI 
(СРАСІКАРАСОО) 


1. CÂU НОГ VÈ TÍNH CHÁT CỦA LOÀI MỐI (Upacikañgapañho) 

- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
mối nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? 

— Tàu Đại vương, giống như loài mối sau khi thực hiện mái che ở phía trên 
và canh giữ bản thân, rồi di chuyển ở khu vực kiếm ăn. Tâu Đại vương, tương 
{0 y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi thực hiện mái che là sự thu thúc 
về giới và canh ЕШ tâm у, ròi nên đi khất thực. Тай Đại vương, với mái che 
là sự thu thúc về giới, vị hành giả thiết tha tu tập vượt qua tất cả sợ hãi. Tâu 
Đại vương, điều này là một tính chât của loài môi nên được hành trì. Тай Đại 
vương, điêu này cũng đã được Trưởng lão Upasena Vaủgantaputta nói đến: 

“Vi hành giả, sau khi làm cho tâm có mái che là sự thu thúc về giới, không 
bị lắm lem bởi thé gian, và hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi. ` 

“Câu hỏi về tính chất của loài mỗi” là thứ nhất. 


2. САО НО! VÈ TÍNH CHÁT CỦA LOÀI МЕО (В /ағайрарайһо) 

1.— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
mèo nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 

— Tàu Đại vương, giống như loài mèo đi đến hang, đi đến hốc, đi đến ở bên 
trong tòa nhà dài và tìm kiêm chỉ mỗi loài chuột. Tâu Đại vương, tương tọ y 
nhu thé, vị hành giá thiết tha tu tập đi đến làng, đi đến khu rừng, đi đến бос сау, 
đi дёп ngôi nhà trông, nên thường xuyên, liên tục, không xao lãng, tìm kiếm chỉ 
mỗi loại vật thực là niệm đặt ở thân. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của loài mèo nên được hành trì. 

2. Тай Đại vương, còn có điêu khác nữa, loài mèo tìm kiếm thức ăn chỉ ở 
khu vực lân cận. Тап Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sông có sự quan sát trạng thái sanh và diệt ở chính năm thủ uân này: 
“Thé này là săc, thé này là sự sanh lên của sắc, thê này là sự biến mát của sắc. 
Тһе này là thọ, thế này là sự sanh lên của thọ, thế này là sự biến mát của thọ. 
Тһе này là tưởng, thế này là sự sanh lên của tưởng, thế này là sự biễn mắt của 
tưởng. Thế này là các hành, thé này là sự sanh lên của các hành, thế này là sự 
bién mất của các hành. Thế này là thức, thé này là sự sanh lên của thức, thế này 
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là sự bién mất của thức.” Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài 
тео nên được hành trì. 
Тай Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trội Các 
Vị Trời nói đến: 
“JSự giải thoát] là không ха nơi đáy, vậy sẽ làm gì với cảnh giới tôt cùng 
của hiện hữu? Theo cách điên tả ở thời hiện tại, thì ngươi nên tìm hiểu thân thê 
của minh.” 


“Сап hỏi về tính chât спа loài mèo” là thứ nhì. 


3. САО НОГ VÈ TÍNH CHAT СОА LOÀI CHUỘT (Undñraigapafiho) 


— Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
chuột nên được hành tri”, một tính chất nën được hành tri йу là điều nào? 


- Тап Đại vương, giống như loài chuột, trong khi đi lại đó đây, di chuyên 
chỉ với mỗi ước muôn là vật thực. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành 
giả thiết tha tu tập, trong khi đi lại đó đây, là chỉ với mỗi ước muốn là sự tác ý 
đúng đường lỗi. Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của loài chuột nên 
được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Upasena 
Vañgantaputta nói đến: 

“Sau khi lấy giáo pháp làm chủ đạo, trong khi sông, vị hành mình sát sống 
không biếng nhác, an tịnh, luôn luôn có niệm.” 

“Câu hồi về tính chất của loài chuột” là thứ ba. 


4. CÂU НО! VË TÍNH СНАТ CỦA LOÀI ВО CAP (Vicchikañgapañho) 

— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính. chất của loài bò 
cạp nên được hành tri”, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? 

— Tâu Đại vuong, giông như loài bò cạp có cái đuôi là vũ khí, di chuyên sau 
khi đã nâng cái đuôi lên cao. Tâu Đại Vương, tương tợ y như thế, vị hành giả 
thiết tha tu tập nên có trí tuệ là vũ КМ, nên sông sau khi đã nâng trí tuệ lên cao. 
Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì. Tâu 
Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Оравепа Vangantaputta nói đến: 

“Sau khi сат lấy thanh gwom trí tuệ, trong khi sóng, vị hành mình sát hoàn 
toàn giải thoát mọi sự sợ hãi, và vị ау là khó khuất phục. ` 

“Câu hồi về tính chất của loài bò cạp” là thứ tư. 


5. САС HỎI VË TÍNH CHÁT CỦA LOÀI СНОМ (Уакшайрарайһо) 
— Thưa Ngài Хасавепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
chôn nên được hành tri”, mót tính chát nën duoc hành tri áy là diëu nào? 
- Тап Đại vương, giống như loài chôn, trong khi tiền đến gần con гап, thì 
nó phủ lên thân thể bằng một loại thuốc men rôi tiễn đến gân dé bắt con гап. 
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Таи Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên bôi thoa tâm 
ý băng loại thuốc từ ái trong khi tiên дёп gân thé gian có nhiều sự giận dữ và 
va chạm, đã bị ngự tri bởi các cuộc cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, chóng đôi. Тап 
Đại vương, điều này là một tính chất của của loài chòn nên được hành trì. Тап 
Đại vương, điêu này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân Chánh 
pháp nói дёп: 

“По dó, sự tu tập vé từ ái nên được thực hiện cho mình và cho luôn cả những 
người khác, nên tỏa khắp băng tám từ ái; điểu пау là lời dạy của chư Phát.” 

“Câu hồi về tính chất của loài chôn” là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VẺ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHÓ RỪNG GIÀ 

(Jarasigalangapaiho) 

1.- Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
chó rừng già nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 

— Таи Раі vương, giỗng như loài chó rừng già sau khi đạt được vật thực thì 
ăn vào cho đủ theo nhu câu, không ghê tởm. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thé, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì thọ dụng chỉ vừa đủ 
cho việc duy trì cơ thé, không ghê т. Tàu Đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhật của loài chó rừng già nên được hành trì. Тай Đại vuong, điều này cũng đã 
được Trưởng lão Маһакаѕѕара nói đến:! “Sau khi từ chỗ trú ngụ di xuống, ta 
đã đi vào làng 46 khái thực. Có người dàn ông bị cùi dang ăn, môt cách nghiêm 
chỉnh ta đã đứng сап gã ау. 


Người ду với bàn tay bị lở loét đã dâng vắt cơm cho 1а. Trong khi người ду 
dé vắt сот vào, ngón tay của gã đã bị rụng xuóng Ở поі ду. 


Và ta đã dựa vào chân của vách tường, rồi thọ dụng vắt сот áy. Ngay trong 
khi dang ăn, hoặc đã ăn xong, sự ghê tóm không có ở nơi ta.” 

2. Tàu Đại vương, còn có điêu khác nữa, loài chó rừng già sau khi đạt được 
vật thực thì không xem xét: “Là tôi tàn hay hảo hạng.” Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì không 
xem xét: “Là tôi tàn, hay hảo hạng, là đây đủ, hay không đây đủ”, nên hoan һу 
với vật đã nhận được. Tâu Đại vương, điều này là tính chât thứ nhì của loài chó 
rừng già nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão 
Upasena Vañgantaputta nói đến: 

“Nên hoan hy với vật dâu tôi tàn, không nên mong mỏi nhiễu vị пет khác. 
Đối với vị bị thèm khát ở các vị пет, thì tâm không thích thú trong việc tham 
thiên. Vi tự biết đu với bất cứ vật này hay vát khác làm đây ди đời sống Sa-môn.” 

“Câu hôi về tính chất của loài chó rừng già” là thứ sáu. 


l4 Theragathapdli (Trưởng lão kệ), TTPV, tập 31. trang 243, các câu kệ 1059-61. 
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7. CÂU HỎI VÈ TÍNH CHAT CỦA LOÀI NAI (Migangapañho) 
1. — Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của loài 
nai nên được hành trì”, ba tính chất nên được hành trì йу là các điều nào? 


- Tàu Đại vương, giống như loài nai ban ngày sông © rừng, ban đêm ở 
khoảng không. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập 
ban ngày nên trú ở Từng, ban đêm ở khoảng không. Tâu Đại vương, điều пау 
là tính chất thứ nhất của loài nai nên được hành trì. Tâu Đại vuong, điều пау 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói đến ở bài giảng 
về việc nôi da gà: 


"Này Sariputta, Та đây trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh 
lẽo vào thời điểm tuyết rơi, trong những đêm có trạng thái nhu thé, ban đêm Та 
trú О khoảng không, ban ngày ở rừng ғат; vào tháng cuối của mùa nóng, Бап 
ngày Ta trú ở khoảng không, ban đêm ở rửng ғат. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai, khi cây thương hay mũi 
tên đang lao xuông thì tránh né, tâu thoát, không đem thân lại gân. Tâu Đại 
vuong, tuong to Ў như thế, vị hành giả thiết tha tu tập khi các phiên não đang 
giáng xuông thì nên tránh né. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
loài nai nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai sau khi nhìn thây những 
con người thì tâu thoát hướng пау hoặc hướng khác [nghĩ răng]: “Mong SaO 
những người áy chớ nhìn thấy ta. ' Tàu Đại vương, tương tg y như thế, vị hành 
giả thiết tha tu tập sau khi nhìn thây những kẻ thích thú với sự tụ hội, có thói 
quen xung đột, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, có giới tôi, biếng nhác, thì nên tâu 
thoát hướng này hoặc hướng khác [nghĩ răng]: “Mong sao những người ây chớ 
nhìn thấy ta. Và mong sao ta chớ nhìn thây һо.” Тай Đại vương, điêu này là tính 
chất thứ ba của loài nai nên được hành trì. 

Tâu Đại vương, điêu này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng 
quân Chánh pháp nói đên: 

“Удо bát cứ lúc nào và ở bát cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước muôn хйи 
ха, biếng nhác, có sự tỉnh tán Кет сбі, ít học hỏi, có hành уі sai trải, chớ đến 
gần tôi.” 15 


“Câu hỏi về tính chât của loài nai” là thứ bảy. 


8. САС HỎI VÈ TÍNH CHÁT CỦA LOÀI BO (Согӣрайғарайћо) 
1. – Thưa Ngài Харавепа, điều mà Ngài nói là: “Bồn tính chất của loài 
bò nên được hành trì” , bôn tính chất nên được hành trì áy là các điều nào? 


— Tâu Đại vương, giống như loài bó khóng buóng bó chuóng cúa minh. Tàu 
Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập không nên buông bỏ 
thân của mình [nghĩ răng]: “Thân này có pháp tự nhiên là vô thường, có sự kỳ 


15 Apadanapdli I (Thánh nhân ký sự D, ТТРР, tập 39, trang 55, câu kệ 364. 
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со, хоа bop, tan rà, phân tán, tiêu hoai.” Tàu Đại vương, điều này là tính chât 
thứ nhất của loài bò nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, loài bò, đã nhận lãnh cái ách, vận 
chuyên cái ách một cách thoải mái hoặc khô sở. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thé, vị hành giả thiết tha tu tập đã nhận lãnh việc thực hành Phạm hạnh, nên 
thực hành Phạm hạnh một cách thoải mái hoặc khó sở cho đến lúc chấm dứt 
mạng sống, đến điểm сабі cùng của hơi thở. Тап Đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của loài bò nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài bò, trong khi khao khát, uống 
nước với sự ham muôn. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết 
tha tu tập, trong khi khao khát, nên tiếp nhận lời chỉ dạy của các vị (һау dạy học 
và thây té độ với sự ham muốn, với sự yêu quý, với sự tịnh tín. Тап Đại vương, 
điêu này là tính chất thứ ba của loài bò nên được hành trì. 


4. Tâu Đại Vương, còn có điêu khác nữa, loài bò, trong khi bị người nào đó 
bắt vận chuyên vật gi, thì nó vận chuyển. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, 
vị hành giả thiết tha tu tập nên cúi đầu tiếp thu lời giáo huấn chỉ dạy của các vị 
Ту- -khưu trưởng lão, mới tu, hoặc trung niên, thậm chí là của các người tại gia 
và các người cận sự. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài bò 
nên được hành trì. 


Тап Đại vuong, điều này cũng đã được Trưởng lão Sāriputta, vị Tướng 
quán Chánh pháp nói đến: 


“УІ Бау tuổi tính từ lúc sanh, đang được xuất gia vào ngày ду, nếu vị ấy chỉ 
day tôi, tôi [së] Пер nhận bằng đâu óc. 


Sau khi nhìn thấy tôi có thê thiết lập sự mong muốn sắc bén và lòng yêu 
теп Ở Vị ấy Tôi có thê đặt vị ấy ở vị thể ау dạy học một cách nghiêm chỉnh 
lân này lân khác.” 


“Câu hỏi về tính chât của loài bò” là thứ tám. 


9. CÂU НОГ VË TÍNH CHÁT CỦA LOÀI НЕО (Varahañgapañho) 


1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
heo nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 


— Tâu Đại vương, giống như loài heo, khi mùa nóng đã đến, khi bị đốt nón 
bị nóng bỏng, thì đi дёп gân chỗ có nước. Тай Đại vương, tương іс y như thê, 
vị hành giả thiết tha tu tập khi tâm bị kích động, bị chao đảo, bị tán loạn, bị đốt 
nóng bởi sân hận thì nên tién đến sự tu tập về từ ái mát lạnh, bất tử, hào hạng. 
Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài heo nên được hành trì. 


2. Таџ Dai vương, còn có điều khác nữa, loài heo sau khi đi đến đầm nước 
lầy thì đào đất băng cái mũi làm thành hồ trùng гбі năm ở hồ trũng. Tàu Đại 
vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên đặt thân vào ở tâm, 
[có tâm] đã đi vào bên trong đối tượng thì nên nằm xuống. Тап Đại vương, điều 
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này là tính chất thứ nhì của loài heo nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này 
cũng đã được Trưởng lão Pindolabhäradvaja nói đến: 


“Sau khi nhìn và xem xét bản thể ở thân, vị hành minh sát, [có tâm] ở bên 
trong đổi tượng, năm xuóng môi một mình, không người thứ hai.” 


“Сап hồi về tính chất của loài heo” là thứ chín. 


10. САС HỎI УЕ TÍNH СНАТ CỦA LOÀI VOI (Hatthiñgapañho) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của 
loài voi nên được hành trì”, năm tính chât nên được hành trì йу là các 
điều nào? 


— Тап Đại vương, giống như loài voi nghiên nát đất ngay trong khi đang (1 
chuyên. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên nghiên 
nát tất cả phiên não ngay trong khi đang quán sát vê thân. Tâu Đại vương, điêu 
này là tính chất thứ nhất của loài voi nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, соп có điều khác nữa, loài voi nhìn quay đi với cả toàn 
bộ thân hình, chỉ ngước nhìn thăng, không nhìn soi mói hướng này hướng khác. 
Tâu Đại vuong, tương tg y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nhìn 
quay 41 với toàn bộ thân hình, không nên nhìn soi mói hướng này hướng khác, 
không nên ngước nhìn lên, không nên cúi nhìn xuống, nên có tâm nhìn khoảng 
cách bằng cái cày.'5 Тап Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhì của loài voi 
nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, loài vol có chỗ ngủ không cô định, 
sau khi đi đến chỗ kiêm ăn thì không đi đến tại khu vực ấy vì mục đích chỗ ngụ, 
nó không có chỗ trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thê, vị hành giá thiết tha tu tập nên có chỗ ngủ không сб định, nên đi khất thực 
với sự không lưu luyến. Nếu vị hành minh sát nhìn thây chỗ ngụ vừa lòng, phù 
hợp ở khu vực thích y, là mái che, hoặc góc cây, hoặc hang động, hoặc sườn 
núi, thì vị ây nên đi đến chỗ trú ngụ ở ngay tại nơi ду, không nên làm chỗ trú 
ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ ba của loài 
voi nên được hành trì. 


4. Тап Đại vương, còn có điều khác nữa, loài vol sau khi lặn xuống nước, 
sau khi lặn xuống hó sen to lớn không 10, được tràn đây nước tinh khiết, không 
bon nho, mát lạnh, được che phủ bởi các loài súng trăng, sen xanh, sen hông, 
sen trăng, ròi đùa giỡn trò chơi cao quý của loài voi. Tâu Đại vương, tương tợ 
y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi lặn xuống hó sen to lớn là các sự 
thiết lập niệm, được đây đủ nước cao quý là giáo pháp tinh khiết, không bợn 
nhơ, trong sạch, không bị vân đục, được che phủ bởi bóng hoa giải thoát, thì 
nên rũ xuông, nên rũ sạch các pháp tạo tác nhờ vào trí tuệ, nên đùa giỡn trò chơi 
Cao quy của người hành giả thiết tha tu tập. Tâu Đại vương, điều này là tính chất 
thứ tư của loài vol nên được hành trì. 


!* Nghĩa là nhìn phía trước trên mặt đất khoảng 2m. (ND) 
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5. Tàu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi đở bàn chân lên có niệm, 
đặt bàn chân xuông có niệm. Tâu Đại Vương, tương tợ y như thế, vị hành giả 
thiết tha tu tập nên dó bàn chân lên có niệm có sự nhận biết rõ, đặt bàn chân 
xuống có niệm có sự nhận biết rõ, trong việc đi tới đi lui, trong việc co tay 
dui tay, nên có niệm có sự nhận biết rõ ở mọi nơi. Tàu Đại vương, điều пау 
là tính chất thứ năm của loài voi nên được hành trì. Тап Đại Vương, điêu này 
cũng đã được ш Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói đến ở Tương 
ung bộ cao quý:'? 

“Lành thay sự thu thúc thán! Lành thay sự thu thúc lời nói! 

Lành thay sự thu thúc ý! Lành thay sự thu thúc tất cả. 

Người có liêm sỉ, đã phòng hộ tát cả, được goi là: Vi đã được Бао vé.” 

“Câu hỏi về tính chất của loài voi” là thứ mười. 
Phẩm Müi là phẩm thứ ba. 
TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 


“Loài môi, loài mèo, loài chuột, loài bò cạp, loài chôn, loài chó rừng già, 
loài nai, loài bò, loài heo và với loài voi là mười.” 


17 Câu kệ này cũng được thấy ở Dh. v. 316. 
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V.PHÁM SƯ TÚ 
(ӘІНАРАССО) 


1. CÂU НО! VÈ TÍNH CHẤT СОФА LOÀI SƯ TÚ (S7hañgapañho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Bảy tính chất của 
loài sư tử nên được hành trì”, bảy tính chất nên được hành trì йу là các 
điều nào? 

— lâu Đại vương, giỗng như loài sư tử là [con thú] màu vàng nhạt, trăng 
(гео, không vêt nho, trong sạch. Тап Đại vương, tương tọ y như thê, vị hành giả 
thiệt tha tu tập nên có tâm màu vàng nhạt, trăng trẻo, không vêt nho, trong sạch, 
nên xa Па nói nghi hoặc. Таџ Đại vương, điêu này là tính chât thứ nhât của loài 
sư tử nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có bốn chân, có sự đi lại 
hùng dũng. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
có sự thực hành về bốn nên tảng của thần thông. Tâu Đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhì của loài sư tử nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có bờm lông xinh đẹp, 
ưng ý. Тап Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
bom lông là giới, xinh đẹp, ưng ý. Tàu Đại vương, điêu này là tính chất thứ ba 
của loài sư tử nên được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử, dầu ở vào trường hợp 
chấm dứt mạng sông, cũng không hạ mình đối với bất cứ ai. Tâu Đại vuong, 
tương tg y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập, dầu ở vào trường hợp chấm dứt 
các vật dụng về y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, cũng 
không nên hạ mình 4бі với bất cứ người nào. Tàu Đại vương, điều này là tính 
chất thứ tư của loài sư tử nên được hành trì. 


5. Тап Đại vuong, còn có điều khác nữa, loài sư tử có sự ăn vật thực theo 
tuân tự, [con môi] rơi xuông ở chỗ nào, thì nó ăn cho đủ theo nhu câu ngay tại 
chỗ â ây, không chọn lựa phân thịt ngon nhất. Tâu Đại vương, tương tợ y như 
thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên có vật thực theo tuân tự, không nên chọn 
lựa các gia đình, không nên đi đến các gia đình sau khi đã bỏ qua căn nhà trước 
đó, không nên chọn lựa thức ăn, vắt cơm được dé xuống ở chỗ nào thì nên thọ 
thực chỉ vừa đủ cho việc duy trì cơ thể ở ngay tại chỗ ây, không nên chọn lựa 
thức ăn cao sang. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài sư tử 
nên được hành trì. 
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6. Таџ Đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có thói không š ăn dó ăn 
tích trữ, sau khi ăn ở khu vực kiểm а ăn một lần thì không đi đến nơi ây lần nữa. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự không 
thọ dụng vật tích trữ. Tâu Đại vương, điều này là tính chât thứ sáu của loài sư 
tử nên được hành trì. 

7. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử không lo âu do đã không 
đạt được thức ăn, còn khi đã đạt được thức ăn thì thọ dụng không бі vướng тас, 
không bị mê mân, không bị phạm tội. Таџ Đại vương, tương їс y như thé, vị 
hành giả thiết tha tu tập không nên lo âu do đã không nhận được thức ăn, còn 
khi đã nhận được thức ăn thi nên thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê 
mân, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự thoát ly. Tâu 
Đại vương, điều nảy là tính chất thứ bảy của loài sư tử nên được hành trì. Tâu 
Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời 
nói đến ở Tương ưng bộ cao quý trong khi tán dương Trưởng lão МаһаКаввара: 


“Мау các Т. }-khưu, vi Kassapa này tự biết đủ уді đồ ăn khát thực loại này 
loại khác, là vị nói lời ca ngợi vê sự tự biết đủ với đô ăn khát thực loại này loại 
khác, không vì nguyên nhân đô ăn khát thực mà phạm vào việc tâm câu sai trái, 
không thích hợp, không lo âu do đã không nhận được thức ăn, và khi đã nhận 
được thức ăn thì thọ dụng không bị Vướng mắc, không bị mê тап, không bị 
phạm lội, có sự nhìn thấy điêu bát lợi, có tuệ vê sự thoát ly.” 


“Câu hồi về tính chất của loài sư tử” là thứ nhất. 


2. САС НО! VË TÍNH CHÁT СОА LOÀI NGỖNG DÓ 
(СаККауаКапгараййо) 
„1. - Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của loài 
ngóng đỏ nên được hành trì”, ba tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 


- Тап Đại vương, giỗng như loài ngóng đỏ cho đến lúc châm dứt mạng 
sông không lia bỏ bạn tình. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả 
thiết tha tu tập cho đến lúc châm dứt mạng sông không nên lia bỏ sự tác ý đúng 
đường lôi. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhật của loài ngóng đỏ nên 
được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài ngóng đỏ có vật thực là rong 
rêu ó nước, và đạt được sự vừa lòng với điều ду. Và nhờ vào sự vừa lòng 2 ау nó 
không suy giảm vë sức lực và sắc đẹp. Тап Đại vuong, tương tg y như thé, vị 
hành giả thiết tha tu tập nên thê hiện sự hài lòng với lợi lộc có được. Tâu Đại 
vương, được hài lòng với lợi lộc có được, vị hành giả thiết tha tu tập không suy 
giảm vë giới, không suy giảm về định, không suy giảm về tuệ, không suy giảm 
vë giải thoát, không suy giảm sự nhận thức về giải thoát, không Suy giảm tật cả 
các thiện pháp. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài ngóng đỏ 
nên được hành trì. 
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3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài ngóng đỏ không hãm hại các 
sinh mạng. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập có 
gậy đã được bỏ xuống, có dao đã được bỏ xuống, có liêm sỉ, đã đạt được lòng 
trắc ân, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả các chủng loại có sinh 
mạng. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài ngóng đỏ nên được 
hành trì. 

Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Тһе Tôn, vị Trời Vượt Trội Các 
Vị Trời nói đến ở Bốn sanh “Cakkaväka:”!8 

“Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thông trị, không bảo 
thông trị, do sự không hãm hại đối với tất cả chúng sanh, người ду không có 
oán thù với bát cứ ai.” 


“Câu hỏi về tính chât của loài ngóng đó” là thứ nhì. 


3. CÂU НОГ VÈ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI SEU САТ (Penähikawgapañho) 

1. — Thưa Ngài Харавепа, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài sếu cái nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 

— Tâu Đại vuong, gióng như loài sêu cái không nuôi dưỡng các chim con 
VÌ SỰ ghen ghét VỚI chông của mình (séu đực). Tàu Đại vương, tương tg y như 
thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên ghen ghét các phiên não đã sanh lên ở tâm 
của mình, nên bỏ chúng vào cái hốc của sự thu thúc đúng đăn bằng sự thiết lập 
niệm, nên tu tập niệm đặt ở thân tại cánh cửa của у (ý môn). Тап Đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của loài sêu cái nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài sêu cái sau khi đi lại vào ban 
ngày ở khu vực kiếm ăn trong rừng, buôi chiều đi đến với bây chim nhằm sự 
bảo vệ cho bản thân. Тап Đại vương, tương tọ у như thế, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên lui tới nơi thanh vắng mỗi một mình nhắm sự giải thoát hoàn toàn khỏi 
các sự trói buộc, khi không còn thích thú nơi ây thì nên trở về hội chúng nhăm 
hộ trì nỗi sợ hãi vì sự chê trách, và nên sống với sự bảo vệ của hội chúng. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài sếu cái nên được hành trì. Таи 
Đại vương, điều này cũng đã được Phạm thiên SahampatI nói đến trong sự hiện 
diện của đức Тһе Tón:!° 

“Nên lui tới các chỗ trú ngụ xa vắng. 

Кеп thực hành việc thoát khỏi các sự trôi buộc. 

Nếu không đạt được sự thích thu tại nơi ду, 

thì nên sông ở hội chúng, Бап thân được bảo vệ, có niệm.” 

“Câu hỏi về tính chất của loài séu cái” là thứ ba. 


8 Bổn sanh “Chim hồng hac ” (Cakkavakajãtakam), só 434, TTPV, tập 32. (ND) 


9 Theragathapali (Trưởng lão kệ), TTPV, tập 31, trang 59, câu kệ 142, nhưng ghi là lời của Trưởng lão 
Mahãcunda. (ND) 
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4. САО НО! VÈ TÍNH CHÁT СОА LOÀI ВО CẤU NHÀ 

(Gharakqapotangapañnho) 

— Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
bó câu nhà nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào? 

— Tâu Đại vương, giống như loài bó câu nhà, trong khi cư ngụ tại nhà của 
những người khác, không năm giữ đặc điểm của bát cứ đồ đạc nào của họ, dửng 
dưng, sông có nhiêu suy tưởng. Тап Đại vương, tương tọ y như thé, vị hành giả 
thiết tha tu tập đi đến gia đình của người khác, không nên nắm giữ đặc điểm của 
những người nữ, hoặc của những người nam, hoặc | đặc điểm] ở giường, hoặc ở 
ghê, hoặc về vải vóc, hoặc vê đô trang sức, hoặc уе vật tiêu Кёп, hoặc vê vật 
sử dụng, hoặc về nhiều loại thức ăn ở gia đình а Ấy, nên dửng dưng, nên thiết lập 
sự suy tưởng của vị Sa-môn. Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của loài 
bó câu nhà nên được hành trì. Тай Đại vuong, điều này cũng đã được đức Thé 
Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói đến ở Bốn sanh “Cũ|lanärada:”?0 

“Sau khi di vào gia đình của người khác, nên ăn chừng mực, nên thọ 
dung chừng mực về các thức uống hoặc các thức ăn, không nên 46 tâm đến 
canh ѕдс. 


^ 9® А Р А М. `° A A ` ` , 
“Саи hỏi về tính chât спа loài bồ câu nhà” là thứ tư. 


5. САО НОГ VË TÍNH CHÁT СОА LOÀI CHIM CÚ (ГЛйкайрараййһо) 

1.— Thưa Ngài Харавепа, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
chim cú nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 

— Tâu Đại vương, giỗng như loài chim cú chống đối lại các con quạ, ban 
đêm đi đến bây quạ, rồi còn giết chết nhiều con quạ. Tâu Đại vương, tương tợ 
y như thé, vl hành giả thiết tha tu tập nên thê hiện sự chỗng đối lại sự thiếu trí, 
nên ngồi xuống một mình ở nơi vắng vẻ rôi nên nghiền nát hoàn toàn sự thiếu 
trí, nên cắt đứt tận góc rễ. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài 
chim cú nên được hành trì. 

2. Таџ Đại vương, còn có điều khác nữa, loài chim cú là vô cùng cô tịch. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự ưa 
thích thiền tịnh, được thích thú thiền tịnh. Тап Đại vương, điêu пау là tính 
chất thứ nhì của loài chim cú nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này 
cũng đã được đức Тһе Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các Vị Trời nói đến ở Т wong 
ипе bộ cao quy: 

“Мау các Tỳ-khưu, ở đáy vị Ty-khuu có sự ка thích thiên tịnh, được thích 
thú thiên tịnh, nhận biết đúng theo thực thể răng: “Рау là khô’, nhận biết đúng 


2 Bốn sanh “Ап sĩ Магада” (Cullanãradajatakam), só 471, ТТРР, tập 32. (ND) 
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theo thực thể răng: “Рау là nhân sanh khổ), nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
Рау là sự diệt tận khô”, nhận biết dung theo thực thể rằng: Жау là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận khổ.” 

“Сап hỏi về tính chất của loài chim cú” là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VÈ TÍNH CHÁT CỦA LOÀI CHIM СО KIÊN 

(бағарайайгарайһо) 

- Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
chim gõ kiến nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào? 

— Tàu Đại vương, giống như loài chim gõ kiến kêu гео báo hiệu sự an toàn 
hoặc sợ hãi cho những kẻ khác. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả 
thiết tha tu tập trong khi thuyết giảng giáo pháp cho những người khác nên chỉ 
cho ау đọa xứ là sự sợ hãi, nên chỉ cho thây Niết-bàn là sự an toàn. Tâu Đại 
vương, điêu này là một tính chất của loài chim gõ kiến nên được hành trì. Тап 
Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Pindolabhäradväja nói đến: 

“Ở địa ngục có sự sợ hãi và run sợ, О Niễt-bàn có sự an lạc bao la, vị hành 
giả nên chỉ cho thấy cả hai у nghĩa này.” 

“Câu hỏi về tính chất của loài chim об kiến” là thứ sáu. 


7. САО HỎI VË TÍNH CHÁT СОА LOÀI DOI (Wzgaguiyañgapañho) 

1.— Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của loài 
dơi nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 

— Tâu Đại vương, giông như loài dơi sau khi đi vào nhà, bay. quanh, rôi đi 
ra, không chân chờ ở nơi ây. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả 
thiết tha tu tập sau khi đi vào làng dé khất thực, nên đi theo tuần tự, khi đã nhận 
được phân thì rời khỏi thật nhanh chóng, không nên chân chờ ở nơi ду. Тай Đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài dơi nên được hành trì. 

2. Тай Đại vương, còn có điều khác nữa, loài doi trong khi sóng ở nhà của 
những người khác thì không làm việc phá hoại дёп һо. Тап Đại vương, tương 
tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đi đến những gia đình, không 
nên gây ra cho họ bất cứ điều gi hối tiệc do sự xin xó quá mức, hoặc do nhiều 
sự yêu câu, hoặc do nhiêu sự sai trái của thân, hoặc do trạng thái nói quả nhiêu, 
hoặc do trạng thái của lạc và khó là tương đồng, cũng không nên khiên họ bỏ bê 
công việc căn bản của họ, nên ước muôn chỉ mỗi sự tiễn triển về mọi mặt. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài dơi nên được hành trì. Tâu Đại 
vuong, điêu này cũng đã được đức Thê Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói 
đến ở 7rường bộ quý báu, bài Kinh Lakkhana:?! 


2! D. III. 142, Kinh Tướng (Lakkhanasuttam), số 30. 
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Vì niêm tin, vì giới, vì sự nghe, vì sự thông mình, 

vì sự xả thí, vì giáo pháp, vì các điêu tốt đẹp, 

vì tài sản, vì lúa gạo và vì ruộng vườn đất dai, 

уі сас con, vì những người vợ và vì сас gia súc, 

vì các thân quyên, уі сас bạn bè và vì các Ба con, 

vi sức mạnh, vì sắc đẹp và vì sự an lạc ở cả hai trường hợp ибс тибп: 
“Làm thê nào дё các kẻ khác không thoái hóa?” và còn mong mỏi vé sự thành 
tuu của тис dich. 


“Сап hỏi về tính chất của loài doi” là thứ bảy. 


8. САС HỎI VẺ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI ĐĨA (Jalnkaigapafho) 
- Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
đỉa nên được hành tri”, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? 


- Tâu Đại vuong, giống như loài dia bám vào nơi nào thì bám chặt ngay 
tại nơi ду rồi hút máu. Tàu Раі vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha 
tu tập nên khiến cho đối tượng mà tâm bám vào được thiết lập một cách chắc 
chắn theo màu sắc, theo vị trí, theo phương hướng, theo khoảng cách, theo ranh 
giới, theo đặc điểm, theo dâu hiệu, rôi nhờ vào chính đối tượng ấy nên uống 
trọn vẹn vị chất của sự giải thoát. Tâu Đại vuong, điều này là một tính chất của 
loài dia nên được hành trì. Тап Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão 
Anuruddha nói đến: 


“Nên thiết lập ó dói lượng: bằng tâm thanh tịnh, nên uống vị chất trọn vẹn 
của sự giải thoát bằng tám ау.” 


“Сап hỏi về tính chất của loài día” là thứ tám. 


9. CÂU НОГ VË TÍNH СНАТ СОА LOÀI RÅN (Ѕаррайварайћо) 
1. – Thưa Ngài Харавепа, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của loài 
rắn nên được hành tri”, ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 


— Tâu Đại vương, giông như loài гап di chuyển bằng ngực. Тап Đại vương, 
tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên cư xử băng tuệ. Tâu Đại 
vương, tâm của vị hành giả cư xử băng tuệ di chuyén ó trong khuón khó, tránh 
xa hiện tướng sai trái, phát triển hiện tướng tốt đẹp. Тап Đại vương, điêu này là 
tính chất thứ nhất của loài тап nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, loài răn trong khi di chuyên thì di 
chuyên tránh xa loại dược thảo. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả 
thiết tha tu tập nên hành xử, trong khi tránh xa ác hạnh. Tâu Đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của loài răn nên được hành trì. 

3. Tâu Dại vương, còn có điều khác nữa, loài răn sau khi nhìn thấy loài 
người thi bực bội, sâu muộn, suy nghĩ. Тап Đại vương, tương tg y như thế, vị 
hành giả thiết tha tu tập sau khi suy tầm về sự suy tầm хаи xa, sau khi làm sanh 
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khởi sự không thích thú, nên bực bội, nên sâu muộn, nên suy nghĩ rằng: “Do 
ta bi xao lãng, mà ngày đã trôi qua. nó không thé đạt lại được nữa.” Tàu Đại 
vương, điêu này là tính chất thứ ba của loài rắn nên được hành trì. 

Tâu Đại vuong, điĉu này cüng đã được đức Thé Tôn nói đến ở Bồn sanh 
“Bhallatiya” về hai kinnara [loài có chim đâu người]: сы 

“Мау người thợ săn, vào cái đêm chúng tôi đã sông cách biệt, 

không như ý muốn, luôn tưởng nhớ nhau, 

cả một đêm ду, trong khi hôi tiếc, 

chúng tôi sâu muộn; đêm ау sẽ không có lân nia: 


“Câu hỏi về tính chất của loài гап” là thứ chín. 


10. САО HỎI VË TÍNH CHÁT СОА LOÀI TRĂN (4jagaraigapañho) 

— Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
trăn nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? 

- Таш Đại vương, giỗng như loài trăn có thân hình to lớn không 16, thậm 
chí trong nhiều ngày có bao tử thiếu thôn, hơn cả đáng thương, không đạt được 
vật thực làm đây bụng; mặc dầu không được dày đủ, nó tiếp tục sông dầu chỉ là 
duy trì cơ thể được tòn tại. Тап Đại vương, tương tọ y như thé, đối với vị hành 
giả thiết tha tu tập bị ràng buộc với hạnh khát thực, bị đi đến với đồ ăn khất 
thực ở những người khác, là người trông đợi vật bó thí từ những người khác, 
đã từ bỏ việc tự mình đoạt lẫy, có vật thực làm đây bao tử là việc khó đạt được, 
thêm nữa người con trai gia định danh giá có sự đeo đuôi mục đích nên ngưng 
không ăn bốn năm vắt cơm [sau cùng], và nên làm đây chỗ trống còn lại [của 
bao tử] bằng nước. Tâu Đại vuong, điêu này là môt tính chất của loài trăn nên 
được hành trì. Tâu Đại vương, điêu này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị 
Tướng quân Chánh pháp nói đến:? 

“Trong khi thọ dụng đô ăn wót và đô ăn khô, không nên thỏa mãn một 
cách диа độ. Vị Tỳ-khưu du hành với bao tử thiếu thôn, với vật thực chưng 
тис, CÓ niêm. 

Nên ngưng không ăn bốn, năm vắt cơm [sau cùng] và nên uỗng nước. Vậy 
là đủ cho sự sống thoải mái đổi với vị T)-khưu có bản tánh cương quyết.” 

“Câu hỏi về tính chất của loài trăn” là thứ mười. 
Phẩm Sư tử là phẩm thứ năm. 
TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 


“Loài sư tử, loài ngóng đỏ, loài sêu cái, loài bô câu nhà, loài chìm cú, loài chim 
об kiên, loài doi, loài dia, loài гап và loài trăn nữa, уі thê pham được đặt tên.” 


2 Bồn sanh “Vua Bhallätiya” (Bhallatiyajãtakam), sô 504, TTPV, tập 33. (ND) 
23 Theragathapdli (Trưởng lão kệ), TTPV, tập 31, trang 229, các câu kệ 982-83. (ND) 
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VL PHAM NHÊN 
(MAKKATAKAVAGGO) 


1. САО НОГ VË TÍNH CHÁT СОА LOÀI NHỆN (Makkatakañgapañho) 

— Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
nhện đường nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào? 

- Тап Đại vương, giỗng như loài nhện đường sau khi thực hiện tám che 
băng màng lưới nhện ở đường lộ, nếu ở tại nơi ду có con sâu, hoặc con гибі, 
hoặc con bọ rây bị vướng vào mạng lưới, thì nó tóm lây con vật ду và ăn ngẫu 
nghiên. Тао Đại vương, tương to y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi 
thực hiện tâm che bằng màng lưới của sự thiết lập niệm ở sáu cánh cửa, nếu 
ở tại nơi ấy có những con ruôi phiên não bị bắt giữ thì nên bị tiêu diệt ngay tại 
chỗ ấy. Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của loài nhện đường nên được 
hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Anuruddha nói đến: 

“Nên kiểm soát tâm ở tại sáu cánh cửa có sự thiết lập niệm cao quý tối 
thượng, nếu các phiên não bị vướng vào ở nơi ду, chúng nên bị tiêu diệt bởi vị 
hành mình sat.” 


А >. A 4 А “> `° А 1 Р А 
“Câu hỏi về tính chất của loài nhện” là thứ nhat. 


2. CÂU HỎI VË TÍNH CHÁT CỦA ĐỨA BÉ ĐEO BẦU VÚ 

(Thanassitadarakangapañho) 

— Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của đứa 
bé đeo bầu vú nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào? 

— Tâu Đại vương, giống như đứa bé đeo bâu vú bám vào nơi có sự lợi ích 
cho nó, khi có nhu câu về sữa thì khóc lóc. Тап Đại vương, tương tợ y như thé, 
vị hành giả thiết tha tu tập nên bám vào mục đích của mình, nên có trí tuệ của 
giáo pháp ở mọi trường hợp, ở việc đọc tụng, ở việc học hỏi, ở sự ra sức đúng 
đăn, ở việc tách ly, ở việc sông chung với vị ду, ở việc thân cận với bạn tốt. 
Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành 
trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các 
Vị Trời nói đến ở Trường bộ cao quý, bài Kinh Parinibbãna: 


24 Sáu cánh cửa: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. (ND) 
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“Này Ananda, các ngươi hãy nỗ lực cho mục đích của mình, hãy ейп bó vào 
mục địch của mình, hãy sông không xao lãng, có nhiệt tám, có Бап tánh cương 
quyết về mục đích của minh.” 


“Câu hói vë tính chất của đứa bé đeo bầu vú” là thứ nhì. 


3. CÂU НОГ VË TÍNH CHÁT СОА LOÀI ЕПА (Kummañgapañho) 


— Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của loài 
rủa có đồm nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ду là 
điều nào? 


— Tâu Đại vương, giông như loài rüa có dóm di chuyén, tránh xa nuóc vi 
sợ nước, tuy nhiên do việc tránh xa nước ây, vån không bị giảm thiêu về tuôi 
thọ. Tâu Đại vương, tương tg y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc xao lãng, nên có sự nhìn thấy nét đặc biệt của đức 
hạnh ở việc không xao lãng. Tuy nhiên, do trạng thái nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc 
xao lãng â ду, vân không bị suy giảm. về bản thể Sa-môn, vi ây tién đến gân chô 
kè cận Niêt-bàn. Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của loài rùa có đốm 
nên được hành trì. Tâu Đại vuong, điều này cũng đã được đức Thé Tôn, vị Trời 
Vượt Trội Các Vị Trời nói đến ở Pháp cú:? 


“Vi Т }-khưu thích thu trong việc không хао lãng, hoặc có sự nhìn thấy nổi 
sợ hãi ở việc xao lãng, không thể bị hu hỏng và ở kê cận chính Niết-bàn.” 


“Сап hồi về tính chất của loài rùa” là thứ ba. 


4. CÂU HỎI VÈ TÍNH CHÁT СОА KHU ВСМС (Рауапайрарайһо) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của 
khu rừng nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 


- Таџ Đại vương, giống như khu rừng che giấu người không trong sạch. 
Tâu Đại vương, tương to y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên che đậy sự 
hư hỏng, sự lỗi lâm của những người khác, không nên bộc lộ. Tâu Đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của khu rừng nên được hành trì. 


2. Lầu Đại vương, còn có điêu khác nữa, khu rừng là trồng không về trườn 
hợp nhiêu người đông đúc. Тай Đại vương, tương to y như thê, vi hành giả thiệt 
tha tu tập nên là trồng. không về luyên ái, sân hận, si mê, ngã mạn, ‚ mạng lưới tà 
kiến và tất cả các phiền não. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
khu rừng nên được hành trì. 

3. Tàu Đại vuong, còn có điều khác nữa, khu rừng là vắng vẻ, không bị 
chen chúc người. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên tách biệt với các pháp á ác, bất thiện, không cao thượng. Tâu Đại vương, 
điều này là tính chất thứ ba của khu rừng nên được hành trì. 


25 Dh. v. 32. 
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4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là yên tịnh, trong sạch. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên là yên tinh, 
trong sạch, nên là tịch tịnh, có ngã mạn đã được dứt bỏ, có sự đạo đức giả đã 
được dứt bỏ. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ tư của khu rừng nên được 
hành trì. 


5. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là thân cận với những 
con người thánh thiện. Tâu Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết tha 
tu tập nên thân cận với những con người thánh thiện. Тап Đại vương, điều này 
là tính chất thứ năm của khu rừng nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vi Trời nói đến ở Tương ưng 
bộ cao quy: 

“Nên sống với các bậc thánh thiện, đã tách ly, có bản tánh cương quyết, có 
thiên chứng, với các bậc sáng trí thường xuyên ra sức tỉnh tán.” 

“Сап hồi về tính chất của khu rừng” là thứ tư. 


5. CÂU НОГ VË TÍNH CHÁT СОА CÂY СО! (Rukkhangapafho) 


1. —- Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của cây 
cối nên được hành tri”, ba tinh chát nën duoc hành tri áy là các diëu nào? 


— Tàu Đại vuong, giỗng như cây cối có sự dom hoa kết trái. Таџ Đại Vương, 
tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập có sự đơm hoa là sự giải thoát và 
kết trái là bản thé Sa-môn. Тап Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của 
cây côi nên được hành trì. 


2. lâu Đại vương, còn có điều khác nữa, cây cối cung cấp bóng che cho 
những người đã đi đên và đã tiên vào. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị 
hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón với sự tiếp đón về vật chât hoặc là với sự 
tiếp đón về giáo pháp đối với những cá nhân đã đi деп và đã tiên vào. Таџ Đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây côi nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, сау сбі không làm sự phân biệt về 
bóng che. Tâu Đại vuong, tuong tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập không 
nên làm sự phân biệt đối với tật cả chúng sanh, nên thể hiện sự tu tập уе từ ái 
thật sự bình đăng đối với những kẻ trộm cướp, những kẻ phá hoại, những kẻ đối 
nghịch, cũng như đối với bản thân răng: “Làm cách nào 46 các chúng sanh này 
có thé сіп giữ bản thân, không có thù oán, không có hãm hại, không có phiên 
phức, có sự an уш.” Tâu Đại vuong, điều này là tính chất thứ ba của cây côi nên 
được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Sariputta, vị 
Tướng quân Chánh pháp nói đến: 

“Trong trường hợp kẻ phá hoại Devadatta, kẻ cướp có хӣи chuỗi bằng ngón 
tay, con voi Dhanapala và luôn са [người con trai] Rahula, Бас Hiên trí là bình 
đăng trong mọi trường hop.” 

“Сап һбі về tính chất của cây cối” là thứ năm. 
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6. CÂU НОТ VË TÍNH CHÁT СОА CƠN MƯA (Meghangapañho) 


1. - Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của 
cơn mưa nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì йу là các 
điều nào? 


- Таџ Đại vương, giống như cơn mưa làm lắng xuông bụi bặm đã sanh 
khởi. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm 
lăng xuống. bụi bặm phiền não đã sanh khởi. Тап Đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của cơn mưa nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm mát lạnh sức nóng 
của trái đất. Таи Đại vương, tương to y như thé, vị hành giá thiét tha tu tâp nên 
làm mát lạnh thé gian luôn cả chư thiên băng sự tu tập về từ ái. Tâu Đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của cơn mưa nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm nảy mâm tất cả các 
loại hạt giống. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập 
nên làm cho sanh khởi niêm tin của tất cả chúng sanh, nên gieo hạt giống niềm 
tin ấy ở ba sự thành tựu, ở sự thành tựu уе cõi trời và loài người cho đến sự 
thành tựu về sự an lạc của chân lý tối thượng Niết-bàn. Тап Đại vương, điều 
này là tính chất thứ ba của cơn mưa nên được hành trì. 


4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa phát khởi theo mùa bảo 
vệ các loài cỏ dại, cây cối, dây leo, bụi гат, dược thảo, сб thụ đang mọc 0 bê 
mặt trái đất. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
làm sanh khởi sự tác ý, và với sự tác у đúng đường lỗi ау nên bảo vệ pháp Sa- 
môn. Tất cả các thiện pháp có góc rễ ở sự tác ý đúng đường lối. Таи Đại vương, 
điều này là tính chất thứ tư của cơn mưa nên được hành trì. 


5. Тап Đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa trong khi đồ mưa làm 
tràn đây các con sóng, hó nuóc, dàm sen và các rành, các khe, các suói, các hó, 
các giếng nước với những khói lượng nước. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, 
vị hành giả thiết tha tu tập nên làm đô xuống cơn mưa giáo pháp vè kinh điển 
và pháp học, nên làm đây đủ tâm ý đối với các ước muốn về sự chứng đắc. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ năm của cơn mưa nên được hành trì. Tâu 
Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân Chánh 
pháp nói đến: 

“Sau khi nhìn thấy chung sanh có thể giác ngộ dâu ở cách trắm ngàn do- 
tuân, bậc Đại Hiên triết đi đến trong khoảnh khắc và giác ngộ người ау’ 


“Сап hỏi về tính chất của cơn mwa” là thứ sáu. 


7. CÂU HÓI VÈ TÍNH CHÁT СОА NGỌC MA-NI (Мапіғаппайдарайһо) 


1.- Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Năm tính chất của 
ngọc ma-ni nên được hành trì”, năm tính chất nên được hành trì ау là các 
điều nào? 
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— Tàu Đại vương, gióng như ngọc ma-ni là thuần túy trong sach. Tâu Đại 
vương, tương tg y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nuôi mạng 
thuần túy trong sạch. Тао Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của ngọc 
та-пі nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni không bị trộn lẫn 
với bất cứ vật gì. Тай Đại vương, tương tg y như thế, vị hành già thiét tha tu 
tap khóng nën bi trón lẫn với các điêu ác хаи, với các ban bè ác xấu. Тап Bai 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của ngọc ma-ni nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni được кер chung với 
các loại ngọc nguyên chất. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết 
tha tu tập nên sông chung với các bậc tri thức cao quý bậc nhất, nên sông chung 
với các уі đã đạt đạo, trú quả, có được quả Hữu học, với các ngọc ma-nI là các 
bậc Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai, A-la-hán và các vị Sa-môn có ba minh, sáu 
thắng trí. Тап Đại vương, điều này là tính chât thứ ba của ngọc ma-ni nên được 
hành trì. Таџ Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Тїбї 
Các Vị Trời nói đến ở Kinh rập:?% 

“Là những người trong sạch, trong khi sông chung với những người trong 
sạch, hãy tỏ ra có sự kính trọng lân nhau. Từ dó, có sự hợp nhất, chín chắn, các 
ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau.” 

“Сап hồi về tính chất của ngọc та-пі” là thứ bảy. 


8. САС НДІ VÈ TÍNH СНАТ СОА NGƯỜI THỢ SĂN 

(MãgavikangapaRñho) 

1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Bốn tính chất của 
người thợ săn nên được hành trì”, bốn tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào? 

— Tâu Đại vương, giống như người thợ săn thì ít ngủ. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên ít ngủ. Tâu Đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của người thợ săn nên được hành trì. 

2. Tàu Đại vương, còn có điêu khác nữa, người thợ săn thì trói buộc tâm chỉ 
ở các con thú. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập 
nên trói buộc tâm chỉ ở các đôi tượng [của đề mục thiền]. Tâu Đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của người thợ săn nên được hành trì. 

3. Таџ Đại vương, còn có điêu khác nữa, người thợ săn biết thời điểm của 
công việc. Таџ Đại vương, tương tg y như thé, vị hành giả thiết tha nên biết thời 
điểm của việc thiên tịnh: “Giờ này là của thiên tịnh, giờ này là của việc xuất 
ly.” Таџ Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thợ săn nên được 
hành trì. 


2% Swftanipätapäli (Kinh tập), Cullavagso (Tiểu phẩm), TTPV, tập 29, trang 88, câu kệ 285. 
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4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn sau khi nhìn thây 
con thú thi sanh khởi sự vui mừng răng: “Та sẽ đạt được con nảy, ” Tâu Đại 
vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha nên thích thú với các đối tượng 
[của đề mục thiên], nên sanh khởi sự vui mừng rằng: “Та sẽ chứng đắc sự thành 
đạt hơn nữa.” Tâu Đại vương, điều пау là tính chất thứ tư của người thợ săn nên 
được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Mogharaja 
nói đến: 


“Sau khi đạt được các đối tượng [của đê mục thiên 1], уі Ty-khuu có Бап 
tánh cương quyết nên sanh khởi sự vui mừng hơn nữa rằng: “Та sẽ chứng дас 
hơn nữa. `` 


“Сап һбі về tính chất của người thợ săn” là thứ tám. 


9. CÂU НОТ VË TÍNH CHẤT СОА NGƯỜI CẤU CÁ (Bälisikaigapafiho) 

1. - Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của 
người câu cá nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ду là các 
điều nào? 


- Тап Раі vương, gióng như người câu cá giật lên các con cá nhờ vào lưỡi 
câu. Тап Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập nên giật lên 
các quả уі Sa-môn cao hơn nữa nhờ vào trí tuệ. Таџ Đại vương, điêu này là tính 
chất thứ nhất của người câu cá nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, người câu cá gây tôn thuong vât 
nhỏ rồi đạt được lợi lớn. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết 
tha tu tập nên buông bỏ số lượng tài vật thé gian nhỏ nhoI. Tàu Đại | vuong, Sau 
khi buông bỏ sô lượng tài vật thé gian nhỏ пһоі, VỊ hành giả thiết tha tu tập 
chứng đắc quả vị Sa-môn to lớn. Tâu Đại vương, điều này là tính chât thứ nhì 
của người câu cá nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được 
Trưởng lão Rahula nói đến: 

“Sau khi từ bỏ våt chất thê gian, ngươi hãy đạt được không tánh, vô tướng, 
vô nguyện giải thoát, bôn quả và sáu thắng tri.” 

“Câu hỏi về tính chất của người câu cá” là thứ chín. 


10. CÂU HỎI VÈ TÍNH CHÁT СОА NGƯỜI THO MỘC 
(Тасспакађрарайћо) 


1. — Thưa Ngài Масавепа, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất. của 
người. thợ mộc nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ây là 
các điều nào? 


- Таи Đại vương, giỗng như người thợ mộc sau khi làm cho đúng đăn sợi 
chỉ đen rôi đẽo gọt khúc cây. Tàu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả 
thiết tha tu tập nên làm cho đúng đắn theo giáo pháp của đẳng Chiến Thăng, nên 
đứng vững ở trái đất là giới, nên cầm lấy cái riu trí tuệ bằng bàn tay đức tin, ròi 
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nên 4бо gọt các phiên não. Тай Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhất của 
người thợ mộc nên được hành trì. 

2. Таџ Đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ mộc loại bỏ giác cây 
và chọn lây lõi cây. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên loại bỏ các pháp có hình thức như là: Thường [kiến], đoạn [kiến], mạng 
sông ấy thân thé ấy, mạng sống khác thân thể khác, cái ây là tôi thượng, cái 
khác là tôi thượng, không làm không hình thành, không có sự tạo tác của con 
người, lỗi sóng phi Phạm hạnh, sự hoại diệt của chúng sanh, sự tạo thành của 
chúng sanh mới, tính chất thường còn của các hành, người nảo làm người ây 
thọ hưởng, người khác làm người khác thọ hưởng, sự nhìn thây quả của nghiệp 
và tà kiến vê quả của hành động; như vậy, sau khi loại bỏ các pháp có hình thức 
như thé áy và luôn cả các đường lỗi tranh cãi khác, nên chọn lây bản thé của các 
pháp tạo tác, là không tánh tuyệt đối, là không tánh tôi cao không lực tác động, 
không bị chê trách. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thợ 
mộc nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thê Tôn, vị 
Trời Vượt Trội Các Vị Trời nói đến ở Kinh tập:? 

“Các ngươi hãy tổng đi bụi Бат và hãy lùa bỏ rác rưởi, sau đó hãy đuổi ді 
những kẻ nói nhiễu, những kẻ phi $а- môn và những kẻ Sa-món cao ngạo. 

Sau khi tổng đi các ước muốn ác xấu, các thói quen và hành xứ xấu xa, là 
những người trong sạch, trong khi sống chung với những người trong sạch, hãy 
tó ra có sự kính trong lân nhau.” 


“Câu hói về tính chất của người thợ mộc” là thứ mười. 
Phẩm Nhện là phẩm thứ sáu. 


ТОМ LƯỢC PHÁM NAY 
“Loài nhện, đứa bé, loài rùa, khu rừng và cây côi là thứ năm; cơn mưa, ngọc 
та-пі, người thợ săn, người câu cá và thêm người thợ móc.” 


27 Suttanipatapali (Kinh tập), Cullavaggo (Tiểu phẩm), ТТРУ, tập 29, trang 89, các câu kệ 283-85. 
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УП. РНАМ СНОМ NƯỚC 
(KUMBHAVAGGO) 


1. САС НО! VË TÍNH CHÁT СОА СНОМ NƯỚC (Kumbhangapañho) 

- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của chum 
nước nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? 

- Tàu Đại vương, giỗng như chum nước đây thì không làm thành tiếng 
vang. Тап Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi 
đạt đến sự toàn hảo về kinh điện, về sự chứng đặc, về pháp học, về bản thê Sa- 
môn thi không nên làm thành tiếng vang, không nên thé hiện sự ngã mạn vì 
điều á ây, không nên phô bày sự kiêu ngạo, nên có sự ngã mạn được lắng xuống, 
nên có sự kiêu ngạo được lắng xuống, nên thắng thắn, không nói nhiêu, không 
có sự khoe khoang. Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của chum nước 
nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
Vượt Trội Các УІ Trời nói đến ở Kinh гдр?" 

“Cái gi thiếu kém cái ау làm thành tiếng vang, cái gì được đây сді ấy thật 
yên tịnh. Ке ngu tương tợ cái chum rông, bậc sáng trí tợ như hô nước đây tràn.” 


“Câu hỏi về tính chất của chum nước” là thứ nhất. 


2. САО HỎI VÈ TÍNH CHÁT СОА SÁT ĐEN (Ñãjãyasañgapañho) 

1.— Thưa Ngài Маравепа, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất của sắt 
đen nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 

— Tàu Đại vương, giống như sắt đen hoạt động khi đã được tâm nước dày 
đủ. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, tâm của vị hành giả thiết tha tu tập hoạt 
động khi được găn chặt ở sự tác ý đúng đường lôi. Тап Đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của sắt đen nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, săt đen một khi đã được tâm nước 
thì không loại bỏ nước. Тап Đại vương, tương to y như thé, vị hành giả thiết 
tha tu tập, một khi niêm tin đã được sanh khởi rằng: “Đức Thế Tôn ấy là bậc 
Chánh Đăng Giác cao cả, giáo pháp đã khéo được tuyên thuyết, hội chúng đã 
thực hành tốt đẹp”, thì không nên 46 vuột mất lần nữa; một khi trí tuệ đã được 
sanh khởi răng: “бас là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các 
hành là vô thường, thức là vô thường”, thì không nên để vuột mắt lần nữa. Tâu 


2 Suftanipätapdli (Kinh tập), Cullavaggo (Tiểu phẩm), TTPV, tập 29, trang 227, câu kệ 724. 
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Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của sắt деп nên được hành trì. Тап 
Đại vương, điều này cũng đã được đức Thể Tôn, vị Trời Vượt Trôi Các Vị Trời 
nói đến: 

“Người đã được thanh tịnh về sự nhận thức, vững châi, biết được đặc điểm 
ở Thánh pháp, không bị lay chuyển về nhiều khía cạnh, và vị ấy có trạng thái 
đứng đấu so với tất cả.” 


“Câu hỏi về tính chât của sắt đen” là thứ nhì. 


3. CÂU НО! VÉ TÍNH CHÁT СОА CÁI LONG CHE (Chaffaigapafiho) 


1.— Thưa Ngài Nägasena, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của cái 
lọng che nên được hành trì”, ba tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào? 


— Tâu Đại vương, giỗng như cái lọng che di chuyên ở phía trên đâu. Tâu 
Đại vương, tương tợ y nhu thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự di chuyên 
Ó phía trên đầu của các phiền nào. Tâu Đại vương, điêu này là tính chất thứ nhất 
của cái lọng che nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che là vật che chở cái đầu. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có trạng thái 
che chở sự tác ý đúng đường lối. Tàu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của cái lọng che nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che ngăn cản gió, sức 
nóng và các cơn mưa từ đảm mây. Тай Đại vương, tương to y như thé, vị hành 
giả ` thiết tha tu tập, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn phàm phu có tà kién gôm 
nhiêu loại, thì nên ngăn cản các làn gió suy nghĩ, sự đốt nóng của ngọn lửa вот 
ba loại [tham, sân, s1] và các cơn mưa phiên não của họ. Tâu Đại vương, điêu 
này là tính chất thứ ba của cái lọng che nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điêu 
này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân Chánh pháp nói đến: 

“Сйпе giống như cái long che rộng lớn, không lỗ thủng, vững chãi, chắc 
chăn che cản giỏ, sức nóng và những cơn mua lớn từ trên trời. 

Y nhu thể ау, người con trai của đức Phát, được (rong sạch, сат chiếc lọng 
che là giới, сап lại cơn mưa phiên não và ngọn lửa gôm ba loại có sự đốt nóng.” 

Câu hỏi về tính chất của cái lọng che” là thứ ba. 


4. САС HỎI VË TÍNH CHAT СОА THƯA RUỘNG (Kheftangapafiho) 


1. — Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của thửa 
ruộng nên được hành tri”, ba tính chất nën được hành trì ду là các điều nào? 


- Tâu Đại vương, giống như thửa ruộng có đây đủ đường dẫn nước. Tâu 
Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có дау đủ đường 
lôi уе phận sự và công việc được hành xử tốt đẹp. Tâu Đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của thửa ruộng nên được hành trì. 
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2. Таџ Đại vương, còn có điều khác nữa, thửa ruộng có đây đủ bờ bao, và 
với bò bao à ây bảo vệ nước và làm cho thóc lúa kết hạt. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có đây đủ bo bao về giới và sự hô 
thẹn tội lỗi, với bờ bao về giới và sự hó then tội lỗi ду nên bảo vệ bản thể Sa- 
môn, rồi nên năm lấy bốn quả vị Sa-môn. Tâu Đại vương, điều này là tính chât 
thứ nhì của thửa ruộng nên được hành trì. 


3. Tâu Đại vương, còn có điêu khác nữa, thửa ruộng có đây đủ khả năng sản 
xuất, là nguôn sanh lên niềm vui cho người nông dân, hạt giông được gieo dâu 
ít mà đạt được nhiêu, được gieo nhiêu thì đạt được nhiêu hơn. Tâu Đại Vương, 
tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có đây đủ khả năng sản xuât, 
có sự ban cho các quả báo lớn lao, nên là nguồn sanh lên niêm vui cho các thí 
chú để rôi vật được bó thí ít trở thành nhiều, vật được bó thí nhiêu trở thành 
nhiều hơn. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của thửa ruộng nên được 
hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Upäli, vị rành rẽ 
về Luật nói дёп: 

“Nên giống như thửa ruộng có sự ban cho lớn lao về khả năng sản xuất, vị 
nào ban cho quả Бао lớn lao, уі ау gọi là thửa ruộng cao quý.” 

“Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng” là thứ tư. 


5. CÂU HỎI VÈ TÍNH CHÁT CỦA THUỐC GIẢI ĐỘC (4gadaigapafiho) 

1. - Thưa Ngài Nãøasena, điều mà Ngài nói là: “Hai tính chất. của 
thuốc giải độc nên được hành trì”, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào? 

- Таџ Đại vương, giống như сас соп gIÒI không tôn tại ở thuốc giải. độc. 
Tâu Đại vương, tương tợ y nhu thé, vi hành già thiét tha tu táp khóng nën đề 
cho các phiên não tôn tại ở tâm. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ nhất 
của thuôc giải độc nên được hành trì. 


2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc ngăn chặn tất cả 
chất độc do đã bị căn, bị chạm удо, bị ngộ độc, bị ăn vào, bị uông, bị nhai, 
bị nếm. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
ngăn chặn tất cả chất độc luyên ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến. Tâu Đại 
vương, điêu này là tính chất thứ nhì của thuộc giải độc nên được hành trì. Tâu 
Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị 
Trời nói đên: 


“Wới ước muốn nhìn ау bản thể уау nghĩa của các pháp tạo tác, vi hành 
giả nên giỗng nhu thuốc giải độc trong việc tiêu trừ chất độc phiên não. 


“Câu hồi về tính chất của thuốc giải độc” là thứ năm. 


6. CÂU HỎI VË TÍNH СНАТ CỦA VẬT THỰC (Bhojanangapañho) 
1.- Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Ba tính chất của vật 
thực nên được hành trì”, ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? 
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— Tàu Đại vương, giông như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh. 
Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên là sự nâng 
đỡ về đạo lộ cho tất cả chúng sanh. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của vật thực nên được hành trì. 

2. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh 
của chúng sanh. Tâu Đại vương, tương tợ y như thé, vị hành giả thiết tha tu tập 
nên tăng trưởng sự phát triển của phước báu. Tâu Đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của vật thực nên được hành trì. 

3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực là được mong mỏi đôi với 
tắt cả chúng sanh. Tâu Đại vương, tương tg y như thế, vị hành giả thiết tha tu 
tập nên được mong mỏi bởi tất cả thế gian. Tâu Đại vương, điều này là tính chất 
thứ ba của vật thực nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được 
Trưởng lão МаһаторраПапа nói đến: 

“Nhờ vào sự thu thúc, nho vào sự kêm chế, nhờ vào giới, nhờ vào sự thực 
hành, vị hành giả sẽ là được mong mỏi đổi với tát cả thé gian.” 

“Сап һбі về tính chất của vật thực” là thứ sáu. 


7. CÂU HỎI VË TÍNH CHAT CỦA NGƯỜI CUNG THỦ (Issisa¿gapañho) 

1. - Thưa Ngài Nãgasena, điều mà Ngài nói là: “Bốn tính chất của 
người cung thủ nên được hành trì”, bốn tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào? 


— Tâu Đại vương, giỗng như người cung thủ, trong khi băn những mũi tên 
thì thiết lập vững chắc hai bàn chân ở trái đất, giữ đầu gối ngay thắng, đặt bao 
tên ở thắt lưng, kim cứng thân hình, nâng hai bàn tay lên ở chỗ tiếp xúc, kìm 
chặt năm tay, làm cho các ngón tay không có lỗ hông, nâng сб lên, khép lại mắt 
và miệng, ngắm thắng mục tiêu, làm sanh khởi niềm vui răng: “Та sẽ xuyên 
thủng.” Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thiết 
lập hai bàn chân tinh tân ở trái đất là giới, nên giữ sự kham nhẫn và khoan dung 
được ngay thăng, nên đặt tâm ở sự phòng hộ, nên đưa bản thân vào sự thu thúc 
và sự kiêm chế, nên kìm chặt ước muốn và sự say đăm, nên làm cho tâm không 
có lỗ hồng ở sự tác ý đúng đường lỗi, nên nâng sự tinh tấn lên, nên khép lại sáu 
cánh cửa [giác quan], nên thiết lập niệm, nên làm sanh khởi niềm vui răng: “Ta 
sẽ xuyên thủng tất cả phiền não băng mũi tên trí tuệ.” Тай Đại vương, điêu này 
là tính chất thứ nhất của người cung thủ nên được hành trì. 

2. Tàu Đại vương, còn có điều khác nữa, người cung thủ mang theo vật ибп 
thăng để làm ngay thăng cây tên bị cong, bị vẹo, bị quẹo. Tâu Đại vương, tương 
tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên mang theo vật ибп thắng là sự thiết 
lập niệm ở thân này để làm ngay thăng cái tâm bị cong, bị vẹo, bị quẹo. Tâu 
Đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người cung thủ nên được hành trì. 
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3. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, người cung thủ chuyên chú ở mục 
tiêu. Tâu Đại vương, tương tợ y như thê, vị hành giả thiết tha tu tập nên chuyên 
chú ở thân này. Tâu Đại vương, vị hành giả thiết tha tu tập nên chuyên chú ở 
thân này như thé nào? Nên chuyên chú là vô thường, là cơn bệnh,... (nt)... là 
оһе, là mụt nhọt, là tai ương, là tật nguyên, là cái khác, là tiêu hoại, là tai họa, 
là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy hiểm, là thay đổi, là mảnh mai, là không bën, là 
không nơi nương tựa, là không nơi trú ân, là không nơi nương nhờ, là trạng thái 
không có nơi nương nhờ, là rỗng không, là trông không, là bất lợi, là không có 
lõi, là góc gác của tal ương, là kẻ giết hại, là có sự rò ri, là bị tạo tác, là có bản 
chất sanh ra, là có bản chất già, là có bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có 
Бап chất sầu muôn, là có bản chất than уап, là có bản chất thất vọng, là có bản 
chất phiền não. Tâu Đại vương, vị hành giả thiết tha tu tập nên chuyên chú ở 
thân này như thế. Tâu Đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người cung 
thủ nên được hành tri. 

4. Tâu Đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn chuyên chú sáng 
chiều. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
chuyên chú ở đôi tượng [của đề mục thiên] sảng chiêu. Tâu Đại vuong, điều 
này là tính chất thứ tư của người thợ săn nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều 
này cũng đã được Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân Chánh pháp nói đến: 

“Giống như người cung thủ chuyên chú sáng chiêu, trong khi không bê trễ 
việc chuyên chú, đạt được bữa ăn và tiên lương. 

Tương tg y như thể, người con trai của đức Phật thực hành sự chuyên 
chủ ở thân, trong khi không bê trê việc chuyên chú ở thân, chứng đắc phẩm vị 
A-ia-han. ` 

“Câu һбі về tính chất của người cung thủ” là thứ bảy. 
Phẩm Chum nước là phẩm thứ bảy. 


ТОМ LƯỢC РНАМ NÀY 


“Chum nước, sắt đen, cái lọng che, thửa ruộng, thuốc giải độc, vật thực và 
người cung thủ, đã được các bậc hiểu biết nói đến.” 


САС HỎI GIẢNG VË CÁC VÍ DỤ ĐƯỢC СНАМ DÚT. 


РОАМ КЕТ 


“Các câu hỏi của đức Vua Milinda được truyền đạt ở trong tập sách này 
góm có hai trám sáu muoi hai cáu hói, duoc chia thành hai muoi hai phám, 
thuóc vë sáu chuong, nhu vày là dày đủ. Tuy nhiên, còn có bốn mươi hai cầu 
hỏi chưa được truyền đạt. Tông cộng tật cả các câu hỏi đã được truyền đạt và 
chưa được truyền đạt là ba trăm lẻ bón câu hỏi. Hết thảy tất cả được gọi tên là: 
“Сас саи hỏi của đức Vua Milinda.’ 

Vào lúc kết thúc các câu hỏi, сас câu trả lời của đức Vua và vi Trưởng lão, 
đại địa cầu này, có phân đất rắn là tám mươi bốn trăm ngàn (tám triệu bốn trăm 
ngàn) do-tuân, được bao quanh bởi nước, đã rúng động theo sáu cách, các tia 
sét đã phóng ra, chư thiên đã đồ xuông cơn mưa bông hoa thuộc cõi trời, Đại 
Phạm thiên đã thốt lời tán thán, ở giữa lòng đại dương đã có tiếng động lớn tợ 
như tiếng gầm của sám ở đám mây đen. Như thế, đức Vua Milinda ấy và đoàn 
hậu cung đã chắp tay cúi mình, đê đầu dành lễ. 

Đức Vua Milinda, có tâm mừng rỡ tôt độ, đã trở thành người có sự hiểu biết 
về giáo pháp của đức Phật, không còn hoài nghi ở ba ngôi báu, thoát khỏi bụi 
rậm, không còn ương bướng, đã được tịnh tín tột độ ở các đức hạnh, ở sự xuất 
gia, ở sự khéo thực hành và bốn oai nghi của vị Trưởng lão, được tự tin, không 
còn mong câu, sự ngã mạn và kiêu ngạo đã được diệt trừ, tợ như răn chúa có 
răng nanh đã bị пһб đi, [đức Vua] đã nói như vây: 

“Thưa Ngài Nãgasena, lành thay, lành thay! Các câu hỏi có liên quan đến 
đức Phật đã được Ngài trả lời. Ở giáo pháp này của đức Phật, ngoại trừ Trưởng 
lão Sariputta, vị Tướng quân Chánh pháp, không có ai khác tương đương Ngài 
trong việc trả lời các câu hỏi. Thưa Ngài Маравепа, xin Ngài chấp nhận trẫm là 
nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ ké từ hôm nay cho đến trọn 101.’ 

Từ đó, đức Vua cùng với các đội binh lính phục vụ cho Trưởng lão Nãgasena, 
cho xây dựng tu viện tên Milinda, sau đó dâng đến vị Trưởng lão, rồi hộ độ bốn 
món vật dụng đến Trưởng lão Nagasena cùng với một trăm Кой [một ty] vị Ty- 
khưu là các bậc lậu tận. Thêm nữa, sau khi đã được tịnh tín đối với trí tuệ của vị 
Trưởng lão, sau khi đã trao lại vương quốc cho người con trai, đức Vua đã rời 
nhà xuất gia sông không nhà, đã làm táng trưởng pháp minh sát và đã đạt được 
phẩm vị A-la-hán.” Vì thế, đã được nói rằng: 

“Trí tuệ được ca tụng ở thé gian, việc thuyết giảng nhằm việc duy trì Chánh 
pháp, sau khi trừ diệt sự phán ván bằng ігі tuệ, các bác sang trí đạt được sự 
an tịnh. 
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Trí tuệ đứng vững ở trên vai của người nào, ở người nào niệm không thiếu 
sót, người ау chính là bậc tôi cao, vô thượng, nhận lãnh phán đặc biệt của sự 
cúng đường. 

Chính vì thể, con người sáng trí, trong khi nhận thức уе mục đích của bản 
thân, nên cung dường сас bác có ігі tuệ, ví như cúng dường ngôi bảo tháp là 
nơi dáng được củng đường. ` 

жжжжж 

“Vi Đại Trưởng lão tên Doni sống ở thành phô Doni thuộc xứ Lanka đã viết 
lại [tập sách] đã được хёр đặt khéo léo theo như đã được nghe. 

Саи hỏi của đức Vua Milinda và саи trả lời của vị Уасазепа, bởi vì Milinda 
có ігі tuệ lớn lao và vị Уасазепа уд cùng sáng ігі. 

Ро việc làm phước thiện này mong rằng từ chốn này tôi đi đến cõi trời 


Đẩu-suất, và ở ngày vị lai tôi có thể сар [đức Phật] Мейеууа, và có thể lắng 
nghe giáo pháp tôi thượng.” 


“MILINDA VẤN ĐẠO” ĐƯỢC СНАМ DỨT. 
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QUY CÁCH BIÊN TẬP 
ТАМ TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG TỌA ВО 


1. ĐÁNH SÓ THEO PHIÊN BẢN PALI TÍCH LAN 


Các tập kinh trong quyền này được Tỳ-khưu Indacanda dịch từ bản Pali 
Tích Lan và được phô bién trên trang nhà www.tamtangpaliviet.net. Chúng tôi 
giữ nguyên cách đánh số bản Việt ngữ theo hệ thống này. Lưu ý, cách đánh số 
kinh, đoạn kinh giữa bản Pali Tích Lan, Chattha Sangäyana Tipitaka (CST) và 
Pali Text Society (PTS) cũng có sự sai khác. 


2. NGUÓN THAM KHẢO, ĐÔI CHIẾU HÁN VĂN 

Nhăm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bản Pali và bản Нап, bộ Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (РСТ) được sử 
dụng làm tài liệu chính dé tham chiếu. Nguồn: http://cbeta.org/. 


3. ТОМ TRONG ÂM VẬN VÙNG MIỄN УА ĐẶC NGỮ СОА МОТ 
SỐ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch giả có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đối với các 
dịch giả miền Bắc; “Bôn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các dịch 
giả miễn Nam; Ту-Кһео (4бі với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bàn dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tý-khiêu (đối 
với các dịch giả miền Bắc); Niễt-bàn (đối với các dịch giả Bắc truyền), Níp-bàn 
(đối với một số dịch giả Nam truyện). 

4. CHUÁN HÓA QUY CÁCH УІЕТ HOA, VIẾT THƯỜNG, 
PHIÊN АМ 

Ап bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dẫu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, іп nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 

4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
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4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uấn, năm triên Cải, mười phiền não, V.V.. 


- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị dé, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uân, ngũ căn, lục căn, lục độ, thất bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo. cửu thiên, thập pháp giới, v.v.. 

- Viết hoa chữ đâu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhan 
luan”, thuyét “Luân hài tịnh hóa”, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
іп nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm шаш ý (тапа), thức (viññana), 
giới (sila), định (samādhi), tuệ (pañña), v.v.. 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tó và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, yết-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, V.V... 

4.1.4. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tố đầu và отта chúng có gạch nói. Ví dụ: Ni-kiền-tử, Xá-lợi-tử, v.v... 

4.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tó đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiên sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo sư, v.v... Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tô có еледі nối. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô dư Niễt-bàn, v.v.. 

4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bô-tát như 2% Người, Ngài được viết lo 
Ví dụ: “Này các Ту-Кһео, Ta nhắc các ông răng.. 


4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Trị, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ,... 
4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 


4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý đặc 
biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tó đầu và giữa chúng 
có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bó- tát Di-lặc, Dai Ca-diép, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bô-đề, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Mạn-thù-sa, chim Ca-lăng-tân-già,,... 

4.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt trong 
dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc gandhabba (càn-thát-bà) đến 
thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Сар Cô Độc). 
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4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực đề không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vần 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà)”. 

4.3. Mạo từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đẳng”, thường 
đứng trước hồng danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đẳng Toàn 
Спас, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thây Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và іп nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đâu và danh từ riêng, đồng thời іп 
nghiêng. Уі dụ: Kinh Trưởng bộ, Kinh Dược Sư, Kinh A-di-đdà, Luận Duy 
thức tam tháp tung, Бис Phát và Phát pháp, Ап Nam chỉ lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha апа His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (А Translation of 
the Dhammasanñgani). 

5. CÁCH VIÉT CHÜ VÀ SÓ TRONG VÀN BÁN 

5.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví du: Tám tháng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty-kheo. 

5.2. Viết băng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số А-ғар đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nói ngắn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

5.4. Ghi đầy đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 
Bó-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tỉnh lược phần trùng lặp đầu đối với các con sô chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thế kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không viết 1930-1932, 
mà viết 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. I. 276-278 được viết là М. I. 276-78. 


6. CÁCH CHÚ THÍCH 
6.1. Chú thích theo án bản Pāli của PTS 
6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang. 
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- 5. I. 70 (Затуийа Nikaya, tập I, trang 70). 

- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 

- J. 1. 389 (Jataka, tập I, trang 389). 

- Vin. П. 287 (Vinaya, tập II, trang 287). 

- Vbh. 351 (Wibhanøa. trang 351). 

- Ку. 401 (Kathavatthu, trang 401). 

- DA. 1. 41-2 (Digha Nikãya Atthakatha, tập I, trang 41 đến 42). 

6.1.2. Tên tập + số kệ 

- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ sô 10). 

- Sn. v. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 

- Thag. v. 1196 (Theragatha, kệ sô 1196). 

6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 

- 5. 56.25: 1 (Затуийа Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 

6.2. Chú thích theo ấn bản tiếng Anh 

Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thuong Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 

- GS. П. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. П, р. 42. 

- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (А Translation of the 
Kathavaffhu), p. 338, note 1. 

6.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với 
(chương) + phàm và sô hiệu của bài kinh 

Kinh Tham ái (It. 1. 1. 81) nghĩa là Kinh Tham ái này năm trong Kinh Phật 
іриуёі như váy, chương I, phâm I, kinh sô 1. 

Kinh Châu báu (Sn. II. $1) nghĩa là Kinh Châu báu này пат trong Kinh 
tâp, phầm II, kinh sô 1. 

Kinh Bahia (Ud. 1. $10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
tw thuyết, phầm І, kinh sô 10. 

6.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp ấn bản Pāli và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipafthana Sutta (Kinh Đại niệm хи). Nghĩa là 7) rưởng bộ. 
kinh sô 22, tên kinh trong tiêng Pali là Mahasatipafthana Sutta, tên tiêng Việt 
là “Kinh Đại niệm хи.” 

- D. 1. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Рис). Nghĩa là Trường bộ. tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiếng Pāli và Kinh Chúng Đức bằng 
tiếng Việt. 
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6.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn gốc Pali 

Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Äbhassara, S. Abhãsvara, H. ЖНЖ, E. 
The Radian gods). 

6.6. Chú thích theo Hán văn 

6.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 83875 + — „ЖЕ (7.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dich trên; trang 0264, cột а, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh Ў H tậi#Š (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

6.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trưởng А-һат kinh và Trung Á-hàm kinh. 

- Phạm động kinh ЖЕЛЕ (T01. 0001.21. 008812). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ Truong A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Câu pháp kinh жи (Т.01. 0026.88. 0569с23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ. tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là số thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột с, dòng thứ 23. 

6.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp А- hàm, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh. 


- Tạp. Ж (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 1136 là só thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp А-һат kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ. tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biét địch Tạp A-hàm kinh, 111 là só 
thứ tự của kinh trong bộ Biệt dich Tạp А-һат kinh; trang 0414, cột а, dòng 
thứ 18. 

6.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp си kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn рһат” {519749 (7.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc ЭСТ, tập 04, 0210 là sô hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 
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- A-t)-đạt-ma Tập di môn túc luận Ы БЕЛЕ ЕҢ E ag (T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là số hiệu của А-іу- 
đạt-ma Тар dị môn Піс luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. Pë (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A- hàm kinh, 11 là só thứ tự 
của “Bát đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột а, dòng 4. 

- Tạp. ЖЕ (Т.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Тар 4-hàm kinh, 9-10 là kinh só 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột а, từ dòng 2 đến dòng 12. 


7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 


Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bó túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, пау Ban Biên tập thông nhất đặt chúng trong ngoặc vuông (1 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vốn được dịch từ bản dịch tiếng Anh 
do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu chỉnh cho đầy đủ, đồng thời cũng có 
bó sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán từ Đại Chánh tạng và Nam truyền 
Đại tạng kinh. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phân Phụ lục, nhằm отар các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn dịch và tham chiếu của các cước chú. 

Về từ “Pali” (theo hệ thống Кассауапа) hoặc Pāli (theo hệ thông Moggallana) 
đều được sử dụng trong Тат tạng Thánh điển Phật сіао Thượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phân lớn đều dùng 
“Pali” theo hệ thống đầu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng “Pali”. Đề 
nhất quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ “Pali” cho tất cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “Pali” của dịch giả. 

Tuy đã cần trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hý rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TTTĐPGVN. 

Mọi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 
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TÀI LIEU THAM KHẢO РАШ & TIENG ANH 
(Риос st dụng trong bộ lam tạng Thánh điền Phật giáo Thượng Tọa bộ) 


A. NGUYÊN BẢN PALI 


Anguttara Nikãya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, М. and Mrs. 
Rhys Davids, С. А. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Mlanoratthapurarr)., 5 vols., ed. by Walleser, М. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, еїс.). 


Араайпа, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Иѕиадһајапауйаѕіт), ed. by Godakumbura, С. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by Jayawickrama, М. А. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. В. (London: PTS, 1946). 
Cariyapifaka, ed. by ЛауаулісКтата, N. A. (London: PTS, 1974). 

Cariyapifaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Cūlaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Cūlavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906, сіс.). 


Dhammasanganti, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasañgani Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasim), 3 vols., ed. by Rhys David, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Dīpavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
Jātaka, 6 vols., ed. by Fausböll, V. (London: PTS, 1877-96). 
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Kathavdatfhu, 2 vols., ed. by Taylor, А. C. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by ]ayawIckrama, N. А. (London: PTS, 1979). 
Khuaddakapatha, ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1908). 

Majjhima Nikãya, З vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99), 


Majjhima Nikava Althakatha (Рарайсазйаппі), 5 vols., ed. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, І. В. (London: РТ5, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-17). 


Milindapañha - Milinda Tika, ей. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjofika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
А.Р. (Гопдоп: PTS, 1939-40). 


Patisambhidamagoa, 2 vols., ed. by Taylor, А. С. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagea Afthakatha (Saddhammnappakasim). 3 vols., ed. Бу Joshi, 
С. V. (London: PTS, 1933-47). 


Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, С. А. F. (London: PTS, 1908). 
Petavaffhu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Vimanavaffhu, ей. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapaññafii, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


Puggalapaññatti 1tthakatha, ed. by Landsberg, С. and Mrs. Rhys Davids, С. 
A. F. (London: PTS, 1914). 


батуийа УіКауа, 5 vols. and Index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, С. А.Е 
(London: PTS, 1884-1904). 


батуийа Nikaya Atthakatha (Sarattappakasim:), З vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913). 


Suttanipata Atthakatha (Paramatthajotika П), 3 vols., ed. by Smith, H. (London: 
PTS, 1916-18). 


Theragatha - Therigatha, ed. by Oldenberg, H., and Pischel, R. (London: 
PTS, 1883). 


Theragatha Atthakatha (Paramatthajotika V), 3 vols., ed. by Woodward, F. 
L. (London: PTS, 1940-59). 


Therieatha Atthakatha (Paramatthajotika VÌ), ed. by Müller, E. (London: 
PTS, 1893). 


Udana, ed. by Stemthal, P. (London: PTS, 1885). 
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Udana Atthakatha, ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926). 

Vinaya Pitaka, 5 vols., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83). 
Vibhanøsa, ed. by Rhys David, С.А. F. (London: PTS, 1904). 

Wibhanga Atthakatha, ed. by Buddhadatta, Mahäthera A. P. (London: PTS, 1923). 


В. BẢN DỊCH TIÊNG ANH 

А Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, С. A. F. 
(London: PTS, 1900). 

Buddhist Birth Stories, tr. by Rhys Davids, Т. W. (London: Trũbner and Co., 1880). 

Compendium of Philosophy (The Summary of the Topics of Abhidhamma and 
Exposition of the Topics of Abhidhamma), tr. by Aung. S. Z. and Mrs. Rhys 
Davids, С. А. F. (London: PTS, 1910). 

Cūlavamsa (Translation), 2 vols., tr. by Mrs. Rickmers, С. Mabel (London: 
PTS, 1929-30). 

Dialogues of the Buddha, tr. by Rhys Davids, Т. W., and Mrs. Rhys Davids, 
C. A. F. (London: PTS, 1899). 

Divyavadana, ed. by Cowell, E. В. and Меп, R. A. (Cambridge: The University 
Press, 1886). 

Points of Controversy (A Translation of the Kathavatthu), tr. by Aung. S. Z. and 
Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1915). 

Psalms of the Early Buddhists I - Psalms of the Sisters (A Translation of the 
Therigath3), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1909). 

Psalms of the Early Buddhists П - Psalms of the Brethren (A Translation of the 
Theragāthā), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1913). 

The Book of the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka), tr. by Horner, I. B. (London: PTS, 1881). 

The Book of the Kindred Sayings, 5 vols., tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-30). 

The Book of the Gradual Sayings, 5 vols., tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. 
M. (London: PTS, 1932-36). 

The Collection of the Middle Length Sayings, 3 vols., tr. by Horner, I. B. 
(London: PTS, 1954-59). 

The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (A Translation of the Jātaka), 
6 vols. and Index, tr. by Chalmers, R., Rouse, W. H. D., Francis, H. T., Neil, R. 
A., Cowell, E. B., and ed. by Cowell, E. B. (London: PTS, 1895-1913). 

The Path of Purity, 3 vols., tr. by Pe, Maung Tin (London: PTS, 1922-31). 

The Questions of King Milinda, tr. by Rhys Davids, T. W. (Oxford: The 
Clarendon Press, 1890). 
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С. SÁCH VÀ TẠP CHÍ ТІЁМС ANH 
Rhys Davids, С. A. F., 4 Manual of Buddhism (London: Sheldon Press, 1932). 


Rhys Davids, С. А. Е, Buddhism: А Study of the Buddhist Norm (London: 
PTS, 1912). 


Rhys Davids, С. А. Е, Buddhism (London: PTS, 1912). 


Rhys Davids, Т. W., American Lectures on Buddhism (New York: G. P. 
Putnam'”son, 1896). 


Rhys Davids, Т. W., Buddhist India (New York: G. P. Putnam”son; London: 
Т. Fisher Unwin, 1903). 


Taranatha, History of Buddhism іп India, tr. Бу Chipa, Lama; Chattopadhyaya, 
Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted). 


Warren, Henry Clarke, Buddhism in Translations (Cambridge Massachusetts: 
Hardvard University, 1922). 


Journal of the Pali Text Society, ed. by Rhys Davids, T. W. (London: PTS, 
1882, etc.). 


Journal of the Royal Asiatic Society (London: Cambridge University 
Press, 1824). 
D. TỪ DIÉN 


Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, by Edgerton, Franklin (Connecticut: 
Yale University, 1953). 


Dictionary of the Pali Language, by Childers, R. C. (London: PTS, 1874). 

A Critical Pali Dictionary, ed. by Trenckner, Vilhelm and Chalmers, Robert 
(Copenhagen Commissioner: Munksgaard, 1924). 

Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., by Malalasekera, G. P. (London: 
John Murray, 1937-38). 

Encyclopaedia of Buddhism, 6 vols., ed. by Malalasekera, G. P., Buswell, R. E., 
Weeraratne, W. G. and others (Government of Ceylon, 1961-99). 

Encyclopedia of Religion апа Ethics, ed. by Hastings, James (Edinburgh: T&T 
Clark, 1908-27). 

English-Pali Dictionary, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (Ceylon: Colombo 
Apothecaries, 1955). 


Pali-English Dictionary, ed. by Rhys Davids, T. W. and Stede, William (London: 
PTS, 1921-25). 
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А-Ја-һап 4, 5, 12, 27, 29, 56, 58, 61, 71, 72, 78, 
79, 97, 98, 102, 139, 140, 162, 254, 257, 
262, 264, 265, 267, 297, 318, 328, 336, 
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590, 594, 612, 618, 620, 625, 642, 652, 
663, 666, 671, 677, 680, 683, 686, 725, 


ba bộ Vệ-đà 26, 638, 657, 688, 721, 770, 781 

Bắc Cu-lô châu 21, 343 

bậc Hiền Trí Anh Hùng 493, 578 

bậc Hiển Trí Độc Giác 298, 593 

bậc Hiền Trí Vương 486 

ba chủng tử 72 

bậc Hữu Nhãn 23, 38, 71, 72, 88, 93, 98, 99, 154, 
167, 187, 267, 303, 321, 325, 327, 328, 
348, 351, 354, 360, 364, 366, 379, 382, 
412, 413, 420, 424, 425, 440, 445, 450, 
482, 490, 492, 495, 497, 500, 502, 503, 
506, 509, 511, 513, 528, 529, 538, 546, 
553, 559, 568, 575, 615, 630, 649, 666, 
680, 693, 696, 700, 706, 727 

bậc Ngũ Nhãn 557 

bậc Nhất lai 29, 874 

bậc Thầy Thuốc Vĩ Đại 499 

bậc Thức Tri 44 

bậc Thượng Đức 551 

bậc Thương Tưởng 221, 405, 585 

bậc Thương Xót 879 

bậc Thuyết Giảng Cao Quý 591 

bậc Trưởng Thượng Của Thế Gian 23, 24, 25, 33, 
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252, 254, 255, 256, 260, 262, 263, 268, 
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bậc Tự Minh Chứng Ngộ 633 
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bậc Vô lậu 24, 33, 39, 62, 86, 186, 265, 510 
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ba luân 1109 
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1077, 1090, 1142 
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987 
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ba mươi sáu thọ thuộc hiện tại 815 
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ba mươi sáu thọ thuộc vị lai 815 

bánh xe báu 878, 1031, 1032 
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bánh хе Chánh pháp 507, 632, 634, 649, 650, 
654, 666, 672, 675, 681, 684, 688, 691, 
694, 700, 703, 706, 709, 712, 715, 718, 
721,725 

bánh хе ở hai bàn chân 632 

bánh xe Phạm hạnh 472 

bản ngã 34, 910, 911, 932 

bản tánh cương quyết 1090, 1099, 1137, 1139, 
1140, 1143 

bản thể chính trực 62, 82, 90, 100, 211, 212, 238. 
382, 451, 611 

bản thể nhân loại 25, 34, 48, 50, 56, 59, 93, 95. 
103, 180, 253, 257, 297, 336, 341, 352, 
424, 429, 465, 652, 959, 972 
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bản thể thiên nhân 11, 36, 54, 56, 57, 73, 82, 84. 
99, 101, 135, 140, 157, 255, 261, 264, 265. 
331, 333, 336, 344, 355, 361, 364, 376, 
377, 379, 388, 402, 416, 429, 440, 449, 
462, 469, 476, 491, 514, 523, 527 

bản thể toàn tri 878, 886, 899, 900, 903, 904, 
919, 965, 994, 1069 

bản thể Tỳ-khưu 949 

bảo tọa sư tử 53, 61, 62, 84, 127, 131, 132, 174, 
176, 246, 254, 255, 398, 399, 403 

ba phước báu 307, 308, 309, 310 

ba sự biến mát của giáo pháp 899 

ba sự học tập 987 

ba sự lãnh hội 681, 688, 691, 697 

ba sự nương nhờ 70, 7] 

ba sự thành tựu 116, 868, 869, 1141 

Bất lai 29, 484, 582, 721, 805, 874, 875, 1010, 
1071, 1077, 1081, 1082, 1142 

bát quan trai giới 541, 542 

bất tịnh 563, 587, 588, 616 

ba vật không có ở thế gian 1015 

Бау giác chi 853, 854, 1075, 1076 

bảy loại báu vật 35, 37, 49, 53, 55, 76, 85, 91, 92, 
98, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 
112, 113, 114, 117, 118, 122, 123, 124, 
125, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 
139, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 153, 154, 155, 159, 160, 162, 


đẳng Hiểu Biết Thế Gian 37, 90, 93, 101, 114, 
115, 135, 147, 165, 256, 261, 270, 321, 
332, 340, 344, 354, 357, 358, 375, 461 

dáng Pháp Chủ 964 

đẳng Pháp Vương 7, 94, 317, 706, 728, 861, 941, 
942, 1080 

dáng Quang Đăng Của Thế Gian 73, 80, 197, 
205, 229, 233, 370, 482, 492, 553 


163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 
173, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 209, 210, 212, 216, 218, 
219, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 238, 
241, 242, 244, 245, 247, 248, 255, 256, 
260, 326, 531 

bảy loại tâm 873 

Biến Tịnh thiên 631 

bộc lưu 95 

bốn cách trả lời câu hỏi 909 

bốn chánh cần 806, 807, 1090 

bốn chân lý 657, 681, 715, 725, 889, 987, 999, 
1034, 1052, 1071, 1109 

bốn đạo 29, 33, 382 

bốn điều báo hiệu 625, 640, 652, 655, 659, 662, 
664, 667, 671, 673, 677, 680, 683, 686, 
689, 692, 695, 698, 702, 704, 707, 710, 
714,716,720,723,726 

bốn giới uân 992 

bốn món vật dụng 918, 1151 

bốn nền tảng của thần thông 806, 807, 1068, 
1072, 1090, 1131 

bốn oai nghi 28, 787, 861, 1151 

bốn pháp tự tin 876 

bốn quả 33, 42, 44, 311, 382, 651, 660, 724, 968, 
1079, 1090, 1108, 1143, 1147 

bốn quả vị Samôn 44, 311, 660, 968, 1079, 
1108, 1147 

bốn sự chướng ngại 919 

bốn sự thật 38, 102, 105, 212, 239, 267, 276, 
351, 357, 364, 380, 426, 461, 475, 485, 
497, 511, 560, 578, 599, 604, 609, 932, 
968, 1078 

bốn sự thiết lập niệm 806, 807, 937, 938, 1090, 
1101 

bốn tập thể 1123 

bốn tuệ phân tích 660, 968, 1074, 1075, 1090, 
1108 

bó thí ba-la-mật 646 

bó thí trú xá 967 


đẳng Quang Minh 73, 566, 629, 727 

đẳng Quyến Thuộc Của Mặt Trời 15, 122, 128, 
196, 211, 248 

đẳng Quyền Thuộc Của Thế Gian 36, 79, 81, 109, 
137, 150, 159, 161, 178, 179, 183, 192, 
199, 202, 209, 210, 276, 408, 461, 533 

đẳng Siêu Nhân 61, 135, 148, 151, 213, 246, 361, 
429, 451, 504, 583 


đãng Sư Tử 3, 18 

đẳng Tế Độ Chúng Sanh 629, 630 

đẳng Thập Lực 316, 512, 571, 681, 779, 974, 1093 

đẳng Thiện Thệ Quang Vinh 422 

đẳng Thông Suốt Thế Gian 642, 643 

dáng Tiếp Độ 427 

đẳng Toàn Giác Cao Quý 668 

đẳng Toàn Nhãn 516 

đẳng Toàn Tri 7, 9, 13, 23, 24, 39, 60, 82, 90, 
93, 102, 108, 132, 142, 144, 148, 152, 
186, 240, 246, 252, 266, 326, 336, 347, 
358, 365, 366, 390, 424, 427, 428, 431, 
510, 552, 564, 567, 573, 598, 603, 873, 
876, 878, 879, 959, 964, 968, 1014, 1019, 
1032, 1092 

đẳng Toàn Tri Cao Quý 7 

đẳng Tối Cao Của Thế Gian 706 

dáng Tối Thượng Của Chúng Sanh 630 

đẳng Tối Thượng Của Loài Người 23, 426 

đẳng Tối Thượng Của Tắt Cả Chúng Sanh 613 

đẳng Tối Thượng Nhân 23, 6l, 92, 93, 97, 135, 
148, 158, 178, 197, 213, 216, 223, 246, 
250, 304, 323, 361, 429, 448, 451, 504, 


giác chi 853, 854, 1073, 1075, 1076, 1077 

giác ngộ 7, 9, 13, 17, 26, 29, 31, 32, 78, 93, 
107, 109, 139, 232, 304, 310, 312, 316, 
317, 319, 339, 347, 351, 398, 434, 472, 
474, 475, 485, 506, 513, 519, 537, 559, 
582, 597, 598, 603, 606, 634, 640, 642, 
646, 647, 648, 649, 651, 652, 654, 658, 
660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 670, 
672, 673, 674, 675, 676, 679, 682, 685, 
689, 692, 694, 697, 701, 703, 706, 707, 
71027122 715 715 110,719. 721: 722. 
723, 726, 735, 738, 803, 806, 807, 853, 
854, 879, 882, 883, 886, 891, 926, 927, 
928, 929, 930, 931, 934, 935, 950, 951, 
960, 984, 985, 986, 987, 994, 1019, 1020, 
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1043, 
1068, 1072, 1081, 1089, 1090, 1121, 1141 

giải thoát tạm thời 15 

giáo giới 44, 347, 443, 478, 480, 482, 490, 492, 
495, 497, 510, 516, 585, 589, 615, 675, 
678, 705, 725, 987, 1105, 1112, 1114, 
1116, 1119 

giáo pháp 3,5,7,9,11,12,13,15,17,18, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 58, 59, 
60, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 
81, 82, 83, 84, 89, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 


SÁCH DẪN TIÉNG VIỆT # 1167 


507, 526, 542, 555, 583, 584, 613, 615, 
629, 630, 657, 666, 669, 706, 709, 715, 
719,721,728 

đẳng Từ Ві 632 

đẳng Tự Chú 9, 17, 23, 36, 45, 46, 55, 6l, 77, 79, 
81, 103, 169, 187, 207, 212, 214, 219, 226, 
230, 232, 244, 246, 266, 272, 273, 274, 
278, 282, 286, 292, 294, 323, 337, 345, 
371, 372, 391, 392, 410, 417, 419, 420, 
436, 452, 455, 459, 460, 467, 514, 525, 
534, 546, 568, 569, 979, 986 

đẳng Tượng Vương 51 

đẳng Vô Song 867 

dáng Vô Thượng 48, 65, 87, 88, 93, 97, 113, 186, 
302, 390, 703 

đẳng Vô Thượng Ở Thế Gian 48, 65, 87, 88, 93, 
97, 113, 186 

đẳng Xa Phu Cao Quý 75 

Độc Giác 3, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 45, 52, 163, 
238, 278, 284, 297, 298, 480, 508, 569, 
592, 593, 605, 678, 736, 875, 876, 881, 
968, 1015 


102, 114, 115, 116, 120, 129, 132, 134, 
136, 137, 138, 139, 143, 145, 150, 154, 
156, 158, 167, 172, 180, 190, 192, 193, 
Ү95:Л97-198::199:2132225:221; 239: 
240, 243, 246, 254, 256, 257, 258, 265, 
266, 267, 268, 272, 296, 298, 299, 304, 
306, 307, 309, 312, 315, 318, 320, 321, 
322, 324; 226; 327, 330,:331::332: 333; 
336, 338, 339, 341, 344, 346, 348, 355, 
358, 360, 361, 364, 371, 377, 381, 386, 
387, 389, 398, 403, 412, 421, 424, 427, 
429, 437, 445, 446, 460, 461, 473, 475, 
476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 
485, 486, 487, 485, 489, 490, 491, 492, 
493, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 
504, 506, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 
515. 5172518; 519 522 525 552. 547; 
549, 550, 552, 554, 560, 561, 563, 564, 
565, 566, 567, 568, 571, 572, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 
586, 587, 589, 590, 591, 595, 596, 598, 
601, 604, 606, 607, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 629, 640, 
641, 651, 652, 654, 655, 657, 658, 659, 
660, 663, 665, 666, 669, 675, 677, 678, 
680, 681, 682, 684, 685, 688, 696, 697, 
700, 704, 706, 709, 712, 713, 714, 715, 


1168 # KINH TIỂU ВО 


717 718 720 721: 722: 723 724: 725. 
726, 761, 766, 769, 770, 775, 779, 789, 
791, 859, 861, 865, 866, 874, 879, 880, 
881, 884, 886, 887, 897, 898, 899, 907, 
908, 924, 925, 926, 927, 928, 931, 934, 
935, 941, 942, 943, 944, 947, 948, 949, 
951, 952, 959, 961, 965, 975, 978, 979, 
980, 983, 984, 985, 988, 991, 995, 996, 
997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 
1005, 1014, 1019, 1020, 1026, 1036, 
1051, 1052, 1053, 1069, 1071, 1072, 
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 


hai đặc điểm của уі Sa-môn 924, 925 

hai loại ô nhiễm 1014 

hai mươi lăm đức tính của vị thầy 864, 865 

hai mươi pháp tạo thành Sa-môn 924, 925 

hai mươi tám đức tính của thiền tịnh 904 

hai mươi tám yếu tố 962 

Hạnh tạng 6, 733, 766, 1027 

hạnh từ khước 899, 992, 1081, 1082, 1084, 1085, 


1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 
1093, 1094 


hạnh xuất ly 748, 1030, 1031, 1033 

hiệp thế 15 

hoa Chăm-pa 64] 

hoại kiếp 553, 849 

Hóa Lạc thiên 93, 113, 136, 255, 406, 532 
hữu ái 1058 


kẻ lưỡng сап 1051 
Ке vô căn 1051 
khí giới 493 
khinh ап 854 


khô hạnh 21, 22, 24, 38, 45, 46, 48, 56, 63, 83, 


194, 255, 267, 290, 299, 315, 335, 343, 
346, 353, 357, 380, 384, 430, 443, 473, 
517, 619, 625, 626, 642, 651, 654, 658, 
661, 663, 666, 667, 670, 672, 675, 676, 
679, 681, 685, 688, 691, 694, 697, 701, 
103. 707,: 709::713; 115; 7165; 722; 739, 
750, 751, 755, 759, 760, 790, 893, 957, 
970, 984, 992, 994, 1030, 1033, 1034, 
1054, 1105, 1118, 1119 


khổ uán 820, 822, 837 
kiến bộc 565 


lậu hoặc 4, 12, 23, 28,31, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 


49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 77, 79, 
80, 81, 82, 87, 89, 94, 95, 96, 100, 101, 


Н 


K 


L 


1083, 1086, 1090, 1091, 1092, 1093, 1102, 
1104, 1105, 1109, 1113, 1114, 1122, 1125, 
1129, 1135, 1136, 1138, 1140, 1141, 1143, 
1145, 1151, 1152 


giáo thọ sư 776, 790 
giới báu 1073 
Giới bôn 87, 100, 434, 616, 646, 804, 924, 925, 


947, 948, 949, 1070, 1073 


giới сат 57, 71, 72, 73, 354, 413, 680, 747, 748, 


874, 875 


giới đức 744, 746, 750, 751, 810, 898, 899, 947, 


1081, 1105, 1120, 1121 


hữu bộc 565 
Hữu học 29, 51, 328, 551, 652, 677, 725, 1076, 


1077, 1142 


hữu lậu 382 
һу giác chi 1075 
Hy-mã-lạp 19, 23, 26, 30, 33, 48, 49, 55, 63, 83, 


86, 88, 106, 109, 113, 118, 119, 120, 132, 
142, 147, 148, 149, 152, 163, 164, 165, 
|722 1752214215. 219 221: 226; 255; 
236; 212; 273; 214) 282295. 325, 331, 
332, 333, 338, 339, 341, 350, 351, 355, 
360, 376, 378, 413, 415, 417, 426, 430, 
439, 443, 446, 448, 454, 460, 463, 465, 
471, 475, 480, 518, 526, 639, 702, 770, 
777, 779, 788, 839, 883, 895, 953, 991, 
1017, 1029, 1080 


kiếp Bhadda 35, 57, 387, 471, 483, 498, 501, 


515, 517, 518, 561, 568, 572, 575, 579, 
581, 584, 608, 613, 616, 620, 715, 718, 
722, 728 


kiết-già 9, 21, 23, 136, 151, 152, 161, 360, 432, 


448, 526, 553, 643, 722, 1034, 1099 


Кіт Sí điều 20, 151, 220, 235, 284, 343, 459, 


534, 542, 546, 553, 606, 630, 792 


Кіпһ һапһ 21, 22, 39, 47, 64, 65, 87, 92, 93, 96, 


105, 119, 144, 152, 164, 174, 186, 189, 
198, 272, 274, 282, 284, 312, 329, 348, 
365, 366, 385, 405, 409, 422, 430, 431, 
446, 465, 471, 515, 525, 542, 553, 562, 
606, 625, 629, 630, 634, 635, 639, 640, 
655, 682, 969, 1077, 1079, 1103, 1106 


102, 103, 116, 123, 124, 152, 153, 196, 
210, 232, 244, 257, 258, 261, 262, 268, 
273, 274, 275, 276, 279, 286, 288, 289, 


290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
299, 303, 305, 306, 313, 318, 319, 321, 
322; 323, 324, 325, 326; 327, 329, 331, 
333, 335, 336, 337, 339, 341, 344, 345, 
346, 348, 349, 352, 355, 358, 360, 361, 
362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 
380, 381, 383, 384, 385, 387, 388, 399, 
390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 
426, 427, 429, 430, 432, 433, 435, 437, 
439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 
450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 
459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 474, 476, 479, 
481, 482, 483, 484, 486, 488, 489, 491, 
494, 496, 499, 502, 503, 506, 509, 510, 


mạng quyền 826 

Mâu-ni 633 

Ma vương 31, 43, 59, 507, 519, 549, 556, 570, 
594, 709, 918, 919, 920, 978, 989, 992, 
1031, 1069, 1073, 1123 

Minh Hạnh Túc 629 

minh sát 16, 17, 50, 786, 806, 807, 1076, 1077, 
1089, 1090, 1102, 1112, 1125, 1129, 
1138, 1151 

một thế giới 729, 987 

một trăm năm mươi điều học 908, 992, 1019 

mười ba hạnh từ khước 992, 1085, 1086, 1091, 
1092, 1093, 1094 

mười ba tội nặng 1051 

mười điều giới 1070 

mười đức tính của các vị Bô-tát 1023 

mười đức tính của việc ngụ ở cội cây 640 

mười hai đức tính của việc mặc y phục vỏ cây 639 


năm chi phân của sự nỗ lực 898 

năm cửa lớn 824 

năm điều sai trái của đường kinh hành 639 
năm đức tính không thể so sánh ở giáo pháp 998 
năm giác quan 87, 100, 434, 616, 824 

năm giới сат 57, 71, 72, 73, 354, 413, 680 
năm loại dục 1033, 1054, 1063 

năm loại hương thơm 10 

năm lực 806, 807, 1068, 1072, 1090 

năm phân dục lạc 428, 450, 528, 818, 829, 830 
năm pháp che Іар của tâm 16 


SÁCH DẪN ТІЕХС VIỆT # 1169 


512, 513, 515, 516, 518, 520, 523, 524, 
525, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 546, 
547, 551, 552, 554, 555, 559, 565, 566, 
571, 573, 577, 578, 580, 583, 585, 588, 
590, 594, 595, 596, 599, 600, 601, 604, 
605, 607, 608, 610, 612, 614, 616, 617, 
618, 619, 620, 621, 632, 642, 652, 707, 
710, 713, 715, 716, 719, 722, 725, 875, 
905, 925, 940, 941, 1012, 1034, 1074, 
1077, 1091, 1093 

Linh Thứu 625, 632 

loài nhân điều 22, 41, 67, 68, 108, 110, 332, 
343, 462 

Lộc Uyén 472 

long cung 33, 661, 1023 

Long vương 33, 567, 661, 675, 706 

lục thông 641, 651 

luồng tâm hộ kiếp 1042, 1043 


mười hai hạng không thé hiện sự cung kính 940 

mười hai thể 1109 

mười một điều lợi ích 954 

mười ngàn thế giới 8, 11, 12, 145, 413, 431, 
630, 631, 634, 643, 645, 648, 649, 650, 
657, 662, 677, 691, 696, 699, 700, 712, 
868, 869, 898, 928, 978, 987, 988, 1023, 
1025, 1093 

mười pháp ba-la-mật 733 

mười pháp đi theo thân 1001 

mười phước báu 306, 309, 310, 312, 313 

mười sáu điêu vướng bận 782 

mười sáu hình thức 848, 850 

mười sự trói buộc ở thé gian 1032, 1033 

mười tám đức tính 1084, 1085 

mười tám pháp của vị Phật §76, 969, 1030 

mười thế giới 644 


năm phước báu 306, 307, 309, 310, 311, 312 

năm quyền 804, 806, 807, 813, 814, 1068, 
1072, 1090 

năm sự ràng buộc ở phân dưới 874, 875 

năm thắng trí 5, 21, 233, 298, 640, 651, 675, 974 

năm thủ uán 1124 

năm xử 833 

năng lực của tâm 3, 150, 748, 852, 855, 1051 

ngã mạn ngủ ngầm 564 

ngày trai giới 741, 744, 747 

nghiệp phước thiện 35, 53, 57, 69, 70, 82, 83, 84, 


1170 # KINH TIỂU ВО 


88, 95, 99, 120, 157, 201, 262, 263, 266, 
274, 305, 324, 329, 333, 336, 340, 348, 
352, 366, 399, 406, 415, 425, 427, 436, 
437, 451, 462, 465, 505, 517, 525, 529, 
533, 538, 546, 593, 775 

ngoại xứ 837 

ngọc та-пі 8, 9, 25, 35, 40, 53, 64, 66, 67, 69, 
95, 157, 175, 176, 301, 302, 303, 304, 306, 
309, 312, 330, 348, 350, 370, 398, 401, 
416, 417, 418, 422, 448, 451, 519, 522, 
526, 544, 568, 630, 674, 683, 706, 725, 
805, 824, 887, 949, 992, 993, 1000, 1009, 
1015, 1025, 1065, 1068, 1074, 1082, 
1097, 1112, 1141, 1142, 1144 

ngọc ruby 1112 

ngũ môn 824 

ngũ quyền 813, 814 

ngũ thông 15, 640 

пей айп 16 

nguyện lực của tác ý 11, 36, 39, 66, 110, 147, 
158, 261, 263, 268, 270, 271, 287, 338, 
368, 372, 373, 375, 377, 378, 379, 380, 
382, 402, 429, 439, 440, 441, 446, 448, 
459, 478, 480, 483, 486, 491, 495, 498, 
500, 501, 503, 504, 505, 508, 510, 512, 
517, 520, 526, 531, 534, 538, 543, 545, 
546, 560, 561, 568, 569, 571, 572, 575, 
576, 579, 581, 582, 584, 586, 589, 608, 
609, 611, 613, 620 

nhãn môn 825 

nhân sanh 913, 1074, 1135 

nhãn thức 821, 822, 826, 827, 828 

nhãn xứ 833 

nhãn xúc 822 

nhập định 32, 55, 281, 357 

Nhập lưu 12, 29, 51, 481, 612, 770, 786, 805, 
849, 874, 924, 925, 926, 1010, 1071, 
1076, 1077, 1142 

nhĩ giới 555, 559, 565, 566, 573, 577, 580, 583, 
585, 596, 601, 607, 610, 612, 614, 616, 
617, 618, 620, 778, 1091 

nhĩ xứ 833 

nhục thân 287, 288, 406, 407, 409, 937, 938 

Như Lai 7, 13, 23, 27, 31, 54, 62, 66, 89, 106, 
143, 148, 163, 172, 302, 303, 320, 360, 
387, 431, 433, 477, 480, 485, 497, 505, 
508, 510, 511, 513, 552, 597, 603, 611, 
615, 629, 640, 641, 642, 651, 654, 658, 
660, 661, 663, 666, 667, 670, 672, 676, 
679, 681, 682, 685, 688, 691, 694, 697, 
701, 703, 707, 709, 713, 715, 718, 722, 
867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 877, 


878, 879, 881, 882, 887, 899, 900, 901, 
902, 903, 904, 905, 907, 908, 909, 918, 
919, 921, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 
937, 938, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 
948, 949, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 
967, 968, 969, 970, 971, 972, 975, 976, 
977, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 
986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 
995, 996, 997, 998, 1010, 1014, 1015, 
1019, 1020, 1030, 1093 

niệm đặt ở thân 996, 1072, 1124, 1133 

niệm giác chi 1075 

niệm quyền 804, 813, 814 

Niết-bàn 4, 5, 13, 16, 17, 26, 27, 28, 34, 35, 41, 
42, 44, 4ó, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 60, 6ó, 
71, 81, 82, 83, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 102, 
103, 108, 116, 117, 121, 122, 125, 128, 
132, 135, 136, 137, 139, 154, 156, 157, 
161, 169, 174, 181, 195, 202, 207, 211, 
214, 218, 234, 239, 256, 257, 267, 271, 
287, 289, 296, 297, 299, 313, 314, 317, 
318, 319, 321, 322, 324, 326, 329, 331, 
333, 337, 339, 341, 348, 352, 366, 368, 
372, 381, 387, 388, 399, 401, 406, 408, 
421, 429, 430, 435, 437, 462, 470, 472, 
473, 480, 483, 484, 489, 493, 494, 499, 
501, 513, 519, 520, 523, 525, 528, 532, 
535, 538, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 564, 
575, 590, 591, 593, 594, 595, 599, 600, 
604, 605, 606, 615, 616, 625, 638, 652, 
653, 656, 659, 662, 665, 668, 669, 671, 
674, 677, 680, 683, 687, 690, 693, 696, 
697, 699, 702, 705, 708, 711, 714, 717, 
720, 721, 723, 724, 726, 728, 729, 756, 
775, 778, 779, 794, 800, 814, 819, 837, 
838, 840, 842, 867, 868, 869, 870, 871, 
872, 873, 896, 897, 898, 904, 926, 934, 
935, 946, 953, 960, 1003, 1012, 1013, 
1016, 1017, 1018, 1024, 1050, 1051, 
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 
1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1065, 1066, 1070, 1074, 1075, 
1076, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 
1087, 1089, 1091, 1135, 1139, 1141 

Niết-bàn không còn dư sót 842, 867, 868, 
870, 935 

Ni-liên-thiền 642, 654, 658, 661, 663, 667, 670, 
672, 676, 679, 682, 685, 688, 691, 694, 
697, 701, 703, 707, 709, 713, 715, 718, 722 

noãn sanh 894, 895, 1015 


Phạm hạnh 32, 45, 48, 180, 253, 357, 385, 472, 
481, 484, 489, 503, 517, 531, 560, 561, 
568, 572, 576, 579, 582, 617, 619, 763, 
790, 794, 843, 845, 885, 1005, 1100, 1105, 
1112, 1128, 1144 

phâm hạnh Phật 12 

phàm phu 24, §37, 900, 937, 938, 1146 

Phạm thiên 11, 26, 27, 34, 49, 50, 69, 79, 276, 
305, 315, 335, 352, 387, 412, 428, 429, 
444, 471, 472, 477, 483, 491, 494, 498, 
501, 502, 504, 506, 511, 515, 517, 518, 
531, 553, 557, 558, 561, 568, 572, 576, 
579, 581, 584, 593, 607, 616, 620, 625, 
629, 652, 655, 656, 658, 659, 662, 663, 
665, 668, 671, 673, 677, 680, 682, 683, 
686, 689, 691, 692, 695, 698, 702, 704, 
708, 710, 714, 716, 720, 723, 725, 729, 
784, 788, 789, 792, 845, 852, 853, 855, 
893, 919, 954, 964, 965, 974, 975, 978, 
984, 985, 989, 1024, 1065, 1066, 1073, 
1083, 1092, 1133, 1151 

phận sự về đức tin 63 

pháp chân thật 12, 762 

pháp học 723, 791, 949, 1141, 1145 

pháp hữu уі 60, 267, 381, 551, 556, 557, 822, 
823, 824 

pháp không chướng ngại 1010, 1011, 1012 

pháp minh sát 16, 17, 1151 

pháp nhãn 564, 577, 580, 786, 787 

pháp Sa-món 1090, 1108, 1115, 1119, 1141 

Pháp thân 153, 549 

pháp thế gian 557, 599, 603, 910, 986, 1087 

pháp thiện 604, 783, 784, 806, 869, 871,922, 1032 


Quang Âm thiên 631 
Quảng Quả thiên 63] 


Sắc Cứu Cánh 1029 

sắc giới 81, 311, 601, 646, 997, 1091 

Sa-môn hạnh 755, 904, 1086, 1087 

Sa-môn pháp 1104 

Sa-môn Thích tử 790, 801, 1006 

sân hận 16, 17, 30, 63, 135, 197, 232, 307, 320, 
336, 366, 424, 462, 519, 544, 619, 644, 
861, 863, 872, 873, 874, 875, 904, 1088, 
1109, 1110, 1112, 1121, 1128, 1139, 1147 

sanh chủng 180, 253, 257, 392, 515, 1019, 1076 

sanh-già-bệnh-chết-sầu-bi-khổ-ưu-não 1072, 
1089, 1112 

sanh ra do nghiệp 902, 1015, 1016, 1018 
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pháp thượng nhân 994, 1034 

pháp tối thượng 28, 66, 503, 718, 926, 1077, 1152 

pháp trong sạch 755, 756, 995 

pháp vô lượng tâm 311, 343 

pháp xuất thế gian 986, 1107 

Phật Độc Giác 3, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 45, 52, 163, 
278, 297, 298, 480, 508, 592, 593, 605, 
678, 736, 875, 876, 968, 1015 

Phật ngôn 49, 53, 56, 254, 372,776,781 

phát nguyện ban đầu 642 

Phật Toàn Giác 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 35, 45, 107, 
299, 431, 625, 642, 678, 861 

Phật Toàn Trị 7, 876, 877, 989 

Phật Tối Thượng 7, 340 

phép biện giải 490, 491, 556, 559, 565, 567, 578, 
580, 596, 602, 607, 610, 612, 614, 616, 
617, 618, 620, 621, 792, 1074, 1075 

phiền não bậc trên 874, 875 

phi hữu 638, 978, 1058 

phi hữu ái 1058 

phi tưởng phi phi tưởng 970 

phước báu 4, 5, 6, 35, 42, 80, 95, 122, 139, 174, 
264, 296, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
JLE 5312 315 555 372: 5786: 581: 382. 
412, 421, 436, 461, 470, 504, 535, 548, 
555, 562, 567, 591, 596, 599, 600, 602, 
604, 606, 607, 627, 630, 631, 678, 681, 
706, 708, 734, 736, 742, 772, 881, 895, 
896, 919, 934, 935, 936, 998, 1013, 1023, 
1025, 1028, 1148 

phước điền vô thượng 39, 71, 89, 241, 305, 313, 
314, 318, 353, 371, 377, 382, 481, 539 


quán xét về châu lục 950 


sanh ra do nhân 1015, 1016, 1018 

Sát-đế-ly 35, 43, 44, 50, 54, 57, 58, 79, 85, 88, 
89, 91, 100, 102, 103, 106, 111, 112, 113, 
132, 133, 136, 143, 144, 145, 146, 148, 
152, 154, 169, 186, 194, 196, 199, 201, 
218, 219, 223, 224, 228, 231, 238, 242, 
254, 255, 302, 303, 313, 326, 335, 340, 
377, 402, 449, 469, 476, 491, 498, 503, 
504, 505, 514, 515, 527, 534, 536, 541, 
544, 583, 604, 605, 606, 609, 619, 621, 
626, 652, 654, 655, 659, 662, 664, 666, 
667, 670, 673, 676, 680, 682, 686, 689, 
692, 695, 698, 700, 701, 703, 704, 707, 
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709, 710, 712, 714, 715, 718, 719, 723, 
739, 740, 742, 756, 763, 773, 777, 795, 
836, 878, 890, 894, 925, 948, 951, 957, 
977, 984, 1037, 1065, 1067, 1068, 1074, 


286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294; 295; 200, 297/:313--319::3212322 
225: 321:225:329:-331:2933.:936: 337: 
339, 341, 345, 346, 349, 352, 355, 358, 


1090, 1091 362, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 
sâu-bi-khô-ưu-não 820, 822, 837, 1071, 1072, 373, 375; 316, 378, 379, 380, 381, 383, 
1089, 1112 385, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 


sáu cánh cửa 1138,1148 

sáu hỷ tâm liên quan thế tục 815 

sáu hỷ tâm liên quan xuất ly 815 

sáu mươi hai tà kiến 13 

sáu nhóm sáu 815 

sáu phước báu 308, 309,311 

sáu sân tâm liên quan thế tục 815 

sáu sân tâm liên quan xuất ly 815 

sáu thăng trí 4, 24, 29, 30, 33, 37, 47, 51, 52, 54, 
55, 56, 57, 60, 62, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 
80, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 100, 
101, 102, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 123, 124, 129, 130, 
131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 142, 143, 144, 145, 153, 159, 160, 
161, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 
185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 
212, 213. 214, 215; 216. 217; 215. 219) 
220, 221, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 


396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 
422, 423, 425, 426, 428, 430, 432, 434, 
435, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 
447, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 
457, 458, 459, 460, 461, 463, 465, 466, 
467, 468, 469, 470, 471, 474, 476, 479, 
482, 485, 486, 489, 491, 494, 497, 499, 
502, 503, 506, 509, 511, 513, 515, 516, 
518, 521, 523, 524, 525, 526, 528, 529, 
530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 
540, 542, 543, 545, 546, 547, 552, 555, 
565, 571, 573, 578, 580, 583, 585, 588, 
590, 594, 599, 600, 604, 605, 608, 610, 
612, 614, 616, 617, 619, 620, 621, 641, 
651, 660, 672, 683, 724, 905, 931, 968, 
1011, 1014, 1051, 1077, 1090, 1102, 1108, 
1112, 1142, 1143 

sáu trí không phó thông 969, 1030 

sáu xả tâm liên quan thế tục 815 

sáu xả tâm liên quan xuất ly 815 


232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, SĩT-đạt-ta 55 
240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 245, só hữu tâm 818, 857 
249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 258, sö hữu tứ 831 


sơ thiên 1034 
suy tưởng về trí tuệ 128, 133, 148, 152 


259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 
269; 270; 271, 272, 273. 274, 215; 216, 
277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 


tác ý đúng đường lối 801, 937, 938, 943, 1062, 
1063, 1065, 1066, 1100, 1101, 1111, 1121, 
1125, 1132, 1141, 1145, 1146, 1148 

tà định 1072 


tám điều quán xét chánh yếu 950 

tám điều sai trái của việc cư ngụ ở ngôi nhà 640 
tam đức tính 639, 861, 904, 1084, 1085 

tám đức tính của tháng trí 639 


tà giáo 791, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 887 

tà kiến 13, 15, 16, 24, 27, 37, 46, 60, 307, 320, 
491, 493, 494, 498, 507, 519, 552, 564, 
611, 688, 712, 778, 784, 788, 867, 868, 
885, 905, 910, 911, 917, 922, 1030, 1051, 
1052, 1069, 1072, 1073, 1088, 1112, 1121, 
1139, 1144, 1146, 1147 

tà mạng 1072 

tám chi phần về lời nói 717 

tám điều giới 1070 

tám điều kiện thích hợp cho các vị Sa-môn 862 


tám giải thoát 4, 33, 37, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 
62, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 87, 
89, 90, 91, 93, 94, 98, 100, 101, 102, 107, 
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 
144, 145, 159, 160, 161, 163, 167, 168, 
169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 


207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 226, 
228, 229, 230, 231, 232, 233; 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 263, 
264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
313; 319, 321, 323, 325; 327; 320, 331, 
333, 336, 337, 339, 341, 345, 346, 349, 
352, 355, 358, 362, 365, 367, 368, 369, 
370, 371, 372, 373, 375, 376, 378, 379, 
380, 381, 383, 385, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 428, 
430, 432, 434, 435, 437, 439, 440, 441, 
442, 443, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 474, 476, 479, 482, 485, 486, 489, 
491, 494, 497, 499, 502, 503, 506, 509, 
511, 513, 515, 516, 518, 521, 523, 524, 
525, 526, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 
535, 536, 537, 539, 540, 542, 543, 545, 
546, 547, 552, 555, 565, 571, 573, 578, 
580, 583, 585, 588, 590, 594, 599, 600, 
604, 605, 608, 610, 612, 614, 616, 617, 
619, 620, 621 

tam giới 6, 110, 184, 251, 320, 473, 487, 502, 
513, 552, 587, 663, 772 

{ат hạng người 862, 972, 973 

tám hạng người giết hại mạng sống 973 

tâm hoan һу 5, 37, 55, 423, 429, 485, 501, 571, 
597, 603, 610, 640, 860, 976 

tam học 611,613 

tám mươi tướng phụ 143, 844, 845 

tám nơi сап xa lánh 862 

tám pháp thế gian 1087 

tam quy 70, 1070 

tàm quý 924 

tám sự chứng đạt 1091 

Tam tạng 498, 514, 626, 734, 770, 771, 787, 788, 
791, 861, 969, 1081 

Tam Thập Tam 382 

tám thiền chứng 660, 968 

tà nghiệp 1072 

tầng thiền 15,651 

tà ngữ 1072 

tánh giác 474, 845, 864, 1051 


SÁCH DẪN TIÉNG VIỆT % 1173 


tà niêm 1072 

tân quyền 804, 813, 814 

tà tỉnh tắn 1072 

tà tư duy 1072 

Tây Ngưu-hóa châu 21 

Tha Hóa Tự Tại 532, 560, 575, 586, 606, 629, 630 

thai sanh 894, 895, 1015 

tham ái 13, 17, 27, 30, 41, 63, 123, 128, 181, 
197, 224, 226, 232, 307, 326, 336, 472, 
508, 548, 608, 615, 642, 671, 707, 710, 
713, 716, 719, 721, 722, 725, 846, 996, 
997, 1070, 1077, 1080, 1089 

tham dục 644, 874, 875 

tham thiền 16, 36, 161, 181, 350, 395, 479, 519, 
538, 563, 587, 600, 614, 978, 1069, 1070, 
1115, 1126 

Thăng luật 1079 

Thắng pháp 1079 

Thánh đệ tử 806, 837, 1073, 1074, 1082, 1083, 
1123 

thành kiếp 849 

Thánh nhân 3, 9, 62, 232, 375, 380, 466, 522, 
725, 1061, 1093, 1127 

Thánh pháp 1089, 1146 

Thánh quả 462, 770 

thân kiến 874, 875 

thân xứ 833 

thập độ 733 

{һар sanh 894, 895, 1015 

thập thiện nghiệp 747, 751, 764 

Һау tế độ 197, 443, 491, 770, 784, 785, 794, 964, 
1012, 1115, 1128 

thé nhập hiệp thế 15 

thiền chứng 22, 24, 33, 98, 224, 357, 392, 467, 
502, 503, 586, 660, 968, 975, 1140 

thiền diệt 779, 1042 

thiền giải thoát 32 

thiên nhãn 9, 37, 130, 309, 310, 332, 346, 369, 
555, 559, 565, 566, 573, 577, 580, 583, 
584, 585, 596, 601, 607, 610, 612, 614, 
616, 617, 618, 620, 621, 887, 888, 889, 
890, 1078, 1091 

thiên nhĩ 463 

thiền thứ nhất 557 

thiền tịnh 77, 86, 443, 663, 903, 904, 924, 1092, 
1102, 1103, 1115, 1120, 1134, 1142 

thiện trí 18, 749, 754 

thiệt thức 828 

thiệt xứ 833 

Thinh văn 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 24, 25, 26, 
27, 29, 32, 33, 34, 38, 40, 44, 59, 60, 61, 
65, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 81, 82, 90, 94, 
95, 99, 112, 118, 122, 133, 139, 148, 150, 
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167, 178, 179, 180, 181, 190, 213, 241, 
247, 254, 256, 257, 297, 298, 305, 318, 
326, 328, 332, 333, 434, 436, 441, 445, 
475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 
485, 487, 489, 490, 492, 495, 497, 500, 
501, 502, 504, 507, 510, 511, 512, 517, 
547, 554, 558, 559, 566, 567, 571, 575, 
577, 578, 581, 584, 586, 589, 590, 591, 
595, 611, 625, 642, 652, 655, 656, 658, 
659, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 
670, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 
680, 682, 683, 684, 685, 686, 689, 692, 
693, 695, 696, 698, 699, 701, 702, 704, 
705, 706, 707, 708, 710, 711, 713, 714, 
716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 
725, 726, 728, 840, 872, 873, 875, 950, 
969, 1030 

thương tưởng 13, 14, 18, 56, 87, 98, 100, 118, 
144, 152, 180, 185, 186, 224, 228, 253, 
323, 327, 354, 379, 382, 397, 425, 426, 
440, 461, 484, 505, 515, 518, 529, 530, 
543, 552, 555, 590, 598, 604, 725, 730, 
787, 895, 942, 952, 976, 990, 992, 1051, 
1103, 1133 

thú suggapota 20 

tịch diệt 44, 139, 319, 337, 405, 474, 551, 558, 
625, 660, 756, 870, 907, 908, 990, 1068, 
1069, 1072 

tiết chế 1043 

tính chất cửa lớn 827, 828 

tính chất tập quán 827, 828 

tính chất xuôi chiều 827 

Tịnh Cư thiên 484 

tịnh diệt 1064 

tịnh giác chi 1075 

Tịnh Phạn 625, 629 

tín quyền 813, 814 

toàn hảo về bó thí 646, 655, 745 

toàn hảo về chân thật 647, 648, 760, 761, 762, 763 

toàn hảo về giới 646, 746, 747, 753 

toàn hảo về hành xả 648, 765 

toàn hảo về Luật 40, 42, 44, 47, 1078 

toàn hảo về mười pháp 642, 658, 662, 664, 670, 
673, 676, 679, 682, 685, 689, 692, 695, 
698, 701, 704, 707, 710, 713, 716, 719, 723 

toàn hảo về nhẫn nại 647, 765 

toàn hảo về quyết định 648, 759 


Vi diệu pháp 37, 44, 565, 718, 770, 773, 783, 
784, 786, 787, 800, 815, 826, 1010, 1069, 
1076, 1083, 1113 

việc khiến trách tội 42 


toàn hảo về sáu chi phần 315, 322, 413 

toàn hảo vë thân thông 29, 30, 32, 34, 44, 198, 
565, 1078 

toàn hảo về tinh tán 647 

toàn hảo về trí tuệ 26, 634, 646, 647 

toàn hảo về từ ái 648, 764, 766 

toàn hảo về tuệ 29, 31, 1077, 1078 

tội lỗi đối với thế gian 1014 

tội lỗi do sự quy định 1014 

trạch pháp giác chỉ 853, 854, 1075 

trái amanda 90, 91 

trăm tướng mạo về phước báu 630 

trí giác ngộ 26, 32, 109, 316, 582, 642, 1032 

trí toàn giác 749 

trí toàn tri 675, 873, 877, 878, 879, 886, 965, 978, 
983, 984, 986, 994, 995, 1026, 1027 

Trời Sakka 596, 614 

tứ bộc 565 

tứ đại 855, 901, 1084, 1112 

Tứ Đại Thiên Vương 629 

tuệ chân chánh 808 

tuệ đồng tốc 313 

tuệ nhãn 309, 971, 972 

tuệ nhẹ nhàng 514 

tuệ quyền 804, 813, 814 

tuệ rộng lớn 313 

tuệ sắc bén 25, 70, 72, 113, 307, 313, 427, 514, 723 

tuệ thâm sâu 17, 313, 582, 791 

tuệ vĩ đại 514, 559 

tuệ vi tiểu 313, 514 

tuệ vô song 662 

tướng mã âm tàng 929 

tưởng niệm về đức Phật 65, 66, 108 

Tướng quân Chánh pháp 31, 33, 44, 445, 672, 
815,867, 931,992, 1078, 1099, 1101, 1102, 
1105, 1106, 1107, 1110, 1112, 1126, 1127, 
1128, 1137, 1140, 1141, 1146, 1149, 1151 

từ tâm giải thoát 954 

tứ thiền 16, 856 

tứ vô lượng tâm 924 

tử vong không phù hợp thời gian 1045 

tử vong phù hợp thời gian 1045, 1046 

tùy ngã kiến 922, 1084 

tùy phiền não 16, 639 

tùy thuận sanh 560, 565 

tỷ thức 828 

tỷ xứ 833 


việc làm cho hét tội 43 

việc phục hồi [phẩm vi] 43 

việc sửa chữa tội 42 

viên tịch Niết-bàn 35, 66, 94, 137, 157, 181, 214, 


271, 289, 368, 372, 406, 408, 489, 547, 
550, 552, 558, 559, 726, 775, 814, 819, 
840, 842, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 
873, 896, 897, 898, 904, 934, 935, 946, 
960, 1012, 1013, 1050, 1051 

vị Тат Câu Lợi Ích Cho Tất Cả Chúng Sanh 680 

vị Thiên Nhân Cao Quy 630 

vị Thiện Xảo Về Sự So Sánh 633 

vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời 881, 902, 970, 981, 
991, 992, 1006, 1027, 1070, 1072, 1092, 
1093, 1099, 1100, 1101, 1104, 1108, 1109, 
1110, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 
1120, 1123, 1125, 1127, 1130, 1132, 1133, 
1134, 1135, 1138, 1139, 1140, 1142, 1144, 
1145, 1146, 1147 

vị tưởng 389, 423, 438 

vị Xua Tan Tăm Tối 336 

Vô dư Niết-bàn 662 

Vô Gián 366, 777, 1073, 1089 


xả giác chỉ 1075 
Xá-lợi 5, 66, 67, 68, 95, 139, 157, 211, 212, 430, 
438, 528, 559, 615, 625, 626, 665, 668, 


y са-ѕа 4, 16, 47, 234, 491, 517, 782, 788, 891, 
895, 925, 974, 992 
у hai lớp 151, 301, 499, 563, 580, 1110 


SÁCH DẪN TIÉNG VIỆT # 1175 


vô minh bộc 565 

vô ngã 577, 590, 808, 812, 813, 814, 1031, 
1069, 1119 

vô nguyện 17, 42, 44, 1073, 1075, 1143 

vô nguyện giải thoát 1143 

vô sắc giới 81, 646, 997, 1091 

vô sanh 638 

vô thường 60, 61, 267, 380, 381, 551, 556, 557, 
559, 577, 580, 590, 640, 693, 754, 808, 
812, 813, 814, 909, 1002, 1031, 1069, 
1119, 1127, 1145, 1149 

vô tướng 17, 42, 44, 387, 564, 1073, 1075, 1143 

vô tưởng 10, 81, 86, 970 

Vô Tưởng thiên 631 

Vô vi Niết-bàn 1052, 1053 

Vương Xá 625, 629 

Vườn Nai 48, 472, 629, 695, 698, 704, 708, 710, 
717, 720, 723, 789, 1083 


674, 683, 693, 705, 714, 720, 726, 729, 
730, 735, 868, 869, 870, 871, 937, 1076 


у тӧп 1133 
у thức 821, 826, 827, 828, 829 


SÁCH DẦN PALI 


А 
AbbhañJanadayaka 224, 467 Атага 960, 961, 962 
Abhaya 514, 515, 521, 692 Атагіка 444 
Abhibhui 118,711 Ambadayaka 109 
Abhisama 204 ambagandhi 20, 357 
abhisamaya 625 Ambapalr 619, 620, 621 
Abhisammata 68, 69, 114 Ambapindiya 236, 393 
addhā 819 Ambaramsa 152 
addhacanda 219, 222 ambataka 342, 391, 394, 398, 401 
Addhacandiya 219 Ambatakadayaka 391 
Addhacelaka 123 Ambatakiya 398 
Addhakäsr 616, 617 Ambatthaja 109 
addhãna 819 Ambayägadayaka 207 
adha 119, 121 Атпа 216 
Айһатта 958 Amitabha 195 
adhikãra 642 Атпай|а!а 205 
Adhimutta 83, 85 Amittatapana 154 
adhimuttaka 304 ammanam 873 
Adhopupphiya 119 Amodaphaliya 454 
aggaja 216, 217 AnantaJali 204 
AggaJapupphiya 217 Anantakäya 798, 799, 800 
Aggidatta 716 Anantayasa 105 
Agginibbāpana 146 Andhaka 353 
Aggisama 143 Angirasa 89, 95, 98, 1019 
Aggisikha 118 Angulimãla 47 
Ajatasattu 729 añjali 75, 115, 225, 275 
ajeli 454, 456 Añjana 555, 736 
AJeliphaladayaka 454 Ай)аза 44 
Ajinadāyaka 200 ankola 19, 185, 188, 201, 203, 282, 283, 285, 362 
Ajita 233, 333, 334, 771, 776 Ankolaka 185 
Ajita KesakambalT 771, 776 Ankolapupphiya 201, 283 
Ајјипа 295, 454, 671 anna 73, 239, 253 
AIjunapupphiya 460 Aññakondañña 48 
Akitti 735, 745 Annasamsävaka 73, 253 
АККатапайауака 404 Апота 109, 283, 324, 326, 341, 346, 668, 671, 
Akkantasaññaka 197 692, 693, 699 
Alasanda 1065, 1066, 1069, 1091 Anomadass 23, 24, 32, 33, 72, 87, 109, 158, 174, 
Alasanda 852 325, 326, 420, 421, 626, 669, 670, 671, 
Alasandaka 353 672, 727, 970 
Alinasatta 751, 752 Anotatta 297, 299, 1032 
Allakappa 729 Antalikkhacara 218 


Amara 637 Anulepadäyaka 158, 242 
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Anupama 662, 698, 704, 714 


Anuruddha 37, 52, 345, 436, 625, 633, 656, 878, 


1108, 1136, 1138 
Anusamsavaka 237 


Apadana 4, 6, 7, 375, 380, 466, 522, 621 


Apadaniya 231 

Aparājita 201 

Aparanta 353, 1036 
Apassena 200 

Aramma 353 

Araññasatta 252 
Arindama 91, 663, 709 
Arittha 13, 569, 739 
Aruna 568, 609, 619, 714 
Arunaka 109 

Arunañjaha 184 
Arunapam 189 

Агирауа 536,710 
Агипауай 205, 206, 276, 536, 609, 710 
Asama 223, 668, 673, 674 
Asana 103, 702 
Apllapya 187 
Asanabodhiya 104 
asankheyvya 637 

Аѕіраѕа 948 

Asita 202 

asoka 19, 184, 185, 188, 341, 362 
asokapIndï 356 
АѕоКарӣјака 185 


Адеууа 171 
Adhãradäyaka 193 
Akãsukkhipiya 218, 222 
alaka 325, 342 

Alambana 747 
Alambanadäyaka 199, 203 
Alara Kalama 985, 986 
aluva 20, 226, 227, 342 
Aluvadäyaka 226 


amalaka 20, 228, 325, 342, 356, 363, 391, 782 


amanda 90, 91, 471, 474 
Amandaphaladäyaka 471 


Ananda 3, 7, 13, 44, 51, 52, 214, 254, 300, 301, 
303, 354, 434, 547, 549, 551, 557, 558, 
559, 583, 642, 655, 658, 661, 664, 667, 
670, 673, 676, 678, 679, 680, 682, 685, 


Inda 53, 134, 339, 353, 665, 791, 792, 1029 


Indasama 168 
1510111 569 
Isimugga 20, 179, 342, 363 


Assagutta 770, 778, 779, 785, 786 

Авар 27, 28, 33 

Assalayana 491 

Assattha 196, 434, 642, 654, 655, 658, 661, 664, 
667, 670, 673, 676, 679, 682, 685, 689, 
690, 692, 694, 695, 697, 698, 701, 703, 
704, 707, 710, 713, 716, 719, 722, 726 

Atichattiya 156 

Atideva 663 

atimuttaka 351, 1074 

AtthadassT 81, 82, 92, 108, 131, 134, 136, 139, 
151, 154, 156, 168, 172, 190, 199, 207, 
241, 293, 363, 364, 365, 384, 397, 411, 
433, 626, 691, 692, 693, 727,728 

Atthagopanasi 318 

айһайса 356 

Atthasandassaka 154 

Atthissara 881 

Atula 661, 706, 710, 1019 

Atulya 247 

avanta 292, 299, 334, 410, 414 

Avantaphaladayaka 292 

Avantaphaliya 410 

Avantipura 729 

Avataphaliya 452 

Ауісі 145, 435, 666 

Avopupphiya 106 

Avyadhika 201 


689, 692, 695, 698, 701, 704, 707, 710, 
713, 716, 719, 722, 726, 848, 870, 878, 
896, 897, 904, 905, 907, 908, 909, 921, 
922, 934, 935, 937, 938, 962, 963, 1010, 
1083, 1139 

apatali 111 

Arakkhadayaka 201, 244, 249 

Aramadayaka 241 

аѕапа 54, 132, 136, 147, 204, 246, 247, 378, 399 

Аѕапӣра арака 132 

аѕауай 41, 42 

Avela 664 

Avyägadayaka 84 

ауиКарра 637 

Ayupala 788, 789, 790 


Іѕіпата 48 
Isinda 353 
[sisinga 891, 892 


Ubbiddha 35 

Ucchangapupphiya 370 

Ucchukhandika 390 

Udakadayaka 191, 443 

Оаакааауіка 539, 540 

UdakapiJaka 131, 259, 260 

Оаакаѕападауака 204 

Џаакаѕесапа 121 

Одалрара 439 

UdapanadAyaka 173 

Udaya 702 

Одауі 81, 85, 512, 515, 891, 967, 968 

Uddaka Rãmaputta 986 

UddaladAayaka 212 

uddälaka 212, 283, 342, 362 

uddhara 343 

Udena 54, 358, 662, 698, 1035 

Udumbaraphaladäyaka 293 

Uggata 101, 102, 107, 138, 666, 686 

ukkã 404, 418 

Ukkasatika 418 

Ukkhittapadumiya 269 

umma 158, 250, 258, 334 

Ummadanti 569 

Ummãäpupphiya 158, 250, 258 

Upacela 55 

upaddha 442 

Upaddhadussadayaka 442 

Upagatasaya 221 

Upahanadayaka 215 

Upali 5, 40, 44, 47, 52, 87, 96, 127, 625, 633, 
878, 1147 

Upananda 186 


Ủhã 839 


chi bhikkhu 657 

eka 54, 75, 113, 136, 154, 175, 180, 181, 195, 
2053; 213; 225; 2260.-229. 7262: 270; 275; 
284, 365, 369, 376, 378, 381, 388, 399, 
406, 451 

Ekacampakapupphiya 284 

ЕКасапуа 181 

Ekachattiya 365, 406 

Ekacmtika 180 

Ekadhammasavaniya 381 

Ekadipiya 175, 369 

Ekadussadayaka 262, 376 

Ека)һа 228 

Ekakannika 353 
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Uparittha 13 

Uparuci 123 

Upasalhaka 235 

Upasanta 283, 692, 714 

Upasena 59, 686, 1092, 1103, 1124, 1125, 1126 

Upasena Vangantaputta 59, 1124, 1125, 1126 

Upasiva 345 

Upatissa 31, 274, 434, 465, 491, 642, 655, 658, 
661, 664, 667, 670, 673, 676, 679, 682, 
685, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 707, 
710, 713, 716, 719, 722, 726 

Upatthakadayaka 230 

Upavana 69, 70, 76, 670 

Uposatha 445, 1005, 1028, 1029 

Uppala 566 

Uppaladayika 609, 610, 621 

Uppalahatthiya 129 

ОрраІауарра 434, 561, 565, 571, 572, 574, 576, 
579, 582, 642, 655, 658, 661, 664, 667, 
670, 673, 676, 679, 682, 685, 689, 692, 
695, 698, 701, 704, 707, 710, 713, 716, 
719, 722, 726 

Uruvela 299, 494, 629, 723 

Uruvelakassapa 494, 499 

Usabha 179, 689 

Usabhakkhandha 652 

usrra 301, 516 

ийат 397, 398, 401 

Uttalipupphiya 398 

Uttama 246 

Uttarakuru 774, 855 

Uttareyyadayaka 266 

Uttarya 75, 76 


EkañJalika 75, 225 
ЕКайјаһуа 225, 275 
Ekapadumiya 270, 275 
Ekapasadaniya 154 
Ekapasstta 199 
Ekapattadayaka 451 
Ekaphusita 195 
Ekapindapatadayika 534, 535 
EkapundarIlka 226 
Ekapupphiya 229 
ЕКага)а 738, 764 
ЕкавапайауаКа 213, 378 
Екаѕапіуа 136 
Ekassara 185 
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Ekatthambhika 54 
Ekavandiya 203 


Obhasa 146 

Oddaka 353 

Okkaka 25, 34, 38, 40, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 
60, 65, 69, 77, 79,81, 87, 88, 89, 102, 257, 
305, 322, 326, 331, 333, 341, 344, 355, 
361, 421, 427, 437, 478, 480, 483, 485, 


Ekavihanya 388 
Ekuposathika 541, 542, 574 


490, 492, 495, 500, 502, 504, 507, 510, 
512, 523, 549, 554, 560, 571, 575, 578, 
581, 584, 586, 587, 589, 590,611 

Орауауһа 100 

oraso 25 

osadhī 125, 153, 250, 275, 320, 365, 647 


Кассапа 79, 85, 476, 499, 521 

Кассауапа 475, 771, 776, 1100 

Kadaliphaladayaka 295 

Kadamba 378 

Kadambapupphiya 164, 283 

kadamda 283 

kahapana 774 

Kajangala 779, 782 

kakkãru 162, 163, 166, 281, 285 

Kakkãrupujaka 163 

Kakkãrupupphiya 281 

Kakudha 689, 771, 776 

Kakudha Кассауапа 771, 776 

Kakusandha 212, 329, 395, 396, 404, 525, 613, 
617, 626, 715, 716, 717, 718, 727, 728 

Kalabu 957 

kalamba 342 

Kalambadayaka 391 

kalandaka 343 

kalanusariya 320 

Kalasi 853 

Kalinga 729, 736, 741 

Кашдаауі 513, 521, 629 

kamsa 774 

kanavera 167, 168, 171 

Kanaverapupphiya 168 

Kañcanävela 689 

kandali 248, 249 

kandalr 19, 356 

Kandalipupphiya 248 

Kandaragøi 1019 

Капһайтрауапа 762, 763, 765 

Kanhajina 742, 743, 886, 1022, 1030 

kamkara 19, 58, 153, 169, 171, 178, 189, 191, 
193: 214, 237, 239, 275, 290, 295, 319. 
362, 389, 439, 448, 450, 452, 453, 456, 526 

Kanikãäracchadaniya 169 

Kanikãrapupphiya 189, 193 

Kanilkarr 448 

Kankhãrevata 503 

КарПа 512, 515, 586, 593, 615, 629, 642, 654, 
658, 661, 663, 666, 670, 672, 676, 679, 


681,685, 688, 691, 694, 697,701, 703, 707, 
709, 713, 715, 718, 722, 729, 957, 1019 

Kapllavatthu 42, 503, 512, 515, 517, 555, 625, 
726, 729, 1083 

kapitthana 325 

Kapitthaphaladayaka 458 

kappa 42, 85, 625, 637, 678, 727 

Kapparukkhivya 85 

Kappma 480, 482 

Karambhiya 957 

Karavika 276, 387, 472, 492, 634 

karenI 343 

karIsa 761 

Kãrusa 353 

Kasabharadvaja 982 

Каві 8 

Kãsika 353, 400, 704 

Kasmrra 853, 1065, 1066, 1069 

Kassapa 52, 94, 201, 299, 376, 387, 419, 471, 
483, 486, 487, 493, 494, 501, 515, 517, 
518, 531, 561, 568, 572, 576, 579, 581, 
584, 591, 593, 594, 613, 616, 618, 619, 
620, 626, 629, 688, 715, 721, 723, 724, 
727, 728, 771, 775, 776, 884, 974, 975, 
976, 1132 

kasumari 291, 452, 456 

kasumari 20, 342 

Kãsumäriphaladäyaka 291, 452 

Katacchubhikkhädäyikã 535, 536 

KatIissaha 695 

Кетшуа 315, 317 

Kesara 209 

Kesarapupphiya 282 

kesarr 210, 282 

Kesava 154 

Ketaka 641 

Ketakapupphiya 459 

Ketumatī 349, 778 

Kiki 531, 561, 568, 572, 576, 579, 582,723 

Kikumäãra 353 

KilañJadãyaka 205 

Kimbila 525, 530, 878 


kimsuka 277, 280, 441, 447 

KimsukapnlJaka 277 

Kimsukapupphiya 441 

KiñJakesara 212 

kinkam 187, 188, 439, 444, 447 

Kmkanipupphiya 187, 447 

kiñkini 190, 193, 272, 275 

Kiñkinikapupphiya 190 

Kisagotami 561, 569, 572, 576, 578, 581, 604, 704 

Kisalayapijaka 186 

Koladäyaka 396 

Kolaka 353 

Kolapatta 1091 

Kolita 28, 34, 44, 434, 642, 655, 658, 661, 664, 
667, 670, 673, 676, 679, 682, 685, 699, 
692, 695, 698, 701, 704, 707, 710, 713, 
716, 719, 722,726 

Koliya 89, 503, 505, 593 

komuda 166 

Копраратапа 531, 533, 561, 613, 617, 715, 718, 
719, 720, 721, 727, 728 

Koñca 652 

Kondañña 48, 172, 224, 549, 626, 642, 654, 655, 
656, 657, 727 

Kondapuggamtka 353 

koranda 192, 277, 280, 379, 386, 404, 405, 407, 
440, 441, 447 

Korandapupphiya 192, 379, 441 

kosa 262, 332 

Kosalaka 353 

kosamba 325, 356 

Kosiya 45, 63, 593, 893 

kosumbha 20, 458, 464 

Kosumbhaphaladayaka 458 
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Кой 24, 25, 31, 36, 38, 46, 65, 69, 72, 95, 115, 
296, 315, 324, 338, 428, 567, 597, 602, 
612, 619, 638, 639, 651, 654, 657, 660, 
661, 663, 666, 669, 672, 675, 678, 681, 
684, 688, 691, 693, 694, 697, 700, 703, 
706, 709, 712, 715, 718, 721, 725, 728, 
777, 778, 779, 783, 784, 788, 789, 879, 
880, 882, 884, 960, 1082, 1083, 1089, 1151 

kotthaka 343 

Kotumbariya 178 

Kukkuta 142, 163, 480 

kukuttha 165 

Kumãrakassapa 484, 485, 486, 487, 891, 892, 952 

kumbhrla 19, 20, 342, 357 

kummãsa 419 

Kummasadayaka 419 

kumuda 30, 165, 172, 188, 248, 249 

kumudabhandika 1036 

Kumudadayaka 165 

Kumudamaliya 172, 249 

Kundadhana 77, 78, 85, 127 

Kundala 561, 569, 579, 582, 604 

kuñjavāsī 352 

KurañJiyaphaladayaka 457 

Kurudhamma 737 

Kusatthadayaka 419 

Кивіпага 484, 729 

Kusumasaniya 147 

kusumbha 262 

kutaja 19, 177, 182, 188, 460, 464 

Kutajapupphiya 177, 182, 460 

Kutidayaka 216 

Kutidhũpaka 210 

Kuvera 792 


КН 


khadra 64, 251, 275, 315 

Khadiravaniya Revata 50 

KhaJjakadayaka 168 

Khanda 112, 706, 708 

Khandahala 958 

Khandaphulliya 184 

Кһета 434, 531, 547, 560, 562, 563, 564, 565, 
569, 572, 574, 576, 579, 582, 642, 655, 


gahaka 342 

Gandhadhnupiya 259, 269 
Gandhamaliya 124 
Gandhamutthiya 289 
GandhapuJaka 407 
Gandhapupphiya 149 

Gandhara 729, 1065, 1066, 1069 
Gandhodakiya 99, 145 


658, 661, 664, 667, 670, 673, 676, 679, 
682, 685, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 
707, 710, 713, 716, 717, 719, 722, 726 

Khomadäyaka 76 

Khuddaka 353 

khuddamälaka 341 

Khujjuttarä 434, 848 


Garulapakkha 704 
Gatasaññaka 118, 245 
Gatipacchedana 146 
gavapana 657 

соауша 687, 717 

Сауа 494 

Сауакаѕѕара 494, 525, 530 
giri 328, 469 
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GiribbaJa 298, 562, 576, 582, 611, 613, 614, 617 

Giribbajja 496, 514 

Cirimananda 329, 334 

girinela 186 

Girinelapijaka 469 

giripunnāga 356 

Giripunnagiya 420 

Сіпѕага 146 

Gopalamäata 884, 1035 

Gosisanikkhepaka 235 

Соѕијаѓа 168 

Gotama 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 38, 
39, 40, 44, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 
60, 65, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 
95, 101, 102, 149, 254, 257, 265, 266, 268, 
272, 281, 505. 321...322,.324.326;- 121, 


331, 333, 337, 338, 341, 344, 346, 348, 
352, 355, 361, 364, 421, 427, 434, 435, 
437, 476, 478, 480, 483, 484, 485, 487, 
485, 490, 492, 495, 498, 500, 502, 504, 
507, 510, 512, 523, 538, 546, 547, 549, 
554, 560, 571, 575, 578, 581, 584, 586, 
589, 590, 597, 603, 611, 625, 626, 642, 
643, 655, 658, 661, 664, 667, 670, 673, 
676, 679, 682, 685, 689, 692, 694, 695, 
698, 701, 703, 704, 707, 710, 713, 715, 
716, 719, 722, 123; 120, 727, 729, 730, 
770, 776, 995, 1019, 1030, 1054, 1093 

Guhã 701 

Guna 493 

Сиа 884, 1035 


СН 


Ghatamandadäyaka 380, 443 
Ghatäsana 143 


campa 356 

campaka 19, 153, 155, 214, 217, 273, 275, 283, 
284, 285, 304, 341, 343, 351, 362, 408, 
473, 520 

Campakapupphiya 153,273 

СатреууаКа 747 

Canda 656, 662, 738, 739, 745,958 

Candabha 174 

Candabhaga 74, 117, 151, 169, 220, 225, 252, 
271, 284, 287, 362, 396, 459, 534, 542, 
546, 883 

Сапдатіќа 708 

Candana 5, 44, 215, 515, 516 

Candanamäliya 430 

CandanapnJaka 151 

Сапдарајјоќа 476 

Candatitta 183 

Сапдауай 70, 71, 426, 491, 670, 973 

Candimã 476 

Candupama 206 

Cangotakiya 224 

Cankamadayaka 93 


Ghatikara 721 
Ghosasaññaka 461 


Cavala 460 

Cela 5S 

Celaävaka 353 

Cetaputta 353 

Сіпа 889, 1065, 1066, 1069, 1091 

Сійса 872 

СійсатапауіКа 5, 298 

Cirappa 224 

citaka 138, 214, 225, 233, 289, 409 

Citakanibbapaka 409 

Citakapilaka 138, 214, 225, 233, 237, 289, 409 

Citta 48, 434, 643, 655, 658, 661, 664, 667, 670, 
673, 676, 679, 682, 685, 686, 689, 692, 
695, 698, 701, 704, 707, 710, 713, 716, 
719, 722, 726 

Cittakita 48, 282, 417, 419 

Cittamala 142 

corapapata 958 

Culacunda 95 

Culanarada 1134 

Cuùlasugandha 521 

Cullabodhi 748, 749 


Capala 273 Cullapanthaka 56, 62, 930, I101 
Carana 148 Cullasubhaddä 1115 

CH 
Chaddanta 956, 974, 975 Chattadayaka 


Chalanga 339 


Jagatidayaka 402, 407 
Jagatikaraka 207 
Jalasikha 256 


Тап 742, 743, 886, 1022 
Jaluttama 149 
Jambu 8, 326, 338, 388, 417, 516, 596, 601, 697 
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Jambudipa 100, 596, 626, 770, 776, 777, 778, Jetuttara 740, 743 


785, 788, 790, 796, 852,957 Jitasena 184 
Jambuphaliya 394 ПуалуаКа 296, 325, 343, 454 
Janasandha 701 jīvamjīvaka 330, 522 
ЛаршаКа 140 Jotipäla 299, 721, 974, 975 
Jatipupphiya 406 Jotiya 215 
ЛашКаппі 355 ЛцаКа 743 
Javahamsaka 220, 222 Jutideva 198 
Jayasena 666, 704 Jutindhara 163, 192, 205 
Jetavana 7, 13, 435, 481, 506 
—— N= 
Ñanadhara 248 Ñanatthavika 390, 428 
Ñanasaññaka 129, 148 
TH 
Thitañjaliya 115 
T 
Tacchaka 957 Tilamutthidayaka 223 
tagara 1070, 1071, 1074, 1114 Tilokavijaya 3, 7 
Tagarasikhi 13 timajjhika 352 
takkala 132, 342 timira 117, 121, 127, 284, 285, 341, 356 
ТаККага 420 Timirapupphiya 117, 121, 284 
tala 290, 455 Tinakutidayaka 265 
talaka 342 Tinamutthidäyaka 274, 466 
tālakūța 342 Tinasantharadayaka 113, 184 
Talaphaladayaka 455 tinasula 164, 166, 366, 367 
talavanta 410 ТіпавШаКа 164 
Talavantadayaka 197 Tinasulakachadaniya 367 
tālīsa 1074 tinduka 20, 186, 188, 275, 336, 342 
tamala 183, 188 Tindukadayaka 186 
Tamalapupphiya 183, 188 Tindukaphaladäyaka 275 
Tambapupphiya 162 Tipadumiya 116 
Tamonuda 165, 260 Tipupphiya 125 
Tanhankara 727 Tiramsiya 248 
Тариѕѕа 652 Tiritavaccha 476, 569 
Tara 353 Тіѕагапаватапуа 71 
ТагаКа 50 Tissa 94, 103, 111, 114, 118, 122, 123, 168, 171, 
агара 190, 221, 227, 434 178, 189, 193, 196, 197, 209, 210, 219, 
Taraniya 190, 221, 434 225, 271, 279, 365, 366, 379, 382, 403, 
Тагаптуа 227 423, 440, 535, 536, 626, 652, 680, 700, 
Tavatimsa 735, 746, 1122 701, 702, 706, 708, 723, 727, 728, 840 
Telamakkhivya 218 Ti-ukkadharaka 404 
Temiya 758, 759, 765 Ti-uppalamäaliya 271, 287 
Ticampakapupphrya 214 буар 182 
Tidiva 735 Tivantipupphiya 182 
Tidivadhibhu 735 Тіуага 129, 170, 205, 207 
Tikanikãärapupphiya 450, 526 Ттуага 184 
аКаппі 181, 182 Тодеууа 352, 359 
Tikannipupphiya 181 tumba 873 
Tikicchaka 175 Tusitä 950 
Tikinkanipupphiya 439, 447 tuvara 209, 212, 237 
Tikiñkinipüjaka 272 Tuvaradayaka 209, 212 


ака 19, 343, 356, 362 


1184 % KINH TIỂU ВО 


TH 
thambha 54, 156 Thomaka 213, 217 
Thambhaãropaka 156 Thũpasikkhara 156 
thavika 146, 247, 390, 428 

D 

Dabba 483, 484, 485, 499 Devabhuti 110 
Dabba Mallaputta 485 Devadaha 555 
Daddara 553 Devadatta 47, 298, 486, 872, 878, 879, 880, 881, 
Dãmã 714 882, 901, 922, 923, 939, 940, 956, 957, 
Dandadayaka 278, 468 958, 959, 960, 968, 1140 
Dandaka 896 Devagaljita 185 


dayaka 74, 76, 83, 84, 92, 93, 97, 98, 102, 107, Реуарапаһа 124 
109, 112, 113, 114, 123, 126, 131, 133, Devala 45, 99, 213, 219, 332, 680 
144, 147, 158, 160, 165, 168, 169, 170, Реуа|а 430 
173, 174, 179, 184, 186, 191, 193, 194, Devamantiya 791, 792, 793, 798, 799 
195, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 207, Dibbila 13 
209, 211, 212, 213, 215, 216, 220, 223, Dīghāyu 108 
224, 225, 226, 228, 229, 230, 234, 239, Dipadadhipati 113 
240, 241, 242, 244, 246, 262, 265, 266, DIpaikara 434, 597, 598, 599, 603, 625, 626, 
242: 274; 275 211s 218. 21925822291; 640, 641, 642, 643, 649, 651, 652, 653, 
292, 293, 294, 295, 296, 323, 331, 368, 654, 727 
371, 372, 373, 376, 378, 380, 391, 392, Dona 729 
396, 397, 402, 404, 411, 412, 419, 420,  Dukula 8, 891, 893, 894 
422, 426, 442, 443, 446, 447, 451, 452, Питавага 112 
453, 454, 455, 456, 457, 458, 463, 466, иза 711 


467, 468, 471 Dussadayaka 170 
Desakittaka 236 Пуагауай 185 
Desapulaka 168 Dvwirataniya 200 

DH 

Dhaja 986 Dhanañcaya 705 
Рһајадауака 102, 272 DhanañJa 673 
Dhamma 671, 674, 751, 753, 958 Dhanañjãm 531 
ПЫһатта 561, 568, 572, 576, 579, 582, 693 Dhanapäla 47, 1083, 1140 
Dhammacakklka 84 Dhantttha 196 
Dhammadassr 156, 181, 244, 402, 626, 691, 694, Рһайдауай 146, 676 

695, 696, 697, 727, 728 Dharanrruha 164 
Dhammadinnä 561, 569, 572, 576, 579, 581, 582, Dhātupūjaka 211, 430 

583, 604, 614, 689, 690 Dhotaka 341, 359 
Dhammapäla 637, 733, 958 Dhũmaketu 182 
DhammarucI 435, 438 аһара 74 
Dhammasaññaka 240 ГһарадауаКа 74 
Dhammasavaniya 268 

N 

Май 494 Nagasamala 111, 116, 127 
Nadikassapa 524, 530 М№Мараѕепа 769, 770, 771, 773, 779,781, 782, 783, 
паса 19, 133, 164, 166, 304, 356, 362, 365, 368, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 791, 792,793, 

373, 459, 464 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 
Nagakesariya 209, 212 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 
Nagapallavaka 368 815, 816, 818, 819, 820,821, 822, 824, 826, 


Марариррһіуа 164, 459 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 


837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 
845, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 
854, 855, 856, 857, 859, 860, 861, 862, 
863, 864, 867, 873, 877, 878, 879, 881, 
882, 883, 887, 888, 890, 891, 892, 896, 
897, 899, 900, 903, 904, 906, 907, 908, 
909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 
917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 926, 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 
943, 944, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 
952, 953, 954, 955, 956, 959, 960, 962, 
963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 
972, 913, 974, 975; 976; 977; 978, 979. 
980, 982, 983, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 992, 993, 994, 995, 1001, 1002, 1003, 
1004, 1005, 1006, 1009, 1010, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1030, 1031, 
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1072, 1076, 1081, 1082, 1084, 1094, 1095, 
1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 
1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 
1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 
1148, 1151, 1152 

Najjūpama 129 

nala 131, 273, 415, 446 

Nalagarika 273 

Nalagiri 5, 298 

Nalakutidayaka 446 

Nalamalikãa 534 

Nalamäliya 131, 415 

nãii 729 

Nahkeradayaka 456 

Nalinakesariya 210 


Pabbata 718, 720 
Pabbharadayaka 242 
Pabhankara 264, 269 
Pabhassara 79 
Paccagamaniya 106 
paccekasambuddho 13, 45 
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Nammada 230 

Nanda 5, 55, 62, 297, 359, 547, 549, 551, 587, 
593, 595, 604, 659, 702, 707, 711, 757, 
765, 872, 930, 1036 

Nanda 586, 588, 615, 616, 652, 653, 656, 680, 
686, 717 

Nandaka 346, 510, 511, 521, 872 

Nandamata 434, 643, 655, 658, 661, 664, 667, 
670, 673, 676, 679, 682, 685, 689, 692, 
695, 698, 701, 704, 707, 710, 713, 716, 
719; 722; 726 

Nandana 562, 569, 596, 605 

Nandiya 223, 957 

nangalr 121 

nangalikr 118 

Narada 154, 201, 272, 376, 443, 446, 494, 626, 651, 
675, 676, 677, 678, 686, 727, 728, 1019 

Narada Saragacchiya 154 

Naradeva 715, 721 

nayita 357 

Nemisammata 137 

Nerañjara 642, 654, 658, 661, 663, 664, 667, 670, 
672, 673, 676, 679, 682, 685, 688, 691, 
692, 694, 697, 701, 703, 707, 709, 710, 
713, 715, 718, 719, 722 

Neru 24, 32, 150, 316, 339 

Nigantha Nãtaputta 771, 776 

niggundi 191, 193, 255,975 

niggundi 254, 258, 356 

NiggupdIipupphiya 191, 255 

nigrodha 325 

Nikumba 1065, 1066 

nimba 356, 362 

Миа 884 

Nimittasaññaka 252 

Nimittavyäkaramya 414 

Nimmita 159 

тра 19, 20, 325, 356 

Nipannañliya 118 

Nisabha 24, 63, 70, 72, 671, 693 

Nisabha 701 

Nissemdãäyaka 173 


Paccuggamaniya 229 
Paccupatthänasaññaka 140 
Padapävara 245 
PadapTthiya 400 
Padapujaka 130 
PadapiJaka 235 
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Padasaññaka 111 

Padavikkamana 146 

Padipiya 219 

Paduma 49, 79, 102, 167, 184, 282, 300, 334, 
355, 626, 665, 667, 672, 673, 674, 675, 
695, 727 

Padumabhasa 121 

Padumacchadaniya 92 

Padumadhãraka 463 

Padumakesariya 238, 243 

Padumakitagariya 325 

Padumapujaka 149, 274 

Padumapupphrya 121 

Padumuttara 4, 35, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 
51, 55, 57, 58, 59, 64, 66, 77, 78, 79, 80, 
86, 89, 90, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 
102. 115.110 1320.131; 132.1133.132, 
147, 150, 152, 154, 157, 164, 165, 174, 
180, 184, 187, 212, 213, 254, 256, 257, 
259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 
270, 287, 289, 303, 304, 321, 331, 332, 
335, 336, 339, 340, 341, 344, 354, 357, 
358, 375, 376, 377, 380, 385, 389, 393, 
398, 400, 403, 405, 406, 408, 415, 416, 
425, 441, 443, 461, 471, 475, 477, 479, 
482, 485, 487, 490, 492, 495, 497, 500, 
502, 503, 505, 506, 509, 511, 513, 514, 
524, 529, 553, 559, 567, 571, 575, 578, 
581, 583, 585, 589, 590, 607, 608, 610, 
626, 678, 680, 681, 691, 727, 728 

Ра)арап 792 

Pallankadayaka 160 

Pallavaka 353 

pampaka 20, 330, 522 

Pamsukila 447 

PamsukilapiJaka 440 

Pamsukilasaññaka 423 

Panadhidayaka 195, 422 

Panasaphaladäyaka 296 

Pañcadipa 538, 546, 574 

Райсайрадауіка 545, 546 

РайсайтраКа 101 

Райсайтріка 537, 539, 545 

Pañcahatthya 91, 179 

Pañcanguliya 171 

Pañcasilasamadäniya 73 

РаппайауаКа 216, 228, 232 

Panthaka 56 

Рарапіуапуа 198 

Paramannadäyaka 239 

paramita 733 


РагарразадаКа 107 

Parikã 891, 893, 895 

Parisuddha 170 

Parivattaka 353 

рапуа 342 

Раѕарака 729 

Patacara 561, 569, 571, 573, 574, 576, 579, 582 

pãtali 114, 116, 124 

Patalipupphiya 114, 287 

Pathavidundubhr 146 

patibhana 413 

Patihirasaññaka 389 

Patilagga 225 

Patmokkha 87, 100, 434, 616, 646, 804, 925, 
947, 1070, 1073 

Patisankhãra 122 

Pattadayaka 211 

Patthodanadäyaka 372 

patti 288, 291, 406, 407 

Райірирріпуа 288, 407 

Pattunna 8,718 

Рауа 729, 1069 

Payasadäyaka 144 

Рауаві 486, 952 

Pesalã 621 

pilakkha 150, 151, 293, 294, 299, 412 

Pilakkhaphaladayaka 294, 412 

Pilindivaccha 57, 305, 313, 334 

Piliyakkha 954 

Pindapatika 280 

Pindolabhãradvaja 49, 1135 

ріпра!а 330, 522 

Ріррһа!ауапа 593 

Pipphalr 642, 652 

Piyadassr 13, 61, 62, 157, 198, 242, 323, 324, 
347, 436, 437, 688, 689, 690, 691, 727, 728 

piyala 20, 155, 206, 208, 342, 447 

Piyalaphaladäyaka 155, 447 

Piyalapupphiya 206 

РіуаП 155 

piyanguka 325, 342 

poräankam 730 

Porisada 752, 763 

Potthadayaka 225 

Pubbakammapilotika 5, 299 

Pubbangamiya 232 

pũjaka 74, 130, 133, 138, 140, 149, 151, 155, 
163, 185, 186, 187, 211, 214, 215, 225, 
233; 235; 251, 260272, 2/1, 218; 289. 
407, 409, 417, 430, 440, 469 

Pukkusati 484 


pulina 74, 251, 422, 433, 446 
Pulinacankamiya 422 
PulinapiJaka 74, 251 
Pulinapupphiya 148 
Pulinathiũpiya 446 
Раппиррадака 433 
Punabbasumitta 682, 708 
Punna 618, 619, 621, 884 
риппара 165, 166, 260, 269, 356, 420 
Punnägapupphiya 165, 260 
Punnaka 103, 337, 359, 1035 
Punna Mantäniputta 37, 38, 633 
Puññavaddhana 695 
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Рирпіка 618 

Риррһа 163 
Pupphacangotiya 110 
Pupphacchadaniya 174 
Риррһасһадатуа 152 
Pupphachattiya 256 
Pupphadharaka 234 
Pupphãsanadäyaka 246 
Pupphathipiya 143 
Риррһауай 738 
Pupphita 177 

Purana Kassapa 771, 776 
Purindada 694 


PH 


Phagguna 629 

Рһа!адауаКа 120, 147, 229, 240, 464 
Phalakadäyaka 159 

Phaluggata 151 

phandana 933 

phãrusa 294, 299 


Babbara 353 

Бадап 342 

Bahiya 484, 487, 489, 499 

Bahiya Юагистпуа 489 

Bakkula 326, 327, 334, 969, 970 

Balasena 230 

bandhujrva 182, 188, 342 

Вапаһијтуака 161, 166, 178 

Bandhuma 134, 286 

Вапаһита 123, 296, 534, 541, 707 

Вапаһитай 75, 170, 175, 204, 264, 286, 292, 
367, 368, 369, 390, 411, 455, 467, 504, 
534, 539, 541, 543, 592, 612, 615, 706, 707 

Вагараѕт 471, 480, 493, 494, 505, 518, 531, 561, 
568, 572, 576, 579, 582, 592, 629, 723, 
726, 748, 789, 916, 956, 1083 

Вауат 352, 498 

bilalr 342 

Bilalidayaka 133, 220 


phãrusaka 325 

Phãrusaphaladayaka 294 

Phusita 262 

Phusitakampiya 263 

Phussa 120, 121, 169, 177, 184, 282, 287, 298, 
493, 500, 619, 703, 704, 705, 706, 727 


billa 20, 132, 228, 342, 356, 363, 391, 396, 401 
Billaphaliya 396 

Bimbijaliya 212 

Bimbisara 514, 562 

Bindumatī 889, 890 

Bodhighariya 401 

bodhirukkha 642 

Bodhisammajjaka 470 

Bodhisiñcaka 121 

Bodhi-upatthaka 180 

Bodhivandaka 286, 291 

Brahmadatta 593, 723, 956, 958 
Brahmadeva 665, 702 

Buddha 126, 127, 144 

Buddhadatta 625, 637 
Buddhāpadāniyam 12,766 
Buddhasaññaka 112, 138, 242, 425 
Buddhavamsa 6, 434, 625, 626, 629, 637 
Buddhupatthaka 126, 232 


BH 


Bhadda 35, 57, 387, 471, 433, 498, 501, 515, 
517, 518, 561, 568, 572, 575, 579, 581, 
584, 608, 613, 616, 620, 656, 715, 718, 
7222727: 120 

Bhaddaji 530 

Bhaddakaccana 726 

Bhaddakapilani 594, 604 

Bhadda Kundalakesa 578 

Bhaddäli 362, 373, 447 


Bhaddekaratta 516 

Bhaddiputta 948 

Bhaddiya 90, 9ó, 500, 502, 521, 878 

Bhaddiya Käligodhayaputta 90 

Bhagga 353 

Вһаріпеууа 86, 87 

Вһартта 1 26, 49, 240, 339, 340, 350, 379, 442 
Bhagu 878 

Вһа)ападауаКа 204 
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bhallataka 20, 132, 228, 342, 356, 363, 391, 


397, 401 
Bhallatakadayaka 397 
Bhallika 652 
Вһагайуа|а 723, 933 
Вһагикассһа 487, 1069 
Bhikkhadayaka 128 


Bhikkhudasikã 561, 568, 572, 576, 579, 582 


Bhikkhunïr 561, 568, 572, 576, 579, 582 
Bhima 5, 298 


МассһайауаКа 220 
Madda 561, 593 

Май 742, 743, 886, 1027 
Madhudäyaka 323 
Madhumamsadayaka 368 
Madhupindika 125 
Madhuraka 353 
MadhuratthavilaäsinT 625, 626 
Maggadattika 174 
Маррайауака 159 
Magsasaññaka 139 
тарһауа 230, 232 
Maghavapupphiya 230 
Маһасапаа 481 
Mahaddhana 183 
Маһароуілда 738, 745 
МаһаКассапа 80, 477 
таһаКарра 637 
МаһаКаррта 482, 499 


Маһакаѕѕара 36, 44, 486, 625, 633, 724, 1126, 


1132 
Маһакаууа 626, 733 
Mahakotthita 491 
Маһап 505 
Mahãlomahamsa 765 
Mahamallajana 181 
Mahãmogøalläna 34, 946, 947, 982, 1148 
Маһапата 197 
Mahanela 178 
Маһалідапа 193, 561, 564 
Mahãpaduma 958 
Маһара)арай Gotamī 5, 55, 989, 990 
Mahaparivära 134, 141 
Mahäpatäpa 191, 202, 958 
Маһара(һаут 956 
Mahapulina 74 
Маһагаһа 234 
Maharatha 164 
Maharenu 128 


Bhimaratha 190, 697 
Bhisa 112, 757, 765 
Bhisadäyaka 107, 426, 529 
Bhisaluvadayaka 112 
Bhisamuläladayaka 282 
Bhiyyasa 720 
Bhojanadäyaka 244 
Bhumiya 111 

Вһйгіраййа 140 
Bhūtagaņa 164, 272 


М 


Maharohita 200 

Маһагисі 122, 123 

Mahäsena 770, 778, 779, 780 
Mahasikha 118 

Mahasindhu 226 

Mahatittha 593 

Mahavara 98 

МаһауеШш 686 

Mahävittharika 115 

Mahi 29, 839, 857, 883, 1113 
Mahiddhika 167 

Mahosadha 960, 961, 962 
Мака 667,711 

Makkala 353 

Makkhali Gosala 771, 776, 777 
mala 131, 192, 249, 271, 287, 415, 430 
Malaya 353 

Malayalaka 353 

Malla 129, 299, 729 

МаШка 884 

МаШшаКуарийа 908, 909 
Maluta 131 

Manavagamika 991, 992 
Mañcadäayaka 279, 373, 466 
Мапда 678, 684, 691, 694, 703, 712, 727 
Mandabya 762 
Mandapadaytkãä 533 

Mandãra 553 

mandarava 163, 166, 181, 281, 285, 334 
Mandäravapijaka 163 
Mandaravapupphiya 281, 285 
Mandavya 891, 892 

Мапаһаһ 884, 1035 
Mandhatu 549 

МаџшрраБћа 157 

ManipiJaka 175, 417 
тай)агіка 343 

MañJaripuJaka 215 

Mankura 798, 799 


Mantani 633 

Мапй 986 

Maramma 729 

таға 877, 1015, 1076 

mãtanga 20, 45, 51, 64, 128, 142, 248, 349, 384 

Mãtanga 750, 751, 753, 891, 896 

Mattakundali 1083 

Маша 742 

mãtulunga 453 

Matulungaphaladäyaka 453 

Мауа 434, 642, 655, 658, 661, 664, 667, 670, 
673, 676, 679, 682, 685, 689, 692, 694, 
698, 701, 703, 707, 710, 713, 716, 719, 
722; 126 

mãyäkãrT 356 

Мауша 652 

Mecdhaikara 727 

Megha 102, 434 

Meghabbha 202 

Meghala 353 

Meljha 896 

Mekhala 660, 662 

Mekhaladayikãa 532, 533 

Mettagu 339, 359 

Мейеууа 359, 447, 715, 727, 728, 921, 922, 1152 


Yadatthiya 216 
Yagudayaka 37] 

ҮатаКа 443, 784 

Үаййа 986 

Yaññadatta 719, 763 
Yaññasamika 252 

Yasa 523, 530, 680, 723 
Yasassi 13 

Үаѕауа 659, 670 

Үаѕауай 606, 659, 702, 714 


Radha 495, 497, 499 

Radhã 674 

Rahosaññaka 153 

Rahu 650, 792, 1121 

Rahula 47, 58, 62, 547, 549, 551, 566, 595, 726, 
1104, 1109, 1116, 1119, 1120, 1140, 1143 

Ка)асаһа 486, 496, 508, 594, 614, 625, 629, 900, 
962, 991, 1083 

Rakkhita 770, 777, 779, 783, 784, 788 

Ката 98, 986 

Катарата 729 

Катта 668, 673, 714, 726 

Катта 699 

Каттауай 179, 652, 655 

Ramsisaññaka 119, 120, 196 


SÁCH DẪN PALI % 1189 


Migadäya 695, 698, 704, 708, 717, 720, 723 

Milinda 769, 770, 771, 773, 774, 776, 777, 778, 
779, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 792, 
793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 
810, 815, 821, 826, 837, 859, 860, 861, 
867, 1067, 1081, 1082, 1151, 1152 

Minelapupphiya 189 

MiñJavatamsakiya 202 

Mithia 730, 738 

moda 342 

Modakadayikã 543 

Mogøaliputtatissa 775 

Mogharäja 82, 85, 498, 499, 931, 1143 

МоПуаѕтуака 902 

Morahatthiya 403 

Moriya 729 

Mucalinda 553 

Mudusttala 241 

Mugapakkha 758, 765 

mugga 877, 1076 

МипаП 5, 297 

Mundaka 353 

Muraja 179 

MutthipiJaka 187 

Mutthipupphiya 130 


Yasodhara 586, 595, 596, 599, 600, 601, 604, 
670, 683 

Yasugsata 150 

Yavakalapiya 277 

Үауапа 1065, 1066, 1069 

ҮопаКа 353, 773, 776, 788, 789, 790, 792, 794, 
796, 859 

Yugandhara 778 

vũthika 170, 171, 187, 342, 362 

Yuthikapupphiya 170, 187 


Ramuttama 181 

ratana 79, 92, 200, 482, 490, 492, 495, 497, 585, 
639, 659, 668, 671, 674, 677, 680, 683, 
686, 693, 699, 702, 705, 714, 717, 723, 
855, 1028, 1053 

Ratanagehi 664 

Ratanapajjala 146 

Rativaddhana 716 

Rativaddhana 714 

Ratthapäla 60, 62 

Rattipupphiya 173 

RenuptJaka 133 

RenuvatT 58 

Revata 50, 52, 275, 502, 503, 506, 521, 663, 664, 
665, 666, 698, 727 


1190 # KINH TIỂU BỘ 


Rohana 353, 779, 780, 782, 783, 784, 785 
Rohtta 151, 353 

Romasa 201, 226, 236, 273, 391, 463 
Romaso 219 

Ruci 123, 714, 716 


Labujadäyaka 293, 411 
Lakkhana 986, 1135 
Lakuntakabhaddivya 502 
lamantka 352 
Lambaka 19, 274, 465 


Vacchagotta 517 
Vājapeyya 972, 973, 974 
Vajira 123 

Vajjï 353, 789 

Уајјіриќа 526, 530 
Vakkali 477, 478, 479, 499 
valaja 19, 341, 342, 356, 363 
Valiya 695 

valli 294, 295, 299 
vallikara 342, 420, 422 
Vallikaraphaladäyaka 420 
Valliphaladayaka 295 
Vanakorandiya 405 
Vanavaccha 518, 521 
Vanganta 1103 

Vanganta 62, 95, 1092 
VangIrsa 507, 508, 509, 521 
Уарпакага 206 

vara 453, 456 
Varadassana 147 
Varaphaliya 453 

varI 356 


Varuna 24, 33, 53, 57, 92, 108, 112, 136, 165, 
436, 461, 662, 664, 665, 671, 673, 792 


Vasabha 152, 677, 710 
Vasava 554 

Vasettha 315, 677, 924 
Vasidayaka 207 

vassika 304 

Vatamsa 662 

Vatamsakiya 160 
Vatamsıkā 662 

Vatasama 146 
Vatatapanivariya 193 
Vattanya 770, 782, 783, 785 
Vatthadayaka 109 

Vebhara 203, 429, 678, 697, 698 
Vedehamuni 7 

Vedikãraka 157, 206, 400 


Кисідеут 655 

Кисірайа 719 

Кша 494 

Карапапаа 616, 621 
Ruru 749, 750, 753, 957 


Lasunadayaka 83 

Licchavr 505 
Lomasakangiya 517 
Lomasakassapa 972, 973, 974 


Уејауапќа 778 
velapika 352 
Veluvana 562 
Уегай)а 298, 982 
Уеѕаһ 547 
Уеѕаіт 72,729 


Vessabhi 107, 153, 169, 176, 195, 203, 211, 244, 
255, 275, 282, 398, 409, 613, 617, 712, 


714, 715, 727,728 


Vessantara 515, 741, 742, 743, 745, 883, 884, 
885, 886, 887, 1022, 1024, 1025, 1026, 


1027, 1028, 1029, 1066 
Vessara 659 
Vetambari 231 
Vetthadripa 729 
УеууауассаКа 126 
vibhrtaka 20, 228, 342, 356, 391, 395, 401 
Vibhitakamiñjiya 395 
Vicitoli 695 
Videha 7, 13, 493, 590, 730 
Vidhũpanadayaka 97 
Vidhura 717,957 
Vidudabha 298 
Vigataänanda 203 
Vijambhavatthu 783 
vijana 418 
Vijaya 349 
Vijita 488, 677 
Vijitasena 655, 723 
Vijitavi 654 
Vikata 214 
Vilokana 146 
Vimala 58, 191, 689 
Vinaka 433 
Vinata 293, 458 
Уіраѕѕаѕѕ1 190 


Vipassr 74, 75, 83, 91, 106, 107, 112, 119, 120, 
123, 124, 126, 133, 134, 137, 138, 140, 
144, 145, 146, 148, 171, 173, 175, 181, 


191, 192, 200, 201, 205, 213, 220, 221, 
229, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 248, 250, 262, 271, 278, 279, 281, 
283, 284, 286, 296, 370, 374, 388, 390, 
409, 418, 419, 439, 466, 467, 483, 504, 
505, 530, 533, 542, 560, 568, 592, 612, 
615, 617, 706, 707, 708, 709, 727, 728, 970 

Vipulabha 153 

Viravipupphiya 210 

Virocamanä 716 

Уігосапа 155 


Sabara 353 

Sabbabhibhu 5, 297 

Sabbadayaka 331, 522 

Sabbadinna 798, 799 

Sabbagandhiva 238 

Sabbaghana 158 

ЅабБаката 710 

Sabbakittika 321 

Sabbamitta 723, 986 

Sabbaphaladäyaka 463 

Sabbattha-abhivassr 216 

Sabbe bhikkhubhikkhunr-adayo 12 

Sabbhogava 190 

Sabbosadha 175 

Sabhiya 484, 704 

Sacakkhu 139 

Saccasaññaka 195 

Saddasaññaka 120, 234, 247, 276, 280 

Ѕааһтпа 884, 1035 

Sadhu 744 

Sagala 770, 773, 776, 777, 778, 784, 788, 791, 799 

Sagala 561, 593 

Ѕарага 139, 683, 692 

басаба 78, 79, 85, 652 

баһатрай 629, 964, 965, 1133 

Sahassara 255 

Sahassaraja 84, 130, 260 

Sahassaratha 172 

Saka 1065, 1066, 1069 

Sakacintaniya 105, 110 

Ѕакһа 486, 958 

SakIimsammalJaka 375, 386, 447 

Ѕакка 315, 428, 558, 596, 601, 614, 639, 660, 
694, 718, 735, 739, 740, 742, 743, 744, 
764, 778, 893, 894, 895, 896, 968, 976, 
989, 1083, 1096, 1116, 1122, 1123 

Sakotakakorandadäyaka 277 

бакша 584, 585, 604 

бакша 353 


SÁCH DẪN PÄLI # 1191 


Viripakkha 746 

Visakha 561, 569, 572, 576, 579, 582, 644, 690, 
692, 716 

Visnu 948 

Vissakamma 58, 88, 338, 400, 401, 417, 418, 
429, 558, 639, 742 

VItamala 192 

Vitattha 150, 883 

VithisammaJJaka 162 

ууакагара 414, 642 


Sakya 3, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 
43, 44, 51, 56, 65, 69, 81, 87, 89, 93, 254, 
267, 298, 305, 315, 324, 326, 327, 333, 
337, 346, 352, 355, 364, 437, 445, 446, 
460, 488, 495, 515, 517, 547, 555, 577, 
587, 595, 596, 598, 600, 601, 603, 608, 
609, 615, 872, 878, 958, 964, 1034, 1083 

Sala 1108, 1109, 1113 

Sala-kalyanika 656 

Salakusumiya 408, 414 

salala 19, 20, 159, 192, 193, 220, 221, 222, 284, 
285, 325, 329, 341, 356, 525, 542 

Salalamaliya 192 

Salalamandapiya 329 

Salalapupphikãä 542 

Salalapupphiya 221, 285 

Salamalikã 546, 547 

Salamandapiya 437 

Sālapūpiya 205 

Salapupphadayaka 155 

бап 298 

Sāliyā 695 

Sama 764, 765, 891, 892, 895, 896, 938, 954, 
957, 1019 

samadana 73 

Samadapaka 171 

батасата 625 

Samala 714 

Samalankata 167 

Samanagutta 568 

Samanaguttã 561, 568, 572, 576, 579, 582 

Samanakolañña 1004 

Samanga 702 

Saman1 561, 568, 572, 576, 579, 582 

Samantacakkhu 161, 219 

Samantacarana 193 

Samantacchadana 123, 250 

Samantadhãrana 233 

Samantanemi 103 


1192 # KINH TIỂU ВО `. 


Samantapäasädika 124, 194 багірийа 5, 25, 26, 31, 33, 44, 52, 95, 257, 491, 
Samanupafthaka 231 496, 505, 508, 558, 625, 632, 633, 634, 
Samatta 157 726, 735, 815, 867, 872, 931, 944, 959, 
Samavattakkhandha 707 964, 982, 992, 1012, 1035, 1083, 1093, 
Sambahula 173 1099, 1101, 1102, 1105, 1106, 1107, 1110, 
Sambala 698, 702 1112, 1126, 1127, 1128, 1137, 1140, 1141, 
Sambhava 273, 463, 665, 711 1146, 1149, 1151 

sambuddho 45 Saritacchedana 146 

Samita 138 багіуа 25 

Samittanandana 187 базайсһе savakasanghasahite 7 

Samkicca 891, 892 Satacakkhu 101 

Sammukhäthavika 145, 146 Satapatta 210 

Samodaka 169, 176 Satapattam 268 

Samodhana 107 Sataramsi 175 

Samogadha 226 Sataramsr 98, 104, 278, 292, 410, 455 
samsäavaka 73, 253 Satasahassasamvaccharam 42 

Samudda 699 Sattahapabbajita 231 

Samuddakappa 178 Sattakadambapupphiya 378 

Samuddhara 170 sattali 211, 212, 342 

Samvaccharam 42 Sattalipupphapũjaka 211 

sangha 176 Sattapadumiya 245 

Sanghadasikã 561, 568, 572, 576, 579, 582 Sattapanniya 288 

Sañghadisesa 484, 1014 sattapatali 214, 215, 217 

Sanghupatthaka 176 Sattapataliya 215 

Sañjaya 27, 694, 740, 771, 776 Satthavaha 719 

SañJaya Bellatthiputta 771, 776 Sattuka 577 

Sañjiva 717 Saftuko 45 

Sankamanatthãä 533 Sattuppalamalikã 536, 537 

Sankha 736, 745 Sattuttama 163 

Sankhapala 752, 753 Sayampabha 171 

балКһеууа 788, 789, 791, 792 бауатрайрһашуа 413 


saññaka 111, 118, 119, 129, 138, 139, 140, 148, Sayanadayaka 92.98 
153, 195, 196, 234, 240, 242, 245, 247, Sela 315, 319, 334, 520, 692, 929, 941, 942, 977 


252, 276, 389, 423, 425, 461 Selanari 701 
Sannibbãapaka 132 Sena 107, 705 
баппіцһараКа 91, 96 Ѕепаѕапайауака 126 
Santa 692 Sereyyaka 142, 149 
Santhita 196 setavarT 342 
Santusitta 634, 719 Setavya 724 
Santuttha 719 SetudAyaka 409 
Sanuvindaka 353 SIiddhattha 53, 54, 55, 60, 73, 74, 84, 92, 94, 107, 
Ѕарапуага 229 117, 122, 124, 125, 128, 129, 157, 158, 
Saparivärachattadayaka 258 167, 170, 177, 183, 185, 186, 191, 194, 
Saparivarasana 100 198, 200, 205, 210, 211, 216, 218, 220, 
Ѕарагіуапуа 157 224, 228, 229, 230, 240, 241, 242, 245, 
Sappidayaka 169, 198 246, 247, 248, 250, 251, 253, 256, 259, 
Sarabhũi 29, 297, 839, 857, 883, 1113 277, 289, 290, 368, 372, 392, 400, 404, 
Sarana 662, 683, 694, 695 410, 424, 430, 512, 517, 528, 532, 626, 
Saranagamaniya 236, 279, 466, 467 697, 698, 699, 700, 727, 728 
багапаратаптуа 136 Siddhipatta 353 
Saranankara 727 Sigalaka 611, 612 
Ѕагаѕѕай 29, 883 Sigalamata 610, 612, 621 


бап 95, 491 біррауа 45 


Siha 667, 668 

Sihala 729 

Ѕтһаѕападауака 54, 62, 174 

Ѕтћаѕапаутјака 403 

Sihasanika 399 

SIkhT 83, 105, 107, 109, 110, 111, 118, 137, 150, 
155, 161, 162, 163, 178, 183, 189, 192, 
199, 202, 205, 216, 233, 246, 276, 277, 
395, 408, 461, 613, 617, 619, 709, 710, 
711, 727, 728 

«Па 73 

бішссауа 174 

Sindhava 353 

Sindhavasandana 76 

sinduvaraka 19, 325, 342, 362 

Sirasa 717 

Siri 686, 702 

Siridhara 153 

Sirika 45 

siriniggundi 356 

Sirisa 652 

Sirivaddha 670, 671,682, 711 

Ѕтуака 530, 740, 902 

Sivala 659 

Sivala 659, 698, 720 

SIvalr 506 

Sivi 739, 740, 741, 745, 887, 888, 890 

Sobha 719 

Sobhana 39, 417 

sobhañJana 244 

ЗбоБһауай 719 

Sobhita 78, 150, 155, 188, 325, 335, 339, 419, 
626, 666, 667, 668, 669, 689, 727 

Somadeva 158, 720 

Somanassa 754, 755, 765 

Sona КоПКаппа 89 

Sona Kotivisa 297 

Sonnabha 169 

Sonnabhüumika 353 

Sonnakontarika 386 

Sonuttara 770, 779, 780, 781 

Sonuttara 956 

Sopaka 61, 62 

SotthiJa 720 

Sotthika 714 

Sovannakiikapiya 385 

Sovannavatamsakiya 202 

Sovrra 1091 

Subahu 136 

Subbata 131 

барһа 575 

Subhadda 94, 96, 656, 695, 897, 898, 899 

SubhojJa 986 


SÁCH DẪN PALI # 1193 


Subhũti 65, 66, 76, 127, 1118, 1122 

Succhavi 218 

Sucela 238 

Sũcidäyaka 114, 123 

SucImafi 593 

Sucintita 108, 123, 126, 383 

SucIttã 714 

Sudassana 13, 58, 125, 130, 151, 155, 226, 273, 
323, 388, 460, 504, 651, 664, 671, 677, 
681, 682, 683, 686, 688, 695, 712 

Sudatta 662, 668, 682, 686, 689, 986 

Sudayaka 199 

Suddaka 353 

Suddhodana 55, 434, 512, 515, 555, 586, 595, 
604, 609, 625, 629, 642, 655, 658, 661, 
664, 667, 670, 673, 676, 679, 682, 685, 
689, 692, 694, 698, 701, 703, 707, 710, 
713, 716, 719, 722, 726, 986 

Sudeva 652, 659, 676, 686 

Sudhaja 162 

Sudhammä 561, 568, 572, 576, 579, 582, 667, 
693, 721 

Sudhaññavati 664 

Sudhapindiya 122, 127 

Sudinna Kalandaputta 931, 932 

Sugandha 145, 474, 521 

Sujãta 38, 196, 441, 581, 666, 680, 684, 686, 687, 
688, 700, 727, 728 

sukapota 343 

Sũikaramaddava 935 

Sukatäveliya 203 

Sukkã 614, 615, 621 

Sulasa 576, 1083 

Sumana 53, 109, 110, 180, 254, 288, 420, 660, 661, 
662, 663, 680, 717, 727, 884, 1035, 1083 

sumana 410 

Sumanadäamiya 290 

Sumanadevī 593 

Sumanatãlavantiya 290, 410 

Sumanaveliya 255 

SumanavTJaniya 418 

Sumaigala 13, 62, 135, 141, 147, 187, 652, 684, 
686, 723 

Sumedha 36, 37, 56, 57, 91, 106, 111, 113, 159, 
160, 186, 322, 327, 328, 330, 331, 338, 
351, 360, 399, 426, 427, 429, 434, 435, 
448, 522, 523, 526, 598, 599, 603, 625, 
638, 642, 649, 650, 681, 682, 683, 684, 
727,728 

Sumedhayasa 189 

Sumekhala 45 

Sumekhaliya 132 

Sumitta 154, 593, 698, 708 


1194 # KINH TIỂU BỘ 


Sumodha 57 

sumsumara 19, 20, 342, 357 
Sunanda 38, 152, 181, 197, 257, 655, 657, 707 
Sunãäparanta 1083 
Sundarika 5, 297, 298 
Sunela 186 

Sunetta 668, 695 
Sunikkhama 231 

Suññaka 563 

Supaljalita 233 
Suparicariya 140 

supata 468 

Ѕираќайауака 468 
Suphassa 698 
Suppabuddha 159, 714, 872 
Ѕиррага 488 

Ѕиррагака 353 
Suppasanna 173 

Suppatita 714 

Suppatifthta 235 
Suppavasa 505 

SuppIya 699 

Suppiya 884, 1035 


Ната 479, 504, 652 

Hamsavati 38, 115, 260, 265, 268, 300, 313, 339, 
375, 381, 441, 451, 477, 482, 490, 492, 
495, 497, 500, 502, 507, 511, 513, 537, 
543, 545, 553, 559, 571, 575, 578, 581, 
583, 586, 590, 607, 610, 680 

Harita 272, 446 

haritaka 20, 228, 342, 356, 363, 391, 392, 394 

Haritakadäyaka 392 


Supufakapijaka 278 
Suradhã 674 
Surakkhita 704 
Ѕигата 683, 698 
Suramma 699 
Ѕигарагісага 957 
Suraftha 353, 1091 
Suriyassama 206 
SurucT 21, 24 
Susaññata 162 
Susuddha 242 

Sutana 659, 707 
Sutasoma 763, 765, 1113 
Sutava 239 

Suvaccha 164 
Suvahana 134 
Suvannabha 160 
Suvannabhãrä 704 
Suvannabhiũmi 1091 
Suvannabimbohaniya 223 
Suvannapupphiya 137 
Ѕиуата 792, 986 
Suyana 194 


һагЧакт 301 

Hãsajanaka 251 

һайһа 35, 1008 

Hatthalavaka 643, 655, 658, 661, 664, 667, 670, 
673, 676, 679, 682, 685, 689, 692, 695, 698, 
701, 704, 707, 710, 713, 716, 719, 722, 726 

Hatthidayaka 194 

Hatthiporika 353 

Hemaka 349, 359 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 
CÚNG DƯÙNG PHÁP ВАО САО QUY 


етіп trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Мі và quý Phật tử 
đã phát tâm trong sạch ủng hộ để bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam được ân tông cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 
đạo GHPGVN, chư Tôn đức Tăng Ni trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, 
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các thư viện, các Tổ đình, tự viện tiêu 
biểu trong và ngoài nước. Sau đây là các đơn vị ủng hộ: 

- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ. 

- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bộ. 

- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ. 

- Quỹ cúng dường án tông Pháp bảo cao quý tại văn phòng УМСРНУМ do 
chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Мі, trụ trì, trụ xứ tại các Tổ đình, tự viện, thiền 
viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu 
danh, ân danh trong và ngoài nước đã góp phân hỗ trợ chi phí các mặt dé việc 
ân hành được thành tựu viên mãn. 

Thành kính câu nguyện và hôi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, 
ý nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân băng quyến thuộc của 
quý vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phần phước báu đưa đến thăng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Cầu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 


Thực hiện 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 


HỘI LUAT GIA VIET МАМ 
NHÀ XUẤT BẢN НОМС ĐỨC 
65 Tràng Thi - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@ gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 
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